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Foi Fera 


của dịch giá Derk Bodde : 


М“ dù những phát mình hiện dai thời nay dang giúp 
con người xích lại gán nhau hon, nhung thực sự vẫn 
còn đó những rào cán vé tri thức khiến con người cũng nhu 
các dán tóc chua thể hiểu biết được lẫn nhau. Hiện nay, như ta 
rất thường thấy trong lịch sứ thế giới, sự phát triển về giao 
tiếp vật chất đã vượt lên trước sự phát triển về giao tiếp trí 
tuệ; và chính trong thời dai mà các phương thúc truyền thông 
phát triển nhanh như hiện nay thì việc hiểu biết và thông cắm 
giữa các dán tóc càng cán phải được quan tâm thực hiện. 


Người ta luôn nghe những lời lẽ (thâm chí đo các đại học giả 
phương Tây nói) đại loại nhu: «Thời Hôn Ат ở Âu Châu dà 
đẩy thế giới đến một trình độ văn hoá thấp nhất.» Nói như vậy 
là không biết rằng: cùng lác với thời Hôn Ám ở Âu Châu, một 
nën văn hoá rực rỡ huy hoàng của nhân loại đang xảy ra dưới 
đời Đường tại Trung Quốc, và quyển sách đầu tiên của thế 
giới đã được in ra tại vương quốc này trong thế ky IX? Rất 
nhiều người chúng ta ó phương Tây đã có cái nhìn mà Trang 
Tử bảo là «ếch ngôi đáy giếng» (well-frog), tức là xem cả thế 
giới lớn bằng cái vòm trời qua miệng giếng. Khi đa số chúng 
ta cho rằng cái di sản văn hoá Hi Lạp và La Mã vẫn là tiêu 
biểu của thế giới, thì khoa học so sánh các nón văn minh càng 
cân thiết hơn bao giờ hết, không chỉ để hiểu được các nên văn 
hoá nước ngoài mà còn để hiểu chính nền văn hoá của chúng 
ta, ngõ hầu chúng ta có sự đánh giá khách quan. 


Chính vì các nguyên do đó mà bản dich Anh ngữ này ra đời, 
với niềm hy vong rằng nó sẽ giúp phương Tây thấy được một 


học giả Trung Quốc vốn được đào tao theo kiểu phương Tây 
đã nhận định thế nào vé nên triết học của chính đất nước của 
ông. Đây là bản dịch của Trung Quốc Triết Học Sử, của Tiến 
sĩ Phùng Hữu Lan, 101 nghiệp Dai hoc Columbia (Mỹ) và hiện 
(1937) giảng dạy triết học tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. 
Quyển 1 bao quát thời đại ТФ học, một thời đại có thể nói là 
rực rỡ nhất trong triết học Trung Quốc, trải dài từ thời xa xưa 
đến khoảng năm 100 TCN, khi mà Nho giáo chiếm địa vị chính 
thống. Trong các tác phẩm viết về thời kỳ này, bộ sách của 
Phàng Hữu Lan hẳn là hoàn bị nhất, và trong nhiều phương 
diện, người ta có thể hy vọng đây là một trong những bộ sách 
tốt nhất. Quyển II nối tiếp lịch sử triết học Trung Quốc, từ 
cuối thời dai Tứ học cho đến hiện nay. 


Chúng ta cán chú ý rằng tác giả đã trích dẫn rất nhiều đoạn 
cổ văn từ các nguồn thư tịch gốc. Việc này khiến tác phẩm của 
ông không những là một sách tham khảo quý báu về các văn 
bản gốc của triết học Trung Quốc, mà còn tạo sự thuận lợi bởi 
vì nó để cho các văn bản cổ xưa tự lên tiếng. Đó là một điễu 
rất quan trọng trong một lĩnh vực như triết học Trung Quốc, 
khi một văn bán thường có nhiễu lời bình chú. Khi chuyển các 
đoạn văn trích này sang Anh ngủ, tôi cố bám vào nguyên tác, 
đồng thời cũng tham bác các bản dịch có sẵn bằng các ngôn 
ngữ phương Tây. Để thuận tiện, tôi đưa vào các ghỉ chú tham 
khảo, và tôi hiếm khi chấp nhận các lời dich đó mà không có 
sự діёи chỉnh của chính mình, ngõ hầu bán dich của tôi được 
chính xác hơn. 


Tuy nhiên, khi không dich các trích dẫn gốc, tôi không ngân 
ngại điều chỉnh đôi chút để văn phong tiếng Anh được trôi 
cháy mà vẫn giữ được nguyên ý của tác giả. Những đoạn văn 
khá dài trong bản Hán ngữ đôi khi được ngắt ra. Để cho độc 
giả phương Tây tiện theo dõi, đôi khi tôi thêm thắt chút đỉnh, 
chẳng hạn ghỉ thêm niên đại sau tên các vị vua; và để giải 
thích thêm, tôi cũng cho vào các phụ chú (ghi là DB chú). Bát 
kỳ thay đổi lớn nào trong bán dich này đều đã được tác giá 
Phùng Hữu Lan ung thuận, và chúng được nêu ra trong các 
chú thích. Một thuận lợi lớn cho tôi là bán dich Anh ngữ này 
đã được tác giả duyệt lại và góp ý điều chỉnh. 
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Quý vị nào đã từng đọc nguyên tác Нап ngữ sẽ thấy nhiều 
điểm khác biệt trong bản dịch Anh ngữ này. Chẳng hạn, 
nguyên tác Hán ngữ không có Tóm tắt lịch sý, bằng niên dai 
các triết gia, thu muc tham khảo, và chỉ muc (index) nhu trong 
bán dịch, bởi vì chúng do dịch giả thêm vào. Bản dô Trung 
Quốc thời Chiến Quốc cũng mới. Phần thu mục liệt kê những 
sách được tác giả dé cập cũng như những sách mà dịch giả 
tham khảo. Tên riêng bằng chữ Hán được cho vào phán chi 
mục. Độc giả nào đối chiếu nguyên tác Hán ngữ với bản dịch 
Anh ngữ sẽ thấy rằng chương 1 của bán dịch chỉ là một phán 
của chương I nguyên tác. Những phần của chương I nguyên tác 
được cơ cấu lại theo hình thức một bài luận, xem như là phán 
dán nhập của tác giả, dóng thời, tôi bó đi những phán mà độc 
giả phương Tây không quan tâm. Phần niên biểu sau đây, trừ 
những chỉ tiết đã ghi chú, đều căn cứ vào Synchronismes 
chinois (Niên biểu Trung Quốc) của Mathias Tchang. 


Sau cùng, tôi vô cùng hân hoan tri ân Tiến sĩ Phùng Hữu 
Lan vì ông đã đọc bản thảo của bản dịch và kiểm tra cẩn thận, 
đổi chiếu với nguyên tác, để cho bản dịch này khả dĩ chấp 
nhận được. Tôi cũng chân thành cảm tạ ông Henri Vetch, 
người xuất bản sách tại Bắc Kinh, về những lời khuyên bảo và 
phê bình của ông. Tôi cũng vô vàn biết ơn các học giả tiền bối 
trong lĩnh vực phiên dich kinh điển Trung Quốc, bắt йди từ 
James Legge, cũng nhu các học giả khác như Arthur 
Probsthain, người phiên dịch rất nhiễu về triết học Trung 
Quốc và có công nhiều hơn ai hết vì đã giúp thế giới phương 
Tây tiếp cận được môt lĩnh vực của tu tưởng nhân loại bấy lâu 
ít được biết đến. Tôi cũng tri ân Ban nhân viên của Quốc Lập 
Đồ Thư Quán tại Bắc Kinh đã giúp tôi có được thông tin vê 
tiểu sử của các học giả Trung Quốc hiện đại để dua vào phán 
thu mục tham khảo của bán dich. Và tôi cũng hết sức cám tạ 
những độc giả đầu tiên của bản thảo, trong đó có mẫu thân và 
hiền nội của tôi. 

Derk Bodde i 
Bắc Kinh, 18 tháng 5 năm 1937 


Lời tựa 
của bản dịch Việt ngữ 


Lói tta của dich giá Derk Bodde (1909 - 2003) cho độc giá 
phương Tây thiết tưởng đã đây đủ. Tuy nhiên, tôi muốn trình 
bày thêm đôi lời với độc giả của bản Việt ngũ. 

Trước hết là mối quan hệ sw đệ giữa Phùng Hữu Lan và 
Derk Bodde. Như Derk Bodde đã kể lai trong A Short History of 
Chinese Philosophy (New York, 1948)' vào những năm 1930 
ông sang Bắc Kinh học triết học Trung Quốc. Trong niên khoá 
1934-1935 tại Đại học Thanh Hoa, Derk Bodde học Phùng Hữu 
Lan. Bấy giờ quyển H Trung Quốc Triết Học Sử (Hán пай) đã 
xuất bản. Ngày nọ, Phùng Hữu Lan vào lớp và hỏi Derk Bodde 
xem có biết ai sẵn lòng dịch bộ triết sử này sang Anh ngữ, và 
Derk Bodde đã nhận lời phiên dich. Quyến I dịch xong và xuất 
bản mùa hè 1937. Nhung do chiến tranh Trung Nhật bùng nổ 
sau đó, Derk Bodde trở lại My và việc dịch tiếp quyển П (dự 
dinh dich xong trong hai-ba năm) bi dang dö. Mãi dén mùa thu 
1946, Phùng Hữu Lan được mời sang dạy Hán ngữ tại Đại học 
Pennsylvania, Derk Bodde có dip dịch nốt quyển И, Trong 
thời gian này, Derk Bodde đã đỗ Tiến sĩ và bắt đầu làm việc ở 
Philadelphia. Năm 1948, Phùng Hữu Lan quyết định rút ngắn 
hai quyển triết sứ và tự viết gon thành môt quyển bằng Anh ngữ 
(tức là quyển A Short History of Chinese Philosophy), và nhờ 
Derk Bodde bién tập lại, xuất bán cùng năm này. 


Tit khi xuất hiện năm 1931, Trung Quốc Triết Học Sử của 
Tiến sĩ Phàng Hữu Lan đã trở thành tác phẩm kinh điển trong 
lĩnh vực lịch sử triết học Trung Quốc, không chỉ tại Trung 
Quốc, Han Quốc, Nhật Bán (bán Hán ngữ), mà còn д phương 
Tây nua (bản Anh ngữ). Chúng ta thử vào Internet, tham khảo 


chương trình đào tạo Trung Quốc hoc trong các trang Web của 
các đại học phương Tây thì thấy ngay bộ sách này hiện nay vẫn 
còn chiếm dia vị quan trọng. Phùng Hữu Lan — cũng nhu Hồ 
Thích và Kim Nhạc Lâm — đã đỗ Tiến sĩ Triết học ở Đại hoc 
Columbia (My); với vốn tri thức và phuong pháp luận thu 
nhận thêm tit phương Tây, ông dà vận dung mà nghiên cứu lich 
sử triết học Trung Quốc, do đó bộ sách của ông có tính khoa 
học rất cao. 


Một học giả hiện đại của Trung Quốc là Lý Thận nhận định 
chung về Phùng Hữu Lan bằng tám chữ «Dung quán Trung 
Tây, thông thích kim có»' ЙЭ rp pui FE (dung hoà 
thấu triệt hai nén học thuật Trung Quốc và phương Tây, giải 
thích thông suốt việc xưa nay) và cho rằng nếu người Trung 
Quốc biết đến học thuật của phương Tây nhờ Nghiêm Phục, thì 
người ngoại quốc hiểu được triết học Trung Quốc là nhờ 
Phùng Hữu Lan. 


Phüng Hữu Lan không chỉ là một sử gia vé lịch sử triết học 
Trung Quốc (trình bày trong ba bộ sách gọi là «Tam Sử»), ông 
còn là một triết gia với học thuyết Tân Lý Học (phát huy Ly 
Học của Chu Hi, trình bày trong bộ sách 6 quyển gọi là «Trinh 
Nguyên Lục Thư»), do đó ông được xếp vào nhà Nho của Trung 
Quốc hiên đại, và là Giáo sư triết học từng góp phán đào tạo 
thế hệ uu tí như Tào Ngu, Tiền Chung Thu, Lâm Canh, Quy 
Tiện Lâm, Vương Dao, Đường Trĩ Tùng, v.v... Với tất cả những 
điều ấy và do hoàn cảnh xã hội chính trị, ông cũng như đa số 
trí thức bấy giờ đã trở thành nạn nhân bị bức hai thê thám 
trong cuộc Đại Cách Mạng Văn Hoá Trung Quốc. 


Cho đến nay, sau ngán ấy năm đằng dáng, bộ Trung Quốc 
Triết Học Sử của Phùng Hữu Lan mới được dịch ra Việt ngữ, 
tuy là một việc muộn màng, nhưng vẫn còn hơn không. Dịch 
giả dàng cả nguyên tác Hán ngữ lẫn bản dịch Anh пай, bởi bản 
Hán ngữ chú thích rất sơ sài; còn bản Anh ngữ, như Derk 
Bodde đã giới thiệu, chú thích rất kỹ và có phần đóng góp thêm 
của ông. Do đó hai bản này «tương hỗ tương thành» (giúp nhau 
mà thành tựu). Derk Bodde đã cơ cấu lại chương I của nguyên 
tác. Tôi dịch luôn cá chương I của Phùng Hữu Lan lẫn chương 
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1 cái bién của Derk Bodde. Ngoài việc bám sát cá hai bản ấy, 
tôi đứng về phía đại đa số độc giả, cho nên còn phụ chú những 
chó mà tôi nghi cán thiết, để độc giá đỡ mất công tra cứu thêm. 
Do đó, ngoài chú thích của nguyên bản, chú nào của Derk 
Bodde thì tôi ghi là «Derk Bodde chú», chủ nào của tôi thì ghi 
là «LAM chú». Những đoạn cổ văn mà Phùng Hữu Lan trích 
dán từ cổ tịch tôi cũng chép lai y nguyên chữ Hán kèm với 
phiên âm Hán Việt, để các nhà nghiên cứu tiện tham khảo và 
trích lại, nếu cần. Những doan cổ văn này được Phùng Hữu 
Lan trích dẫn như chúng vốn có chứ không kèm theo phán 
phiên dịch bạch thoại. Để phiên dịch những đoạn cổ văn này, 
ngoài việc tham khảo bán dịch của Derk Badde (mà phán lớn 
là trích lại những bản dịch có sẵn bằng Anh ngữ như ông đã 
nêu rõ д trang 410-418 trong bán dich Anh ngữ của ông), tôi 
còn tham khảo các bản chú giải của Trung Quốc, rồi phụ chú 
thêm những chó khó hiểu, các từ ngữ cổ, đối chiếu với môt vài 
bản dịch khác {nhu của James Legge, James Ware, Nguyễn 
Hiến Lê, v.v...) và nêu ra một vài chỗ mà theo tôi Derk Bodde 
4а lầm lẫn. Tuy Derk Bodde nói bán dịch Anh ngữ của ông đã 
được chính tác giá đọc lại, nhưng tôi e rằng Phùng Hữu Lan đã 
không đọc kỹ những đoạn phiên dich cổ văn; những chó khá 
nghi này tôi có nêu rõ. Ngoài ra, tôi tổng hợp và sàng lọc 
nhiều nguồn tư liệu (sách báo và Internet) để viết thêm phán 
tiểu sử của Phùng Hữu Lan, xem như phần bổ túc cho cả bản 
Hán ngữ lần Anh ngữ. Dé độc giả thêm hứng thú, tôi cũng tim 
thêm những hình ảnh mình họa thích hợp đưa vào bản dịch. 


Nhân đây, tôi xin chán thành tri ân các học giả tiên bối mà 
các bản dịch chú kinh điển Trung Quốc bằng Anh ngữ, Hán 
ngữ, và Việt ngữ của quý ngài là nguón tham khảo hết sức quý 
báu cho tôi để bản dịch Việt ngữ này khá di chấp nhận được. 
Dich giá dà rất thận trọng, dt cũng khó tránh được ít nhiều lầm 
lỗi; do đó tôi thành tâm ước mong quý độc giả lượng thứ và chỉ 
điểm cho những chỗ còn sai sói. Được như thế, tôi vô cùng 
thâm tạ. 

Dịch giả, 
Lë Anh Minh 
(Dịch xong tại TP HCM, tháng 8-2005) 
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! Lời tựa này vẫn giữ nguyên từ ấn bán đầu tiên (Bác Kinh, 1937) cho đến ấn 
bản lần thứ 7 (Princeton University Press, 1983). Quyển I của bản Hán ngữ 
được Nxb Thân Châu ấn hành (Thượng Hải, 1931). Năm 1934, Thương Vụ 
Ấn Thư Quán їп quyển I và H chung với nhau. Ấn bản Anh ngữ đầu tiên của 
quyền II xuất hiện nam 1953 (Princeton University Press). [LAM chú| 

? Thời Hôn Ám (Dark Ages) là thời tối tắm man rg, ước tính từ sự sup đổ của 
Đế chế La Mã (Roman Empire) năm 476 CN kéo dài đến năm 1100 CN; 
có sách ấn định rộng hơn, cho rằng danh từ này cũng ám chi thời Trung Cổ, 
kể từ sự sụp đổ của Đế chế La Mã cho đến lúc Columbus phát hiện châu 
Mỹ năm 1492. Còn đời Đường (618-907) thịnh đạt nhất (goi là thời Thịnh Đường) từ 
những năm Khai Nguyên (713-741) triển vua Huyền Tóng (Lý Long Cơ) đến những năm 
Đại Lịch (766-779) triều vua Đại Tông (Lý Dự). Quyển sách їп đầu tiên trên thế giới được 
Derk Bodde nhắc đến ở dày là Kim Cương Kinh in năm 868 CN, được phát hiện tại Đồn 
Hoàng năm 1907. [LAM chú} 

* Hồ Thích đỗ Tiến sĩ năm 1917, Kim Nhạc Lâm 1920, Phùng Hữu Lan 1923. 

* Đây cũng là nhan dé bài viết của Lý Thận in trong Phàng Hữu Lan Tiên 
Sinh Kỷ Niệm Văn Tập. 

* Năm 1985 Đại hoc Bắc Kinh cho Đồ Huu Quang j X Ж dịch quyển này 
sang Hán ngữ với nhan dé Trung Quốc Triết Học Giản Sử. 

"' dich xong và xuất bản lần đâu 1953, Princeton University Press 
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Biên rộng trời cao ta vút bay 
(Hát khoát thiên không ngã tự phi) 


£3 [2 ES ER E ЕЕЗ 


Phüng Hüu Lan (1895-1990) 


Triết gia kiêm triết hoc sử gia trý danh Phùng Hữu Lan 785 7z fj 
tự là Chi Sinh 2  ‚ sinh ngày 4-12-1895 tại trấn Kỳ Nghi ji {3% huyện 
Đường Hà [d if, tinh Hà Nam ïïj [‡j. Tổ tiên ông quê ở huyện Cao Bình 
&y ^E, tỉnh Sơn Tây |l] 8; vào những năm Khang Hi đời Thanh, các cụ 
đã di cư đến Đường Hà mà kinh doanh. Trải hơn trăm năm, họ Phùng của 
ông trở nên thé gia vọng tộc ở nơi này. Cha ông tên Phùng Đài Dị ; 
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tự Thụ Hầu f (x, hiệu Phục Trai {8 ÿ#,đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Mậu 
Tuất (1898) tức năm Quang Tự 23. Bác trai và chú ông đều đỗ Tú tài. 
Cha ông giữ nhiều chức vụ và từng làm Tri huyện ở ы Dương Z pz , 
tinh Hồ Bác ij dE. Mẹ ông tên Ngô Thanh Chi DRGE tu Tĩnh Nghi 
BP EL. thạo văn chương, rộng kiến thức, dám việc Rae từng làm Giám 
hoc ở trường nữ Đoan Bán sg A tại Đường Hà. 


Lúc bình sinh, Phùng Hữu Lan yêu quý nhất ba người phụ nữ: mẹ, vợ, 
và con gái. Đối với mẹ, ông rất hiếu kính và võ cùng khâm phục. Ông từng 
viết: «Ме tôi là người mà trọn đời tôi kính phuc nhất, cũng là người gieo 
nhiều ánh hưởng cho tôi nhất.»' Do đó có thể hiểu vì sao ông lấy tên tự là 
Chi Sinh (me ông tên Ngô Thanh Chi). Tại Trung Quốc cuối thế ky XIX 
đầu thế kỷ XX, một phụ nữ có học vấn uyên bác như bà thật là hiếm. Ngay 
từ lúc còn bé thơ ông đã được mẹ dạy kinh điển Nho giáo. Khi ¡ Phùng Hữu 
Lan lên 13 tuổi, cha ông do bệnh mà mát; mẹ ông vừa là từ mẫu vừa đóng 

vai en phu nuôi day anh em ông thành tài. Em trai ông là Phùng Cảnh 
Lan 7 t Bế], một nhà dia chất, và em gái ông là Phùng Nguyên Quán 15 
it 4f, một nữ tác gia và cũng là một nhà nghiên cứu về văn học cổ điển 


Trường hợp Phùng Hữu Lan khiến người ta liên tưởng Hồ Thích 59 
33 (1891-1962)? Cả hai đại học giả này đều thuộc dòng dõi nhà quan, 
thế gia sĩ tộc, đều sớm mô côi cha - Phùng Hữu Lan mề côi lúc 13 tuổi, 
Hồ Thích mó côi lúc vừa lên 4 — và chịu ảnh hưởng của mẹ rất sâu đậm 
thco hai cách khác nhau. Mẹ của Hồ Thích họ Phùng, cha ông là Hồ 
Thiết Hoa, sau hai năm kết hôn đãsinh ra ông. Cha Hồ Thích từng làm 
quan nhiều nơi như Đông Tam Tỉnh, Quảng Đông, v.v... cuối cùng là làm 
Tri châu của châu Trực Lệ ở Đài Đông (thuộc Đài Loan). Trong hồi ức 


' Tam Tùng Бийик toàn tập, quyển 1, tr.112. 

1 Hồ Thích tự là Thích Chi, quê ở Tích Khê tỉnh An Huy. Ông sinh năm Quang Tự 17 (tức 1891). Năm 
Tuyên Thống thứ hai (1910), ông được Đại học Thanh Hoa tuyển đi du học tại Mỹ, dó cử nhân triết 
học năm 1915 tại Đại học Cornell và Tiến sĩ triết học năm 1917 tại Đại học Columbia. Ông là học 
trò của triết gia John Dewey. Trên 3 năm ông là Tiến sĩ danh dự của Trung Quốc. Мат Dân Quốc 
thứ 6 (1917) â ông trở về Trung Quốc giảng đạy tại Quốc Lập Bắc Kinh Đại Học. Năm Dân Quốc 
thứ. 8, ông viết bài Văn hoc cải lương xô nghị (Bàn vé cải cách văn học) trên tạp chí Tân Thanh 
Niên (do Trần Độc Tú sáng lập). Trần Độc Tú là một lĩnh tụ buổi đầu của Đẳng С ông Sản Trung 
Quốc (thành lập 1921). Hồ Thích để xưởng việc sử dụng văn bạch thoai (là văn nói bình dân thường 
ngày) thay thế cho thể văn cổ điển là văn ngôn. Bài báo này gây chấn động dư luận, từ đó phong 
trào Tân Văn Học phát động, đưa đến cuộc cách mạng văn học Bốn tháng Năm (Ngũ tứ vận động 
1919). Kết quả, Bộ Giáo Đục chấp nhận việc dạy bạch thoại trong các trường học kể từ 1920, Năm 

1931 ông là Viện trưởng Bắc Đại Văn Học Viện (viện văn hoc thuộc Đại học Bắc Kinh). Thời 
kháng Nhật, ông làm đại sứ Trung Quốc tại Mj. Sau thời kháng Nhật, ông làm Hiệu trưởng Đại 
học Bắc Kinh, Năm 1948 ô ông sang My day học tại Đại học Cornell và đồng thời làm Chủ nhiệm 
khoa Trung Văn của Đại học này. Năm 1958 ông qua Bài Loan làm Viện trưởng Trung Ương 
Nghiên Cứu Viện và qua đời tại nhiệm sd này ngày 24 tháng hai năm 1962. Ông trit tác rất nhiều. 
Tác phẩm chính có Trung Quốc Triết Hoc Sif Đại Cương, Bạch Thoại Văn Hoc Sử, Hồ Thích Văn Tôn, 
Hà Thích Luận Học Cận Tri, y.y.. 
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của mình, ông kể lại những năm tháng ngắn ngủi được mẹ dạy dỗ sau khi 
cha dà mất. Lúc đó, mẹ ông mới 23 tuổi: «Риос mẹ thương yêu dạy dỗ 
nghiêm khác trong 9 năm, tôi chịu ánh hưởng rất sâu đậm của mẹ. Khi tôi 
14 tuói (thực ra là 12 tuổi 3 tháng) đã phải rời me di học xa hơn 20 năm 
mà không ai quản thúc. Nếu tôi học tập được тау may tính chất tốt dep 
nào, nếu tôi học tập được thái độ ôn hoà trong cư xử với tha nhân, nếu tôi 
có thé khoan dung thứ tha được người khác, thì tất cá là nhờ ở mẹ hiền 
của tôi mà có.» Sự khác biệt giữa hai bà từ mẫu ở chó: mẹ của Phùng 
Hữu Lan là phụ nữ trí thức, học vấn uyên thâm, tinh thông Nho học; còn 
mẹ Hồ Thích là phụ nữ ít học, lúc lập gia đình còn chưa biết chữ. Trong 
hồi ức Hồ Thích viết: «Sau khi kết hôn không lâu, cha tôi đưa mẹ tôi đến 
chung sống tại Thượng Hải, giúp mẹ tôi thoát cảnh khổ sở của một đại 
gia đình. Cha rất yêu me. Dù bán biu trăm công ngàn việc, nhưng cha vẫn 
dành thời giờ để day те tôi nhận biết mặt chữ Hán. Những năm ấy gia 
đình cực kỳ hạnh phúc. Thuó thơ ấu, tôi rất được cha yêu thương chiéu 
chuộng. Khi tôi chưa đây ba tuổi, cha tôi lấy những tờ giấy hồng điều có 
viết chữ Hán mà cha đã từng dạy cho mẹ đem ra dạy lại cho tôi. Cha là 
thầy giáo của tôi và mẹ tôi đứng bên cạnh làm phụ giảng. Khi tôi học chữ 
mới thì mẹ cũng có dip ôn lại những chữ me đã học. Lúc cha quá bận rộn 
thi me thay cha day chữ cho tói.» Nhà sự giáo dục nghiêm khắc vé đạo 
đức và nhân cách từ bà mẹ ấy mà vé sau Hå Thích trở thành một học giả 
danh tiếng. 


Trở lại với Phùng Hữu Lan, ngoài mẹ, còn hai người phụ nữ nữa 
mà ông rất mực yêu quý đó là vợ và con gái. Vợ ông là nữ sĩ Nhiệm Tải 
Khón £F #9, tự là Thúc Minh ЖД B8, thành thân với ông năm 22 tuổi 
(nhỏ hơn ông một tuổi). Hưởng ứng phong trào Ngũ Tứ, bà cùng với бпр 
sáng lập tap chí Tám Thanh Ù #Ÿ (iếng lòng). Bà vừa là đồng chí, vừa 
là nội tướng; chăm sóc và cùng vui hưởng hạnh phúc cũng như sẻ chia 
hoạn nạn với ông suốt 60 năm. Khi ông lâm đại nạn trong Đại Cách 
Mạng Văn Hoá (Văn Hoá Đại Cách Mệnh 3: 4E, A S áp. gọi tất là 
Văn Cách), do quá thương tâm bà đã lâm trọng bệnh vàra đi trước ông 
13 năm. Trong cảnh chiều tàn bóng xế, bệnh hoan và hiu quanh nơi Tam 


` Xem hài Ngà Bích Mẫu Thân của Hỗ Thích, in trong tuyển tập Danh Gia Trữ Tình Văn Tuyển, 
Đài Bác, 1962, tr.85. 


Í Sách đã dẫn. 
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Tùng Đường" = if thuộc vườn Yến Nam 3 Sj của Đại học Bắc 
Kinh, ông chỉ còn chút niềm ủi an nơi người con gái hiếu thảo tên là 
Chung Phác $& Р hết lòng chăm nom phụng dưỡng. Tiếp nối truyền 
thống nữ sĩ của gia đình, Chung Phát là một tác gia với bút danh Tông 
Phác 52 FÉ. 


Phüng Hüu Lan lüc vàn nién 
và ái nü (Tóng Phác) 


n 

Cuộc đời Phùng Hữu Lan có thé tam chia làm ba thời ky: 

(1) Thời ky tự hiện thực hoá bản thân (selt-actualization): từ lúc 
thơ ấu, học tập đến khi trở thành Tiến sĩ Đại học Columbia, về 
nước giảng dạy và trứ tác đến 1948. 

(2) Thời kỳ tự phú nhận: từ 1949 đến khi Văn Cách kết thúc (1976). 
Thời này ông buộc phải tự phủ nhận mình, phủ nhận các tác 
phẩm đã viết; và bị bức hại trong Văn Cách (1966-1976). 

(3) Thời kỳ trở vé bán ngã: từ 1977 cho đến khi mất (1990). Sau khi 
Văn Cách kết thúc, ông mới tự do viết lách và nghiên cứu theo 
ý riêng của mình; vì thế gọi là trở về bản ngã (hồi quy tự ngã 


[n] B E1 dX ). 


Sự phân kỳ này chỉ có tính tượng trung dé tiện theo dõi, thuc tế 


5 Ông sống nơi đây hơn 30 năm, trước nhà có ba cây tùng, nên gọi Tam Tùng Đường, do đó các trứ 
tác của ông gom vào một bộ cũng lấy tên này (Tam Tùng Đường toàn tập). Cuối đời, ông viết câu 
đối Гат hoài tứ hoá, ý ký Tam Tùng..L› |# U1 {k Ж # = ‡ (Hoài bão giáo hoá bốn phương, 
f tưởng gởi vào Tam Tùng). 
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không hoàn toàn chính xác như vậy. 
Thời kỳ tự hiện thực hoá bản thân (1895-1948) 


Khi vừa lên 6 tuổi, Phùng Hữu Lan học tư thục. Theo nếp cũ, ông 
học qua các sách Tam Tự Kinh, Tứ Thu, Thi Kinh, và Địa Câu Vận Ngôn 
(môn địa lý phổ thông soạn bằng văn vần). Năm 9 tuổi, ông theo mẹ đến 
nhiệm sở của cha tại Vũ Xương 7# E (bấy giờ cha ông dạy ở Phương 
Ngôn Học Đường 5 Ж £ 4t ). О đây, mẹ ông dạy ông Thư Kính, Dich 
Kinh, Tả Truyện, Lễ Ky; còn cha ông day các món lịch sử và địa lý (do 
cha ông tự biên soạn). 


Năm 1912, ông nhập học lớp dự bị của Đại học Trung Quốc Công 
Học ở Thượng Hải EFL rp [8] 7x #9 X: £8. Năm 1915, ông học Văn 
khoa (môn triết học Trung Quốc) tại Đại học Bắc Kinh và tốt nghiệp 
năm 1918. Năm 1919, ông sang Mỹ du học ở Đại học Columbia. 

Mùa hè năm 1923, ông dé trình tat Đại hoc Columbia luận văn 
Tiến sĩ nhan dé: Nhân sinh lý tưởng chỉ tỉ giáo nghiên cứu A ^t: FB Z 
Ш WT 7 (Nghiên cứu so sánh lý tưởng đời người) còn có tên là Thiên 
nhân tổn ích luận K A Hà $š 88 (Luận vé sự tổn hại và lợi ích giữa trời 
với người); ông đã bảo vệ thành công, và được công nhận học vị Tiến sĩ 
triết học (Ph.D.) năm 1924. cùng năm, luận văn này với nguyên tựa là A 
Comparative Study of Life Ideals được Thương Vụ Ấn Thu Quán xuất 
bản. 

Ông về nước vào mùa thu năm 1924. Sau đó, ông bắt đâu giảng dạy 
ở Đại học Trung Châu (1924), Đại học Quảng Đông, Đại học Yên Kinh 
(1926), Đại học Thanh Hoa. Ở Đại học Thanh Hoa, ông làm Chủ nhiệm hệ 
Triết học kiêm Viện trưởng Viện Văn học. (Ông làm Chú tịch Ban Thường 
Vụ của Đại học Thanh Hoa, từ tháng 12-1948 đến tháng 5-1949). 


Cũng từ 1924, dựa theo phương hướng của luận văn Thiên nhân tổn 
ích luận, ông viết Nhất chẳng nhân sinh quan — }@ A Е Ÿ (Một quan 
niệm vé đời người). Cũng năm 1924, ông viết lại thành quyển Nhán sinh 
triết học A ^E: + Eã (Тоё học về đời người) để làm tài liệu giáo khoa 
cho học sinh trung học. Trong sách này, ông xác lập một niềm tin triết học 
theo chủ nghĩa hiện thực mới (Tân thực tại chủ nghĩa 3r & 7r E: 3) và 
kết hợp Lý Hoc M ё của Trình-Chu với chủ nghĩa hiện thực mới. 


Trong thời gian giảng dạy triết học tại Đại học Yên Kinh, ông hoàn 
tất bộ Trung Quốc Triết học sử p E] # £8 E (quyển I năm 1931, quyển 
II năm 1934). Bộ sách này sau đó trở thành sách giáo khoa bậc đại học, nhu 
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là một cống hiến trọng đại trong việc xây dựng bộ môn khoa học về lịch sử 
triết học Trung Quốc. Derk Bodde, học trò ông, lần lượt dich bộ triết sử 
nói trên sang Anh ngữ và xuất bán. 


Từ 1939 đến 1946, ông liên tiếp xuất bản một bộ sách sáu quyển, 
gọi là «Trinh Nguyên Lục Thư» ЕЗ 7675 38 , gồm: Tân Lý Học 35 T8 Ea 
(1937), Tán Thế Huấn #1 2) (1940), Tân Sự Luận WF E 59 (1940), 
Tân Nguyên Nhân 3f Л (1942), Tân Nguyên Dao # | :8 (1945), và 
Tán Tri Ngôn #7 ХП = (1946). Phùng Hữu Lan sáng lập hệ thống tu 
tưởng Ly Hoc mới, khiến ông trở thành một triết gia của Trung Quốc 
hiện đại có ảnh hưởng rất lớn. 


Năm 1948, ông tự viết bằng Anh ngữ quyển A Short History of Chi- 
nese Philosophy — rút ngắn bộ triết sử (hai quyển) nói trên ¬ và nhờ Derk 
Bodde biên tập lại, xuất bán cùng năm này." 


Trong thời kháng chiến, ông làm Viện trưởng Viện Văn học kiêm 
Giáo sư hệ Triết học của Tây Nam Liên Đại. Năm 1946, ông sang Mỹ 
làm Giáo sư thỉnh giảng. Cuối 1948 và đầu 1949, ông làm Chủ tịch Hội 
nghị Hiệu vụ của Đại học Thanh Hoa. Ông được phong tặng là Tiến sĩ 
danh dự về văn học của các trường: Đại học Princeton (Mỹ), Đại học 
Columbia (Mỹ), Đại hoc Delhi (Án Độ). Từ 1952, ông làm Giáo su hệ 
Triết học của Đại học Bắc Kinh. Ông từng làm Uỷ viên của Triết học 
Xã hội Khoa học Bộ (Bộ Triết học và Khoa học Xã hội), thuộc Trung 
Quốc Xã Khoa Viện (Viện Khoa Học Xã Hội của Trung Quốc). 


Thời kỳ tự phú nhận (1949.1976) 


Những năm 1949-1960 là thời kỳ tư tưởng Phùng Hữu Lan chuyển 
biến lớn. Kể từ năm 1949, ông gác bỏ hệ thống Tân Lý Học của mình 
qua một bên, rồi nghiên cứu chủ nghĩa Marx và dùng chủ nghĩa này để 
nghiên cứu lịch sử triết học Trung Quốc. Tháng 8-1950, giới tân trí thức 
hưởng ứng phong trào phê phán tư tưởng Nho giáo, «bình Pháp phê Nho» 
(phê binh Pháp gia và Nho gia); do đó họ bắt đầu đấu tế Phùng Hữu Lan, 
phê phán tư tưởng của ông, và ông bắt đầu viết kiểm điểm, tự phê bình, 
sám hối. Phùng Hữu Lan đã thú nhận rằng, hơn 10 năm sau 1949, những 
gì ông viết ra đều là sám hối. Sám hối những gì ông đã từng viết trước 


$ Xem lời giới thiệu của Derk Bodde (người biên tập) trong: Fung Yu-Lan, A Short History of. 


Chinese Philosophy, Macmillan Company, 1967. 


” Sách đã dẫn ở trên. 
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1949 (trong đó có hai bộ Triết Sử và Trinh Nguyên Luc Thu).* 


Phùng Hữu Lan trở thành tội nhân ngay buổi đâu của cuộc Văn Cách, 
tức Đại Cách Mạng Văn Hoá (1966-1976). Đại nạn của Phùng Hữu L.an 
chính xác bắt đầu từ tháng 6-1966 (bấy giờ ông 71 tuổi). Ông bị đấu tố, phê 
bình là «kẻ có uy quyền về học thuật phản động của giai cấp tư sản». Ông 
bị tịch biên tài sån, bi cách ly để thẩm tra, và bị cưỡng bức lao động cải 
tạo. Tháng 3 năm 1967, Đại học Bác Kinh thành lập cái gọi là «Trạm liên 
lạc để phê bình Phùng Hữu Lan» (Phê Phùng liên lac tram) đồng thời ho 
biên soạn và ấn hành một tuyển tập các bài viết phê phán Phùng Hữu Lan, 
Năm ông 73 tuổi (1968), do có chỉ thị của Mao Trạch Đông, ông được trả 
về nhà, nhưng tài sản bị tịch biên thì chỉ trả lại có một phần. 


Thời kỳ trở về bản ngã (1977-1990) 


Văn Cách chấm dứt năm 1976. Trước đó, ông đã xuất bản được hai 
quyển đầu của bộ Trưng Quốc Triết Hoc Sử Tân Biên (do Nhân Dân xuất 
bản xã ấn hành, quyển I năm 1962 và quyển II năm 1964: rồi tu đính và 
tái bản quyển T năm 1982 và quyển II năm 1984, cùng nhà xuất bản). Kể 
từ 1979, ông — bấy giờ 84 tuổi và bệnh tật — tập trung viết cho xong bộ 
sách 7 quyển (gồm 81 chương) này. Các quyển III, IV, V, và VI của bộ 
Tân Biên lần lượt được Nhân Dân xuất bản xã ấn hành vào các năm 
1985, 1986, 1988, 1989, Gắng gượng chống chọi với bệnh tật ở tuổi già 
để hoàn tất bộ Tân Biên, ông thường nói: «Bộ Tân Biên chưa xong nên 
phải gượng uống thuốc trị bệnh; chừng nào viết xong rồi, thì khỏi cần trị 
bệnh nữa.» Tuổi già mắt kém, suýt loà, ông thường tĩnh toạ, thâm hô 
hấp. 

Quyển VII ông bắt đầu viết năm 1988, vừa viết xong vào tháng 7- 
1990 thì tháng 9 ông bị viêm hô hấp và phải nhập viện. Ngày 4 tháng 12- 
1990, ông qua đời tại Bệnh viện Bắc Kinh, thọ 95 tuổi. Trong ba ngày, từ 
4 đến 6 tháng 12 này, Bắc Kinh cử hành một hội thảo học thuật quốc tế 
để nghiên cứu tư tưởng triết học của Phùng Hữu Lan, 

Trong Văn Cách, có lúc Phùng Hữu Lan buộc phái viết những điều 
trái với lòng, cho nên ông lấy câu «tu tit lập ky thành» (E Sx vy. H gs 
của Kinh Dịch ° để tự an ủi, và tâm sự trong lời tựa quyển VII của bộ 
Lịch Sử Triết Học Trung Quốc Tân Biên rằng: «Nếu có người không cho 
[những điều tôi viết] là đúng, và do đó [sách này] không xuất bản được, 


Tam Tùng Đường, quyển I, tr.261. 


° Vë hình thức thì sửa chữa lời lé cho tinh xác, về nội dung thì lấy sự thành thực để giảng giải. 


(Qué Сап, Văn Ngôn, hào Cửu tam) 
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thì tôi sẽ là Vương Thuyén Sơn vậy.»'" Nhưng thực tế, ông đã không trở 
thành Vương Thuyền Sơn. Trứ tác của ông đã được xuất bản hết. Còn 
quyển УП của bộ Тап Biên vốn được xem là một tác phẩm độc lập, bao 
quát triết học Trung Quốc hiện đại, cho nên đã được xuất bản riêng biệt 
với nhan dé là Trung Quốc Hiện Đại Triết Học Sử (Trung Hoa Thư Cục, 
Hương Cảng, 1992, và Quảng Đông Nhân Dân xuất bản xã, 1999). 
* 
Phùng Hữu Lan từng viết: 
«Hoat động học thuật của tôi có hai mặt: Một mặt là triết học, và một mặt 


là lịch sử triết học Trung Quốc. Trong đó cái chính là triết học còn cái phụ là lịch 
sử triết học Trung Quốc.» 


Nói thế, tức ông tự nhận mình vừa là triết gia, vừa là sử gia về 
triết học Trung Quốc. Hệ thống triết học của ông — hiện nay được gọi là 
«Phùng học» 7E £8 — được trình bày qua bộ Trinh Nguyên Luc Thư. Học 
thuật của ông tóm trong câu đối ông viết: «Тат Sử luận cổ kim, Lục Thư 
kỷ Trình Nguyên.» = SB ig tí 37x 8 tạ tị л. 

Tam Sử (ba bộ sử: Trung Quốc Triết Học Sử, Trung Quốc Triết Học 
Giản Sử, và Trung Quốc Triết Hoc Sử Tân Biên) là cống hiến của ông vé 
phương diện triết học sử. Bộ đầu tiên được Derk Bodde dịch sang Anh 
ngữ, bộ Gián Sử được Đồ Huu Quang 3$ X. J dịch Anh-Hán; theo 
Internet, bó Tân Biên được Tiến si Lauren Pfister dịch (bán thảo dịch 
sang Anh ngữ hoàn tất năm 1999, hiệu đính năm 2000, đang chờ xuất 
bản). 

Từ những năm 1930, Phùng Hữu Lan chủ trương «thích có» f£ К 
(giải thích xưa), khác với chủ trương «tín có» (3 zt; (tin xưa) hoặc «nghi 
сб» Ef d; (hoài nghi xưa). Chủ trương «thích cổ» Hồ Thích và Cố Hiệt 
Cương cũng để xướng vào những năm 1920-1930, nhưng tư trào này chỉ 
thịnh hành một thời. Năm 1935, Phùng Hữu Lan tổng kết: 

«Xu thế nghiên cứu lịch sử của Trung Quốc gần đây dựa theo quan điểm 


nghiên cứu có thể phân làm ba phái: (1) tín cổ, (2) nghỉ cổ và (3) thích cổ. Phái tín 
có tin tưởng mù quáng vào sách xua, cho những điều chép trong sách xưa đều đúng 


1° Vương Thuyền Sơn tức là Vương Phu Chí (1619-1692), sóng giữa đời Minh và đời Thanh. Ông 


đấy binh phán Thanh phục Minh; nhưng không thành, ông bèn ẩn cư trong núi Thạch Thuyền 
Sơn, do đó mà người đời gọi ông là Vương Thuyền Sơn. Ông thông thiên văn, lịch số, kinh sử, 
địa lý, tri? tác rất nhiều, nhất là vé Dịch hoc. Mấy trăm năm sau khi ông mất, người đời mới 
sưu tập tác phẩm của ông thành Thuyền Son Di Tập, gêm 324 quyển, bao quát 70 chủ dé. 

!! Lãi tựa của Phùng Hữu Lan Học Thuật Luận Tứ Tự Tuyểu Tập. 
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cả, không chút hoài nghi, hoàn toàn thiếu tinh thần phê phán. Việc thẩm tra sử liệu 
của phái nghỉ cổ không phải không có đóng góp đối với sử học, nhưng họ cho rằng 
sách xua đa số là không dáng tin, thậm chí mat sát cả thấy, Đó là sở doán của họ. 

Phái thích cổ khá khoa học. Họ tuy không tin hết sách xưa nhung cũng không vất 
bó tất cả. Họ cho rằng tuy truyền thuyết không thể dáng tin hết nhưng chúng ta có thể 
nhân đó mà nhìn ra chân tướng một phần nào của xã hội cổ đại. Công phu của 
người thuộc phái nghỉ cổ là thẩm tra sử liệu còn công việc của người thuộc phái thích 
cổ là dung hop quán thông sử ligu. [...] Phải trái qua hai giai đoạn thẩm tra sử liệu và 
dung hợp quán thông thì [bó sách] lịch sử mới có thể hoàn thành. [...] Do quan điểm 
đó mà xét, cho dù nghỉ cổ hay thích cổ, chúng đều quan trọng với sử học của Trụng 
Quc.» «Sự nghiên citu văn hoá cổ đại của hoc giả đời Thanh là tín cổ, dài hỏi tuân 

theo gia pháp. Các học giả từ sau phong trào Мей Tứ đều là nghi có, họ muốn đánh 

giá lại các giá trị, thích tạo các học án. Chúng tôi chon quan điểm thứ ba, tức thích 

có; và muốn cố gắng đưa ra sự giải thích hợp lý và phù hợp tình huống đương thời. 

Kiến giải và quan điểm của các nhà nghiên cứu cho dù có thể có chỗ bất đồng nhưng 
đối với một hiện tượng lịch sử nào đó họ đều phải tìm cho ra nguyên nhân của xã hội 
và thời dai dán dën hiện tượng như vậy, giải thích tại sao lại như thé.» 


Tam Sử của Phùng Hữu Lan chính là theo chủ trương thích cổ. Chủ 
trương này có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu sử học hiện nay, 
và ngày càng được các học giả coi trọng. 


Bộ Trinh Nguyên Luc Thu là cống hiến của ông về phương diện triết 
học, gồm: © Tán Lý Học # H8 £8, © Tân Sự Luận SF 388 , © Tân Thế 
Huấn S 1 gll, Ф Tân Nguyên Nhân #18 A), © Tân Nguyên Đạo 3f R 
iB (tức Trung Quốc Triết Học Chi Tinh Thân th BỊ PT E& 7 Rë th, được 
Е.К. Hughes dịch sang Anh ngữ: The Spirit of Chinese Philosophy [Tinh 
thân của Triết học Trung Quốc}, London, 1947), và € Tân Tri Ngôn # 40 


ИП 


Tân Lý Học là đại cương của Lục Thư, phát huy Lý Học của Chu Hi, 
giải thích các khái niệm: Lý, Khí, Đạo Thể, và Đại Toàn. Tân Sự Luận — 
cũng gọi là «Con đường dẫn đến tự do của Trung Quốc» — trình bày quan 
điểm xã hội của ông, tức là vận dụng Tân Lý Học vào xã hội. Dựa theo 
sử quan duy vật, ông cho rằng loại hình cơ bản của xã hội con người là 
«cộng tướng» #‡t‡Ñ (dạng chung, tính chất chung) còn đặc tính khác 
nhau của các dân tộc là «thù tướng» Ж fH (dạng riêng, tính chất riêng). 
Mỗi quốc gia đều có thể chuyển hoá từ một loại hình xã hội này sang 
một loai hinh xã hội khác, đó là vi trong cái «thù tướng» có cái «cộng 


US Trung Quốc Cận Niên Nghiên Ciêu Sử Hoc Chi Tán Xa Thé, in trong Tam Tùng Đường quyền 11, 
tr, 281, 359. 


" Dån theo Vương Dao, Мей Dich Hân Ủy Đã Ky Däi, đăng trong Văn Nghệ Báo, 6-12-1988. 
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tướng». Tân Thế Huấn luận về phương pháp sinh sống và tu dưỡng dao 
đức, chủ yếu là chọn lọc các phương pháp sinh sống và tu dưỡng đạo đức 
theo truyền thống nhưng vẫn có ý nghĩa nhất định đối với xã hội hiện 
đại. Tân Nguyên Nhân là triết học về nhân sinh, luận về kiếp người và 
bốn cảnh giới của nó: © Cảnh giới tự nhiên (con người sống theo bản 
tính hay tập quán tự nhiên), O Cánh giới công lợi (con người sóng vì lợi 
ích cá nhân, vụ lợi riêng cho mình), ® Cảnh giới đạo đức (con người 
sống vì lợi ích của tha nhân, của cộng đồng), và & Cảnh giới thiên địa 
(con người hiểu được ý nghĩa của con người đối với vũ trụ, biết sống hợp 
nhất với vũ trụ). Công dụng của triết học là giúp con người chuyển hoá 
từ hai cảnh giới trước sang hai cảnh giới sau, tức là nhằm sống đạo đức 
và hợp nhất với trời đất, Tân Nguyên Đạo luận về tinh thần của triết học 
Trung Quốc, trình bày sự tiến triển của các đòng chủ lưu của triết hoc 
Trung Quốc, phê bình những mặt được mất, và nhấn mạnh địa vị của Tân 
Lý Học trong lịch sử triết học Trung Quốc. Tán Tri Ngôn trình bày phương 
pháp luận của ông, đồng thời tổng kết kinh nghiệm của lịch sử triết học 
Trung Quốc và phương Tây. Lục Thư tạo thành một hệ thống triết học 
hoàn chỉnh mà ông đặt tên chung là Tân Lý Học, tức «Phùng hoc» 215 #Ä 
(tiết học Phùng Hữu Lan). 


Tháng 12-2000, nhân kỷ niệm lễ minh tho 33 S thứ 105 (tức 10 năm 
sau ngày mất) của ông, hệ Triết học của Đại học Bắc Kinh (nơi đã từng 
đấu tố ông) và của Đại học Thanh Hoa, Sở Triết học thuộc Viện Khoa học 
Xã hội, Quốc tế Nho Liên, Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh, v.v... đã thành 
lập Hội Nghiên cứu Phùng Học, Hội trưởng là Chu Bá Côn." Phùng học 
thực chất là Nho học hiện đại, là cách tân Lý Học của Chu Hi. Thuở sinh 
tiên, ông dé cao đạo Trung Dung - tinh hoa của Nho giáo - với hoài bão 
của mình qua câu đối: «Xiển cựu bang đĩ phụ tân mệnh, cực cao mình nhỉ 
đạo Trung Dung.» Bi] Ж FB БА 9r do , B НЯ Tín 3B rh Ж (Làm rõ 
[hoc thuật] của nước xưa dé giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh 
mà giảng về Trung Dung.) 

ж 


Hoàn tất Tam Sử Lục Thu, hån ông đã mãn nguyện. Ông viết 
ràng: «Hai mươi năm trời gắng súc với bộ Trung Quốc Triết Học Sử 
Tân Biên, quyển VH giờ dà hoàn tất. Hồi tưởng lại hai mươi năm ấy 


!4 Theo Nhân Рал Nhật Báo, hải ngoại bản, số báo ngày 27-12-2000. 
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lòng tôi không khỏi ngậm ngùi cám khái. Năm 1977, bà Nhiệm Tỏi 
Khôn nhà tôi qua đời, tôi có viết câu đối: “Đồng vinh nhục, cộng an 
nguy, xuất nhập tương phù trì, bích lạc hoàng tuyển, quân tiên khứ; 
Trảm danh quan, phá lợi sách, phủ ngưỡng vô quý tạc, hải khoát thiên 
không ngã tự phi.” [n] Ж Ë 3t 4 fi; th À #H TR ЕР tá вт А Ж 
Rim n B tš #| Ж tí 0D Ж W YE # ГЫ] X ” dx H Ж (Cùng vinh 
quang và nhục nhã, chung yên bình và nguy khốn, ra vào nâng đỡ nhau, 
nàng như ngọc biếc đã rơi xuống suối vàng mà đi trước ta; ta chặt phá 
nát ràng buộc của lợi danh, ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống 
không hổ với người, biển rộng trời cao ta vút bay.) Bây giờ tôi đã bắt 
đầu thấy danh lợi chỉ là những ràng buộc, biết "ngã tự phi" (ta tự bay) 
mới là tự do. Sau khi viết xong chương 81 của bộ Tân Biên, tôi mới cám 
nhận được sự tự do vất bay nơi biển rộng trời сао. »% 


Một kiếp người, một đời học thuật, trải dài non một thế kỷ, đầy bi- 
hoan-vinh-nhuc, giờ quá thực ông đã tự do thoát vòng danh lợi rôi. Ông 
đã di tặng hậu nhân một học thuyết Nho giáo mới, đã tiên phong đắp nén 
cho ngành lịch sử triết học Trung Quốc, và đã góp phần đào tạo một thế 
hệ học giả ưu tú kế thừa. Sự đã thành, ông như cánh huyền hac rời bó 
trần gian tuc luy, bay vút vào khoáng trời mênh mông vô tận, tiêu dao du 
trong cõi vô cùng: «Biển rộng trời cao ta vút bay.» 


LÊ ANH MINH (tháng 9-2003) 


1% Phùng Hữu Lan, Trung Quốc Hiện Đại Triết Нос Sử, Quảng Đồng Nhân Dân xuất bán xà, 
Quảng Đông, 1999. 
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THỜI ĐẠI TỬ HỌC 


CHƯƠNG 1 
MỞ ĐẦU 


1. Nội dung của triết học 


Triết học vốn là một danh từ của Tây phương. Nay muốn nói đến 
lịch sử triết học Trung Quốc thì môt trong các việc chủ yếu là ta phải 
tuyển chọn trong các môn học vấn trong lịch sử Trung Quốc để trình bày 
cái mà Tây phương gọi là triết học. Trong công việc này, trước tiên ta 
phải hiểu rõ ý nghĩa của danh từ triết học của Tây phương. 

Tại Tây phương, danh từ triết học đã có lịch sử rất lâu đời. Đối với 
danh từ này, các triết học gia cũng có nhiều định nghĩa khác nhau. Để 
bát đầu xem xét cho dé dàng, tôi trình bày trước tiên cái nội dung của 
triết học theo nhận thức phổ thông của nhiều người. Hễ biết nội dung của 
nó (tức là biết được triết học là cái gì), thì cái định nghĩa chính thức của 
danh từ triết học cũng không cần đưa ra nữa. 


Đa số các triết học gia Hi Lạp đã phân chia triết học thành ba bộ phận: 
— Vật lý hoc 17] ИЙ St (physics), 

- Luân lý hoc f$ ЕЁ S3 (ethics), 

~ Luận lý hoc gig FB # (logic). 


Phạm vi của ba bộ phận này khá rộng so với pham vi của chúng 
hiện nay. Theo thuật ngữ hiện nay, triết học bao hàm ba bộ phận lớn: 


- Vũ trụ luận ЕЕ š với mục đích tìm kiếm lý thuyết về thế giới 
(a theory of world), 


- Nhân sinh luận A ^E 58 với mục đích tìm kiếm lý thuyết vé 
nhân sinh (a theory of life), 


- Tri thức luận 5D SR 39 với mục đích tìm kiếm lý thuyết vé tri 
thức (a theory of knowledge). 
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Cách phán chia này đã lưu hành phó biến kể từ Plato cho đến nay. 
Nội dung của triết học đại khái là như vậy. 
Vũ trụ luận có thể phân chia thành hai bộ phận: 


* Nghiên cứu bán thể của «sự tổn tại» và yếu tố «chân thực», 


Môn nghiên cứu này goi là Bán thể luận 7 88 55 (ontology) 
Nghiên cứu sự phát sinh ra thế giới và lịch sử của nó. Môn nghiên 
cứu này goi là Và tru luận F th a8 (cosmology). 

Nhân sinh luận cũng phần chia thành hai bộ phận: 

* Nghiên cứu cái mục đích tối hậu của con người là gì. Nó là đối 
tượng khảo cứu của Tâm lý học :Ù› PB E , 


* Nghiên cứu rốt cuộc con người phải như thế nào. Nó là đối tượng 


khảo cứu của Luân lý hoc (fg FB Ай (theo nghĩa hẹp), Triết hoc 
về chính trị và xã hội, v.v... 


Tri thức luận cũng phân chia thành hai bộ phận: 

* Nghiên cứu tính chất của tri thức, tức là Tri thức luận SI zl a 
(epistemology) theo nghĩa hẹp. 
Nghiên cứu qui phạm của tri thức, tức là Luân lý học P@ Fg #Ä 
(theo nghĩa hẹp). 


Trong ba bộ phận — Vũ trụ luận, Nhân sinh luận, và Tri thức luận — 
thì Vũ tru luân và Nhân sinh luận có quan hệ mật thiết, không thể tách 
rời nhau. Nhân sinh luận của một triết học căn cứ vào Vũ trụ luận của 
nó. Thí du như thiên Dương Chu trong Liét Ti? cho rằng vũ trụ là vật chất, 
là mù quáng và cơ giới, cho nên nhân sinh không thể hi vọng gì khác 
ngoài việc hướng lạc trước mắt. Phái Epicure ở Tây phương cũng có tiền 
để tương tự nên cũng có phán đoán giống như thế. Trong các triết gia, có 
người dem Tri thức luận mà chứng minh thành Vũ trụ luận (như Berke- 
ley, Kant, tức là phái duy tâm của tri thức luận [epistemological ideal- 
ism] ^? Tướng tông #6 5 trong Phát giáo). Có người do nghiên cứu con 


26. PHÙNG HỮU LAN 


người mà liên hệ tới vấn dé tri thức, như Locke và Нитс. Do đó các bộ 
phận trong triết học đều có tương quan nhau.’ 


2. Phương pháp Hiết hoc 


Gần đây có người nói rằng phương pháp nghiên cứu triết học khác 
với phương pháp nghiên cứu khoa học. Phương pháp nghiên cứu khoa học 
là logic, là lý trí. Phương pháp triết học là trực giác, là phản lý trí. Thực 
ra những gì gọi là trực giác, đốn ngộ, kinh nghiệm thần bí, v.v... tuy có 
giá trị rất cao nhưng không nhất thiết phái góp chúng lẫn vào phương 
pháp triết học. Cho dù là triết học hay khoa học thì chúng đều nhằm nói 
ra hay viết ra được lý lẽ và đều lấy thái độ lý trí nghiêm túc mà thể hiện 
nó. Hé viết sách hay lập thuyết thi ai cũng thế. Cho nên cảnh giới tối cao 
của Phật gia tuy «không thể nói» (bất khả thuyết) nhưng phải đợi chứng 
ngộ mới có; và cái bất khả thuyết đó không phải là triết học. Phật gia 
lấy thái độ lý trí nghiêm túc để nói ra lý lẽ. Cho nên nếu nói lấy trực 
giác làm phương pháp mà ta sẽ có được kinh nghiệm thần bí, thì điều ấy 
có thể được. (Cái kinh nghiệm này có phù hợp với «thực tại» hay không 
lại là vấn để khác). Nếu nói lấy trực giác làm phương pháp mà ta sẽ có 
được một thứ triết học, thì điều ấy không thể được. Nói cách khác, trực 
giác có thể giúp ta có một kinh nghiệm chứ không thể giúp ta tạo nên lý 
lẽ. Bản thân của kinh nghiệm thì không đúng hay sai; còn lý lẽ là một 
thứ phán đoán, nén phải hợp logic. Mục đích của các học thuyết đều 
không nhắm vào sự tường thuật kinh nghiệm mà nhắm vào sự tạo nên lý 
lẽ. Cho nên phương pháp của chúng phải hợp logic, phái khoa học. Gần 
đây nhiều người do không hiểu duyên cớ đó mà tranh luận rất nhiều về 
phương pháp khoa học. Thật ra, cái gọi là phương pháp khoa học vốn là 
phương pháp tư duy thông thường của chúng ta, nhưng kỹ lưỡng và tỉnh 
xác hơn. Cho nên những ai phán đối phương pháp khoa hoc và logic thì 
lời lẽ của họ cũng vẫn dựa theo phương pháp khoa học và logic. Do đó, 
tuy chúng ta thừa nhận giá trị của trực giác nhưng lại không thừa nhận nó 
là phương pháp triết học. Phương pháp khoa học tức là phương pháp triết 
học. So với phương pháp tư duy thông thường của chúng ta thì chúng cùng 
một loai, nhưng khác nhau vé mức độ cao thấp mà thôi. 


W.P. Montague cũng chia triết học thành ba bộ phận: Phương pháp luận # i ig, Hinh 
thượng hoc #2 1-53, và Giá trị luận (B (ё ёё. Phương pháp luận là Tri thức luận đã nói trên; 
Hinh thượng học tức là Vũ trụ luận đã nói trên. Mỗi bộ phận này đều có hai phán như trên. Giá 
trị luận cũng chia làm hai phán: (а) Luân lý học (fa FE 4: nghiên cứu tính chất của cái thiện và 
cách ứng dụng nó vào hành vi. (b) Mỹ hoc 3€ %: nghiên cứu tính chất của cái đẹp (my) và cách 
ứng đụng nó vào nghệ thuật, (xem; W.P. Montague, The Ways of Knowing, tr.1) 
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3. Tám quan trọng của шап chứng trong triết học 


Nói theo logic, một hệ triết học gồm hai phần: (a) phán đoán sau 
cùng, và (b) cơ sở dé đạt được phán đoán đó, tức là tién dé của phán đoán 
đó. Phán đoán triết học tất nhiên phải đúng. Nhưng có một phấn đoán 
đúng cũng chưa phải là đủ. Đối với vũ trụ nhân sinh, vấn dé có hay không 
thần linh và linh hôn thì phán đông chúng ta đều có kiến giải, đôi khi kiến 
giải của họ cũng giống như của các triết học gia chuyên môn. Nhưng kiến 
giải của người thường là do truyền thuyết hoặc trực giác mà có. Người 
thường chỉ biết và có kiến giải của họ chứ không thể dùng lý luận để 
thuyết minh tại sao lại có kiến giải như thế. Các triết học gia chuyên môn 
thì khác. Họ không những biết và có kiến giải mà còn có thể thuyết minh 
tại sao có kiến giải như thế. Họ không những có phán đoán mà còn có tiền 
để của phán đoán đó. Thí dụ, người thường thì nhảy đến kiến giái của họ; 
còn triết học gia chuyên món thì di đến kiến giải của mình? 

Vì vậy, triết học là sản vật của lý trí. Triết học gia muốn thành lập 
một lý thuyết tất phải dùng luận chứng để chứng minh cái lý thuyết đã 
thành lập. Cho nên Tuân Tử nói: «Ho tin có cớ, lời nói của họ thành 
lý.»* Mạnh Tử nói: «Ta ham biện luận sao? Та bất đắc di vậy thói.» 
Biện luận tức là dùng luận chứng để công kích điều sai lầm của người 
khác, chứng minh điều đúng của mình, tức là cái mà các nhà nhân minh 
[X] HỊ 5 gọi là «Làm rõ chính, diệt tà» (hiển chính tôi tà BB IF ‡# JD). 
Không riêng Mạnh Tử ham biện luận mà ngay đến Trang Tử - với Tế 
Vật Luận ~ cũng muốn vượt qua biện luận; thé mà Trang Tử cũng phải 
hết sức biện luận để chứng minh rằng không biện luận mới là đúng. Cho 
nên muốn lập một lý thuyết triết học để chủ trương một việc khác xa với 
thực tế, nếu không muốn biện luận thi cứ im lặng, còn nếu không hết sức 
biện luận thì không xong. Hé biện luận thì phái dùng phương pháp logic. 
Những lời biện luận đó đôi khi sai logic nhưng điều này thuộc về vấn dé 
trình độ dùng logic có giỏi không chứ không phải đã không dùng logic. 


4. Triết học và nghĩa lý học của Trung Quốc 


Xem những điều nói trên về nội dung của triết học, ta thấy đối 
tượng nghiên cứu của triết học Tây phương cũng gần giống như đối tượng 


William James, The pluralistic Universe, trang 13 -14. 

` Tuân Tử Bj (Phi Thập Nhị Tử 3E + ZF): «Ky trì chỉ hữu cố, kỳ ngón chi thành lý.» $t 
бов E ë Z pk BB. 

^ Mạnh Tử £ + (Đằng Văn Công haB$ А F): «Du khói háo biện tai? Dư bất đắc di dà.» 

# # tj B ñ ® {Ө E, tb. 
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nghiên cứu của cái gọi là Huyền học Zz & đời Tấn và đời Nguy, Dao 
hoc 3l 28 đời Tống và đời Minh, và Nghĩa lý hoc ‡§ Xil 88 đời Thanh. 
Nếu vận dụng phép phân chia làm ba của W.P. Montague (xem lại chú 
thích ở tiết D), ta có thể chia triết học làm: vũ trụ luận, nhân sinh luận, và 
phương pháp luận. Luận Мей nói: «Lời của Khổng Tử là nói về tính và 
thiên đạo.»Ÿ Câu nói này nêu ra hai phần của đối tượng mà nghĩa lý học 
nghiên cứu. Phần nghiên cứu Thiên đạo hơi giống vũ trụ luận trong triết 
học Tây phương. Phần nghiên cứu tính mệnh hơi giống nhân sinh luận 
trong triết học Tây phương. Chỉ có phương pháp luận trong triết Tây 
phương là không được bàn luận đến trong thời đại Tử học của lịch sử tư 
tưởng Trung Quốc, mà từ đời Tống về sau cũng không ai nghiên cứu. Ở 
một mặt khác, nghĩa lý học cũng có phương pháp luận, tức là cái mà nó 
thường goi là «phương pháp để học» (vi học chi phương f$ #8 7 H). 
Điều khác biệt là những gì mà «phương pháp để học» фар thì không 
phải là phương pháp cầu tri thức mà là phương pháp tu dưỡng; tức không 
phải phương pháp cầu chán mà là phương pháp câu thiện. 


Chúng ta chỉ có thể lấy cái gọi là nghĩa lý học Trung Quốc làm chủ 
thể mà viết lịch sử nghĩa lý học Trung Quốc; và ta cũng có thể chọn các 
môn học vấn của Tây phương xem có môn nào có thể gọi là nghĩa lý học 
thì lấy ra mà trần thuật để viết thành lịch sử nghĩa lý học của Tây phương. 
Theo nguyên tắc mà nói, việc này vốn có thể làm được, nhưng về sự thực 
mà nói, các môn học vấn cận đại đều bắt nguồn từ Tây phương, nhất là 
khoa học. Nếu nêu ra một thứ học vấn nào đấy trong lịch sử Trung Quốc 
hay Tây phương mà nói đó là nghĩa lý học thì khó mà biết cho rõ ràng 
địa vị của nó trong nền học vấn cận đại cùng sự quan hệ giữa nó với các 
món học vấn cán đại khác. Nếu néu ra và nói đó là triết học thì sẽ tránh 
được những khó khăn ấy. Vì vậy, gần đây chỉ có người viết lịch sử triết 
học Trung Quốc chứ không ai viết lịch sử nghĩa lý học của Tây phương. 


Cũng vì lý do ấy nên từ đây trở đi chúng ta sẽ dùng danh từ triết học 
Trung Quốc và triết bọc gia Trung Quốc. Nói triết học Trung Quốc tức là 
nói đến một môn học vấn hoặc một bộ phận của một môn học vấn của 
Trung Quốc mà ta có thể dùng danh từ triết học của Tây phương để ám chỉ 
nó. Còn triết học gia Trung Quốc là một loại học giả của Trung Quốc mà 
ta có thể dùng danh từ triết học gia để ám chỉ họ. 


Luận Май га $8 (Công Dã Tràng 2 iá Ez «Phu Tử chi ngôn tính dữ thiên dao.» J: + 
а ЕЮ Ж 
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5. Nhược điểm của triết học Trung Quốc 


Về mặt luận chứng và thuyết minh thì triết học của các triết học 
gia Trung Quốc thua kém triết học của các triết học gia Ân Độ hay Tây 
phương. Sở đĩ như thế là vì các triết học gia Trung Quốc không chịu làm 
chứ không phải làm không được. Họ cho rằng như thế là «cái thứ bẻ từng 
cành chứ không phải chuyện ôm Thái Sơn nháy qua Bắc Hải»." Đa số 
các triết học gia Trung Quốc không cho tự thân tri thức là tốt, cho nên 
không vì tri thức mà cầu tri thức. Chẳng những không vì tri thức mà cầu 
tri thức, mà những trí thức có thể làm con người thêm hạnh phúc thì họ 
cũng muốn đem ra thực hành để con người tăng thêm hạnh phúc chứ 
không muốn thảo luận suông: «7a muốn gửi nó vào lời nói suông, nhưng 
điều đó không bằng thấy nó ó trong hành vi, rõ ràng và sáu sắc hon.» Vì 
thế, xưa nay người Trung Quốc không xem trọng việc viết sách, lập thuyết. 
«Trên hết là lập dite, kế đến là lập công, chót hết là lập ngón.»* Các triết 
học gia Trung Quốc thường rao giáng dao «nói thánh ngoại vương» [^] He 
#t +. Nội thánh (bên trong là thánh) là lập đức, ngoại vương (bên 
ngoài là vua) là lập công. Lý tưởng của họ là có đức của thánh nhân và 
có công nghiệp của đế vương, tức là thành thánh vương Œ F, tức là 
hang mà Plato gọi là «triết học vương giá» £T #3 T # (ông vua triết 
học). Nếu không thực hành được nghiệp đế vương và không thực hành 
được đạo thánh nhân, thì bất đắc dĩ mới quay về mà lập ngôn. Vì thế các 
triết học gia Trung Quốc coi việc viết sách và lập thuyết là chuyện bất 
đắc dĩ. Cũng bởi thế nên trong lịch sử triết học Trung Quốc ít có những 
bộ sách triết học đầu đuôi nhất quán, do tác giả móc ruột viết ra. Thường 
thường các triết học gia hoặc môn nhân, hậu học của ho thu nhặt những 
thư từ, ngữ lục hàng ngày mà làm thành sách. Tùy tiện mà làm thành 
sách nên lý lẽ tuy đủ vững, nhưng nghị luận để chống đỡ đạo lý đó lại 
thường quá đơn giản vụn vàt? 


Tóm lại, các triết học gia Trung Quốc chú trọng con người «là cái 


Nguyên văn: «Nãi chiết chí chi loại, phi hu Thái Sơn di siêu Bắc Hải chi logi» J} А Z 
XA 3E Hë de II piod dE dB Z Mñ. 

Nguyên уап: «Ngô dục thác chí không ngón, bất như kiến chỉ hành su chi thám thiết trước 
minh dà.» ib ấy šE Z 7 m 4 KH B Z fT 5 Z Z8 U # ñB (5. 

Nguyên văn: «Thái thượng hữu lập đức, kỳ thứ hữu lập công, kỳ thứ hữu lập ngôn.» A E £ 
Ча HỆ TH W D H ЖЯ ЕАМ chú]. 

Ngày xưa ở Trung Quốc dùng thé tre dé ghi chép, Vì thẻ tre quá nặng nén khi viết sách và lập 
ngôn thi cổ nhân thường mong sao lời lề đơn giản và ngắn, có khi chỉ chép đoạn kết luận. Cách 
này lâu ngà y thành thói quen. Về sau, tuy không còn bị vật chất hạn chế nữa mà người ta cũng 
cứ theo thói đó, không chịu sửa đổi. 
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gì» mà không chú trọng con người «có cái gì». Nếu là thánh nhân thì dù 
không có một chút tri thức ` cũng vẫn là thánh nhân; nếu là ác nhân thì dù 
có vô hạn tri thức cũng vẫn là ác nhân. Vương Dương Minh thường lấy 
vàng ròng để tỉ dụ về thánh nhân. Cho là hễ vàng có màu sắc tinh ròng, 
tức là thánh nhân. Còn nhu tri thức tài khí tuy có lớn nhỏ khác nhau, cũng 
như tám ngàn dár ° vàng với chín ngàn dâr vàng, phân lượng tuy có 
khác, nhưng kể về vàng ròng thì y hệt như nhau. Chất của vàng thuộc về 
«là cái gì», còn phân lượng thì thuộc về mặt «có cái gì». Người Trung 
Quốc xem trọng «là cái gi» mà không xem trọng «có cái gì», cho nên 
không xem trọng tri thức. Trung Quốc chỉ có mầm mống khoa học chứ 
không có khoa học chân chính, một phần là tại vì thế." 


Triết học Trung Quốc cũng không cho vấn để tri thức (theo nghĩa 
hẹp) là một vấn đề trọng yếu trong triết học. Bởi vì các triết học gia Trung 
Quốc không muốn vì trí thức mà cầu tri thức, và cũng vì triết học Trung 
Quốc chưa chia cá nhân và vũ trụ ra làm hai cho rõ ràng. Lịch sử cân đại 
của Tây phương có một đặc điểm rất trọng yếu, đó là tự giác về cái ta (ngã 
JR). Sau khi đã tự giác về пра thì cái thế giới của ngã liền chia làm hai: 
ngã 3 (ta) và phi ngã JE f (không phải ta). Ngã là chủ quan, ngoài ngã 
là thế giới khách quan, đều là phi ngữ. Đã chia ra làm пей và phi ngã tồi, 
thì giữa khách quan và chủ quan liền có cái ranh giới phân cách không thể 
vượt qua, và náy sinh vấn dé «ngã làm sao biết được phi ngã». Thế là tri 
thức luận ЖП šâ liền biến thành một bộ phán trọng yếu trong triết học 
Tây phương. Trong tư tưởng của người Trung Quốc chưa có tự giác một 
cách rõ ràng về cái ta, cho nên cũng chưa biết chia ra ngã và phi ngã. Vì 
vậy mà vấn dé tri thức (theo nghĩa hẹp) chưa trở thành một vấn dé trọng 
yếu trong triết học Trung Quốc. 


Triết học gia không biện luận thì thôi. Hễ biện luận tất phải dùng 
logic. Nhưng các triết học gia Trung Quốc ít có ai pắng sức về lập ngôn, 
Ngoại trừ các Danh gia vốn dĩ vừa mới nổi lên là tàn ngay, cũng ít có ai 
đề xuất nghiên cứu trình tự và phương pháp biện luận tư tưởng một cách 
có ý thức. Cho nén phần thứ hai của tri thức luận, tức là logic, cũng 
không được phát đạt ở Trung Quốc. 


Các triết học gia Trung Quốc lại còn quá chú trọng đến nhân sự nên 
đối với vấn để nghiên cứu vũ trụ họ cũng hết sức giản lược. Vì thế các bộ 


19 ра 2 = đơn vị xưa, bằng 20 lượng. [LAM chúl 


!' Xem Why China has no science (Tại sao Trung Quốc không có khoa học) của Phùng Hữu Lan, 


in trong: Tire International Journal of Ethics (chuyên san luân l$ quốc tế), bộ 32, số 3. 
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phận của triết học mà tôi đã nêu trên, bộ phận nào cũng rất phát đạt tại 
Tây phương. Cón ở trong triết học Trung Quốc thì các bộ phận phát đạt 
không đều nhau. Chẳng qua vì các triết học gia Trung Quốc quá chú trọng 
đến cái đạo nội thánh [Ñ EE nên giảng giải rất kỹ vé phương pháp tu 
dưỡng, tức là «phương pháp để học» (vi học chi phương £5 ## Z H). Điều 
này tuy có người cho rằng không thể gọi là triết học, nhưng chính các học 
giả Trung Quốc đã cống hiến rất nhiều về phương diện này." 


6. Sự thống nhät của triết học 


Từ sự quan hệ giữa vũ trụ luận và nhân sinh luận đã được thuật 
trên đây thì ta cũng thấy được tu tưởng của một triết học gia là một thé 
hoàn chỉnh. Phàm một hệ thống triết học chán chính déu như một cái 
cây có cành, nhánh, các bộ phận trong đó, đầu đuôi đều có пёр nhau, 
làm thành một khối. Tuy cái cây có cành lá, thân, nhánh, nhưng tự bán 
thân cái cây đó chính là một thể hoàn chỉnh. William James nói rằng 
các triết học gia đều có cái thấy (vision: kiến 8) của họ, và đều lấy 
cái thấy đó làm ý tứ căn bản để vận dụng nó thích hợp vào các phương 
diện. Su thích dụng càng rộng thì hệ thống càng lớn. Khổng Tử nói: 
«Dao ta thì nhất quán.»" Sự thật thì hệ thống của các triết học đều 
nhất quán cá. Hoàng Lê Châu 3# SU ÿj nói: «Nói chung, cái học có 
tông chỉ là chỗ đắc lực của người ta và cũng là chỗ nhập môn của kẻ 
cầu học. Nghĩa lý trong thiên һа vô cùng, không dùng một vài chữ để 
định nó thì làm sao có thể tóm thâu nó để làm của mình? Cho nên 
giảng học mà không có tông chỉ tức là nói suông, là tơ rối không có 
đầu mối. Kẻ cầu học mà không hiểu được tôn chỉ của người ta, đọc 


Gần đây có người nói: «Triết hoc của nước ta kém vé tổ chức, phương pháp. Người gån đây 
thường xem đó là dë. Họ không biết ràng tinh thần triết học của nước ta chính là ở chỗ đó. Bởi 
vì những vi ngón đại nghia [lời nhỏ, ý nghĩa kin] cita triết học nếu không nhờ ngộ nhập thì không 
thể biểu... Văn tự là để ghi chép Dao, nhưng Đạo ở ngoài văn tự, Như vậy thì nói tổ chức làm gi, 
nói phương pháp làm gi?» (xem: Lục Mậu Đức [£ (t, Chu Tán Triết hoc sử (E| †ƒ t4 ch 
, trang 4). Những lời пау có thể đại biểu cho ý kiến của một số người. Chúng ta không phải không 
xem trọng giác ngộ, nhưng cái mà giác ngộ có được là một thứ kinh nghiệm chứ không phải là 
môt thứ học vấn, không phải là triết học. Triết hoc tất phải dùng ngôn ngữ văn tự để biểu đạt 
lý të. Tuy có người bảo Đạo ii thì nằm ngoài ngôn ngữ văn tự, nhưng triết học thì nằm ở ngôn 
ngữ văn tự. Giống như cái sự vật mà khoa học nói, cũng nằm ngoài ngôn ngt văn tự, nhung 
những sự vật đó chỉ là sự vật chứ không phải là khoa hoc. Những nguyên lý, công thức m? ngôn 
ngữ văn tif biểu đạt mái chính là khoa hoc. Những sự vật làm ra nhi dựa theo những nguyên I$ 
công thức đó, thí dụ như các sẵn vật công nghiệp, cũng chỉ là sự vật chứ không phải là khoa học. 
Luận ngữ š@ 55 (Lý Nhân Ẹ {(—): «Ngô đạo nhất di quán chi» # B — р Ë Z . Dịch sát: 
Đạo ta chỉ có Một mà xuyên suốt tất cà. 
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sách của họ thì cũng chẳng khác gì Trương Khién 2& 8 khi mới đến 
nước Đại Ha Á Ë , không thể hiểu được yếu lĩnh của Nguyệt Thị H 
Б. Đỗ Mục Chi £t 1⁄4 Z nói: “Viên bi chay trong cái mâm, ngang 
dọc vòng tháng không thể biết hết cả; điều có thể biết chắc là viên bi 
không chạy ra ngoài cái mâm. Tông chỉ cũng thế thói."» 13 


Trong số các triết học gia Trung Quốc có Tuân Tử là người giỏi phê 
bình triết học. Tuân Tử cho rằng các triết học gia đều có cái sở kiến PH Fl 
(kiến giải riêng, hiển biết riêng) nên ông nói: «Thận Tử có thấy ở sau mà 
không thấy ở trước. Lão Tử có thấy chỗ co lại mà không thấy chỗ duỗi ra. 
Mặc Tử có thấy chỗ bằng nhau mà không thấy chỗ khác nhau. Tống Tử có 
thấy ít mà không thấy nhiễu.»'* Tuân Tử còn cho rằng các triết học gia 
đều có cái sở të Hr (bị che lấp) nên ông nói: «Mặc Tử bị dung che lấp 
nên không biết văn. Tống Tử bi cái duc che lấp nên không biết cái được. 
Thận Tử bị pháp che lấp nên không biết người hiền. Thân Tử bị cái thé che 
lấp nên không biết cái т. Huệ Tử bị đời nói che lấp nên không biết cái 
thực. Trang Tử bị rời che lấp nên không biết người.»'^® William James 
(sách đã dẫn) nói nếu một phương diện của vũ trụ khiến một triết học gia 
đặc biệt chú ý đến, thì ông ta nắm lấy đầu mối đó để khái quát toàn thể. 
Cho nên triết học gia mà có cái sở (Z là vì đã có cái sở kiến. Chỉ có vậy 
thôi. Do đó tư tưởng của một đại triết học gia không những là mội thể hoàn 
chỉnh mà lại còn có một tính thân đặc biệt, một bộ mặt đặc biệt. 


Sách của các triết học gia Trung Quốc ít được tác giả dốc hết tâm 
lực biên soạn để cho nội dung xuyên suốt từ đầu tới cuối, do đó nhiều 
người bảo rằng triết học Trung Quốc không có hệ thống. (Trên đây tôi đã 
trích dẫn, gần đây có người nói: «Triết học của Trung Quốc gián lược vé 
tổ chức và phương pháp.» Nói vậy tức là cũng giống như nêu ra tính phi hệ 
thống này.) Nhưng hệ thống có hai thứ: hệ thống về hình thức và hệ thống 


1+ Hoàng Lê Châu Ў 0, Minh Nho hoc án В [$$ R, Phát phàm #Д, 
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Tuân Tử Tj ƒ-(Thiên Luận X 58): «Thận Tử hữu kiến ú hậu, vô kiến ư tiên. Lào Tử hữu kiến 
khuất, vô kiến u tín. Mặc Tử hữu kiến w té, vô kiến u ky. Tống Tử hữu kiến u thiểu, vô kiến 
чода» БАЛИНА җүн F: Rh mH а.ж + f 5ñ” 
TREE RD ТЯ T f F S, t Fa h> 5. Chữ Khudt (hay tradt) ДЇ thông với khuất 
ffi (соу; chữ tén {Z thông với thân fh (duỗi) [LAM chú] 


' Tuân Tử &j f (Giải Tế Rd): «Mặc Tử tế ư dụng nhi bất tri văn. Tống TW tế u dục hi bất tri 
đắc. Thận Tử tế v pháp nhi bát tri hiển. thân Tử tế u thé nhi bát tri trí. Huệ Tử tế u từ nhi bất 
trí thực. Trang Tử tế ư thiên nhi bất tri nhân.» 5 -ƒ ПП 4: ED Ж. E f dR К 
т. TR Kd h; 2 li T R 8. HP + éh f^ $5 [DU ТШ. RR Tod P> 8t 
f T R E. ít -f # ` Xf ^ MA. 
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về thực chất. Hai hệ thống này không có quan hệ liên đới. Triết học của 
các triết học gia Trung Quốc tuy không có hệ thống vé hình thức, nhưng 
nếu nói triết học Trung Quốc không có hệ thống về thực chất thì chẳng 
khác gì bảo rằng triết học của các triết học gia Trung Quốc không là gì 
cả; và Trung Quốc không có triết học. Triết học cổ của Hi Lạp cũng 
không có hệ thống hình thức. Socrate vốn không hé viết sách. Plato viết 
sách theo thể đối thoại. Đến Aristotle mới có những luận văn thảo luận rõ 
ràng về các vấn dé. Nếu xét về hệ thống hình thức thì triết học của Aristotle 
có hệ thống hơn. Nhưng nếu kể về thực chất thì triết học của Plato cũng có 
hệ thống vậy. Căn cứ như trên thì triết học của một triết học gia mà đáng 
gọi là triết học tất phái có hệ thống thực chất. Cái gọi là hệ thống của 
một hệ thống triết học là ám chỉ cái hệ thống thực chất của triết học đó. 
Các triết học gia Trung Quốc thua kém các triết học gia Tây phương về 
hệ thống hình thức, nhưng hệ thống thực chất thì cũng chẳng kém gì. Một 
trong những yếu nghia của việc giảng về triết học sử là cần tìm ra một hé 
thống thực chất trong một triết học không có hệ thống hình thức. 


7. Triết học và triết gia 


Theo trên thì thấy triết học của một triết học gia có quan hệ rất lớn 
đến nhân cách (chỉ chung tính tình, khí chất, kinh nghiệm của một người) 
hoặc cá tính của họ. Về điểm này triết học cũng giống như tôn giáo và văn 
hoc. Bởi vì tất cả các vấn dé của triết học, nếu đem so sánh với các vấn dé 
của khoa học, đều có tính chất rộng lớn hơn. Đối với chúng, ta không thé 
nghiên cứu một cách hoàn toàn khách quan. Do đó, muốn giái quyết những 
vấn dé đó phải đợi có sự suy nghĩ và khảo sát chủ quan cùng với cái sở kiến 
của triết gia. Cho nên, lý luận khoa học có thể được mọi người công nhận, 
còn triết học của một triết học gia chỉ có thể là ngôn luận của một phái. 

William James nói rằng dựa thco tính tinh và khí chất của các triết 
gia. chúng ta có thể chia ho làm hai loại. Một loại triết học gia lòng mềm 
yếu. Lòng mềm yếu nén họ không nð đem những sự vật có giá trị trong vũ 
trụ mà cho là vô giá trị, nên triết học của họ có tính duy tâm luận, tôn giáo, 
tự do ý chí luận, nhất nguyên luận. Mội loại triết hoc gia lòng cứng cói. 
Lòng cứng cỏi nên họ không ngần ngại đem những sự vật có giá trị trong 
vũ trụ mà cho là vô giá trị, nên triết học của họ có tính duy vật luận, phi 
tôn giáo, đa nguyên luán." Höffding cũng nói rằng mọi vấn dé trong triết 
học đều ở vùng biên giới của tri thức chúng ta. Có dùng các phương phap 


US Xem W. James, Pluralistic Universe (Vũ trụ da nguyễn). 
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tỉnh xác (exact methods) cũng không chạm tới được. Cho nên nhân cách 
của người nghiên cứu quyết định phương hướng cho tư tướng của họ, mà có 
lúc họ không tự biết, không thấy nó là đặc biệt. Đôi khi trong triết học phát 
sinh một vấn để mà chính nhân cách của người nghiên cứu lại là điều kiện 
tiên quyết, Có một vài tư tưởng chỉ phát sinh trong một trạng huống tâm lý 
nào đó mà thôi. Kế đến, cái căn cứ mà người nghiên cứu dựa vào để giải 
quyết vấn dé cũng có quan hệ với vấn dé mà họ giải quyết. Cho nén, đối 
với triết học của một nhà, khi chúng ta nghiên cứu lịch sử triết học dó, cần 
phải chú ý đến tình thế của thời đại của nó và trạng huống tư tưởng của 
mỗi phương dién.'^ Đó là điều mà ai nghiên cứu triết học sử cũng đều phải 
chú ý. Mạnh Tứ nói: «Ngàm thơ của ho, doc sách của họ, có thể không biết 
họ sao? Ấy là nói vé đời ho уду.» Tống Nho rất chú ý đến khí tượng Ж, 
f& của các bậc thánh hiển đời xưa. Tuy động cơ của họ là ở phương diện tu 
dưỡng, nhưng khi nghiên cứu lịch sử triết học của một người, quá thật ta 
cũng phải chú ý đến khí tượng của người ấy. 


8. Lịch sử và triết học sử 


Lich sử có hai nghĩa. Một là chỉ tự thân của sự tình, thí dụ như nói 
Trung Quốc có bốn ngàn năm lịch sử. Khi nói thế, người nói không ám 
chỉ quyến sử nào cá, chẳng qua có ý nói rằng Trung Quốc đã trải qua bốn 
ngàn năm mà thôi. Gọi thế là lịch sử, rõ ràng đó là chỉ tự thân của sự 
tình. Lịch sử còn có một nghĩa khác nữa, đó là việc ghi chép vé su tình, 
như nói Thông Giám 1ñ ft, Sứ Ký £ ДП là lịch sử, tức là theo ý nghĩa 
này. Tóm lại, cái gọi là lịch sử hoặc là chỉ toàn thể hoạt động của chủ 
nhân ông (tức là các nhân vật lịch sử) hoặc chỉ việc ghi chép của các sử 
gia vé các hoạt động dó. Nếu muốn dùng hai tên cho hai nghĩa thì có thể 
goi tự thân của lịch sử là ch sứ hoặc lịch sứ khách quan, còn việc ghi 
chép về sự tình là lich sử viết hoặc lich sử chủ quan, 


Trên đã nói, tình thế của một thời đại cho đến trạng huống tư tưởng 
của các phương điện có thể ảnh hưởng đến triết học của một triết học 
gia. Nhưng triết học của một triết học gia cũng có thể ảnh hưởng đến 
một thời đại cho đến tư tưởng của các phương diện của thời đại đó. Nói 
một cách khác, lịch sử có thế ảnh hưởng đến triết học mà triết học cũng 
có thể ảnh hưởng đến lịch sử. «Anh hùng tạo thời thế, thời thế tạo anh 
hùng». Cả hai là nhân quả của nhau. Mỗi thời đại có riêng một tỉnh thần, 


— asss... 


'5 Harald Hif Ding, History of philosophy (Lich sử triết học), tr. xvi. 


U Mạnh Tử 0 (Van Chương hạ #ý 3 T ): «Tung ky thi, độc kỳ thư, bát tri kỳ nhân khi hó? 


Thị dĩ luận kỳ thế dã.» Ну WEERA EA JF Æl áa нню. 
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triết học của môt thời đại là kết tỉnh của tính thần của thời đại ấy. 
Nghiên cứu triết học của mót triết học gia cần phải «biết người ấy, luận 
về thời thế của ho» (tri kỳ nhân, luận kỳ thế 5r i£ ДД Hc |). Khi 
nghiên cứu lich sử của mót dân tộc hoặc một thời đại cũng cần phải biết 
đến triết học của thời đại ấy, dân tộc ấy. Bacon nói rằng nhiều người ghi 
chép về cõi thiên nhiên, vé chính trị, tôn giáo, nhưng riêng vé trang 
huống phổ thông của học thuật qua các thời đại thì chưa có ai ghi chép. 
Phần này mà chưa được ghi chép thì lịch sử thế giới chẳng khác gì một 
pho tượng không có mát, bởi vi nó thiếu mất phần có thể biếu thị tinh 
thần và sinh hoạt của con người.” Thuật lại lich sử của một thời đại, một 
dán tộc, mà không dé cập triết học của thời đại ấy, dân tộc Xy, thì khác 
nào «hoa long bất điểm tinh» # BER 585 (vẽ rồng mà không vẽ 
mắt), giống như Bacon đã nói. Nghiên cứu lich sử của một thời đại, mót 
dân tộc, mà không dé cập triết học của thời đại ấy. dân tộc ấy, thì khó 
mà hiểu được triệt để thời đại đó và dân tộc đó. «Người ta biết nhau, quý 
ở chỗ biết lòng nhau» (nhân chỉ tương tri, quý tương tri tâm A 4H #1 EF 
ЖЯ). Chúng ta nghiên cứu về một thời đại, một dán tộc, cũng nên 
biết lòng của họ. Cho nên, chuyên sử BE d? về triết học sử có địa vị rất 
trọng yếu trong (hông sử 38$ Ë ; triết học sử cũng rất trọng yếu đối với 
người nghiên cứu lịch sử. 


Mỗi hệ thống triết học dèu có tinh thần đặc biệt và có diện mục 
đặc thù của nó. Mỗi thời đại, mỗi dán tộc, đều có một triết học. Lý lẽ do 
các triết học gia đời nay lập ra mọi người chưa công nhận là phải, lý lẽ 
do các triết học gia đời xưa lập ra mọi người cũng chưa công nhận là trái. 
Vì vậy, khi nghiên cứu triết học thì một mát phái nghiên cứu triết học sử 
để xem các hệ thống triết học lớn đã có những lý lẽ gì đối với thế giới và 
nhân sinh, một mặt phái trực tiếp quan sát thế giới và nhân sinh thực tế 
để tự lập lấy lý lẽ. Do đó, triết học sử càng thêm trọng yếu đối với nhà 
nghiên cứu triết học. 


9. Lịch sử vò lịch sử viết 


Thco trên, lich sứ và lịch sử viết?" khác nhau. Ngoài lịch sử viết và 
vượt trên lịch sử viết còn có tự thân của lịch sử. Nó tón tại mãi mãi, 
không hé cần đến trí thức của loài người. Lịch sử viết là những ghi chép 
theo sau lich sử thực tế. Nó hay hoặc 48 là do sự ghi chép có chân thật 
hay không, có tương hợp thực tế hay không. 


7 Bacon, The Advancement of Learning (siu tiếu bộ của học thuật). 


1C Tức (thân của lịch sử và lịch sử thành văn do đời phí chép lại. | LAM chú |. 
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Nhiều người gần đây thường nói rằng lịch sứ viết cần phải chú 
trọng tìm nhân quả của sự tình trong lịch sử. Kỳ thật, cái goi là nguyên 
nhân của một việc chẳng qua là cái đi trước (antecedent: tiên hành giả 
^C TT Ф) không thể thiếu được của việc đó; và cái gọi là kết quả của 
một việc chẳng qua là cái khởi lên sau (consequent: hậu khởi giá f£ £d 
# ) không thể thiếu được của việc đó. Nói chung, việc xảy ra trước 
một việc, đều là cái đi trước của việc ấy, Việc xảy ra sau một VIỆC, 
đều là cái khởi lén sau của việc ấy. Một việc không thể đơn độc Xảy ra, 
trước nó át phải có nhiều việc và sau nó át cũng phái có nhiều việc. 
Lich sử viết kể lại một việc, íi phải kể đến những việc ở trước và ở 
sau việc ấy. Nhưng những việc ó trước và sau đấy quá nhiều, không thể 
kế ra cho hết, cho nên chỉ chọn những cái di trước và cái nổi lên sau 
cần thiết để thuật lại mà thôi. Xưa nay lịch sử viết đều như thế cả, chứ 
không riêng gì «lich sử mới» (tân lich sử) mới bắt đầu chú trọng đến 
nhân quả. Tuy nhiên, có khi lịch sử viết đã ghi những cdi di trước và 
cái nói lên sau cần thiết, có khi lại ghi những cái đi trước và cái nổi lên 
sau không cán thiết. Thí dụ nhu trước khi chép chiến sự thì chép việc 
thấy sao chổi, sau khi chép việc đế vương vô đạo thì nói đến nhật thực. 
Nhưng đó là do các sử gia qua các thời đại có kiến ø giải khác nhau đối 
với sự vật. chứ không phái mục đích hoặc phương pháp viết sử khác 
nhau. Mục đích của lịch sử viết cốt ở chỗ phù hợp với thực tế, giá trị 
của nó là nó có thể tao được chữ rín {& hay không. 


Những sự tình hoạt động trong lịch sử một khi đã xảy ra thì không 
hiện trở lại nữa. Những sử liệu mà lịch sử viết dùng làm bằng cứ chẳng 
qua là lời thuật lai của kẻ đã thấy việc đó, dự vào việc đó, hoặc là những 
giấy 18, di tích có quan hệ đến việc đó, tức là cái gọi là «văn hiến». 
Những tài liệu đó vì có liên quan trực tiếp với những điều lịch sử viết ghi 
chép nén gọi là «sử liệu gốc» (nguyên thuỷ đích sử liệu JÆ tg fJ Ф: 
original source). Những ghi chép chính thức hoặc không chính thức vé 
một việc, vốn cũng là lịch sử viết nhưng vì nó có vào thời đại mà sự việc 
ấy phát sinh hoặc có gần thời đại đó, các sử gia đời sau cũng trích dẫn 
làm căn cứ, dùng như sử liệu, thì gọi là «sử liệu phụ trợ» (phụ trợ đích sử 
liệu #0 BJ fr) 1? |: secondary source). 


Các sif pia căn cứ vào những sú liệu này mà viết được lịch sử hoàn 
toàn dáng tin hay không, thì vẫn còn là một nghi vấn. Thế gian có kẻ viết 
sử hoặc vì bị ép buộc hoặc vì bị danh lợi cám dó, hoặc vì một mục đích 
nào đó, nên không có ý viết tín sử. Bọn viết sử như thế tất nhiên khỏi cán 
nói đến. Còn người thực lòng muốn viết tín sử thì lịch sử do họ viết ra cơ 
hó cũng khó mà phù hợp hoàn toàn với thực tế. Nordau nói rằng cái 
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khách quan chân thật trong lịch sử viết cũng piống nhu cái mà Kant gọi 
là «tự thân của vật» trong trí thức của người ta vậy. Lịch sử viết mãi mãi 
không phù hợp với thực tế.” Lời này không khỏi quá dáng, nhưng sử gia 
muốn viết tín sử hoàn toàn kỳ thực gặp phải nhiều khó khăn. Hệ Từ của 
Chu Dịch nói: «Sách không chép hết lời, lời không nói hết у.» Trang 
Tử nói: «Người xưa và những cái không thể truyền của họ đều đã chết 
rồi. Thế thì cái mà ngài đọc đó chỉ là cặn bã của người xưa mà thói.» " 
Lời nói không hết ý. Hai người đang đối diện nói chuyện với nhau mà 
còn có khi không hiểu nhau, nói chi «sách lại không chép hết lời» (thư 
bất tận ngôn). Hơn nữa, ngôn ngữ văn tự xưa nay khác nhau. Nếu ta có sử 
liệu rất hoàn bị, liệu ta có báo dám rằng mình hiểu được tất cá mà chẳng 
sai lầm không? Chúng ta nghiên cứu cổ sử, không chỉ dựa vào thư tịch mà 
còn dựa vào văn tự trên bia đá và dó đồng (kim thạch văn tự @& f X 
t). Tất nhiên chúng đều là «sách chép không hết lời, lời nói không 
hết ý». Nghiên cứu lịch sử chỉ là dựa vào cặn hà của cổ nhân, mà chính 
những cặn bã đó chúng ta cũng không thể hiểu hết. Đó là một khó khăn. 
Nếu chúng ta hoàn toàn hiểu được sách xưa, lại có những kẻ hiếu học 
nghĩ sâu, biết rõ ý của người viết sách, nhưng sách xưa cũng không thể 
tin hết cả được. Mạnh Tử nói: «Cả tin vào sách chẳng bằng không có 
sách; thí du như thiên Vũ Thành (trong Kinh Thu) ta chi tin lấy hai ba 
đoạn thôi.» Các sử gia vốn có thé dùng phương pháp khoa học để thẩm 
tra sử liệu, lấy những điều đáng tin, bổ những điều không dáng tin, tức là 
công việc phân tích sử liệu. Ngoài văn tự thư tịch, các sử gia còn có thể 
dua vào những sử liệu khác nữa. Nhung sử liệu phần nhiều đều vụn vặt, 
không quan hệ với nhau. Sau khi đã phân tích sử liệu rồi, sử gia tất phải 
tổng bgp tất cá những sử liệu vụn vặt đó và dùng sức tưởng tượng mà kết 
chúng thành một xâu. Đã vận dụng sức tưởng tượng tức là đã chủ quan, 
vậy thì những diéu họ trình bày khó mà hoàn toàn phù hợp với lich sử 
khách quan được. Đó là điều khó khăn thứ hai. Nghiên cứu khoa học tự 
nhiên nếu có giả thiết thì có thể dùng thực nghiệm để xác định nó đúng 
hay sai. Các sử gia đối với những giả thiết về sự kiện lịch sử thì lại tuyệt 
đối không thể dùng thực nghiệm. Hàn Phi nói: «Khổng Tử và Mặc Tử 

2 Nordau, The Interpretation of History (giải thích lịch sử), tr.12. 


Thư bất tán ngôn, ngôn bất tận ý, ETRE 


Trang Tü ii -f (Thiên Đạo X; ifi: «Cổ chỉ nhân dữ kỳ bất khả truyền giả tử hi. Nhiên tắc 
quân chí sở độc giả, cổ nhân chỉ tao phách di phù.» J Z A B H: £ u (d 7E 4 ЖЕШ 
пипат Щл ВЕ E. 

Mạnh Tit 3; ƒ Cận Tâm hạ Z4 TY): «Tận tín thư tắc bất nhu vô thư, ngô ứ Vũ Thành, 
thú nhị tam sách nhi di» & (3 # BU 4 tn St # 5^ HX HO СЕППЕ. 
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đều nói về Nghiéu Thuan. mà việc chọn lựa [các dữ kiện] lại khác nhau; 
[nhưng ho] đều tự cho là nói đúng về Nghiéu và Thuấn. Nghiéu và Thuấn 
không sống lại, biết lấy ai mà định luận sự thành thực của Nho và Мас?» 
Vậy là «người chết rồi, không ai đối chứng» (nhân tử vô đối chứng A Ж 
fg #} 38). Đó là điều khó khăn thứ ba. Do những điều khó khăn đó mà sử 
gia chỉ có thể hết lòng viết tín sử, còn sử của họ viết ra có đáng tin chăng thì 
không thể báo dám được. 

Lịch sử chia làm /jch sử và lịch sử viết, triết học sử cũng chia làm 
triết học sử và triết học sứ viết. Lịch sử viết đã không thể hoàn toàn phù 
hợp với lịch sử thì triết học sử viết cũng khó lòng phù hợp với triết học sif. 
Hơn nữa, sử liệu của triết học sử viết thì chỉ dựa vào văn tự thư tịch, thế lại 
càng khó tránh khỏi khó khăn thứ ba уйа nói trên, Vì vậy, triết học sử của 
Tây phương chỉ có một, mà triết học sử viết của họ thì có cả trăm bộ, trong 
số đó không có hai bộ hoàn toàn giống nhau. Triết học sử Trung Quốc cũng 
chỉ có một mà triết học sử viết của Trung Quốc thì ngày càng nhiều. Sách 
của người này viết thì bị người khác chê sai, sách của người kia viết thì bị 
người nọ chê sai. Các triết học gia ngày xưa không sống lại, rốt cuộc ai có 
thể xác định được đúng sai? Đã không ai xác định được, thì lịch sử viết và 
triết học sử viết đành phải viết đi viết lại mãi thôi. 


10. Triết hoc sử viết kiểu tự thuật và 
triết học sử viết kiểu tuyển lục 


Triết học sử viết có hai thể thức: ty thuát for iili (kể lại) và tuyển 
luc XE $% (chọn và chép lại). Triết học sử của người Tây phương viết 
phán nhiều là theo kiểu tự thuật. Dùng phương pháp này, người viết triết 
học sử có thể kể lại triết học sử theo sự hiểu biết của mình. Nhưng nó có 
cái 48 là nếu độc giả chỉ đọc một quyển sách ấy thôi thì họ không tiếp 
xúc được sử liệu gốc, không những dễ bị kiến giải của người viết triết 
học sứ che lấp, lại còn khó mà hiểu rõ những gì người viết kể lại. Những 
sách sử của người Trung Quốc hầu như viết theo kiểu tuyển luc. Thí dụ: 
Tống Nguyên hoc án 70 8 З và Minh Nho học án BH f 58 X€ của 
Hoàng Lê Châu z AU jM là hai bộ triết học sử về đời Tống, Nguyên, 
Minh; Cổ văn tit loại toán th X t Xã З. của Diêu Nãi JE đủ và Kinh 
sử bách gia tạp sao Ж sË H X 8E ?b của Tăng Quốc Phiên 47 [8] z là 


"^ Hàn Phí Tử 98 ЗЕ -Ƒ (Hiển Hoc 88 8): «Khổng Tử Mặc Ту cầu dạo Nghiêu Thuấn. nhí thủ 
xà bất đẳng, giai tự vị chân Nghiéu Thuấn. Nghiên Thuấn bất phục sinh, tương thuỷ sử định 
Nho Mặc chỉ thành hổ?» FL f # (Ri 8 %£ T HX E n] A 38 № УЕ ФР 0 $F 
T íR + VE dE Ch OE (RR 2 RF? 
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hai bộ văn học sứ Trung Quốc. Dùng phương pháp tuyển lục, người viết 
văn học sử hoặc triết học sử tuyển chọn và chép lại những trứ tác gốc 
của các văn học gia hoặc triết học gia. Khi tuyển lục, tất nhiên người 
tuyển lục cũng có nêu ra kiến giải chủ quan của mình, nhưng độc giả có 
cái lợi là có thể tiếp xúc trực tiếp với sử liệu gốc, dễ có kiến thức khá 
minh xác về văn học sử và triết học sử mà mình nghiên cứu. Nhưng chỉ 
dùng phương pháp tuyển lục thì văn học sử gia hay triết học sử gia khó 
trình bày kiến giải riêng của họ một cách có hệ thống, và vì thế mà độc 
giá khó biết kiến giải đó. Do đó, bộ Trung Quốc triết học sứ này tôi thử 
viết theo са hai phương pháp, may ra có được kết quả tốt hơn chăng? 


11. Lịch sử là tiến bộ 


Tổ chức của xã hội tiến triển từ đơn giản đến phón tap. Học thuật 
tiến triển từ không rõ ràng đến rõ ràng. Người sau căn cứ vào kinh nghiệm 
của người trước, cho nên họ đều có thể rút tỉa tỉnh hoa của người trước ở 
mọi phương diện. Vì vậy, lịch sử là tiến bộ. Quan sát triết học sử Trung 
Quốc, ta sẽ thấy điều đó không sai. Phạm vi và vấn để nghiên cứu của 
triết học Trung Quốc sau đời Hán thì không nhiều và rộng bằng trước đời 
Hán. Nhưng sau đời Hán, lý luận trong triết học trở nên rõ ràng hơn 
trước đời Hán. Những người bình luận không xét kỹ, thấy Khóng Tử nói 
về Nghiêu Thuấn, thấy Đổng Trọng Thư, Chu Hi, Vương Dương Minh 
nói về Khổng Тїї, thấy Đái Đông Nguyên, Khang Hữu Vi cũng nói về 
Khổng Tử, bèn cho rằng người xưa có đủ tất cả mà người nay chẳng có gì 
hết. Thực tế, Đống Trọng Thu chỉ là Dóng Trong Thư, Vương Dương 
Minh chỉ là Vương Dương Minh. Nếu biết Xuân Thu phôn lộ Ж 8k 8š 
chỉ là triết học của Dóng Trong Thư, nếu biết Đại học vấn X #8 [it] chỉ 
là triết học của Vương Dương Minh, thì sẽ thấy rõ sự tiến bộ của triết 
học Trung Quốc. Tổ chức của xã hội tiến triển từ đơn giản đến phồn tạp 
và học thuật tiến triển từ không rõ ràng đến rõ ràng, đó là điều thuc 
nhiên Ëf 98 chứ không phái đương nhiên G W. 


Có người bảo rằng điều mà những người như Đổng Trọng Thư và 
Vương Dương Minh nói thì trong sách người xưa cũng đã nói rồi. Đổng 
Trọng Thư và Vương Dương Minh chỉ làm công việc phát huy cái có sẵn 
thôi, sao gọi là triết học riêng của họ? Họ có cống hiến mới mẻ nào đáng 
nói đâu? Giả sử chúng ta chỉ thừa nhận hai nhà đó chỉ phát huy cái có sẵn, 
thì chúng ta cũng không nên coi nhẹ việc phát huy, bởi vì phát huy là tiến 
bộ. Đứa trẻ phát triển thành người lớn, người lớn chẳng qua là đã phát huy 
những quan năng tiểm tàng trong đứa bé mà thôi. Trứng gà biến thành gà, 
thì gà chẳng qua là đã phát huy những quan năng tiềm tàng trong trứng gà 
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mà thói. Nhưng sao có thể nói đứa trẻ là người lớn. trứng gà là gà? Dùng 
danh từ của Aristotle mà nói thì tiém năng (potentiality) và hiện thực (ac- 
tualiry) rất khác nhau. Từ tiểm năng đến hiện thực là tiến bộ. Muốn xem 
dấu vết sự tiến bộ của triết học Trung Quốc thì trước tiên chúng ta phái 
đem tài liệu của thời đại nào trả lại cho thời đại ấy, lời của ai thì trả lại 
cho người йу. Có như thế thì mới thấy rõ bộ mặt thật cüa triết học của các 
triết học gia, và thấy sự tiến bộ của triết học Trung Quốc là hiển nhiên. 


Những nhà nghiên cứu học vấn của Trung Quốc trước đây, hoặc 
không phân biệt sách giá (nguy thư {$ #) với sách thật (chân thư lễ 
$), hoặc biết phân biệt nhưng lại cho sách giả là vô giá trị, đó là một 
nguyên nhân khiến triết học sử Trung Quốc nhìn bé ngoài cơ hó không 
tiến bộ. Chúng ta nghiên cứu triết học sử tất phải biết phân biệt sử liệu 
giả và thật, vì nếu không thế thì khêng thể thấy rõ bộ mặt thật của tư 
tưởng các thời đại. Nếu chỉ nghiên cứu về triết học thì chúng ta chỉ chú 
trọng những điều nói trong sách là đúng hay sai. Còn những lời đó do ai 
nói ra, thuộc thời đại nào, thì không có gì quan trọng са. Sách đó tuy giả 
nhưng cũng không vi thế mà giám giá tri, sách kia tuy thật nhưng không 
vì thế mà tăng thêm giá trị. Theo triết học sử mà nói, sách giả tuy không 
thể đại biểu cho tư tưởng thời đại mà nó giả mạo nhưng nó là tư tưởng 
của thói đại sản sinh ra nó, chính là sử liệu của thời dai sản sinh ra nó. 
Như thiên Dương Chu trong sách Liét Tử, tuy không phái là học thuyết 
của Dương Chu, nhưng nó biểu hiện một cách hệ thống một trào lưu tư 
tưởng khoảng đời Nguy Tấn. Nó chính là sử liệu triết học đời Nguy Tấn. 
Cho nên tuy xem thiên Dương Chu là giả, nhưng ta cũng không nên vất 
bó đi, mà chỉ nên đời nó xuống đời sau mà thôi. Dời nó xuống đời sau vì 
muốn lịch sử viết tương hợp với thực tế để có thể tạo được chữ tín. 


12. Tiêu chuẩn dé chọn tư lieu 

viết lịch sử triết học Trung Quốc 
Trung Quốc vốn không có đanh từ triết học. Nhiều người không có 
quan niệm minh xác vé nội dung và pham vi của triết học nên cho rằng 
hé những sách gần với cái mà xưa gọi là «kinh» # và «tử» 7-27 đều có 


US Cổ tịch Trung Quốc phân làm bốn loại: kinh $É, sử Р, từ $, tập f£. Trong dá kinh là xưa 
nhất. Kinh gồm các sách lưu lại lời nói của thánh nhân. Sở gồm eác sách liên quan đến lịch sử 
Trưng Quốc. 7# gầm các sách của các triết gia hay tư tưởng gia (như Lão Tử, Trang Tử, v.v...). 
Táp bao gầm các tác phẩm văn hoc (văn tập, thi tập) của các tác giả lịch đại. [LAM chú] 
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thể lấy làm sử liệu cho triết hoc sit? Nhưng theo những điều đã nói 
trên, đối với nội dung của triết học chúng ta đã có quan niệm minh xác, 
vậy thì khi chọn tài liệu để viết triết học sử, chúng ta cần phái có mót 
tiêu chuẩn nhất định. Những trứ thuật của người xưa có thể dùng làm sử 
liệu cho triết học sử là: 


1. Nội dung của triết học đã trình hày trên đây đã xác định phạm vi 
của triết học, đồng thời chỉ rõ các vấn đề vốn có trong triết học. Những trứ 
thuật của người xưa có quan hệ đến những vấn dé đó và những tháo luận ở 
trong phạm vi đó đều có thể dùng làm sử liệu cho triết hoc sử. Nếu không 
vậy, thì không dùng làm sử liệu (thí dụ như sách của binh gia Ic 8). 


2. Như nói ở trên, triết học gia tất phái có «cái thấy» (kiến М) riêng 
dé lập hệ thống của mình, Cho nên những trú thuật có cái thấy mới mẻ thì 
mới có thể làm sử liệu viết triết học sử. Nếu chỉ là những lời trần thuật thì 
không dùng làm sử liệu. Hoàng Lê Châu nói: «Cái đạo của học vấn xem cái 
tự dùng được của mỗi người là chân thực. Phàm kẻ bàng món đạo thuật, nếu 
không phải là kẻ sĩ tầm thường thì là ké cốt ở mưu sinh. [...] Lấy nước giúp 
nước, có thể gọi là học vấn hay sao?»? Lời này chính là nói ý đó. 


3. Một triết học tất có quan niệm cốt lõi của nó (tức là cái thấy riêng 
của triết học gia). Hễ trứ thuật nào không có quan niệm cốt lõi, tức là sách 
của tap gia, dai loại nhu Là Thi Xuân Thu, Hoài Nam Tử, v.v... đều không 
thể dùng làm sử liệu gốc, nhưng vì nó ghi lại lời của các nhà tiêng biỆt, có 
giá trị nhu báo cáo, cho nén có thể dùng nó làm sử liệu phụ trợ. 


4. Triết học của một triết học gia cần phải nêu ra biện luận lý trí. 
Vì thế, phàm những câu, những đoạn vụn vặt, không thể coi là sử liệu 
góc được. Thí dụ, Kinh Thi nói: «Dân chi binh di, hiếu thị ý đức.» [7 
1i Ей 6 đã $ (Dân chúng có tính chất bình thường, nên họ thích nét 
tốt). Nhưng như đã nói trên dây, triết học của một thời đại có tương quan 
nhàn quả với tình thế và trạng huống tư tưởng của thời đại ấy. Cho nén, 
những ngôn luận ấy cũng có thể sưu tập để hiểu tư tưởng lưu hành trong 


Cao Lai Vũ Thứ Lang gỗ 8 Ж (Nhật Ban) - tác giả của Chi Na triết hoc sử (lịch sử triết hoc 
Trung Quốc) ЖЕЙ TES rh — có thể đại biểu cho những ngưừi có ý kiến như vậy. Trong quyển 
sách của mình, ông đã nêu ra sự quan trọng của các sách binh gia 2:9. Như về Tôn Tử /£ f 
„ông nói: «Văn của Tôn Tử, tỉnh mà giản lược, khúc chiết mà cao khiết, không thẹn là kiệt tác thời 
Xuân Thu. [...] Văn ông hư hư thực thực, gián di mà uyên thâm, không thể thêm bát một chữ. [...] 
Cho nên sách của Tân Tử không những là sách bán của binh giu mà còn là ång văn chương hào 
hùng hiếm hoi trên phương diện văn tự nữa.» (Bản dịch chữ Hán của Triệu Lan Binh ‡ð đổi t 
„ quyển I, trang 286). Sự nhiệt thành này khiến người ta dé ngờ bình học sử là văn học sử. 

Minh Nho hoc án ИҢ (B 52 3€ (thiên Phát Phàm 2$ Д). 
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một thời, để hiểu rõ bối cảnh của hệ thống triết học. 

5. Triết bọc của một triết học gia có quan hệ với nhân cách của 
triết học gia ấy. Cho nên những trần thuật của triết học gia, nếu có thể biểu 
thị được nhân cách của họ thì đều có thể được chọn làm sử liệu. 

Theo những tiêu chuẩn trên đây mà sưu tập sit liệu để viết triết 
học sử Trung Quốc thì «dẫu không trúng nhưng cũng không di xa [su 
thật] vậy» (Tuy bất trúng, bất viễn ht 8 Д rp bã 2 ). 
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CHƯƠNG DẪN NHẬP 
(chương 1 rút gọn của dich дїй Derk Bodde) 


Khi quan tâm đến lịch sử tư tưởng Trung Quốc, ai cũng vướng phái 
ba câu hỏi: (1) Bán chất của triết học Trung Quốc là gì, và nó có đóng 
góp gi cho thế giới? (2) Phải chăng — như người ta thường nói — triết học 
Trung Quốc thiếu hệ thống? và (3) Phải chăng triết học Trung Quốc 
không phát triển? 

Với câu hỏi thứ nhất - Bán chát của triết hoc Trung Quốc là gì, và 
nó có đồng góp gì cho thế giới? — ta có thể trả lời tốt nhất bằng cách so 
sánh sơ lược triết học Trung Quốc với triết học Tây phương. Nếu ta xem 
xét các vấn dé được nghiên cứu bằng cái gọi là Huyền học + EA đời 
Nguy (220-265) và đời Tấn (265-420), bằng cái goi là Đạo hoc 3B #8 
đời Tống (960-1279) và đời Minh (1368-1644), và bằng cái gọi là Nghĩa 
lý học 3& 88 đời Thanh (1644-1912), thì ta thấy rằng những vấn dé 
này tương tự đáng kể với những vấn để trong triết học Tây phương. 


Tại Tây phương, triết học được chia làm các bộ môn như: siêu hình 
học (metaphysics), đạo đức hoc (ethics), tri thức luận (epistemology), luận 
lý học (hay logic học: lô-gíc), v.v... Tương tự như vậy tại Trung Quốc thế 
kỷ V TCN, ta thấy một câu nói của Không Tử về nhân tính A Е và thiên 
đạo КЭ. Câu nói này liên quan hai bộ môn của tư tưởng triết học Tây 
phương: nhàn tính ứng vời dao đức hoc (ethics), thiên đạo ứng với siêu hình 
học (metaphysics). Những bó môn khác như luận lý hoc (logic) và tri thức 
luận (epistemology) chỉ được dé cập vào thời đại Tử hoc tại Trung Quốc 
(trải đài từ thời Khổng Tử đến khoảng năm 100 TCN) và đã bị các nhà tư 
tưởng vé sau (thí dụ đời Tống và đời Minh) bó qua. Có thể nói rằng triết 
học về sau đã phát triển một phương pháp luận, khi nó bàn đến cái gọi là 
«phương pháp để học» (vi hoc chi phương £ & Z 35). Tuy nhiên, phương 
pháp này khóng chủ yếu truy cầu tri thức, mà chỉ nhắm vào tu thân; nó 
không truy cầu chân lý, mà chí truy cầu cái thiện. 


Do đó, về mặt phương pháp luận (theo ý nghĩa của Tây phương) thì 
triết học Trung Quốc có vị thế khiêm tốn khi so với triết học Tây phương 
hay triết học Ấn Độ. Sở dĩ như vậy vì người Trung Quốc ít quan tâm 
phương pháp luận chứ không phái là họ không có khả năng đưa ra phương 
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pháp luận. Da số các triết học gia Trung Quốc không cho tự thân tri thức 
là tốt, cho nên không vì tri thức mà cầu tri thức. Chẳng những không vì 
trí thức mà cầu tri thức, mà những tri thức có thể làm con người thêm 
hạnh phúc thì họ cũng muốn đem ra thực hành để con người tăng thêm 
hạnh phúc chứ không muốn thảo luận suông. Vì thế, xưa nay người Trung 
Quốc không xem trọng việc viết sách, lập thuyết. Các triết học gia Trung 
Quốc thường rao giảng dao «nội thánh ngoại vương» [^] E! 9. +. Nội 
thánh là người đã lập đức, ngoại vương là người đã lập công trạng lớn ở 
đời. Lý tưởng cao tột của con người là phải có đức của thánh nhân và có 
công nghiệp của đế vương, tức là thành thánh vương Ee? F, tức là hạng 
mà Plato gọi là «triết học vương giả» £f E4 F # (ông vua kiêm triết 
gia: philosopher-king). 


Do đó, khi một thánh nhân không làm được dé vương (hoặc thậm chí 
không làm được quan tướng) để thực hành được đạo của mình, thì bất đắc 
di mới quay về mà lập ngôn. Vì thế các triết học gia Trung Quốc coi việc 
viết sách và lập thuyết là chuyện bất đắc đĩ. Cũng bởi thế nên trong lịch sử 
triết học Trung Quốc ít có những bộ sách triết học có hình thức hoàn bị và 
được trình bày nhất quán. Thường thường chính triết gia hoặc môn nhân 
của ho gom góp những bài viết tạp nhap mà thành môt khối rời rac, Vì thế, 
lý lẽ trong sách tuy đủ vững, nhưng luận chứng để bênh vực lý lẽ đó lại 
thường quá đơn gián và rời rạc.! 

Tóm lại, triết hoc Trung Quốc luôn nhấn manh «con người là gl» 
(tức là phẩm chất đạo đức) hơn là «con người có gì» (tức là khả nắng trí 
tuệ và vật chất). Nếu một người là thánh nhân thì ông ta sẽ mãi là thánh 
nhân dù cho ông ta thiếu tri thức. Nếu ông ta là ác nhân thì ông ta cứ là 
kẻ ác dù kiến thức có sâu rộng đến đâu. Vương Dương Minh (1473-1529) 
đã so sánh thánh nhân với vàng ròng, cho rằng một người cần có phẩm 
chất thanh khiết để thành thánh nhân, không cần biết kiến thức hay khả 
năng khác của ông ta như thế nào. Những kiến thức và khả năng có thể 
khác nhau giữa người này người nọ thí dụ như như tám pound ` vàng với 
chín pound vàng, khối lượng tuy có khác, nhưng kể về vàng ròng thi y hệt 
như nhau. Chất ròng của vàng thuộc về «là cái gì», còn khối lượng thì 
thuộc về mặt «có cái gì». Các triết gia Trung Quốc xem trọng «là cái gì» 


! Một giải thích khả di chấp nhận được về việc này đó là vào thời cổ dai, trước khi giấy được 


phát minh, người ta viết chữ trên thé tre (trúc gián). Vi chất liệu cổng kênh, cho nen lời lễ 
được phi chép phải càng cô đọng cảng tốt, Đến khi giấy được phát minh гаі (khoảng năm 105 
CN) thì cách ghi chép như thế đã thành thói quen, và diéu này giải thích tại sao cổ văn 
Trung Quốc cực kỳ cô đọng. 

1 paund= 453 gam. [LAM chú } 
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mà không xem trong «có cái gì», cho nên không xem trong trí thức, Đây 
là một lý do giải thích tai sao Trung Quốc chi có khởi nguyên của khoa 
học mã thiếu một hệ thống khoa học được phát triển đúng đắn." 


Tương tự, tri thức luận (epistemology) đã không hình thành một phần 
trọng yếu của triết học Trung Quốc, bởi vì triết học Trung Quốc không 
quan tâm việc vì tri thức mà cầu tri thức, và cũng vì nó không phân dinh 
ranh giới rõ ràng giữa cá nhân và vũ trụ. Lich sử cận đại của Tây phương 
có một đặc điểm rất quan trọng, đó là sự ý thức về пва ‡È (cái ta: ego). 
Sau khi ta có ý thức về ngä thì cái thế giới liên chia làm hai: ngā f (ta) và 
phi ngã ЗЕ fk (không phái ta: non-ego). Ngä là chủ quan, phi ngā là khách 
quan. Sự phân chia này nảy sinh vấn để «ngā làm sao biết được phi nga. 
Thế là tri thức luận ЖП 29 trở thành một bộ phận trong yếu trong triết 
học Тау phương. Trong tư tưởng của người Trung Quốc chưa có tự ý thức rõ 
ràng về cái ta, cho nên cũng chưa biết chia ra ngã và phi ngã. Vi vậy mà 
vấn dé tri thức (theo nghĩa hẹp) chưa trở thành một vấn dé trọng yếu trong 
triết học Trung Quốc.! 


Triết học Trung Quốc vì quá chú trọng nhân sự (human affairs) 
nên không chú trọng nhiều siêu hình học (metaphysics). Vì thế các bộ 
môn triết học mà tôi đã nêu trên thì rất phát triển tại Tây phương, còn ở 
triết học Trung Quốc thì các hộ môn phát triển không déu nhau. Triết 
học Trung Quốc vi quá chú trọng cái đạo nội thánh [^] E? nên giảng giải 
rất kỹ về phương pháp tu dưỡng, tức là «phương pháp để hoc» (vi học chi 
phương F3 54 Z Jj) Và Trung Quốc đã thực sự cống hiến rất lớn về 
phương diện này. 


Điều nói trên đã phần nào trả lời được câu hỏi thứ hai (trong ba câu 

hói của chúng ta): «Phải chăng triết học Trung Quốc thiếu hệ thống?» Về 
sự biểu đạt ý tưởng (presentation of ideas) thì quá là có khá ít sách của các 
triết học gia Trung Quốc được trình bày nhất quán và có thứ tự lớp lang: vì 
thế người ta thường bảo rằng triết học Trung Quốc không có hệ thống, 
Nhưng cái goi là hệ thống thì có hai thứ: hệ thống hình thức (formal sys- 
tem) và hệ thống thực chất (real system). Hai hệ thống này không có quan 
hệ liên đới. Triết học của các triết học gia Trung Quốc tuy thiếu hệ thống 
TH Xem Why China has no science (Toi хаа Trung Quấc không có khoa học) của Phùng Hữu Lan, 
in trong: The International Journal of Ethics (chuyên san luân I$ quốc tế), bộ 32, số 3. 
Kỳ thực có một vài tông phái Phật giáo tại Trung Quốc đã thám eứu vé ngã và phi ngã. Tuy 
nhiên, những tông phái này chủ yếu trình bày tư tưởng Ấn Độ hun là Trung Quốc, do đó đã 
thất bai tít nhất là d hình thức nguyên thuỷ) và không thể trở thành một bó phận xuyên suốt 
trong luồng tư tưởng chủ yếu của Trung Quốc. Về dai thể, tư tưởng Trung Quốc ít chú ý đến 
những vấn dé náy sinh từ sự nhận thức vé sự phán biệt giữa ngã và phi пра. [DB chú]. 
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hình thức, nhưng nếu nói triết học Trung Quốc không có hệ thống thực chất 
(tức là ta không tìm thấy một sự nhất quán hữu cơ của các ý tưởng trong 
triết học Trung Quốc) thì chẳng khác gì bảo rằng triết học Trung Quốc 
không là triết học, và Trung Quốc không có triết học. Triết học cổ của Hi 
Lạp cũng không có hệ thống hình thức. Do đó Socratcs vốn không viết 
sách. Plato viết sách theo thể đối thoại. Đến Aristotle mới có những luận 
văn thảo luận rõ ràng về các vấn để. Nếu xét về hệ thống hình thức thì 
triết học của Aristotle có hệ thống hơn. Nhưng nếu kể về thực chất thì triết 
học của Plato cũng có hệ thống như vậy. Căn cứ như trên thì triết học của 
một triết học gia mà đáng gọi là triết học tất phái có hệ thống thực chất 
(real system), và về mặt hình thức, tuy triết học Trung Quốc kém tính hệ 
thống so với triết học Tây phương, nhưng hệ thống thực chất của triết học 
Trung Quốc thì cũng chẳng kém gì. Nếu vậy, nhiệm vụ quan trọng của 
người viết triết học sử là phải tìm ra một hệ thống thực chất trong một 
triết học thiếu hệ thống hình thức. 


Việc tìm kiếm hệ thống thực chất ẩn tàng trong một triết học dẫn 
chúng ta đến câu hói thứ ba: «Phải chăng triết học Trung Quốc không 
phát triển?» Khi nghiên cứu lịch sử, chúng ta thấy rằng cơ cấu xã hội có 
xu hướng tiến triển từ đơn giản đến phón tạp. Học thuật tiến tiển từ 
không rõ ràng đến rõ ràng. Người sau căn cứ vào kinh nghiệm của người 
trước, cho nên họ đều có thể lợi dụng tất cả những gì đã xáy ra trước thời 
của họ. Vì vậy, sự tiến triển của lịch sử là sự tiến bộ, một xu hướng mà 
chúng ta thấy là có thực khi chúng ta khảo sát triết học sử Trung Quốc. 
Phạm vi và các vấn dé nghiên cứu của triết học Trung Quốc sau đời Hán 
thì không nhiều và rộng bằng trước đời Hán. Nhưng triết học sau đời 
Hán được giải thích rõ ràng hơn trước đời Hán. Những người bình luận 
không xét kỹ, khi thấy Khổng Tử nói về hai vị vua nửa hư nửa thực 
(semi-mythical Emperors) Nghiéu và Thuấn, thấy Dông Trong Thư (179?- 
104? TCN), Chu Hi (1130-1200), Vương Dương Minh (1473-1529) nói về 
Khổng Tử, thậm chí thấy Dái Đông Nguyên (1723-1777) và Khang Hữu 
Vị (1858-1927) thời nay cũng nói về Khổng Tử, bèn cho rằng người xưa 
có đủ tất cả mà người nay chẳng có gì hết. Thực tế, nếu chúng ta nghĩ 
rằng những người như Đồng Trọng Thư và Vương Dương Minh không chỉ 
là nhà bình chú, và nghĩ rằng những tác phẩm triết học của họ vốn trình 
bày triết học của riêng họ chứ không phải là triết học có trước họ, thì sự 
tiến triển của triết học Trung Quốc quả là hiển nhiên, 


Có người báo rằng điều mà những người như Dóng Trong Thư và 
Vương Dương Minh nói thì trong sách Nho gia ngày xưa cũng đã nói rồi. 
Đổng Trọng Thư và Vương Dương Minh chỉ làm công việc phát huy cái 
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có sẵn thôi, sao họ có thể được nhìn nhận là đã hình thành triết học riêng 
của mình? Họ có cống hiến mới mẻ nào đâu? Giả sử chúng ta thừa nhận 
hai nhà đó chỉ phát huy tu tưởng có sẵn, thì chúng ta cũng không nén coi 
nhẹ việc phát huy, bởi vì phát huy là tiến bộ. Đứa trẻ phát triển thành 
người lớn, người lớn chẳng qua là đã phát huy những quan năng tiểm 
tàng trong đứa bé mà thôi. Trứng gà biến thành gà, thì gà chẳng qua là 
đã phát huy những quan năng tiểm tàng trong trứng ра mà thôi. Nhưng 
sao có thể nói đứa trẻ là người lớn, trứng gà là gà? Dùng danh từ của 
Aristotle mà nói thì ёт năng (potentiality) và hién thuc (actuality) rất 
khác nhau. Từ tiểm năng đến hiện thực là tiến bộ. Muốn xem dấu vết sự 
tiến bộ của triết học Trung Quốc thì trước tiên chúng ta phải dem tài 
liệu của thời đại nào trả lại cho thời đại ấy, lời của ai thì trả lại cho 
пеш ấy, Có như thế thì mới thấy rõ bộ mặt thật của triết học của các 
triết học gia, và thấy sự tiến bộ của triết học Trung Quốc là hiển nhiên. 

Những nhà nghiên cứu trước đây về văn minh Trung Quốc, hoặc 
không phán biệt sách giả (nguy thư {8 #) với sách thật (chân thư gã 7 ), 
hoặc biết phân biệt chân nguy nhưng lại cho sách giả là vô giá trị. Đó là 
một nguyên nhân khiến triết học sử Trung Quốc nhìn bé ngoài cơ hỗ không 
tiến triển. Chúng ta nghiên cứu triết học sử tất phải biết phân biệt sử liệu 
giả và thật, vì nếu không thế thì không thể thấy rõ bộ mặt thật của tư tưởng 
các thời đại. Nếu chỉ nghiên cứu về triết học (chứ không nghiên cứu triết 
học sử) thì chúng ta chỉ chú trọng những điều nói trong sách là có giá trị 
hay không. Còn những lời đó do ai nói ra, thuộc thời đại nào, thì không ta 
không quan tâm. Sách đó tuy giả nhưng cũng không vì thế mà giám giá tri, 
miễn là những ý tưởng mà nó trình bày vến có giá trị. Sách kia tuy thật 
nhưng không vi thế mà tàng thêm giá trị, nếu như tự bản thân những gì mà 
nó nêu ra là vô giá tri. 

Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà viết triết học sử, sách giả có thể 
có giá trị. Bởi vì tuy không thể đại biểu cho tư tưởng thời đại mà nó giả 
mạo nhưng nó là tư tưởng của thời đại mà nó được tạo ra, cho nên nó chính 
là sử liệu triết học sử của thời đại sản sinh ra nó. Như thiên Dương Chu 
trong sách Liét Т, tuy không phái là học thuyết của Dương Chu (có lẽ 
sống vào thế ky IV TCN), nhung nó biểu hiện một cách hệ thống một trào 
lưu tư tưởng khoảng đời Nguy (220-265) và đời Tấn (265-420). Nó chính là 
sử liệu triết học đời Nguy Tấn. Cho nên tuy xem thiên Dương Chu là giả, 
nhưng ta cũng không nên vất bỏ đi, mà chỉ nên đời nó xuống đời sau mà 
thôi. Dời nó xuống đời sau vì muốn lịch sử viết tương hợp với thực tế để có thể 
đạt được sự thật. 
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CHƯƠNG 2 
PHIẾM LUẬN THỜI ĐẠI TỬ HỌC 


1. Mở dâu thời đợi TỬ học 


Văn hoá Trung Quốc đến đời Chu (11227-256 TCN) thì qui mô dà 
dây dú. Khổng Tử nói: «Nhà Chu noi gương hai nhà trước |tức Hạ và 
Thương |. văn hoá rực rỡ thay! Ta theo Chu»! Trong tâm trí của Khổng Tử, 
điển chương và chế dó nhà Chu quả thực là «trên có thể nối theo thánh 
nhân đã qua. dưới có thể mở lối cho kẻ hậu học» (Thượng kế vãng thánh. 
hạ khai lat học [- E (E^. КЇ 4 88). Trọn đời, Khổng Tứ đã có chí 
hướng noi theo công nghiệp của Văn Vương và Chu Công (hai vi sáng lập 
nhà Chu). Sách Luận Ngữ nói tất rõ diều đó. (Xem chương 4, tiết 2). 


Văn hoá (tức là van 57) và điển chương chế độ (tức là 42 Ƒ#) của 
nhà Chu mặc dù có thé xem xét được, nhưng từ Khóng Tử về trước chưa hé 
có tư nhân trứ thuật diều đó.” Chương Thực Trai (tức Chương Học Thành. 
1738-1801) nói: «Xưa không hé có việc trit thuật. Quan su (quan và thầy) 
coi giữ việc điển chương. sử thần giữ việc ghi chép. Cái đạo của văn tự, 
trăm quan dùng dé cai trị, van dán dùng dé xem xét, Cái dung của nó đã dú 
rồi. vì vậy thánh vương viết cùng một lối chữ để bình thiên hạ. chưa hé 
không dùng trong chính giáo điển chương, chưa hề lấy văn tự làm trứ thuật 
của một người. Dao không thi hành được, Nho gia mới lập ra học phái của 
ho. vì thế mà công lao của Khổng Tử hơn cá Nghiêu và Thuấn.»' 


Lời nói ấy đã lý tưởng hoá thời xưa; nếu bỏ phần lý tưởng hoá di thì 


(VP 


Luận Ngữ i Bát Dàt л fij): «Chu giám u nhị dai, úe dc hó уйп tai. Ngô tàng Chu.» ,Z 
Bu 47 c IX b E TP x 8 SEG. 

Cúc sách tương truyền ra đời trước Khổng Tử đều là sách giá do người đời sau viết. Bộ Lào Tử 
Doo Die Kinh giả định là được viết trước thời Khổng Tử, cũng ra đời trễ hơn nhiều. (Xem 
chương 8, tiết 1) 

Văn Sd Thông Nghĩ X P yñ TẾ, chương Thi Giáo ý} Z0, trong Chương Thị Di Thu là [* 
zÑ đi, quyển thượng, trang 23. 
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lời ấy có lẽ cũng gàn với sự thật. Trung Quốc thời xưa vốn do giói quy tóc 
cai tri; kẻ có chính quyền tất có tài sản, có trí thức. Giai cấp thống trị về 
chính trị và kinh tế cũng tức là giai cấp trí thức. Thế nên giữa quan và thầy 
không có sự phân biệt (quan sư bất phân ý fii s 7 ). Giới quý tóc cầm 
quyền. bận biu việc chính trị, tất có ít thì giờ để viết sách. Hơn nữa, ho dà 
nắm chính quyền, tức là có lý tưởng và có thể thực hành lý tưởng của minh, 
tạo thành «chính giáo điển chương».t Như thế thì họ không cán phải viết 
sách nữa. Viết sách chỉ là việc bất đắc đĩ mới làm, các triết học gia Trung 
Quốc đều có kiến giải như thế. Triết học là tư tưởng có hệ thống của triết 
học gia phải được biểu hiện trong những trứ thuật của tư nhân. Trước Khổng 
Tử không có việc tư nhân viết sách. Thời xưa có triết học chỉnh thức hay 
không thì chúng ta không sao biết được. Khổng Tử không hé dùng văn tự 
để sáng tác tác phẩm riêng cho minh. mà trọn đời giảng học chứ chưa từng 
làm quan hay làm việc gì khác. Việc này hiện nay thường thấy, nhưng 
ngày xưa nó là mót trường hợp đặc biệt. Cứ xem những ghi chép của của 
các môn nhân của Khổng Tử, thì ngài quả thực có hệ thống tư tưởng.* Do 
đó, Khổng Tử là người khai đường mở lối cho lịch sử triết học Trung Quốc. 
Hậu thế tôn ông là vị thày duy nhất để noi theo, tuy không đúng lắm, 
nhưng không phải là không có duyên cớ. Do đó bộ sách Trưng Quốc triết 
học sứ của tôi bắt đầu nói từ Không Tử trở di, bởi vì trước Khống Tử không 
có hệ thống tư tưởng nào đáng gọi là triết học cả. 


2. Nguyên nhôn triết hoc phát dat ở thời dai TỬ học 


Trong tất cá các thời kỳ của triết học sử Trung Quốc, thì thời kỳ Tử 
học là có nhiều phái triết gia, có nhiều vấn dé được ho tháo luận, phạm vi 
rộng lớn. việc nghiên cứu gây thú vị vô cùng, và có không khí sôi nổi. Sở di 
có tình hình đặc biệt đó là có nguyên do đặc biệt của nó, xin kể ra sau." 


+ 


Derk Bodde dịch «chính giáo điển chương» là «texts used in government instruction» (những 


văn bản được dùng trong việc hướng dẫn về cai trị). [LAM chú] 

Những trý thuật của tư nhàn trước thời Chiến Quốc (403-221 TCN) không nhất thiết phải do 
đích thân họ viết ra. (Xem tiết 5 của chương 2 пах) 

Khi tuận về thửi thế từ Lão Tử và Khổng Tử trở về trước, Hồ Thích АН kết luận rằng vào 
cái thời mà «chính trị tốt tâm nli thết xã hội loạn lạc như thé, giàu nghèo chênh lệch nhu thết dán 


sinh khăn khó nhu thế, nếu đã có những tình thế ấy tất niHên trong xã hội phải phát sinh những 


phan động về tu ting». (Trưng Quốc triểi học sit dại cường ri: | [ДЕ P4! À 9. trang 421. 
Sự thật thì trong lịch sử Trung Quốc hầu như thời đại nào cũng có tinh hình như thế cà. Việc 
phát sinh của triết hoc cổ đại tất có quan hệ đến tình thế nói trên, nhưng không thé dàn га để 
nói đó là tình hình đặc thù của triết học thời xưa. Lương Khải Siéu 322471] (1873-1929) nói 
có phần đúng hon, nhưng những diéu ông ta nói là «dáng chú ў» thì ở đời sau cũng thường có, 
chủ nên sự giải thích của óng cũng bát cập. (Lương Nhiệm Công học thuật giang diễn tập P {F 


gh t4 ý ДҮШ (ар L trang 11-16) 
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Từ thời Xuân Thu (722-481 TCN) xuống đến đầu đời Hán (206 
TCN - 220 CN) là thời đại giải phóng lớn trong lịch sử Trung Quốc. 
Trong thời đó, các chế độ chính trị, các tó chức xã hội, các chế độ kinh tế 
đều thay đổi đến tận gốc. Thời xưa, chính trị do quý tộc nắm, các nước 
hoặc do nhà Chu phong, hoặc sẵn có từ trước. Trong các nước đó, các 
khanh đại phu đều là công hầu nối đời làm quan; còn thứ dân thì không 
thể tham gia chính quyền. 74 Truyện 7z fi ' (Chiêu công thất niên 1% 
+; Æ, tức năm 535 TCN) chép: « Trời có [từng đợt] mười ngày, người có 
mười đẳng cấp. Dưới là để phụng sự trên, trên là để phụng sự thần linh. 
Cho nên để làm trăm việc thì có hệ thống cai trị: Vương cai trị công, 
công cai trị đại phu, đại phu cai trị sĩ, sĩ cai trị tạo, tạo cai tri du, dư cai trị 
lệ, lệ cai trị liêu, liêu cai trị bộc, bộc cai trị đài: nuôi ngựa có ngữ; chăn 
trâu có mục.» * Chính trị do quy tộc đời xưa nắm quyền có chế độ nối đời 
làm quan, nối đời ăn lộc, cho nén xã hội thời ấy mới có các giai cấp kể 
trên. Khi chính trị до quý tộc nắm quyên đã sup dó thi chính tri và ché dó 
xã hội đương thời cũng bị thay đổi đến tận góc. 


Triệu Dực viết: «Giữa khoảng đời Tần-Hán là một cuộc thay đổi 
lớn của trời đất, Từ xưa đều phong kiến, vua chư hàu làm vua nước mình, 
các khanh và đại phu nối đời làm quan, chuyện đó thành lệ rồi cứ nối 
theo mãi, coi như là việc cố nhiên. Về sau ngày càng thêm té: vua chúa 
hoàng dâm bạo ác, ngược đãi dân chúng vô cùng, cường thần đại tộc giết 
vua cướp ngôi, hoa loạn không ngớt. Rốt cuộc còn lại có bảy nước. Chiến 
tranh lại càng tăng, хйу ra máu chảy đầu rơi. Tình thế đó không thể 
không biến chuyển, nên cục diện các khanh và hầu nối đời mấy ngàn 
nàm nay trong một lúc cũng khó tránh được thay đổi. Cho nên, trước tiên 
ké sĩ từ giai cấp dưới nổi lên. Về du thuyết thì Phạm Thu, Sái Trạch, Tô 
Tán, Trương Nghi, v.v... hình dân mà thành quan văn. Về chinh chiến thì 
Tôn Tàn, Bach Khởi, kic Nghị, Liêm Pha, Vương Tiễn, v.v... tay tráng 
mà thành tướng võ. Từ đó mở đầu cho trường hợp những kẻ thường Чап 
áo vải tiến lên làm quan tướng, tuy nhiên quyển lực vẫn còn trong t ау 
các vua. Trời muốn mượn quyền lực ấy mà hợp nhất, cho nên không thể 


Một bó sử chỉ tiết, có 16 được viết suốt thế kỷ III TCN, Бао quát các sự kiện đương thời, và phán 

lớn chép kỹ các sự kiện trong thời Xuân Thu, (DB chú] 

Thiên hữu thập nhật, nhân hữu thập đẳng, hạ sở di sy thượng, thượng sở di cũng thần đã. Có 

vương thần công, công thần đại phu, đại phu thần sĩ, sĩ thần tạo, 130 thần du, du thần lệ, lệ 

н liêu, liêu thần bộc, bộc thần đài, mã hữu ngữ, ngưu hữu m di đãi bách sự, -K £4 FE 
SH LÝ, F PEDIS E. E PIA d£ fe dii SEE HB ISI IB K X SX ЕШ 

d Oti в.е, йо н, ES ттш иса Bf BIET 4 14 
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một sớm quét sach nó, khiến cho kẻ thất phu có được thiên ha. Cho nên 
vua Tần diệt sáu nước, thống nhất Trung Quốc. Nếu bấy giờ vua Tần cai 
trị nhân dao, cùng dán nghỉ ngơi, thì tai hoa và loạn lạc làm gì xảy ra. 
Tầng lớp dưới tuy không có hang bé tôi nối đời án lộc, nhưng tầng lớp 
trên vẫn có hạng vua cha truyền con nối. Nhưng vua Tần lại ra oai ngược 
đãi dân chúng, khiến ai ai cũng muốn làm loạn, bốn bỂ sôi sục, chốn quê 
mùa phất lên khởi nghĩa. Hán Cao Tổ là kẻ thất phu nổi dậy, dẹp quần 
hùng mà lên ngôi chí tôn. Vua vốn là một kẻ áo vải thì hé tôi cũng toàn 
bon уб lại bat mang, nhờ lập công mà thành quan văn tướng võ; dó là do 
khí vận mà nên. Cuộc biến thiên của trời ấy mới bắt đầu бп định. Giữa 
Sở và Hán, sấu nước đều lập người nối ngôi, thí dụ như Sở Hoài Vương 
Tâm, Triệu Vương Yết, Nguy Vương Quỹ, Nguy Vương Báo, Hàn Vương 
Thành. Té Vương Điền Chiêm, Điền Vinh, Điển Quảng, Điền Ап, Điển 
Thị, v.v... Hán cũng phong cho công thần; trước hết cắt đất phong vương 
cho Bành và Hàn, rồi chia nước phong hầu cho Giáng và Quán. Bởi dân 
tình đã quen với cảnh cũ ở đời phong kiến, nên tập tục này chưa có thể bỏ 
ngay được. Chẳng bao lâu vua chúa sáu nước dèu bại diệt. Trong tám 
người khác họ mà Hán phong vương thì bẩy người đều bị bại diệt. Xem 
thế đủ biết dân tình dà có mến cũ nhưng thiên ý đã đối mới. nên việc trừ 
khử mới dé như thế. Thời đó con em các nước vẫn được phong làm vua. 
Sau khi bá y nước làm phán thì chư hầu bị nghiêm cấm việc phong vương. 
Trừ chức lai ra, còn các chức vị khác thì déu do thiên triều bó dụng, vua 
chư hầu chỉ được thu thuế mà thôi. Nhưng phần nhiều các nước chư hầu 
đều vì việc triểu chính mà mất nước. Dần dán cái phép lập khanh và hầu 
nối đời của thời Tam đại suy tàn đến hết; việc tuyển cử và khoa mục bất 
đầu mở ra lan tràn trong thiên ha. Đó chẳng phải là tự trời hay sao?» ? 


à 
` 


Chúng ta không dóng ý với Trương Duc về cái goi là thiên ý (ý 
trời), nhưng lời lẽ trên cho thấy xu thế sụp để của nên chính trị do piới 
quý tộc đương thời nắm giữ. Việc đó từ thời Xuân Thu cũng dã thấy rồi, 
như Ninh Thích chán trâu mà làm quan nước Té, Bách Ly Hé là nó lệ 
mà làm quan nước Tần; tức là kể thường dân bước lên làm quan váy. 
Kinh Thi có bài Thức Vi 3X fff của Lê hầu 52 (xi. Còn Tå Truvén thì 
chép: «Loan, Khước, Tư, Nguyên, Hồ, Tục, Khánh, Bá bị giáng xuống 
làm tao (à và đệ Sk.»'" Khổng Tử vốn thuộc giới quý tóc nước Tống, 
nhung vì nghèo mà có khi làm dv lai Z d (chức lại coi kho). có khi làm 


i Trấp Nhị Sứ Trái Ký ir 7 А р (ghi chép 24 sử), quyển 2. 


US Tạ Truyện Jy ig, quyển 14, Chiêu Công tam niên [2 2; — Ф: «Loan, Khước, Ги, Nguyên, 


на, Tục, Khánh, Bá giáng vi tao lệ.» St GU Bi fi 3f $8 HE TIR ES X19 4È. (LAM chú: Đó 
là tám dàng họ lán của nước Tấn. Тао 2: hang nô lệ, tôi t$.) 
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thừa điển 3& HỊ (người canh giữ ruộng công). Đó là hạng quý tộc bị 
giáng xuống làm dân. Nhu thế chế dô giai cấp bị tiêu diệt dán. Đến dời 
Hán Cao Tổ thì thất phu mà làm tới thiên tử, đó là sự thay đối đến pốc ré 
của chế độ chính trị, tổ chức xã hội đương thời vậy. 


Chế dó kinh tế nh điển EHU U Hên quan mật thiết đến chế độ 
chính trị do giới quý tộc nắm giữ. Kinh Thi chép: «Ризі trời đâu Чап 
cũng là đất của vua. Trong đất ấy, ai ai cũng là hé tôi của уша»? Ta 
Truyện (năm Chiêu Công thứ 7. tức 535) chép: «Thiên tử quản lý kháp 
thiên hạ. chữ hầu cai quản đất được thiên tử Бап cấp cho, đó là chế độ 
xưa, Ở trong cương thổ đâu chẳng là đất của vua: ăn rau và ngũ cốc của 
đât ấy, ai chẳng là dán của vua »* Đời sau cho rằng «dất của Vua» (VA YD 
IhÓ) và «bé tôi của vua» (vương thần) chí có ý nghĩa về mặt chính trị. 
Nhưng dưới chế độ phong kiến ngày xưa, nó còn gồm ý nghĩa kinh tế nữa, 


Trên đã nói đến cúc giai cấp trong xã hội, đó không phải chỉ có ý 
nghĩa vé mát chính trị xã hôi mà còn cả ý nghĩa kinh tế nữa, bäi thiên tử, 
vua chư hầu, khanh, dai phu déu là chủ nhân của dân trên phương diện 
chính trị và kinh tế, Thí dụ như nhà Chu lấy đất phong cho con em làm chu 
hầu, tức là con em được làm quân chủ lẫn địa chú những đất ấy. Chư hầu 
lại lấy đất ấy chia lại cho con em họ, con em họ tại phân đất ra cho đân đen 
canh tác. Dàn den không thé tự có đất riêng cho nên chỉ có thể làm nồng nô 
cho hang chú nhân trên phương diện chính tri và kinh tế. Trong Tà Truyện 
hay trong Quốc Мо cũng có chép những việc hoạt động chính trị đương 
thời, nhung dó chẳng qua chỉ là sự hoạt động của một số nhà quý tộc đương 
thời mà thói. Còn nhu dân den vào thời bình thì phái lao động phục vụ cho 
giới quý tộc, đến khi có giặc lại di chết thay cho quý tộc, 

Vương Thuyền Sơn ЕД nói: «Các nước thời Tam Đại chỉ rồng 
hàng một huyện đời nay. Kẻ sĩ không ra khỏi trăm dám, mà con các quan 
Khanh. đại phu lại luôn làm hạng sĩ, cho nên kẻ có thế lộc thì có thế điền, 
tức là nỏi đời mà kinh doanh vậ y. Tên gọi là 'khunh' và “а phu" thát ra 


PE 


US Chữ tinh Ji: tướng trưng thia ruộng hình vuông được phán thành 9 ó vuông. 8 á vuông ruộng 


phía ngoài do 8 hộ nông dán canh tác, còn 6 vuông ruậng chính giữa goi là công điền và 8 hộ 
nồng dân phái chung sức với nhau mà canh tác, mà phán thu hoạch ở công điển sẽ thuộc về chủ 
đất (qué tộc). 

^o Kinh Thi ЕЕЕ: «Phổ thiên chỉ hạ, mac phi vương thổ; suất thể chí tân, mac phi vương thần,» 
POHEGOVEG о bob bud mdi 


Ta Truyện Лр, quyển 21, Chiên Công thất niên ll 4s TD «Thiên tử kinh lược, chư háu 
chính phong, có chí chế dà. Phong lược chí nội, hà phi quân thổ? Thực thổ chỉ maa, thus phi 
quin thán?» Hp {К a Dx IE РР pý zd d b] RE oc pun 5 n de oz ( 


© 
d JF 2 o? 
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thì cũng như tên gọi là “hào tộc” ở trong làng dòi пау mà thôi, Ho nối dời 


cư при dất ấy, cai quản ruộng ấy, tu sửa ao hà, và cai trị dân irc cày, 
ум» 


«Dân trợ cày» (kỳ trợ canh chi manh FC JU] BE Z GE) tức nông nó 
(scri). Sử gia Hạ Tăng Hữu Ef Gi (£i (mát năm 1924) nói: «Xưa nay người 
ta bàn luận rất nhiều vé chế dó tỉnh điền. Theo lời các hoc ота dời Hán- 
Đường thì hình nhu đời xưa có chuyện ấy, và đó là cái góc để người xưa di 
đến trị an. Theo thuyết tiến hoá của đời gån đây mà xét thì ura nhu Không 
thể có chuyện ấy. Sự biến hoá của xã hội có muôn vàn nguyên nhân, ràng 
buộc lấy nhau. làm sao có thể lấy tài sản trong thiên ha dem chia ra trong 
một lúc; chế độ tỉnh diễn bất quá chỉ là lý tưởng của nhà Nho. Hai thuyết 
này đến пау vẫn chua dinh. Nay lấy những sách vở không phải của nhà 
Nho ở khoảng đời Tần Hán mà làm chứng thì hình như người xưa quả có 
chế độ tính điển và đó là cốt lõi của việc giáo hoá, Sự thật đất dai là sở 
hữu riêng của quy tộc, còn nhà nông déu là nông nô, đó là sự phán biệt 
tiểu dân den (không có họ) và trăm họ (bách tính) của quý tộc vậy. Đến 
dời Tán. Thương U опе bó рер tính điển. Sự kiện này đánh dấu mội giai 
đoạn tien hoá của xã hôi»! 


Sử sách chép rằng Thương Ung i5 f «xoá bỏ chế độ tính diễn. 
khai mở bờ ranh các thửa ruộng, [...] vương chế xưa liền hi diệt; sự phân 
biệt công và tự không có chừng mực, trong số dán có kế giàu đến cự 

yana," Đồ là tình hình sau khi nông nô được giải phóng. dán den quát 
khởi chiếm dia vi địa chủ. Sự diệt vong của cái goi là chế dó tỉnh điển rõ 
rằng là một xu thế phó thông của thời đại đó, còn Thương [йир bằng 
cách sử dụng quyền lực chính trị đặc biệt chẳng qua là đã thúc đẩy sự 
triệt tiêu chế đô tỉnh điển ở quy mô lớn và có ý thức. 


Kế dên, hạng con buôn cũng thừa cơ mà nổi lên thành một thế lực. 

Tiền Hán Thư (Hoá thực truyện) chép: «Khi nhà Chu suy, lễ pháp sa doa 
|...], đến mức bọn kẻ sĩ và thường dân ai cũng bỏ khuôn phép cũ và bó góc 
gác (Ше nông nghiệp); dân cày ít mà con buôn nhiều; thóc không đủ mà 
hàng hoá có thừa. |...| Thế rồi họ buôn những hàng hiếm: thợ thuyền chế 
tạo những dó vật không có ích lợi thực tế; kẻ sĩ làm những việc trái đạo lý 


14 


Thasén Sdn Di Thự Hil] TP - Đặc Thông Giám Luán 230 E d thuận về việc doc Phóng 
Giảm), quyển 19, (LAM chú: DB bỏ câu này, kháng dich.) 


Ha Тапа Hữu 7 Cf 5, Trung Quóc Có Doi Su ipn i (b, (т.184. 


Ds Hán Thư jj ү, quyển 24, chương Thực Hoá Chí r 18 «Hoại tinh điển, khai thiên 
mạch [...| vương chế togi điệt, tim sai vo độ, thứ nhân chỉ phú giả lũy eu van.» wj gb 
4223 3 aa (DB. chú: Thương Uing — mát năm 338 


- là một pháp gia danh tiếng, đã để ra nhiều biện pháp cải cách Kinh tế mới mé cho nhà Tán.) 


DL EG ITA 
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dé vụ lợi tức thì và phát lên giàu có. [...] Kẻ giàu thì nhà cửa chạm trổ; chó 
ngựa ăn thịt ăn thóc đến thừa múa. [...] Trong dân gian, mặc dù về lý 
thuyết họ bình đẳng nhau, nhưng trong thực tế thì một số cậy thế lực và 
giàu có mà trở thành các chủ nhân của những người kém cói han.» 


Người ta cho rằng sở đĩ như thế là vì «vương chế bị diệt, lễ pháp sa 
doa» (vương chế diệt, lễ pháp doa Е fill ji 18 57: UR ), cho nên thứ dân 
quật khởi mà thành phú hào. Nhưng nếu theo quan điểm kinh tế sử quan 
mà nói thì bởi vì thế lực của bọn nông nô và con buôn trên lĩnh vực kinh tế 
càng ngày càng bành trướng, nên chế độ chính trị của quý tộc phải sụp đổ. 
Giai cấp lái buôn nổi lên, thí dụ như lái buôn Huyền Cao 3# E đã giúp 
nước Trinh chống được nước Tần (năm 627 TCN), lái buôn Là Bất Vi E 
4*# làm đến tướng quốc của nước Tần. Đó là các chứng cớ cho thấy rõ 
các nhà tư bản bấy giờ đã có ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị ngoại giao. 
Tóm lai, chế độ nối đời làm quan (thế lộc [Ht j&) và chế độ tỉnh điển sụp 
đổ, cho nên dân đen được giải phóng, khuếch trương tư sàn và trở nên phú 
hào. Đó là một biến động lớn trong chế độ kinh tế thời xưa vậy. 


Những điều thay đổi nói trên phát khởi từ thời Xuân Thu, kết thúc 
vào giữa đời Hán. Trong khoảng vài trăm năm, đó là thời kỳ quá độ của 
nhịp tiến hoá của xã hội Trung Quốc và cũng là thời kỳ rất trọng yếu 
trong lịch sử Trung Quốc. 


Trong quá trình các dinh chế cũ của cả mót xã hội dang sụp đổ dán, 
tất nhiên có những kẻ bảo thủ, nhận thấy «phong tục ở đời không giống 
xưa và lòng người ngày càng thấp kém» (thế phong bất cổ, nhân tám 
nhật hạ ЦЕ 475 A Ú Н F), bèn nổi lên ủng hộ các định chế cá. 
Chính Khổng Tử thuộc hang này. 


Khi các định chế cũ chưa lung lay, chỉ cần nêu ra một điểm thuộc 
định chế cũ cũng đủ cho người ta tôn kính. Nhưng một khi chúng đã lung 
lay rồi thì người bảo thủ phải đưa lý do tại sao cần phái ủng hộ định chế 
cũ, như thé .adi có thể làm cho vua chúa đương thời và dân chúng bấy 
giờ nghe theo. Việc này Khống Tử đã mở lối và Nho gia đời sau đã tiếp 

US Tin Hán Thư йй $, quyển 91, Hoá Thực Truyện & ЯЙ (8: «Cập Chu thất suy, lễ pháp 
doa, |...] kỳ lưu chí hồ sĩ thứ nhân mạc bát ly chế nhỉ khí bản, giá sắc chi dán thiểu, thương lữ 
chi dán đa, cốc bất túc nhi hoá hữu du. |...) LÍ thị thương thông nan đắc chi hoá, công tác vñ 
dụng chi khí, sí thiết phán đạo chi hành, di truy thời hiếu nhi thủ thế tử, [...] Phú giả thổ móc 
bị văn cẩm, khuyển mã dư nhục túc. [...] Kỳ vi biên hộ té dân, đồng liệt nhi di tài lực tương 
quần.» % FJ  W (8 ¿K ER [...] E Р ЖЛЕ 4 BÉ vd mm 5E Ж f# E DOR 
J #8 lí. c F # ® Т h tì % £ đệ L.15* ЖЕ f8 A XE ($ D @ T. Ít # Hi Z 28 

t E Bể B Z [p DÀ GEL tƑ NY Н [188 # + £ x $8 Ж» ER FS 5l... 
ёт ft [рр L1 8 qa. 
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tục. Sự cống hiến của Nho gia chính là ở điểm này. 


Tuy nhiên, cái xu hướng chung của thời đại đã khiến các định chế 
cũ tiếp tục tan rã cho dù các Nho gia đã üng hộ chúng. Từ thời Khống Tử 
trở di, có những kẻ nối lên phê phán và chống đối tất cả các định chế 
này. Họ muốn cái cách chúng và muốn thiết lập những dịnh chế mới: 
cũng có kẻ muốn phản đối tất cả chúng. Đó là một thời kỳ quá độ mà 
mọi định chế cũ đã mất uy quyền của chúng và các định chế mới vẫn 
chưa xác định. Tất nhiên thời này sẽ không tránh khỏi sự bất định và 
phán ky. Do đó khi Nho gia ủng hộ việc tổn có thì những nhà có chủ 
trương khác buộc phái đưa ra lý lẽ chứng minh học thuyết của họ là ưu 
trội hơn, Các Nho gia thí dụ như Tuân Tử đã nêu ra tình trạng này khi 
ông nói về các học thuyết của 12 nhà: «Điều ho ủng hô đều có cớ; lời họ 
rao giảng đều thành lý.»'* Người ta đã chú trọng đến thói quen lý luận, 
cho nên các Danh gia mới nổi lên, với những biện luận về các chủ để như 
«kiên-bach» EY f] (cứng-trắng) và «dóng-di» [i] #4 (piống-khác) và 
mốt quan tâm đến sự biện luận có tính thuần lý luận của họ. Do đó. khái 
đầu của su lý luận hoá PH 59 4L, (rationalism) cũng là khởi đầu của triết 
học hoá £T #3 4% (philosophizing) vậy. 


Sách Mạnh Tử nói: «Thánh vương không xuất hiện, chư hầu phóng 
túng, xử sĩ nói càn.»'? Sách Trang Tử nói: «Thiên hạ đại loan, hiển 
thánh không lộ diện. đạo đức không thống nhất, trong thiên hạ nhiều 
người chí biết một phần của đạo để tự vui... Mọi người trong thiên hạ 
đều làm theo lòng dục của mình, xem nó là đạo riêng của mình.»" Нап 
Thư chép: «Chư tử có mười nhà, có thể biết được chín nhà mà thôi. Họ 
đều nói lên khi vương dao đã suy, chư hầu cai trị bàng sức mạnh... vua 
chúa đương thời ua ghét khác nhau. Vì thế thuật của chín nhà nổi lên nhu 
ong và đều lưu hành, mỗi nhà nắm lấy một mối, tôn sùng cái mình cho là 
phải. Dùng cái đó đi du thuyết, để tranh thủ ân súng cúa các vua chư 


" Tuân Tử (j P: «Trì chỉ hữu cố, ngôn chi thành lý.» Ур, E ОЕ. 


"UOS Manh Tử đ (Đằng Văn Công ha lg 2 2) TY): «Thánh vương bất tác, chư hầu phóng thứ, 
Xử sĩ hoành nghị.» Де E T: (E, JK ВЕ С I |: lñ dA Đất tác = bất xuất 4:1) 

PU Trang ТАЗЕ -È (Thiên Hạ X: F): «Thiên hạ đại loạn, hiển thánh bát minh, đạo đức bất nhất, 
thiên ha đa đắc nhất sát yên di tự hào. |...) Thiên hạ chỉ nhân, cúc vi ky sở dục yên di tự vỉ 
phương» K F ARL N Y T HB. (Boo. F S4 O RAA. bel 


КЕЎ OA.R FSGHBDEIÉEÉSI. 
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hấu.»"' 


Nói rằng «thánh vương không xuất hiện», «hiển thánh không có», 
«vương dao đã suy» tức là chỉ sự sụp để của chế độ cũ cho nén «dao đức 
không thống nhất», do đó «vua chúa đương thời ua ghét khác nhau» và 
«người trong thiên hạ đều làm theo lòng dục của mình, xem nó là đạo 
tiếng của mình». Sự phát đạt của triết học thời thượng cổ là do ở sự tự do 
ngôn luận và tư tưởng bấy giờ, mà sự tự do đó là nhờ vào một thời đại 
giải phóng lớn. một thời đại quá độ lớn vậy.”? 


3. Kết thúc thời đợi Tử học 


Có người cho rằng thời đại Tử học kết thúc vào cuối thời Chiến Quốc 
(năm 221 ТСМ, tức là khi Tán Thuỷ Hoàng 7E 45 £i thống nhất Trung 
Quốc). Lại có một số người vì Tân Thủy Hoàng năm 213 TCN ra lệnh đết 
sách, cấm cất chứa «Thi, Thư, và sách vở của trăm nhà» (Thi, Thư. bách 
gia ngữ ấT 15 [1 3X BB ), mà coi đời Tần là đã man và cho rằng học thuyết 
các đời trước Чеп đời Tần đã bị tán diệt. Kỳ thực, Tán Thủy Hoàng chỉ đốt 
sách trong dân gian chứ không đốt sách trong quan phú, cấm không được 
day tư nhưng cho phép dân đến quan bác si? cầu hoc." Tần Thủy Hoàng 
và Lý Tư ЖШ chỉ muốn thống nhất tư tưởng chứ không phái muốn tàn 


Tiên Hán Thu ji Уй 9, Nghệ Уап Chí $F Zt; «Chư tử thập nia, kỳ khả quan giả, cửu pia 
nhi dĩ. Giai khởi u vương đạo ký vi, chư hầu lực chính, thời quán thé chủ, háo ó thù phương, thi 
di cửu gia chỉ thuật, phong xuất tịnh tác, các dán nhất đoan, sing kỳ sở thiện, di thử trì thuyết, 
thủ hp chư hầu.» ДЕ} Fox, H 9 Ñ A Ju $C [Mi Lý. а ^ Lut Pe Loft 
š ПИЕ: EH EML R Ш.Н EELA 3s H; 
L WB ROH S dh fs. 


HI 


Thái độ «ua ghét khác nhan» của các vua chứ hẳn mà Nghệ Vän Chí dé cáp chính là nguyên 
nhân làm phát đạt tư tưởng thời Chiến Quốc (403-221 TCN). Điều này trở nên rõ ràng khi 
chúng ta so sánh thái độ của các vua chư hầu bấy gik với thái độ đối với văn hoc và học thuật 
của các vua chúa, các đại quan, và các phú thương vé sau này. Tuy nhiên nếu Кһёлд suy xét 
bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội cửa thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc thì người ta së không 
hiểu tại sao có sự khác biệt giữa hai thái độ đó. Tự thần sự ủng hộ của vua chúa và xã hội dành 
cho các sinh hoại học thuật không phải là mót đặc tính của thời Xuân Thu hay thời Chiến 
Quốc, và do đó nó không cần phải bàn luận nhiều. 

Bác sĩ BU |: là chức quan dành cho các học gii. [DB chú| 

Thôi Thích HE i (1851-1924), $ Ký Thám Nguyên фол TẾ 15, quyển 3; xem thêm: Trinh 
Tiểu f ff: (1104-1162), Thông Chỉ Hiệu Thủ Lược THỦ t zd WS. và Khang Hữu Vi lí 4; 
13 (1858-1927), Tâm Học Nguy Kinh Khao ji 9 
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diet các học thuyết đương thời,” bởi vì các quan bác sĩ do Тап Thuy Hoàng 
tuyển chọn cũng góm các học giả của các phái. 


Dưới chế độ khắc nghiệt của nhà Tần, không có tự do tư tưởng 
ngôn luận: học thuật bị trở ngại nên không phát triển được. Nhưng nhà 
Tàn mất rất nhanh, chưa kịp gây ảnh hưởng lớn. Cho nên dàu đời Hán 
vác học phái vẫn còn thịnh. Hán Văn Đế 8 X 58 thích lời lẽ của phái 


Hoàng Lão, lấy từ thiện cần kiệm làm tông chỉ trong việc tri dán. Đậu 


thái hậu C3 A hF cũng thích Hoàng Lão: Cái Công 22 5 dạy Tào Tham 
iE nên dùng thanh tĩnh vô vi mà trị nước. Cấp Ám 7255 chủ ong 
dùng thanh tinh mà tri dán. Hoài Nam Vương ЖЕ PE 1: (mất năm 122 
TCN) mời khách đến nhà mà viết sách (nay gọi là sách Hoài Nam Ti ДЕ 
íw] £0, gồm hết học thuyết của mọi nhà.” Tư Mã Đàm [Ж xếp thứ 
tự sáu phái, cho Đạo gia đứng đầu. Giá Nghị # iij giáng minh học 
thuyết của Thương Ưởng và Thân Bất Hai. Triều Thác 5C fif học tập 
thuyết hình danh của Thương Ưởng và Thân Bất Hai. Hàn An Quốc # 
"c thụ nhận tạp thuyết cúa Hàn Phi Tử. Chủ Phụ Yến |: f học 
các thuật trường doán và tung hoành. Những việc này dèu được chép rõ 
trong Sử Ký và Hán Thư. Hán Thư Bản Truyện j& đ$ Ax (li có bức thư của 
Lưu Нат 3 1 mất năm 23 CN) gửi quan bác sĩ Di Nhượng Thái Thường 
ЮЖ Ан rằng: «Đến dời Hán Hiếu Văn Đế, sách trong thiên hạ [vốn 
chưa bị vua Tán đết mất] dẫn xuất hiện, đều là học thuyết tuyên lai của 
chư tử. Do đó, priu dinh] mở rộng chức học quan, đặt chức quan bác sĩ 
{để day các học thuyết này.» Xem ra, vào đời Hán Văn Đế (179-157), 


T 


S nữ 


f pia hiện nay vấn chưa định мап được phạm vì và dung ý của việc đốt sách này. Nhưng 
ай cho Tán Thuy Hoàng và Lý Tu quả thực muốn «tán diệt các học thuyết đương thời» để «làm 
ngu dán đen» (di ngu kiểm thú [178 V; Ñ) di nữa, thì theo cách giải thích lâu nay, trong 
khoảng thời gian ngắn vài năm từ lúc Tân hạ lệnh đốt sách (năm 213 TCN) cha đến khi triểu 
đại Hắn thành lập (206 TCN), việc tận diét các học thuyết đương thời quả thực là bát khả thì. 


3ú 


Vương Quốc Duy + М (1877-1927), Hán-Ngụy Bác Sĩ Khảo i 58 BỊ |. #, Quan Đường 
Tập Lâm fiia ЧЕ FA, quyển 4. 

Điểm Thiết Luận W8 а, thiên Triểu Thác $5, chép: «Gần đây các nhà như Hoài Nam 
ДЕ và Hành Sơn (у) tu sửa văn học, chiêu mộ du sĩ hån phương. Các Nho gia và Mặc 
gia ở Sơn Đông quy tụ vÊ vùng sáng Giang và sóng Hoài để giảng nghĩa, tập luận, và viết sách 
vài chục thiên.» (Nhật giá Hoài Nam, Hành Sun tu văn học, chiêu tứ phương du sĩ, Son Đông 
nho mặc, giai ty u rs chi gian, giảng nghĩa tập luận, trú thư só thập thiên [| # Af: 
rt heal dE 4 ER HiQ 2ÿ ЖОК ШШ ТА Y NE SS E LO NU AH 
Ж 5 tà). Qua đây, ta thấy trong thời Hoài Nam Vương thì Мас gia vẫn còn tán tai. 


Lưu Нап Di Nhung Thái Thường Bác Si thư ЖИ £2 3 АА |: : «Chí Hiếu Văn 
Hoàng Đế, thiên hạ chúng thư, vàng vàng phả xuất, giai chu tử truyền thuyết, do quảng lập 
и học quan, vi trí bác si» Ж X Z hog c F 9 E ¿hod S B MS xí rogas f 
f out Tr FK qp | +. 
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trong nhóm bác sĩ vẫn còn dú học giả của các phái, 


Các kinh điển trong yếu của Nho gia như Lë Ký [8 i? và cái gọi là 
Dich Thập Duc Ej -F 8Ã cũng có một phần do các nhà Nho đầu đời Hán 
viết ra. Sách Xuân Thu Công Đương FREK A Л: 7 cũng đến dầu đời Hán 
mới thành hiển học. Như vậy. triết học của Nho gia đến đầu dòi Hán mới 
hoàn bi. Chúng tà xem đối sách (trình lên vua khoáng năm 136 TCN) của 
Đống Trong Thư if СТ (179 ?-104 ? TECN) thì có thé hiểu rõ tình hình 
đường thời: «Xuân Thu là bộ sách thâu tóm tất cả. Nó là lẽ thường của trời 
đất, là nghị luận thông suết xưa nay. Nay các thầy có dao khác nhau, mọi 
người ngôn luận khác nhau, trăm nhà khác nẻo, ý chỉ bất đồng. Vì v ây trên 
không có người giữ mối thống nhất. pháp chế thay đối mấy lân, kẻ dưới 
không biết đầu mà theo. Cứ ý của ngu thần thì bất cứ khoa gì không thuộc 
lục nghe," không phái học thuật của Không Tử thì cứ diệt chúng di, không 
cho bành trướng. Những thuyết tà vay mà dứt rằi thì mới có thống nhất, 
pháp độ mới rõ ràng, dàn mới biết nên theo về dàu.»" Ông còn nói: «Đào 
tạo kẻ sĩ không gì bằng xây nhà Thái Học. Nhà Thái Học liên quan đến 
hiển si, là cội nguồn của giáo hoá... Hạ thần xin hệ hạ hãy chấn hưng nhà 
Thái Học, đặt thầy giói để đào tạo kẻ sĩ trong thiên Һа.» 


————A^^^^———— 
?* Tức Công Duong Truyện, là một phần binh chú Xuân Thu, được nghiên cứu nhiều vào thời đó 
cho đến khi nó hi Të Truyện thay thế, do ảnh hưởng của Lưu Нат. [DB chú] 


Derk Bodde chú; «Luc nghệ là Xuân Thu, Dich, Thi, Thủ, Lễ, Nhạc.» Kì thực, đó là lục kính. 
Theo Chu Fé, các con em quf tộc (poi là quốc tử 25! (à được quan Bao Thi е day cho luc 
nghệ. Рб là: Z {$ (5 nghi lè); nhar SÉ (6 logi nhạc); xe 17 (bán cungk spi (Pl (cười ngựa và 
NC) thé. 75 E (due thự z6 cách tạo chữ Hắn); số t (toán hoc). Xem: Chu Lễ Dia quan — Наа 
Thi, bản dịch chú của Tiền Huyền, Tiền Hưng Kỳ, Vương Hoa Bio, Tạ Binh Hồng; Nhạc Lộc Thứ 
Xã xuất bản, Hồ Nam, 2001, tr.E26. АМ chú} 


US Tiên Hán Thư ñi:# 1, quyển 56, Đổng Trọng Thư truyện {| E 
qus 


: «Хайн Thu đại nhất 
thống giá, thiên địa chỉ thường kinh, cổ kim chí thông nghị dã. Kim sw di đạo, nhân dị luận, 
bách gia thù phương, chỉ ý bất đẳng. Thị di thượng vô di trì nhất thống, pháp độ sổ biến: hạ 
bất tri sở thủ. Thần ngu dĩ vi chư bất tại Lục Nghệ chỉ khoa, Khổng Tử chi thuật giá. fiai tuyệt 
kỳ đạo, vật sử tịnh tiến, tà tịch chỉ thuyết diệt tức, nhiên hậu thống Ку khả nhất, nhi pháp độ 
kha minh, dán tri sd tùng hts A PX og ur FK PEZ TS). * 
Pp ? ki, A SE dep or OYR Jj OS XE dn) .M: DA |: f l2 i 
ОКТАР Ne LR M JA YS UE 4Œ feo ur n ks P S T s 
fE dt 3E 4l BE GL iB MỸ KL Ж (6 ob ge e] Q. DD in HE nị HỊ how s э 

° Tiền Hán Thứ jj W đị, quyển 56, Đồng Trong Thư truyện if J БРИ: «Dưỡng х7 chỉ đại 
giả, тас đại hò Thái Học. Thái Hoc già, hiển sĩ chí sở quan dã, giáo hoá chỉ bản nguyên dă... 
Thần nguyện bé hạ hưng Thái Hoc, trí minh sư. di dưỡng thiên hạ chỉ si» # |: ^ & £x 
KA SO K S. KOR VE GL H BÚ d LA f 2 AK Bi us E MW DE E MUS TR 
EEG В.ГА X 


kế iE 
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Theo Tiền Hán Thu, từ khi Hán Vũ Đế ÿ# ƒ$ ZZ (cai trị 140-87 
TCN) lập Nguy Kỳ ОН. và Và An Hầu R ft lên làm tướng, Nho 
gia mới hưng thịnh, Đến khi Dóng Trong Thu dâng đối sách, suy tôn 
Khổng Tứ, áp chế trăm nhà thì các việc như lập chức quan coi trường 
học. việc châu quận cử máz tài j tA và hiểu liêm E HỆ dèu bắt đầu từ 
Đống Trọng Thư. Từ đó, người ta lấy lợi lộc mà dé xướng Nho học (muốn 
làm quan thì phải theo Nho), mà Nho học lại phải là cái Nho học do bé 
trên ấn dinh. Thế rồi anh hùng thiên hạ đều mắc vào bẫy. Bầu không khí 
tự do cực doan về tư tưởng và ngôn luận trong thiên hạ từ thời Xuân Thu 
đến tới đó đã chấm dứt. 


Chủ trương của Dông Trong Thư được thi hành thì thói dai Tử học bị 
điệt vong. Học thuyết của Dóng Trọng Thư lập ra mở dầu cho thời dai 
Kinh học. Thuyết của Ấm Dương gia và Ngũ Hành gia, vốn tương hợp với 
thuyết của Nho gia, đến đời Đổng Trọng Thu thì tó ra có hệ thống. Từ dó, 
Khổng Tứ biến thành thần, Nho gia biến thành Nho giáo. Cho đến khi cái 
gọi là cố văn học 1h 3r E? ra đời thì Không Tử mới trở lại địa vi người 
và Nho giáo dẫn dẫn trở lại thành Nho gia. (Xem quyển II thì rõ.) 


4. Kết thúc thời kỳ đại quá độ 


Chính sách của Hán Vũ Đế và Đống Trọng Thư tức là chính sách 
của Tần Thủy Hoàng và Lý Tư. Tại sao kẻ thất bại, người thành công? 
Nguyên nhân của nó rất phức tạp, nhưng có một điển có thể nói, đó là 
thời Xuân Thu mở màn cho cuộc biến động lớn về xã hội, kinh tế, và 
chính tri; đến giữa đời Hán thì mới dàn dàn dừng lại. Tình hình đặc biệt 
đó không còn nữa cho nên đặc điểm của học thuật trong thời đại ấy cũng 
mất căn cứ để tổn tại. Cuộc biến động lớn đó là do sự đổ nát của văn hoá 
cũ và chế độ cà. Văn hoá cũ và chế độ cũ càng đổ nát thì tư tưởng ngôn 
luận càng tự do. Nhung sau khi Tán diét sáu nước mà thống nhất năm 
221 TCN. trừ hoàng thất nhà Tán ra, những kẻ còn lại nguyên là quy tóc 
thì hoá thành binh dán. Xét bé mặt, cuộc biến động lớn từ thời Xuân Thu 
nói trên đến thời này thì kết thúc. Sự thật thì bọn hậu duệ quý tộc vẫn 
còn thé lực, nên Tân Thủy Hoàng vừa mất, giới quý tộc lién nói lên, và 
suốt những trận chiến trước khi nhà Hán dược thành lập thì sáu nước 
US Vấn để hai phái cố vän và kim vấn giải thích kinh điển vốn là một trong các vấn dé được các 
học giả tranh luận sói nổi nhất kể từ khởi nguyên của nó, tức là từ Thiên Chúa giáng sinh đến 
пау. Vấn để này quá phức tạp nên không bàn ở đây. Có thể tam nói rà ng: việc thần bí hoá 
Không Tử và những việc làm kỳ điệu mà người ta gán cho ông vốn là một trong các điểm được 
tranh cãi giữa hai phái cổ văn và kim văn. Trong phạm vi này, phái cổ văn t0 ra có lý lẽ và ít 
mé tín hơn phái kim văn. [DB chứ] 
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trước đây lại tái lập lãnh tụ cũ của họ. Nhưng sự phục hưng của họ cũng 
không lâu, cho nên Hán Cao Tổ iE ES fH là ké áo vải đã diệt quần hùng 
mà lên ngôi vua. Ông tuy phong thái ấp cho thân thuộc và công thần, 
nhưng ở thời ông và thời sau, phong kiến chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị 
chứ không có ý nghĩa về mặt kinh tế, 


Đến giữa đời Hán, một trật tu chính trị và xã hội mới mé đã dán ổn 
dinh. Vë mặt kinh tế người ta cũng dẫn tuân theo chế độ mới do xu thế tự 
nhiên của kinh tế sinh ra. Hán Thư chép: «Dân chúng vốn binh đẳng, nhung 
ho căn cứ vào tài lực mà coi nhau như vua, dù làm tôi tớ cũng không có vé 
oán.»** Theo con mát chính tri quý tộc mà xét thì không thé có chuyện 
«dân chúng vốn bình đẳng, nhưng họ căn cứ vào tài lực mà coi nhau như 
vua»; sự thật thì chính xu thế tự nhiên của kinh tế đã tạo ra tình trạng ấy. 
«Юй lầm tôi tớ cũng không có vé oán» đủ rõ người đời đã yên theo cái trật 
tự kinh tế mới rồi. Nhà Hán tuy theo chính sách trong nóng ức thương di 
КЕШН nhưng, đối với trật tự kinh tế mới đó của xã hội nó cũng chưa hé 
có những thay đối căn bán. Thời kỳ dai quá độ bắt đầu từ thời Xuân Thu 
đến đó là chấm dứt, tư tưởng bông hột mội thời đến đó cũng suy. Từ đó về 
sau, cho đến gần đây chế độ chính trị kinh tế và tổ chức xã hội của Trung 
Quốc (từ thời Vương Mãng Е đã dùng thế lực chính trị mà cải cách) 
đều không hé có thay đổi cơ bán. Cho nên trạng huống đặc thù của tư tưởng 
thời đại Tử học cũng không hé tái hiện." 


5. Thể tài trú thuội đời хиа 


Trên đây có nói: muốn xem dấu vết tiến bộ của triết học Trung 
Quốc. trước hết ta phải dem tài liệu thời nào quy về cho thời ấy, lời lẽ 
của ai thì quy về cho người dó.^ Đó là một biện pháp lý tưởng, nhung về 
lịch sử triết học thượng cổ, việc thi hành sẽ gặp khó khán. Nếu theo tiêu 
chuán đó dé xét những sách mà đời thường cho là của thời Xuân Thu 
Chiến Quốc thì sách Liér Tứ vốn do người đời Nguy-Tấn viết ra có thể 
đại biểu cho một phán tư tưởng của đời Ngụy-Tấn, Cho nên chúng ta 


—————— aan 


a 


Tiên Hán Thu, quyển 91, Hoá thực truyện Mid: «Kỳ ví bién hộ té dàn, đồng liệt nhi di 


M 


Hi với nhiều độc già doc những dòng này, những cài cách chàng hạn nhir cài cách của Vương 


An Thach (1021-1086) và việc sớm sử dung tiên giấy tại Trung Quốc có thể chứng minh ngược 


lại, Tuy nhiên, về hiệu quà tân dài, những cải cách này không thể sánh với những thay đổi cơ 
bắn, thí du nhu việc bãi bỏ chế độ phong kiến và việc hát đầu áp dụng hệ thống khoa cử vào 
đời Hán, hoặc sự khởi đầu công nghiệp hoá hiện nay. [DB chú | 


Xe Xem lại chương L. tiết El. 
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рат nhận nó là sách giá và dời nó xuống đời Neuy-Tán. Đến nhu những 
sách mà ta xem là sách thật nhu Mặc Té và Trang Tit, thì ta có thể quy 
chúng vào đời thượng có. Nhưng hiện nay trong các sách Mặc Tứ và 
Trang Tir, bó phán nào là của chính Mặc Dich, Trang Tử viết ra thì khó 
mà đoán định được. Về điểm này chúng ta không thể không biết về thể 
tài trứ thuật của người xưa. Chương Thực Trai g$ PT #ƒ viết: «Chư tử 
muốn lấy cái học của mình dé thay đổi thiên hạ, muốn dem cái mà họ 
xem là dao của mình để tranh hơn với thiên hạ, nhưng ít khi họ viếtra... 
Sách ghi chép lời nói và hành động của họ không phải do chính ho tự viết 
ra cá. Như sách Quán Tif chép những việc хау ra sau khi Quán Trọng 
mất (пат 645 ТСМ): sách Hàn Phi Tủ chép lời Lý Tư bài bác chính sách 
của Нап Phi. Hai thiên Nhượng Vương và Ngư Phụ trong sách Trang Tứ 
bi họ Tô xem là giả. Nếu chúng không giá, thì do những ké học theo 
Trang Tử viết phụ vào. Họ Liễu xem Án Tứ Xuân Thu là lời lẽ của Mặc 
gia, nhung không có ý xem Án Tử là Mặc gia mà có ý nói những kẻ yêu 
thích Mặc học đã lấy tên Án Tử để đặt cho tên sách của mình. Điều này 
cũng giống như Cáo Tử và Уап Chương được dàng làm tên hai thiên 
trong sách Manh Tif... Chư tứ nói lên khi đạo thuật đã suy, họ đều thiên 
lệch do bởi tài lực thông minh của mình. Mỗi người chỉ có được một phán 
của đạo lớn mà lại muốn dùng nó để thay dôi thiên һа. Cái họ nắm giữ 
dèu có cớ, lời họ nói đã thành Iv, nên đều tự suy diễn cái học thuật của 
mình và truyền cho dó đệ, Ho chỉ nhằm làm rõ học thuật và lập được 
tông chỉ của học phái mình. chứ không hề kể công viết sách lập ngón.» 


Lời trên không khỏi lý tưởng hoá đời xưa, nhưng vé thể tài trứ 
thuật eda người xưa như trên tựa hô gàn với sự thật. Quan niệm của 
người xưa về lịch sử và về tác giá thì Không rõ ràng, cho nên sách nào 
hiện nay có dé tên một tác giá sống trước thời Chiến Quốc thì chưa hån 
là có ý nói sách đó do chính tay người đó viết, Cái phần thêm thất ở 
trong đó, người xưa không cần phán biệt mà người nay thì không thể 


y Vän Su Thông Nghĩa z L 


mË, Ngôn Công үс, thượng; Chương Thi Di Thư 4}, quyển 4. Nguyễn đoạn 
пау, Derk Bodde dich tóm tất là: «Sử gia Chương Học Thành đã chỉ ra rằng sách Quan Từ 
chả ng hạn đã để cập các sự việc xảy ra sau cái chết của Quan Trọng (một chính khách mất 
nấm 643 TCN). Còn Hàn Phi Tu (sách gin cho Hàn Phi, một pháp gia mất năm 243 TCN) chép 
lời Lý Tư phán đối chính sách của Hàn Phi. Do đó, có thể thấy rõ rằng 


T 


ich nàx sách khác 
có những doan không do chính tác già viết, mà do hậu nhân của hoc phái đó viết. Chung tiên 
xinh núi rằng mục đích chủ yêu của một tác giả thời xwu là nhằm phát huy học thuyết của phái 
minh, còn vấn dé ai là tác giả đích thực của sách dó thì không quan trọng lắm. Vili do này, tác 
phẩm cửa bất kỳ học phái nào đều là công trình tập thể của phái đó chứ không phai là của 
riêng một ei nhân.» |TL.AM chú] 
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phân biệt nói." Do đó, đối với các sách hiện nay ghi tên là của các nhà 
trước thời Chiến Quốc thì chúng ta nên coi dó là sách của học phái ấy, 
chứ không nén coi là sách do một người viết ra. Nhu sách Мас Tử và 
Trang Tứ hiện nay chúng ta nên coi là sách của học phái Mặc học và 
Trang hoc. Gần đây có người đã phân tích các sách ấy, như các thiên 
› và Kinh Thuyết #@ itt trong sách Mac Tứ chắc hàn không do 
Мас Địch vict. Đến nhu các thiên Thiên Chí а và Thượng Đồng M 
lj] . tạ có thể nào phán biệt sự thêm thất không? Triết học sử này Бап 
học thuyết của chư tử đời thượng có. Y nói ràng ở thời thượng cổ đã có 
những bọc thuyết đó, có hệ thống tư tưởng đó. Các hệ thống tư tướng đó 
có đại biểu cho hệ thống lu tưởng của miột người lập ra hay là nó đã bị 
hậu thế sửa đối và bổ sung, điều đó chúng ta không dám xác định. 


Phần lớn học thuyết cổ đại nằm trong cái mà xưa gọi là Tử học 
(cdi học chư tử), cho nên trong triết học sử Trung Quốc, thời thượng cổ có 
thé gọi là thời đại Tử học T- Рр. Tư Mà Đàm ii] Hộ 7 chia chu tử 
của thời đại này làm sáu nhà: Ат Dương gia 52 [5 Z2. Nho gia ШЕ A 
Mặc gia 5, Danh gia $4 AX, Pháp gia i: A. Dao gia jT x." Gọi 
ho là nhà, bởi ho là những tư nhân đứng ra giáng hoc. Lưu Нап $I ji. 
ngoài 6 nhà trên, còn thêm vào bốn nhà nữa: Nông gia [t 2, Tung 
Hoành gia # fi A. Tạp gia Ж A, Tiểu thuyết eia Jii 22. Tổng 
cộng là 10 nhà. Hán Thi — Nghệ Văn Chí chép: «Mutii nhà này thì ta có 
thé biết dude chín mà thôi.» Nhưng trong số chín nhà đó. có nhà không 
quan hệ với triết học. Tôi chỉ tuyển các nhà có liên quan đến triết học và 
trình bày học thuyết của họ theo thứ tự trước sau, 


келн SENEC HER MC ннан инн: 
7 Điểm này các học giả tiền bối cũng đã nói nhiều. Tôn Tinh Dién (3 h! 4j nói: «Phàm gọi là sách 


của chư tử, phán lớn không do họ tự viết ra.» (xem: Án Т Xuân Thu Tự s í. {КК ү, Vấn 


Tự Dường Tập RAT ^i Us, q-3, tr. 1.) Nghiêm Khả Quân fi n: Ez nói: «Các sách chư tử trước 
đời Tần đều do đệ tử, tàn khách, hoặc con chán biên soạn, chứ không phải tự tay chư tử viết va.» 
(xem: Thy Quán Từ Hiệu Thiết Kiều Man Cáo т [ {4 ph Mi УУ Nà, Tưởng Thị Sen Bán to 


FS HT, q.8, tr.7.) Nói chúng các sách trước thời 


ẩn truyền lại đến nay đều trải qua sự chỉnh 


lý của người đời Hán, thí dụ các sách hiện thấy lưu truyền như Mặc Ti, Trang Tứ, v.v... thì trước 


đời Tân đều không có. Trước đời Tán chỉ có các thiên rời rae như нөнү Đồng, Ki Te Vật 
Tuận, Tiều Dao Du, v.v... Người đời Hán khi chỉnh I£ điển tịch trước đời Lần đã sắp xếp các thiên 


thuộc cùng một hyc phái vào mót quyển, rồi ghi nhan dé là tứ này t£ no, ý nói đó là tri tác иа 


học phái đó. Tuy vậy cũng có ngoại lệ, Lá Thị Xuân Tha V [C {к fk là một trf (йс hoàn chỉnh 
{Thừa trưởng đời 1: 
treo nó ở cổng thành để khoe khoang, Đây quả là một thành tựu hiếm thấy. 


V Sq Ky thấn, Thái Sử Công tự tự ASAE. 


đời Tần. San khí sách này hoàn tất, Là Bất Vi f 4: Ze ẩn, mất năm 235 TCN) 
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CHƯƠNG 3 


TƯ TƯỞNG VÀ TÔN GIÁO 
TRƯỚC THỜI KHỐNG TỬ 


Trước Khổng Tứ (551-479 TCN), tư nhân không viết sách. Nay 
việc sưu tập các thuyết trong Thi, Thư, Tả Truyện, và Quốc Nei? cüne dú 
dé đại biểu tu tưởng triết hoc và tư tưởng tôn giáo trước và trong thời dai 
của Khổng Tử, và cũng dủ để thấy tổng quát trình độ dân trí trước và 
trong thời đại của Khổng Tử. 


1. Quỷ thản 


Trí thức của con người thời nguyên thủy ở trình độ sơ khai nên họ 
thường cho rằng tất cả sự vật trong vũ trụ đều có thần linh thống trị. 
Quốc Ngữ chép: «Vua Chiêu (nước Sở, cai trị 515-489 TCN} hỏi 
Quan Xa Phụ $8 BỊ 5c rằng: "Chu Thu A E có nói Trọng i£ và Lê 3g 
khiến cho trời và đất không thông với nhau, thế nghĩa là sao? Nếu không 
làm thế, dán có thể bay lên trời à?” Quan Xa Phụ đáp: “Không phải thế. 
Thời xưa người và thần không lẫn với nhau. Trong dân chúng có người 
tỉnh thần trong suốt và chất phác. Họ còn đáng kính, trung thực, chân 
chính nữa. Tri thức của họ về cõi trên và cõi dưới phù hợp với nga. Sự 
thánh thiện của họ có thể soi sáng tận nơi xa. Sự sáng láng của họ chiếu 
sáng rỡ. Sự thông suốt cúa họ có thể nghe thấu triệt mọi thứ. Những 
người như thế thì thần minh giáng vào họ. Người nam thì gọi là Ajch Ж 
, người nữ gọi là vic ДА. Vu và hich xếp đặt cho thần linh chó ở, ngôi vị, 
thứ bậc, sự hiến tế, vật cúng tế, và y phục. [...] Do đó có năm chức quan 
lo về trời, đất, thần, dân, loài vật; gọi là ngũ quan. Mỗi quan lo phán 
việc của mình, không lẫn lộn với nhau. Vì thế mà người dân thì trung tín, 
thần linh thì minh đức. Người và thần có chức việc khác nhau. Tôn kính 
chứ không lòm nhau. Cho nên thần giáng ban cho mùa màng phong nhiêu. 
Người dân cúng thần để tạ ơn, để tai hoa không xáy ra, để cầu xin có 
dùng không hết. [...] Đến khi Thiếu Hao 4208 suy, thì Cửu Lê Д, £2 [9 
bộ lac] loan đức, người dán và thần linh hỗn tạp, mọi thứ không thể phân 
biệt đúng. Khi người dân cúng tế, mỗi nhà đều có vu sử ДА 1. Nhưng 
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các vu sử này thiếu phẩm chất, nên người dân cúng tế mãi mà không 
biết phúc có đến không. Cúng tế vô độ, người và thần đồng vị. Người dân 
khinh lờn lời thể của họ và không có uy nghiêm. Thần linh cũng theo thói 
đời và không làm thanh khiết việc làm của thần. Mùa màng không còn 
phong nhiêu nữa. Không có gì để cúng tế nữa. Tai hoạ xảy ra liên miên. 
Không ai sống trọn tuổi đời. Khi Chuyên Нис #5 Е nắm quyền, ngài ra 
lệnh Nam Chính Trọng HER phụ trách về trời để quy tụ thần linh và 
ra lệnh Hoá Chính Lê K i: 2 phụ trách về đất dé quy tu người dân 
nhằm khôi phuc lé lối cũ, để cho người dân và thần không xâm phạm 


cũng như không khinh lờn nhau. Vì thế mới nói là dứt tuyệt sự giao thông 
giữa trời với đất.” 


Đoạn văn trên tuy chẳng liên quan sự thật lịch sử, nhung cho thấy 
sự mê tín của con người thời xưa. Các vu hich «xếp đặt cho thần linh chỗ 
9, ngôi vi, thứ bậc»; theo đó ta thấy số lượng thần linh nhiều cỡ nào. 
Thần linh có thể ban phúc, nhận lãnh vật cúng tế, giáng nhập vào thân 
xác con người. Qua đó, ta thấy thần cũng có nhân cách. Thần và người 


Quốc Ngữ Ж 5, quyển 18, Sở Ngữ ha 55 4E F: «Chiêu Vương vấn ư Quan Xạ Phụ viết: 
"Chu Thư sử vị Trong Lê thực sử thiên địa bất thông giả, hà dà? Nhược vô nhiên, đân Lượng 
папр đăng thiên hå?” Đối viết: "Phi thử chỉ vị dà. Cổ giả dán thần bất tap. dân chỉ tinh sang 
bất hué nhị giả, nhi hựu năng tÈ túc trung chính, kỳ tri năng thượng hạ ti nghĩa, kỳ thánh nắng 
quang viễn tuyên lăng, kỳ mính năng quang chiếu chỉ, kỳ thông năng thính triệt chỉ, nhự thị 
tắc thần minh giáng chỉ, tại nam viết hich, tại nữ viết vu. Thị sử chế thần chỉ xứ, vị, thứ chủ, 
nhi vi chi sinh, khí, thời phục. [...] U thị hó hữu thiên, địa, thần, dán, loại vật chỉ quan, vị chi 
ngũ quan, các tư kỳ tự, bất tương Wan dã, Dân thị dĩ năng hữu trung tín, thần thị di năng hữu 
minh đức, dân thần di nghiệp. kính nhi bất độc. Cố thần giáng chỉ gia sinh; dán di vật hưởng, 
hoa tai bất chí, cầu dung bất quỹ. Cập Thiếu Hạo chi suy đã, Cửu Lê loạn đức, dân thần tạp 
nhu, bất khả phương vật. Phù nhân túc hưởng, gia vi vu sử, vô hữu yếu chất. Dân quỳ u tế tự 
nhi hå tri kỳ phúc. Chưng hưởng vô độ, dán thần dóng vị dán độc té minh, vô hữu nghiêm uy. 
Thần hiệ p dán tắc, bát quyên kỳ vi. Gia sinh bất giáng, và vật di hưởng. Hoa tai tiến trăn, mạc 
tận kỳ khí. Chuyên Húc thu chỉ, nãi mệnh Nam Chính Trọng tư thiên đĩ thuộc thần, mệnh Hoà 
Chính Lê tư địa di thuộc dán. Sử phục cựu thường, vô tưởng xâm độc. Thi vị tuyệt địa thiên 
thông."» H + là] f^ $8 9j 50 El: "F| dr Bp S G ÜECED fb OX Hb TB Н.Ш th 2# 
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hỗn tạp. đồng vị. Thần noi theo thói đời. Như thế, hành vi cử chỉ của thần 
không khác với người. Người dân thời đó chỉ có mê tín chứ không có tri 
thức, có tôn giáo chứ không có triết học. Cho nên đức tin của họ giống 
như đức tin của người Hi Lạp. Thần linh của họ giống như thân linh của 
người Hi Lap. Từ đời Hạ và đời Thương trở đi, người Trung Quốc mới có 
quan niệm Thiên Ж và Đế d&& Nhất thần luận (monotheistic belief) dán 
dàn có thế lực mà da thân luận (polytheism) cũng chưa tiêu diệt hẳn. 


Trong Tả Truyện và Quốc Ngữ, ngoài những đoạn nói đến Thiên 
(Trời) vẫn còn nhiều đoạn nói đến thần. Đời Chu Lệ Vương [5] Е 
(878-842 TCN), Nhuế Lương Phu Ø3 R Ж nói: «Hé làm vua thì phải 
dẫn đắt và ban bố điều lợi cho người trên kẻ dưới trong dân, khiến cho 
thần, người, và trăm vật chẳng gì mà không đạt tốt đẹp tối đa.» ^ 


Trong Та Truyén, vào đời vua Hoàn Công А9 Z năm thứ 6 (tức 
năm 706 TCN), Quý Lương Æ i£? nói: «Đã goi là dao ат vua] thì phải 
trung với dân và tín với thần. Vua nghĩ đến lợi cho dân là trung, các quan 
chúc và sử cầu khấn những lời chân chính là tín,» 3 


Đời vua Trang Công Е 25, năm thứ 10 (tức năm 684 TCN), Tào 
Qué @ | nói: «Ап huệ nhỏ chưa ban khắp thì dân không theo... Đức tin 
nhỏ mà chưa trọn thì thần không ban phúc.» * 


Trong Quốc Май, vào đời Huệ Vương W F năm thứ 15 (tức năm 
662 TCN) có thần giáng vào Tân #. Nội Sử Quá [^] sË j8 nói: «Quốc 
gia sắp hưng thịnh, tức là do nhà vua sáng suốt, trung chính, tỉnh khiết, 
hiển hoà. Đức độ của vua đủ 104 hương thơm [dé thực hiện cúng t£]. án 
huệ của vua đủ để thống nhất nhân dân. Thần hưởng vật cúng tế/ dân 
chúng lắng nghe thần dạy. Dân và thần không oán. Cho nên thần minh 
giáng xuống, xem xét đạo đức của việc cai trị, và ban phúc đồng đều cho 
dân. Quốc gia sắp mất, tức là do nhà vua tham lam tà vạy, hoang đâm 
lười nhác. [...] Dân và thần oán ghét nhà vua, và chẳng có gì để nương 
theo trông cậy. Thần cũng đến, nhưng xem xét sự gian ác [của vua] và 
giáng tai họa cho quốc gia. [...] Do đấy mà xét, đó chẳng phải là thần 


з 


Онде ми? lã| j&, Chu Ngữ thượng E48 H: «Phùyương nhân giả, tương lợi nhí bố chỉ thượng 
ha giả dá. Sử thần nhân bách vật, vô bất đắc kỳ cực.» X: E A i fln 
Bog fd A ру Т, ТН HH. 

Tả Truyện /; 3, quyển 2: «Sở vị dao, trung w dán nhi tín v thần dà. Thượng tư lợi dán, trung 
dá; chúc sử chính tử, tín dà.» БЕЛ Йй, Qa b pen (Š py Hữ th,. rm appe dim 
LR, ÍT d. LAM chú: Chúc † và sử Ф là các quan tr tế của triều đình, 

Tả Truyện ^: 8, quyển 3: «Tiểu huệ vị hiển, dân phát tùng đã. [...} Tiểu tín vị phu, thần phát 
phúc đã.» J WOR i, BRA te tr... Jxí8 3: 7 hM TS thị 
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Đan Chu sao?»? 


Trong Tá Truyện, vào đời vua Hi Công (& näm thứ 5 (tức năm 655 
TCN), Cung Chi Kỳ $ Z 2j nói: «Quý thần không thực sự thân với 
người, mà chỉ y theo đức của họ. Nếu không có đức, dân chúng bát hoà, 
thần không hưởng vật cúng tế. Nếu nước Tấn chiếm nước Ngu, mà họ có 
đức sáng dé cúng tế lễ vật thơm tho, lẽ nào thân lại từ chối?»° 


Vào đời vua Văn Công X 4* năm thứ 4 (tức năm 647 TCN), Tư 
Thần 55 nói: «Làm yên lòng trăm thần để nhu hoà vạn dân. Cho nên 
Kinh Thi nói: Ngài noi theo gương tổ tiên để thần không có cớ than phiển,»7 

Chu Tương Vương Fë] Æ năm 18 (tức năm 634 TCN) nói: «Xưa 
khí các tiên vương của ta có được thiên hạ, các ngài qui định ngàn dặm 
vuông làm điện phục để thờ cúng Thượng Dé và trăm vị thần sông thần 
nüi.»* 

Vào đời vua Tương Vương 3 năm 14 (tức năm 569 TCN), Sư 
Khoáng fip fii nói: «Vua là chủ của các thần và là sự hy vọng của dân 
chüng.»? 


Chiêu Công Ё 7 nguyên niên (tức năm 541 TCN), Lưu Định Công 


Quốc Ngữ RJE, quyển 1, Chu Ngữ thượng (5338 E: «Quốc chỉ tương hưng, kỳ quần té minh 
trung chính, tinh khiết huệ hoà. Kỳ đức tức di chiêu kỳ hinh hương, ky һис túc di đồng kỳ dán 
nhân. Thần hưởng nhi dán thính, dân thần vô oán, cố minh thắn giáng chỉ. Quan kỳ chính đức. 
nhỉ quân bố phúc yên. Quốc chỉ tương vong, kỳ quần tham mạo tịch tà, dám dát hoang dài. [...] 
Dân thần oán thống, vô sd y hoài. Cố thần diệc vãng yên, quan kỳ hà thác, nhi giáng chỉ hoạ. 
t] Nhược do thị quan chi, кў Đan Chu chỉ thần hô?» Ei Z ý 8, tt TE BB dr (E #8 
EA E BOB LÍ B5 8 @ S E Xm m ĐI IR ROA шж E. FS | Fe = 
АЁ, ВВ PEE LEN OH đế, TN F) fp iB 5 OQ Z W C H #8 8 ft 16, 
км [L.l F bb #t В, E Аа jz tt 5. 8 E5 Vn... 
Fi H8 8 Z L P £ Z р? 

Tả Truyện / (8 , quyển 5: «Quy thần phi nhân thực thân, duy đức thị y. [...] Như thị tắc phi 
đức, dán bất hoà, thần bất hưởng hi. Nhược Tấn thủ Ngu, nhi minh đức di tiến hinh hương, thần 
kỷ thể chỉ hổ?» 5 48 3E A ж.а. шю BỊ 3E í#, ES E 
TR GERE, h PH (B DUE E S mI? 

Quốc Ngữ (855, quyển 10, Tấn Ngữ E 25; «Úc ninh bách thần nhi nhu hoà vạn dân. Cố Thi 
vân: Huệ u tông công, thần võng thời đỗng.» (E Ж E fé thị = 30 HR Fe dzdd zn A 
4i 2; Hom) ep du. 

x Quoc Ngữ ПЕ quyển 2, Chu Ngữ [5] $8 : «Tích ngã tiên vương hữu thiên ha dà, qui phương 
thiên lý, di vi điện phục, di cung Thượng Đế sơn xuyên bách thần chi tự.» В EG 
KER тш, Ø Н.Е Башлар. (Điện phục: kinh dá) 
Tả Truyện fr 48, quyển 15: «Phù quân, thần chi chủ dà, nhi dân chi vong dà.» KE, † Z 
Ete tket. 
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# SE A nói: «Như Triệu Mạnh hay sao? [...] Hắn bó thần và người. Thần 
gián, dân phần; làm sao hắn có thể tôn tại lâu dài cho дус?» 


Theo những trích dẫn trên đây, người xưa luôn nói đến trăm thần, 
dú rõ thần có nhiều lắm. Thần và người thường được đề cập chung với 
nhau, mà trách nhiệm lớn lao của người cầm quyền là làm sao cho trăm 
thần yên ổn, vạn đân nhu hoà. Nếu không, thì thần sẽ giận và dân sẽ 
phán, thế thì khó lòng mà tồn tại lâu dài được. 


Chu Tương Vương nói đến Thượng Đế và bách thần. Như vậy. 
Thượng Đế không ở trong số bách thần. Nội Sử Quá nói thần giáng vào 
thần Tân là thần Đan Chu; vậy ít nhất một bộ phán được gọi là “thần” 
chính là nhân quỷ A 8. 


Tả Truyện ghi chép nhiều vé quy. Sách Mặc Tử, thiên Minh quy. 
cũng thuật nhiều truyền thuyết về quỷ đời xưa. Nhưng tín ngưỡng quỷ thần 
về sau dàn dàn suy. Khổng Tử nói: «Та kính quỷ thần nhưng nên ở xa.» Lai 
nói: «Cúng tế [tổ tiên] như thể [tổ tiên] đang có mặt; cúng thần như thể 
thần đang hiện điện.» Hay nói: «Phục vụ người còn chưa xong. làm sao 
phục vụ cho quy được?» Như thế Khổng Tử có thái độ hoài nghi sự tồn tại 
của quỷ thần; giả sử quỷ thần có thực thì ta chớ bàn luận đến. Mặc Tử trái 
lại, rất bực tức khi thấy người ta không tin vào quỷ thần đến nỗi thiên hạ 
đại loạn, nên ông đã hết sức giải thích rõ về quỷ trong thiên Minh Quỷ. 


2. Thuột số 


Người xưa đa số cho rằng su vật trong vũ trụ và nhân sự có ảnh 
hưởng qua lại, cho nên đời xưa có một phép gọi là thuật số (lj #4. Họ 
dùng những phép thuật để quan sát hiện tượng đáng chú ý trong vũ trụ 
nhằm dự đoán hoạ phúc của con người. 


Hán Thư - Nghệ Văn Chí chép: «Thuật số là chức việc của các quan 
sử bốc Hi và Hoà nơi Minh Đường. Chức sử quan đã bị phế lâu rồi. Sách 
của họ không còn đủ. Dù có sách đó nhưng không còn người dó nữa. Kinh 
Dich chép: "Nếu không đúng người, thì Đạo không nén thi hành suông." 
Thời Xuân Thu, nước Lỗ có Tử Thận f£ lấ, nước Trịnh có Tỳ Táo #19: 
, nước Tấn có Bốc Yến F (E, nước Tống có Tử Vi -“##. Thời Lục 

VU Tủ Truyện 7c (8. quyển 20: <... kỳ Triện Manh chỉ vị hó? [...| khí thần nhân hi. Thần rộ, dân 
bạn, hà di năng cửu?» n Tt 8 Z Z 38 32 D]  ‡# A Rd R. P. fef ДЕ А? 
tuận Мей S@ 5B : «Kính quy thần nhi viễn chi.» # JJ ph (fri 3 Z (Ung Dã Ж ý) - «Té 
nhu tại, tế thần như thần tại.» £z fp 7r $ td dn ti 7£ (Bát Dật ЛЙ) — «Vi năng sự nhân, 
yên năng sự quỷ?» Ж BE SR A E; Bë SE W. (Tiên Tiến 4c ift) 


H 
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Quốc, nước Sở có Cam Công H Zt, nước Nguy có Thạch Thân Phu 4ï 
RK, nước Hán có Đường Đô [E #9. Họ biết được tổng quát thuật số 
[...] và chia thuật số làm sáu loại.»!? 

Sáu loại đó như sau: 


© Thiên văn K X: Nghệ Văn Chí chép: «Thiên văn là xếp thứ tự 
nhị thập bát tú, tính bước đi của ngũ tỉnh, mặt trời, mặt trăng để ghi lấy 
hiện tượng tốt xấu, thánh vương dùng nó dé tham chính. Dich chép: “Xem 
thiên văn dé xét sự biến đổi theo thời. 7»? 


xương thú mũi rùa cỏ thi 


@ Lịch phó [f£ š : Nghệ Văn Chí chép: «Lich phổ là xếp thứ tự bốn 
mùa, tính đúng các tiết phân và chí, tìm hiểu các thời của ngũ tỉnh, mặt 
trời và mặt trăng để khảo sát các thực tế nóng, lạnh, sinh, sát. Cho nên 
thánh vương phải giữ cho lịch số chính xác để định màu sắc và y phục của 
ba hệ thống: lại cũng dùng nó để biết sự vận hành của ngũ tinh và nhật 
nguyệt, để biết lo về tai ách, để có niềm vui được tốt đẹp bền vững. Tất cả 


12 


Tiền Hán Thư її їй $, quyển 30: «Số thuật giả, giai Minh Đường Hi Hoà sử bốc chỉ chức dã. 
Sử quan chi phế cửu hi. Kỳ thư ký bất năng cụ, duy hữu kỳ thư nhi vô kỳ nhân. Dich viết: *Cáu phi 
kỳ nhân, Dao bất hư hành.’ Xuân Thu thời, Lỗ hữu Tử Thận, Trịnh hữu Tỳ Táo, Tấn hữu Bốc Yển, 
Tống hữu Tử Vi.Lục Quốc thời, Sở hữu Cam Công, Ngụy hữu Thạch Thân Phu, Hán hữu Đường 
Đô, thứ đắc thô thô. [...] Tự số thuật vi lục chủng.» f (kj 4, ‡ý HH 2# SE {II b F УЖ th, 
TCE Z É A X .Ho:SEÉEERLIOMET HE MEHA. BA: «9 3E H A 
EG BE (To 8 fk By , НЕМА. ан. БНК 0, fT # AAK 
8 H H Zt. 8 1Œ th X.¡X H ҤЕ, ФИЙ l ЖИШШ. 
Tiên Hán Thu ўї $ , quyển 30: «Thiên văn giả, tự nhị thập bát tú, bộ ngũ tỉnh nhật nguyệt, 
di kỷ cát hung chỉ tượng, thánh vương sở di tham chính dã. Dich viết: “Quan hồ thiên văn, di 
sát thời bien.” X Xx #,lŸ + /\f, # R ER HB H, ĐI $e m 4 Z @% , E ЕР 
D) 9 e ti. 5 E: di * X X US B5 98 ». 
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đều do thuật này cả. Đây là thuật được thánh nhân dùng để biết số тёпһ.»!* 


© Ngũ Hành H ír: Nghệ Văn Chí chép: «Мей hành tức là hình 
khí của ngũ thường (tức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Kinh Thư chép: "Thứ 
nhất là ngũ hành, thứ nhì là đùng năm việc. ” Y nói dùng năm việc thuận 
theo ngũ hành. Hễ nét mặt, lời nói, xem xét, nghe ngóng, nghĩ ngợi mà 
thất thường thi thứ tự ngũ hành rối loạn và ngũ tinh biến đổi. Thuật này 
cũng phát xuất từ các con số liên quan đến luật lịch, nhưng phân ra làm 
một phần riêng. Phép tắc của chúng cũng khởi từ ngü đức (tức là ngũ 
hành), suy diễn hết mức thì cái gì nó cũng đạt tới.»'" 


© Thi quy Ei $&: Nghệ Văn Chí chép: «Thi quy (bói có thi và bói 
rùa) là thuật thánh nhân dùng. Kinh Thu chép: “Нё ngươi có điều nghi 
lớn hãy bốc phê (bói rùa và bói có thi)." Kinh Dịch chép: "Dé xác định 
việc lành đữ của thiên hạ, để thành tựu những nỗ lực của thiên hạ, không 
gì tốt bằng thi quy. [...] Cho nên người quân tử sắp làm chuyện gi đều hỏi 
thi quy mà câu giải đáp bảo cần phái làm gì thì vang như tiếng dội. Các 
vấn đề dù sâu thắm, huyền bí, xa gần, [người quân tử] đều biết được sẽ 
xảy ra thế nào, nếu |thi quy] không phái là cái rất tỉnh tuý trong thiên ha 
thì làm sao mà được thế?”»!* 


l4 


Tiên Hán Thư д € , quyển 30: «Lịch phổ giả, tự tứ thời chi vị, chính phán chí chỉ tiết, hội 
nhật nguyệt ngũ tinh chỉ thần, dĩ khảo hàn thử sát sinh chi thực. Có thánh vương tất chính lịch 
số di dinh tam thống phục sắc chỉ chế. Hựu di thám trí ngũ tinh nhật nguyệt chỉ hội, hang ách 
chi hoạn, cát long chí hi, КЎ thuật giai xuất усп. Thử thánh nhân tri mệnh chỉ thuật да.» (5 6 
Čo oT IM Bp 2 fr. yy xci .9 UH T; Eg ZR АЖЕ Л г 8 
KE + t2 L ME  ZL7E = *& dd @ Z Ë" X DA Enn E H H Pc 
Z m. i Z W, HH (0 U.gbue AR áo (Ud. DB chú; Tam thống Z 
# là quan niệm của Đổng Trong Thu, cho rằng vương trióu phải có màu sắc thích hợp: đời 
nhà Hạ màu đen, đời Thương màu trắng, đời Chu màu đỏ. Với màu sắc và phẩm phục tương 
ứng này, vương triều sẽ trường tôn. Xem chương nói về Dóng Trọng Thư trong quyển 2. 

Tiền Hán Thư Bi iE Б. quyển 30: «Ngũ hành giả, ngũ thường chi hình khí dã. Th vân: «Sd 
nhất viết ngũ hành, thứ nhị viết tu dụng ngũ sự.» Ngôn tiến dụng ngũ sự dĩ thuận ngũ hành dã. 
Mao ngôn thị thính tư tâm thất nhi ngũ hành chi tự loạn, ngũ tính chi biến tác. Giai xuất u luật 
lịch chỉ số nhi phân ví nhất giả dà. Kỳ pháp dir khởi ngũ đức chung thuỷ, suy kỳ cực tắc vô bất 
chí» 3# ƒ7 #, H # Z  % 0. Z «U1— El л. ЕЕН TH Фф. nS 
Н h LH AB FR tr t.WW {т б K TR) p f т.п = Z S eir 
ШОР Z $m 23 H — £ U. Hos ton UB ЧЕТЕ Е {ш UU m 4 3: 
Tiên Hán Thư iE 38, quyển 30: «Thi quy giả, thánh nhân chi sở dụng dà. Тш viết: «Nhữ 
tác hữu đại nghi, mưu cập bốc phé.» Dich viết: «Di định thiên hạ chi cát hung, thành thiên hạ 
chi vĩ vĩ giá, mạc thiện w thi quy. [...| Thị cố quân tử tương hữu vi dã, tương hữu hành đã, vấn 
yên nhi di ngôn, kỳ thụ mệnh dã như hưởng. Vó hữu viễn cận u thâm, toại trí lai vật, phi thiền 
hạ chi chí tình, kỳ thue папр dữ u thửa.» X f £ PAZA. = Е: {у 
ЖАК Ro» 5 El A X F Z тч үүле. и #8 
кї Z&B THA4SC нн ШЕШН. SE d DW SS f më 
ШЖ Ж XD CE Th dE X F Z Е, REIS 


70. PHUNG HÜU LAN 


© Tạp chiêm Ж thị: Nghệ Văn Chí chép: «Tạp chiêm là ghi hiện 
tượng của trăm vật, xem xét điểm thiện ác. Kinh Dịch chép: “Chiêm để 
biết việc sắp xảy ra.” Chiêm có nhiều thứ mà chiêm mộng (bói điểm thấy 
trong giấc mo) là quan trọng nhất. Cho nên nhà Chu có đặt chức quan coi 
về chiêm móng. Kinh Thi cũng có nói những giấc mộng thấy gấu, rắn, cá, 
cờ phướn thêu hình rüa-rán hay hình chim, dièm đại nhân sắp đến, để xét 
việc lành ай. Các giấc mộng này có liên quan với bốc phệ.»!” 


© Hinh pháp TZ ii: Nghệ Văn Chí chép: «Hình pháp là xem xét 
dia thé trong Cửu Châu (tức Trung Quốc) để lập thành quách nhà cửa. 
Xét rõ số lượng xương cốt của người và lục súc, hình dạng của đồ vật, để 
xem cái âm thanh và khí chất của chúng sang hay hèn, tốt hay xấu. Bởi 
thanh luật có dài ngắn mà mỗi thứ đều có âm thanh riêng. Đó không 
phái do quỷ thân, mà do sự tự nhiên của số vậy. Hình với khí là đâu дид} 
của nhau. Đôi khi có hình mà không có khí, có khí mà không có hình, ấy 
là chỗ độc đáo, lạ lùng, tinh vi vậy.»!* 


Trong 6 loại thuật số này, thi quy và tạp chiêm được dé cập rất nhiều 
trong Tå Truyện. Trong Tả Truyện cũng hay nói đến hai cum từ «bốc chi» 
F Z và «phê chi» Д2 7. Bốc là bói bằng mai rùa, phê là bói bằng có thi. 
Nhu Nghé Văn Chí nói: «Chiêm có nhiều thứ mà chiêm mộng là quan 
trọng nhất.» Cho nên việc chiêm mộng được thuật trong Tá 7ruyện đều 
dùng phép tạp chiêm. Tả Truyện chép rằng quan nội sử nhà Chu là Thúc 
Phục УЙЕ có thể «xem tướng người» (năng tướng nhân GE #R A ). Thiên 
Phi Tướng ЗЕ Ж wong sách Tuân Tử nói: «Thời xưa có Cô Bố Tử Khanh 
lih fp -Ý MEE. thời nay ở nước Lương có Đường Cử [Ж 98. Ho xem hình 
dạng nhan sắc của một người mà biết được tốt xấu yểu thọ của người đó. 


Tiềm Hán Thư Bü # S, quyển 30: «Tạp chiêm giả, ky bách sự chí tượng, hậu thiện ác chi 
trưng. Dich viết: “Chiêm sự trí lai.” Chúng chiêm phi nhất, nhi mộng vi đại. Cố Chu hữu kỳ 
quan, nhi Thi tái hùng bì huỷ xà chúng ngư triệu du chi mộng, trứ minh đại nhân chỉ chiêm, dĩ 
khảo cát hung, cái tham bốc phê,» H 5 Ek! Eï đi mix 2 {й. Б FL:«¿h 
ТЖ» ЖЕК -.iHỦ ## ý ж. BJ 4 H tí Sap] $$ Җ BE WE Шш $C К fe Bk 
®Ж, КНН K UA Z h # HIE ENG. 

Tiên Hán Thư 8j i. , quyển 30: «Hình pháp giả, đại cử Cửu Châu chỉ thế, di lập thành 
quách thất xá. Hình nhân cập lực súc cốt pháp chi độ số, khí vật chỉ hình dung, di cầu kỳ thanh 
khí quý tiện cát hung. Do luật hữu trường doàn, nhi các trưng kỳ thanh, phi hữu quỷ thần, số 
tự nhiên đã. Nhiên hình ай khí tương thủ vi, diệc hữu hữu kỳ hinh nhi vô kỳ khí, hữu kỳ khí nhi 
vô kỳ hinh; thử tinh vi chỉ độc di dã.» K 8. ЛЕД, 25, LÍ t SEE & | W 
ACR GROB ED He Wk BALER JARED TEA. At FK 
H MERER. 3 8 8 ?2,EL E1 2 ж W EH 2A H TT ли S tt W 
inj # EO 3 4 E fO s H f UEM UG CN. 
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Người dời rất khen ngợi ho.» Thuật ấy chính là hinh pháp vậy. 

Ba thuật thiên văn, lịch phó, пей hành cũng được dé cập trong Tá 
Truyện. Sau đây là một vài đoạn trích dẫn: 

Chiêu Công B7 7š năm thứ 8 (tức năm 534 TCN): «Sở diệt Trần. 
Tấn hầu {5% hỏi Sử Triệu Ф rằng: “Trần sẽ mất chăng?” Sử Triệu 


Bản đồ thiên văn 


Чар: “Chưa mất. |...| Trần là dòng dõi Chuyên Húc. Khi tué tinh HE HD 
(tức Jupiter) đến chòm sao Thuần Hoá ## K thì [đời Chuyên Hic] bi 
diệt. Trần sé như thế. Nay [tué tinh] ở chòm sao Tích Thuy #ƒ ЛК, bên 
sông Ngân Hà, nước Trần sẽ khói phục. ”»?9 

Chiêu Công IA у năm thứ 9 (tức năm 533 TCN): «Tháng 4, mùa 
hè, nước Trần có một hoả tai. Tỳ Táo f£ F của nước Trinh nói: "Năm 


US Tuân Të 4j Т, quyển 3: «Cổ giả hữu Có Bố Tử Khanh, kim chí thế Lương hữu Đường Cử, tướng 


nhân chỉ hình trạng nhan sắc, nhí tri kỳ cát hung yêu tường, thế tục xưng chỉ.» g: #¡ 7 
г. те HF 3 3 Pr НЛ МНК B8 (00 xD TE ж DQ $e YU (b 0; FS 
Tả Truyện /z [#f, quyển 22: «Sd diệt Trần. Tấn hầu vấn v Sử Triệu viết: “Trần kỳ toại vong 
hổ?” Đối viết: “Vi đã. [...] Trần, Chuyên Húc chi tộc dã. Tuế tại Thuần Hoi, thi di tốt diệt, 
Trần tưởng như chỉ. Kim tại Tích Thuỷ chỉ tân, do tương phục do."» 55 E pE. {ЖП 3^ 
MB Ei: < REU F?» BE: «3 tI...] ш, IU Z Dk GU X S. 
DEN M E UAE S222 gg 
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năm nữa, nước Trần sẽ tái lập. Rồi sau 52 năm tái lập, Trần sẽ bị diệt 
vong. [...| Trần thuộc hành thuỷ. Hoá khác thuỷ. mà Sở thuộc hành hoá. 
Nay hành hoá xuất hiện, [thể hiện qua] vụ cháy ở nước Trần, duói nước 
Sở và tái lập nước Trần. Các hành phối thành số 5, nên tà nói 5 năm nữa 
Trần sẽ tái lập. Тоё tinh phải 5 lần đến chòm sao Thuần Hoá fifi 2k, sau 
đó Trần sẽ hi diệt vong. Sở khắc Trần nên chiếm được Trần. Đó là đạo 
Trời. Vì thế ta nói [Trần bị diệt] sau 52 năm. ”»°! 


Chiêu Công В 7 năm thứ 10 (tức năm 532 TCN): «Mùa xuân, 
tháng piêng theo lịch nhà Chu, có ngôi sao lạ xuất hiện ở chòm Vụ Nữ 
TE Yr. Ty Táo nước Trinh nói với Tứ Sản rằng: “Tháng 7, ngày Mậu Tý, 
vua nước Тап sẽ chết. "»7 


Chiêu Công HH Z+ năm thứ 15 (tức năm 527 TCN): «Mùa xuân, lễ 
cúng tổ tiên của vua sắp tổ chức tại miếu Vũ Công. Vưa ra lệnh bá quan trai 
giới. Tử Thận 1 nói: "Ngày cúng tế này e có tai hoa хау ra! Ta thấy 
một quáng sáng màu den và đỏ, nó không phải là điểm lành cho buổi cúng 
16, mà là khí của tang ma. Nó sẽ xây ra cho quan lo về cúng tế chăng? "»^ 


Chiêu Công lA 2š năm thứ 17 (tức năm 525 TCN}: «Mùa đồng, 
sao chổi quét qua chòm sao Đại Thần X Æ (tức Dai Ноа Tinh). đến 
phía tây sóng Hán j£ (tức dãy Ngân Hà). Thân Tu M ZË nói: "Sao chổi 
vốn quét cái cũ mà phân bố cái mới, sự việc phát sinh trên trời thường 
tượng trưng cho điểm lành hoặc dữ. Nay sao chổi quét sach hoá (tức Dai 


Tú Truyện 2210, quyển 22: «Hạ tứ nguyệt, Trần tai. Trịnh Tỳ Táo ‡#‡‡ viết: *Ngü niên 
Trần tưởng nhục phong, phong ngũ thập nhị niên, nhỉ toại vong. [...| Trần, thuỷ thuộc đã. 
Hoá, thuỷ phi dà, nhi Sở sở tương dà. Kim hoá xuất nhi hoá Trần, trục Sở nhí kiến Trần dà. 
Phi di ngũ thành, có viết ngũ niên. Tuc ngũ cập Thuần Ной nhỉ hậu Trần tối vong, Sd khắc 
hữu chi, thiên chi dao dà. Có viết ngũ tháp nhi niên."» Ø Ø1 9, fidi 5. Gp e IJ: < T 
"qu Tí m hp.) HE Ф.Ш k C OL.) Rã, 21: Е A.k tế th, i8 nn 
E] bo. ç X H) ñj CK ph Е ШЖ BR toge DET ЕАД. LH $8 
od eoe жү ‚ч H Z . K Z ñ Hp. 

Tá Truyện АМ, quyển 22: «Xuân, vương chính nguyệt, hữu tinh xuất u Vụ Nữ. Trinh Tỳ Táo 
ngón w Tử Sản viết: “Thất nguyệt Mậu Tý, Tấn quân tương tử.”» Æ, L F Ht mm 
bhaa е ЕЛУ ЖЕН: <t H k T ВА.» 

Tả Truyện 3: 8, quyển 22: «Xuân, tướng dé ư Vũ Công, giới bách quan. Tử Thận viết: "Đế 
chỉ nhật, kì hữu cữu hó! Ngô kiến xích hắc chỉ tẩm, phi tế tường dã, tung phân đã, kỳ Lại ly sự 
hó?"» ЮРЕ. REA: Z o WAG 7! há: m 
Р E Sc †# th, sẻ th, H Œ GE đí  ?» — LAM chú: Để 1 là lễ cúng tổ tiện của 
thiên tử và chư hầu, tổ chức nơi tông miếu. Trong đoạn trích dẫn này, nó tổ chức vào mùa 
xuân. Nhung theo Lé Ký, lễ cúng tổ tiên thiên tử và chư hầu vào mùa xuân gọi là được f^), mùa 
hé gọi là đế Ei, mùa thu gọi là thuòng 22, mùa đông gọi là chưng 7E. 
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Thần), khi hoá tái xuất hiện thì nhất định sẽ phát ra tai ương, Các nước 
chư hầu át bi hoá tai chăng?” Tử Thận Ë [fi nói: *... Nếu hoà tai phát 
sinh. e rằng bốn nước phải gánh chịu... [Ной tai sẽ xẩy ra] ở bốn nước 
Tống, Vệ, Trần, Trịnh chăng?... [Hoá tai sẽ xảy га] vào ngày Bính Tý 
hoặc ngày Nhâm Ngọ chăng”... " Ty Táo ở nước Trinh nói với Tử Sản 
rằng: 7... Nếu ta dùng các tế khí như quán giả Hồ р và ngọc toán ЕЕ 
để cúng thần thì nước Trịnh sẽ không bị hoá tai. "»?' 


Chiêu Công HE у năm thứ 18 (tức năm 524 TCN}: «Mùa xuân, 
tháng 2 theo lịch nhà Chu, ngày Ất Mão, quan dai phu Mao Đắc {Ж 
cüa nhà E giết quan đại phu Mao Bá Quá Æ fH i để thế chỗ. TE 
Hoàng f£ 5/ nói: “Мао Đắc át sẽ chết, vì đó là ngày mà Côn Ngô МЇ 
gây ác quá nhiều.” ` (Côn Ngô quá xa xi độc ác, nên cùng bị chết với 
vua Kiệt vào ngày Ất Mão.) 


Chiêu Công НД Z+ năm thứ 32 (tức năm 510 TCN): «Mùa hè, nước 
Ngô đánh nước Viêt. ... Sử Mặc 91 38 nói: “Không tới 40 năm nữa, Việt 
chiếm lại Ngô chăng”? Nay Việt bị tué tinh chiếu mà Ngô đánh phạt, д1 


28 


Việt bị Lai ương. 752 


Từ những trích dẫn trên đây, ta thấy Sử Triệu, Tỳ Táo, Tử Thận, 
Thân Tu, Trường Hoằng, Sử Mặc đều lấy những hiện tượng thiên nhiên và 
«dao Trời› (Thiên chi dao X Z 38 ) để tiên đoán việc con người. Thuật 
mà họ dùng hiển nhiên là thiên văn, kết hợp lịch phố và ngũ hành. Các 
thuật thiên văn, lịch phổ, ngũ hành đều chú ý cái gọi là «thiên nhân chi tế» 


14 


Та Truyện ^: 18, quyển 23: «Đông, hữu tinh bột u Đại Thần, tây cáp Hán. Thân Tu viết: “Tuệ 
sử di trừ cựu bó tân dà, thiên sự hằng tượng, kim trừ ư hoa, hoá xuất tất bố vên. Chư hầu kỳ 
hữu hoà tai hô?” Tử Thận viết: °... Nhược hoà tác, kỳ tứ quốc dang chi. ... tại Tống, Vệ, Trần, 
Trịnh hó? ...kỳ di Bính Tý nhược Nhâm Ngọ tác hồ3...* Trịnh Tỳ Táo ngân uf Tử Sản viết: * 
Nhược ngã dụng quán giả ngọc yo Trịnh tất bát hoá."» 4, 1j Rh m 5^ АА, T‡ " 
НЯ FD: é 5 PH DEBER F UR X th HE &, 23 Ë S A A IB S ñi oa 
б MO fr AR OP?» PIAC <... EO K E. H pu EN T RO WO Mp es p.22 H 
ELE f EK Y: O fE #?..» M" " ip b: + # Fl :«.. i k HP Б Вр 
TK» - LAM chú: quán giá 1 SẺ: chén để rót rượu, ngọc todn |; PH: cái môi bằng ngọc 
để múc rượu ráy xuống đất khí cúng tế. Derk Badde không dịch câu trích dẫn này. 

Та Truyện Añ: (&, quyển 24: «Xuân vương nhị nguyệt, Ất Мао, Chu Мао Đắc sát Мао Bá Quá 
nhí đại chỉ. Trường Hoằng viết: “Мао Đắc tất ies thị Cân Ngô nhám chi nhật dã. "» £s -L 
— B.Z 92,58) = @#Ф = ffr i8 hi ft ⁄ НОК «ЖГ M E 2 
[T th,» — LAM chú: Derk Bodde không dich câu về dẫn này. 

Tả Truyện 7c 6&8 , quyển 26; «На, Ngô phạt Việt. ... Sử Mặc viết: "Bát cập tứ thập niên, Việt 
kỳ hữu Ngô hó? Việt đắc tué nhỉ Ngô phạt chỉ, tất thụ kì hung: ”> M, fu Hk .. Т Ы 


:«1: XP F Ej BQ YU TT S E? PR I WS B] E EI HII» - LAM chú: Derk 
Bodde không dịch câu trích dán này. 


74. PHÙNG HỮU LAN 


Ж А. Z E tức là ảnh hưởng qua lại giữa thiên dao và nhân sự. Các Âm 
Dương gia và Ngũ hành gia đời sau chỉ là theo đó mà suy diễn ra. 


3. Trời 


Ngoài bách thần còn có Thiên F (Trời) và Đế ж. Sách Thượng 
Thư т # , thiên Thang Thé i5 2, chép: «Nhà Hạ nhiều 101, Trời sai ta 
diệt nhà Ha.. Га sợ Thượng Đế nhưng không dám không trừng phạt [nhà 
Ha]... và thi hành sự trừng phạt theo mệnh Tri.» Trong một đoạn không 
dày 150 chữ Hán này có đến ba lån dé cập Thiên và Dé. 


Tương tự, trong Thuong Tung КЫ Ññ của Kinh Thi: "Troi sai huyền 
điểu giáng xung mà sinh nhà Thương. [...] Thời xưa. Dé ra lệnh Vũ 
Thang ji i (vua Thang) 14р nhà Thương. Ngài lãnh mệnh Trời mà 
không hé nghi ngờ... Nhà Án (tức Thương) lãnh mệnh Trời là hoàn toàn 
düng.»" Trong một đoạn không đây] 100 chữ Hán này có đến năm lần dé 
cập Thiên X, Рё TẾ. và thụ mệnh š F ип (lãnh mệnh Trời). 


Quốc Май chép: «Quác Công $E 4y nằm mộng trong tông miču, 
thấy mội vị thần mặt người, lông trắng, vuốt cọp, cầm cái búa đứng ở mái 
tây của miếu. Công sợ, bó chạy. Thần nói: "Chó chay. Đế ra lệnh ta khiến 
quân Tấn vào cổng thành của ngươi.” Quắc Công cúi йди lạy thân. Khi 
tinh dậy, Quắc Công sai Sử Ngân sË B bói mộng. Sử Ngân nói: “Theo lời 
ngài nói, đó là thần Nhuc Thu XJ [thuộc phía tây], vốn là thần thi папр 
hình phạt theo lệnh Trời. Mỗi việc của Trời đều có quan thi hành.” 


Kinh Thi, Kinh Thư, Tả Truyện, Quốc Ngữ nói đến Thiên và Đế 
nhiều đến nỗi không kể ra hết được, nhưng da phần là ám chỉ Thượng Dé 
có tính cách như con người. Lời Sử Ngân È ËB giải mộng của Quác 
Công cho thấy quan hệ giữa Thiên và thần. Nói chung, Thượng Đế có uy 


1r 


Thượng Thy Үй € , quyển 4: «Hữu Ha da 181, thiên mệnh cức chi. (...} Du uy Thượng Đế, bất 
cảm hát chính. |...] Trí Thiên chỉ phat.» F Ө $ R, # 3W |..] Г Кт, 4É 
TEIRM. 

Thi à, quyển 20, Huyền Điểu 4; E: «Thiên mệnh huyền điểu giáng nhỉ sinh Thương. [...] 
Cổ Рё mệnh Vũ Thang. |...] Phương mệnh quyết hậu, [...] thụ mệnh bất đãi, [...] Ân thụ mệnh 
hàm nghi» X ép 5 É5 DE th 4: 06 Lud j5 # ЖОНЕ.) 77 s EIS Iud 2# ấ8 f 55 

] Bà S B ñ tr. 

Quốc Ngữ lãi 33, quyển 8, Tấn Ngữ S£ 35 ; «Quấc Công mộng tại miến, hữu thần nhân điện 
bach mao hú 1ráo chấp việt lập u tây a. Công cụ nhi (йо, thần viết; “Уб tàu. Đế mệnh viết: 
Sử Tấn tập w nhĩ môn.” Công bái khể thủ. Giác, sử Sử Hiêu chiêm chỉ, Đối viết: "Nhu quân 
chi ngôn, tắc Nhục Thu dã. Thiên chỉ bình thần dã, thiên sif quan thành. ”» $£ 4) 3# ZF Bj 
fi OA d ET ERIR ФА vi РЫ BÍ. 2y EE thị GE MEET оа: КА: ТЕ 
8 BR p° BI PJ AIEA A ERR h2 O$ l: «л Z o; ug Woo: 
OR Z M| god VEG U x 
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quyền tối cao và ngài thiết lập các chức quan để các thần nắm giữ. Địa 
vị và quyền lực của các thần thấp hơn Đế và phải phục tòng Đế. Đây là 
tín ngưỡng tôn giáo của người bình dân tại Trung Quốc nói chung, và nó 
đã có từ thời xa хуа. 

Trong văn tự Trung Quốc. chữ Thiên Ж có năm nghĩa: 

Ф Bầu trời, tương ứng với đất. 

© Ông Trời, còn gọi là Hoàng Thiên Thương Đế S1 J |: ду. tức 
là chủ tế (Thiên và Đế) có tính cách như người. 

© Vận mệnh, tức là rién K tương dương với mệnh i£, ám chỉ tất cả 
các thứ liên quan đến cuộc sóng con người nhung con người không thể kiểm 
soát được. Đó là chữ thiên mà Mạnh Tử nói trong câu «Whược phà thành 
công tắc thiên dã» 45 K БУ ТУ) HỊZ th, (Nếu thành công, đó là do số 
mênh.) 


@ Sự vận hành tự nhiên. tức là cõi tự nhiên được nói trong sách 
Tuân Tử, thiên Thiên Luận K if. 

© Nguyên lý tối cao trong vũ trụ, tức là chữ ліси trong câu «Thiên 
mệnh chi vi tính» K (ü Z APE (Cái mà thiên phú bẩm [cho con người] 
gọi là tính) ở đầu sách Trưng Dung. 

Chữ (hiên mà Kinh Thi, Kinh Thu, Quốc Ngữ, Tả Truyện thường 
nhắc đến, ngoài ý nghĩa là «bầu trời», còn có nghĩa là «Ông Trời». Trong 
Luận Мий, Không Tử cũng thường nói đến Thiên với ý nghĩa là «Ông 
Trời». dáng chủ té của muôn loài. 


4. Những người có tư tưởng sóng suốt 

Đến thời Xuân Thu, có một số người sáng suốt, dàn dàn không tin 
có quý thần và đạo Trời. Trong Tå Truyện, Trang Công FE Z$ năm 32 
(tức năm 662 TCN), Sử Ngân Ф Ei nói: «Nước sắp hưng thịnh |vua] 
lắng nghe dán, nước sắp mất [vua] lắng nghe thàn.»?! 

Chiêu Công HA 2š năm 18 (tức năm 524 TCN), Tử Sản + ЖЕ nói: 
«Đạo Trời xa, đạo người gần. Chúng ta không đạt tới đạo Trời. Làm sao 
biết được nó?» 


tu 


Mạnh Tử i f (Lương Huệ Vuong ha Z2 AEF) 
M Tả Truyện A; (E. quyển 3: «Quấc tương hưng, thính u dán; quốc tương vong, thính u thán.» 
FR 46 $C, 45 52 lộ ,H v Г, f^ Н 

US Fä Truyện Jc fj, quyển 24: «Thiên đạo viễn, nhân đạo nhĩ, phi sở cáp dã. Hà di trì chi?» 
хой, A a EN А.Е? 
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Định Công JE ү nguyên niên (tức năm 509 TCN), Trong Ky fr 
## nói: «Nước Tiết düne người để chứng minh, nước Tống dùng quy dé 
chứng minh, tôi lỗi của nước Tống lớn lắm,» 


Những lời trích dẫn trên dáy tuy chưa phú nhận sự tôn tại của cái 
gọi là quy thần và Thiên đạo nhưng đã tỏ thái độ “kinh nhi viễn chi" tt 
ЇЙ x Z (kính trọng nhưng tránh xa).* 


Ngoài ra, từ thời xa xưa có người sớm biết thử dùng thuyết Âm Dương 
mà giái thích những hiện tượng trong vũ trụ. Quốc Мей chép rằng Năm U 
Vương KHF thứ ba. Ба con sông ở Tây Chu động lớn. Bá Dương Phụ {11032 
5C nói: «Nhà Chu sắp mất rồi. Cái khí của trời đất không mất thứ tự. Hé 
mất thứ tự thì dân loan. Dương bị che khuất không xuất ra được, âm bị đè 
nén không bốc lên được, cho nên xây ra động đất. Nay ba sông chấn động, 
ấy là dương mất vị trí chính đáng của nó mà di dé nén âm. Dương mất vi 
trí của nó và chiếm vi trí cúa âm, nguồn của ba sông tất bi nghẽn.» 


Та Truyện, Hi Công f£ у năm 16 (tức năm 644 TCN), chép: «Có 
sáu con chìm nghịch $8 us Poe qua kinh đô nước Tống. dó là do gió 
mạnh gây ra.» Quan nội sử của nước Chu là Thúc Hưng 4# B nói: «Đó 
là chuyên âm dương, không phải điểm хау ra việc lành dit gì đâu. Lành 
Ч là do con người gây ra.» 

Quốc Ngữ chép: Việt Vương Câu Tién BË E 2JƑŠ§ năm thứ 3 (tức 
năm 494 TCN), Phạm Lãi 75 $& nói: «Thiên đạo thì đây mà không tràn, 
thịnh mà không kiêu, vất vả mà không khoe công. Thánh nhân tuỳ thời mà 
hành động, đó gọi là gii thời (thủ thời FE). Không đúng thời thì thánh 


3% Tá Truyện ЈА, quyền 27: «Tiết trưng ư nhân, Tống trưng it quy, Tổng tội đại hi» gi 
ACAMP U ЯС ЗИ А A. = LAM chú: Tả Truyện toàn dịch Je GE ® E. Quý Châu 
Nhân Dân xbx, quyền hạ, 1996, tr.1412-1413, giải: Trường {ҖӘ chứng minh ДЕҢ. Derk Bodde 
dich là «appeal to» (thứ hút, lôi cuốn). 

M Đây là thái độ của Khổng Tử đối уйі quë thần, xem Ludn Ngd (Ung Dã j tý: «Kính quỷ 
thần nhi viễn chỉ.» f 8 ĐÈ GA Z [LAM chủ]. 

КЫ 


Quốc Май | 35, quyển 1, Chu Ngữ thượng [5] 3E L: «Chu tương vong hi. Phù thiên địa chỉ 
khí, bất thất kỳ tự. Nhược quá kỳ tự, dân loạn chỉ dà. Dương phục nhỉ bất năng xuất, âm bách 
nhi bất năng chưng, u thị hữu địa chấn. Kim tam xuyên thực chấn, thị đường thất kỳ sở nhỉ trấn 
ám dã. Duong thất nhi tại âm, xuyên nguyên tất tắc.» БЇ үс x. a ` Hh Z 34, 4: 
ҤЕ. А HIƑ,H R 2 od) (K th TP BEI LER ЖШ Ç BE 7E, #2 nto dh 
BD. = M ,ж D Í TU PH dO $8 Et 4) DE A thị vm eg г ГА ж Я 

Та Truyện 2244, quyển 6: «Luc nghịch thoái phi quá Tống đô, phong đã. [...] Thị âm dương 
chỉ sự, phí cát hung sở xuất dà. Cát hung do nhân.» 7š 88 i 3 38 &!. Ж HL. (ud E 
E3 E2 Ч JEGUR d. ЖШ А. LAM chú: nghịch 88 là một loài chim nước 
(thuỷ điểu) bay cao, thường tức nói trong sách xưa. Derk Bodde dịch là fish-hawk = ngu ung. 
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nhân không làm khách của người đời (tức không giúp đời). Việc người 
chưa хау ra thì thánh nhân không làm nó хау ra. [...] Đất có thể ôm hết 
уап vật và xem chúng như một, nhưng việc nó không thất bại. Nó sinh vạn 
vật, dung chứa và nuôi cầm thú, rôi sau nó mới có danh cùng với lợi. Dù 
mọi thứ đẹp hay xấu nó đều nuôi dưỡng và sinh ra. Nếu thời chưa đến thì 
không thể gượng tạo ra. Nếu sự việc chưa xét kỹ thì không thể ép nó thành 
tựu. [...] Hé biết chế độ thường hằng của trời đất, thì sẽ có cái lợi dày đủ 
của trời đất. Phải dùng sự thường hằng cüa âm dương và thuận thco sự 
thường hằng của trời đất. Nhu nhưng không khuất phục, mạnh nhưng không 
cứng. Trời để người tự làm, thánh nhân để Trời tự làm. Người tự sinh ra, 
trời đất cho hình, thánh nhân theo đó mà giúp cho thành цури.» 


Lấy âm duong mà giải thích những hiện tượng trong vũ trụ thì không 
tránh khỏi mơ hồ lẫn lộn, nhưng so với việc lấy Thượng đế quỷ thần ra 
mà giải thích thì đã tiến bó hơn nhiều. Chữ thiên trong lời nói của Phạm 
Lãi là cõi tự nhiên, rất giống chữ rhiên mà Lão Tử dùng, e rằng đó là 
một yếu tố mở đường cho Lão học vậy. 


5. Phát hiện nhân bản 


Thuở ban sơ, người ta cho ràng moi chế độ trong xã hội đều do 
Thượng dé tạo ra. Kinh Thư chép: «Chớ để các quan ở không. Việc của 
Trời [nuôi dân và trị dân] thì con người phải thay Trời mà làm lấy. Trật 
tự của Trời có dao thường. [Trời] sắp đặt cho chúng ta có ngà thường và 
năm mối thân thiết [giữa cha, mẹ, anh, em, con]. Trời xếp đặt trật tự cho 
con người, qui định lễ nghi, ấn định cho chúng ta năm loai lễ dùng cho 
năm dáng cấp [thiên tử, chư hầu, khanh đại phu, si, thứ dân]. [...] Trời 


M 


Quốc Ngữ 9| 5i, quyển 21, Việt Ngữ ha BE F: «Thiên đạo doanh nhi bát dật. thịnh nhi bất 
kiêu, lao nhí bất căng kỳ công. Phù thánh nhân tuy thời nhi hành, thị vị thủ thời. Thiên thời bất 
tác, phát ví nhân khách. Nhân sự bất khởi, phát vi chi thus. [...] Duy dia năng hao van vật di vi 
nhất, kỳ sự bát thất. Sinh van vật, dung súc cẩm thú. Nhiên hậu thụ kỳ danh nhi kiêm kì lợi. NI 
ố giai thành di dưỡng sinh. Thừi bất chi, bất КЪА cưỡng sinh. Sự bất cứu, bất khả cưng thành. |...] 
Tất hữu di trì thiên địa chỉ hằng chế, паі khả dr hữu thiên dia chỉ thành lợi. [...] Nhân âm đường 
chí hằng, thuận thiên dia chỉ thường. Nhu nhi bát khuất, cường nhỉ bất cương. [...] Thiên nhân 
nhân, thánh nhân nhân thiên. Nhân tự sinh chi, thiên địa hinh chi, thánh nhân nhân nhi thành 
chí» X i ЖШ ТОЕП 4 58.05 dj ТОЮ HDI». * XB A Bề HỆ lí E2 G3 U 
Be Ä #9 TL fF b A ДЕ АН Л ГЈ MER BE @ #8 PS DL P; 
_ HH £ ЖЛ EL ỨU ИИ # (£ OZ dt Xyod dk H BL ЖОШ Ví đà Dl 
ПШ. D 3, 4 HT] ай 2P. B Wo: п[ ж [ed  É l1 om 2 Jb Z 18 Ы, л up 
JA £j K Hb Z c< ĐI... E& 8 Z ELI R hu X odi X 
ÜU] A.X A Ds XA E R CX 3h M SER A TR d у. 
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bạn mệnh cho người có đức, ấn định ngä phục và ngũ chương. Trồi phat 
kẻ có tội, áp dụng năm loại hình phat cho ho.»** 


Mạnh Tử đã trích dẫn Kinh Thu ràng: «Trời tao ra ha dán, ấn định 


vua [dé cai trị dán] và thày giáo [để day dân].»*9 


Kinh Thu lại nói: «Đế giữ lòng trong sạch mà hỏi han dân chúng [...] 


rÓi sai ba vị trưởng quan lo láng công việc сда dán. Bá Di {Н 7# soạn ra 
pháp điển, dùng hinh pháp để ước thúc dân. Và ¿B lo vé thuỷ lợi, quản lý 
tên sông và núi. Tác f£ đích thân day dân gieo trồng, nỗ lực cày cấy, mùa 
màng tươi tốt. Ba vị quan này thành công, dân chúng ấm no sung túc > 


Kinh Thi viết «Trời sinh muôn dân, có sự vật thì có phép tác.»* 


Kinh Thị cũng viết «Không cần ý thức, không cần biết: cứ thuận 


theo phép tác của Trời di»? 


AW 


з" 


FI 


41 


EH 


Thượng Thu 25 B, quyé 
đại chỉ. Thiên tự hữu điển. sắc ngã ngũ điển ngũ đôn tai. Thiên trật hữu lễ, tự ngã ngũ lễ ngũ dung 
tai. Г...) Thiên mệnh hữu đức, ngũ phục ngũ chương tai. Thiên tháo hữu 
tai» EE GF $ K l lU (Ç кян. i XÉT mn 
тпл fij t, LL ER TL TE RD dT Gp тт. - LAM 
chú: Ng diei cha có nghĩa, mę hiển từ, anh thương em, em kính anh, con có hiếu. 


Сао Dao mô 12 [858 «Vô khoáng thứ quan, thiên công nhân kỳ 


i, пай hình пећ dung 


Май dôn = 5 mất thân thiết giữa cha, mẹ, anh, em, con. Nga 1ë = chế độ lễ nghi cho thiên tử, chư 
hầu, Khanh đại phu, sĩ, thứ dán. Hua dung {ДЇ = bữu dung 4; И]. Hau đức = người có đức. Ийи 
tội = người có tội. Ngữ phục = S loại y phục cho thiên tử, chư hầu, khanh đại phu, si, thứ dán. Ngā 
chương = S loại hoa văn và màu sắc để phán hiệt ngũ phuc, Nữ hinh = 5 hình loại phạt: mặc hình 
SET] хат chữ vào trán|, ty hình f] F, [cát mũi|, phí hình JH] ZJ {chặt 2 chản|, cung hình #7 
MJ [thicn], đại tịch A; fÿ|chặt dàu]. ей dung = áp dụng 5 hình phat trên. 


Manh Tử zu f. Lượng Huệ Vương ha 
quần, tác chỉ sư,» # i]: É 


m rs «Thư vict: Thiên giáng ha dân, tác chí 
їл d. Z Ba.» 


Thượng Thu lỗi 3, quyền L2, Là Hình Y, 5]: «Hoàng để thanh vấn hạ dán [...] паі mệnh tam 
hậu, tuất công wu dán. Ва Di giáng điển, chiết dán duy hình. Vũ binh thuỷ thổ, chủ danh sin 
xuyên. Tắc giáng bá chủng. Nông thuv gia cốc. Tam hậu thành công, duy ân ư dàn.» ur 
| ì E bed 756 z Fill 20 55 HỘ. (3 32 D 8h. H ft ml А cò 1: 

FECE hi bB. А a B R. U AY Q h РВ ВУ С. - LAM chú: Khi trích dán 
mi này, Phüng Hữu Lan hiểu hoàng dé à đây là Để [$ nghia cũng nhu Trời], do đó Derk 
Kodde dịch theo là «Imperial God [Ti]». Kỳ thực, thiên Là Hình >! 
Mục Vương [5 
là Là Hầu A (zi. Còn «hoàng dé» ở đây là Đế Nghiéu 7#, sau khi lên ngôi hen giữ lòng trong 
sach hỏi han dân chúng, Tôi dịch đoạn này dựa theo bàn Thu Kinh trực giải H ## eda 
Trương Đạo Cán 3R iri $B, Chiết Giang Văn Nghệ xbx, 1997, (r.204-205; và để khỏi trái mạch 
văn của Phùng Hữu Lan, tái chỉ ghi là Dé. 


"| này nói về vua Chu 


3: bố cáo việc áp dụng hình pháp cho dán, và vị quan phụ trách việc này 


Thi ;y. quyển 18, Dai Nhã A ff- Chưng Dân 2É it: «Thiên sinh chứng dân, hữu vật hữu 
tắc» Xo qu. ÍT Pa fj. 


, quyển 16, Đại Nhà + jfk- Hoàng hi Кї ЖЕ: «Bất thức bát tri, thuận Đế chỉ tắc.» 4: 
ak c s.m # uz ap. 
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«Phép tắc của Trời» (Đế chỉ tắc 4$ Z WJ) tức là chế độ lễ giáo — 
các định chế chính trị và xã hội — do Thượng Đế lập ra. Người Hi Lạp eó 
đại cũng tin tưởng rằng các chế độ quốc gia của họ đều do thần linh chế 
tác. Đây quả là kiến giải chung của người cổ đại vậy. 


Đến thời Xuân Thu. người ta dàn dán có cách giải thích mang tính 
chất nhân bản (humanistic) đối với các chế độ xã hội. Họ cho rằng các 
chế độ xã hội đều do con người lập rà vì lợi ích của con người. Đời vua 
Hoàn Công fii 2š (806-771 ТСМ) của nước Trịnh @ |, Sử Bá E ff1 nói: 
«Hoà ХПА do vật được sinh ra, nhung đồng [ii] thì không phải thế. Cho 

cái này bằng cái khác thì gọi là hoà, do đó hoà sinh ra mọi vật. Nếu lấy 
đồng thêm vào đồng. cái mới sẽ không sinh ra. Cho nên tiên vương lấy 
hành thổ hoà lẫn với bốn hành kim móc thuỷ hoá để tao ra trăm vật. Cho 
nên hoà năm vị dé vừa miệng. làm manh mẽ tứ chỉ để bảo vệ thân thể, 
hoà sáu luật [âm nhac] để nghe lọt tai, diéu chỉnh Рау thé +; { (= hai 
mắt, bai tai, hai lỗ mũi, miệng -- DB chú) để sai khiến tâm, làm yên rám 
sách JA (9 đầu, bao tử, hai bàn chán, hai đùi, hai mắt, miệng, hai tai, 
hai bàn tay - DB chú) để người trọn lành, lập chín КУ JU fi (= Um, gan, 
lá lách, thận, phổi, bao tứ, bụng dưới, ruột, mật - DB chú) để tạo thuần 
dức, hợp mười số -à Pr để day trăm thé ү} Ba (= hợp 10 đẳng cấp của xã 
hội phong kiến để diéu hành trật tự các cơ cấu tổ chức — DB chú), tạo ra 
ngàn vật phẩm, hoàn thành vạn con đường, tính toán trăm ngàn việc. ước 
tính trăm triệu vật, thu nhập cả tý nguồn lợi tức, thi hành để đạt tới con 
số vô han." Cho nên các vua cư trú trên đất của chín cháu, thụ nhập cà tỷ 
nguồn lợi tức vì nuôi đưỡng triệu dân. Những thứ này được sắp đặt có 
trật tự. nên họ có thể dùng chúng, và có sự hài hoà hạnh phúc cơ hồ 
muôn dân như một. Nếu được thế, đó là mức tối cao của hoà vậy. Cho 
nén các vua đời trước thích lấy hoàng hậu thuộc họ khác, để mong tìm sự 
giàu có từ vùng khác, tuyển chon các quan từ những người có thể can 
gián vua và giáng giải được về nhiều sự vật. Họ làm thế vì muốn có sự 
hoà đồng vậy. Nếu chỉ có một âm thanh thì chẳng có ai nghe. Nếu chỉ có 
một vật thì cháng có hoa văn trang trí. Nếu chỉ có một vi thì chẳng ai 
ngon miệng. Nếu chỉ có một vật thì chẳng ai giái thích.» 


** Chỗ này minh hoạ lý thú vé sở thích liệt kë SU vát của người Trưng Quốc theo những con số 5, 


f, 9, v.v... và những con số bất định. (DB chú | 

3 Quấc Nyi i| 3f, quyển 16, Trịnh Ngữ Qij: «Phù hoà thực sinh vật, dáng tắc hát kế. Dt tha 
binh tha vị chi hoà, cố nàng phong trưởng nhi vật sinh chi. Nhược di đồng 1} đẳng, tận nãi khí 
hi, Có tiên vương di thổ dit kim mộc thuỷ hoi tap di thành bách vật. Thị di hoà ngũ vi di điểu 


khẩu, cương tứ chỉ di vệ thể, hoà lục luật di thông nhi, chính thất thể di dịch tầm, binh bát sách 
di thành nhàn, kiến cửu ky di lập thuần đức, hựp thập số dĩ huấn bách thể, xuất thiên phẩm, 
«о van phương, kế ức sự. tài triệu vật, thu kinh nhập. hành cai cực. Cố vương giả cư cửu cai 
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«Cho cái này bằng cái khác thì gọi là hoà» ý nói: lấy vị mặn thêm 
vào vị chua thì được một vị mới. Chua là «cái khác» của mặn; mặn là 
«cái khác» của chua. «Cho cái này bằng cái khác» thì được một cái mới, 
đó là «hoà sinh ra mọi vật». Nếu lấy vị mặn thêm vào vi mặn, thì chỉ 
được vị mặn. Mặn với mặn là «đồng». Cho nên «lấy đồng thêm vào 
đồng, cái mới sẽ không sinh ra». Suy diễn ra: nếu chỉ có một âm thanh, 
bất kể lặp đi lặp lại thế nào, cũng không thành âm nhạc. Tương tự, nếu 
chi có một màu, bất kể lặp di lặp lại thế nào, cũng không thành văn vé 
màu sắc. Cho nên lấy «cái khác» mà giúp nó thì mới có sự thành tựu. Sự 
phân biệt giữa «hoà» và «đồng» của Sử Bá trên đây đã giải thích tại sao 
lễ nhạc và các định chế xã hội phái trở nên phong phú và phón tạp. 


Về sau, Án Tử # Y- (mất năm 493 TCN) cũng biện luận tương tự 
như vậy. Та Truyện, đời Chiêu Công năm 20 (tức năm 522 TCN), chép: 
«Té Hầu 7# { (tức Té Cảnh Công $5 En 43) di săn trở vé, Án Tứ đứng 
bên canh Té Hầu ndi Thuyên Đài j# =, khi đó Tử Do -$ ññ (tức Lương 
Khâu Cứ #72 үт 88) đánh xe chay nhanh tới. Té Hầu nói: “Chỉ có Cứ hoà 
với ta.” Án Tử nói: "Cứ cũng chỉ đồng với ngài mà thôi, sao во là hoà 
cho duge?” Té Hầu hỏi: "Hoà với đồng khác nhau и?” Án Tử đáp: "Khác 
nhau. Hoà giống nhu món canh. Ngài có nước, lửa, dám, nước cốt thịt cá, 
muối, quả mận, để nấu với thịt cá. Đầu bếp lấy cúi nấu nó và hoà các 
thứ vật liệu đó. Cân đối chúng dé tạo hương vi món canh, tăng vị chưa йй 
và giảm vị thái quá. Người chủ ăn món canh này để bình tâm của mình. 
Vua và bầy tôi cũng y như thế. Cái mà vua cho là có thể nhưng trong đó 
có cái không thể, bầy tôi sẽ nêu ra cái không thể trong đó để cái có thể 
được hoàn bị. Cái mà vua cho là không thể nhưng trong đó có cái có thể, 
Рау tôi sẽ nêu ra cái có thể trong đó để khử bó cái không thể. Cho nén, 
khi nền cai trị bình hoà nhưng không trái lễ nghi, thì dân chúng không có 
lòng tranh chấp nhau. Cho nên [bài Liệt Tổ của phân Thương Tụng trong] 
Kinh Thi chép ràng: 'Cũng như canh được nêm nếm ngon, năm vị dày đủ 

chí điển, thu kinh nhập di thực triệu dân. Chu huấn nhi năng dung chi, hoà lạc nhu nhất. Phù 

như thị, hoà chỉ chí đã. U thị hỗ Liên vương sinh hậu w di tính, cầu tài w hữu phương, trach thần 

thử gián công, nhí giảng dĩ da vật, vụ hoà đồng dà. Thanh nhất vô thính, vật nhất vô văn, vi 

nhất vô чий, vật nhất bất giảng.» Ж £] BE ^E 15, [r] Br] TA. А кш 38 Z ju, sk 
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và độ dám thích hợp, thân linh đến hướng không lời ché trách, trên dưới 
không tranh, tâm bình khí hoà.` Tiên vương điều hoà ngũ vị, hài hoà ngũ 
thanh để tâm được bình, và chính sự thành tựu. Âm thanh cũng nhu vi. 
Một khí, hai thể [múa văn và уб], ba loại [phong, nhã, tụng]. bốn vật 
[vật bốn phương], năm thanh, sáu luật, bảy âm, tám phong [gió tám 
hướng|, chín ca [chín bài ca], là dé tạo thành [ат nhạc]. Trong dục, lớn 
nhỏ, ngắn dài, mau chậm, vui buồn, cứng mềm, nhanh trễ, cao thấp, ra 
vào, chu đáo sơ sài, là để giúp nhau. Quân tử nghe âm nhạc đó để bình 
tâm mình. Tâm bình thì đức hoà. Nên [bài Lang Bat của phán Bán Phong 
trong] Kinh Thi chép rằng: ' Đức và âm không tV vết." Nay Cứ không thé. 
Vua nói có thé, Cứ cũng nói có thể. Vua nói không thể, Cứ cũng nói 
không thể. № lấy nước thêm vào nước, ai có thể dùng được? Nếu dàn 
cầm và dàn sát y hệt nhau, ai có thé nghe được? Cái không thể của đẳng 
cũng như thế. "»‡Š 


——— 
Та Truyện А: (5, quyển 24: «Té Hầu chí tự điển, Án Tử thi v Thuyên dài. Tử Do tri nhỉ tao yên. 


"Duy Cứ dữ ngā hoà phù." Án Tử đối viết: "Cứ dic đồng dã. Yên dár vi hoà?" Công 
viết: “Hoà dif đồng dị hå?” Bối vict: “Dị. Hoà như canh yên, thuỷ hoá bí hài điểm mai, di phanh 


45 


Công 


ngư nhục. xiển chí di tán, të phu hoà chi, té chí di vị, tế kỳ bất cáp, di đuệ kỳ quá. Quán tử thực chỉ, 
di bình kỳ tâm. Quân thần điệc nhiên. Quân sở vị khả nhi hữu phủ yên, thần hiến kỳ phủ di thành 
kỳ khả. Quán sd vị phủ nhì hữu khá yên, thần hiển ky khử di khứ kỳ phu. Thi di chính bình nhí bất 
can, dân vô tranh tám, Cổ Thi viết: 'Diệc hữu nh canh, ký giới ký bình, tông giá vô ngón, thời mi 
hữu tranh." Tiên vương chi të ngũ vị, hoà ngũ thanh đã, di bình ky tâm, thành kỳ chính dá. Thanh 
diệc như vị. Nhất khí, nhị thể, tam loại, tứ vật, ngũ thanh, lục luật, thất âm, bát phong, cửu ca di 
tương thành dã. Thanh troc, đại tiểu, doán trường, tật từ, ai lạc, cương nhu, trì tốc, cao hạ, xuất 
nhập, chu sd, di tương tế dà. Quán tử thính chi, di hình kỳ tâm, tám bình đức hoà. Cố Thi viểu: "Đức 
âm bát hà." Kim Cứ bất nhiên. Quân sd vị khả, Cứ diệc viết khả. Quân sở vị phủ, Cứ dic viết phủ. 
Nhược di thuỷ tế thuỷ, thuy năng thuc chỉ. Nhược cầm sit chỉ chuyên nhất, thuy năng thính chỉ. 
Đồng chí bất khả dã như thị."» # {# 35 ELI, 22 ƒ (S W? 8 Ж f js 50 ü 5 85.22 | 
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< [EJ Z 4` sƒ th, ЯП :.» - LAM chú: Săn mùa Xuân gọi là «ён |l]; sàn mùa Hạ gọi là miện 
ii; săn mùa Thu gọi là ён @; săn mùa Đông gọi là điệp 3, vì thế săn bán mới gọi là điền liệp 
ТАЙ. Thuyên Đài ids; Ж: một dia danh của nước Té, nay d phía đông huyện Lâm Tri $5 ygi tỉnh 
Sơn Đông ¡|| §, Derk Bodde hiểu là cái tháp tên Thuyên (the tawer of Cũ an), Hai B5 là nước 
cốt thịt hay cá, nhưng Derk Bodde dịch là pickle (dưa chua). Luc luật /'; ƒ#: hoàng chung, thái 
thốc, cô tẩy, nhuy tán, di tắc, vô tắc. Thát ám +; E : cung, thương, giốc, chủy, vũ, bán cung, bán 
chuy. 
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Khġi nguyên và công dung сйа lễ, nhạc, chính trị, hình pháp cũng 
còn được để cập trong Tä Truyện. Hoàn Công f& 2y năm thứ nhất (tức 
năm 710 TCN), Tang Ai Bá = {Н nói: «Bậc làm vua phải phát huy 
dao đức và ngăn chán tà ác, dé soi sáng cho trăm quan, nhu thế mà vẫn 
còn sự mình lầm lỗi. Nên phải phát huy đức tốt để làm mẫu mực cho con 
cháu đời sau. Vì thế, tông miếu lợp mái bằng cỏ tranh. Chiếu lót trên xe 
|khi đi tế trời] bằng có, canh cúng trời thì không nêm nếm nhiều gia vị, 
cơm cúng thì dùng gao thô, tất cả để biểu thị sự tiết kiệm. Áo, mũ, 
miếng che đầu gối, cây hốt (ngọc khuê), đai lưng, váy, vải bó ống chân, 
hài, trầm cài ngang mũ, giải mũ hai bên, dây cột mũ, vải làm mũ, tất cá 
để biểu thị mức độ. Đệm ngọc, khăn đội, bao kiếm, vật trang trí bao 
kiếm, đai da, vật trang trí trên đai da, cờ phướn, vật trang trí cho ngựa, 
tất cả để biểu thị số lượng. (Các hình trên lễ phục nhu] lửa, rồng, búa, 
hoa văn thêu, tất cá để biểu thị văn vẻ. Năm sắc (trên lễ phục] biểu thị 
cho mọi vật trong thiên nhiên. Các loại chuông treo trên đầu ngựa, trên 
trụ xe, trên ngọn cờ, tất cả đều biểu thị âm thanh hài hoà. Cờ xí với hình 
mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, tất cả để biểu thị sự sáng rỡ. Để biểu thị 
đức tốt, tiết kiệm phải có mức độ, tăng giảm phải có số lượng. Dùng văn 
vẻ và màu sắc để ghi chép nó, dùng âm thanh và sự rực rỡ để phát huy 
nó, nhằm sáng soi cho trăm quan. Trăm quan sẽ giữ gìn và sợ hãi, do đó 
không dám thay đổi kỷ luát.»*^ 


Ly thuyết trên đây nói mục đích vua dùng lễ nhạc là để khiến trăm 
quan sợ hãi mà không dám phạm kỷ luật. 

Đời vua Chiêu Công у năm thứ 6 (tức 536 TCN), Thúc Hướng 
ALUL) gửi thư cho Tử Sản + 8, nói rằng: «Ngày xưa, tiên vương bàn 


luận mức nặng nhẹ của sự việc mà phán tội, chứ không chế định hình 
pháp chung chung, vì e rằng dân có lòng tranh chấp. Nhưng vì không thể 


3 Tả Truyện 7c 48, quyển 2: «Quân nhân giả tương chiêu đức tắc vi, di lâm chiếu bách quan, do cụ 
hoặc thất chi. Cố chiêu lệnh đức di thị tử tôn. Thi di, thanh miếu mao ốc, đại lộ việt tịch, đại canh 
bất trí, tư thực bát tac, chiêu kỳ kiệm dã. Cón miện phát dinh, đái thường bức tích, hành dám 
hoành diên, chiên kỳ độ đã. Tảo suất bi bóng, bàn lệ du anh, chiêu kỳ số dã. Hoá long phủ phát, 
chiêu kỳ văn dà. Ngũ sắc ti tượng, chiêu kỳ vật dã, Tích loan hoà linh, chiêu kỳ thanh đã. Tam thần 
kỳ kỳ, chiêu kỳ minh dã. Phù đức kiệm nhi hữu độ, đăng giáng hữu số, văn vật dï kỷ chí, thanh minh 
di phát chi, di lầm chiếu bách quan, bách quan u thị hồ giới ms nhi bát cám dich ы! luật.» Z A 
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ngăn cấm hết mọi tội lỗi của dân, nên vua dùng đạo nghĩa để phòng 
ngừa họ, dùng chính trị để uốn nắn họ, dùng lễ để ho thi hành, dùng tin 
tưởng dé ho giữ, dùng nhân ái dé họ tuân theo. Ấn định bổng lộc và địa 
vị để khuyến khích họ phục tùng, nghiêm khắc định hình phạt để những 
kẻ phóng túng phải sợ. E rằng như thế vẫn chưa đủ, vua dạy họ phải trung 
thành, căn cứ hành vi mà thưởng cho họ, lấy nghề chuyên môn mà huấn 
luyện họ, lấy nhu hoà sai khiến họ, lấy kính trọng để tiếp đãi họ, lấy 
nghiêm túc để đến với họ, lấy kiên quyết để phán đoán họ. Ngoài ra, còn 
phải cầu bậc hiển tài nắm chức vị cao, các quan có sự xét đoán minh 
bạch, những bậc trưởng lão trung tín, những bậc thầy hiển từ. Như vậy, 
dân có thể được sử dụng tốt và sẽ không làm loạn. Nếu dân biết có pháp 
luật, át không kiêng bác trên, lại còn có lòng tranh chấp, [khi рар việc 
thi] trưng dẫn luật pháp làm căn cứ, lai còn mong tranh phán tháng; nhu 
vậy vua sẽ không tri được họ nữa. Khi chính trị đời Ha rối loan thi có Уй 
hình 85 THỊ (hình pháp do ông Vũ soạn). Khi chính trị đời Thương rối loạn 
thì có Thang hình iz; THỊ hình pháp do ông Thang soạn). Khi chính trị đời 
Chu rối loan thì có Cửu hinh Д, (hình pháp đời Chu). Ba bộ hinh pháp 
này (gọi là Тат tịch = PE) được làm ra đều là do bởi đời suy bại. Nay 
ngài làm tướng nước Trịnh, lập kế hoạch phân chia ruộng đất và xây 
dựng đê điều, thiết lập chính sách từng bị chê bai, chế định [hình pháp 
như] ba bộ hình pháp đó, đem đúc kim loại bộ hình pháp dé làm yên dân 
chúng, như vậy chẳng phải là khó lắm u?»" 
Đối với bộ hinh pháp do Tử Sån công bố, kiến giải trên đây của Thúc 
£ Tự Truyện H^; (d, quyển 21: «Tích tiên vương nghị su di chế, hát vi hình tịch, cu dán chí hữu 
tranh tám đã, do bất khả cấm ngự. Thị cố nhàn chi di nghĩa, củ chi di chính, hành chi dr lễ, thủ 
chỉ di tín, phụng chỉ di nhân. Chế vi lộc vị di khuyến kỳ tùng, nghiêm đoán hinh phat di uy kỳ 
dâm. Cụ kỳ vi dã, сё hối chi di trung, ting chỉ di hành, giáo chỉ di vụ, xử chi di hoà, lâm chỉ di 
kính, ly chi di cương, đoán chỉ di cương, do cầu thánh triết chi thượng, minh sát chi quan, trung 
tín chí trưởng, từ huệ chỉ sư, dân u thị hồ khả nhậm sử đã, nhỉ bất sinh hoa loạn. Dân tri hữu 
tịch, tắc bất ky ư thượng, tịnh hữu tranh tâm, đĩ trưng ư thư, nhí kiểu hạnh dĩ thành chỉ, phất 
khả vi hi. Hạ hữu loan chính nhi tác Vũ hình, Thương hữu loạn chính nhi tác Thang hình, Chu 
hữu loạn chính nhi tác cửu hinh. Tam tịch chi hưng, giai thúc thé dà. Kim ngô tử tướng Trinh 
quốc. tác phong hức, lập Білу chính, ché tham tịch, chú hình thư tương, di tinh dán, bát diệc 
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' 


Hướng tuy rất thủ cựu nhưng đã giải thích hình pháp theo chủ nghĩa nhân 
bản (tức là hình pháp do người lập chứ không phải do thần linh lập ra). 


Đời vua Chiêu Công ñ 2š năm 25 (tức năm 517 TCN), Tử Thái 
Thúc KN nói: «Tôi nghe quan đại phu quá cố Tử Sản nói rằng: “Lễ là 
quy phạm của trời, là chuẩn tắc của đất, là hành động của dân. Dân noi 
theo quy phạm của trời đất, noi theo vẻ sáng của trời, bắt chước bản tính 
của đất. Trời đất sinh ra sáu khí và người sử dụng ngũ hành. Khí tạo ra năm 
vị, phát ra năm sắc, thể hiện năm thanh. Hễ chúng quá mức thì sinh tối tăm 
hỗn loạn và dân mất đi bán tính của mình. Cho nén phải lấy lễ để chế ngự 
họ; lấy sáu loại gia súc, năm loại thú rừng, ba loại thú cúng tế để duy trì 
năm vị; lấy chín kiểu hoa văn, sáu màu, năm cách thể hiện để duy trì ngũ 
sắc; lấy chín bài ca, gió tám hướng, bảy âm, sáu luật để duy trì năm thanh; 
ấn định vua-tôi và vai vế trên-dưới dé theo chuẩn tắc của đất; lập quan hệ 
vợ-chồng và trong-ngoài để định hai loại việc [bên ngoài và trong nhà]; 
lập quan hệ cha-con, anh-em, cô-cháu, cậu-cháu, cha vợ và гё, quan hệ cột 
chèo, để tượng trưng vẻ sáng của trời; ấn định chính sách, lao động, việc 
làm hàng ngày để thuận theo bốn mùa; ấn định hình phạt, hình ngục uy 
nghiêm, để dân sợ hãi nhu sợ sự giết hại của sấm sét; tó ra hiển từ ôn hoà 
để bắt chước sự sinh thành và dưỡng dục của trời. Dân có lòng yêu-ghét, 
mừng- giận, buón-vui, là phát sinh từ sáu khí; cho nên [tiên vương] bắt 
chước cẩn thận các mối quan hệ và sự tương tự này đế khắc chế sáu chí. 
Buồn thì khóc lóc, vui thì ca múa, mừng thì bố thí, giận thì đánh nhau. 
Mừng do yêu, giận do ghét. Cho nên [tiên vương] cẩn thận trong phẩm 
hạnh và mệnh lệnh khi ban phúc gieo hoạ và thưởng phạt dân, để kiểm 
soát sự sống chết của họ. Sống là việc dân thích, chết là việc dân ghét. Cái 
thích sinh vui, cái ghét sinh buồn. Уш buồn không thất lễ, là hoà hợp với 
bản tính của trời đất, cho nên lâu dài. "»^* 

$ Tả Truyện Жс (8, quyển 25: «Cát dà văn chư tiên đại phu Tử Sản viết: “Phù lễ, thiên chỉ kinh 
dà, địa chỉ nghĩa đã, dân chỉ hành đã. Thiên địa chí kinh, nhi dân thực tắc chí. Tắc thiên chỉ 
minh, nhân dia chỉ tính, sinh kỳ lục khí, dung kỳ ngũ hành. Khí vi ngũ vị, phát vi ngũ sắc, 
chương vi ngũ thanh, đâm tắc hôn loạn, dân thất kỳ tính. Thị cố vi lễ đĩ phụng chí. Vi lục súc, 
ngũ sinh, tam hy, di phụng ngũ vi; vi cửu văn, lục thái, ngũ chương, dĩ phụng ngũ sắc; vi cửu 
ca, bát phong, thất âm, lục luật, di phụng ngũ thanh; vi quân thần, thượng hạ, đĩ tắc địa nghĩa; 
vi phu phu, ngoại nội, di kinh nhị vật; vi phụ tử, huynh đệ, cô tỷ, sinh ciu, hôn cấu, nhân á, di 
tượng thiên minh; vi chính sự, dung lực, hành vụ, di tùng tứ thời; vi hình phat, uy ngục, sử dán 
uý ky, đĩ loại kỳ chấn điệu sát lục; vi ôn từ, huệ hoà, di hiệu thiền chỉ sinh thực trưởng dục. Dân 
hữu háo 6, hi nộ, ai lạc, sinh wluc khí, thị cố thẩm tắc nghi loại, di chế lục chí, ai hữu khốc khấp, 
lạc hữu ca vũ, hi hữu thi xà, nộ hữu chiến đấu. Hi sinh ư háo, nộ sinh v é, Thị có thẩm hành tín 
lệnh, hoa phúc thưởng phạt, di chế tử sinh. Sinh, háo vật dà; tif, ó vật dà; háo vật, lạc dà; ô 
vật, ai dà. Ai lạc bất thất, nãi năng hiệp v thiên địa chí tính, thị di trường cửu.”» Z tt, ВЯ 28 
ACA AY NEED: «RAKEL ER Z f ck Hh Z XE ij 
КЕН УГ URZ. Bb 2 t t CERO. H HÉ T ff. S Ë H M.S E 
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Trên đây luận về công dụng của lễ nhạc và hình phạt, tức là khiến 
dàn khỏi hôn loan, mà nguyên lai của chúng là do con người bắt chước 
theo trời đất. 


Về việc cúng tế, cũng có người thời ấy giải thích theo chú nphĩa 
nhân bản. Quốc Ngữ chép lời Quan Ха Phụ $& fj М rằng: «Cúng tế là 
việc làm để tỏ đạo hiếu, cho quốc thái dán an, cho trăm ho binh yên, nên 
không thể bó cúng tế. Hé lòng dân phóng túng thì tỉnh thần sa doa và 
sinh ra ngưng trệ, ngưng trệ lâu mà không vực dậy thì cuộc sống không 
phón thịnh và dân không tuân theo người cai trị. Cuộc sống không phón 
thịnh thì việc phong thái ấp không thể làm được. Do đó, các vua thời xưa 
tổ chức cúng ngày, cúng tháng, cúng mùa, cúng năm. Vua chư hầu bỏ 
cúng ngày, khanh đại phu bỏ cúng tháng, kẻ si và binh dán bó cúng mùa; 
thiên tử cúng tế chư thần và dáng mọi lễ vật. Vua chư hầu cúng trời đất, 
tam thần (mặt trời, mặt trăng, sao) cho đến sông núi trong lĩnh thổ; 
khanh dai phu cúng thần trong nhà và tổ tiên; Кё sĩ và thường dân chi 
cúng tổ tiên. [...] Trong trăm ho, các đôi vợ chóng chọn ngày tốt để cúng 
thân, dâng cúng thực phẩm và súc vật, kính cẩn cúng ngũ cốc đựng trong 
chậu, quét dọn sạch sẽ, mặc y phục cán thận, thận trọng dáng rượu cúng, 
hướng dẫn con cái cúng kiến theo mùa, thành khẩn cúng tổ tiên, lời khấn 
êm thuận, để làm rạng rỡ tổ tiên. Cúng tế trang nghiêm như thể có người 
khuất mặt chứng giám. Lễ cúng là dịp tụ hợp bạn bè trong xóm làng, bà 
con hai họ thông gia, anh em, và người thân thích. Nhân dip này, trăm 
chuyện phiền hà giữa họ được bỏ qua, bạn bè thân thiết, họ hàng gắn bó, 
mọi chuyện gian tà chấm dứt, kẻ bậc trên và hàng con em đều thoải mái, 
nhờ vậy tình họ hàng trở nên thân thiết và vững chắc. Vì thế mà kẻ bậc 
trên day dán kính thành, còn kẻ bậc dưới phái phục vụ cho kẻ bậc trên. 
Thiên tử khi cúng tế ở thành ngoại phải tự tay bắn con thú dâng cúng và 
hoàng hậu phải tự tay giã ngũ cốc đâng cúng. Vua chư hầu khi cúng tế ở 
tông miếu phải tự tay bắn trâu, đâm dê, giết hco, còn hoàng hậu phải tự 
tay giã ngũ cốc dâng cúng. Vua chúa còn như thế huống hồ kẻ hạ dân, có 
ai dám không kính sợ khi cúng trăm thần? [...| Nhờ cúng tế mà các mối 
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quan hệ trong dân được bền chặt, vậy thì tại sao ho lại bỏ cúng tế cơ сї?» 


Trong đoạn văn trên, «cúng tế trang nghiêm nhu thé có người khuất 
mặt chứng giám» (tuc rác tế tế, như hoặc lâm chi già RB 28 #iúu ux ВЕ 
Z) nghĩa là không nhất thiết có một dáng thần linh thực sự chứng giám. 
Nếu cúng tế thực hiện theo sự hiểu biết như vậy, thì nó dường như chỉ là 
một dịp để tụ họp thân tộc trong xóm làng, đồng thời dạy cho họ có lòng 
thành kính, Cho nên, công dụng của cúng tế — theo đoạn văn trên — là 
«nhờ cúng tế mà các mối quan hé trong dân được bén chặt». Từ quan 
điểm này, cúng tế là một việc mà Tuân Tử nhận xét rằng: «Người quân 
tử xem cúng tế là việc người (nhân đạo A iif), còn ké binh dân xem nó 
là việc phục vụ quý thần (quỷ sự H ).»% 


Trong Quốc Ngữ, Triển Cầm f£ Ж nói: «Cúng tế là lễ lớn của quốc 
gia, mà những lễ này làm cho chính quyền được thành công. Cho nén phải 
thận trọng trong việc đặt ra những lễ cúng tế làm guốc điển [&] #B (định 

Quốc Ngữ Bi šB, quyền 18, Sở Ngữ 4558: «Tự sở dĩ chiêu hiếu tức dán, phủ quốc gia, dinh 

bách tính dà, hát khả di di. Phù dân khí túng tắc để, để tắc trệ, trệ cửu bất chấn, sinh nài bát 

thực, thị dụng bất tùng. Kỳ sinh bất thực, bất khả dĩ phong. Thị đĩ cổ giả tiên vương nhật tế, 
nguyệt hưởng, thời loại, tué tự, Chư һи xã nhật, khanh đại phu xà nguyệt, sĩ thứ nhân ха thời, 
thiên tử biến tự quần thần phẩm vật. Chư hầu tự thiên địa tam thần cập kỳ thổ chỉ sơn xuyên, 
khanh đại phu tif ky lễ, sĩ thứ nhàn bất quá kỳ tổ. {...| Bách tính phu phụ trạch kỳ lệnh thần, 
phụng kỳ hy sinh, kính kỳ tư thịnh, kiết kỳ phán trừ, thận kỳ thái phục, yên kỳ tiu lễ, soái kỳ 
tử tính, tùng kỳ thời hưởng, kin kỳ tông chúc, đạo kỳ thuận từ, di chiêu tự kỳ tiên tó, túc túc 
tế Lế, như hoặc lâm chí, ứ thị hợp kỳ châu hương hằng hữu bôn nhân, tỉ nhĩ huynh đệ thân thích; 

w thị hå nhi kỳ bách hà, điển kỳ sàm thắc, hợp kỳ gia hảo, kết kỳ thân nāc, ức kỳ thượng hạ, di 

thân cố kỳ tính. Thượng sở di giáo dân kién đã, hạ sở di chiêu sự thượng dà. Thiên tử đế giao 

chi sự, tất tự xạ ky sinh, vương hậu tất tự thung kỳ tư. Chư háu tông miếu chỉ sự, tất tự xa nguu 
khué dương kích thi, phù nhân tất tự thung kỳ thịnh, huống kỳ ha chỉ nhân, kỳ thuy cám bất 
chiến chiến căng phu di sự bách thần. [...] Dân sd di nhiếp có giả đã, nhược chỉ hà kỳ xà chỉ 
dà.» AC Pq LH # ER, WREAK, EHAE, TAG. AJ sx f BỊ 
dk EX HỊ XZ,ÉB Z ТЕТ, H Tí. RETE, TAH 
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t. 
Tuân Tử iF (Lễ Luân 1858 ): «Tại quán tử di vi nhân dao đã, kỳ tại bách tính dĩ vi quy sự 
dã.» FA f^ EA ES AGB, B Tk E UE LÍ ES f SE E. (Xem chương 14, tiết 4, của 


quyển triểt sử này.) 
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chế của nước). [...] Khi thánh vương đặt ra các lễ cúng tế, các ngài qui dinh 
phái cúng tế những bậc như: những vị lập ra phép tắc cho dân, những vi lao 
nhọc cho dân mà chết, những vị vất vá giúp cho nước được bình yên, những 
vi giải trừ được tai ách lớn của nước, những vị gánh vác hoạn nạn lớn của 
dân. Nếu không đúng các bậc ấy, thì không ghi nhớ để cúng tế. [... | Những 
lễ cúng tế của cả nước thì có năm loại: đế # (vua cúng tổ tiên), giao ZË 
(vua cúng trời vào Đông Chí và cúng đất vào Hạ Chí), 10 {Н (cúng người 
có công), tông F: (cúng người có đức), báo $E (cúng dé nhớ ơn). Ngoài ra, 
còn phải cúng thần Xã «Е (thân đất đai), thân Tắc ## (thần ngũ cốc), các 
thần sông, thần núi, và cúng tất cả những bậc có công trạng hiển hách giúp 
ích cho dán. [Còn phải cúng tế:] những bậc hiển nhân thánh triết thuở xưa 
mà phẩm chất của các ngài thật rạng rỡ; tam thần = Jš (mặt trời, mặt 
trăng, ngôi sao) mà dân luôn chiêm ngưỡng; ngũ hành của đất mà nhờ đó 
cuộc sóng phón thinh; các sông núi ao hỗ nổi tiếng của Trung Quốc mà nhờ 
đó chúng ta có nguồn tài nguyên sử dụng. Nếu không đúng các đối tượng 
ấy, thì không ghi nhớ để cúng 1.» 


Lời Triển Cám đã giải thích cúng tế là việc cần làm để dén ơn 
vậy. Quan điểm này cho thấy cúng tế là việc người (nhân dao A jii) 
chứ không phải là việc phuc vu quỷ thần (quý sự WẸ). 


Một khi các định chế xã hội đều được giải thích là do con người lập 
ra chứ không phái do thần linh, thế thì sự tôn nghiêm mang tính chất thần 
thánh bất khả xâm phạm của kẻ gọi là vua cũng bi mất di. Quốc Ngữ 
chép: «Người nước Tấn giết vua Lệ Công Ж 4x (580-573), Кё ở biên 
giới báo tin [cho nước Ló]. Thành Công 0È Z+ (590-573) dang tại triều 
đình, hồi: “Bề tôi mà giết vua, đó là lỗi của ai?” Các quan đại phu không 
trả lời được. Lý Cách Æ & đáp: “Đó là lỗi ở vua. Bậc làm vua thì uy rất 


Quóc Ngữ |5, quyển 4, Lỗ Ngữ £ 35: «Phù tự, quóc chỉ đại tiết dã, nhỉ tiết, chính chí sở 
thành dã; cố thận chế tự di vi quốc điển. [...] Phù thánh vương chỉ chế tự dà, pháp thí u dán 
tắc tự chí, di tử cán sự tắc tự chi, di lao định quốc tắc tự chỉ, năng ngự đại tai tắc tự chỉ, năng 
cán đại hoan tắc tự chi; phí thi tộc dà, bất tai tự điển. [...] Phàm để giao tổ tông báo, thử ngũ 
giả, quốc chi điển tự dà, gia chi dĩ xà tắc sơn xuyên chỉ thần, giai hữu công liệt ư dàn giả đã. 
Tức tiền triết lệnh đức chỉ nhân, sở di ví minh chất dà. Cập thiên chỉ tam thần, dán sd di chiêm 
ngưỡng dã. Cập địa chỉ ngũ hành, sở di sinh thực đã. Cập Cửu Châu danh sơn xuyên trạch, sở 
di xuất tài dụng dã. Phi thị, bất tại tự điển.» ЭЛ, „2 £ 8ñ tt, tị ấn, Ez НТ 
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lớn. Mất uy đến nỗi bị giết, hẳn lỗi vua nhiều lắm. Hơn nữa, vua là người 
chăn dân, giúp dân sửa chữa làm lỗi (cải tà quy chính). Nếu vua ăn chơi 
phóng túng và không lo việc của dân, thì dán có lỗi làm nhưng không 
được ai sửa chữa. Như vậy họ càng thêm gian tà. Nếu vua lấy gian tà mà 
trị dân, thì vua sụp đổ, không thể cứu vàn. Vua dùng người. tốt mà không 
hết lòng thì không sai khiến được ai. Đến nỗi chết mà chẳng ai thương, 
vua như thế thì còn ích lợi gì nita. 7»? 


Đời vua Chiêu Công. HË ZY năm thứ 32 (tức năm 510 TCN), Tä 
Truyện chép: «Giản Tử ff F của nước Triệu #8 hỏi Sử Mặc “ОЁ 
rằng: "Quy Binh Tử =E F trục xuất vua của mình nhưng dân vẫn 
phục tòng ông ta và chư hầu tán thành việc ấy. Vua chết bên ngoài {của 
nước Lỗ| nhưng sao chẳng ai đến hỏi tội họ Quý vậy?” Sử Mặc trả lời: 
"Van vật được sinh ra thành từng nhóm hai, ba, năm, và có phối ngẫu 
(để giúp nhau). Cho nên trời có tam thần = Е (mặt trời, mặt tráng, các 
sao), đất có ngũ hành, thân thé có bên trái bên phái, mỗi thứ đều có cái 
đi đôi với mình để giúp mình. Vua có bậc công phó tá, chư hầu có bác 
khanh phò tá, đều là cặp phối ngẫu vậy. Trời sinh họ Quý phò tá Lỗ hầu, 
việc này cũng lâu rồi. Dân phục tùng họ Quý, không đúng hay sao? Các 
vua nước Lỗ cứ lần lượt lầm lỗi mãi, họ Quy cứ lầu lượt chăm lo vị thế 
của ho. Dân quên vua, đến nói vua chết ở nước khác mà dân có ai thương 
xót cho! Thần Xã £t (thần đất đai) và thần Tác E (thân npũ cốc) không 
luôn [do một ông vua] cúng tế, Vua và bày tôi không bao giờ có địa vị cố 
dinh. Từ xưa đến nay đều đúng như thế. Cho nên Kinh Thi nói: ` Bờ dé cao 
thành hang, hang sâu thành gó.' (Cao ngan vi cốc, thám cóc vi lăng E3 f: 
E8 2, VE (3 ES l# .) Ho ba đời vua nay biến thành ho thứ dân. Ngài đã 


* Quốc Ngữ B]3B, quyển 4, Lỗ Ngữ f 5E : «Tấn nhân sát Lệ Công, biên nhân di cáo. Thành 


Công tại triểu. Công viết: “Thần sát kỳ quân, thuỳ chỉ quá dà?" Đại phu mạc đối. Lý Cách 
viết: “Quân chi quá dã. Phù quân nhân giả, kỳ uy dai hi. Thất uy nhi chí ư sát, kỳ quá da hi. 
Thả phù quân dá giả, tưởng mục dán nhi chính kỳ tà giả đã. Nhược quân túng tư hồi nhi khí dân 
sự, dán hàng hữu thắc, vô do tỉnh chi, ích tà da hi. Nhược di tà làm dán, hãm nhi bất chấn, dụng 
thiện bất khẳng chuyên, tắc bất năng sử, ps uan diét hg mạc chi tuát dà, tưởng an dung 
chỉ?"» FAREA Л + fE 9H. «ВН, за 
th» AM n FEA : . ad MES Jue ас 
š R. & # 15 Š S 3 S tị rE B. #6 E. E B ft fl [n] 

3E HH @ Z , š DE 3 £ . L1 55 88 F, 86 (fi > IE 
DESTI AES #2 i8 mm А tb., #8 # H ⁄?» 
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biết rồi còn рі. 

Bày tôi cũng có thể giết vua. Quan điểm này quả là rất cách mạng 
trong thời đại bấy giờ. Lời lẽ của Tả Truyện và Quốc Ngữ đôi khi khoa 
trương và cầu kỳ, nhưng những ý tưởng cơ bản trong những đoạn trích dẫn 
trên đây đều có khuynh hướng nhân bán chủ nghĩa vậy. Bậc trí giả cáa 
Hi Lap là Protagoras * đã nói: «Con người là chuẩn tắc của mọi sự vật,» 
(Man is the measure of all things.) Lời lẽ của các nhân vật trong Tå 
Truyện và Quốc Ngữ dược trích dẫn trên đây cũng có ý đó. Tuy nhiên, 
các nhân vật ấy hoặc là sử quan nối nghiệp, hoặc là quý tộc tham chính, 
cho nén họ không thể quy tu học trò để giảng day và tuyên truyền chủ 
trương của họ giống nhu trí giá Protagoras dà làm. Vậy, chúng ta phải 
xét đến Khổng Tit, Mặc Tử, và chư tử về sau để thấy sự đóng góp quan 
trọng của họ vào nên tư tưởng Trung Quốc, 


55 Tả Truyện ^; fJ, quyển 26: «Triệu Giản Tử vấn и Sử Mặc viết: “Quý thị xuất kỳ quân, nhỉ 


dán phục yên, chư hầu dữ chỉ. Quân tử u ngoại, nhi mac chỉ hoặc tội dà." Đối viết: “Vật sinh 
hữu lưỡng, hữu tam, hữu ngũ, hữu bồi nhi. Cố thiên hữu tam thần, dia hữn ngũ hành, thể hữu 
tà hữu, các hữu phổi ngáu. Vương hữu công, chư hầu hữu khanh, giai hữu nhị dã. Thiên sinh 
Quy thị, di nhị Lỗ hầu, vi nhật cửu hi. Dân chỉ phục yên, bất diệc nghi bó? Lỗ quân thế tùng 
kỳ thất, Quý thị thé tu kỳ cần. Dân vong quán hi. Tuy tử w ngoại, kỳ thuỳ căng chi! Xã tắc vô 
thường phụng, quán thần và thường vị, tự cổ di nhiên. Cố Thi viết: ‘Cao ngan vi cốc, thâm các 
vi làng." Tam hậu chi tính, u kim vi thứ. Chủ sở tri dà."» ДИ f + [5] pt ERO: «E IE 
iLi Tea emi AHB B, số {л B e. ЖУ, й  ⁄ në BË KP E al DT: «#9 
* 8, 0.2. TH, e g RE XH TER B fr R tr. t T il , 1 
Tj BR. EH ZY aB (XR Mr ‘HEAR P 2 ЕФ, т ? 5. E H 
ARR Z ñ 8 TREF? S RERA, EREI g. xa 
ER Ж у, art mms £, жыжа, Fi E 
d3 DỊ: НАЗ. ÉS ЕС = Z bk, ` % FS Pr. 3E PH kU tb > - LAM 
chú: iom là giá tá của fit f. nên đọc là phối ngẫu. 

Protagoras (480?-4117 TCN) là một triết gia Hi Lap, sinh tại Abdera thuộc xứ Thrace. 
Khoảng năm 445 TCN ông đến Athens. Nơi đây ông kết giao với chính khách Pericles và rồi 


54 


ông nổi tiếng là một triết gia kiêm thầy day học. Protagoras là người đầu tiên tự nhận minh 
là một nhà «Sophist» (nguy biện) cũng là người đầu tiên day học thu học phí và thu được khá 
nhiều tiền từ môn đệ. Ông dạy ngữ pháp, tu từ học (rhetoric) và giảng giải thi ca. Những tác 
phẩm chủ yếu của ông hiện không còn nguyên ven có nhan dé Truth (chân ly) và Oa the Gads 
(vé các thần linh), Điểm then chốt trong triết thuyết của ông là: chẳng có gì hoàn toàn thiện 
hay hoàn toàn ác; chẳng có gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai; mỗi cá nhân vì thế có thám 
quyền tối hậu đối với minh. Tư tưởng của ông được tóm gọn vào câu: «Man is the measure of 
all things.» (Con người là chuẩn te của mọi sự våt.) Bị buộc tội vô tín ngưỡng, ông phải chạy 
trên đến Sicily và chết dục đường. [LAM chú | 
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CHƯƠNG 4 


KHỔNG TỬ VÀ KHÓI NGUYÊN 
CỦA NHO GIA 


Cuộc đời Khổng Tử Д, 3 được biết đến nhiều hơn cuộc đời của 
bất kỳ triết gia nào khác của Trung Quốc cổ dại, chú yếu là nhờ có một 
thiên đài viết về ông - thiên 47, Khổng Tứ thế gia {L f- Br £ trong 
quyển Sử Ky 9232 cüa Tu Mã Thiên 17) 15 8. Theo thiên này, Khổng 
Tử sinh năm 551 TCN tai nước Lỗ (hiện nay là thành phố Khúc Phu illi 
t3, tỉnh Sơn Đông). Tổ tiên ông thuộc vương thất nước Tống (phía Tây 
Nam của nước Lỗ - nay là tỉnh Hà Nam), nhưng cố của ông đã di cư sang 
nước Lỗ và ở đây gia đình của ông đã trở nên nghèo khó. Do đó, Khổng 
Tử – cũng giống như nhiều thuyết khách và các triết gia chu du các nước 
vào các thế kỷ kế tiếp — xuất thân từ một tàng lớp xã hội vốn là quý tộc 
sa cơ thất thế. Không Phu Tử 3: -Ƒˆ- (nghĩa là ông thầy họ Khổng) tên 
là Khâu fr, tự là Trong Ni {Ф RE. 


Cha của ông là một võ quan düng cám, 
nhưng ông mồ côi cha lúc mới ba tuổi và mẹ 
ông đã nuôi nấng ông. Năm 19 tuổi, ông lấy 
vợ. Cùng thời gian này, tại nước Lỗ, ông làm 
chức giữ kho thóc và rồi chức quản lý đất 
công. Năm 501 TCN, ông giữ chức Trung Đô 
Té !|! ЗЕ tại nước Lỗ, một chức vụ cao 
nhất trong đời tham chính của ông. Sự thành 
công này lớn đến nỗi nước Té láng giéng sd 
ảnh hưởng ngày một lớn của ông nên đã gửi 
tặng cho vua nước Lỗ một đoàn vũ nữ và 
nhạc công để cho vua nước Lỗ say đắm mà 
xao lãng việc nước. Chán nản, Khổng Tử đã 
từ chức. Khoảng năm 479 ông cùng các môn 
đệ đi du thuyết các nước [áp dụng học thuyết 
của ông}. Trong vòng 13 năm, ông và món 
đệ khi ghé nước này, lúc ghé nước khác, gặp 
không ít gian nan và hiểm nguy. Cuối cùng, 


Khổng Tử (551-479) 
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ông trở về cố hương, dành 3 năm cuối đời để dạy học và san định kinh sách. 
Ông mất năm 479 TCN và được an táng ở Khúc Phụ, lăng mộ ông vẫn còn 
tôn tại cho đến ngày nay.' 


Ngoài phần sơ lược trên đây, thông tin khá chỉ tiết về Khổng Tử 
được chép trong Sz Gd của Tư Mã Thiên: "Khổng Tử sinh ở ấp Trâu BB 
. làng Xương Bình &E А FE, nước Lễ. Tổ tiên vôn là người nước Tống. [...] 
Ông sinh năm thứ 22 đời Lỗ Tương Công A HA. [...] Vào thời Khổng 
Tử, nhà Chu đã suy, lễ nhạc bị phế bỏ, Kinh Thi và Kinh Thư thiếu sót. 
Khổng Tử theo dấu vết của lễ thời Tam Đại (Hạ, Thương, Chu), sắp xếp 
thứ tự các đoạn của Kinh Thư, ghi chép sự việc từ đời Đường JÆ (vua 
MA: ##), đời Ngu ë (vua Thuan J£), cho đến đời Tán Mục Công X 
## 4 (659-621). Khổng Tử sắp đặt các sự việc, và nói: «Ta có thể nói 
về 1 đời Ha 8, nhưng nước Ky fü [соп cháu nhà На | không đủ chứng 
minh những điều ta nói. Ta có thể nói về lễ đời Ân B, nhưng nước Tống 
Д [con cháu nhà Ап] không đủ chứng minh những diéu ta nói. Nếu họ 
[ghi chép| đủ thì ta có thể trưng dẫn để chứng minh.» Khi xem những 
điền nhà Ân thêm bớt về lễ của nhà Ha, Không Tứ nói: «Một trăm đời 
sau cũng có thể biết được. Đời trước chuộng văn hoa, đời sau chuộng thực 
chất. Triều dai Chu nơi theo hai triêu đại trước, lễ nhà Chu rực rỡ thay! 
Ta theo nhà Chu.» Vì thế, nội dung Kinh Thư và Lễ Ký là do Khổng Tử 
[san định]. Khổng Tử nói với quan thái sư của nước Lỗ rằng: «Có thể 
hiểu được âm nhạc. Lúc đầu dòn dâp, khi tiến triển thì hài hoà, rõ ràng, 
liên tục cho đến kết thúc. Chỉ khi ta Từ nước Vệ trở về nước Lỗ thì nhạc 
mới được chỉnh đốn. Nhã và Tung được phân biệt đúng.» Xưa, Thi có hơn 
ba ngàn bài, đến thời Khổng Tử thì ông bớt những bài trùng nhan, và chỉ 
chọn các bài mang tính chất giáo hoá lễ nghĩa. Những bài này bắt đầu từ 
Tiết 3Z (cũng doc là Khế, tổ nhà Ân) và Hậu Tác Ji; && (tổ nhà Chu); 
khoảng giữa thì thuật lại sự hưng thịnh của nhà Ап, nhà Chu, cho đến sự 
đổi bại của vua U Kä và vua Lệ 8. [...| Tất cả 305 bài này Khổng Tử đã 
đàn và hát, để cho chúng hoà hợp với âm điệu của Thiéu #2, Vũ jt, 
Nhã FE, Tung Я. Lễ và nhạc từ đây mới có thể được thuật lại dé làm 
hoàn bị vương đạo và lục nghệ. Về sau Khổng Tử thích Dich, nên xếp thứ 
tự các phần Thoán #4, Hệ Từ F dt, Tượng R, Thuyết Quái 28 ‡}, 
Văn Ngôn > 2. Ông nghién ngåm Dịch đến nỗi sợi đây da cột các thẻ 
tre [ghi chép Dich] bị đứt ba lần. Ông nói: «Nếu cho ta thêm vài năm 
nữa như thế này, thì ta sẽ hiểu trọn уеп Dịch.» (Giả ngã sổ niên, nhược 


1. Derk Bodde chú: Hai đoạn vần mở đầu cho chương này không có trong nguyên tác chữ Hán. 


Dich giả thêm chúng vào đây dé giáp độc giả phương Tây dé đọc hơn, vì ho chưa biết nhiều 
cuộc đời của Khổng Tử như các độc giả Trung Quốc. 
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thị, ngã и Dịch tắc bán bán hi ff JV Wi iE, Trig, u^ 5) HU d H: 
$1.) Khổng Tử dạy cho món đệ Kinh Thi, Kinh Thu, lễ, nhac. Môn dé có 
đến ba ngàn, trong đó có 72 người tinh thông lục nghệ. [...} Lúc ở thôn 
xóm thì Khổng Tử dè đặt dường như không có tài ăn nói, nhung ở tông 
miču và triéu đình thì ông nói năng rõ ràng cẩn thân.` Ông nói với các 
quan thượng đại phu thì nghiêm trang, nói với quan ha đại phu thì hoà 
nhà.! Di vào cửa công thì ông bước lom khom, hai tay khuỳnh khuynh.? 
Khi vua triệu đến dé tiếp khách thì ông biến sác.5 Khi vua triệu vời thì 
ông đi ngay không đợi thắng xe.” Cá ươn, thịt hôi, hoặc thức ăn cắt không 
ngay ngắn thì ông không án.* Chiến trái không ngay ngắn thì ông không 
ngồi.” Ngồi bên cạnh người có tang thì ông không ăn no. Cùng trong 
ngày hé đã khóc thì ông không ca hát.” Thấy người có tang hay mù loà, 
thì dù là trẻ em ông cũng đổi sắc diện [tỏ lòng thương xótJ.'' Khổng Tử 


H 


LAM chi: Câu này khác vdi câu trong Luận Мей 25 58 (Thuật Nhi i£ jit): «Tử viết: Gia ngã 
sô niên, ngũ tháp di học Dịch, khả dĩ vô đại quá hi» JAFE (E, E; [- [98 ES, BỊ |} 
H AGR (Cho ta sống thêm vài năm đến năm 56 tuổi, để học Dich, thế sẽ không mắc lầm 
lỗi lớn.) Chu Hi cho rằng Khổng Tử nói câu này lúc 70 tuổi, nên chú «ngũ thập» 7; 4- là viết 
lầm của chữ "tất ` % (xong, chết), chữ «dịch» Ø là chữ «điệc» Л: (cũng). Câu trên đây chấm 
câu lại sẽ thành: «Gia ngã sổ niên tốt di hoc, diệc khả di vô đại quá hi» JNFN F 
gj e] Jf A: 9 # (Cho ta sóng thêm vài năm nữa để học thì cũng có thể không làm Ki lớn.) 
Thử tham khảo một vài bản dich: (1) James R. Ware địch: «Give те a few more years and by 


fifty 1 shall have studied the book of divination called Changes. Through it 1 may become free of. 
large faults.» (Cho ta thêm vài năm nữa và đến khi 50 tuổi thi ta hoc xong quyển sách bói có tên 
là Djch. Nhờ nó ta sẽ không có lỗi làm lớn); (2) James Legge dich: «If some years were added ta 
my life, 1 would give fifty to the study of the Yi, and then † might come to be without great faults.» 
(Giá mà đời ta có thêm vài năm nữa, ta sẽ bó ra 50 năm học Pich, nhu thế ta sẽ không có những 
tầm lỗi lớn); (3) Dương Bá Tuấn $8 (SE dịch: «Nhượng ngữ da hoạt kỳ niên, đáo ngũ tháp tuế 
thời hậu khứ hoc tập Dịch Kinh, sử khả di một hữu đại quá thác liu.» 1& IX % i5 #4 iE, EJ 
HF 58 ЛАВРА, (b aj PA ¡3 8 Á ym 7 (Cho ta sóng thêm vài năm 
đến 50 tuổi để học Kinh Dich , ta sẽ không có lỗi làm lớn): (4) Đoàn Trung Còn chép: «Gia ngã 
sổ niên, tốt di học Dich, khi dĩ vô đại quá hi» ДП 8& £p, ^5 118 EL o[ pi HE K ub 
f. ; và dich: «Nên Trời cho ta sóng thêm ít tuổi nữa đăng ta học xong dao Dich, thi ta có thể không 
pham lỗi lớn nữa, »ị (5) Nguyễn Hiến Lê dich: «Cho ta sóng thêm ít năm nữa, tói 50 tuót nghiên cứu 


Kinh Dih {để biết lẽ tiến thoi] thì có thể không lầm lỗi Iu.» Những cách địch này cồn gợi ra môt 
vấn dé khác: Khổng Tử đến 50 tuổi mới hoc Dich hay là đến 50 tuổi thì học xong Dich? 


Luán Ngt шп (Hương Đăng Sf -1).1 DB chú | 


í luận Ngữ & (Hương Bang $i% -2). [DB chú] 

` Luán Ngữ ig ih (Hương Đảng #[ % -4). [DB chú] 

° luận 35 (Hương Đẳng Jf 3 -3). [DB chú] 

` Tuận Ngữ 58 58 (Hương Đẳng $ # -13), [DB chú] 
N 


Luận Мей Б (Hương Đăng ©} # -8). [DB chú] 

Luận Мей ia ig (Hương Đẳng # # -9). [DB chú] 

UV Luận Ngữ it $Ë (Thuật Nhi 3& 7-9). [DB chú] 

Luận Мей ¿8 šB (Tứ Нап + 11-9; Hương Đảng #[ Ж -16). IDB chú] 
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nói: «Trong ba người cùng di št có người làm thầy của ta. Không trau đổi 
đạo đức, học không luyện tập, nghe điều nghĩa mà không theo, nghe điều 
thiện mà không biết sửa, đó là những điều ta lo lắng.» " Khi bảo ai hát, 
nếu người đó hát hay thì Khổng Tử yêu cầu hát lại rồi ông hát hoà 
theo, Ông không nói chuyện quái di, bạo lực, làm loan, quỷ thần." [...] 
Ông dựa vào sử ký mà soạn bộ Xuân Thu, chép từ đời vua Ấn Công f& 4v 
(722-712) đến năm 14 đời vua Ai Công ўї Z (tức năm 481 ТСМ) của 
nước Lỗ, góm 12 đời vua. Về sử, ông chọn nước Lỗ làm cơ sở, thân với 
Chu, xem Ап là quá khứ, xoay quanh phép tắc ba đời Hạ, Thương, Chu. 
Văn phong ông ngắn gọn nhưng ý sâu rộng. Cho nên vua Ngô và vua Sở 
tự xung vuong’ F nhưng trong Xuân Thu ông chỉ gọi chung chung là "t 
f-. Tại hội nghị ở Tién Thổ 88 |: (năm 632 ТСМ), kỳ thực thiên tử nhà 
Chu bị gọi đến dự, nhưng Xuân Thu lại tránh né sự việc này và viết dối là 
‘Thiên vuong di săn ở Hà Dương". Không Tử dưa ra những thí du nhu vậy 
như là những phép tắc cho thời đại của ông. Về sau khi có các vua xuất 
hiện. ý nghĩa của lời khen chê ở đó sẽ rõ. Ý nghĩa của kinh Xuân Thu 
được thi hành thì bọn loạn thần tặc tử phải sợ. [...] Khổng Tử mất năm 73 
tuổi, ngày Ky Sửu, năm 16 đời Lỗ Ai Công (479).” 1 


Đó là hình ảnh của Khổng Tử trong tâm tưởng của phần đông người 
đời suốt 2000 năm qua; nhưng nay xem lại, nhiều chỗ trong Khổng Tử thế 
gia không hợp với sự thật. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là: đời 
Tây Hán (206 TCN - 23 CN) phần đông coi Khổng Tử như thần thánh, 
mà Tu Mã Thiên zi] E 3& (145-86 TCN) chỉ coi Khổng Tử như môt con 
người. Những điều trích dẫn trên đây so với Luận Ngữ có thể tin được, 


12 LAM chú: Nguyên văn trong 5 Ký: «Tam nhân hành, tất đắc ngã sư. Đức chỉ bát tu, học chỉ 


bất giảng; văn nghĩa bát năng đồ, bát thiện bất năng cải; thị ngô ưu đã.» — A (T, 45 # 
pde Z 4: lš, m Z ЖЫ Г] ECT BE (Ë , + EOD ñ cX ¿AE # SE d o. So sánh 
câu trong Ludu Мей iA 38, Thuật Nhi ‡ft hj -21: «Tam nhàn hành, tất hữu ngã sư yên: Trạch 
kỳ thiện giả nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi» = A {т #^ tz Pk BD {Н # 
ЖП Z , Tt т) Z (Ba người di chung, át có một người làm thầy ta: lựa cái 
hay của người này mà học, xét cái quấy của người kia mà tự sửa mình). Câu «Đức chí bất tu, 
học chi bất giảng; văn nghĩa bất năng đồ, bất thiện bất năng cải; thị ngô wu dã» cũng có trong 
Luận Ngữ, nhung ở đầu chương Thuật Nhi. 

" Luận Ngữ das. Thuật Nhi ii 1) -31. [DB chú] 

„ Thuật Nhi iti Пп-20. [DB chú| 


'5 Sử Ký s 3g, quyển 47, Khổng Tử thế gia fL f It Xx. 
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riêng chỗ quan hệ giữa Khổng Tử với lục kinh hay /uc nghệ (Dich, Thi, 
Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thu) thì dưới đây tôi sẽ nói rõ." 


1. Địa vị Khổng Tử trong lịch sử Trung Quốc 


Xưa nay những nhà kinh hoc kim văn déu cho rằng lục nghệ là do 
Khổng Tử đặt ra. Các nhà kinh hoc сб văn lại cho rằng Khổng Tử chí 
thuật lại lục nghệ mà thói. Thuyết tuy khác, nhưng đều cho thấy Khổng 
Tử có liên quan đến lục nghệ. ï Ngày nay tôi cho ràng cái gọi là lục nghệ 
tà các môn học vấn cố hữu của thời Xuân Thu, có trước Khổng Tử, tức là 
ông chưa từng chế tác ra chúng. 


Chứng cứ về việc Khổng Tử chưa từng chế tác lục nghệ, các học 
giả tiền bối và hiện nay cũng nêu ra nhiều. Chính tôi cũng luận về điều 
này ở một nơi khác,! nên không cần trình bày chỉ tiết ở đây. Tuy chưa 
từng làm ra lục nghệ, nhưng Khổng Tử đem nó ra mà дау học, nên người 
đời sau mới cho rằng Khổng Tử có quan hệ mật thiết với lục nghệ, như 
thế không phái là không có căn cứ, 


Dem lục nghệ mà dạy học không phải bắt đâu từ Khổng Tử mà 
thôi. Sách Quốc Мей có chép truyện Sĩ Vĩ + dạy thái tử nước Sở học 
các môn: Thi, Lễ, Nhạc, Xuân Thu, Cố Chí WES Cả Quốc Ngữ làn Tả 
Truyện đều chép vô số lời đối đáp của nhiều nhân vật quan trọng đương 
thời, trong đó thường trích dẫn Thi và Thứ; còn Lễ được dùng trong giao 
tiếp, và Dich được düng dé bói toán. Diéu dó ай thấy ít nhất có một sổ 


nhân vật quý tộc Бап đầu cũng đã nhận lĩnh sự giáo dục đó. Khóng Tử 
—mm——. "`... 

16 LAM chú: Có hai thuyết về fuc nghệ: © Lục nghệ = lục kinh (Dich, Thí, Thư, Lë, Nhạc, Xuân 
Thuy, Ф Loc nghệ = Lễ, Nhạc, Xa, Ngự, Thư, Số, Thuyết Ф [та Phùng Hữu Lan theo| dựa trên 
giải thích trong Sử Ký của Tư Mã Thiên, trong Thất Бис 342 của Lưu Hàm Ф|, và trong 
Hán Thu-Nghé Văn Chí A B -48 x сда Ban Cố BE la]. Thuyết © được giải thích trong 
Chu LỄ [5j f£ (thiên Dia Quan Tw Dó ЊЕ n] tE- Bảo Thi ƒ# X). Bảo Thị là chức quan day 
con em của quý tóc (gọi là quốc tử 8] f ) 6 môn học, gọi là lục nghệ, góm: OL, ONhac, @ Ya, 
Ng, OThu, €5ó. Trinh Huyền р Z chú: 002 [8 = 5 nghi lé (cát тт, hung |$), tàn Ж. quân 
Ж, pia PE ONhạc МЕ = 6 thể loại (vân món ЗЕ РЧ, đại hàm X i, đại thiển Ж, đại ha 
А. đại hộ i£, đại vũ X i GXa Bf = S kỹ thuật bán cung (bach thi [4 5c, tham liên 
SE, diễm chú Ж} , tương xích € H^, tỉnh nghi $ (5; ®Agự Bx (8) = 5 kỹ thuật đánh 
xe ngựa (minh hoà loan 15 £I E, trục thuỷ khúc ‡# ЛОПЕ, quá quân biểu i 4T yz. vũ giao 
cù $F € ñH. trục edm tà j# ý fy, Оле E= 6 phép cấu tạo chữ Hán, tức Tuc thư (Lượng hinh 
SL. hội ý É? tf, chuyển chú &8;E , chỉ sự 15 Б, рїш tá Ífi(ff, hài thanh 2532). € Só $4 
= 9 phép tính toán. — Nhiều người sai lầm (ngay cả các sách day thư pháp hiện nay của Trưng 
Quốc cũng thế) khi cho rằng ¿hư ở đây là thự pháp ШО; (calligraphy). 

Xem: The Position of Confucius in Chinese History {LF Z th [B] E P rfr zo Hb fr (Dia vi 
của Khổng Tử trong lịch sử Trưng Quốc) in trong Yên Kinh học báo ERR, kỳ 2. 
7 LAM chú: Cố Chí đất 3E = sách ghi chép chuyện xưa, Derk Bodde địch là «Old Records», 
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chẳng qua chỉ là người đầu tiên đem lục nghệ ra giảng dạy cho thường dân 
mà thôi. Điểm này sẽ giải thích rõ hơn về sau. 

Ở đây tôi chỉ nói về cách Khổng Tử dạy học khác với nhà đời sau. 
Các nhà dạy học đời sau chỉ chú trọng đến học thuyết của họ. Chẳng hạn 
chương 33 của Trang Tử nói rằng đệ tử của Mặc gia thì tụng niệm Мас 
Kinh. Trái lại, Khổng Tử là một nhà giáo dục mà mục đích giáng dạy 
của ông là dạy cho học trò nên «Người», có thé phuc vụ quốc gia, chứ 
không nhằm đào tạo thành các học giả của một học phái. Do đó ông đã 
dạy học trò đủ các sách. Vì thế Nhan Uyên #8 ifl nói: «Thầy mở rộng 
văn cho ta và lấy lễ mà ràng buộc ta.»" Thiên Thiên ha trong Trang Tứ 
khi nói đến Nho gia đã chép: «Thi để dẫn dắt ý chí, Thu để dẫn dắt công 
việc, Lë dé dẫn dất hành vi, Nhac dé hoà, Dich để hiểu âm dương, Xuân 
Thu để nói về danh phận. Sáu thứ này là sáu môn học mà Nho gia dem ra 
giáng day cho người ta.» 


Cách day của ông như thế, nén thành tựu của hoc trò khác nhau. 
Theo Luận Ngữ, về đức hạnh có Nhan Uyên # jl, Mẫn Tử Khiên fg -£ 
3€ . Nhiễm Bá Ngưu H {4 4#, Trong Cung {t3 ; vé ngôn ngữ có Té 
Ngã ^r FR. Tử Cống — Е; về chính trị có Nhiễm Hữu [f £j, Quý Lô 
® E4; vẻ văn chương có Tử Du fi, Tứ Hạ +  .” Tử Lộ có thể 
trông coi việc thuế má; Nhiễm Hữu có thể làm té tướng; Công Tây Hoa 
ОУ 3€ có thể tiếp tân khách. Họ dèu có thé là công chức cho quốc gia 
có ngàn có xe cá?! Điều này cho thấy Khổng Tử muốn day học trò thành 
người hữu dụng giúp nước chứ không phải thành học giá của một phái. 


Khổng Tử đã lấy sách có sẵn thời bấy giờ để dạy học. Trong khi 
day, ông tuỳ lúc cũng có gia giảm, chọn lọc. Nếu cho hành động đó là 
san chính W iE. (tức là trừ bó điều không thích hợp, sửa sang lại cho 
đúng) lục kinh, thì quả thực Khổng Tử đã có san chính. Nếu vậy, việc san 
chính không có gì phi thường cả. Nho gia đời sau theo nếp cũ, tiếp tục 
dùng lục nghệ để dạy học. Trong khi đó các phái khác chuyên giảng day 
học thuyết mới mẻ của họ chứ không dùng sách xưa nữa. Cho nên lục 
nghệ cơ hồ dán trở thành sở hữu của Nho gia, coi như Khổng Tử chế tác 
ra. Vi thế mà ý nghĩa chữ san chính — nếu có — đã trở nên trọng đại. 


Hán Thư - Nghệ Văn Chí cho rằng chư tử đều bắt nguồn từ lục nghệ. 


"7 Luán Ngữ jg ññ (Tử Нап POE «Bác ngã di văn, ước ngã dĩ lễ,» BS JA ж, УШ 
"m. 

Luận Ngữ š@ as (Tiên Tiến % 3£ -2). 

?! Luận Ngữ 5 35 (Công Dã Tràng Zi E -7). 


n 
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Thiên Thiên Hạ trong Trang Tử cũng nói thế, Lời nói ấy không phái 
không có lý do, bởi vì cái gọi là lục nghệ vốn là tri thức chung của con 
người thời ấy. Từ khi các học phái xuất hiện rao giảng học thuyết riêng 
của họ thì lục nghệ thành sản phẩm riêng của Nho gia, cơ h Khổng Tử 

đã chế tác ra. Thực tế, trước đó lục nghệ vốn là của chung trong thiên hạ. 
Tuy nhiên nếu nói học thuyết của các phái đều có sẵn trong lục nghệ thì 
không đúng. 


Về thuật ngữ nho (nhu) ff , Thuyết Văn Giải Tự của Hứa Thận 
giải: «Nho là mềm; tiếng gọi thuật sĩ» (Nho, nhu dà. Thuật sĩ chi xưng. 
HR. EA 8) Khổng Tử bảo Tứ На: «Нау làm nho quán tử 
chứ đừng làm nho tiểu nhân.» Như vậy, nho là tên goi chung những 
при có tài nghệ và trị thức, cho nên mới có sự phân biệt giữa nho дийп 
tử và nho tiểu nhân. Khi Nho gia mới nổi lên, người ta lấy danh xưng 
«nho» để gọi họ. Sau đó, nó trở thành danh từ riêng chỉ chung mót hoc 
phái, chứ thoạt đầu nho là một danh từ phổ thông. 


Tóm lại, Khổng Tử là nhà giáo dục chỉ «thuật lai chứ không sáng 
tác, tin хий và thích xưa» và «học không chán, dạy người không biết mệt».`` 
Đấy là lời Khổng Tử tự nói về mình. 


Như vậy, Khổng Tử chỉ là ông thầy giáo già, nhưng trong lịch sử 
Trung Quốc ông lai có địa vị rất cao. Theo tôi, đó là vì ba lý do: 

(1) Ông là người Trung Quốc đầu tiên giảng rộng bọc thuật cho đại 
chúng, lấy giáo dục làm nghề nghiệp, mớ đầu phong trào giáng học và 
du thuyết đời Chiến Quốc. Chính ông là người sáng lập — ít nhất cũng là 
phát triển rực rỡ - một tầng lớp kẻ sĩ của Trung Quốc cổ đại mà những 
người này chẳng phải hang nông, công, thương, hay quan liều. 

(2) Hành vi của ông khá giống hành vi của các bậc trí giả Hi Lạp 
(Greek sophists). 

(3) Hành vi và ảnh hưởng của ông đối với lịch sử Trung Quốc cũng 
tượng tự hành vi và ảnh hưởng của Socrate đối với Tây phương. 

Ở trên có nói Sĩ Vĩ -E Ж dạy cho thái tử nước Sở các môn Thi, 
Thư, Lễ, Nhạc, Cố Chí. Những môn học ấy thời đó không phải ai ai cũng 


2 Tuận Ngữ iih (Ung Đã # 0): «Tử vị Tử Hạ viết: Nhà vi quân tử nho, vô vi tiểu nhân 


nho.» -f dH pf Ñ |1: «& 8 # # т gi B A fi. 
Luán Ng da jb (Thuật Nhi iti jij) «Thuật nhi bất tác, tín nhí hiếu cổ,» ЖП fs ÍT:, fai IS 
#† dị. - «Vi chỉ bát yếm, hối nhân bát quyén.» E& ZU BRL Л Ë 
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được học, hạng bình dân chưa chắc hưởng được thứ giáo dục đó, mà hạng 
quý tộc cũng ít lắm, Hàn Tuyên Tử && 7ï f là thế khanh?' của nước 
Tấn khi đến nước LỄ công tác ngoại giao mới xem được sách của quan 
thái sử, bấy giờ lần đầu đọc được Địch Tượng và Xuân Thu của nước 
Lỗ. Quy Trát Æ £L cũng nhờ đến Lỗ mới xem được Thi và Nhac các 
nuóc.* Điều đó dà thấy Dich, Xuân Thu, Nhạc, Thi là những thứ điển 
tịch và học vấn rất quý bấy giờ. 


Không Tử «day người không phân biệt lý lich», «chỉ cần họ dën 
và nap môt chút lé mon ông cũng day». Ông thu nhận rất nhiều học sinh 
không phán biệt gia cảnh. Hé ai đóng học phí là được nhận. Tất cả học 
sinh đều học chung điển tịch như nhau. Ông dạy họ đọc các điển tịch quý 
lià luc nghệ |. Đó quá là một cuộc giải phóng lớn. Cho nén lấy luc nghệ 
ra giảng dạy thì từ xưa cũng từng có, nhưng việc phổ cập lục nghệ cho đại 
chúng chính là bắt đầu từ Khổng Tử. 


Tôi nói Khổng Tử là người đầu tiên phổ cập lục nghệ cho đại chúng. 
bởi vì chưa thấy sách nào chép rằng trước Khổng Tử đã có người tập 
trung đông дао học sinh mà giảng dạy, cũng chưa nghe nói có ai giáng 
dạy mà không phân biệt thân thế lý lịch. Đồng thời với Khổng Tử có 
Thiếu Chính Mão ⁄} 1 D, cũng quy tu học sinh, «chỗ ở của ông ta tu 
tập môn dé thành bè đẳng, lời nói của họ dú hoa mỹ để say mé dân 
chúng, sức kháng cự của họ đủ để lật ngược sự thật và đứng riêng thành 
một hệ tư tưởng.»”” Thiến Chính Mão thành công đến nỗi, như Luu Hiệp 
viết, «học trò Khổng Tử ba làn đây, ba làn vơi (ý nói bó Khổng Tử để 
sang thụ giáo Thiếu Chính Mão) nhung Nhan Uyên không bỏ di»." Sách 
Trang Tử chép: «Nước Lỗ có một người bị hình phạt chặt bàn chân tên là 
Vương Thai ЕЁ. Số môn sinh của ông cũng đồng bằng số môn sinh của 


LAM chú: Derk Bodde dich Thế khanh TU UE] là «a hereditary minister» (bộ trưởng nói đời làm 
quan). 

Tả Truyện ? |, quyển 20, Chiêu Công B5 7: năm thứ 2. 

Tả Truyện #r f#, quyển 19, Tương Công Æ ¿> năm thứ 29. 

Luận Мий iR ññ (VỆ Linh Công 187 $$ 23: «Hữu giáo vô loai.» f #4 ШЙ. 

Luận Ngữ j8 3B (Thuật Nhi fi I 1: «Tw hành thúc tu dĩ thượng, ngô vị thường vô hối yên.» 
H (r Ж I P. |, Em mS. 

19 Khổng Tử Gia Ngữ FL f Z 
м 


„ phần 2. 
Lưu Hiệp 9| 48 (Tán Luận 95 if), quyển 4, thiên Tám Ấn LTA. 
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Không Td.» Nhưng chuyện Khổng Tử khiến Thiếu Chính Mão bị giết 
|chép trong Khổng Tứ Gia Май] thì các học giả ngày trước dà xem là 
không đáng tin. nên ta không biết chắc là đã từng có nhân vật Thiếu 
Chính Мао hay không. Cũng thế, 9 phần 10 các chuyện trong Trang Tử 
đều là ngụ ngôn. Do đó chuyện «Vương Thai và Không Tử chia đôi số 
học trò của nước Lỗ» càng không đáng tin. Cho nên người đầu tiên quy tụ 
đông đáo học sinh để giáo duc chính là Khổng Tử. Về sau. các nhà khác 
nổi lên cạnh tranh quy tụ học trò. Người mở đầu cho phong khí ấy chính 
là Khổng Tử vậy. 


Khổng Tử liên tục du thuyết các vua chư hầu, mang theo môn đệ 
chu du liệt quốc. Hành động đó chưa có tiên lệ, mà về sau thì phong khí ấy 
trở nên thịnh hành, đó cũng là do Khổng Tử mở đường vậy. 


Lai nữa, trước Khổng Tử chưa hé có kẻ không phái hạng công, 
thương, c công chức chỉ lấy giáo dục làm nghề nghiệp và sống bằng nghề 
ấy. Ngày xưa, ngoài hạng quý tộc nối đời làm quan, cũng có hạng bình 
dàn làm quan. Những người này trước khi làm quan đều theo một trong 
các nghề nông, công, thương để mưu sinh. Mạnh Tử nói: «Vua Thuấn pa 
phát tích tir dóng ruộng; Phó Duyệt ff 38 khởi lên từ chòi tranh; Giao 

Cách 9 5 xuất thân từ nơi buôn cá bán muối: Quản Di Ngô 4$ gi f 
nổi lên từ lúc ở tù với quân si; Tôn Thúc Ngao f ЖИ ЖУ góc là dân dành 
cá; Bách Ly Hé [4 2 tiến thân từ nơi chợ báa.»* Lời Mạnh Tử tuy 
chưa đủ tin hết nhưng quả thật trước Khổng Tử chưa từng nghe nói có ké 
không làm quan cũng không lao động sản xuất, Td Truyện chép ráng Ky 
Khuyết 3& £k trước khi làm quan đã mưu sinh bằng nghề nông.* 


Theo sách Mạnh Tủ, Không Tử từng vì nghèo mà đi làm chức dv lai 

Æ iË (trông nom kho thóc) rồi thừa điền 3 36 FH (quản lý ruộng công), cá 
hai đều là chức việc thấp." Nhưng sau khi trở thành đại phu, ông quy tụ 
đông đáo học sinh, lấy nghề đạy học kiếm sống. Ông đã không lao động 
sản xuất, cũng không muốn đạy học sinh lao động sản xuất. Khi Phàn Trì 


NOTE денене сы 
"S Trang Tử di f (Đức Sung Phù {% JE fT). 
" Mạnh Tử ж T-(Cáo Tử ha £ T F). 
Tả Truyện 7; (8, quyển 7, Hi Công f# 2` năm 33. 
" Mạnh Tử Т (Уут Chương ha đã Š К), 


M 
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$5 y xin học làm ruộng thì Khổng Tử chê là tiểu nhân.° Tử Cống f 
Ef làm kinh doanh, Khổng Tứ cũng ché là không biết an bàn lạc Чао. 
Chính vì thái độ này mà Khổng Tử bị người thời ấy chỉ trích. Theo Luân 
Ngữ, Hà Điều Trượng Nhân fef ig Ж A phê bình Không Tử rằng: «Tứ 
chỉ không chuyên cần, không phân biệt được ngũ cốc.»'” [Khi Té Cảnh 
Công toan lấy ruộng Ni Khê /E £8 ban cho Khổng Tử] Án Anh #2 58 
can: «Bon nhà Nho ba hoa nguy bién nén ta không thể xem họ là mẫu 
mực. Họ kiêu ngạo, tự cho mình đúng, nên ta không thể xem là bây tôi. 
Họ coi trọng việc tang ma, phá hết gia sán để hậu táng, ta không thể lấy 
đó làm phong tục. Họ du thuyết kiếm ăn nên ta không thể dùng họ làm 
việc nuc.» Sách Trang Tử chép lời Đạo Chích i у máng Khổng Tử: 
«Mi bày ra lời này lé no, xưng láo đó là lời vua Văn vua Уй. |...] Mi hà 
hoa nói bậy, không cày mà ăn, không dệt mà mặc, khua môi múa mó 
bày trò thị phi dé mê hoặc các vua trong thiên ha, khiến cho kể sĩ wong 
thiên hạ không trở lại bán tính được. Mi mượn cớ trọng hiếu để, nhưng 
cốt là để cầu phong hầu mà hưởng phú quy.»" 

Những lời phê bình ấy vị tất là lời của Án Anh và Đạo Chích, lời 
trong sách Trang Ti? cũng không thể cho là sự thật. Nhung bấy giờ cũng 
có thể có lời phê bình đại loại như thế. 

Thời Chiến Quốc có kẻ có học vấn nhưng chẳng chịu làm quan. Họ 
tự lực mưu sinh. Chắng hạn Hứa Hành šf íF «đồ đệ vài mươi người, đều 
mặc áo vải lông, làm dép cỏ, dệt chiếu để mưu sinh»; hay là Trần Trọng 
Tử [88 fh- «thân làm nghề dan dép, vợ đánh dây gai» để tự nuôi thân.” 
Mạnh Tử thì trái lai, bản thân ông có «xe theo sau mươi chiếc, kẻ tuỳ tùng 
vài trăm, đi ăn nhờ khắp chư hầu». Chính đồ đệ của ông là Bành Canh #4 
88 cũng cho thế là quá dáng, trách gì người ngoài chẳng phê bình." 

Mạnh Tử còn thuật thái độ của Tử Tư -T- £8 đối với sự cung dưỡng: 


Luận Ngữ ¿8 šB (Tử Lộ X ER): «Tiểu nhân tai Phàn Tu đã.» / A п НЕ 0. (Phàn Tu 
- tức Phàn Trì - sao mà tiểu nhân thế.) 

Luận Ngữ ii 3b CTiên Tiến # ДЕ): «Tứ bất thụ mệnh, nhi hoá thực yên, ức tác lũ trúng.» H$ 
TUE đồ, ЯА ES, Ж !Í!. (Tứ chẳng an phận, mà đi buôn trở nên giàu, nhưng 
tiên đoán cái gì cũng đều đúng.) 


Luận Ngữ SG QB Vi Tử f& T-): «Tứ thể bất cần, ngũ cốc bát phân.» |" 8& 4: h Tr Tz 4 y>. 
(5 sự Ký tru (Khổng Tử thế gia JL ƒ [It C. 

Trang Tử d£ f (Dao Chich ЕЩ). 

Mạnh Tử x; f (Đằng Văn Công Bë xA thượng & hạ). 

"S Manh Tử Z Т (Dàng Văn Công ha f$ x Z T). 
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«Vua Mục Công f£ ¿> nước Lỗ ái mộ Tử Tư, năng cho người thăm hỏi, 
năng đem cho món thịt chín. Tử Tư lâu ngày chán thái độ của sứ giả. 
Ông bảo hắn đi theo ô ông đến bên ngoài cổng thành, rồi ông day mặt về 
hướng Bắc lạy hai lạy từ chối và nói: "Đến nay ta mới biết vua nuôi ta 
như nuôi chó ngựa.” |...] Vạn Chương hỏi: "Xin hỏi, nếu vua muốn nuôi 
người quân tử thì nên thế nào?” Mạnh Tử nói: “Lần đầu, sứ già nói vua 
sai mình đến tăng, quà, người quân tử lạy hai lạy tạ ân vua và nhận. Về 
sau kẻ giữ kho tiếp tục mang thóc đến và kẻ giữ nhà bếp tiếp tục mang 
thịt đến nhưng chắng nói là làm theo lệnh vua. Tử Tư cho rằng vua cho 
món thịt chín mà ĐẠI чн phải lạy hoài, đó chẳng phải là cách nuôi 
người quân tử vậy.” 


Cứ xem đoạn trên đủ rõ phong khí nhà Nho. Chính cái phong khí ấy 
mà sau này náy sinh hạng người không phải nồng, không phải công, không 
phải thương, không phái quan lại, tức là bọn Кё «si» +. Họ không chịu 
làm ăn, mà chỉ đợi người khác cung đưỡng cho. Hạng kẻ sĩ này trước thời 
Khổng Tử quả chưa từng có. Ngày xưa cũng có chữ sĩ, nhưng để gọi sĩ đại 
phu hay quân sĩ, chứ không phái cái thứ «si» mà hậu thế gọi chung trong 
cụm từ «sĩ, nông, công, thương».* 


Bọn kẻ sĩ [có từ thời Khổng Tử này] chỉ làm hai việc: làm quan và 
giảng dạy. Thậm chí cho đến ngày nay, những sinh viên tốt nghiệp — bất 
kể từ trường học nông nghiệp hay kỹ thuật nào - của Trung Quốc đều chỉ 
có hai con đường mưu sinh: làm quan hoặc làm giáo viên. Quả đúng như 
Luận Мей đã nói: «Làm quan mà dư sức khoẻ thì nên học; học mà dư sức 
khoẻ thì nên làm quan.» 


Chính Khống Tử nếu không sáng lập ra hạng người này thì ít nhất 
cũng đã phát triển họ. Về sau Pháp gia đã công kích họ dữ dội. Chẳng hạn, 
Hàn Phi Tử d JF -ƒ- (mất năm 223 TCN) nói: «Có những kẻ học rộng và 
biện luận giỏi như Không Tử và Mặc Tử. Không và Mặc không cày bừa thì 
quốc gia được lợi gì? Có những kẻ trau dói dao hiếu và giảm thiểu dục 

vọng như Tăng Sâm @ Z& và Sử Ngư % fa. Tăng và Sử không đi chiến 


* Mạnh Tử mã (Vạn Chưởng hạ E ё T). 


* Trong Quóc Мей (Té Ngữ) cũng có cụm từ «sĩ, nông, công, thương» nhưng trong đá chữ sĩ ám 


chỉ quán si. Xin xem hài viết của tôi về Khổng Tử trong Yên Kinh Hoc Báo, kỳ số 2. 

Luận Ngữ iij 38 (Tử Trương -ƒ 3E): «Si nhi uu tắc hoc; hoc nhi ưu tác si» tE m eg e 
; #8 ifj f# HJ f |: — LAM chú: Có hai chữ si cần phân biệt: OSF + (viết không có bộ nhán) 
7 kẻ si, hạng có học vấn mà trên đây ché là Кё chuyên ăn chuc của thiên ha; ØST {t (viết với 
bộ nhân) = kë làm quan (tố quan đích nhân (lý E B Л). 
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trận thì quốc gia được lợi gi?»** Lại nói: «Nho lấy văn làm loạn phép tác, 
bọn vũ hiệp lấy vũ lực mà phạm cấm. [...] Nay học văn và học biện luận, 
không phải vất vả cày cấy mà vẫn giàu, không phải gian nguy nơi chiến 
trường mà vẫn được tôn quý. Hỏi ai mà chẳng ham?» 

Khổng Tử cũng có hành vi giống các trí giả Hi Lap (Greek Soph- 
1515). Họ đều phá tập quán cũ bằng cách bắt đầu chính thức quy tụ học trò 
để giảng dạy. Trí giá Hi Lạp thu học phí để duy trì sinh hoạt, việc này bị 
người đương thời chỉ trích lắm. Khổng TU nói: «Ai đến đưa lễ mon từ 
một bó nem trở lên, ta chưa từng ché ít mà không day.» Có lẽ ông chưa 
dinh giá học phí, nhưng môt thứ đại loại như lễ vật bái sư št phải có. 
Khổng Tử tuy được vua trong nước trợ cấp, vị tất đã bám vào học phí thu 
được để mưu sinh, nhưng đệ tử của ông rất đông, thể nào học trò cũng 
cấp dưỡng. Trong lịch sử Trung Quốc, chính Khổng Tử là người khởi đầu 
việc дау học nuôi thân. Nói như vậy chẳng hại gì đến giá trị của ông, bởi 
vì hễ sống thì cần phải nuôi thân. 

Khổng Tứ lại còn có một điểm rất giống hạng trí giả Hí Lạp nữa. 
Trí giá Hi Lạp học rộng lắm tài, có thé day học trò đủ các món học, mà 
chủ yếu là để học trò đủ năng lực ra làm chính trị. Khổng Tử cũng học 
rộng lắm tài, cho nén có người nói: «Khóng Tử vĩ đại thật. Ông học 
rộng, nhưng chẳng nổi tiếng riêng một món nào cá.» «Quan Thái TË 
hỏi Tử Cống: “Phu tử là thánh chăng? Sao mà đa tài thế?” Tử Cống đáp: 
“Trời rộng rãi muốn ngài làm thánh nhân, lại ban cho nhiều tài. ”»® 
Khổng Tử cũng dạy đủ các môn (tức lục nghệ). Ông cũng chú ý đến hoạt 
động chính trị, sao cho trong «một nước có ngàn cỗ xe» (thiên thặng chỉ 
quốc F R Z EQ) học trò ông có thể «quán lý quân đội» (tri phú 1 
) hoặc «làm té tướng» (vi tê £& 3 ).* Khi Quý Khang Tử # BË -ƒ- hỏi 


"5 нап Phi Từ $2 3E -$ (Bát Thuyết JA). 

Hàn Phi Tử 9E dE-f. (Ngũ Đố л Ж). 

Luận Мей š 38 (Thuật Nhi iti rfr ): «Tw hành thúc tu di thượng, ngô vi thường vô hối yên.» 
O fr % fã LH Б.а. 

Luận Ng ¿8 ä (Tử Hán. 7 78): «Dai tai Khổng Tử, bác học nhỉ vô sở thành danh.» Æ $k 
ILF hề 22 om FERE M. 

Luận Ngữ 3&8 (Tử Нап F F): «Thái tể vấn ư Tử Cống viết: “Phu tử thánh giả du? Hà kỳ 
da năng đã?" Tử Cống vit: "Có thiên túng chỉ tương thánh, huu đa năng dà."» Á ERII? 
f. Bi Elec + EE d$ Bi juj Н $ BE D?» + Ë Fl: «DE 8 Z Vx E BE th.» 
Luận Ngữ 50 35 (Công Dã Tràng 25:5 5 ).- LAM chú: Dương Bá Tuấn giải phú nghĩa là 
bình phú 1š 8, vốn là chế độ quân dịch thời cổ đại, nhưng ở đây bao quát công tác quán sự 


"m 
L3 


4 


з 


ET 


và chính trị, 
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ông xem ba môn đệ của ông là Trọng Do (Tử Lộ), Tứ (Tử Cống), Cầu 
(Nhiễm Hữu) có thể tham chính (làm quan) được chăng, Khổng Tử đáp: 
«Trong Do quyết đoán, Tứ thông biểu sự lý, Cầu nhiều tài nghệ. Họ làm 
chính trị có gì mà chẳng được?»*' Việc này cũng giống như việc ngày 
nay các cơ quan chính phú tham vấn các nhân vật trọng yếu trong ban 
giám hiệu của các trường xin họ tiến cử các sinh viên tốt nphiệp vậy. 
Khống Tử cũng giống Socrates. Socrates vốn là một trí giả, nhưng 
điểm khác biệt là ông không thu học phí, không bán trí thức. Socrates 
không có hứng thú về vấn dé vũ trụ, còn đối với vấn dé thân linh, ông chấp 
nhân kiến giải truyền thống. Khổng Tử cũng có quan điểm tương tự về các 
vấn dé này. Socrates tự cho mình có sứ mạng thiêng liêng là giác ngộ cho 
dân Hi Lạp. Khổng Tử cũng vậy, ông nói: «Trời ban đức cho та.» Ông cho 
rằng ông có sứ mệnh phát huy «tư văn» BR C (nén văn hoá đó) của nhà 
Chu, cho nên khi bị vây khốn ở đất Khuông nước Vệ, ông nói: «Trời chưa 
muốn làm mất nén văn hoá đó, người đất Khuông làm gì được ta!»? 


Theo Aristotle nói, Socrates đã dùng phép quy nap (inductive rea- 
soning) để tìm định nghĩa, từ đó xác định tiêu chuẩn cho hành vi con người. 
Cũng thế, Khổng Tứ giảng chính danh IF 4, lấy định nghĩa của danh làm 
tiêu chuẩn cho hành vi con người. Socrates chú trong tính chất dao đức của 
con người, Khổng, Tử cũng cho rằng lòng nhân (7 của con nguüi còn quan 
wong hơn là năng lực làm chính trị. Cho nén, tuy ông cho rằng một số món 
đệ của ông (như Tử Lộ, Nhiễm Hữu, Công Tây Hoa) có thể tàng chính YE 
Е (theo làm việc chính trị) nhưng ông không nói họ có lòng nhan. Socrates 
không hề viết sách, mà người đời sau viết sách thường dẫn lời ông (chẳng 
hạn trong quyển Dialogues [Đối thoại] của Plato). Khổng Tử cũng không 
hề viết sách mà trong các sách đời sau có quá nhiều cum từ «7# viết...» -ƒ- 
EI (Không Tử nói rằng...). Sau khi Socrates mát, môn phái của ông dược 
Plato và Aristotle phát huy, trở thành hệ tư tưởng chính thống của triết học 
Tây phương. Còn môn phái của Khổng Tử được Mạnh Tử và Tuân Tử phát 
huy, trở thành hệ tư tưởng chính thống của triết học Trung Quốc. Đấy là nói 


tuận Ngữ i i (Ung Đã 9E tej- LAM chú: nguyên văn cầu này khá dài dòng, Phùng Hữu 
Lan tám роп lại. 


аз, 


Luận Ngữ ii ñ (Thuật Nhi jt iij): «Thiên sinh duc и dư» ЖЕ f 

Luận Ngữ q8 ñ (Tử Hàn - ZË): «Thiên chỉ vị táng tư văn dá, Khuông nhân kỳ như dư hà?» 
KX Z AKON Mr x d. [E ACE SD YO] LAM chú: Derk Bodde theo James Legge dịch 
14 vän là «this cause of truth» (sự nghiệp của chân lý [?]). James R. Ware dich là «this high 
culture» (nén văn hoá cao này), Các sách dich chú Luân Ngữ của Trung Quốc và Đài Loan đều 
dịch là jë &E x fÚ (nén văn hoá này). 
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tổng quát, về sau tôi sẽ nói chỉ tiết hơn. 

Khổng Tử là một Socrates của Trung Quốc, tức là chiếm một dia 
vị rất cao. Hơn thế, Khổng Tử là người đầu tiên đã đem học thuật mà 
phó biến cho dai chúng, sáng lập ra (hoặc ít nhất là phát triển) hạng kẻ 
sĩ. Công đó còn hơn hẳn công của Socrates nữa. 


2. Thái độ của Khổng Tử đối với chế độ 
và tín ngưỡng truyền thống 

Văn hoá Trung Quốc đến đời Chu thì qui mô đã hoàn chỉnh. Moi chế 
độ và điển chương của nhà Chu, tuy không hoàn toàn do Văn Vương x; +. 
và Chu Công Г] Z: chế tác (như các nhà kinh hoc cổ văn thường nói) 
nhưng chính Văn Vương và Chu Công là hai nhãn vật chủ yếu sáng tao văn 
hoá đời Chu. Dân nước Lỗ là con cháu Chu Công. Cho nên văn hoá đời Chu 
tất nhiên còn lưu lại ở nước Ló nhiều hơn ở các nước khác. Trong Tå Truyện, 
năm 506 TCN, Chúc Đà tf f£ nói: «Chu Công giúp vương thất nhà Chu 
cai trị thiên hạ. Ngài thân thiết với nhà Chu. Lỗ Công (con cháu của Chu 
Công) được phán cho xe lớn và cờ lớn [...] để đức sáng của Chu Công rực 
rỡ. Lỗ Công được phân cho ruộng đất, các quan cúng tế ở tông miếu, quan 
bói toán (bốc), sử quan, các thé chép sử, các vật dung cúng tế bằng dóng.»? 

Quý Trát #‡L sang thăm nước Lễ, xem nhạc của nhà Chu.“ Hàn 
Tuyên Tử #Ë +ï -ƒ- (quan thế khanh của nước Tấn) sang thăm nước Lỗ, 
xem sách của quan thái sử, thấy được Dich Tượng và Xuân Thu của nước 
Lỗ, có nói: «Lễ của nhà Chu đều có đủ tại nước Lỗ, nay ta mới biết cái 
đức của Chu Công và duyên cớ vì sao nhà Chu làm thiên tit.» Những 
lời khen ngợi đó cho thấy nước Lỗ là hình ảnh thu nhỏ của nhà Chu xét 
về phương điện văn hoá. Đặc biệt khi nhà Chu suy sụp, bi bọn man di 
phía Tây đánh đuổi, Bình Vương (770-720) phải dời đô từ Tây sang Đông. 
Bấy giờ văn vật bị mất mát nhiều, cho nên nền văn hoá nhà Chu từ ấy 
chỉ tập trung ở nước Ló. 


Khổng Tử bình sinh vẫn tự hào là hiếu học: «Ta không phải sinh ra 
mà đã biết. Nhờ hiếu cổ (thích văn hoá xưa) và siêng năng tìm học nên 
mới biét.»*" Lại nói: «Trong ấp có mười nhà, tất có người trung tín như 
Kháu, nhưng chẳng ai hiếu học bằng Kháu.»* Lại nói: «Ta có thể nói về 


sẻ 


Tả Truyện ZË, quyển 27, Định Công ТЕ ¿` năm thứ 4. 
Tả Truyện 7z 18, quyển 19, Tương Công {#1 năm thứ 29. 
Tả Truyện 22 1Ñ, quyển 20, Chiêu Công B2 4} năm thứ 2. 
5S Luân Мий i$ 48 (Thuật Nhi ЖКП). 

5 Luán Ngữ i šB (Công Dã Trảng AK). 
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lễ đời Hạ 8, nhưng nước Kỷ fg (соп cháu nhà Ha] không dú chứng 
minh những điều ta nói, Ta có thể nói về lễ đời Ân ‡, nhung nước Tống 
Ж [con cháu nhà Ап] không đủ chứng minh những điều ta nói. Nếu ho 
[ghi chép] đủ thì ta có thể trưng dẫn để chứng minh.»? 


Khổng Tử sinh ở nước Lỗ, văn hoá nhà Chu còn lại nhiều ở nước 
này. Khóng Tử hiểu sâu văn hoá nhà Chu nén rất yêu quý nó: «Triều đại 
Chu noi theo hai triển đại trước, lễ nhà Chu rực rỡ thay! Та theo nhà 
Chu.» Chỉ theo văn hoá nhà Chu, nén trọn một đời Khổng Tử hoài bão 
kế tuc sự nghiệp của Văn Vương và Chu Công. Khi bị vây ở đất Khuóng, 
ông nói: «Văn Vương dà mất, văn hoá [nhà Chu] chẳng ở ta sao? Nếu 
Trời muốn diệt nền văn hoá đó, thì người sau sẽ không hưởng được nó. 
Nhung Trời chưa muốn diệt nền văn hoá dó, người đất Khuông làm gì 
dược ta!»*' Ông nói ý chí của mình: «Nhu có ai dùng ta, 16 nào ta không 
tạo ra Đông Сһи?» Với cum từ «Đông Chu», ông có ý muốn phục hưng 
văn hoá nhà Chu ở phía Đông của Trung Quốc. Than thở cho sự suy bại 
của mình, ông nói: «Lâu rồi ta nằm mộng không thấy Chu Công.»° 


Các nhà kinh học cổ văn đời sau đều nói lục nghệ do Chu Công làm 
ra. còn Khổng Tử chỉ thuật lại. Các nhà kinh học kim văn nói Khổng Tử 
làm sách Xuân Thu để tự sánh mình với Chu Công. Hai quan điểm này 
chắc gì đúng sự thật, nhưng việc Khổng Tử tự cho mình có trách nhiệm 
nối nghiệp Văn Vương và Chu Công thì đã rõ lắm vậy. 

Vì thế, các Nho gia dời sau đều dé cập Chu Công chung với Khống Tử: 

Mạnh Tử nói: «Trần Lương là người nước Sở, vì hâm mộ đạo của 
Chu Công và Trong Ni mà đến miền Bác Trung Quốc dé cầu học.»°! 

Tuân Tử nói: «Khổng Tứ dã nhân và trí, lai không hi che lấp (tức 
là không có thành kiến), nén học dao trị thiên hạ đủ để sánh với các vua 
đời trước. Ông trở thành một nhà duy nhất có được cái đạo của nhà Chu, 
khi vận dụng nó thì không bị thành tích của các tạp thuyết che lấp. Cho 
nên đức của ông bằng với đức của Chu Công, danh của ông bằng với 
danh của Tam Vương.»® 


Luận Ngữ iMan (Bát Đặt A f) 

luận Ngữ с an (Bát Đật д (Hj). 

АСТ Нап ў). 

па (Dương Hoá F5 & ). 

Luận Мей iA s (Thuật Nhi QE rfj). 

" Mạnh Từ 7 + (Đằng Văn Công thượng Bg # 2È F). 
°° Tuân Tử #ị -Ý (Giải Tế Bii). 


luận Ngữ à 


Luận Мей à 
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Người đời Hán cũng cho rằng Khổng Tử kế thừa đạo của Chu Công: 
- Hoài Nam Tử if£ [8 -f- nói: «Không Tử thực hành đạo của Thành 


Vương pk, E (1115-1079) và Khang Vương БЕ T: (1078-1053), truyền 
lại lời giáo huấn của Chu Cóng.»*^ 


- Tư Mã Thiên nói: «Sau khi Chu Công mất được năm trăm năm 
thì có Khổng TË.» 


Chính Khổng Tử khi nói ông «thuật lại chứ không chế tác» (thuật nhi 
bất tác) thì cái mà ông «thuật lai» chính là lễ của nhà Chu vậy. 


Khổng Tử hiểu rõ lễ của nhà Chu và yêu quý nó. Khi thấy lễ nhà 
Chu hấy giờ băng hoại, ông không tránh khỏi đau đớn uất hận. Chẳng hạn: 


- Khi thấy họ Quy tổ chức múa bát dát trong sân nhà họ, Khổng Tử 
không thể chịu nói." Nghe ho Quý tế thần núi Thái, ông than: «Hỡi ơi. 
thân núi Thái mà chắng bằng Lâm Phóng Ж sao?» 

- Quán Tử (tức Quán Trọng) dùng phán diém JX hH (vón di dành 
cho vua)” Khổng Tử phê bình Quản Tử là không biết lễ.” 

- Trần Thành TÇ rV, T- giết Giản Công #9 2š, Khổng Tử tím 
gói rồi vào triểu nói với Ai Công # A ràng: «Trân Hằng [Hi fri giết vua 
của hắn, xin bệ hạ thảo phạt hín.»? 

Về cách xử sự, ông tự cho rằng ông «đứng sau hàng đại phu, nên 
không thể di bộ».'` Thực sự, những mô tå trong chương Hương Dáng của 
Luận Ngữ về cung cách cư xử và ẩm thực của ông cho thấy đó là cung 


° Hoài Nam Hồng Liệt Tập Giải ДЕТ 08 SU SERE, quyển 2L(Yếu Lược % RA). 

° 50 Ký 9 32 (Thái Sử Công tự tự K EA H/#). 

LAM chú: Theo Tå Truyện (Chiêu Công năm 25), ho Quý là Quý Binh Tử $ # ƒ (tức Quý 
Tôn Y Như E j£ 3€ t0). Bát dát là kiểu múa đành cho thiên tử, 64 vũ công xếp thành 8 hàng. 
mỗi hàng 8 người. Vua chư háu chỉ được dùng fue dat (6 hàng, tức 48 vũ công). Đại phu dùng 
tr đật (4 hàng, tức 32 vũ công). Họ Quý thuộc hàng đại phu lẽ ra dùng t dát thể mà dùng bát 
đột, tức là loan phép tắc. 

°° LAM chú: Cúng thần Thái Sn là việc của thiên tử, nên họ Quý đã vượt quyền. Nếu thần núi 
hưởng lễ cúng của họ Quý, hoá ra lại thua Lâm Phóng, một người đân nước Lỗ trọng lễ nghỉ. 
LAM chú: Phản điểm là cái kỷ bằng đất, khi các vua chu hậu uống rượu xong thì đặt chén trên đó. 
7 Tuận Ngữ j dữ tát Dát JVÍR). 


^ Luận Ngữ ig E (Hien Vấn se RE i. 


Luận Nựữ ¿@ š (Tiên Tiến A  ).— LAM chú: Khj Nhan Uyên Zf ## chết, cha ông là Nhan 
Lộ RIPA xin chiếc xe của Khổng Tử để bán di, lấy tiền mua cái quách để chôn Nhan Uyên. 
Khổng Tứ nói câu này để từ chối Nhan Lộ. Khổng Tử từng làm đại phụ, về sau tuy không còn 
là đại phu nữa (ông nói khiêm tốn là «di sau hàng dai phu»), nhưng ông muốn gii lễ đại phu, 
tức là di ra ngoài phải có xe, nên không thể đem cho chiếc xe ấy được. 
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cách của hàng quy tộc. Nhưng nó không nhất thiết có nghĩa là ông thích 
cách sống sang trọng. Thực ra, ông cắm thấy rằng nếu không như thế thì 
không hợp với lễ của nhà Chu. 


Đối với tín ngưỡng truyền thống bấy giờ, Khổng Tử là một người 
thủ cựu. Luân Ngä có nhiều đoạn ông nói vé Trời (Thiên A): 


— «Vương Tôn Giả {Ж hỏi: "Tuc ngữ nói: "Ninh thần Áo, 
chẳng bằng ninh thần Táo.’ Thế có nghĩa gì?" Khống Tứ đáp: “Không 
phái vậy. Hé mang tội với Trời thì cầu đảo ở đâu cũng vô ích. ^»! 


- «Khổng Tử gặp Nam Tử р] F (người vợ dâm đãng của vua Vệ 
Linh Công), Tử Lộ bất mãn. Khổng Tử thể: “Та có làm gì quấy thì Trời 
bó ta! Trời bó ta!^»? 

- «Khổng Tử bệnh nặng, Tử Lộ bảo các ban đồng món làm gia 
thần Э |н [chuẩn bị hậu sự cho Khổng Tử]. May mắn bệnh qua khỏi, 
Khổng Tử biết chuyện gia thần, trách: "Do lừa đối lâu nay. Ta không có 
gia thần mà bày ra làm gia thán. Ta dối ai? Dối Trời chăng?» 

«Nhan Uyên chết, Khổng Tứ than: “Оз Trời hai ta, Trời hại ta! 7 
«Ta không oán Trời, không trách người. Ta học từ thấp [là nhân 
đạo| đến cao [là Thiên dao]. Biết ta phải chăng chỉ có Trời thói?» 
Từ những trích dẫn trên, «Trời» theo Không Tử là Thượng Đế có ý 
chí, là chủ té của muôn loài.” 


Luân Ngữ йола (Bát DậL A #3- 15. 

Luân Ngữ đã óB tỦng Dã X th, - 26). 

Luận Ngữ j8 ñ (Tử Hàn FÆ - 11).- LAM chú: Gia thần = hạng nó lệ trong nhà. Từ bậc 
đại phu trở lên thì cá gia thần. Khổng Tử không còn làm đại phụ nữa, nên không có pia thần. 
Tử Lộ muốn dùng lễ đại phu lo hậu sự cho thầy, nhưng Khổng Tử trách là trái lễ. 

Luận Npữ 3s šB (Tiên Tiến JA it - 8). 

Luận Ngữ ж (Hiển Vấn Ж - 38). 

Có người trích câu nói « Thiên hà ngán tai? Tứ thời hành yên, vạn vật sinh yên, Thiên hà ngân 
tai?» X fup = SEU B3 fj E. ER 5. š fB] B3 BE? (Trời ed nói gì đâu? Bốn 
mùa luân chuyển, van vật sinh sôi. Trời có nói gì đâu?) [Luận Ngữ 38 38, Dương Hoá fp f 
— 191 mà chứng minh rằng «Thiên» mà Khổng Tử nói ở đây là thiên nhiên, cối tự nhiên, Thực 
ra, câu văn này ám chỉ Trời «lây vô ví mà cai tri» (võ ví nhi trị ## f5 (fj j/;) — một tư tưởng 
của Dao giáo -hgn là ám chỉ thiêu nhiên, cõi tự nhiên. Câu «Trifi có nói gì đâu?» hàm f rằng 
'Trời có thể nói, nhưng Trời không muốn nói đẩy thôi. Nếu không thế, câu nói này vô nghĩa. 
“Tương tự, chúng ta không nói «Hòn đá có nói gì đâu?», «Cái bàn có nói gì đâu?» bởi chúng vốn 
là vật và không thể nói được. Ë 
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Luận Ngữ cũng có nhiều đoạn nói đến «mệnh» ín: 


- «Khóng Tử nói: "Ta 15 tuổi chí tâm học tập, 30 tuổi biết tự lập, 
40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết mệnh Trời, "»*? 


- Bá Ngưu {64 bệnh. Khổng Tử đến thăm, đứng ngoài cửa sổ 
nắm tay Bá Ngưu nói: «Mệnh Trời chăng? Người [đức hạnh] thế này sao 
lai bénh?»^! 

«Đạo ta thi hành được là nhờ mệnh Trời, đạo ta không thi hành 
được là bởi mệnh Trời. Công Bá Liêu Z} ffi # làm sao thay đổi được 
mênh “Trời ?»* 

«Quân tử có ba điều sợ: sợ mệnh Trời, sd đại nhân, và sd lời nói 
của thánh nhán.»* 

Nếu Trời là dáng Thượng Đế có ý chí thì mệnh Trời chính là ý chí 
cüa Thượng Để. Khổng Tử tự cho mình có sứ ma ng thiêng liêng mà Trời 
dành cho ông, nên nói: «Trời chưa muốn làm mất nén văn hoá đó (nr án 
HY Ж). người đất Khuông làm gì được tat»! Cùng thời Khổng Tứ cũng 
có kẻ cho rằng Khổng Tử nhận lĩnh mệnh Trời. Chẳng hạn, Nghi Phong 
Nhân {Ж EJ A nói: «Thiên hạ vô đạo lâu rồi, Trời lấy Khổng Tử làm 
тё gỗ [để tuyên đương giáo hoá ].»* 

Tuy nhiên, về quỷ thần thì Khổng Tử có kiến giải mới тё 
độ hoài nghi]. Luận № chép: 


với thái 


— «Cúng tế [tổ tiên] nhu thể [tổ tiên] đang có mặt: cúng thần nhu 
thể thần đang hiện dién.»*^ 

~ «Kính quỷ thần nhưng nên ở xa thì mới gọi là bit.» 

- Quý Lộ Æ f hỏi việc phuc vu quỷ thần, Khổng Tử đáp: «Phục 
vu người còn chua xong, làm sao phục vụ cho quỷ được?» Hỏi tiếp: «Xin 
hỏi về sự chết» Đáp: «Sống còn chưa biết, sao biết được chét?»* 


Luận Ngữ à 


{Vi Chính K- 4). 

Luận Ngữ ia 25 (Ung Dã 3E t — 8). 

° Luận Ngữ ấ§ $8 (Hiến Vấn # RU — 36). 

© Fun Ngữ ig 35 (Quý Thị £ FC — 8). 

Luán Ngữ i5 SB (Tử Нап + # - 5). 

Luân Ngữ is 58 (Bát Đất л (B - 24). 

Luận Ng im a5 (Bát Dặt /\ f†—12). 

Luận Ngữ 59 25 (Ung Dã 3 tH- 20): «Kính quỷ thần nhỉ viễn chỉ, khả vị tri bi» fi 5g fl 
(j Xã onf BB П A. 

Luận Май 59 58 (Tiên Tiến 5 i- 11). 
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Câu nói «Kính диў thân nhung nên д xa thì mới gọi là bié có 
nghĩa là người không đứng xa quỷ thần thì không biết. Đã không hiết, tại 
sao phải kính quy thần? Vấn dé này Nho gia đời sau đã trả lời, và họ dán 
dàn hình thành một «tế tự quan» T 25 ПЕ ËH (quan niêm về cúng tế) mà tôi 
sé trình bày chi tiết ở chương 14, Ở đây điều chúng ta cần chú ý là chinh 
Không Tứ dà nêu ra chữ «tri» Ж] (biết) về vấn dé quỷ thần, thể hiện một 
thái độ duy lý (a rationalist attitude). Điều đó cho thấy rằng đối với sự 
mé tín, št có nhiều người đương thời không tin. Cho nén Khổng Tü «không 
nói chuyện guái, lực, loạn, thán.»? 


3. Chủ nghĩa chính danh 


Khống Tử chính mát thấy các chế độ đương thời băng hoại, nên cho 
rằng «thiên hạ vô đạo» và ông luôn mơ tưởng một thời dại «thiên hạ hữu 
đạo». Ông nói: 


- «Thiên hạ hữu dao thì thiên tử ấn định lễ nhạc và ban ra lệnh chinh 
phạt. Thiên hạ vô đạo thì vua chư hầu ấn định lễ nhạc và ban ra lệnh chỉnh 
phạt. Lệnh từ chư hầu ban ra thì không quá mười đời, ít khi không mất 
nước. Lệnh từ đại phu ban ra thì không quá năm đời, ít khi không mất nước. 
Bồi thần (bày 101) nắm mệnh nước thì không quá ba đời, ít khi không mất 
nước. Thiên hạ hữu đạo thì chính quyển không ở trong tay đại phu. Thiên 
hạ hữu dao thì thứ dân không nghi luận việc nuóc.»? 


«Quyền Бап tước lộc không thuộc về công thất nước Lỗ đã năm 
đời rồi. Quốc chính trong tay đại phu đã bốn đời rồi, cho nén con cháu 
Tam Hoàn iA suy vi»?! 

Khổng Tử cho rằng về chính trị cũng như về xã hội, sự băng hoại của 
các giai cấp là do từ bên trên. «Lễ nhạc và lệnh chinh phat từ chư hầu ban 
ra», sau mười đời chúng sé suy thoái và sẽ «từ đại phu ban ra». «Từ dai phu 
ban га» thì sau năm đời «bôi thần sẽ nắm mệnh nước» và con cháu Tam 
Hoàn tất phái suy vi. «Bồi thần nắm mệnh nước» thì sau ba đời tất có thứ 
dân nói dậy. Điều này Mạnh Tử gọi là: «Nếu ai cũng vì việc lợi trước, việc 


Luận Ngữ @ nỗ (Thuật Nhi it m - 20) 


luận Мей ža an (Quý Thi £ ƒ – 3), 

Luân Ngữ đã š tQuý Thi * FC - 31- LAM chú: Tam Hoàn là 3 vị khanh của nước Ló dưới 
triểu Lỗ Hoàn Công f$ iti 2*5, nên gọi Tam Hoàn. Đó là; Trọng Tôn {0 j& itie Manh Tôn 
SEO. Thúc Tôn H74, Quý Tôn £ Z. 
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nghĩa sau, thì kê này cướp doat hết của kẻ khác mới há dạ.» 
Trong tình hình đó, Khổng Tử cho rằng nếu muốn «dep đời loạn dé 
trở về chính đạo» (bát loạn thế nhi phán chi chính ## jl tlt inj Ez ;z i. 
) thi chẳng gì bằng: thiên tử phải ra thiên tử, chư hầu phái ra chư hầu, đại 
phu phải ra đại phu, bôi thần phải ra bôi thần, thứ dân phải ra thứ dân, 
Khiến cho cái thực đúng với cái danh, thế gọi là chủ nghĩa chính danh ТЕ 
^. Khổng Tứ cho rằng điều đó rất trọng yếu. Cho nên Luận Ngữ chép: 

- «Tử Lộ hỏi: “Nếu vua Vệ mời thầy làm chính sự thì thầy sẽ làm 
gì trước?" Khổng Tử đáp: “Tất phải chính danh trước. 7% 

- «Té Cảnh Công 7X  Z\ hỏi Khổng Tử vé chính trị. Khóng Tử 
đáp: "Vua phải ra vua, tôi phải + ra tôi, cha phải ra cha, con phải ra con.” 
(Quân quán. thần thần, phụ phu, tử tử. E Zi, [S [5, A2 c, T- fT.) Té 
Cánh Cóng nói: "Đúng vậy. Nếu vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, cha 
chẳng ra cha, con chẳng ra con, thi dù có thóc lúa chắc gì ta đã ăn được. ">" 

Mỗi cái danh đều có định nghĩa của nó. Cái dinh nghĩa đó nêu ra 
cái khiến cho một vật (mà cái danh gán cho nó) là chính nó. Nói cách 
khác, danh là yếu tố hay khái niệm của vật đó. Thí dụ, cái được nêu ra 
bằng định nghĩa của danh «vua» (quân) là cái yếu tố khiến vua ra vua. 
Trong «vua, phải ra vua», chữ «vua,» là chỉ ông vua có thật, còn chữ 
«vua, » là chi cái danh cũng là khái niệm của тд! ông vua lý tưởng. Các 
danh «tôi» (thần), «cha» (phu), «con» (tử) cũng tương tự như thế. Nếu 
khiến cho vua, tôi, cha, con đều đúng như cái định nghĩa về họ để cho mỗi 
người thực hiện trọn đạo làm vua, làm tôi, làm cha, làm con, thi đời 
không còn loạn nữa; tức là «thiên hạ hữu đạo» vậy. Nhưng đương thời 
chính mắt Khổng Tử chứng kiến cảnh «vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra 
tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con». Đối với ông, cái loạn này tượng 
trưng bằng một kiểu cốc uống rượu (goi là «có» fff ) thông dụng bấy giờ. 
Ông cám khái: «Cái có mà không góc cạnh thì sao gọi là cái cô”? Sao gọi 
là cái c?» 


Khổng Tử cho rằng vì danh không đúng (danh bất chính As) 


Manh Từ Z f (Lương Huệ Vương 8 T+ thượng). 

Luân Ngữ за ñh (Tử Lộ fpg -3). 

Luận Nga i 55 (Nhan Livên ġġ jii — 11). 

Luận Май 59 ä5 (Ủng Dã Zt — 23).- LAM chú: Cô Ñ có 8 cạnh, vé sau người ta bó các 


canh. Y Khổng Tử nói: khi một vật mất tính chất của nó thi cái danh vốn gán cho nó không 
còn đúng nữa. 
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nên đời mới loạn. Do đó, ông muốn chính danh để cứu đời. Ông cho rằng 
danh sở di khóng đúng là lỗi ở người trên, vậy muốn chính danh thi phải 
bát đầu từ tàng lớp trên. Luân Мей chép: 


= Quý Khang Tử hỏi về chính trị, Khổng Tử nói: «Chính J tức là 
chính |: (đúng, chính đáng) vậy. Ngài lãnh dao dân một cách chính 
dáng, ai dám không chính đáng?»°° 


- Quý Khang Tú lo trộm cắp, nên hỏi Khổng Tử cách trị. Khổng Tử 
nói: «Nếu ngài không tham, dù ngài cho tiên xúi họ trộm cắp thì họ cũng 
không làm.» 


- Quý Khang Tử hỏi: «Như giết kẻ vô dao để cho đời trở lại hữu 
dao thì sao?» Khóng Tứ nói: «Ngài làm chính trị thì cán gi giết ai? Ngài 
muốn thiện thi dán sẽ theo thiện. Đức của người quân tử như gió. đức của 
ké tiểu nhân như cỏ. Gió thổi thì có rạp xuóng.»" 

Ở thời dai mà quý tộc cám quyền, dán không có một chút tri thức. 
Cho nén hành vi của giới quy tộc (quân tử) rất có ánh hưởng rất lớn đến 
dân chúng (tiểu nhân). 


Phần đông cho rằng Khổng Tử muốn thực hành chủ nghĩa chính 
danh nên mới soạn kinh Xuân Thu. Mạnh Tử nói Khổng Tử soạn kinh 
Xuân Thu là để cho «loạn thần và tặc tử phải s>.” Tuy nhiên, Tá Truyện 
chép rằng: «Năm Tuyên Công Æ 7} thứ hai (tức năm 607 TCN), khi 
Triệu Xuyên [i dod người trong ho với Triệu Thuán #3 Jf ) giết 
Tấn Linh Công у. |Triéu Thuẫn bón đào nhưng chưa vượi khỏi 
bién giới, nghe tin Tấn Linh Công bi giết, bèn quay vé.| Quan thái sứ là 
Đống Hó Af chép: “Triệu Thuẫn giết vua của mình.” Rồi đem lời 
chép đó cho triều đình xem. Triệu Thuẫn nói: “Không đúng." Đổng Hồ 
Чар: "Ông làm chính khanh. Khi vua chết, ông chưa ra khỏi nước. Khi trở 
về, ông không giết ké nghịch tặc. Nếu ông không chịu trách nhiệm thì ai 
đây?” [...| Không Tử khen: *Đổng Hồ là một sử quan rất giói đời xưa. 
Cách chép sử không che giấu sự việc. "»'" 


«Năm Tương Công 38 2À thứ 25 (tức năm 548 TCN), Thôi Trữ tt 


% Luận Ngữ ii šB (Nhan Uyên BE - 17) 
°” Luận Ngữ it i (Nhan Uyên Pii — 18). 
Luận Npữ ї а (Nhan Uyên #8 ji — 19). 
" Mạnh Tử ў, y (Düng Văn Công B ЛУ hạ). 


jun 


Tả Truyện 2: (8, quyển 10. 
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Y giết TẾ Trang Công Ж 2. Quan thái sử chép: “Thôi Trữ giết 
vua." Thôi Trữ bèn giết quan thái sử. Hai người em của quan thái sử 
cũng viết y như thế và cũng bị Thôi Trữ giết. Còn người em thứ ba của 
quan thái sử cũng chép y như thế và cũng bị Thôi Trữ giết luôn. Nam Sử 
Thị T8 E IÑ (cũng là quan thái sử) nghe chuyện quan thái sử ấy và hai 
npười em bị giết, bèn ôm các thé tre chép sử bỏ trốn. Trên đường, nghe 
nói người em thứ ba của quan thái sử ấy cũng chép sự thật y như váy, thì 
Nam Sứ Thị quay vå.» 

Theo những trích dẫn trên, ít nhất ngon hút của các thái sử ở nước Té 
và nước Tấn thời Xuân Thu cũng đều có thể khiến cho «loạn thần và tặc tử 
phải sợ» chứ đầu phải chỉ có riêng kinh Xuân Thu mà thôi. Sử quan đời xưa 
đã biết cách chép sử rồi. Mạnh Tử nói: «Thăng của Tấn, Đào Мед Fš 
HE của Sở, và Xuân Thu ФК của Lỗ đều là các sách có cùng tính chất 
[chép вй] như nhau. Chủ dé là sự việc của Té Hoàn Công, Tấn Văn Công, 
còn văn phong là của sử. Khổng Tử nói: "Cái nghĩa dá, Khâu này xin giữ 
lấy." (Kỳ nghĩa tíc Khâu thiết thủ chi hi. H 3€ HỊ rr ЩҢХ Z E 


Cái nghia đó (kỳ nghĩa E 3€)'^ không chỉ là nghĩa của Xuân Thu 
mà còn là nghĩa của Thăng và Đào Ngót nữa. Cứ xem cách viết sử của 
Đồng Hồ thi ta cũng hiểu được đại khái. Không Tử chỉ «giữ lấy» (thủ 1[7 
) chứ không «làm ra» (tác fF.) cái nghĩa đó. Lời nói này có lẽ gần với sự 
thật. mặc dù dâu đó trong sách Mạnh Tử nói rằng Khổng Tử thực sự đã 
làm ra sách Xuân Tha." 


юта Truyện Zc (i. quyển 17. 


Mạnh Tử S; {Ау Đâu SUI ha). 
LAM chú: Nghia ở đây là nguyên tắc công chính (righteous principle) chứ kháng phải là ý 
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103 


nghia (meaning). 

Lưu Su Bồi 9] i£ (1884-1919) trong tác phẩm Få Am Táp i 18 (quyển 2) của ông đã 
phân tích kỹ ý nghĩa của từ tác fF : Các nhà Nho đời sau căn cứ câu «Khổng Tử cụ, tác Xuân 
Thu.» JLF HE, fE # Pk (Khổng Tử sợ, bèn «tác» Xuân Thu) (Manh Tử - Đăng Văn Công| 
mà cho rằng Khổng Tử sáng tác Xuân Thu. Ky thực, chữ «tác» này có hai nghĩa: © bát đầu 


1,4 


làm ra, @ thực hành. Y nghĩa © căn cứ Thuyết Văn Giai Tự, tức là «sáng tác», tức là chữ rác 
trong câu “tác giả chỉ vi thánh” (E 45 Z ES # (người sáng tác ra nó là bậc thánh) của Nhac 
Ký t% il. Y nghĩa @ (thực hành) căn cứ vào Nhi Айй [4j f£, nó không phải là «sáng tie». 
Kinh Thư chép: « Nhữ tác tư йй» Zr (€ &] (£ (Người [tức ông Tiết £2] làm quan tu để) không 
có nghĩa là ông Tiết sáng tác ra chức quan tv đồ. Luân Ngữ chép: «Thuy tác hấp như» й 
Ấy tz dúc đầu tân nhạc thì sôi nổi đồn dập). Tả Truyện chép: «Kim tấu tác ú hạ» $£ 4# fE 
bà Ð (Kim tàu nhac d bên dưới) nhu vậy «chơi nhạc» (táu nhạc 2) cũng nói là «tic nhac» 


{E và từ này khác với tác nhac trong câu «tác nhạc sùng đức» fE +% H {H (soạn nhạc dé 


cao đức). Të Truyện chép: «Triệu Mục củ hợp tông tộc v Thành Chu nhỉ tác thí» 73 E2 $ éy 
SE B f ТЫ] ES (Triệu Mye 14р hợp dòng họ ở Thành Chu và ngâm bài tho). Như vậy 
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Có lẽ vì các vua nước Lỗ là dòng dói của Chu Công và Lỗ là nước 
có lễ nghĩa, cho nên Xuân Thu của nước Lỗ chân thực hơn các bộ sử của 
các nước khác. Hàn Tuyên Tử sang nước Lỗ, khi xem sách ở quan thái sử, 
tất chú ý Xuân Thu của Lỗ. Hoặc có lẽ Xuân Thu của Lỗ có chỗ đặc biệt 
hơn Tháng của Tấn, Đào Ngót của Sở, cho nên trước Khóng Tử đã có 
người Му Xuân Thu làm sách giáo khoa. Quốc Ngữ chép: «Sở Trang 
Vương $ 4E = sai Sĩ Vi 43 dạy thái tử Châm S£. Sĩ Vĩ hỏi ý Thân 


Thúc Thời 1H JXAF , Thời nói: “Dạy Xuân Thu để khuyến thiện tr ừng ác 
và dé гап lòng. ”» 


Có thể thấy Xuân Thu đã sớm thành sách giáo khoa của người xưa 


rồi. Việc này xảy ra trước thời của Khổng Tử, không liên quan với Không 
Tứ. 


Khống Tử hoàn toàn tán thành việc dùng. Xuân Thu để «khuyến thiện 
trừng ác», «giết loạn thần, tặc tử», và «nói về danh phán»,"* Nhưng xét 
theo sự thật, có lẽ chẳng phải vì chủ trương chính danh mà Khổng Tử thuật 
Xuân Thu (như truyền thuyết đã nói). Trái lại, có lẽ Khổng Tử đã mượn ý 
nghĩa của Xuân Thu và sứ của các nước khác mà lập ra thuyết chính danh. 
Đúng như Mạnh Tử nói, cái nghĩa đó, Khóng Tử đã «xin giữ lấy». 


4. Khổng Tử lấy thuật xii làm tác fE 


Chính Khổng Tử nói rằng ông «thuật lại chứ không sáng tác» (thuật 
nhi bất tác ЖП ИУ (E). Xuân Thu đương nhiên cũng không ngoài lệ đó. 
Chẳng qua Khổng Tử đem cách viết của Xuân Thu và các bộ sý của các 
nước khác mà đúc kết thành thuyết “chính danh", rồi ly luận hoá Xuân 
Thu. Cống hiến lớn lao của Khổng Tử cho văn hoá Trung Quốc chính là sự 
lý luận hoá của ông đối với các chế độ xã hội vốn có từ thuở xưa. Luán Ngữ 

«ngâm thơ» cũng nói là «tác thi» (E35 và từ này khác với tác thi trong cầu «Thị nhân Manh 

Tử tác vi thử thi» { À x J fE FS IE SS (người hầu Mạnh Tử và sáng tác bài thơ ấp). [...] 

Theo giải thích của Lưu Sư Bồi, nếu tấu nhạc có thể nói «tác nhạc», ngâm thơ có thể nói «tác 

thi», thì «tác Xuân Thu» nghĩa là «giảng giải Xuân Thu». Khổng Tử giảng Xuân Thu, hết sức 

chú ý đến chính danh, nên nói «Cái nghĩa ấy Khâu này хіп trộm lấy», vì thế mà «loan thần và 
tặc tử phẩi sợ». 


US. Quốc Ngữ BB] š5 , quyển 17 (Sở Ngữ 5838 thượng): «Giáo chỉ Xuân Thu nhí vi chi tüng thiệu uhi 


tức ác yên, di giới khuyến kỳ tâm.» $y Z # EX (f) ES Z GE TE [li WJ 3 Xs [М 8k ED НУ 
— LAM chú: Chữ tüng £ trong cổ văn nghĩa là «khen thưởng và khích lệ» (tưởng lệ *# Rh). 
Tüng tiện nhi ức ác É ВЕТ ЦИ 3: = khen thưởng và khích lệ điểu/người thiện và đè nén diéu/ 
người ác, Tôi dịch thoát là «khuyến thiện trừng ác». 
US Trang Tü jf J (Thiên Hạ 3 T): ал Tüng thiện nhi ức ác $ Ж thí HL 52 = khuyến thiện 
trừng ác; b/ Tru loan thần tặc її Sk | Ре BA -T = giết loan thần và tặc tử: ef Xuân Thu di dao 
danh phán ЖУ Fk LIGH $4 5» = Xuân Thu để nói vé danh phận. 
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chép: «Tế Ngã 34 TE nói: "Cu tang [cha mẹ] suốt ba năm,'?” nhưng cu 
tang một năm cũng là Jâu rồi. Quân tử ba năm không tập lễ nghi, lễ nghi ắt 
sẽ hoại; ba năm không tấu âm nhạc, âm nhạc ắt sẽ thất truyền. [Đủ một 
năm] lúa cũ ăn hết, lúa mới đã chín. Cách dùi cây lấy lửa thì thay dối [mỗi 
năm düi một loại cây]. Cư tang một năm cũng đủ lắm rồi.” Khổng Tử nói: 
"[Cha mẹ chết chưa hết ba nám] mà ăn cơm gạo trắng thơm và mặc áo 
gấm thì ngươi có yên tâm không?” Té Ngã đáp: "Có." Khống Tử nói: 
“Nếu yên tâm thì ngươi cứ làm di. Quân tử khi có tang, ăn thức ngon cũng 
không thấy ngon, nghe nhạc cũng không thấy vui, ở trong nhà cũng không 
yên, cho nên không làm thế (tức là không ăn ngon mặc đẹp). Nay ngươi 
thấy yên tâm thì cứ làm thế di," Té Ngã di ra. Khổng Tử nói: "Té Ngā là 
kẻ bất nhân. Đứa con được sinh ra, sau ba năm cha mẹ mới thôi bồng bế. 
Vậy cư tang ba năm là thông lệ trong thiên hạ. TẾ Ngã có từng được chà 
me bóng bế ba năm không? "»'"* Đoạn trên cho thấy Khổng Tử tạo ra cơ sở 
lý luận cho chế độ cư tang ba năm.!"? 


Trong việc đem lục nghệ ra mà dạy học trò, Khổng Tử cũng có ý 
mới. Chủ nghĩa chính danh - trên đây đã nói — là do Khổng Tử đúc kết từ 
cách viết của Xuân Thu và các bộ sử của các nước khác. Ông đối với Kinh 
Thi cũng cùng cách thức như vậy. Tử Hạ + E do bởi câu «Miệng xinh 
chúm chím cười, long lanh mắt sáng ngời» (xảo tiếu thiên hề, mỹ mục 
phán hé 15 % (& ++ 3€ H 2) trong Kinh Thi mà ngộ được lý lẽ «lễ có sau 
[nhân nghĩa |». Khổng Tứ khen: «Trò có thể cùng ta thảo luận về Kinh Thi 
rồi đó.» 


10° Derk Bodde chú: Thời hạn cu tang chủ mẹ, xưa cũng như пау, khoáng 25 hoặc 27 tháng. Trong 


thời gian này, người con phải gác bỏ mọi công việc, ăn thức ăn xoàng, mặc áo vải thô. 

US Pudn Ngữ i35 (Dương Hoá [S ý - 21), 

1 Có người cho rằng chế độ cư tang ba năm là do Khổng Tử đặt га. Những Tả Truyện chép: Năm 
Chiêu Công HZ Y thứ 15 (tức năm 527 TCN), Thúc Hướng 8 [5] nói: «Vua trong một năm 
có hai cái tang thì phải cư tung bà năm cho mỗi cái tang. [...] Việc cứ tang ba năm, quý lộc 
cũng phải tuân theo, vì đó là lễ. Thậm chí, nếu vua dang cư tang mà yến tiệc quá sớm trước 
thời hạn ba năm, thì diéu đó không đúng lễ,» Do dá, cư Lang Ба năm vốn là thông lệ, mặc dù 
trong thời Khổng Tử só người còn giữ lệ này cũng không nhiều, đến nỗi ngay cả vua cũng 
không theo. Cho nên, Khổng Tử dé cao lệ này thêm lần nữa và đưa ra cơ sở lý hiận cho nó. 

U^ Tuân Мей šQ 3B (Bát Dát/A 0} — 8): «Те Hạ hỏi: “Kinh Thí nói: 'Miĝng xinh chúm chím cười, 
long lanh mát sáng ngời. Trén nén trắng vẽ màu sặc sd.' như vậy là có nghĩa gi? * Khổng Tứ 
đáp: “Nền trắng có trước, rồi ta mới vẽ lên đó sau." Tử Hạ: “Tức là lễ có sau [nhân và nghĩa ] 
chăng?” Khổng Tử nói: “Rör Thương à, trò là người phát khởi được ý ta; có thể cùng ta tháo 
luận về Kinh Thi được rồi dó.” - LAM chú: Trong nguyên văn có ba chữ «Lễ hậu hồ?» {# 2 
3E (lễ có sau chăng?) nhưng có sau cái gì thì chưa rõ, Phần đông Nho gia xưa пау đều cho rằng 
nó ám chỉ «lễ có sau nhân nghĩa». 
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Khổng Tử nói: «Kinh Thi có ba trăm bài, có thể tóm lại một câu: 
t tướng không tà уау (tu vô tà £8 ft Ty „In 


~ «Hoc Kinh Thi giúp phấn chấn ý chí, nâng cao năng lực quan sát, 
rèn luyện tính hợp quần, tập phương pháp phê bình, vận dụng đạo lý 
trong đó để gần thì phụng dưỡng cha mẹ, xa thì phục vụ vua, lại còn biết 
được nhiều tên cây có chim muóng nữa.»'"? 


Vậy, khi giảng Kinh Thi, Khổng Tử chú ý đến ý nghĩa đạo đức 
trong đó, chứ không phải chỉ để tập ứng đối hay chỉ mong «đi sứ bốn 
phương mà không làm nhục mệnh vua» (sứ и bón phương bất nhục quân 
mệnh f£ f^ pu УУ 4 Es B dp ).!" 

Luận Ngữ chép: «Có người hỏi Khổng Tử sao không ra làm chính 

i. Không Tử đáp: "Kinh Thư nói: 'Hiếu với cha me, thương yêu anh 
em.' Làm được điều đó mà cảm hoá được nhà cầm quyền, thì cũng là 
làm chính trị, đâu cần phải trực tiếp tham gia chính 509719 Vậy, Khổng 
Tử xem «té gia» là gốc của «tri quốc». Đủ thấy khi giảng Kinh Thư, 
Khổng Tử chú trọng đến những điều giáo huấn đạo đức trong đó chứ 
không phải cốt chép lấy những lời lẽ và sự việc. 


Về lễ và nhạc, Luận Ngữ chép: 

= «Lâm Phóng hồi vé gốc của lễ, Khổng Tử nói: “Câu hỏi này 
trọng đại lắm. Lễ mà xa xỉ thì tiết kiệm còn hơn. Tang mà chỉ lo nghi 
thức thì dau buồn còn hon. ”»!!5 

— «Cái dụng của lễ là lấy hoà làm quý. Cái đạo của tiên vương nhờ 
hoà mà dep.»!!* 


— «Lễ u? Lễ u? Ngoc và lụa là lễ u? Nhạc и? Nhac и? Chuông và 
trống là nhạc и?»!!7 


- «Khóng Tử nói với quan thái sư của nước Lễ rằng: "Có thể hiểu 
được âm nhạc. Lúc đầu dồn dập, khi tiến triển thì hài hoà, rõ ràng, liên 
tục cho đến kết thúc. "»'* 


Luận Ngữ đã šE (Vi Chính 5 & - 2). 

luận Мей : (Dương Hoá $4 49- 9). 

"US рифа Ngữ ig äh (Tử Lộ P -20). 

H3 гайн Nga 3 ñ (Vi Chính # jg- 21). 

"oLudu Мей SQ sñ (Bát Dát /\18 -4). 

Luận Ngữ ám nh (Học Nhi ЛА ifj - E2). 

Luận Nựữ iah (Dương Hoá [5 15 -11).– LAM chú: Khổng Tử phê bình sự thi hành lễ nhạc 
chỉ vụ vào hình thức. 

Luận Ngữ ia Gë (Bát рат А 1B -23). 
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Trong đoạn trên, Khổng Tử giảng lễ và nhạc đã chú trọng đến gốc 
của lễ và nguyên lý của nhạc, chứ không phải chỉ giảng về hình thức tiết 
tấu mà thôi. 

Vë Kinh Dịch , Khổng Tử nói: «Người phương Nam nói: "Người 
không bên tâm thì không thé làm thầy cúng, thầy thuốc dược.” Đúng 
vậy. Kinh Dich , qué Hàng [hào cửu tam] nói: “Người không bền đức thì 
thường bị hổ then." Câu đó ý nói người không bền tâm thì chớ xem bói 
mà chi.»'? Chỗ này chứng tỏ khi giảng Kinh Dịch , Khổng Tứ đã chú 
trọng ý nghĩa của hào từ chứ không chú trọng bói toán, 


Điều ấy không còn là «thuật nhi bát tác» (thuật lại chứ không sáng 
tác), mà quả thực Khổng Tử đã /ду thuật làm tác. Tính thần và khuynh 
hướng đó đã truyền lại cho Nho gia đời sau, khiến cho Mạnh Tử, Tuân 
Tử, và 70 món đệ ông đều hết sức chú trọng việc !ấy thuật làm tác, tạo 
nên một hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh của Nho giáo. 


Do đó, Dich có trước Khóng Tử đã lâu và được Nho gia thuật lai; 
nhưng Hệ Từ và Văn Ngôn là do Nho gia sáng tác, nhờ đó mà Địch có giá 
trị trong lịch sử tư tưởng, Cũng thế, Xuân Thu vốn có đã lâu và được Nho 
gia thuật lai; nhung Công Đương Truyện là do Nho gia sáng tác, nhờ đó mà 
Xuân Thu có giá trị trong lịch sử tư tưởng. Trường hợp Nghi Lễ và Lễ Ký 
cũng giống như vậy, tức là Lễ Ký do Nho gia sáng tác. 

Vậy, các nhà cổ văn cũng không sai khi nói lục kinh đều là sử và 
Khổng Tử chỉ thuật lại chứ không sáng tác. Còn các nhà kim văn cũng 
không phái là không có căn cứ khi bảo Khổng Tử chỉ sáng tác chứ không 
thuật lại. Do đó đời sau xem Khổng Tử là tiên thánh 4c Kg và tiên su ^k. 
Ёр. hay chí thánh tiên su Æ EP $ Bp (người thầy đầu tiên vô cùng thánh 
thiên), cũng không phái là không có nguyên nhân. Bởi vì, Chu Dich nếu 
bó Hé Từ và Văn Ngôn thì chỉ là quyển sách bói; Xuân Thu nếu không có 
Công Dương Truyện thì chỉ là một tuyển tập ghi chép những sự việc ngắn 
ngüi khó khan của triu đình; Nghi Lễ nếu bỏ LË Ky thì chỉ là một quyển 
sách lễ mà thôi. Tự thân các bộ sách Chu Dịch, Xuân Thu, Nghỉ Lễ có lẽ 
cũng không có ảnh hưởng manh mẽ suốt hai ngàn năm qua, nhưng chính 
những phần viết dựa vào chúng (tức là Hệ Ti - Văn Ngôn, Công Duong 
Truyện, Lễ Ký) đã có ảnh hưởng mãnh liệt trong lịch sử Trung Quốc từ 
đời Hán đến đời Thanh. Khi các nhà kim văn xem Khổng Tử là chí thánh 


119 bun Ngữ ig šR (Tử Lậ 4-28 -22). 
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tiên su thì chúng ta cán nhớ rằng họ đã xem Khổng Tử không phải là một 
nhân vật lịch sử, mà là một nhân vật lý tưởng, một đại biểu cho lý tưởng 
của Nho gia. 


5. Trực (&, nhân {-, trung $, thứ o 

Trên đây đã nói, Khổng Tử chú trọng gốc của lễ. Tử Hạ hỏi: «Kinh 
Thi nói: "Miệng xinh chúm chím cười, long lanh mát sáng ngời. Trên nền 
trắng vẽ màu sặc së.” như vậy là có nghĩa gì» Khổng Tử đáp: «Nền 
trắng có trước, rồi ta mới vẽ lên đó sau.» Tử Hạ: «Tức là lễ có sau [nhân 
và nghĩa] chăng?» Khổng Tử nói: «Bốc Thương à, trò là người phát khởi 
được ý ta; có thể cùng ta thảo luận vé Kinh Thi được rồi đó.»!?9 

Tử Hạ nhờ câu «Nền trắng có trước, rồi ta mới vẽ lên đó sau» mà 
hiểu rằng «lễ có sau». Người ta tất phải có tính tình chân chính rồi sau 
mới thực hành lễ. Cũng như gái đẹp, trước phải cười duyên liếc khéo rồi 
sau mới trang sức cho đẹp. Nếu không, lễ chỉ là hình thức hư ngụy, đã không 
đủ quý mà còn đáng khinh. Vì thế, Khổng Tử nói: 


- «Kẻ bất nhân thì theo lễ làm gì? Kẻ bất nhân thì theo nhạc làm 
gi?»"' Người bất nhân không có tính tình chân chính, cho nên làm theo 
lễ nhạc chỉ là làm tăng thêm giá dối. 

- «Người quân tử lấy nghĩa làm bản chất, theo lễ mà làm, từ tốn 
mà nói năng, lấy trung tín mà làm nên việc.»'”: Vậy lễ ‡# và chất T 
phái cùng phối hợp nhau mà thi hành. 


Khổng Tử chú trọng tính tình chân chính của con người, ghét giả 
dối, chuộng chất phác, thẳng thắn. 

= «Sống thì phái ngay thẳng. Không ngay thẳng mà sống được là 
nhờ may mắn đó thôi.»! 

Ngay tháng (trực [ÉL ) là không tự lừa mình và không dối người. 
Lòng thương ghét cứ thẳng thắn bộc lộ. 

Diệp Công 3& Z: bảo Khổng Tử: «Làng tôi có kẻ rất thẳng thắn. 
Cha nó trộm dé mà nó ra làm chứng.» Khổng Tử đáp: «Người tháng thắn 


20 Luận Ngữ за SB (Bát Dát /\ƒ} - 8), 

7! Tuận Ngữ 38 3B (Bát Dật Л 8-3). 

O? Luận Ngữ 3 SS (Về Linh Công d 8 1-17). 
"US Luận Ngữ i$ S (Ung Dã 3E th -17). 


LICH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC 117 


trong làng tôi thì khác. Cha che giấu cho соп. Con che рїйи cho chà. Sự 
tháng thắn ở chỗ đó.»'!”! 


«Sự thẳng thắn ở chỗ đó» tức là từ trong lòng phát ra. Theo lẽ 
thường tình, cha trộm dé thì con không bao giờ muốn tiết lộ. Đó gọi là 
tình người. Cái tình trong ta phát xuất ra, đó là sự thẳng thắn. Nay dita 
con làm chứng việc cha hắn trộm dé. Tên đó nếu không nhằm mua danh 
tiếng tháng thắn thì là hạng vô tình, bất nhân. Cho nên đó không thể là 
sự thắng thắn chân thực được. 


Khổng Tử nói: «Ai bảo Vi Sinh Cao @ Æ 25 thẳng thắn? Có người 
đến xin ông ta đấm, ông ta không có bèn qua hàng xóm xin và đem về cho 
lai.»"* Người thẳng thắn thì dựa vào mình. Người không tháng thắn thì 
cậy sức người. Nếu trong nhà không có dấm, thì ta từ chối người xin, vậy 
đâu có vấn đề gì. Nay nhà không có dám, ta lại cố đi mượn hàng xóm dé 
làm vưi lòng người xin (vì sợ rằng từ chối sẽ phật lòng người xin). Vậy, ta 
không dua vào mình, lại tự dối mình để người khác vẫn nghĩ tốt cho mình. 
Suy cho cùng, ta đã già dối, chứ đâu phái là tháng thắn. 

Ông lại nói: «Nói hay, nét mặt vỡ nim nở, thái độ quá cung kính, 
Tả Khâu Minh Æ f BH thấy xấu hổ vé nó và Khâu này cũng thế »'” 
Xấu hổ về sự không thẳng thắn. 


«Tử Cống hỏi: “Кё mà ai trong làng cũng ưa thì hắn thế nào?” 
Khổng Tử đáp: "Chua hẳn là tốt.” Tử Cống lại hỏi: “Kẻ mà ai trong 
làng cũng ghét thì hắn thế nào?” Khổng Tử đáp: "Chua hẳn là xấu. 
Chẳng bằng ké mà mọi người tốt trong làng đều ưa, mọi người xấu trong 
làng đều ghét.”»'” Người mà cá làng đều ghét là kẻ bất cận nhân tình, 
nhưng hạng người mà cả làng đều khen thì Át là kë chuyên làm vừa lòng 
mọi người, thế thì cũng giả đối, không chấp nhận được. 

Thẳng thắn tuy đáng quý nhưng phải theo lễ. Khổng Tử nói: «Cung 
kính mà không theo lễ thì nhọc mệt. Cẩn thận mà không theo lễ thì nhát 
sợ. Can dám mà không theo lễ thì loạn. Tháng thắn mà không theo lễ thì 


US гиди Ngữ i B (Tử Là -f 8 —18). 
US рап Ngữ 58 đã (Công Đã Tràng 2) ¿8 R- 23). 
U* Luận Ngữ š& 55 (Công Dã Tràng Zi i &-24). 
17 риди Ngữ d šñ (Tử Lộ F- 24). 
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phiền nhiéu.»"* Ông lai nói: «Thắng thắn mà không ham học thì có cái 
tệ là phiền nhiễu.»! Học ở đây tức là học lễ. 


Thời xưa, nghĩa của chữ lễ rất rộng. Ngoài ý nghĩa hiện nay, chữ lễ 
còn bao hàm tất cá phong tục, tập quán, chế độ, chính trị, tổ chức, xã hội. 
Tử Sản nói: «Lễ là quy phạm của trời, là chuẩn tắc của đất, là hành 
động của dân.» Sách Trang Tử, thiên Thiên Hạ chép: «Lễ dẫn dắt hành 
vi» Hễ quy tắc nào liên quan đến hành vi của con người đều thuộc về lễ. 
Khổng Tử đã ủng hộ nhà Chu, nên ngoài việc dạy kiến thức ông còn dạy lễ 
cho học trò nữa để ràng buộc họ. Vì thế Nhan Uyên nói: «Thầy mở rộng văn 
cho ta và lấy lễ mà ràng buộc ta.» 


Đồng thời, Khổng Tử chú trọng gốc của lễ, nên nói đến thẳng thắn 
(rực (EL). Nói đến thẳng thắn tức là nhấn mạnh sự tự do của tính tình cá 
nhân; nói đến lễ là nhấn mạnh sự ràng buộc của các ước lệ xã hội đối 
với cá nhân. Cái trước là ý tưởng mới của Khổng Tử; cái sau vốn là quy 
tắc có từ xưa. Bậc quân tử trong lý tưởng của Khổng Tử là người có thể lấy 
tính tình chân thật mà làm theo lễ. Cho nén: 

— «Chất phác mà trội hơn văn nhã đó là kẻ quê mùa; văn nhã mà 
trội hơn chất phác đó là kẻ chép sử; văn nhã và chất phác mà ngang nhau 
đó là người quân її»! 

- «Không üm được người trung thực để truyền day thì tìm Кё cuồng 
phóng hay kẻ cẩn hậu giữ tiết tháo vậy. Người cuồng phóng thì tiến thủ, 
người cẩn hậu giữ tiết tháo thì không làm dièu хаи»? 


~ «Кё hương nguyện (tức là đạo đức giả để người trong làng khen) 
là kẻ làm hai đạo айс.» 


«Văn và chất ngang nhau» (văn chất bán bàn > £i HZ 8 ) tức là 
hành đạo trung dung. Hành vi của Кё cuồng phóng hay kẻ cẩn hậu giữ 
tiết tháo tuy không hợp đạo trung dung nhưng đã bày tỏ tính tình trung 


"U^ Lun Мей iA ä (Thái Bá Æ (6-2). 

132 ruận Ngữ jf sh (Dương Hoá [B t& —8). 
139 Luận Ngữ 3 SB (Tử Нап + 7# -10). 

U Бийн Ngữ šQ ¿Ë (Ung Dã Ж W -16). 

19 Luận май sô ¿Ë (Tú Lộ -f 28 -21). 

"9 ибп Ngữ H 38 (Dương Hoá [B & -13). 
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thực, cho nên chấp nhận được. Còn kẻ hương nguyện chính là Кё nguy 
quân tử, còn tệ hơn kẻ tiểu nhân đích thực nita. 

Ở trên là nói đến người bất nhân không có tính tình chân thực. 
Luận Ngữ nói đến nhân tất nhiều. [Nhân (7 là một trong những khái 
niệm quan trọng nhất trong tư tưởng Khổng Tử. Về mặt chữ, nó gồm bó 
thủ nkán Í (biến thể của A , nghĩa là người) ghép với chữ nhị — (hai). 
Tức là nó ngụ ý những phẩm chất đạo đức trong quan hệ giữa người với 
người. |^ Tóm lại, người có lòng nhân là người có tính tình chân thực và 
phát ra hợp lễ. «Lời nói khéo léo, nét mặt vờ niềm nở. Đó là kẻ ít lòng 
nhán.»"^ «Cứng cói, quả cám, chất phác, nói năng chậm chap. Đó là 
gần với đức nhân.» Lời nói khéo léo, nét mặt vờ niêm nó cho vừa lòng 
thiên hạ, đó không phái là tính tình chân thực, nên її lòng nhân. Cứng 
cỏi, quả cám, chất phác, nói năng chậm chap, là tính tình chân thực, nên 
gần với đức nhân. 

= «Phàn Trì ## ÿ# hỏi về nhân, Khổng Tử nói: “Yêu người." (ái 
nhân 4& A )»."* Nhân lấy sự thông cám làm gốc, nên yêu người gọi là 
nhàn. 


= «Nguyên Hiến f£ Ж (học trò Khổng Tử) hỏi: “Người không 
hiếu thắng, khoe khoang, oán hận, tham dục, thì có thể goi là nhân không?” 
Khóng Tử đáp: "Có thể nói là làm được việc khó, còn nhân hay không 
thì không biết. ”»!** 


Hoc giả Tiêu Tuần Е $8 (1763-1820) viết: «Manh Tử nói Công Lưu 
2x 8] ham vật chất, Thái Vương K + thích nữ sắc, nhưng họ khiến bách 
tính cùng thoả lòng như họ, nhờ đó kho lúa được chứa đầy và những kẻ độc 
thân không còn túi phán." Cái học của Mạnh Tử hoàn toàn kế thừa Khổng 


"9 Từ chỗ trích dẫn «Ung Đã 3k tl;-17» cho đến đây, tôi tham khảo: Tiên Mục $$ Ë, Luận Ngữ 
yếu lược i 35 2283. và Homer H. Dubes, The Conflict of Authority and Freedom in Ancient 
Chinese Ethics (Su xung đột quyền thế và sự tự do trong nén dao đức của Trung Quấc cổ dai), in 
trong tạp chí Open Court, bộ 40, só 3. 


` LAM chú: Đaạn dé trong ngoặc vuông này là phán thêm vào của Derk Bodde. 
De Luán Ngữ за 8B (Hạc Nhi Я jj 3. 

Uo Luận Ngữ ï8 58 (Tử Lệ -ƒ ÿ§ -27). 

Luận Ngữ š@ ñB (Nhan Uyên ftf id -22). 

Luận Ngữ š@ iB (Hiến vấn # t -1). 


Đại ý câu này lấy d Mạnh Tử x; $ (Luong Huệ Vương R 9 T hạ —5). LAM chú: Ó đây 
Lương Huệ Vương than với Mạnh Tử rằng ông có tật hiếu sắc. Mạnh Tử đáp Thái Vương là 
ông nội của Văn Vương cũng hiếu sắc, nhưng cũng khiến dân chúng được thoả lòng như mình. 
Như vậy hiếu sắc thì đã sao. 
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Tứ, nên đại ý câu vừa rồi là dựa vào câu trong Luận Ngữ: “Người nhân là 
kẻ muốn tự lập thì cũng thành lập cho người, muốn thành công thì cũng 
giúp người thành công. Hé mình mong ước pì thì cũng giúp người có được 
như thế.” Vua tiết duc, giám ăn mặc, và không màng đến khó khăn cơ 
hàn cúa bách tính, rốt cuộc để thành trái bầu khô. Cho nên người mà không 
hiếu thắng, không khoe khoang, không oán hận, không tham dục, thì Khổng 
Tử không thể xem là nhân, Thà rằng tif cái lòng ham muốn của mình mà 
suy ra cái lòng ham muốn của người; tức là từ cái ta không muốn mà suy ra 
cái mà người khác không muốn. Nếu dứt tuyệt lòng tư dục thì ta không thể 
nào cảm thông, với tâm tư của thiên hạ, như thế không phải là nhân.»!° 

Khổng Tử nói: «Lỗi của mỗi người thuộc về từng loại. Xét lỗi của 
hắn thuộc loại nào thì sẽ biết hắn có nhân hay không.» Tính tình chân 
thực của con người có khi biểu lộ quá lố mà thành ra lầm lỗi, nhưng đó là 
sự biểu lộ chân thực của tính tình, nên có thể xét lỗi mà biết hắn có nhân 
hay không. 


Nhan Uyên ŽA jf hỏi về nhân, Khổng Tử nói: «Khác ky phục lễ 
(kiểm chế bản thân và theo lễ) là nhân. Một ngày khắc ký phục lễ, thiên 
hạ trổ về nhân. Làm điều nhân là do mình, chứ không do người.» Nhan 
Uyên hỏi: «Xin hỏi đặc điểm của nhân?» Khổng Tử nói: «Cái gì không 
hợp lễ thì đừng nhìn, đừng nói, đừng nghe, đừng làm.» «Tháng thắn mà 
không ham hoc [1] thì có cái tệ là phiên nhiễu.»'!“* Cho nên nhân là tính 
tình chân thực của con người mà khi biểu lộ thì phải hợp lễ mới được. 


Trong Cung {975 hói về nhân, Khổng Tử nói: «Ra khói nhà phải 
nghiêm trang như gặp khách quý; sai khiến dân thì phải thận trọng như 
dự buổi cúng tế lớn. Cái gì mình không muốn Кё khác gây cho mình thì 
mình đừng làm điều đó cho họ. Như vậy trong nước không ai oán mình, 
mà trong nhà cũng không ai oán mình,» !* 


Tử Cống nói: «Như có người rộng bó thí cho dân, có thể giúp đỡ moi 
người thì sao? Có phải là người nhân không?» Khổng Tử đáp: «Sao lại 
nhân thôi? Phải là bậc thánh chứ. Đến Nghiêu và Thuấn còn chưa làm 
được như vậy thay. Người nhân là kẻ muốn tự lập thì cũng thành lập cho 
người, muốn thành công thì cũng giúp người thành công. Hễ mình mong 

U дийп Ngữ i šB (Ủng Dã E th -28). 

142 Tiêu Tuần f {8 (Luận Меп bó sd tai 3B B đt). 
143 pun Ngữ Sk šE (Lý Nhân Œ {L 

U ruận Муй š@ šR (Nhan Uyên niên "m 

195 дафи Ngữ i SE (Dương Hoá ES t€ -8). 

19% рифа Neg 3 8 (Nhan Uyên Ef ili 2). 
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ước gì thì cũng giúp người có được như thế, Đó gọi là phương pháp thực 
hành điều nhàn.» Phương pháp thực hành điều nhân là suy bụng ta ra 
bụng người. Từ lòng ham muốn của mình mà suy ra lòng ham muốn của 
người; mình muốn tự lập thì cũng thành lập cho người, muốn thành công 
thì cũng giúp người thành công. Đó cũng gọi là rung ДЫ Cái gì mình 
không muốn ké khác gây cho mình thì mình đừng làm điều đó cho họ. Thế 
cũng gọi là /hứ АМ. Thực hành trung thứ КЫ 50 là thực hành nhân vậy. 


Khổng Tử nói: «Sâm à, đạo ta chỉ có một lẽ mà thông suốt tất cả.» 
Tăng Tử đáp: «Vâng.» Khổng Tử đi ra khỏi cửa, môn đệ hỏi Tăng Tử: 
«Thé nghĩa là gì?» Tăng Tử đáp: «Đạo của tháy chỉ là trung thứ mà 
thói.»"" Đạo thông suốt một mối của Khổng Tử tức là trung và thú, cũng 
là nhân. Cách thực hành nhân gián di như thế cho nên Khổng Tử nói: 
«Nhân dâu có xa gì? Ta muốn nhân, thì nhân dên.» 


Các nhà Đạo hoc các đời Tống và Minh, thuộc phái Luc Cửu Uyên 
PS Д.Ш (1139-1192) và Vương Dương Minh Е HH (1473-1529) giá 
dinh rằng con người vốn có lương trí R ХП hoàn toàn, giá định rằng «thánh 
nhân dày đường» (mãn nhai đô thị thánh nhân), nên cho rằng người ta chỉ 
cần cán thận theo lương tri mà làm thì không bao giờ sai làm. Tuy nhiên, 
bạn ади Khổng Tử vốn không có ý ấy. Sự thể hiện chân thực của tính tình 
con người không cần theo lương trì mà làm. Đó là lý do tại sao Khổng Tử 
chú trọng khắc ký phục lễ (kiểm chế bán thân và theo I6). 


Nhưng lễ là khuôn phép bên ngoài. Ngoài khuôn phép bên ngoài ra, 
ở bên trong chúng ta cũng có cái có thể làm tiêu chuẩn cho hành vi chúng 
ta. Nếu ta có thể suy bụng ta ra bụng người, nếu điều ta muốn thì ta làm 


147 


Luận Ngữ đã dg (Ủng ра # th -28). 

11% Trong Luận Ngữ (Vệ Linh Công-23) Khổng Tứ định nghĩa tu $P là: «Cái gì mình không muốn 
kẻ khác рау cho mình thì minh đừng làm diéu đó cho һу» (KỆ sở bất dục vật thi u nhân (_} PH 
TG Л fi p A). Nhưng chữ mung i£ thì không được định nghĩa rë ràng trong Luận 
Мей cho nên người đời sau mới giải thích nó là (án kỷ Zt c5 (hết sức mình). «Làm việc gì cho 
ai có hết lòng không?» {Ví nhân mưu nhỉ bát trung hó £S A 2 rfi] 75 E Р) [Học Nhi-4] 
= «Hết lòng với người.» (Dữ nhân trung £i À $) [Tử Ló-19] - «Bé tôi phục vụ vua phải hết 
lòng.» (Thần sự quán di trung E5 P # JJ Б) [Bát Dát-19) — «Hiếu với cha mẹ, từ ái với moi 
người thì dán sẽ hết lòng.» (Hiếu từ tác trung z# ЖЕШ) $) [Vì Chính-20] — «Hết lòng với 
người mà không chỉ bảo họ theo điều hay lẽ phải и?» (Trung yên năng vật hối hồ (Б 5 pE 
7738 F) (Hiến Ván-8]. Trong các câu trích này, trung có ý nghĩa tích cực là hành động vi 
người khác. Còn cái ý nghĩa tín kỷ (hết sức mình) thì không thấy ở chỗ nào trong Luận Мий. 
Dường như Khổng Tử không sử dụng chữ trung với ý nghĩa tán ký. 

UU Fun Мет i$ á (Lý Nhân Ẹ {2-15}. 

150 ruận Ngữ ig 3B (Thuật Nhi št 17 —29). 

"S Tuận Ngữ 58 ah (Nhan Uyên £f H-1). 
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cho người, nếu điều ta không muốn thì ta không làm cho người, như vậy thì 
tính tình cúa ta phát ra cũng thích đáng. Cho nên thẳng thắn (rực ir) cũng 
có chỗ không thông, mà ĐH f thi chàng dâu là chẳng thông, nên nhân là 
cái đạo «nhất quán» -- 9 của Khổng Tử và là cốt lõi của Khổng học, 


Vì thế, trong Luận Мей chữ nhân được düng như đại từ ám chỉ sự 
toàn đức của con người: 


— «Cầu nhân mà được nhân, còn oán ai nita?»'? 
~ «Nhu thánh và nhân, sao ta lại không dám?»'?* 


«Không cầu sống mà hại nhán. Có người tự giết mình để nhân 
được thành.» 


Chữ nhân trong các câu trên đều ám chỉ cái đức hoàn toàn của con 
người.'` Chỉ có nhân là có thé làm đại từ cho cái đức hoàn toàn của con 
người, nén Không Tử lấy nhân để bao gồm các dức khác: 


– Té Ngã cho rằng để tang ba năm là lâu, Khổng Tử chê Té Ngã là 
bất nhán.^* Nhân ở đây góm cá hiếu Æ. Mạnh Tử về sau nói: «Chua hé 
có ai có lòng nhân mà quên lãng cha mẹ minh cả.»' ` Trung Dung nói: 
«Phận làm con phải hiếu với cha me.» Người có lòng nhân (nhân nhân 


f LAO - tức là người thực hành rrung và thú — tất nhiên là người có 
hiếu .!*9 


- Vị Tử f 65 di, Cơ Tử 3£ -f- bị làm nô lệ, Tỉ Can FEE. vì can 
gián vua mà bị giết. Khổng Tử xem ba vị ấy là ba bậc nhân của nhà 
Án. Nhân ở đây gồm cả trung X. Manh Tử về sau nói: «Chưa hề có ai 


12 Luận Мий} 
153 


88 (Thuật Nhi it (mj -14). 

Luận Май if sË (Thuật Nhi ilt. —33). 

Luận Ngữ im ñR (Vệ Linh Công @ $$ 43-8). 
Chữ nhân trong Luận Ngữ quả thực có bai ý nghĩa quan trọng là trung và thi? như đã nói trên 
dá y. Nhưng về sau người ta không phán biệt được hai ý nghĩa quan trong này. Điểu đó này sinh 
vô số biện luận về chữ nhân trong các trứ tác gần đây. 

Luận Ngữ đã šñ (Dương Hoá Bj & 21). 

Mạnh Tử i; F (Lương Huệ Vương È# RE thượng — 1). 

Trung Dung c Wf -12: «Sd cầu hå tử di sự phụ.» BH :R 3E + 8 %. 

Chữ hiểu trong Luận Ngữ với ў nghĩa phục tùng, nuôi dưỡng y chí của cha mẹ, khuyên can cha 
me, v.v... đều ám chỉ cách thực hành dyo hiếu, chứ không phải là nguyên lý của đạo hiếu. Tôi 
sé luận bàn sau. 
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' Luận Ngữ 5 šB (Vi Tử (4 + -1)— LAM chú: Vi Tử là anh vua Trụ, thấy Tru hoang đâm tàn 
ác nên bó nước ra di để bảo tổn dòng họ. Cơ Tử và ТЇ Can đều là chú của Trụ. Cơ Tử bi Trụ tống 
giam, bèn giả điên. 11 Can bị Trụ moi tim. 
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có lòng nhân mà coi nhẹ vua của mình cá.»!* Trung Dung nói: «Phận 
làm bé tôi phải trung với vua.» Người có lòng nhân (nhân nhân {2 A) 
— tức là người thực hành trung và thứ — tất nhiên là người có đức trung. 

— Khổng Tử bảo quan lệnh doán Tử Văn £ >: «Chua là người trí thì 
làm sao gọi là người có lòng nhàn?»'9 Như vậy, nhân ở đây gồm са trí $3. 


— «Người nhân thì can dám.» * Như vậy, nhân ở đây gồm са dũng РА. 


- Nhan Uyên hỏi về nhân, Khổng Tử đáp: «Khác kỷ, phục lé.»'* 
Thế thì nhân ở đây gồm са /ễ $9. 

— Tử Trương -ƒ-5R hỏi về nhân, Khổng Tử đáp: «Làm được năm 
đức trong thiên ha thì gọi là nhân.» Tứ Trương hỏi nữa thì Khổng ' Tử giải 
thích năm đức đó là: «Cung #&, khoan E, tín {S, mẫn BẦU, hué 3. Cung 
kính thì không xấc xược, khoan dung thúc được lòng người, tín thì r người ta 
tin mình, mẫn cán thì thành công, từ huệ thì sai khiến được ngudi.» 196 
Như vậy, nhân ở đây bao gồm cả rín {5 nữa. 


6. Nghĩa 3&, lợi #1], tính | 


Xem trên, ta thấy Khổng Tử chú trọng sự tự do của tính tình con 
người. Sự biểu lộ chân thực của tính tình cần phải hợp lễ, thế thì rất tốt, 
con người nên theo đó mà làm. Luận Ngữ chép: 


— «Phu tử có bốn điều: vô ý f} ZX (không theo ý riêng mà phán 
đoán), vô tdt f] 4^ (không khẳng định tuyệt đối), vô có H E] không cố 
chấp), vô ngã tH (không vị kỷ).»!° 


— Khổng Tử nói: «Có những kẻ mình có thể cùng học với ho nhưng 
chưa thể cùng đi vào đạo với họ; có thể cùng đi vào đạo với họ nhưng 
chưa thể cùng đứng vững trong đạo với họ; có thể cùng đứng vững trong 
đạo với họ nhưng chưa thể cùng thực hành phép quyền biến với һо.»!® 


tol Manh Tử d; (Lương Huệ Vương 2 W F thượng -1). 

1 Trung Dung rp 18 -12:; «Sở cầu hồ thần di sự quân.» PR в DL SR. 
143 Fuán Ngữ i 8B(Cóng Dã Tràng 2: i K -18). 

164 Luận Ngữ аз (Hiến Vấn € f8-5). 

165 Luận Мей 3835 (Nhan Uyên fiii – 

1% Luĝn Ngữ їй (Dương Hoá B5 @ -6). 

Luận Ngữ am šh (Tử Hàn + Z -4). 

! Puán Мей 858 (Tử Нап + # -29), 
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- Về những Кё ẩn dật, Khổng Tử nói: «Bá Di {Ң dz và Thúc Té #7 
# không khuất chí và không để nhục thân mình. Còn Liễu Hạ Huệ 
ТОШ và Thiếu Liên 2238 tuy chịu khuất chí và nhục thân minh, nhưng 
lời nói của họ hợp nghĩa lý và hành vi dán đo. Còn Ngu Trọng Ж {th và 
Di Dật 9526 thì ở ấn, im lặng, hành vi trong sạch, không làm quan. Ta 
khác với họ: Chẳng có gì là có thể, chẳng có gì là không thể.»!9 


Theo các câu trên, tiêu chuẩn cho hành vi của chúng ta ít nhất một 
phần là do nội tại chứ không do ngoại tại, là sống chứ không chết, là 
biến hoá chứ không có dinh. Thế nên hành vi chúng ta tuỳ thời, tuỳ nơi 
chốn, và tuỳ tính tình của chúng ta mà biểu lộ khác nhau. Cái đó gọi là 
«vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã», giống như Khổng Tử nói: «Chẳng có gì là 
có thể, chẳng có gì là không thể.» Nếu cứ theo một quy tắc nhất định thì 
đó là hang mà ta «có thể cùng đứng vững trong đạo với họ nhưng chưa 
thể cùng thực hành phép quyền biến với ho». 


Sự biểu lộ chân thực của tính tình con người chỉ cần hợp lễ thì rất tốt, 
không cần hỏi xem hành ví ấy có kết quả có lợi hay không. Thực ra, sự biểu 
lộ chân thực của tính tình con người thì có lợi nhiều cho xã hội, ít nhất cũng 
vô hại. Không Tử không hoàn toàn chú trọng điều đó. Thí dụ Tăng Tứ nói: 
«Thận trọng trong tang lễ cha mẹ, truy niệm và tế tự tổ tiên xa, thì đức của 
dân sẽ dày thêm.»'” Khổng Tử có vẻ đã dùng ý đó như một thứ cơ sở lý 
luận cho việc để tang ba năm. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu người ta không 
làm thế thì lòng họ không yên. Cách để tang như thế cũng có lợi, vì nó 
khiến cho «đức của dân thêm dày». Nhung Khóng Tit không xem cái lợi đó 
là cơ sở lý luận cho việc để tang ba năm. Khổng Tử không chú trọng kết 
quả của hành vi. Trọn đời ông làm việc gì cũng dèu như thế cả, Chính Tử 
Lộ đã biện hộ cho ông rằng: «Quân tử làm quan là vì điều nghĩa. Còn đạo 
không thi hành được vốn đã biết ri.» Đạo không thi hành được vốn đã biết 
rồi, vậy mà ngôi không yên chiếu, cứ mong thì hành đạo, cho nên người giữ cửa 
ở Thạch Môn 4) (проаі thành nước Lỗ) mới cho Khổng Tử là người «biết 
việc là bất khả thi mà cứ làm». '? 

Đống Trọng Thư nói: «Hãy chính nghị tuận chứ đừng mưu lợi; hãy 
làm sáng đạo chứ đừng kể công.» Quân tử làm quan là làm điều nghĩa 


U^ Luận Ngữ ig GB (Vi Tử #4 + 8). 
(Hoc Nhi & [fij 9). 
(Vi Tử Go. m. 

Uo Luận Ngữ de Si (Hiến Vấn [S -411. 


in 


Uo Tận Ngữ š 
U дийн Ngữ j 
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tức là «chính nghi luận», là «làm sáng đạo» váy. Còn thi hành được hay 
không thì đó là «lợi», là «công», ta không cần mưu tính, không cần kể lê. 


Cho nên «Không Tử ít nói đến lợi»"* và nói: «Quán tứ chuộng 
nghĩa, tiểu nhân chuộng lợi.»'* Đó là chủ trương nhất quán của Khổng 
Tử và Mạnh Tử. Đó cũng là sự khác biệt giữa Nho gia và Mặc gia.'^ 


Xem trên, ta lại biết được rằng triết học của Khổng Tử rất chú trọng 
phương diện tám lý con người, cho nên Nho gia đời sau cũng chú trọng tâm 
lý học. Khổng Tử nói: «Bán tính con người vốn giống nhau, nhưng do tập 
nhim nén khác nhau.»'!”* Dù Khổng Tử không đưa ra một giải đáp minh 
xác tuyệt đối cho vấn để nhân tính, nhưng chính vì ông chú trọng tâm lý 
học nên «tính thiện, tính ác» mới trở thành vấn dé lớn cho Nho gia đời sau. 


+ ˆ = q NS Pu xz о, 
"S Luân Мей Д СТО Нап -£ 72-1). 


"S Luân Ngữ SQ 55 (LÝ Nhân H {_-t6). 


175 


Nhiễn người bàn đến điểm này đã chỉ ra rằng; Đạo trị nước của Khổng Tử là «Рап đông rồi 
thì làm cho ho giàu, rồi giáo hoá họ» [ Tử Ló-9], còn Manh Tử thì cing chú trọng phương diện 
kinh tế của đời sống nhân dân. Như vậy Nho gis không phải là không nói đến lợi. Tuy nhiên tôi 
cho rằng bất luận việc gì Nho gia chỉ cần hồi là nó có đúng hay không, không cần biết kết quả. 
Tôi không có ý nói họ không nói đến cái lợi cho đời sống nhân dán. Dó là chủ nghia рїї công 
Igi 3E 171 F| của Nho pia, trái ngược với chủ nghĩa công igi Ih f! của Mặc gia. Tôi sẽ bàn đến 
điểm này ở hai chương 5 (Мас Tử) và 6 (Mạnh Tử). 


U^ Luận Ngữ ia šB (Dương Hoá £8 (€ --2), 


126. PHÙNG HỮU LAN 


CHƯƠNG 5 
МАС TỬ VÀ МАС GIA THỜI KỲ ĐẦU 


1. Kháo chứng vé Mộc Tử 


Mặc Tử 33 -ƒ là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong 
lich sử Trung Quốc. Từ đời Chiến Quốc đến đầu đời Hán, người ta hay 
gọi danh xưng Khổng-Mặc chung với nhau. Tuy nhiên, khoảng năm 100 
TCN khi Tu Mã Thiên viết Sử Ky thì Nho gia đã có vi thế áp đảo giới tư 
tưởng rồi, cho nên Khổng Tử được chép vào phán Thế gia tt X của Sử 
Ký, còn Mặc Tử thì thậm chí không được chép 
vào phần Liệt Truyện FI 4# nữa. Mãi đến cuối 
đời Thanh (1644-1912) mới có nhiều nhà nghiên 
cứu Mặc học. Nhờ đó mà càng ngày càng có 
nhiều khảo chứng quan trọng về Mặc Tử. 

Sứ KY chép: «Mặc Địch # 21 làm quan 
dai phu nước Tống, giỏi phòng thủ quân su, dạy ⁄ 
cách sử dụng tiết kiệm. Có người nói ông sống / 
cùng thời với Khổng Tử, có người nói ông sống i 
sau Khổng Tử.»! Mặc Tử 


Nay các học giá đã chấp nhân thuyết Mặc Tử sinh sau Khổng Tử. 
Tôn Di Nhượng J4 3538 (1848-1908) viết Mặc Tú niên biểu, bắt đầu từ 
năm 468 TCN (năm thứ nhất đời vua Trinh Định Vương rí E nước 
Chu) xuống đến năm 376 ТСМ (năm 26 đời vua An Vương Z F nước 
Chu)? Tiền Mục #š f viết Mặc Tứ niên biếu tính từ năm 479 TCN 
(năm 41 đời vua Kính Vương & T nước Chu, tức năm Khổng Tử mát) 
đến năm 381 TCN (năm 21 đời vua An Vương Л T, năm Ngô Khởi Út. 
Ë mất). Niên biểu của Tiên Mục tính thời gian sớm hơn so với niên 
biểu của Tôn Di Nhượng. Theo Lá Thị Xuân Thu. khi Ngô Khởi mất, Mặc 


! SQ Ký tát (Manh Tử Tuân Khanh liệt truyện Z; F 25 lé 99 {4ƒ ). 
Tôn Di Nhượng ££ 3b iB , Mặc Tử Hậu Ngữ W- ík 35, quyển 1. 
Tiền Mục $E f£, Mặc Tử S T, chương 1, Quốc học tiểu tùng thu [E] 23 J. #& R. 
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gia đã có cu t£ $E- (tương tự như chưởng món) là Mạnh Tháng Ki J 
rồi, tức là Mặc Tử đã mất trước Ngô Khởi. Theo đó, niên biểu của Tiền 
Mục gần với sự thật hơn. Thời gian trong niên biểu (479-381) lâu đến 
100 năm, như thé không phái ông sống thọ như vậy mà chỉ có ý nói ông ta 
sống xê xích trong khoảng thời gian đó. 

Có thuyết nói Mặc Tử là người Tống, có thuyết nói là người Lễ, 
Tôn Di Nhượng khảo đính cho là người Lễ. Thuyết này nay được các học 
giả chấp nhận. Về nguồn gốc của Mặc học, L Thị Xuân Thu chép: «Lỗ 
Huệ Công # Тү (768-723) sai vị quan là Nhượng 3 đến thiên tử xin 
học nghị lễ tế giao và tế tông miču. Hoàn Công ‡t{Z sai Sử Giác tE ff 
đi. Huệ Công ngăn lại. VỀ sau dân tại nước Ló theo học Mặc TỬ.» Hán 
Thư Nghệ Văn Chí chép: «Mặc học bắt đầu ở những người giữ thanh 
miếu.» Tuy nhiên những thuyết trên đây không có chứng cứ. 


Thiên Chủ Thuật Huấn (Q 211 trong Hoài Nam Từ chép: «Khổng 
Khâu và Mặc Địch sửa lai các thuật của các thánh đời xưa, bàn luận thông 
suốt Lue Nghệ.» Thiên Yếu Lược 8E 85 chép: «Mặc Dich theo nghiệp 
Nho, tho giáo học thuật của Khống Tử, cho rằng lễ quá phiển nhiễu nén 
không thích, việc tang ma quá lớn làm dân tốn kém và nghèo di, để tàng 
lâu làm hai sinh hoạt, cho nên bỏ dao nhà Chu mà theo chính sách nhà 
Hạ.» Sách Мас Tif trích dẫn Kinh Thi và Kinh Thư rất nhiều. Khóng Tử quy 
tụ đệ tử dé giảng dạy, mở đầu phong khí cho một thời. Mặc Tử đã là người 
nước Lỗ, ở vào thời đại đó, tất nhiên phải chịu ảnh hưởng của Khổng Tử. 
Hơn nữa, Khổng Tử cũng chuộng tiết dụng, nên nói: 


— «Trị một nước nghìn cỗ xe thì phái thận trọng trong mọi việc mà 
thành thực với dân; tiết dụng mà yêu dân; sai khiến dân phái tuỳ thời.»' 


- «LỄ mà quá xa xỉ thì thà rằng kiệm ước.»š 


— «Vua Vũ (fj (của nhà Hạ) ta không ché được: ăn uống đạm bạc 
mà cúng tế quỷ thần rất hậu; ăn mặc tầm thường mà tế phục thì hết sức 
đẹp dé; nhà cửa thì nhó hẹp mà tận lực khơi ngòi đào lach. Vua Vũ ta 
không chê được.»° 

Do đó, có thể nói rằng Mặc Tử chủ trương tiết dụng, tin quỷ thần, 
và tôn sùng vua Vũ chẳng qua là phát huy những gì mà Khổng Tử dạy về 
các phương diện này. 


` Lun Ngữ 


+ (Học Nhi £8 [fij -5). 
Luận Ngữ š@ áB(Bát Dật A fh -4). 
° Luận Ngữ đã šË (Thái Bá 4 {f|-21). 
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Theo những lời trên, Mặc học khởi nguyên ở nước Lỗ, đồng thời 
với Nho học. Nhưng có người cho rằng nước Tống cũng có quan hệ với 
Mặc hoc. Du Chính Tiếp @ ТЕ Ж (1775-1840) viết rằng: «Thiên Lập 
chính trong sách Quản Tứ chép: “Thuyết Kiêm Ái mà thắng thì sĩ tốt 
không đánh giác." Thiên Lập chính cửu bại giải nói: “Không thể khiến 
người ta đừng đánh mình. Người ta luyện tập quán sĩ, minh cho dân chơi. 
Người ta dùng tướng giỏi, mình dùng kẻ bát tài, tất thua tan quân chết 
tướng.” Đó là nói vua Tống Tương Công 2 F 2È (650-637). Tả Truyện 
chép chuyện công tử Mục Di H Si bảo vua Tống Tương Công không 
biết đánh giặc: “Nếu xót người bị thương thì chớ làm họ bị thương; nếu 
thương người già không áo mặc thì cứ cho họ áo.” Kiêm ái 3& # (yêu 
khắp mọi người) và phi công ЗЕ 7£ (không đánh, phản chiến) vốn là cái 
tệ của người nước Tống. Thiên Thẩm Ứng Ж KE trong sách Là Thị Xuân 
Thu chép: “Cái ý ngưng binh là cái lòng kiêm ái đối với thiên hạ vậy,” 
Theo Tả Truyện, sau khi Tống Tương Công mất, bon Hoa Nguyên ҖЕ; 
và Пибпе Nhung [8] zš dèu lấy việc ngưng binh làm bón phận. Mặc Tử 
ra đời liền giảng phép chống giữ, không như lời thiên Cửu bại giải đã 
trách. Mặc Tử quả thật đã làm quan đại phu nước Tống. Về sau, Tống 
Khanh 7:48 cũng là người theo Mặc học, muốn ngưng binh đánh Tán và 
Sá, nói đánh không сб lợi. Thiên Công Mạnh trong sách Mac Tử chép: 
“Мас Tử bảo Công Mạnh 4y Wa: Ngươi noi theo đạo nhà Chu mà chưa 
noi theo đạo nhà Hạ, chua phải là theo xưa, "»^ 


Ở đây Du Chính Tiếp kết luận rằng chính vì Mặc Tử là người nước 
Tống (mà các vua cai trị của Tống không phải là con cháu nhà Chu) nên 
ông theo phép tác nhà Hạ. Còn Nho gia tập trung ở nước Lỗ, noi theo 
phép tắc nhà Chu. 


Người nước Tống vốn nói tiếng là ngu. Trong sách của chư tử, khi nói 
đến người ngu thường lấy người nước Tống làm thí dụ. Chẳng hạn Trang 
Tử nói người Tống đem mũ chương phủ 5 Ej sang bán ở nước Việt, nhưng 
người Việt cắt tóc xâm mình, không dùng mũ.* Manh Tứ kể rằng có người 
Tống thấy lúa người cao hơn lúa mình bèn kéo lúa mình lên cho bằng.” 
Hàn Phí Tử kể chuyện người nước Tống ôm gốc cây đợi thỏ.'" Tất cả đều 
cho rằng người Tống là ngu. Trang Tử nhận xét đạo của Mặc Tử rằng: 


ри Chính Tiếp fy 1Е & , Quý Ty Loại Cáo S5 t! SB $& , quyển 14. 
Trang Tw + f (Tiêu Dao Du iff if ff). 

Manh T f (Công Tôn Suu 2: f£ H thượng). 

" Haa Phi Từ ЖАК -f (Ngũ Đố TL). 


LICH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .129 


«Sống thì cần lao, chết thì tang та đạm bạc, đạo rất khắc khổ, lấy sự khổ 
thân làm quý.» Cho nên ché rằng: «Trí của họ có thể sánh kịp, ngu của ho 
không thé sánh kip.»" Như thế cũng có cái phong cách của người Tống. 
Hay là ban đầu Mặc Tử ở nước Lỗ nên chịu ảnh hưởng Khổng Tử, đến khi 
sang làm đại phu nước Tống lại chịu ảnh hưởng của các thuyết phi công và 
kiêm ái của người Tống mà lập ra Mặc học chăng? 

Tên của Mặc Tử cũng là một vấn dé. Xưa có người nói Mặc Tử ho 
Mặc 38, tên là Dich ££. Gần đây có người nói: «Xưa gọi là Mặc, không 
phái chỉ ho, mà là chỉ học thuát.»" Theo Tiền Mục thì Mặc là một thứ 
hinh phạt thời xưa, người bị hinh phạt này là hạng nô dịch. Chủ trương rie? 
dung Bi FH (sử dụng tiết kiệm), đoán tang 1 38 (thời gian cư tang ngắn), 
phi nhạc JE f4 (phán đối âm nhạc) của họ đều cực đoan. trái ngược với 
hành vi của giới đại phu và quân tử đương thời. Đời sống của họ khắc khổ 
như lao công, cho nên đời gọi những kẻ theo đạo ấy là Mặc gia, ý nói là 
hang nô dịch bị hinh phạt vậy. Thiên Quý Nghĩa # 3€ trong sách Mặc Tứ 
chép rằng: «Hiến Huệ Vương {СБ của nước Sở sai Mục Hạ f£ f 
sang yết kiến Mặc Tử. Mặc Tử thuyết Mục Hạ. Mục Hạ tất vưi. nói: "Lời 
ngài đúng lắm, nhưng vua tôi là đại vương trong thiên hạ, sẽ cho đó là việc 
của tiện nhân mà không theo. ”> Chủ trương Mặc Tử bị coi là «việc của 
tiện nhân» đủ rõ tại sao người ta goi đạo của ông là Mặc đạo. Mặc Tử dà 
уш lòng chấp nhận danh từ đó, cũng như ở Hí Lạp có học thuyết của 
Antisthenes bị người thời ấy gọi là «khuyển học» K #& (haplocyon) thế 
mà ông ta cũng chấp nhận danh từ ấy làm tên hoc phái của mình. Khi ông 
mất trên mộ có đặt một con chó đá để làm biểu trưng. 


Mặc học chống lai quý tộc và chế độ nhà Chu mà quý tộc noi theo. 
Nên chủ trương của ông trái ngược với chế độ nhà Chu. Nho gia dùng chủ 
trương của nhà Chu để kêu gọi mọi người. Mặc Tử lại nói rằng học 
thuyết của ông là theo nhà Hạ. Thí dụ vua Vũ trong truyền thuyết bấy 
giờ là ông vua cần kiệm và khác khổ (xem Luận Ngữ, Thái Bá —21), Cho 
nên Mặc Tử rất vui mà hô hào những đặc tính này, không phải vì chúng 
thuộc nhà На mà vì chúng phù hợp học thuyết của ông. Nếu bảo Mặc Tử 
noi theo xưa hay noi theo chế độ nhà Hạ, tức là sai. Uông Trung i]: i|! 
viết trong Mặc Tử hậu tu E F fe [ rằng: «Mặc Tử đem sở học lập ra 
đạo của mình, cho nên thiên Tiết Талу (dám tang tiết kiệm) trong sách 
Mặc Tứ có chép rằng: “Chế độ của thánh vương lấy tiết táng làm phép 


US Trạng Tử ЯЕ (Thiên Hạ X F). 
12 Giang Tuyển 27 PR. Độc ti chỉ ngôn WF t S. Luận Mặc Tử phi tính Mặc ig 9 -ƒ- A| 
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tắc”, lại nói "ché độ của Mặc Tử lấy tiết táng làm phép tắc `. Vậy nói 
Mặc Tử tự chế ra [học thuyết] là đúng.» Học thuyết của Mặc Tứ theo 
quan điểm bình dân nên chú trương trái với chế độ nhà Chu. 


2. Thời đợi của các thiên Kinh Ж, Kinh Thuyết kizi, 
Dai Thủ 2; ƒ¿, và Tiểu Thủ ,J. Hz trong sách Мас Tử 


Sáu thiên Kinh ££ (40-41), Kinh thuyết $& 22 (42-43), Đại Thủ A 
044). và Tiểu Thử Jx Hz (45) trong sách Мас Tứ là do Mặc gia đời sau 
(tức thời Chiến Quốc) viết ra. Cuối thời Chiến Quốc phong trào du thuyết 
rất thịnh. Cách viết sách cốt gián di dé nhớ, cho nén các nhà mới viết 
kinh 1. Mặc gia có Mặc Kinh #4 & . Trong Tuán Tứ trích dàn nhiéu 


Dao Kinh 3H 48. Trong Hàn Phi Tứ có phần kinh Nội Trữ Thuyết ру fati 


А và Ngoại Trữ Thuyết hfg 3. Đầu thời Chiến Quốc chưa có lối viết 
dó," 


Ngày nay chúng ta biết rằng trong các sách xưa do tư nhân viết thì 
Luận Ngữ là bộ sách đầu tiên. Luận Мей được viết theo kiểu chép lời rất 
ngắn gọn. Đến sách Manh Tử và sách Trang Tứ thì kiču chép lời ngắn 
gọn đó chuyển sang kiểu chép lời phô bày, rỗi đến ngu ngôn. Đó là bước 
đầu của chư tử thời Chiến Quốc. Sau đó kiểu chép lời bị bỏ, và xuất hiện 
kiểu viết nghị luận theo để tài (như trong bộ Tuân Tit). Đó là bước thứ 
hai trong sự diễn tiến văn thể của chư tử thời Chiến Quốc. Hai thiên 
Đại Thi và Tiểu Thứ trong Mac Tý dèu viết theo kiểu nghị luận theo đề 
tài, tức là kiểu viết chưa xuất hiện lúc Mặc Tử còn sống. 


Hơn nữa, sáu thiên Kinh ## (40-41), Kinh thuyết £& 29 (42-43), 
Đại Thứ A (44), và Tiểu Thử y SHZ (45) có dé cập kiên bạch đồng di 
БУ (1 1А] #Ä (cứng-trắng, giống- khác) và nguu má phi nguu “[- 55 JE “: 
(tráu và ngựa không phải trâu), vốn là những biện luận có sau khi Mặc 
Tử mất. Mạnh Tử (3712-289' ?) tuy thích biện luận, nhưng đối với các vấn 
dé ấy ông chưa hé bàn đến. Do đó, rõ ràng sáu thiên ấy là do người cuối 
thời Chiến Quốc viết ra. Chương này tôi chỉ nói đến Mặc Tử, nên chưa 
nói đến các thiên ấy. Ở chương 11 tôi sẽ nói đến chúng. 


3. Mặc gia là đoàn thể có tő chức 


Sách Mặc ТИ. thiên Công Thâu 73 D) chép: «Công Tháu Ban 4) dj 
Й làm thang máy" cho nước Sở xong, sắp dem di đánh Tống. Mặc Tử 


Đây là thuyết của Cố Hit Cương НЩ, xem Cổ sử biện 51р E†, phần I, trang 56. 
"t Đây là thuyết của Phó Tư Niên fifj HR d. 


15 


[E] 


LAM chú: Thang máy (văn thé 25 f) là thang bắc lên thành để hinh sĩ leo lên tấn công thành. 
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nghe tin, bèn đi suốt mười ngày mười đêm từ nước Lỗ đến kinh đô của nước 
Sở dé yết kiến Công Thâu Ban. [...] Mặc Tử cởi dai lung giá làm thành, lấy 
thé tre giá làm khí giới. Công Thâu Ban chín lần bày cách đánh thành giả 
ấy nhưng Mặc Tử chín lần cự lại. Công Thâu Ban dùng hết khí giới đánh 
thành mà Mặc Tử thì còn cách chống giữ. Công Thâu Ban chịu thua. |...) 
Mặc Tử nói: “300 đệ tử của tôi do đệ tử Cảm Hoạt Ly Z y3 fg lãnh dao 
đã dem phép phòng thủ của tôi mà giúp Tống. Họ đang ở Tống dé đợi quân 
Sở đến. Nếu tôi bị giết thì cách chống giữ đó cũng không tiêu diệt được." 
Vua Sở nghe và quyết định không đánh Tống nfa.» 

Đoạn trích dẫn trên cho thấy hai điều: (1) Mặc Tử chủ trương phi 
công ЗЕ Т (không tấn công, phản chiến) nên phán đối chiến tranh. Ông 
chủ trương kiêm ái 3& 2$ (yêu khắp mọi người) nên muốn các nước thân 
ái với nhau. Nhưng bấy giờ nước mạnh hay xâm lược nước yếu, Кё đông 
lấn hiếp kẻ thế cô. Mặc Tử cứu giúp nước yếu chống lại nước mạnh, việc 
đó chỉ thấy chép như trên mà thôi. Nhung qua đó cũng có thể thấy Mặc 
Tử có quan hệ đặc biệt với nước Tống. (2) Mặc gia là một đoàn thể có tổ 
chức, nên việc họ cứu Tống là hành động có tổ chức. Mặc Tử đến nước 
Sở gặp Công Thâu Ban, trong khi đó 300 đệ tử của ông đang ở Tống 
phòng thủ thành trì. 


Thiên Canh Tru EFE chép: «Mặc Tử sai dé tử Quần Kiểm $F W 
đưa đệ tử Cao Thạch Tử 2 £4-£- sang Vệ và tiến cử Cao với vua. Vua 
Vệ ban.lộc rất hậu, cho Cao làm quan khanh. Cao ba lần vào chầu, nói 
hết kế hoạch tâm huyết của mình, nhung vua Vệ chẳng thi hành. Cao bèn 
bỏ sang nước Tê, gặp Mặc Tử và nói: “Vua Vệ vì thây mà ban lộc cho tôi 
rất hậu, cho tôi làm quan khanh. Tôi ba lần vào chàu, nói hết kế hoạch 
tâm buyết của mình, nhưng vua Vệ chẳng thi hành. Cho nên tôi bỏ di. 
Vua Vệ có nghĩ tôi là kẻ khùng không?” Mặc Tử đáp: "Bỏ đi mà hựp 
dao thì dù mang tiếng khùng cũng chẳng hai gì. [...]" Cao nói: "Tôi bó di 
vì không dám trái đạo.” Mặc Tử vui mừng.» 

Thiên Canh Trụ chép: «Mặc Tử sang nước Kinh | (tức Sở). Canh 
Trụ Tử $t f£z-£ đang làm quan ở Sở. Có hai ba đệ tử của Mặc Tử đến 
nhà Canh Trụ Tứ. Canh Trụ Tử cấp cho ba thăng gao, tiếp đãi lạnh nhat. 
Họ về bảo Mặc Tử: “Canh Trụ Tử ở Sở vô ích [cho đoàn thể chúng ta]. 
bọn tôi đến thì cho ăn ba thăng gạo, tiếp đãi lạnh nhat." Mặc Tử nói: 


15 Мас Tử SE f, quyển 13, 
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"Chua thể biết được.” Không bao lâu Canh Trụ Tử đưa Mặc Tử mười dật 
vàng và thưa: “Hậu sinh không đám chết, nay có mười đật vàng xin đưa 
thầy dùng.” Mặc Tử nói: “Quả thực là chưa thể biết được. "7 


Thiên Lô Vấn f& fj chép: «Mặc Tử sai đệ tử Thắng Xước J £d 
giúp việc cho Hang Tử Ngưu TẾ F 4. Hang Tử Ngưu ba lân lấn đất Lỗ 
mà Tháng Xước ba lần đều di theo giúp. Mặc Tử nghe thế bèn sai Cao 
Tôn Tử  #£ + báo Hang Tử Ngưu đuổi Thắng Xước vé.»'* 


Theo các trích dẫn trên, Mặc Tứ chỉ huy mọi hành động của đệ tử 
minh. Dé tử nào ra làm quan thì phái thực hiện chủ trương của Mặc Tử, 
nến không thì bị buộc phái từ chức. Đệ tứ nào giúp ai mà người đó không 
theo chú trương của Mặc Tử thì đệ tử ấy phải bỏ đi. Đệ tử nào ra làm quan 
thì đem bổng lộc của mình mà đóng góp cho đoàn thể Mặc gia chi dùng. 
Hoài Nam Tứ chép: «Kẻ phục dịch Mặc Tử có đến 180 người, đều có thể 
vâng lời Mặc Tử xông vào lửa đạp trên dao mà không trở gót.» Rõ ràng đệ 
tử của Mặc Tứ hoàn toàn phục tùng sư phụ. 

Thủ lĩnh của Mặc gia gọi là cự tứ $8 +- ( Ez F). Sách Trang Tử 
chép: «Ho xem cự tý là thánh nhân, đều mong được nối nghiệp cự ti»? 
Mặc Tử là cự tứ thứ nhất của Mặc gia. Theo Lá thị Xuân Thu, sau Mặc Tử 
thì có ít nhất là ba cự tử nữa: Mạnh Thắng 5:85, Điền Tương Tử ЕҢ Æ 
-f-, và Phúc Thôn ja #3. 


Là thị Xuân Thu chép: «Cự tử của Mặc gia là Mạnh Thắng, thân 
thiện Dương Thành Quân [5 Б Ж ở nước Kinh Ў] (tức nước Sở). Dương 
sai Mạnh giữ đất của Dương, bẻ đôi ngọc hoàn làm tín phù; giao hẹn hễ có 
người đem mảnh tín phù kia đến báo tin nếu hai mảnh khớp nhau thì nghe 
lời báo tin của người đó. Vua Kinh chết, quần thần đánh Ngô Khới ! £2; 
đánh nhau ở nơi đám tang. Dương Thành Quân cũng dính líu. Bị nước Kinh 
bắt tội, Dương Thành Quân trốn. Nước Kinh tịch thu đất của Dương Thành 
Quân. Mạnh Thắng nói: “Giữ nước của họ Dương, lại có ngọc hoàn làm tín 
phù. Nay ta không thấy ai đưa nửa tín phù kia đến báo tin, lại không đủ sức 
chống cự, vậy ta phái chết thôi.” Đệ tử của Mạnh Thắng là Từ Nhược ($ 


LAM chú: Đoàn thể của Mặc Tử qui định, hé ai ra làm quan thì phải trích bóng lộc mà đóng 
góp vào đoàn thể, giúp thầy và đồng món. 

LAM chú: Đại ý chỗ này: Mặc Tử sai Tháng Xước theo giúp Hạng Tử Ngưu là ý mun Tháng 
ngăn cần tính hiếu chiến của Hạng. Nhưng Thắng ham bổng lộc của Hạng mà không chịu can 
gián. Thắng ba lần theo Hạng đánh Lỗ, vậy là trái chủ trương phi công của Mặc Tử, nên Mặc 
Tử sai Cao Tôn Tử bảo Hạng đuổi Thắng về. 

19 Trang Tử di -f (Thiên Hạ K F). 
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38 can: "Chét mà có ích cho Dương thì hãy chết. Còn như chết vô ích thì 
làm mát đi một người trong Mặc gia, xin thày đừng chết.” Mạnh Thắng 
nói: “Không phải thế, Ta nếu không là thầy của Dương Thành Quân thì là 
bạn, nếu không phái bạn thì là bày tôi. Nếu ta không chết, từ nay chẳng ai 
cầu thầy giỏi, cầu bạn hiển, hay cầu bẩy tôi trung thành trong số Mặc gia 
nữa. Chết là làm theo nghĩa và nối nghiệp của Mặc gia vậy. Ta muốn 
truyền chức cự tử cho Điển Tương Tử ở nước Tống. Điển Tương Tử là 
người hiển, chẳng lo Mặc gia tuyệt mất trên đời.” Từ Nhược nói: “Nếu 
quả như lời thầy nói, đệ tử xin chết trước để mở đường.” Nói xong, Từ 
Nhược đập đầu chết trước mặt Mạnh Thắng. Mạnh Thắng sai hai người 
sang nước Tống báo tin truyền chức cự tử cho Điền Tương Tử rồi tự sát. Đệ 
tử chết theo đến 83 người. Hai người đi sang Tống báo tin cho Điền Tương 
Tử xong thì quay về nước Kinh để chết theo Mạnh Thắng. Điền Tương Tử 
cán, nói: “Mạnh Thắng truyền chức cự tử cho ta rồi, các ngươi phái nghe 
lời ta.” Nhưng họ vẫn quay về nước Kinh để chết theo Mạnh Thắng. Mặc 
gia ché họ là không vâng lời tàn cự 00.» 


Hành vi của Mặc gia quả rất giống hành vi của bọn hiệp khách. 
Thiên Du Hiệp Liệt Truyện {Ж ZI| 48 trong Si? Ký nói vé họ: «Lời nói 
của họ luôn chân thành, hành động của họ rất quả quyết, hễ hứa là giữ 
lời. Họ không tiếc thân xác, xông vào hiểm nguy để cứu giúp kẻ khác.» 


Là Thị Xuân Thu chép: «Cự tử của Mặc gia ở nước Tần là Phúc 
Thôn. Con của Phúc Thôn giết người. Tán Huệ Vương Æ E + (337- 
311) bảo Phúc Thôn: "Tiên sinh lớn tuổi, không thé sinh con nữa, tà sẽ 
tha chết cho con của tiên sinh. ” Phúc Thôn trả lời: “Phép của Mặc gia: ai 
giết người thì bị xử tử, gây thương tích kẻ khác thì bị xử tội hình. Làm 
vậy để ngăn cấm việc sát thương, đó là việc lớn trong thiên hạ. Tuy bệ 
hạ tha chết cho con thần, nhưng thần phái giữ phép tắc của Mặc gia.” 
Phúc Thôn không nghe lời Huệ Vương, rồi xử tử con mình.»°! 

Như vậy, kỷ luật trong đoàn thể Mặc gia rất nghiêm. Cự tử có 
quyền sinh sát đối với Кё Mặc gia nào vi phạm phép tắc của đoàn thể. 


4. Triết học của Mặc Tử là chủ nghĩa công lợi 


Người cùng thời với Mặc Tử cũng chủ trương kiệm (tiết kiệm), tiết 
dung (sử dung hạn chế), kiêm ái (yêu thương khắp mọi người), phi công 


7 Là Thị Xuân Thu FL FS Ж Ek (Thượng Đức |- f& -3). 
"oq Thị Xuân Thu P, PS Æ  (Khứ Tư 3: £5 -5). 
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(phản đối sự tấn công). Mặc Tử không những thực hành những quan niệm 
đó mà còn tìm ra cơ sở lý luận cho chúng nữa, để chúng trở thành một hệ 
thống nhất quán. Dó là cống hiến của ông cho triết học. 

Trong sách Мас Tt có rất nhiều đoạn phản đối Nho gia, bởi vì quan 
niệm cơ bản của hai hệ thống Mặc hoc và Nho hoc khác nhau. Nho gia 
chủ trương «làm cho nghị luận dúng đắn chứ không тии lợi, làm sáng đạo 
chứ không kế cóng»." Mặc gia thì coi trọng công Ij và loi #1]. Bản thân 
Khổng Tứ và Mặc Tử đều dốc lòng cứu đời, nhưng sự giải thích về hành 
vi của mỗi người thì khác һап nhau. Tử Lộ giải thích cho Khổng Tứ rằng: 
«Quán tử làm quan là vì điều nghĩa. Còn đạo không thi hành được vốn đã 
biết гё»?! Nói vậy nghĩa là Không Tử muốn can du chính trị bởi vì đó 
là việc «phải làm». Còn kết quả không tốt thì ai cũng biết là «đạo không 
thi hành được». Mặc Tử thì khác. Sách Mạc Tử chép: 

~ «Mặc Tử từ nước Lỗ sang nước Té, giữa đường tình cờ gặp người 
quen. Người ấy bảo Mặc Tử: “Thiên hạ ngày nay chẳng ai làm điều 
nghĩa, chỉ có ông lại khổ thân làm điều nghĩa. Sao ông không thôi di?" 
Mặc Tứ nói: “Gia đình nọ có mười đứa con. Một đứa cày ruộng, chín đứa 
chờ ăn. Đứa cày ruộng phải сау gấp lên. Tại sao? Vì kể ăn thì đông còn 
người cày thì ít. Nay thiên hạ chẳng ai làm điều nghĩa, lẽ ra ông nên 
động viên tôi thì mới phải, cớ sao cán 1012752" 

- «Công Mạnh Tử bảo Mặc Tử: "Ngài di du thuyết thiên hạ, sao 
mà vất vả thé?" Mặc Tử đáp: "[...| Có hai người giỏi bói có thi. Một kẻ 
đi bói đạo, một kẻ bói tại nhà. Ai kiếm gạo nhiều hơn?” Công Mạnh Tử 
đáp: "Kẻ bói dạo kiếm nhiều hon." Mặc Tử đáp: "Dite nhân và nghĩa 
ngang nhau. Người đi thuyết phục kẻ khác thì công cũng nhiều hơn. Vậy 
tại sao lại không du thuyét? "»^5 


Điều nghĩa thì ít người làm, nhưng một hai người làm thì có công 
hơn là chẳng ai làm. Đi khắp nơi để thuyết nhân nghĩa, tuy khó khiến 
mọi người nghe theo hết, nhưng cái kết quả còn hơn là không có ai đi 
thuyết nhân nghĩa cả. Cái kết quả ấy rốt cuộc có lợi cho thiên hạ. Khống 
Tử làm vì nó là điều cần phải làm, còn Mặc Tử thì làm vì mong kết quả. 
Công Ij và igi $!| là hai khái niệm cơ bản của Mặc hoc. 


Dóng Trong Thư: «Chính kỳ nghị bất mưu kỳ lợi, minh kỳ đạo bất kế kỳ công.» [E КЛ 
iE E F| нін GHI. 

D Luận Ngữ S ER (Vì Tử 7 -7). 

н Mac Tử $ F (Quy Nghĩa B # ). 

75 Mạc Tử Ж + (Công Mạnh 2} Z). 


LICH SỬ TRIÉT HỌC TRUNG QUỐC .135 


Sách Мас Tử chép: «Hễ nói thì phải có tiêu chuẩn trước. Nói mà 
không theo tiêu chuẩn có sẵn thì khác gì ở trên bàn xoay của thợ gốm mà 
biện luận sớm tối, phải trái, lợi hại khác nhau thế nào. Cho nên khi nói 
phái có ba tiêu chuẩn: bản Жк (nén tång), nguyên H (chứng thực), và dung 
H|(vận dung)?* Bán nghĩa là lời nói căn cứ vào sự việc của thánh vương 
đời xưa. Nguyên nghĩa là lời nói được chứng thực bằng tai nghe mắt thấy 
của mọi người, Dung nghĩa là lời nói được vận dụng vào hành chính dé 
xem xét cái lợi của nó cho quốc gia và nhân ап.» 


Trong ba tiêu chuẩn đó, dung là quan trọng nhất. Mặc Tử xem «ích 
nước lợi dán» là tiêu chuẩn để đánh giá mọi việc. Moi sự vật đều phải hữu 
dụng. Lời nói mà thực hiện được thì mới có giá trị. Sách Мас 7ứ chép: 

— «Mặc Tử hỏi một nhà Nho: “Chơi nhac để làm chi?" Nhà Nho 
đáp: “Chơi nhac vì âm nhac.” Mặc Tử nói: “Ông vẫn chưa trả lời tôi. 
Thí dụ, tôi hồi tại sao phải cất nhà, thì ông trả lời là để tránh rét đông, 
tránh nắng hè, để cách biệt nam nữ. Nếu vậy, ông đã cho tôi biết lý do 
xây phòng. Còn nay ông trả lời chơi nhạc là vì âm nhạc, khác nào xây 
nhà là để xây nhà. ”»?° 

- «Diệp Công Tử Cao ҖЕ Z + A hỏi Khổng Tử: "Kẻ giỏi chính 
trị thì thế nào?” Khổng Tử đáp: “Kẻ giỏi chính trị thì làm cho kẻ ở xa 
đến gần mình và sửa cái cũ thành mái." Mác Tử nghe thế, nói: "Diệp 
Công Tử Cao chưa biết hói, mà Trong Ni cũng chua biết đáp. Điệp Công 
Tử Cao lẽ nào chẳng biết kẻ khéo làm chính trị thi làm cho ké ở xa đến 
gần mình và sửa cái cũ thành mới. Hắn muốn hỏi là cách thức phái làm 
như thế nào. "»?! 

— «Lời nói có thực hành được thì hãy nói; không thực hành được thì 
đừng nói. Không thực hành được mà cứ nói hoài thì chỉ mối miệng thôi.»'° 


? Thiên Phí Mệnh ҘЕ ấy chép: «Có ba phép cho lời nói. Chúng là gì? Dó là һап, nguyên, dung. 
Về bán thì xét ý chí của Trời và quỷ, và xét sự việc của thánh vương. [...]» Ở đây bán được 
thêm vào «ý Trời và quy», cho thấy Mặc Tử rất tin vào ý Trời (thiên chí Ж). 

7 Mặc Tử SR +, Phí Mệnh ҘЕ fs hạ. 

Derk Bodde chú: Nguyên văn: «Nhac di vi nhac (lạc) dà.» # L) FS ## th. Chữ ‡# có hai 

âm: nhac (âm nhạc) và lge (vui). Câu này có thé dich: «Chơi nhạc để vui.» 

?? мас Tử RF (Công Manh 2È ấy). 

Derk Bodde chú: Câu này tương tự câu: «Diệp Công vấn chính. Tử viết: “Cận giả duyệt, viễn 

giả lai."» SES R5) EC. T Б: Ж ll ЖШ # Ж.» [Тї Lộ-16] = Điệp Công hồi vé cách 

cai tri. Khổng Tử đáp: «Phải làm cho kẻ ở gần vui lòng và kẻ ở xa quy phục mình.» 

"S Мас Tử 88 (Canh Trụ HHE). 
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Tại sao chơi nhac và tai sao cán có nhạc là hai vấn dé, nhưng Mặc 
Tử chỉ xem là một. Nho gia nói chơi nhạc vì nhạc (tức là để уш), nhưng 
Mặc Tử không thừa nhận chơi nhạc là hữu dụng, bởi vì chơi nhạc 1а tim 
niềm vui trước mắt, không có kết quá ích lợi cho tương lai. Bất kỳ lời nói 
nào nếu không thực hiện được thì chỉ là trò thao tác trí tuệ, tuy mang lại 
niém vui trước mắt nhưng đối với tương lai thì vô dụng, nên vô giá trị. 


5. Sao cho nhân dán có lợi nhiều 


Sự vật phải có ích nước lợi dán thì mới có giá trị. Ích nước lợi dân 
tức là phá & (giàu) và thú [fr (đông đúc) của nhân dân. Hé sự vật gi 
làm cho nhân dân giàu có và đông đúc thì đều hữu dụng. Nếu không, thì 
nó vô ích hoặc có hại. Moi giá trị đều lấy phú và thứ mà dinh luận. 


Sách Мас Tứ chép: 


— «Thánh nhân cai trị môt nước thì cái lợi của nước tăng рар đôi, 
cai trị thiên hạ thì cái lợi của thiên hạ tăng gấp đôi. Nguyên do không 
phải ở chiếm đất bên ngoài, mà ở chó bó đi những cái vô dung và lãng 
phí thì đủ để tăng gấp đôi. [...] Cái gi khó tăng gấp đôi? Chỉ có dân số là 
khó tăng gấp đôi. Tuy nhiên cũng có thể tăng gấp đôi được. Ngày xưa 
thánh vương ra lệnh: “Trai 20 tuổi phải lấy vợ, gái 15 tuổi phải lấy 
chóng. Cháng ai dám trái lệnh.” Dó là lệnh của thánh vương. Khi thánh 
vương mất rồi, dán đâm ra bừa bãi. Có người lấy vợ sớm khi mới 20, có 
người lấy vợ trễ khi đã 40. Dù sớm hay trễ thì trung bình trễ hơn tuổi 
thánh vương quy định 10 năm. Nếu 3 năm sinh một con, thì trong 10 năm 
đó để lỡ hai ba đứa con rồi. Vậy chẳng phải bắt dân lấy vợ sớm thì dân 
có thể đông gấp đôi đó u?»? Có thể thấy chủ nghĩa công lợi rất chú 
trọng tính toán. Sự giàu có (phú) và sự đông đúc (//z) của dân là cái lợi 
lớn cho dán cho nước. Cho nén cái gì vô dụng hay có hai thì phái bó di, 
tức là chúng ta cần phải tiết kiệm và chống xa xi. 

¬ «Thánh vương ngày xưa đặt ra phép tiết dụng, bảo: “Thợ làm 
trăm nghề trong thiên ha (nhu đóng xe, đô da, dó gốm, dó sắt, đồ mộc, 
v.v...) đều phái làm theo năng luc của minh. Hé đủ chu cáp cho dân tiêu 
dùng thi thói. Hao phí thêm mà không có lợi cho dân thi thánh vương 
không làm. [...]" Thánh vương ngày xưa đặt ra phép ăn mặc, báo: “Mùa 
đông mặc áo lụa xanh lụa điều, nhẹ và ấm. Mùa hé mặc áo vãi nhỏ, nhẹ 
và mát. Hễ đủ chu cấp cho dân tiêu dùng thì thôi. Hao phí thêm mà 


" Mac Từ 8 f (Canh Trụ Ht). 
М Мас Tü -F (Tiết Dụng 8i FB thượng). 
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không có lợi cho dán thì thánh vương không làm." Thánh vương ngày xưa 

day dàn dùng binh khí để chống thú dữ, bảo: “Ngày ngày mang kiếm, һе 
đâm thì thủng, chém thì đứt, đánh một bên thì không gãy. Đó là cái lợi 
của kiếm. Áo giáp mặc nhẹ và tiện lựi, cử động tuỳ ý. Đó là cái lợi của 
áo giáp. Xe dùng chở vật nặng và di xa. Ngôi xe an toàn và xe dé kéo. 
Ngồi xe an toàn nên không hại người di xe và xe dé kéo nên có thể di 
nhanh, Đó là cái lợi của xe.” Thánh vương ngày xưa thấy dân không qua 
được sông lớn, nên chế tạo thuyền và mái chèo. Thuyền và mái chèo đủ 
để chở người thì thôi, không phân biệt người sang sóng là sang hay hèn, 
và người chèo thuyền cũng không tô điểm [cho thuyền đẹp|. Đó là cái 
lợi của thuyên. Thánh vương ngày xưa đặt ra phép tiet táng бй $Ë (tang 
ma tiết kiệm), nói: “Vải liệm ba bộ đủ đến khi thịt nát. quan tài dày һа 
tấc (thốn sF) dú đến khi xương tan. Huyệt đào sâu không chạm mạch 
nước để xú khí khỏi xông lên. Người chết đã chôn rồi thì người sống 
không để tang lâu.” Người nguyên thuỷ chưa có nhà cửa, kiếm gò dal 
đào hang hố mà trú thân. Thánh vương lo lắng, mùa đông trong hang hố 
thì tránh được gió lạnh, nhưng mùa hè thì hại sức khoẻ vì dưới đất ẩm 
thấp còn phía trên thì nóng. Vì thế thánh vương chế lao nhà cửa để có lợi 
cho dán. Nhung cách xây cất nhà thì thế nào? Mặc Tử nói; "Tường có thể 
ngàn gió lạnh tứ bé, nóc có thể ngừa tuyết sương mưa móc. Bên trong thì 
sáng sủa sạch sẽ để có thể thờ cúng được. Vách đủ để ngăn cách nam nữ. 
Thế là đủ. Cái gì làm tăng phí tổn nhưng không có lợi thì thánh vương 
không làm. "»? 


Đoạn trích đài trên đây cho thấy Mặc Tú không phán đối tốn 
kém (nếu tốn kém mà có lợi thì cũng chấp nhận), mà chỉ phản đối 
những tốn kém vô ích cho dân. Tốn mà vô ích thì phải cấm. Cùng lý do 
đó, người ta phải ёт táng (tang ma tiết kiệm) và đoản tang (rút ngắn 
thời gian cv tang). 

Sách Mặc Tứ chép: «Hạng thượng sĩ để tang phái có người nâng 
mới đứng dậy, phải chống gây mới đi, suốt trong ba năm. Nếu buộc như 
thế thì hạng vương, công, và đại nhân không thể đến triểu đình sớm, xử 
án và trị nước; hạng sĩ đại phu không giữ năm chức vụ, coi sáu ty, mở 
mang đất đai; nhà nông không thể sáng ra đồng chiều vé nhà, canh tác 
trồng trọt được; thợ thuyên không thể lao động sản xuất vật dụng; phụ nữ 
không thể thức khuya dậy sớm, quay tơ dệt vải được. Chôn theo lắm thứ 
tuỳ táng thì tốn kém của cải, để tang lâu thì phải ngưng làm việc trong 


M Mặc Tử B T- (Tiết Dụng &5 Fi trung). 
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một thời gian lâu. Của cải gây dung nay chôn mất, con cháu có thể lao 
động sản xuất thì cấm chúng làm việc. Như thế mà mong giàu thì khác gì 
không cày cấy mà mong gặt hái. [...] Hạng thượng si để tang phải có 
người nâng mới đứng dậy, phái chống gậy mới di, suốt trong ba năm. 
Nếu buộc như thế thì dân sẽ đói mệt, mùa đông không chịu nối rét, müa 
hè không chịu nổi nóng, đến nỗi bệnh tật chết vô số kể. Trong thời gian 
cư tang, vợ chồng không được ăn nằm với nhau. Như thế mà cầu cho dân 
đông thì khác gì đẩy người ta vào chỗ chết mà mong họ sống lâu.» Nho 
gia chủ trương hậu táng Та Ж và cửu tang /А 98 (chôn cất trọng thể và 
cư tang lâu), như vậy sẽ làm cần trở việc làm cho dân đông và dân giàu. 
Do đó mà người ta cần phải riết táng B 2€ và đoán tang pj y. 


Cũng để cho dân có lợi, ta cần phái chống lại âm nhạc: «Thuyén 
để đi trên nước, xe để đi trên bộ, quân tử nhờ đó mà đỡ mỏi chán, tiểu 
nhân nhờ đó mà khỏi khuân vác. Do đó dân bó tiền làm thuyền và xe, có 
ai tiếc đâu. Vì sao? Bởi vì thuyền xe có lợi cho dân. Nếu nhạc mà cũng 
có lợi cho dân như thuyền và xe thì ta không dám chê. Dân có ba điều lo 
lớn: Đói không có ăn, rét không có mặc, vất vả không được nghỉ ngơi. 
Nay đánh trống khua chiêng ẩm Т, kháy đàn thói sáo réo rắt, thì có sinh 
ra сат ăn áo mặc cho dán không? Tất nhiên là không. Nay nước lớn 
đánh nước nhỏ, kẻ mạnh cướp kẻ yếu, đông hiếp ít, khôn lừa ngu, sang 
khinh hèn, trộm cướp loạn lạc kháp nơi. Đàn ca xướng hát có thể làm 
nước từ loạn sang trị được không? Tất nhiên là không. Thu thuế của dân 
cho nhiều để ché tạo các loại nhạc cụ cho nhiều mà mong ích nước lợi 
dàn, quả là vô ích. Cho nén âm nhạc là dáng ché.» 


Nhạc vô dụng, đáng bỏ, tất nhiên các bộ môn nghệ thuật khác cũng 
đều đáng bó. Âm nhạc và mỹ thuật đều là sản phẩm của tình cám, kích 
động tinh cảm. Mặc Tử xem chúng là vô dụng, cần phế bó. Qua đó 1а 
cũng thấy thái độ của Mặc Tử đối với tình cám. 

Theo chú nghĩa công lợi cực đoan của Mặc Tử mà xét, người nhiều 
tình cám thì vô ích và vô nghĩa. Ta cần đè nén tình cám, đừng để nó cán trở 
hành vi của mình. Nho gia cho rằng khi cư tang thì sắc diện phải buón bã, 
phải khóc lóc bi ai, để biểu hiện tình cám con người. Theo chủ nghĩa công 
lợi cực đoan của Mặc Tử, như thế là vô ích và vô nghĩa. 

Mặc Tử chép: «Công Mạnh Tử nói: “Để tang ba năm là bắt chước 
đứa trẻ thương yêu cha mẹ.” Mặc Tử nói: “Tré con chỉ biết thương yêu 


x 
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cha mẹ thôi. Сһа mẹ không còn nữa thì khóc lóc mãi. Vì sao thế? Vì quá 
ngu. Sự hiểu biết của Nho gia có hơn gì sự hiếu biết của trẻ соп?" 


Nho gia không tin quy thần, nhưng chú trọng cúng tế, đó là để cầu 
cho tĩnh сат được dày dú. Sách Mac Tứ chép: 


— «Công Mạnh nói: "Không có quỷ thần." Rồi nói: "Quần tứ phái 
học cúng tế,” Mặc Tứ nói: "Không tin quý thần mà học cúng tế, khác gì 
không có khách mà học lễ tiếp khách, không có cá mà hoc cách thả 
(ТАДАР ЫШ 


«Мас Tử nói: “Người ta phải bó lyc iv д ВЕ (tức là mừng, 
giận, vui, buồn, yêu, ghét). Khi im lặng nén suy nghĩ; khi nói nên giáo 
hoá, khi hành động nén làm cho ra việc, Hé dùng ba cái đó thay thế 
nhau dt sẽ thành thánh nhân. Người ta phái trừ bó mừng, giận, уш, 
buồn, yêu, ghét; tay chân miệng mãi tai dùng vào việc nghĩa, như vậy 
sẽ thành thánh nhân. "»?? 


Mừng, giận, vui, buồn. yêu, ghét đều là tình cảm соп người. Mặc 
Tứ xem chúng là /uc ty 7R E và khuyên chúng ta hãy bỏ chúng di. «Khi 
im lặng nên suy nghĩ; khi nói nên giáo hoá, khi hành động nên làm cho ra 
việc.» Tức là mọi cứ động của ta đều phái ở trong trạng thái lý trí. Đoạn 
trích trên cho thấy rõ Mặc Tử bài trừ tình cám. 


6. Kiém ái 
Xa xÍ và trang sức déu không có lợi cho quốc gia và dán chúng, 
nhưng chúng cũng chưa phải là mối hại lớn. Mối hại lớn chính là sự tranh 


giành không ngừng của các quốc gia và dán chúng, mà nguyên do là соп 
người không thương mến nhau. Sách Mặc Tứ chép: 


«Việc của người nhân là phát triển cái lợi của thiên hạ và bài trừ 
cái hại cho thiên hạ. Nhưng cái gi đang là mối hai lớn nhất cho thiên hạ? 
Nước lớn đánh nước nhỏ, nhà lớn làm loạn nhà nhỏ, ké mạnh cướp kẻ 
yếu, đông hiếp ít, khôn lừa ngu, sang khinh hèn. Đó là cái hại cho thiên 
hạ. Lại như làm vua mà tối tăm, bầy tôi không trung, cha không hiển, 
con bất hiếu. Đó cũng là cái hại cho thiên hạ nữa. Lai như bọn tiện nhân 


N Mäe Tu Ж }-(Công Mạnh 23 3: )— LAM chú: Chỗ này Công Mạnh Tử muốn nhắc đến quan 


điểm của Khổng Tử: «Đứa con được sinh ra, sau ba năm chà mẹ mới thói hồng bế, Vậy cư tang 
ba пат là thông lệ trong thiên hạ.» [uệm Ngg, Tướng Hoá —21], 
" Mae Tử 3 (-(Công Mạnh Z; d). 


7 Mặc Từ X / (Quý Nghĩa B #). 
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ngày nay dùng gươm dao, thuốc độc, nước lửa, để làm hại nhau. Đó cũng 
là cái hại cho thiên ha nữa, Nguyên nhân của cái hại đó từ đầu? Có phải 
phát sinh từ lòng thương người và làm lợi cho người? Tất nhiên là không. 
Vậy thì do lòng ghét hại người mà sinh ra. Nhu vậy những ké ác nhân hại 
người thuộc vé phái kiêm 3 (bao gồm) hay phái biet Wij (riêng biệt)? 
Tất nhiên là phái biét. Người ta vì biét mà gây ra các mối hai lớn cho 
thiên ha, cho nén Ріс là sái quấy. Đã biết nó là sái quấy thì có cái gì để 
thay thế? [...| Mặc Tử nói: «Lấy kiêm mà thay cho biệt»? 


«Kiém thay cho hier là vi sao? Nếu ai cũng xem nước người nhu 
nước mình thì còn ai đi xâm lược nước khác? Bởi vì nước người cũng như 
nước minh. Nếu ai cũng xem kinh đô của người như của mình thì còn ai đi 
chiếm kinh dó nước khác? Bởi vì kinh đô của người cũng như kinh đô của 
minh. Nếu ai cũng xem nhà của người nhu nhà củi mình thì còn ai di làm 
loạn nhà người khác? Bởi vì nhà của người cũng như nhà của mình. Nước 
này không làm loạn nước khác, nhà này không làm loạn nhà kia, vậy thì 
có lợi hay có hại cho thiên hạ? Tất nhiên là lợi cho thiên hạ.» 


«Nguyên nhân của cái lợi đó từ đâu? Có phải phát sinh từ lòng 
ghét người và làm hại người? Tất nhiên là không. Vậy thì do lòng thương 
người và làm lợi cho người mà sinh ra. Nhu vậy những kẻ thương người 
và làm lợi cho người thuộc vé phái kiêm hay phái biệt? Tất nhiên là phái 
кіст. Người ta vì kiêm mà làm lợi cho thiên hạ, cho nên kimm là đúng.» 

«Việc của người nhân là phát triển cái lợi của thiên hạ và bài trừ cái 
hại cho thiên ha. Nay Аёл sinh ra cát lợi lớn cho thiên ha, còn Бб sinh ra 
cái hai lớn cho thiên ha. Vi thế Mặc Tử nói kiêm thì đúng. bier thì sai.» 


«Nay muốn tạo cái lợi lớn cho thiên hạ và lấy #/êm làm chính sách 
thì ai cũng dem tai tĩnh, mát sáng để trông nghe cho nhau, dem chân tay 
khoé mạnh để làm lung cho nhau, và ké biết đạo lý thì dạy dỗ nhau. Những 
ke già không vợ thì được giúp đỡ chăm sóc trọn đời, Trẻ nhỏ không cha mẹ 
thì được cấp chỗ nương tựa và được nuôi tới lớn. Dùng &7êm làm chính sách 
thì có lợi như thế. Thế mà chẳng hiểu tại sao ké sĩ trong thiên hạ khi nghe 
nói đến kiêm thì chế? Họ chế діт và hỏi: «Kiém tốt đấy, nhung có dùng 
được không?» Mặc Tử dáp: «Düng không dược thì ta đây cũng chế, Nhung 
cái tốt lẽ nào không dùng dược?» 


75 LAM chú: Theo Thuyết Van Giải Tự, chữ kiểm | d dạng chữ triện là # , tưng trung bàn 
tay nắm góp у hai nhánh lúa; Y nghĩa gốc là бий Jf than gầm). Mặc Tử dùng thuật ngữ kiêm 
và hift với у nghĩa «bao gồm låt cà mà không phân biệt chúng loni» và «riêng biệt», Derk 


Badde dịch là unirersafity và partiality. 
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«Th so sánh kiêm và biệt mà xem. Thí dụ có bai người: kẻ theo 
kiểm, người theo biệt. Người theo bit nói: «Tôi làm sao lai coi thân bạn 
như thân ta, coi cha me ban như cha mẹ ta được?» Cho nên hắn thấy bạn 
đói mà không cho ăn. thấy lạnh mà không cho mặc, thấy bệnh mà không, 
chăm sóc, thấy chết mà không chôn. Lời nói và hành vi của kẻ theo bié: 
đều như vậy. Nhưng lời nói và hành vi của người theo kiêm thì khác,» 


«Người theo kiêm nói: «Ta nghe nói bậc cao sĩ trong thiên hạ coi 
thân bạn như thân mình. coi cha mẹ bạn như cha mẹ mình.» Hắn thấy bạn 
đói thì cho ăn, thấy rét thì cho mặc, thấy bệnh thì chăm sóc, thấy chết thì 
chôn cất. Lời nói và hành vị của người theo kiêm đều nhu vậy,» 


«[...] Nếu hai kể ấy mặc giáp, đội mũ trụ, sắp ra trận trên cánh 
đồng rộng lớn, chưa biết sống hay chết. Hoặc nếu họ phải vâng lệnh vua 
mà đi sứ các nước, chưa hiết có đi đến nơi về đến chốn hay không. Như 
vậy họ dem gửi gắm vợ con thân thích cho người theo kiêm hay theo bir? 
Kẻ dù ngu đến đâu (ngay cả ké chê kiêm) cũng gửi gám vợ con thân 
thích cho người theo Kiém. Miệng thì chống kiêm, nhung thực tế lại lựa 
chọn kiêm, nghĩa là lời nói và việc làm trái nhau. Thế mà chẳng hiểu tại 
sao kë sĩ trong thiên ha khi nghe nói đến kiêm thì ché?» 


«Ho vẫn chê kiêm và nói; «Kẻ sĩ theo kiêm thì may ra, chứ vua thì 
theo sao được?» Thử so sánh kiêm và biệt mà xem. Thí du có hai ông vua: 
một theo kiên, một theo biet. Ông vua theo biét nói: «Ta làm sao có thể 
xem thân của van dân như thân của ta được? Nhu vậy trái với thường ünh. 
Kiếp người ngắn ngủi như bóng câu qua khe cửa.» Rồi vua đó thấy dân 
khó. Họ đói mà vua không cho ăn; rét mà vua không cho áo; bệnh tật mà 
vua không cho thuốc thang; chết mà vua chẳng giúp chôn cất. Lời nói và 
hành vi của vua theo biét là thế. Còn vua theo Kiém thì khác. Ông nói: 
«Bác minh quân trong thiên hạ phải đặt thân của vạn dân trước thân của 
mình.» Rồi vua đó thấy dán khó. Họ đói thì vua cho ăn; rét thì vua cho áo; 
bệnh tật thì vua cho thuốc thang; chết thì vua giúp chôn cất. Lời nói và 
hành vi của vua theo kiêm là thế, [...]» 


«Xin hỏi, gặp năm có bệnh dịch, vạn dân đói khổ, rét lạnh, vô số 
người chết ở bờ mương rãnh nước, thì người ta sẽ chọn vua nào? Kẻ dù 
ngu đến đâu (ngay cả ké chê kiêm) cũng chọn ông vua theo kiêm. Miệng 
thì chống kiêm, nhưng thực tế lại lựa chọn ёю, nghĩa là lời nói và việc 
làm trái nhau, Thế mà chẳng hiểu tại sao Кё sĩ trong thiên hạ khi nghe 
nói đến kiêm thì chê?»*! 


"S Mac Từ -f (Kiếm Ái Tí bại. 
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Mối lo lớn trong thiên hạ là người ta không biết thương nhau. Do 
đó phải lấy thuyết kiêm ái mà cứu đời. Đạo kiêm ái không chỉ có lợi cho 
cho tha nhân (о? tha fI] flf) mà còn có lợi cho chính bản thân người thi 
hành kiêm ái nữa (/gi tiec fH] [3 ). Về phương diện công lgi H Fl] , Mặc 
Tử đã dùng kiêm để chứng minh kiêm di rất cần thiết. Đó là sự khác biệt 
giữa thuyết kiêm ái của Mặc Tử với chủ trương về nhân {+ của Nho gia. 


Thiên hạ được lợi lớn là nhờ kiêm ái. Thiên ha bị hại lớn là bởi 
tương tranh, cho nên phải phán đối việc gây chiến (phi công JE Fe). 
Sách Mặc Ти chép: 

«Khởi binh vào mùa đông thì sợ rết, vào mùa hè thì sợ nóng. Do đó 
phải tránh hai mùa ấy. Nếu khởi binh vào mùa xuân thì làm hại sự canh 
tác của dân, còn vào mùa thu thì làm hại việc thu hoạch của dân. Do đó 
phải tránh hai mùa ấy. Dân phái bó một mùa thì thiên hạ chết đói chết 
rét vô số kể. Thử tính xem: Khi xuất quân thì уй khí các loại (như tên tre, 
cỡ lông, mân, trướng, áo giáo, khiên lớn, khiên nhỏ, giáo mác, v.v...) bị 
hư hao, mất mát, sẽ không thu hồi được vô số kể. Trâu ngựa khi đi béo 
tốt, khi về ốm đói chết dọc dường vô số kế. Đường xá ха xôi, lương thực 
thiếu thốn, dân chúng chết vô số kể. Ăn ở không yên, по đối thất thường, 
nên dân chết vô số kể. Thế là quỷ thần mất đi vô số kẻ cúng tế. Tại sao 
ho trị nước mà cứ chiếm đoạt của cải của dân [dé phục vụ chiến tranh |? 
Bởi vì họ háo danh thắng trận và hám lợi. Xét cái danh thắng trận thì 
không dùng vào việc gì. Xét cái lợi của chiến thắng thì nó không bù dắp 
nổi sự tốn thất quá lớn của dân. [...| Bọn ủng hộ chiến tranh xâm lược 
nói: "Phía nam có nước Kinh và nước Ngô, phía bắc có nước Té và nước 
Tán. Thuở đầu được phong chư hầu, đất của họ không tới vài trăm дат 
vuông, dân số non vài chục van. Nhờ đánh nhau mà dit róng thém vài 
nghìn däm, dân đông đến mấy triệu. Vậy thì không nên phản chiến.” 
Mặc Tử nói: "Tuy có bốn năm nước được lợi, nhưng đó là việc trái đạo. 
Thí dụ như thầy thuốc lấy một thứ thuốc mà trị bệnh cho thiên һа. Một 
van người dùng thuốc mà chỉ dám người khỏi bệnh, nhu vậy không thể 
nói là thuốc đó trị được bệnh. Người con có hiếu sẽ không lấy thuốc đó 
cho cha mẹ uống. Bề tôi trung thành sẽ không lấy thuốc đó cho vua uống. 
Ngày xưa, các nước được phong trong thiên hạ rất nhiều, Tai nghe chuyện 
xưa, mắt thấy mE nay: số nước chu hầu bị tiêu điệt vì chính sách xâm 
lược rất nhiều.” 


Jeremy Bentham cho rằng mục đích của đạo đức và pháp luật là mưu 


—— F. 


V Mäe Tü Y ƒ (Phí Công dE ГД trung). 
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cầu hanh phúc tối da cho đại đa số nhân dán." Mặc Tử cũng có ý ấy nên 
chủ trương phản chiến. Mạnh Tứ cũng nói: «Kẻ thiện chiến phái chịu hình 
phạt cao nhất.»*“ Tuy nhiên Mặc Tử phán chiến là vì chiến tranh gây bất 
lợi, còn Mạnh Tử phản chiến là vì chiến tranh vốn bất nghĩa. Cứ xem đoạn 
đối đáp giữa Mạnh Tứ và Tống Khanh Ж 4€ thì ta dú thấy điều dó.” Tống 
Khanh muốn yết kiến vua Tần và vua Sở để thuyết họ ngưng binh, bởi vì 
chiến tranh vốn hất lợi. Mạnh Tử chủ trương lấy nhân và nghĩa để thuyết 
hai упа. Cho dù Tống Khanh không phải là Mặc gia, thì sự việc này cũng 
cho thấy quan điểm khác biệt giữa Mạnh Tử và Mặc Tử. 
7. Chế tài tôn giáo 

Tuy Mặc Tử cho rằng đạo kiêm ái là giải pháp duy nhất để cứu 
đời, nhưng ông không cho rằng người ta vốn di thương nhau. Sách Мас Tử 
chép: «Mặc Tử thấy người ta nhuộm tơ mà than thớ: “Muốn nhuộm xanh 
thì ra xanh, muốn nhuộm vàng thì ra vàng. Hé nhúng td vào phẩm màu 
là một lần dối màu. Nhúng năm lần thì nắm lần đổi màu. Cho nên hễ 
nhuộm thì phải cẩn thận.”»'*® Mặc Tứ cho rằng nhân tính giống như tơ 
chưa nhuộm (fO # Ж ##), bán tính trở nên thiện hay ác là do nhuộm mà 
га (sở nhiễm ПТУ). Vì thế cần phải lấy đạo kiêm ái mà nhuộm con 
người, để cho họ làm lợi cho nhau thay vì làm hại nhau. Nhưng thông 
thường cái hiểu biết của người ta vốn thiển cận, nên khó khiến cho họ 
thấy cái lợi của kiêm ái, và thấy cái hại của không kiêm ái. Do đó Mặc 


———————————— 


5 Jeremy Bentham, /utroduction to the Principles of Morais and Legislature (Dẫn nháp сас 


nguyên lý của dao đức và lập pháp), Oxford, 1907: «The purpase of morality and laws is to 
procure the greatest happiness for the greatest number.» 


"B Mạnh Tử ЫТ Ly Lâu SEE thượng —14): «Thiện chiến già phục thượng hình.» 2: WK & 


ak gm. 

Manh Tử 3; f-(Cáo Tư H: f ha-4).- LAM chú: Tống Khanh (Lhường bị phiên âm sai là 
Tống Hinh, bii vì phiên thiết của 38 là khát canh thiết 8 tjt 0) = khánh) vốn là một Мас gia, 
nghe tin Lần và Sở sắp đánh nhau bèn tinh đi thuyết cho hai vua Tán và Sở ngưng binh. Giữa 
đường рйр Manh Tử. Mạnh Tử hỏi Tống Khanh di đầu. Tống Khanh nói lý do. Manh Tử bảo 
Tống Khanh thử trung lý lẽ xem có thể thuyết phục hai vua đó ngưng bình hay khôn, Tống 


45 


Khanh nói sẽ thuyết răng chiến tranh gây bất lợi cho cả hai nước, Mạnh Tử hác lý lẽ ấy. Ông 
cho rằng không thể đặt mọi quan hệ dựa trên tfi. Nếu ai nấy đều vì hám lợi mà làm, thì mọi 
tội ác sẽ xảy ra. Như thế chẳng bằng dùng nhân và nghĩa để thuyết phục hai nước ngưng binh. 


3h Mực Tử 33 P (SQ Nhiễm PH qt). 
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Tử chú trong các loại chë tài“ [tôn giáo và chính trị] để người ta có thé 
thương nhau.?* 


Mặc Tử chú trọng sự chế tài tôn giáo, ông cho rằng Thượng Đế 
trên cao thưởng người kiêm và phạt người biér. Sách Мас Tứ chép: «Thiên 
tử là người rất giàu sang trong thiên hạ, cho nên muốn giàu sang thì phải 
thuận theo ý Trời, Thuận ý Trời tức là con người phái thương yêu và làm 
lợi cho nhau, như vậy Trời sẽ thưởng cho. Trái ý Trời tức là ghét và làm 
hại nhau, như vậy Trời sẽ phạt cho. Ai đã được Trời thưởng? Ai đã bị 
Trời phạt? Mặc Tử nói: "Thánh vương thời Tam đại là Vũ, Thang, Văn 
Vương, Vũ Vương vì thuận theo ý Trời mà được thưởng. Các bạo chúa 
thời Tam đại là Kiệt, Tru, U, Lệ vi trái ý Trời mà bị phat." Vũ, Thang, 
Văn Vương, Vũ Vương đã làm gì mà được Trời thướng? Mặc Tử nói: 
"Các ngài ấy trên thì tôn kính Trời, giữa thì thờ quỷ thần, dưới thì yêu 
mến dân. Cho nên ý Trời nói: *Moi người ta yêu thì ho cũng yêu; mọi 
người ta làm lợi cho thì họ cũng làm lợi cho. Yêu người rất rộng, làm lợi 
cho người rất dày." Cho nên Trời khiến cho sang thì làm thiên tử, khiến 
cho giàu thì có cả thiên hạ, sự nghiệp truyền cho con cháu đến van diii, 
đời đời khen là thiện, tiếng thơm lan khắp thiên hạ, đến nay vẫn còn. Họ 
gọi là thánh vương.” Kiệt, Trụ, U, Lệ đã làm gì mà bị phạt? Mặc Tử nói: 
“Họ trên thì báng bổ Trời, giữa thì mắng mỏ quỷ thần, đưới thì hại 
người. Cho nén ý Trời nói: ‘Мйне kẻ ta yêu thì họ ghét; những kẻ ta 
muốn làm lợi cho thì họ làm hại. Hai người rất rộng, ghét người rất dày." 
Cho nên họ không được trọn tuổi thọ, hậu duệ bị dứt tuyệt. Đến nay họ 
còn bị chê là bạo vương. Nhưng làm sao biết Trời thương yêu соп người? 
Vì Trời lấy kiêm mà làm cho họ sáng láng. Làm sao biết như vậy? Vì 
Trời lấy kiêm mà có hết thảy. Làm sao biết như vậy? Vì trong bốn biển, 
dân ăn ngũ cốc (tức con người văn minh) ai cũng dùng cỏ nuôi trâu bò 
dê, dùng cơm nuôi chó heo, làm rượu tỉnh khiết cúng Thượng Đế và quỷ 
thần. Trời có dân chúng, lẽ nào không yêu họ? Hơn nữa, như tôi đã nói, 


£ LAM chú: Chế tài $] 9 nghĩa là: dùng pháp luật hay sức mạnh của xã hội dé quin thúc và 


phán xử hay trừng phạt; tiếng Anh dịch là sanction (trừng phạt). Thí dụ: kinh tế chế tài = trừng 
phat kinh tế (economic sanction). Chế tài và trừng phat đều là từ Нап Việt, nên tôi dùng từ chế 
tài theo đứng nguyên bản. Ở đây Mặc Tử thiết lập bai loại: chë tài tôn giáo (religious sanction) 
và chế tài chính trị (political sanetion). 

Bentham nói sự khoái lac và dau khổ của соп người có bốn nguồn phát sinh: vật chât, chính trị, 
đạo đức, và tên giáo. Pháp luật và các quy tác về hành vi đều Igi đụng sự khoái lạc hay dau khổ 
(phát sinh từ bổn nguồn ấy) để khuyến khích hay cưỡng chế con người. Bentham goi bốn 
nguồn đó là bôu chế tài (four sanctions). -Jeremy Bentham, sách đã dẫu, tr. 25. 
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Hé một người vô tội bị giết thì dièu chẳng lành sẽ giáng xuống. Giết 
người vô tội là ai? Là người. Giáng điều chẳng lành là ai? Là Trời. Nếu 
Trời không yêu trăm ho thì chuyện kẻ này giết người kia có liên can gl 
đến Trời mà trời phải giáng điều chẳng lành? Do đó mà biết Trời yêu 
khắp trăm họ trong thiên hạ. ”»* 


Qua lời trên, Mặc Tử muốn chứng minh Thượng Bë hiện hữu và có 
ý chí. Lý luận của luận chứng trên khá thô thiển bởi vì Mặc Tử không 
chú trọng siêu hình лос. Kỳ thực, ông chỉ muốn thiết lập một thứ chế 
tài để mọi người thương nhau mà thôi. 


Sách Мас Tử chép: «Y Trời không muốn: nước lớn đánh nước nhỏ, 
ké mạnh hiếp kẻ yếu, kẻ khôn lừa kẻ ngu, kẻ sang khinh ké hèn. Không 
chỉ thế, Trời còn muốn: người khoẻ giúp người yếu, người có đạo dạy 
báo người ngu, người giàu giúp đỡ người nghèo. Trời còn muốn bậc trên 
lắng nghe dân mà cai trị, còn kẻ dưới gắng sức làm theo. Nhu thế thì đất 
nước yên bình, kẻ dưới chăm chỉ phụng sự, của cái sé đủ dùng. Tức là đối 
nội thì có rượu ngon gao tráng để cúng tế Trời và quỷ thần; đối ngoai thì 
có các thứ ngọc quý làm tặng phẩm cho các nước láng giểng để gây tình 
hữu nghi. Chư hầu không đánh nhau. Binh lính ở biên cương chẳng cán 
dùng. Trong nước, kế đói được ăn, kẻ vất vả được nghỉ ngơi, vạn dân 
được nuôi náng. Vua sẽ anh minh, bé tôi sẽ trung thành, cha sé hién tit, 
con cái sẽ hiếu tháo, anh em sẽ hoà thuận. Cho nên khi ai cũng hiểu cần 
thuận thco ý Trời và thực hành việc tốt rộng khắp thì chính trị yên ổn, 
vạn đân hoà thuận, nước giàu, của cải sung túc, trăm họ cơm no áo ấm, 
bình yên không âu lo.»?' 


Ngoài Thượng Đế, còn có quỷ thân, cũng có thể thưởng người thiện 
và phạt người ác. 


Sách Мас Tứ nói: «Sau khi thánh vương thời Tam đại mất rồi, thiên 
hạ đánh mất nghĩa, chư hầu dùng bạo lực để chinh phục nhau, vua không 
sáng, bày tôi không trung, cha không hiển, con không hiếu, anh không 
thưởng em, em không kính anh, người trên không lắng nghe dán mà cai 
trị, kẻ dưới không gắng sức làm theo. Dân trở nên dâm loạn và tàn bao, 
trộm cướp nổi lên khắp nơi, thiên hạ trổ nên đại loạn. Nguyên do ở đâu? 
Bởi vì ai ai cũng đều nghi hoặc không biết có quy thần chăng. Nay nếu 
làm cho thiên hạ thấy và tin rằng quỷ thần có thể thưởng thiện phạt ác 
thì thiên ha làm sao còn loạn được nữa?»?? 

? Mặc Tử в + (Thiên Chí X 35 : € trời). 
LAM chú: Nguyên tác dùng thuật ngữ «hình thượng học» HZ |: E (metaphysies). 
Mặc Tử R Ý (Thiên Chí X sË: trung). 
= Mặc Tử Y (Minh Quỷ RB 8). 
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Tuy có quy thần nhưng người ta phải cầu xin quỷ thần ban phúc, 
chứ không thể ngồi đợi quỷ thần giúp. 

Sách Mặc Tử chép: «Mặc Tử có bệnh, Trật Ty EX #4 đến thăm, 
nói: “Tiên sinh báo quy thần sáng suốt, có thé ban phúc, giáng hoa, 
thưởng thiện, phạt ác. Tiên sinh là bậc thánh, nay cớ sao lại bệnh? Tiên 
sinh nói sai hay là quỷ thần không sáng suốt?” Mặc Tử nói: "Ta có bệnh, 
sao nói quỷ thân không sáng suốt? Bệnh do nhiều nguyên nhân: nóng 
lạnh, lao nhọc. Nhà có trăm cửa nhưng chỉ đóng một cửa thì ké trộm sao 
không vào được?”»*3 


Mặc Tử dùng các thứ chế tài để cho người ta thương nhau, cho nên 
ông nói không có định mệnh (phi mệnh 3E đà ). Thượng Đế và quy thần 
thưởng phạt ai là xét theo hành vi của kẻ ấy chứ nào phải do định mệnh. 
Nếu bảo do định mệnh mà bất chấp hành vi con người, thì các thứ thưởng 
phạt ấy đều không có hiệu lực. 

Sách Mặc Tử chép: «Thánh vương đời xưa ban hành luật pháp và 
mệnh lệnh để có chế độ thưởng phạt và để khuyến thiện trừng ác. Do đó 
người ta trong nhà thì hiếu thuận, trong xóm làng thì lễ phép với trưởng 
hối, đứng ngồi đều có phép, ra vào đều có chừng mực, giữa nam nữ có sự 
phần biệt. Vì vậy, kể làm quan phủ không trộm cáp, kẻ làm quan giữ 
thành không tạo phần, vua gặp nạn thì bây tôi liều chết để cứu giá, vua bôn 
đào sang nước khác thì bẩy tôi chạy theo. Thành thử người đó được thưởng 
và trăm họ đều khen. Người tin số mệnh thì nói: “Được thưởng là do phần 
số, chứ đâu phải vì làm điều tốt.” Cho nên, họ trong nhà thì không hiếu 
thuận, trong xóm làng thì không lễ phép với trưởng bối, đứng ngồi đều vô 
phép. ra vào đều só sàng, nam nữ suông sã với nhau. Vì vậy, kẻ làm quan 
phú thì trộm cắp, kẻ làm quan giữ thành thì tạo phản, vua рар nạn thì bây 
tôi bỏ mặc, vua bôn đào sang nước khác thì bày tôi không chay theo. Thành 
thử người đó bị phạt và trăm họ đều chê. Người tin số mệnh thì nói: “Bị 
phạt là do số mệnh chứ đâu phải vì có tội.” Nếu thế, kẻ làm vua sẽ bất 
nghĩa, kẻ làm tôi sẽ bất trung, Кё làm cha sẽ bất từ, ké làm con sẽ bất hiếu, 
kẻ làm anh bất lương, kể làm em bất dé. Cố chấp vào số mệnh thì tự phát 
sinh lời nói ác và đó là cái đạo của bọn hung Бао.» 


8. Ché tài chính tri 
Ngoài ché tài tón giáo, Мас Тї cón chü trong ché tài chính tri. 
P E A 


"5 Mặc Từ $ f (Công Mạnh 2%). 
S Mặc Tử € 7-(Phi Mệnh ЗЕ ấp thượng). 
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Ông cho rằng muốn cho thế giới hoà bình và nhân dân khang lạc thì 
chúng ta không những cần có Thượng Đế trên trời mà còn cần có Thượng 
Đế ở trần gian nữa. 

Sách Mặc Tứ chép: «Ngày xưa lúc dân mới sinh ra, pháp luật và 
chính phủ chưa có. Cho nên mỗi người mỗi ý, trăm người trăm ý, người 
càng đông thì ý càng nhiều. Ai cũng cho ý mình đúng, ý người khác sai, 
cho nén chê bai nhau. Vì thế, trong nhà thì cha con anh em oán ghét nhau, 
ly tán nhau, không hoà hợp nhau. Trăm họ trong thiên hạ đều lấy nước, 
lửa, thuốc độc mà hại nhau. Kẻ mạnh không giúp kẻ yếu. Của cải dư 
thừa để cho mục nát chứ không chia sé nhau. Những cách thức hay tốt thì 
giấn giếm chứ không day nhau. Thiên hạ loạn không khác chỉ cẩm thú. 
Thiên hạ loạn vì không có người trên nắm giữ chính trị. Vì thế, thiên һа 
chọn người hiển và giỏi giang để làm thiên tử. |...] Thiên tử ban lệnh cho 
thiên hạ rằng: "Hé nghe điều thiện hay ác thì phái báo cáo cho bậc 
trưởng bối. Trưởng bối cho là đúng thì phái tin là đúng; cho là sai thì 
phải tin là sai, "»“* 

Trong lịch sử triết học Tây phương cận dai, Thomas Hobbes cho 
rằng con người ban sơ chưa có quốc gia, ở trong trạng thái thiên nhiên, 
mọi người đều coi nhau là cừu địch, và chiến tranh liên miên. Mọi người 
đều ngao ngán cảnh đó nên bất đắc di phái lập ra một kë thống trị tuyệt 
đối và quy phục ông ta. Khởi nguyên của quốc gia là thế, nên uy quyển 
của nó rất lớn. Nếu không, quốc gia tan rã và con người trở lại trạng thái 
thiên nhiên. Quốc gia và Thượng Đế có uy quyền tuyệt đối giống nhau, 
chí khác ở chỗ: Thượng Đế thì tổn tại mãi, còn quốc gia thì có thé suy 
tàn, diệt vong. Triết học chính trị của Mặc Tử cũng giống như triết hoc 
chính trị của Hobbes.” 


Trước khi có quốc gia, luật pháp, và chính trị, thì thiên hạ đại loạn 
bởi vì tiêu chuẩn đúng sai chưa có. Do đó, sau khi quốc gia đã lập rồi, hiệu 
lệnh của thiên tử là tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá đúng sai. Ngoài tiêu 
chuẩn dó. dán không được theo bất cứ tiêu chuẩn nào khác. Cho nên, ngoài 


55 Mặc Tử SA T (Thượng Đồng ñ E thượng). 
56 


Thomas Hobbes, The Leviathan, phán 1, chương 17. 


*' Mac Tự % # (Thượng Đồng 04 [G] trung) chép: «Thời xưa Thượng Đế và quy thần lập quác, 


định đô, và chọn các bậc cai trị không phải là để làm cho tước vi của họ cao sang, cho lợi lộc 
của họ hậu hinh, cho ho phú quý đật lạc không âu lo; mà chính là để cho van dán được lợi, dé 
trừ hại, để khiến người nghèo trở nên giàu, để thiểu số trở nên đông đúc, để đẹp yên nguy 
hiểm và để trị loạn.» Ó đây, quốc gia là do Thượng Đế và quỷ thần thiết lập. Đây là một lý 
thuyết chẳng có gì lạ lùng, vì Mặc Tử vốn là người tin sự hiện hữu của ý Trời (Thiên chí). 
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ché tài chính trị ra, không được có thêm chế tài xã hội nữa. 

Sách Мас Tử chép: «Ngày nay cớ sao người trên không trị được kẻ 
dưới, kẻ dưới không tuân theo người trên, và họ còn làm hại lẫn nhau? 
Tại sao? Bởi vi / phải (nghĩa 3š) không thống nhất. Nếu lẽ phải không 
thống nhất thì nạn bè đẳng phát sinh. Khi người trên đánh giá ai đó là tốt 
và khen thưởng. Hắn tuy được thưởng nhưng lại sợ trăm họ huý báng [vì 
mọi người không cùng tiêu chuẩn đánh giá ]. Do đó người làm thiện không 
được khuyến khích, khen thưởng. Khi người trên đánh giá ai đó là ác và 
trừng phat. Hán tuy bị phat nhưng lại được trăm họ khen [vì mọi người 
không cùng tiêu chuẩn đánh giá]. Do đó kẻ gây ác không bị ngăn cấm, 
trừng phạt. Vậy sự khen thưởng của người trên không đủ để khuyến thiện, 
sự trừng phạt của người trên không đủ để trừng ác. Tại sao? Vì mọi 
người không thống nhất với nhau về lẽ phải.»” 


Thomas Hobbes cho rằng cái bệnh của quốc gia là tại đa đoan, một 
phần do bởi sự độc hại cửa các tà thuyết làm mê hoặc nhân tâm, Các tà 
thuyết ấy khiến cho mỗi cá nhân có thể phán xét mọi hành vi thiện hay 
ác theo cách riéng.? Mặc Tử cũng thấy như thế, nên báo moi người cần 
phải tuân theo người trên và chớ so bì với người dưới (thượng đồng nhi 


bất hạ tỷ Е ПЛ КЛ). 


Sách Mặc Tử nói: «Muốn thống nhất lë phải (nghĩa Ж) trong thiên 
hạ thì làm thế nào? Mặc Tử nói: “Sao không khiến gia trưởng làm trước? 
Gia trưởng ra lệnh trong nhà: 'Hễ thấy ai yêu và làm lợi cho nhà thì phải 
báo cáo. Hé thấy ai ghét và làm hại cho nhà thì cũng báo cáo.' Gia trưởng 
sẽ khen thưởng người yêu và làm lợi cho nhà; đồng thời trách phạt người 
ghét và làm hai cho nhà. Như váy moi người trong nhà đều làm điều tốt 
để được khen thưởng và tránh bị trách phạt. [...} Thử xét một nhà yên Ổn 
như vậy là vì sao? Bởi vì người trên và người dưới thống nhất với nhau về 
lẽ phải. Nhà đã yên бп rôi, dao trị nước đã xong chưa? Chưa, bởi vì trong 
thiên hạ có vô số nhà. Nhà nào cũng cho mình phải mình đúng mà chê bai 
nhà khác. Do đó mà sinh loạn lớn hoặc tranh chấp. Vậy phải buộc các nhà 
trong cả nước phải thống nhất với vua về lẽ phải. Vua ban pháp lệnh cả 
nước: *Нё thấy ai yêu và làm lợi cho nước thì phải báo cáo. Hễ thấy ai 
ghét và làm hai cho nước thì cũng báo cáo." Vua sẽ khen thưởng người 
yêu và làm lợi cho nước; đồng thời trách phạt người ghét và làm hại cho 
nước. Như vậy mọi người trong nước đều làm điều tốt để được khen thưởng 


'® Mac Tử -F (Thượng Đồng H [B] ha). 
? Thomas Hobbes, The Leviathan, phần II, chương 29, 
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và tránh bi trách phạt. |...] Thử xét một nước yên ổn như vậy là vì sao? 
Bởi vì người trên và người dưới thống nhất với nhau vé lẽ phái. "»** 

Người dưới phải vâng thco người trên. Người trên phải lấy việc 
tương ái và tương lợi làm cơ sở để ra lệnh. Như thế người trong thiên hạ 
ai mà chẳng thương nhau, làm lợi cho nhau, Tuy nhiên nếu răm rắp vâng 
theo người trên thì cá tính của con người sẽ không phát triển được gì cả. 
Tuân Tử chê: «Mặc Tử có cái thấy ở chỗ bằng nhau mà không có cái thấy ở 
chỗ khác nhau.»°' Sở di không thấy được chỗ khác nhau bởi vì quá chú trọng 
vào việc bất mọi người phải răm rắp giống nhau. 

Mặc Tử nói mọi người nên tuân theo ý Trời (Thiên chí KE), 
nhưng dựa vào các đẳng cấp (nhà, vua chư hầu, thiên tử) theo thuyết 
thượng đông [Ж] [F] thì chỉ có thiên tử mới có thể vâng ý Trời. Thiên tử 
thay Trời ban lệnh, nhân dân chỉ phục tùng theo. 

Cho nén, theo ý Mặc Tử, cần có chế tài chính trị chứ không cần có 
chế tài xã hội, Còn chế tài tôn giáo cũng chỉ là dựa vào chế tài chính trị. 
Quan điểm của Mặc Tử giống quan điểm của Thomas Hobbes. Hobbes 
cho rằng giáo hội không thể đứng ngoài quốc gia và có quyền lực độc 
lập. Nếu giáo hội đứng ngoài quốc gia và có quyển lực độc lập thì quốc 
gia sẽ bị chia cắt, sẽ không tổn tại. Theo ông, nếu nhân dân chỉ theo tín 
ngưỡng cá nhân chứ không theo pháp luật thì nước sẽ bị diệt vong." 
Theo thuyết thuong đồng của Mặc Tử, ý chí của Thượng Đế và người 
nắm chú quyền (tức thiên tử) tương hợp mà không xung đội. Nhu thế, 
thiên tử cũng là giáo hoàng. 


9. Dư luận 


Mặc Tử cho rằng người ta nên hy sinh tất cá để cầu phú Œ và thứ 
И (giàu có và đông đúc). Thuyết này rất có cán cứ. Theo sinh vật học, 
mọi sinh vật đều muốn bảo tổn chính mình và chủng tộc của minh. Theo 
phân tâm học, lòng ham muốn mạnh nhất của chúng ta là lòng tu tit H 
fI, (ích kỷ) và ham muốn tính dục nam nữ. Y Mặc Tử cũng muốn cho 


° Мас Tử 9 -$ (Thượng Đồng #5 [5] ha).- LAM chú: Cũng theo cách lý luận ấy, Mặc Tử muốn 
có sự thống nhất về lẽ phải giữa mọi người. Trước tiên là thống nhất về lẽ phải trong một nhà, 
rồi giữa các nhà với vua [chư hầu], rồi giữa các vua [chư hầu] với thiên tử, rồi giữa thiên tử 
với Trời. Theo chính sách thống nhất về lẽ phái với người trên, ở thiên tử thì trị được thiên hạ, 
9 vua chư hầu thì trị được mật nước, ở gia trưởng thì trị được một nhà. 

*' Tuân Tử fj 3 (Thiên Luận X 3$  «Mác Tử hữu kiến w tê, vô kiến ư kỳ,» 28 -ƒ Ж ЫС 
Ж ft FL pe Bà. 
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người đời có thể duy trì cuộc sống, kết hôn, sinh con, khiến nhân loại 
ngày càng đông đúc. Đạo kiêm ái, chế độ quốc gia, và các phương pháp 
khác đều nhằm đạt đến mục đích ấy. 


Ý nghĩa cơ bản ấy vốn không sai, nhưng cái học thuyết đó khuyên 
chúng ta nên hy sinh tất cả những cái hưởng thụ trước mắt để cầu mong 
mục đích xa xôi trong tương lai, vì thế mà thành ra quá tính toán. Sách 
Trang Tử phê bình Mặc học rằng: «Không xa xỉ phô trương với đời sau, 
không lãng phí mọi vật, không khoe khoang về điển chương chế độ, gắng 
giữ ky luật để sẵn sàng cứu giúp việc khẩn cấp của đời; đạo thuật đời xưa 
có chủ trương đó. Mặc Dich ## ZZ và đệ tử Cám Hoạt Ly i8 fi nghe 
phong khí đó thi thích, nhưng họ tó ra thái quá và tạo ra sự khắc khó cho 
bản thân. Ho vin vào lý do tiét dung mà cấm nhac, bảo rằng sống thì chớ 
ca hát, người thân chết thì không mặc tang phục. Mặc Tử chủ trương kiêm 
ái, mưu lợi chung cho thiên hạ, và phần chiến. Đạo của ông dạy không 
oán giận. Ông hiếu học và uyên bác. Ông mong mọi người đừng khác 
nhau, nhưng chủ trương của ông khác với các vua trước. Ông bó hết lễ 
nhạc đời xưa như: nhạc Hàm Tri it! của Hoàng Đế $ 4, nhạc Dai 
Chương X ££ của vua Nghiéu Z&, nhạc Đại Thiéu X 9 của vua Thuấn 
#, nhạc Đại На A E của vua Vũ Œ, nhạc Đại Hộ Á jÉ của vua 
Thang i5, nhạc Tịch Ung RE $£ của Văn Vương X Е, nhạc Vũ ji của 
Vũ Vương R Е và Chu Công fj 4x. Tang lễ ngày xưa có nghi thức tuỳ 
sang hèn, tuỳ đẳng cấp. Quan quách® của thiên tử có bảy tớp, của chư hầu 
có năm, của đại phu có ba, của kẻ sĩ có hai. Nay theo Mặc Tử, hễ sống thì 
không ca hát, hễ thân nhân chết thì không mặc tang phục. Quan tài bằng 
gỗ ngô đồng dày ba tấc mà không dùng quách. Ông cho đó là khuôn mẫu 
ra dạy người. Dạy thế e rằng không phải yêu người; tự đem đạo ấy thực 
hành cho mình, e rằng không phải yêu mình. Tôi không công kích đạo của 
Mặc Tứ. Nhưng người ta hát mà ông cấm, người ta khóc mà ông chê. Như 
thế có hợp tình người chăng? Người ta sống thì cần lao, mà chết thì tang 
ma bạc bẽo. Dao Mặc Tử khắc khó quá, khiến cho người ta lo và tủi, mà 
làm được thế lại khó khăn. Tôi e rằng đó không phải là đạo của thánh 
nhân, vì trái với nhân tâm, không ai chấp nhận nó. Mặc Tử theo được, 
nhưng người khác thì sao? Ông ấy cách biệt với thiên hạ như thế thật là xa 


6% Thomas Hobbes, The Leviathan, phán II, chương 29. 
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LAM chú: Hòm của quf tộc có hai lớp: lớp trong là quan 18, lớp ngoài là quách 9%. Người 
ta thường nói: «Trong quan ngoài quách.» 
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đạo của thánh vương vày.»** Đoạn phê binh này thực là chính đáng. Мас 
học không truyền được cho hậu thế có lẽ vì thế. 


Tuân Tử cũng phê bình Mặc Tử: «Mặc Tử bị cái dụng che lấp mà 
không biết giá trị của văn hoá.» Nhưng sách Thuyết Uvén Š% $ü của 
Lưu Hướng J|] (77-6 TCN) nói: «Cảm Tử £ -f hỏi Mặc Tử: “Thưa 
thây, g&m, vải thêu, vải mịn, vải thô để làm chi?" Мас Tử đáp: "Nay 
gặp năm đói, có người muốn cho anh viên ngọc của Tuy Hầu [ffi ƒš. Anh 
không được bán, chỉ để trang sức. Người đó lại muốn cho anh một chung 
thóc. Hễ lấy ngọc thì không lấy thóc, lấy thóc thì không lấy ngọc. Anh 
chọn ngọc hay thóc?" Cám Tử nói: “Tôi lấy thóc để cứu dói.” Mặc Tử 
nói: “Phải. Có gì phải đua đòi xa xỉ? Thánh nhân chẳng gấp tìm các thứ 
vô dụng, chẳng vội ham hành vi hời hgt và dát lac. Cho nên, trước phái 
ăn no mặc ấm ở yên, sau mới cầu ăn ngon mặc đẹp ở vui. Trước phải chú 
trong chất #4 (thực chát), sau mới chú trọng văn 3 (văn vẻ bên ngoài). 
Đó mới là cái thánh nhân quan tâm. "»** 


Nếu câu chuyện trên có thực thì Mặc Tử không ghét xa xỉ và văn 
vẻ. Văn về cũng tốt, nhưng trước hết cần phải có thực chất, sau mới cần 
văn vẻ. Trước tiên chúng ta cần sống sót cái đã, rồi sau đó mới cần sống 
tốt đẹp. Đó là thực tế không ai chối cãi. Nhưng khiến cho tất cả mọi 
người trên đời đều có cuộc sống tốt đẹp thật là khó thay. Cho nên Mặc 
Tử chủ trương tiết dụng, chuyên cán, kham khổ. Không phải Mặc Tử 
không biết văn vẻ là tốt, nhưng ông cảm thấy rằng con người chưa thể 
nhàn rỗi để tạo văn vẻ. 


` 


° Trang Tử HF (Thiền Hạ X T). 

55 Tuân Tử 3j f (Giải Tế Bic: «Мас Tử tế w dung nhi bất tri văn.» $ ƒ 45^ А mü Т 
x x. 

^^ jam Hướng 9], Thuyết Uyén £2 $b (Phản Chất Б ).- LAM chú: ® Cám Tử & F tức 
là Cám Hoạt Ly ВГ, đệ tử của Mặc Tử. © Viên ngọc của Tuy Hầu(Tuỳ Hầu chỉ châu 
FB (sr Pk y hạt châu rất quý. Tuy Hầu là chư hầu của nhà Hán. Tùy Hầu trông thấy một 
cơn rán lớn bị thương nên dùng thuốc cứu chữa; vé sau con rắn ngậm hạt châu dâng trà ơn, 
nên gọi là hạt cháu Tùy Hầu, nghĩa rộng là hạt châu rất quý. Trong Sư Thán Ký f 1d çO và 
Thuỷ Kinh Chú 2k 30 iX gọi nó là Linh xà châu # fé Ik. Điển cố này còn goi là Tuy châu 
F§ Fk, Tuy Hầu châu FE f Fk. Xem: Vu Thạch F Ti, Vương Quang Hán + X ë, Từ 
Thành Chí  БЎ 75, Thường Dụng Điển Có Từ Điển ?Z HH ИШ 45 5á] £& , Thượng Hải Từ Thư 
xuất bản xã, 1998, trang 467. 
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CHƯƠNG ó 
MẠNH TỬ VÀ MẠNH HỌC 


1. Sứ mang và dia vị của Mạnh Tử 
trong lịch sử Trung Quốc 

Sau khi Khổng Tử qua đời, tình hình Nho gia về Sứ Ký của Tư Mã 
Thiên chép: «Sau khi Khổng Tử mất, 70 học trò tắn mác và chu du các 
chư hầu. Lớn thì làm sư phó (dạy học) hay khanh 
tướng; nhỏ thì làm sĩ đại phu hoặc đi ở ẩn. Tử Lộ 
-#-Ƒ# ở nước Vệ, Tử Trương -ƒ-3§ ở nước Trần, 
Dam Đài Tử Vũ }& Æ F 12 ở nước Sở, Tử Ha $ 
kj ở Tây Hà, Tử Cống +- E chết ở nước Té. Bon 
Điền Tử Phương H $ 7j, Đoàn Can Mộc FẸ} F 
A, Ngô Khởi #3 £i, Cầm Hoạt Ly £ y8 ## dèu 
thụ giáo Tử Hạ và sau đó họ dạy học cho các vua. 
Thời đó chỉ có Nguy Văn Hầu # > (x (403-387) 
là hiếu học. Sự học suy dần đến đời Tần Thuỷ Hoàng 
ЖД § (246-210). Thiên hạ chiến tranh khắp 
nơi, Nho học suy tàn. Nhưng ở hai nước Té và Lỗ, 
các hoc giả vẫn không phế bó Nho học. Khoảng 
giữa đời Té Uy Vương 2 gy (357-320) và Té 
Tuyên Vương 2% © + (319-301), Mạnh Tử £ 
Мапһ Tử T và Tuán Khanh &j RI tón vinh su nghiép cüa 
ў Khổng Tử và phát triển Nho học. Cái học của họ 

nổi tiếng đương thời.»? 


Khổng Tử là người đầu tiên lấy việc dạy học làm nghề nghiệp. 


! Derk Bodde chú: Về năm cai trị của các vua này, xem: Maspero, La chronologie des rois de 
Ts'i (Niên biểu các vua nước Té), in trong Thông Báo, 1927, số 5. 


? Tư Mã Thiên 5] E 3E , Sử Ký 92 0 (Nho Lâm truyện (A ‡* fS ). 
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Сас đệ tử của ông về sau cũng lấy việc dạy học làm nghề nghiệp, những 
nổi tiếng ở đời thì chỉ có Mạnh Tứ và Tuân Khanh (tức Tuân T ử). Mạnh 
Tử và Tuân Tử đáng gọi là bậc đại sư đứng sau Khổng Tử. Địa vị Khổng 
Tử trong lịch sử Trung Quốc cũng у như địa vị của Socrate trong lịch sử 
Tây phương (tôi đã nói ở chương 4). Địa vị Mạnh Tử trong lịch sử Trung 
Quốc cũng y như địa vị của Plato trong lịch sử Tây phương, cả tính cách 
lẫn triết hoc của họ rất lý tưởng. Còn địa vị Tuân Tử trong lịch sử Trung 
Quốc cũng y như địa vị của Aristotle trong lịch sử Tây phương, cả tính 
cách lẫn triết học của họ rất thực tế. 


Sử Ký chép: «Mạnh Kha т người nước Trâu BÉ, học nơi Tử Tư 
f£ 5. (cháu nội của Khổng Tử). Hoc thành tài liền di du thuyết và muốn 
nhà: vụ Té Tuyên Vương Zi F. Tuyên Vương không dùng, ông bèn di 
sang nước Lương 42. Lương Huệ Vương 2 8 T: (370-319) không tin lời 
ông, cho là viển vông không thực tế. Bấy giờ nước Tân dùng Thương Quân 
ЙЯ nên nước giàu binh mạnh. Sở và Nguy dùng Ngô Khởi 5 £t để xâm 
lược các nước yếu. Té Uy Vương và Té Tuyên Vương dùng bọn Tôn Tử ZZ 
£ và Điền Ky [H є, chư hầu phái xoay mặt về hướng đông mà bèn quy 
phục nước Té. Thiên hạ chuộng chính sách hợp rung và liên hoành, xem 
chiến tranh là hay. Mạnh Kha thi hành đạo đức của đời Đường (tức đời vua 
Nghiêu), Ngu ( (tức đời vua Thuấn), và Tam Đại, vì thế mà không hợp thời, 
Ông lui về cùng bon Vạn Chương 85 25, viết lời tựa cho Thi, Thu, thuật lại 
tư tưởng của Khổng Tử, và làm sách Mạnh Tử (có 7 thién).»? 


Sứ Ký không ghi năm s sinn và năm mất của Mạnh Tử, nhung theo 
Mạnh Tử niên phó  -Ÿ- 4: 15 của Trình Phục Tám £2 (&.( đời Nguyên 
thì Mạnh Tử sinh năm thứ tự đời Chu Liệt Vương F ZU E (372 TCN) và 
mất năm 26 đời Noãn Vương 4l Е (289 TCN). Mạnh Tử là người nước 
Trâu. Nước Trâu nhỏ và rất gần nước Lỗ (nay là Sơn Đông), đều là căn 
cứ địa của Nho gia. Vì thế Trang Tử mới gọi Nho gia là «những kẻ sĩ và 
quan đại phu của Trâu và Ló».^ 


Tư Mã Thiên Б] &#, Sử Ký $ i2(Manh Tử - Tuân Khanh liệt truyện = 3: 57 9) 71) 9 
).- LAM chú: 7 thiên trong sách Manh Tử là: © Lương Huệ Vương, © Công Tôn Sửu, © Đằng 
Văn Công, € Ly Lâu, ® Vạn Chương, € Cáo Tử, @ Tận Tâm. Mỗi thiên có 2 phán: thượng 
và hạ. 

Trang Tử (£ † (Thiên Hạ X TF): «Trâu Lỗ chi sĩ, tàn thân tiên sinh.» 86 # 7 |: 12 ## 
Je E- LAM chú: Tấn là cắm vào, thân là đai lưng của quan. Y nói giất cái hốt vào thắt ¿ưng 
(tấn hốt u thân $ Z7 jj^ 0 = to stick the official tablet into the girdie), nghĩa rộng là những 
ké làm quan hay si đại phu (court officials). Derk Bodde dich là «các tháy giáo» (teachers). 
Xem: Cổ Dai Hán Мей Từ Điển, Thương Vu Án Thư Quán, 2000, tr. 808; Mathews" Chinese- 
English Dictionary, mục từ 1089 (13). 
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Chí nguyện trọn đời của Khổng Tử là nối nghiệp Văn Vương và 
Chu Công. Còn Mạnh Tử cũng mong trọn đời nối nghiệp Khổng Tử. Sách 
Mạnh Tử nói: 

- «Xưa vua Vũ 5 [giúp vua Thuan] trị thuỷ mà thiên hạ bình. Chu 
Công 14] 2+ [giúp Vũ Vuong] thu phục rg Di zi và Dich $k , đuổi mãnh 
thú, nên trăm họ được yên. Khổng Tử soạn xong kinh Xuân Thứ thì loạn 
thần tặc tử sợ hãi. [...] Ta cũng muốn chỉnh đốn nhân tâm, dẹp bỏ tà 
thuyết, chống lại sự bất công, trừ khử lời đâm đãng, để nối nghiệp ba 
thánh nhân ấy (tức vua Vũ, Chu Công, Khổng Tử). Ta có ham biện luận 
đâu, chẳng qua bất đắc di mà thói.» 


- «Dao truyền hơn 500 năm, từ vua Nghióu đến vua Thuan. rỗi đến 
vua Thang. Ông Vũ & và ông Cao Dao $ + 9 thì còn trông thấy được 
đạo ấy. Đến vua Thang thì chỉ còn nghe truyền tụng mà biết được đạo 
ấy. Từ vua Thang đến Văn Vương trải hơn 500 năm. Ông Y Doãn {F + 
và ông Lai Chu A thi còn trông thấy được dao ấy. Đến Văn Vương 
thì cbỉ còn nghe truyền tụng mà biết được đạo ấy. Từ vua Văn Vương 
đến Khổng Tử trải hơn 500 năm. Ông Thái Công Vọng AB và ông 
Tán Nghi Sinh t H am thì còn trông thấy được đạo ấy. Đến Khổng Tứ 
thì chỉ còn nghe truyền tụng mà biết được đạo à ấy. Từ Khổng Tử đến ta 
trải hơn trăm năm. Hơn một trăm năm sau Khổng Tử, cách đời các thánh 
VƯƠng không bao xa. Từ nước Trâu sang nước Lỗ rất gần, lẽ nào không ai 
tận mắt thấy Khổng Tử và biết được đạo của ngài sao? Lẽ nào không có 
ai nghe truyền tụng mà biết sao?»° 


° Mạnh Tử 3; X (Đằng Văn Cóng f$ x: Zt hạ): «Tích giả Vũ ức hồng thuỷ, nhi thiên hạ bình; 


Chu Công kiêm di dich, khu mãnh thứ, nhỉ bách tính ninh; Khổng Tử thành Xuân Thu, nhi loạn 
thần tặc tử cụ [...] Ngã diệc dục chính nhân tám, tức tà thuyết, cự bá hành, phóng dám từ, dĩ thừa 
tam thánh giả. Dư khởi hiểu biện tai! Dư bất đắc dĩ dã.» ‡? d B WD; k mi EF PA 
Phu so HE ia BA mg CD PE XR ,JL f 1ñ P Pk T 8L E5 ME 7 Е. ER 8k А 
B JE š EE É {TW ER K = € T dg SET Y T Bb. 
° Manh Tử i; + (Tán Tâm 35:45 hạ): «Do Nghiéu, Thuấn chí i Thang, ngũ bách hữu du tué, 
nhược Vũ, Cao Dao, tắc kiến nhi tri chi; nhược Thang, tắc văn nhị trí chỉ. Da Thang chí u Văn 
Vương, ngũ bách hữu dư tuế, nhược Y Doãn, Lai Chu tắc kiến nhỉ tri chỉ; nhược Văn Vương, 
tắc văn nhi tri chỉ. Do Văn Vương chi ur Khổng Tử, ngũ bách hữu dư tuế, nhược Thái Công 
Vọng, Tán Nghi Sinh, tắc kiến nhi tri chỉ; nhược Khổng Tử, tắc văn nhí tri chí. Do Khổng Tử 
nhi lai chí v kim, bách hữu du tué, khứ thánh nhân chi thế, nhược thử kỳ vi viễn dà; cận thánh 
nhân chỉ cư, nhược thử ky thậm đã, nhiên nhỉ vô hữu hå nhĩ, tắc diéc vô hữu hô nhĩ.» t 3, $F 
THE ATREA EA TA R) PB (ü m < Ë É M Ba ` th 
iw * Pt X E T B ft 6 8 EPP, тне таска, шо 
шг Wi x EXMMAG. ERRAR хла. мит, Rom on Z 
54+ BU) gg 0 zoom 1L f đi # X b 5.07 5 @ R, EVAZ, 4 
JE T: £ 8 t Fm m A Z RS SE Ie R 3 Lf m FREE BP BÍ HE RE CY RI. 
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Ở đây Mạnh Tử ngụ ý rằng ông là người duy nhất trong thời ly loạn 
có thể kế nghiệp Khổng Tử. Cho nên, ông nói: «Lúc này muốn bình thiên 
hạ, nếu bỏ ta thì dùng ai?»7 và: «Ta nguyện hoc theo Khổng Tử.»* 


2. Thái độ của Mạnh Tử đối với chế độ của nhà Chu 


Khổng Tử lấy lục nghệ dạy người. Nho gia đời sau cũng noi theo 
đó, Sứ Ky nói: «Mạnh Tử theo Thi và Thu, thuật y chỉ của Trọng Ni.»? 
Triệu Ky ill? viết dé từ cho quyển sách Mạnh Tử rằng: «Mạnh Tử 
thông lục kinh, mà giỏi nhất là Thi và Thu.»'? Hiện trong sách Mạnh Tử 
có 30 chỗ trích dẫn Thi, 4 chỗ tuận Thi, và 18 chó trích dán Thu, một chó 
luận vé Thu. Lai có chỗ trích dẫn Thir mà không nói rõ là «Thu viết» 2 
El (Kinh Thư nói rằng). Còn thỉnh thoảng thì trích dẫn Kinh Lễ và Kinh 
Xuân Thu." Khi giáng Thi và Thư, Mạnh Tử rất chú trọng ý nghĩa trong 
Thi và Thư. Thí dụ Manh Tử nói: «Kinh Thi chép: “Trời sinh dán, có sự 
vật, có phép tác; dân giữ tính thường hằng, vốn yêu đức tốt ấy.” Khổng 
Tử khen: “Кё sáng tác hài thơ này có lẽ biết dao vậy.” Có sự vật, tất 
phải có phép tắc, đân vốn giữ tính thường hằng nên mới yêu cái đức tốt 
ấy.» Manh Tử lại nói: «Lời oán than trong bài thơ Tiểu Bàn Ду là 
bày tỏ tình thương yêu cha mẹ vậy. Thương yêu cha me là nhân. Cao Táu 
giảng Kinh Thi thật cố chấp thay.»'* Giảng Kinh Thi không nén cố chấp, 
cho nên Mạnh Tử nói: «Giảng Kinh Thi thì chớ lấy văn hai lời, chớ lấy 
lời hại chí hướng [của tác giả]. Lấy tâm ý [của mình] mà dò tìm chí 
hướng [của tác giả] thì mới hiểu dugc.»'* 


Mạnh Tử F (Công Tôn Sửu Z; j€ H hạ): «Nhu dục bình trị thiên hạ, đương kim chi thé, 

xả ngã kỳ thuỳ tai?» BAK CE d K F, H 2 < TE, 2? НО АК. 

Mạnh Tử 3; F (Công Tôn Sửu 4) f$ IŁ thượng): «Nãi sở nguyện tắc học Khổng Tử đã.» /5 

pr GB H) ER fU # tb. 

«Mạnh Tử tự Thi Thư, thuật Trong Ni chỉ ý.» 3; Ÿ-ƑF7# &#, ìh fib fe ë 

«Mạnh Tử thông lục kinh, vun trường uf Thi Thư.» Z r ARKE, А F bt ay m. 

! Trần Lễ [d jS, Dông Thục Dóc Thư Ký 9E ЗА W 8 50, quyển 3, tr.9-19. 

` Manh Tử (Cáo Tử - thượng): «Thi vân: “Thiên sinh chưng dân, hữu vật, hữu tác; dán chi bình di, 

hiếu thị ý đức." Khổng Tử viết: “Vi thử Thi giả, kỳ tri Đạo hồ! Cố hữu vật tất hifu tắc, dán chi binh 

di đã, cố hiếu thị ý đức."» ЛЕЖЕ, APAR GRZ 3 SE tƒ EST f8. JL 
EJ: PS it g H XUGB TW В® 6 ИГРАЕ ТАЕ 

Mạnh Tử (Cáo Tử - hạ): «Tiểu Bàn chỉ oán, thán thân đã; thân thân nhân dã, cổ hi phù Cao 

Tfu chi vi Thi dã.» / fe Z f8, RRE ;Ø #fÐ (E E MK 3® m SP Z FS ñ3 1U. 

Manh Tử (Van Chương - thượng): «Cố thuyết Thi giả, bất di văn hại từ, bất di từ hai chí. Dĩ 

ý nghịch chí, thị vi đắc chỉ.» A R RE, TALER, TURE 3È. LÍ E W: 

TORREZ. 
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Chí nguyện trọn đời của Khổng Tử là nối nghiệp Văn Vương và 
Chu Công. Còn Mạnh Tử cũng mong trọn đời nối nghiệp Khổng Tử. Sách 
Mạnh Tử nói: 

— «Xưa vua Vũ ($ [giúp vua Thuấn]| trị thuỷ mà thiên ha bình. Chu 
Công у [giúp Vũ Vuong] thu phục rd Di zi và Dich $k, đuổi mãnh 
thú, nên trăm họ được yên. Khổng Tử soạn xong kinh Xuân Thu thì loạn 
thần tặc tử sợ hãi. (...] Ta cũng muốn chỉnh đốn nhân tâm, dep bỏ tà 
thuyết, chống lại sự bất công, trừ khứ lời dâm đãng, để nối nghiệp ba 
thánh nhân ấy (tức vua Vũ, Chu Công, Khổng Tử). Ta có ham biện luận 
đâu, chẳng qua bất đắc di mà thôi.»' 


— «Đạo truyền hơn 500 năm, từ vua Nghiêu đến vua Thuấn, rói đến 
vua Thang. Ông Vũ £ và ông Cao Dao 8 [89 thì còn trông thấy được 
đạo ấy. Đến vua Thang thì chỉ còn nghe truyền tung mà biết được dao 
ấy. Từ vua Thang đến Văn Vương trải hơn 500 năm. Ông Y Doãn {P F 
và ông Lai Chu Ж ES thì còn trông thấy được dao dy. Đến Văn Vương 
thì chỉ còn nghe truyền tụng mà biết được đạo ấy. Từ vua Văn Vương 
đến Khổng Tử trải hơn 500 năm. Ông Thái Công Vọng A Z SE và ông 
Tán Nghi Sinh #k Е ^F: thì còn trông thấy được dao ấy. Đến Khổng Tử 
thì chỉ còn nghe truyền tụng mà biết được đạo ấy. Từ Khổng Tử đến ta 
trải hơn trăm năm. Hơn một trăm năm sau Khổng Тї, cách đời các thánh 
vương không bao xa. Từ nước Trâu sang nước Lỗ rất gần, lẽ nào không ai 
tận mát thấy Khổng Tử và biết được đạo của ngài sao? Lẽ nào không có 
ai nghe truyền tụng mà biết sao?»^ 


& 


Mạnh Tử $ F (Đằng Văn Công B X4) hạ): «Tích giả Vũ ức hồng thuỷ, nhi thiên hạ binh; 
Chi Công kiêm di địch, khu mãnh thú, nhi bách tính ninh; Khổng "Tú thành Xuân Thu, nhi loin 
thần tặc tử cụ [...] Ngã diệc dục chính nhân tâm, tức tà thuyết, cự bả hành, phóng dám từ, di thừu 
tam thánh giả. Dư khởi hiếu biện tai! Du bất đắc di dã.» # # S pil mp FT ug 

Zi Ж Wi EX. ВЕЗА HX dU C3 PE WR ¿IU Ton Te Pk RE BE + 1. ЖЛЕ L A 

к,а GE GR IEEE fy k ER LÍ K = тт FERRIT Te. 

Мані Tử d; ƒ (Tân Tám |» hạ}: «Do Nghiêu, Thuấn chí w Thang, ngữ bách hữu du tuế, 
nhược Vũ, Cao Dao, tắc kiến nhí tri chi; nhược Thang, tắc văn nhi trí chỉ. Do Thang chí w Văn 
Vương, ngũ bách hữu dư tuế, nhược Y Doãn, Lai Chu tắc kiến nhi tri chỉ; nhược Văn Vương, 
tắc văn nhi tri chí. Do Văn Vương chí u Khổng Tử, ngũ bách hữu du tué, nhược Thái Công 
Vọng, Tán Nghi Sinh, tắc kiến nhi tri chỉ; nhược Khổng Tử, tắc văn nhí trí chỉ. Do Khổng Tử 
nhi lai chí w kim, bách hữu du (аё, khứ thánh nhân chỉ thế, nhược thử kỳ vị viễn dà; cận thánh 
nhân chi cư, nhược thử kỳ thậm dá, nhiên nhí vô hữu hồ nhĩ, tác diệc vô hữu hồ nhĩ.» H125, SẸ 
®f?6.1hf' 8E WIE G.S MIRI R d #0 Z ..#¡8.HỊ RS đj ШУ. m 
BENLE. KAABA EPP RRRA Е, BB qi 
HZ. H X T m bt 3L f T ÉE ft. K 2 M.,R ÉE j ,BJ B Hj 2 
dS TL f HJ h n c.g T f ü) ck £ yt 3.1 8 k RIXA Z lU,£ 
FL EO m bo GRAZE. KEER, Ahar 8Í A # 8 g F. 
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ó đây Mạnh Tử ngụ ý rằng ông là người duy nhất trong thời ly loạn 
có thể kế nghiệp Khổng Tử. Cho nên, ông nói: «Lúc này muốn bình thiên 
hạ, nếu bỏ ta thì dùng ai?»? và: «Ta nguyện học theo Khổng Tử.»* 


2. Thói độ của Mạnh Tử đối với chế độ của nhà Chu 


Khổng Tử lấy lục nghệ dạy người. Nho gia đời sau cũng noi theo 
đó. Sử Ký nói: «Manh Tử theo Thi và Thu, thuật ý chỉ của Trong Ni.»? 
Triệu Kỳ #91 viết dé từ cho quyển sách Mạnh Tử rằng: «Mạnh Tử 
thông lục kinh, mà giỏi nhất là Thi và Thur»? Hiện trong sách Mạnh Tử 
có 30 chỗ trích dẫn Thi, 4 chỗ luận Thi, và 18 chỗ trích dẫn Thu, một chó 
luận vé Thu. Lại có chỗ trích dẫn Thi mà không nói rõ là «Thu viết» # 
H (Kinh Thư nói rằng). Còn thỉnh thoáng thì trích dẫn Kinh Lỗ và Kinh 
Xuân Thu." Khi giáng Thi và Thu, Mạnh Tử rất chú trong ý nghĩa trong 
Thi và Thư. Thí dụ Mạnh Tử nói: «Kinh Thi chép: "Trời sinh dân, có sự 
vật, có phép tắc; dân giữ tính thường hằng, vốn yêu đức tốt ấy.” Khổng 
Tử khen: “Kẻ sáng tác bài thơ này có lẽ biết đạo vậy.” Có sự vật, tất 
phái có phép tắc, dân vốn giữ tính thường hằng nên mới yêu cái đức tốt 
&y.»" Mạnh Tử lại nói: «Lời oán than trong bài thg Tiểu Bàn /] fe là 
bày tỏ tình thương yêu cha mẹ уйу. Thương yêu cha me là nhân. Cao Таи 
giảng Kinh Thi thật cố chấp thay.» Giảng Kinh Thi không nên cố chấp, 
cho nên Mạnh Tử nói: «Giảng Kinh Thi thì chớ lấy văn hai lời, chớ lấy 
lời hại chí hướng [cda tác giả]. Lấy tâm ý [của minh] mà dó tìm chí 
hướng [của tác giả] thì mới hiểu được.»'!* 


Mạnh Tử 3; † (Công Tôn Sửu 23 76 ЈЕ hạ): «Như dục bình trị thiên hạ, đương kim chỉ thế, 
xá ngã Кў thuỷ tai?» A GC E iG X F, š GIE, M TX H ERR. 

Manh Tử d; Y (Công Tôn Sửu Z: j§ [ thượng): «Nãi sở nguyện tác học Khổng Tử dã.» 75 
pr BR BEES JL f tb. 

° «Mạnh Tử tự Thi Thư, thuật Trong Ni chi ý» Ж ТЕЗЕ ut (IE 8. 

«Manh Tử thông lục kinh, уши trường tf Thi Thư.» # РОХ, Jc £55 35 €. 
Trần Lễ [di iH, Đông Thục Độc Thư Ky di 9h £B £ 27, quyển 3, tr.9-10. 

Mạnh Từ (Cáo Tử - thượng): «Thi vân: “Thiện sinh chưng dân, hữu vật, hữu tắc; dân chỉ bình di, 
hiếu thị ý đức. " Khổng Tử viêt: * Vi thử Thi giả, kỳ tri Đạo hô! Cố hữu vật tất hữu tắc, dán chỉ binh 
di đã, cố hiếu thị $ đức."» š†7x: K # # R, 12 8 BI); Z Ж #, 1ƒ IRE të, TL 
f E1: f dE §, И шс. Н fJ ao f BỊ, lì Е, dt hf K để dB. 
Mạnh Tử (Cáo Tử - hạ): «Tiểu Bàn chỉ vån, thân thân di; thân thân nhân dã, có hi phù Cao 
Tíu chỉ vi Thi dà.» Л, de Z $E, ER fR tb RRC E EC A Em RE Z ARW. 
Mạnh Tử (Van Chương - thượng): «Có thuyết Thi giả, bát di văn hại từ, bát di từ hại chí. Dĩ 
f nghịch chí, thị vi đắc chỉ.» AREE TAXE 4 l1 Жок. Жой 


+— o£ рн < 
uno h3 Ür Loe 
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Mạnh Tử giẳng Kinh Thư cũng có thái độ như thế: «Са tin vào sách 
chẳng bằng không có sách; thí dụ như thiên Vũ Thành [trong Kinh Thu] 
ta chỉ tin lấy bai ba đoạn thôi. Người nhân là ké vô địch trong thiên hạ. 
Người nhân [là Vũ Vương] đánh kẻ bất nhân [là Trụ Vương] thì tại sao 
[thiên Vũ Thành] lại nói máu chảy ngập chày giã gạo cho được?»'5 Lấy 
ý kiến cá nhân mà giải thích Kinh Thi và Kinh Thư như thế, tức là cách 
Nho gia lấy thuật làm tác đối với Lục Nghệ vậy. 


Mạnh Tử nguyện nối tiếp chí hướng của Khổng Tử cho nên ông có 
thái độ ủng hộ chế độ truyền thống bấy giờ. Sách Mạnh Tử chép: «Bắc 
Cung Kỳ JE £i $5 hỏi: “Tước và lộc của nhà Chu ấn định thế nào?" 
Mạnh Tử nói: “Không thể biết rõ chỉ tiết được, bởi vì chư hầu phét chế 
độ ấn định tước lộc của nhà Chu vốn có hại cho quyền lợi của họ. Do đó 
họ bỏ hết các số sách cũ đi, nên ta chỉ biết được đại khái thôi. Tước trong 
thiên hạ thì có năm bác: і. Thiên tử £. 2. Công 23, 3. Hầu (55, 4. Bá 
А. 5. Tử F, Nam #3 (tử và nam cùng bậc). Tước trong một nước thì có 
sáu bậc: 1. Quân ны chư hầu), 2. Khanh JJ, 3. Dai phu АЖ, 4. 
Thượng sĩ E |2, 5. Trung sĩ th, 6. Hạ sĩ F-E. Theo chế độ đất dai 
thì có bốn hạng: Thiên tử hưởng thụ phần đất 1000 dám vuông, Công với 
Hầu đều hưởng đất vuông 100 dặm, Bá hưởng 70 dặm, Tử và Nam đều 
hướng 50 dặm. Nếu mội chư hầu có phán đất non 50 dám vuông thi vua 
chư hầu ấy không thé trực tiếp triều cống thiên tử, mà phái phụ thuộc 
vào nước chư hầu lớn hơn để nhờ làm đại diện. Nước nhỏ non 50 dám 
vuông này gọi là phu dung fft JE. Quan khanh của Thiên tử hưởng diện 
tích đất thco tước hầu, dai phu hưởng theo tước bá, thượng sĩ hưởng theo 
tước tử và nam. Nước chư hầu mà diện tích đất trên trăm dám thì lộc vua 
gấp 10 làn lộc quan khanh, lộc quan khanh gấp 4 lần lộc dai phu, lộc đại 
phu gấp đôi lộc thượng sĩ, lộc thượng sĩ gấp đôi lộc trung sĩ, lộc trung 57 
gấp đôi lộc ha sĩ. Ha sĩ và thứ dán làm việc quan thì hưởng lộc nhu nhau. 
Lộc đủ để thay thế phần đất mình сау. Nước chư hầu mà diện tích đất 70 
dăm thì lộc vua pấp 10 lần lộc quan khanh, lộc quan khanh gấp 3 lần lộc 
dai phu, lộc đại phu gấp đôi lộc thượng sĩ, lộc thượng sĩ gấp đôi lộc trung 
sĩ, lộc trung sĩ gấp đôi lộc hạ sĩ. Hạ sĩ và thứ dân làm việc quan thì hưởng 
lộc như nhau. Lộc đủ để thay thế phần đất mình cày. Nước chư hầu mà 
diện tích đất 50 dám thì lộc vua gấp 10 lần lộc quan khanh, lộc quan 


15 Mựnh Tử (Tân Tâm - hạ): «Tán tín thư tắc hát như vô thư, ngõ ư Vũ Thành, thủ nhị tam sách 
nhi di hi. Nhân nhân vô địch w thiên hạ. Di chí nhân phạt bất nhân, nhi hà kỳ huyết chi tuu chử 
đã.» ВАА UR ПШ, b$  H ЕЛ # B S 
=+. m ® Cft Jm DT Rm Tg. 
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khanh gấp 2 lần lộc đại phu, lộc đại phu gấp đôi lộc thượng sĩ, lộc thượng 
sĩ gấp đôi lộc trung sĩ, lộc trung sĩ gấp đôi lộc hạ sĩ. Hạ sĩ và thứ dân làm 
việc quan thì hưởng lộc như nhau. Lộc đủ để thay thế phần đất mình cày. 
Phép chia ruộng của nhà Chu mỗi người được cày 100 mẫu. Nếu 100 
mẫu ấy được chăm sóc phân bón tốt thì người nông phu giỏi nhất có thể 
nuói được 9 miệng, người giỏi hang nhì nuôi được 8 miệng, người giỏi 
trung bình nuôi được 7 miệng, người bình thường nuôi được 6 miệng, 
người dó tệ cũng nuôi được 5 miệng. Thứ dán làm việc quan thì hưởng 
lộc đại khái bằng hoa lợi của một trong 5 hang nông phu trên. ”»!* 


Chế độ chính trị và kinh tế nói trên đây tuy không nhất thiết phải 
là chế độ nhà Chu về mặt lịch sử. Chế độ nhà Chu nếu xét kỹ từng tiết 
mục, các nước chư hầu cũng không thể theo một mực như thế. Các nguyên 

16 Manh Tit (Vạn Chương - hạ): «Bắc Cung Kỳ vấn viết: “Chu thất ban tước lộc đã, như chi hà?" 
Mạnh Tử viết: “Kỳ tường bất khả đắc văn dà. Chư hầu ó kỳ hại kỷ dã, nhi giai khứ kỳ tịch. 
Nhiên nhỉ Kha đã, thường văn kỳ lược đã. Thiên tử nhất vị, công nhất vị, hầu nhất vị, bá nhất 
vị, tử, nam đẳng nhất vi: phàm ngũ đẳng dã. Quân nhất vị, khanh nhất vị, đại phu nhất vị, 
thượng sĩ nhất vị, trung sĩ nhất vi, hạ sĩ nhất vị: phàm lạc đẳng. Thiên tử chỉ chế, địa phương 
thiên lý; công, hầu, giai phương bách lý; bá, thất thập lý; tử, nam, ngũ thập lý: phàm tứ đẳng. 
Bất năng ngũ thập lý, bất đạt vu thiên tử; phụ vu chư hầu viết phụ dung, Thiên tử chí khanh 
thụ địa thị hầu, dai phu thụ địa thị bá, nguyên si thụ địa thị tử nam. Đại quốc địa phương bách 
lý; quân thập Khanh lộc, khanh lộc tứ đại phu, dai phu bội thượng si, thượng st bội trung sĩ, 
trung sĩ hội ha sĩ, hạ sĩ đữ thứ nhần tại quan giả đẳng lộc, lộc túc di đại kỳ canh dà. Thứ quốc 
địa phương thất thập lý, quân thập khanh lộc, Khanh lộc tam đại phu, đại phu bội thượng sĩ, 
thượng si bội trung sĩ, trung sĩ bội hạ sĩ, hạ si di? thứ nhân tại quan дїй đồng lộc, lộc túc di đại 
kỳ canh dã. Tiểu quốc địa phương ngũ thập lý. Quân thập khanh lộc, khanh lộc nhị đại phu, đại 
phu bội thượng sĩ, thượng sĩ hội trung sĩ, trung si hội hạ sĩ, hạ sĩ di? thứ nhân tại quan giả đồng 
lộc, lộc túc di đại kỳ canh đã, Canh giả chỉ sở hoạch: nhất phu bách mẫu, bách mẫu chi phán, 
thượng nông phu tự cứu nhân, thượng thứ tự bát nhân, trung tự thất nhân, trung thứ tự lục 
nhân, hạ tự ngữ nhân; thứ nhân tại quan giả, kỳ lộc di thị vi sai.» ДЕТУ ШЕ]: 15] g 
mẻ E ТАТЕ: “H šE Z bJ f BJ 4 SB (x Наг 
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tắc chung của nhà Chu so với những điều kể trên tuy không đúng hẳn 
nhưng chắc không sai lắm. Mạnh Tử nói: «Ly Lâu BEH sáng, Cóng 
Thâu 1 фу хао. Nhưng nếu ho không dùng thước vuông (qui Я = ê-ke) 
và iud tròn (củ fH = com-pa) thì ho cũng chẳng chế tao được vật hinh 
vuông hay tròn. Sư Khoáng rp ff thính tai, nhưng nếu ông ta không dùng 
sáu luật thì ông ta cũng không thể định được năm tiếng. Đạo của vua 
Nghiên và vua Thuan nếu không thi hành nhân chính 1 (cai trị nhân 
ái) thì Nghiêu và Thuấn cũng không bình trị được thiên hạ. Các ông vua 
đời nay cũng có người nhân. Họ có tiếng là nhân, nhưng dân chàng được 
nhờ. Họ chẳng thể làm khuôn phép cho đời sau, bởi vì họ chẳng thi hành 
được đạo của tiên vương. [...| Kinh Thi chép: "Chẳng lỗi, chẳng quên, 
nếu noi theo phép xưa.” (Bất khiên bất vong, suất do cựu chương 4 f 
^, 28 [H 6 8). Noi theo phép xưa của tiên vương (tuân tiên vương 
chi pháp 3#? + ,Z i£; ) mà phạm lỗi thì việc dy chưa hé có уйу»? 
Chế độ chính trị và kinh tế nói trên gọi là nhân chính Í ` lu (chính 
sách nhân ái). Mạnh Tử nói: «Nhân chính trước phải phân định ranh giới. 
Ranh giới không đúng, ruộng đất sẽ không đều, lộc bằng lúa (cốc tộc ## 
i) sẽ không công bằng. [...] Việc phân định ranh giới mà đúng, thì việc 
chia ruộng và ban lộc (phân điền chế lộc 2} H] $i fk) có thể ngôi một 


US Mạnh Tử (Ly Lâu - thượng): «Ly Lâu chi minh, Công Thâu Tử chí xảo, hát di quy củ, bát năng 
thành phương viên; Sư Khoáng chỉ thông, bát dĩ lục luật, bất năng chính ngũ ám; Nghiêu, 
Thuấn chi dao, bất di nhân chính, bất năng bình trị thiên hạ. Kim hữu nhân tâm nhân vấn, nhí 
dân bất bị kỳ trach, bát khả pháp vu hậu thế giả, bát hành tiên vướng chi dao dà. [...} Thi vần: 
“Båt khiên bất vong, suất do cựu chương.” Tuân tiên vương chi pháp nhi quá giả, vị chi hữu, 
dã.» ВЕ " < 9,2à + 25,17 РАЙ 3 , + SE 5 б] BD NA Z р 
J}/XÍ#, 2 BE IF lí Tí RAZE, RACK RIEPEN. lần t 
Ü C B0 W E 4 W Tt E LUN u] 8 T (RE EUR {т ЖЕ ZOGB UOI šŸ 
д “Ất BH Жж, ИМ” HOOEZOAYDA EORZON Bso- LAM chú: 
Sư Khoáng là quan thái su, phu trách ám nhạc đời vua Tấn Bình Công Z F Z5, thời Xuân 
Thu. - Lực luật /5(£: Thời Hoàng Đế Æ 7# có Linh Luân f$; fA dùng ống trúc đài và ngắn 
làm tạo âm thanh và phán biệt 6 loại đương luật: (1) hoàng chung % $$: ống trúc dài 9 thốn 
` ứng với tháng 11; (2) thái thốc 2 Ж: ống trúc dài 8 thốn ứng với tháng giêng; (3) cô tẩy 
di Е: ống trúc dài 7 thốn 1 phân 2> ứng với tháng 3; (4) nhuy tán 4 $ : бър trúc dài 6 thốn 
2 phân ứng với tháng 5; (S) di tắc Hz 8]: ống trúc dài 5 thốn 5 phân ứng với tháng 7; và (6) vô 
xạ ## f: ống trúc dài 4 thôn 8 phân ứng với tháng 9. Ngoài га còn phân biệt 6 ám Їй: (1) lâm 
chung А $ñ: ống trúc dài 6 thốn ứng với tháng 6; (2) nam lữ ($j  : ống trúc dài 5 thốn 3 phân 
ứng với tháng 8; (3) ứng chung Ƒ# ‡Š: ống trúc dài 4 thốn 6 phân ứng với tháng 10; (4) đại lữ 
K 82: ống trúc dài 8 thốn 3 phân ứng với tháng 12; (5) giáp chung F $$ : ống trúc đài ? thốn 
4 phân ứng với tháng 2; và (6) trong tử fip £: ống trúc dài 6 thốn S phán ứng với tháng 4. Nhự 
vậy luật lữ là tiêu chuẩn ấn định âm thanh cao thấp trong đục cho các loại nhạc cu Trung Quốc 
cổ đại. 
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chỗ mà ấn dinh được.»!" 


«Chẳng lỗi, chẳng quên, nếu noi theo phép xưa» và «noi theo phép 
cũ của tiên vương» để «chia ruộng ban lộc». Kết quá của nó hẳn giống 
với phép ban tước lộc của nhà Chu. Xét về mặt này, Manh Tử có thái độ 
thủ cựu đối với chế độ truyền thống của nhà Chu. 


3. Chế độ chính trj và kinh tế lý tưởng của Mạnh Tử 


Xét vé mặt này, Mạnh Tử quả là «thuật nhi bất tác» Ж [ii 7f (f: 
(thuật lại chứ không sáng tác). Nhung cái «thuật nhi bát tác» của Nho 
gia chẳng phải thực là «bất tác» Д: fE (không sáng tác) mà là «di thuật 
nhi tác» J sit (BJ Ít: (lấy thuật làm tác; sáng tác thông qua việc kể lại). 
Điều này đã nói rõ ở chương 4. Cái khuynh hướng và tỉnh thần của «di 
thuật nhi tác» thì Khổng Tử đã nêu ra đầu tiên, còn Mạnh Tử chỉ phát 
huy nó mà thôi. Cho nên cái chế độ chính trị và kinh tế mà Mạnh Tử chủ 
trương, tuy trên bé mặt là «noi theo phép xưa» và «noi theo phép cũ của 
tiên vương» nhưng trên thực tế lai là tý tưởng hoá và lý luận hoá «phép 
cũ của tiên vương» vậy. 


Mạnh Tử tuy üng hộ cách thức ban tước lộc của nhà Chu nhưng 
quan điểm căn bản về chính trị và kinh tế của ông không giống như 
quan điểm truyền thống. Theo quan điểm truyền thống, tất cả chế độ 
chính trị và kinh tế được ấn định hoàn toàn là cho quý tộc (Xin xem lại 
chương 2). Còn quan điểm của Mạnh Tử thì tất cả chế độ được ấn định 
là vì nhân dân. Đó là ý tưởng căn bản trong triết học xã hội và chính 
trị của Mạnh Tử. 


Mạnh Tử quý trọng vương dao mà khinh ché bá дао.” Ông nói: 
«Món đồ của Trong Ni không nói về chuyện của Té Hoàn Công và Tấn 
Văn Công.»”" Thực ra, chính Khổng Tử rất tôn trọng Té Hoàn Công và 


18 Manh Tü (Đằng Уап Công - thượng): «Phù nhân chính tất tự kính giới thuỷ; kinh gidi bất 


chính, tỉnh dia bất quân, cốc lộc bất binh. [...] Kinh giới ký chính, phân điển chế lộc, khá toà 
nhi định dã.» X {Z ИЙ E S FR QG LEE ЖУЛ IE LIE Rb T 19 #3 uk TY E S [d 
KE BEIE, y BH mU gk Hƒ A5 dg 7E th. 

Derk Bodde chú: Khi quyền lực của nhà Chu suy, nhiều quyền hành và đặc quyền của nhà Chu 
bị các chư hầu mạnh hơn chiếm đoạt. Họ được gọi là «bá» # và làm bá chủ các chư hầu khác. 
Но được xem là các nhà lĩnh đạo và thỉnh thoảng hội hop các chư bầu. Tưởng truyền suốt thời 
Xuân Thu có ngữ bá là: Të Hoàn Công ТЕН 4y (685-643), Tán Mục Công Æ 12 ¿> (659-621). 
Tông Tương Công Ж: f$ A (650-637), Tấn Văn Công ## 3c У (635-628), và Sở Trang Vuorg 
58 dE E (631-591), - LAM chú: пей bá có thể viết là TL #8 hay T (xem Cổ Đại Hán Ngữ 
Từ Điển, Thương Vụ Ấn 'Thư Quán, Bắc Kinh, 2000, tr.1649). 

Mạnh Tü (Lương Huệ Vương - thượng): «Trong Ni chỉ dó, vô đạo Hoàn Văn chỉ sự giả.» (it 
H Z fE MiRfR X Z #5. 
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Quán Trong. Khổng Tử nói: «Hoàn Công chín lần họp chư hầu mà không 
dùng hinh. Đó là nhờ Quán Trong. Còn ai có đức nhân nhu th&?»" Lại 
nói: «Quán Trong làm tướng cho Té Hoàn Công, giúp Hoàn Công làm 
bá chủ chư hầu, khuông định thiên hạ, dân chúng đến nay còn thụ hưởng 
ơn đức mãi. Nếu không có Quản Trọng, chúng {а bị gióc tóc và mang vạt 
áo bền trái [nhu bọn man di] rôi.» 


Đối với Mạnh Tử, vương đạo và bá đạo là hai chế độ chính trị khác 

nhau. Sự phân biệt này vẫn còn trong triết hoc chinh trị vé sau của Trung 
Quốc: (1) Tất cả các qui định của bậc vương đặt ra là nhằm giúp ích cho 
dán, nén dán vui lòng tuân theo. (2) Bá dao thì lấy vũ lực mà khuất phục 
dân, cưỡng ép ho phải theo minh. Cho nén nói: «Láy sức manh mà giá 
làm điều nhân thì gọi là bá. [...] L. ấy đức mà thi hành diéu nhân thì gọi 
là vương. [...| Lấy vũ lực cưỡng ép người theo thì họ tuân theo. Họ yếu 
thế mà theo chứ không phải do tâm phục. Lấy dic làm cho người phục, 
khiến họ vui lòng mà thành thật kính phục, như 70 môn đệ của Khổng Tử 
kính phục Khổng Tử уду.» 


Lòng vì dân của bậc cai trị theo vương đạo phát xuất từ «bất nhẫn 
nhân chỉ tâm» 4š Д1 A Z «4» (không đành lòng nhìn người ta khó); lấy 
tấm lòng ấy mà thi hành chính sách «không đành lòng nhìn người ta khổ» 
tức là chính sách vương đạo (vương chính T: iz ). Phép tắc và chế độ của 
kë cai trị theo bá đạo có khi đường như là vì dân, nhung ý dó chẳng qua là 
lấy nó để đạt thủ đoạn hám danh lợi, hám vinh. Cho nên mới nói «lấy sức 
mạnh mà giả làm điều nhân thì gọi là bá». 

Mạnh Tử nói: «[Nhàn nghĩa| là bán tính của vua Nghiêu và vua 
Thuấn. Vua Thang và vua Vũ |thi thể hiện nhân nghĩa ở] thân. Còn ngũ 
bá thì già [nhân nghĩa|. Giá [nhân nghĩa] đã lâu mà họ không theo [nhân 


Luận Ngữ (Miến Vấn): «Hoàn Công cửu hợp chư hẳu, hát di binh xa, E Wis chỉ hfc đã, 
Như kỳ nhân! Như Кў nhân!» {9 2à JL A EB f, S DÀ PG d. ER (Br. th. h H: 
fl. d S. 

Luận Ngữ (Hiến Vấn}: «Quin Trong tướng Hoàn Công, bá chư hầu, nhất khuông thiên hạ, 
дап đáo v kim thu kỳ tử. Vi Quin Trọng, ngô kỳ bị phát, tà nhằm hi» 25: fi 4f] kgs 7S, fü 
iA E, EA FONA t TRAC 88 208 S fir, НҢ ОШ BRL TE S 

Manh Tử (Công Tân Sửu - thượng): «Di lực giả nhân giả, bá. (...] Di đức hành nhân giả, vướng. 
L...] Di lực phục nhân giả, phi tâm phục dà, lực bất thiệm đã. Dĩ đức phục nhân giả, trung tâm 
duyệt nhi thành phục dã, như thất thập tử chi phục Khổng Tử dã.» [J HBC Z 
|...] PA 88 ITA #í ET DEI BE Л LED DB th, J A BS th. 
í8 "ED ë, rho tà ani EE BE 4 € | 7 Z BR Z f + 
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nghĩa], nhưng có ai biết họ không có [nhân nghĩa]?»** 


Mạnh Tử cho rằng tất cả chế độ chính trị và kinh tế đều là vì dân, cho 
nên ông nói: «Dán là quý, kế đến là xã tắc, hạng chót là vua. Có dân thì 
mới có thiên tử, có thiên tử mới có chư hầu, có chư hầu mới có đại phu.»” 

Xem thế, tuy Mạnh Tử chủ trương duy trì thiên tử, chư hầu, đại phu, 
và mọi tước lộc của nhà Chu, nhung cái lý do để họ tổn tại là nhờ có 
được дап. Kẻ gọi là vua nếu không có được dân thì ông ta mất đi cái 
khiến ông ta trở thành vua, tức là không có vua. Mạnh Tứ nói: «Kẻ làm 
hại nhân gọi là rdc (kẻ cướp); kẻ làm hại nghĩa goi là tàn (kẻ tàn bao). 
Tàn và tặc là một ké. Nghe nói giết một ké tên là Trụ, không nghe nói 
giết vua.»?° Thế cũng là chủ nghĩa chính danh. Sử gia và Khổng Tử ngày 
xưa theo thuyết chính danh làm cho loạn thần tặc tử phải sợ, đến thời 
Mạnh Tử chính danh cũng làm cho loạn quân (vua hôn loan) phải sg." 


Mạnh Tử tuy cho rằng trong xã hội vẫn phái có sự phân biệt giữa 
quán tử và kẻ thô lậu, giữa kẻ trị và kẻ bi trị, nhung đó hoàn toàn là sự 
phân công để giúp nhau. Mạnh Tử phản bác thuyết «quân thần tịnh canh» 
Z ES SE SE (vua và báy tôi đều cày ruộng) của Hứa Hành #Ƒƒÿ : «Như 
vậy trị thiên hạ chỉ có cày ruộng mà thôi u? Có việc của hang đại nhân, 
có việc của kẻ tiểu nhân. Hơn nữa, cần có trăm thợ để cung cấp cho mót 
người sử dụng. Nếu bắt buộc mỗi người tự làm hết thầy mọi việc cho 
mình dùng (tức là không có phân công lao động) thì đó là khiến cho thiên 
hạ ai cũng chạy nhốn nháo ngoài đường vậy. Cho nên lời xưa rằng: “Kẻ 
lao tâm, người lao lực. Kẻ lao tâm cai trị người, ké lao lực bị người cai 


Manh Tử (Tân Tám - thượng): «Nghiéu Thuấn, tính chi dá; Thang Est thân chi dà; ngũ bá, già 
chỉ đã; cửu giả nhí bất quy, ô tri kỳ phi hữu dà?» Fa ££, E 7 10; 0 , £3 F 
8 eA 5 ;^ f tím o Bế, E RI E HG. 

Mạnh Tử (Tán Tâm - ha): «Dân vi quý, xà tắc thứ chi, quán vi khinh. Thị cố, đấc hó khưu dán 
nhi ví thiên tử, đắc hó thiên tử vi chư hầu, đắc hó chư hầu vi đại phu.» [2 13 VE, tt f7" 
ZG BR OGE’ p i Fat FS K f f СР K FS nh Bì, R ам f 
BAKK. 

Mạnh Tử (Lương Huệ Vương - Һа): «Тас nhân giả vị chỉ tặc, tặc nghĩa giả vị chỉ tàn. Tàn tặc 
chỉ nhãn, vị chi nhất phu. Văn tru nhất phu Trụ hi, vị văn thí quân dā.» 90 (7 # 28 Z Wk 
‚Ж Ж E šB Z ŸŠ. 9š BÀ Z AGB Z ox B Ж — A IA ПИА # ty 
Mạnh Tử cho rằng các biện pháp này không thể áp dụng cho quan hệ cha con. Nhu Cổ Таи £f 
Шз tuy không phải là cha hiền, nhưng vua Thuấn là eon của Cổ Tàu vẫn phải chí hiểu. Nếu 
Manh Tử lấy tư tưởng căn bản «dân vi quý» (dán là quý) thi hành ở chính trị thì đương nhiên 
phải са chủ trưng nhu nói trên; nhung về phương diện cha eon, anh cm, thì phài theo quan 


niệm truyền thống. 


25 


16 


n 
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irj. Cai trị người thì được người nuôi, bi người cai trị thì phải nuôi người. ” 
Đó là cái nghĩa thông thường trong thiên hạ vậy. [...] Vua Nghiêu và vua 
Thuấn trị thiên hạ дао phải không dụng tâm đâu, nhưng chỉ không dụng 
tâm về cày ruóng.»' 


Mạnh Tử còn bảo: «Không có quân tử, lấy a1 trị dân? Không có dân, 
lấy ai nuôi quân tử?»> Trong xã hội, đời sống của một người cần rất nhiều 
thứ sán phẩm để düng; cái đó g gọi là «cần có trăm thợ để cung cấp cho một 
người sử dụng», Nếu mỗi người tự làm hết tháy mọi việc cho mình dùng 
thì việc đó không thể được, cho nên người ta phải phân công lao động mà 
giúp lẫn nhau. Kẻ cai trị người và kẻ bị người cai trị tuy việc của họ khác 
nhau, nhưng đều cần đến nhau, đều không thể thiếu nhau. 


Theo nguyên tắc phân công lao động đó, ai là ké phải cai tri và ai 
là kẻ phải bị cai trí? Mạnh Tử nói: «Thiên hạ có đạo thì kẻ đức ít phục 
dịch người đức nhiều; ké hiển ít phục dich người hiển nhiều. Thiên hạ vô 
đạo thì nhỏ phục dịch lớn, yếu phục dịch mạnh. Hai пап trạng ấy là do 
Trời: ai thuận theo Trời thì còn, ai nghịch lại thì mii.» 


Như vậy tức là khi đời thịnh trị thì kể đức ít phục địch người đức 
nhiều, kẻ hiển ít phục dịch người hiển nhiều: khi đời loạn thì nhỏ phục 
dịch lớn, yếu phục dịch mạnh. Đó chẳng qua là trong đời loạn, kẻ mạnh 
nuốt kẻ yếu. đông người hiếp đáp ít người, người với người cạnh tranh 
chứ không giúp nhau. Nó không phù hợp với nguyên tắc phân công lao 
động dé giúp nhau. Nếu căn cứ nguyên tắc phân công lao động để giúp 
nhau, ắt nó khiến kẻ có năng lực cai trị người được cai trị người, giống 


7^ Manh Tứ (Đằng Văn Công - thượng): «Nhiên tắc trị thiên bạ, độc khả canh thả vi du? Hữu đại 


nhân chi sự, hữu tiểu nhân chỉ sự. Thả nhất nhân chỉ thân nhi bách tông chỉ sở vi bị, như tất tự ví 
nhi hậu dụng chí, thị suất thiên hạ nhị lộ đã. Cố viết: Hoặc lao tâm hoặc lao lực. Lao tâm giả trị 
nhân, lao lực giả trị ứ nhân. Trị tr nhân giả tự nhân, trị nhân giả tự w nhân. Thiên һа chỉ thông 
nghĩa dã. |...] Nghiéu Thuán chỉ trị thiên hạ, khởi vô sở dụng kỳ tâm tai? Юс bất dụng ư canh 
nhĩ» ШАТ, Жоп] BL H FS mi. HX AUR , fi Л\ AZ Т.В A 
28 9 Г. < Pt Py ФП l4 E] F$ (fj (& FH Z E 38 K ahi АЕ 
: qo LO J) S ОВАЛ ЛЕША ISTA É R ALIA 
ñ КҮН А.Х FG E GL] # # Z 8 X TF, ШЕ Pi HÍ E U 88 ? Ji A: 
H) #3 gp 

Manh Tit (Đằng Văn Công - thượng): «Và quân tử mạc trị đã nhân; уб đã nhân mạc dưỡng 
quin tử?» WA AAFAA ш A S 1 +. 

Mạnh Tử (Ly Lâu - thượng): «Thiên hy hữu đạo, tiểu đức dịch đại đức, tiểu hiển địch đại hiền, 
Thiền hạ vô đạo, tiểu dịch đại, nhược dịch cường. Tư nhị giả Thiên dã. Thuận Thiên giả tồn, 
nghịch Thiên giả vong» K F 88. 6 (xA IB Lo (KH. K. КНН 
p fEOK.U9 {4 38 HT — # X tb. B X # #,il X # tr. 
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như khiến người có khả năng làm dó gốm được làm då gốm. 


Mạnh Tử nói với Té Tuyên Vương 73 4 = rằng: «Hé làm nhà lớn 
ắt phái sai thợ cả tìm gỗ lớn. Thợ cá mà tìm được gỗ lớn thì vua vui 
mừng, cho rằng gỗ ấy đáp ứng được yêu cầu. Nếu thợ mộc đẽo cho gỗ 
nhỏ đi thì vua giận, cho rằng gỗ ấy không đáp ứng được yêu cầu. Lại như 
có người thuở bé hoc {đạo trị quốc], khi lớn lên muốn đem sở học ra thi 
hành. Vậy mà vua bảo bắn: “Ngươi phải bó cái học ấy mà thco ý ta." 
Nói vậy có được chăng? Giả dụ bây giờ vua có một khối ngọc chưa mài 
giũa nhung giá đến vạn dát vàng, vua ắt sai thợ ngọc mài giüa nó. Đối 
với việc trị nước thì vua báo: “Ngươi phái bó cái học ấy mà theo ý ta." 
Tại sao việc này lai khác với việc sai thợ mài giữa ngoc?»" 


Quốc gia và xã hội cũng giống nhu ро lớn và ngọc. Việc dëo cây 
và mài giữa ngọc phải dùng chuyên gia, tức là những người «ấu nhi học 
chi» 4) m € ⁄ (thuở nhỏ đã học tập nó) vậy. Bậc đại đức đại hiển là 
chuyên gia cai trị quốc gia và xã hội vậy. Suy từ lý lẽ này, địa vị tối cao 
trên lĩnh vực chính trị tất phải để người chí đức nắm giữ. Kẻ goi là thiên 
tử thì thánh nhân có thể làm được. Cho nên việc vua Nghiêu và vua 
Thuấn nhường ngôi cho người hiển trở thành chế độ chính trị mà Mạnh 
Tử xem là lý tưởng.?? 


Y Mani Tử (Lương Huệ Vương - hạ): «Vi cự thất tắc tất sử công sư cầu dui mộc. Công sư đắc đại 


mộc, tắc vương hi, di vi năng thắng kỳ nhiệm hi. Tượng nhân trác nhỉ tiểu chi, Lắc vương nó. 
di vi hát thắng kỳ nhiệm hi. Phù nhân ấu nhi hoc chi, tráng nhí duc hành chí. Vương viết: "Cô, 
xả nhữ sở học nhi tàng ngā.” Tác hà như? Kim hữu phác ngọc w thử, tuy van đật, tất sử ngọc 
nhân điêu trác chi, Chí v trị quốc gia, tắc viết: “Cô, xà nhữ sở hoc nhi tong ngã.” Tắc hà di 
di v giáo ngạc nhân điêu (гас ngọc tai?» FS P «€ Hl] 4^ ƒ# T Bi RAR. T Bii (8X 
Ж.Ш) # &, l1  ñE НЕА Л тл, ШЕ, ДАТЕ 
(£. K Лт ⁄., 1† ёХїт ЕП: @ Z Ph Em. Jk BỊ fa 
1125 AE Et HC. SE E $a £ fE 3L A BR EK 2. #t АН 3%, HỊ |† c4 
® Zc PH SB п Ж.Ш fep p^ Л BE ОТОЛУ” 

LAM chú: Chế độ nhường ngôi này gọi là thiệu nhượng 18 28 ; tức là truyền hiểu bát truyền từ 
‡8 š T fN- (truyền ngôi cho người hiển tài chứ không truyền ngôi cho соп). Hoàng Đế 
chết, ngôi vua truyền cho Thiếu Hao 22 È, Chuyên Нис ui FÈ, Đế Khóc 35 #4, rồi đến 
Nghiêu #š. Vua Nghiêu đầu tiên dùng quốc hiệu; lấy quốc hiệu là Đường Jš, dinh dó ở Bình 
Dương -E f# (tức nơi mà nay là Lâm Phần Bs Zñ ở Sơn Tây |] 1 ti). Chính vua Nghiêu khai 
sáng chế độ truyén ngôi gọi là thiện nhượng W ïẾ (truyền ngôi cho người hiển chứ không 
truyền cho con: truyén hiën bát truyều tử (8 $ 45 (8 F). Thea Kinh Thứ - Nghiên Dién, vua 
Nghiêu gå hai ái nữ là Nga Hoàng ff; £ và Nữ Anh # X; cho ông Thuấn 3ÿ rỗi thiện nhượng 
cho ông Thuấn. Vua Thuấn đặt quốc hiệu là Ngu f&, định dó ở Bå Bản 17 (tức ndi mà nay 
là Vĩnh Tế jç#% ở Sơn Tây 0079). Các tiến bộ trong thời Nghiéu Thuấn: ông Ngu f (quan 
Tư Không! tri lũ lụt thành công; ông Khí 3E (Háu Tắc 1%) dạy dân canh tác; ông Khế 
(quan Tư Dó) phụ trách giáo dục; Cao Dao È [ij (cũng viết Cữu Dao 55 ££) phụ trách hình 
pháp. Ông Ngu trị thuỷ thành công nên vua Thuấn thiện nhượng cho ông Ngu. Vua Ngu đặt 
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Sách Manh Tử chép: «Van Chương hỏi: “Phải chăng vua Nghiéu 
lấy thiên ha dem cho ông Thuấn?” Mạnh Tử nói: “Không. Thiên tử không 
thể lấy thiên hạ mà cho kẻ khác.” Уап Chương hỏi: “Vậy thì ai cho ông 
Thuấn thiên hạ?” Mạnh Tử đáp: “Trời cho.” Vạn Chương hỏi: “Trời cho; 
vậy Trời có nói rõ điều đó không?” Mạnh Tử đáp: “Không. Trời không 
nói thành lời. Nhưng đức hạnh và việc làm của ông Thuấn khiến Trời 
ngầm cho ông thói." Van Chương hỏi: "Vày cách cho ra sao?" Mạnh Tử 
đáp: "Bậc thiên tử có thể tiến cử người tài đức với Trời, để phó thác 
thiên hạ, nhưng không thể buộc Trời phải giao thiên hạ cho người đó. 
Cũng như chư hầu có thể tiến cử người hiển với thiên tử nhưng không thể 
buộc thiên tử phải cho người đó ngôi chư hầu. Quan đại phu có thể tiến 
cử người hiển với vua chư hầu nhưng không thể buộc vua chư hầu phải 
cho người đó chức đại phu. Ngày xưa vua Nghiéu tiến cử ông Thuấn với 
Trời thì Trời ưng thuận, giới thiệu ông Thuấn với dân thì dân cũng ưng 
thuận: nên ta nói: Trời không nói thành lời; nhưng đức hạnh và việc làm 
của ông Thuấn khiến Trời ngầm cho ông thôi.” Vạn Chương hỏi: “Xin 
hỏi ngài: vua Nghiêu tiến cử ông Thuấn với Trời thì Trời thuận, giới 
thiệu ông Thuấn với dân thì dân cũng thuận. Vậy cách thức hai việc ấy 
thế nào?” Mạnh Tử đáp: "Khi vua Nghiéu cử ông Thuấn làm chủ việc 
cúng tế thì bách thần thụ hưởng; tức là Trời ưng thuận. Khi vua Nghiêu 
cử ông Thuấn ra trị nước thì mọi sự ổn định, trăm họ yên lành: tức là đân 
ung thuận. Trời và dân đều đem thiên hạ cho ông Thuấn, nên ta nói: 
Thiên tử không thể lấy thiên hạ mà cho kẻ khác. Ông Thuấn thay thế 
vua Nghiêu cai tri suốt 28 năm. Đấy không phải là tài nàng của người, 
mà là Trời cho vậy. Vua Nghiêu băng hà; ông Thuấn cư tang ba năm 
xong thì nhường quyền cho con của vua Nghiêu, rồi tui về ở bờ Nam sông 
Nam На, Nhưng đến chư hầu trong thiên hạ khi có việc đều đến triều 
kiến ông Thuấn chứ không đến con của vua Nghiéu.? Dân chúng có kiện 
tụng thì cũng tim đến ông Thuấn nhờ xử chứ không đến con của vua 
Nghiéu. Khi người ta ca ngợi thiên tử thì họ ca ngợi ông Thuấn chứ 
không ca ngợi con của vua Nghiêu; nên ta nói: đó là Trời cho. Về sau 
ông Thuấn về [kinh đô] Trung Quốc và lên ngôi vua. Nếu ngay sau vua 


mm... 
quốc hiệu là На Е. Đời nhà На (2183-1752 FCN) định đô lần lượt ở Thang Dich Ж BZ (nay là 
huyện Ngu 8 ở Hà Nam л), An Ấp Z i$ (nay là An Ấp c 9 Sơn Tây |l P8), Dương 
Thành [ЖЖ (nay là Đăng Phong & ‡‡ ở Hà Nam 32] 79). Sau khi vua Ngu chết, đân chúng 
cám ân đức của vua nên lập con của vua là Khải Р пй ngôi, chế độ thiện nhượng bị bó và chë 
độ quán chủ thế tập 35 j [£F 8& (nối đời làm vua) bắt đầu từ đây. 

^ LAM chú: Theo Kinh Thư (Ngu thư - Ích Tắc), con của vua Nghiêu là Pan Chu Р} léu lổng, 
ngạo mạn, bạo ngược, thích kéo bạn xấu về nhà loạn dâm. Vì thế không được nối ngôi vua. 
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Nghiéu chết ông Thuấn cứ ở lại hoàng cung, và bức hiếp con vua Nghiêu 
để giữ ngôi vua, tức là ông Thuấn soán ngôi vua chứ không phải do Trời 
cho. Kinh Thư - Thái Thệ nói: 'Hễ Trời chấp nhận mình thì dân chấp 
nhận minh; hé Trời lắng nghe mình thì dân lắng nghe minh." (Thiên thị 
tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính K fii EJ T EC И, ЖЖ EJ 
fk EE HE). Đó là y mà ta vừa nói.” Vạn Chương lại hỏi: “Người ta 
thường nói: Đến đời vua Vũ {Б thì đức đã suy, nên không truyền ngôi 
cho người hiển, mà truyền cho con. Có đúng vậy không?” Mạnh Tử đáp: 
"Không. Trời muốn cho приб biển thì cho; muốn cho con vua thì cho. 
Hồi xưa vua Thuấn tiến cử ông Vũ với Trời. Sau 17 năm thì vua Thuấn 
băng hà. Ông Vũ cư tang xong ba năm thì lui vé Dương Thành [2 b; . 
Dân trong thiên hạ theo ông, y hệt như sau khi vua Nghiéu băng, họ theo 
ông Thuấn chứ không theo con vua Nghiéu. Rôi sau đó, vua Vũ tiến cử 
ông Ích £§ với Trời. Sau 7 năm thì vua Vũ băng hà. Ông Ích cư tang xong 
Ба năm thì nhường quyền cho con của vua Vũ rồi lui về phía bắc của Cơ 
Sơn #1.“ Chư hầu triu kiến, dân chúng thưa kiện, tất cả đều không 
đến ông Ích, mà tìm đến con của vua Vũ là Khải F% và nói: 'Ngài là con 
của vua chúng tôi." Khi ca ngợi thiên tử, họ không ca ngợi ông Ích, mà ca 
ngợi ông Khải, và nói: 'Ngài là con của vua chúng tôi.’ Dan Chu F} Ж 
(con vua Nghiêu) là kẻ hư hỏng. Con vua Thuấn (là Thương Quân £85 15) 
cũng hư hỏng. Ông Thuấn cai trị thay vua Nghiéu [suốt 28 năm], ông Vũ 
cai trị thay vua Thuấn [suốt 17 năm]. Trải qua nhiều năm, ban ân trach 
lâu dài cho dân. Ông Khải là người hiển, có thể nối nghiệp cha là vua 
Vũ, Ông Ích cai trị thay vua Vũ [suốt 7 năm|, trải qua ít năm đó, ban ân 
trach chưa lâu dài cho dân. Về việc cai trị thay, ông Thuấn và ông Vũ cai 
trị lâu năm hơn ông Ích. Con vua Nghiéu và con vua Thuấn đều hư hỏng, 
con vua Vũ thì hiển. Các dièu ấy đều do Trời, đâu phái do người. Việc 
mình không tàm mà được, đó 1а do Trời; không mong mà có, đó là mệnh 
Trời, Người binh dàn mà có được thiên ha, thi đạo đức át cỡ ông Thuấn 
và ông Vũ, đồng thời phải có vua tiến cử [với Trời]. Cho nên Trọng Ni 
không có thiên hạ là thế. Con nối ngôi vua của cha mà có thiên hạ; khi 
Trời phế bỏ thì £: như Kiệt 56 và Trụ £f. Cho nên ông Ích 43, Y Doãn 
{H Ft, và Chu Công A 7 không có thiên ha là ҺЕ.” 


^ LAM chú: Theo Tứ Thu Độc Bản, Tam Dân Thư Cục, Đài Bác 1993, Cơ Sơn cũng gọi là Ngac 


Lãnh [7 54, hiện ở phía Đông Nam của huyện Đăng Phong ## EJ, tinh Hà Nam ;j [ÿj. 

Mạnh Tử (Vạn Chương - thượng): «Van Chương viết: *Nghiéu di thiên hạ dữ Thuấn, hữu chư? * 
Mạnh Tử viết: “Phú. Thiên tif bát năng đĩ thiên hạ dữ nhãn.” “Nhiên tác Thuấn hữu thiên hạ dã, 
thục ай chỉ?" Viết: “Thiên dữ chi." “Thiên di chi giá, truân truán nhiên mệnh chỉ hỗ?” Viết: 
“Phủ. Thiên bất ngôn, dĩ hành dii sự thị chỉ nhi di hi. " Viết: “Dĩ hành dữ sự thị chi giả, như chi 
hà?" Viết: “Thiên tử năng tiến nhàn vu thiên, bất năng sử thiên dd chỉ thiên hạ, chư hầu năng 


166. PHÙNG HỮU LAN 


tiến nhân vu thiên tứ, bất năng sử thiên tử dữ chi chư hầu; đại phu папр tiến nhân vu chư hầu, 
` bất năng sử chư hầu di? chỉ đại phu. Tích giả Nghiéu tiến Thuấn vu thiên nhi thiên thụ chỉ, bộc 
chỉ vu dán nhi dàn thụ chỉ. Có viết: “Thiên bất ngôn, di hành di? sự thị chi nhỉ di hi.” Viết: “Cảm 
vấn: “Tiến chỉ vu thiên nhi thiên thụ chi, bộc chí vu dân nhi dán thụ chi,’ nhu hà?” Viết: “Sử chi 
chủ të nhi bách thần hưởng chi, thị thiên thụ chi, sử chỉ chủ sự nhỉ sự trị, hách tính an chi, thi dàn 
thụ chi dà. thiên di? chi, nhân dü chi. Cố viết: “Thiên tử bát năng dĩ thiên ha dii nhãn. * “Thuấn 
tướng Nghiéu nhị thập hữu bát tải, phi nhân chỉ sở năng vi đã, thiên đã. Nghiêu băng, tam niên 
chi tang tất, Thuấn tị Nghiêu chi tử vu Nam Hà chi nam. Thiên tử chư hầu triều cận giả, hát chi 
Nghiêu chi tử nhi chỉ Thuấn, tụng ngục giả, bất chi Nghiêu chi tử nhi chi Thuấn. Âu ca giả, bất 
âu ca Nghiêu chỉ tử nhi âu са Thuấn. Có viết: ‘Thiên dã." Phù nhiên hậu, chỉ Trung Quốc tiễn 
thiên tử vị yên. Nhi cư Nghiêu chi cung, bức Nghiêu chỉ tử: thị soán đã, phi thiên đữ dà." Thái Thé 
viết: "Thiên thi tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính." Thử chi vi dã.” Vạn Chương vấn 
viết: “Nhân hữu ngôn: chí vu Vũ nhi đức suy, bất truyền vu hiển nhỉ truyén vu tử: hữu chư?” 
Mạnh Tử viết: “Phú, bất nhiên dà. Thiên d hiển, tác dữ hiển; thiên dữ tử, tác dd tử. Tích giả 
Thuán tiến Vũ vu thiên, thập hữu thất niên; Thuấn bàng, tam niên chi tang tất, Vũ ti Thuấn chi 
tử vụ Dương Thành; thiên hạ chỉ dán tông chí, nhược Nghiéu băng chỉ hậu bất tóng Nghiéu chi 
tử nhi tòng Thuấn dã. Vũ tiến Ích vu thiên. Thất niên; Vũ băng, tam niên chí tang tất, Ích tị Vũ 
chỉ tử vu Cơ Sơn chỉ âm, Triéu cận tụng ngục giả, bát chỉ Ích nbi chỉ Khải, viết: *Ngó quân chỉ 
tử đã." Âu ca giả, bất âu ca Ích nhi âu ca Khải, viết: ‘Ngô quân chi tử đã.' “Đan Chu chi bát tiếu, 
Thuấn chi tử diệc bất tiếu; Thuấn chỉ tướng Nghiêu, Vũ chỉ tướng Thuấn dà, lịch niên da, thí 
trạch vu dán cửu. Khải hiển, nàng kính thừa kế Vũ chỉ đạo; Ích chỉ tưởng Уй dà, lịch niên thiểu, 
thi trạch vụ dân vị cửu. Thuấn, Vũ, Ích tướng khứ cửu viễn, kỳ tử chí hiển bất tiếu, giai thiên đã, 
phi nhân chỉ sở nàng vi dã, mạc chi vi nhi vi giả, thiên dá; mạc chỉ trí nhi trí giả, mệnh dã. “Thất 
phu nhi hữu thiên hạ giả, đức tất nhược Thuấn, Vũ, nhí hyu hữu thiên tử tiến chỉ giả. Có Trọng 
Ni bất hữu thiên ha.” Kế thế di hữu thiên hạ, thiên chỉ sở phế, tất nhược Kiệt, Trụ giả dã. Cố Ích, 
Y Doãn, Chu Công bất hữu thiên ha."» A EH : “AAK FRR, S SET #7 L1 
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Trong chế độ chính tri lý tưởng của Mạnh Tử nói trên, người có đức 
của thánh nhân mới ở địa vị của thiên tử. Khi thánh vương đã già, bèn 
tuyển chọn một thánh nhân trẻ tuổi làm tướng để xem xét. Nếu vị đó 
hoàn thành tốt mọi việc thì được tiến cử lên trời, để thay thế cho vua. 
Khi vị thánh vương già chết, vị thánh nhân trẻ tuổi nối ngôi. Nhưng 
người ta không thể biết ý Trời mà chỉ biết được ý dân. Dân mà quy phục 
người ấy, tức là Trời đem thiên hạ cho người ấy. Cho nên tiến cử người 
ấy với Trời tức là tiến cử với dân. Nhưng «người bình dân mà có được 
thiên hạ, thì đạo đức ắt cỡ ông Thuấn và ông Vũ, đồng thời phải có vua 
tiến cử với Trời.» Nghĩa là nếu không được vua tiến cứ, trước tiên ông ta 
sẽ không thể làm tướng để tự thử thách, sẽ không thể ban ân trạch cho 
dân, và dân sẽ không quy phuc. Lý tưởng đó rất giống chú trương của 
Plato về một nước cộng hoà. Nhưng Nho gia lấy thuật làm tác nên phải 
mượn sự việc trong sử để nói lý tưởng của mình. Hơn nữa, họ lại dựa theo 
chế độ nhà Chu và tôn sùng Văn Vương và Chu Công, cho nên họ cũng 
không công kích việc «nối đời mà có thiên hạ» (kế thế nhi hữu thiên hạ 
AE BE ti £f К, tức con nối ngôi vua của cha). Việc đó không thể lấy 
logic mà giải thích được, chỉ có thể gán cho nó là: «Việc mình không 
làm mà được, đó là do Trời; không mong mà có, đó là mệnh Trời.» 

Sách Mạnh Tử nói rất rõ về chế độ kinh tế lý tưởng của ông rằng: 
«Ở thôn qué [ruộng theo tỉnh điển] thì xin vua trợ giúp bằng cách thu 
thuế 1/9 hoa lợi; ở thành thị thi thu thuế 1/10 hoa lợi. Từ quan khanh trở 
xuống cần được cáp cho khué điền £ [T] (ruóng hương hoá) 50 mẫu. Trai 
chưa vợ cần được cấp ruộng riêng 25 mẫu. Việc mai táng và dời đổi chỗ 
ở không được ra khói pham vi của làng. Ruộng làng chia theo chữ rínA J[: 
, đân làng ra vào có nhau, giữ gìn làng xóm giúp nhau, дап ốm chăm sóc 
nhau. Như thế, trăm họ thân ái hoà mục. Một dặm vuông là một tính jt; 
mỗi tỉnh 900 mẫu, chia làm 9 ô vuông (mỗi ô 100 mẫu). Ô vuông chính 
giữa là ruộng công. Tám nhà ở ngoài đều được một ô ruộng riêng (100 
mẫu). Tám nhà cùng chăm sóc ruộng công, làm ruộng công xong thì mới 


Bios Xtt.3FE A Z PH ñ ES th, f8 Z FP m F 4. Ata Z FD) и 
в ЧЕЧИНТЕ 8 X F š f g ЧЕ ЖЕЧИ БАЕ 5 X< T # Z B 66h #282 F 
ft QU LA OX F AZAA, OHR ð bb ML Р IE SS 4 4; Ж j 
— LAM chú: Ông Ích tuy cai trị thay vua Vũ, nhưng ông Khải là con vna Vũ lại hiển đức nên nói 
ngôi vua. Y Đoãn là EIS của dian Thang s iB. nhiếp chính cho tự уды Thái Giáp ^ tB 
Công là em của Chu Уй Vưưng FB if +, tên là Đán H, phó tá Và жа I phạt Trj, điệt 
nhà Thương, lập nhà Chu. Khi Vũ Vương mất, con là Thành Yương 5 E còn nhỏ, nén Chu Công 
nhiếp chính. Thành Yương cũng là người hiển đức, nên về suu nối ngôi vua, 
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làm ruộng tư. Đó là cách để phân biệt dân quê [với Кё cai trị quốc gia]»`° 


Mạnh Tử lại nói: «Không làm trái thời canh tác của dân thì thóc du 
ăn; không dùng lưới dày ở ao đầm thì cá và ba ba dư ăn. Tuy theo mùa 
mới cho khai thác gỗ rừng thì gỗ du dùng. Có dư dật thóc, cá, ba ba, cây 
gỗ để dùng thi dán nuôi được kẻ sống, chôn được kẻ chết, không có gl án 
hận. Đó là khởi đầu cho vương dao. Cho dán khu đất 5 mẫu để ở và sai 
trồng dâu xung quanh nhà thì dân 50 tuổi có lụa mặc. Không giết hại gà, 
lợn, chó vào mùa chúng sinh sản, thì dàn 70 tuổi có thịt để ăn. Đối với 
ruộng 100 mẫu, vua chớ cướp mất thời gian canh tắc của dán, thì mỗi hộ 
đân vài nhân khẩu sẽ không chết đói. Nếu vua chăm lo việc giáo dục 
trong các trường học, dạy cho dân biết hiếu dé thì những người già không 
phải khuân vác kiếm ăn ngoài đường. Nếu người già 70 được mặc áo 
lụa, ăn cơm có thịt thà, và người dân đen không bị đói rét; như thế mà 
nói bậc cai trị chẳng phải là minh vương thì điều đó chưa hé có vậy.» 


Trong các đoạn văn trên, Mạnh Tử đã chuyển dời quan điểm từ chế 
độ tỉnh điển cố hữu sang chế độ kinh tế có tính chất xã hội chủ nghĩa. Nói 
rằng quan điểm đã chuyển đời, bởi vì thời cổ đại đất dai là tư hữu của 


1° Mạnh Tử (Đằng Văn Công - thượng): «Thinh dà cửu nhất nhi trợ, quốc trung thập nhất sử tự 


phú. Khanh di hạ, tất hữu khuê điển; khuê điển ngũ thập máu. Dư phu nhị thập ngũ mẫu. Tử 
tỷ vô xuất hương, hương điển đồng tỉnh, xuất nhập tưởng hữu, thủ vong tương Lrợ, tật bệnh 
tướng phi trì; tắc bách tính thân mục. Phương lý nhi tinh, tỉnh cửu bách máu; kì trung ví công 
điển, bát gia giai tu bách mẫu, đẳng đưỡng công điển. Công sự tất, nhiên hậu cẩm trị tự sự; sở 
di biệt dà nhân đã.» 35 ËF JL — ZZ Jl, d fr -EAU EDLE, o 8 E 
Hl; £ Ht Th. ERKI ERA. 06 (E ШТ ЕТЫ JE ,! A Н 
a Wr A TM km тк. A E i HPV FA LH 
rh БУШ, % Eí FL B А,Б # 2) TH. 2È К #% 6 tt i. pp) 
pJ SF A b 

Manh Tử (Lương Huệ Vương - thượng): «Bất vi nông thời, cốc bất khả thắng thực dà. Sác cổ 
bất nhập ó trì, ngu miết bất khả thắng thực dã. Phủ cán di thời nhập sơn lâm, 125 mộc hát khả 
thắng dụng dà. Cốc di? ngư miết bất khả thắng thực, tài mộc bất khả thá ng dựng, thị sử dán 
dưỡng sinh táng tử vô hám dã. Dưỡng sinh tang tử vô hám, vương đạo chi thuỷ dà. Ngũ máu 
chí trach, thy chỉ di tang, ngũ thập giá khả di ý bach hi, Kê дп cẩu trê chỉ súc, vô thất kỳ thời, 
thất thập giả khả di thực nhục hi. Bách mẫu chỉ điển, vật đoạt kỳ thời, sổ khẩu chi gia khá di 
vô cơ hi. Cẩn tường tự chí giáo, thân chỉ di hiếu dé chỉ nghĩa, ban bạch giả bất phụ đái vu đạo 
lộ hi, Thất tháp già ý bạch thực nhục, lê dàn hát cơ bất hàn; nhiên nhi bát vương giả. vị chỉ hữu 
dã» T е Be HE Л SD YS é th е. fn Eq 1ƒ NS fe 9. Fe 
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vua chúa và quý tộc. Nông dân nhận đất từ quý tộc và cày thuê cho họ, 
tức là nóng nô, Cho nên chế độ tỉnh điền vốn di là vi lợi ích của quý tóc. 
Theo lý tưởng của Mạnh Tử, dất dai là công hữu của nhà nước, Nông dân 
nhận đất từ nhà nước và tự do canh tác. Sản lượng của ô vuông công điển 
ở chính giữa mỗi tỉnh điển tuy vẫn có thể là lộc cho vua, khanh. đại phu; 
nhưng cái công điển mà nông dân giúp canh tác cũng có tính chất như 
nộp thuế cho nhà nước. chứ không phải là nông nô phục dịch cho địa chủ. 
Chế đô trong lý tưởng đó chính là khiến cho «dân nuôi được kẻ sống, 
chôn được kẻ chết, không có gì ân hận», tức là vì ích lợi của nhân dân. 
Cho nên sẽ là sai làm nếu bảo rằng chế độ tỉnh điển mà Manh Tử mô tả 
nhu trên vón đã được thực hành từ xưa; và cũng sai lầm nữa nếu hảo rằng 
chế độ mà Mạnh Tử mô tá như trên là một chế độ do ông hoàn toàn 
tưởng tưởng và sáng tạo. Kỳ thực, Mạnh Tử đã chấp nhận một hệ thống 
có sẵn rồi gán cho nó mót giải thích mới, tức là lấy thuật làm tác. Mặc 
Tử theo quan điểm vì người dân bình thường mà chống lại các dinh ché 
спа nhà Chu, còn Mạnh Td cũng theo quan điểm vì người dân binh thường, 
những giải thích các định chế của nhà Chu với ý nghĩa mới mé. Dó là chỗ 
khác nhau giữa Mặc Tử với Mạnh Tử về phương diện này. 


Theo ý Mạnh Tử, nhà nước không những phải giúp nhân dân luôn có 
tài sản để giải quyết vấn để sinh sống, mà còn phải thiết lập cơ quan giáo 
dục dé giáo hoá ho. Mạnh Tử nói: «Thiết lập các loạt trường như Tường, 
Tự, Học, Hiệu để dạy dân. Tường là để nuôi dưỡng. Hiệu là để dạy dân. 
Tự là để dạy bắn cung. Trường học đời Hạ goi là Hiệu, đời Ân gọi là Tự, 
đời Chu gọi là Tường. Đến đời Tam Đại thì gọi chung một tên là Học. Tất 
cá các loại tường này đều nhằm làm rõ đạo làm người, Khi ké ở trên làm 
rõ đạo làm người, thì trong hạng tiểu dân ở dưới sẽ có tình cảm thân ái.»* 

Mọi người đều có thể sinh sống, «nuôi được kẻ sống, chôn được kẻ 
chết, không có gì ân hận», đó chỉ là khởi đầu của vương đạo. Vương đạo 
sẽ hoàn thành khi nào mọi người đã được giáo dục để hiểu rõ đạo làm 
người. Đó cũng là ý nghĩa câu «phú chi giáo chi» # Z #7 (làm cho 
ho giàu và giáo dục họ) của Khổng Tü.” 


38 Mạnh Tử (Đằng Văn Công - thượng): «Thiết vi tường tự học hiéu di giáo chí; tường giả dưỡng 


dã, hiệu giả giáo dà, tự giả xạ đã; Ha viết hiệu, Ân viết tự, Chu viết tường, học tắc tam đại 
cộng chỉ: giai sở dĩ minh nhân luân dà. Nhân luân minh vu thượng, tiểu dán thân vu hạ.» 25 
E E Ж ‡4 L tt Z EERW, AEA tb, JEE 5 d :8 H E BED 
т, EJ FE, # HỊ - (X dk Z Pr ET L1 BB À fi A (8 PH Т sur N # 
f F. 


Y Luận Ngữ (Bát 090). 
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4. Tính thiện 


Trên đây nói về các chế độ lý tưởng, tức là cái mà Mạnh Тїр gọi là 
vương dao + 18 , vương chính + iz, hay nhân chính { ` Bz. Tai sao phải 
thực hành nhân chính? Thực hành nhân chính có được không? Mạnh Tử 
nói: «Ai cũng có lòng bất nhãn (không thể chịu nổi sự dau khó của kẻ 
khác). Đấng tiên vương có lòng bất nhẫn thì tất có chế độ chính trị không 
nỡ nhàn tâm đối với mọi người.»“° Nền chính trị ấy là nhân chính vậy. 
«Ai cũng có lòng bất nhẫn», không nỡ nhìn kẻ khác khốn khổ. vì thế mà 
phải thực hành nhân chính, Mọi người đều có lòng bất nhẫn. Đó là căn 
cứ để thực hành nhân chính; tức là nhân chính có thể thực hành được. 


Mạnh Tử nhân lúc thấy Té Tuyên Vương không па nhìn dáng vé sợ 
hãi của một con trâu sắp bị giết để hiến tế mà đoán rằng упа có thể thực 
hành nhân chính: «Kính và nuôi người già của nhà mình rồi đến người 
già của nhà người; thương yêu báo bọc con tré của nhà mình rôi đến con 
trẻ của nhà người. Làm được nhu thế thì việc cai trị thiên hạ dễ nhu trở 
bàn tay. Kinh Thi có câu: "Trước tiên hãy làm gương cho vợ rồi đến anh 
em; như thế trị gia rồi trị quốc.” Tức là nói [Văn Vương| đem cái lòng 
nhân ái mà ban cho người gần đến người xa. Cho nên ân đức ban ra di dé 
bảo vệ tất cả trong bốn biển. Nếu không biết ban ân đức ra thì không thể 
báo vé được vợ con. Các vua đời xưa só dĩ vượt hơn người rất nhiều 
chẳng qua là họ biết cách phát huy các việc thiện của ho mà thói»?! 


Té Tuyên Vương tự xét mình ham của cái và ham sắc dục. nên 
không thé thi hành nhân chính được. Manh Tử nói: «Vua ham của [... 
ham sắc; [...] nếu cùng hưởng với trăm ho thi đạt vương dao có khó 
gì?»? Nhân mình ham của cải và sắc duc mà suy ra cho trăm họ cùng 


" Mạnh Tử (Công Tôn Sửu - thượng): «Nhân giai hữu bất nhẫn nhân chỉ tâm; tiên vương hữu bất 


nhẫn nhân chi tám; tư hữu bất nhẫn nhân chi chính bi» A £5 £p EA УД»; RE 

Hf 8 AZ ¡ME TH T 8 AZE. 
t Manh Tử (Lương Huệ Vương - thượng): «Lão ngô lão, di cập nhân chỉ lão; ấu ngô ấu, di cập 
nhân chỉ ấu; thiên hạ khả vận vu chưởng. Thi vân: “Hình vu quả thê, chí vu huynh dé, di ngự 
vu gia bang. " Ngôn cử tư tâm gia chư bỉ nhỉ di. Cố suy ân túc di bào tứ hài, bất suy ân vô di bảo 
thê tử; cổ chí nhân sở dĩ đại quá nhãn giả vô tha yên, thiện suy kỳ sd vi nhì di hi.» Z ¿ÿ Ж 
LL K A Z XI {АЖА A Z3⁄;K F 8 jJ .j$  :RỊ T 8 # 
‚ж om, 1 Н J Nó s. c HỆ HW dò DD 35 (Hou L5. TẾ E ILIA 
i ^ ii! EB BRE L1 {% ih Z A PEE Ki A 8 BD ES, E WL pr 


32 Mani; Tử (Lượng Huệ Vương - hạ): «Vương như hiếu hoá |...} vương nhu hiếu sắc [...] dữ 


bách tính đồng chi, ư vương hà hữu?» F ffr #ƒ & [...] X- Alt ký f5 1... | GT ЕЕ [a Z 
xử) + fP М. 
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hưởng, tức là «đem cái lòng nhân ái mà Бап cho người gần đến người 
xa», Nếu thực hiện cái tâm đó trong chính trị thì nén chính trị ấy là nhân 
chính rồi. Biết cách phát huy các việc thiện của mình là nhân Í `, là 
trung thứ à 4^. Khổng Từ giảng nhân và trung thứ chủ yếu trên phương 
diện tu dưỡng của cá nhân, nhưng Mạnh Tử ứng dụng nhân và trung thứ 
vào triết học vé xã hội và chính trị. Không Tử giảng nhân và trung thứ, 
để cá nhân đạt tới «nói thánh» [^] ẤP (bên trong là thánh), còn Mạnh Tử 
khai triển thêm, giúp cá nhân trở thành «ngoai vương» ЯЬ E (bên ngoài 
là vua). Mạnh Tử nói: «Ai cũng có lòng bất nhẫn. [...] Nay bỗng thấy 
một đứa bé sắp rơi xuống giếng, ai cũng sự hãi và thương xót [mà đến 
cứu nó], chàng phải vì họ quen biết cha me nó. hay để làng xóm và bạn 
bè khen ngợi, hay vi sợ mang tiếng bất nhân. Do đó mà xét, hé không có 
lòng trắc ấn thì chẳng là người; không có lòng hổ then thì chẳng là người: 
không có lòng từ nhượng (cung kính và nhún nhường) thì chẳng là người: 
không có lòng phân biệt đúng sai thì chẳng là người. Lòng trắc ẩn là đầu 
mối của nhân; lòng hổ then là đầu mối của nghĩa; lòng từ nhượng là đầu 
mối của 16; lòng biết đúng sai là đầu mối của trí. Người ta có bốn đầu 
mối ấy, cũng như có tứ chi. Đã có bốn dầu mối ấy mà báo rằng không 
thể làm được [nhán, nghĩa, lễ, trí], tức là tự hại mình vậy. Báo rằng vua 
không làm được tức là hại vua đấy. Người ta có bốn đầu mối ấy, hễ phát 
triển cho dày đủ thì cái thế của nó giếng như lửa mới cháy, nước suối 
mới tuôn. Nếu làm đầy đủ bốn đầu mối ấy thì dü sức bảo vệ mọi thứ 
trong bốn bién; nếu không. thì không đủ sức phụng dưỡng cha me.» 


D Derk Bodde chú: Nór thánh và ngoại vương là thuật ngữ thông dung trong triết học Trung 


Quốc. Nội thánh là cá nhân đạt được sự tu thân hoàn hảo để trở thành bậc thánh. Nguại vương 
là cá nhân nhi vào đức hạnh và tài nàng của mình mà có được phẩm chất cần thiết của bậc 
minh vong. 


** Mạnh Tứ (Công Tôn Sửu - thượng): «Nhân giai hữu bất nhẫn nhân chỉ tâm. |...| Kim nhân sa 


kiến nhu tử tưởng nhập vu tỉnh, giai hu truật dịch trắc ẩn chi tám. Phi sở di nạp giao vu nhu 
tử chỉ phụ mẫu đã; phi sở di yêu фу vu hương dàng bằng hữu dà; phi ó ky thanh nhi nhiên dà. 
Do thị quan chí, vô trắc ẩn chỉ tám, phi nhân dà; vô tu ó chi tâm, phi nhân dà; vô từ nhượng 
chỉ tâm, phi nhân dã; vô thị phi chỉ tâm, phi nhân dã. Trắc ẩn chỉ tâm, nhân chỉ đoan đã; tụ 
ố chỉ tâm, nghĩa chỉ đoan đã; từ nhượng chỉ tâm, lễ chỉ đoan đã; thị phí chỉ tâm, trí chỉ đoan 
dã. Nhân chi hữu thị tứ đoan dà, do kỳ hữu tứ thể đã. Hữu thị tứ đoan nhi tự vị bất năng giả, 
tự tặc giả dà. Vi kỳ quân bất năng giả, tặc kỳ quân già dà. Phàm hữu tứ đoan vu ngã giả, tri 
giai khuếch nhỉ sung chỉ hi, nhược hod chỉ thuỷ nhiên, tuyên chí thuỷ đạt. Cẩu năng sung chi, 
túc di bào tứ hải; cẩu hát sung chi, bất túc di sự phụ mẫu.» A + & m А Z a» E. 
SATR РА j H, g f bì Đ qe Z (Ü O 4E PT ДР AE T fA 
Z % LỊ tl, JE Pr БА XS # † # ЖАН Ax th ;3F që H # m 3 Ш.А т EH 
< Br DES Z Q JE A tb ;# REZ GJA ЕВ И < Ü LEA 
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Trần Lễ [i ÿ# (1801-1882) nói: «Mạnh Tử nói tính thiện, tức là 
nói bản tính mọi người đều có cái thiện, chứ không nói bản tính mọi 
người đều hoàn toàn là thién.»* Khi nói bán tính con người là thiện, 
Mạnh Tử chỉ có ý nói rằng con người có п? đoan ЇЧ 08 (bốn dầu mối: 
nhân, nghĩa, lễ, trí). Nếu con người phát triển dày đủ tif đoan thì thành 
thánh nhân. Người ta sở di bất thiện là vì họ không phát triển được rý 
doan, chứ chẳng phải bản tính của họ khác với bán tính của người thiện. 
Cho nền Mạnh Tử nói: «Xét cái tinh 1 người ta thì biết người ta vốn có 
thể làm thiện, nên mới bảo là tính thiện. Còn kẻ làm điều bất thiện thì 
không phải là cái lỗi của tài j. Ai cũng có lòng trắc án, biết xấu hổ, 
biết từ nhượng, biết đúng sai. Lòng trắc ẩn là nhân, biết xấu hổ là nghĩa, 
biết từ nhượng là lễ, biết đúng sai là trí. Nhân, nghĩa, lễ, trí không phải 
từ bên ngoài un đúc cho ta. Ta đã sẵn có chúng, nhưng ta không nghĩ đến 
thôi. Cho nên nói: "Tim cầu [nhân, nghĩa, lễ, trí| thì có; bà đi thì mất 
chúng.” Người ta khác nhau hai lần, năm lẫn, hay nhiều lần chính là vì 
không thé thực hiện cho kỳ hết cái tài Y của ho.»** 

Du Chính Tiếp @] IE SË (1775-1840) nói: «Tình là thực tế của sự. 
Dai Hoc nói: “Kẻ vô tình.” Trịnh Huyền (127-200 TCN) chú: "Tinh cũng 
như thực tế.” là thé.» (Tình giá, sự chi thực dà. Dai Học: “Vô tình giá." 
Trịnh chú vân: "Tinh do thực dà" thị dã [S £5, đi zz f t. K E (ges 
ж.б ПВ E th, Gg) Chu Hi s Ти Tập Chủ) nói: «Tài 
cũng như tài chất.» (Tài do tài chất + $š EJ 93 ). Tài F y nói là tài liệu 
МЕ. Kẻ bất thiện theo thực tế lẽ nào cũng không có tài liệu để làm điều 


Е Л: Z CG JE A Mg LEES op U Z Đổ T Pi АКЕ < ds tb 


; WEGE ob lở e ШАҺ; ЕЗЕШ, in Me Mi dh. AA TÍ ë 7 d. 8 H 
fiy ge АРУ tao EaR T he g В E i E ПАТЕ ë MW H H: 


# # nA тё P k ñ чи Z 2 S Асн. 
R.E Bề f Z ¡8 bh fệ EU Hf ¡47 4 3E Z Í E PA 4 BE 
"5 Trần Lễ $8 ч, Đông Thục Dóc Thư Ký з dh: E. quyển 3. 


R Z 


Manh Ti? (Cáo Tử - thượng): «Nãi nhược kỳ tình, tắc khả di vi thiện hi, nãi sd vị thiện dà. 
Nhược phù vi bát thiện, phi tài chỉ tội dã. Trắc ẩn chi tâm, nhân giai hữu chi; tu ố chi tâm. nhân 
giai hữu chỉ: cung kính chí tâm, nhân giai hữu chỉ; thi phi chi tâm, nhân giai hữu chỉ. Trắc ẩn 
chỉ tám, nhân đã; tu ó chỉ Lâm, nghĩa đã; cung kính chi tâm, lễ đã; thị phi chỉ tâm, trí dà. Nhân 
nghĩa lễ trí, phi do ngoại thước ngã đã, ngã cố hữu chi đã, phát tư nhi hi, Có viết: "Cầu tắc đắc 
chi, xà tắc thất chỉ.” Hoặc tương bội tỷ nhi vô toán giủ, bất năng tán kỳ tài giả đã.» Л ШШ 
ке 8] ТАВ Bb 0,75 H 8 W tị. K Es AS ELE y E US EE Z 
CERET ë Á., W f Z 38 k Z Ü ARAZ e 3 Z 
ne Є: o£. 7 1 tU ; x ED 1485 Ut Z O É tb hs 
JE £o 99 0 (7 Ж т LE tH#E ## #4 tb 1k l5] fi Z th, 9b IE H 9. W 
ОТЕРА AUA 2 sQ # f3 #  f #í. 4ñ GTC 5 b. 
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thiện sao? Lé nào cũng không có tứ đoan như nói trên đây sao? Chẳng qua 
họ không thé phát triển dày đủ chúng, có người lại còn đè nén chúng cho 
mất di. Cho nên đó «không phải là cái lỗi của tài J >. 


Tại sao con người cần phái phát triển đây đủ thiên doan i i (đầu 
mối của thiện)? Đây cũng là một vấn dé. Nếu nói theo chủ nghĩa công 
lợi Dh £l], sự phát triển dày đủ thiện đoan của con người sẽ có lợi cho xã 
hội, nếu không thì có hại. Đó là lý do mà Mặc Tử chủ trương kiêm ái. 
Nhung theo ý Mạnh Tử, sự phát triển dày đủ thiện doan của con người là 
để cho «con người trở nên xứng đáng là Người» (nhân chi sở di vi nhân 
dà A Z Ph ГАТ ДАВ). 

Mạnh Tử nói: «Cái khiến con người khác với cám thú thì rất nhỏ. 
Kẻ thứ dân thì bó mất nó, còn người quân tử thì biết bảo tón nó.» Cái 
khiến con người trở thành Người, tức là yếu tố của con người để định 
nghĩa cái danh từ “Người”, và cũng chính là giúp phân biệt người với 
cám thú, đó là nhân tám A». Sách Mạnh Tit chép: «Công Đô Tử hỏi: 
“Đều là người cả. cớ sao có người là đại nhân, có kẻ là tiểu nhàn?” 
Mạnh Tử đáp: "Kẻ theo đại thé (cái lớn lao) của ho là đại nhân, kẻ theo 
tiểu thé (cái vụn vàt) của họ là tiểu nhân.” Hỏi: “Déu là người cá, cớ sao 
có người theo đại thé, có kẻ theo riểu thế?” Đáp: "Tai và mát chẳng suy 
nghĩ, lại bị ngoại vật che lấp. Ngoại vật [như âm thanh và sắc tướng] 
tiếp xúc tai và mắt ta thì ta bị lôi kéo đi. Tâm để suy nghĩ. Nghĩ sâu thì 
hiểu dược [nghĩa lý sự vật], nếu không nghĩ sâu thì không hiểu được nó. 
Tâm là cái mà Trời phú bẩm cho ta. Người ta trước tiên phải thiết lập 
điểu lớn lao ở tâm, thì điều nhỏ nhặt sẽ không chiếm đoạt lấy tâm của 
mình. Đó mới là đại nhân. ”»# 


Tác phẩm Luán lý học (Ethics) của Aristotle cho rằng việc án uống 
và tình dục thì con người và cầm thú đều có như nhau. Nhưng cái khiến 


US Manh Tứ (Vy Lâu - hạ); «Nhân chỉ sở di dị vụ cám thú giả cci hi, thứ dân khứ chỉ, quán tử tổn chí.» 


A Z Pr ELS ТЕК ЖЕЛИ f 2. 

Manh Tử (Cáo Tử - thượng): «Công Đô Tử vấn viết: “Quân thị nhân dã, haặc vì đại 
vỉ tiểu nhân, hà dà?" Mạnh Tử viết: *Tóng kỳ đại thể vi đại nhần, tùng kỳ tiểu thể vi tiểu nhân.” 
1: "Nhi mục 
chỉ quan bất tư, nhi и vật, vật giao vật, tác dán chỉ nhi ат hi. Tâm chi quan tác tứ, tư tác đắc 
chi, bất tư tắc bất đắc dà. Thử thiên chi sở dữ ngã gia, tiên lập hó kỳ đại giả, tắc kỳ tiểu рій phát 
năng đoạt dà. Thử vì đại nhân nhỉ di hi."» 2È Ñö-# [3] L1: “ДЕ A th, 9 BS k N w 
к Лу Afer." EYE: "SEM. AK RE ĐÀ А, ЕЛАДЫ PS j ALT Fl: £ 
E A 1, 5 ít HỆ X HE P {Ж F aE, I] tb?” Ed: “HH ECT t m de bs 
1,1 4 19 , BỊ 5| Z f0 ch Ze o Z # BỊ LS HỊ (ur Vom m BỊ D {фа 
Jr X<Z m 8t Ik А.А ở # OK 5, HỊ Hoop ñ 96 86 Ш.К 5 ÀK AH 
4 ox 
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Viết: “Quân thị nhân dã, hoặc tòng ky đại thể, hoặc tòng kj tiểu thể, hà đã?" Vič 
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con người khác biệt với cầm thú là con người có /ý tính TH TE (reason: lý 
trí). Khả năng của tám là tu duy. Có thể tư duy là có lý tính. Cái tâm có 
thể tư duy là cái sở hữu đặc biệt của con người, và do trời phú bẩm cho; 
vì thế tâm là đại thể X82. Tai và mắt thì con người và cám thú đều có, 
và chúng là tiču thể х ^88. Làm theo tai mất (tiểu thể) thi không chỉ là 
tiểu nhân mà còn là cám thú nữa. «Tai và mất chẳng suy nghĩ, lại bị 
ngoại vật che lấp. Ngoại vật [như âm thanh và sắc tướng | tiếp xúc tai và 
mất ta thì ta bị lôi kéo di». Nếu ta bó mặc chúng tức là ta khiến tâm bị 
chìm đấm. Con người sở dĩ bất thiện là do dấy. Tâm biết tư duy thì ưa 
thích пейїа 3€ và Iv T. 


Mạnh Tử nói: «Hé vật cùng loại thì bản tính chúng đều giống nhau. 
Tại sao đối với người thì nghỉ ngờ bản tính không giống nhau? Thánh 
nhàn và ta cùng một loại. Cho nén Long Tử nói: "Мох người thợ làm 
dép rơm| không biết cỡ chán, chỉ phóng chừng mà làm. Ta biết hắn 
chẳng làm chiếc dép to bằng cái giỏ.” Cỡ dép tương tự, bởi cỡ chân 
người cũng tương tự. Đốt với mùi vị, miéng người đều có ưa thích gióng 
nhau, [Dáu һер giói| Dich Nha chí là người đầu tiên biết cái mà ta khoái 
khẩu. Nếu khẩu vị của Dịch Nha khác với mọi người, giống như cho và 
ngựa khác loài với người, thì tại sao thiên hạ đều theo Dich Nha vé cái 
khoái khẩu ấy? Về khẩu vị, thiên ha theo Dịch Nha, tức là miệng của họ 
piống nhau vậy. Đối với tai cũng đúng. Về âm thanh, thiên hạ déu theo 
Su Khoáng, bởi tai của ho có sự ua thích giống nhau. Đối với mát cũng 
dúng, thiên hạ chẳng ai mà không biết Tử Đô đẹp trai. Ai không thấy Tử 
Đồ Чер trai quả là không có mắt, Cho nên nói miệng người ta đều có 
cùng khoái khẩu, tai người tà cüng ua nghe âm thanh hay, mắt прис ta 
cùng ua nhìn sắc dep. Vậy thi tâm người ta không có chung cái gì sao? 
Tâm cho cái gì là phái? Đó là /ý JẸ và nghĩa 3€. Thánh nhân biết trước 
được cái mà thiên hạ cùng cho là phải. Cho nên lý và nghĩa làm vui lòng 
chúng ta, giếng như thịt thà làm khoái miệng chúng ta.»" 


" Mạnh Từ (Cáo Tử - thượng): «Cá phàm đồng loại giả, cử tương tự dà, hà độc chí u nhân nhi 


nghi chi? Thánh nhân dữ ngã đẳng loai giả. Cố Long Tử viết: "Bát tri túc nhỉ vi lũ, ngã tri kỳ 
bất vi quý dà." Lũ chí tưởng tự, thiên hạ chỉ túc đẳng đã, Khẩu chỉ w vị, hữu đẳng thị dã. Dịch 
Nha tiên đắc ngã khẩu chỉ sở thi già dà. Như sử khẩu chỉ u vị dã, kỳ tính đữ nhân thù, nhược 
khuyển mã chí dữ ngã bất đồng loai dà, tắc thiên hạ hà thị giai tóng Dịch Nha chỉ u vị dà? Chí 
ui vị, thiên Һа kỳ ứ Dich Nha, thị thiên hạ chí khẩu tưởng tự dà. Duy nhĩ điệc nhiên. Chí u thanh, 
thiên ha kỳ ư Sư Khoáng, thị thiên ha chi nhi tương tu đã. Duy mục dice nhiên. Chí w Tử Đô, 
thiên ha mạc bát tri kỳ giáo đã. Bất tri Tử Đô chỉ giáo giả, vô muc gia dà. А: Khẩu chi 
ư vị dã, hữu dóng thị yên; nhi chỉ u thanh dà, hữu đẳng thính yên; mục chỉ ư sắc dà, hữu đồng 
mỹ yên. Chí v tâm, độc vô sử đồng nhiên hå? Tâm chí sở đồng nhiên рій hà đã” Vị lý dã, nghĩa 


бу 


đã. Thánh nhân tiên đắc ngã tâm chí sở đồng nhiên nhĩ. Cố lý nghĩa chỉ duxyët ngã tám, do số 
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Cho nén người ta át y theo nghĩa và lý — tức là theo đại thể của 
mình - mà hành động. Theo dai thể thì có thé báo toàn dược cái khiến 
con người vẫn là Người; nếu không thì làm mất cái khiến con người là 
Người, tức là con người trở nên cùng loại với cầm thú. Mạnh Tử nói: 
«Nó tón tại ở con người, lẽ nào tâm con người không có nhân và nghĩa 
sao? Người ta buông bó lương tâm của mình, cũng giống như lấy búa riu 
déo cây. Mỗi sáng lấy búa riu déo cây, cây [tức tâm] còn đẹp tốt mãi 
được sao? Nhưng cái tâm ấy vẫn được phát triển ngày đêm. Trong khí 
trời yên á sáng sớm, sự ưa ghét của nó gần giống như tám của người tốt, 
nhưng không manh mẽ. Rồi từ sáng đến tối, cái lương tâm ấy bị gông 
cüm và huỷ hoại trong moi hành vi. BỊ góng cùm mãi, thì cái khí lực 
phục hổi vào ban đêm không đủ để bảo tổn lượng tâm. Như vậy con 
người trở thành cầm thú chẳng mấy chốc. Người khác nhìn thấy bọn cầm 
thú này, không nghĩ rằng chúng từng có lượng tâm. Đó chẳng phải là tình 
trạng của con người sao?» 

Khí phục hồi ban đêm tức là cái lòng nhân nghĩa chưa hoàn toàn bi 
búa riu déo gọt. Nếu khí đó hết, tức là con người đã mát «cái khiến 
người trở thành Người» và đương nhiên người trở thành cầm thú. Đó là 
lý do Mạnh Tử chủ trương «cầu phóng tâm» šJ HÙ (üm cái tám bi 


hoạn chỉ duyệt ngã khẩu.» #& Л, 1) 38 @# , S8 8 (0 ‡b,, (ар g 5: bt А, ПП 5E Z 236 
A 88 f [3] 38 ВЕ + Fl: UR RL E Oú PS b. K Hp + TY PS ВН." m 
Z.†B1, X F ZR |. К, f IBI 0. F # ƒ8 IX l1 n 
Ш hn fe Dl Z ÿ$ nk bo, HIERAR КБИ m dE Ы h 
WU] K Кл s fÊ 3š РУ h*0& b ? К, K D FB: ж.ш ДОК 
«Ш. HTT o #X. 4: pt , N F BD bt BH NL А К us Н di 
%. FI JK 98.68 ph T #,ÄX F XD H FO ҢЫ. í URS 
pun E ;H Z J$ #* bo, q qup AS EB 
ede th o, f BJ 38 S. еы | SS # ?4 Z PH [8] # & f b 
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2 


phóng kỳ luong tám gia, dite do phủ cán chỉ u móc da, dán dán nhi phat chi, khá di vi my há? 
Kỳ nhật да chỉ sd tức, bình dán chí khí, kỳ hiếu 0 đữ nhân tương cận dà già cử hi, tác kỳ đán 
trú chi sở vi, hữu cốc vong chỉ hi. Cốc chi phán phúc, tác kỳ da khí hát túc dĩ tồn; dạ khí bất 
túc di tần, tắc kỳ vi cám thú hát viễn hi. Nhân kiến ky cẩm thú dà, nhí đã vi vị thường hữu tài 
yên giả, thị khởi nhân chỉ tình dã tai.» ft EPAR, SIR о HB PH DJ 
HRR ьа RIAR Z pt A tb, LU L й ИТЕ: Ƒ? HH 
LAR ELA, BE 1ƒ RE Pi Йй dE Vr E HU H. TH # < E 
I3,4 Hh U Z R8 Z F m UJ 8 RD E EL fr, BU Bom SS SECR ox 
%. À bị MO BS SK di DIES cR  fñ ƒ S 0,08 8 A Z W t ax? 
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mất) và «bất thất bán tâm» + 4 Æ Ù (không đánh mất bán tâm). Có 
thế thì người mới thật là Người. 


Ai cũng có nhân tám A Ù, nên bản tính của người vốn thiện. Khi 
Mạnh Tử nói bản tính thiện, tức là ông muốn người ta đặc biệt chú ý 
rằng cái bản tính ấy là mhân tính AIE (bản tính của con người): «Cáo 
Tử nói: “Cái lúc sinh ra vốn thế được goi là tính.” Mạnh Tứ hỏi: "Cái 
lúc sinh ra vốn thế được gọi là tính, vậy cái gì trắng đều gọi là trắng 
sao?" Cáo Tử đáp: "Phái." Mạnh Tử hỏi: “Vậy màu trắng của lông vũ 
trắng giống như màu trắng của tuyết trắng, màu trắng của tuyết trắng 
giống như màu trắng của ngọc trắng sao?” Cáo Tử đáp: “Phải.” Mạnh 
Tử hỏi: “Vậy cái tính của chó giống nhu cái tính của trâu, cái tính của 
trâu giống nhu cái tính của người sao?7»*! 


Màu trắng trong thiên hạ giống nhan nhưng cái tính thì khác nhau. 
Trâu với người khác loài, nên tính trâu và tính người khác nhau. Tính 
của người bao hàm cái «khiến người trở nên người», mất tính đó thì 
người trở thành cầm thú. Mạnh Tử nói: «Nhán { là cái tâm mà người ta 
phải có; nghia 3& là con đường mà người ta phái theo»? Nếu không ăn 
ở cho nhân nghĩa thì không phải con người. 


Theo đó, ta hiểu ý Mạnh Tử khi ông nói: «Dương Chu vị ngã nên 
không có vua; Mặc Địch kiêm ái nên không có cha. Không vua và không 
cha tức là cầm thú.» Mạnh Tú không mắng bậy, bởi vì Nho gia cho rằng 
sự biểu hiện của ¿ đoan [f (bốn đầu mối) của соп người trong tổ chức 
xã hội gọi là nhân luân A (&: «Thực chất của nhân là phụng dưỡng cha 
mẹ, thực chất của nghia là kính anh, thực chất của trf là biết rõ nhân nghĩa 
và chẳng Ba bó chúng, thực chất của /é là bày ra nghi tiết, văn vé cho nhân 


5 Mạnh Tử (Cáo Tử - thượng): «Cáo Tử viết: “Sinh chỉ vị tinh.” Mạnh Tử viết: “Sinh chi vi tính 
dã, do bạch chỉ vị bạch dư? Viết: “Nhiên,” “Bạch vũ chỉ bạch đã, do bạch tuyết chỉ bạch; bạch 
tuyết chỉ bạch, do bạch ngọc chi bạch du? Viết: “Nhiên. “ “Nhiên tắc khuyển chi tính, до nguu 
chỉ tính; ngưu chi tính, do nhân chỉ tính du?” £§ F Ƒ]: “4:7 811.” Sq Pot 
< m UE ЖГ УНТАК?" Ы: 9." “H33 Z Е МЕ! 
3 ¿T1 TEZA?” El: R." ERU Z H, E8 2E E E Z +E 
Ж A Z |£ BET 
Mạnh Tử (Cáo Tử - thượng): «Nhân, nhân tám đã; nghĩa, nhân lộ dá.» C. Алњ 
‚д B th. 

Мапи Tử (Đằng Văn Công - hạ}: «Dương thị vị ngã, thi võ quán đã; Mặc thị kiê m ái, thi và phụ 
dà; v6 phụ vá quán, thi cám thú dà.» 5j C ES Ж, JE SE 5 tb, ; SE FC dự XR, fc ic 
dim X mE Qmm Hu. 
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nghĩa, thực chất của nhac là làm vui vé trong nhân nghia.»? Lại nói: «Thánh 
nhân là người đạt được tôt đỉnh của nhân luân.» 


Đạo của Dương Tử và Mặc Tử là vất bó nhân luân, tức là mất cái 
khiến con người trở thành Người, không hợp với dinh nghĩa vé con người, 
nên là cầm thú. Aristotle cho rằng người ta là động vật có chính trị. và 
nói nếu nhân tính phát triển đầy đủ thì št có quốc gia xã hội, nếu không 
thì không phái là người. Nho gia cho rằng con người cán có vua và cha, 
cũng là diễn tả ý kiến đó. 


Mọi người dèu có thiên đoan Ж f (đầu mối thiện). Thánh nhân 
chẳng qua đã phát triển thiện đoan đầy đủ, tới mức đạt được tột đỉnh của 
nhân luân. Cho nên ai cũng có thể thành thánh nhân. Mạnh Tử dẫn lời 
Nhan Uyên: «Vua Thuấn là người thế nào? Ta là người thế nào? Có làm 
[thánh nhân] thì cũng được thôi.»'* Nếu ta tự cho mình không thể ăn ở 
theo nhân nghĩa tức là ta tự vất bó mình di. 


Mạnh Tứ rất xem trong cá nhân, cho nên cũng chú trọng sự tự do cá 
nhân. Cho đến cái gọi là lễ, nếu người ta nhận thấy lễ không hợp thời, thì 
họ có thể cải cách nó. 

Mạnh Tử nói với Té Tuyên Vương ZZ 17 T rằng: «Vua xem bầy 
tôi như tay chân thì bày tôi xem vua như tâm phúc, vua xem bây tôi như 
chó ngựa thì bẩy tôi xem vua như người thường, vua xem bầy tôi như da 
có thì bẩy tôi xem vua như ké thù.» Té Tuyên Vương hỏi: «Kinh Lễ nói: 
“Để tang cho vua єй.” Vua như thế nào thì dáng dé tang?» Mạnh Tử nói: 
«Bầy tôi can gián vua mà vua vẫn dùng; nói mà vua nghe; ân trạch vua 
xuống đến dân; bầy tôi nếu buộc phái rời nước ra đi thì vua sai người đưa 
ra khỏi biên giới, lại có lời tiến cử tại nơi đến; nến người đó đi ba năm 
mà không quay về, thì vua mới thu lại điển sản của người đó. Đó là ba 
việc có lễ của vua đối đãi với bầy tôi. Ông vua như thế thì khi mất đáng 
cho bầy tôi để tang. Ngày пау, bẩy tôi can gián vua mà vua không dùng; 
nói mà vua không nghe; ân trạch vua không xuống đến dân; bày tôi nếu 
buộc phải rời nước ra di thì vua bát giữ không cho di, hoặc gièm pha 


5! Mạnh Tử (Ly Lân - thượng): «Nhân chi thực, sự thân thị đã. Nghĩa chỉ thực, tong huynh thị dã. 


Tri chỉ thực, tri tư nhị già phát khứ thi đã. Lễ chi thực, tiết văn tư nhị già thị dã. Nhạc chỉ thực, 
lac tư nhị giả.» {7 Z Er, R f8 AE tì. Z ЕШ, o IE D. f7 Z PU, TH BỊ _- 
жалаъ Ви BF. S < Br — Ë RLGnos 2 BHL dw. 
Manh Tử (Ly Lâu - thượng): «Thánh nhân, nhân luân chi chí dã.» $ Á , A f@ Z T: 40. 
Mạnh Tử (Đằng Văn Công - thượng): «Thuấn hà nhân dã; dư hà nhân đã, Hữu vì giả diệc 
nhược thị.» 2£ fJ A th, ; F fup A 1U. f3 aX. 
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người đó tại nước mà người đó đến. Ngay trong ngày người đó đi thoát 
thì vua tịch thu điển sản của người đó. Vua như thế thì gọi là giặc thù. 
Стас thù chết thì để tang làm gì» 


Mạnh Tử phú nhận lễ xưa, ông nói: «Lễ mà phi lễ, nghĩa mà phi 
nghĩa, thì đại nhân không làm.» Tức là quyền uy của sự phán đoán cá 
nhân còn trên cả cái mà thế tục gọi là lễ nghĩa nữa. Trên đây đã nói 
Không Tử chú trọng sự tự do của tính tình cá nhân đồng thời cũng chú 
trọng khuôn phép từ bên ngoài đối với hành vi người ta. Sự chú trọng sự 
tự do của tính tình cá nhân quả là ý tưởng mới mẻ của Khổng Tử, còn sự 
chú trọng khuôn phép từ bên ngoài đối với hành vi người ta thì từ cổ đại 
đã có. Mạnh Tử cũng khá chú trọng sự tự do của tính tình cá nhân. Mạnh 
Tử đã nói đến tính thiện, cho rằng nhân, nghĩa, lễ, trí không phái từ bên 
ngoài un đúc cho ta, mà chính ta đã sẵn có. Nhu vậy sự phán đoán đạo 
đức của cá nhân đương nhiên đáng được xem trọng. 


Ai cũng có thể thành thánh nhân, miễn là lập chí. Còn sự thành 
hay bại, thuận lợi hay gian nan trong các phương diện khác của đời 
người thì không thể tính được, mà cũng không cần tính đến. Mạnh Tử 
nói: «Thành công được là nhờ trời. Cái mà vua cần làm là gi? Nhà vua 
cần gắng làm thiện, chỉ vậy thói.»* Lai nói: «Khóc người chết vì thương 
xót kẻ đó chứ chẳng phải để lấy lòng người sống [là thân nhân của kẻ 
chết]. Theo con đường đạo đức và không tà vạy là việc cần làm chứ 
đâu phái để cầu lợi lộc. Nói năng vốn phải thành thực, chứ đâu phải để 


Š Manh Tử (Ly Lâu - hạ): «Mạnh Tử cáo Té Tuyên Vương viết: “Quân chí thị thần như thủ túc, 
tắc thần thị quân như phúc tám; quân chỉ thị thần như khuyển mã, tắc thần thi quán như quấc 
nhân; quân chi thị thần như thổ giới, tắc thần thị quân như khấu thù,” Vương viết: “LỄ vi cựu 
quân hữu phục, hà như tu khả vi phục hi?" Viết: “Gián hành ngôn thính, cao trach hạ vu dân; 
hữu có nhi khứ, tắc quán sử nhân đạo chỉ xuất cương, huu tiên vu kỳ sở vãng; khứ tam nién bất 
phán, nhiên hậu thu kỳ điển lý: thử chi vị tam hữu lễ yên; như thử tắc vi chí phục hi. Kim dà 
vi thần, gián tác hát hành, ngón tắc bất thính, cao trach hát hạ vu dán; hữu có nhi khứ, tắc 
quán bác chấp chỉ, hựu cực chí vu kỳ sở vãng; khứ chi nhật, toại thu kỳ điển lý: thử chỉ vị khấu 
thù, khẩn thù bà phục chỉ Бш" ÿ i TE # + El: °# Уатт m RE 
жшн», ⁄ тїш & tý, BỊ вш Я; ZO GR E dn + 
7£, RỊ Ж ШЕ KỆ.” + b): "(e 13 8P ë £ HE , (GJ Un Mg Gp ES BB = >" 
Fl: “йт Ее, БЕ S DIOGf Mom lH) 8 (b ACH Z MY E QV # 
T R p (E; K Z #. 4 F¿ ,# m: H †8 E in Je BỊ 
BZR. T7 TIERS 
MR BARAZ X M Z ТИЕ, EZA Ì# 1 Е #8 w 
ЖЕЕ: PJ ER 2 #3 ! 

Mạnh Tử (Ludng Huệ Vương - thượng): «Nhược phù thành công tấc thiên dã; quân như bỉ hà 
tai, cưỡng vỉ thiện nhi di hi.» Zi K n 17 Ur] X th ; Ë an (E fs] 33, 38 ES T if L1 Ж 
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[nói tiếng là] trau giói đức hạnh. Bậc quán tử cứ hành động theo lẽ 
phải và đợi mệnh trời mà thói»? 

Ở đây, cái gợi là Thiên và cái gọi là mệnh ám chỉ một điều vượt 
ngoài sức lực của con người. Cho nên Mạnh Tử nói: «Việc mình không làm 
mà được, đó là do Trời; không mong mà có, đó là mệnh Trời.» (Mạc chí ví 
nhi vi giá, thiên dà; mac chi trí nhi trí giả, mệnh dà # Z F5 10] £3 €, 
‡b,; 5k р) #u #(, đầ th,). Chúng ta làm việc, chỉ cần tự hỏi có nén 
làm hay không, Nên làm thì làm. Chúng ta cố gắng để làm thiện, chí có 
vậy thôi. Còn như thành hay bại, thuận lợi hay trắc trở, thì chúng biến đổi 
tuỳ hoàn cảnh.của từng phương diện. Những cái đó con người không thể 
khống chế được, đó gọi là mệnh và trời. «Trời với ý nghĩa là số mệnh» ám 
chỉ điều ấy (và đã được giải thích ở chương 3). Mặc gia lập thuyết phi 
mệnh 3 án, đối lập với Nho gia. Kỳ thực, mệnh theo Nho gia — hay ít nhất 
là theo Mạnh Tử và Tuân Tử— đều không có yếu tố mê tín. Cái mênh này khác 
với khái nệm của cái mệnh mà Mặc gia đã cực lực công kích. 


5. Mạnh Tử chống công lợi 


Theo trên, chúng ta có thể hiểu lý do Mạnh Tử chống công lợi. Ông 
. cho rằng người ta ai cũng có tif đoan: lòng thương xót (trắc ẩn), hó then 
(tu б), khiêm nhường (từ nhượng), phân biệt đúng sai (thị phi). Nếu tứ 
doan được phát triển đây đủ thi trở thành z đức (nhân, nghĩa, lễ, trí). 
Bốn đức tính này là kết quả tự nhiên của sự phát triển nhân tính. Đó là 
một sự phát triển mà con người phải tiến hành để có được cái khiến «con 
người trở thành Người». Cho nên tứ đức không phải được thực hành chỉ vì 
chúng có lợi ích vật chất, mặc dù sự thực hành tứ đức tất nhiên tạo ra kết 
quả có lợi cho xã hội. Kết quả đó tuy rất quý, nhưng đó chỉ là phụ. Giống 
như tác phẩm của một nghệ sĩ, cố nhiên nó có thể khiến người ta vui 
thích nhưng đó chỉ là kết quả thứ yến. Sáng tác của nghệ sĩ chủ yếu là dé 
biểu hiện lý tưởng và tình cẩm của mình hơn là mong cầu sự vui thích 
của người khác. 
Mạnh Tử chủ trương nghia và chống đối lgi, nhưng ông chưa hé 
phân biệt rõ ràng giữa nghia và lợi, giữa công lợi và tư lợi, cho nén hoc 
giả đời sau thường chỉ trích ông. Tuy nhiên cuộc hiện luận giữa Mạnh Tử 


5 Manh Tử (Tận Tâm - hay: «Khác tử nhí ai, phi vi sinh giả đã; kinh đức hát hồi, phi di can lộc 


dã; ngôn ngữ tất tín , phi di chính hành dã. Quân Tư hành pháp. di sĩ mệnh nhi di hi» Y ZL 
шж, ЕЕ E (|: #í 48 #Ê S deb 4E DL †- 8E 1U ; т sh do da ДЕД an 6r b 


SG f fy g: йа ®. 


180. PHUNG HỮU LAN 


và Di Chi 42,7 (một Mặc gia) vé bạc táng ## Z€ (tang ma sơ sài) là nói 
rõ quan điểm của Mạnh Tử chống ý nghĩa chủ yếu của chủ nghĩa công 
lợi: «Đời thượng cổ người ta chưa biết mai táng cha mẹ. Cha те chết thì 
họ đem vất vào hố sâu. Ngày sau di ngang đấy, họ thấy ruồi nhặng bu 
đâu, саду cáo đến ăn. Họ toát mó hôi trần mà ngó chỗ khác. Toát mó hôi 
trần chẳng phải vì xấu hổ với người khác, mà vì trong lòng xót thương 
cha mẹ nên hiện ra ở gương mặt. Họ trở về nhà, lấy cuốc xẻng, rồi trở 
lại chôn lấp cho cha mẹ. Khi việc chôn lấp ấy đã được xem là đúng đắn, 
thì người con có hiếu và kẻ có lòng nhân [ngày nay] tất nhiên cũng có 
cách thức đúng đắn mai táng cha me.»* Mạnh Tử lại nói: «Đời thượng 
cổ. quan |ó trong] và quách [ở ngoài] không có kích thước nhất định. Đời 
trung cổ, quan dày bảy tấc, quách [bên ngoài] cũng dày bảy tấc. Từ vua 
đến dân đều thế, không phải để có mỹ quan, mà để thể hiện sự tận 
tâm.»°! 


Theo lập luận của chủ nghĩa thuần công lợi, Mặc gia công kích 
việc mai táng hậu và cư tang lâu của Nho gia, và chủ trương mai táng 
tiết kiệm và cư tang ngắn. Mạnh Tử hoàn toàn bác bỏ lập luận của chú 
nghĩa công lợi. Mai táng hậu và cư tang lâu đối với xã hội cũng có lợi 
ích: «Hãy quan tâm cẩn thận việc mai táng cha mẹ, về lâu dài đức của 
dàn sẽ dày »°* Mạnh Tử nói hậu táng để thể hiện tán tâm, đó là tinh 
thần của Nho gia. 


6. Trời, tính, khí hao nhiên 


Chữ thién K mà Mạnh Tử dùng có khi nghĩa là ông Trời như trong 
cầu «vua Nghiêu tiến cử ông Thuấn với Trời» (Nghiêu tiến Thuấn u 


" Manh Tử (Đăng Văn Công - thượng): «Cái thượng thế thường hữu bất táng kỳ thân giả : kỳ 


thân tử, tắc cử nhi uỷ chi vu bác. Tha nhật quá chỉ, hó ly thực chi, dáng nhué có soái chỉ. Kỳ 
tảng hữu tỷ, nghễ nhi bất thị. Phù tỷ dà, phí vi nhân tỷ, trung tám đạt vu diện mục. Cái quy, 
phần luy ly nhi yểm chỉ. Yem chỉ thành thị dà, tắc hiếu tử nhân nhân chi убт kỳ thân, diệc tất 
hữu đạo hi» 3g |: HE HP ® 1: # НСНУ, BU B Tm # Z + @ (b H 
38 Z JK & < , шо нА. dt th, 3E 5 
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Mạnh Tit (Công Tôn Sửu - hạ): «Cổ giả quan quách vë độ, trung cổ quan thất thốn, quách 
xứng chi; tự thiên tử dat vu thứ nhân; phi trực vi quan mỹ dã, nhiên hậu tán vu nhân tâm.» т 
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Thiên Z& BE #‡ f^ 2); có khi nghĩa là số mệnh, nhu trên đây dà nói; có 
khi nghĩa là nghĩa lý ЗЕ BR (đạo đức). Mạnh Tử cho rằng người ta ai cũng 
có tứ đoan (nhán, nghĩa, lễ, trí), cho nên nói bản tính con người là thiện. 
Người sở di có tứ doan và bán tính thiện chính là vi bán tính ấy do Trời 
ban cho. Đây là căn cứ siêu hình của thuyết tính thiện. Mạnh Tử nói: 
«Hé tận tâm thì biết bản tính. Biết bán tính thì biết được Trời, Tón tâm 
dưỡng tính là phụng sự Trời. Chết yếu hay sống lâu cũng như nhau. Tu 
thân để chờ đợi ra sao thì ra. Như vậy là lập ménh.»? 


Tâm là đại thé của con người, nên tán tâm thì biết bản tính. Tâm và 
tính là do Trời ban cho con người, do đó tận tâm thì biết tính và cũng biết 
Trời. Mạnh Tử nói: «Bậc quân tử đi qua nơi nào thì cảm hoá người dân ở 
đó: ở tại nơi nào thì ảnh hưởng như thần. Ảnh hưởng đó lưu thông trên dưới 
cùng với trời đất. Sao có thể nói quân tử tu sửa xã hội chỉ bằng cách thức 
nhỏ nhoi?»** Lai nói: «Van vật đều có dú trong ta. Tu xét bản thân mà 
thấy mình chân thành thì còn gì vui hơn. Cố gắng làm theo đạo thứ ' (suy 
bụng ta ra bụng người). Mong điều nhán (7 thì chẳng gì gần hơn nüa.»'" 

Các câu «Vạn vật đều có đủ trong ta» và «Ảnh hưởng dó lưu thông 
trên dưới cùng với trời đất» hơi có khuynh hướng của chủ nghĩa thân bí, 
Bán ý của Mạnh Tử như thế nào, ông chỉ nói giản lược, không thể hiểu rõ. 


CHỦ THÍCH (của Phùng Hữu Lơn): 


Thuật ngữ chủ nghĩa thần bi có nhiều у nghĩa khác nhau. Khi dùng ở 
đây, nó chuyên chỉ một thứ triết học thừa nhận rằng có một cảnh giới 
gọi là «van vật cùng một thé» (vạn vật nhất thé # 1j — #3). Trong 
cảnh giới đó, cá nhân và toàn thể vũ trụ hợp thành một, không còn sự 
phân biệt trong với ngoài, người với ta nữa. Người ta thưởng cho rằng 
chủ rghĩa thần bí này àt có liên quan với vü trụ luận ЕТЕ as của duy 
tám luận Eig. Vũ trụ át là cái có tính duy tâm. Toàn thể vũ trụ và 
tâm linh của cá nhân có mối quan hệ ở bên trong. Tinh thần của cá 


°) Manh Tử (Тап Tâm - thượng): «Tán kỳ tâm giả, tri kỳ tính dã. Tri kỳ tính, tắc tri thiên hi. Tên 
kỳ tâm, dưỡng kỳ tính, sở di sự thiên dã. Yểu tho bất nhị, tu thân di sĩ chí, sở di lập mệnh dà.» 
dk Ho 50 M TE UO LE PE, КА. Е.Н, 
Xo X И f 8 PAR Lum DA sr da tt. 

® Mạnh Tử (Tận Tâm - thượng): «Phù quân tử sở quá giả hoá, sở tôn giả thần, thượng ha dir 
thiên địa đẳng lưu, khởi viết: tiểu bổ chi tai?» 3 £P PH 18 #16, P f# # HET 
Bị X HB [đ 8; SO ub SEC 

t Mạnh Tử (Tân Tâm - thượng): «Van vật giai bị u ngã hi. Phản thân nhí thành, lac mạc đại yên. 
Cung thứ nhi hành; cầu nhân mac cận yén» #3 3? + (i6 #2 3X £. Ix НОП. 58 
Ж 5 .%4 An H r ОКТ ЖШТ ЕЩ. 
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nhân và dai tinh {һап của vũ trụ Бап đầu vốn là một thể, nhung do sự 
cách trở khởi lên sau này mà cá nhân và vũ trụ tách rời nhau. Cái cách 
trở ấy, một số Phật gia gọi là vô minh 584 (avidya), còn Tổng Nho gọi 
là tu dục AL 8X. Nếu trừ khử được cái cách trở ấy, thì cá nhân và vũ trụ 
sẽ tải hợp thành một thể. Cái cảnh giới đó, Phật giáo gọi là chứng được 
chán như @ hl) (tathagata), Tống Nho gọi là «nhân dục dứt sach và lẽ 
trời trôi cháy [trong ta]» (nhân dục tịnh tận, thiên lý lưu hành д5 Bi 
„КЕ fr). Tuy nhiên, cái chủ nghĩa thần bí này cũng không nhất 
thiết có liên quan với vũ trụ luận của duy tâm luận. Trong triết học của 
Trang Tử, vũ trụ luận của Trang Tử không hé ià vũ trụ luận của duy tâm 
luận, nhưng cũng chú trọng chủ nghĩa thần bí. Trong triết học Trung 
Quốc, Nho gia của phái Mạnh Tử và Đạo gia của phái Trang Tử đều xem 
cảnh giới thần bí là cảnh giới tối cao, đều xem kinh nghiệm thần bi ấy là 
thành tựu tối cao của sự tu dưỡng cá nhân; nhưng phương pháp mà hai 
phái này sử dụng dé đạt tới cảnh giới tối cao ấy, tới muc dich tối cao ấy, 
thì khác nhau. Phuong pháp mà Đạo gia dùng là lấy kinh nghiệm thuần 
tuý để vong ngã, còn phương pháp mà Nho gia dùng là lấy «sự nghiệp 
yêu thương» (ái chi sự nghiệp ## Z s #:- từ ngữ của Schopenhauer: 
the work of love) để khử tu dục. Vô ngã và vô tư dục thì cá nhân hợp 
nhất vũ trụ. Nếu trong triết học của Mạnh Tử có chủ nghĩa thần bí, thi 
câu nói «Van vật đều có đủ trong ta» nghĩa là ta và vạn vật vốn là một 
thể. Nhưng do cách trở nào đó mà ta với van vật cơ hồ phân ly, đó tức là 
không chán thành (bất thành 1 8). Nếu «tu xét bản thân mà thấy 
mình chán thành» (phản thân nhi thành ƒ¿ £&ilij 3) thi sẽ phục hồi 
cảnh giới «ta với vạn vật là một thể», át sẽ «không có gi vui bằng» (lạc 
mac đại yên # 5E X #5). Muốn phục hồi cảnh giới hợp nhất ấy, át phải 
dùng phương pháp «sự nghiệp yêu thương» (ái chi sự nghiệp % z s 
Ж). Đó goi là «cố gắng làm theo đạo thứ 27 ; mong điều nhân {- thì 
chẳng дї gần hơn nữa». Lấy thứ cầu nhân, lấy nhân cầu thành. Thứ và 
nhân đều chú trọng ở việc thủ tiêu giới hạn giữa ta với người. Hễ giới 
hạn ấy đã mất, thì ta với vạn vật hợp thành một thể. Chẳng biết cách 
giải thích này có hợp với bản ý của Mạnh Tử hay không, nhưng triết học 
của Tống Nho đều suy diễn từ ý này. 

Nếu triết học của Mạnh Tử có chủ nghĩa thân bí thì cái mà ông gọi 
là «khí hao nhiên» (hao nhiên chi khí z£ 2& Z A) là trạng thái tinh 
thần của cá nhân ở trong cảnh giới tối cao ấy. Cho nên ông nói: «Khí ấy 
rất lớn, rất mạnh. Lấy ngay thẳng mà nuôi nó và đừng để nó bị hại thì nó 
lấp đây trời dát.»** 


% Mạnh Ti? (Công Tôn Sửu - thượng): «Ку vi khí đã, chí đại chí cương, di trực đường nhi vá hại, 
tác tác w thiên địa chi gian.» НАЖА, E X # BL, L1 0 RE rü Ж Ж, Hr] # d 
X Hb Z 6. 
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Vë phương pháp nuôi khí hạo nhiên, Mạnh Tử nói: «Khí hạo nhiên 
phối hợp với nghĩa và đạo. Nếu không có khí ấy, thì thân thể đói ngay. 
Khí hạo nhiên sinh ra bằng cách tập hợp mọi việc nghĩa. Nếu chỉ làm 
một việc nghĩa thôi thì không lấy được khí đó. Nếu hành động không hợp 
với lương tâm thì sẽ đói ngay. Nên ta nói: «Cáo Tử chua hé biết nghĩa, 
bởi vì ông nói nghĩa ở ngoài tâm,» Phải luôn làm việc nghĩa, chớ vội 
mong hiệu quả; UE chó quén viéc nghia, và cüng düng nón nóng giüp 
nó lớn lên ngay.»^ 


Cái goi là nghĩa bao gồm thiện đoan 2 ig (đầu mối của thiện) 
trong bản tính chúng ta. Nghia vốn ở trong tâm ta, nên Mạnh Tử nói: «Cáo 
Tử chưa hé biết nghĩa, bởi vì ông nói nghĩa ở ngoài tâm.» Các thiện đoan 
có xu hướng thủ tiêu giới һап giữa người với ta. Tức là chúng dần dần mở 
rộng. Chớ có nôn nóng cầu mau có và cũng chớ đừng lại. Cứ tập hợp việc 
nghĩa lâu ngày thì hành động sẽ hợp với lương tâm và ta có trạng thái tỉnh 
thần mà khí hạo nhiên lấp đầy trời đất. 


Đạt đến cảnh giới ấy thì «ở chốn nhà rộng trong thiên hạ, ở ngôi vị 
chính đáng trong thiên ha; thi hành đại dao trong thiên ha; đắc chí thì thi 
hành điều tốt cho dàn; khóng dác chí thi riéng giữ dao minh; phú quy 
khóng thé làm ta dám; nghéo khó khóng thé làm ta dói chí; d. quyén 
không thé khuất phuc được ta; đó goi là bậc đại trượng phu.»° 


5 ^ Mạnh Tử (Công Tôn Sửu - thượng): «Kỳ vi khí đã, phối nghĩa đữ đạo; vô thị, nỗi hi. Thị tập 


nghĩa sở sinh giả, phi nghĩa tập nhí thủ chỉ đã. Hành hữu bất hiểm vu tâm, tắc nỗi hi, Ngã cố 
viết: “Cáo Tử vị thường trì nghĩa, đĩ kỳ ngoại chỉ dã.” Tất hữu sự yên nhí vật chính, tâm vật 
vong, vật trợ trưởng dã.» K f$ A tb, MANN ife E LER же. tE 3 PF IE 4 
Ж 88 Tj RX Z tb fy В Ж T- lì, HÍ & £ li ak El : ƒ & E E & 
ЮЖ» zum on f E W I 2) E O 22.22 B E th 

Mạnh Từ (Đăng Уап Công - hạ): «Cư thiên hạ chi quảng cư, lập thiên hạ chỉ chính vị, hành 
thiên hạ chỉ đại đạo; dác chí dữ dân do chí, bất đắc chí độc hành kỳ đạo; phú quý bất năng dám, 
bán tiện bát năng di, ny vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu.» E X F ,Z 8 Pa 
;ử K F Z iF fy (T K F Z К АКНИ; 8Ú (7 КОШ 
AATE ARTER, ЖИ T BE RR ;It ở Ж ЖД ж. 
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184. PHÙNG HỮU LAN 


CHƯƠNG 7 


CÁI HOC BÁCH GIA 
THOI CHIẾN QUỐC 


Hoàn cảnh địa lý của Mạnh Tử thực tế rất giống hoàn cảnh địa lý 
của Khổng Tử, nhưng xét về thời đại, từ Khổng Tử đến Mạnh Tứ là trên 
100 năm, thời thế và tư tưởng bấy giờ nói chung đã có biến chuyển lớn, 
Xét về màt tư tưởng, trong thời Khổng Tit — trừ Khổng Tử và năm ba kẻ 
ẩn sĩ tiêu cực mà ông gặp — chưa có hoc phái nào có đủ thế tực đối kháng 
với Khổng Tử. Ngay thời Mặc Tử cũng chỉ có hai phái Nho và Mặc biện 
luận công kích nhau. Đến thời Mạnh Tử, các trường phái tư tưởng phức 
tạp nảy sinh. Thiên Thiên Hạ trong Trang Tử dé cập «cái học bách gia» 
(Bách gia chi học Ej X Z ##) tức là nói đến các trường phái đó. Về 
tình hình thời đại ấy, Mạnh Tử йог «Thánh vương không xuất hiên, chư 
hầu phóng túng, xử sĩ nói ngang,» 


Thời Mạnh Tử, ở nước Té có dia danh Tắc Hạ ££ F vốn là một 
trung tâm tư tưởng và học thuật. Sứ Ký Tw Mã Thiên chép: «Trâu Diễn 
80 т với các kẻ sĩ ở Tắc На của nước Té — như Thuần Vu Khôn š% F 
5ý, Thận Đáo {Н Fj, Hoàn Uyên ZR jl, Tiếp Tử ‡# F, Điển Biển [H 
9+, Trâu Thích 58 gë — đều viết sách nói về việc trị loạn. [...] Thận Бао 
(nước Triệu), Điền Biển và Tiếp Tử (nước Té), Hoàn Uyên (nước Sở) 
đều học “thuật vé dao và đức” (dao đức chỉ thuật ji ƒ3 Z 4j) của 
Hoàng Đế và Lão Tử, nhân đó mà phát huy tông chỉ của cái học Hoàng 
Lão. Cho nên Thận Đáo viết 12 thiên lý tuận; Hoàn Uyên viết hai thiên 
thượng và hạ; Điển Biển và Tiếp Tử ai cũng có viết lý luận riêng. [...] 
Từ Thuần Vu Khôn trở xuống, họ đều được xếp vào hàng đại px nhà 
cửa khang trang ở đường phố lớn, rất được tôn trọng và yêu mến. Điều 
này cho thấy họ là tân khách của chư hầu trong thiên ha. Nói đến Té là 
nói đến hiển sĩ trong thiên ha.»? 


1 


Mạnh Tử (Đằng Văn Công - hạ): «Thánh vượng bất tác, chư hầu phóng thứ, xử sĩ hoành nghị.» 
E T *ÍE.äẽ К.Ж. 

? Tư Mã Thiên FJ E 38, 50 Ký SE ДП (Mạnh Tử Tuân Khanh liệt truyện).- LAM chú: Ө Chữ 
БЕ thường bị phiên ám sai là só, chính âm là rráu như Từ Hải phiên: «tri ưu thiết, âm trâu, viu 
vận» £3 (f 9) Т BE 2” BB, dùng thông với chữ (râu $P. Khang Hi phiên là: «trắc cuu thiết» 
fJ ВВ tJ) và «tri vitu thiết âm trâu» E 3 9) 2 EB, như vậy vẫn doc là tráu. Từ Hải cũng 
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Lại nói: «Té Tuyên Vương (tại vị 319-301) thích bọn giỏi văn hoc 
và du thuyết như Trâu Diễn, Thuần Vu Khôn, Điển Biên, Tiếp Tử, Thận 
Đáo, Hoàn Uyên, v.v... Bọn họ 76 người, đều được ban nhà cửa, chức 
thượng dai phu, không cai trị mà chỉ nghị luận. Vi thế hoc sĩ ở trung tâm 
Tác Hạ phón thịnh đến vài trăm hay vài ngàn người.»* Sý Ký cũng nói 
Mạnh Tử từng du thuyết giúp Tế Tuyên Vương. Trong sách Mạnh Tử có 
chép lời lẽ đối đáp giữa Mạnh Tử và Тё Tuyên Vương. Như vậy, Mạnh 
Tử cũng từng ở Tắc Hạ và «không cai trị mà chỉ nghị luận». Sách do các 
học giả ở Tắc Hạ biên soạn hiện nay đã mất. Cái nghị luận mà Mạnh Tử 
bảo là «kẻ sĩ nói ngang», hiện cũng không thể nghe được trọn ven; chỉ 
còn thấy kể vụn vặt trong các sách nhu Mạnh Tử, Trang Tủ, Tuân Tứ, Là 
Thị Xuân Thu, Sử Ký, v.v... 


nói Trâu (Diễn) có thể viết là S (47)hoặc SE (4ƒ). Ө Từ điển Ty Hải nói Tác Hạ là mật ấp 
ở phía tây kinh đô của nước Té thời Xuân Thu, nay ở phía bắc của Lâm Tri gà ji (inh Sdn 
Đông. Tác Hạ thường hi nhận lầm là một học phái. Trưng Quốc Nho Hoc rp 4] f£ (Bàng 
Phác [8 th chủ bién, Đông Phương xuất bản xã trung tâm, Thượng Hải, 1997, quyển 2, tr.356- 
358) gọi nó là Tắc Hạ Học Cung # F & g, chúng tôi lược dịch như sau: «Tác Hạ Học Cung 
là mật trung tâm văn hoá học thuật và cũng là một trung tâm tư vấn chính trị do các quan 
chức của nước Té thời Chiến Quốc sáng lập. Học Cung được lập d khu vực phụ cận của Tắc 
Môn 1& P5 (cổng thành phía tây) tại kinh đô nước Té (là Lâm Tri Е i£ , nay là thành phố 
Tri Bác j£ [E tỉnh Sơn Đông), vì thế mà có tên “Tắc Hạ Học Cung". Trong quá khứ các học 
giả giải thích lầm đây là một học phái; kỳ thực đây chẳng phải chuyên vé mật hoc phái nào cả, 
mà nó là một trung tâm quy tụ các học giả thuộc nhiều môn phái đương thời, đến nghị luận học 
thuật và chính trị. Tác Ha Học Cung được thành lập thời Té Hoàn Công 7 HA 2` (tại vị 374- 
357) — có thuyết nói nó lập vào thời Té Uy Vương 72 && + (tại vị 356-320) — và giai đoạn cực 
thịnh của Học Cung là thời Té Tuyên Vương 7$ Е (tại vị 319-301). Cuối thời Tế Hôn 
Vương 7# i8 = (tại vị 300-285), do chiến tranh, Học Cung suy thoái. Thời Té Tương Vương 
T$ H + (tại vị 283-265), Нос Cung phục hưng, nhưng đến thời Té Vương Kiến 7€ T 3 (tai 
vị 264-221) thì Hoe Cung dán bị tiêu vong. Trong giai đoạn cực thịnh, Học Cung dung nạp gần 


như đủ các học giả của các học phái thuộc «Bách gia chư tử», chủ yếu là: Dao gia, Nhà gia, 
Pháp gia, Danh gia, Binh gia, Nóng gia, Âm Dương gia. Học Cung thời cực thịnh đã quy tụ cà 
ngàn hiển sĩ trong thiên hạ, trong đó có: Mạnh Tử Z; ƒ-, Thuần Vu Khôn iz T #2, Trâu 
Diễn Eg 117, Điển Biển [FH £^, Thận Đáo {ё £j, Tiếp Tử ££ T, Quý Chân # I , Hoàn Uyên 
РЕ}, Bành Mông $2 XX, Tống Hinh Ж, Doãn Văn Z# i7, Điển Ва [II[T, Nhi Thuyết 
ба 9, Lỗ Trọng Liên f& fi ig, Trâu Thích É§ sg, Tuân Tử &j f, v.v... Đặc biệt Tuân Tử 
ba lần giữ chức Tế Tửu 22 #8 (trưởng quan), lãnh đạo Học Cung. Bấy gii các hoc giả đến Học 
Cung - bát kể thuộc học phái gì, có quan điểm tư tưởng và khuynh hướng chính trị gì, bất kể 
tuổi tác, lý lịch, và người nước nào — đều cá thể phát biểu kiến giải học thuật của mình, do đó 
mà Học Cung trở thành trung tâm quy tụ các học phái đương thời. Các học giả nghị luận, 
tranh cãi, hấp thu lẫn nhau, đúng với mô hinh «Bách gia tranh minh» P3 KR 5575 (trăm nhà 
dua tiếng). Điều đáng quý là các vua Té rất trọng các kẻ sĩ, phong không ít học giả làm 
«Thượng đại phu», hưởng дс của bậc thượng đại phu nhưng không cần nhậm chức tại triểu, 
chỉ cần nghị luận chính trị thôi. Do đó Học Cung có tính chất vừa là đoàn thể tư vấn chinh trị 
vừa là cứ quan học thuật, dưới sự ủng hộ của triểu đình.» 
` Tư Mã Thiên Ë] I i£, Sử Ký 0 3a (Dién Hoàn Thé Gia EH Ж Ж). 
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1. Dương Сһи và khởi đều của Đạo gia 


Mạnh Tử nói: «Lời của thiên hạ nếu không theo Dương Chu thì 
theo Mặc Địch.»! Mạnh Tử xem Dương Chu và Mặc Địch là hai đối thủ 
của mình, và Mạnh Tử tự cho mình có trách nhiệm phải «chống lại Dương 
Chu và Mặc Bich» (cự Dương Mặc EB 15 Æ ). Về cái học của Mặc Dich 
Æ 22, trên đây đã nói qua. Còn cái học của Dương Chu fS £ rất ít nơi 
nào nói đến, ngoại trừ Manh Tử tuyên truyền rất nhiều qua sự công kích 
của ông. Hiện nay trong sách Liệt Tứ có thiên Dương Chu, nhung nó là 
sáng tác của một nhân vật nào đó trong đời Nguy (220-265) và Tấn 
(265-420) nhằm đề cao chủ nghĩa khoái lạc cực đoan, và nó vốn không 
phải là chủ trương của Dương Chu. 


Mạnh Tử nói: «Dương Chu chủ trương vị ngã. Nhổ một sợi lông mà 
có lợi cho thiên ha thì ông cũng chẳng làm.» 


Là Thị Xuân Thu chép: «Dương Sinh quý bán thân mình.»* 


Hàn Phi Tử nói: «Nay ở đây có kẻ chú trương: Không vào thành trì 
đang bị nguy; không ở trong quân đội; không vì lợi lớn cho thiên hạ mà 
nhổ một sợi lông chân. Các vua trên đời tất nghe theo, lấy lễ đón tiếp 
hắn, quý tri thức của hắn, trọng hành vi của hắn, vì cho rằng đó là kẻ sĩ 
khinh sự vật mà trọng sự sóng.» 

Hoài Nam Tử chép: «Đần, ca hát, đánh trống, múa vũ để trình diễn 
âm nhac; khúm núm vái chào để trau giỏi lễ, mai táng hậu và cư tạng 
lâu để tiễn người chết; đó là chủ trương của Khổng Tứ, nhưng bị Mặc Tử 


Mạnh Tử (Đằng Văn Công - hạ): «Thiên hạ chỉ ngón, bát quy Dương, tác quy Mặc.» X У Z 

5.7 в H8 HU Bộ S. 

Manh Tử (Tán Tâm - thượng): «Dương Tử thủ vi ngã, hạt nhất mao nhi lợi thiên hạ bát vi dà.» 

БЕЛЕ, i — # ññ #Ị RU EG 

° Là Thị Xuân Thu (Bất Nhị + 7): «Dương Sinh quý kj.» [ЇР C3. (Dương Sinh = Dương 
Chu, Dương Tử). 

* Hàn Phi Tử (Hiển Hoc): «Kim hữu nhân u thử, nghĩa hát nhập nguy thành, bất xử quân lữ, hất 

di thiên ha đại lợi dịch kỳ hình mhất mao. Thế chủ tất tàng nhi lễ chỉ, quý kỳ trí nhỉ cao kỳ 

hành, di vi khinh vật trọng sinh chỉ sĩ đã.» 2 A A 5^ z, # 5 Á fi bk, 7T RE TR 1K 

,® ĐÀ K F Á fl 5 B. R- Etema Е Н р йр Ht 

ELE EE J £ 4 Z р. 
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chê là sai. Bảo toàn mạng sống và giữ gìn chân tính, không vì vật та шу 
thân; đó là chủ trương của Dương Chu, nhưng bị Mạnh Tứ ché là sai.»* 


Là Thị Xuân Thu nói: «Dương Sinh quý ky.» j Æ Ei G. Cao Du 
E ES dẫn lời Mạnh Tử nói về Dương Chu nên chú Dương Sinh là Dương 
Chu. Tất Nguyên & л nói: «Lý Thiện 2 Æ chú bài Thuật Tổ Đức li; 
ЇН f& của Tạ Linh Vận 38 & XE trong Văn Tuyển ЭС 358, trích dẫn là 
Dương Chu fZ Ж, hai chữ Dương D và Bộ ngày xưa dùng thông với 
nhau.» Nhu vậy Duong Sinh B ^: là Dương Chu £ Ж. Cái «vi ngã» É 
JE (vì mình) mà Mạnh Tử nói đồng nghĩa với «quý ky» Ef Cj (quý thân 
minh) mà Ld Thị Xuân Thu nói, hay là «báo toàn mang sống và giữ gìn 
chân tính, không vì vật mà lụy thân» mà Hoài Nam Tử nói. Đó mới là ý 
tứ chủ yếu trong học thuyết của Dương Chu. Cho nên câu «khinh sự vật 
mà trọng sự sống» trong Hàn Phi Tử ám chỉ bon Dương Chu. Theo Hàn 
Phi nói, bọn Dương Chu «nhổ môt sợi lông mà có lợi cho thiên hạ thì 
cũng chẳng làm»? tức là «khinh sự vật mà trong sự sống» và «không vi 
vật mà lụy thân» vậy. Thiên hạ tuy lớn nhưng cũng là ngoại vật. Một sợi 
lông tuy nhỏ nhưng thuộc hình thể của ta và là một phần sự sống của ta. 
Cho nén thiên hạ thì dáng xem nhe mà sợi lông thì dáng xem trọng. Theo 
câu trích dẫn trên trong Hoài Nam Tử, chúng ta có thể thấy thứ tự mà 
bốn học thuyết Khống, Mặc, Dương, Mạnh sinh ra. Từ Khổng Tử đến 
Mạnh Tử có thêm học thuyết của Mặc Tử và học thuyết của Dương Chu. 
Thời Mạnh Tử, ba học thuyết của Khóng Tử, Mặc Tử, và Dương Chu đã 
tạo thành thế lực phân đều làm ba như thế chân vạc. Mạnh Tử muốn nối 


3 Hoài Nam ТЕ (Phiếm Luận ‡Uặ8): «Phù huyén ca cổ vũ di vi nhạc, bàn tuyển ấp nhượng di 


tu lễ, hậu táng cửu tang di tống tử, Khổng Tử chỉ sở lập dà, nhi Mặc Tif phi chi. Toàn sinh bảo 
chán, bất di vật luy hình, Dương Tử chi sở lập dà, nhi Mạnh Tử phí chi» K 3# 3x at # J1 
LEE S 4. LÍ l2 f8. s АЕ LÍ S PL , f. + PF tr, F ЗЕ 
Z.2##f.^Ùì% J 1 f: Z PR xr um E +f 3 Z. 

Cổ Hiệt Cương RB Z8 В tiên sinh cho rằng Mạnh Tử nói Dương Chu «lgi thiên ha bất vi» #l 
Ж FAB cũng nên giải thích là «tuy lợi chỉ di thiên ha nhỉ bất khẳng vi» 3E $| Z LAR 
КП A Bi PS (dù lấy thiên hạ mà có ki thì cũng không chịu). [Xem: S£ Нос Niên Báo Б 
H Е 9}, kỳ 4, bài; Tóng Là Thị Xuân Thu suy trắc Lão Tù thành thư niên đại f E КС Ê 
Tk ‡£ W| E -F БУ ЖЕЕ (X (từ Là Thị Xuân Thu mà suy ra thời gian hình thành tác phẩm 
Lão Tử), trang 493-4941. Nhưng ngay sau câu nói của Mạnh Tử là «Mặc Tử kiêm ái, ma đỉnh 
phóng chúng lợi thiên hạ vi chi» #3 L 3Ë 39 , EJA RE HÌ X F E Z (Mặc Tử kiêm 
ái, dù mòn gót lông trán mà có lợi cho thiên hạ thì ông cüng làm). Văn giống nhưng giải thích 
khác thì bất thoả đáng. [ Tức là chỉ сб một cách hiểu: Lgi f| = làm Igi cho ai]. Như vậy, «Nếu 
người ta làm lợi cho Dương Chu bằng cách cho ông thiên hạ, và hi vọng ông nhá một sợi lông, 
thì ông cũng chẳng làm» là học thuyết của Dương Chu; «Nhổ một sợi lông mà có lợi cho thiên 
hạ thì Dương Chu cũng chẳng làm» là cách giải thích của Mạnh Tử về học thuyết của Dương 
Chu. 
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tiếp chí hướng của Khổng Tử nên cực lực chống lại học thuyết của Dương 
Chu và học thuyết của Mặc Tử. 


Theo trên thì có thể biết trong các sách được viết trước đời Tần, 
chưa sách nào nói cuộc sống lý tưởng phóng túng khoái lạc cực đoan là 
chủ trương của Dương Chu như thiên Dương Chu trong sách Liét Tř đã 
nói. Cái học thuyết được nói trong thiên Dương Chu cơ hồ đã từng có 
trong thời Chiến Quốc, nhưng nó không phải là học thuyết của Dương 
Chu. Thời của Mạnh Tử học thuyết của Dương Chu quá thịnh hành, nhưng 
tại sao vé sau ít người nhắc đến nó? Xét bé mặt, dường như cái học của 
Dưỡng Chu không có nguồn gốc và không có lưu truyền, vì thế có người 
ngờ rằng Dương Chu là Trang Chu. Tuy nhiên chẳng có chứng cứ nào để 
chứng minh điều ấy. Hơn nữa, cái học của Đương Chu cũng không phải 
là không có nguồn gốc và sự phát triển để khảo sát được. 


Thời Khổng Tử đã xuất hiện một bọn kẻ sĩ lánh đời. Họ có trí thức 
và học vấn, nhưng thấy đời loạn khó cứu vãn được, nên có thái độ tiêu 
cực, không muốn can dự việc đời nữa. Khổng Tử nói: «Người hiển lánh 
đời loan, tránh vùng đất bát an, xa lánh dáng vẻ giả dối, tránh xa lời xảo 
trá. Bọn họ có bảy người.»!° 

Theo Luán Мей, Khổng Tử cũng bi bon ẩn sĩ lánh đời ấy chê bai 
lắm: «Khi Tử Lộ ngủ trọ ở Thạch Môn, thì Thân Môn hỏi: “Ông từ đâu 


đến?” Tử Lộ đáp: “Từ họ Khổng mà đến.” Thần Môn hỏi: “Có phải cái 
kẻ biết không thể làm được mà cố làm không?”»" 


«Có lần Khổng Tử gõ khánh ở nước Vệ. Một ké vác sot có di ngang 
cửa, nói: “Tiếng khánh nghe có tâm sự cứu đời đấy!” Rồi nói tiếp: "Tiếng 
khánh nghe sao tệ lậu thế. Đời chẳng biết mình thì thôi. Nước sâu thì để 
cá y phục mà lội, cạn thì vén xiêm mà qua.»" 


US Tuận Ngữ (Hiến Vấn): «Hiển giả tj thế, kỳ thứ tị địa, kỳ thứ tị sắc, ky thứ tị ngón. Tác giả thất 
nhân bi» Wf ë # iE, H K lý Hb, H. X Ж @,, EAE EL TE E Л — LAM 
chú: Không sách nào nói 7 ẩn sĩ này là ai (chắc chán không phái là Trúc Lâm Thất Hiển vì Thất 
Hiền sống mãi vào đời Tấn về sau, chứ không phải sáng cùng thời với Khổng Tử). 

Luận Ngữ (Hiến Vấn): «Tử Lộ túc и Thạch Môn, Thần Món viết: "Hé ш?” Tử Lộ viết: “Ту 
Khổng thị.” Viết: “Thị tri kỳ bất khả nhỉ vi chi giả du?"» 3-28 {5 f^ {¡F3, БР L1: 
ELO PE L1 :El +L K.E1 :# R E Z шу # £a T. 

Luận Ngũ (Hiến Vấn): «Tử kích khánh w Vệ. Hữu hà quý nhi quá Khổng thị chi môn giả, 
viết: “Hữu tâm tai, kích khánh hồ!” Ký nhi viết: “Bi tai , khanh khanh hồ! Mac kỷ tri dà, 
tư di nhi di bi? Thâm tác lệ, thiển tác yết." -f S2 82 ^ (m. f gp  ñŨ IS TL IS Z 
Pj 5 .D : fi OR EAF !êV m DIIS AR E REGE O GEO SD. E 
mi cS B Qu BIS. 
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«Một người điền của nước Sở tên là Tiếp Du } M di ngang qua xe 
Khổng Tử và hát: «Phượng ơi! Phượng ơi! Đức suy đôi. Chuyện đã qua 
không cứu vän được, chuyện sắp tới có thé sửa đổi. Thôi di, thôi đi. Thời 
này kẻ làm chính trị chỉ nguy mà thói.»" 


Kiệt Nich ## i33 báo Tử Lộ: «Thiên hạ đều là giòng nước đục cuón 
cuộn, Có ai thay đối được? Ông theo kẻ sĩ tránh người vô đạo, sao bằng 
theo kẻ sĩ tránh đời ô troc?»"! 


«Tử Lộ [theo Khổng Tử nhung] bi lạc phía sau, gặp một ông già 
đang quảy một cái giỏ trên một cái gậy. Tử Lộ hỏi: «Thưa, ông có thấy 
thầy tôi không?» Ông già đáp: «Tay chán lười nhác thì không phán biệt 
được ngũ cốc. Ai là thầy anh vậy?» Rồi ông chống gậy và bắt đầu làm 
có. Tử Lộ chắp tay đứng bên cạnh chờ. Làm xong việc, ông già mời Tử 
Lộ về nhà nghỉ qua đêm. Ông cho giết gà làm cơm đãi khách, còn sai hai 
đứa con га chào. Sáng hôm sau, Tử Lộ ra đi, gặp Khổng Tử và kể lại câu 
chuyện. Khổng Tử nói đó là ẩn sĩ lánh đời và sai Tử Lộ trở lại im. Đến 
nơi thì ông già đã đi khói. Tử Lộ nói [với hai con ông]: «Không ra làm 
quan là không hợp nghĩa. Nếu vai vế trên dưới trong gia đình đã không 
bỏ được thì sao lại bó quan hé vua tôi? Ở ẩn cho trong sạch bản thân hoá 
ra làm loạn đại luân. Quân tử làm quan là thi hành nghĩa vụ, dù biết 
Đạo vốn không thi hành dugc.»! 


9 Luận Ngữ (Vi Tử): «Sở cuồng Tiếp Dư, ca nhí quá Khổng Tử, viết: “Phượng hé! Phượng hé! 


Hà đức chi suy? RM giả bất khả gián, lai giả do khá truy. Di nhi! Di nhi! Kim chi tòng chính 
gid đãi nhi."» Ë YE j£ BL, 3X m 38 ƒL 7, L1 :R 5 B. 2 fn[ @ Z sep й A 
тиж и] E. CME MS Zum. 

Luán Ngữ (Vi Tử): « Lhao thao giả, thiên hạ giai thị đã, nhi thuỳ di dich chi? Thả nhi dữ kỳ tòng 
tịch nhân chí sĩ đã, khởi nhược tòng tịch thế chỉ sĩ tai?» i£ ifi К T 1W 8# 1U, I Е 
LA 5 Z ?H m 4 ЗУ Z + th, = # f# HỆ 1E Z LR. 

Luận Ngữ (Vi Tử): «Tử Lộ tóng nhì hậu, ngộ trượng nhân, di trượng hà điệu Tử Lộ vấn viết: 
"Tit kiến phu tử hổ?” Trượng nhân viết: “Tứ lễ bất cần, ngũ cốc bát phân, thục vi phu tử? ^ 
Thực kỳ trượng nhỉ vân. Tử Lộ củng nhí lập. Chỉ Tử Lộ tác, sát kê vi thử nhỉ tự chí, hiện kỳ nhị 
tử yên. Minh nhật, Tử Lộ hành dĩ cáo. Tử viết: “Ẩn giả 4а.” Sử Tứ Lộ phản kiến chỉ. Chí, tắc 
hành hi. Tứ Ló viết : “Bất sĩ vô nghĩa. Trưởng ấu chi tiết, bất kha phế đã; quân thần chi nghĩa. 
như chi hà kỳ phế chi? Dục khiết kỳ thân, nhi loạn đại luân. Quán tử chỉ sĩ dã, hành kỳ nghĩa 
då. Dao chỉ bất hành, di tri chỉ bi! "» F 28 (E jie, #9 340 AC, ELTE E F 08 RH 
Fl: f H K +f F? X: A El :[q 8 En EROS m.95 5 Ж Ja а FL 
ЇЇ z: . f RE H 00 ý. IÈ CORR f4, ОСЕ fl e Z P H — T 8. m 
‘FRITAS rA: Eme # tb (# T 9 xS Z .®НШ {т Ж. ... vB 
+ 8E €. ER BS. nj là tt ИЧА ЗЕ Z IJ gm. 8. ING 
‚пах (8.3 + ¿Z Uu. E s H. IB Z + fT. ШУ. 
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Thần Môn ở Thạch Món chê Khóng Tử là «biết không thể làm 
dược mà cố làm» tức là Thần Môn cũng tự biết không thể làm được nên 
không làm. Các ẩn sĩ cho rằng «đời chàng biết mình thì thôi», «thời này 
kẻ làm chính trị chỉ nguy mà thôi» nên không làm chính trị, rằng «thiên 
hạ đều là giòng nước đục cuón cuộn, có ai thay đổi được đâu». Các ẩn sĩ 
tiều cực này là những kẻ muốn tốt riêng phận mình (độc thiện kỳ thân Ж 
ð? H fr), mặc kệ thế sự. Y kiến của họ đối với thế sự giống như lời 
Mạnh Tử trách Dương Chu: «Dương Chu chủ trương vị ngã. Nhó một sợi 
lông mà có lợi cho thiên hạ thì ông cũng chẳng làm.» Tử Lộ ché ông già 
«ở ẩn cho trong sạch bản thân hoá ra làm loạn đại luân», Mạnh Tử ché 
«Dương Chu vị ngã nên không có vua». «Vị ngã» tức là «ở ấn cho trong 
sạch bản thân». «Không có vua» tức là «làm Joan đại luân». Các án sĩ 
tiêu cực ấy là khởi đầu cho bọn Dương Chu váy. 

Tuy nhiên, thời Khổng Tử, các ẩn sĩ tiêu cực ấy cũng chỉ là những 
kẻ muốn tốt riêng phận mình mà thôi; họ chưa có học thuyết hệ thống 
nào dé làm căn cứ lý luận cho hành vi của ho. Dương Chu dường như hắt 
đầu có học thuyết hệ thống để làm căn cứ lý luận cho hành vi muốn tốt 
riêng phận mình. 

Mạnh Tử nói: «Lời Dương Chu và Mặc Địch dày thiên hạ. Lời của 
thiên hạ nếu không theo Dương Chu thì theo Mặc Dich.» «Lời Dương 
Chu và Mặc Địch» tức là sự lý luận của Dương và Mặc. Dương và Mặc 
đã có lý luận, thì Mạnh Tử cũng phải có lý luận để biện luận với Dương 
và Mặc. Cho nên Mạnh Tử nói: «Ta có ham biện luận đâu, chẳng qua bất 
đắc di mà thôi.» 

Tuy nhiên, từ Mạnh Tử về sau, tại sao lời lẽ Dương Chu cơ hỗ tuyệt 
diệt? Phải chăng Mạnh Tử đã chống lại Dương Chu hoàn toàn thành 
công? Sau Dương Chu, bọn theo Lão Trang rất thịnh. Lão Trang kế thừa 
Dương Chu, nhưng trong tư tưởng Lão Trang có những điểm mà Dương 
Chu chưa nói. Do đó cái tên của Dương Chu bị Lão Trang che lấp, vì thế 
lời lẽ Dương Chu tưởng như tuyệt diệt, nhưng thực tế thì không. 


Trong Lã Thị Xuân Thu có nhiều chỗ nói đến học thuyết truyền 
thống của Dương Chu. Thiên Trong Kỷ 8 ( (xem trong bản thân) của 


'5— Manh Tử (Đằng Văn Công - hạ): «Dương Chu Mặc Pich chi ngôn doanh thiên hạ. Thiên hạ chi 
ngôn, bất quy Dương, tắc quy Mặc.» Ж +3 аи кит. Z = , Z. Bë 
55 np ES. 
Mạnh Tự (Đằng Văn Công- ha): «Du khởi hiếu biện tai! Dư bất đắc di dà.» F з (f a SN 
веж. 
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Là Thị Xuân Thu chép: «Nay su sống của ta là của ta; nó làm lợi cho ta 
cũng lớn. Luận vé sang hèn, dà được phong làm thiên tử cũng không sánh 
được với sinh mệnh của ta. Luận về khinh trọng, dẫu giàu có được cả 
thiên hạ cũng không đổi được với sinh mệnh của ta. Luận về an nguy, hễ 
lỡ mất sinh mệnh thì không bao giờ tìm lại được nữa. Ba điều ấy kẻ có 
đạo phải thận trọng. Đã thận trọng mà bị hại ngược lại là vì không đạt 
cái tình của tính mệnh. Đã không đạt được cái tình của tính mệnh thì dù 
thận trọng cũng chẳng ích gì. |...] Vua, quý tộc, Кё không hiển, ké bất 
tiếu ở trên đời ai mà chẳng muốn sống lâu. Thế mà ngày nào họ cũng 
làm nghịch với sự sống, thì dù có muốn sống lâu cũng chẳng ích gì. Phàm 
sống lâu thì phải thuận theo sự sống; khiến cho sự sống không thuận tức 
là dục vọng. Cho nén thánh nhân trước tiên phải tiết duc.»'* 


Đó là thuyết khinh vật trong sinh 8E 1 && Æ (coi thường sự vật và 
quý trọng sự sống) của Dương Chu. Quý trọng sự sống không phải là buông 
thả theo dục vong. Cho nén Dương Chu nói «rượu nóng thịt béo là thực 
phẩm thiêu đốt годі», «xinh tươi răng trắng của mỹ nhân là búa riu chặt 
đếo bản tính của con người».'* Nếu xem buông thả theo dục vong là quy 
trọng sự sống túc là «đã thận trọng mà bị hại ngược lai». Cho nên thánh 
nhân trọng sự sống thì trước tiên phải tiết duc.” 

Thiên Bán Sinh 2K ^£ của Lã Thị Xuân Thu chép: «Cho nên thánh 
nhân đối với thanh sắc và mùi vị nếu có lợi cho sự sống thì giữ lấy, nếu 
có hại cho sự sống thì xá bó đi. Đó là cái dao báo toàn bản tính.»?' 


'" Là Bất Vi, Lā Thị Xuân Thu (Trong Kỷ $ CL): «Kim ngô sinh chỉ vi ngã hữu, nhi lợi ngã diệc 


đại hi. Luận kỳ quý tiện, tước ví thiên tử, bất túc di tỷ yên; luận kỳ khinh trọng, phú hữu thiên 
hạ, bất khả di dịch chí; luận kỳ an nguy, nhất thử thất chi, chung thần bất phục đắc. Thử tam 
giá, hữu đạo giả chỉ sở thận đã. Hữu tbán chỉ nhi phán hại chỉ giả, bất đạt hồ tính mệnh chi tình 
dã. Bất đạt hồ tính mệnh chỉ tình, thận chi hà ích? [...] Thế chi nhân chủ quý nhân, vô hiên bất 
tiếu, mạc bất dục trường sinh cửu thị, nhi nhật nghịch kỳ sinh, dục chi hà ích? Phàm sinh chi 
trường dã, thuận chi dà; sử sinh bất thuận giả, dục đã; có thánh nhân tất tiên thích dục.» 4; 
ЕТУ PS REG du ЖЛ =. Hop RE, x +£ E JÁ Ir 55 
am EEE 8 8 K F ,# uJ L Rum Eft ако É H4 
íg f Ut = #.†1ï ìš ë < PH b. S Z Wm R E Z ОЯ. ^ Ë P E ấn 
< W tb. ж # JE đã ⁄ . f ?[..l Z A Xx Ë ^A,m 8 Л [3 
‘R DAREA j DT 3X H +, 8 fap d LAE Z E did Z th it 
"EGRE E ,ất th E A HER 8K 

'" [à Bất Vi, Là Thị Xuân Thu (Bản Sinh). 

Thánh nhán tất tiên thích dục HZ A 4^ 3 lễ SX. Cao Du £ chú: «Thích giếng nhu 

tiết.» (Thích đo tiết dà 38 X& Я 1h,). Vậy, «thích dục» tức là «tiết duc». 

Là Bất Vi, Là Thị Xuân Thu (Bán Sinh): «Thị có thánh nhân chi у thanh sắc tư vi dá, lợi w tính 

tác thủ chi, hại u tính tắc xả chỉ, thử toàn tính chỉ dao dã.» E. dE H9 А Z f^ # Œ $n 

th. | 55 TE BU NZ Z ,# W` ЕН £ Z (Uk £ P Z W th. 
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1 Thị Xuân Thu chép: «Trời sinh người, 
lại khiến chốc có long й tham dục. Lòng dục có tình; tình có tiết chế. Thánh 
nhân мү tiết chế аё dứt dục, vì thế không khiến cho tình cám vượt quá 
giới hạn. Tai muốn năm thanh, mắt muốn năm sắc, miệng muốn năm vị, 
đó là tình. Ba thứ с sắc, vi) ấy ai ai cũng ham muốn như nhau, dù 
họ sang, hèn, ngu, trí, hiển, bát tiếu. Dù Thần Nông, Hoàng Để, lòng 
ham muốn của họ cũng nhu lòng ham muốn của Kiệt, Trụ. Thánh nhân 
sở di khác mọi người là bởi có tình cám chừng mực. Do quý sự sống mà 
hành động thì có tình cảm chừng mue; không do quy sự sống mà hành 
động thì mất tĩnh cám chừng muc.»? 


Như thế, vì quý sự sống nên trước phải tiết dục. Nhưng cái đáng 
quý của sự sống là qua nó ta có thể hưởng thụ thanh, sắc, vị. Tiết dục là 
để sống lâu, để hưởng thụ nhiều, chứ không phải xem hưởng thụ là không 
đúng dán, là không tốt. Cho nên: «Hé tai không thích tiếng, mắt không 
thích màu, miệng không thích vị, thì không có sự lựa chọn giữa sinh và 
tứ. Người xưa dc đạo, sống để trường tho, để có thể vui thích lâu dài 
tiếng, màu, vị. Bằng cách nào? Đó là sớm xác định. Sớm xác định thì 
biết tiết chế. Biết sớm tiết chế thì tinh không hao kiệt.» 


La Thị Xuân Thu dàn lời Tử Hoa Tử -f 3E -F rằng: «Sự sống toàn 
ven là trên hết, kế đến là sự sống hao tốn, kế đến là chết, chót hết tà sự 
sống bị bức hách. Cho nên cái gọi là tôn quý sự sống ý nói sự sống toàn 

уеп, Cái gọi là sự sống toàn vẹn tức là do lục dục thích nghi. Cái goi là 
sự sống hao tổn là do lục dục không thích nghi. Sự sống hao tổn thi móng 
manh hơn sự sống được tôn quý, Hao tổn càng nhiều, tôn quý càng ít. Cái 
gọi là chết là trạng thái không có trí giác, là trở về trạng thái lúc chưa 
sinh. Cái gọi là sự sống bị bức bách là do lục dục không thích nghĩ, và 
YT TẢ Thị Xuân Thu (Tình Dục): «Thien xinh nhân nhỉ sử hữu tham hữu dục. Dục hữu tình, tình 
hữu tiết, Thánh nhân tu tiết di chỉ dục, cố hát quá hành kỳ tinh dã. Có nhĩ chi dục ngũ thanh, 
тус chí dục ngũ sắc, khẩu chi dục ngũ vị, tinh dà. Thử tam giả, quý tiện ngu trí hiển bất tiếu 
duc chỉ nhược nhất, tuy Thân Nông, Hoàng Dë kỳ di Kiệt, Trụ đẳng, Thánh nhân chi sở di di 
giả, đắc kì tình dà. Do quý sinh động tắc dác kỳ tình hi, bát do quý sinh động tắc thất kỳ tình 
м» A'E A fj fE t 8 A ñK .6K 18 IA f BD E ALIE BB DL IE ấy, kh 
Tir TE lễ bo. 0 H m, H ZB HB. TC. d. 
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Là Thị Xuân Thu (Tinh Dục): «Nhĩ bất lạc thanh, mue bất lac sắc, khẩu bất cam vị, dữ ui võ 
trach. Cổ nhân đắc đạo giá, sinh di tho trường, thanh sắc tu vị, năng cửu lạc chỉ, hé có? Luận 
tảo định đã. Luận tảo định tắc tri tảo sắc, tri tảo sắc tắc tinh bát diệt» H TR, HI 
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đều nhận lấy cái đáng ghét là bị khuất phục và bị nhục nhã. Bị nhục thì 
không gì lớn bằng bất nghĩa, cho nên bất nghĩa là bức bách sự sống, mà 
sống bị bức bách không chỉ là bất nghĩa mà thôi. Cho nên nói sống bị bức 
bách chẳng bằng chết đi. Làm sao mà biết như thế? Tai nghe cái mình 
ghét, chẳng bằng không nghe; mắt nhìn cái mình ghét, chẳng bằng không 
nhìn. Cho nên có sấm thì ta bịt tai, có chớp thì ta nhắm mắt, đó là thí dụ. 
Lục dục đều biết cái chúng ghét nhất, nhưng nếu không tránh được thì 
chẳng bằng không có trì giác; không có trì giác tức là chết; cho nên sống 
bị bức bách thì không bằng chết. Thích ăn thịt đâu phải là ăn cá chuột 
chết thối rữa; thích rượu đâu phải là uống cá rượu bị biến chất: tôn quý 
sự sống đâu phải là quý cả sự sống bị bức bách?»°° 


Trên đây cũng là một thuyết của phái Dương Chu. Luc dục mà 
thích nghi (tức là hài hoà) thì sự sống toàn vẹn. Lục duc mà không thích 
nghi thì sự sống bị bức bách, và chẳng bằng chết đi. Bởi vì chết là tr ang 
thái không có tri giác; còn sống mà bi bức bách thì khổ hơn cá chết. L ис 
dục thích nghi tức là tiết dục. Tuy nhiên tiết duc không có nghĩa là võ 
dục, cũng như quý sự sống không có nghĩa là quý cái chết. 


La Thị Xuân Thu chép: «Hàn và Nguy sắp đánh nhau giành đất. Tử 
Hoa Tử yết kiến Chiêu Ly Hầu (của nước Hàn, 358- 333), Chiêu Ly Hầu 
có vé lo âu. Tử Hoa Tử nói: "Nay giả sử cả thiên hạ dâng thư trước ngài; 


"— Là Thị Xuân Thu (Quý Sinh): «Toàn sinh vi thượng, khuy sinh thứ chỉ, tử thứ chi, bách sinh vi 


hạ. Cố sở vi tên sinh giá, toàn sinh chỉ vị. Sở vị toàn sinh giả, lục đục giai đắc kỳ nghi dã. Sở 
vị khuy sinh giả, lục dục phân đắc kỳ nghi dã. Khuy sinh tắc u kỳ tôn chỉ giả bac hi, Kỳ khuy 
di thậm giả đã, kỳ tôn di bạc. Sở vị tử giả, vô hữu sở đi tri, phục kỳ vị sinh dà. Sd vị bách sinh 
giả, luc dục mạc đắc ky nghi đã, giai hoạch kỳ sở thậm ó giả, phục thị dà, nhục thị đi 
đại ứ bất nghĩa, cố bất nghĩa, bách sinh dã, nhi bách sinh phi độc bất nghĩa dà, cố viết hách 
sinh bất nhược tử. Hé di tri kỳ nhiên đã? Nhĩ văn sd б, bất nhược vô văn; mục kiến sä á, hát 
nhược vô kiến. Cố lôi tắc yếm nhĩ, điện tắc yểm mục, thử ky ti dã. Phàm lục dục giả, giai tri 
kỳ sở thậm ñ, nhỉ tất bất đắc miễn, bất nhược vô hữu sở di tri, vô hữu sở dĩ trí рій, tử chi vi dà, 
cố bách sinh bát nhược tử. Thị nhục giã, phi hủ thử chỉ vi đã; thị tửu giỏ, phi hại tửu chỉ vi đã; 
tán sinh giả, phi bách sinh chí vị dd.» £ t J$ J Za ERLA RER E 
LCS MM LENTES SEE tý th. 28 Б 
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thư viết: *Hé tay trái nắm thì chặt tay phải của ngài, hé tay phái nắm thì 
chặt tay trái ngài. Hễ có nắm thì mới có thiên Һа.’ Ngài sẽ nắm tay 
chăng? Chịu chặt tay chăng?” Chiêu Ly Hầu đáp: “Quả nhân không nắm 
tay.” Tử Hoa Tứ nói: “Tốt lắm. Từ đó mà xem, hai tay quan trong hơn 
thiên hạ. thân lai quan trong hơn hai tay. Hàn không quan trong hằng 
thién hà; cái mà ngài tranh giành hién nay lai khóng quan rong bàng 
Hàn. Nay ngài buồn rầu hại thân mà vẫn không có được nó." [...] Trung 
Sơn Công Tử Màu nói với Chiêm Tử: “Thân tự tại ở sông biển mà tâm 
bi giam hãm nơi cung điện, như vậy thì sao? Chiêm Tứ nói: "Xem trọng 
sự sóng. Trong sự sống thì khinh tgi.” Trung Sơn Công Tử Мар nói: "Tuy 
biết thế mà không thể tự thắng mình [trước ham muốn vật chất|.` ` Chiêm 
Tử nói: “Không thể tự thắng mình thì buông thá, tinh thần có bi hại đâu. 
Không thể tự thắng mình mà cố bám, do $ goi là bi thương gấp đôi. Người 
bị thương gấp đôi thì không sống lâu,»? 


Lời của Tử Hoa Tử nói với Chiêu Ly Hầu là thuyết trong sinh tắc 
khinh lợi $Œ ^E BILE FI] (trong sự sống thì khinh lợi). Các nhà chú giải 
như Cao Du 3$, Tư Mã Bưu в] E; Z , Dương Kính $8 fg nói Trung 
sơn Công Tử Máu là Nguy Máu LL Z&. Tuân Tử nói vé Nguy Маи rằng: 
«Có những kẻ phóng túng tình cám và bán tính, an tâm buông thả, hành 
động như cầm thú. Họ không hợp với nén cai trị có văn hoá và đạo đức. 


75 Là Thị Xuân Thu (Thẩm Vi): «Hàn, Nguy tưởng đữ tranh xâm địa. Tử Hoa Tử kiến Chiêu Ly 


Hầu. Chiêu Ly Hầu hữu ưu sắc. Tử Hoa Tử viết: "Kim sử thiên hạ thư minh u quân chỉ tiền, 
thư chỉ viết: “Tả thí quặc chi tác hữu thủ phế, hữu thủ quặc chí tắc tả thủ phế, nhiên nhi quặc 
chỉ tất hữu thiên ha,” Quân tương quặc chí hô? Vong kỳ bất đữ?" Chiêu Ly Hầu viết: “Quả 
nhán bất quặc dà." Tử Hoa Tử viết: “Thậm thiện. Tự thị quan chí, lưỡng tý trọng tỉ thiên hạ 
dà, thân hựu trọng ư lưỡng tý. Hàn chỉ khinh thiên hạ viễn, kim chỉ sở tranh giá, kỳ khinh а 
Hàn hyu viễn, quân cố sàn thân thương sinh di uu chí, thích bất đắc dà." |...) Trung Sơn Công 
Tử Máu vị Chiêm Tử viết: “Thân tại giang hải chi thượng, tâm cư hồ nguy khuyết chỉ hạ, nại 
hà?” Chiêm Tử viết: “Trọng sinh. Trọng sinh tắc khinh lợi. " Trung Sơn Công Tử Máu viết: 
“Tuy trí chỉ, do bất папр tự thắng dá." Chiêm Tử viết: *Bát năng tự thắng tắc túng chỉ, thần 
vô ác hồ. Bất năng tự tháng nhí cưỡng bất túng giả, thử chi vị trùng thương. Trùng thương chí 
nhân vâ thọ loại hĩ.*» & АНЕ F {# e TET LAE GCSE (z f SE 
&. $É ƒ Fl: “2ƒEX F САХ Z Bj, Ë Z Fl: “= + ТАТЕ 
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Tuy nhiên quan điểm của ho có nguyên do, lời nói của Eo có lý lẽ, dủ để 
lừa đối và mi dân. Đó là bon Tha Hiéu và Nguy Маи váy.» 


Theo đó, dường như Nguy Máu theo chủ nghĩa phóng túng tình dục 
cực đoan mà thiên Dương Chu của sách Liét Tử nói. Cho nén Chiêm Tử 
mới trả lời rằng hễ trọng sự sống thì khinh lợi. Công Tử Mâu nói rằng 
biết thế nhưng làm không được. Chiêm Tử báo rằng nếu làm không được 
thì cứ tuỳ tiện. Môn phái của Dương Chu, tuy chủ trương tiết dục, mà 
đồng thời cũng xem sự đây đủ ham muốn là ý nghĩa của nhân sinh, và 
quý sự sống chứ không quý cái chết. 

Lão Tử Đạo Đúc Kinh có nhiều chỗ nói đến «quý sống thì khinh 
lợi», nhu: 


— «Ai quý thân mình hơn thiên ha, thì [người ta] có thể giao phó 
thiên hạ cho hắn. Ai yêu thân mình hơn thiên hạ, thì [người ta] có thể gửi 
găm thiên ha cho һйп.»?? 

— «Danh với thân cái nào quy hơn? Thân với của nà, cái nào trọng 
hgn?» 

Quý thân mình hơn thiên ha thì không vì cái lợi lớn của thiên hạ mà 
nhó sợi lông chân. Đó là ý nghĩa khinh vật chất mà trọng sự sống vậy. 


Trong Trang Tử cũng có nhiều chó dé cập thuyết «giữ ven hình, 
bảo toàn chân tính, không để vật làm lụy hình». Chẳng hạn như: 


- Thiên Nhân Gian Thế nói đến cây sôi cực lớn ở nén xã tế thổ 
thần, Một ngudi thợ chê cây to nhưng vô dung, nhờ thế mà sống lâu, cao 
lớn. Đến đêm, người thợ nằm mộng thấy cây ấy nói rằng: «Các loại cây 
như: tra, lê, quất, bưởi có trái chín thì bị hái; bị hái thì khổ thân. Cành 
lớn bị gãy, cành nhỏ bị trụi lá. Vì chúng hữu dụng nên khổ thân; không 
hưởng trọn tuổi trời mà-nWa đường phải chết non. Sự vật chẳng gi mà 
không giống thế. Ta bấy lâu mong mình vô dụng. Mấy lần suýt chết nay 


29 Tuấn Tử (Phi Thập Nhi Tử): «Túng tình tính, an thứ tuy, cám thú hành, bất túc di hựp văn 


thông trị; nhiên nhi ky trì chi hữu cố, kỳ ngôn chỉ thành lý, túc di khi hoặc ngu chúng, thị Tha 
Hiểu, Nguy Міо đã.» ift je |#, VERE. НД tr. TY БАТ X MB d iix 
Већ. Жаа p FE EARRAK EER, WEI. 

Đạo Dite Kinh (chương 13): «Quý di thân ví thiên hạ, nhược khả ký thiên hạ, Ái đĩ thân vi thiên 
hạ, nhược khá thác thiên hạ.» БАЕ ES X F, ба Ж & F, % L 8 P К, 
э] Ж F. 
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Cây này nhờ bất tài vô dụng mà an hưởng trọn tuổi trời. 
(Thử mộc di bất tài đắc chung kỳ thiên niên.) 
Wb A  # H O8 @ E x 4 


mới được như уйу; nó là cái dụng lớn của ta. Nếu ta cũng hữu dụng [như 
mấy loại cây kia] liệu ta có được lớn manh như nay không?» 


— Lai nói: «Có kẻ tên là Chi Li Sơ [ngụ ý hình thù kỳ quái], cằm ẩn 
vào rốn, vai nhô khỏi đỉnh đầu, búi tóc trên đầu chĩa thẳng lên trời, ngũ 
tạng trồi lên phía trên, hai đùi nhỏ ốm như xương sườn. Hắn giặt thuê và 
khâu vá thuê mà đủ ăn; chà gạo và đãi cám thuê cũng nuôi nổi gia đình 
10 miệng ăn. Khi triều đình bắt dân di lính, Chi Li vén tay áo, để tay trần 
đi nhón nhơ trong đám đông. Khi triéu đình bắt dân lao dich, thi Chi Li 
được miễn vi tàn tật. Khi triéu đình phát chẩn cho người bệnh tật, hắn 
được lãnh 3 chung lúa và 10 bó củi. Kẻ tên Chi Li hinh dang kỳ quái mà 


2 Trang Tử (Nhân Gian Thế): «Phù tra lê quất du đữu quả loã chi thuộc, thực thục tắc bác, bác 
tắc nhục. Đại chỉ chiết, tiểu chỉ tiết. Thử đĩ kỳ năng khổ kỳ sinh giả dã. Cố bất chung kỳ thiên 
niên nhỉ trung đạo yểu, tự phầu kích vu thế tục giả đã. Vật mạc bất nhược thị. Thả dư cầu vô 
sở khá dụng cửu hi. Kỷ tử, nãi kim đắc chi, vi dư dai dụng. Sử du dã nhi hữu dụng, thả đắc hữu 
thử đại dã da?» K të ЖП Hh ЖЕЙУ B , ЖАН, Н EE. Fe e, 
Fe Ë. ik ĐÁ ҤЕ # H + # tb. T KR R X KE m ch ua =, ниет 
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còn có thể tự túc nuôi thân và sống trọn tuổi trời, huống hó Кё có đức 
gióng nhu Chi Li?» 


- Lai nói: «Khi Khổng Tử đến nước Sở, một người điên của nước 
Sở tên là Tiếp Dư chơi trước cửa nhà Khổng Tử trú ngụ, hát: “Chim 
phượng ơi, chim phượng ơi! Sao đức lại suy thế! Ky vọng chi ở đời sau, 
cứu van chỉ ở đời trước? Thiên hạ có đạo, thánh nhân thành tựu sự nghiệp; 
thiên hạ vô đạo, thánh nhân chỉ mong giữ được thân. Đời nay chỉ mong 
tránh được hình phạt. Phúc nhe như lông hồng mà không ai biết mang: 
hoa nàng như đất mà không ai biết tránh. Thôi di! Thôi đừng đem đạo 
đức đến với người đời! Nguy rồi! Nguy vì tự vẽ một vòng tròn trên mặt 
đất và chạy ldn quán trong đó. Gai góc, gai góc! Та di, đừng làm ta dau. 
Đường ta đi khúc khuyu, đừng làm chân ta đau!” [Vì có ích nên] cây trên 
núi tự khiến nó bị đốn; [vì cháy được nên] mỡ tự khiến nó bị đốt sạch. 
Quế ăn được nên cây qué bị đốn. Cây sơn có ích nên thân bi khắc rạch 
[để lấy nhựa]. Ai cũng biết lợi thế của sự hữu dụng; mấy ai biết lợi thế 
của sự vô dụng.»*! 


ED] 


Trang Tử (Nhân Gian Thể): «Chi Lí Sd giả, di ẩn vu té, kiên cao vu đỉnh, hội toát chỉ thiên, 
ngũ quán tại thượng, lưỡng bé vi hiếp. Toà châm trị giải, túc di hồ khẩu; cổ giáp bá tinh, túc 
di tự thập nhân. Thượng chinh vũ sĩ, tắc Chi Li nhương tý nhi du vu kỳ gian; thượng hữu đại 
dịch, tác Chi Li di hữu thường tật bất thụ công; thượng dữ bệnh giả túc, tắc thụ chỉ tam chung 
ай thập thúc tân. Phù Chi Li giả kỳ binh giả, do túc di dưỡng kỳ thân, chung kỳ thiên niên, huu 
huống Chi Li kỳ đức giả hổ?» Ж BE đi E. EB D + BL er 5 IB #8 b lí К. % 
1E E.P STIS 4 .‡# PD ¡4 W€ Q0 LÍ M L1 8x 3€ dá 18 QE DR d^ Л. КЕД 
E.H = # ?# # mi EDO lg] X< f BU X BE LACE RCZ, = Bi 
жаи шус 3 0 рж BE OH H жиш LA Н. Ш 
TE, XXE ҖЕ Н i GF. LAM chú: Trong đoạn chữ Hán mà Phùng Hữu Lan trích 
dẫn, ba chữ Chi Li Sơ iz B i; được gạch dưới, tức là tên riêng. Trung Hou Dao Học Thông 
Điển (trang 126) chú: «Chi Li Sơ là tên nhắn vật hư cấu, ngụ ý là thân thể bất toàn, các bó phận 
thân thể nằm trái vị trí thông thường.» Derk Bodde dich «there was a deformed man called 
Su» (có người di dạng tên Sơ). James Legge dịch «there was the deformed object Shu» (có đối 
tượng di dạng tên Sơ). James Ware dịch «hunchbock Su» (người ig gù tên Sd). Nguyễn Hiến 
Lễ dịch «xưa có một người hình thù kỳ quái». 

V Trang Tử (Nhân Gian Thế): «Khổng Tử thích Sở, Sở cuóng Tiếp Dư du kỳ món viết: "Phugng 
hé phượng hé, hà như đức chi suy dã. Lai thế bất khả đãi, vãng thế bất khả truy đã. Thiên hạ 
hữu đạo thánh nhân thành yên; thiên hạ vô đạo, thánh nhân sinh yên. Phương kim chỉ thời, cận 
miễn hình yên! Phúc khinh hỗ vũ, mạc chi tri tải; hoa trong hó địa, mạc chỉ tri ti. Di hà, di hỗ! 
Lâm nhàn di đức. Däi hå, đãi hồ ! Hoa địa nhi xu. Më dương mê dương, уд (hương ngô hành. 
Ngõ hành vi khích khúc, vô thương ngô túr.” Sơn mộc, tự khẩu dà; cao hoà, tự tiễn đã. Quế khả 
thực, có phat chỉ; tất khả dung, сё cát chỉ. Nhân giai trí hữu dung chi dụng, nhí mạc trí vô dung 
chi dụng dá.» FL f iÑ 1#, 1È fr BE НРА: “8 % BL Cu hũ f Z xE 0. 4 
ШШЕ {ЕШЮ E ib. T 8 8 тд Б; F нт A 4+ 8.27 
+; < Hy G ж 6 НЩ б +Ƒ 11,13 RD Z атњо жоп Top 
РЕ A PA (B Ja P bë SPOT: Hh om dE GE De JE Bo 8 SS Od; E (r FS ñl HE 
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Những doan dẫn trên đều có ý nghĩa «quý ky» £i c3 (quý bản 
thân) và «trong sinh» =£ ^F: (xem trọng sự sống). 


Có thể thấy trong Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh cũng chép nhiều 
lời lẽ của Dương Chu nhưng đó không phải là ý nghĩa tối cao của Lão và 
Trang. Điều Dương Chu nói là cái đạo để chúng ta không tự làm hai sinh 
mang của ta. Sống trong cuộc đời này, dù ta không tự làm hai sinh mạng 
của mình, nhưng cũng thường có ngoại vật và kẻ khác sẵn sàng làm hại 
sinh mạng của chúng ta. Chúng ta không những phải tránh tự hại sinh 
mạng mình mà còn phải đối phó với ngoại vật và kẻ khác làm hại sinh 
mạng ta. Về phương diện này, Dương Chu chỉ có một biện pháp là tránh 
né, giống như sự lánh đời của các ẩn sĩ. Tuy nhiên sự đời biến hoá khôn 
cùng, dù biết nguy hại nhưng có tránh cũng không nổi. Triết học của Lão 
Tử nhằm phát hiện những quy luật ẩn tàng trong các biến hoá của Sự Vật 
trong vũ trụ. Người biết các quy luật đó có thể tuỳ theo hoàn cảnh mà 
ứng dụng, và có thể hi vọng trọn đời không nguy. Thiên Nhân Gian Thế 
của Trang Tử cũng nghiên cứu xem chúng ta khi bước vào cõi đời này thì 
nên làm thế nào để khỏi bị hại. Tuy nhiên, các phương pháp đó không 
bảo vệ chúng ta được vẹn toàn; bởi vì trong sự đời biến hoá khôn cùng có 
quá nhiều nhân tố mà chúng ta không thể thấy được. Vì thế Lão Tử mới 
nó! sâu sắc: «Sở dĩ ta phải lo âu nhiều bởi vì ta có thân. Nếu không có 
thân, ta đâu có lo lắng рї.» Quả thực là lời đại giác ngộ vậy. Trang Tử 
theo đó mà nói «té tử sinh, đồng nhân ngã» 7 JE 4 [8] A $& (sống chết 
như nhau, ta và người như nhau). Nếu ta không xem cái hại là hại, thì quả 
thực cái hại không làm thương tổn ta được. Thế nên, triết học của Lão 
Tử tiến hơn triết học của Dương Chu một bậc, còn triết học của Trang Tử 
lại tiến hơn triết học của Dương Chu đến hai bậc. 


еа ааыа e e rd ы ы UE Er i алаа KORR MM RAE = =a 
Вав." UL K F eE D CE X FL Bü ШШ. RT PLE (X Z E uj RI 
ml. A nd] H Z H,m ® НУ НАБ. 

Dao Đức Kinh (chương 13): «Ngõ sở di hữu đại hoạn giả, vi ngô hữu thân. Cập ngô vô thân, ngô 
hữu hà hoạn?» ТН KB 6 BESS, ABRA, EENE. 
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2. Trần Trọng Tử 


Trần Trọng Tử Ж {H-Z cũng là một kẻ sĩ độc lập thời này. Manh 
Tử nói: «Trong số các ké sĩ của nước Té, theo ta thì Trọng Tử là là eu 
phách. [...] Trong Tử thuộc dòng thế gia của nước Té. Anh là Tải, hưởng 
lộc vạn chung thóc. Trọng Tử xem lộc của anh là lộc bất nghĩa nên không 
ăn cơm của anh; xem nhà của anh là nhà bất nghĩa nên không ở nhà của 
anh; lia anh rời mẹ, ra U Lăng mà ở.»* 


Tuân Tử nói: «Có những kẻ đè nén tình cảm và bản tính, mưu tợi 
sâu cho bản thân. Ho làm tưởng rằng sự khác biệt của họ với kẻ khác 
khiến họ cao thượng hơn mọi người. Họ không đủ tài năng để hợp nhất 
mọi người và cũng không thể hiện rõ bổn phận cơ bản mình. Tuy nhiên 
quan điểm của họ có nguyên do, lời nói của họ có lý Jẽ, đủ để lừa đối và 
mi dân. Đó là bon Trọng Tử và Sử Thu vậy.»* 


Chiến Quốc Sách chép việc Triệu Uy Hậu #6 gk f (hoàng hậu 
Uy, tức vợ vua Triệu Huệ Văn, 298-266) hỏi sứ nước Té: «Trọng Tử ở Ư 
Lăng vẫn còn sống sao? Người ấy không làm bề tôi của vua, không quản 
lý gia đình mình, cũng không giao thiệp với chư hầu. Hạng người ấy dẫn 
đắt dân chúng đến chỗ vô dụng. Đến nay sao chưa giết hắn di?» 


Trân Trong Tử từ bó phú quý, ra ở gò U Làng, tự dan dép, vợ bên dây 
gai. Trong Tử xem nhà và lộc của anh mình là bất nghĩa. Nay tuy chúng ta 
không biết tại sao ông đã xem các thứ ấy là bất nghĩa, nhưng «quan điểm 
của ho có nguyên đo, lời nói của ho có lý lẽ, đủ để lừa đối và mi dân» (như 
Tuân Tử đã nói) và họ nổi tiếng trong các nước chư hầu, nhưng bị giai cấp 
thống trị rất ghét, như thế ông ta cũng là danh nhân một thời vậy. 
$ Mạnh Tử (Đằng Văn Công - hạ): «U Té quốc chỉ sĩ, ngô tất di Trong Tử vi cự phách yên. [...] 
Trong Tử, Té chi thế gia dã. Huynh Tải, cái lộc van chung, di huynh chi lộc vi bất nghĩa chi lộc 
nhi bất thực dà, di huynh chỉ thất vi bất nghĩa chi thất nhi bất cư đã; tị huynh ly máu, xử vu LÍ 
Lãng.» fj^ BỊ Z Lo, & 4^ JA ft ү 8 g [...] fi, т < UE Жай. А 
Ж đã її & B, пи ашвлах@тл&@, EA 9b ⁄ 3š E 4 Á 
Z ЧУ í km 4 ;#£ д. BE BE, CT 7 WE 
«Nhẫn tình tính, kỳ hoát lợi kỳ, cẩu di phân dị nhân vi cao, bất túc dĩ hợp đại chúng minh đại 
phân; nhiên nhi kỳ trì chỉ hữu cố, kỳ ngôn chi thành lý, túc di khi hoặc ngu chúng, thị Trần 
Trong, Sử Thu dã.»  lŠ E, жюн, TAA RABA, PELEAR 
BA > SER FC ZO. # E Z n ME m DA Ek g oni R, E B8 Ít, = 
iR d 
Chiến Quốc Sách (TÈ sách): «U Lăng Trong Tử thượng tón hà? Thi kỳ vi nhân dã, thượng bát thần 
vụ vương, hạ hát trị kỳ gia, trung bát sách giao chư hẳn. Thứ suất dân nhỉ xuất vu vô dung giả, 
hà vi chí kim bất sát hổ?» f [ fh 3-8 E HE FS A t, E EB T +. F4 
¡ñ Wc ,rh AS 3 % RR JER ПР m H) Wm 155 ТВ? 


200. PHÙNG HỮU LAN 


3. Hứa напһ và Trần Tương 


Hán Thu Nghệ Văn Chí xem Hứa Hành 27 fj và Trần Tương l 4] 
thuộc Nông gia. Mạnh Tử nói: «Có kẻ tên Hứa Hành làm theo lời Thần 
Nông, từ nước Sở sang nước Đằng, nói với Đằng Văn Công rằng: “Tôi là 
kẻ phương ха, nghc vua thi hành đạo nhân chính, xin được làm dân của 
vua." Văn Công cấp cho chỗ ở. Cả bọn Hứa Hành chừng vài mươi ngu, 
đều mặc áo lông, dan dép, dệt chiếu để kiếm sống. Rồi đệ tử Trần Lương 
là Trần Tương cùng em là Tân, vác cày bừa đi từ Tống sang Đăng, nói: 
"Nghe bệ hạ tbi hành chính sách thánh nhân, thi bệ hạ cũng như thánh 
nhân, xin được làm dân của thánh nhân.” Trần Tương gặp Hứa Hành, 
thích chí, bèn bỏ cái học của mình mà theo học Hứa Hành. Trần Tương 
вар Manh Tử, kể lại lời của Hứa Hành rằng: “Vua Đăng thật là người 
hiển, dù rằng chưa hé nghe đạo. Vua hiển cùng dân cày ruộng, tự nấu 
cơm sáng cơm chiều, cùng lúc cai trị đất nước, Nhưng nay vua nước Đằng 
có dày kho làm và ngàn khó, tức là làm khó dàn để nuôi vua. Thế sao goi 
là vua тёп?” [...] Theo lý thuyết của Hứa Tử, ở chợ không có hai giá 
[cho cùng một sån phẩm], trong nước không có việc gian lận. Dù sai một 
đứa trẻ đi chợ thì nó cũng không bị lừa. Vải gai vải lụa cùng chiều dài thì 
cùng một giá. Đây gai, chỉ vải, sợi tơ mịn, sợi tơ thô cùng trong lượng thì 


"* Manh Tử (Đằng Văn Công - thượng): «Hữu vi Thần Nông chi ngôn giá Hứa Hành, tự Sở chi 
Đằng, chúng món nhi cáo Văn Công viet: “ Viễn phương chỉ nhân, văn quân hành nhân chính, 
nguyện thụ nhất triển nhi vi manh.” Văn Công dữ chỉ xử. Kỳ dá sổ thập nhân, giai ý hạt, khổn 
là chức tịch di vi thực. Trần Lương chi đồ Trần Tương, d? kỳ đệ Tân. phụ lỗi tỷ nhi tự Tống chi 
Đăng, viết: “Văn quân hành thánh nhân chí chính, thị diée thánh nhân dà, nguyện vi thánh 
nhân manh." Trấn Tương kiến Hứa Hành nhi đại duyệt, tận khí kỳ học nhi hoc yên. Trần 
Tương kiến Mạnh Tử, đạo Hứa Hành chỉ ngôn viết: “Đằng quân, tắc thành hiển quán dã. Tuy 
nhiên, vị văn daa dà. Hiển різ di? dân tịnh canh nhỉ thực, ung són nhi tri. Kim dã Đằng hữu 
thương làm phủ khá, tắc thị lệ dán nhi di tự dưỡng dà. Ó đắc hiên.” [...) “Таља Hứa Tử chỉ dao, 
tác thị giá bất nhị, quốc trung vô nguy; tuy sử ngũ xích chi đồng thích thị mạc chi hoặc khi, Bố 
bạch trường đoản đồng, tắc giá tương nhược; ma lũ tỉ nhứ khinh trọng đồng. tác giá tương 
nhược; ngü cốc đa quả đồng, tắc giá tương nhược; lũ đại tiểu đẳng, tác giá tương nhugc."» н 
I tha Z E Ф ñF. a 155,2 Mê, rj pi ADA: E 5 Z À HE 
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cùng một giá. Ngũ cốc khối lượng nhu nhau thì cùng một giá. Giày dép 
cùng cỡ thì cùng một giá.»*é 


Hán Thư Nghệ Văn Chí nói bọn Nông gia «không phụng sự thánh 
vương, muốn vua và bé tôi cùng cày ruộng, làm loạn thứ tự trên dưới». 
Phái học giả này đều có lý tưởng và chính sách rất mới đối với chính trị 
và xã hội. Tuy lời nói của họ không được truyền lại nhiều, nhưng căn cứ 
lời Mạnh Tử nói ở trên, chúng ta cũng có thể hiểu đại khái. 


4. Cáo Tử và những nhà biện шап về nhân tính 


Khổng Tử nói: «Bán tính người ta vốn gần nhau, nhưng do tập nhiễm 
hoàn cảnh khác nhau nên xa nhau.»? Mạnh Tử nói «tính thiện». Do đó, 
quan hệ giữa nhân tính và đạo đức trở thành một vấn để đương thời. Bấy 
giỜ, trong số những nhà tranh luận với Mạnh Tử về vấn dé này và có ý 
kiến bất dóng với Mạnh Tú, thì nổi bật nhất là Cáo Tử 2 #-. Sách 
Mạnh Tứ chép: 

— «Cáo Tử nói: Bán tính con người giếng như cây kỷ liễu; điều 
nghĩa giống như cái chén cái bát bằng gỗ. Xem bản tính con người là 
điều nhân nghĩa, giống như xem cây kỷ liễu là chén bát.» 

— «Cáo Tử nói: Tính con người giống như nước cháy, khơi giòng về 
hướng đông thi nó cháy về đông, khơi giòng về hướng tây thì nó cháy vé 
tây. Tính con người không phân biệt thiện hay bất thiện, cũng giống như 
nước không phân biệt đông hay táy.»" 


- «Cáo Tử nói: Cái có lúc sinh ra gọi là tính.»? 


«Vô sở sự thánh vương, dục sử quán thần tịnh canh, bột thượng ha chi tự.» Ж Pi R £ E 
„A EEE HHR F F Z FPF. 

Tiền Muc $Ë # nơi chương 3 trong quyển Mặc Tử của ông viết, nói rằng Hứa Hành tức là 
Hứa Phạm šf 30, là đệ tử đời thứ hai của Mặc Tử; ông cũng nói rằng Nông gia bắt nguần từ 
Mặc gia. 


Ра 


Luận Ngữ (Dương Hoá): «Tính tương cận dã, tập tương viễn dà.» PE £B Vr Н, 77 #B = 
i. 

Mạnh Tử (Cáo Tử - thượng): «Cáo Tử viết: Tính, do kỷ liu dà; nghĩa, do bôi khuyên dã. Dĩ nhân 
tính vi nhân nghĩa, do di kỷ liễu vì bôi khuyên.» d y- O : LE, #3 fO Hi th ; ‡š, Wâ КО 
Б.А A IE FS (23858 DI FO HI FS Fr . 

Мапі Tử (Cáo Tú - thượng): «Cáo Tử viết: Tính do thoan thuỷ dã, quyết chư đông phường tác 
đông luu, quyết chu tây phương tắc tây lưu. Nhân tính chỉ vô phán thiện bát thiện dã, do thuỷ 
chi và phán w dáng táy dá.» i5 J ЕЕ im 7k tb, SB sg 2 BỊ tt vn ur dh 
gu SW gu g.A PE Z 2ñ 5 1 35m. 7K Е 2 yt 5 H th. 
Munh Tử (Cáo Tử - thượng): «Cáo Tử viết; Sinh chi vị tính» & F O :4 Z Bl. 


4 


4 
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«Cáo Tử nói: Thích ăn ngon và ưa sắc đẹp là bản tính п ий ta. 
Lòng nhân ở trong ta chứ không ở ngoài ta; dièu nghĩa ở ngoài ta chứ 
không ở trong ta. [...] Khi có người lớn tuổi hơn tôi thì tôi phải kính trọng 
người đó, bởi vì người lớn tuổi phái được kính trọng chứ chẳng phải sự 
kính trọng có ở trong tôi. Cũng như có vật màu trắng, thì tôi gọi nó là 
trắng; như vậy màu trắng của nó ở bên ngoài tôi. Cho nên tôi nói điều 
nghĩa ở bên ngoài ta. [...] Em tôi thì tôi thương, em của người nước Tần 
thì tôi không thương. Tình thương ấy là do tôi quyết định. Cho nên tôi nói 
lòng nhân ở bên trong ta. Tôi kính trọng người lớn tuổi hơn tôi ở trong 
nước cũng như ở nước Sở, bởi vì người lớn tuổi hơn cần được kính trọng. 
Cho nên tôi nói điều nghĩa ở bên ngoài ta.»* 


- «Manh Quy Tử hỏi Công Đô Tử: “Tại sao nói điều nghĩa Ở trong 
ta?” Công Đô Tử nói: “Tôi thực hành sự kính trọng theo tôi cảm thấy, cho 
nén nói điều nghĩa ở trong ta. " Quý Tử hỏi: "Nếu người làng hơn anh mình 
một tuổi thì kính ai?" Công Đô Tử nói: "Kính anh minh." Quý Tử hỏi: 

"Néu rót rượu thì rót cho ai trước?” Công Đô Tử nói: “Rót cho người làng 
trước.” Quý Tử nói: “Lòng kính thì ở anh mình mà sự tôn trọng thì ở người 
làng, như thế điều nghĩa ở bên ngoài, chẳng phải ở bên trong ta." Công Đô 
Tú không | trả lời được bèn hỏi Mạnh Tử. Mạnh Tử nói: “Óng hãy hỏi Quý 
Tit nhu vày: 'Óng kính em óng hay kính chü óng? Quý Tử sẽ trả lời là 
kính chú. Ông hỏi nữa: 'Nếu em Lông đóng vai thần linh trong buổi tế lễ thì 
ông kính ai?" Quý Tử sẽ trả lời rằng kính em. Ông hôi nữa; “Vậy lòng kính 
trọng chú ở dâu?” Quý Tử sẽ nói là do địa vị. Ông sẽ trả lời rằng ngày 
thường thì kính anh, nhưng có lúc cũng phải kính người làng hơn.” Quý Tử 
nghe thấy nói: "Lúc thì kính chú, I lắc ihi kính em, quả thực [điều nghĩa] ở 
bên ngoài chứ chẳng ở bên trong ta,” 


© Manh Tử (Cáo Tử - thượng): «Cáo Tử viết: Thực sắc, tính dà. Nhân, nội đã, phi ngoại đã; 


nghĩa, ngoai dã, phi nội đã. [...| Bi trưởng nhỉ ngã trưởng chí, phi hữu trưởng u ngã dã; do bi 
bạch nhỉ ngã bạch chỉ, tàng kỳ bạch u ngoại đã, cố vị chi ngoại 454.9 й de tắc ái chỉ, Tán 
nhân chi đệ tắc bát ái đã, thị di ngã vi đuyệt giả dà, cố vị chỉ nội. 'Trưởng Sd nhàn chi trưởng, 
điệc trưởng ngô chỉ trưởng, thi di trưởng vi duyệt giả dã, cố vị chi ngoại dà» -P UJ: £ 
@ V t (руф, 3E pk th. Ж 2k tb JE  th.[...] EHRE, ESE 
ht #4 1U ife (E (1 m B cR 8 bt ý dou 38 Z 5k th... % BỊ 
ЖО. A Z * BJ # t9, ВИЯВИ, S Z N. UA 
ЕЛЕБИ F. L1 F P HỆ Т, Z k b. 

Manh Tử (Cáo Tử - thượng): «Mạnh Quý Tử vấn Công Dó Tử viết: “Hà di vị nghĩa nội dà?" 
Viết: “Hành ngô kính, cố vị chỉ nội dà." ° Hương nhân trưởng v bá huynh nhất tuế, tắc thuỳ 
kính?” Viết: “Kính huynh. " “Chước tắc thuỳ tiên?" Viết: “Tiên chước hương nhân,“ “Sở 
kính tại thử, sở trưởng tại bí, quá tại ngoại, phi do nội dā.” Công Bà Tử hát năng đá р. di cáo 
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— «Cáo Tử nói: Tính không thiện, cũng không bất thién.> ® 

Ông cho rằng bản tính người ta khi sinh ra vốn đã thế, nên nói: «Cái 
có lúc sinh ra gọi là tính.» Tính là sản phẩm thiên nhiên, cũng như nước và 
cây kỷ liễu. Không có chỗ nào gọi là thiện, cũng không có chỗ nào gọi là 
hất thiện. Sự thiện hay ác của bản tính về sau là kết quả của giáo dục và 
tập quán, cũng như cây kỷ liễu chế ra cái chén cái bát mà cũng có thể chế 
ra vật dụng khác, cũng như nước nếu khơi gióng phía đông thì cháy sang 
đông. khơi gióng phía tây thì cháy sang tây. Lòng nhân ở trong ta; điều 
nghĩa ở ngoài ta. Cáo Tứ cho rằng khi tà yêu người thì chính ta yêu; do dó 
cái tình yêu ấy là do ta quyết định chứ không do người mà ta yêu; và như 
thế tình yêu ấy là chủ quan, là ở trong ta. Còn điều nghĩa ở bên ngoài ta, 
bởi vì khi có người lớn tuổi hơn ta, do sự lớn tuổi của họ mà 1а kính họ. 
Cũng như khi có vật màu trắng, bởi nó có màu trắng mà ta cho nó là trắng. 
Sự lớn tuổi hơn là ở người đó chứ không phải ở ta, như thế là khách quan, là 
ở hên ngoài 1a. 

Cáo Tử đã sai lầm khi làm lẫn lộn tuổi cao cüa người già với su 
kính trọng người già. Tuổi cao của người già vốn là tính chất của người 
ấy, tai nơi người ấy chứ không phải tai nơi ta, nhung ta theo đó mà kính 
trọng họ thì chính là do ta. Cho nên Mạnh Tử nói: «Уйу thì người lớn 
tuổi là nghĩa hay sự tôn kính người lớn tuổi là nghia?»^* Y nói: điều 
nghĩa không phái ở nơi người lớn tuổi. Hơn nữa, xem người ấy lớn tuổi 
hơn là ngầm có ý tôn kính, so với trường hợp vì vật màu trắng mà ta cho 
là trắng thì không giống nhau. Vì thế Công Đô Tử nói: «Tôi thực hành sự 
kính trọng theo tôi cảm thấy, cho nên nói điều nghĩa ở trong ta.» Ly 


Mạnh Tử. Manh Tử viết: “Kinh thúc phụ hó? Kính đệ hà? Bi tưởng viết “kinh thúc phu". 
Viết: *Đệ vi thí, tắc thuỳ kinh?" Bỉ tương viết “kính đệ ". Tử viết: “Ô tại kì kính thúc phụ 
dà?" Bi tương viết: "Tai vị cố đã.” Tử diéc viết: “Tai vị cố dà. ” "Dung kính tại huynh, tư tu 
chí kính tại hương nhân." Quý Tử văn chi viết: “Kính thúc phụ tắc kính, kinh đệ tắc kính, quả 
tại ngoại, phi do nội đã."» Z ÆT СЯ ИХ А0 Е H: “f A 28 3€ P345 ?7 Hs “ƒT 2E 
Địt, MLB РЕШ." “3 A EE BS (FLU o PK. HUGE SET Fd: "SE л.” “B HỊ 
dE" Dl: "JE BUD A." “PH Pr {ЕК PH IE TE (8,58 TE PE 3E H BỊ ü." 
ЛЕГНЕ, Ц Г.Ж f [T: t8L SL SC s T0 38 D: (W4 C 2 TT: 
"BEIC UJ E SET (ES E1: ЧЕ LED "8 TER SR MS tL?" (g gE 
tái tử Vp dui m S ít o LM H Z ĐM TL A." Ж BIZ Ll: “5k JM 3 HỊ 
i Sr o UU gr LR TE ?E, 3F HÁN . 

Manh Tử (Cáo Tử - thượng): «Cáo Tử viết: Tính vô thiện vô bất thiện dã.» r 4- [7] : PE fi 
хтлр. 


+ 


Mạnh Tử (Cáo Tử - thượng): «Thả vị trưởng giả nghĩa hỗ? Trưởng chi giả nghĩa hồ?» [| 58 


па& ттл ЕЖУ? 
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thuyết «lòng nhân ở trong ta» xung đột với lý thuyết «xem nhân tính là 
nhân nghĩa giống như xem cây kỷ liễu là chén bát». Tuy nhiên, học thuyết 
của Cáo Tử chúng ta chỉ biết những điều vụn vặt thôi, cho nên chúng ta 
không rõ Cáo Tử còn có giải thích nào khác về điểm đó hay không. 


Mạnh Tử nói: «Cáo Tử bất động tâm, trước cả ta. [...] Cáo Tử nói: 
Chẳng được ở lời thì chớ cầu ở tâm. Chẳng được ở tâm thì chớ cầu ở 
КМ.» Manh Tử dựa vào điểm này mà chỉ ra rằng sự bất động tâm của 
Cáo Tü khác với sự bát động tâm của mình. Nói chung, sự bất động tâm 
của Cáo Tử là cưỡng ép cho tâm không động, còn sự bất động tâm của 
Mạnh Tử là kết quá của sự hàm dưỡng, do tích luỹ việc nghĩa mà sinh га 
sự bất động một cách tự nhiên. Cáo Tử chủ trương điều nghĩa ở bên 
ngoài, nên ông không hiểu ý của Mạnh Tử trong câu nói «tập nghĩa sở 
sinh» fÉ 3€ HT /[: (do tích lug việc nghĩa mà sinh ra). Cho nén Manh Tử 
nói: «Do đó ta nói Cáo Tử chưa từng biết nghĩa, vì ông ta cho rằng nghĩa 
ở bên ngoài ông ta.»® 


Mạnh Tử lại nói: «Có ké nói: *Bản tính con người có thể thiện, có 
thể ас. Cho nên vua Văn, vua Vũ nổi lên thì dân thích diu thiện. Vua U. 
vua Lệ nổi lên thì dân thích điều hung bạo.” Có kẻ nói: "Có tính thiện, 
có tính ác. Cho nên Nghiêu là vua hiển mà có bẩy tôi bạo ngược là 
Tượng. Cổ Tẩu hung ác mà có con hiển là vua Thuấn. Trụ hung bạo (là 
con của người anh nên làm vua) mà có hiển thần là Vi Tử Khải và 
Vương Tử Ti Can. 7»? 


Hai thuyết trên — «bán tính con người có thé thiện, có thể ác» và 
«có tính thiện, có tính ác» — và thuyết «tính không thiện, không ác» của 
Cáo Tử đều được nêu ra trong cùng một thiên của sách Mạnh Tứ. Nó cho 
thấy đương thời có ba thuyết nói về tính, Vương Sung F 75 (27-97) viết 


Manh Tử (Công Tôn Sửu - thượng): «Cáo Tử tiên ngã bát động tâm. [...] Cáo Tử viết: Bất dác 
u ngón, vật cầu ư tám; bất đấc ú tâm, vật cầu ur khí.» t y. TT dh] (21-11 
ОФ КОО RODRA 

Mạnh Tử (Công Tôn od - thượng): «Ngã cố viết: Cáo x vi thường tri nghĩa, dĩ kỳ ngoại chí 
dà. EAO жа, Н 

Manh Tử (Cáo Tử - thượng): «Hoặc viết: "Tính khả di vi thiện, khả di vi bất thiện; thị cố Văn 
Vũ hưng, tắc dân hiếu thiện; U Lệ hưng, tắc dán hiếu bao." Hoặc viết; “Hữu tính thiên, hữu 
tính bát thiện; thị cố dĩ Nghiéu vi quán nhí hữu Tượng, di Cổ Tẩu vi phu nhi hữu Thuấn; di Trụ 
vi huynh chỉ tử tha а vi quân, nhí hữu Vi Tứ Khải, Vương Tử Ti Can."» пу] ИТ) m 
iS .up DE RS 4E ¡ MX EROR BỊ Et 3T 35 ;EH PW Ba DU Ж. EL (4 
ME HR Of Е 4 IAS BE DL SEISCH mo pL HỆ ТДА 
B L < HIA Em 4 d ТОРЕШ. E1 
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S/n 


trong Luân Hành ë fj rằng: «[Một trong số 70 đệ tử của Khổng Tử là | 
Thé Thạc đời Chu cho rằng tính người có thiện có ác. Tính thiện của một 
người được nuôi dưỡng thì bản chất thiện của hắn sẽ tăng. Tính ác của 
một người được nuôi dưỡng thì bản chất ác của hắn sẽ tăng... Thế Thạc 
[theo đó màj viết một thiên tên là Duong Thư # Ж (nay dà mát). Bọn 
[dé tử của Khổng Tử là] Phục Tử Tiện zz T Hg, Tất Điêu Khai { BE 
BB. Công Tôn Ni Tử x JA lở F cùng hàn luận về tính tình, có chỗ giếng 
và có chỗ khác với thuyết cda Thế Thạc.» 

"Thuyết thứ nhất («bán tính con người có thể thiện, có thể ác») phải 
chăng là của Thế Thạc? Thuyết thứ hai («có tính thiện, có tính ác») cho 
rằng tính người hoặc là thiện, hoặc là ác, tức là cố định, không dời dối. 
Phải chăng đó là thuyết cúa bọn Phục Tử Tiện? 

Chú: Thực tế, thuyết thứ nhất cơ hồ không khác lắm với thuyết của 
Manh Tử. nhưng theo ló-gíc mà nói thì khác nhau, bởi vì Mạnh Tử nói cụ 
thể rằng cái phán trong nhân tính vón giống với bán tính cám thú (tức là 
tiểu thể /JN B8, cũng có thể là cái ác) thông thường bị gọi là nhân tính. 
Do đó nó không thể được xem là nhân tính thực sự. 


5. Doãn Văn và Tóng Khanh 


Trang Tử chép: «Không luy vì thế tục, không làm dáng vi ngoại 
vật, không cẩu thả với người, không dó ky với người, mong cho thiên hạ 
thái bình, sinh sống yên lành, mình và người đủ ăn thì thôi; lấy quan 
niệm đó mà biểu lộ tâm chí; đạo thuật đời xưa cũng có quan niệm đó. 
Tống Khanh và Doãn Văn nghe phong khí đó thì thích, rồi làm loại mũ 
Hoa Sơn đội để tổ ra khác người. Họ giao tiếp vạn vật thì trước tiên 
Không thành kiến. Ho nói về sự bao dung của tâm và gọi nó là hành động 
của tâm. Ho tìm kiếm sự điều hoà niềm vui để điều hoà thiên ha. Ho 
mong thiết lập những điều ấy thành chú trương của họ. “Bi khinh, chẳng 
nhục " là lời họ dùng dé ngăn người ta đánh nhau. "Cám chinh phạt, cấm 
dùng binh” là lời họ dùng để cứu đời khỏi bị chiến tranh. Họ đi khắp 
thiên hạ, phổ biến thuyết đó từ vua dén thứ dân. Tuy thiên hạ không 


Su 


Vương Sung, Luận Hành (Bản Tính # FE): «Chủ nhân Thế Thạc dĩ vi nhân Lính hữu thiện 
hữu ác. Cứ nhân chi thiện tính dưỡng nhi trí chi tắc thiện; ác tính dưỡng nhí trí chi tắc ác 
trưởng. [...] Cố Thế Tử tác Dưỡng Thu nhất thiên, Phục Tử Tiện, Tất Điêu Khai, Công Tôn Ni 
Tử chi đổ điệc luận tính tình, dd Thế Tử tưởng xuất nhập.» Fš] A {E Ei ДД А O SY 
{т 3.8 А Z E m EL UU ТЕ; ЧЕ E ЖОП SEU UI SR ES Lug BP y 
fg R ä — Eã.¿ f BS , ВЕТА WE lệ of Z W, dm Em {ME £e 
ША. 


206. PHÙNG HỮU LAN 


theo, họ vẫn gắng sức không bỏ cuộc. Cho nên nói rằng: “Người trên kẻ 
dưới đều ngán, không muốn tiếp ho; nhưng họ cứ cố xin gặp mặt." Tuy 
nhiên, ho lo cho người nhiều quá và lo cho minh ít quá. Ho nói: *Xin cho 
chúng tôi năm thăng cơm là đủ rồi." Như thế e rằng hai thầy Doãn và 
Tống không đủ no. Nhưng dù học trò đói, họ cũng chẳng quên vấn dé của 
thiên hạ; ngày đêm không ngơi nghỉ, nói: "Chúng ta cần phái sống!” Ôi 
đáng quý thay những kẻ sĩ mưu tính cứu đời nay! Ho nói: "Bác quân tử 
không hà khắc với người khác. Không để thân lụy vì ngoại vật.” Họ cho 
rằng cái gì vô ích cho đời thì chớ tìm hiểu làm chi; bỏ nó đi thì tốt han. 
Bé ngoài, ho cấm chinh phạt và cấm dùng binh; bé trong. họ tiết chế tình 
cám và ham muốn. Học thuyết của họ bao quát những điều lớn nhỏ, tinh 
thô. Họ thực hành đến khi nào đạt được những điều đó mới thói.» 


Mạnh Tử nói: «Tống Khanh sắp sang Sở. Mạnh Tử gặp Tống Khanh 
ở Thạch Khâu, bèn hỏi: “Tiên sinh sắp đi đâu?” Tống Khanh nói: "Ta 
nghe Sở và Tân dấy binh. Ta sang thuyết vua Sở bãi binh, nhưng vua Sở 
không nghe. Ta sẽ sang thuyết vua Tần bãi binh, trong hai ông vua tất có 
một ông hợp ý.” Mạnh Tử hỏi: “Kha này không dám hỏi chỉ tiết, xin cho 
biết đại ý muốn thuyết vua Tán và vua Sở thế nào?" Trả lời: "Báo rằng 


îl Frang Tit (Thiên Hạ): «Bất luy u tục, bất sức w vật, bất edu vf nhân, bất kỷ chúng, nguyễn 


thiên hạ chỉ an ninh di hoạt đản mệnh, nhân ngã chi dung, tất túc nhi chỉ, di thử bạch tâm. 
Cổ chí đạo thuật hữu tại u thị giả, Tống Khanh, Doán Văn văn kỳ phong nhi đuyệt chi. Tie vi 
Hoa Sơn chỉ quan di tự biểu, tiếp vạn vật di biệt hựu ví thuỷ. Ngữ tâm chi dung, mệnh chi viết 
“Тат chỉ hành”. Di nhi hợp hoan, đã điều hši nội. Thinh dục trí chỉ dĩ vi chủ. Kiến vũ bát nhục, 
cứn dân chi đấu, cấm công tẩm binh, cứu thế chí chiến. Dĩ thử chu hành thiên hạ, thượng 
thuyết hạ giáo. Tuy thiên ha bất thủ, cường quát nhì bất xà giá đã. Có vict: “Thượng ha kiến 
yếm nhì судар kiến dã. Tuy nhiên, kỳ vi nhân thái đa, kỳ tự vi thái thiểu, viết: *Thỉnh dục có 
trí ngũ thăng chi phan túc hi. " Tiên sinh khủng bất đấc bão, dé tử tuy cứ, bất vong thiên hạ, 
nhật da bất bun. Viết: “Ngã tất đắc hoại tai!” Đồ ngao hå cứu thế chỉ sĩ tai! Viết: "Quân tử 
bất vi hà sát, bát di thân giả vật.” Dĩ vi vô ích u thiên ha giả, minh chi bát nhu di dà. Di cấm 
công tẩm binh vi ngoại, di tình dục quả thiển vi nội. Kỳ tiểu đại tinh thô, kì hành thích chí thị 
"bi ем» ЖОЖ BB ТАЛ ЖЕК, 
rg R đồ, A 1X В ОЕ FE FoU dz di 1ì 
TK kệ zt x na E JE dd Fa Z ¿O ES ЕШ RE J1 E1 AL dE BS †9 I4 5] 
P tụ của + Z VERS ГТ fg. A i SẼ, LEID ECT 
É 3. Bd Жс ЖЕ: К, SE 1x EK Kg gx AI АО A F,:: 
ag Fm. WE X F ONU , 96 HE r Á EET s |: | 
jus BAKS, EHA K LISSE Nod [Q Dz JL 

Ug ee, Wu т. K F, GUT fh. EE З 
RE LA GOA f A j # Жичи. DA LS Side X [б 
HJ zo fm Bu. АЖ ОНЕ ТОТ 2k, BÀ W кеё $ 
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làm thế là không có lgi. > 


Trang Tử nói: «Có người mà tài trí của họ đủ để giữ một chức 
quan; có người mà hành vi của họ sẽ báo dám sự hợp nhất của một làng; 
có người mà đức của họ thích hợp để làm vua; có người mà tài cán của 
họ được cá nước tin cây. Sự tự đắc của họ giống như thái độ ấy [спа con 
chim cát trong đầm 14у]. Nhưng Tống Vinh Tử cười ché họ. Dù cả thiên 
hạ khen ông, ông cũng không lừng; dù cả thiên hạ chế ông, ông cũng 
không nắn. Bởi vì ông biết phân biệt ngoài và trong, vinh và nhục. Đó là 
cái hay nhất của ông. Trên đời, người như thế thật hiếm, tuy nhiên còn 
có những thứ mà ông ta chưa thiết lập dugc.»? 


Tuân Tử chép các đoạn sau: 
— «Tống Tử chỉ thấy cái ít mà không thấy cái nhiều.»'* 


~ «Tống Tử nói: Nói rõ việc bị xúc phạm mà không cảm thấy nhục 
để dán khỏi đánh nhau. Mọi người đều xem việc bị xúc pham là nhục 
nên mới đánh nhau. Nếu bị xúc pham mà không cám thấy nhục thì sẽ 
không đánh nhau.» 


— «Tử Tống Tử nói: “Tình duc con người thì ít nhung họ đều cho 


Manh Từ (Cáo Tử - hạ): «Tổng Khanh tương chi Sở, Mạnh Tử ngộ u thạch Khâu. Viết: “Tiên 
sinh tưởng hà chi?" Viết: “Ngô văn Tần Sở cấu binh, ngã tương kiến Sở vương thuyết nhi bãi 
chi. Sở vướng bất duyệt, ngã tương kiến Tán vương thuyết nhi bãi chi, nhị vường ngã tương 
hữu sở ngộ yên." Viết: “Kha dã thỉnh vô vấn ky tường, nguyện văn kỳ chỉ. Thuyết chỉ tưởng 
hà nhu?" Viết: “Ngã tưởng ngón kỳ bất lợi di."7» 4E 88 5$ 2 45, x; YO 5 БА 
Ж E EIL ?DT:8 АЕ, RAE T GR dq úe Z л T 41 
3X E CE & + GR dg ВЕ ILE PUER S РТВ E (Fl oJ dS fee) H dT 
Wü Bd +. Z 3 р? EG m T. 2 FD. 

Trang Tử (Tiêu Dao Du): «Cố phù tri hiệu nhất quan, hành ty nhất hương, đức hợp nhất quán, 
nhi trưng nhất quốc gii, kỳ tự thị dà, diệc nhược thử hi. Nhi Tống Vinh Tử do nhiên tiếu chỉ, 
Thả cif thể nhi dự chỉ nhỉ bất gia khuyến. cử thế nhi phi chi nhí bất gia trở, định hå nội ngoại 
chi phán, bién hô vinh nhục chi cảnh, tư di hi. BL kỳ vu thế, vị số só nhiên dà. Tuy nhiên, đo hữu 
vị thụ dã.» i X #134 Е, Е - Mp, eR US ial - EH ERA 8 
19, 7 # EC #3. f1 Ж #3 # $8 Е 2 .Н # tt р 4 Pd , Ë UU thị 
Jh Z їп j DB B, РА КЛ Ж. CARE Z lý, HC? 5 .í4H Dg 
,% ⁄ S370 B SEE EE RUM 

S тайн Tử, Thiên Luận 5 58: «Tống Tử hữu kiến u thiểu, vô kiến ư da» X f fj ELE b 
SER A Ф. 

Tuân Tử (Chính Luận {7 3 : «Tử Tống Tử viết: Minh kiến vũ chi bát nhục, sif nhân bất đấu. 
Nhân giai di kiến vü vì nhục, cố đấu đã, Tri kiến vũ chỉ vi bát nhục, tắc vô đấu dà.» T-5E j^ 
L1 :B sẻ CD 8x LIE А TORA fŸ ĐÁ EL ffo ES ES ,MCCE de U M #8 Z 
ƒ 5#, UU #t 4р. 
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rằng tình dục của họ nhiều, thế là lầm lỗi váy." Cho nên ông dạy món dé 
phải phân tích và biện bác làm rõ các thí dụ, để mọi người hiểu rằng tình 
dục của họ ít.»?5 


«Tống Tử bị vấn để 'ham muốn' che lấp nên không thấy cái 
duge.» 


Hàn Phi Tứ chép: «Tát Điêu chủ trương rằng người ta không nên 
để sắc diện mình thay đổi vì sợ hãi, cũng không nên để mắt mình lộ vẻ 
nhớn nhác. Nếu ta hành động sai thì thậm chí gặp kẻ nô lệ ta cũng phải 
tránh; nếu ta hành động đúng thì đối với bậc chư hầu ta cũng dám nổi 
gián. Các vua trên đời xem Tất Điêu là người liêm khiết nén kính trọng 
ông ta. Còn Tống Vinh Tử chủ trương rằng không nên đấu tranh, chớ gây 
thù dich, dà ở tù cũng không xấu hố, dù bị xúc phạm cũng không xem là 
nhục. Các vua trên đời xem Tống Vinh Tử là người khoan thứ nên kính 
trọng ông ta. Nếu cho cái liêm khiết của Tất Điêu là đúng, ắt sẽ xem cái 
khoan thứ của Tống Vinh Tử là sai. Nếu cho cái khoan thứ của Tống 
Vinh Tử là đúng, £t sẽ xem cái manh bạo của Tất Điêu là sai.»* 

Lưu Hướng nói: «[ Doãn Văn Tử] và Tống Kiên đều sang Tác На.» 
Tống Kiên (Hình) 4: SF, Tống Khanh 5E #8, Tống Vinh RZ cùng là 
một người. Hiện nay, về Doãn Văn và Tống Khanh chúng ta chỉ biết có 
hấy nhiêu thôi, 


Tuân Tứ (thiên Phi thập nhị tử) cho rằng Tống Khanh và Mặc Dich 
thuộc cùng một phái, có lẽ vì Tống Khanh chú trương «cấm chinh phạt, 


ЫЙ 


Tuân Ти (Chính Luận |* ig ): «Tứ Tống Tử viết: “Nhân chi tình đục quả nhi giai di kỷ chỉ tinh 
dục vi đa, thị quá dà." Cố suất ky quần đồ, biện kỳ đàm thuyết. minh kỳ thí xung, tưởng sử 
nhán tri tình dục chỉ quả dá.» FR 4-1: A Z dé E md LO ⁄ lễ mST 
‚ жэй {Ш.Б ФОН BE $E HỆ HL xx aR PB EGRE f4, d5 fE OA X lã SX Z wË tb. 
Tuân Tử (Giải Tế BR diy: «Tong Tử tế u dục nhi bất trí đắc.» 2E F ## ЛС Sx mm AS 70 (8. 


s? 


% Hàm Phi Tứ (Hiển Hoc ў 58 y: «Tất Điêu chí nghị, bất sắc náo, bất mục đào, hành khúc tác 


vi tang hoạch, hành trực tắc nộ u chư hầu, thé chủ di vi Нет nhi lễ chỉ. Tống Vinh Tử chi nghi, 
thiết bất đấu tranh, thủ bất tuy cừu, bất tu linh ngữ, kiến vũ bất nhục, thế chủ di vi khoan nhi 
lễ chỉ. Phù thị Tất Diéu chỉ liêm, tương phi Fống Vinh chi thứ đã; thị Tống Vinh chí khoan, 
tương phi Tất Điêu chỉ bạo dà.» EE RE Z 25, T (ЕНЕ, ТОҢ ETT du MU s yo mg 76 
fram MU #4 55 88 {ж Vt E DA BS He P Z OK 3Š EZ RE 4 5 3e LU 
^ BR {4,1 # FL] 58 0 4° ER H + pA 15 TE fb f# Z A # # BÍ HR 
VE RUE Z Xa ¡a Ü 5# ¿< OU JE G BE Z # th. 

Hán Thư Nghệ Văn Chí (Doãn Văn Td): «[Doán Văn ТОЈ di? Tống Kiên câu du Tác Ha.» [ 7* 
x + ]! ce H [B Z## F. LAM chú: Khang Hi phiên thiết chữ W là kah (hó kinh 
thiết âm hinh 3E f JJ É Jf) và kiên (kinh thiên thiết âm kiên 3E X £ tý £2 y, 
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cấm dùng binh», «làm cho người nhiều, làm cho mình ít». Lý thuyết và 
thực hành của Tống Khanh đều có chỗ tương đồng với Mặc học. Trang 
Tử nói: «Bé ngoài, họ cấm chinh phat và cấm dùng binh; bé trong, họ 
tiết chế tình cảm và ham muốn.» «Cấm chinh phạt, cấm dùng binh» là 
một phương diện trong học thuyết của Doãn Văn và Tống Khanh. «Tiết 
ché tình cám và ham muốn» là phương điện mà Mặc học chưa nói tới; có 
lẽ nó chịu ảnh hưởng của Dương Chu. Do đó ta có thể nói rằng học thuyết 
của Doãn Văn và Tống Khanh gồm có cá Dương học và Mặc học % và 
lại lấy tâm lý học làm cơ ső.“ 


Theo thiên Thiên Hạ của Trang Tử Nam Hoa Kinh và các trích dàn 
trên đây, học thuyết của Doãn Văn và Tống Khanh có 6 điểm quan trọng: 


1- Giao tiếp với vạn vật, trước tiên phải phân biệt các thành kiến. 
2- Khi nói về sự bao dung của tâm, họ gọi nó là hành động của tâm. 

3- Tình dục con người thì ít. 

4- Bị khinh không xem là nhục, để cứu dân khỏi đánh nhau. 

5- Cấm chính phạt và cấm dụng binh, để cứu đời khỏi chiến tranh. 


6- Mong cho thiên hạ thái bình, sinh sống yên lành, mình và người 
đủ ăn thì thôi. 


Điểm thứ sáu là mục đích tối hậu của Doãn Văn và Tống Khanh. Họ 
đi khắp thiên hạ, phó biến thuyết đó từ vua đến thứ dân. «Mong cho thiên 
hạ thái bình, sinh sống yên lành» tức là theo Mặc hoc. «Minh và người dú 
ăn thì thôi» tức là theo Dương học. Thiên hạ sở dĩ không thái bình là vì dân 
đánh nhau và đời có chiến tranh. Muốn đời thôi chiến tranh thì phái cấm 
chính phat, cấm dung binh. Đó hoàn toàn là chú trương của Mặc gia. Doãn 
Văn và Tống Khanh kế thừa và thi hành nó. Theo Manh Tử chép, Tống 
Khanh sang Sở và Tân thuyết bài binh với iý do là «chiến tranh không có 
lợi». Đó cũng là thuyết của Mặc gia. 


Dé tránh cho dàn đánh nhau, Doãn Văn và Tống Khanh xướng lên 
thuyết «kiến vũ bất nhục» Td (fi fs ЕЕ (bị khinh, chẳng nhục). Đó là tiêu 
ngữ trọng yếu của phái Doãn Văn và Tống Khanh, cho nên Trang Tử, Hàn 
Phi Tứ, Tuân Tử, Lā Thị Xuân Thu dèu nhắc tới bốn chữ này. Tuân Tử 

* 5 Điểm này là do Cố Hiệt Cương nói. (Xem: Sử Học Niên Báo E £ ТЕ $8, kỳ 4, bài: Tòng Là 
Thị Xuân Thu suy trắc Lão Từ thành thu niên đại (E PY FS ЖЕРК МЕШ RE +- H SEX 
{ш Là Thị Xuân Thu mà suy ra thời gian hinh thành tác phẩm Lão Tử)] 


" ^ Điểm này là do Tiền Mục nói trong quyển Mặc Tử của ông; tuy nhiên ông nói rằng chỉ có Tông 


Khanh (chứ không có Doãn Văn) đã thêm cé sd tâm lý học cho Mặc học. 
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(thiên Chính Luận) có bài bác thuyết «kiến vũ bất nhục» để người ta khỏi 
đánh nhau. Tuân Tử cho rằng khi bị xúc phạm thì người ta đánh nhan, bởi 
vì họ ghét bị xúc phạm chứ không phải vì xem bị xúc phạm là nhục. Do đó, 
dù tin rằng bi xúc phạm không phải là nhục, nhung bởi không thích bị xúc 
phạm nên họ cứ đánh nhau. Lời bài bác này thật mạnh mẽ, nhưng thuyết 
«bi khinh, chẳng nhục» của Tống Tử không phải là không có lý đo, bởi vì 
«ghét» chỉ là sự không thích của một cá nhân, mà «nhục» thì liên quan vấn 
để gọi là «thể diện». Nhiều người đánh nhau thực tế chẳng phải vì không 
vui mà vì muốn bảo vệ thể điện. Do đó, sự tuyên truyền «bị khinh, chẳng 
nhục» nói chung cũng là nhằm giúp dân khỏi đánh nhau, Hơn nữa, ý nghĩa 
«su khoan dung của tâm» (tâm chi dung -Ù Z £t) mà Doãn Văn và Tống 
Khanh đã nói cũng có thể trả lời cho sự bài bác của Tuân Tử trên đây. 

Doãn Văn và Tống Khanh nói «sự bao dung của tâm là hành động 
của tâm». Tuân Tử nói Tống Khanh xem «nhịn nhục và bao dung vốn có 
ở bản thân ta» (truất dung vi kỷ 38 R 601). Chữ «dung» (mà Tống 
Khanh dùng trong «tâm chi dung» 4 Z Ж) có nghĩa là «truất dung» jj a 
f$ (nhịn nhục và bao dung). Doãn Văn và Tống Khanh cho rằng th 
cường và hiến thắng không phải là xu hướng tự nhiên của nhân tâm. 
Nhịn nhục và bao dung thì mới là xu hướng tự nhiên; cho nên nói «sự bao 
dung của tâm là hành động của tâm», «Hành động của tâm» (tâm chỉ 
hành [^ Z fT) tức là xu hướng tự nhiên của nhân tám. Hàn Phi Tử nói 
«sự tha thứ của Tống Vinh» (Tống Vinh chỉ thứ S 45 Z #1) và «sự 
khoan dung của Tống Vinh» (Tống Vinh chỉ khoan Ж 2 Z "e ) tức là 
ám chỉ điều ấy. Nếu biết vậy, người ta sẽ không ghét bị làm nhục, rồi 
người ta sẽ không đánh nhau nữa, các nước sẽ không có chiến tranh nữa. 
Ở đây Doãn Văn và Tống Khanh đã cung cấp một cơ sở tâm lý cho 
phương diện này của Mặc học. 


Tuân Tử (thiên Chính Luân) nói «ünh dục vi da» ffi fi £5 Z (tình 
cám và ham muốn thì nhiều) và «ünh dục chi quả» JE 8X Z £s (su ít б 
của tinh cám và ham muốn), nhung theo đoạn văn ở sau thi nén nói là 
«ünh vi duc da» 1] 5$ 8k 4 £ (tinh muốn được nhiều) và «tinh chi duc 
quả» 6 Z ax EE (nh muốn được ít). Chữ «dục» ở đây là động từ. «Tình 
dục quả thiển» {# De 32 (tình cám muốn được ít ói, nông cạn) ý nói 
bản tính người ta là muốn ít chứ không muốn nhiều. Tuy con người mắt 
thích sắc, tai thích âm thanh, miệng thích vị, nhưng một người trong môt 
lúc chỉ có thể hưởng dụng một lượng rất hữu hạn. Trang Tử nói: «Chim 


° Điểm này là do Tién Mục nói trong quyển Mac Tử của ông. 
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tiêu liêu làm tổ trong rừng sâu cũng chỉ trên một cành cây; con yến thử 
uống nước sông cũng chỉ dày một bung». Hơn nữa, «năm màu khiến 
người mù mắt, năm giọng khiến người điếc tai, nắm mùi khiến người tê 
ludi».* Hưởng quá nhiều càng thêm vô ích, trái lại còn có hại nữa. Nếu 
ai cũng biết cái lý đó thì ắt họ không muốn có nhiều. 


Doãn Văn và Tống Khanh nói lòng người vốn muốn ít thì không 
hợp sự thật, những bán ý của ho là muốn mọi người hé hưởng dụng vừa 
đủ thì thôi, không cầu dư thừa, tức là «mình và người đủ ăn thì thôi». 
Dương học dạy người ta tiết dục, tức là nói lòng người vốn muốn ít. Nếu 
ai cũng biết thế thì họ tự có thể tiết dục. Điểm này, Đoãn Văn và Tống 
Khanh đã cung cấp cơ sở tâm lý cho Dương học. 


«Giao tiếp với vạn vật, trước tiên phải phán biệt (và khử bó) các 
thành kiến.» Về việc khử bó các thành kiến, Là Thị Xuân Thu chép: «Có 
người có cây ngô đồng chết khó. Cha người hàng xóm của người đó nói 
cây khô ấy không tốt. Người ấy bèn đốn đi. Cha người hàng xóm xin cây 
bị đến về làm củi. Người ấy không vui, nói: “Hàng xóm mà nham hiểm 
như vậy, sao gọi là hàng xóm cho được?” б đây có sự thành kiến che lấp 
rồi. Dù có xin cây làm củi hay không thì không thể lấy thế mà chê cây 
ngô đồng chết khô ấy tốt hay không tốt, Có người nọ của nước Té muốn 
được vàng, sáng sớm đội mũ mặc áo vào tiệm vàng. Thấy người ta dang 
rèn vàng bèn cướp lấy mà chạy. Người ta bắt hắn lại, tra hỏi: “Ai cũng 
có mặt ở đó, sao dám cướp vàng?” Đáp: "Khi tới tôi chỉ thấy vàng, 
không thấy người.” Ở đây có sự thành kiến che lấp ghé gớm lắm rồi. 
Người bị thành kiến che lấp thì lấy ngày làm đêm, lấy trắng làm đen, 
lấy Nghiêu làm Kiệt, thành kiến tai hại lắm vậy. Phải chăng vua của 
nước bị mất đều bị thành kiến che lấp nhiều lắm? Cho nên người ta trước 
hết phải phân biệt các thành kiến mới có thể hiểu biết đúng, và giữ vẹn 
được cái thiên phá.» 


5 Trang Tử (Tiêu Dao Du): «Tiêu liêu sào и thâm lâm bất quá nhất chỉ, yển thử ẩm hà bát quá 


màn phúc.» Б ff H ТЕ PK D — Fç ; R ДАШАТ + X d ER LAM chú: Chim 
tiêu liêu là loại chim rất nhó hót rất hay, tên khoa hec là Napothera, tiếng Anh là wren (hồng 
tước). Yén thử là chuột chũi, tiếng Anh là mole. Từ điển Mathews dịch tiêu liêu (= xảo phụ diu 
15 hủ ES) là tailor bird và уёп thi? là tapir. 


8 Dao Đức Kinh (chương 12): «Ngũ sắc linh nhân mục manh, ngũ âm linh nhân nhi lung, ngũ vi 


linh nhân khẩu sáng» R É $ À H E, E Тт; Á H , Бол A [1 38. 

Là Thị Xuân Thu (Khứ Huu): «Lân phụ hữu dd nhân lân giá, hữu khô ngô thu. Kỳ lân chi phụ 
ngôn ngô thu chi bất thiện đã, lân nhân cự phat chỉ. Lân phụ nhân thỉnh nhi di vi tân. Kỳ nhân 
bất duyệt viết: “Lân già nhược thử kỳ hiểm dà, khởi khả vi chỉ lân tai?" Thử hữu sở huu dà. 
Phù thỉnh di vi tán di phát thỉnh, thử bất khả di nghi khô ngô thụ chỉ thiện dd bất thiện dã. Té 


^s 
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«б đây có sự thành kiến che lấp rồi» (Thử hữu sở huu dã jk gf 
ЖЯ tb,). Tất Nguyên S Zc nghi chữ huu i dùng thông với chữ hữu [B] ; 
ý nói người ta khi bị câu thúc và ngăn trở thì kiến thức không rộng. Xem 
đoạn văn ở dưới thì thấy ý nghĩa của chữ Afu [Б] giống như гё gig (che 
lấp).““ Nó cùng nghĩa với cách nói «câu u hư» 13 B5 (Ы han chế bởi 
khoáng không), «đốc u thời» ВЕ j^ HF (bị han chế bởi thời gian), và 


«thúc и giáo» ЖД (bị ràng buộc bởi lễ giáo) trong thiên Thu Thuy 
của sách Trang Tu. 


«Người ta trước hết phái khử bó thành kiến mới có thể hiểu biết 
đúng» ý nói người ta phải biết thấu suốt [và từ bó] những thành kiến của 
mình. Những thành kiến đó được tạo thành bởi môi trường địa lý, thời 
đại, chính trị, giáo dục, phong tục, và bởi những nguyên nhân khác. Có từ 
bỏ thành kiến, ta mới hiểu biết được chân tướng cúa sự vật. Doãn Văn 
và Tống Khanh cho rằng việc người ta xem bị xúc phạm là nhục và tình 
cảm muốn nhiều đều là do phong tục tập quán tạo nên, cbứ không phải 
bản tính con người vốn thế. Họ sở dĩ như thế chỉ vì bị thành kiến che lấp. 
Nếu họ có thể phân biệt sự che lấp của thành kiến, thì họ sẽ không cho bị 
khinh là nhục; và tình сат vốn không muốn có nhiều. Hễ mọi người đều 

nhân hữu dục đắc kim giả, thanh đán, bi у quan, vãng dục kim giả chỉ sở, kiến nhán thao kim, 

quặc nhỉ đoạt chỉ. Lại bác nhi thúc phoe chi, vấn viết: “Nhân giai tại yên, tử quặc nhân chỉ 
kim, hà có?" Đối lại viết: “ Thù bất kiến nhân, đề kiến kim nhi. " Thử chân đại hu sở hyu dà. 

Phù nhân hữu sở hưu giả, cố di trú vi hôn, di bạch vi hắc, di Nghiên vi Kiệt, huu chí vi bại dièc 

đại hi. Vong quốc chỉ chủ, kỳ giai thậm hữu sd huu da? Có phàm nhân tất biệt hựu nhiên hậu 

tri, biệt huu tác năng toàn kỳ thiên hi» R 2c £i 88 A 80 8 ‚Зі. ни 

X Eu Л d, M A ( Z . хат E #.H A л? 
еа Hun uy bs m BỊ Hệ Z ABGE °” A BỊ A to. & ЗД LÍ ES Я 

A db 5Š Jtcunuwügszk nau. W À 8 6k Í eu. 
з, fL £ 6 Z PH. A ШЖ. Жж, 
СЕ AZ Ф, а?" HEO: Я 5 

AÁ Pr Ж th amas. ILESA, дав 2 3 
OE Z S 8 35 & OR Ú Bl Z £ ОНЕ EE Bí НЛ A. G BÚ 
ik ЖШ ,20 #® RI SE € H X <. 

LAM chú: Chữ huu 7j nguyên nghĩa là «khoan dung, khoan thứ», ở đây dùng thông với chữ 


tiêu ffi nghĩa là «câu në, bị han chế, bị ràng buộc». Xem: Cổ Đại Hán Ngữ Từ Dieu, Thương 
Vụ Ấn Thu Quán, Bắc Kinh, 2000, tr.1908. 
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LAM chú: Ba cụm tif này xuất hiện trang câu: «Bắc Hải nhược viết: “Tỉnh oa bất khá di ngứ ư 
hải giả, cầu и hư dã; hạ trùng bất khả di ngứ ư băng giả, đốc ư thời đã; khúc sĩ bất khả di ngứ v 
dao giả, thúc и giáo đã.”» dt f8 # El :‡† £ 4° 9] DA К JES đề tb iE dh + 
HỊ LL 8B К, 8 f BR, lh + £ Sp LÍ В PIGH Ж. 5^ = «Thần Bác 
Hải nói: “Không thể nói với ếch ở giếng vé biển vì [kiến thức của] nó bị hạn chế trong khoảng 
trống [nhỏ bé ở giếng]. Không thể nói với côn trùng mùa hè về băng, vì [quãng đời] nó bị hạn 
chế trong thời gian [mùa hè]. Không thể nói với kẻ sĩ hủ lậu về đạo, vì họ bị trói buộc trong lễ 
giáo.» [Trang Tử, Thu Thuỷ]. 
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biết thế, thì tự thân họ sẽ không cạnh tranh chiến đấu, thiên hạ sẽ thái 
bình, đân có thể sinh sống yên lành, mình và người cũng có thể đủ ăn thì 
thôi. Đó là nhờ «giao tiếp với vạn vật, trước tiên phải phân biệt (và khử 
bỏ) các thành kiến.» 


6. Din Biển, Bành Mông, và Thôn Đáo 


Sách Trang Tử chép: «Công chính nhưng không dáng phái, giản di 
nhưng không tư lợi, quyết đoán nhưng không chủ kiến, tuỳ theo ngoại vật 
nhưng không phân biệt ta với người, không tư lự, không mưu trí, không 
chọn lựa sự vật, mà thuận theo tự nhiên cùng với chúng. Đạo thuật cổ 
nhân có chủ trương ấy. Bành Mông, Điền Biên, và Thận Рао nghe thuyết 
này thì thích chí. Họ xem vạn vật như nhau, nên nói: “Trời che muôn vật 
nhưng không chở chúng; đất chó muôn vật nhưng không che chúng. Đại 
dao bao trùm muôn vật nhưng không biện biệt chúng.” Họ biết muôn vật 
có chỗ khá thi và có chỗ bất khá thi. Cho nén nói: “Hễ chon lựa thì 
không dùng hết, hé day thì có chỗ không đạt, hé theo Đạo thì không bó 
sót cái gì hết.” Vì thế Thận Đáo bỏ tri thức, bỏ bản thân, thuận theo điều 
không thể tránh, lãnh đạm với ngoại vật, xem đó là đạo lý. Ông nói tri 
thức không phải để biết. Ông là người khinh miệt tri thức và còn muốn 
làm hại nó.** Tự cho không phù hợp nên ông không lãnh trách nhiệm gì, 
lại còn cười thiên hạ tôn trọng người hiển. Ông phóng túng, không làm 
gì cả, nhưng chê bai bậc đại thánh trong thiên hạ. Ông đập bỏ những góc 
cạnh và chặt đứt các ràng buộc, uyén chuyén theo sự vật, đứt bó thi và 
phi, để tránh các phién phức. Ông không dé tri thức và tư tưởng dẫn dắt 
mình, ông không màng quá khứ và tương lai, cứ trc tro lãnh đạm như thế 
mà thôi. Đẩy thì ông mới đi, lôi thì ông mới tới, Ông như sự trå ngược 
của cơn gió, như sự xoay tròn của chiếc lông vũ, như sự xoay vòng của cối 
xay. Ông ta hoàn bị mà không sái quấy; dù động hay tĩnh cũng không 
làm lỗi; chưa hé có tội. Tai sao như thế? Bởi vì vật vô tri sẽ không gây 
tai hoa cho chính nó, không bi hé luy do tri thức, động hay tĩnh đều không 
rời lý, cho nên trọn đời không được khen ngợi. Vì thế ông nói: “Cứ hãy 
như loài vô tri; không dùng hiển thánh. Cục đất (tức vật vô tri) không 


° Đây là ý kiến của Đường Việt FË $Ë. Xin đọc bài viết «Doün Văn cập Doãn Văn Tử» FX М 
F ў ӯ (Doãn Văn và Doãn Văn Tử) của ông in trong Thanh Hoa Học Báo, kỳ 1, quyển 4. Về 
hån Doän Văn Tử hiện hành là do hậu nhân giả mạo. Điểm này được nói rõ trong bài viết của , 
Đường Việt. 

% LAM chú: Tôi dịch theo Derk Bodde: «He said: 'Knowledge is not to know." He was one who 

despised knowledge and would destroy it.» 
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mát Dao." Bon hào kiệt đương thời chê Thận Đáo rằng: "Dao của Thận 
Đáo không thi hành cho người sống được, mà nó là lý lẽ cho kẻ chết. Nó 
chỉ làm cho người ta kinh ngạc thôi.” Điền Biển cũng vậy, học nơi Bành 
Mông và dat được thuật không dạy (bằng 101]. Thầy của Bành Mông nói: 
“Бао nhân ngày xưa đạt tới chỗ mà không ai cho rằng đúng và không ai 
cho rằng sai là được rồi. Thuyết của họ như một trận gió, làm sao mà 
giảng được.” Thuyết của họ trái với quan điểm thông thường của thiên 
hạ nên chẳng ai quan tâm. Họ không tránh khỏi bị xem là đập bỏ những 
góc canh và chặt đứt các ràng buộc, uyén chuyển theo sự vật. Cái mà họ 
gọi là Đạo thì không phải là Đạo. Cái mà họ cho là đúng thì không tránh 
khỏi bị xem là sai. Bành Mông, Điển Biển, Thận Đáo không biết Đạo, 
tuy nhiên họ cũng nghe đại khái vé пб.» 


70 Trang Tử (Thiên Hạ): «Công nhi bất dáng, di nhi vô tư, quyết nhiên vô chủ, thú vật nhỉ bất 


lưỡng, bất có vu ly, bất muu vu tri, vụ vật vô trạch, dd chi câu vãng. Cổ chi đạo thuật hữu tại 
vu thị giá, Bành Mông, Điển Biển, Thận Đáo văn kỳ phong nhi duyệt chỉ. Té vạn vật di vi thủ, 
vict: “Thiên năng phúc chỉ nhi bất năng tải chỉ, địa năng tải chi nhi bất năng phúc chỉ, đại đạo 
năng bao chỉ nhi bất năng biện chi." Tri vạn vật giai hữu sd khả, hữu sở bất khá. Có viết: 
“Tuyển tắc bất biến, giáo tắc bất chí, đạo tắc vô di giá hi." Thị cố Thận Đáo khi trí khứ kỷ, 
nhi duyên bất đắc di. Linh thải vu vật, di vi đạo lý. Viết: “Fri bất tri, tương bạc tri nhỉ hậu lân 
thương chí giả dà." Hé khoá vô nhiệm, nhi tiểu thiên ha chỉ thượng hiển dà; túng thoát vô 
hành, nhi phí thiên hạ chi đại thánh; thói phách ngoạn đoạn, di vật uyển chuyển; xả thị dữ phi, 
cẩu khả di miễn. Bất sư tri hif, bất tri tiền hậu, nguy nhiên nhỉ di hi, Thôi nhĩ hậu hành, duệ nhi 
hậu vãng. Nhược phiêu phong chỉ hoàn, nhược vũ chỉ tuyển, nhược ma thạch chi toai, toàn nhi 
vô phi, động tinh vô quá, vị thường hữu tội. Thị hà cố? Phù vô tri chỉ vật, vô kiến kỷ chi hoạn, 
võ dung tri chi luy, động tĩnh bất ly vu lý, thị di chung thân vô dự. Cố viết: “Chỉ vu nhược vô 
tri chỉ vật nhi di, vô đụng hiển thánh. Phù khói bát thất đạo.” Hào kiệt tương đữ tiếu chỉ viết: 
“Thận Dáo chi đạo, phí sinh nhân chi hành, nhi chí tử nhân chi lý. Thích đắc quái yên.“ Điền 
Biển điệc nhiên, học vu Bành Mông, đắc bất giáo yên. Bành Mông chi sư viết: “Cổ chi đạo 
nhân, chí vu mạc chi thi, mạc chỉ phi nhi di hi. Kỳ phong vực nhiên, ó khả nhi ngôn. ” Thường 
phần nhân, bất kiến quan, nhi bất miễn vu ngoạn đoán. Kỳ sở vi đạo phi đạo, nhi sở ngôn chi 
vi bất miễn vu phi. Bành Mông, Điền Biển, Thận Báo bất trí đạo, Tuy nhiên, khái hô giai 
thường hữu ván giả dà.» ТЖ, 5 Пп f E. UL 75 ft +, B HU 8. + 
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Tuân Tử nói: «Có những kẻ trọng phép tắc mà lại không có phép 
tắc gì. Ở dưới tu sửa mà thích làm; ở trên thì nghe theo bậc bé trên; ở 
dưới thì tuân theo thói tục, trọn ngày nói thành lời lẽ như kinh điển, 
nhưng nếu tra xét lại thì lời lẽ họ lỏng lẻo, không có ý tưởng trọng tâm, 
không thể dùng để trị nước định phận. Tuy nhiên quan điểm của họ có 
nguyên do, lời nói của họ có lý lẽ, đủ để lừa đối và mị dân. Đó là bọn 
Thận Dáo và Điền Biên vậy.»” 

Tuân Tit lại nói: «Thận Tử có cái thấy ở sau, không có cái thấy ở 
trước.» 

La Thị Xuân Thu chép: «Điền Biển lấy đạo thuật thuyết vua Té. Vua 
nói: “Саі mà quả nhân có là nước Té. Khó lấy Đạo thuật của ngài mà trừ 
bó lo âu được. Xin ngài nói cho nghe về chính trị nước Té." Điền Biển nói: 

"Tuy lời tôi không nói tới chính trị nhưng qua đó có thể đạt được chính tri, 
cũng như rừng cây tuy không có gỗ làm sẵn, nhưng từ nó có thé có chế biến 
được gỗ. [...] Tôi chỉ nói lời nóng cạn, nếu nói rộng thì há chỉ mỗi chính trị 
của nước Тё mà thôi đâu? Biến hoá ứng cầu mà đều có phép tắc. Noi theo 
tính và tuỳ theo vật thì chẳng gì mà không thích dáng. Bởi đó, Bành Tổ 
thọ, Tam Đại thịnh, Ngũ Dé sáng, Thần Nóng lón."»? 


ЕЕ: .. m3] 
TR #J + XI 8 я R # CHOC) 

Tuân Tử (Phi tháp nhị tử): «Thượng pháp nhỉ võ pháp, hạ tu nhi hiếu tác, thượng tác thủ thính 
w thượng, hạ tác thủ tòng u tục, chung nhật ngôn thành văn điển, tuần sát chỉ, tác thích nhiên 
vô sử quy túc, bất khả đĩ kinh quốc định phận. Nhiên nhỉ kỳ trì chỉ hữu cổ, kỳ ngôn chỉ thành 
lý, túc di khi hoặc ngu chúng, thị Thận Đáo, Điển Biển dà.» р i ifi] ЖД, E (Tm tý 
fE, E BỊ HZ К L, F ЮЛЯ QE j3 ë BRER X FA EIL ДА 
Ж dE ph ME TB. "J L1 ## BỊ E 23; # m E Fr Z f MOSES E Z WK HBH , E 
ИЕ sk 8 RE lễ šÍ BỊ 5† th, 

? тийп Tử (Thiên Luận): «Thận Tử hữu kiến ư hậu, vô kiến и tiên.» JA -- E И 55 (€, 8 
Điền Biên di đạo thuật thuyết Té vương. Vương ứng chỉ viết: “Quả nhân sở hữu giả Té quốc dã, 
nguyện văn Té quốc chi chính.” Điền Biển đối viết: “Thần chi ngôn, vô chính nhi khả dĩ đắc 
chính. Thí chi nhược lâm mộc, vü tài nhí khả di đắc tài.... Bin do thiển ngân chỉ dã, bác ngón chi, 
khởi độc Té quốc chi chính tai? Biến hoá ứng lai nhi giai hữu chương, nhân tính nhiệm vật nhi 
mạc bất nghi đương, Bành Tổ di tho, Tam Đại di xương, Ngũ Dé di chiêu, Thần Nông di hẳng. ” 
FH Sit LGB dE š Л +. + E Z Fl: “8 A Pr 5 # E) t, BH [s] Л 27 F 
^ ШЕКЕН: ^t Zoo нти. E LERRA hf A 
f8 H.I..] РАЗАМ 39 Pt Wi Z P гу? (K E ЖШ W Ñ 
x , D 1 (£ PJ m # T8 # , 8 uA ia ‚һе рН, †t 5 
M8.” 


216. PHÙNG HỮU LAN 


Một tác phẩm được viết vé sau và рап tên Thận Dáo là Thận Tứ 
nói: «Chim bay trên không, cá lội dưới vực sâu, không phải nhờ thuật, 
mà chỉ vì nó là chim là cá vậy. Chúng cũng không thé tự biết mình có 
khả năng bay và lội nữa. Giả sử chúng biết thế và rắp tâm làm thế, thì 
chim ắt rót, cá ắt chìm. Cũng giống như ở con người: chân chạy, tay nắm, 
tai nghe, mắt thấy. Đang lúc chạy, nắm, nghe, thấy, thì thuận theo tự 
nhiên mà làm, đâu có đợi suy nghĩ rồi mới làm. Nếu đợi suy nghĩ rồi mới 
làm thì sẽ mệt. Hễ theo tự nhiên thì tổn tại lâu dài; hễ đạt được lẽ 
thường thì tót.>14 


Theo thiên Thiên Hạ trong sách Trang Tử. học thuyết của bọn Bành 
Mông có năm điểm quan trọng: 
l- Trước tiên xem vạn vật nhu nhau (Té vạn vật di vi thủ 7# #8 #2) 


ĐÀ FS EID. 

2- Công chính nhung không dáng phái, gián di nhưng không tu lợi, 
quyết đoán nhưng không chủ kiến Уп 4#, 55 TU Ж, i PA ft: 
+). 

3- Bỏ tri thức, bó bản thân, thuận theo điều không thể tránh (Khí 
tri khử kỷ, nhi duyên bất đắc di Æ # # E, fi ER (B B. ). 

4- Không dùng hiển thánh (Vô dung hiển thánh # FJ #š 5n ). 

5- Cục đất không mất Đạo (Khối bất thất Đạo ## 4: # 59). 


«Trước tiên xem vạn vật như nhau» tức là xem vạn vật như nhau là 
ý nghĩa thứ nhất trong học thuyết. Vì «уап vật có chỗ khả thi và có chỗ 
hất khả thi» cho nên tuy vạn vật khác nhau, nhưng về phương diện đó mà 
nói thì chẳng vật gì là không bằng nhau. Về quan điểm Đại đạo mà nói, 
vạn vật bình đẳng, không có sự phân biệt sang hèn tốt xấu. Nên nói: 
«Dai đạo bao trùm muôn vật nhưng không biện biệt chúng.» Sự biện biệt 
như vậy nghĩa là tạo ra thêm vô số khu biệt cho sự vật. Nó dẫn đến việc 
chon cái này bó cái kia, quan tám cái này và lờ di cái kia, được một đầu 


Ti Thận Tử (bán của Thủ Sơn các tùng thư): «Điểu phi ư không, ngu du v uyên, phí thuật đã, Cố 


vi điểu vi ngư giả, diệc bất tự tri kỳ năng phi năng du. Cẩu tri chỉ, lập tâm di vi chỉ, tắc tất truy 
tất nich. Do nhân chỉ túc trì, thủ tróc, nhĩ thính, mục thị, đương kỳ trì tróc thính thị chỉ tế. ứng 
cơ tự chí, hựu bất đãi tư nhi thi chi đã, Cẩu tu tư chí nhỉ hậu khả thi chỉ, tác bì hi. Thị di nhiệm 
tự nhiên giả cửu, đắc kỳ thường giả tế,» ДЕТ E, f iit Bo ЙЧ. JE S LUCES ES 
F; fa т. 7x EH Fl F. BE Ж Be E.g R а ĐÁ ES Z , PU Z EE 2 88 
I A Z LENSES HR, 2 FE Bh je Rë t Z B, ЖН Т.М 
4 ® E a # <⁄ tb. 7Í F Z orm (e Чже, Ша. Жин А 
^,f# H т й. 
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mối mà mất di toàn thể. Do đó mới nói «hé chọn lựa thì không dùng hết, 
hé day thì có chỗ không đạt». Bởi vì khi đã chọn cái gì thi có cái không 
chọn, khi đã dạy điều gì thì có điều không day. Diễn đạt ý này, Trang Tứ 
nói: «Có thành có bại, nên Chiêu Văn chơi дап; không thành không bại, 
nên Chiêu Văn không chơi dàn.»? Đại Đạo xem vạn vật bình đẳng như 
một, bao quát hết ау mà không biện biệt chúng, cho nén nói: «Dao 
khóng bó sót cái gi cá.» 


Lấy lý lẽ này ứng dụng vào nhân sinh nghĩa là trong xử lý sự vật 
chúng ta phải thuận theo tự nhiên, phái «bó trí thức, bó bản thân, thuận 
theo điều không thé tránh». Bởi vì khi mọi sự vật đều bình dáng như nhau, 
thì sẽ không có sự khu biệt quý tiện, tốt xấu nữa. Chúng ta đối với chúng 
đương nhiên sẽ không có sự lựa chọn gì hết. Đã không chọn lựa thì cùng đi 
với nó. Trang Tử nói: «Nếu tạo hoá muốn biến cánh tay trái tôi thành gà 
trống thì tôi nhân đó mà gáy sáng; nếu biến cánh tay phải tôi thành cây 
cung thì tôi nhân đó mà bắn con chim hào; nếu biến mông đít tôi thành 
bánh xe và tinh thần tôi thành ngựa thì tôi nhân đó mà đánh xe cưỡi ngựa.»'° 
Đó là ý nghĩa: «Юй không chọn lựa thì cùng đi với nó»; tức là «công chính 
nhưng không đẳng phái, giản đị nhưng không tư lợi, quyết đoán nhưng không 
chủ kiến»; tức là «noi thco tính và tuỳ theo vật thì chẳng gì mà không thích 
đáng»; cũng tức là «hễ theo tự nhiên thì tổn tại lâu đài» vậy. 


Muốn dat cảnh giới đó, Át phái «bó tri thức, bó bán thân, thuận 
theo điều không thể tránh». Bởi vì tri thức nhằm phân biệt sự vật, bỏ tri 
thức đi thì không phân biệt sự vật nữa, và không chọn lựa sự vật nữa. 
Một khi cái ta (ky Ci) đã chấp sự vật như là cái ta, thì chúng ta không 
còn có thể «quyết đoán nhưng không chủ kiến». Hễ bỏ bản thân (bỏ cái 
ta = khử kỷ) thì có thể tuỳ thuận theo vạn vật, và «cùng đi với vạn vật», 
Vô tri thức, vô ky, lãnh đạm với ngoại vật, xem đó là đạo lý, tức là 
«thuận theo điều không thé tránh». 


«Ông nói tri thức không phải để biết. Ông là người khinh miệt tri 


75. Trang Tử (Tế Vật Luận): «Hữu thành dd khuy, cố Chiêu Thi chi cổ cám đã; vô thành đữ khuy, 


cố Chiều Thị chi bất cổ cám dã.» fj 5k P go , dL BB E. Z @ 3 th, ;# pk Od Ë5 , е 
К 1 95 00. 

Trang Tử (Đại Tông Su): «Tám giả nhi hoá dư chỉ tả tý di vì kê, dự nhân di cầu thời dạ: tẩm 
giả nhi hoá dư chi hữu tý di vi đàn, du nhân di cầu hào chích? tẩm giả nhi hoá du chỉ khao di 
vi tuân, di thần vi mà, du nhân di thừa chi, khởi cánh giá tai.» $2 f£ Mm (E f Z # 8$ 14 
B H, T II PA K By GE С Rh (c Ý Z ЖЕЦЕ, T BỊ 1) R 58 X 
фә (ALII TC T <⁄ bí D R DABE, I A R Z SERR. 
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thức và còn muốn làm hai nó.» Chúng ta biết bất tri (không biết), tức 
là đi tới cảnh giới vó rri (không trí thức). Bởi vì người có tri thức thì bị 
câu thúc trong sự phân biệt. Trang TU nói: «Phân biệt vua với muc 
đồng thật cố chấp thay!» ” Cái phân biệt cố chấp ấy thực dáng xem 
thường và đáng trừ bó nhung chính những người có tri thức lại được thế 
tục gọi là thánh hiển. Con người càng có nhiều tri thức thì thế tục càng 
xem là thánh hiển. «Tri thức không phái để biết» nên «tự cho không 
phù hợp và không lãnh trách nhiệm gì, lại còn cười thiên hạ tôn trọng 
người hiển», «phóng túng, không làm gì cả, nhưng chê bai bậc đại thánh 
trong thiên hạ». 


Khi đạt tới cảnh giới này, ta «sẽ không gây tai hoa cho chính mình, 
không bị hệ luy do tri thức» và thành một vật vô trị vậy. Hành động của 
vật vô tri «không để tri thức và tư tưởng dẫn dắt mình, không màng quá 
khứ và tương lai, cứ tro trợ lãnh dam như thế mà thôi. Đẩy thì mới đi, lôi 
thì mới tới; nó như sự trở ngược của cơn gió, như sự xoay tròn của chiếc 
lông vũ, như sự xoay vòng của cối xay.» Nó hoàn toàn «thuận theo điều 
không thể tránh» và cùng đi với vạn vật. Đó quả là hành động của vật vô 
tri. Cho nén nói «cuc đất không mất Рао». «Cục đất» chính là vật vô tri. 


Học thuyết của bọn Bành Mông là thế. Học thuyết này và học 
thuyết Lão- Trang — nhất là tôn chỉ của thiên Té Vật Luận của Trang Tử 
- có điểm rất tương đồng. Chỗ khác nhau là «cục đất không mất Dao». 
Lão Tử nói: «Biết đực, giữ lấy cái; [...] biết trắng, giữ lấy đen; [...] biết 
vinh, giữ lấy nhục.»* Tông chỉ của Trang Tử trong Т2 Vật Luận là ở: 
«Được cái trung tâm của vòng tròn để ứng với các biến đổi vô cüng»;" 
«Dung hoà đúng sai mà theo luật quân binh tự nhién»;? «quên năm 
tháng, quên nghĩa đúng sai, gửi niém vui trong cảnh vô cùng, và gửi thân 
mình trong đó».*' Y nghĩa những câu này tôi sẽ giáng rõ ở hai chương 8 
và 10 về Lão Trang. 


Lão Trang tuy cũng coi thường tri thức và muốn vất bỏ nó, tuy cũng 


T Trang Tử (Té Vật Luận): «Quân hå! Mục hô! Cố tait» E SE 3⁄4 SE [5] 55. 

7% Dao Đức Kinh (chương 28): «Tri kỳ hùng, thủ kỳ thự, [...] Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, [...} Tri kỳ 
vinh, thủ kỳ nhục.» # E: f, SF ЕГ... 819, SF # m [...] 1®, ? 8 
BS. 

79 Trang Tử (Té Vật Luận): «Đắc kỳ hoàn trung di ứng vô cùng,» { H FS rh RE ít £3. 

30 Trang Tử (Tế Vật Luận): «Hoà chi di thị phi nhi hưu hó thiên quân.» Ж, LJ ЈЕ m (& 

PRH. 

Trang Tử (Té Vật Luân): «Vong niên vong nghĩa, chấn vu vô cánh, cố ngụ chư vô cánh.» X 


FER BR T Ж #, Ща ы. 
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giảng tri thức không phái để biết; nhung cái không biết của Lão Trang 
không phải là cái vô rri của một vật vô tri thực sự, Láo Tử thường nói 
đến trẻ пік (anh nhi). Trẻ nít tuy không có tri thức của bậc trí thức (intel- 
lectual knowledge) nhung không phải là vật vô tri thực sự. «Biết đực, giữ 
{ду cái: ... biết trắng, giữ lấy den» thì không phái là hoàn toàn vô tri. 


Trong thế giới kinh nghiệm thuần tuý được nói trong Té Vật Luận, 
tuy không có tri thức của bậc trí thức, nhưng vẫn có kinh nghiệm, Hé vật 
có kinh nghiệm thì không phái là vật hoàn toàn vô tri nữa. Trang Tử nói 
«quên năm tháng, quên nghĩa đúng sai», chữ guên ấy rất đáng chú ý. 
Quên không có nghĩa là không có gì hết, mà là quên đi cái đã có. Nhân 
cách lý tưởng theo Lão Trang khác với cục đất. Thiên Thiên Hạ phê bình 
Thận Đáo rằng: «Dao của Thận Đáo không thi hành cho người sóng 
được, mà nó là lý lẽ cho ké chết. Nó chỉ làm cho người ta kinh ngạc 
thói.» Кёп cho người ta thành vật vô tri thật sự tức là khiến người dat 
tới lý lẽ của kẻ chết. Thiên Thiên Hạ hết sức tán dương hai phái Lào và 
Trang, nhưng chỉ công kích Thận Đáo về điểm đó. Cứ theo quan điểm 
của Lão Trang thì: «Cái mà nhóm Bành Mông gọi là Đạo thì không phải 
là Đạo. Cái mà họ cho là đúng thì không tránh khỏi bị xem là sai. Bành 
Mông, Điền Biển, Thận Đáo không biết Đạo.» Nhưng bọc thuyết của 
nhóm Bành Mông có nhiều điểm giống với học thuyết của Lão Trang, 
cho nên thiên Thiên Hạ mới nói: «Tuy nhiên họ cũng nghe dai khái vé 
nó.» Thco đời nay mà xét thì ta thấy cái học của Lão Trang tiến hơn bon 
Bành Mông một bước.?? 


Sách của Thận Đáo hiện nay không còn. Hán Thư Nghệ Văn Chí 
cho ông ta thuộc Pháp gia và nói rằng: «Thân Bất Hai và Hàn Phi Tử 
thường nói vé họ.» Tuân Tứ (thiên Phi Thập Nhi Tử) báo bọn Điền Biển 
và Thận Đáo là «ở trên thì nghe theo bậc bé trên; ở dưới thì tuân theo 
thói tục» tức là ý nghĩa «cùng vật uyển chuyển» vậy. Lạt bảo rằng «có 
những kẻ trong phép tắc mà lại không có phép tắc gì», «bi che bởi phép 
tắc mà không thấy người hiển». Như thế Thận Đáo quá thật có thuyết 


«Trí thức» có nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, tri thức có cùng pham vi rộng như 
kinh nghiệm. Theo nghĩa hẹp, tri thức là tri thức của bác tri thức. Như cái trì thức được giảng 
trong tri thức luận chính là trí thức theo nghĩa rộng; còn cái tri thức được nói trong ló-gíc 
chính là tri thức theo nghĩa hẹp. Cái vô trí mà Lão Trang nói ngụ ý không có cái tri tlu?c theo 
nghĩa hẹp. Còn cái vô tri mà bọn Thận Dáo nói ngụ ý không có cái tri thức theo nghĩa rộng; 
do đó nó «là lý lẽ cho ké chết». Trang Tử nói «tuy nhiên họ cũng nghe đại khái vé nó» là có 
y khen ngợi, bởi vi trong thiên Thiên Hạ, Mặc Tử được xem là nhân tài còn Đoãn Văn và Tổng 
Khanh được xem là kẻ sĩ cứu đời, chẳng ai trong bọn һо đã nghe về Đạo. 
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thượng pháp {її (trong phép tắc) уйу. Hàn Phi Tử (thiên Nan Thế) có 
dẫn lời Thận Tử nói về (А #%. Nhưng giữa thuyết rể våt và thuyết 
thượng pháp có quan hệ lô-gíc như thế nào thì hiện nay sách vở không có, 
nền không thể miễn cưỡng trích dẫn phụ vào. Những luận bàn trên đây 
tôi chủ yếu dựa vào thiên Thiên Hạ trong Trang Tứ và những sách khác 
cũng nói giống như thiên Thiên Hạ. Còn như Thận Tử bàn vé rhé ra sao 
thì ở chương 13 về Hàn Phí Tử tôi sẽ nói rõ. 


7. Trâu Diễn và các nhà Âm Dương ngũ hành 


ó chương 3 tôi đã nói các môn trong thuật số có đại như thiên văn, 
lịch phổ, ngũ hành đều chú trọng đến cái gọi là «thiên nhân chi tế» X Á 
LE (quan hệ giữa trời và người), cho rằng giữa thiên đạo và nhân sự có 
ảnh hưởng lẫn nhau. Đến thời Chiến Quốc, người ta lại suy diễn và lý luận 
hoá cái tư tưởng tôn giáo đó thành một vũ trụ quan xuyên suốt. Họ còn 
tưởng tượng thêm mà suy đoán cõi thiên nhiên và cõi nhân sự. Hạng người 
đó đời Hán gọi là Âm Dương gia. Phái này cuối thời Chiến Quốc có thủ 
lĩnh là Trâu Diễn 887. Sut Ký Tư Mã Thiên chép: «Nước Té có ba nhà gọi 
là Trâu Tử $8 F. Trước tiên là Trâu Ky 58 zi, đánh dàn cầm mà сап Uy 
Vương gk Е (357-320), nhân đó được dự vào chính sự, được phong làm 
Thành Hầu p ££, và nhận ấn tướng quốc. Ông sống trước Mạnh Tử. 
Người kế là Trâu Diễn, sinh sau Mạnh Tử. Trâu Diễn thấy vua chúa ngày 
càng dâm дає xa xỉ, không trọng đức như Đại Nhã [trong Kinh Thi] dạy dé 
tu chỉnh bán thân rỗi ban bố đức ấy đến dân. Ông xem kỹ hiện tượng tiêu 
diệt và sinh trưởng của Âm Dương rồi viết khoảng mười vạn chữ về những 
biến đổi lạ lùng ấy trong thiên Đại Thánh. Lời lẽ rất rộng khác thường. 
Trước thì nghiệm ở vật nhỏ, sau suy diễn ở vật lớn, cho đến vô hạn. Trước 
thì thuật đời nay, rồi tuần tự ngược lên tới thời Hoàng Đế, gồm những điều 
mà các học giả đã nói. Ông còn theo sự thịnh suy của thời thế, chép cả 
những điểm lành điểm dữ và các chế độ. Ông suy rộng ra đến lúc trời đất 
chưa sinh, đến lúc mò mit không thể khảo cứu đến cùng được. Trước tiên 
ông kể các danh sơn, sông lớn, hang hố, cầm thú, các sản vật quý do thuỷ 
thổ sinh ra ở Trung Quốc; nhân đó suy ra đến cái ở ngoài biển mà người tà 
chưa từng thấy. Ông nói từ lúc trời đất mới tách rời cho đến nay, năm đức 
(tức ngũ hành) đổi đời, việc chính trị tuỳ thời mà khác nhưng đều phù hợp 
với sự đổi đời ấy, Ông cho rằng cái mà Nho gia gọi là Trung Quốc chỉ là 
một trong 81 phần của thiên hạ. Trung Quốc có tên là Xích Huyện Thần 
Châu 7g s fti 4. Trong Xích Huyện Thần Châu vốn có Cửu Châu, tức là 
9 châu mà vua Vũ đã đặt ra [sau 9 năm trị thuỷ}. Nhưng chúng không được 
tính vào số châu thực sự. Ngoài Trung Quốc còn có các châu tương tự như 
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Xích Huyện Thân Châu, cả thấy có 9 châu (kể cá Trung Quốc), chúng mới 
gọi là 9 châu thực sự. Mỗi châu có bién nhỏ bao bọc, nên dân chúng và cầm 
thú chẳng thể qua lại từ châu này sang châu kia. Chín châu là một khu, và 
tạo thành một châu lớn. Có 9 châu lớn như thế, xung quanh có biến lớn bao 
boc, đó là chỗ trời đất giáp nhau. Thuật của Trâu Diễn dai loại như thế, 
nhưng tóm lại là cốt ở nhân, nghĩa, tiết kiệm, thi hành lễ vua tôi, tôn ti trên 
đưới, lục thân (tức là: cha, mẹ, anh, em, vợ, con). Đó mới chỉ là khởi đầu 
học thuyết của ông thôi. Các vương công và đại nhân thoạt thấy thuật đó, 
bèn kinh sợ và muốn thay đổi theo, nhưng rôi sau cũng không làm được. 
Chính bởi thế mà Trâu Tử được trọng ở Tế; sang nước Lương, Lương Huệ 
Vương #2 $ = (370-319) ra ngoài thành mà đón, dùng lễ chü-khách mà 
đãi; sang nước Triệu, Bình Nguyên Quân ¥ JF Zi di men theo vé đường 
Iché không dám đi giữa đường], tự quét chiếu ngồi cho ông ta; sang nước 
Yên, Yên Chiêu Vương 3& BE = (311-279) cầm chối quét đất dẫn đường, 
và xin ngồi vào hàng đệ tử của ông ta để nghe dạy; vua xây cung điện bằng 
đá cho Trâu Diễn tại Hạt Thạch fS A rồi tự mình sang bái sư. Trâu Diễn 
có làm sách Chủ Vận © Œ (nay đã mất). Khi ông chu du chư hầu thì đều 
được trọng vong như thế. [...] Trâu Thích là một trong các học giả họ Trâu 
ở nước Té. Ông đã chọn lọc những điều trong học thuật của Trâu Diễn để 
chép thành văn. [...] Học thuật của Trâu Diễn vu khoát, mênh mang, nói 
suông; Trâu Thích có tài văn học nhưng ý tưởng của ông khó thi hành. [...] 
Cho nên người Tế truyền tụng rằng: “Trâu Diễn nói chuyện trên trời; 
Trâu Thích văn chương trau chuốt. "> 


Về cái gọi là «пат đức đổi dời, việc chính trị tuỳ thời mà khác 
nhưng đều phù hợp với sự đối dời ấy», Là Thị Xuân Thu chép: «Phàm đế 


55 Sử Ký (Mạnh Tử Tuân Khanh Liệt Truyện): «Té hữu tam Trâu Tử, kỳ tiền Trâu Ky, di có cầm 


can Uy Vương, nhân cập quốc chính, phong vi Thành Hầu, nhi thụ tướng ấn, tiên Mạnh Tử. Kỳ 
thứ Trâu Diễn, hận Mạnh Tử, Trân Diễn đổ hữu quốc giả ích dám хі, bất năng thượng đức, 
nhược Đại Nhã chỉnh chỉ thân, thi cập lê thứ hĩ. Nãi thâm quan Âm Đương tiêu tức, nhi tác 
quái vu chỉ biến, chung thuỷ Đạt Thánh chi thiên, thập van du ngôn. Kỳ ngữ hoàng đại bất 
kinh, tất tiên nghiệm tiểu våt, suy nhi dai chi, chí ư vô ngân, Tiên tự kim di thượng chí Hoàng 
Đế, hoc giả sở cộng thuật, dai tịnh thế thịnh suy, nhân tái kỳ cd tường độ chế, suy nhi viễn chi, 
chí thiên địa vị sinh, уби minh bát khá khảo nhi nguyên đã. Tiên liệt Trung Quốc danh sơn, đại 
xuyên, thông cốc, cầm thú, thuỷ thể sở thực, vật loai sở trần, nhân nhi suy chi, cập hải ngoại 
nhân chỉ sở bát nàng đổ. Xung dẫn thiên địa phẫu phán dĩ lai, ngá đức chuyển di, trị các hữu 
nghi, nbi phù ứng nhược từ. Dĩ ví Nho giả sở vị Trung Quốc giả, w thiên hạ nãi bát thập nhất 
phần cư kỳ nhất phần nhĩ. Trung Quốc đanh viết Xích Huyện Thần Châu. Xích Huyện Thần 
Châu nội, tự hữu Cửu Châu, Vũ chi tự Cửu Châu thị đã, bất đắc vi châu số. Trung Quốc ngoại 
như Xích Huyện Thần Châu giả cửu, nãi sở vị Cửu Châu dã. U thị hữu tỳ hãi hoàn chỉ, nhân dán 
cầm thú mạc nàng tương thông giả; như nhất khu trung giả, näi vi nhất châu. Như tbi giả cửu, 
nãi hữu đại doanh hải hoàn kỳ ngoại, thiên địa chỉ tế yên. Kỳ thuật giai thử loai dã. Nhiên yếu 
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vương sắp hưng thì trời cho dân thấy trước điểm lành. Thời Hoàng Đế, 
trời cho thấy vô số trùng đất và cào cào châu chấu. Hoàng Đế nói: “Khí 
đất bay lên.” Khí đất bay lên nên Hoàng Đế lấy màu vàng làm màu của 
mình, còn sự việc lấy thổ làm mẫu. Thời vua Vũ [sáng lập nhà Ha] trời 
cho dân thấy trước cây cối đều không chết trong mùa thu và mùa đông. 
Vua Vũ nói: "Khí móc bay lén." Khí mộc bay lên nên vua Vũ lấy màu 
xanh làm màu của mình, còn sự việc lấy móc làm mẫu. Đến thời vua 
Thang [sáng lập nhà Thương], trời cho dân thấy trước một số lưỡi dao 
xuất hiện ở sông. Vua Thang nói: “Khí kim bay lên.” Khí kim bay lên 
nên vua Thang lấy màu trắng làm màu của mình, còn sự việc lấy kim 
làm mẫu. Đến thời Văn Vương [sáng lập nhà Chu], trời cho dân thấy 
trước lửa cháy, cùng lúc đó chim lông đỏ ngậm sách đó bay đậu ở dén 
thờ thần Xã của nhà Chu. Văn Vương nói: “Khí hoá bay lên.” Khí hoá 
bay lên nén Văn Vương lấy màu đồ làm màu của mình, còn sự việc thì 
lấy hoá làm mẫu. Thay thế hoả ắt là thuỷ. Trời cũng cho thấy là khí thuỷ 
bay lên. Khí thuỷ bay lên nên màu đen được xem là màu của nó, sự việc 
lấy thuỷ làm mẫu. Nếu khí thuỷ đến mà không ai biết, thì hoạt động của 
kỳ quy tất chỉ hó nhân nghĩa tiết kiệm, quân thần thượng ha lục thân chỉ thí, thuỷ dá lạm nhĩ. 
Vương công đại nhân, sd kiến kỳ thuật, cụ nhiên có hoá, kỳ hậu bất năng hành chỉ. Thị di Trâu 
Tử trong t Té. Thích Lung, Lương Huệ Vương giao nghinh chấp tán chủ chi Ië. Thích Triệu, 
Bình Nguyên Quân trắc hành biết tịch. Như yên, Chiêu Vương ủng tuệ tiên khu, thỉnh liệt đệ 
tử chi tog nhỉ thụ nghiệp. Trúc Hạt Thạch cùng, thân thân vàng su chỉ, tác Сш Vn, kỳ du chư 
hầu kiến tôn lễ như thứ... Trâu Thích giả, Të chư Trầu Tử, điệt phá thái Trâu Diễn chi thuật 
di kỷ văn... Trâu Diễn chí thuật, vu đại nhi hoàng biện. Thích đã văn cụ nan thi... Cố Té nhân 
tụng viết: “Рат thiên Diễn, điêu long Thích."» T? fj = Eg F, E Bi SB 2, р §š xz 
+ ой E, A E] Pc, Б ex , Н, Z T. E Ж BB 07,6 Z. 
+f .Š# fJ bë £ BIN š ë (£ ТАЕ, АА HE S Z lề 8, MU 5E IE 
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nó khi chu kỳ đã đủ sẽ tái hồi vê thő.»™ 


Đoạn văn trên tuy Lá Thị Xuân Thu không nói là thuyết của Trâu 
Diễn, nhung Lý Thiện Æ 3 (mất năm 689 CN) trích dẫn Thất Lược +; 
Bë rằng: «Trong chu kỳ ngũ đức của Trâu Tử, đức này theo sau cái đức 
mà nó không thắng được. Như mộc tiếp theo thổ, kim tiếp theo mộc, hoá 
tiếp theo kim, thuỷ tiếp theo hoá.»* 


Lý Thiện lại trích dẫn sách Tráu Tử (hiện không còn) rằng: «Trong 
ngũ đức, đức này theo sau cái đức mà nó không thắng được. Đức của nhà 
Ngu là thổ, đức của nhà Ha là mộc. Đức của nhà Ân là kim. Đức của nhà 
Chu là hoá.»*^ 

Lời chú của Ly Thiện tương hợp với trích dẫn từ Ld Thi Xuân Thu, 
cho nên có thé thấy đó là thuyết của Trâu Diễn. Thuyết này lấy ngũ 
hành làm năm loại thế lực thiên nhiên, gọi là ngũ đức. Mỗi thế lực này 
có lúc thịnh lúc suy. Khi nó thịnh thì thiên đạo và nhân sự đều bị nó chỉ 
phối. Khi nó suy, thì cái thế lực khắc nó sẽ thịnh lên. Mộc khắc thổ, kim 
khắc mộc, hoá khắc kim, thuỷ khắc hoá, thổ khác thuỷ. Sự tuần hoàn này 
liên tục không ngừng, nên mới nói «từ lúc trời đất mới tách rời cho đến 
nay, năm đức (tức ngũ hành) đổi dời, việc chính trị tuỳ thời mà khác 


* rã Thị Xuân Thu (Ứng Đồng): «Phàm đế vương giá chỉ tường hưng dã, thiên tất tiên kiến 


tường hồ ha dán. Hoàng Đế chỉ thời, thiên tiên kiến đại dán đại lâu, Hoàng Đế viết “thổ khí 
tháng", thổ khí thắng, cố kỳ sắc thượng hoàng, kỳ sự tắc thổ. Cập Vũ chi thời, thiên tiên kiến 
thảo mộc thu đông bát sát, Vũ viết “mộc khí tháng", mộc khí thắng, cố kỳ sắc thượng thanh, 
kỳ sự tắc móc. Cập Thang chỉ thời, thiên tiên kiến kim nhận sinh w thuỷ, Thang viết “kim khí 
tháng”, kim khí thắng, cá kỳ sắc thượng buch, kỳ sự tắc kim. Cập Văn Vương chi thời, thiên 
tiên kiến hos, xích ô hàm dan thư tập u Chu xã, Văn Vương viết “hoá khí tháng", hoà khí 
thắng, cổ kỳ sắc thượng xích, kỳ sự tác hoà. Dai hoà giá tất tương thuỷ, thiên thả tiên kiến thuỷ 
khí thắng, thuỷ khí tháng, cố kỳ sắc thượng hắc, kỳ sự tác thuỷ. Thuỷ khí chí nhi bất tri, số bị, 
tương tỷ ư thổ.» LEER Z BE tý, ket BE КОК. ЛО Z By, K 
Tm хх, # БЫ: “L 7” LAB, AEE, HÀ RR BITE 
X B Z Р, Л ЙЯ ® Ж #Х ЖЛ 22, БЇ: URGES Ө, НВ E 5 
5m EENMAA. RB LR K A B S HERA. ФЕ: d 3H. 
uM. AEEA Е.Ж ЖЕ By, REAK ADEIR 
t& Pp: ME tE, # = Fl: i. "UK ЖЮ, ES lá XE, EEM ROK 
1t 2k, K Н.Ж нка B8 Lok SA 86 Кж Ra МОҢ eye) 8, R h HU 
Ж. 8 xm mo xm. rt 
Văn Tuyển (Nguy Đã Phá). — Lý Thiện trích dẫn ла Lược: «Trâu Tử chung thuỷ ngũ đức, tàng 
88 bất thắng, mộc đức kế chi, kim đức thứ chi, pa đức thứ chi, thuỷ đức thứ chí.» Bio F 14 hA 
€ ít Bí 4 W, REUZ SERIL KERE АО АЕ 
Văn Tuyển (Thẩm Huu Văn, Cố An Lục Chiêu Vương Bi Văn). - Lý Thiện chú dẫn: «Ngũ đức 
tàng sở bất tháng, Ngu thổ, Hạ mộc, Án kim, Chu hoá» J. f $t PT 4588.8 +, § Ж 
‚ВФ, K . 
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nhưng đều phù hợp với sự đổi dời ấy». Các biến chuyển của lịch sử con 
người đều là sự biểu hiện của các thế lực thiên nhiên đó. Mỗi triều đại 
được đại biểu bằng một đức, màu sắc y phục và các chế độ của triéu dai 
ấy đều bị đức đó chỉ phối. Theo quan điểm này thì thiên đạo và nhân sự 
hợp làm một và lịch sử chỉ là «hài kịch thần linh» (divine comedy). Các 
triết học về lịch sử của người đời Hán đều dựa trên quan điểm này." 

Ý kiến của Trâu Diễn đối với lịch sử là như thế còn dối với địa lý 
thì ông có thuyết Cửu Châu, đều là những điều tưởng tượng. 

Chúng ta không rõ ai là tác giả của thiên Hóng Pham Ж $3 trong 
Thư Kinh và ai là tác giả của thiên Nguyệt Lệnh HẠ у trong cả Lễ Ky 
lẫn 14 Thị Xuân Thu. Có lẽ chúng là sản phẩm của các nhà Ат Dương 
ngũ hành thời Chiến Quốc. Trong Hồng Pham, tác giả mượn lời Cơ TÜ 
£ T nói rằng: «Tôi nghe ngày xưa ông Cổn làm tắc đường nước lụt nên 
làm đảo lộn tính chất của ngũ hành. Trời giận dữ không ban cho ông ta 
chín trù của Hồng Phạm; luân thường do đó mà bại hoại. Ông Cổn bị đày 
mà chết. Ông Vũ [là con ông Cổn] nối tiếp việc trị thuỷ và thành công. 
Trời ban cho ông Vũ chín trù của Hồng Phạm; luân thường do đó mà có 
trật tự. Trù một là ngũ hành; trù hai là sử dụng kính cẩn năm việc; trù ba 
là sử dụng mạnh mẽ tám quy định chính trị; trù bốn là sử dụng hài hoà 
năm quy định về thời gian; trù năm là thiết lập chuẩn muc làm vua; trù 
sáu là sứ dụng thứ tự ba đức tốt; trù bẩy là sử dụng sáng suốt việc bói 
toán; trù tám là cân nhắc tuân theo những điểm báo; trù chín là khen 
thưởng năm điều tốt và trừng phạt sáu điều xáu.»** 


"' Theo Tán Thuỷ Hoàng Bán Kỷ trong Si Kf, Tán Thuỷ Hoàng xem nhà Tán được đức thuỷ cho 


nén vua sửa đổi ngày đầu năm, ngày chúc tung, và ngày (сіби cống là mång một tháng 10. Màu 
den được chọn là màu của y phục, cờ xí. Vua lấy số 6 làm chuẩn: Tín phù thổ phù) và mũ quan 
dải 6 thốn; trục xe ngựa dài 6 thước; 6 thước là một bộ; một cỗ xe có 6 ngựa; đổi tên sông 
Hoàng Hà là Đức Thuỷ bởi cho rằng nó ghi đâu sự khởi đâu của đức thuỷ. Vua áp dụng biện 
pháp cứng rắn, sự việc gì cũng quyết định theo pháp luật, không theo nhân và nghĩa, nhu vậy 
mới hựp số của ngũ đức. 
"Uo Thự Kinh (Chu Thư - Hồng Phạm): «Ngã văn tại tích, Cón nhân hồng thuỷ, mich trần kỳ ngũ 
hành, đế паі chấn nộ, bất tý Hẳng Phạm Cứu Trà, di luân du dich. Cổn tắc eife tử, Vũ паі tự hưng, 
thiên nãi tích Уй Hồng Phạm Cửu Trà, di luân du tự. Sơ nhất viết ngũ hành; thứ nhị viết kính 
dụng ngũ sự; thứ tam viết nông dụng bát chính; thứ tứ viết hiệp dụng ngũ ky; thứ ngũ viết kiến 
dụng hoàng cực; thứ lục viết nghệ đụng tam đức; thứ thất viết minh dụng kê nghỉ; thứ bát viết 
niệm dụng thứ trưng; thứ cửu viết hướng dụng ngũ phúc, uy dung lục cực.» [Eg fr i5, ## 
EE HtK H BR E HO fr. 75 ЖОЕ ГИЛИК #6 U 88 , fk tâ 4 TC. 6 VU ҮН 
т, в J Ẳ BL, 75 $5 Ut 5 JU RS , E (m W b ĐI — El h fT D OL jz 
Hi oix OC GORKHA PRGA C ЕД а B Dl R FH SB EA 
HỊ LE XE EDD] H EE DE ACE: HỊ BE Bc ¡HE JS rl 88 HH n R 
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Thiên Hồng Phạm giải thích ngũ hành như sau: «Một là thuỷ, hai là 
hoá, ba là mộc, bốn là kim, năm là thổ. Thuỷ thấm xuống, lửa nóng bốc 
lên, mộc cong hay thẳng, kim biến dạng, thổ được trồng trọt gặt hái. Thuỷ 
thấm xuống sinh mặn, hoả nóng bốc lên sinh đắng, mộc cong hoặc thắng 
sinh chua, kim biến dang sinh cay, thổ được trồng trọt pặt hái sinh ngọt.»`” 


Thiên Hồng Phạm giải thích ngũ sự Tz 5E như sau: «Một là dung 
mạo, hai là lời nói, ba là trông nhìn, bón là nghe ngóng. năm là nghi 
ngợi. Dung mạo cung kính, lời nói hợp lý, trông nhìn sáng suốt, nghe 
ngóng tỉnh tế, nghĩ ngợi thấu triệt. Cung kính tạo nghiêm trang, hợp lý 
tạo trật tự, sáng suốt tao khôn ngoan, tính tế tạo mưu lược, thấu triệt tạo 
thánh thiên.» 


Thiên Hồng Phạm giải thích thi trưng FE (X như sau: «Các điểm: 
mưa, nắng, nóng, rét, gió, đúng thời. Quá nhiều thì không hay, quá ít 
cũng không tốt. Các điểm lành là: Vua nghiêm trang thì mưa sẽ thuận 
thời; vua khôn ngoan thì nắng sẽ thuận thời; vua mưu trí thì lạnh sẽ thuận 
thời; vua thánh thiện thì gió sẽ thuận thời. Các điểm dữ là: Vua cuóng 
bạo thì mưa tầm tã; vua lầm lỗi thì nắng hạn; vua lười biếng thì trời 
nóng gay gát; vua hấp tấp thì trời rét nhiều; vua ngu tối thì gió nhiều.»”! 


595 Thu Kinh (Chu Thư - Hồng Phạm): «Nhất viết thuỷ, nhị viết hoá, tam viết mộc, tứ viết kim, 


ngũ viết thổ, Thu viết nhuận ha, Воз viết viêm thượng, mộc viết khúc trực, kim viết tóng 
cách, thổ viết giá sắc. Nhuận hạ tác hàm, viêm thượng tác khổ, khúc trực tác toan, tong cách 
tác tán, giá sắc tác cam.» —[17k, 2 ЧК, = РЖ, Ф, R [I +. ЖЕ 
HEAL I., каме, Ж, mm. Ü F GE PS 
fE Z ,HH x fE Bb 0U E UU s ER FR ÍT TH: 
Thư Kinh (Chu Thư - Hồng Phạm): «Nhất viết mạo, nhị viết ngôn, tam viết thị, tứ viết thính, 
ngũ viết tư, Мао viết cung, ngôn viết tòng, thị viết minh, thính viết thông, tư viết đuệ. Cung 
tác lúc, tòng tác nghệ, minh tác triết, thông tác mưu, duệ tác thánh,» —L] $t, [18 
OHA, ROR, AR , A [1,1 [1 qe D ge VS [1 
d. deg d (mox BI (p RER Im. 
Thứ Kính (Chu Thư - Hóng Phạm): «Viết vũ, viết dương, viết úc, viết hàn, viết phong, viết thời. 
Ngũ giả lai bị các đĩ kỳ tự. Thứ thảo phần vũ. Nhất cực bị hung, nhất cực vô hung. Viết hưu 
trưng, viết túc thời vũ nhược, viết nghệ thời dương nhược, viết triết thời бе nhược, viết mưu 
thời hàn nhược, viết thánh thời phong nhược, viết cữu trưng, viết cuồng hằng vũ nhược, viết 
tiếm hằng đương nhược, viết đự hằng úc nhược, viết cấp hằng hàn nhược, viết mông hằng 
phong nhược.» CI F bJ HE а На [C] 2E L1 ГАВ. & AE i #& DA M A LUE tế 
[1 EE E S NEEN S DI. 1 4k @, E1 EE BS Pj ?? F1 X BF В 77, ГЪ 
BS 1 25 , F1 НӘ 2E Ж, MERE #í, E1 # ft, L1 FE O H E. iu 
£ E1 PRU UR H,G © {Н 3 S El SE lá BA # 
? Hồng Pham là tác phẩm của (hdi Chiến Quốc chứ không có sớm hơn. Lưu Tiết J B đã nói 
rõ điều đó trong bài Hồng Pham Sở Chúng ДЕ B 29. In trong Đông Phương Tạp Chí, xố 
2, quyển 25. 
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Do đó mọi cử động của vua, nếu thái quá hay không phù hợp, sẽ 
ảnh hưởng đến thiên thời. Đó là cái mà lịch sý gọi là «hài kịch thần 
linh» (divine comedy) váy.? 


Tác giá của Nguyệt Lệnh cũng không rõ là ai. Theo Nguyệt Lệnh, 
về cái gọi là ngữ đức, trong bốn mùa của một năm mỗi đức đều có một 
thời hưng thịnh. Như mùa xuân thì đức thịnh là mộc, mùa hạ thì đức thịnh 
là hoá, mùa thu đức thịnh là kim, mùa đông đức thịnh là thuỷ. Thiên tử 
mỗi tháng phải có chỗ ở nhất định, y phục phải có màu nhất định, món 
ăn phải có vị nhất định, việc hành chính phải nhất định. Do đó mới gọi là 
«nguyệt lệnh» (mệnh lệnh theo từng tháng). Nếu vua không thi hành 
đúng nguyệt lệnh, thì việc ấy sẽ ánh hưởng đến thiên thời và gây ra 
những hiện tượng bất thường. Thí dụ như: «Đâu xuân, nếu vua hành động 
theo mùa hạ, thì mưa sẽ thất thường, thảo mộc héo hon, trong nước không 
yên. Nếu vua hành động theo mùa thu, thì đân bị bệnh dịch, cuồng phong 
mưa lớn xảy ra, có dai mọc tràn lan. Nếu vua hành động theo йа đông, 
thì lụt lội xáy ra, tuyết sương đổ nhiều, mùa màng thất bát.»? 


Ở đây cũng nói mối quan hệ mật thiết giữa hành vi của vua và 
thiên thời. Tuy nhiên Hồng Phạm nói đến Thượng Đế, có thể giận dữ và 
thướng phạt: còn Nguyệt Lệnh thì nói ràng mỗi tháng có một đế và một 
thần, như г tháng Mạnh Xuân có dé là Thái Hạo AKAR, có thân là Cú 
Mang тј t=. Phải chăng những biến động của thiên thời đo ảnh hưởng 
của nhân sự được sinh ra và nhận lãnh một cách máy móc? Hay chúng là 
những biểu hiện để thị uy của một đấng Thượng Đế nổi giận vì thấy nhà 
vua hành động trái lẽ? Thuyết trước ắt là một vũ tru quan theo cơ giới 
luận. Thuyết sau át là một vũ trụ quan theo mục đích luận. Các nhà Âm 
Dương ngũ hành không hề thấy rằng hai quan điểm à ấy là bất tương dung, 
nén ho đã lung chừng, lúc thì dựa vào quan điểm này lúc thì dựa vào 
quan điểm kia.” 


Thiên Tứ Thời của Quản Tử nói: «Cho nên Âm Dương là nguyên 
lý lớn cia trời đất; tứ thời là con đường lớn của Âm Dương. Thưởng phạt 


эл 


Nguyệt Lệnh: «Manh xuân hành hạ lệnh tắc vũ thuỷ bất thời, thảo mộc tuo lạc, quốc thời hữu 
khủng. Hành thu lệnh tấc kỹ dân đại dịch, tiêu phong hao vũ tổng chí, lé đửu bång hao tinh 
hưng. Hành đông lệnh tắc thuỷ lao vi bại, tuyết sương đại chí, thủ chủng bất nhập.» z; £: ÍT 
Mo mp Wok M QR EGRE, A P$ fi ITE ® H| E F A G 
кы UM TY" dE BÚ. T £ G HJ k ЕК, ERA, GET 
ы Sàn Lệnh không nói đức thổ thịnh vào thời gian nào. Bởi vì một năm chỉ có bổn mùa, nên 
trong ngũ đức ắt có một đức không thể phối hợp với thời nào, Tuy nhiên, thiên Thời Tắc Huấn 
của Hoài Мат Tử cho răng đức thổ thịnh vào quý hạ (tháng thứ 3 của mùa hè). Đây là sự bổ 
sung của các Ám Dương gia về sau, 
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là sự hoà hợp của tứ thời. Thưởng phạt hợp với tứ thời thì sinh ra phúc; 
khinh thường chúng thì sinh ra tai hoạ. Nhưng vua sẽ hành động thế nào 
trong bốn mùa xuân hạ thu đông? Ở hướng đông là các sao, mùa của nó 
là xuân, khí của nó là gió. Gió sinh ra gỗ và xương. Đức của nó thì vui 
vẻ, du thừa, phát triển déu đặn. Việc của nó là theo hiệu lệnh, trừ bó vị 
trí thần linh, kính cẩn dùng lễ vật cầu đảo, coi trong Dương, sửa chữa dé 
diéu, canh tác trồng trọt, sửa chữa cầu cống, sửa chữa kênh lach, nhà 
cửa, sông ngòi, giải oan tha tội, lưu thông bốn phương. Như vậy gió dịu 
mua про! SẼ đến, trăm họ sống lâu, sâu bọ nhiều. Đấy là đức của các sao. 
[...] б hướng nam là mặt trời, mùa của nó là hạ, khí của nó là Dương. 
Dương sinh hoá và khí. Đức của nó là cho tặng và vui vé. [...] Dáy là đức 
của mặt trời. Ở trung ương là thổ. Đức của thổ hoạt động tới lui để phụ 
giúp bốn mùa. Gió mưa tăng thêm sức manh cho thổ. Thổ sinh da và бйр 
thit. Đức của nó thì hài hoà và quân binh, trung chính không thiên vi, phụ 
giúp bốn mùa, xuân tạo sinh, hạ nuôi dưỡng lớn, thu gom nhận, đông bế 
tàng. [...] Đấy là đức của năm. [...] Ở hướng tây là các sao, mùa của 
chúng là thu, khí của nó là Âm. Ат sinh kim và móng уйу. Đức của nó 
là lo buồn, điểm tĩnh, đoan chính, trang nghiệm, thuận tòng; chiếm nó 
người ta không dám dám dật. {...] Рау là đức của sao. [...] Ở hướng bắc 
là mặt trăng, mùa của nó là đông, khí của nó lạnh. Lạnh sinh ra nước và 
huyết. Đức của nó tinh ròng, giận mà ôn hoà, chu đáo cán mật. [...] Бау 
là đức của mặt trăng. [...] Cho nên, đông hiu hát, thu sum xuê, đông có 
sấm, hạ có sương tuyết, chúng là những thứ khí gây nguy hại vậy. Khen 
thưởng trách phạt không có nguyên tắc thì thứ khí gây nguy hại đến mau. 
Khí gây nguy hại đến mau, thì quốc gia bi tai ương. Cho nên thánh vương 
theo thiên thời mà cai trị, giáo hoá cùng với quân sự, cúng tế để bày tổ 
đức. Ba diu ấy, thánh vương thực hành dé hoà hợp với trời đất.»" 


Quán Tử (Tứ Thời: «Thi có А т Dương giả, thiên địa chỉ đại lý dà, tứ thời giả, Ат Dương chí đại 
kinh dà. Hình đức giả, tứ thời chỉ hợp đã. Hinh đức hợp u thời, tắc sinh phúc; quy tắc sinh hoa. 
Nhiên tắc xuân hạ thu đông tương hà hành? Dông phương viết tính, kỳ thời viết xuân. Kỳ khí viết 
phong. Phong sinh mộc dữ cốt, ky đức hi doanh, nhi phát xuất tiết thời, kỳ sự biệu lệnh, tu trừ 
thần vị, cẩn dào tệ nganh, tông chính đương, trị dé phòng. canh vån thụ nghệ. chính tàn lương, 
їч câu độc, trứu ốc hành thuỷ, giải oán xá tội, thông tứ phương. Nhiên tắc nhu phong сат vũ паі 
chí. bách tính nãi tho, bách trùng nãi phón, thử vi tinh đức. [...| Nam phường viết nhật, kỳ thời 
viết hạ, kỳ khí viết dương. dương sinh hoà dữ khí, kỳ đức thi xà tu lạc. |...] Tử vị nhật đức. Trung 
ương viết thổ, thổ đức thực phu tứ thời nhập xuất, di phong vũ tiết thể ích lực, thổ sinh bi cơ phu. 
kỳ đức hoà bình dụng quân, trung chính vô tư. Thực phụ tứ thời, xuân daanh dục, hạ dưỡng 
trưởng, thu tụ thu, đông bế tàng. [...] Thử vị tuế đức. |...] Тау phương vict thần. kỳ thời viết thu. 
kỳ khí viết åm, âm sinh kim di giáp, kỳ đức uu ai, tĩnh chính, nghiêm thuận, cư bất cảm dâm đật. 
{..] Thử vị thần đức. [...] Bắc phương viết nguyệt, kỳ thời viết đông, ky khí vi& hàn, hàn sinh 
thuỷ dữ huyết, kỳ đức thuần việt ón nộ chu mật. |...] Thử vị nguyệt đức. [...] Thị cố xuân điêu thu 
vinh, đông lôi hạ hữu sương tuyết, thử giai khí chỉ tặc đã. Hình đức dịch tiết thất thứ, tắc tặc khí 
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Chính trị được «thực hành để hoà hợp với trời đất», đó cũng là lời 
lẽ của Âm Dương gia. 


Thiên Thuy Địa của Quán Tú nói: «Đất là bản nguyên của vạn Vật, 
là gốc của sinh vật, là cái sinh ra những kẻ tốt xấu, hiển lành, hư hỏng, 
ngu đại, tài tuấn. Nước là khí huyết của đất, lưu thông trong đất giếng nhu 
lưu thông trong gân mạch của đất. Cho nên nói nước có đủ tài nguyên. [...] 
Nó được tích tụ trong trời đất, được ẩn trong vạn vật, sinh ra vàng đá, và 
có trong các sinh vật. Đó là thần của nước. Nó được tích tu trong cây có, 
thân cây hút một lượng nước nhất định, hoa có số lượng nhất định, quả có 
số lượng nhất định. Chim và thú có nước, hình thể phống phao, lông lá 
rậm rạp, văn vẻ rõ ràng. Vạn vật đều có nước nên sự phát triển không 
trái bình thường. Đó là lượng nước bên trong chúng thích hợp. [...] Con 
người vốn là nước. Khi dương tỉnh và âm khí của nam nữ hợp lại thì nước 
thành hình. [...] Do đó khi nước tích tụ ở ngọc mà chín đức xuất hiện. Khi 
nước ngưng kết thì người có chín khiếu và ngũ tạng xuất hiện. Dó là tinh 
của nước. [...] Vậy cái có đầy đủ là gì? Đó là nước. Vạn vật chẳng thứ nào 
là không sinh ra từ nước. Chỉ ai biết dựa vào nước thì mới hành động đúng 
đắn. [...] Sông nước của Тё chảy xiết và thay đổi, nên dân Tề tham lam, 
cẩu thả, và hiến düng. Sông nước của Sở hiển hoà trong xanh nên dân Sở 
nhẹ dạ, giáo hoạt. Sông nước của Việt chảy lờ đờ, nên dân Việt ngu tối, 
ganh ty, bẩn thíu. Sông nước của Tân ngưng trệ, nên dán Tán tham lam, 
thích cãi cọ, lọc lừa, thích gây sự. [...] Cho nén để chuyển hoá cuộc đời, 
thánh nhân giải quyết vấn dé nước. Khi nước không ô nhiễm thì lòng 
người đoan chính. Khi nước trong trẻo thì lòng người thoải mái, không 
ham muốn điều xấu, không làm chuyện tà vay. Cho nên khi thánh nhân 


tốc chí, tặc khí tốc chí, tắc quốc da tai ương, thi cố thánh vương vụ thời nhỉ ký chính yên. Tác giáo 
nhi ký và, tác tự nhi ký đức yên, thử tam giả thánh vương sở di hợp ư thiên địa chi hành dà.» Д® 
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cai trị thế gian, thì ngài chẳng phải bảo ban từng người, chẳng phải dạy 
bảo từng nhà, mà chỉ giải quyết vấn đề cốt lõi là пиве.» 

Ở đây nước được xem là nguồn cội của vạn vật. Việc giải quyết 
vấn dé nước lại được xem là then chốt của việc cai trị thế gian. Muốn cai 
tri thế gian thì trước tiên phái cải thiện lòng người, muốn cải thiện lòng 
người thì trước hết phải cải thiện nước nôi. Lập thuyết này rất lạ lùng, 
dường như cũng là lời lẽ của Am Dương gia. 

Thiên Hữu Thuỷ của Lä Thị Xuân Thu nói: «Trời có 9 vùng (cửu 
đã). đất có 9 châu (cửu châu). Đất có 9 núi, núi có 9 quan ải. Có 9 loại ao 
đầm, 8 loại gió, 6 loại sóng ngòi.»” 

Lai nói: «Vùng đất trong bốn biển, chiều đông tây dài 28.000 dặm, 
chiều nam bắc dài 26.000 dăm. Thuy đạo dài 8.000 dặm. Những con sông 
tiếp nhận thuỷ đạo này cũng dài 8.000 dặm. Chúng thông với 6 thung lũng, 


Quản Tử (Thuỷ Địa): «Địa giả, vạn vật chi bản nguyên, chư sinh chỉ căn uyển đã, Mỹ ác hiển 
bất tiểu ngu tuấn chỉ sở sinh dà. Thuỷ giả, địa chỉ huyết khí, như cán mạch chỉ thông lưu giá đã, 
Cổ viết thuỷ cu tài đã. [...] Tập w thiên địa, nhi tàng ư vạn vật, sàn u kim thạch, tập u chư sinh, 
cố viết thuỷ thần. Tập ư thảo mộc, căn đắc kỳ độ, hoa đắc kỳ số, thực đắc kỳ lượng. Điểu thú 
đắc chi, hình thể phì đại, vũ mao phong máu, vấn lý minh trú. Vạn vật mạc bất tàn kỳ cơ, phán 
kỳ thường giả. Thuỷ chi nội độ thích đã. |...} Nhân, thuỷ dã. Nam nữ tỉnh khí hợp, nhi thuỷ lưu 
hình. |...] Thị di thuỷ tập ú ngọc, nhi cửu đức xuất yên, Ngưng kin nhi vi nhân, nhi cửu khiếu 
ngũ lự xuất yên. Thử nãi kỳ tình dã. [...] Thị cổ cụ giả hà dã, thuỷ thị đã, vạn vật mạc bất dĩ 
sinh, Duy tri ky thác giả năng vi chỉ chỉnh, [...| Phù Té chí thuỷ đạo thao nhí phuc, cố kỳ dân 
tham thô nhỉ hiếu dũng. Sở chỉ thuỷ, nia nhược nhi thanh, cố kỳ dân khinh quả nhi tặc. Việt 
chi thuỷ, lậu trong nhi tự, cố ky дап ngu tật nhi cấu. Tán chí thuỷ cam tối nhi kê, ứ trệ nhỉ tạp, 
cố kỳ dân tham lệ, võng nhỉ hiếu sw. [...} Thi di thánh nhân chỉ hoá thế dã, kỳ giải tại thuỷ. Cố 
thuỷ nhất tắc nhân tám chính, thuỷ thanh tác dán tâm dị, nhất tắc dục bất ô, dán tâm di tắc 
hành vô tà. Thị đĩ thánh nhân chỉ trị ư thế dã. Bất nhân cáo đã, bất hộ thuyết dã, kỳ xu tại 
thuỷ.» Hb ОРА ED. 38 + Z WR 2 1b. 3% 44 1 |] (Bof Z Ph # 1U 

kE Bh Z um, An 85 MÉ < B mi A e- Flzk EH d [ME bs K Hb 


їп RIS EON SES PE E =, Ezki. Ж SE SE SS. 
, $ 8 THO 8 44245514 Z ,W NU K.216 E BỊ 3 
, Ë 3) T1 # H #,fx E 3 #./K Z PJ Ff Ч.А kE E EE 
€ mcg I. ard. Tm #L f# H %5. kề ЕЛ, m L w 
ligu S. 75 & lễ th. LR BORED JK # d.8 1) 8 T + 
pe эы JEE Z ЖОН Him ЕНК АШ 
E Ao mmm uEmRemsmm, Bz Z Ж, 8 i ED. RI 


tả 

r С Z k, W EUR j ЕП WÉ ARAR AMi = 
[... < fk ttt ts, E Be TE ok. s 7k — BJ AU E k НГ s2 
n aq Rè 5 RỊ $ Ч.Ш 5E A Z Yu нА. TAS 
1.0 P GE tB , B Hš EK. 

Là Thị Xuân Thu (Hữu Thuy): «Thiên hữu cửu dã, dia hữu cửu châu, thổ hữu ciu sơn, sơn hữu 
cửu tái, trạch hữu cửu tẩu, phong hữu bút đẳng, thuỷ hữu lục уеп, » аЛ, HA 
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600 sông nổi tiếng, 3.000 ngòi, và mấy van lach nhỏ. Phạm vi trong fi cực 
ИЧ Ж (bốn hướng) thì chiều đông tây dài 597.000 dăm, chiều nam bác 
cũng dài 597.000 dám. Những ngôi sao di chuyển cùng với báu trời nhưng 
thiên cực KAR (trục trời) thì cố định. Vào đông chí mặt trời đi đường xa 
và di chuyển quanh tứ cực. Nó gọi là khuyên mình BB (ánh sáng huyén 
diệu). Vào hạ chí mặt trời đi đường gần, và ngay ở phía trên. Bên dưới trục 
trời thì không có ngày đềm. ó phía nam của nước dân da trắng, dưới gốc 
cây thẳng đứng không có bóng mặt trời, người ta рдо to cũng không có 
tiếng dội, bởi vì đó là trung tâm của trời đất. Trời đất và vạn vật giống như 
thân thể của một người, đó gọi là đại đồng Ж [F]. Các tai mắt mũi miệng, 
các loại ngũ cốc và nóng lạnh, được gọi là chúng dị Æ S (khác biệt nhiều). 
Như thế vạn vật đều hoàn bị. Trời khiến cho vạn vật sinh sôi, thánh nhân 
xem chúng để thấy chủng loại của chúng. Thánh nhân có thể giải thích về 
hình thể của trời đất, sự phát sinh sấm chớp, cái tỉnh của mọi vật do âm 
đương tạo thành, sự yên bình của dân chúng và cầm thú.» 

Trên đây ta lại thấy một thuyết tương tự thuyết về đại cứu châu (9 
châu lớn) của Trâu Diễn. Dường như đây cũng là lời lẽ của Âm Dương gia. 

Các nhà Âm Dương và ngữ hành déu lấy nước Té làm căn cứ địa. 
Nước Té (nay là tỉnh Sơn Đông) giáp biển; người Té có nhiều kiến văn 
mới lạ và giỏi nói chuyện hoang đường. Chu tử thời Chiến Quốc hé nói 


?5 Là Thị Xuâu Thu (Hữu Thuỷ): «Phàm tứ hải chi nội, đông tây nhị vạn bát thiên lý, nam bắc nhi 
van lục thiên lý, thuỷ dao bát thiên Lý, thụ thuỷ già dicc bát thiên lý, thông cốc lục, danh xuyên 
luc bách, lục chú tam thiên, tiểu thuỷ vạn số. Phàm tứ cực chỉ nội, đông tây ngũ ức hữu cửu van 
thất thiên lý, nam bắc diệ c ngõ ức hữu cửu vạn thất thiên lý. Cực tỉnh dù thiên câu du, nhi thiên 
cực bất di. Dóng chí nhật hành viễn dao, chu hành tứ cực, mệnh viết huyền minh. Hạ chí nhật 
hành cận đạo, nài tham uw thượng. Đương xu chi hạ vô trú da. Bach dán chỉ nam, kiến mộc chi 
hạ, nhật trung vô ảnh, hô nhỉ vô hưởng, cái thiên địa chỉ trung dã. Thiên địa vạn vật, nhất 
nhân chỉ thân dà, thử chi vị đại dóng. Chúng nhi mục ty khẩu đã, chúng ngũ cốc hàn thử dã, 
thử chi vị chúng di. Tắc vạn vật bị đã. Thiên châm van vật, thánh nhân lãm yên, di quan kỳ 
loại. Giải tai hồ thiên địa chi sở di hình, lồi điện chỉ sở di sinh, âm đương tài vật chi tinh, nhân 
dân cám thú chi sở an bình.» Д, U #8 ру, HR P — tàn в, 3686,0 
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đến chuyện hoang đường ai cũng nói là thuyết của người Té. Hàm Khâu 
Mông f fp. 5š nói: «Thuấn đứng ngó về hướng nam; vua Nghiêu dẫn chư 
hầu ngó về hướng bắc mà triều kiến.» Mạnh Tử đáp: «Ðấy là lời lẽ của 
bon nhà qué ở miền đông nước Té.» Thiên Tiêu Dao Du của Trang Tử 
nói: «Quyển На #& của nước Té ghi chép chuyện quái la.» (Tế Hài giả, 

chí quái giá dà Ж 24x dE) Người thời bấy giờ đã biết rõ cái 
ngu của người Tống và cái khoa trương của người Тё. 


Hán Thư - Địa Lý Chí chép: «Đất Tễ được phân vùng dưới sao Hư 
và sao Nguy. |...] Đến nay, dân nước này thích kinh sách và học thuật, 
kiêu căng về công danh, thoải mái phóng khoáng nhưng mưu trí. Khuyết 
điểm của ho là khoác lác xa xi và thói bè đẳng, lời nói và hành động trái 
ngược nhau. Ho giả trá và không theo thực tế.»!99 

Đến đời Hán, người Tế vẫn còn có tiếng là khoác lác và thích 
chuyện hoang đường, cho nên học thuyết của Trâu Diễn mới phát xuất từ 
nước Té. Sit Ký chép: «Kể từ đời vua Uy (357-320) và vua Tuyên (319- 
301) của nước Тё, các đệ tử của Trâu Tử đã bàn luận và viết về sự 
chuyển vận của ngũ đức (ngũ hành). Đến đời vua Tần, người Tế dâng 
vua các thuyết ấy. Cho nên Thuỷ Hoàng bèn trọng dụng họ. Bọn Tống 
Vô Ky, Chính Bá Kiểu, Sung Thượng, Tiện Môn Tử Cao vốn là người 
Yên, tu luyện Phương Tiên Dao [dé khi đắc dao thì| thoát khỏi nhục thé 
và thành tiên biến hoá, thờ cúng quỷ thần. Trâu Diễn viết thiên Chii Vận 
bàn về Ат Dương, nổi danh khắp chư hầu. Bọn phương sĩ vùng duyên hải 
nước Yên và nước Té truyền bá thuật của Trâu Diễn tuy chẳng hiểu рї 
về nó. Từ đó một bọn tạp nham giỏi chuyện quái đị và a dua lừa bịp nối 


" Mạnh Tứ (Vạn Chương - thượng): «Hàm Khâu Mông vấn viết: “Thuấn nam diện nhi lập, 
Nghiêu soái chư hầu bắc điện nhi triều chi." Mạnh Tử vict: “Thử Té đông dã nhân chi ngữ 
dã.”» FK үа :## íi du ru vz, SE BH Sñ {ж ИРАН -f Fl gm 
EJ gy ^X < B 

"U^ Hán Thu (Dia Lý Chí): «Té địa Hư Nguy chi phân đã dã. [...] Chí kim ky thổ hiếu kinh thuật, 
càng công danh, thư hoãn khoát đạt nhi túc trí; kỳ thất khoa xa hằng đẳng, ngôn đữ hành 
máu, hư trá bất tình.» 2% Hb IE f6 Z ЕРШ... 1: 3 E + hf ELI IS IAE 
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— ^ A" Pd 
lên vô số ké.»!"! 


Si? Ký nói Trâu Diễn đi sang nước Yên, được tôn trọng vô cùng, bới 
vì thuyết Âm Dương ngũ hành từ nước Тё truyền sang nước Yên. Từ đó 
về sau bọn giỏi chuyện quái đị nổi lên vô số kể và bầu không khí Âm 
Dương ngũ hành lan toá khắp đời Tán và đời Hán. 


—— U. 
Sử Ký (Phong Thiện Thu): «Tự Té Uy Tuyên chỉ thời, Trâu Tử chi đồ, luận trứ chung thuỷ 
ngũ đức chỉ vận. Cập Tán đế nhi Té nhân tấu chí. Cố Thuỷ Hoàng thái dung chi, nhi Tống 

V6 Ky, Chính Bá Kiều, Sung Thượng, Tiện Món Tử Cao, tối hậu giai Yên nhân, vi Phương 
Tiên Đạo, hình giải tiêu hoá, y tí quy thần chỉ sự. Trâu Diễn di Âm Dương Chủ Vận, hiển v 
chư hầu. Nhi Yên Të hải thượng chỉ phương sĩ, truyén kỳ thuật, bất năng thông. Nhiên tắc 
quái vu a du cẩu hợp chỉ đổ tự thử hưng, bất khả thắng số dà.» Ei ZZ fi ҮҮ Z ##, El dt 
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CHƯƠNG 8 
_ LÃO TỬ VÀ 
LÃO HỌC TRONG ĐẠO GIA 


1. Lào Đam và Lý Nhi 


> Sách Lão Tử (tức Đạo Đức Kinh) tưởng truyền là tác phẩm của 
Гао Рат #3, người lớn tuổi hơn Khổng Tử. Sách ấy hoàn thành trước 
đời Khổng Tử. Nhưng ngày nay [40 Tứ được xem là tác phẩm của người 
thời Chiến Quốc. Các chứng cứ liên quan vấn dé này các học giả tiền bối 
đã viết rõ; cho nên ở đây không cần nói chỉ 
tiết.' Những gì tôi đã trình bày trong mấy 
chương trước về tình hình học thuật ở thời 
thượng cổ đã chứng minh rằng Lão Tú chính 
là tác phẩm thời Chiến Quốc; bởi vì: (1) Trước 
đời Khổng Tử, tư nhân không viết sách, cho 
nên Lão Tit không thể xuất hiện sớm hơn Luận 
Ngữ. (2) Văn thể của Lão Tit không phải là 
thể văn vấn đáp, do đó sách này phải xuất 
hiện sau Luận Ngữ và Mạnh Tử. (3) Văn phong 
của Lão Tử viết theo thể kinh #Š , nên có thể 
thấy sách nấy Tà tác phẩm thời Chiến Quốc ° 
Ba điểm này cùng với các chứng cứ mà các 
học giả tiền bối đã nêu ra, nếu ta chỉ chọn lấy 
một thôi, ắt khó tránh khỏi bị phạm cái lỗi mà lô-gíc gọi là «cái từ» 15 
29) (begging the question= lấy vấn dë chưa giải quyết làm luận cứ). Tuy 
nhiên, gộp chúng lại mà xét, thì văn thể và học thuyết của Lão Tử cùng 
các chứng cứ phụ của các phương diện khác đều cho thấy rõ sách này là 
tác phẩm thời Chiến Quốc. Điều ấy ắt chẳng phải là ngẫu nhiên vậy. 


Tư Mã Đàm nói: «Бао gia khiến cho tỉnh thần người ta chuyên 
nhất, mọi hành động đều phải hoà hợp với cái vô hình, với sự phóng 
Á — ái. Ho theo thuyết đại thuận (tuỳ thuận theo cõi tự 

1 Xem: Chu Tứ Khảo Tín Luc iki 2 {а ## của Thôi Đông Bích ge TH 62 (1740-1816), Lao Tu 
Khảo Dj X + # & của Uông Trung ix th (1744-1794), Bình Hồ Thích chỉ Trung Quốc Triết Học 

Sử Đại Cương Ÿ АЙ Уй Z th gi] zs ex) của Lương Khải Siêu i # Ei (1873-1929). 


1 Xin xem lại chương 5, tiết 2. 
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nhiên) của Ат Dương gia, chọn lấy cái hay của Nho gia và Mặc gia, 
thâu tóm các điểm quan trọng của Danh gia và Pháp gia. Họ theo sự thay 
đổi của thời tiết và ứng với sự vật mà biến hoá. Họ hành động ở đời 
chẳng có điểm nào mà không thích nghi. Y chi của họ thì giản dị và dé 
thực hành. Ho hành động ít nhưng thành tựu nhiều.»š 


Như thế đã nói rõ rằng Đạo gia khởi lên sau Nho gia, Mặc gia, 
Danh gia, và Pháp gia, cho nén mới rút tỉa được những điểm hay của ho. 
Nhung háu thé lai cho ráng các phái dy déu phát xuất từ Đạo gia, đó là 
vì ho chưa đọc kỹ bài Luận Luc Gia Yếu Chỉ A z< 3X # 3 của Tư Mã 
Đàm E] E š& (mất khoảng năm 110 ТСМ) 

Hậu thế có cái sai lầm đó bởi vì Sử Ký của Tư Mã Thiên đã nhận 
lầm Lý Nhi Æ H và à Lão Dam Ж BJ trong truyền thuyết cùng là một 
người. Thực ra, a Lão học (tức là học thuyết trong quyển Lão 
Tử Dao Рис Kinh)llà L một nhân vật thời Chiến Quốc. Còn vị 
«chân nhân quảng đại thời xưa» mà truyền thuyết nói, chính là Lão Dam. 
Lão Dam có phải là một nhân vật có thật lịch sử hay không thì không ai 2 
biết, nhưng thế gia và tịch quán của Ly Nhi thì Tu Mã Thiên viết rất rõ: 
«Lão Tử người nước Sở, huyện Khổ, làng Lệ, xóm Khúc Nhân. Tên là 
Nhi, tự là Dam, họ là Ly. [...] Lào Tử tu Đạo Đức, cái học chú trọng tự 
ẩn và vô danh. [...] Lão Tử là bậc quân tử ở ẩn, có con tên là Tông. Tông 
làm tướng nước Nguy, được phong đất Đoạn Can. Con Tông là Chú. Con 
Chú là Cung. Chắt của Cung là Giả, làm quan đời vua Hiếu Văn Đế nhà 
Hán. Con Giả là Giải, làm thái phó cho Giao Tây Vương Ngang, vì thế 
gia đình ở đất Të. > 


Ej 


Sử Ký (Thái Sử Công Tw Tự K tP 25 F3 PF): «Đạo gia sử nhân tinh thần chuyên nhất, động 
hợp vô hinh, thiệm túc vạn vật. Ky ví thuật dã, nhân Âm Dương chỉ đại thuận, thái Nha Mặc 
chỉ thiện, toát Danh Pháp chỉ yếu. Dữ thời suy di, ứng vật biến hoá. Lập Lục thí sự, vô sở bất 
nghi. Chỉ ước nhi di thao, sự thiểu nhỉ công da.» 1$ X fb A ЕВР --, #9 3 8 2 
‚Ж m CE S ít th, A Kê Đã КИН, ЖЕ, E АКР #. HỊ 
FG TS FE TOS (Ko. (838 dif T B.B £010 ES PR LR Ib thị rnc 
Hồ Thích cho rằng Dao gia được dé cập trong đoạn văn trên chính là Đạo gia đầu đời Hán, 
tức là phái mà Hán Thu Nghệ Văn Chí gọi là Tag gig. chứ không phải là phái Lão Trang. Tuy 
` nhiên Hán Thu Nghệ Văn Chí đều liệt kê “Tạp gia lẫn Dao gia, cho nén Tạp gia át không bao 
gồm phái Lão Trang. Đạo gia mà Tu Mã Đàm dé cập át bao gồm cả phái Lào Trang. 
Sử Ký (Lão Trang Thân Hàn Liệt Truyện): «Lão Tử giả, Sở, Khổ huyện, Lệ hương, Khúc Nhân 
lý nhân dà. Danh Nhi, tự Đam, tính Lý thị. [...] Lão Tử tu Đạo Đức, kỳ hoc di tự ẩn vô danh ví vụ. 
[...] Lão Tử ẩn quán tử dà. Lão Tử chi tử danh Tông, Tông vi Nguy tướng, phong Đoạn Can. 
Tông tử Chú, Chú tử Cung. Cung huyén tón Giả, sĩ Нап Hiếu Văn pe Nhi Giả chỉ tử Giải, ví 
Giao Tây Vương ngang thái phó, nhân gia u is yên» Z T #, BEL. .Ш 5 
A tb. # H, “HB, EFRI. ЖИ = , H #4 JJ F fc BEIE 
FRETE- ETZ ATK FBR TRUCOS fa 
БИБ, 8 # Б + 8#, FS BE pH T TD K 8 xg 
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Căn cứ vào đó, quả Lý Nhĩ là người có thật, nhưng Ти Mã Thiên 
lầm Lý Nhĩ với nhân vật truyền thuyết Lão Đam. Cho nên trong truyện 
của Lý Nhi mới có nhiều lời lé mập mờ: «Về Lão Tử, không ai biết kết 
cuộc thế nào. Có người nói Lão Lai Tử cũng là người nước Sở. (...] Lão 
Tử sống hơn 160 tuổi; có người nói hơn hai trăm tuổi. [...] Sau khi Khổng 
Tử mất được 129 năm, quan thái sử nhà Chu là Dam {в yết kiến Tần 
Hiến Công 3& 8t 43 (384-362). |...| Có người nói Dam là Lào Tử; có 
người bảo là không phải. Đời chẳng ai biết dáng hay sai.»* Cho nên, 
truyện Lão Tử này có đoạn đầu và đoạn chót là mang tính chất lịch sử, 
còn đoạn giữa thì mang tính chất thần thoại, như thể Lão Dam là mót vi 
thần đội nón và mang giày dép con người. 


Tuy nhiên, Tư Mã Thiên lầm lẫn chẳng phải là vô cớ. Lý Nhĩ vốn 
là «quân tử ở ẩn», «cái học chú trọng tự ẩn và vô danh»; cho nên khi 
giảng day thì không nêu danh của mình. Thời bấy giờ có một nhân vật 
truyền thuyết Lão Đam được gọi là «chân nhân quảng đại thời xưa». Lý 
Nhĩ mới mượn danh Lão Đam gán cho học thuyết của mình, như vậy vừa 
ẩn danh của minh, vừa làm cho lời lẽ thêm trọng lượng, Cho nên Tuân 
Tủ, Lã Thị Xuân Thu, và Trang Tử (thiên Thiên Hạ) đều xem Lão học là 
học thuyết của Lão Dam. Tư Mã Thiên biết Lý Nhĩ là thú lĩnh của Lão 
học nhưng ông lại theo cái thuyết phổ thông của người đời cho rằng Lão 
học là của Lão Đam; nên ông mới nhận lầm Lý Nhĩ và Lão Đam là một 
người. Nay theo Tư Mã Thiên, chúng ta nhận Lý Nhĩ là thủ lĩnh của Lão 
học thời Chiến Quốc và nhận Lý Nhĩ là nhân vật lịch sử còn Lão Đam 
chỉ là nhân vật truyền thuyết. Đó là hai người khác nhau. 


Tuy nhiên, có lẽ sách Lão Tử hiện tôn đã qua sự chỉnh lý nhiều làn 
của người đời Hán, nên không thể nói tác giả là một người. Do đó với 
nhan dé chương này là Lao Tý, tôi xem tác phẩm Lão Tå là bán vi (tức là 
luận bàn tư tưởng trong Lão Tý như một tổng thể chứ không phân biệt tư 
tưởng của riêng cá nhân nào), 


6 


«Lão Tử (...] mạc tri kỳ sở chung. Hoặc viết, Lào Lai Tử diệc Sở nhân dã. [...] Cái Lào Tử bách 
hữu lục thập dư tuế, hoặc ngôn nhị bách du tuế, [...] Tự Khổng Tử tử chỉ hậu, bách nhị thập 
cửu niên, nhi Sử Ký Chu thái sử Đam kiến Tân Hiến Công, [...] Hoặc viết Dam tức Lão Tử; 
hoặc viết phi đã. Thế mạc tri kỳ nhiên phủ.» Z F [...] & #П E pf £& . sk E] Z 3 + 
MEAE LJE # + Tí E8 ¿\ tR RE — Fi ËR jL...Ì BH f. f 7L Z 
t, tí ob A $, m s še lãj & dt Row W IDs E) BD Sou 
FI 3E tb. t E £ E 98 m. 

7 Y tưởng đoạn này tôi theo Chu Tán Chư Tử Khåo [5] 7E SÉ T 75 của Lưu Nhữ Làm @ {4 
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2. Lào hoc và Trang hoc 


Lão hoc được phê binh trong Tuân Tử, được khen ngợi trong Trang 
Tử (thiên Thiên Hạ), được giải thích và nêu thí dụ trong Hàn Phi Tứ, và 
dèu được các kẻ sĩ du thuyết dẫn dụng trong Chiến Quốc Sách; có thể 
thấy Lão học đã trở thành hiển học BB £3 (học thuyết rất thịnh hành) 
thời Chiến Quốc vậy. 

Trước đời Hán chưa có tên gọi «Dao gia», và học thuyết của Lào Tứ 
cũng khác học thuyết của Trang Tử. Ở chương trước tôi đã nói học thuyết 
của Lão Tử tiến hơn học thuyết của Dương Chu một bậc, còn học thuyết 
của Trang Tử lại tiến hơn học thuyết của Dương Chu đến hai bậc. Thiên 
Thiên Hạ trong Trang Tứ vốn góp các nhà có tư tưởng tương tự làm một 
phái (như Doãn Văn và Tống Khanh thuộc một phái) nhưng phân biệt 
Lão Đam và Trang Chu là hai phái: «Xem gốc là tỉnh, xem vật là thô, 
xem tích chứa là không đủ, một mình lặng lẽ ở với thần minh. Đó là dao 
thuật thời xưa. Quan Doãn và Lão Đam nghe phong cách ấy thì rất thích; 
bën xây dựng học thuyết trên nguyên lý thường vô và thường hữu, trọng 
tâm của nó là Thái Nhất. Bề ngoài họ tổ ra mềm yếu và khiêm hạ; bên 
trong họ trống rỗng và không huỷ hoại vạn vât. Quan Doãn nói: “Chó 
thiết lập gì ở bán thân; sự vật có sao thì để vậy; hành động như nước; yên 
nh nhu gương soi; đáp ứng như tiếng dội; mit mờ như mất; lặng lẽ như 
trong trẻo. Hé đồng ý thì hài hoà; hé được thì mất. Chó đi trước người 
khác; hãy đi sau họ.” Lão Đam nói: “Biết trống, giữ mái, trở thành giòng 
suối cho thiên hạ. Biết trắng, chịu nhục, trở thành thung lũng cho thiên 
hạ.” Ai cũng giành đứng trước, riêng ông đứng sau, nên ông nói: "Nhận 
lấy cái mà thiên hạ vất đi.” Ai cũng giành lấy cái thiết thực, riêng ông 
nhận cái trống rỗng, nên ông nói: "Không tàng trữ mà có dư.” Vì thế mà 
ông có dư. Hành động của ông không gắng sức và không phí công. Ông vô 
vị và chê cười bọn khéo léo. Ai cũng cầu hạnh phúc, riêng ông muốn uốn 
mình để được an toàn; ông nói; “Chỉ cầu tránh được tai hoạ.” Ông xem 
tinh thâm là căn bán, xem sơ sài là phép tác; ông nói: "Cüng thi bị gãy; 
sắc bén thì bị cün." Ông thường khoan dung với vạn vật và không làm hai 
ai. Tuy Quan Doãn và Lão Dam chưa đạt tới tột đỉnh của Dao, nhung hai 


# Thí dụ trong Té Sách (của Chiến Quốc Sách), Nhan Xúc Bi nói: «Lão Tử viết: Tuy quý tất 
dĩ tiện vi bàn; tuy cao tất dĩ hạ vi cơ. Thị dĩ hầu vướng xưng có qui bát các.» 8 Рр ГД 
FS Ж; гуй ГУ F BS EE ДЕ DA s + Fã fI Я (Lao Tử nói: Tuy quý nhung 
tất lấy tiện làm gốc; tuy cao nhưng tất lấy tháp làm nên. Cho nén các bậc hầu và vua đều tif 
xưng là côi edt, ít đức, không tốt.) [xem Dao Đức Kinh, chương 391 
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ông đều là chân nhân quáng đại thời xưa уду.»° 


Rồi Trang Tử nói vé mình: «Lãng lẽ, không hình dáng, biến hoá, 
vô thường. Chết là gì? Sống là gì? Trời đất hợp thành một ư? Thần minh 
đi ư? Biến mất ở đâu? Hối nhiên đi đâu? Vạn vật vốn thế, không cái nào 
hơn cái nào. Chúng là đạo thuật thời xưa vậy. Trang Chu nghe phong khí 
ấy thì thích, bèn dùng lý thuyết vién vông kỳ di, lời lé hoang đường, câu 
chữ chẳng dầu đuôi, những ý tưởng phóng túng không thiên lệch, và 
không cho mình là kỳ di. Ông thấy đời chìm đắm trong ô troc, không thể 
dùng lời trang nghiêm được, nên ông dùng lời lẽ mơ hó để diễn đạt ý 
tưởng, gán lời lẽ ấy cho người khác để chúng có giá trị và minh hoa lời 
lẽ ấy bằng nhiều câu chuyện khác nhau. Ông một mình vãng lai với tỉnh 
thần của trời đất nhưng không xem mình cao trỗi hơn vạn vật, Ông không 
khen chê đúng sai, nén hoà đồng với người bình thường. Sách ông viết 
tuy có bút pháp mới lạ, nhưng không trái ngược sự vật nên vô hại. Từ ngữ 
ông dùng tuy biến hoá ky di nhưng lôi cuốn dí döm. Y tưởng ông dồi dào 
không cạn kiệt. Trên thì ngao du với đấng tạo hoá, dưới thì kết bạn với 
những bậc thoát khỏi sinh tử, vượt ra khỏi khởi đầu và kết thúc. Đối với 
Gốc (tức Đạo), ông hiểu sâu rộng; đối với Tông (cũng là Đạo), ông hài 
hoà và đạt tới cảnh giới tối cao. Ông thuận ứng theo sự biến hoá của vạn 
vật mà giải thích nguyên lý của chúng, nhung lý lẽ của ông chưa nói ra 
hết và không bắt nguồn từ những người đi trước. Chúng mênh mang tối 


Trang Tử (Thiên Ha): «Di bán vi tinh, dĩ vật vi thô, di hữu tích vi bất túc, đạm nhiên độc đữ thần 
minh cư. Cổ chỉ đạo thuật hữu tại vu thị giả, Quan Đoãn, Lão Đam văn kỳ phong nhi đuyệt chỉ. 
Kiến chi di thường vô hữu, chủ chi di Thái Nhất. Di nhu nhược khiêm hạ vi biểu, di không hu bất 
huỷ vạn vật vi thực. Quan Doàn viết: “Tại ky vô cư, hình vật tự trước. Kỳ động nhược thuÈ, kỳ 
tĩnh nhược kính, kỳ ứng nhược hưởng, Vật hồ nhược vong, tịch há nhược thanh. Đẳng yên già hoà, 
đắc yên giả thất. Vị thường tiên nhân nhi thường tuỳ nhàn. " Lão Đam viết: “Tri kỳ hùng, thủ kỳ 
thu, vi thiên hạ khê; trí kỳ bạch, thủ kỳ nhục, vỉ thiên ha cốc. " Nhân giai thủ tiên, ky độc thủ hậu. 
Viết: "Thu thiên hạ chí cấu.” Nhân giai thủ thực, ky độc thủ hu. *Vó tàng dã cố hữu dw”. Vị 
nhiên nhi hữu du. Kỳ hành thân dã, từ nhi bất phí, vô vi dà nhi tiểu хао. Nhân giai cầu phúc, КЎ 
độc khúc toàn. Vict: "Саи miễn vu cfu.” Di thâm vi căn, di ước vi kỷ. Viết: "Kiên tắc huỷ hi, 
nhué tắc 104 hi." Thường khoan dung vu vật, bất tước vu nhân. Tuy vị chí vu cực, Quan dun 
Lio Đam hỗ, cổ chí bác dai chân nhân tai» JJ K F5 98, 1# FS MI, D, 1 FE ES 4: hL, S 
TK т | HH „т E lá .RMM TO. E HB BG H Щр d < a 2 
ижр. E Sr о 8 3 n TEK PA TRAE 4 WEGE В 
k3. “45 l F t DE. H š) 277%, ĐH ñ# Ti, H FÉ DE 0 Pan 
SEX. * É A A WJ 8 BB A." tmr: cu Кї. 
: F 3M DE PS K Tế.” A HC Л, $ gx » 

KSA : £d. n tí "PERPE ."## 88 +b S 28 mU d ВХ 
ТА аЛ, FS р. ЛЕЖА, CC ME Ж.Б: “Яр, E 8.” 
T14 H,I1ẾJ ES 4B F: “SR B #2, # UJ Pe RT W & & F5. T WA 

нж J BB O MB r Ç HD Gk Z l8 K B AG. 
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tăm, không giải thích sao cho hết được.» 


sự khác nhau Theo hai đoạn văn trên, ta có thể thấy rõ Lão học và Trang học khác 
nhau. Trong đó «một mình lặng lẽ ớ với thần minh» (đạm nhiên độc dữ 
thần minh cư j& f& ҖЕН tél J3) và «một mình vãng lai với tinh thần của 
trời đất» (độc dữ thiên địa tinh thần vãng lai ҖЕН 2 Hb R fib fì: Ж) có 
ý nghĩa tương đồng mà thôi. Ngoài ra, chúng ta thấy Lão học dường như 
chú ý sự phân biệt trong từng cặp đối đãi: «tién-háu» (rước sau), «thư- 
hùng» (trống mái), «vinh-nhục», «hư-thực», v.v... Biết rằng «cứng thì bị 
gãy; sắc bén thì bị cùn» nên Lão học chú ý thuật tránh được tai hoạ; còn 
Trang học thì nhắm vào «vượt ra ngoài sinh tử, vô thuỷ vô chung». Tức là 
điều mà Lão học chú ý thì Trang học lại cho rằng không cần chú ý. 


lão học: đầu Sau thời Chiến Quốc, Lão học thịnh hành đầu đời Hán, còn Trang 
thờ HÁ" — học thịnh hành cuối đời Hán. Trần Lễ [i j£ (1810-1882) viết: «Hồng 
trang học: — Tti Tòn jit ff { nói cái học Hoàng Lão (tức Hoàng Đế và Lão Tử) 
thà thời... thịnh hành từ khi triểu Hán nổi lên. Hán Văn Đế (tai vị 179-157) và 
Hán Cảnh Đế (tại vị 156-141) dùng học thuật ấy để cai tri. Đến cuối 
đời Hán, sự huyền bí và hư huyễn được coi trọng, cho nên từ ngữ Hoàng 
Lão bắt đầu bị thay thế bằng từ ngữ Lão Trang. Trong Nguy Chí - Vương 
Хап Truyện # дЫ E 22 f#, Trần Thọ BË =Æ nói rằng Kê Khang f& E 
ghép Lão - Tranthích nói về Lào Trang. Lão và Trang được ghép chung một tên để 
luận bàn thực sự bắt đầu từ đấy. Các nhà chú giải Lão Tử như họ T 


V Trang Tử (Thiên Hạ): «Tịch mich vô hình, biến hoá vô thường, tử dữ? Sinh dữ? Thiên dia tịnh dữ? 


'Thần minh vũng dii? Mang hồ hà chí? Hót hó hà thích? Vạn vật tất la, mạc túc di quy. Cổ chỉ đạo 
thuật hữu Lại w thị gii, Trang Chu văn kỳ phong nhỉ duyệt chỉ. Di máu du chỉ thuyết, hoang đường 
chi ngôn, vô đoan nhai chỉ từ, thời thứ túng nhi thẳng, bất ky Кёп chỉ dà. Dĩ thiên ha vi trầm troc, 
bát khi dif trang ngữ, Dĩ chí ngôn vi mạn diễn, dt trọng ngôn vi chân, di ngu ngôn vi quảng, Độc 
90 thiên dia tinh thần vãng lai, nhi bất ngao nghệ vu vạn vật. Bát khiển thị phi, di dij thế tục xử. 
Ky thư tuy côi vĩ, nhí liên phiên vô thướng da. Kỳ từ tuy sâm si, nhi xúc quỷ khả quan. Bỉ kỳ sung 
thực, bất khả di di. Thượng dữ tạo vật giả du, nhi hạ dd ngoại tử sinh, vô chưng thuỷ giả vi hữu. 
Kỳ vu bán dã, hoằng đại nhi tịch, thâm hoằng nhỉ tứ; kỳ vụ tông đã, khả vi trù thích nhi thượng 
togi hi. Tuy nhiền, kỳ ưng vu hoá nhi giải vu vật dà, kỳ ly bất kiệt, kỳ lai bất thuế, mang hồ muội 
hó, vị chỉ tán giả,» FB + Ж К, të (k. # 2ý, 7L EL? 4: E39 9 XÇ Hh 3 FL? HÀ BB í] 2 
1 SÉ {ар E? # [af e p IM MEO sản dd й 
sE HJ Pil H A t Đệ Z is a Z RE, Ps aS ấp 
tị 08. T йд Su. DỊ КЕЙ, f pm ñu. TIME : 
F B L! SAE. 04 X Hb Db TE Aš, m PIS Vm m. ^ 3 nt J| 
. U EÍ 1 f 89 , 8 38 BE FQ r@ , 0 ab JF B f3 5.3 ЫШ @ Z , du о 
B REEE, up ELS. ЧН 15 5 các "Te det edd 


Hà + Ж ü, 3 Ж ЕЙГЕ! K F ae ta s DENS с 
AM ALORS T fc ñ 8 3 00 GLEN 2 S9 CICER sét VY bk = 
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Ж họ Phó (B, họ Từ (5, Hà Thượng Công ў] Fs, Lưu Hướng 91] 
Ih], Vô Khâu Vọng Chi H E ®З Z, Nghiêm Tuân ff 3& , v.v... đều là 
người trước đời Tây Hán; họ chẳng có lời nào để cập Trang TỬ. Các 

———¬hà chú 1 giải Trang Tứ bắt đầu từ đời Tấn, như Thanh Hà 3E iJ, Thôi 
Tuyển ££ 3€ , Hướng Tú [3] Ж, Tu Mã Bưu H] 15 Z, Quách Tượng BJ 
%, Lý Di pE, уу.» 


Tư Mã Đàm nói vé Đạo gia rằng: «Ho theo sự thay đổi của thời 
tiết và ứng với sự vật mà biến hoá. Но hành động ở đời chẳng có điểm 
nào mà không thích nghi. Y chỉ của họ thì gián di và dé thực hành, Ho 
hành động ít nhung thành tựu nhiéu.»" Hán Thư Nghệ Văn Chí goi Đạo 
gia là «quân nhân nam diện chi thuật» Æ A Bi túi Z 07 (thuật cai trị 
của vua). Nói chung. thuật ngữ «Dao gia» mà người đời Hán goi chính là 
Lão học vậy. Lão học trình bày phương pháp đối phó với cuộc đời, còn 
Trang học thì vượt lên cả vấn dé nhân su, Như Trần Lễ nói, «cái học 
Hoàng Lão thịnh hành từ khi triều Hán nổi lên», chủ yếu lấy thanh tĩnh 
Xó-wi.mà cai trị, đó là Lão hoc. «Đến cuối đời Hán, sự huyền bí và hu 
huyễn (huyền hu +; FEE) được coi trọng», Lào Tử cũng được giải thích 
theo tinh thần của Trang Tử nên cùng được gọi chung một tên là «Lão 
Trang». Kỳ thực, ngay từ đầu, triết học của hai nhà vốn khác nhau: Lão 
là Lão, mà Trang là Trang. 


Danh từ «Dao gia» bắt đầu do người đời Hán đặt ra để gọi chung 
Lào và kho Tuy cáhoe-eda-bal nhà kháe-abau, nhung họ được xem là 
cCünzmotphálvi pháa-d&i moi ché dÂ ur tưởng, truy, thống hay giờ. 
Ngoài ra, hai quan niệm căn bán vé Dao và Đức trong Lão hoc và Trang 
học cũng tương đồng, nên người đời Hán goi ho bằng một tên chung là 
Đạo gia. Tư Mã Đàm gọi Đạo gia là «Đạo Đức gia», có thể thấy rằng 
ông cũng xem Đạo và Đức là hai khái niệm căn bản của Đạo gia. 


3. Tinh thân сйа người nước Sở 


Lý Nhĩ Æ LƑ là người nước Sd." Luận Ngữ gọi những người nhu 
ông là «ẩn giả» [& # (kẻ ở ẩn). Theo Sứ Ky, chính tại nước Sở, Khổng 
Tử đã gặp những ẩn giả ấy. Người Sở vón là dân tộc phi Hán (non- 


" Trần Lễ fii ;#, Đông Thục Độc Thư Ky T yh o # iC. 


2 sử Ky (Thái Sử Công Tự Tự A sË Ei PE): «Dữ thời suy di, ứng vật biến hoá. Lập tuc thi 


sự, vô sd bất nghi. Chỉ ước nhi di thao, sự thiểu nhi công da.» Mi EF HE ££ , FE 12 86 (E. үг 
f §b s , pL E OB #) tị 2 ‡#, Рт #. 

Derk Bodde chú: Sở là nước lớn ở mión nam Trung Quốc cổ đại, cát cứ nơi mà nay là vùng Hà 
Nam, Hồ Nam, Há Вас, An Huy. 
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Chinese) mới khởi lập, nén văn hoá không cao. Mạnh Tử nói: «Kẻ man 
đi ở miền nam miệng lưỡi khó hiểu ấy (tức Hứa Hành) chẳng theo đạo 
của tiên vương (tức Nghiêu Thuán).» Lai nói: «Trần Lương là người 
nước Sở; thích cái học của Chu Công và Trọng Ni, nên du học ở miền bắc 
Trung Quốc. Trong số các học giả miền bắc, chẳng ai giỏi hơn ông.» 
Có thể thấy người nước Sở hâm mộ văn hoá nhà Chu, phải du học ở miền 
bắc thì mới thu hoạch được nó. 


Tuy nhiên người Sở không thấm nhuần lợi ích của văn hoá nhà 
Chu, nên họ không bị nền văn hoá nhà Chu câu thúc. Do đó họ có nhiều 
tư tưởng rất mới mẻ. Hán Thu - Địa Lý Chí viết: «Nước Sở dói dào tài 
nguyên từ sông Dương Tử, sóng Hán, các sông ngòi, ao đầm, rừng núi. 
Dân thường có dú thực phẩm, nên lười nhác, không màng tích chứa; ăn 
uống đầy đủ, không lo sợ đói lạnh, cũng chẳng cần thành nhà giàu đến 
ngàn lượng vàng. Ho tin quỷ thần và đồng cốt, thích thờ cúng trọng thé.»'^ 
Tuy nhiên, trong Ly Tao B ER, Khuất Nguyên PR Jš (người nước Sở) 
viễn du do quy thân lôi kéo. Thái độ của ông đối với quỷ thần mang tính 
thi ca chứ không phải tôn giáo. Trong bài Thiên Vấn Ж У, ông đưa ra 
những chất vấn đối với các truyền thuyết về người và thần; đồng thời 
nêu các vấn để như sự phát sinh vũ trụ, sự vận hành của mặt trời mặt 
trăng. Có lẽ vì người Sở nói chung «cá tin quỷ thần và đồng cốt, thích thờ 
cúng trọng thể» nên một số phần tử trí thức có tư tưởng tiến bộ đã nối lên 
chống lại. 


Những kẻ ở ẩn đều có thái độ chống lại nén chính trị đương thời. 
Như bọn Hứa Hành, không những chống lại nén chính trị đương thời mà 
còn chống lại các chế độ xã hội chính trị truyền thống nữa. Những kẻ gọi 
là Đạo gia về sau, giữa đời Chu và đời Tần, cũng đều chống lại mọi chế 
độ tư tưởng truyền thống. Hai quyển Lào Tử và Trang Tử chính là hai đại 


H Mựnh Tử (Đằng Văn Công - thượng): «Nam man quyết thiệt chỉ nhân, phi tiên vương chi 


đạo.» W ! BÀ S Z A a 3E 2L Е ZG. 

Mạnh Tü (Đằng Văn Công - thượng): «Trần Lương, Sở sản đã. Duyệt Chu Công Trọng Ni chi 
đạo, bắc học w Trung Quốc. Bắc phương chi học giá, vị năng hoặc chỉ tiên dã.» fi Et, $E Æ 
t.t Е Z 8 dp ph Е.Д» Z O98 B IR BE RE 2 ЖШ. 
Hán Thy (Bia Lý Chữ: «Sở hưu Giang Hán xuyên trach sơn lầm chi nhiêu, dán [...] thực vật 
thường tác. Cố tử đũ thâu sinh, nhi vong tích Lu. Ẩm thực hoàn cấp, bất wu đống cư, điệc vong 
thiên kim chỉ gia, Tín vu quy, trọng đâm tự,» 55 33 i ER Л Ж LL K Z BRE I...| Ж 
To 5$ nb. W6 #ý Gab l t rf Co ЛИ Ж.А fom k E EE IRI T £ Z 
3X .ll MÃ e Eg. 
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biểu quan trọng của ho." 


4. Đạo và Đức 


Danh từ Thiên R thời xưa chính là dáng chủ té mà ta goi là Ông 

Trời. Sự tin tưởng vào Ông Trời như vậy được Khổng Tử nhìn nhận và 

được Mặc Tử dé xướng. Tuy nhiên, Manh Tử có lúc sử dụng danh từ 

Thiên với ý nghĩa duy tâm Зарас, tức là nó không còn ám chỉ một dáng 

Thượng Đế mang hình dáng con người đặt ra những quy luật đạo đức. 

Lão Tử khi nói «Thiên dia bất nhân» K HB ^ (7 (chương 5) là đã thủ 

tiêu ý nghĩa duy tâm và đạo đức của Thiên rỗi vậy. Danh từ Dao thời xưa 

đều hàm ý «nhân dao» (đạo làm người); đến khi quyển Lão Т ra đời, 
ianh từ Đạo mới mang ý nghĩa siêu hình. Lão Tử cho rằng trời đất và 

vạn vật đều sinh ra từ một «nguyên lý chung» (tổng nguyên lý 44 [Et Hf 

X; và nguyên lý chung đó được gọi là «Dao». Cho nên Hàn Phi Tý nói: hàn phi tử - 

«Dao là cái khiến vạn vật hiện hữu như thế, và là cái mà các nguyên lý Pháp gia 

đều tương hợp. Lý là văn vẻ của vạn vật đã thành tựu; Đạo là cái khiến 

vạn vật thành tựu. Cho nên nói: “Đạo là cái tạo ra các nguyên lý.” Hễ 

vật đã có nguyên lý thì chúng không xâm phạm nhau (tức là cái nào ra 

cái đó). [...] Mỗi vật đều có lý riêng của nó. Mỗi vật đều có lý riêng của 

nó mà Đạo thì tương hợp với các lý ấy. Vì tương hợp với các lý khác 

nhau ấy nén Đạo luôn biến hoá. Luôn biến hoá nén nó vô thường.»'* 


Mỗi vật đều có nguyên lý riêng của nó, mà cái «nguyên lý chung» 
(tổng nguyên lý 4% JA Xil) sinh ra vạn vật tức là Dao vậy. Lão Tử nói: «Có 
một vật hỗn độn mà nền, sinh trước trời đất; yên lặng, trống không; đứng 
một mình mà chẳng thay; đi khắp nơi mà không mỏi. Có thể làm mẹ thiên 


'? Нос giá Nhật Koyanagi Koshita (Tiểu Liễu Tư Khí Thái /|s Га] #4 Ж) đã liệt kê rất nhiều 


ẩn giá nước Sd. Họ được dé cập trong Tiên Hán Thu, Luận Ngữ, Hàn Phi Tü, Lá Thị Xuân Thu, 
v.v... Rồi âng nêu ra những ý tưởng giống nhau trong bài Viễn Du và Ngư Phủ của Khuất 
Nguyên, những ў giống nhau trong Láo Tử và Trang Tw. Xem bài viết bằng tiếng Nhật của áng 
nhan dé «Văn hoá sử thượng sở kiến chi có đại Sở quốc» (Nước Sd cổ dai trong văn hoá sử], in 
trong Toho Gakuho (Đông Phương Hoc Báo), Tokyo, số 1, tháng 3 năm 1931, tr.196-228. 
Hàn Phi Tử (Giải Lão): «Đạo giả, van vật chi sở nhiên đã, van lý chi sở kê dã. Lf giả, thành 
vật chi văn dà; đạo giả, vạn vật chi sở di thành dà. Cố viết: “Đạo, lý chí già dã.” Vật hữu lý 
bất khả dĩ tương bạc. {...] vạn vật các di lý, vạn vật các dị lý nhi đạo tận. Kê vạn vật chi lý, có 
bất айс bất hoá; bất đắc bất hoá, cố vô thường thao.» 10 t, Mã 1^] 7 PH 3} 40, E RE 
< BRE tb FE E Vox J Z x th B BS TO Z PR DESC Ш.Е: “8 f8 
< #Ø 1Ù." 1 PROB n] DL fH EL] A ?J 4 аа, ша шш bid d 
‚Ой S T5 Z PR , 8k D (Bon (E ; 4 (8m dpud FRE 1#. 


242. PHÙNG HỮU LAN 


hạ. Ta không biết tên, đặt tên chữ đó là Đạo; gượng gọi tên đó là Lón» 9 


Lai nói: «Đại Đạo tràn lan bên phái, bên trái. Vạn vật nhờ nó mà 
sinh, nhưng nó không nói gì. Hoàn thành việc rồi nhưng nó không xưng là 
có. Thương yêu nuôi dưỡng muôn loài mà nó không làm chủ.» 

Tác dụng của Đạo hoàn toàn không có ý chí, chỉ là theo tự nhiên 
mà thôi; cho nên Lão Tử nói: «Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời: 
Trời bắt chước Đạo; Dao bắt chước tự nhién.»? 


Ât, tác dụng của Đạo cũng 
là tác dụng của vạn vật, những vạn vật sở dĩ thành vạn vật cũng là do ở 
Đạo. Cho nền nói: «Đạo thường không làm gi, nhưng qua nó cái gì cũng 
được làm.» 


Do đó có thể nói: Đạo là nguyên lý sinh ra vạn vật nhưng nó khác 
với sự vật mà nó sinh ra. Sự vật có thể gọi tên thì gọi là Hữu, nhung Dao 
không phải là sự vật, nên chỉ có thể gọi là Vô; nhưng Đạo có thể sinh ra 
trời đất và vạn vật, nên Đạo cũng có thể gọi là Hữu. Vậy có thể nói Đạo 
vừa Hữu vừa Vô. Vô là ám chỉ cái thể của Dao; Hữu là ám chỉ cái dụng 
của Dao. Lão Tử nói: «Hé Dao mà có thé gọi được, thi nó không phái là 
Đạo bất biến. Hễ tên mà có thể gọi được, thì nó không phải là tên bất 
biến. Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Cho nên, 
về cái Vô bất biến, ta muốn thấy chỗ vi điệu của nó. Về cái Hữu bất 
biến, ta muốn thấy chỗ giới hạn của nó. Hai cái đó cùng một nguồn gốc, 
nhưng tên khác nhau, đều gọi là Huyền. Huyễn rồi càng huyền, nó chín 
là cửa nẻo sinh ra mọi điều huyền điệu.»* 


1° Lao Tử (chương 25): «Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hé, liêu hé, độc lập nhi bất 


cải. Chu hành nhi bất đãi, Khả di vi thiên hạ mẫu. Ngô bất tri kỳ danh; tự chỉ viết Dao, cưỡng 
ví chỉ danh viết Dai,» f #9 if sk, JE Rib E RG E 9, vr hi ПЛ, I3] {Т 
mc #, ñỊ J4 f3 X F BRGNHCT KH H 2, F Z ODDG 50$ HOA. 

Láo Tù (chương 34): «Đại Đạo phiếm hê, kỳ khả tả hữu. Van vật thị chí nhi sinh nhỉ bất tử. 
Công thành bất danh hữu. Ái dưỡng vạn vật nhi bất vi chủ.» A il iU. ?,finJZz4:. # 
P r Z m) E H A 7L. B Á Н. Hm b S A ET. 

Lão Tứ (chương 25): «Nhân pháp dia, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên.» A 
U. HH, Hh iA K NX in B SW ЕН #. 

Lao Tử (chương 37): «Đạo thường vô vi nhi vá bất vi.» ¿É 3ý ж £S m Жж + FS. 

Lão Tit (chương 1): «Рао khá dao phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh. Vô danh 
thiên địa chỉ thủy. Hữu danh vạn vật chỉ mẫn, Cố thường vô, dục di quan kỳ điệu. Thường hữu, 
duc di quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chỉ hyu 
huyền, Chúng điệu chi môn.» Ë GT ji , JE Ж.Ф@ uj Z IE 35 € ZA 
05 311 ARLE k 5; Ж.Ш DA W RE 02.3 H 6k Н 
E 
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«Hai cái đó» tức là Hữu và Vô. Hữu và Vô cùng xuất ra từ Đạo: 
nên chúng là hai phương diện của Đạo. Lão Tử lại nói: «Dao sinh Mêr 
một sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh van vật. Vạn vật đều công Âm, ôm 
Dương, và là sự dung hoà của hai khí Âm Dương.»* 


Lại nói: «Thiên dia vạn vật sinh ra từ Hữu, Hữu sinh ra từ Vô.» 


Trang Tử nói: «(Quan Doãn và Lão Dam] xây dựng học thuyết 
trên nguyên lý thường vô và thường hữu, trọng tâm của nó là Thái Nhất.»”° 
Thường vô và thường hitu là hai phương diện của Đạo vậy. Thái Nhất là 
Nhất trong câu «Dao sinh Nhất». «Thiên dia vạn vật sinh ra từ Hữu», 
vậy Hữu phải chăng là Thái Nhất? Nhị là thiên địa. Tam là khí Âm, khí 
Dương, và khí dung hoà (hoà khí). Diễn ra ý đó, Tranp Tử nói: «Khí cực 
Âm thì rất tĩnh, khí cực Dương thì rất động. Cái nh phát xuất từ đất, cái 
động phát xuất từ trời. Hai khí ấy giao hoà, rồi vạn vật được sinh ra.»” 

Tôi đã nói Đạo tức là Vô, nhưng cái Vô này là đối với cái Hữu của 
sự vật cụ thể mà nói, chứ chẳng phải là số không. Đạo là «nguyên lý 
chung» (tổng nguyên lý) sinh ra vạn vật, sao có thé nói «Dao bằng không» 
cho được? Lão Tử nói: «Dao sinh ra muôn vật, hoảng hoảng hốt hốt 
nhưng trong vẫn có tượng (=hình ảnh của Đạo). Hoàng hoàng hốt hốt 
nhưng trong vẫn có vá? (=bản thể của Dao). Mò mit nhưng trong vẫn có 


uim # #4. I3] B Z £. Z X 5x. S ÉP ZI. LAM chú: Chương này ngắt câu 
y như bản chép của Phùng Hữu Lan, và tôi dịch nương theo bản tiếng Anh của Derk Bodde. 
Ngát câu khác, ý nghĩa sẽ khác. Trương Vinh Minh 5K 5 Я đã đưa ra 7 cách giải thích 
chương này, nơi bài «Lào Tứ Thủ Chương Thất Giải» E F i E t Wt (7 cách giải chương 
1 của quyển Lao Tif) in trong tập Dao-Phát-Nho Ти Tưởng Dã Trung Quốc Truyén Thông Văn 
Hoá i& 9g [Z TD fH gì ch БШ #k ж {L (tư tưởng Tam Giáo và văn hoá truyền thống của 
Trung Quốc), Thượng Hải Nhân Dân хх, 1994, tr.51-68. 


H Lao Tử (chưởng 42): «Рао sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật. Van vật 


phụ Ат nhi bão Dương, xung khí di vì hòa.» 3 # - -, - 1, =, 8T 
E ае dE DB rr SR LÍ ES HU. 
25 Lao Tử (chương 40): «Thiên địa vạn vật sinh и Hữu, Hữu sinh w Võ.» X Hb 8 17] 71: f^ A 
‚Н? s. 
Trang Tử (Thiên Hạ): «Kiến chi di thường vô hữu, chủ chi di Thái Nhất.» 22 Z L E 13 
F LIAR. 
Trang Tử (Điền Tử Phương): «Chí Âm túc túc, chí Dương hách hách. Túc túc xuất há thiên, 
hách hách phát hô địa. Lưỡng giá giao thông thành hoà nhi vật sinh yên.» 3Š ЕҢ, 25 
ULIN đã HR H 3 X, đã АЕ # ë š§ pk ЛП Z E 


Hữu Lan chú: «Hai chữ (hiên và địa ngừ rằng phải hoán vị với nhau.» 


16 


17 
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tinh (=tinh hoa của Dao). Tinh ấy rất chân thực; bên trong lại có tín.» 


«Hoáng, hốt» ngụ ý nó không có sự hiện hữu như sự vật cụ thể. «Có 
tượng, có vật, có tính» ngụ ý nó chẳng phải là không có gì hết. Lão Tử 
(chương 14) nói «Hình trạng không có hình me hình tượng không có 
vật» (Уб trạng chi trạng, vô vật chi tượng $ f JA VK. ETT % ). 
Vương Bật Е 38 (226- 249) chú: «Ta muốn nói nó là Vô nhưng sự vật đã 
hình thành từ nó; muốn nói nó là Hữu nhưng ta không thấy hình đáng của 
nó.» (Dục nm Уб da, nhi vật do di thành; dục ngón Hữu da, nhi bát kiến 
ky hinh @ zi | H fg $ HH DA pX ;&X а £ Hm £ lá HE. 

Dao là «nguyên lý chung» (tổng nguyên lý) s sinh ra van vật, chứ 
không phải là sự vật cụ thé. Cho nên ta khó chỉ nó ra như một vật cụ thể, 
hoặc hình dung nó với một cái tên như tên của sự vật cụ thể. Dó là vì mỗi 
cái tên đều có một sức mạnh hạn chế và quyết định nó. Gọi cái này là 
cái này, tức là đã quyết định nó là cái này chứ không là cái kia. Đạo thì 
chu lưu không ngừng (chu hành nhi bất dài [4] £3 ifj 4* 55), nó ở đây mà 
cũng ở kia, nó là cái này mà cũng là cái kia. Cho nên Lão Tử nói: «Dao 
thường vô danh.» ì # f£ 2 (chương 32). Lại nói: «Рао ẩn vô danh.» 
3B es fe 2, ру 41). Нап Phi Tử nói: «Mỗi vật đều có lý riêng của 
nó mà Đạo thì tương hợp với các lý ấy. Vì tương hợp với các lý khác 
nhau ấy nên Đạo luôn biến hoá: Luôn biến hoá nên nó VÔ thường »? Vè 
cơ bản, ta không thể lấy tên mà đặt tên cho nó, cho nên «đặt tên chữ đó 
là Dao» (tự chi viết Đạo F Z E] šš ) cũng là miễn cưỡng mà thôi. 


Đạo là «nguyên lý chung» (tổng nguyên lý) sinh ra vạn vật. Đức là 
nguyên lý sinh ra một-xật, tức là cái lý mà Hàn Phi Tử nói: «Mỗi vật đều 
có lý riêng của nó.» Lão Tử nói: «Hình dạng của Đức lớn chỉ tuân theo 
Dao.»* Lại nói: «Dao sinh, Đức dưỡng, vật chất cho hinh, hoàn cánh tác 
thành van vật. Cho nén van vật đều tôn Dao, quí Đức. Su cao trong сйа 
Dao và Đức chẳng nhờ ai ban, vì Dao và Đức tu nhiên vốn đã cao trong»? 


18 Lão Tử (chương 21): «Бао chỉ vi vật, duy hoing duy hőt. Hốt hé, hoảng hé, kỳ trung hữu 
tượng. Hoảng hé, hốt hé kỳ trung hữu vật. Yểu hé minh hé, kỳ trung hữu tỉnh. Kỳ tỉnh 2 
chân, kỳ trung hu tín.» 53H Z FS ?J, E bt dE E2. 2 27 em, ярд. | 
мент RE). 3 m3. E h l#. EBER H tB Ө f8- 

Hàn Phi Tử (Giải Lão): «Van vật các dị lý nhi đạo tận. Kê vạn vật chỉ lý, có bất đắc bất hoá; 
bất dác bất hoá, cố vô thường thao.» A 17 & R TS TU Е. R ES ĐJ Z BE, {CON 
f Rb ; £ BOR 1V. $K Ж ШОШ. 

"^ Lão Tử (chương 21): «Khổng đức chỉ dung, duy Đạo thị tùng,» ZL #2 Zr, 8 d E ít. 
Lão Tử (chương 51): «Рао sinh chi, đức súc chi, vật hình chí, thế thành chỉ. Thị đĩ vạn vật mạc 
bất tôn Đạo nhỉ quí Đức. Đạo chí tôn, Đức chỉ quí, phù mạc chí mệnh, nhí thường tự nhiên.» 35 
EL Е Z , X Z ,% p ở. LÍ ET SSmi 
IDOL PEUX ET 8m BAS. 
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Quản Tử nói: «Ðức là chỗ ở của Đạo, vật có được Đức mới sinh ra. 
Sinh vật có được Đức mới hoạt động, Nó là cái tinh của Đạo. Cho nén Đức 
f& là đắc {H (có được), tức là hé có được Đức thì một vật mới là chính nó. 
Vô vi thi goi là Dao, chỗ ở của Dao là Đức. Cho nên Dao và Đức không 
ngăn cách, hé ai nói về chúng thì không phân biệt chúng.» 

«Đức là chỗ ở của Đạo» (Đức giá Dao chi xá £& # 3 Z «& ). Đức 
là Đạo cư ngụ trong vạn vật; nói cách khác, Đức là cái mà vật có được từ 
Đạo để cho vật là chính nó. Cách giải thích về mối quan hệ giữa Đạo và 
Đức rất tinh tế. Khi Lão Tử nói «Dao sinh, Đức đường», thì mối quan hé 
giữa Đạo và Đức dường như cũng có ý nghĩa đó. Tuy nhiên, không chỗ nào 
trong quyển Lào Tử giải thích thật rõ ràng vé nó. 


Là Cát Phủ Ej 5 Hj (thế kỷ 11 CN) bình cân «vật hình chi, thế 
thành chi» #1} Z , ŽS pk Z rằng: «Khi chúng trở thành vật, thì chúng 
chỉ có một hình dang đặc thù. [...] Khi có hình rồi, loài nào phải loã lễ thì 
loâ 10, loài nào phải có váy, có lông thì có váy, có tông; phái trái qua 
trẻ, lớn, già, chết thì trẻ, lớn, già, chết. Cái thế của chúng tất nhiên phải 
như váy.»? «Vật hình chi» tức là sự cụ thể hoá một vật. Vật phải trở 
thành thứ mà cái thế lực khiến nó phái như thế; đó là tác dụng của Dao 
và Đức, và nó là điều tự nhiên. Cho nên nói: «Sự cao trọng của Đạo và 
Đức chẳng nhờ ai ban, vì Đạo và Đức tự nhiên vốn đã cao trọng.» (Đạo 
chỉ tôn, Đức chi quí, phù mạc chi mệnh, nhi thường tự nhiên iif ⁄ £8 , (& 
LERRA ZU» Н Ж). 


5. Quan sát sự vàt 


Lão Tử cho rằng trong vũ tru sự biến hoá của sự vật tuân theo quy 
luật gọi là «thường» $. Hàn Phi Tử nói: «Hé sự vật có còn có mất, có tử 
có sinh, lúc đầu thịnh sau đó suy thì không gọi là thuong. Chỉ khi nào nó 
cùng sinh lúc trời đất mới phân và đến khi trời đất tiêu tan mà cũng 
không suy bại tử vong thì đó mới gọi là thuóng.»* 


22 Quản Tử (Tâm Thuật - thượng): «Đức giả Dao chỉ xá, vật đắc di sinh. Sinh tri đắc di chức Đạo 
chỉ tinh. Cổ Đức giả đắc dà, đắc dà giả, kỳ vị sở đắc di nhiên dà, di vô vi chi vị Рао, xá chỉ chi 
vị Đức. Cố đạo chi d Đức vô gián. Cố ngón chi giả bất biệt dà.» {8 # iB Z â, ?? f# LJ 
#.# kl f DA RK Н НЕ ã f8 o, dim VH т Ж.Ш 
HRAB, S Z cai. \R < Bi e S Z ë 7 p| tb. 

Được trích dẫn bởi Tiêu Hoằng р (1541-1620) trong Lão Tử Duc £ + W, quyển 5, tr.2. 
Hàn Phi Tử (Giải Lão): «Phù vật chỉ nhất tổn nhất vong, sa tử sa sinh, sơ thịnh nhí hậu suy giả, 
bất khả vị thường. Duy phù dit thiên địa chỉ phẫu phán dà cụ sinh, chí thiên địa chỉ tiêu tán đã bát 
tử bất suy giả vị thường.» Ж — ff — C ЕЕЕ Е, 0 8š IT f& ® 8 VD 
mJ aH 3Š O.E + Hi  Hh Z By U th +, ЖЕ: ЖАК СЕ T 3k T 8 € 
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Chữ «thường» % có ý nghĩa phổ biến và vĩnh cứu, nên Đạo được 
gọi là «thường Đạo» (Đạo hằng cửu). Còn cái Đạo nào mà có thể diễn 
đạt được кү lời nói thì không phải là «thường Đạo» (Đạo khả đạo phì 
thường Dao jH oJ 3E JF 3 B). Từ trong Đạo phát xuất ra Đức, gọi là 
«thường Đức»: «Тип Đức không bị làm sai thì ta trở về vô cực. [...| 
Thường Đức dày đủ thì ta trở vé mộc тас.» 

Đạo là Vô thì gọi là «thường Vô». Đạo là Hữu thì gọi là «thường 
Hữu». 


Đạo không thể hình dung được nên gọi là «Đạo thường vô danh» 
ЖОЖ Ж 4 (chương 32). 

Về công dụng của Đạo thì nói: «Đạo thường không làm gì, nhưng 
qua nó cái gì cũng được làm.»* 

Về sự tôn quý của Đạo và Đức thì nói: «Sự cao trọng của Đạo và 
Đức chẳng nhờ ai ban, vì Đạo và Đức tự nhiên vốn đã cao trong.»? 


Về quy luật có thể phát hiện ở nhân sự thì nói: 


— «Muốn được thiên hạ phải dùng vô vi.» (Thủ thiên hạ thường dĩ 
vô sự FX FEH. Chương 48). 


— «Người dân làm việc, thường thất bại lúc sắp thành công.» (Dân 


chi tùng sự, thường u cơ thành nhi bại chi [Cz f 3š, ý ^ 4 pk tị ВК 
Z. Chương 64). 


- «Luôn có dáng Tu Sát (quản lý việc giết chóc) để giết hại.» 
(Thường hữu tư sát giá sát % 8 BỊ $2 а #%. Chương 74). 


— «Thiên đạo không thân ai, mà thường gia ân cho ngu ười lành.» 
(Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân K iB $E đi, 3 až А. 
Chương 79). 


Hễ là những quy luật chung thì vĩnh viễn bất biến. Biết được các quy 
luật đó thì dáng quý, nó gọi là «minh» BB (sáng suốt). Lão Tử nói: «Van 
vật trùng trùng đều trở về cội. Trở về cội là tĩnh; tĩnh là phục mệnh. Phục 


Län Tử (chương 28): «Thường Đức bát thác, phục quy w vô cực. í...) Thường Đức nãi túc, phục 
quy m phác.» 3Š {E 7,18 Bề ЖЕ Bg [...]3Z f8 75 L, (8 E bo ‡k. 

36 Lào Từ (chương 37): «Đạo thường vô vi nhi vô bất vi» jË 3# w E mj $8 Д: ES. 

Lao Tử (chương 51); «Dao chỉ tón, Đức chi quí, phù mạc chi mệnh, nhi thường tự nhiên,» iH 
Za, BŻAR, K Z h T 3 B #4. 
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mệnh tức là ;zờng (trường cửu), biết /Ли®п mới là sáng suot.» 


Lão Tử nhiều lần nói đến «tri thường viết minh» (biết thường mới 
là sáng suĝt), до đó ta có thể biết cái dáng quý của minh: «Biết thường 
(tức là minh) sẽ khoan dung. Khoan dung là công bình. Công bình thì bao 
quát. Bao quát là lớn. Lớn là Dao. Đạo thì trường cửu. Dù thân có mất 
cũng chẳng hại gi.» 

Chữ «dung» 26 đây là chữ «dung» trong câu «thường khoan dung 
u уй» "Ef 2x 2š b^ 17 (thường khoan dung đối với moi vật) mà Trang Tử 
nói về Lão Tử (ở thiên Thiên Hạ). Người tri thường thì noi theo /2 thường 
mà hành động, không cẩu thả làm theo ý riêng, do đó mà công binh. Đạo 
chu lưu không ngừng và gượng gọi là Lớn.*' Người tri thường thì noi theo 
lẽ thường mà hành động, cũng có thể gọi là chu lưu không ngừng. Cho 
nén nói: «Công bình thì bao quát. Bao quát là lớn. Lớn là Dao. Dao thì 
trường cửu. Dù thân có mất cũng chẳng hại gì.» «Tri thường» thì noi theo 
lẽ thường mà hành động, đó gọi là «tập minh» SE H (luyện tập sự sáng; 
hai chữ tâp 8& và 27 xưa dùng thông nhau): «Cho nén thánh nhân thường 
khéo cứu người, nên không có ai bị bỏ; thường khéo cứu vật, nên không 
có vật nào bi bỏ. Thế goi là luyện tập sự sáng.» 


«Tập minh» 8& 9] cũng gọi là «tập thường» 23 3ƒ (tập theo lẽ 
thường): «Thấy được cái tế vi mới là sáng, giữ được sự mèm yếu mới là 
manh. [...] Thân không sợ tai ương, đó là tập theo lẽ thường.»* 


Hễ không biết quy luật chung của những biến hoá của sự vật trong 
vũ trụ và cứ tuỳ ý mà hành động, chúng ta ắt gặp hậu quả bất lợi: «Không 
biết thường sẽ làm càn và gây hung hoa.»*? 

M Lao Tử (chương 16): «Phù vật vân vân, các qui kỳ căn. Qui căn viết tĩnh, tĩnh viết phục mang. 
Phục mạng viết thường, trí thường viết minh.» X 17 Z 5, #: 8$ H.38 . B8 48 E F 
R9 H { dp.( đì EDO Н BB. 

Lão Tử (chuong 16): «Tri thường, dung. Dung паі công. Công nãi vương. Vương nãi thiên. 
Thiên nãi Đạo. Đạo nãi cửu, Một thân bất đãi.» F,R 23 70 2x 2à 75 đ:. + Л 
ж. 7158.) 75 ZA . i E А 98. - Mã Di Sơ Б dz 9] trong Lựa Từ Hach Hỗ £ 
+ SR šh cho rằng chữ vương E là chép lầm chữ chư f£), chữ thiên K là chép lầm chữ đại 
K. 

Lào Tử (chương 25): «Chu hành nhi bất đãi. [...] Cưỡng vi chi danh viết Đại.» [5] ƒƒ iff 4^ 75 
|...] 38 E Z #4 EX. 

Lào Tử (chương 27): «Thi di thánh nhân, thường thiện cứu nhân, cố vô khí nhân; thường thiện 
cứu vật cổ vô khí vật. Thị vị tập mình.» E [D 5 A % ERKA, Ж HE AREE 
d& To, i SE SE 1. E Н. 

Lao Tử (chương 52): «Kiến tiểu viết minh, thủ nhu viết cường. [...] Vô di thân ương, thị vì tập 
thường.» ПЫ, Ж El 58 [...1 A AAR ZBEK. 

355 Lão Tử (chương 16): «Bát trí thường, vong tác, hung» 2 X025, Б (Е, DT. 
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Quy luật lớn nhất trong các quy luật chung ấy là: Khi sự vật phát triển 
đến cực điểm thì nó phản ngược lại. Đó gọi là «phán» J¿ hay «phục» f: 


— «Trở vé là cái động của Đạo »* 


— «[Ta không biết tên, đặt tên nó là Đạo; gpượng gọi là Lớn.] Lớn 
là đi, di là xa, xa là trở lai.»** 


- «Vạn vật cùng hành động, ta nhân đó xem chúng trở vé.» 
«Phẩn» Ƒš là cái động của Đạo. Cho nên: 


- «Hoa là nơi phúc dựa; phúc là nơi họa náp. [...| Chính trở lại 
thành tà, thiện trở lại thành ác.» 


«Khiếm khuyết sẽ toàn vẹn. Cong sẽ ngay. Trũng sẽ dầy. Cũ sẽ 
mới. Ít sẽ được. Nhiều sẽ u mê,»# 


- «Gió lốc không suốt buổi sáng, mưa rào không suốt cả ngày.»* 

– «Ai lấy Đạo giúp thiên tử thì không dùng binh mà cưỡng ép thiên 
hạ, vì chiến tranh có vay có trả.» 

— «Dao Trời phải chăng nhu giương cung? Cao thì ép xuống, thấp 
thì nâng lên, thừa thì bớt di, không đủ thì bù vào.» 


— «Cái mềm nhất trong trời đất chỉ phối được cái cứng nhất trong 
trời dát.»*? 


44 Lào Tử (chương 40): «Phản giả Đạo chi động.» 5 Ж iB Z 85. 


Lão T£ (chương 25): «Đại viết thé, (һе viết viễn, viễn viết phản.» X [15fft HR [71 3& , š 
Em. 
Lao Tử (chương 16): «Van vật tịnh tác, ngô dí quan kỳ phục.» #3 17 lý (E, E D RB H (8. 
Lão Tử (chương 58): «Hoa hé phúc chỉ sở ў; phúc hé họa chi sở phục. [...] Chính phục vi kỳ, 
thiện phục vi yêu.» Т ”?, 18 Z FB f; 8 2, 18 2 Ph †ÄI...l IE (B PS а], #{§ 8 
fx. 

Lào Tử (chương 22): «Khúc tắc toàn; uóng tác trực; hóa tắc doanh; té tắc tân; thiểu tắc đắc; 
đa tắc hoặc.» BH B) 2, FE Hi) ,Е BU Ж,  RỊ Đi, 2› RỊ 8, # RI RE. 

140 Từ (chương 23): «Phiêu phong bất chung trién, sáu vũ bất chung nhật.» Sil fg Д £“ &f 
„ЖЫЛТ ЁН. 

Lao Tử (chương 30): «Di Đạo tá nhân chủ giá, bát dĩ bình cưỡng thiên hạ, kỳ sự hiểu hoàn.» LÀ 
iB (mA 3# OBÉG 6U X F E 3t? m. 

Láo Tử (chương 77): «Thiên chị Đạo, ky do trương cung du? Cao giả ức chỉ, ha giả cử chí, hữu 
du giả tổn chi, bất túc giả bổ chi» X Z 1B, H Ее 7X B Hl Z, F # # 
Z 5  # JH Z j NM 

Lao Tử (chương 43): «Thiên hạ chí chí nhu, trì sinh thiên ha chỉ chí kiên.» X F Z 2 X, Bl 
8 < F Z # Е, 
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— «Trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước; thế mà nó lại công 
phá được tất cả những gì cứng rán. Chẳng chi hơn пб.» 


— «Su đời bớt là thêm, thêm là bót.»* 

Những câu trích dẫn trên cho thấy những quy luật tự nhiên của sự 
vật. Lão Tử đặc biệt phát hiện ra chúng và thuật lại, chứ không hề cố ý 
tạo ra luận thuyết dị kỳ, mặc dù người bình thường thấy chúng vô cùng 
kỳ quái. Cho nên: 

— «Lời ngay nghe chướng tai.»5 

— «Kẻ sĩ thấp kém nghe Đạo thì cả cười. Nếu không bị cười, Dao 
không đủ xem là Бао.» 


6. Cách xử thế 


Sự biến hoá của sự vật trong vũ trụ có những quy luật như thế, thì kẻ 
«tri thường viết minh» khi xử thế tiếp vật ắt phải có một phương pháp nhất 
định. Chúng ta muốn ra sao thì trước tiên phái làm trái ngược: 

- «Muốn làm cho chùng, thì hãy giương ra cho thẳng. Muốn làm 
cho suy yếu, thì hãy giúp cho mạnh thêm. Muốn vất bỏ, thì hãy làm hưng 
vượng, Muốn muốn cướp lấy, thì hãy trao tặng,» 

— «Yêu nhiều t tổn nhiều; chứa nhiều t mất nhiều.»** 

Đó chẳng phải Lão Tử trọng âm mưu, mà chỉ thuật lại những gì mình 
phát hiện thôi. Làm ngược lại, tức là muốn làm cho chùng, thì giương ra 
cho thẳng; muốn làm cho suy yếu, thì giúp cho mạnh thêm. Cho nên: 


- «Thánh nhân để thân ra sau mà thân ở trước; để thân ra ngoài mà 


* 


Lào Tử (chương 78): «Thiên ha mạc nhu nhược u thủy, nhi công kiên cường giả, mạc chi nàng 
thắng.» A F X XS ƒ* 7k, h D) BZ 3t 5, 8 BE B5. 

Lão Tử (chương 42): «Vật hoặc tőn chi nhi ích, hoặc ích chí nhi tổn.» 17] S 38 ;Z M i3 , ñ 
£ Z Hü F. 

Lão Tử (chương 78): «Chính ngôn nhược phàn.» | 5 Z; [x. 
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Lão Tử (chương 41): «Ha sĩ văn Đạo, dai tiếu chi. Bất tiếu, bát túc di vi Dao.» ТЕШ 
#, K X o0 ®*,1 ED Ë iB. 

Lao Ti? (chương 36): «Tương dục һар chi, tất cố trương chỉ. Tương dục nhược chỉ, tất cố cường 
chí. Tương dục phế chi, tất cố hưng chỉ. Tương dục đoạt chí, tất có dữ chỉ.» 88 8X f Z, DoR 
IR L ;H8 8Ä 99 УО, M 58 Z VEE SK И Z, Z IRL Z ;18 АХ T§ ⁄., 2 a PA 
pu 

55 Lao Tử (chương 44): «Thậm ái tác thậm phí; đa tàng tất hậu vong.» I Š U R PL, EE 
pO P үс. 
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thân còn. Phải chăng vì không riêng tư, nên vẫn thành được cái riêng tu?» 


= «Không phô trương nên sáng; không tự cho mình là phái nên hiển 
dương: không kể công nên có công; không khoe mình nên hơn người; vì 
không tranh với ai nên không ai tranh với mình,»*° 


— «Thánh nhân suốt đời không cho minh là lớn, cho nên thành tựu 
việc lớn.»°! 


— «Sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nền. Vì thế bậc vương 
hầu xung mình là côi cút, ít đức.» 


— «Hé nước lớn mà hạ mình trước nước nhỏ, thi sẽ thu phuc được nước 
nhỏ; hé nước nhỏ mà hạ mình trước nước lớn thì sẽ được lòng nước lớn,» 


«Cho nên muốn ngồi trên dân, ắt phải lấy lời mà hạ mình; muốn 
đứng trước dân, Át phái để thân mình ra sau. [...] Vì không tranh với ai, 
nên không ai tranh với minh.»** 


— «Khoan từ nên hùng dũng; tiết kiệm nên rộng rãi; không đám ở 
trước thiên hạ nên thành bậc lãnh đạo thiên ha.»5 


— «Xem bệnh là bệnh nên không bénh.»** 


Бау là cách thức xử thế của kẻ «tri thường viết minh». Một sự vật 
khi phát triển đến cực điểm thì biến thành phản diện của nó. Hễ ai muốn 
duy trì sự phát triển đừng biến thành phản diện, thì trước tiên phải khống 
chế phần tử phản diện hàm chứa trong đó, để sự phát triển không đạt 

5 Lão Tử (chương 7): «Thánh nhân hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhí thân tån. Phi di 
kỳ vô tư da? Cố năng thành ky tư» ЖЕ A КЖ Sma , 9E HE mg (e. šE ĐÀ 
E #t RH. Нр? BE pk E FL- 

Lao Tử (chương 22): «Bất tự hiện cố minh, bất tự thị có chương; bất tự phạt có hữu công, bất 
tự căng cố trưởng; phù duy bất tranh cố thiên hạ mạc năng dii chi tranh.» A: f S4 84 8H 
‚таста KED, TH ME ;& BÉ T4 k X F ВЕ 
tạ D Se. 

Lão Tử {chương 34): «Thánh nhân chung bất ty ví đại, cố năng thành kỳ đại.» 32 A £f A 
БХ, BEER. 

Lão Tử (chương 39): «Quí di tiện vi bán, cao dt hạ vi cơ. Thi di hầu vương tự vị cô quả, bất cốc.» PT 
URRA, ALTE. Pi be T B Я, Тт. 

Lão Tử (chương 61): «Dai quốc di hạ tiểu quốc, tắc thủ tiểu quốc; tiểu quốc di hạ đại quốc, tắc 
thủ đại quốc,» A A L Fh EQ , BU HX J Л БЫ F Á ,Н E В. 
Láo Tử (chương 66): «Thi di duc thượng dân tất di ngàn ha chỉ. Dục tiên dán tất di thân hậu 
chi. |...] Di kỳ bất tranh, cố thiên ha mạc năng dë chi tranh.» # ДА |: E L Е 
Z 6k k. EODD 8 & Z .[...] PL  S®#t,áL X F # 8E m Z #. 

Lão Tử (chương 67): «TÙ có năng düng; kiệm cố nšng quảng; bất cám vi thiên hạ tiên cố năng 
thành khí trưởng.» £ kk ВЕ 3 (5 MAX BE IAS ДЕ Б R T ЛА НЕ ПИ. RR F. 
*^ Lio Tử (chương 71): «Phù duy bệnh bệnh, thị di bát bệnh.» X IE f j7, E L 2: tạ. 
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được cực điểm. Cho nên: 


~ «Sáng về Đạo dường như tăm tối; tiến về Đạo nhường như thụt 
lùi; ngang với Đạo đường như cuc cán; đức cao đường như hang suối: thật 
trong trắng dường như bgn nho; đức đổi dào dường như không đủ; đức 
vững chắc dường nhu cẩu thả; chất thực dường như biến đổi; hình vuông 
lớn không góc.»e? 


- «Viên mãn mà như bất toàn, nhưng dùng không bao giờ hỏng. 
Thực đầy mà như vơi. nhưng dùng không bao giờ hết. Thẳng băng mà như 
cong. Rất khéo mà như vụng về. Rất hùng biện mà như ấp áng.»* 


Kẻ «tri thường viết minh» biết chân tướng sự vật là thế, cho nên: 
«Biết trống, giữ mái, làm khe lach cho thiên hạ. [...] Biết trắng, giữ den, 
làm phép tác cho thiên hạ. [...| Biết vinh, giữ nhục, làm hang sâu cho 
thiên һа.» 


Nói tóm lại: «Thánh nhân vất bó sự vượt trội, sự xa xi, sự thái 
quá.»" Sở đĩ thế vì e rằng sự vật phát triển thái quá thì sẽ phần ngược. 
Cho nên: 


— «Giữ cho đầy mãi, chẳng bằng đừng lại. Mài cho nhọn bén, chẳng 
giữ được lâu. Vàng ngọc đây nhà, chẳng thể giữ được. Giàu sang mà kiêu, 
tự vời tai họa. Công thành danh toai, thì nên thoái lui. Đó là đạo trời.»”" 


- «Кё giữ Dao thì không muốn đầy.» 


Hege! cho rằng sự tiến hoá của lịch sử luôn trái qua ba giai đoạn: 
chính 1: (thesis), phán JX% (antithesis), hợp £ (synthesis). Sự vật từ cực 
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Lão Tử (chương 41): «Minh Dao nhược тиді; tiến Đạo nhược thoái; di Đạo nhược lỗi; thượng 
đức nhược cốc; đại bạch nhược nhục; quảng đức nhược bất túc; kiến đức nhược thâu; chất chân 
nhược du; đại phương vô ngung.» BE 3E 8 ÉE 8 ЖОЙ; ЖАН LER LE Ж {т 
‘RAER E BETE BRE lì :H B # GS DA J BF HEB. 
Lào Tử (chương 45): «Dai thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ. Đại doanh nhược xung, kỳ dung 
bất cùng. Đại trực nhược khuất. Đại xảo nhược chuyết, Dai biện nhược nôt» A n 3E dh 
‚ЗВУ. ЛАБИ, H H £ 8 AREFE ADEI, К 
Lão Tử (chương 28): «Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, vì thiên hạ khê. [...] Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, vi 
thiên hạ thức. [...] Tri ky vinh, thú kỳ nhục, vi thiên hạ cốc.» 1 HH. BE T EE, ES F 
# [5n M 1.5Ÿ E EL ES X PX DAD ER Фи, Ахт. 
Lão Tử (chương 29): «Thánh nhân khử thậm, khử xa, khử thái» ҖЕ A zz #:, X X, ER 
Lão Tử (chương 9): «Trì nhi doanh chỉ, bất như kỳ di. Süy nhỉ nhuê chi, bất khá trường báo. 
Kim ngọc mãn đường, mạc chỉ năng thủ. Phú quí nhì kiều, tự di kỳ cữu. Công thành, danh toại, 
thần thoái, thiên chi đạo.» $5 ifj 2 Z, 7^ 0 EX. hi Im % Z , 4 n] ER. ETE 
WE AZET EAHA, BARK. D m £ W BGB.X Z iB. 
7 Lao Tử (chương 15): «Bảo thử Đạo giá bát duc doanh.» {ж JI 38 4 Л АХ 2. 
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đoan này tiến sang cực đoan kia, tức là từ chính tiến sang phán. «Tháng 
băng mà như cong; rất khéo mà như vụng.» Nếu chỉ thẳng băng, Át biến 
thành cong; nếu chỉ khéo léo, ắt thành vụng vé. Chỉ khi tháng bao hàm 
cong, khéo bao hàm vụng, thì mới gọi «thẳng băng» (đại trực) và «rất 
khéo» (đại xảo), tức là cái hợp của chính và phán vậy. Vì thế, thắng băng 
thì không cong (nó chỉ có vẻ như cong); rất khéo thì không vụng (nó chỉ có 
vẻ như vụng). Kẻ «tri thường viết minh» thì biết trống giữ mái, luôn ở giai 
đoạn hợp (của chính và phán), nên suốt đời không bi tai hoạ. 


7. Triết học về chính trị và ха hội 


Cái quy luật «vật cực tắc phán» 7 Fi 8 Б (sự vật tiến đến cực 
điểm thì trở ngược) nói trên đây ở phương diện nào cũng đúng cả. Chẳng 
hạn: Năm màu làm vui mắt nhưng hễ thái quá thì làm mù mắt; năm âm 
làm vui tai nhung hé thái quá thì làm điếc tai,” 


Suy rộng nguyên lý ấy, ta thấy rằng các chế độ chính trị và xã hội 
thường gây ra hậu quả trái ngược với mục đích ban đầu của chúng. Lão 
Tứ nói: «Thiên ha càng nhiều ky húy, dân càng nghèo, Dân càng lắm lợi 
khí, quốc gia cảng tối tám. Dân càng tài khéo, vật lạ càng nẩy sinh. Pháp 
lệnh càng rõ rệt, trộm cướp càng nhiều.» 


Pháp lệnh vốn để phòng trộm cướp, nhưng pháp lệnh càng rõ rệt, 
trộm cướp càng nhiều. Cũng thế, người cai trị thiên ba vón muốn làm 
được điều gì đó, nhưng nếu lấy cái hữu vi mà cầu mong, rốt cuộc sẽ 
không làm được gì cá. Cho nén: 


= «Thiên ha là đồ vật linh thiêng, không thể làm (theo ý mình). Hé 

làm thì hỏng: hé giữ thi mất.»** 

^^ "Trình tự phát sinh của các hộ phận trong một hệ thống triết học không nhất thiết phái tượng 
đồng với trình tự lõ-gíc. Chương này trình bày triết hoc của Lão Tử, chú trọng trình ty lô-gíc; 
cho nên trước tiên giải thích Đạo và Đức, rái giảng tính chất phán và phục của Đạo. Tuy nhiên 
cũng có thể giảng trinh tự phát sinh triết học của Lão Tử hoặc tác giả của sách /йо Tử. Trước 
tiên tạ có cái sự thực của phản và phục được thấy trong các câu đại loại như «pháp lệnh tư 
chương, đạo tặc đa hữu» ¿Ë 45 2 82, Ў B % # (pháp lệnh càng rõ rệt, trộm cướp càng 
sinh ra nhiều), rồi quy nạp chúng thành lý luận về phản và phục. 
"^ Lão Tử (chương 12): «Ngũ sắc lệnh nhân mục manh; ngũ âm lệnh nhân nhi lung.» T (à ® 
АНЕ Ен $ A H#. 
Lào Tử (chung 57): «Thiên hạ đa ky húy nhi dán di bán. Dân da lợi khí, quốc gia tư hôn, Nhân 
da kỹ xảo, kỳ vật tư khởi. Pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu.» J F £ .¿# ij Rd 
AR # H| ss E] A HE t. A # {% 15, PJ Д oh W Um BA % 
Тао Tử (chương 29): «Thiên hạ thần khí, bát khá vi dã. Vi giả bai chi; chấp giả thất chỉ.» A 
F t 8, 4 тр E th. ES А SA X 4T. 
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— «Dân khó trị. Bởi người trên bày vẽ lôi thôi, nên dân khó trị.»” 

Hơn nữa, dân mong sóng thái quá thì mong sóng hoá ra mong chết. 
Lão Tử nói: 

~ «Con người sinh ra đời liền bị 13 nguyên do đưa vào cõi chết. Tại 
sao? Vì con người muốn sống cho hết mức.» 


– «Quá ham sống thì hai.» 


— «Dân khinh cái chết, chính là vì muốn sống cho sung túc hậu hi, 
nên mới khinh cái chét.»* 


Vì thế thánh nhân khi cai trị thiên hạ thì chú trọng việc thủ tiêu 
mọi nguyên do dẫn đến loạn. Ngài bài trừ pháp lệnh và nhân nghĩa; lấy 
vô vi mà làm; lấy bất tri mà trị. Vô vi sẽ phần ngược thành vô bát vi (gì 
cũng được làm); bát tri sẽ phán ngược thành vô bát tri (gì cũng được trị). 
Lão Tử nói: «Ta vô ví mà dân tự khai hóa. Ta ưa nh mà dân tự chân 
chính. Ta không bày vẽ mà dân tự giàu có. Ta không ham muốn mà dân 
tự chất phác.»*! 


Cũng thế, thánh nhân nuôi đưỡng sự sống đều lấy bất duóng dé 
nuôi dưỡng nó: «Ai không ham sống thì sống tốt hơn Кё ham sống.» 

«Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời; Trời bắt chước Đạo; Đạo 
bắt chước tự nhién.»* Tức là người cũng bắt chước tự nhiên. Những điều 
đã nói trên đây cũng tương hợp với lý lẽ con người bắt chước tự nhiên. 

Tuy nhiên, con người trong cõi trời đất nếu muốn duy trì sự sống 
cũng không thể không tạo tác, nhất là không thể để sự sống phát triển 
đến cực điểm kéo nó sinh ra hậu quả trái ngược: 


Lào Tit (chương 75): «Dân chỉ nan tri, di kỳ thượng chỉ hữu ví, thị di nan trị.» [7 8 5, С 

Н : Z f YS. DỊ E їй. 

Lao Tử (chung 50): «Nhân chi sinh, động chi tử địa điệc thập hữu tam. Phù hà có? Di kỳ xinh 

sinh chỉ hận.» A Z 1, 85 Z E Hi ZR A Z. fnp И? RE 41: 2 8. 

Lão Tử (chương 55): «Ích sinh viết tường.» 2x ^E |- f£.- LAM chú: Các bản chú giải đều nói 

chữ frëng f£ buo gầm cá điểm lành lẫn điểm ай, ở đây, nó nghĩa là tai hoa, là bất tường. 

Lào Tử (chương 75): «Dân chỉ khinh tử, di kỳ cầu sinh chỉ hậu, thi di khinh tử.» [X Z &€ 7T. 

‚АҢ :R E 2,8 KA 88 7. 

Lão Ти (chương 57): «Ngã vô vi nhi dân tự hóa. Ngã hiếu tĩnh nhi dân tự chính. Ngã vô sự nhi 

dàn tự phú. Ngã vô đực nhi dán tự phác.» j£ $ FS m EC H (6; K 0ƒ 8$ E EC BL IE 

IX RRG EDS SZ QE EE T 

Lào Tù (chương 75): «Phù duy vô di sinh vi рій, thị hiển u quý sinh.» X fff 8 [J J FS 
ue MOS Gr. 

140 Tử (chương 25): «Nhân pháp dia, địa pháp thiền, thiên pháp Đạo, Dao pháp tự nhiên.» A 

Н.Н A, K Ш.в Fl Ж. 


= 


8 
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= «Khi chất pane tán ra, nó thành dó dùng. Thánh nhân dùng nó thì 
đứng đầu các quan.»* 


«Đạo thường không tên. Sự chất phác tuy nhỏ, nhưng nó lớn hơn 
moi thứ trong thiên hạ. [...] Bát đầu có quy chế, mới có tên. Đã có tên 
phái biết dừng. Biết dừng mới không bi hai.» 


Trong vũ trụ, Đạo thì không tên, còn vạn vật thì có tên. Xã hội con 
người ban đầu vốn không tên, mà Lão Tử gọi là «chất phác». Khi các 
định chế xã hội phát triển, thì mới có tên, như Lão Tử nói: «Khi chất 
phác tán ra, nó thành đồ dùng. Thánh nhân dùng nó thì đứng đầu các 
quan.» «Đã có tên phải biết dừng. Biết dừng mới không bị hại.» Tức là 
chớ để các định chế ấy trở nên quá nhiều kẻo sinh ra hậu quả tai hại. 


B. Thới độ của Lào Tử đối với duc và fri 

Lão Tử thường nói đến duc 8k (ham muốn). Người ta chào đời vốn 
đã có dục, lại nghĩ ra biết bao cách thức để thoả dục. Càng có nhiều cách 
thoả dục thì càng không thoả mãn hết dục, mà con người càng bị hại. Đó 
gọi là «quá ham sống thi hai» (ích sinh viết tường 4 4: H ££), «sự đời 
thêm là bát» (Vật hoặc ích chỉ nhi tón 12] 9 Z3 Z tí] 18). Như thế đặt 
ra nhiều cách thoả dục chẳng bằng quá duc É f (bút duc). Dục càng 
giám bớt thi càng dé thoả mãn, mà con người cũng càng được lợi. Đó goi 
là «sự đời bớt là thêm» (vật hoặc tổn chi nhi ích £7 2 ‡El Z If] 23 ). «ai 
không ham sống thì sống tốt hơn kẻ ham sống» (phù duy vô di sinh vi giả, 
thị hiển и quý sinh X ME ft DL /E Б Ж, EX ^ Er “E). Cách quả dục 


là giảm bớt đối tượng được ham muốn. Lão Tử nói: 


~ «Không sùng thượng hiền tài, để cho dân không tranh, Không quí 

của khó được, dé cho dán không trộm cướp. Không phô trương những pì 
kích thích lòng ham muốn, để cho lòng dân không loạn. Vì vậy phép trị 
nước của thánh nhân là làm cho dân: Trống lòng; No bụng; Yếu chí; Mạnh 
xương. Thường khiến cho dân không biết, không ham.»*® 

8% Lão Tử (chương 7S): «Phác tán tác vi khí; thánh nhân dụng chi, tắc vi quan trưởng.» J ОН 
Bw RAMZ HAER. 
Tao Tử (chương 32): «Đạo thường vô danh. Phác tuy tiểu, thiên bạ mạc năng thần đã. [...| 
Thủy chế hữu danh, đanh diệc ký hữu, b diéc tưởng trí chỉ. Tri chỉ khá bất đãi,» 321 2$ Ж 
€ FE SES, K F E Be Es4b .(...] $6] T3 Y. # 7 8 #ï, Ж 7n RO LE. XI 
IE sJ EL £ #8. 
Lão Tit (chương 3): «Bất thượng hiển, sử dân bát tranh. Bất quí nan đắc chi hóa, sử dán bất 
vi đạo. Bất kiến khả duc, sử dán tâm bất loan. Thi dí thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, thực kỳ 
phúc, nhược ky chí, cường kỳ cốt. Thường sử dân vô trí уб dục.» ур @ ,{ BC pR 
PpEE GL 1í,ÍE KT Е.Л F sj aK EROTA E LẦU A Z i 
EE RHOD .FpOHOBE Q4) Н ду, TH H.E (# IS S KU f Bk. 
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- «Dứt thánh bỏ trí, dân lợi gấp trăm. Dứt nhân bỏ nghĩa dân trở 
lai hiếu từ. Dứt khéo bó lợi, không có trộm cướp. Ba điều đó hào nhoáng 
bên ngoài, chẳng đủ vào đâu. Phải chú trọng điều này: Giữ tinh anh, ôm 
chất phác, ít riêng tư, ít ham muốn.» 


«Chuyển hóa mà muốn tạo tác bày vẽ, ta sẽ trấn tĩnh bằng cái 
mộc mạc không tên. Mộc mạc không tên ắt không bam muốn. Không 
ham muốn để được yên tĩnh, do đó thiên hạ sẽ tự ổn định,»* 


Các đoạn trích dẫn trên đều nói đến vô dục. Nhưng vô dục chính là 
quả dục, bởi vì Lão Tử muốn cho dân «no bụng, mạnh xương». Con người 
không thể vô dục tuyệt đối được, trừ phi muốn tuyệt diệt sự sống tận gốc 
như nhà Phật. Cho nên cái xã hội lý tưởng của Lão Tử xem trọng «ăn 
ngon, mặc đẹp, ở yên, sống suóng»* tức là người dán không tuyệt đối 
phái vô dục; ý của Lão Tử chỉ muốn dán bó sự thái quá và xa xi mà thôi 
(khử thậm, khử xa, khử thái). Nguyên do là vì: 


— «Biết đủ thì không nhục; biết dừng thì không nguy; có thể trường 
ctu.» 


«Không họa nào lớn bằng không biết đủ; không hại nào lớn bằng 
muốn được của. Cho nên tự biết dú, thì luôn dü.»" 


Lão Tử nói: «Trị người và thờ trời, không gì bằng tiết dó.»? Quả 
dục cũng tức là tiết độ. 


Muốn quả dục, Lào Tú phản đối tri thức, bởi vi: (1) Bản thân tri 
thức là một đối tượng mà ta ham muốn: (2) Tri thức có thể khiến ta biết 


% Lào Tử (chương 19): «Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội. Tuyệt nhân khí nghĩa, dán phục 


hiếu từ. Tuyệt xảo khílgi, đạo tặc vô hữu. Thử tam giả dĩ vi văn, bất túc. Cố lệnh hữu sở thuộc. 

Kiến tố bão phác. Thiểu tư quà duc.» £& E? 9 #0, PC U F1 for tÃ{_ ER R 

Bà BOX FU 4 BA BEC. JE -. # DIES X: 4 E lC f PR NS. Я Ж јЫ 
> m xa. 

Lão Tử (chương 37): «Hóa nhi dục tác, ngõ tương trấn chi di vô danh chi phác. Vô danh chí 

phác, diệc tương vô dục. Bất dục di tĩnh, thiên hạ tương tự dinh.» 4E ТП 8x ÍT:, E 4Ÿ $#Ã Z 

ĐÀ BR Z Z НАР ЛЕТА. ТЕШ. K О ТЛ A Ж. 

9^ Lao Tü (chương 80): «Cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tue» H ЖБ, Ж H BH, 7 

Home E (G. 

Lão Tu pgs 44): «Tri túc bất пис, tri chi bát đãi, khả dç trường ciu.» *n 4 ju TER E, z, 20 

iE ^ 58 , 8T  R А. 

Lão Tử (chudng 46): «Hoa mạc dai u hát tri túc; etu mạc đại и dục đắc. Сб tri túc chỉ túc. 

thường túc bi» [B EG A 55 ДУ EQ m. ; 5 A ht BR (Ld SUR Z E, 5 UE A. 

Lão Tử (chương 59): «Fri nhân sự Thiên mạc nhược sắc.» i5 A B X RH 


9n 
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thêm nhiêu đối tượng để mà ham muốn nữa, như thế khiến ta không biết 
đủ (bất tri túc); (3) Tri thức có thé giúp ta gắng sức đạt được đối tượng 
mà ta ham muốn, như thế khiến ta không biết dừng (bất tri chỉ). Đó gọi 
là «vì học mà ngày càng thêm ham muón.»? Lão Tử nói: «Trí tué sinh, 


c quan 


Lào Tử và tiểu đồng gặp quan lệnh Doàn HỈ tại Hàm C 


о, 


nên có đối trá lón.>% Lại nói: «Dân mà khó tri chính là vì nhiều trí mưu. 
Cho nên dùng trí trị nước chính là phá nước; không dùng trí trị nước tức 
là phúc cho nước.» 


«Không dùng trí trị nước tức là phúc cho nước», cho nén «dứt thánh 


bồ trí, dân lợi gấp trăm» và «dứt tuyệt học vấn thi khói lo nghi» (tuyệt 
học vô ưu £ #8 ft SE). Lão Tử nói: «Cho nên thánh nhân muốn cái mà 
không ai muốn; không chuộng những của cải khó tìm; học cái mà không 
ai hoc; cải thiện lỗi làm của chúng dân.» 


93 


94 


95 


Lão Tü (chương 48): «Vi học nhật ích.» F F ë. 

Lão Tü (chương 18): «Trí tuệ xuất, hữu đại nguy. кп эн,  KÍB. 

Lão Tử (chương 65): «Dân chỉ nan trị, di kỳ trí đa. Cố dĩ trí trị quốc, quốc chỉ tặc. Bất dĩ trí trị 
quốc, quốc chi phúc.» Pš Z WM i5, ДЕ E 2. it ĐÀ ^e ¡4 Bd, E] Z W TNE 
iG BB] < fü. 

Lão Tử (chương 64): «Thi di thánh nhân dục bất dục; bất quý nan đắc chỉ hoá; học bất học; 
phục chúng nhân chi sở quá.» £ DA E A 8t А £ Ж {8 Z И; ӘЛ EI 
* А < PH 8. 
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«Muốn cái mà không ai muốn» (dục bất dục) tức là muốn đạt tới 
chỗ vô duc һодс qud dục, nghĩa là xem bát duc là đối tượng của ham 
muốn. «Học cái mà không ai học» (học bất học) tức là muốn đạt tới chỗ 
vô tri, nghĩa là xem bất học là đối tượng của ham muốn. Người đời sai 
lầm khi xem học vấn là cái dáng học. Thánh nhân day ta học cái mà 
không ai học. 


9. Nhân cách lý tưởng và xà hội lý tưởng 


Sự ham muốn và hiểu biết của trẻ thơ vô cùng giản đơn. Cho nên 
khi Lão Tử nói đến một bậc có tu dưỡng thì thường lấy trẻ thơ để so sánh: 


— «Riêng ta lặng lẽ, chẳng chút phô trương, y như trẻ thơ, chưa biết 
mỉm cười.»*? 


- «Khiến thiên hạ không lia thuong đức để trỏ về trạng thái trẻ 
thg.» 


— «Có thé giữ cho nguyên khí không tán loạn, giữ vẹn thiên chân, 
hoàn toàn theo được đạo Trời như trẻ thơ chàng?» 


- «Kể đức dày, giống như trẻ thơ dó hón.>!% 


Thánh nhân trị thiên hạ cũng mong cho dân chúng đều như trẻ thơ 
(anh nhị): «Thánh nhân ở trong thiên hạ mà lòng luôn hồn nhiên, không 
có thiên tu, thiên kiến, Mọi người đều để tai mát vào ngài mà ngài xem 
mọi người như trẻ thợ.» 


Lão Tử cũng thường nói đến vẻ ngu muội dé hình dung một bậc có 
tu dưỡng, bởi vì ham muốn và hiểu biết của kẻ ngu cũng giản đơn: «Lòng 
ta ngu đốt thay, mù mit tay. Người đời sáng chói, riêng ta mit mù. Vắng 
lặng như biển khơi, vi vụ như gió thói. Mọi người đều có chỗ dùng, riêng 
ta ngu xuẩn, thô kéch.»'? 


э? Jáo Từ (chương 20): «Ngã độc bạc hé kỳ vị triệu. như anh nhỉ chỉ vị hài.» JẸ ЖГ] 35 E Ж 

JE du 2 9ó ZO fX. 

Lão Tủ, ch.28: «Thường đức bát ly, phục qui u anh nhỉ.» ?# (£ Á ВЕ, (8 85 j^ 38 sa. 

9? Fio Tử (chương 10); «Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hô?» Hf à # 4, НЕ 00 28 va 3”. 

1 Fo Tử (chương 55); «Hàm đức chỉ hậu, tỷ V xích tử» j3 f Z IE FE ^ d [. 

N Pao Từ (chương 49); «Thánh nhân tại thiên hạ, hấp hấp vi thiên hạ hẳn kỳ tâm. Bách tính giai 
chú kỳ nhĩ mục, thánh nhân giai hài chi,» ҖЕ A Zr F. RX E К А FIEKE. H 
MORE HH НЕД W FÉ Z. 

UI ао Tự (chương 20); «Ngã ngu nhân chỉ tám đã tai. Độn dón hé, chúng nhân chiêu chiêu, ngũ 
độc hôn hôn. Chúng nhân sát sát, ngã độc muộn muộn, Pam hé kỳ nhược hải. Liêu hé nhược 
vô chỉ. Chúng nhân giai hữu di nhi ngã độc ngoan tự bi» f£ H3 A ZoD tE Ek tout т 
ЕЛА, EON) SO RARR, JK W D] BH. is 2 XE Б. Co hr 
UR A £S Tỉ PA th J 39 ля (L1 mD. 
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Thánh nhân trị thiên hạ đều muốn dân chúng như thế, cho nên: 
«Thuó xưa, BE giói hành dao thi khóng làm cho dán sáng, mà làm cho 
dân ngu.»" 


«Không lấy trí để trị nước» tức là muốn làm cho dân ngu. Nhung 
cái ngu của thánh nhân là kết quá của sự tu dưỡng, tức là cái при trong 
câu nói «đại trí dường như ngu» (dai trí nhược ngu Á # d BỊ), là sự 
hợp nhất của ngu dốt và trí tué; và nó khác với cái ngu bẩm Anh Lào Tử 
nói «phép trị nước của thánh nhân là làm cho dân: trống lòng; no bụng: 
yếu chí; mạnh Xưởng. Thường khiến cho dân không biết, không ham.» 
Như thể Lão Tử khiến dân an ổn với cái ngu bẩm sinh. Đó là sự khác biệt 
giữa dân thường và thánh nhân. 


«Theo Đạo thì ngày một bớt»; nếu khiến cho rri (hiểu biết) và dục 
(ham muốn) của dàn «đã bới rồi lại bớt nữa, cho đến mức vô vi»™ thì 
cái xã hội lý tưởng của Lão Tử đã thành tựu: «Nước nhỏ, dân ít. Dù có ít 
nhiều hãy tôi giỏi, cũng chưa cần đến. Dạy dân sợ chết, đừng di xa. Tuy 
có xe thuyén nhưng chẳng dùng, Tuy có giáp binh nhưng chẳng phó tr ương. 
Khién dân trở lại thắt nút đây mà dùng. Án ngon, mặc đẹp, ở yên, sống 
sướng. Nước gần, thấy nhau. gà kêu chó sửa đều nghe. Dân đến già chết 
chẳng lui tới nhau.> 


Đó là cái xã hội lý tưởng của Lào Tử. Nó chẳng phái là một xã hội 
dà man thời nguyên thuỷ mà bao gồm cá đã man lẫn văn minh. Dù có xe 
thuyên nhưng chẳng khi dùng; dà có giáp binh nhưng chẳng phô trương. 
Ăn ngon, mặc đẹp, ó yên, sống sướng. Một xã hội nguyên thuỷ có được 
thé chàng? Ta có thể nhai lời Lào T Ü ràng: «Rất văn minh mà dường nhu dà 
man,» (đại văn minh nhược dà man K X ВД A ЖД). Cái văn minh 
dường nhu dà man đó mới là nén văn minh lâu bên nhất. 


p v51... 
"S Lao Ti (chương 65): «Cổ chi thiện vi đạo giá, phí di minh dán, tương di ngu chí.» d; Z $ S 
Н đi, JE J BJ lẻ, d8 DỊ B Z. 
Láo Tử (chương 48): «Vi Đạo nhật tổn; tổn chỉ hyu tổn di chí ứ vô vi.» ЕЗЕРА 
PE ESPECENE B. 
Lao Т (chương 80): « Tiểu quốc quả dân, sử hữu thập bá chỉ khí nhi bất dụng. Sử dân trọng tử 
nhi bất viễn tỉ. Tuy hữu chu du vô sở thừa chi. Tuy hữu giáp binh, vô sd trần chỉ. Sử dán phục 
kết thằng nhí dung chi. Cam kỳ thực, m$ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tuc. Lân quấc tương vong. 
Kê khuyển chí thanh tương văn. Пап chí lào tử, bất tưởng vãng lai.» /J^ `8 ТРА ff4i([: 
{н авт D HH. E Dl сЕ £o BH fron e +. BÉ #j ID r 
Br BH 2 [E DE Ti p HỊ a Ей, RE, R m EGRE (G.A 
Sj FH Я РГТ HORT # 2L, f RD Y Ж. 
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CHƯƠNG 9 


HUE THI, CÔNG TÔN LONG, 
VÀ CÁC BIỆN GIÁ KHÁC 


1. Khuynh hướng chung trong 


các hoc thuyét cüa các bién giá 


Đời Hán gọi ho là «Danh gia» £ X , thời Chiến Quốc gọi ho là 


«Hinh danh gia»! 


Trang Tü và Hué Thi 


TI Z 4 hoặc «Biện giả» ## # (nhà biện luận). 


Trang Tử nói: «Các biện già nói: "Tách rời 
[thuộc tính] cứng và trắng [cda phiến dá] khác 
nào treo riêng hai thứ ấy ra.”»? Lai nói: «Huệ 
Thi Ж} xem những lời ấy là nhất thiên hạ, 
nén dạy cho các bién giả. Biện giá trong thiên 
hạ đều vui thích. [...] Hoàn Đoàn fH[É| và Công 
Tôn Long Z f& BE thuộc bọn biện gid.»' Có 
thể thấy cái học của biện giá là «biển hoc» ЯЙ 
БА (cái học thịnh hành) thời đó; và «biện giả» 
là danh từ thông dụng của phái này bấy giờ. 
Sách của các biện giả đều mất cả, chỉ 
còn sót lại tác phẩm Công Tôn Long Tử 7È ЗА 
#9 -7-. Nay những gì ta biết về học thuyết của 
Huệ Thi và các biện giả khác hầu hết là hơn 
mươi câu nghịch lý chép ở thiên Thiên Ha trong 


Trang Tứ. Tuy nhiên, phần được nêu ra ở thiên Thiên Hạ chỉ là cái kết 
quả bién luận của họ thôi, còn cái tiền dé đưa đến các kết quả ấy thì 


Chiến Quốc Sách (Triệu Sách). Hình danh T| #4 tức là T2 £, xem Vương Minh Thịnh F 


"E pÈ (1722-1797), Thập Thất Sử Thương Xác |- +: 9! E8 Hi, quyển 5. 


Trang Tü (Thiên Pia): «Biện giá hữu ngân viết: Ly kiên bạch, nhược huyền ngu.» £ # ft 


ЖЫ: B% p], ví ORO HỆ. 


Trang Tử (Thiên Hạ): «Huệ Thí di thử vi đại quan u thiên hạ, nhi hiểu biện giả. Thiên ha chỉ biện 


giả, tương dữ lạc chỉ. [...] Hoàn Đoàn, Công Tôn Long, biện giả chỉ đồ.» d fft || FS A 88 
bp: K F,r DB 88 6 A F Z H$ # ,# pl Se [.]fu В], 2ì Z BÉ i8 ñ < 
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không được nêu ra. Về 10-ріс mà nói. một kết luận đồng nhất có thể phát 
xuất từ các tiên dé khác nhau. Nếu ta biết mội tiên dé biện luận thì £t 
suy ra kết luận của nó. Nhưng nếu biết một kết luận thì không thể xác 
định được cái tiền để của nó, vì có thể có nhiều tiên dé đưa đến cùng một 
kết luận ấy. Do đó, nói nghiêm túc, hơn mươi câu nghịch lý của Huệ Thi 
và các biện giả khác chép ở thiên Thiên Hạ không đủ để làm một nghiên 
cứu lịch sử, bởi vì chúng ta có thể từ các kết luận ấy mà tuỳ ý nêu ra 
những tiền dé khác nhau cũng được; các nhà chú thích có thể tuỳ ý giái 
thích; và ta không dé đoán định cái nào hợp với hoc thuyết của Huệ Thi 
và các biện giá khác. Tuy nhiên, trong lịch sử triết học Trung Quốc có 
rất ít học thuyết quan tâm đến thuần lý luận. Nếu vì lý do không TÕ các 
tiền để nêu trên mà không nói về phái biện giả thì nền triết học sử của 
Trung Quốc trở nên phiến diện. Nhưng nếu ta muốn giải thích hơn mươi 
cầu nghịch lý ấy thì trước tiên ta phải biểu rõ các khuynh hướng tổng 
quất trong các học thuyết của các biện giả. Muốn hiểu các khuynh hướng 
tổng quát ấy, trước tiên ta phải xem các sách xưa đã trình bày và phê 
bình học thuyết của các biện giả như thế nào. 


Trang Ти (thiên Thiên Địa) nói: «Khổng Tử hỏi Lão Dam rằng: 
“Có kẻ tu dao mà làm trái ngược đạo; cái có thể thì nói là không thể; cái 
đúng thì nói là không đúng. Các biện giả nói: 'Tách rời [thuộc tính] cứng 
và trắng [của phiến đá] khác nào treo riêng hai thứ ấy ra^ Hạng người 
đó có thé gọi là thánh nhân cháng?"»* 


Trang Tử (thiên Thu Thuy) nói: «Công Tôn Long hỏi Nguy Màu: 
“Tôi hồi nhỏ hoc đạo của tiên vương, lớn lên thì hiểu được sự thực hành 
nhân và nghĩa. Tôi hợp cái giống và cái khác, tách rời [thuộc tính| cứng và 
trắng {của phiến đá |, cái đúng nói là không đúng, cái có thể nói là không 
thể. Như thế, tôi làm hoang mang trí tuệ của các triết gia, khiến mọi người 


$ Trang Từ (Thiên Địa): «Phu Tử vấn u Lão Đam viết: “Hữu nhân trị đạo nhược tương phóng, 


khả bất khả, nhiên bát nhiên. Biện giả hữu ngón viết: Т.у kiên bạch, nhược huyền ngụ.' Nhược 
thị tắc khá vị thánh nhân hó?” + -# f] 5^ 3: FEL: * A iSi u HN, DỊ 4: 
BJ, RATA REAO: HERH, ERE? # RE BỊ o] ae A 3 2" 
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cứng họng không đối đáp nổi. Tôi tự xem mình trí tuệ tôt đỉnh rồi.»* 


Trang Tử (thiên Thiên Hạ) nói: «Bon biện giá nhu Hoàn Đoàn và 
Công Tôn Long [lấy nguy bién] mê hoặc lòng người và thay đổi ý nghĩ 
của họ; [nhưng biện giả | chỉ có thể khiến người ta không cãi lại được chứ 
không chinh phục lòng họ. Đó là chỗ hạn chế của bon biện giả. [...| 
Nhưng Huệ Thi ur xem tài biện luận của mình là cực giỏi. [...] Ông nói 
trái npược với mọi người mà lại тибя được cái danh tiếng thắng người; 
do đó ông không thích hợp với ai cả.»* 


Tuân Tử (thiên Phi Tháp Nhị Tử) nói: «Ho chẳng theo tiên vương, 
chẳng trong lễ nghĩa, thích nói năng quái la và đùa bỡn lời ky di, xét kỹ 
mà vô ích, lý luận mà vô dụng, lắm việc mà công ít. Họ không thể được 
xem là người giữ kỷ cương. Nhưng họ tin có cớ, lời nói của họ thành lý, 
đủ để lừa bon ngu. Ho là Huệ Thi và Đặng Tích.»7 


Tuân Tử (thiên Giải Tế) nói: «Huệ Tử bị từ ngữ che lấp mà không 
biết thực tế. |...† Dựa từ ngữ mà nói đạo, chỉ là lý luận hình thức thói.»* 


Trang Tử (Thu Thuỷ): «Công Tôn Long vấn Nguy Màu viết: "Long thiếu học tiên vượng chi 
đạo, trưởng nhi minh nhân nghĩa chỉ hành; hap đồng di, ly kiên bạch; nhiên bất nhiên, khà bát 
khả; khốn bách gia chỉ tri, cùng chúng khẩu chỉ biện: Ngô tự di vi chí đạt di. "> 2š fX BE РЯ 
HRED: "BE > S FE Z ОИЕ ELITA dul 6, ÑẾ 82 [1 ;#R 
4 uj 4 u] ERI ELE ЯВ TR ELA P: EI DA  #t L1.” - LAM 
chú: Chỗ này không phẩi Công Tôn Long tự cao khoe khoang, vì các tác già của Trưng Tử bắt 
Công Tôn Long khuất phục Trang Tử, cho ông nói tiếp: «Nhưng giờ nghe lời của Trang Tử, 
tôi hoang mang kinh dị, không biết tôi lý luận chưa 1đi nci hay trí tuệ tôi kém ông ấy. Nay tôi 
không mở mềm đối đáp nổi. Xin hỏi ông tại sao thế?» (Kim ngô văn Trang Tử chỉ проп, mang 
nhiên dị chi. Bất tri luận chi bất cập du? Tri chí phát nhược dự? Kim ngô vô sở khai ngô ué, 
cảm vấn kỳ phương? S E BH f ТУ mx К и AS HW sc 4° 32 25] Z 
dp # Bị SoRE PH DH шй, 8 Jn 

Trang Tử (Thiên Ha): «Hoàn Đoàn, Công Tôn Long biện già chỉ đồ, sức nhân chi tâm, dịch 
nhân chí ý, năng thắng nhân chi khẩu, bất nàng phục nhân chỉ tâm, biện giả chỉ hữu đã. |... 
Nhiên Huệ Thí chỉ khẩu đàm, tự dí vi tối hiển. [...| Di phán nhân vi thực, nhi dục dĩ tháng nhân 
vi danh, thị di d chúng bất thích đã.» tH [#[, 7 £€ RE ya B Z fE, BIB J D, М 
A Z ВЕ Л Z L1, 4 BE để A Z OR A GL lỗ DIES BE SE 11 
SK QUI L1 ES FR ЕЛЫ ALES BEL f Bk ELI A В (và ARR 75 t8 45 
Tuân Tử (Phi Thập Nhi Tử): «Bất pháp tiên vương, bất thi lỄ nghĩa, nhí biếu tri quái thuyết, 
ngoạn kỳ tir, thậm sát nhi hát huệ, biện nhi vô dụng, da sự nhi quả công, hát khá di vi trị cường 
kỷ; nhiên nhi kỳ trì chí hữu có, kỳ ngôn chi thành lý, túc di khi hoặc ngu chúng; thị Huệ Thi, 
Đăng Tích đã.» ЖД E em Bf 8 ТЕ i BE ЕЮ, HL En] { 3H 
‚ыр Hj, € "Bot ж th, Ất 8] ТА PS ¿8 (8 0 ; SK oW Ut PRA {Тай Н | 
Z 1 BERE LA аж; GE fs SD E7 db. 

Tuân Tử (Giải Tế): «Huệ Tử tế u từ nhi bát tri thực. | 
S 5^ EU Ш В [...]LH $t iB oH. 


...] Do từ vi chỉ đạo, tán luận lữ.» ДН [- 


262. PHÙNG HỮU LAN 


Tu Mã Đàm nói: «Danh gia xét kỹ những điều vặt vãnh trong các lời 
nói cầu kỳ phức tạp, khiến người ta không thể phán bác ý kiến của họ. Họ 
chuyên vào danh mà mất tình người. Do đó nói: Họ khiến người ta tiết 
kiệm lời mà dé mất chân lý. Buộc danh phải diễn đạt đúng (bực, so sánh và 
kiểm nghiệm kéo lầm lỗi: diều đó không thể không xem xét.»° 


Hán Thu (Nghệ Văn Chí) nói: «Cái học của Danh gia phát xuất từ 
bộ Lễ. Ngày xưa danh và địa vị bất đồng: lễ cũng khác. Khổng Tử nói: 
“Сіп phái chính danh chăng? Danh không đúng thì lời không thuận, lời 
không thuận thì việc không thành.” Đó là sở trường của Danh gia. Khi 
những kẻ thích tranh biện vận dụng học thuyết ấy, thì họ cãi nhau kịch 
liệt, gây ra chia rẻ và rối loạn.»!9 


Trên đây là những truyền thuyết và lời phê bình của người đương 
thời (và người sau thời đó một chút) về học thuyết của biện giả. Tuy 
những lời phê binh ấy chưa đúng hẳn và truyền thuyết (như Khóng Tử 
gặp Lão Đam) chưa đáng tin hẳn, nhưng trong đó ta thấy khuynh hướng 
tổng quất trong học thuyết của các biện giả. Nói cách khác, những truyền 
thuyết và lời phê bình ấy có thể chỉ dẫn cho chúng ta suy ra phương 
hướng của học thuyết ấy. Ở đây tôi nêu га những tài liệu còn sót lại liên 
quan đến học thuyết của biện giả nhàm giải thích chúng. Có lẽ giải thích 
này cũng không sai lạc sự thực lắm. 


Sách Trang Tứ, ngoài thiên Thiên Ha, thì ngu ngôn và hai chuyện đã 

trích dẫn trên đây (từ thiên Thiên Địa và thiên Thu Thuỷ) cố nhiên không 
thể đoán định là có thực hay không. Tuy nhiên, lời nói và hành vi của các 
nhân vật lịch sử được thuật trong Trang Tứ dù không chắc là đúng nhưng 
cũng cùng một loại với lời nói và hành vi chân thực của họ. Thí dụ sách 
Trang Tif thuật lại lời của Khổng Tử, tức là lời giảng vé lễ nghĩa và kinh 
điển. Những lời ấy tuy không chắc là do Khổng Tử thực sự nói, nhưng ít 
nhất chúng cũng toát yếu chủ trương của Khổng Tử. Do đó, cố nhiên ta 
° Si Ký (Thái Sử Công tự Tự): «Danh gia hà sát kiểu nhiễu. sử nhân bát đắc phản kỳ ý, chuyên 
quyết лї danh, nhỉ thất nhân tình. Cố viết: Sử nhân kiệm nhỉ thiện thất chán. Nhược phù khống 
danh trách thực. tam ngũ bất thất, thử bât khả bất sát аа.» £ 3x pf ® чой, Ф AT 
fehlt Emp ih py ya A Á d MCI :fE A fe dn ЖЕШ. KỲ? § 
f Е P D T , EF К J + 8 15. 
Hán Thư (Nghệ Văn Chí): «Danh gia giả lưu, cái xuất u lễ quan. Cổ giả danh vị bất đông, lễ điệc 
dị số. Khổng Tử viết: * Tát đã chính danh hå? Danh bát chính tác ngôn bất thuận, ngôn bất thuận 
tắc su bát thành, " Thử kỳ sở trường dà. Cập kiếu giả vi chỉ, tắc cẩu câu phách tích loạn nhi di.» 
# K ñ di, т 8 @ Dr li f8 7 9.7L fO E1: * E 
KF? TPES ^ 14, 5ã 4 MB MỊ $ jv лу." EE E FH Feo AE RIS 
Z, MU ЖДЕТ SL rfr] СЇ.” - LAM chú: Chữ $Ñ đúng ra là Sf (Nhan Sự Cổ chú ám: phó 
cách phán 2 i Б, tức là phách; nghĩa là phá 85). Xem: Khang Hi tự điển, mục từ L. 
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kLóng thể nhìn nhận rằng lời nói và hành vi của các nhân vật lich sử được 
thuật trong Trang Tử là chán thực. Nhung ta có thé nhìn nhận rằng chúng 
biểu thị khuynh hướng tổng quát trong lời nói và hành vi của ho. 


Từ những đoạn trích dẫn ở trên về biện giả, ta có thể thấy rằng học 
thuyết của họ hoàn toàn căn cứ trên cái gọi là danh và lý, như Tư Mã 
Đàm nói «ho chuyên vào danh» (chuyên quyết и danh E ¿£ Jj? #4). Cho 
nên người đời Hán gọi họ là Danh gia. Ngày nay khi giải thích học thuyết 
của ho, ta cần chú ý phương diện này trước hết. 


2. Huệ Thi và Trang Tử 


Tuân Tử để cập Huệ Thi và Đặng Tích cùng một lượt, nhưng căn 
cứ Lã Thị Xuân Thu, Đặng Tích chỉ là người giúp dân giải quyết việc 
kiện tụng, ngày xưa gọi là tung su ZA BH." Có lẽ Đặng Tích nhờ «quy 
bién» 95 Jit (biện luận trí trá bất chấp thị phi) mà nói danh, nên đời sau 
nói đến biện giả thì nhắc đến ông. Kỳ thực, biện giả coi trọng biện luận 
nhưng không nhất thiết coi trọng sự trí trá. 


Huệ Thi ho là Huệ £t, tên là Thi fi, tương truyền là người nước 
Tống" và là bạn của Trang TỬ. Trang Tå (thiên Từ Vô Quy) chép việc 
Trang Tử đến viếng tang Huệ Thị, tức là tuổi tác hai ông suýt soát nhau. 
Lã Thị Xuân Thu (quyển 25, thiên Ái Loại) nói Huệ Thi chủ trương «Khử 
Tôn» = f& (bó địa vị tôn quý). Hàn Phi Tứ (thiên Nội Trữ Thuyết, thượng) 
nói Huệ Thi «muốn hai nước Té và Kinh bãi bỏ việc binh dao» (duc di Té, 
Kinh yên binh 8X БА 7# 38] (E 5). Trang Tử (thiên Thiên Hạ) nói Huệ Thi 
«yêu khắp vạn vật, xem trời đất là một thể» (phiếm ái vạn vật thiên địa 
nhất thể dã ;Ù # f ÉS thi fE 2* ES < Jt — 82 0). Như vậy Huệ Thi 
cũng chủ trương kiêm ái và phản đối chiến tranh giống như Mặc gia. Cho 
nên Hó Thích đã xếp Huệ Thi vào phái Biệt Mặc (môn đồ vé sau của Mặc 
Tử). Nhưng Trang Tứ (thiên Thiên Hạ) không xem Huệ Thi là Mặc gia, bởi 
vì Mặc gia là một đoàn thể có tổ chức. Ai gia nhập đoàn thể đó để được 


! LAM chú: Derk Badde dịch (ung sử là lawyer (luật su), và nói Đặng Tích sống thế ky VI TCN, 


trước Huệ Thi rất lâu. 

Nguyên văn: «Huệ Thi tính Huệ, danh Thí, tương truyền vi Tống nhân.» $ fj t£ £x £ l5 
3H (8 1$ ЖЕ A. Phùng Hữu Lan chú: Đây là lời chú của Cao Du 2) 3 nơi thiên Dâm Từ zË 
8# của Là Thị Xuân Thu.- LAM chú: Theo Từ Hải, Cao Du là người quận Trác Ж, đời Dông 
Hán, làm quan Tu Không những năm Kiến Án ?# 3с 196-219 (đời vua Hiến Đế ifii), soạn 
Hiếu Kinh Giải, và chú thích các quyển Chiến Quốc Sách, Là Thị Xuân Thu, Hoài Nam Tủ, v.v... 
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хет là Mặc gia thì phái: «Xem cự tt là thánh nhân, đều muốn cy ti là 
lãnh đạo, và mong được nối nghiệp cự ti». Không thé tuỳ tiện thấy Huệ 
Thi nói kiêm ái và chống chiến tranh thì gọi ông là Mặc gia. Hơn nữa, Huệ 
Thi chủ trương «Khử Tôn» (bó dia vị tôn quý), dù ta không rõ chỉ tiết thế 
nào, nhưng thuyết «Khử Tôn» trái ngược với thuyết «Thượng Đồng» (1118) 
" của Mặc gia. Nói chung, trong thời Chiến Quốc, chiến tranh xảy ra liên 
miên và đữ dôi, nên thuyết chống chiến tranh rất thịnh hành. Mạnh Tử 
phản đối chiến tranh, Công Tôn Long chủ trương bãi bỏ việc binh dao. Đó 
là một trào lưu phổ thông bấy giờ. Vậy Huệ Thi và Công Tôn Long không 
phải nổi tiếng vì chống chiến tranh. 

Trang Tử (thiên Thiên Hạ) tuy chua hé nói rõ Huệ Thi là biện giả, 
nhung nói: «Huệ Thi xem những lời ấy là nhất thiên ha, nén dạy cho các 
biện giả. Biện giả trong thiên hạ đều vui thích.»^ Lại nói: «Huệ Thi 
ngày ngày đem trí tuệ cüa mình biện bác với người, đặc biệt gây khó 
khăn cho bon bién giá trong thiên ha.»'^ Và nói: «Huệ Thi tự xem tài 
biện luận của mình là cực giói.»" Như thế có thể thấy Huệ Thi quả thực 
là một biện giả. Cho nên trong thiên Đức Sung Phù, Trang Tử nói với 
Huệ Thi rằng: «Nay ông hướng tinh thần vào ngoại vật, làm lao khó tinh 
lực minh; dựa cây mà ngâm nga, ôm đàn mà ngủ. Trời đã chon cho ông 
tấm hình hài, thế mà ông cứ tranh tranh cãi cãi nào là kiên với bach!" 


"S Trang Tü (Thiên Hạ): «Dĩ Cự tử vi thánh nhân, giai nguyện vi chi thi, ký đấc vi kỳ hậu thé.» 
IAS HO Л SRB S Z Fl, A [Н (& 1E. LAM chứ: Cúc môn đổ của Mặc 
TỶ lập thành từng nhóm, đứng đầu là Cự tử. Ở tiết 3 của chương 5, Phùng Hữu Lan đã nói Мае 
gia lì đoàn thể có tổ chức. 

11 LAM chú: Thuyết Thượng Đồng được giảng ở tiết 8 của chương 5. 

75 Trang Tử (Thiên На): «Huệ Thí di thử vi đại quan u thiên hạ, nhi hiểu biện giả. Thiên hạ chỉ 
biện giá. tương д0 lạc chi» BE ji EA E IS ЖЕТ К F ual PE Н.Л КЛ 
*PS E4 GS 2 . 

1% Trang Tí (Thiên Hay: «Нис Thi nhật di kỳ tri dữ nhân chỉ biện, đặc di? thiên һа chi bién giả 
vi quái.» IH B [1 b1 H I Bd AZIR OK F Z ORG ВТЕ. 

US Trang Tử (Thiên Hạ): «Huệ Thi chi khẩu đàm, tự di vi tối hiển» FR 56,7 L12#, [3 PA IS 
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Trang Ti? (Đức Sung Phù): «Kim tử ngoại hồ tử chi thắn, lao hó tử chi tinh. Y thụ nhí ngâm, 
cứ cáo ngô nhi minh. Thiên tuyển tử chi hinh, tử di kiên bach minh.» ^ -f- 7. T +- Z if 
„3 32 f Z RB А BP m Y; PE de domu € QXOUE 7 Z M, £ DI ECL 
— LAM chi: Từ điển T£ Hdi giảng cda mgô là cdm ZE (đàn bằng gỗ ngô đồng vó 7 dây, vua 
Thuấn chế 8 dây, đến đời Chu thêm 2 dây nữa); «cứ eáo ngô nhi minh» JE £5 E il] H4 là «cứ 
cám nhi thuy» ÿ§ 27 ifj &£ (Ôm đàn cám mà ngủ). Cổ Dei Hán Ngữ Từ Pién (Thương Vụ Ấn 
Thu Quán, Bác Kinh, 2009, tr.456) giảng là cám ®Ё và nói có một thuyết khác giảng là ci ghế 
thấp (ải kỷ КЕ JL). Nguyễn Hiến Lê dịch là cái án; Derk Bodde dịch là гол, .. i bàn), James 
Ware dịch là tabouret (ghế đẩu nhỏ), James Legge dịch là the sương of a rotten dryawdra tree 
(thân cây ngô đồng mục nát [dà bị đẩn |). 
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Thiên Té Vật Luận cũng nói: «Huệ Tử dựa cây ngô đồng mà biện thuyết, 
|...] Cho nên ông trọn đời bị các tranh bién về kiên bạch ám mà không 
giác ngộ duoc.) Tuân ТИ (thiên Giải Tế) nói: «Huệ Tử bị từ ngữ che 
lấp mà không biết thực tế.» Thiên Thiên Hạ nói: «Huệ Thi hết dời chỉ có 
danh tiếng là giỏi biện luận thói.»? 


Thiên Thiên Ha lại nói: «Phương nam có di nhân, tên là Hoàng Liễu. 
hỏi Huệ Thi tại sao trời không sập đất không sụt, và tại sao có mưa gió 
sám chớp. Huệ Thi không từ chối, bèn trả lời ngay không suy nghĩ. Ông nói 
về khắp cả muôn vật, nói mãi không ngưng, nói nhiều không thôi. Như thế 
ông còn cho là nói ít, muốn tăng thêm các chuyện quái gë nita.» 


Nay ta không thể biết học thuyết của Huệ Thi về van vát ra sao, 
mà chỉ có thể khảo được mười câu nghịch lý chép ở thiên Thiên Hạ của 
Trang Tử. Mười câu nghịch lý ấy, các nhà chú giải không ai piải thích 
giống ai. Theo ý kiến tôi, học thuyết của Trang TU chịu ảnh hưởng của 
Huệ Thi rất lớn. 

Thiên Tế Vật Luận nói: «Уйа sống vừa chết, vừa chết vừa sống.» 
(Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh 77 *E 7L, 73 7L 75 11: ). 
Lời này tương đồng với một câu nghịch lý của Huệ Thi: «Mặt trời vừa 
chính ngọ vừa xế; vật vừa sống vừa chết.» (Nhật phương trung phương 
nghé, vật phương sinh phương tử H 75 rh 75 86, 1 75 *E 75 2L). 

Thiên Té Vật Luận lại nói: «Thiên ha không có gì lớn bằng cái 
đầu chiếc lông của chim và thú vào mùa thu; còn núi Thái thì nhỏ.» 
(Thiên hạ mạc đại u thu hào chi mat, nhi Thái Sơn vi tiểu K F 5x Д 
Pk ER. fj ЖЕШ ES Js). Lời này tưởng dóng với lời của Huệ Thi: 
«Trời và đất cùng thấp, núi và ao đầm ngang bằng.» (Thiên ай địa tỉ, sơn 
dữ trach binh K H Hh 88, iL] Ed р) 

Thiên Té Vật Luân lại nói: «Trời đất với ta cùng sống; vạn vật với 
ta là một.» (Thiên dia dữ ngã tịnh sinh, van vật dd ngã vi nhất X Hb Hil 
4 3ý ?|:, 8š #J E dE Fš —). Lời này tương đồng với lời của Huệ Thi: 


!? Trang Tự (Tế Vật Luận): «Huệ Tử chỉ cif ngô dà. [...] Cố di kiên bạch chi muĝi chung.» шү 


Z {+ tH[...] БАУ f1 ЕЕ ER. 

Trang Tế (Thiên Hạ): «Huệ Thi tốt dĩ thiện hiện vi danh.» ЖКО FED tệ lại И. 
Trang Tử (hiên Hạ): «Nam phương hữu y nhân yên, viết Hoàng Liêu, vấn thiên din sở dĩ bát 
truy bất hàm, phong vũ lôi đình chi еб. Huệ Thi hát từ nhi ứng, bất ly nhỉ đối, biến vi van vật 
thuyết. Thuyết nhí bất hưu, đa nhi vô dĩ, do di vi quả, ích chi di quái.» [£5 / f3 fj A 15,1 
{и QR A hh ph DA TY OUR UR EAQUE n TE 2 Z И. bn T ge E, T Ч 
hW #‡, мед mo ÍK, # m ЖЕ, DA f5 SE iu Z LÍ HỆ - 
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«Үёи khắp vạn vật, trời đất cùng một thể.» (Phiếm ái уап vật, thiên địa 
nhất thể đã ;U ZZ 8š fj, + Hh — f# th, ) 

Thiên Từ Vô Quỷ nói Trang Tử đau lòng trước cái chết của Huệ 
Thí: «Đầu mũi một người đất Dĩnh dính cục đất sét tráng lớn bằng cánh 
con ruồi. Người ấy báo thy mộc Tượng Thạch lấy riu vat nó đi. Tượng 
Thạch múa búa thành gió, nghe tiếng gió mà vạt nó nhưng đầu mũi 
không bị thương, người đất Dĩnh cũng không biến sắc. Tống Nguyên Quân 
nghe thấy chuyện đó, vời Tượng Thạch đến, và nói: "Làm thử chuyện ấy 
với quả nhân nhé.” Tượng Thạch nói; “Thần tất làm được việc ấy. Tuy 
nhiên, cái chất của thần đã chết lâu rồi.” [Trang Tử nói:] Từ khi phu tử 
(tức Huệ Tử) chết rồi, ta không còn ai làm chất, ta không còn ai để đàm 
luận nữa.» 

Những ngu ngón trong sách Trang Tý không thé xem là do chính 
Trang Tử nói. Sách cũng chép nhiều đoạn đối дар giữa Trang Tử và Huệ 
Thi, nhưng ta không thé xem đó là sự thật trong lịch sd. Tuy nhiên. tu 
tưởng Trang Tử có nhiều điểm khớp với tư tưởng Huệ Thi (như ba chỗ 
trích dẫn từ thiên Tế Vật Luận trên đây) và những việc [giữa hai бпр] 
dược chép trong Trang Tit cũng có thể xem là có thể xảy ra, do đó chúng 
có thể được trích dẫn như là chứng cứ phu. Một khi có máu chốt như vậy 
rồi, chúng ta biết muốn hiểu được 10 câu nghịch lý của Huệ Thi chép 
trong thiên Thiên Hạ, thì không gì bằng việc tìm kiếm giải thích trong 
Trang ТИ. Có lẽ theo cách này chúng ta sẽ không sai lầm lắm, 


3. Mười câu nghịch lý của Huệ Thi 
Trang Tử (thiên Thiên Hạ) chép mười câu nghịch lý của Huệ Thi.” 


22 Trang Tử (Từ Và Quỷ): «Dĩnh nhân ác mạn kỳ ty đoan nhược dăng đực, sử Tượng Thạch trúc 


chỉ. Tượng Thạch vận cân thành phong, thính nhí trác chỉ , tận ác nhi (у bất thương, Dinh nhân 
lập bất thất dung. Tống Nguyên Quân văn chi, triệu Tượng Thạch vict: *Thường thí vi quả 
nhân vi chi.” Tượng Thạch viết: ° Thần tắc thường năng trác chỉ, Tuy nhiên, thần chi chất tử 
cửu hi." Tự phu tử chỉ tử dã, bo vô di vi chất hi, ngô vô đữ ngón ch hi.» HA c "BOCA 
Ят ПК," hr ALS Z ¿DE dio pr nk BL S qf lối 2 W SE thị REG fổ 
BASER R mi А.п pil: "E АЫ ж” pis 41 
L1: ° Hp TE Bë ⁄ . 8É 24,fn Z ЛАА." HN f SEE, fit JA 
FP H &.,#t Br Bi 5 Z 5. 

LAM chú: So sánh các cách địch 10 cán của Huệ Thi: 


23 


Câu F: «Chí đại vô ngoại, vị chỉ đại nhất; chí tiểu vô nội. vi chỉ tiểu nhất.» 45 Á fL, uf 
ZA =G Eh Ер, SB Zh- Derk Bodde dịch: «The greatest has nothing beyond 
itself, and is called the Great Unit; the smallest has nothing within itself, and is called the Little 
Unit» (Cái lớn nhất không có gì ở ngoài nó, và được goi là Dai Nhất; cái nhỏ nhất không có 
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é 


m ở trong nú, và được роі là u Nhất). James Legge dịch: «Fhar which is so great that there 
is nothing outside it may be called the Great One; and that which is so small that there is nothing 
inside it may be called the Small One.» (Cái lớn đến nói không có gì d ng 


nó được gọi là Đại 
Nhất; và cái nhỏ đến nỗi không có gà t trong nó được gọi là Tiểu Nhất). James Ware dịch: 
«Greatness in üs highest form has nothing beyond itself and is infinite. Smallness in its highest 
form has nothing within itself and is infinitesimal» (Lón tót cùng không có gi ở ngoài nó và là 
cực dai. Nhỏ tót cùng không có gi ở trong nó và là cực tiểu). Nguyễn Hiến Lë dich: «Cái cực 
lớn thì không có cái gi bao ғау nó ở ngoài, gọi nó là cái 


i nhát"; cái cực nhỏ thì không có 
cái gì ở trong, goi nó là cái "tiểu nhất "» Nguyễn Đăng Thục dịch: «Lớn đến cùng thì không 
còn có ngoài nữa goi tà thái nhất. Bé hết sức không có hên trang nữa gọi là tiểu nhất.» 
Câu 2: «Và hậu hát khä tích dã, kỳ đại thiên lý.» f ƒ# 7s u[ 48 1h, HỆ AL F R. Derk 
Bodde dich: «That which has no thickness cannot be increased in thickness, yet in extent it may 
cover a thousand miles.» (Cái không có bé dày thi không thể tàng bé dày, nhưng па có thể haa 
quát một ngàn dam). James Legge dịch: «What has no thickness and will not admit of being 
repeated iy oue thousand li in size.» (Cái không có hé dày và sẽ không chịu chóng lên thì lớn một 
ngàn dặm). James Ware dịch: «What lacks thickness cannot be heaped up, vet ity breadth is 
measurable in thousands of miles.» (Cái thiển bé dày không thé được chẳng lên, những bé rộng 
của nó do được đến hằng ngàn dám). Nguyễn Hiến Lê dich: «Cái không có chiều dày thì không 
chồng chất lên được, vậy mà nó lớn tới ngàn dặm.» Nguyễn Đăng Thục dịch: «Cái gì không sâu 
dầy là không có thể tích chứa vậy, bé lớn của nó đến ngàn dám được.» 

Câu 3: «Thiên dữ địa ti, «in dữ trach bình.» X; Ed H 83, [|| E1 P^. Derk Bodde dich: 
«The heavens are as low as the earth; mountains are on the same level as marshes» (Các tầng trii 
tháp ngang với đất; những ngon núi ngang bằng với các dám). James Legge dich: «Heaven 
тау be as low as the earth. A mountain may be as level as a marsh.» (Tri thấp ngang với đất. 
Núi ngàng bằng với dám). James Ware dịch: «Sky is as low as Earth und mountains are on a 
level with the waters.» (rii thấp ngang với đất và núi non ngang bằng với sông biển). Nguyễn 
Hiến Lé dich: «Trời với đất déu tháp như nhau, núi và chằm đều bằng nhau (ở mót mực ngang 
nhau)» Nguyễn Đăng Thục dịch: «Trời với đất cùng thấp, núi với dám bằng nhan.» 

Câu 4: «Nhật phương trung phương nghề; vật phương sinh phương tit» [1 77 rh 7j Bộ ; $5] 
Jj 4: jy SE- Derk Bodde dịch: «Tire хин at noon is tte sun declining; the creature born is the 


creature dying» (Mặt trời 8 chinh ngo là mật trời dang xế; 


inh vật được xinh là sinh vật dang 


chếU). James Legge dịch: «The sun in the meridian тау be the sun declining. À creature may be 
born to life and may die at the same time.» (Mật trüi ở chính ngo là mặt trời dang xế. Nt sinh vật 
được sinh ra đời thì đẳng thời cũng dang chét). James Ware dich: «The moment the sun reaches 
the meridian, it is seHing; the moment something is born, it is dying.» (Ngay lúc mặt trời chính ngo 
thì nó xế; ngay lúc vật gì được sinh ra là nó đang chết). Nguyễn Hiến Lë dich: «Mật Lrời vừa lên 
tới đỉnh thì dà bất đầu xế rồi; vật vừa mới sinh ra thì đã bắt đầu tiến tdi chỗ chết гд» Nguyễn 
Đăng Thục dịch: «Mật trời vừa đứng bóng vừa xế chiều. Vật vừa sống vừa chết.» 

Cáu 5: «Đại đồng nhi di? tiểu đẳng di, thử chỉ vị tiểu đông dị. Vạn vật tất đẳng tất di, thử chi 
vị đại đồng di» X li] (hj E Js J 82, Jt Z ЕҢ o] S. 8ã 5 А $ 2 LIEU 
SE А [a] 38 — Derk Bodde dich: «A great similarity differs from a little similarity. This is called 
the little similarity-aud-difference (hsiao Cung i /|v[a] $). АЙ things are in one way all similar, 
in another way all different. This is called the great similarity-aud-difference (ta Cung i X Ir] 
T)» (MÂL sự giống nhau lớn khác với một sự giống nhau nhỏ. Nó goi là fiéu đồng dj. Moi vật 
ở phương diện này thì giống nhau, ở phương diện khác thì khác nhau. Nó gọi là dai đồng di). 
James Legge dich: «When it is said that things greatly alike are different from things a little alike, 


268. PHÙNG HỮU LAN 


this is what is called making little agreements and differences; when it is said that all things are 
entirely alike or entirely different; this is what is called making much of agreements and differ- 
ences.» (Khi nói rằng những vật giống nhau nhiều khác với những vật giống nhau ít, đó là cái 
được gọi là tạo ra ít giống nhau và khác nhau. Khi nói rằng mọi vật hoàn toàn giống nhau hay 
hoàn toàn khác nhau, đó là cái được gọi là tạo ra nhiều giống nhau và khác nhau). James 
Ware dich: «The difference between maximal und minimal similarity is the minimal differential; 
the complete similarity aud complete differentiation found throughout all creation is the maximal 
differential.» (Sự khác nhau giữa pióng nhau nhiều và giáng nhau ít là cái khác biệt nhỏ nhất; 
sy giếng nhau hoàn toàn và sự khu biệt hoàn toàn có khắp ở các sinh vật là cái khác biệt tán 
nhất). Nguyễn Hiến Lê dịch: «Xét chỗ giống nhau lớn với chỗ giếng nhau nhỏ thì hai chỗ 
giống nhau dá có khác nhau, đó là những chó giống nhau, khác nhau nhỏ; уап vật hoàn toàn 
giống nhau và hoàn toàn khác nhau, đó là những chỗ giống nhau, khúc nhau lớn» Nguyễn 
Đăng Thục dich: «Cái giống nhau lớn mà khác cái рібпр nhau nhỏ. Van vật ở một phương điện 
đều giống nhau, ở một phường diện đều khác nhau, đấy gọi là giống nhau và khác nhau lớn.» 
Cán 6: «Num phương vô cùng nhi hữu cùng,» [9j 75 £ #3 ПП 88: ffjS— Derk Bodde dịch: «The 
South has no limit and has a limit.» (Phường Nam không có giới hạn và có giới han). James Legge 
dịch: «The south is unlimited and yet has a limit» (Phương Nam thì vô hạn những lai hữu hạn). 
James Ware dich: «Tte direction south is infinite, but limits are set to it.» (Hướng nam thì võ cùng, 
nhưng các giới han được dinh cho nó). Nguyễn Hiển Lë dịch: «Phương Nam vô cùng mà lai hữu 
cùng (сб giới hạn).» Nguyễn Đăng Thục dịch: «Phương Nam không giới hạn mà có hạn,» 

Câu 7: «Kim nhật thích Việt nhi tích lai» £r [1 xã BÉ ff LÝ ^k — Derk Bodde dịch: «/ go 
to the siate of Yüeh today and arrived there yesterday.» (Hôm nay tôi đến nước Việt và đã tới đó 
hôm qua). James Legge dich: «f proceed to Үйей today aud came to it yesterday.» (Hôm nay Tôi 
đến nước Việt và đã tới đó hôm qua). James Ware dich: «Today I go to Yüeh, but L reached 
there long, long аро» (Hôm пау tôi đến nước Việt, nhung đã tới dó từ lâu làm rồi). Nguyễn 
Hiển Lê dịch: «Кот пау tôi tdi nước Việt mà tôi đã tới từ hâm qua rồi.» Nguyễn Đăng Thục 


dịch: «Hám пау di sang Việt mà tới từ hôm trie rồi.» 


Câu 8: «liên hoàn khả giải dà.» х Bu] ÑZ 40, .- Derk Bodde dịch: «Connected rings can be 
separated.» (Những vòng liên kết nhau có thé tách rời). James Legge dịch: «Things which are 
Joined ivgether can be separated» (Những vật hợp lại có thể tách ra). James Ware dịch: 
sintertwined rings are separable.» (Những vàng mác vào thì có thể tách rời. Nguyễn Hiến Lê 
dich: «Những vòng móc liền vào nhau (như dây chuyển) có thể gỡ ra được,» Nguyễn Dang 
Thuc dich: «Vòng liên hoàn có thể cởi.» 

Саи 9: «Ngã trí thiên hạ trung ương, Yên chỉ Bắc, Việt chi Nam thị dã.» jk E] A F rjr dị 
SG JL. BÉ Z ti E а. Derk Bodde dịch: «I know the center of the world; it is north 
of Yen and south of Yüeh.> (Tôi biết trung tâm của thế gidi; nó ở bắc nước Yên và d nam nước 
Việt). James Legge dịch: «I know the center of the world: it is north of Yen or south of Yüeh.» (Ti 
hiết trung tám của thể giới; nó ở bắc nước Yên và ở nam nước Việt). James Ware dich: «I 
knaw the center of our world; it is north fram Yen and south from Yüeh.» (Tôi biết trung tâm của 
thế piới của chúng fa; nó hắc nước Yên và ở nam nước Việt). Nguyễn Hiến Lë dịch: «Tôi biết 
trung tâm của thiên hạ, nó ở phía Bấc nước Yên và phía Nam nước Việt.» Nguyễn Đăng Thục 
dich: «Tu biết chỗ giữa của thế giới, d phía Bắc nước Yên, ở phia Nam nước Việt vậy.» 

Câu 10: «Phiếm ái van vật, thiên địa nhất thể đã.» ;U Xf Hj 17, X HB -§Š th,.- Derk 
Bodde dich: «Love all things equally; the universe is ane.» (Hãy yêu muôn vật như nhau; vũ trụ 
là một). James Legge dịch: «Jf all things are regarded with love, heaven and earth are of one body 
with me.» (Nếu mui vật được đổi xử hằng yêu thương, thì trời đất cùng тїбї thé với tà). James 
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Câu nghịch lý thứ nhất của Huệ Thi: «Huệ Thi [...| xem xét ý nghĩa 
của sự vật và nói: Cái cực lớn và không có gì ở ngoài nó thì gọi là Đại 
Nhất. Cái cực nhỏ và không có gì ở trong nó thì gọi là Tiểu Nhát.»? 


Thiên Thu Thuỷ nói: «Vậy tôi có thể xem trời đất là lớn và đầu sợi 
lông là nhỏ, được chăng?” Bắc Hải Nhược đáp: "Không. [...] Đối với 
người ta, cái họ biết không bằng cái họ không biết: lúc sống không bằng 
lúc chưa sóng; lấy cái cực nhỏ mà mong xét khắp cõi cực lớn, cho nên 
mê loạn mà không đạt được mục đích. Do đấy mà xét, sao biết đầu sợi 
lông đủ để xác định là cỡ cực nhỏ? sao biết trời đất đủ để xét khắp cõi 
cực lớn?” Hà Bá nói: "Kẻ nghị luận ở đời đều nói: 'Cái rất tỉnh thì vô 
hinh, cái rất lớn thì không thể vây bọc duge.’ Có đúng vậy chăng?» 
Thiên Tắc Dương nói: «Tinh tế đến mức không thể nhận biết được, lớn 
lao đến mức không thé vây boe được.» Câu này cùng ý nghĩa với câu 
«Cái rất tỉnh thì vô hình, cái rất lớn thì không thể vây bọc được». «Kẻ 
nghị luận ở đời» là ám chỉ Huệ Thi. Người hình thường đều xem trời đất 
là lớn, đầu sợi lông là nhỏ: nhưng theo 10-ріс mà suy, át phái có cái «vô 
ngoại» (không có gì ở ngoài nó) thì mới có thể gọi là cực lớn, phải có cái 
«võ nội» (không có gì ở trong nó) thì mới có thể gọi là cực nhỏ. Do dấy 


Ware dịch: «Let your love flow in streams for all creation, for «ll nature is one,» (Hãy dé tình yêu 
của anh tuôn tràn cho muôn vật, vì toàn cõi tự nhiên là một). Nguyễn Hiến Lé dịch: «Phải yêu 
khấp thiên hạ vì vũ trụ là một,» Nguyễn Bang Thục địch: «Rộng yêu muôn vật, trời đất là một thể 
vậy.» 

Nguần: Nguyễn Hiến Lê, Trang Tử, Nxb Văn Hoá, 1994; Nguyễn Đăng Thục. Lich Sử Triết Hoc 
Đông Phương, tập 2, Saigon, 1963, James R. Ware, The Sayings of Chuang Chou, Mentor 
Classics, 1963; James Legge, Chuang Tzu: Genius of the Absurd, (arranged by Clae Waltham), 
Ace Books, New York, 1971. 


^ Trang Tử (Thiên Hạ): «Huệ Thi [...] lịch vật chi f viết: Chí đại vô ngoại, vi chi dai nhất; chí 


tiểu vô nội, vị chỉ tiểu nhất» 856.15 1 Z EE D]: 4) АЕ ЛК, Коз; 
df DJ Л ЫЕ 
Trang Tử (Thu Thuỷ): «Hà Bá viết: “Nhiên tắc ngô đại thiên địa nhi tiểu hào mat, khả há?” Bắc 
Hài Nhược viết: “Phủ. |...| Kế nhân chỉ sở trị, bất nhược kỳ sở bất tri; kỳ sinh chí thời, hát nhược 
vi sinh chỉ thời; di kỳ chí tiểu, cầu cùng ky chí đại chỉ vực, thị cố mê loan nhi hát năng tự đắc dã. 
Do thử quan chi, hựu hà di tri hào mat chi túc di dinh chí tế chí nghệ, hựu hà di tri thiên địa chi 
túc di cùng chí đại chỉ vực?” Hà Bá viết: "Thé chi nghị giả giai viết; “Chí tinh vô hình, chí đại 
bất khả vi. Thị tín tình hó?"» jn] (ñ L1: “Пр? X X Hh tí ^] ж Ж SF? ?" |+! 
#11: “ấi. pel A Z Pq RL, 4 E BL ph As RU; "TP TH e 
GL ЕЕ GER Hox AZ hk, A SK ALMA 8E E1 f# th. ĐH IE Z 
(EL REX Hz EARE K Z BR?" ИТИЛ: ht 2 E Bí LÍ: E ү 
EEATT іН?" 
Trang Tử (Tắc Dương): «Tinh chí u vô luân, dai chí uf bất khả vi.» fi d 57 FE (ip, Ж 
57 4 Ш. 


2n 
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mà xét, đầu sợi lông không đủ xác định là một cỡ cực nhỏ, và trời đất 
không đủ để xét khấp cõi cực lớn vậy. 


Câu nghịch lý thứ hai của Huệ Тїп: «Cái không dày thì không thể 
tích chứa, nhung độ lớn cúa nó đến ngàn dăm.» (Vô hậu bất khá tích đã, 
kỳ dai thiên lý fi IZ op Ft 1U, НАТ). 

Thiên Dưỡng Sinh Chủ nói: «Lưỡi của con dao thì không dày.» 
Dao nhãn giá vô hậu 7] XJ Ф 8 8). Cái không có bể dày thì cực 
móng; cực móng đến mức không có bé dày, giống như khái niềm «mật 
phẳng» của hình hoc (tức là chỉ có hai chiều). Cái không có bé dày thì 
không có thể tích (tức là không có ba chiều). nhưng có thể có diện tích. 
cho nên «độ lớn của nó đến ngàn dám». 


Câu nghịch lý thứ ba của Ниё Thi: «Trời và đất thấp như nhau: núi 
và ao đầm ngang bằng nhau.» (Thiên dữ dia ti, sơn đữ trạch bình A Bit 
њая, LH ER ECT). 

Thiên Thu Thuy nói: «Nếu lấy sự sai biệt mà xét sự vật. nhân cái lớn 
của chứng mà xem chúng là lớn, như vậy thì vạn vật chẳng cái nào mà 
không lớn: nhân cái nhỏ của chúng mà xem chúng là nhỏ, như vậy thi 
vạn vật chẳng cái nào mà không nhỏ. Nếu biết trời đất là hạt kê mà đâu 
sci lông là đổi núi, tức là hiểu sự tương đối rói.»? 

Khi ta xem cái mà không có gì ở ngoài nó là cái lớn nhất và so sánh 
trời đất với cái lớn nhất, thì «nhân cái nhỏ của chúng mà xem chúng là 
nhỏ», tức trời đất là hạt kê. Tương tự thế, khi ta xem cái mà không có gì ở 
trong nó là cái nhỏ nhất và so sánh đầu sợi lông với cái nhỏ nhất, thì «nhân 
cái lớn của chúng mà xem chúng là lớn», tức đầu sợi lông là đổi núi. Suy 
luận từ nguyên lý ấy, nhân cái cao của vật mà xem nó cao thì vạn vật 
chẳng cái nào mà không cao: nhân cái thấp của vật mà xem nó thấp thì 
vạn vật chẳng cái nào mà không thấp. Do đó Huệ Thi nói trời và đất thấp 
như nhau; núi và ao dám ngang bằng nhau. 


Câu nghịch lý thứ tư của Поё Thi: «Mặt trời vừa chính ngo vừa xế: 
vật уйа sinh ra vừa chết di.» (Nhật phương trung phương nghé ; vật phương 
sinh phương tử H A th 7 Bg ;12 7 Æ H5 56»). 


7 Trang Tử (Thu Thuỷ): «Di sai quan chỉ, nhân kỳ sở đại nhí đại chỉ, tắc vạn vật mạc bất đại; 


nhân kỳ sở tiểu nhỉ tiểu chi, tắc vạn vật mạc bất tiểu. Tri thiên dia chỉ vi để тё đã, tri hào mat 
chỉ vi khâu sơn đã, tắc sai số đổ hi» [4 2€ 81 Z, [*] T Hr X [f0 Á Z, RI s jp 5x 4 
AGES E pr ЛУШ ДУ RỊ #4 J RE D. EL Hb Z PS R 3 d. R| Ж 
Z F rr HI tb,, MỊ ж S Bë #:. 
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Quách Tượng #B R (mất khoảng năm 312 CN) chú thiên Đại Tông 
Sư rằng: «Trong cái lực không có sức lực, không có gì lớn bằng cái biến 
hoá. Nó mang trời đất đến cái mới và đem núi поп khỏi cái cũ. Cái cũ 
không tạm dừng mà bỗng nhiên chuyển sang cái mới rồi. Do đó trời đất 
và vạn vật chẳng lúc nào mà không di chuyén.»* «Trời đất và vạn vật 
chẳng lúc nào mà không di chuyển» cho nén «mặt trời vừa chính ngo уйа 
xế: vật vừa sinh ra vừa chết di». 


Câu nghịch lý thứ năm của Huệ Thi: «Giống nhau lớn khác với 
giống nhau nhỏ, đó gọi là sự giống và khác nhỏ. Vạn vật đều có chỗ 
giống nhau và déu có chỗ khác nhau, đó gọi là sự giống và khác lớn.» 
(Dai đồng nhi dit tiểu đồng di, thử chi vị tiểu đồng di. Van vật tất đồng 
tất di, thứ chi vị đại đồng dị A fai] mi mis [3] S , JF zz a8 ЛУГ] #. 8š 
y SẺ [n] # 3x, JE Z а Дн) Ж). 


Thiên Đức Sung Phù nói: «Từ chó khác nhau mà xét, thi gan và 
mật xa nhau như nước Sở với nước Việt; từ chó giống nhau mà xét, thì 
vạn vật đều là một.» Quách Tượng chú: «Nhân sự khác nhau của chúng 
mà xem chúng khác nhau thì trời đất chẳng gì mà không khác. |...] Nhân 
sự giống nhau của chúng mà xem chúng giống nhau thì vạn vật chẳng gì 
mà không giống nhau.»" Quan điểm này đã được nói trong thiên Thu 
Thuỷ. Nếu ta xem sự vật trong trời đất giống nhau, thì chúng đều có chỗ 
giống nhau; vậy nói vạn vật giống nhau cũng được. Nếu ta xem sự vật 
trong trời đất khác nhau, thì chúng đều có chó khác nhau; vậy nói van 
vật khác nhau cũng được. Về cái mà người thé tục gọi là giống nhau và 
khác nhau thì chỉ là sự giống nhau và khác nhau giữa một vật cụ thể này 
với một vật cụ thể khác, tức là sự giống và khác nhỏ (tiểu đồng dị) chứ 
không phải là sự giống và khác lớn (đại đồng dị). 


Câu nghịch lý thứ sáu của Huệ Thi: «Phương Nam có giới hạn mà 
cũng không có giới hạn.» (Nam phương vô cùng nhi hữu cùng г 77; H 
# ifj ft $3 ). 


28 Trang Tử (Dai Tâng Sư), Quách Tượng chú: «Phù vô lực chi lực, mac dai ú biến hoá già dà. Cố 


` паї vết thiên địa di xu tần, phu sơn nhạc di xà cố; có bất tạm đình, hát dt thiëp tân; tắc thiên dia 
vạn vật, vô thời nhi bát di dà.» X fi J Z JJ, RA ht f5 b. z 79 Hồ K Hb 
мат, E LI ti а ЁРЕ, DL bh $ü ПР: Bb 05 T SEES TN 
4 {4% th. 
Trưng Tử (Đức Sung Phù): «Tự kỳ di giá thị chỉ, can dám Sở Việt dà; tự kỳ đẳng giả thị chi, van 
vật giai nhất đã.» 1| FC #3 tí {0 2, HỆ D S px E Н di $R Z , EET T — 
Hy. 
Trang Tử (Đức Sung Phù) Quách Tượng chú: «Nhân kỳ sở di nhi di chí, tắc thiên dia mạc bất 
di. [...] Nhân kỳ sở đồng nhi đồng chi, tắc vạn vật mạc bất đồng.» ([X] НОН 5e rfr] E 7, HI 
K hh  £ з [...IDI H Pg pp п [p Z , BỊ Bp fu Т |ë 


эз 


— 
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Thiên Thu Thuỷ nói: «Đối với ếch ở giếng, ta không thể nói với nó 
về biển, vì nó bi hoàn cảnh han chế.»*' Những chỗ mà người bình thường 
đến được thì hữu hạn, đo đó họ nghĩ rằng phương Nam vô hạn (hay vô 
cùng). Nhưng đó là cái nhìn của con ếch ở đáy giếng. Nếu lấy quan điểm 
«cái cực lớn không có gì ở ngoài nó» mà xét, thì cái tưởng chừng vô hạn 
của phương Nam kỳ thực là có giới hạn. 

Câu nghịch lý thứ bảy của Huệ Thi: «Hôm nay tôi đến nước Việt 
và dà tới đó hôm qua.» (Kim nhật thích Việt nhi tích lai 4 [] 5 8 
(ij 5 Ж). 

Thiên Thu Thuy nói: «Dói với côn trùng mùa hè, ta không thể nói 
với nó về băng giá, vì nó bi bón mùa hạn chế.» Quách Tượng đã nói: 
«Cái cũ không tạm đừng mà bỗng nhiên chuyển sang cái mới rỗi. Do đó 
trời đất và vạn vật chẳng lúc nào mà không di chuyển.» Giả sử «hôm 
nay tôi đến nước Việt», thì ngày mai tôi đến nước Việt. Nhưng cái bây 
giò ta gọi là «ngày mai» đến ngày mai đã trå thành quá khứ rồi. Nên 
Huệ Thi nói: «Hôm nay tôi đến nước Việt và đã tới đó hôm qua.» Điều 
này thuộc về nguy biện. Tuy cái mà ta gọi là «nay» và «xưa» không có 
tiêu chuẩn nhất định, nhưng trong phạm vi của một biện luận thì «nay» 
và «xưa» phải có tiêu chuẩn đồng nhất. Mặc dù cái «hôm qua» trong «tôi 
đã đến đó hôm qua» có thể gọi là hôm qua, nhưng nó hiển nhiên không 
phải là cái «hôm qua» đi kèm với cái «hôm nay» trong «hôm nay tôi đến 
nước Việt». Trang Tử cũng cho câu nói này của Huệ Thi là sai, nên trong 
thiên Té Vật Luận ông nói: «Chua có ý kiến mà có phân biệt đúng sai, 
tức là hôm nay đến nước Việt mà ngày hôm qua đã tới rồi. Đó là lấy 
không có làm có. Không có mà là có, thì đù thần minh như vua Vũ cũng 
không thể hiểu nổi, huống hồ ta.»? 


Câu nghịch ly thứ tám của Huệ Thi: «Những vòng liên kết có thể 
tách rời.» (Liên hoàn khả giải dà ZË PR n Bg tH, ). 


Thiên Té Vật Luận nói: «Phân chia là thành tựu; thành tuu là phá 


Trang Tử (Thu Thuỷ): «Tỉnh oa bất khả di ngứ w hải giả, câu w hư dã.» jF $E 4š 5] JJ 38 
Юа, ТОЮ М. 

Trang Tử (Thu Thuỷ): «Па trùng hát khá di ngú u băng dã, đốc w thời dã.» 5 g 75 bJ DJ 
ña d^ КА, BA B А. 

Trang Ti? (Té Vật Luận): «Vi thành hå tám nhi hữu thị phi, thị kim nhật thích Việt nhi tích chí 
đã. Thị dĩ vô hữu ví hữu. Võ hữu vi hữu, tuy hữu thần Vũ thả bất năng trí, ngô độc thả nại hà 
tai» RE Ро mo m 3E, 3 EDS BR ë H # th. DÍ # TT 8 H 
‚Жз А, #í tü 8 B + BË Xl, 56  H EE 
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huy.»* Bởi «mặt trời vừa chính ngo vừa xế; vật vừa sinh ra vừa chết di» 
nên những vòng liên kết vừa hoàn thành vừa bị phá huỷ. Bây giờ là liên 
kết, hốt nhiên đã không còn liên kết nữa. Nên Huệ Thi nói: «Những 
vòng liên kết có thể tách rời.» 

Câu nghịch lý thứ chín của Huệ Thi: «Tôi biết trung tâm của thiên 
hạ; nó ở phía Bắc của nước Yên và phía Nam của nước Việt.» (Ngã tri 
thiên ha trung ương, Yên chi Bắc, Việt chi Nam thị dà 3X £| F rH ra 
HZ |L › 8 „С т] 0). 

Thiên Thu Thuý nói: «Bốn biển ở trong khoảng trời đất khác gì hốc 
nhỏ trong cái đầm lớn? Trung Quốc ở trong bốn biển khác gì hạt kê trong 
kho lőn?» Nhưng người xưa cứ tưởng Trung Quốc là trung tâm của thế 
giới và họ tin rằng trung tâm của Trung Quốc nằm đâu đấy phía Nam 
nước Yên và phía Bắc nước Việt, đối với họ nó trở thành trung tâm của 
thế giới. Đó quả là cái nhìn của con ếch ở đáy giếng. Nếu ta có thể nhìn 
sự vật theo quan điểm «cái cực lớn không có gì ở ngoài nó» thì «thiên hạ 
không có phương hướng, chỗ nào ta đứng thì đó là trung tâm; vòng tròn 
không có điểm khởi đầu, chỗ nào ta đứng thì đó là điểm khởi dáu».* 


Câu nghịch lý thứ mười của Huệ Thi: «Yêu khắp vạn vật, xem trời 
đất là một thể.» (Phiếm ái vạn vật, thiên địa nhất thể dà ;U && #š 1/7 
CK Hb — fa 0). 

«Từ chó khác nhau mà xét, thì gan và mát xa nhau nhu nước Sở với 
nước Việt; từ chỗ giống nhau mà xét, thi van vật đều là một.» Câu nghịch 
lý thứ mười của Huệ Thi chính là từ chỗ giống nhau của sự vật mà xét. 
Thiên Té Vật Luận nói: «Trong thiên hạ không gì lớn bằng đầu sợi lông 
vào mùa thu, còn núi Thái Sơn thì nhỏ; không ai sống lâu bằng đứa trẻ 
chết yéu, còn Bành Tổ thì chết yểu. Trời đất với ta cùng sống, vạn vật 
với ta là môĝt.»” Câu này cũng diễn tả cùng ý đó. 


34. Trang Tử (Té Vật Luận): «Kỳ phân dà, thành đã; kỳ thành dã, huỷ dá.» H 245 ‚БУ, tE 


H R tb, Z +b . 

Trang Tử (Thu Thuỷ): «Kế tứ hải chỉ tại thiên địa chỉ gian dã, bất tự lỗi không chỉ tại đại trạch 
hổ? Kế Trung Quốc chi tại hải nội bất tự dé mé chỉ tại đại thương hồ?» £T FÚ 98 Z ТЕ ЖШ 
LHB TUE 3 Z f X # Ÿ ?ất tt BỊ Z fE f§ DJ T ИЖЕ ТЕК 
oy? 

ійі binh của Tư Mã Bưu (mát năm 306 CN) được Lue Đức Minh (mát năm 627 CN) chép lại 
trong Kinh Điển Thích Văn. 

*? Trang Tử (Të Vật Luận): «Thiên hạ mạc đại u thu hào chỉ mat, nhi Thái Sơn vi tiểu; mạc thọ 
w thương tử, nhỉ Bành Tổ vi убо, Thiên dia dữ ngã tịnh sinh, nhi vạn vật dữ ngã vi nhất.» K 
F £ Á y: #k ж Ж, ШВЛ 5 7) 38 +. , i # 1H 5 A.K H: 
H8 у Е,ПП АТИК P — - 
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4. Điểm khác nhau giüq Huệ Thi và Trang Tử 


Theo giải thích trên đây, mười câu nghịch lý của Huệ Thí luôn dựa 
trên quan điểm «vật cực lớn không có gì ở ngoài nó» (chí đại vô ngoại 
SK # #‡) mà nói rằng mọi vật đều tương đối và hữu hạn. Điều đó rất 
gần với những ý tưởng được trình bày trong hai thiên Té Vật Luận và 
Thu Thuỷ của Trang Tứ. Thiên Té Vật Luận nói: «Trời đất với ta củng 
sống, vạn vật với ta là một.» Nhưng ngay sau đó lại nói: «Nếu vạn vật đã 
là một, còn chỗ nào cho lời nói?» (Ký di vi nhất hi, thả đắc hữu ngôn hỗ? 
eECLES—,.H.18 8 S E) Đây là chó khác nhau giữa Trang Tử và 
Huệ Thi. Huệ Thi chỉ dùng tri thức để chứng minh «moi vật ở phương 
diện này thì giống nhau, ở phương diện khác thì khác nhau» và «trời đất 
là một thể». Nhưng ông không nói cách thức cho chúng ta có thể trải 
nghiệm thực tế cái trạng thái «trời đất là một thể». Trái lại, Trang Tử 
đứng ngoài ngôn ngữ, lại nói «vô ngôn»; đứng ngoài tri thức, lại nói «bất 
tri». Ông xuất phát từ cái gọi là «tâm trai» 4» Z (chay lòng) và «toa 
vong» ^^ Xã (ngồi quên) để thực sự đạt tới trạng thái quên người quên 
ta, sống chết như nhau, vạn vật một thể, tiêu dao tuyệt đối. Cho nên 
thiên Thiên Hạ nói Trang Tử «trên thi rong chơi với Tạo Hoá, đưới thì 
làm bạn với cái ngoài tử sinh và vô chung thuỷ». Còn Huệ Thi thì «yếu 
về đức mà mạnh về vật, đường đi của ông chật hẹp và tăm tối». Do đấy 
mà xét, cái học của Trang tử cao hơn cái học của Huệ Thi một bậc. Cho 
nên trên đây tuy dùng các câu trong Trang Tử để giải thích mười câu 
nghịch lý của Huệ Thi, nhưng Huệ ТМ rốt cuộc vẫn là Huệ Thị, Trang Tử 
rốt cuộc vẫn là Trang Tử. 


Trang Tử (thiên Thu Thuy) chép lời Công Tử Маи nói với Công 
Tôn Long: «Kẻ nào trí tuệ chưa đạt tới cõi bên ngoài đúng sai mà đòi 
xem xét lời của Trang Tử, khác nào sai muỗi cõng núi, bảo cuốn chiếu 
lội sông, tất không xong việc. Kẻ nào trí tuệ chưa biết bàn luận lời cực 
huyền diệu mà chỉ tìm cái lợi nhất thời, khác nào con ếch ở giếng cạn. 
Trang Tử chân đạp suối vàng mà bay lên trời xanh, không Nam không 
Bắc, tứ tán không trở ngại, lặn vào cõi không cùng, không Đông không 
Tây, bắt đâu từ huyền minh trở vé Đại Thông (Dao). Nay óng dinh phân 
tích học thuyết của Trang Tử, dùng biện luận để hiểu, khác nào lấy ống 
để nhìn trời, lấy dùi chọc đất. Như vậy chẳng nhỏ топ u?»* б đây lấy 


9? Trang Tử (Thu Thuỷ): «Thả phù tri bát tri thị phi chí cánh, nhi do đục quan u Trang Tử chỉ 


ngôn, thị do sử văn phụ sơn, thương cự trì hà dã, tất bất thắng nhiệm hĩ. Thả phù tri bất trì 
luận cực diệu chi ngôn, nhi tự thích nhất thời chỉ lợi giả, thị phi khám tỉnh chí oa du? Thủ bỉ 
phương thư hoàng tuyển nhỉ đăng đại hoàng, vô nam vô bắc, thích nhiên tứ giải, luân w bất 
trắc. Vô đông vô tây, thuỷ и huyền minh, phán u đại thông. Tử nãi qui quí nhiên nhi cầu chi di 
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quan điểm của học thuyết của Trang Tit để phê bình các biện giá, tuy 
không hoàn toàn đúng hẳn, nhưng học thuyết của Trang quả thực bắt đầu 
từ ngôn ngữ mà kết thúc ở vô ngôn, bắt đầu từ biện luận mà kết thúc ở 
vô biện, siêu vượt trên cõi thị phi mà trở về Đại Thông (tức Đạo). Như 
vậy nó khác với học thuyết của biện giả, tức là nó bát đầu và kết thúc ở 
phân tích và biện luận. Cho nên thiên Thiên Hạ khi phê bình Huệ Thi thì 
chú trọng đến thói ham biện luận của ông. «Ông nói trái ngược với mọi 
người mà lại muốn được cái danh tiếng thắng người» và «đặc biệt gây 
khó khán cho bọn biện giả trong thiên hạ». Còn thiên Thiên Ha khi thuật 
lại học thuyết của Trang Tử thì chú trọng tính cách không ham biện luận 
của ông: «Trang Chu [...] düng lý thuyết vién vông kỳ di, lời lẽ hoang 
đường, câu chữ cháng đầu đuôi, những ý tưởng phóng túng không thiên 
lệch, và không cho mình là kỳ di. [...] Ông dùng lời lé mơ hó để diễn đạt 
ý tưởng, gán lời lẽ ấy cho người khác để chúng có giá trị và minh hoa lời 
lẽ ấy bằng nhiều câu chuyện khác nhau. Ông một mình vãng lai với tinh 
thần của trời đất nhưng không xem mình cao trỗi hơn vạn vật. Ông không 
khen chê đúng sai, nên hoà đồng với người bình thường. Sách ông viết 
tuy có bút pháp mới lạ, nhưng không trái ngược sự vật nên vô hại. Từ ngữ 
ông dùng tuy biến hoá kỳ dị nhưng lôi cuốn dí dóm. >” 


Tính cách «không cho mình là kỳ dị», «không khen chê đúng sai, 

nên hoà đồng với người bình thường», «nhưng không trái ngược sự vật 
nên vô hại» của Trang Tử hoàn toàn trái ngược với tính cách «nói trái 
ngược với mọi người mà lại muốn được cái danh tiếng thắng người; do 
đó không thích hợp với ai са» của Huệ Thi. Thiên Thiên Hạ dùng khoảng 
200 chữ nói về học thuyết của Trang Tử, mà hơn phân nửa số chữ ấy lại 
được dùng để mô tả phương pháp diễn đạt của ông, như thể muốn phân 
biệt Trang Tử với Huệ Thi ở điểm này. Hàn Phi Tử chép: «Huệ Tử 75 -f- 
sát, sách chi di biện, thị trực dung quan khuy thiên, dung chuy chi địa dã, bát diéc tiểu hổ?» |Н. 
+ ш Жж An ж ЗЕ Z 3x gf fA Sk En j^ ЯК T E. RIA а Ш, Б 
St i tb,, 32 ВНА. ажат ао Ж.Н W — Bs Я] 
#,1 JE M 3E Z bE Di ? B. ANE S ú # X m, pi #c PES E qu 
[ME PUES NEA EODEM K MB. T J2 M К 
И®=,®Ж Z АН, Ë H S X< LIT ất lã hb LU Л J. # ? 
Trang Tử (Thiên Hạ): «Trang Chu f...) Di máu du chi thuyết, hoang đường chi ngôn, vô đoan 
nhai chỉ từ, thời thứ túng nhi thẳng, bất kỳ kiến chỉ dà. [...] Di chi ngôn vi mạn diễn, đĩ trọng ngôn 
vi chán, di ngụ ngôn ví quảng. Độc dii thiên địa tính thần vãng lai, nhi bất ngao nghề vu vạn vật. 
Bất khiển thị phi, di di? thế tục xử. Kỳ thư tuy côi vi, nhi liên phiên vô thương dã. Ky từ tuy sâm 
si, nbi xúc quỷ khả quan.» W£ [4] [...] l1 22 1 Z š, 7ã HỆ Z = , EE ЛЕНЕ Z BE , By >£ 
TRE, TERZE. МЕТИ, TT Bi Hk GR. DAE mom f. 
ёвн, ж ж EIE lí. Di X hb ES C umo О đã fJ. T Box 
MUSS азан JF 6 8 th. наа @ Z ,m s 36 
"pH. 
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(tức Huệ Thi ЖҖ}@) nói: “Ké điên chạy hướng Đông, kẻ truy đuổi cũng 
chạy hướng Đông. Việc chạy hướng Đông thì như nhau, mà mục đích 
(hay động cơ) chạy hướng Đông thì khác nhau. Do đó, tôi nói: Chúng ta 
không thể không xét kỹ những người làm việc giống nhau. "»* Sự khác 
biệt giữa Trang Tử và Huệ Thi cũng giống như thế. 


Tuy nhiên, học thuyết của Trang Tử và học thuyết của Huệ Thị ở 
phương diện «ngón» Ë (lời) và «tri» &[ (tri thức) thì có sự khế hợp. Cho 
nên khi Huệ Thi chết, Trang Tử than thở rằng không còn ai để ông có thể 
trò chuyện được. Thiên Thiên Hạ chép: «Phát triển đây đủ một phương 
diện thì cũng được, càng quý lời nói (tức nói ít) thì càng gần với Dao. 
Huệ Thi không bằng lòng với điều đó mà cứ phân tán năng lực vào vạn 
vật không biết chán, rốt cuộc chỉ được cái danh biện luận giỏi. Đáng tiếc 
thật! Tài năng của Huệ Thi buông thả mà không đạt được gì, truy đuổi 
vạn vật mãi mà không quay về với Đạo, khác gì gào lên để ngăn tiếng 
vang, chay đua với cái bóng của mình. Đáng buôn thay !»*! 


Trên đây ý nói cái học của Huệ Thi chỉ gần với Đạo, nhưng Huệ 
Thi không biết tự yên ổn, cứ phân tán tinh thần vào ngoại vật mà không 
biết quay về, rốt cuộc chỉ được cái danh biện luận giỏi, nên Trang Tử tán 
thán «Đáng buôn thay!». Từ quan điểm của học thuyết của Trang Tử mà 
xét, cái học của Huệ Thi có thể gọi là chưa đạt chính Đạo, mà lạc qua lối 
гё khác. 


" Hàn Phi Tử (Thuyết Lâm, thượng): «Huệ Tử viết: “Сибир giả đông tu, truc giả diệc đông 


táu, kỳ đông tu tắc đồng, ky sở di đông tán chi vi tắc di. Có viết: Đồng sự chi nhân, bất khả 
bất thm sát dà."» “JE ЖЕ, ZERE, EREA, НИ BR DL Е 
ZBHS. # ES BAEZA, Á RIS E # th.” - LAM chú: Hai chữ 2£ và 
Ж (Huệ) trong cổ văn dùng thông với nhau. Chỗ này nguyên bản chữ Hán của Phùng Hữu 
Lan in sai chữ JE «cuüng» (điện) thành ft «vãng» (di), nén Derk Bodde dich sai theo: «The 
person who flees, runs eastward, ...» (Người đào tẩu chay vé hướng đồng, ...) Tôi cán cứ bản 
Hàn Phi Tử Toàn Dich $8 3E + £ 3 (Trương Giác 46 % dich chú), Quý Châu Nhân Dân 
xuất bản xã, tập thượng, 1992, tr.389, chỉnh lại như trên. 


Trang Tử (Thiên Hạ); «Phù sung nhất thượng khả, viết dü quý, dao cơ hi. Huệ Thi bất năng 
di thử tự ninh, tán ư vạn vật nhi bất yếm, tốt di thiện biện vi danh. Tích hổ! Huệ Thi chi tài, 
đài đãng nhi bất đắc, trục vạn vật nhỉ bất phán, thị càng hưởng di thanh, hình dữ ảnh cạnh tẩu 
dã, hi phủ!» X 7# — lí sf, El gu X iB # AR LO pa 4° Sk DA Hk ЫЕ ж, К 
LENSES S 2 LIP SEM PES S E 
MTR, ERALAR, ENERE ER! 

Trong Thiên Thiên Hạ của Trang Tử, Mặc Tử được khen là «kê sĩ có tài»; Doãn Văn và Tống 
Khanh được khen là «kẻ sĩ cứu đời». Tuy là lời khen nhưng mức độ chưa nhiều lắm. Đến Thận 
Đáo và Điển Biên được khen là «đã nghe vé Bao». Còn Huệ Thi thì được khen là «càng quý 
lời nói thì càng gắn với Đạo». Sở di được khen nhiều như thế vì phái Thận Báo và phái Huệ 
Thi có điểm tương đồng với học thuyết của Trang Tử. Trang Tử nói «ngôn» lại nói «võ ngón», 
nói «tri» lại nói «vô trí». Còn Thận Đáo chú trọng «bất tri», sở đắc là «cục đất không mất 
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5. «Bach та luận» của Công Tôn Long 


Theo Sử Ký (Mạnh Tử Tuân Khanh Liệt Truyện), Công Tôn Long у 
JA BË là người nước Triệu £8. Trang Tứ (thiên Thiên Hạ) nói: «Các biện 
giả lấy chuyện ấy ra đối đáp với Huệ Thi, suốt đời không hết. Hoàn Đoàn 
và Công Tôn Long thuộc bọn biện giá.»? Căn cứ lời này, Công Tôn Long 
sống sau Huệ Thi một chút, nhưng Trang Tử đã biện luận những chủ dé của 
Công Tôn Long (như bach mã H Бу, chỉ 6, sự В) tức là Công Tôn Long 
cũng sống cùng thời với Trang Tử. Là Thi Xuân Thu (thiên Thẩm Ứng) 
chép việc Công Tôn Long từng thuyết Yên Chiêu Vương #8 + (311- 
279) và Triệu Huệ Vương #9 Җ = (298-265) nghỉ binh ngưng chiến: «Y 
nghĩa của nghỉ binh ngưng chiến là lòng yêu khắp thiên ha vậy.» (Yến binh 
chi ý, kiêm ái thiên hạ chi tâm dà [E # Z ££, 2# X E Zb t). Tuy 
nhiên nghi binh ngưng chiến là ý kiến chung của moi người thời ấy, không 
phải vì thế mà Công Tôn Long trở thành thủ lĩnh của một phái. Công Tôn 
Long Tử (thiên Tích Phú) nói: «Công Tôn Long là bién sĩ thời sấu nước 
(tức Chiến Quốc). Ông ghét sự tán loạn của danh với thực, nên lấy cái sở 
trường của mình mà luận về giữ cái trắng; ông mượn sự vật làm thí dụ mà 
luận về giữ cái trắng. [...] Ông muốn suy rộng cách biện luận ấy dé sửa 
đúng quan hệ giữa danh với thực và làm thay đổi thiên ha.»** Lại nói: 
«Long sở 41 nên danh là lấy chủ đề ngựa trắng ra biện luận. Nay bảo Long 
bó nó di, thì còn lấy gì mà day ai nữa.» 


Trang Tử (thiên Thiên Hạ) nói: «Bọn biện giả như Hoàn Đoàn và 
Công Tôn Long [lấy nguy biện] mê hoặc lòng người và thay đổi ý nghĩ của 
họ; [nhưng biện giả] chỉ có thể khiến người ta không cãi lại được chứ 
không chinh phục lòng họ. Đó là chó han chế của bọn biện giå.»* 


Đạo»; Huệ Thí chú trọng «ngôn», sở đắc là «chỉ được cái danh biện luận giỏi». Hai phái ấy chỉ 

nắm được một phương diện của học thuyết của Trang Tử mà thôi. 

Trang Tè (Thiên Hạ): «Biện giả di thử dữ Huệ Thi tương ứng, chung thân vô cùng. Hoàn 

Đoàn, Công Tôn Long, biện giả chỉ đồ.» ÿ# LAJE Ei zK lí dE КЕ, 5 #33. du 

B, t # BÉ Ж E Z (Е. 

Công Tân Lang Tử (Tích Phủ): «Công Tôn Long, lục quốc thời biện sĩ đã. Tật danh thực chỉ tán 

loạn, nhân tư tài chi sở trường, vi thủ bạch chỉ luận. Giả vật thủ thí, di thủ bạch bién. {...] Dục 

suy thị biện di chính danh thực, nhi hoá thiên hạ yên.» 2} T£ ЙЕ, zx B 8# БТ + tb. 3X 
пке вка. амак, Ps SF A Дш. T) HX € P sy EAT] 
ax $E £ ft pl E 2 .m (6 K F 5. 

Công Tân Long Tử (Tích Phủ): «Long chí sở di vi danh giả, nãi di bach mã chí luận nhi. Kim sử 

Long khử chi, tắc vô di giáo yên.» FË Z PRU E BE JU RE Z š H 3f£ 

É = Z ,RJ #4 }\ #X %5. 

Trang Tử (Thiên Hạ): «Hoàn Đoàn, Công Tôn Long biện giả chi đổ, sức nhãn chỉ tám, dich 

nhân chi ý, năng thắng nhân chi khẩu, bất năng phục nhân chí tâm, biện giả chỉ hữu dã.» 49 
¬,2\ ЕШ St # Z WË Bb À DIE A Z ë ,Е Л Z L1, BE HR A 

оо. 2 8 Ы. 
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Công Tôn Long nổi tiếng nhờ biện luận, cho nên đương thời mới 
gọi ông là biện sĩ hay biện giả. Biện luận của ông về ngựa trắng rất nổi 
tiếng. Công Tôn Long Tử (Bạch Mã Luận) nói: «Ngựa trắng không phải 
ngựa. [...] Ngựa là để gọi hình; trắng là để gọi màu sắc. Gọi màu sắc tức 
là không goi hình. Cho nén nói: Ngựa trắng không phải ngựa. Ị...] Khi ta 
cần ngựa, thì ngựa vàng và ngựa ô đều có thể mang đến. Khi ta cần ngựa 
trắng thì ngựa vàng và ngựa ô đều không thể mang đến. [...] Cho nên 
ngựa vàng và ngựa ô cùng là một loài động vật, nên có thể đáp ứng nhu 
cầu cần ngựa, nhưng không thể đáp ứng nhu cầu cần ngựa trắng. Vậy rõ 
ràng ngựa trắng không phải là ngựa. [...] Ngựa tất phái có màu sắc, nên 
có ngựa trắng. Nếu khiến cho ngựa không có màu sắc, tức là chỉ có ngựa 
thôi. Vậy làm sao có được ngựa trắng? Cho nên màu trắng không phải là 
ngựa. Ngựa trắng nghĩa là ngựa với trắng; ngựa với trắng không phái là 
ngựa. Cho nén nói ngựa trắng không phái là ngựa. [...] Từ tráng không 
phải chỉ định cái gì trắng, nên ta quên nó đi cũng được. Nhưng nói ngựa 
trắng tức đã định cái gì trắng rồi. Màu trắng được định thì không phải là 
trắng. Ngựa không khử bó hay nhận lấy màu, nên màu vàng và màu den 
đều thích ứng với nó được, Còn ngựa trắng có sự khử bỏ hay nhận lấy 
màu; ngựa vàng và ngựa ô đều bị loại trừ vì màu của chúng; do đó chỉ có 
ngựa trắng là có thể thích ứng. Cái không loại trừ và cái có loại trừ 
không phải là một. Nên nói: ngựa trắng không phái là ngua.»* 


«Ngựa» là cái danh chỉ chung cho toàn thể ngựa chứ không chỉ định 
màu sắc của nó. Nhung hé nói ngựa trắng tức là đã chí dinh màu sắc rồi. 
Cho nên cái mà danh «ngựa» ám chỉ và cái mà danh «ngựa trắng» ám chỉ 


1 Công Tôn Long Tử (Bạch Mã Luận): «Bạch mã phi mã, [...} Mã giả, 50 di mệnh hinh dà; bach 
giả, sở di mệnh sắc dà; mệnh sắc giá, phi mệnh hình dã, cố viết bạch mã phi mã. [...] Cầu mã, 
hoàng, hắc mã giai khả trí; cầu bạch mã, hoàng, hắc mã bất khả trí. [...] Cố hoàng, hắc mã 
nhất dà, nhi khá di ứng hữu mã, nhi bất khả di ứng hữu bạch mã, thị bạch mã chí phi mã thẩm 
hi. [...] Mã cố hữu sắc, cố hữu bạch mã. Sử mà vô sắc, hữu mã nhu di nhĩ, an thủ bach mã? Cố 
bạch giả phí mã dã. Bạch mã giá, mã д0 bạch dà; mã dữ bạch mã dã, cố viết: bạch mã phi mà 
dà. [...] Bạch giả bất định sử bạch, vong chi nhí khả dà. Bạch mã giả, ngón định sở bach dã. 

, Định sở bach giả, phi bạch dà. Mã giá vô khứ thủ u sắc, cố hoàng, hắc giai sở di ứng; bạch mã 
già, hữu khứ thủ ư sắc, hoàng, hắc mã giai sở di sắc khứ, cố duy bạch mã độc khả di ứng nhĩ. 
Vô khứ giả phi hữu khứ dà; cố viết: bạch mã phi mà» H E; 3E 5 [...] H5 35, PH JA 1 


tt; 5,1m АФ @ D id 6 EVE UE MIA E) : 6 Mộ 3E S [..] K 5 
II E ори RAR, ж, БЛ u 3 [...] 8k ж, LEM 
DE XN .i Т "J PA ë 8 H OPE AES OE 2 [...] SEAE, W 
AOE EBEG, 8 É in E, H , анка Jb Ë b , а 
; 85 Bl 1 th; #4 H E tb., X Pl :H E JE SS tb [...] 84 ETEME, SZ 
Tm up t1. E1 HS 5,3 ж PL GE Pr Ë S ,JE EL d ES # SE 3 Hx ^ f, 
NCT, BE lý яты @ ж, н T DPVER 2g # ẤP B Ж 
;#& Fl :H B JF E 
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thì khác nhau. «Trắng» không phải là màu trắng chung chung, mà là màu 
trắng của con ngựa trắng, nên nói «ngựa trắng» tức là màu trắng đã định. 
Hễ màu trắng đã định thì nó không phải là màu trắng chung chung. Cái mà 
danh «ngựa trắng» ám chỉ và cái mà danh «trắng» ám chỉ cũng khác nhau. 


6. Y nghĩa khái niệm «chí» 35 của Công Tôn Long 


Cái mà các danh như ngựa, trắng, và ngựa tráng tró vào tức là cái 
mà Công Tôn Long Tử (Chỉ Vật Luận) goi là «chi» 28 . «Chi» 38 (khái 
niệm phổ quát) khác với «vật» ËJ (sự vật cụ thể). Công Tôn Long Tử 
(Danh Thực Luận) nói: «Trời đất cùng những thứ do trời đất tạo ra thì 
gọi là «vật» #7. Mỗi vật là cái vốn như thế và không nhiều hơn nữa, nó 
gọi là «thực» #. Mỗi cái thực chiếm [một khoảng không gian và thời 
gian] mà nó phái chiếm và không ít hơn nữa, nó goi là «vi» fr. {...] 
Chỉnh đốn cái trổ vào cái thực thì gọi là chỉnh đốn cái «danh» Z, của cái 
thực. [...] Danh là dé gọi cái thực. Nếu ta biết rằng cái này không phải là 
cái này, và cái này không ở tại cái này, thế thì nó không được mệnh 
danh. Nếu ta biết rằng cái kia không phải là cái kia, và cái kia không ở 
tại cái kia, thế thì nó cũng không được mệnh danh.»** 

Theo đoạn văn trên, một «vật» là cái chiếm một vị trí trong không 
gian và thời gian. Triết học hiện đại gọi nó là một «cá thể cụ thể» (a 
concrete particular). Thí dụ như: ngựa này, ngựa kia, ngựa trắng này, 
ngựa trắng kia. 


Tuy nhiên, ngoài những «cá thé cu thé» (tức là «vát»), Công Tôn 
Long còn nói đến «chi», là cái đứng phía sau «vật» như nó vón phải thế. 
«СА» tương đương với thuật ngữ «universal» (cộng tướng + +H) của Tây 
phương. Sự diễn giải này có thể đạt được theo hai cách: 


(1) Từ «chi» #8 (nghĩa đen là: ngón tay; chỉ trổ vào) trong Công Tôn 
Long Tử có nghĩa là «cái được trổ vào», tức là «cái được trỏ bằng danh». 
Vậy danh có hai mục đích: ® Một danh trỏ một cá thể tương ứng của nó; 
nên đoạn văn trên nói «danh là để gọi cái thực». © Một danh đồng thời 
cũng trồ cái «cộng tướng» (universal) ẩn phía sau cái cá thể ấy. 


5 Cóng Tôn Long Tử (Danh Thực Luận): «Thiên địa dữ kỳ sở sản yên, vật dã. Vật di vật kỳ sở vật 


nhi bất quá yên, thực đã. Thực dĩ thực kỳ sở thực nhi bất khoáng yên, vị dà. [...| Chính kỳ sở thực 
giả, chính ky danh dã. [...] Phù danh, thực vi dã. Tri thử chỉ phi thử dà, tri thử chi bất tại thử đã, 
tắc bất vị dã. Tri bỉ chi phi bỉ đã, tri bi chi bất tại bỉ đã, tác bất vị dã.» X Jb AHP ES 
T3 th,. 1 EL 15 E prc 12 m 38 SNC tr. DA B E PAN MTRS, I 
t [...] E R Bí § В, ER 2 tb [...] Ж, Bux Z 3E ĐÈ tB , xU Ít 
Z + Elt t. RỊ 7S Z8 +b. 5D í§ Z 3E (E tb, RD (RI Z dE f th, RỊ AS SB 15 


280. PHUNG HỮU LAN 


Do đó ngoài ngựa này, ngựa kia còn có ngựa như một khái niệm; 
ngoài cái tráng này, cái trắng kia còn có trắng nhu một khái niệm chung 
chung chứ không trỏ vào một vật cụ thể màu trắng. Khái niệm «ngựa» 
và «trắng» ấy trong triết học hiện đại gọi là «cộng tướng» +t 4H (uni- 
versal = khái niệm hay ý niệm tổng quát: a general notion or idea) hay 
«yếu tố» EE 3. Và môt danh không những tró một cá thé cụ thé mà còn 
{гб một khái niệm tổng quát nữa. Công Tôn Long đặt «chi» và «vật» 
tương ứng nhau; ta có thể thấy cái «chỉ» là cộng tướng (tức khái niệm 
tổng quát) mà danh trỏ vào.” 


(2) Theo cách diễn giải thứ hai, chữ {5 (chỉ) dùng trong Công Tôn 
Long Tử tương đương chữ Е (chi) nghĩa là ý niêm (idea) Һау khái niệm 
(concept). Hai chữ này trong cổ văn dùng thông với nhau, Do đó, chữ 1E 
(chi) Công Tôn Long dùng đã không còn ý nghĩa ban đầu là ngón tay, chí, 
trỏ nữa mà có nghia là ý niêm (idea) hay khái niệm (concept). Với ý nghĩa 
này, Công Tôn Long dùng nó để tró cộng tướng, giống nhu Plato dùng 
thuật ngữ «idea» (ý niệm) để trỏ cộng tướng váy. 


7. «Kiên bạch luin» của Công Tôn Long 


Bạch mã luận của Công Tôn Long nêu ra ba cộng tướng độc lập và 
tách biệt: ngựa, trắng, ngựa trắng. Trang Tử (Thu Thuỷ) nói Công Tôn 
Long «tách rời cứng và trắng» (ly kiên bach Ё SX ^] ); ý nói cứng và 
trắng là hai cộng tướng riêng biệt. 


Công Tôn Long Tử (Kiên Bạch Luận) nói: «“Cứng, tráng, đá, là ba 
thứ, được chăng?” Đáp: “Không ducc." Hỏi: "Là hai chăng?” Đáp: "Được. ” 
Hỏi: “Tại sao?” Đáp: “Khi không có cứng, ta thấy trắng; đó là có hai. Khi 
không có trắng, ta thấy cứng; đó là có hai. [...] Nhìn không thấy cứng mà 
thấy trắng, tức là không có cứng. Sờ không thấy trắng mà thấy cứng. Thấy 
cứng tức là không có trắng. [...] Thấy được màu trắng của đá hay thấy được 
tính chất cứng của đá; đó là nhìn thấy và không nhìn thấy (tức sờ mó). 


^ Nói nghiêm cách, danh phân làm danh trừu tượng và danh cụ thë. Danh trừu tượng chuyên chỉ 
cộng tướng, danh cụ thể chỉ cá thé và bao hàm cộng tướng. Cá thể là ngoại điên (denotation), 
cộng tướng là nội hàm (connotation). Trong ngón ngữ biên cách của Tây phương ta dé dàng phân 
biệt cụ thé (nhu white [trắng] và horse [соп nggal) với tri tượng (như whiteness |tính chất 
tráng] và horseness [tính ngwa]). Tuy nhiên trong văn tự Trung Quốc, trên mặt chữ không có sự 
phân biệt về cụ thể và trừu tượng. Cho nên chữ E (má) có thể trå một con nga (cá thể) đồng 
thời trỏ khái niệm ngựa (cộng tướng). Chữ É (bạch) vừa trỏ cái màu trắng của vật màu trắng, 
vừa trỏ tính chất tráng. Như vậy, Ej (mã) và Е (bạch) cùng lúc chỉ cái cộng tưởng trữu tượng 
và cái cá thể cụ thể; tức là cùng lúc có hai loại công dụng. 
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Nhìn thấy và không nhìn thấy tách rời nhau. Chúng không chứa nhau, cho 
nên chúng tách rời nhau. Tách rời nhau là tàng án váy. "»* 

Ở đây, «không cứng» và «không trắng» đều nói về tính chất cứng và 
trắng của hòn đá cụ thể. Khi ta nhìn hòn đá ta nhận thấy nó trắng chứ 
không cám thấy nó cứng; không cảm thấy cứng tức là cứng tách rời trắng. 
Khi ta sò hòn đá ta cảm thấy nó cứng chứ không nhận thấy nó trắng; không 
nhận thấy trắng tức là trắng tách rời cứng. Do đó cứng và trắng không 
trùm lên nhau, tức là cái này không ở trong cái kia. Theo tri thức luận, nó 
chứng minh rằng cứng và trắng là hai cộng tướng tách rời nhau. 

Tiếp sau đó, thiên Kiên Bạch Luận có lời рһап bác ý trên rằng: 
«Mắt không thể cắm thấy cứng, tay không thể nhìn thấy trắng. Không 
thể nói là không có cứng; không thể nói là không có trắng. Các giác 
quan có nhiệm vụ khác nhau và không thay cho nhau. Cứng và trắng đều 
có trong hòn dá, sao có thể tách rời nhau được?»*' 


Ở đây nói tay và mắt có nhiệm vụ khác nhau, nên không thay thế cho 
nhau. Do đó mắt nhìn thấy hòn đá tráng mà không cám thấy nó cứng: tay 
sờ thấy hòn đá cứng mà không nhìn thấy nó trắng. Tuy mắt không cảm 
thấy hòn đá cứng và tay không nhìn thấy hòn đá trắng, nhưng kỳ thực cứng 
và trắng đều ở trong hòn đá. Vậy, sao cứng và trắng có thể tách rời nhau 
được? Công Tôn Long đáp: «Vật màu trắng nhưng khái niệm trắng không 
trổ riêng một vật tráng nào. Vật thì cứng nhưng khái niệm cứng không trổ 
riêng một vật cứng nào. Cả hai không trỏ riêng một vật nào, mà nói chung 
chung, vậy sao chúng có thể ở trong dá?»* 


50 Công Tôn Long Tử (Kiên Bạch Luận): «^Kién, bạch, thạch, tam, khả hồ?" Viết: “Bất khá. * 
Viết: “Nhị khả hồ?” Viết: “Khả.” Viết: “Hà tai?” Viết: “Vô kiên đắc bạch, kỳ cử đã nhị; vô 
bạch đắc kiên, kỳ cử đã nhị. [...] Thị bất đắc kỳ sở kiên, nhi đắc kỳ sd bạch giả, уб kiên dã. Phụ 
bất đắc kỳ sở bạch, nhỉ đắc kỳ sở kién. Đắc kỳ kiên đã, vô bạch dà. (...} Đắc kỳ bạch, đắc kỳ 
kiên, kiến dữ bất kiến. Kiến 4@ bất kiến ly, nhất nhất bất tương doanh, cố ly. Ly đã giả, tàng 
dã.» “BE, 4,41, m, P?” El: “2Ñ BỊ.” БЇ: “BỊ?” БЇ: “в].” БЇ: 
“а?” Pl: “RREA E #1 — ; RAER, Н # th — .[..] # + f8 
# Ei 4,  í8 F Pñ f1 @ , БЕ th. lữ T (8 F HH. f8 H m . SE 
RE, E H 1h.[..] GEA GER, R BIOS ELLE EROS R BE ,— — T 
LE ES SM RES tD." 

Công Tôn Long Tử (Kiên Bạch Luận): «Mục bất năng kiên, thủ bất năng bach. Bát khả vị vô 
kiên, bất khả vị vô bạch. Ky di nhiệm dã, kỳ vô di đại đã. Kiên bạch vực u thạch, ó hồ ly?» В 
TER, # Z BE 8 . TIRER, JS p| GB fE Es HORE (F tb, HEAR 
tb. m 8 Б, EE ZH 

Công Tôn Long Tử (Kiên Bạch Luận): «Vật bạch yên, bất định kỳ sở bạch. Vật kiên yên, bất 
dinh kỳ sở kiên. Bất dinh giả kiêm, ô hồ kỳ thạch dà» ! 3 Zi, Æ E Bir E1. $2 EE 
3$.  H n5. E #8 #.® # R ЫШ. 
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Tạ Hi Thâm đã 2р ҮЕ (960- 1279) đời Tống nói: «Vạn vật thông 
thường cũng có tính chất trắng, không nhất định chỉ có tính chất trắng ở 
đá. Cứng và trắng phải chăng không trổ riêng đá mà thôi? Chúng quả 
thực không trỏ riêng một vật nào. Nếu chúng không trỏ riêng một vật 
nào, vậy sao chúng có thể cùng một thể với đá?»* 

Khái niệm trắng không trỏ riêng một vật trắng nào; khái niệm 
cứng không trỏ riêng mót vật cứng nào. Vậy sao có thể nói cứng và trắng 
cùng ở trong đá? Trong thiên hạ có một số vật cứng nhưng không trắng; 
cũng có một số vật trắng nhưng không cứng. Có thể thấy cứng và trắng 
là hai cộng tướng rời nhau. Đó là chứng minh theo siêu hình học về sự 
tách rời giữa cứng và trắng. 


Công Tôn Long Tử (Kiên Bạch Luận) lại nói: «Tính chất cứng không 
hé tổn tại riêng với đá, mà nó cũng tôn tại ở khắp các vật khác. Không 
phải tính chất cứng do tổn tại riêng với một vật nào mà thành tính chất 
cứng. Tự bản thân nó là tính chất cứng. Nếu tính chất cứng không do bởi 
đá và vật, mà tự thân nó là tính chất cứng, vậy trong thiên hạ không xuất 
hiện tính chất cứng, tức là tính chất cứng ẩn giấu. Nếu tính chất trắng 
thực sự không phải là tự thân nó trắng, làm sao tính chất trắng có thể đo 
bởi đá và vật được? Nếu tính chất trắng là đo tự thân nó trắng, tức là nó 
không trắng do bởi vật. Tính chất vàng và đen cũng vậy. Khi tính chất 
cứng và trắng có thể tổn tại không liên quan đến đá, làm sao ta có thể 
nói về một hòn đá cứng trắng? Vậy các tính chất này rời nhau. Chúng rời 
nhau là bởi lý do dó.»* 


Tạ Hi Thâm bình chú đoạn trên rằng: «Tính chất cứng đâu phải chỉ 
có ở đá; vạn vật cũng có tính chất cứng. Nên Công Tôn Long nói: “Tính 
chất cứng không hé tôn tại riêng với đá, mà nó cũng tôn tại ở khắp các vật 
khác.” Thâm chí khi tính chất cứng không tổn tại ở vật, thì тї bản thân nó 
là tính chất cứng. Nên Công Tôn Long nói: “Không phải tính chất cứng do 


* Та Hi Thâm: «Vạn vật thông hữu bạch, thị bất định bạch ư thạch đã. Phù kiên bạch khởi duy 
bất định u thạch hồ? Diệc kiêm bát dinh u vạn vật hi. Vạn vật thả do hát năng định, an năng 
độc dd thạch dóng thể hê?» # PEAN ETEA. & EE H tý ЖЛ 
XE J £ Ÿ ?XR ЖЛ 7E j^ 8 HA. 88 Øì F. AUS 66 7E, % BE 38 B E 
RF? 

Công Tôn Long T? (Kiên Bạch Luận): «Kiên vị dữ thach vi kiên nhí vật kiêm. Vị dữ vi kiên nhi 
kiên tất kiên. Kỳ bất kiên thạch vật nhỉ kiên. Thiên hạ vị hữu nhược kiên nhi kiên tàng. Bạch 
cố bất năng tự bach, б năng bạch thạch vật hå? Nhược bạch giả tất bạch, tắc bất bạch vật nhí 
bạch yên. Hoàng hắc dữ chí nhiên. Thạch kỳ vô hữu, ô thủ kiên bạch thạch hó? Có ly dã, ly dà 
gid nhân thị.» оуу ае н a Е 
m 53.2 F % ñ # SE m ERE. Bl + BE H H, EG GD sE 925 

#  H,RỊ 2 É 9m É 5. EXHIA. вян, = W 8: FI F ** 
Hog ZUM tb, # [M дт. 
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tổn tại riêng với một vật nào mà thành tính chất cứng. Tự bản thân nó là 
tính chất cứng.” Trong thiên hạ chưa hé thấy tính chất cứng tón tại độc lập, 
nhưng không vì thế mà ta nói rằng không có tính chất cứng. Nên Công Tôn 
Long nói: "Tính chất cứng án giấu.”»*5 


Tuy tính chất trắng tổn tại độc lập và không thể thấy trên đời, 
nhưng tính chất trắng ấy là tự nó trắng. Giả sử tự nó không trắng, thì nó 
không làm cho đá và vật thành trắng. Nếu tự nó trắng, thì nó tự tổn tại 
mà không nương vào vật khác. Các màu vàng hay đen thì cũng thế. Trắng 
có thể tôn tại không cán có đá. Trắng không có dá thì không có dá cứng 
trắng. Do đó ta thấy cứng và trắng có thể tách rời mà tổn tại. Vậy từ 
quan điểm siêu hình học mà nói, cộng tướng cứng và cộng tướng trắng 
đều có sự tôn tại tiém ẩn và độc lập. Cộng tướng cứng và cộng tướng 
trắng tuy có thể độc lập tự cứng và tự trắng, nhưng giác quan của con 
người bị giới hạn ở sự biểu hiện của cứng và trắng nơi vật cụ thể; tức là 
con người chỉ có thể cảm thấy tính chất cứng ở vật và nhận thấy tính chất 
trắng ở vật. Nhưng dù cứng và trắng không biểu hiện ở vật, thì không có 
nghĩa là chúng không tòn tại, chẳng qua là chúng khiến người ta không 
cám giác được chúng thôi. Điêu đó Công Tôn Long gọi là «tàng» (ẩn 
giấu). «Tàng» ngụ ý «tự tàng» (tự ẩn giấu) chứ không bị cái gì hay ai che 
giấu. Cho nên Công Tôn Long nói: «Chúng tự ẩn giấu chứ không phải bị 
che giấu mà ẩn giấu.» (Hữu tự tàng dã, phi tàng nhi tàng dà #8 H 3& th, 
„ ЗЕ XE tB). 

Plato cũng có cùng ý kiến như trên khi nói rằng cá thể (particulars) 
thì có thể nhìn thấy chứ không thé tư duy, còn khái niệm (ideas) thì có 
thể tư duy chứ không thể nhìn thấy. Vậy rõ ràng là cứng và trắng tách rời 
nhau. Không chỉ thế, tất cả cộng tướng đều tách rời nhau và có sự tổn tại 
độc lập. Cho nên thiên Kiên Bạch Luận nói: «Tách rời nhau, chúng độc 
lập, và đó là chính đạo của thiên ha.» (Ly dà giả, thiên hạ cố độc nhi 


chính BE 4p # , < F ñ Е). 


55 Tạ Hi Thâm: «Kiên giả bất độc kiên ư thạch, nhi dièc kiên u vạn vật, cố viết: “Vị dữ thạch vi 
kiên nhi vật kiêm. " dã. Diệc bất dữ vạn vật vi kiên nhi có đương tự vi kiên, cố viết: “Vị dữ vật 
vi kiên nhi kiên tất kiên dà." Thiên hạ vị hữu nhược thứ độc lập chí kiên nhi khả kiến, nhiên 
diệc bất khả vị chi vô kiên, cố viết: “Nhi kiên tàng dà. "> EX # Д 38 S£ f^ Zi, iti 7R 58 
HEH (L1: “2K SR зе ш YZ XR ." t.7: T PRO 8 12 6 S iu [B] & 
HBR, KA: “Ж EB t ES EE m ER AER d." KX F 2 £ EI 9 8 
їп "D N,# JR % =] GB Z ER, AE: “In ERG th.” 
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8. «Chí vật luận» của Công Tôn Long 


Các nhà tân thực tại luận (neo-realists) hiện nay cho rằng cá thể thì 
tôn tại {F {Е (exist) còn cộng tướng thì ёт tôn TÉ {F (subsist: tòn tại 
một cách tiém ẩn), tức là cộng tướng không chiếm vi trí trong không gian 
và thời gian. Thí dụ cứng là cứng dà cho nó không biểu hiện nơi vật, 
nhưng chúng ta không thể vì không cảm thấy nó mà nói rằng nó không tổn 
tại. Diễn tả ý đó, Công Tôn Long nói «cứng ẩn giấu» (kiên tàng S 3& ), 
tức là tính chất cứng tiêm tôn. Y nghĩa «cứng ẩn giấu» được giải thích rõ 
ở thiên Chỉ Vật Luận (bàn về chi 18 và vật †J) trong Công Tôn Long Tử: 
«Không có уйг nào không phái là chỉ, nhưng các chi này không phải là chỉ. 
Nếu thiên bạ không có chí, våt không thé là våt. Nếu không có chỉ, thì 
thiên hạ không có vá; người ta có thể nói đến chí được không? Chí là cái 
không có trong thiên hạ; vậ là cái có trong thiên hạ. Xem cái có trong 
thiên hạ là cái không có trong thiên hạ, điêu đó là không thể. Thiên ha 
không có chí, mà уйг không thé goi là chi. Cái không thé gọi là chi thì 
không phải là ché. Chúng không phải là chí, [nhưng ở trên đã nói rằng] 
không có vá? nào không phải là chí. Thiên hạ không có chí và våt không 
thé goi là chỉ, điều ấy không có nghĩa là chí không tôn tại. Chi tón tai, vì 
không có våt nào không phải là chí. Không có våt nào không phải là chỉ, 
nhưng những chỉ này không phải là ch. Thiên hạ không có chí, điều đó 
phát sinh từ việc mỗi vât đều có tên riêng, mà chính các tên riêng ấy 
không phái là chí. Nó không phải là chí mà goi nó là ch, tức là lấy chỉ để 
trỏ cái không phải là chỉ. Xem cái không phái chi là chỉ, điều đó là không 
thể. Hơn nữa, chi là cái chung chung trong thiên hạ. Trong thiên hạ không 
có chi, nhưng ta không thé nói vât không có chi. Ta không thé nói vật 
không có chí, nghĩa là không có cái gì không phải là chí. Không có cái gì 
không phải là chí, không có våt nào không phải là chỉ. Chí không phải là 
phi chỉ. Chỉ à cùng với vật là phi chỉ, Giả sử không có vát-chi trong thiên 
ha, ai có thể nói trực tiếp về phi chỉ? Giả sử thiên hạ không có vật, ai có 
thé nói trực tiếp vé chi? Giá sử thiên ha có chí và không có vát-chí; ai có 
thé nói trực tiếp về phi chỉ? Ai có thể nói trực tiếp rằng không våt nào mà 
không là chí? Hơn nữa, chí tự nó trở nén phi chỉ, làm thế nào chỉ phụ 
thuộc vào vớ: và như thế nó là chí khi ở cùng với vår?»® 


55 Câng Tôn Long Tử (Chỉ Vật Luận): «Vật mạc phi chỉ, nhi chỉ phi chỉ. Thiên hạ vô chỉ, vật vô 


khả dĩ vi vật. Phi chỉ giá, thiên hạ vô vật, khá vị chỉ hô? Chỉ dà giả, thiên hạ chi «d và đã. Vật 
dà giả, thiên hạ chỉ sở hữu dã. Dĩ thiên hạ chí sà hữu, vi thiên ha chi sử vô, vị khá. Thiên hạ vô 
chỉ, nhi vặt bất khả vi chỉ đã. Bất khả vị chỉ giả, phi chỉ đã. Phi chỉ giả, vật mạc phi chỉ dã. 
Thiên hạ vô chi, nhi vật bất khả vị chỉ giả, phi hữu phí chi dà. Phi hữu phi chỉ giả, vật mạc phi 
chỉ dã. Vật mạc phi chỉ giá, nhi chỉ phi chỉ dã. Thiên hạ vô chỉ giá, sinh w vật chi các hữu danh, 
bất vi chỉ dà. Bát vi chỉ nhi vi chi chỉ, thị kiêm bất vi chi. Dĩ hữu bất vi chỉ chỉ vô bất ví chỉ, vị 
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Nếu ta phân tích sự vật trên đời, ta thấy rằng chúng đơn thuần được 
cấu thành do nhiều cộng tướng (Công Tôn Long gọi là chí = khái niệm 
tổng quát) khác nhau. Nhưng tự thân các cộng tướng này không thể phân 
tích thành các cộng tướng khác được nữa; nên Công Tôn Long nói: «Không 
có våt nào không phái là chí, nhưng các chí này không phải là chỉ. Nếu 
thiên hạ không có chỉ, уйг không thể là vật.» Cộng tướng phái có cái để 
nó chỉ định và gửi vào; tức là cộng tướng phải biểu thị ở vật; có thế thì 
cộng tướng mới chiếm được một vị trí trong thời gian và không gian để 
cho chúng ta có thể cảm giác nó. Nếu nó không chiếm được một vị trí 
trong thời gian và không gian thì chúng ta không thể cảm giác được nó; 
nên Công Tôn Long nói: «Thiên bạ không có vật; người ta có thể nói đến 
chỉ được không?» Ông lại nói: «Chi là cái không có trong thiên hạ; vå! là 
cái có trong thiên hạ.» Nếu cộng tướng không có cái để nó chỉ định và 
gửi vào, thì nó không chiếm một vị trí trong thời gian và không gian, tức 
là nó «ẩn giấu» (tàng 3 ), cho nên nó là cái «không có trong thiên ha». 
Vật 1Ón tại trong thời gian và không gian, cho nên nó là cái «có trong 
thiên hạ». 


Vật tuy có thể phân tích thành nhiều cộng tướng khác nhau, nhưng 
bản thân nó không phải là chỉ. Do đó Công Tôn Long một mặt thì nói 
«không có vá? nào không phải là chi» (vật mac phi chỉ); mặt khác thì nói 
«våt không thé gọi là chí» (vật bất khả vi chỉ). Công Tôn Long nói «thiên 
hạ không có chỉ» (thiên hạ vô chỉ) là ông muốn nói tự thân của cộng 
tướng không tổn tại trong không gian và thời gian. 


Tuy nhiên, vật trong thiên hạ đều có danh (tên riêng). «Danh là cái 
để trổ thuc.» Thực là cá thể; danh thì đại biểu cho cộng tướng. Tuy danh 
đại biểu cho cộng tướng, nhung danh không phải là cộng tướng. Trong 

khả. Thá chỉ giả, thiên ha chỉ sở kiêm. Thiên hạ vô chi giá, vật bất khả vị vô chỉ dã. Bất khả 
vị vô chỉ giả, phi hữu phí chỉ dã. Phi hữu phi chỉ giả, vật mạc phi chỉ, chỉ phi phi chỉ dã. Chỉ dữ 
vật, phi chỉ đã. Sử thiên ha vô vật chỉ, thuỳ kính vị phi chỉ? Thiên hạ vô vật, thuy kính vi chi? 

Thiên hạ hữu chỉ, vô vật chỉ, thuỳ kính vị phi chỉ? Kinh vị vô vật phi chỉ? Thả phù chỉ cổ tự vì 

phi chỉ, hé đãi v vật, nhi nãi dữ vi chi?» 1] # JE ЈЕ, ПП Fa JE 18. K F f H, †9 ft 

т] PA šB 22 .3E $8 ë , < FEH, dB dB Ÿ dB US ë , K Т FH RE th, 

.#utt ã.,®X F Z Pr Н E ARF EMA P K F ¿< FR FE , À n] . K 
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thiên hạ, danh thì có nhưng cộng tướng thì không có; nên Công Tôn Long 
nói: «Thiên hạ không có chỉ, điều đó phát sinh từ việc mỗi vár déu có tên 
riêng (danh), mà chính các tên riêng ấy không phải là ch.» Danh không 
phải là chí, thì không thé gọi nó là chỉ; nên Công Tôn Long nói: «Xem 
cái không phải chí là chỉ, điều đó là không thé.» 


Một cộng tướng (= khái niệm) là cái chung cho mọi vật trong loại 
của chúng. Thí dụ cộng tưởng «ngựa» là cái chung cho mọi con ngựa trong 
loài ngựa; cộng tướng «trắng» là cái chung cho mọi phần tử trong tập hợp 
các vật trắng. Do đó ta nói trong thiên hạ không có chỉ, chứ không nói vår 
trong thiên hạ không có chí, Công Tôn Long nói: «Hơn nữa, chỉ là cái 
chung chung trong thiên hạ. Trong thiên hạ không có chỉ, nhưng ta không 
thể nói våt không có chi.» Một mặt, không vát nào mà không có chỉ, vì våt 
cụ thể đều là tập hợp các cộng tướng và chiếm một vị trí trong không gian 
và thời gian. Mặt khác, vât không phải là chỉ, vì cái chiếm một vị trí trong 
không gian và thời gian phải là cá thể chứ không phải là cộng tướng. Cho 
nên Công Tôn Long một mặt nói: «Ta không thể nói våt không có chi, 
nghĩa là không có cái gì không phải là chí. Không có cái gì không phải là 
chi, không có vát nào không phái là chí.» Mặt khác lại nói: «Chí không 
phải là phi chỉ. Chỉ ở cùng với vật là phi chỉ,» Câu «chỉ ở cùng với vật là 
phi chỉ» nghĩa là khi nhiều cộng tướng liên hợp nhau và biểu hiện ở một vị 
trí trong không gian và thời gian thì chúng trở thành vật. Cái chí hiện ra ở 
vât tức là «chi ở cùng với уйг» hay là «vát-chi». Giả sử không có chỉ, thì 
không thé có våt. Giả sử không có vát-chí, thì cũng không thé có vật. 


Giả sử có chỉ mà không có vật, thì cộng tướng ẩn giấu chứ không 
biểu hiện, và người nói đến vát và chỉ cũng không tổn tại. Cho nên Công 
Tôn Long nói: «Giả sử không có vát-chi trong thiên ha, ai có thể nói truc 
tiếp về phi chí? Giả sử thiên hạ không có vâr, ai có thể nói trực tiếp về 
chí? Giả sử thiên ha có chi và không có vát-chí, ai có thé nói trực tiếp về 
phi chi? Ai có thé nói trực tiếp rằng không vât nào mà không là chi?» 
Tuy nhiên, sự liên hợp các cộng tướng và su biểu hiện chúng ở mội vị trí 
trong không gian và thời gian để thành våt vốn là tiến trình tự nhiên chứ 
không phải do bên ngoài gây ra, Cho nên Công Tôn Long nói: «Hơn nữa, 
chỉ tự nó trở nên phi chỉ: làm thế nào chf phụ thuộc vào уйг và như thế nó 
là chi khi ở cùng với vár?» Cái phi chỉ ở đây tức là vật cụ thé. 


9. «Thông biến шап» của Công Tôn Long 


Cộng tướng là cái bất biến; cá thể là cái thường biến, hoặc biến, 
hoặc bất biến. Công Tôn Long Tit (Thông Biến Luận) bàn về vấn dé này 
như sau: «Hỏi: “Hai có một không?” Đáp: “Hai không có một.” Hỏi: 
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*Hai có bên phải không?” Đáp: “Hai không có bên phái." Hỏi: “Hai có 
bên trái không?” Đáp: “Hai không có bên trái." Hỏi: “Bên phải có thể 
gọi là hai không?” Đáp: "Không thể.” Hỏi: “Bên trái có thể gọi là hai 
không?” Đáp: "Khóng thể.” Hỏi: "Bén trái và bên phải có thé gọi là hai 
không?” Đáp: “Có thể, "»* 


Cộng tướng «hai» chỉ là hai, ngoài ra không có gì khác. Do đó nó 
không phái là mót, không phải là bên trái, không phải là bên phái. Nhung 
bên trái với bên phải thì thành số hai. Cho nên Công Tôn Long nói bên 
trái và bên phải có thể gọi là hai. 

Công Tôn Long Tử (Thông Biến Luận) nói tiếp: «Hỏi: “Nói biến 
không phải là bất biến, được chăng?” Đáp: “Được chứ.” Hỏi: “Bên phải 
có sự càng với [mót vật gi đấy] có thể goi là biến được chăng?” Đáp: 
“Được chứ.” Hỏi: “Cái gì biến?” Đáp: “Bên phải. "»* 

Cộng tướng thì bất biến, cá thể thì thường biến. Biến không phải là 
bất biến. Chữ «dữ» (cùng với) trong «hữu hữu đữ» Z+ A É (bên phải 
có sự càng với) tức là chữ «dữ» Eiitrong «kiên vi dif thạch vi kiên» ЕХ 
E14 f2 EX (cứng chưa di càng với dá là cứng) mà Kiên Bạch Luận đã 
nói. Tự thân cộng tướng thì bất biến nhưng cộng tướng biểu hiện ở cá thể 
thì cố nhiên là biến. Cho nên cộng tướng «hữu» (bên phái) thì bất biến, 
nhưng khi nó đi cùng với vật nào đó, tức là nó biến rói. Thí dụ vật A ở 
bên phải vật B có thể biến thành vật A ở bên trái vật B. Trong đoạn trích 
dẫn trên có câu hỏi: «Cái gì biến?» Câu đáp là: «Bên phái biến,» Nhung 
cái bên phải này không phái là cộng tướng «bên phái», mà nó trỏ cái bên 
phải của sự vật cu thể (tức là cộng tướng bên phải đi cùng với vàt).* 

Thông Biến Luận lại nói: «Hỏi: “Nếu bên phải biến, sao có thể gọi 
là bên phải được? Nếu nó bất biến, sao có thể gọi là biến được?” Hỏi: 
“Nếu cả hai không là bên trái cũng không là bên phải, thì làm sao nói 

51 Công Tôn Long Tử (Thông Biến Luận): «Viết: “Nhị hữu nhất hỗ?” Viết: “Nhi vô nhất,” Viết: 
“Nhị hữu hữu hỗ?" Viết: “Nhị và hữu." Viết: “Nhị hữu tả hổ?” Viết “Nhị vô tả." Viet: “Hữu 
khả vi nhị hô?” Viết: “Bất khá." Viết: “Tả khả vị nhị bó?" Viết: “Вай khả.” Viết: “Tả dữ hữu 

khả vị nhị hổ?" Viết: *Khá."» El: * 8 — F?” Б: *— f ." FJ: “ & £ 3?" 


ы: * ж." Ы: TEER? Б: “— ҖЕ.” Fl: 97 BJ 8] — 2" i: 
SRI” Hi Арай — S?” Fl: "RGDD Б: “28 L i af dE ©?” Do" 
1." 
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Công Tôn Long Tử (Thông Biến Luận): «Viết: “Vi biến phí bát biến, khả hå?“ Viết: “Khả. ” 
Viết: “Hữu hữu dữ, khá vị biến hồ?” Viết: “Khả.” Viết: "Bien hé?" [PHL chú: Nguyên văn 
là chích f£, học giả Du Việt chỉnh sửa là hê 32] Viết: “Hu. “» C: “38 ®# JE 4s ##, О] 
Yt" ы: мир" El: EUR BUD SR SE 2” Els nao Б: "MACRO?" O: 
<“ f. т 


Điểm này tôi được Giáo sư Кіт Nhạc Lâm £ 55 ‡‡ chỉ giáo. 
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bên trái với bên phải là hai dugc?"»* Người nêu câu hỏi không hiểu 
rằng cái bên phải biến đổi chính là cái bên phải ở sự vật cụ thể, Cái bên 
phải này biến, nhưng cái cộng tướng «bên phái» thì bất biến. Cho nên 
người ấy mới hỏi: «Nếu bên phải biến, sao có thể goi là bén phái được? 
Nếu nó bát biến, sao có thể goi là biến được?» Người ấy cũng không hiểu 
bên trái với bên phải tạo thành số hai, nên gọi là hai. Do đó người ấy 
hỏi: «Nếu cá hai không là bên trái cũng không là bên phổi, thì làm sao 
nói bên trái với bên phải là hai được?» 


Thông Biến Luận lại nói: «Dê với trâu không phải là ngựa, trâu với 
dé không phải là gà.»*' Ở đây nói bên trái với bên phải tạo thành số hai, 
nên gọi là hai; chứ không nói cộng tướng «bên trái» với cộng tướng «bên 
phái» hợp làm một mà tạo thành số hai. Cộng tướng «bên trái» với cộng 
tướng «bên phải» không thể nào hợp lại mà thành hai; giống như cộng 
tướng «dê» với cộng tướng «trâu» không thể nào hợp lại mà thành ngựa; 
cộng tướng «trâu» với cộng tướng «dé» không thể nào hợp lại mà thành gà. 


Thông Biến Luận lại nói: «Dê với trâu vốn khác nhau. Vì đê có 
răng, trâu không có răng, nhưng ta chưa thể nói rằng trâu không là dê, dê 
không là trâu. Cả hai đều khác nhau về răng và về chúng loại. Vi dé có 
sừng, trâu có sừng, nhưng ta chưa thể nói rằng trâu là dé, dé là trâu, Cả 
hai đều có sừng nhưng khác nhau về chủng loại. Dê và trâu có sừng, 
nhưng ngựa không có sừng; ngựa có đuôi, nhưng đê và trâu không có 
đuôi. Cho nên tôi nói: “Dê với trâu không là ngựa.” Không là ngựa tức 
là không có ngựa. Không có ngựa thì đê không là hai, trâu không là hai, 
nhưng dê với trâu là hai. Do đó đê và trâu không là ngựa. Nếu chúng 
được xem là hai, là vì chủng loại khác nhau; giống như trường hợp bên 
trái và bên phái.»9 


$° Сопу Tôn Long Tü (Thông Biến Luận): «Viết: “Hữu cẩu biến, an khả vị hữu? Cẩu bất hiến, 


an khả vị biến?" Viết: “Nhi cẩu vô tả huu vô hữu, nhị giá tả dữ hữu nai hà?» E]: “Zy #ÿ 
B, Z u aB ERES NE o| 38 B 2" Б: “— # E Z X f £, 8ã 
P f m faj?” 

Công Tên Long Tử (Thông Biến Luận): «Dương hợp nguu phi mã, ngưu hợp đương phi кё.» +. 
ЁЗ Б.Ф SXJ3 &. 

Công Tôn Long Ti? (Thông Biến Luận): «Dương dữ nguu duy dị, dương hữu xỉ, ngưu vô xl, nhi 
nguu chi phi duong đã, duong chỉ phì nguu dà (*), vị khả. Thị bất câu hữu, nhi hoặc loại yên. 
Dương hữu giác, ngưu hữu giác, ngưu chỉ nhi dương dã; dương chỉ nhỉ ngưu dã, vị khả. 'Thị câu 
hữu, nhi loại chi bất dáng dá. Dương nguu hữu giác, mã vô giác; mã hữu vĩ, đương nguu vô vi. 
Có viết: “Dương hợp ngưu phi mã dà." Phi mã giả, vô mã dà. Vô mà giả, dương bất nhị, ngưu 
bất nhi, nhi dương ngưu nhị. Thị nhi dương nhi ngưu, phi mã khả dã. Nhược cử nhi di thị, do logi 
chỉ bát dáng. Nhược tả hữu, do thị cử.» $ Bị Е 28 ; 3 T4 dg Lp ## dS LL £ ЭЕ 
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б đây Ба cộng tướng «trâu», «đê», «ngựa» hoàn toàn khác nhau. 
Cho nên cộng tướng «đê» và cộng tướng «trâu» không thể hợp thành 
ngựa. Tuy chúng không thể kết hợp, nhưng chúng là hai. Do đó ở trên 
nói: «Dê không là hai, trâu không là hai, nhưng dê với trâu là hai.» Dê 
và trâu tuy không một loại, nhưng chúng được đếm là hai thì cũng không 
hại gì. Nó giống như trường hợp bên trái và bên phải là hai. Do đó ở trên 
nói: «Nếu chúng được xem là hai, là vì chủng loại khác nhau; giống nhu 
trường hợp bên trái và bên phải.» 


Thông Biến Luận lại nói: «Trâu và đê có lông mao, gà có lông vũ. 
Nói chân gà là một. Đếm số chân là hai. Hai với một là ba. Nói chân 
trâu chân đê là một, Đếm số chân là bốn. Bốn với một là năm. Chân 
trâu hay chân đê là năm, chán gà là ba. Nên tôi nói: Trâu với dê không 
là gà, Chẳng phải có cái không là gà. Nếu chọn ngựa hay gà [để so với 
trâu và dé], thà chọn ngựa. Cái có đặc tính và cái không có đặc tính 
không thể cho vào một loại được. Cách nêu ra như thế là làm loạn đanh, 
và goi là nêu ra điện khüng.»* 


б đây nói trâu và dé càng khác với gà. Cộng tướng «chân gà» là 
mót; hợp với hai chân gà thực té nên thành ba. Cộng tướng «chân trâu» 
(hoặc «chân dé») là một; hợp với bốn chân trâu (hoặc chân đê) thực tế 
nén thành nám.** Cho nên cộng tướng «trâu» và cộng tướng «dé» không 
thể hợp thành gà. Nhưng nếu nói cộng tướng «trâu» và cộng tướng «dé» 
có thể hợp thành gà, thì chẳng bằng nói chúng hợp thành ngựa, bởi vì so 


X od. X Z ЗЫ ETRA, WRES FAHA 8H. 
Z1 OX d. od] 4 ЗИ f ON.m AE Z т. + A WH 
AERAR, Yre KEA: "8C # БАр." HE S A th. = = 
ЖОЖ ®_..m*+®=.#m 3 0 T JE & 5) t RB omm DL # , 36 
*ë Z AS [u]. EAHA, f E. Phùng Hữu Lan chú: (*) Nguyên văn là «nhi nguu duong 
chi phi duong đã, chi phi nguu dá» il 4 ЗЕ Z JE ЗЕ th, Z dE 2Ë 40, tôi theo hiệu đính 
của Tôn Di Nhượng. 

Công Tôn Long Tử (Thông Biến Luận): «Ngưu dương hữu mao, kê hữu vũ. Vị kê túc nhất. Sổ 
túc nhị. Nhị nhi nhất, cổ tam. Vị ngưu dương túc nhất. Sổ túc tứ. Tứ nhi nhất, có ngũ. Ngưu, 
dương túc ngũ, kê túc tam. Cố viết: Ngưu hợp đương phi kê. Phi hữu di phi kê dã. DG mã di kê, 
ninh mã. Tài bất tài, kỳ vô di loại thẩm hî, Cử thị loạn danh, thị vị cuóng cử.» ^E 3 A 5: 


p 
8 


65 


8E (3 14.ñB $E 2 — REL afi — , ik 2.8 TA c BEES LH 
Шек ус + ж h,#t E =.WCL1 ROG Y 3E Ж. 3E f PA dE SÉ + 


зац, ЖБ. МТМ, жит А. # £ ÑL 4. GIL. 
Kỳ thực, cộng tưởng «chán gà» không thể góp vào hai chán gà thực tế được. Nhưng các biện 
giả của phái Công Tôn Long lại có thuyết này, cho nên Trang Tử (Thiên Ha) mới chép các cầu 
như: «Gà ba chân.» (Kê tam túc З — E), «Ngựa vàng và trâu đen là ba.» (Hoàng mã ly 
пача tam 3& E, BR + =). 
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với gà thì ngựa tương cận với trâu và đê hơn. Cho nên ở trên nói: «Nếu 
chọn ngựa hay gà [để so với trâu và đê}, thà chọn ngựa.» Nếu nói dê với 
trâu có thể là gà, tức là làm loạn danh, là mệnh danh một cách điên 
khùng. 


Đoạn văn cuối thiên Thông Biến Luận không được rõ ràng lắm, 
nhưng đại ý của nó nói rằng: xanh lá cây với trắng không thể là vàng; 
trắng với xanh lá cây không thể là xanh biếc; giống như nói: «Dê với 
trâu không phải là ngựa, trâu với đê không phải là gà.» Do đó, vàng ứng 
với ngựa, xanh biếc ứng với gà. Đấy chỉ là những thí dụ khác để giải 
thích ý nghĩa của đoạn văn ở trên mà thôi, 


10. «Hợp đồng di» và «Ly kiên bach» 


Trang Tử (Đức Sung Phù) nói: «Từ chỗ khác nhau mà xét, thì gan 
và mật xa nhau như nước Sở với nước Việt; từ chỗ giống nhau mà xét, 
thì vạn vật đều là mót.»** Bởi vì, từ chó khác nhau của vật mà lập luận 
thì thấy vạn vật đều khác nhau; còn từ chỗ giống nhau của vật mà lập 
luận thì thấy vạn vật đều giống nhau. Tuy nhiên đó là nói về vật cá 
thể. Mỗi cá thể vốn có nhiều tính chất, mà các tính chất ấy đều không 
là tuyệt đối. Cho nên núi Thái có thể gọi là nhỏ mà đầu sợi lông [của 
loài vật trong mùa thu] có thể gọi là lớn. Nhưng đối với cộng tướng thì 
không phải vậy. Cộng tướng chỉ là cộng tướng, tính chất của nó là 
tuyệt đối. Thí dụ cộng tướng «lớn» chỉ là lớn, cộng tướng «nhỏ» chỉ là 
nhỏ. Quan điểm của Huệ Thi chú ý vào vật cá thể, nên ông nói «Vạn 
vật đều có chỗ giống nhau và đều có chỗ khác nhau» (vạn vật tất đồng 
tất dị Ë H šE [я] S #3) rồi quy kết ở «yêu khắp vạn vật, xem trời đất 
là một thể» (phiếm ái vạn vật thiên địa nhất thể đã iU Ж fe FS In fu 
T RR Hb — 88 te). Quan điểm của Cóng Tôn Long thì chú trong 
cộng tướng, cho nên ông tách rời cứng trắng rồi quy kết ở «đó là chính 
dao của thiên hạ» (thiên ha cố độc nhi chính X F kg $8) If] IE ). Quan 
diém hai phái khác nhau, nén hai hoc thuyét hoàn toàn bát đồng. Thời 
Chiến Quốc, khi để cập cái học của các biện giả, người ta nói | chung 
chung là «hợp đồng di, ly kiên bach» £ [n] #8 BÉ EX 1 (hợp giống với 
khác, tách cứng khỏi trắng), hoặc nói «kiên bach đồng dị chi biên» E# 
EJE #& Z Бї (bàn vè cứng với trắng và giống với khác). Nhưng đó là 
cách nói gộp chung, kỳ thực các biện giả chía làm hai phái: một phái 
là «hợp đồng di» với thủ inh là Huệ Thi; một phái là «ly kiên bạch» 
với thú lĩnh là Công Tôn Long. 

é Trang Tử (Đức Sung Phù): «Tw kỳ dị giả thị chi, can dám Sở Việt dà; tự kỳ đồng giả thị chí, vạn 
vật giai nhất dã.» É] H луг, WR 3# 82 th ; E4 H IB] 2 TR Z , 8 by ES 
tb. 
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Học thuyết của Trang Tử có một phần khế hợp với học thuyết của 
Huệ Thi, nên ông tán thành «hợp đồng đị» chứ không tán thành «ly kiên 
bạch». 

Trang Tứ (Té Vật Luận) nói: «Lấy chỉ để minh hoa rằng chí là phi 
chỉ, chẳng bằng lấy phi chỉ để minh họa rằng chi là phi chi. Lấy ngựa dé 
minh hoa rằng ngựa là không ngựa, chẳng bằng lấy không ngựa để minh 
hoạ rằng ngựa là không ngựa. Trời đất là một chỉ; vạn vật là một ngựa.» ® 

Công Tôn Long nói «không có vát nào không phải là chi, nhưng các 
chỉ này không phải là chi» tức là «lấy chí để minh hoạ rằng chỉ là phi chi». 
Công Tôn Long nói «ngựa trắng không phải là ngựa» tức là «lấy ngựa để 
minh hoạ rằng ngựa là không ngựa». Tuy nhiên nếu «từ chỗ giống nhau của 
chúng mà xét» thì chí tương đồng với vạn vật không là chỉ, mà chí không là 
chỉ, và ngựa tưởng đồng với vạn vật không là ngựa, mà ngựa không là 
ngựa. Nếu vậy, «trời đất là một chỉ, vạn vật là một ngựa», tức là «trời đất 
với ta cùng sống, vạn vật với ta là một» (Thiên địa dit ngã tịnh sinh, van 
vật dữ ngã vi nhất Ж 1b Bị fx 3ý Е, Bi V] ER f 5 — )- 

11. Các nghịch lý của biện giá 
trong Trang Tử (Thiên На) 

Trang Tử (Thiên Hạ) chép 21 nghịch lý của «bọn biện giả trong 
thiên hạ», trong đó cái thì lập luận theo quan điểm Huệ Thị, cái thì lập 
luận theo quan điểm Công Tôn Long. Dưới đây phân 21 nghịch lý ấy làm 
hai nhóm «Hợp đồng dị» và «Ly kiên bạch»: 


* Nhóm «Hợp đẳng di»: 

- «Trứng có lông mao.» (Noãn hữu mao 205 Æ). 

— «Dinh (kinh đô nước Sở) có thiên hạ.» (Dĩnh hữu thiên ha 3f £ 
RF) 

— «Chó có thé là dé.» (Khuyén khá di vi dương A uJ JJ £5 Æ) 

— «Ngựa có trứng.» (Mã hữu noàn E fj Bi. 

~ «Éch có đuôi.» (Dinh tử hữu vi T FAJI). 


^* Trang Tử (Tế Vật Luận): «Di chỉ dụ chỉ chi phi chi, bất nhược di phí chỉ dụ chỉ chi phi chi dà. 
Di mã dụ mã chi phi mã, bất nhược di phi mã dụ mã chỉ phi mã dã. Thiên địa nhất chỉ đã, vạn 
vật nhất mã dã.» DA B lộ 18 Z JE ФЕ ‚їп 3š DLE JE tổ 3R Z JE 38 Ш.А HS Dg 
E Z ‡E 5, Ж DI jE Б E Z JE E, tt. Hb — i8 tb. , LE RU 
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— «Núi có miệng.» (Sơn xuất khẩu |l] Ht С). 

- «Rùa dài hơn rắn.» (Quy trường u xà $& & f^ dt) 

= «Chó trắng thì den.» (Bach cẩu hắc Ч X Œ ). 

Tuân Tử (thiên Bất Сап) nói: < “Múi và vực bằng nhau", “trời với 
đất ngang nhau", “nước Té và nước Tân kế nhau”, “vào lỗ tai ra lỗ miệng ”, 
"cái móc có râu”, “trứng có lông”, đều là những thuyết khó đứng vững, 
nhưng Huệ Thi và Đặng Tích biện luận dugc.»* Có thé thấy những thuyết 
này đều của phái Huệ Thi. 


Loài chim có lông vũ, loài thú có lông mao, vậy mà họ nói «trứng có 
lông mao» tức là trứng có thể cho ra một vật có lông mao. Chó không phải 
là dê, vậy mà họ nói «chó có thể là dê». Ngựa là loài mang thai để con 
(thai sinh), vậy mà họ nói «ngựa có trứng», tức ngựa là loài đẻ trứng nở ra 
con (noãn sinh), Thành Huyền Anh® chú trong Trang Tử Só rằng: «Người 
nước Sở gọi con ếch là "dinh tử”.» (Sở nhân hô hà mô vi dinh tử ‡# ДЕР 
lệ; bã É T +). Ëch убп không có đuôi, vậy mà ho nói «ếch có đuôi», tức 
là có thể xem ếch là vật có đuôi. Núi không có miệng, vậy mà họ nói «núi 
có miệng», tức là có thể xem núi là vật có miệng. Tuân Tå (thiên Bất Саи) 
chép: «Vào lỗ tai ra lỗ miệng.» (nhập hô nhĩ, xuất hô khẩu A 3 E Hị s 
L1). Dương Lượng {дї chú: «Có người nói câu này giống câu sơn xuất 
khẩu, nghĩa là núi có miệng và tai»? Tuân Tử (thiên Bất Cẩu) chép: «Cái 


7 


LAM chú: Câu «Sơn xuất khẩu», Derk Bodde dich là: «Mountains produce mouths.» (Các núi 

tạo ra các miệng). James Ware dich: «Mountains emit from a mouth.» (Các núi xuất ra từ một 

cái miệng). James Legge dịch: «A mountain gives forth a voice.» (Một ngọn núi xuất ra một 
giọng nói). Nguyễn Hiến Lê dịch: «Núi từ trong miệng mà ra.» 

Tuân Tù (Bất Cẩu): «"Son uyên binh”, “thiên địa t$”, “Tê Tân tập”, “nhập hô nhi, xuất hồ 

khán", “câu hữu tu", “noãn hữu mao", thị thuyết chi nan trì già đã, nhi Huệ Thì Đặng Tích 

năng chi» “I fg 3", “2 hb И”, “Ж ЖЖ”, “др Hi SE L1”, “aA 28", “ШП 

AE”, Яй Z Ek Ey A t, m A ЕВР BT ЕЕ Z — LAM chú: Nguyên bán chép «cầu 

hữu tu» 9925 ZR. Chữ tu ËB trong cổ văn vốn là râu, ngày nay dùng thông với chữ tu #4 (râu). 

Còn chữ câu $3, Phùng Hữu Lan đã dẫn Du Việt (học giả đời Thanh) rằng $5 (cda) là giả tá 

của #7 (ui = bà già; đàn bà nói chưng). 

% LAM chú: Thành Huyền Anh 5 £ X tự là Tử Thực FR, quê quán Thiểm Châu [Ж JÍ| (nay 
là huyện Thiểm B của tinh Hà Nam {97 ï3); ông là một đạo sĩ sống ở đời Đường, cũng là một 
hoc giá về Dao giáo; ẩn cư ở Đông Hải sË yg (nay thuộc Giang Tô jT. &&). Năm 637 (Trinh 
Quán thứ 5) ông được triểu đình ban hiệu Tây Hoa Pháp Sư 09 Æ is: fi. Tác phẩm: Lào Tử 
Dao Đức Kinh chú, Độ Nhân Kinh chú, Nam Hoa Chân Kinh chú sớ, v.v... (Xem: Trương Chí 
Triết, Đạo Giáo Văn Hoá Từ Điển, Giang Tô Cổ Tịch xuất bán xã,1994, tr.199) 

7° «Hoặc vit, tức sơn xuất khẩu đã, ngôn sơn hữu khẩu nhĩ dà» zz E], EPIL Hi H №, E 

LH DH 0 .- LAM chú: Dương Lượng #8 lt (sống khoảng 818 CN). Chữ {сб hai âm: 

(1) lượng ñiàng/, vốn là di thể của lượng 25 (sáng); (2) canh /ng/ = mạnh mẽ, Derk Bodde 

phiên âm là Yang Liang, nên tôi chọn âm Lượng. 
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móc có râu.» (câu hữu tu #9 8 28 ). Du Việt gy 8 (1821-1906) nói chữ 
câu $a (cái móc) này ngờ là giả tá của chữ hú £5] (đàn bà; bà già). Vậy câu 
ấy là «đàn bà có râu» (hú hữu tu ##j # 5£). Tất cả lập luận này đều dựa 
trên chỗ giống nhau của vât. Quách Tượng nói: «Nhân sự giống nhau của 
chúng mà xem chúng giống nhau thì vạn vật chẳng gì mà không giống 
nhau.» Cho nên vật này có thể gọi là vật kia, vật kia có thể gọi là vật này. 

Huệ Thí nói: «Trời và đất cùng thấp.» và «Tôi biết trung tâm của 
thiên hạ; nó ở phía Bắc của nước Yên và phía Nam của nước Việt.» 
Cũng cùng lý lẽ ấy, có thể nói: «Dĩnh (kinh đô nước Sở) có thiên hạ.» và 
«Nước Té và nước Tần kế nhau.» 


Tục ngữ Trung Quốc có câu: «Thước có chỗ ngắn, thốn có chỗ đài.» 
(Xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường R A Hr xa , sJ £ Fr Е). Nếu 
nhân chỗ dài của vật mà cho rằng nó dài thì rùa có thé dài hơn rắn. Kinh 
Điển Thích Văn dán lời Tư Mã Bưu n] Ж (mát khoảng năm 306 CN) 
rằng: «Con chớ trắng có mắt đen cũng có thể gọi là chó đen.» Nói chó 
trắng trắng là nhân cái lông trắng của nó; tức là nhân cái trắng của nó 
mà nói nó trắng, Nếu nhân cái đen của nó mà nói, thì «chó tráng den». 

* Nhóm «Ly kiên bạch»: 

— «Gà ba chân.» (Kê tam túc ££ = fg ). 

— «Lửa không nóng.» (Hoá bất nhiệt K Á £A ). 

– «Bánh xe không bám mặt đất.» (Luân bất triển dia #8 Z i НЮ). 

– «Mắt không thấy.» (Mục bất kiến Ej £ Я). 


— «Chỉ không tới, vật không dứt.» (Chỉ bất chí, vật bất tuyệt {8 AŠ 
=, #8 ). 


¬ «Thước vuông (ê-ke) không vuông, thước tròn (com-pa) không 
thể tròn.» (Củ bất phương, quy bất khả dĩ vi viên #E 7 77, $R 4° n] DÀ 
SE). 


— «Lỗ mộng không ôm cái mộng.» (Tac bất vi nhuế #§ 2 [B] fg )." 
LAM chú: Derk Bodde, James Ware, James Legge dường như du nhầm chữ nhuế t} (cái 
mộng: tenon} với chữ bính H9 (cái cán: handle), nên đều dịch là «handle». Câu này Derk 
Bodde dịch là: «Chisels do nơi surround their handles.» (Những cái đục không bao lấy cái cán 
của chúng); James Ware dịch: «The chisels do not surround its handle.» và Legge dịch: «А 
chisels do not surround its handie.» Y nghĩa cũng vậy. Kỳ thực, nhuế tac 88 8 là cái mộng và 
cái lỗ mộng. Người Trung Quốc nói phương nhuế viên tac 77 M 92 (cái mộng vuông đi với 
lỗ mộng tròn) ngụ ý sự không thích hợp; tiếng Anh có câu tương đương: «A square peg in a 
round hole.» Nguyễn Hiến Lê dịch «Тас bất vi nhuế» chính xác là: «Cái lỗ mộng không ôm 
được cái móng.» (Sdd., tr.546) 
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— «Bóng chim bay chưa hé động.» (Phi diéu chi ánh vi thường động 
dã R E Z # À E En th). 

~ «Mũi tên bay nhanh, có lúc không đi không dừng.» (Thốc thí chi 
tật, nhi hữu bất hành bất chỉ chi thời $ Z X Im 8 Z £T 3š t, Z 8#). 

~ «Chó con không phái là con chó.» (Cẩu phi khuyén Ж] 3E Ж). 


— «Ngựa vàng và trâu den là ba.» (Hoàng mã ly nguu tam x 5, Bg 
=). 
— «Con ngựa тё côi chưa từng có mẹ.» (Cô câu vị thường hữu mẫu 


TK Sy ok TECH BED. 


~ «Cây gậy một thước, mỗi ngày chặt di phân nửa, muôn đời cũng 
không chặt hết.» (Nhất xích chi chuỳ, nhật thủ kỳ bán, vạn thế bất kiệt 


— Jx Z HË E] ХЕР, tt 4 38 ). 


Về «Gà ba chân» và «Ngựa vàng và trâu đen là ba», Công Tôn 
Long Tử (Thông Biến Luận) nói: «Nói chân gà là một. Đếm số chân là 
hai. Hai với một là ba. Nói chân trâu chân dé là môt. Đếm số chân là 
bốn. Bốn với một là năm.» Trang Tứ (Té Vật Luận) nói: «Một với lời 
nói là hai.» (Nhất dit ngôn vi nhi — El = £& — ). «Nói chán gà» (vị kê 
túc zB #Ë JE ) là /ời nói (ngón =). Cộng tướng «chán gà» hoặc lời nói 
«nói chán gà» là một, cộng thêm hai chân gà, tức là ba. Cùng lý lẽ ấy, 
iði nói «ngựa vàng và trâu den» là một; một con ngựa vàng và một con 
trâu đen là hai. Cộng tướng «ngựa vàng và trâu đen» hoặc lời nói «ngựa 
vàng và trâu đen» là một, cộng với một con ngựa vàng và một con trâu 
đen, nên là ba. 


Ta biết thuyết Ly Kiên Bạch của Công Tôn Long lập luận trên tri 
thức luận (epistemology) và siêu hình học (metaphysics). Về câu «lửa 
không nóng», nếu lập luận theo siêu hình học, thì cộng tướng «lửa» là lửa, 
cộng tướng «nóng» là nóng. Cả hai thì tuyệt đối và không phải là một. 
Ngọn lửa cụ thể tuy có tính chất nóng, nhưng cộng tướng «lửa» thì không 
nóng. Nếu lập luận theo tri thức luận, cái nóng của lửa là do chúng ta cảm 
giác; cái nóng ấy mang tính chủ quan, do ở chúng ta chứ không do lửa. 

Câu «bánh xe không bám mặt đất» có thể giải thích rằng: Cái mà 
bánh xe chạm vào là một phần nhỏ của đất chứ không phải là toàn bộ 
mặt đất, giống như «ngựa trắng không phải là ngựa». Hoặc ta cũng có 
thể giải thích rằng: Cái bánh xe chạm đất là vật cụ thể, mặt đất mà 
bánh xe bám vào cũng là vật cụ thể. Nhưng cộng tướng «bánh xe» thì 
không bám mặt đất, và cộng tướng «đất» cũng không phải là cái mà 
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bánh хе bám vào. 


Công Tôn Long Tử (Kiên Bạch Luận) giải thích câu «mắt không 
thấy» rằng: «Trắng là do mắt nhìn, mắt nhờ ánh lửa [soi sáng] mà thấy 
[vật có màu| trắng, nhưng lửa không thấy. Vậy lửa và mắt không thấy mà 
thần kinh thấy. Nhưng thần kinh không thấy, nên tháy là cái tách rời.»” 
Khả năng nhìn thấy của chúng ta cần phải có: mắt, ánh sáng, và tác dụng 
của thần kinh. Có ba yếu tố đó thì chúng ta mới nhìn thấy. Nếu chỉ có mắt 
thôi thì ta không thể nhìn thấy, Đây là giải thích theo tri thức luận. Nếu lập 
luận theo siêu hình học, cộng tướng «mắt» là mắt, cộng tướng «lửa» là lửa, 
cộng tướng «thần kinh» là thần kinh, cộng tướng «thấy» là thấy. Bốn cộng 
tướng này tách rời nhau, không thể gộp làm mội. 


«Chỉ không tới, vật không dứt.» (Chỉ bất chí, vật bất tuyệt 35 7 Æ 
TT iE)" Bản Trang Tử hiện nay chép: «Chỉ bất chí, chí bất tuyệt.» 
1B = , 224 #ë . Liệt Tå (thiên Trong Ni) dẫn lời Công Tôn Long là: 
«Hữu chỉ bất chí, hữu vật bất tuyệt.» E HTE, 8 #2 Е. Vậy «chí 
bất tuyệt» EZ $ë phải là «vật bất tuyệt» #7 1 $8, bởi vi phái Công 
Tôn Long nêu ra «chỉ» 18 và «vật» f đối ứng với nhau, như trong thiên 
Chỉ Vật Luận đã nói. Plato nói khái niệm thì có thể nhận biết nhưng 
không thể nhìn thấy. Cái mà chúng ta cảm giác được là cá thể, còn cộng 
tướng thì chúng ta có thể nhận biết chứ không cảm giác được. Nên Công 
Tôn Long nói: «Chỉ bất chí» (chỉ không tới = khái niệm [hay cộng tướng] 
thì ta không cảm giác được). Cộng tướng thì không thể cảm giác được, 
còn khi cộng tướng biểu hiện ở vật trong thời gian và không gian thì sự 
biểu hiện này là liên tục có mãi, nên Công Tôn Long nói: «Vật bất 
tuyệt.» (vật không dứt), 

Về câu «thước vuông (ê-ke) không vuông, thước tròn (com-pa) không 
thể tròn»: Vuông tuyệt đối là cộng tướng «vuông»; tròn tuyệt đối là 
cộng tướng «tròn». Thực tế thì vật vuông cá thể thì không tuyệt đối vuông; 


7 Công Tôn Long Tử (Kiên Bạch Luận): «Bach di mục kiến, mục di hoá kiến, nhí hoá bất kiến. 


Tác hoá dif mục bất kiến nhỉ thần kiến. Thần bất kiến, nhí kiến ly» 1 EA H R, El DA 
Н.Ш K ZA B. BU A 8H Z R m t8 BH 47 Hom m. 

LAM chú: Chữ chi 38 ở đây là thuật ngữ, nên Derk Bodde chỉ phiên ám. Câu này ông dich: 
«Chih do not reach; things never come to an end.» (Chỉ không dat tới; vật không bao giờ chấm 
dứt). James Ware địch: «Universals do not say ail.» (Các khái niệm không nói hết). Chỉ nghĩa 
den là ngón tay, nên James Legge dich «Chỉ bát chí, chí bất tuyệt» là: «The finger indicates, 
but need not touch, the object. Where you come to may not be the end.» (Ngón tay chi tró nhung 
không cần cham vào đối tượng. Nơi bạn tới có lẽ không phái là chỗ cuối). Nguyễn Hiến Lê 
dịch: «Ý không đạt được vật, nếu đạt được thì nó không bao giờ ngừng.» (Sdd., tr.546). 
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vật tròn cá thể thì không tuyệt đối tròn. Tức là thước vuông không tuyệt 
đối vuông, thước tròn không tuyệt đối tròn. Cho nên nếu so với cộng 
tướng «vuông» và cộng tướng «tròn» thì «thước vuông không vuông, thước 
tròn không thể tròn». 


Về câu «lỗ mộng không ó ôm cái mộng»: Cái ôm lấy cái mộng trong 
thực tế là cái lỗ mộng cá thể, còn cộng tướng «1б móng» thì không ôm 
cái mộng. 


Về câu «bóng chim bay chua hé dóng» và cáu «müi tén bay nhanh, 

có lúc không di không dừng»: Kinh Điển Thích Văn dẫn lời Tư Mã Bưu 

rằng: «Cái hình thì dừng, cái thế thì động. Khi cái hình rõ ràng thì có М 
chuyển động chậm, khi cái thế rõ ràng thì có sự chuyển động nhanh.»” 


Nói cái bóng chim bay động và mũi tên bay không dừng, tức là nói 
về cái thế của chúng. Nói cái bóng chim bay bất động và mũi tên bay 
không bay, tức là nói về cái hình của chúng. Nói «mũi tên bay nhanh, có 
lúc không đi không dừng» tức là cùng lúc nói về cái hình và cái thế của 
chúng. 


Chúng ta cũng có thể nói rằng: Trên thực tế, cái động và lúc đi lúc 
dừng là mũi tên bay cá thể và cái bóng chim bay cá thể. Còn cộng tướng 
«müi tên bay» và cộng tướng «bóng chim bay» thi bất động và không di 
không dừng, giống như mọi cộng tướng khác. 


Chúng ta cũng có thể nói rằng: Một vật ở hai điểm trong một khoảng 
thời gian là động. Một vật ở một điểm trong hai khoảng thời gian là 
dừng. Một vật ở một điểm trong một khoảng thời gian là không động và 
không dừng. Khi nói «bóng chim bay chưa hé động», tức là nói bóng 
chim bay không ở hai điểm trong một khoảng thời gian. Khi nói «mãi tên 
bay nhanh, có lúc không đi không dừng», tức là nói mũi tên bay ở một 
điểm trong một khoảng thời gian. ó đây cũng chỉ cái bóng chim bay 
trong tư tưởng chúng ta và cái mũi tên bay trong tư tưởng chúng ta; nó 
tương tự trường hợp của «cái gậy một thước» vậy.” 


` Về câu «chó con không phái là con chó» (cẩu phi khuyển): Nhi Nhã 
giải: «Chó chưa có lông dài mịn thì gọi là cẩu.» (Khuyển vị thành hào viết 
câu X X Bi, SE El 3). Vậy, cẩu là chó con (tiểu khuyén). Cüng gióng 


^ Tu Mă Bưu: «Hinh phán chi, thế phán hành. Hinh phán minh giả hành trì, thế phán minh giá 


hành їй» JZ 2? 1E , 95 Z fr. M 2 BB 3 0138,85 2 B # f1 XL. 
TS Cuối tiết này, về «cẩu phi khuy£n», «có câu vị thường hữu máu», và «nhất xích chi chuỳ», tôi 
giải thích theo Giáo sư Kim Nhạc Lâm. 
LAM chú: Trong cổ văn, hai chữ hào & và Æ dùng thông với nhau, nghĩa là lông đài và 


nhuyễn của động vật (động vật trường nhi tế đích maa $5 їл E n 4m f =). 


т 
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câu «ngựa trắng không phải là ngựa», «chó con không phải là con chó». 


Về câu «con ngựa mổ côi chưa từng có me»: Kinh Điển Thích Văn 
dẫn lời Ly Di Æ pA (đời Tấn) rằng: «Con ngựa khi sinh ra thì có mẹ. Nói 
mó côi, tức là không có mẹ. Một khi gọi là “тд côi”, tức là tên gọi 
"me" bị bó đi, Mẹ là mẹ của con ngựa con, nên con ngựa mó côi chưa 
từng có me.»" Ở đây cũng chính là nói cộng tướng «con ngựa тд côi». 
Ý nghĩa «con ngựa mó côi» là con ngựa không có mẹ. Cho nén con ngựa 
mó côi không có mẹ. Nhung thực tế, con ngựa mó côi cá thể ắt đã từng 
có mẹ; nên không được nói nó chưa từng có mẹ. 


Về câu «cây gậy một thước, mỗi ngày chặt di phân nửa, muôn đời 
cũng không chặt hêt»: Ó đây nói vật chất có thể phân cắt đến vô hạn. 
Cái gây một thước, hôm nay ta cắt đi một nửa, rồi ngày mai cắt đi một nửa 
của một nửa đó, rồi ngày mốt cắt đi một nửa của một nửa của một nửa đó, 
v.v... Như vậy việc làm «cắt đi một nửa» muôn đời cũng không xong. Tuy 
nhiên việc làm đó chỉ xảy ra trong tư tưởng của ta, còn trong thực tế thì cây 
gậy cụ thể ắt không thể nào cứ lần lượt bị cắt đi một nửa mà còn hoài; bởi 
vì sự phân cắt sự vật cụ thể trong thực tế thì hữu hạn. 


12. Cám giác và lý trí 


Các tiết trên đây cho thấy quan điểm của Huệ Thi chú trong cá thé. 
Cá thể thì thường biến, nên triết học của Huệ Thi có thể gọi là «triết học 


T 


Lý Di: «Câu sinh hữu mẫu, ngôn có tắc vô máu, cô xưng lập tác mẫu danh khứ dá. Mẫu thường 
vi câu chỉ máu, có cô câu vị thường hữu mẫu dã.» Bí) 4 A 81, E Jf. BIL fi PE, fI Fer yr 
Bj S. £X. D @ F S Z Б}, HL ЕЕ. 

LAM chú: Nguyên văn: «Nhất xích chi chuy, nhật thủ kỳ bán, van thế bất kiệt.» — 73 Z H& 
E HX ft 2E, B ETR. Chữ chu) | này trong cổ văn cú mấy nghĩa: © Dùng như động 
từ, nghĩa là đánh bằng gậy hay bằng nấm tay (bóng đã PE TT, quyền kích 58 82); ® Dùng như 
danh từ, thông với chữ chuy $ (f£ ), nghĩa là cáy roi (tiên tử 88 -f- Y, cây gây gó (mộc côn Ж 
18); € Dùng thông với chữ chup $€ , nghĩa là edi chuy (chuy tử #£-f-). Xem: Cổ Đại Нап Ngữ 
Từ Điển, Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh, 2000, tr.234. Trong ngữ cảnh dang xét, сї chuy 
nghĩa là cây rơi hoặc cây gây gỗ, Derk Bodde dịch: «If a rod one foot in length is cut short every 
day by one half of its length, it will still have something left even after ten thousand generations.» 
(Nếu một cây roi dài một bộ mỗi ngày bị cát ngắn phán nửa thì nó sẽ vẫn còn một chát thậm 
chí sau mười ngàn đời nữa); James Ware dịch: «Jf a stick a foot long is halved daily, the task will 
nat end in eons.» (Nếu một cây рау dài một bộ mỗi ngày bị cất ngắn phần nửa thì việc làm này 
muôn đời cũng không xong); James Legge dịch: «Jf from a stick a foot long you every day take 
the half of it, in a myriad ages it will not be exhausted.» (Nếu bạn mỗi ngày tước di phán nửa cây 
gậy dàn một bộ thì muôn đời cây gậy vẫn còn); Nguyễn Hiến Lê địch: «Cái gậy dàt một thước, 
mỗi ngày chặt lấy một nửa, vạn đời cũng không hết.» Riêng Nguyễn Đăng Thục hiểu chuy là 
“cái giây ” (sợi đây): «Cái giây một thước, mỗi ngày lấy đi một nửa, muôn đời không hết.» 


78 
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về biến dịch». Quan điểm của Công Tôn Long chú trọng cộng tướng. Cộng 
tướng | thì bất biến, nên triết học của Công Tôn Long có thể gọi là «triết 
học về bất biến». Học thuyết của hai ông tuy bất đồng, nhưng đều là kết 
quả của việc sử dụng lý trí để quan sát thế giới. Lý luận của các biện giả 
đều không phù hợp với những gì mà chúng ta cảm giác được. Bởi vì biện 
giả dùng lý trí để quan sát thế giới, cái thế giới mà họ thấy cố nhiên không 
phù hợp với cái thế giới mà chúng ta nhận biết bằng cảm giác. 

Sự hiểu biết thông thường của ta đều đặt căn bản trên những trí 
thức mà ta sở đắc đo cảm giác. Từ quan điểm theo sự hiểu biết thông 
thường ấy, lời nói của các biện giả thì «đúng mà không đúng, có thể mà 
không thé» (nhiên bất nhiên, khả bất khả). Sự hiểu biết thông thường 
của ta cho là sai (hoặc không (hổ thì họ cho là đứng (hoặc có thể), và 
ngược lại. Cho nén Trang Tứ (Thiên Hạ) mới báo ho «nói trái ngược với 
mọi người mà lại muốn được cái danh tiếng thắng người» (phản nhân vi 
thực, nhi duc di thắng nhân vi danh Bx Á Ë EE, m ak БА A ES Z4). 
Tu Mã Đàm thì nói: «Danh gia xét ky những điều vặt vành trong các lời 
nói cầu kỳ phức tạp, khiến người ta không thể phản bác ý kiến của họ. 
Họ chuyên vào danh mà mất tình người.»°® Còn Hán Thư (Nghệ Văn 
Chí) thì chê họ là «câu phách tích loan» $a 17 8Ì (gây ra chia rẽ và 
rối loạn). Công Tôn Long «làm hoang mang trí иё của các triết gia, 
khiến mọi người cứng họng không đối đáp nổi.»*° Bách gia phê binh lời 
nói của các biện giả déu hoàn toàn lập luận trên quan điểm theo sự hiểu 
biết thông thường của chúng ta. Cho dù họ «nói năng quái lạ và đùa bỡn 
lời ky di» (trị quái thuyết, ngoạn kỳ tit» z4 E £8 Di Бр Bi) [như Tuân 
Tử đã nói] hay họ «nói trái ngược với mọi người mà lại muốn được cái 
danh tiếng thắng người» [như Trang Tử đã nói] hay họ đã phát hiện ra chân 
lý gì đó, thì điều ấy chúng ta không biết. Giá trị của một học thuyết cố nhiên 
không quan hệ với động cơ của người lập ra học thuyết ấy. 


nd 


79 Si Ký (Thái Sử Công Tự Tự): «Danh gia hà sát kiểu nhiễu, sử nhân bất đắc phán kř ý, chuyên 
quyết w danh, nhi thất nhân tình» 2, X ^j SZ 4E А + 8 IX dE EIER IA 
#,m & A W. 

"° Trang Tử (Thu Thuỷ): «Khón bách gia chi tri, cùng chúng khẩu chi biện.» [Ж Ej Ж ZI 
,# ® LH 2 ft. 
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CHƯƠNG 10 


| TRANG TỬ 
VÀ TRANG HỌC TRONG ĐẠO GIA 


1. Trang Tử và tinh thần của người nước Sở 


Si Ký chép tiểu sử Trang Tử rằng: «Trang Tử người đất Mông (nay 
là Hồ Nam), tên là Chu, từng giữ chức lại ở Tất Viên thuộc đất Mông, 
sống cùng thời với Lương Huệ Vương (370-319) và Té Tuyên Vương 
(319-301). Học vấn của ông bao quát tất cả nhưng học thuyết chủ yếu 
của ông dựa trên cơ sở là lời lẽ của Lão Tử. Ông viết sách hơn mười vạn 
chữ, phần lớn theo lối ngụ ngôn. [...] Ông khéo ghép các đoạn văn, tách 
lời lẽ để nêu sự việc, xét rành sự tình, nhằm phê phán Nho gia và Mặc 
gia. Các bậc túc học đương thời cũng không thể biện bạch nổi với ông. 
Lời ông móng lung phóng khoáng để thoả ý riêng, cho nên từ vương công 
và đại nhân trở xuống đều không biết áp dụng cái học của ông. Sở Uy 
Vương nghe nói Trang Chu là bậc hiển tài bèn sai sứ giả đem tiền bạc 
hậu hĩnh nghinh đón, hứa hẹn ban cho chức tể tướng. Trang Chu cười, nói 
với sứ giả của nước Sở rằng: “Ngàn vàng là lợi lớn; khanh tướng là địa 
Vị tôn quý. Ông chẳng thấy con trâu dùng cho lễ tế giao sao? Người ta vỗ 
béo nó mấy năm rồi mặc vải vóc thêu cho nó và đưa nó vào nhà thái 
mi&u. Đến lúc ấy, dù nó có muốn như con lợn cô độc liệu có được chăng? 
Ông xéo ngay đi, chớ làm bẩn ta. Ta thà chơi đùa trong cái lạch nước bẩn 
mà vui sướng, chứ không để kẻ làm vua trói buộc lấy ta. Ta suốt đời 
không làm quan để thoả chí mình, "»! 


Đất Mông thuộc nước Tống, nên Trang Tử là người Tóng. Nhung tu 


50 Ký (Lào Trang Thân Hàn Liệt Truyện): Trang Tử giả, Mông nhân dã. Danh Chu. Chu 
thường vi Mông Tất Viên lại, dữ Lương Huệ Vương, Tẻ Tuyên Vương đồng thời. Kỳ học vô sở 
bất khuy, nhiên kỳ yếu bán quy u Lão Tử chi ngôn. Kỳ trú thư thập du vạn ngón, đại để suất 
ngụ ngôn dá. [...] Thiện thuộc thư ly từ, chỉ sự loại tình, dụng phiêu bác Nho, Mặc; tuy đương 
thế túc học, bất năng tự giải miễn đã, Kỳ ngôn quang đương tự thứ di thích di, có tự vương 
công đại nhãn bất năng khí chi. Sở Uy Vương văn Trang Chu hiển, sử sứ hậu tệ nghinh chi, hứa 
di vi tướng. Trang Chu tiểu vị Sở sứ giả viết: “Thiên kim, trọng lợi; khanh tướng, tôn vj dã, 
T độc bát kiến giao tế chỉ hi nguu hà? Dưỡng thực chí sổ tué, y di văn tú, di nhập thái miếu; 
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tưởng của ông kỳ thực lại gần với người 
Sở. Sử Ký nói về Khuất Nguyên (tự trầm 
khoảng năm 288 TCN) qua tác phẩm Гу 
Tao rằng: «Ông thoát khỏi thế giới bùn 
lẫy nhu ve sâu thoát xác khỏi chốn ô uč, 
để phiêu bổng ra ngoài cõi trần ai, chẳng 
để đời làm vấy bẩn mình. Thật là ở trong 
bùn mà chẳng bị hôi tanh mùi bùn vậy.»” 
Lời lẽ của người Sở đều có sự tưởng tượng 
phong phú, tình cảm và tư tưởng phiêu dật. 
Nền văn học như thế khác biệt với cách 
Trang Tử chuyên ca vịnh người và sự vật trong 300 
bài Kinh Thi. 


Cũng giống nhu thế, tư tưởng và văn thể trong sách Trang Tử vô 
cùng khoáng đạt. Thiên Thiên Vận nói: «Тубі vận chuyển и? Đất đứng 
yên u? Mặt trời mặt trăng tranh chỗ nhau u? Ai làm chủ việc ấy? Ai duy 
trì việc ấy? Ai vô sự mà đẩy chúng cho chúng chạy? Hay là có cái máy bí 
mật hoạt động bất đắc đĩ? Hay là sự vận chuyển ấy không thể tự dừng 
lại? Mây thành mưa и? Mưa thành mây и? Ai làm mưa rơi nhiều? Ai vô 
sự mà vui sướng gây ra việc đó? Gió nổi hướng bắc, lúc qua tây, lúc qua 
đông, lúc cuốn lên cao không chừng, ai hít thó mà gây ra thé? Ai vô sự 
mà tạo ra chiều gió và khiến nó đừng? Xin hỏi tại sao?” Vu Hàm Thiệu 
đáp: “Lại đây ta nói cho mi biết, ...”»? 


đương thị chỉ thời, tuy dục vi có đồn, khởi khả đắc hå? Tử eic khứ, vô à ngã, Ngã ninh du hí ó 
đậu chi trung tự khoái, vô vi hữu quốc giả sở ky. Chung thân hất «i, di khoái ngô chí yên. ®» т 


+ š,%# At.# |. E 5 % ШАБ, Bi Щщ +, 7ƒ z EH. 


# HE Pr J Ж, нш K юйю т антка а, km 
Ead. Ка а а иш n s 3E lũ, HJ BR X NI  [H ím #1, 4s НЕ 
H BE Ж th Mc ылы QE ELTE Z: X А £ BE đã Z.A Rx 
+ B HE ТУ fE (E J2 МУЛ Л, LÁ P TH. 4È lá] 2 38 3 të ЯП DTE 
= RI ; BI ino +3 2 h 3l % 7... Lace 
88 IDEA & BE LED E Z By Ñt 8K PS TCR , = sJ CET ER Ж, G 


Киа а RACER ER 


Sit Ký (Khuất Nguyên Liệt Truyện): «Trac náo ó né chi trung, thiên thuế u troc uë, di phù du 
trần ai chi ngoại, bất hoạch thế chi tư cấu, tước nhiên né nhi bất t£ giả dà.» ЕЕ” 
Tp S tì ÿ$ HO UR LÍ  M ES IS Z Pk 4; f IS Z SE Mo LR КОЕ Z T  ữ th. 
Trang Tử (Thiên Vận): «Thiên kỳ vận hổ? Địa kỳ xứ hô? Nhật nguyệt kỳ tranh u sở hó? Thuc 
chủ trương thị? Thục duy cương thị? Thục cư vô sự suy nhỉ hành thi? Y giả kỳ hữu cử giam nhi 
bất đắc di da? Y giả kỳ vận chuyển nhí bất năng tự chỉ đa? Vân giả vi vũ hå? Vũ giả vi vân hồ? 
Thuc long thi thi? Thục cư vó sự dám lạc nhi khuyến thi? Phong khởi hắc phương, nhất tây nhất 
đông, hữu thượng bàng hoàng, thục hư hấp thị? Thục cư vô sự nhi phí phát thị? Сат vấn hà 
cô?” Vu Hàm Thiện viết: “Lai, ngô ngứ nhữ....”» “R Hg E ?b E. gx Y?03 HH 3e 
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Hình thức và nói dung đoạn văn trên nhất trí với bài Thiên Vấn Æ 
FJ trong Sở Tit của Khuất Nguyên. Đoạn văn trên không nhất thiết do 
Trang Tử tự viết, nhưng nó cho thấy Trang học có liên quan với người Sở. 
Đối với các chế độ tư tưởng truyền thống, Trang Tử đều có thái độ chống 
lại. Ông phê phán Nho gia và Mặc gia, mà chỉ tôn sing Lão Đam. Thiên 
Thiên Hạ tuy không xem Lào Dam và Trang Chu cùng một phái, nhưng 
có thái độ rất tôn sùng Lão Đam. Nước Tống gần nước Sở, Trang Tử một 
mặt chịu ảnh hưởng tư tưởng của người Sở, một mặt chịu ảnh hưởng tư 
tưởng của các biện giả. Do đó, ông có thể dùng biện luận của các biện 
giả mà thuật các tư tưởng bay bổng khoáng đạt của mình, lập thành một 
hệ thống riêng. 

Theo Sử Ký, Trang Tử sống cùng thời với Lương Huệ Vương # tt 
Ж (370-319) và Té Tuyên Vương 7$ Е (319-301); có lẽ cũng cùng 
thời với Mạnh Tử. Mã Di Sơ E di #J (tức Mã Tự Luân 15 (9, sinh 
năm 1884) viết Trang Tử Niên Biểu, đã ấn định quãng đời của Trang Tử 
từ Chu Liệt Vương /&] 7) năm thứ 7 (tức 369 TCN) đến Chu Noãn 
Vương f] 4g + năm 29 (tức năm 286 TCN). Trang Tử và Mạnh Tử sống 
cùng thời nhung có 1 hai ông chưa từng bién bác với nhau; việc này rất 
đáng ngờ. Tuy nhiên cái hoc сйа Trang Tử tiến hơn cái học của Dương 
Chu một bước; thế thì theo quan điểm của Mạnh Tử mà nói, Trang Tử và 
Dương Chu là đồng bọn. Trang Tử xem Mạnh Tử cũng là đồng bọn với 
Khổng Tử. Mạnh Tử chống Dương Chu và Mặc Tử thì cũng như chống 
Trang Tử. Trang Tứ phê phán Nho gia và Mặc gia thì cũng như phê phán 
Mạnh Tử. Tuy Mạnh Tử chỉ dé cập Dương Chu và Trang Tử chỉ dé cập 
Khổng Tử, nhưng Mạnh Tú và Trang Tử không phải là không biết nhau. 


2. Đạo, Đức, Trời 


Triết học Trang Tử và triết học Lão Tử khác nhau, nhưng cái mà ông 
gọi là Đạo và Đức thì giống như Lão Tử gọi. Ở đây ta xem Trang Tử nói về 
Đạo như thế nào. Thiên Trí Bắc Du nói: «Đông Quách Tử hỏi Trang Tử: 

"Cái ông gọi là Đạo thì ở đâu?” Trang Tử đáp: ' 'Ở khấp ngi.” Đông Quách 
Tử nói: *Phải chỉ định cụ thể thì mới được.” Trang Tử đáp: “б con kiến." 
Hỏi: “Sao thấp vậy?” Đáp: ' © сопа сб.” Hỏi: “Lại thấp hơn nữa а?” Đáp: 
*Ó mảnh sành.” Hỏi: "Lai càng thấp hơn nữa а?” Đáp: "Ó trong cục phán." 
Đông Quách Tử làm thinh. Trang Tử nói; “Các câu hỏi của ông không 

$$ pr E ?5N + oR E ens a улын и ыйы fr Z?8 = FE H Bš 
#& ñü f# tì RD ? E ë F YE RR tú 2t 8 ib H5? 2$ # ES ñj # ?Rj ES 
ZA B: SE ROS ЖЕ S ROI. ИКУ 
ниен ЕНЕ ?” Ж SO: “Ж, 
nH Bu. 
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chạm tới cái bản chất của Đạo. Như viên thanh tra hỏi người quản lý chợ 
về cách đạp lên lưng con hco để biết nó mập không; hé chân càng lún trên 
mình heo là biết nó càng mập. Ông đừng chỉ định cụ thể một thứ gì, thì sẽ 
không bỏ sót. Đạo tối cao là thế, lời lẽ lớn lao cũng thế. Ba từ chu fS] (dày 
đủ), bién Wa khắp nơi), hàm fk (toàn thé) tuy khác danh mà cùng thuc, 
chúng ám chỉ Một (tức là Dao).»* 


Đạo là tổng nguyên lý sinh ra trời đất và vạn vật; hễ có vật thì có 
Đạo, nên Đạo ở khắp nơi (vô sở bất tại W FH ^ ТЕ). Thiên Đại Tông Sư 
nói: «Đạo có thực và thành tín; vô vi và vô hình. Người ta có thể truyền 
nó nhưng không thể nhận nó; có thể đạt được nó nhưng không thể thấy 
nó. Tự nó là gốc của nó. Lúc chưa có trời đất thì nó đã tón tại. Nó sinh 
quỷ thần, thượng đế, và sinh trời đất. Nó ở trước ngôi Thái Cực mà 
không là cao; nó ở dưới lục cực (tức trời đất và bốn hướng) mà không là 
sâu; nó có trước khi trời đất được tạo sinh mà không là lâu dài, nó xưa 
hơn đời thượng cổ mà không là già.» 


Đạo là tổng nguyên lý sinh ra trời đất và vạn vật, nên «tự nó là gốc 
của nó», tón tại vĩnh viễn mà không có đầu và cuối. Vạn vật trong trời 
đất cứ y theo Đạo mà sinh hoá không ngừng. 


Tác dụng của Đạo cũng có tính chất tự nhiên, nên Trang Tử nói: 
«Kỹ năng gắn với sự việc, sự việc gắn với điều nghĩa 3€, điều nghĩa gắn 


Trang Tử (Trí Bác Du): «Đông Quách Tử vấn и Trang Tử viết: “Sở vị đạo, д hå tại?" Trang 
Tử viết: "Vô sở bát tai." Đông Quách Tử viết: “Ку nhi hậu kha,” Trang Tử viết: "Tai lầu 
nghĩ.” Viết: "Hà kỳ hạ da?" Viết: “Tại để bại." Viết: “Hà kỳ dü ha da?” Viết: “Tại ngoà 
tịch." Viết; “Hà kỳ dà thậm da?" Viết: “Tai thi nich." Đông Quách Tử bát ứng. Trang Tử 
viết: “Phù tử chỉ vấn dã, cố bất cập chất. Chính hoạch chỉ vấn ү giám thị lý hi đã, mỗi hạ dũ 
huống. Nhi duy mạc tất, vô hồ đào vật. Chí đạo nhược thi, dai ngôn diệc nhiên, Chu biến hàm 
tam giá, di danh đồng thực, kỳ chỉ nhất đã.”» 3g R pulo dz Fl: “Атан uk 
ТЕ?" IE f El: “ЖОН ET UIT EJ: "Heg (e ТЇ.” HE LÍ: “Z dể 8." 
Fl: "fJ H ЕЗ?” 11: “@ 0 #8.” El: “DỊ H8 КБ?" Fd: “ЛЕВЕ.” Ei: =n 
Hom HE f6?” Fl: ERE.” TRADE EPEA: “3 f Z PH б, £ m 
A. 1 8 < m па ъа ЖЮ. Б F б т. ME GL T E зн F 
EAER OB BR m = š.,® Ø FJ mtis. 

Trang Tử (Đại Tông Su): «Phù Đạo hữu tinh hiv tín, vô vi vô hình; khả truyền nhí bất khả thụ, 
khá đắc nhí bất khả biến. Tự bán tự căn, vị hữu thiên địa, tự cổ đĩ cố tổn; thần quy thần đế, sinh 
thiên sinh địa. Tại Thái Cực chỉ tiên nhi bát vì cao, tại lục cực chi hạ nhỉ bất vỉ thâm, tiên thiên 
địa sinh nhi bất vi cửu, trưởng u thượng cổ nhi bất vi lão.» + ;# S IB fi (B. f rS fir W 
DP @ dp ^ луу. 48 im 4 8D ARAR RARI, G d EL 1 T ¿ha 
WL BB s, + 2 + FP. fe K Hs Z Жш ЛТ Rom QYECA M Z F du T BOE. X 
Hb % ñ) 4 ES ARES Lo 8 80 T+ Ж. 
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với Đức 4&, Đức gắn với Đạo if, Đạo gắn với thiên K .»* «Thiên» ở 
đây có ý nghĩa là «tự nhiên» (spontaneous). Cho nén Trang Tứ nói: «Vô 
vi mà làm gọi là thiên.» (Vô vi vi chi vị thiên #£ £3 £3 7 58). Trang 
Tử lại nói: «Thiên (sự tự nhiên) thi ở trong, nhân (sự nhân tao) thi ở 
ngoài. [...] Trâu hoặc ngựa có bốn chân, đó là tự nhiên; cột dây vào đâu 
ngựa và xó dây vào mũi trâu, đó là nhân tạo.»? 


Câu «Dao gắn với thiên» (Đạo kiêm v thiên i£ 3£ 5^ Ж) của 
Trang Tử có ý nghĩa như câu «Бао bắt chước tự nhiên» (Đạo pháp tự 
nhiên 3É iz; ГД #3) của Lão Tử. Đạo là tổng nguyên lý sinh ra trời đất 
và vạn vật. Nguyên lý này biểu hiện trong van vật. Trang Tử nói: «Thầy 
tôi ơi! Thầy tôi ơi! Tháy (tức Dao) huỷ diệt van vật mà không tự xem 
mình tàn bạo; thầy ban ân hué cho muôn đời mà không tự xem minh 
nhân từ; thầy sống lâu hơn đời thượng cổ mà không tự xem mình tho; 
thầy che phú trời, vận chuyển đất, tac đếo hinh hài vạn vật mà không tự 
xem mình khéo léo; đó goi là niém vui tự nhiên (thiên lac).»* 


Vì sao lại thế? Đạo biểu hiện trong vạn vật, nên vạn vật tự sinh tự 
trưởng, tý huỷ tự diệt. Một mặt có thể nói là Đạo làm; một mặt có thé nói 
là vạn vật tự làm. Do đó Trang Tử (Thu Thuỷ) nói: «Ta làm gì? Ta không 
làm gì? Vạn vật tự chuyển hoá mà thôi!» (Ngô hà vi hỗ? Hà bát vi hồ? Phù 


cố tương tự hoá 3ÿ fnJ f$ 3 ?{R[ 4° ES FR lái TE E 1L). 


° Trang Tử (Thiên Địa): «Ky kiêm u sự, sự kiêm ư nghĩa, nghĩa kiêm w Đức, Đức kiêm u Đạo, 
Dao kiêm u thiên.» j£ 3? ÿ S5, 3t b° Ж, Ж 3% jl 0E LiB 3# p; m LOB 3€ Л X. 
E 


Trang Tử (Thu Thuỷ): «Thiên tại nội, nhân tại ngoại. [...] Ngưu mã tứ tác, thị vi thiên; lạc mà 
thủ, xuyên ngưu ty, thị vị nhân.» K TED, A TESH Leli ES PM И, E dB Ж; йт (fã) 
B W. F 4+ B. E А. 

Trang Tử (Thiên Рао): «Ngô sư hó! Ngô sư hó! Të vạn vật nhi bất vi £, trach cập vạn thé nhi 
bất vi nhân, trường w thượng cổ nhỉ bất vi the, phúc tii thiên địa, khắc điên chúng hình nhi bát 
vi xảo; thử chỉ vị thiên lạc.» £ BW O! E 6p s ! dB && 19 ifj 4 ES bì, lễ ES HE f] 
ЖО f... E b: E i B T ES 38 REKA. B TD m 4 E z ¿a oz X 
5 LAM chú: Thiên Đại Tông Su chép: «Ngô su hồ! Ngô sư hå! Të vạn vật nhi bất vi nghia 
#, trạch cáp vạn thế nhi bát vi nhân, trường u thượng cổ nhi bát vi đo £, phúc tải thiên dia, 
khắc điêu chúng hình nhi bát vi xảo.» Như vậy khác hai chỗ #ghra/lë và lao/thg. Trung Hoa Dao 
Hoc Thông Điểu (Ngô Phong chù bién, tr.150) nên ra sự khác nhau này và bảo nên đọc thống 
nhất là «7ê vạn vật nhi bát vi nghĩa 3Š». Dao Giáo Thập Tam Kinh (Ninh Chí Tân chủ bién, 
Hà Bắc Nhân Dân xbx, quyển Thượng, 1994, (т.173) cũng chủ trương như vậy, và dịch: «Điều 
hoà vạn vật khước bát tự di ví nghĩa» УЙ H1 7 # HI H EÁ JJ X, (điểu hoà vạn vật mà 
không tự cho là nghĩa). Derk Bodde, James Ware, James Legge, và Nguyễn Hiến Lê giữ 
nguyên «Tê vạn vật nhi bất vi lệ». Cổ Dai Нап Ngữ Từ Din (tr.697) giảng tê 81а (1) toi (5 
(phá nát), nghĩa này thích hợp với chữ lê Pë ; (2) điều hoà 3] £1, nghĩa này thích hgp với chữ 
nphia 3&. Ngô sư = Đại tông sư = Dao. Derk Bodde (dựa theo Н.А. Giles, Chuang Той, 
Shanghai, 1926) dich: «Thou who destroyest all things and dost not account it cruelty.» (Ngài huỷ 
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Trang Tử nói: «Khi gió thổi, âm thanh phát ra từ muôn vật chẳng 
hé giống nhau; khi gió lặng, âm thanh cũng im. Hai việc này đều do gió 
và muôn vật mà ra. Kẻ kích động chúng là ai?»° 

Van vật sở di như thế này là đều do chúng tự chuyển hoá. Cho nên 
Lao Tứ (chương 37) nói: «Dao thường không làm gì, nhung qua nó không 
cái gì mà chẳng được làm.» (Đạo thường vô vi nhi vô bất vi 3# # # S 


m # D f3). 


Đạo không phải là sự vật, nên nó có thể gọi là «vô». Trang Tử nói: 
«Thái Sơ có “VÔ”, cái Vô này không có tên. Vô sinh ra Nhất (Một). Có 
Nhất nhưng chưa có hình. Vạn vật có được nó (tức Đạo) để sinh trưởng, 
thì [sự có được nó] gọi là Đức. Cái chưa có hình có thể phân chia, tuy su 
phán chia ấy không rõ ràng, [cái chưa có hinh] gọi là Mệnh. Mệnh lưu 
thông chuyển động mà sinh ra mọi vật. Vật được sinh từ nguyên lý đó, 
[vật] được gọi là có hình thể. Hình thể bảo vệ thần, mỗi thứ có nguyên 
tắc riêng, nó được goi là Tính.»'!° 


Thái Sơ! có «Vô», cái Vô này tức là Đạo. Lão Tử nói: «Dao sinh 
Một› (Đạo sinh Nhất ‡š #: —), Trang Tử cũng xem Đạo là khởi đầu 
của Một. Chữ Đức Í# tức là «đắc» f& (có được): «Vạn vật có được nó 
(tức Dao) để sinh trưởng, thì [sự có được nó] goi là Đức.» Do đó, cái tổng 
nguyên lý sinh ra trời đất và vạn vật tức là cái mang tên «Бао»; còn cái 
nguyên lý sinh ra các vật cá thể thì gọi là «Đức». Cho nên Trang Tử nói: 
«Hình mà không có Đạo thì không sinh ra; sinh ra mà không có Đức thì 


điệt vạn vật mà không xem việc ấy là tàn bao); James Ware dich: «Thou dost provide а 
veritable potpourri in the variety of creation without violence.» (Ngài làm vạn vật tap loan mà 
không bao hành chúng); James Legge dich: «He shall hash and blend all things in mass without 
being cruel.» (Ngài làm hỗn loan уап vật mà không phải là tàn bao); Nguyễn Hiến Lê dich: 
«Người làm cho mọi vật điêu tàn mà không phải là tàn nhẫn.» 

Trang Tử (Lễ Vật Luận): «Phù xuy vạn bất đồng, nhi sử kỳ tự di đã, hàm kỳ tự thủ, nộ già ky 
thuỳ tà?» КАТИ, ím fe 8 H C tb Fk AAR, SZ # H ất TP? 

Trang Tử (Thiên Địa): «Thái sơ hữu “VÔ ”, VÔ hữu vô danh. Nhất chỉ sở khởi, hữu nhất nhi vị 
hình. Vật đắc di sinh vị chi đức. Vi hinh giả hữu phân, thả nhiên vô gián vị chỉ mệnh. Liu động 
nhỉ sinh vật, vật sinh thành lý vị chỉ hình. Hình thể bảo thần, các hữu nghí tắc, vi chi tính,» Ж 
HA'E” £ HH 8 # .— Z He. — HJ) £ .I ĐÀ + ñR oU. BE 
ARZ. B # #t B а Z аз. 8b те, tE sx HH S Z B M ## (e d. 4 
A Ж MỊ,äÑ 2 1+. 

LAM chú: Đạo gia cho rằng Thái Sơ Zc E) CK #J) là nguyên khí lúc trời đất và vạn vật chưa 
hình thành. Liét Tử (Thiên Thuy) nói: «Thái Sơ là khởi đầu của Khí.» (Thái Sơ giả, Khí chỉ thuỷ 
dã X 5] р, ЗА 40). Đạo gia cũng cho rằng Thái Sở là bán nguyên của Đạo. Trang Tử 
(Trí Bắc Du) nói; «Nếu thế, ngoài thì không thấy được vũ trụ, trong thì không biết được bản 
nguyên của Đạo.» (Nhược thị giả, ngoại bất quan hô vũ trụ, nội bất tri hú Thái Sơ ЕЕ # 
„Ж Т BR 3⁄2 S Ш.А 4 ШО K 8I). 


10 


LICH SỬ TRIÉT HỌC TRUNG QUỐC .305 


không hiện sáng.»" 


Bởi Đạo và Đức đều là nguyên lý sinh ra vạn vật cho nên trong sách 
Lão Tú và sách Trang Tử hai từ Dao và Đức thường được dé cập chung với 
nhau. Nhà bình chú Giang Mậu ;[ Æ nói: «Dao và Đức cùng thực chất mà 
khác danh xưng. |...] Cái chẳng nơi nào mà không có thì gọi là Đạo. Cái tự 
có được Dao gọi là Đức. Dao là cái mà ai ai cũng theo. Đức là cái mà mỗi 
người có được từ Đạo. Lấy nước làm thí dụ. Sự tích chứa của hồ và biến tất 
nhiên khác với sự tích chứa của ao và vũng; nhưng nước được chứa trong 
chúng có khác nhau đâu? Cái tuôn rót từ sóng bién và cái trôi cháy từ ngòi 
lạch đều là nước như nhau. Cho nên Đạo và Đức cùng thực chất mà khác 
danh xưng; nói thế không đúng ао?» 

Giang Mậu nói «Dao là cái mà ai ai cũng theo. Đức là cái mà mỗi 
người có được từ Đạo», tức là thuyết minh chỗ giống nhau và chỗ khác 
nhau giữa Đạo với Đức. Nhưng theo Trang học, ất phải nói rằng: «Đạo 
là cái mà người và vật cùng theo. Đức là cái mà mỗi người mỗi vật có 
được từ Đạo.» Cái khiến vật sinh ra từ vô hình đến hữu hình thì gọi là 
Mệnh. Khi đã thành vật rồi, thì vật có hình thể nhất định. Cái hình thể và 
tỉnh thần của nó đều sự cấu tạo và quy luật nhất định, nên Trang Tử nói 
«mỗi thứ có nguyên tắc riêng», nó được gọi là Tính. 


3. Triết hoc vé sự bién hoá 


Hình thể của vật không phái hé thành hinh rồi thi bất biến. Thco 
Trang học, vạn vật trong trời đất không lúc nào mà không biến hoá. 
Trang Tử nói: «Mót khi chúng ta nhận lãnh cái hình hài rồi, thì chúng ta 
mang nó tới chết. Nó xung đột mãi với ngoại vật như ngựa chạy hoài 
không nghỉ. Như vậy chẳng đáng buồn sao?»" 


13 Trang Tử (Thiên Địa): «Hinh phi Dao bất sinh, sinh phi Đức bất minh.» JZ JE iB ^^ Е, ^E 


ЗЕ f& «^ HH. 
Tiêu Hoằng $ jf; (1541-1620), Lio Tử Duc £ T  , quyển 7, trích dán lời binh của Giang 
Mậu ÿT € rằng: «Dao Đức thực đồng nhi danh dị. [...] Vô sở bất tại chỉ vị Đạo, tự kỳ sd đắc 
chỉ vị Đức. Dao giả, nhân chi sở cộng do; Đức giả, nhân chỉ sở tự đắc dà. Thí di thuỷ vi dụ. Phù 
hó hải chi hàm tẩm, dữ ao đường chỉ sở súc, có bất đồng dà; kỳ vì thuy hữu di hå? Giang hải 
chi luu chú, dữ câu khoái chi thoan kích, tự kỳ sở đắc nhu thị dã. Vị chỉ thực đồng danh dị, cự 
bất tín nhiên?» i ë A E 8 .[...] # Ft + ТЕ Z PB 8 H E Pr tt < dB fŠ 
Ж CELA Н tt H iB #. A Z Pt B Í# 0. LA ok E Bà .2 D IS Z 
ds pz, HH Hug I PH 6 6k Av [BD SE E 2k 8 3 F T f8 Z ЙОТ ,Ш 8 
LA S MEME EE RUE Z W ac E 
14 Trang Tử (Të Vật Luận): «Nhất thụ kỳ thành hình, bất vong di đãi tận. Dữ vật tương nhận 
tưởng my, kỳ hành tận như trì nhi mạc chi năng chi, bát diệc bi hồ ?» — E pg 8 , A< 


C DL fŸ đi. BỊ To †8AJ HB BE QE fy mm 4n Be du = 661L, D 7h E # ? 


306. PHÙNG HỮU LAN 


Trang Tử nói: «Sự sống của mọi vật tiến triển như ngựa chạy. Không 
chuyển động nào mà nó không biến đổi, không lúc nào mà nó không di 
chuyén.»' Rồi lại nói: «Vạn vật đều có chủng loại riêng, rồi lấy sự bất 
đồng hình dáng mà thay đổi nhau. Sự bắt đầu và chấm dứt của chúng như 
trên vòng tròn, không biết đầu mối ở đâu; đó gọi là thiên quán (sự tiến 
hoá của tự nhiên). Thiên quân là thiên nghệ (sự hài hoà tự nhiên).»'* 


Thiên quân 725 (cũng viết là #7) ý nói sự tiến hoá ấy vận hành 
mãi, Không ngưng nghỉ. Ở trên tôi đã nói rằng triết học của Huệ Thi là 
triết học về sự biến hoá; triết học của Trang Tử cũng giống như vậy. 


4. Làm sao để hanh phúc 

Van vật đều phát xuất từ Đạo; mỗi vật déu có được cái Đức riêng 
của mình. Mỗi vật đều có cái tính tự nhiên. Nếu vạn vật thuận theo tính 
tự nhiên ấy thì chúng sẽ hạnh phúc, chứ không cần phải tìm cầu ở bên 
ngoài. 7rang Tử (Tiêu Dao Du) kể về các vật cực lớn và cực nhỏ. Cá côn 
và chim bằng là sinh vật cực lớn; ve sáu và chim cuu là sinh vật cực nhỏ, 
« Khi chim bằng [từ biển Bắc] dời về biển Nam, nó đập nước và lướt trên 
mặt nước đài ba ngàn dặm, rồi vừa bay lên vừa Xoay giống như một cơn 
gió lốc, lên cao chín vạn dặm; bay mất sáu tháng mới đến biển Nam, rỗi 
nó nghỉ.»'” «Ус sầu và chim cuu chê cười chim bằng và nói nhau rằng: 


"55 Trang Tử (Thu Thuỷ): «Vật chí sinh dã, nhược sáu nhược trì. Vô động nhi bất biến, vô thời nhí 


bất di.» МИЕ 45 BR LEONES Tj А , f Ps ПОЛ 5. 

Trang Tử (Ngu Ngôn): «Van vật giai chủng dà, di bất đồng hình tượng thién, thuỷ tết nhược 
hoàn, mạc đắc kỳ luân, thị vị thiên quân, Thiên quân giả, thiên nghề dã.» BS TOES BED 
ШТА JÉ TB Р, 5 (8 HO 8 E SB K RD. дна, ш. 
Trang Tử (Tiêu Dao Du): «Bằng chi tỷ v Nam minh dã, thuỷ kích tam thiên lý, đoàn phù đao 
nhi thưởng già cửu vạn lý, khứ di lục nguyệt tức giả dà.» BB Z ED #i 8 th, 7k @ = -T- 
З.К E E JL E, DAS H E Ж tb.- LAM chú: Nguyễn Hiến Lẻ dich 
khác: «[...] chim bằng đời xuống biển Nam, nó đập nước tung (оё lên ba ngàn dặm rồi nương 
gió lốc cuốn lên cao chín van dám. Nó xuống biển Nam vào tháng sáu, lúc gió nổi lên.» (sdd., 
tr.148). Chim bằng ở biển Bắc, là do cá côn biên thành, trước khi nó bay vå biển Nam thi nó 
đập nước lướt di ba ngàn dám. Tôi dich theo lời giảng của Trung Hoa Dao Hoc Thông Điển 
(dd, tr.111): «Khi chim hằng lớn bắt đầu đời về biển nam, nó lấy cánh đập nước và lướt đi ba 
ngàn dám. Chim băng lớn chỉ làm nhu thế thì mới có thể bay lên cao. Nó vừa bay lên vừa xoay 
giống như một cơn gió lốc; nó bay lên cao chín vạn dặm. Chim bằng lớn từ đó mà bay di, bay 
suốt sáu tháng mới đến biển Nam, rái nó nghỉ ngơi.» (Đại bằng thuỷ hướng Nam hải thiên tỷ 
chi thời, di дус phách kích hải thuỷ hành tam thiên lý. Đại bằng chỉ hữu như thứ nhường năng 
hướng thượng phi khởi. Tuyển chuyển hướng thượng phi khởi tượng nhất cổ tuyển phong, trực 
đạt đáo cửu van lý cao không. Đại bằng tự thử phí khứ, kinh qua lục cá nguyệt, tài đáo dat Nam 
hãi, chỉ yết ha lai. Ä B8 #2 6) Pq 8 E E Z НЕ, BS POE НК Ш.К 
88 + 0 ME ВЕ ЕЖЕ. PETS E F EB —Ш ME BX , A E šJ JL 
ШАТ ХВАНЖЖ, i8 AE H VER GE m YS , k Sk TF 3 ). 
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Bọn mình cố sức bay, thì chỉ bay tới mấy cây du, cây phương; có khi bay 
chưa tới thì rơi xuống đất. Tai sao hắn phải bay cao chín vạn dặm rồi mới 
đi về phương Nam nhi?» Quách Tượng # Ж (mất khoảng năm 307- 
312) bình đoạn này rằng: «Trang kể chuyện về cái cực lớn và cái cực nhỏ 
để làm rõ sự thích ứng của bản tính của sự vật. [...] Nếu có sự mãn túc ở 
bản tính, thì chim bằng tuy lớn nhung không tự xem mình quý hơn chim 
nhỏ; còn chim nhỏ thì không ham muốn ở ao trời mà ước nguyện sung 
sướng thì có thừa. Cho nên vật tuy lớn nhỏ khác nhau mà niềm hạnh phúc 
thì như nhau.»'? 


Vật như thế thì người cũng vậy. Trang Tứ nói: «Có người tài trí đủ 
làm một chức quan; có người hành vi làm gương cho một làng; có người 
đạo đức đáng làm vua và được cả nước tín nhiệm; nhưng khi họ tự xét 
minh thì họ cũng [cám thấy an vui] như ће.» 


Descartes nói tương tự: «Lương tri là cái được phân phối đồng đều 
nhất trên đời: ai cũng nghi mình có đây dú lương trí, nén những kẻ khó 
làm vừa lòng nhất trong mọi điều khác, cũng không ước mong có nhiều 
lương tri hơn ho đang có.»?' Có nghĩa là con người dèu quá vừa lòng đối 
với cái mà họ có được từ tự nhiên (hiên K). Trang Tử nói: «Dân có bản 
tính bất biến. Họ tự dệt vải để mặc, tự cày cấy để ăn. Đức của họ giống 


18 Trang Tử (Tiêu Dao Du): «Điều dd học cuu tiếu chỉ viết: Ngã quyết khởi nhi phi, thưởng du 
phương, thời tắc bất chí nhi khống w địa nhi di hi, hé di giá cứu vạn lý nhi nam vi.» D EHE 
ks c Dl: m.ià dq BL # H rinm. 
алата. 

Quách Tượng, Chi Trang Td: «Cố cực tiểu đại chi trí, di minh tính phận chi thích. [...] Cẩu túc 
W ky tính, tắc tuy đại bằng vô dĩ tự quý v tiểu điểu, tiểu điển vô tiện w thiên trì, nhí vinh nguyện 
hữu dư hi. Cố tiểu đại tuy thù, tiêu du nhất dà.» d 8 ЛУ & Z 3x, PA BH TE Z3 2 38 [...] 
Xj m l2 ‡t tt, BỊ BE < NÉ s Lä R ` Л Eo 65 # ЖИ X w, mE 
ỨR B ж Ok J A BR Pk GE XE — th. 

Trang Từ (Tiêu Dao Du): «Cố phù trí hiệu nhất quan, hành tỷ nhất hướng, đức дер nhất quân, 
nhi trưng nhất quốc giả, kỳ tự thị đã, di&c nhược thử bi» i + *í #4 Er. f7 Ek — ME 
,f# 2 — ж.п — B #.E Bu. #0 ж. 


Descartes, Discours de la Méthode.- LAM chú: Bản Pháp văn (Éditions Sociales, Paris, 1950, 
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p.39) chép: «Le bon sens est la chose đu топа la micux partagé: car chacun pense en étre si 
bien pourvu que ceux méme qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont 
point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont.» Derk Bodde dich: «Good sense is, of all things 
among men, the most equally distributed; for every one thinks himself so abundantly provided with 
it, that those even who are the most difficult to satisfy in everything else, do not usually desire a 
larger measure of this quality than they already possess.» (Trong mui vật giữa con người. lương 
tri | Phùng Hữu Lan dùng từ thông minh] được phân phối đồng đều nhất; bởi vì ai cũng nghĩ 
rằng mình được phú bẩm tương tri quá nhiều rỗi, nên thậm chí những kë khó chìu nhất với mọi 
vật, cũng thường không mong tước một lượng lương tri nhiều hơn mình đã có.) 


408. PHÙNG HỮU LAN 


nhau. Họ thống nhất, mà không kéo bè kết đảng. Đó gọi là tuân theo tự 
nhiên. Trong thời chí đức, ai cũng di thong thả ung dung, mắt nhìn thẳng 
phía trước. Thời ấy, trên núi không có đường mòn; trên ao đầm không có 
thuyén và cầu; vạn vật sống thành bày; người sống thành làng gân gũi 
nhau; cầm thú sống thành bày đông đúc; tháo mộc phát triển sum suê. 
Người ta có thé dát cám thú đi chơi, có thể leo lên cây nhìn vào tổ chim 
[qua] hay tổ chim khách. Trong thời chí đức, loài người sống lẫn với cầm 
thú, đồng đẳng với vạn vật như một nhà, nào có phân biệt quân tử với 
tiểu nhân? Vạn vật vô tri như nhau, không rời bỏ đức tính tự nhiên của 
mình; họ cùng vô dục như nhau, nên gọi là chất phác. Chất phác tức là 
bản tính của dân chúng còn giữ được.»?2 


Trang Tử (Thiên Đạo) chép lời Lão Đam nói với Khổng Tử rằng: 
«Ông muốn cho thiên hạ không mất đi sự dưỡng duc à? Trời đất có quy 
tắc vốn thế; mặt trời mặt trăng CÓ Sự sáng vốn thế; tinh tú la liệt vốn 
thế; cầm thú sống thành bầy vốn thế; cây cối có chỗ sinh trưởng vốn thế, 
Ông cứ thuận theo Đức mà làm, cứ theo Đạo mà đi, thì mới được. Sao 
ông lại cứ để cao nhân với nghĩa, giống như đánh trống tìm trẻ lạc thế! 
Ôi, ông đã làm loạn bản tính của con người mất rôi. »23 


2 Trang Tử (Mã Dë): «Ві дап hữu thường tính, chức nhi y, canh nhi thực, thị vị đồng đức. Nhất nhi 


bất dáng, mệnh viết thiên phóng. Cố chí đức chi thế, ky hành điền điền, kỳ thị dién điên. Đương 
thị thời đã, sơn vó khê toại, trach vô chu lương; vạn vật quán sinh, liên thuộc kỳ hương; cám thú 
thành quần, thảo mộc toai trưởng. Thi cố cầm thú khả hệ ky nhi du, điểu thước chỉ sào khả phan 
viện nhi khuy. Phù chí đức chi thế, đồng dữ cám thú cư, tộc dữ vạn vật tịnh, ó hô tri quân tử tiểu 
nhân tai! Đồng hồ vô tri, kỳ đức bất ly; dóng hổ vô duc, thị vị tố phác. Tố phác nhí dân tính đắc 
hî» S ON QE m Ж, NE ERDE. теж, FL X bk k = 
ë 2 E GOR OR, нн зею UERR р.в 
тамна, а A WË F. E ë БОК ñi de Б 88 2 HỆ 5 
шя RETZE, In] S: щ =, pe Di 38 9 H, SEA SAIS 
"P # #0. Нета: ПУЖ £ LÍ ЖЛ ЕМ. 

Trang Từ (Thiên Đạo): «Phu tử nhược duc sử thiên hạ vô thất kỳ mục hô? Tắc thiên dia cố hữu 
thường hi, nhật nguyệt cố hữu minh hi, tỉnh thần có hữu liệt hi, cầm thú có hữu quần hĩ, thụ mộc 
cố hữu lập hi. Phu tử ёс phóng Đức nhi hành, tuần Đạo nhi xu, di chí hj! Hyu hà kệ kệ hó yết 
nhân nghĩa, nhược kích cổ nhí cầu vong tử yên! Y, phu tử loạn nhân chi tính dã.» + + 25 ất 
f£ X F # % H 1Ÿ ?HỊ X H o E| 8 # &.H HIN # 13,8 Eg E 
‚ЖЕ EDCH ft £ Жануа. + ЖШ f m (1.05 38 m ##.D * ж 
ХОВО 2 #8 рК uU FEIE, ATALA Z tk th .- LAM 
chú: Trung Hoa Dao Học Thông Điển (sdd., tr.151) giáng: mục 3⁄2 = dưỡng duc Ж Ej; Phóng 
Ў = phóng {5 = phónghiéu {7 ## (bắt chước), tuân tuần 3# @8 (noi theo). Câu «Phu tử аіёс 
phóng Đức nhí hành, tuần Dao nhi xu, di chí hi» Derk Bodde hiểu phóng là giải phóng, nên 
dịch: «You, Sir, first liberate your instincts (te 48) and follow Tao. That is ай.» (Ngài trước hết 
cứ giải phóng các bản năng [ Đức} của mình rồi theo Đạo. Có thế thôi). Nguyễn Hiến Lê địch: 
«Ông chỉ nên để cho mỗi loài thuận theo cái đức của mình mà phát triển hợp với đạo trời, như 
vậy sẽ hoàn thiện.» (sdd., tr.294). 


LICH SỬ TRIT HỌC TRUNG QUỐC .309 


Trời đất có quy tác vốn thế, mặt trời mặt trăng có sự sáng vốn thế, 
tinh tú la liệt vốn thế, cầm thú sống thành bây vốn thế, cây cối có chỗ 
sinh trưởng vốn thế; đó tức là tự nhiên, là thiên nhiên, là «Thiên». Thuận 
theo Đức mà làm, theo Đạo mà đi; tức là tuỳ thuận bản tính của người 
và vật. Trang Tử nói: «Hiểu rõ các tính chất của trời đất; đó gọi là góc 
lớn (đại bản), nguồn lớn (đại tông); đó là cùng hoà hợp với tự nhiên. [...| 
Hoà hợp với tự nhiên gọi là cùng vui với tự nhiên (thiên lạc).»* 

Tuỳ thuận bản tính của người và vật tức là hoà hợp với tự nhiên, là 
cùng уш với tự nhiên (thiên lạc). 

Xét từ quan điểm của Trang học, các thứ chế độ vé chính trị và xã 
hội chỉ làm cho con người thêm thống khổ. Bởi vì bản tính của mọi vật 
rất khác nhau; mỗi vật nhận xét cái tốt theo cách riêng khác nhau, ta 
không cần ép cho chúng giống nhau, mà cũng không thé ép cho chúng 
giống nhau. Vật không như nhau thì cứ để y như thế. Đừng thấy chúng 
không như nhau mà cưỡng ép cho như nhau. Mọi chế độ chính trị xã hội 
đều ấn định một cái tốt để làm tiêu chuẩn cho hành vi, khiến mọi người 
tuân theo. Đó là cưỡng ép cái không như nbau phải như nhau; tưởng thế 
là yêu người hoá ra là hại người. 

Trang Tứ nói: «Xưa có con chim biển đáp ở ngoại thành nước Lỗ. 
L6 Hầu đi rước nó đem vé Thái Miếu, tấu nhạc Cửu Thiéu cho nó vui, 
làm thịt bò dé heo (thái lao) đãi nó ăn. Chim đáo dác và sợ sệt, không 
dám ăn một miếng thịt, không đám uống một cốc rượu; được ba ngày thi 
nó chết. Đó là lấy cách nuôi mình mà nuôi chim, chứ không phải lấy 
cách nuôi chim mà nuôi nó. Lấy cách nuôi chim mà nuôi nó, tức là cho 
nó đậu trong rừng sâu, cho nó rong chơi trên bãi cát, cho nó bénh bóng 
trên sông hó, cho nó ăn lươn trach và cá nhỏ, cho nó di theo bày, sống tự 
do tự tại. Chim vốn ghét nghe tiếng người huống hồ tiếng nhạc ổn ào. 
Nhạc Hàm Tri và Cửu Thiéu nếu tấu ở cánh đồng Động Đình thi chim 
nghe át bay mất, thú nghe át bó chạy mất, cá nghe át lặn sâu mất, nhưng 
con người thì xúm lai mà nghe. Cá ở trong nước thì sống; người ở mãi 
trong nước thì chết. Cái này khác cái kia, nên ưa gbét khác nhau. Cho 
nên tiên thánh không khiến mọi người có năng lực giống nhau, không 
buộc họ làm công việc giống nhau; danh phải đi với thực; sự lý phải đi 


24 


Trang Tử (Thiên Đạo): «Phù minh bach ư thiên địa chi đức giả, thử chi vị dai bản đại tông, dữ 
thiên hoà giả dã. [...) Dữ thiên hoà giả, vị chỉ thiên lạc.» X BB 3 }2 E Hb Z 16, 
< ã K 4 AÁ = , m XÃ # tB [...]8l X 30 GB Z ЖЖ. 
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với sự thích hợp; đó gọi là thông sướng và hạnh phúc.»* 


«Không khiến mọi người có năng lực giống nhau, không buộc họ làm 
công việc giếng nhau; danh phải đi với thực; sự lý phải đi với sự thích hợp.» 
Do đó không cần phái đặt ra các chuẩn mực và quy củ nhất định để buộc 
mọi người tuân theo. Thánh nhân đặt ra các chuẩn mực và quy củ nhất 
định, và thiết lập các thứ chế độ chính trị xã hội, khiến mọi người trong 
thiên hạ phải phục tùng. Dụng ý của thánh nhân không phải không tốt, 
dụng tâm các ngài không phải không yêu người, nhưng hậu quả thì giống 
như Lỗ Hầu yêu chim biển. Yêu nó lắm, hại nó nhiều. Cho nên Trang Tử 
phản đối việc lấy chính trị để làm thiên hạ thịnh trị. Ông cho rằng muốn 
cho thiên hạ thịnh trị, chẳng gì bằng lấy sự không cai trị để trị thiên hạ. 

Trang Tử nói: «Anh hãy dẫn tâm vào vô vi và hợp khí với hư tĩnh. 
Cứ thuận theo sự tự nhiên của vật và không có chút riêng tư thành kiến, 
như vậy thiên hạ sẽ thịnh trị.» 


Lại nói: «Chỉ nghe nói phải để cho thiên hạ an nhiên tự tại, chứ 
không nghe nói phải cai trị thiên hạ. ĐỂ cho thiên hạ an nhiên tự tại, chính 
là vì sợ bản tính của thiên hạ bị loạn. Để cho thiên hạ ung dung thư thái, 
chính là vì sợ cái đức của thiên hạ bị biến đổi. Nếu thiên hạ không loạn 


?5 Trang Tử (Chí Lạc): «Tích giả hải điểu chỉ v Lỗ giao. Lỗ Hầu ngự nhi thương chí w miếu, tấu 


Cửu Thiéu di vi lạc, cu thái lao di ví thiện. Diéu паі huyén thị ưu bi, bất cám thực nhất luyến, 
bất cảm ẩm nhất bôi, tam nhật nhi tử. Thứ dr ky đưỡng dưỡng điểu dã, phi di diéu dưỡng dưỡng 
điểu dà, Phù ат difu dưỡng dưỡng điểu giả, nghi thê chỉ thâm lâm, du chỉ đàn lục, phù chỉ giang 
hồ, thực chi thu điều, tuỳ hành liệt nhi chi, uỷ xà nhi xử, Bi duy nhân ngôn chỉ б văn, hé di phù 
nao nao vi hồ! Hàm Trì Cửu Thiểu chi nhac, trương chỉ Động Đình chỉ dã, điểu văn chi nhi phi, 
thú văn chỉ nhi tẩu, ngư văn chỉ nhi hạ nhập, nhân tốt văn chi, tưởng di? hoàn nhi quan chỉ. Ngư 
Xử thuỷ nhi sinh, nhân xử thuỷ nhi tử. Bỉ tất tương dữ di, kỳ hiến 5 cố di đã. Có tiên thánh bát 
nhất kỳ năng, bất đồng kỳ sự. Danh chi w thực, nghĩa chi w thích, thị chi vị diu đạt nhi phúc 
trì» Ë ãïWWB iL pt Ж. GR qm W8 Z 5^ 88.98 jJU BG LÍ ES SE LR + 
"E HÀ PS lã.R 7 lệ НЕЯ, ТАЯ — МТА F.H m Е. 
EDOX*ERERSSGEDESX 
IFr41II 4E ES 
а Z SH, % J, к 5 
=ош; EC BH Z omo dime "+ , 
КЕ, À Ж zk mm 2 (8 o 3B Ea 
EEDA, ZERE, EREA TELLES 

Trang TÈ (Ứng Đế Vương): «Nhữ du tâm u đạm, hợp khí t mạc, thuận vật tự nhiên nhỉ vô dung 
tự yên, nhị thiên hạ trị hi.» {Ж ZI CES ЛАУА #S tí ЖЕ #! 5 
„Ж F 28 Ze. LAM chú: Trung Hoa Đạo Học Thông Điển (sdd., tr.135) giáng hai chữ 
dam jk và mac j8 diễn tả cánh giới vô vi hư tinh % £ rE $8. 


MEE: 
Triệu 
E 
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tính và không thay đổi đức, thì cần chi đến nén cai trị nữa?» 


Sở dĩ không trị thiên hạ mà thiên hạ tự trị là vì tuy thị hiếu dân 
chúng khác nhau nhưng ai cũng mong ước sự thịnh trị. Cho nên: «Уап vật 
trên đời đều khao khát thanh bình. Tại sao cần phải có những kẻ lao tâm 
gắng sức cai trị thiên Һа?» Lai nói: «Thiên hạ đều mong ước thịnh trị, sao 
còn toan dua họ Hữu Ngu (tức vua Thuấn) ra xem xét làm gi?»? 


Bởi vì thiên hạ đều mong ước thịnh trị, nên người ta chỉ cần để sự 
vật thuận theo sự tự nhiên, như thế tự nhiên sẽ có thịnh trị. Trang học 
cũng chủ trương «lấy không trị mà trị thiên hạ» (di bất trị trị thiên ha L4 
ЖЖ F) nhưng căn cứ lập luận thì khác Lão hoc. 


Nếu ta không thuận theo bản tính con người, mà cứ cưỡng ép dùng 
các thứ chế độ để cai trị họ, khác nào «cột dây vào đầu ngựa và xó dây 


п 


Trang Tử (Tại Huu): «Văn tại huu thiên hạ, bất văn trị thiên hạ dà. Tại chi dà giả, khủng thiên 
ha chỉ dám kỳ tính dà; huu chi dà giả, khủng thiên hạ chỉ thiên kỳ đức dà. Thiên hạ bất dám 
kỳ tính, bất thiên kỳ đức, hữu trị thiên hạ giả tai» B] ZE Z3 X F, PHR F th. E 
Z tb ARFER P U; ЖАА, X F Z 3 Н.х F 
A É H 1#, T3 R(EVH dB X Та. 

Trang Т (Tiêu Dao Du): «Di vi nhất thể kỳ hồ loạn, (tri đã) thục tệ tệ yên di thiên hạ vi sự?» LI 
E — EE # 8L. Cá th, ) #h E 9 E J ЖТ PS 35 .— LAM chú: Đây là mát câu trích 
bị cắt xén, thêm thắt, làm sai lạc nguyên ý. Phùng Hữu Lan cố ý bỏ mất đấu ngắt câu sau chữ 
nhất, rỗi thêm hai chữ trị đã 28 40 vào. Derk Bodde dịch: «Everything in the world longs for 
peace. Why should there be some who address themselves laboriously to govern the empire?» (Vạn 
vật trên đời đều khao khát thanh binh. Tai sao cần phải có những Кё lao tâm gắng xức cai tri 
thiên ha?). Nguyên văn là lời của Liên Thúc jË {7 nói vé những thần nhân trên núi Cô Xa tá, 
fj. Ho xinh dep, da trắng, mềm mại như trinh nữ, không ăn ngũ cóc, chỉ hít gió uống sương, cưỡi 
rồng và máy mà ngao du bốn bể; họ định thần làm cho van vật khoẻ mạnh, mùa màng phong 
nhiêu. Liên Thúc nói: «[...| Chỉ nhân dã, chi đức dã, tương bàng bạc vạn vật di vi nhất. Thế kỳ 
hó loạn, thực tệ tệ yên di thiên hạ vi sự?» Z A th, <18 th, б 3 I8 85 12 LÍ E3 —. HE 


2% 


di P 8|, gh ЖЕ # 25 |: X E ES 8. Trung Ноа Đạo Пос Thông Điển (tr.112) dịch: «Những 
thân nhân như thế mái có đức hạnh như thế, Thần nhân hoà đồng với vạn vật thành một thể. 
Người đời đều hi vong thiên hạ phân loạn. Có ai lao khổ lấy việc cai trị thiên hạ làm việc riêng 
của mình?» (Giá dang đích thần nhân tài hữu giá dang đích đức hạnh. Tha tương hỗn đồng vu 
vạn vật nhi ví nhất thể. Thế nhân đô hi vọng thiên hạ phân loạn. Hữu thuỳ lao lao lục lục di trị 
lý thiên bạ vi kỷ sự ni? ig f£ HJ fib A $ 3B fÉ 09 (8 (r. 05 E BỊ F & 92 В — 
ШОШ A йж Кей. В 55 55 PR КЕ LL d BECK T ÉS CS # ШЕ). Nguyễn 
Hiến Lê (sdd., tr.153) dich khác: «Những thần nhân đó có đức hạnh cao nén hoà đồng được với 
vạn vật. Người đời có cầu họ trị nước họ cũng không thèm chịu khó nhọc về việc cõi tục này.» 
Nhu thế, cái ý «thiên hạ đều khao khát thanh binh» là của riêng Phùng Hữu Lan gượng ép đưa 
vào; ở chính văn tôi cũng nương theo dung tâm của ông mà dịch. 

7^ Trang Tử (Thiên Địa): «Thiên hạ quân trị chỉ vi nguyện, nhi hà kế di Hữu Ngu thị vi?» X F 

FE i6 Z PS ES , ПП] š† ELO Е £S .- LAM chú: Hữu Ngu thị T I8 FS là vua Thuán 

Ж (Xem từ điển Tir Hải, tr.657). 
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vào mũi trâu», lấy sự nhân tạo cải đối thiên nhiên. Hậu quá chỉ là thống 
khổ: đó là cái tệ hại thông thường của mọi người. Trang Tử nói: «Cho 
nên, chân vịt tuy ngắn nhưng nếu ta nối dài thêm thì nó khổ; chân hạc tuy 
đài nhưng nếu ta chặt ngắn đi thì nó sầu. Vậy, bản tính đài thì chớ làm 
ngắn lại; bán tính ngắn thì chớ nối đài thêm.» 


Mục đích của sự nhân tạo là «cắt cái dài, nối thêm cái ngắn», tức cải 
tạo thiên nhiên. Ngay khi có sự nhân tạo, thì người ta đánh mất niềm hạnh 
phúc sống thuận theo tự nhiên. Đã không hạnh phúc, lại còn mất đi lạc thú 
ở đời. Nơi thiên Ứng Đế Vương, Trang Tử kể câu chuyện ngụ ngôn về vua 
Trung Ương tức Hón Độn. Một hôm vua Nam Hải là Mau Le gặp vua Bắc 
Hải là Thình Lình tại xứ sở của vua Hỗn Độn và được Hỗn Độn tiếp đãi 
trọng hậu. Đáp lại thịnh tình, Mau Lẹ và Thình Lình bàn nhau: «Ai cũng có 
bảy lỗ (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng) để thấy, nghe, thở, ăn; vậy mà 
anh Hón Độn không có lỗ nào. Bọn mình thử đục lỗ cho anh ta vậy.» Mỗi 
ngày ho đục một lỗ; đến ngày thứ bảy thì Hỗn Độn chết, 


Trang Tử (Thu Thuỷ) nói: «Đừng lấy sự nhân tạo mà tiêu diệt sự tự 
nhiên; đừng lấy sự việc mà tiêu diệt số mệnh.» (Vô di nhân diét thiên, 
vô di cố diệt mệnh fit DAIWA, Ж DL #£ И). Lấy sự nhân tạo cái 
tạo sự tự nhiên tức là lấy sự nhân tao mà tiêu diệt sự tự nhiên và lấy sự 
việc mà tiêu diệt số mệnh. 


5. Tự do và bình đẳng 


Những gì được trình bày trên đây cho ta thấy triết học chính trị xã 
hội trong Trang học chủ trương sự tự do tuyệt đối. Bởi theo Trang Tử, chỉ 
khi nào người ta có sự tự do tuyệt đối thì họ mới có thể thuận theo bản 
tính tự nhiên của mình và có được hạnh phúc. Tuy nhiên người chủ trương 
tự do tuyệt đối tất phải chủ trương bình đẳng tuyệt đối; bởi vì nếu trong 
các mối quan hệ giữa người với người và giữa vật với vật mà ta thừa 
nhận cái này tốt hơn cái kia, hoặc cái kia tốt hơn cái này, thì cái tốt hơn 
sẽ phái cải tạo cái không tốt để cho nó trở nên tốt. Như thế thì cũng 
không còn sự tự đo tuyệt đối nữa. Trang học cho rằng người và vật phải 
có sự tự do tuyệt đối, cho nên cũng cho rằng vật trong thiên hạ đều tốt và 
ý kiến của thiên hạ đều đúng. Đó là chỗ khác nhau căn bán giữa Trang 
hoc và Phật hoc. Phát học c! rằng vật trong thiên hạ đều không tốt, ý 
kiến của thiên hạ đều không đúng. Trang T (Tế Vật Luận) nói: «Giờ tôi 


0 Trang Tử (Biển Mẫu); «Thị có phù hinh tuy đoản, tục chi tắc ưu; bạc hinh tuy trường, đoạn chi 
tắc bi. Cổ tính trường phi sở đoạn, tính doán phi sở tuc.» E A e В ДЕ £g, 8 УОП 
ж; BE  E, Kí Z BỊ 4E „ЖИ R 3F PhD ЁТ, 59 ЗЕ ЛТ d. 
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muốn hỏi ông mấy câu. Có người nằm nơi ẩm thấp, thì thắt lưng Át dau, 
nửa người sắp chết; nhưng con lươn có như thế đâu? Người ấy ở trên cây 
thì run r&y sợ hãi; nhưng con khỉ có như thế đâu? Chỗ ở của người, lươn, 
khỉ; biết chỗ nào là đúng? Người ăn thịt súc vật, hươu nai ăn có, rết thích 
ăn rắn con, cú mèo và qua thích ăn chuột. Bốn loài đó, loài nào có khẩu 
vị đúng? Con vượn xem mội loài vượn tương cận là bạn tình, hươu giao 
phối với nai, lugn và cá chơi với nhau. Mao Tường và Lệ Cơ được người 
đời xem là mỹ nhân; nhưng cá thấy họ thì lặn sâu, chim thấy họ thì bay 
cao, hươu nai thấy họ thì chạy gấp. Trong bốn loài đó, loài nào biết được 
cái đẹp chuẩn của thiên ha?»" 


Nếu chấp nhất một cái đẹp chuẩn thì chỉ một trong bốn loài ấy có 
sự thẩm mỹ đúng. Nhưng nếu không chấp nhất, thì cả bốn loài đều có sự 
thẩm mỹ đúng. Điều này cũng giống như trường hợp của con chim biển 
thích trôi nổi trên sông hồ và ăn lươn trạch, thế mà Lỗ Hầu lại tấu nhạc 
Cứu Thiéu cho nó nghe, dọn thịt «thái lao» chuyên để cúng tế cho nó ăn. 
Tuy hai cách nuôi dưỡng hoàn toàn khác nhan, nhưng đều là hai cách 
nuôi dưỡng đúng của thiên hạ. 


Y kiến của người ta khác nhau như vạn ám thanh gào thét do gió tạo 
ra khi thói vào vạn hang lỗ (mà đầu thiên Té Vật Luận mô tả). Rối cuộc ý 
kiến nào đúng, ý kiến nào sai? Liệu cái gọi là «biện luận» của các biện giá 
cùng thời với Trang Tử có thể làm rõ được đúng sai chăng? Trang Tứ nói: 
«Giả sử anh tranh luận với tôi. Nếu anh thắng (thay vì tôi thắng), vậy nhất 
định là anh đúng, tôi sai chăng? Hoặc nếu tôi thắng (thay vì anh thắng), 
vậy nhất định là tôi đúng, anh sai chăng? Ai trong hai ta đúng? Ai trong hai 
ta sai? Hay là cùng đúng? Hay là cùng sai? Tôi với anh chẳng hiểu nhau 
được, thì kẻ khác càng mù tịt. Tôi tìm ai làm trọng tài đây? Tôi có thể tìm 


* Trang Tử (TÈ Vật Luận): «Thả ngô thường thí vấn hå nhữ. Dân thấp tẩm tắc yêu tật thiên tử, 


thu nhiên hó tai? Mộc xử tác suy lật huyén cụ, viên hầu nhiên há tai? Tam giả thuc tri chính 
xứ? Dán thực sô hoạn, mí lộc thực tiến, tức thư thả cam đái, si nha kỳ thử, tứ giả thục tri chinh 
vị? Viên bién thư di vi thư, mi di? lộc giao, thu dữ ngư du. Mao Tường, Lệ Cơ, nhân chi sở mỹ 
dà; ngư kiến chỉ thâm nhập, điểu kiến chi cao phí, mi lộc kiến chi quyết sáu, tứ giả thục tri 
thiên hạ chỉ chính sắc tai» B E: EE (k). BEDAE BU BE S fa E. ME 2 
РЖЕВ f UB EỤ W, R #4 # dt — & SA MDIE E ERAF. mE JBE 
Ñ TE.HUSB B H $. BB # н.а k IE Mk ?ƒã 34 JB L) F. HE SUE Eu UD 
4 A ER fh og =. WO LA Z PH % th of гг д, R Z m BR Y 
BE R УЕ БК. ПЧ # Sh #1 K FEER? - LAM chú: Trung Hoa Đạo Нос Thông 
Điển (tr.118) giảng; Tức thư 98 = ngô công Wa $à (con rët); đái B (KB) = xà $E trắn); cam 
đái i198 = hi ngật xà DZ ЖЕ (thích án rắn); biên thư Jš IB = viên chỉ nhất chúng JE Z — 
Es (một loại ушуп); viên biên thu di vi thu 18 38 B LÍ ЕҢ = viên di biên thư vi phối ngẫu 18 
14. S 1H FS Sd f8 (ушуп xem loài vượn kia là byn tình). Dao Giáo Tháp Tam Kinh (quyển 
thượng, tr.76) chép Tây Thi [9 f thay vì Lệ Cơ 85. 
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hỏi Кё đồng ý với anh, nhưng vì hắn đồng ý với anh, làm sao hắn xử đúng 
được? Tôi có thể tìm hỏi Кё đồng ý với tôi, nhưng vì hắn đồng ý với tôi. 
làm sao hắn xử đúng được? Tôi có thể tìm hỏi kẻ khác ý với cả anh và tôi, 
nhưng vì hắn khác ý với cả anh và tôi, làm sao hắn xử đúng được? Tôi có 
thể tìm hỏi kẻ đồng ý với cả anh và tôi, nhưng vì hắn đồng ý với cả anh và 
tôi, làm sao hắn xử đúng được? Vậy, tôi, anh, và hắn đều không thể hiểu 
nhau. Có nên chờ tìm một kẻ khác nữa cháng?»? 


б đây nói biện luận không thể xác định được đúng sai. Nếu chọn 
một cái là đúng, thì trong các ý kiến của thiên hạ ý kiến nào đúng? Điều 
này cũng không thể; giống như trên đây đã nói rằng ta không thể quyết 
định như thế nào mới là chỗ ở đúng, khẩu vị đúng, thẩm mỹ đúng. Nếu 
không chọn một cái là đúng, thì trong các ý kiến của thiên hạ ý kiến nào 
cũng đúng hết. Nếu tất cả đều đúng, thì chúng ta ai nấy cứ theo ý kiến 
của mình, khỏi cần biện luận làm gì, Trang Tử nói: «Về cái đúng và 
không đúng, cái phái và không phải: Nếu cái đúng mà là đúng, thi nó ắt 
khác với cái không đúng, nên khỏi cần phân biệt nữa. Nếu cái phải mà 
là phái, thì nó át khác với cái không phái, nên khói cân phân biệt nữa. 
Lời lẽ đúng sai đối đãi nhau cũng giống như không đối đãi nhau. | Thánh 
nhân) lấy nguyên tắc hài hoà tự nhiên để điều hoà đúng sai, tuỳ theo vạn 
vật biến hoá mà biến hoá. Đó là cách sống trọn tuổi đời. Hãy quên tuổi 
đời (tức quén sinh tử), quên sự phân biệt đúng sai. Hãy ngao du trong cõi 
vô cùng tán và gửi mình trong đó.»* 

` Trang Tử (Té Vật Luận): «Ký sử ngã dữ nhược biện hi, nhược thắng ngã, ngã bất nhược tháng, 
nhược quả thị dã, ngã quả phi đã da? Ngã thắng nhược, nhược bất ngô thắng, ngã quả thị đã, 
nhược quả phi dá da? Kỳ hoặc thi dà, kỳ hoáe phi đã da? Kỳ câu thi dà, kỳ câu phí dã đa? Ngã 
dữ nhược bất năng tượng tri dã, tắc nhân cổ thụ ky đảm ám, ngô thuỳ sử chính chi? Sử đồng hà 
nhược giả chính chỉ, ký dữ nhược đẳng hi, ô năng chính chi? Sử đẳng hå ngã giả chính chi, ký 
đồng hó ngã hi, б năng chính chi? Sử dị hå ngã dữ nhược giả chính chỉ, ký dị hồ ngã ай nhược 

hi, д năng chính chi? Sử đồng hồ ngã đữ nhược giả chính chỉ, ký đồng hå ngã đữ nhược hi, ô 

năng chính chỉ? Nhiên tắc ngã di? nhược di? nhân, câu bất năng tương trí đã, nhỉ đãi bỉ đã đa?» 

EE [E ЖОШ Ж &. É Bs H, JR T XS OS QE  E ш, CR JE tb Tổ ?{E # 

Ж, iE d HORE tb É ? EREB, H sk JE th т?н 

t BE ‡H А Bj A [E] < HR 

B # BỊ ES BEGE Z ?f# [а] Ф 
sf ` EEZ? FRUE E ZEE ROSE ft Pi 7 
„Ж RE IF Z ?f [B FRA # ë IE Z ,8& НРК Жа, 8Ë IE 2? 

BU dx £3 li A ,{Н T BE EB 5n tb om f# f +b 3ñ ? 

Trang Tử (TÈ Vật Luận): «Thị bất thị, nhiên bất nhiên. Thị nhược quả thị dã, tắc thị chỉ di hó 
bất thị dã, diệc vô biện; nhiên nhược quả nhiên dã, tắc nhiên chỉ di hổ bất nhiên dã, diệc võ 
biện. Hoá thanh chi tương đãi, nhược ky bất tương đãi. Hoà chỉ di thiền nghé, nhân chi di mạn 
diễn, sử di cùng niên dà. Vong niên vong nghĩa, chấn и vô cánh, cố ngụ chư vô cánh.» Ж 
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Xem ý kiến của thiên hạ như «âm thanh biến hoá tự nhiên» (tức 
tiếng gió hú qua các hang lỗ trên mặt đấu, giống như «tiếng chim non 
chiêm chiếp» mà thiên Té Vật Luận dé cáp. Chưa hé nghe nói có người 
muốn tranh luận đúng sai về tiếng chim kêu, gió hú. Vậy tại sao ta cứ 
bình luận lời lẽ của ai kia là đúng, là sai? Sao không mặc kệ họ? Trang 
Tử nói: «Nói không phải là bật hơi ra thành tiếng. Nói là diễn đạt. Cái 
được dién đạt chưa chắc được trọn ý. Vậy có lời nói trọn ý không? Hay 
chưa từng có lời nói trọn ý? Lời nói khác tiếng chim non chiêm chiếp. 
Vậy cũng có sự khác biệt giữa hai cái đó, hay là không có khác biệt gì? 
Đạo bị che lấp nơi đâu, khiến có chân và ngụy? Lời bị che lấp nơi đâu, 
khiến có đúng và sai? Đạo đi đâu khiến nó không còn nữa? Lời ở đâu 
khiến nó không sao hiểu được? Đạo bị sự vụn vặt che lấp. Lời bị sự hoa 
mỹ sáo rỗng che lấp. Cho nên Nho gia và Mặc gia tranh luận nhau. Cái 
mà Nho gia cho là đúng thì Mặc gia cho là sai, và ngược lại. Muốn thấy 
cái đúng trong cái bị cho là sai và muốn thấy cái sai trong cái được xem 
là đúng, thì phải dùng cái minh ЯЯ (thông minh, trực giác) của mình. Vật 
nào cũng vừa là vật khác vừa là chính nó. Phân biệt tách bạch ta với vật 
thì không thấy được lẽ đó. Hoà đồng với vật thì thấy được. Do đó nói cái 
kia là do cái này mà ra; cái này là nguyên nhân của cái Kia. Cái này và 
cái kia là thuyết vé phương sinh 7Ð 4 (vừa thế này vừa thế kia). Bất cứ 
vật gì đang sống tức là đang chết, đang chết tức là đang sống; có thể tức 


ж. TW. RE # 9 B b. ЕУ ЖР j. E tb. TER RERA 
[UE Z # # 4 # tb., 7 ЕЯ Z ЕСТЕ E Á 1H f# a ĐÀ 
Xí. ОД E fq PH PA #l # th. x # xo # Li Do HE Z CE sh PE 
— LAM chú: Trung Hoa Đạo Hoc Thông Điển (tr.119) giảng: Biện ffthông với biện #‡ (phân 
biét); hoá thanh 41,38 : thị phi bất đồng ngân luận P ЗЕ + M) 5 ám (lời 16 đúng sai khác 
nhau); cánh Ж: cảnh 3& (cảnh giới, cõi); chán JE: sướng WE (vui sướng); thiên nghệ F (si 
(như thiên quán X $5): hài hoà tự nhiên 3& $0 B £5. Derk Bodde dịch «Hoá thanh chỉ tương 
đãi, nhược ky bất tương đãi. Hoà chi dt thiên nghé, nhân chi di man điển» là: «Regardless 
whether the changing sounds are relative to one another or not, let us harmonize them within the 


Boundary of Nature, and leave them alone in the process of natural evolution.» (Các üm thanh 
dang biến đổi có liên quan nhau hay không thì cũng vậy. Hãy để chúng hài hoà với thiên nghệ 
{giới hạn của tự nhiên] và cứ để mặc chúng trong quy trình tiến hoá tự nhiên). Nguyễn Hiến 
Lê hiểu nghệ là «tiêu chuẩn để định phái trái», hoà hợp với thiên nghệ là «phán đoán hgp với 
lý tự nhiên; chấp nhận f kiến của người». Với câu «Hoá thanh chi tương đãi, nhược kỳ bất tuong 
dài», ông nói: «Câu này như ở đâu đi lạc vào đầy. Phải chăng Trang Tử muốn đưa một thí dụ 
tò rằng сб những sự kiện tựa như phải mà không phải.» Ông dich: «Mật chuyển động và một 
thanh âm tuỳ thuộc nhau mà ec hồ như không tuỳ thuộc nhau.» (sdd., tr.174). Câu «Hoà chí di 
thiên nghề, nhân chi di mạn diễn» tôi dich theo Trung Hoa Dao Học Thông Điển: «Thánh nhân 
tấy nguyên tắc hài hoà tự nhiên để điều hoà đúng sai, tuỳ theo vạn vật biến hoá mà biến hoá.» 
(Thánh nhân tắc di tự nhiên hài hoà đích nguyên tắc lai điều hoà thị phi, tuỳ vạn vật biến hoá 
nhi biến hoá Æ A ИА #3 3# FU 8*9 И) Ж 38 #U E ЗЕ, ВА # t 59 (K m s 10) 
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là không thể, không thể tức là có thể. Nguyên do đúng tức là nguyên do 
Sai, nguyền do sai tức là nguyên do đúng. Do đó, thánh nhân không câu 
chấp những điều ấy, mà nhìn sự vật theo quan điểm tự nhiên. Cái này 
cũng là cái kia; cái kia cũng là cái này. Cái này cũng có cái đúng cái sai 
riêng. Cái kia cũng có cái đúng cái sai riêng. Vậy thực sự có sự phân biệt 
giữa cái này và cái kia u? Hay là không có sự phân biệt giữa cái này và 
cái kia? Đừng xem cái này cái kia là một đôi tương phản, đó là then chốt 
của Đạo. Cái then chốt ấy nằm ở giữa van sự nên ứng biến vô cùng. Cái 
đúng biến hoá vô cùng, cái sai cũng biến hoá vô cùng. Cho nên nói: phải 
dùng cái minh (thông minh, truc giác) của mình.»* 


Cái gọi là «cái này cái kia» dường như nhằm bài bác thuyết của 
Công Tôn Long. Trong Danh Thực Luận, Công Tôn Long nói cái này chỉ 
là cái này, cái kia chỉ là cái kia. (Xin xem lại tiết 6 của chương 9). Trang 
học xem cái này cái kia chỉ là tương đối, nên nói: «Cái kia là do cái này 
mà ra; cái này là nguyên nhân của cái kia. Cái này và cái kia là thuyết 
về phương sinh.» Cái này và cái kia căn cứ qua lai giữa chúng mà gọi là 
«này, kia». Sự tranh luận đúng sai giữa Nho gia và Mặc gia cũng giống 
như thế. Mỗi phái chấp nhất vào một cái mà họ cho là đúng; tức là: «Cái 
này cũng có cái đúng cái sai riêng. Cái kia cũng có cái đúng cái sai 
riêng,» Điều đó giống nhu vòng tròn, không đầu mối, không cùng tận. 


M 


Trang Tử (TÈ Уй Luận): «Phù ngôn phi xuy dà, ngôn giá hữu ngón. Kỳ sở ngôn giả đặc vị định 
dà. Quả hữu ngón da? Kỳ vị thường hữu ngón da? Kỳ di vi dị cấu âm, điệc hữu biện hå? Kỳ 
vô biện hồ? Đạo ó hồ ẩn nhỉ hữu chân nguy? Ngôn ó hỗ ẩn nhi hữu thi phi? Đạo ô hồ vãng nhi 
bất tón? Ngôn ñ hó tổn nhi bất khá? Dao ẩn ư tiểu thành, ngôn ẩn y vinh hoa, Cố hữu Nho Mặc 
chỉ thi phi, di thi ky sở phi nhi phí kỳ sở thị. Dục thị kỳ sd phi nhi phi kỳ sở thị, tắc mac nhược 
di minh. Vật vô phi bỉ, vật võ phi thi. Tự bỉ tác bất kiến, tự trí tắc tri chí. Cố viết: Bi xuất ү 
thị, thị diệc nhân bi. Bỉ thị phương sinh chỉ thuyết đã. Tuy nhiên, phương sinh phương tử, 
phương tử phương sinh; phương khả phương bất khả, phương bất khá phường khả; nhân thi 
nhân phi, nhân phi nhân thị. Thi di thánh nhân bất do nhi chiếu chi v thiên, diệc nhân thị dã. 
Thị diéc bỉ đã, bi điệc thị да. Bỉ ёе nhất thị phi, thử diéc nhất thị phi, quả thả hữu bỉ thị hó 
tai? Quả thả vô bỉ thị hồ tai? Bỉ thị mạc đắc kỳ ngẫu, vị chỉ đạo xu. Xu thuỷ đắc kỳ hoàn trung, 
di ứng vô cùng. Thị diệc nhất vô cùng, phi diệc nhất vô cùng dà. Cố viết: Mac nhược dĩ minh.» 
е е о 
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Nếu biết «Бао đi đâu khiến nó không còn nữa? Lời ở đâu khiến nó 
không sao hiểu được?» thì thấy sự tranh luận đúng sai giữa Nho gia và 
Mặc gia chẳng qua là «âm thanh biến hoá tự nhiên» (tức tiếng gió hú 
qua các hang lỗ trên mặt đất) và «tiếng chim non chiêm chiếp» mà thôi. 
Cho nên cứ mặc kệ ho: «Do đó, thánh nhân không câu chấp những dièu 
ấy, mà nhìn sự vật theo quan điểm tự nhiên.» Đó gọi là «dùng cái minh» 
(thông minh; trực giác). 

Hễ nói có cái đúng, tức là có cái sai. Hễ nói có cái sai, tức là có cái 
đúng. Do đó đúng và sai là tương đối, và tạo thành một đôi tương phán. 
Cái này và cái kia cũng thế. Nếu ta để mặc chúng, không màng xem 
chúng đúng hay sai, này hay kia; thì chúng không tao thành đôi tương 
phán. Do đó Trang Tử nói: «Đừng xem cái này cái kia là môt đôi tương 
phán, đó là then chốt của Dao.» Cái này và cái kia thì đúng sai qua lại 
đối với nhau. Cái đúng biến hoá vô cùng, cái sai cũng biến hoá vô cùng, 
như một vòng tròn. Người ta không nên tranh luận lòng vòng mãi với kẻ 
chỉ cố chấp đúng hoặc sai, mà hãy đứng chính giữa vòng tròn và để mặc 
chúng đúng hay sai; nén Trang Tử nói: «Cái then chốt của Dao nằm ở 
giữa vạn sự nên ứng biến vô cùng.» Lại nói: «Cho nên thánh nhân hoà 
với đúng sai và nghỉ ngơi ở thiên quân (hài hoà tự nhiên); đó gọi là lưỡng 
hành (di đôi).»* 


Từ «thiên quân» K $5 này ở thiên Ngu Ngôn goi là «thiên quán» Ж 
Р hay «thiên nghé» X (51; nó đều ám chỉ sự biến hoá tự nhiên. «Nghỉ 
ngơi ở thiên quân» (hưu hó thiên quân {Ж 3 $5) nghĩa là cứ mặc kệ cho 
vạn vật tự nhiên như thế. Đối với cái đúng sai tương đối của vật, thánh 
nhân cứ mặc kệ. Thái độ ấy không phải là vất bỏ sự phân biệt đúng sai, mà 
là vượt trên sự đúng sai, đó goi là «đi đôi» (lưỡng hành pfi f 7 ). 

Dùng quan điểm ấy mà quan sát vật, tức là lấy quan điểm của Đạo 
mà quan sát vật. Tranp Tử nói: «Theo phương điện Đạo mà xét, vật 
chẳng sang chẳng hèn. Từ bản thân của vật mà xét, mỗi vật tự cho mình 
sang và coi vật khác là hèn. Từ quan điểm thế tục mà xét, quý và tiện 
không nằm tại bản thân sự vật. Từ sự khác biệt của vật mà xét, do tâm 
cỡ lớn mà cho rằng chúng lớn thì vạn vật chẳng thứ nào mà không lớn; 
do tầm cỡ nhỏ mà cho rằng chúng nhỏ thì vạn vật chẳng thứ nào mà 
không nhỏ. Biết trời đất nhỏ bằng hạt kê và đầu sợi lông to bằng đổi núi, 
tức là biết sự tương đối rồi. Từ quan điểm công năng mà xét sự tổn tại 
của một vật, nếu vì nó có công năng mà ta nói nó tón tại, thì vật nào 


° Trang Tử (Té Vật Luận): «Thi di thánh nhân hoà chỉ dĩ thị phí nhi hưu hồ thiên quân. Thị chí 
vị lưỡng hành.» ж DL AF Z PA. ЕЗЕП {ЖР ЖХ #1. Z RB PA tT. 
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cũng tổn tại; nếu vì nó không có công năng mà ta nói nó không tổn tại, 
thì vật nào cũng không tôn tai. Biết đông tây trái ngược nhau và biết cái 
này không thể thiếu cái kia, tức là biết phân định công năng của vật. Lấy 
thiên kiến mà xét một vật, nếu vì nó đúng mà ta nói nó đúng, thì vật nào 
cũng đúng; nếu vì nó sai mà ta nói nó sai, thì vật nào cũng sai. Biết 
Nghiêu và Kiệt đều tốt và đều xấu từ quan điểm tương phản của họ, tức 
là thấy được thiên kiến của họ rồi, [...] Lấy Đạo mà xét, cái gi quy? Cái 
gì tiện? Đó goi là trái ngược tương đối. Đừng có câu chấp, vì câu chấp thì 
trái Đạo. Cái gì ít? Cái gì nhiều? Chúng chỉ là tạm thời, Đừng chấp nhất 
hành vi, vì nó trái Đạo. Hãy trang nghiêm như ông: vua một nước, không 
chút vi ky. Hãy bình thản như thần xã được cúng tế, không ban phúc cho 
riêng ai. Hãy khoáng đạt rộng rãi như bốn phương vô cùng, không có giới 
hạn. Hãy ôm cả vạn vật vào lòng, thì ai sẽ rời bó mình? Đó goi là không 
thiên lệch, Vạn vật đều như một, có gì là ngắn, có gì là dài? Đạo không 
đầu cuối, vật có sống chết, chớ ў vào sự thành tựu, Hé vơi thì dày, vật 
không có hình dáng cố định. Tuổi tác qua đi không trở lại, thời gian 
không đứng yên. Phát triển rồi suy thoái, đầy rói lại vơi, kết thúc này là 
khởi đầu mới. Đấy là nói vé các phương diện của Dao và luận bàn các 
nguyên lý của vạn vât.» 


Người đời lấy giai cấp chính trị xã hội để phân biệt sang hèn, đó 
gọi là «sang hèn không do bản thân mình» mà do người đời đánh giá 
mình. Nhưng «từ bản thân của vật mà xét, mỗi vật tự cho mình sang và 
coi vật khác là hèn», giống nhu con chim nhỏ cười con chim bằng lớn 
(mà thiên Tế Vật Luận đã kể). Tuy nhiên tất cả chúng đều nương vào 
một quan điểm hữu hạn để quan sát vật. Nếu ta có thể Vượt lên trên sự 
hữu hạn, tức là từ quan điểm vô hạn mà quan sát vật, thì đó gọi là «lấy 


3° Trang Tử (Thu Thủy): «Di đạo quan chỉ, vật vô quý tiện; di vật quan chi, tự quý nhi tượng tiện; 
di tục quan chi, quý tiện bất tại kỷ. Di sai quan chỉ, nhân kỳ sở đại nhi đại chỉ, tắc vạn vật mạc 
bất đại; nhân kỳ sử tiỂu nhi tiểu chỉ, tắc vạn vật mạc bất tiểu. Tri thiên địa chí vi để тё dà. 
tri hào mat chỉ vi khâu sơn đã, tắc sai số đẳng hi. Dĩ công quan chỉ, nhân kỳ sử hữu nhi hữu chỉ. 
140 vạn vật mạc bất hữu; nhần kỳ sở vô nhi vô chỉ, tắc vạn vật mạc bất vô. Tri đông tây chỉ 
tương phán nhi bất khá di tương vô, tắc công phân dinh hi. Dĩ thú quan chi, nhân kỳ sở nhiên 
nhi nhiên chí, tắc vạn vật mạc bất nhiên; nhân kỳ sở phi nhi phi chi, tắc vạn vật mạc bát phi. 
Tri Nghi£u, Kiệt chỉ tự nhiên nhi tương phi, tác thú thao đổ hi. [...] Di dao quan chi, hà quý hà 
tiện, thị vị phán diễn; уб câu nhi chí, dd đạo đại kiển. Hà thiểu hà đa, thị vi tạ thi. Vô nhất nhi 
hành, đữ đạo tham sai. Nghiêm hó nhược quốc chỉ hữu quân, kỳ vô tư đức; dao dao hó nhược 
tế chỉ hữu xã, kỳ уб tư phúc. Phiếm phiếm hồ kỳ nhược tứ phương chỉ vô cùng, kỳ vô sở chẩn 
vực. Kiém hoài vạn vật, kỳ thục thừa duc? Thị vi vô phương. Vạn vật nhất 1ê, thục don thục 
trường? Đạo vô chung thuỷ, vật hữu tử sinh, bát thị kỳ thành. Nhất hư nhất mãn, bát vị há kỳ 
hình. Niên bất khả cử, thời bất khả chỉ. Tiêu tức doanh hư, chung tắc hữu thuỷ. Thị sở đĩ ngứ 
đại nghĩa chi phương, luận vạn vật chi lý dã.» JA iS BR, BJ 8 BLUE ДИ 2. Н 


LICH SỬ TRIÉT HỌC TRUNG QUỐC .319 


Dao mà quan sát vât» (di Dao quan chi JJ šš S8 Z ). Lấy quan điểm 
Đạo mà quan sát vật thì ta thấy mọi vật đều như nhau. Hơn nữa, nến ta 
có thể hợp nhất với Đạo, thì sẽ không còn phân biệt gì nữa, mà đạt tới 
cảnh giới «van vật với ta là một» (vạn vật dữ ngã vi nhất #š 1 £l gk £5 
—). Điểm này dưới đây tôi sẽ nói rõ. 


Có người nói: Trang Tử xem «đi đôi» (lưỡng hành H Íy ) là đúng; 
vậy ông vẫn còn phân biệt đúng sai. Điểm này cũng đã được để cập 
trong thiên Té Vật Luận: «Bây giờ tôi nói điều này, không biết điều tôi 
sắp nói có cùng loại với điều mà kẻ khác nói không? Hay nó khác loại 
với điều mà kẻ khác nói? Không có gì khác biệt giữa điều tôi nói và 
điều kẻ khác nói. [...| Nay tôi vừa nói một điều, nhưng tôi không biết 
điều tôi vừa nói thực sự đúng là cái được nói không? Hay thực sự không 
đúng là cái được nói? Thiên hạ không có gì lớn bằng cái đầu chiếc lông 
của chim và thú vào mùa thu; còn núi Thái thì nhỏ. Không có gì sống lâu 
bằng đứa trẻ chết non; còn ông Bành Tổ thì chết yểu. Trời đất với ta 
cùng sống; vạn vật với ta là mội. Bởi trời đất vạn vật đã là một, còn chỗ 
nào đành cho lời nói nữa? Nhưng vì tôi đã nói đến một, đó không phải là 
một lời nói sao? Một và một lời nói là hai; hai với cái một (ban đầu) là 
ba. Từ đấy mà tính tiếp, dù người tính toán giỏi nhất cũng chịu thua, 
huống hó kẻ bình thường. Vậy, từ «vô» (không) đi đến «hữu» (có) mà đã 
đạt tới «tam» (ba ý) rồi, huống hồ từ «hữu» (có) đi đến «hữu» (có) thì sẽ 
đạt tới bao nhiêu ý nữa? Thôi đừng đi đến đâu cả (tức đừng suy luận gì 
hết); cứ ở yên đó.» 
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Trang Tử (Tê Vật Luận): «Kim thả hữu ngôn u thứ, bất tri ky di? thị loại hô? Ky dü thị bát loại 
hå? Loại dữ bất loại, tương dữ vi loại, tác đữ bi vô di dị hi. [...] Kim ngã tác di hữu hữu vi hi, 
nhi vị tri ngô sử vị chỉ kỳ quả hữu vị hå? Ky quả vô vị hå? Thiên hạ mạc đại u thu hào chi mat, 
nhi thái sơn vi tiểu; mac thọ w thương tử, nhỉ bành tổ vi yểu. Thiên địa dữ ngã tinh sinh, nhi van 
vật dữ ngã vi nhất. Ký di vi nhất hi, thả đắc hữu ngôn hỗ? Ký di vị chí nhất hi, thả đắc vô ngôn 
hồ? Nhất dữ ngân vi nhi, nhị dữ nhất vi tam. Tự thử dĩ vãng, xảo lịch bất năng đắc, nhi huống 
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Trang Tử xem «đi đôi» (lưỡng hành 84) là đúng; vậy ông vẫn 
còn phân biệt đúng sai, cũng như người khác phân biệt đúng sai thôi. 
Nhung khi xem «đi đôi» là đúng, ông muốn vượt lén cá đúng và sai, như 
thế ông không còn giống với những kẻ bình thường có sự phân biệt đúng 
sai thông thường nữa. Do đó ông nói: «Nay tôi vừa nói một điều, nhưng 
tôi không biết điều tôi vừa nói thực sự đúng là cái được nói không? ? Hay 
thực sự không đúng là cái được nói?» Khi cho rằng «vượt lén cá đúng và 
sai» là đúng, Trang Tử vẫn không tránh khói nhược điểm là vẫn còn 
phân biệt đúng sai, huống hỗ những kẻ bình thường có sự phân biệt đúng 
sai thông thường. Do đó ông nói: «Từ «vô» (không) đi đến «hữu» (có) mà 
đã đạt tới «tam» (ba ý) rồi, huống hồ từ «hữu» (có) đi đến «hữu» (có) thì 
sẽ đạt tới bao nhiêu ý nữa? Thôi đừng đi đến đâu cả (tức đừng suy luận gì 
hết); cứ ở yên đó.» 


6. Cái chết và sự bát tử 


Không vật nào mà không tốt; không ý kiến nào mà không đúng. 
Đó là tông chỉ của thiên Té Vài Luận. Từ đó suy ra, không có hình thức 
tôn tại nào mà không tốt. Cái mà ta goi là «chết» chẳng qua là một hình 
thức tôn tại của chúng ta chuyén sang một hình thức tón tại khác. Nếu ta 
xem cái hình thức tổn tại của ta hiện nay (tức là cuộc sống) là đáng vui 
sướng, thì cái hình thức mới mẻ mà ta nhận được sau khi ta chết cũng 
chưa thể nói là không đáng vui sướng. Trang Tử nói: «Mới được cái hình 
thể con người mà ta đã vui sướng đến thế rồi. Nếu cái hình thể соп người 
thiên biến vạn hoá không cùng, thì ta còn vui sướng đến đâu nữa?»* 


Trang Tử nói: «Làm sao tôi biết ham sống chẳng phải là mê lầm? 
Làm sao tôi biết ghét chết chẳng phải là tâm trạng của đứa trẻ đang trở 
về nhà mà cứ tưởng mình bi lạc đường? Nàng Lệ Cơ — con gái quan trấn 
biên cương đất Ngải (của nước Lệ Nhung) mà vua Tấn Hiến Công cướp 


kỳ phàm hỗ! Cổ tự vô thích hữu, di chí w tam, nhi huống tự hữu thích hữu hå! Vô thích yên, 
nhân thị dil» SAAE, T $0 H B рон Bl nO UB зр 9 EB Pi 
TRIB ES FS RA, Ш (E ft | Se S [...] S 3x B CL AARAA, h £ EU 
VP abo ш ыр o d s f?XRFE#Xkf?W&zZ*, ШЕ 
LIES ^f» 2 EE f^ 99 7, š ‡R E K... hh 88 # tý 4, M APUD EH 03 
ешо иШ * BR EL Нг — ., H f8 m ã #?-- pa + 
8 =, Z m — BZ BRNE DETTES ШИНА # Ua В id 
# ĐÀ 4 pt = , ïẰM bé B 8 ë fØ # Е, ае! 

Trang Tử (Đại Tông Su: «Đặc phạm (=phùng) nhân chi hình nhi do hi chí, Nhược nhân chỉ hình 
giả, vạn boš nhỉ vị thuỷ hữu cực dà, kỳ vi lạc khả thắng kế tà?» EU (‡#) A. Z. JE Im f& 
5x .‹ 5S A Z JÉ 5.&({L1H + HB S.H ES nf ESSE? 


in 
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vé làm thiếp — đã khóc ướt đẫm vạt áo. Đến khi về cung vua, cùng vua 
vui hưởng giường êm chiếu ấm và các món thịt thà ngon béo, bấy giờ 
nàng mới tiếc cho những giọt lệ ngày trước. Làm sao tôi biết kẻ chết 
không hối tiếc trước kia đã từng ham sống? Có Кё nằm mộng thấy mình 
ăn nhậu, đến sáng tỉnh dậy {пёс bữa nhậu mà] khóc lóc. Có Кё nằm 
mộng thấy mình khóc lóc, đến sáng tỉnh dậy thì [vui như] đi săn. Khi họ 
nằm mộng, họ đâu biết mình nằm mộng. Trong giấc mộng, thậm chí họ 
còn giải đoán mộng cho người khác. Đến khi tỉnh dậy, họ mới biết mình 
đã nằm móng. Chừng nào ho thuc tính lớn (dai giác = giác ngộ lớn) thì 
họ mới biết mình đã trải qua một giấc mộng lớn (đại móng).»? 


Ở thiên Thu Thuỷ, Trang Tứ nói: «Dao không đầu cuối, vật có sống 
chết.» (Đạo vô chung thuỷ, vật hữu tử sinh А fit #2 45 , 1 £ 2L 7E ). 
Quách Tượng chú: «Sống và chết là sự biến hoá bất tận, không có khởi đầu 
và không có kết thúc.» (Tử sinh giả, vô cùng chi biến nhi, phi chung thuỷ dà 
#3: 3í, #58 2 OS H, 3È £ h th). Hé ta hiểu được lẽ ấy, thì sẽ xem 
sống chết như nhau. Trang Tử nói: «Giả sử cánh tay trái tôi hoá thành con 
gà trống, thì tôi nhân đó mà gáy sáng. Giả sử cánh tay phải tôi hoá thành 
cây nó bắn đạn, thì tôi nhân đó mà bắn con chim hào đem về rán ăn. Giá 
sử cái xương cùng tôi hoá thành bánh xe (ý nói chiếc xc), còn tỉnh thần hoá 
thành con ngựa, thì tôi nhân đó mà đánh xe, cần chi đến con ngựa nào khác. 
Hơn nữa, sống tức là gặp thời mà đến; chết tức là tuỳ thuận sự ứng hoá tự 
nhiên mà đi. Nếu gặp thời mà đến, tuỳ thuận mà đi, thì đau buồn và vui 
sướng không xâm nhập được mình, cái đó người xưa gọi là huyện giải Ж 


9 Trang Tử (Yë Vật Luận): «Dư ó hề tri duyệt sinh chi phi hoặc da! Dư ó há tri ố tử chỉ phi 
nhược tảng nhi bát tri qui giả da! Lệ chí cơ, ngải phong nhân chỉ tử đã. Tấn quốc thủy đắc chỉ 
dà, thế khấp triêm khám. Cập kỳ chí vu vương sở, dữ vương đồng khuông sàng, thife sô hoạn, 
nhỉ hậu hối ky khấp dã. Dư ó hỗ tri phù tử giả bất hối kỳ thủy chỉ kỳ sinh hà? Mộng ẩm tửu 
giá, đán nhi khốc khấp; mộng khốc khấp giá, đán nhi điển liệp. Phương kỳ mộng dà, hất tri 
kỳ mộng dã. Mộng chi trung hựu chiêm kỳ mộng yên, giác nhi hậu tri kỳ mộng dà. Thủ hữu 
đại giác nhi hậu trí thử kỳ đại mộng dà.» P E 3# A1 ä Æ Z ЗЕ 34 961-7 ЧЕ F #II 
ж 7 Z 3E 99 # Wü Л ШЕ ! NE УЕЛ A Z + th. Dun 8 
Z th, lù ы Л.Ж H5 T F BD, + | Ë K. RZ, Hn (e deb HB. 
у tb. F ROSE &D Ж 7E # Á d B 05 Z Wa + 1? ЕЕЕ 
; # W từ #4, E m H $R. JEZE, THESE Z rp X uh H 3 
x5. m d AI FO #' tt. H Ø5 X me AEKA. 
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ВЕ (giải thoát sự thống khổ bị treo ngugc).>* 


«Dau buồn và vui sướng không xâm nhập được ta», tức là dùng lý 
trí chuyển hoá tình cám. Spinoza xem tình cám là những ràng buộc của 
kiếp người (human bondage). Người có tri thức, biết chân tướng của vũ 
trụ, biết sự phát sinh của sự vật là tất nhiên, thế thì khi gặp su cố, hắn sẽ 
không động tâm, không bị ràng buộc, nghĩa là đạt được sự tự đo của con 
người (human freedom). Thí du nhu gió thổi làm mảnh ngói rơi trúng 
đầu một em bé và trúng đâu một người trưởng thành. Em bé ắt giận đữ 
và oán hận mảnh ngói ấy; nhưng tình cảm của người trưởng thành thì 
không bị khuấy động, và vì lẽ đó cái đau đớn của anh ta cũng trở nên nhẹ 
đi. Đó là vì người trưởng thành hiểu được chân tướng của mảnh ngói rơi, 
nên «đau buồn và vui sướng không xâm nhập được mình». Thiên Dưỡng 
Sinh Chủ chép lời Тап Dật # f phê bình những người khóc Lão Dam 
mất: «Cách gào khóc điếu tang của họ là trái thiên tính và ngược chân 
tình, quên đi cái đạo lý mà ta nhận lãnh từ tự nhiên. Thời xưa gọi sự gào 


^^ Trang Tü (Đại Tông Sư): «Tám giá nhi hoá dư chi tả tý di ví kê, dư nhân di cầu thời dạ; tẩm 


giả nhi hoá dư chỉ hữu tf di vi đạn, dư nhận di cầu hào chích; tẩm giả nhí hoá dư chỉ khao di 
vi luân, di thần vi mã, du nhân di thừa chí, khởi cánh giá tai! Thả phù đắc giả, thời dã; thất giả, 
thuận đã. An thời nhi xử thuận, ai lạc bất năng nhập đã, thử cổ chí sở vị huyền giải dã.» 72 (Ei 
m 4 TZERA, TAREA: BL (K T Z #6 28 DL E #8 
RE PES ES ZA ШЕ T Z BU DA E A LÍ h S EN ME 2 
Ш PR ! R. ® Íf8# # RWA &, IE th. # И ЕН, ЛЕД 
40, I Th Z ТЕЙ #f 8 d. LAM chú: Trung Hoa Đạo Học Thông Điển (tr.132) giáng; 
Đắc 18: sinh 1; thời BS : thích thời 19 8 (рар 101); (há! Ac : ut JE; thuận WB : thuận пк 
bién hod ЇЙ ЮЕ S (C; huyén giải % W: giải trừ đảo huyền chi khổ BEER (5) % Z 75 (trừ 
bó cái khổ bị treo ngược). Đoạn sau, Nguyễn Hiến Lê (sdd., tr.221) dich khác: «Với lại dde là 
nhi thời cơ, thất là do thuận ứng. Ai an thời xử thuận, thi vui buôn không xâm nhập vào tâm 
hồn được. Người xưa gợi nhu vậy là huyén giải (bi treo lén mà bây giờ được cởi dày cho).» Derk 
Bodde dịch khác: «When we come, it is because we have the occasion to be born. When we go, we 
simply follow the natural course, Those who are quiet at the proper occasion and follow the course 
af nature, cannot be affected by sorrow or jay. These men were considered by the ancients as peaple 
who are released from bondage.» (Khi ta đến, đó là vì ta có dịp được sinh ra. Khi ta di, ta chỉ 
thuận theo dòng tự nhiên. Ai tĩnh lặng đúng thời và thuận theo đồng tự nhiên thì không thể 
bị vui buồn tác động. Người xưa xem họ là những kẻ được giải thoát khỏi sự ràng buộc). 
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khóc ấy là hinh phat do làm trái ngược tự nhién.»*! 


Chết là kết quả tự nhiên của sống; nếu đau đớn sáu khổ trước cái 
chết tức là «trái thiên tính và ngược chân tình». Ai làm trái ngược tự 
nhiên (độn thiên 3& X ) thì phải chịu hình phạt, tức là nỗi thống khổ lúc 
bi ai. Nếu biết sóng tức là gặp thời mà đến; chết tức là tuỳ thuận sự ứng 
hoá tự nhiên mà đi. Nếu gặp thời mà đến, tuỳ thuận mà đi, thì dau buồn 
và vui sướng không xâm nhập được mình. Như vậy ta sẽ không chịu hình 
phat do làm trái ngược tự nhiên, và giải thoát khói sự đau khổ do bị ràng 
buộc. Ai có thé làm được như thế tức là dùng lý trí chuyển hoá ünh cám. 
Thiên Chí Lạc chép chuyện Trang Tử gõ bổn hát khi vợ chết, bạn ông là 
Huệ Thi đến điếu, thấy thế trách, ông đáp: «Thoạt đầu, lúc vợ tôi mất, 
làm sao tôi không đau xót? Nhưng rồi xem xét vấn dé, thấy lúc ban đầu 
bà ấy không có sinh mệnh. Đã không có sinh mệnh lại còn vô hình. Đã 
vô hình lại còn vô khí. Ө giữa cõi hỗn độn mit mờ rồi bién hoá mà có 
khí; khí biến hoá mà có hình; hình biến hoá mà có sinh mệnh. Nay lại 
biến hoá mà chết. Điều đó giống như bốn mùa vận hành. Nay bà ấy dang 
ngủ trong cái nhà lớn (tức vũ trụ). Nếu tôi kêu gào khóc lóc hoá ra tôi 


41 Trang Tử (Dưỡng Sinh Chủ): «Thị độn thiên bội tình, vong ky sở thụ, cổ giả vị chi độn thiên chi 


hình.» EEK f EV BEDS. ӘН Z WË X Z FiJ.— LAM chú: Tán Dit # 
{k (nguyên bản chép là Tán Thất Æ ^: , Thất là giả tá của Đập là bạn thân của Lão Dum. Khi 
Lão Dam chết, Tán Dật đến dicu, рдо ba tiếng rồi đi ra. Đệ tử Lão Dam bát lãi. Tán Dát bën 
phê bình cách рдо khóc điếu tang của những người khác. Derk Bodde dịch: «This is to violate 
the principle of Nature and to increase the emotion of man, forgetting what we have received [from 
Nature]. This was called by the ancients the penalty of violating the principle of Nature.» (Dó là 
vi pham nguyên lý tự nhiên và làm tăng tình cám con người, và quên di cái mà ta nhận được 
từ tự nhiên. Người xưa gọi đó là hình phạt về việc vi phạm nguyên lý tự nhiên), Nguyễn Hiến 
Lê (sdd., tr.186) dịch: «[...] như vậy là họ trốn dao trời, trái chán tính, quên cái bản chân của 
ông ấy; cổ nhân bảo thế là bị hình phạt của trời.» Chữ độn jÉ vừa có nghĩa là chạy trốn vừa 
có nghĩa là làm trái ngược. Trung Hoa Đạo Học Thông Điển (tr.12) giảng chữ hình RI đây 
là phép tác (Phùng Hữu Lan hiểu là hinh phat), và dịch: «Cách làm ấy là trái thiên tinh và 
ngược chân tình, quên di cái đạo lý mà ta nhận lãnh tif tự nhiên. Thời xưa gọi cách làm ấy là 
làm trái ngược với phép tắc tự nhiên.» (Giá dạng tố pháp thị vi phán thiên tính, bối nghịch 
chán tinh, vong ký liễu thụ mệnh vu thiên đích đạo lý, Cổ thời xưng giá chủng tố pháp thi vi 
bối tự nhiên đích pháp tác а $E fi iE m 18 OX TEE EUR ИА, хао j S đồ 
JT XMìšĂ. 3 lý F8 28 КЕ QR uh Rẻ ì# TY EL JN BJ iE Я). Cầu chót dịch như 
Trung Hoa Đạo Học Thông Điển là thông suốt, nhưng Phùng Hữu Lan giải thích khác, tôi cũng 
nướng theo ông mà dich cho phù hợp với mạch văn ở đoạn kế tiếp. 
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chẳng thông hiểu mệnh hay sao; nên tôi không khóc,»* 


Trang Tử lúc đầu cũng bị động tâm, nhưng sau nhờ xem xét vấn dé 
ngay từ khởi thuỷ, nên đã lấy lý trí chuyển hoá tình сат, tức là «đau 
buồn và vui sướng không xâm nhập được mình» vậy. 


Từ một phương điện mà nói, chúng ta không những có thể xem 
sống chết như nhau, mà còn có thể đạt tới cảnh giới vô sinh tử nữa. Trang 
Tử nói: «Từ chỗ khác nhau mà xét, thì gan và mật xa nhau như nước Sở 
với nước Việt; từ chỗ giống nhau mà xét, thì vạn vật déu là một.»® Lại 
nói: «Loài thú ăn có không ghét thay đối đồng có; côn trùng sống trong 
nước không ghét thay đổi nước. Những thay đổi nhỏ ấy không mất đi cái 
bất biến lớn (đại thường) của chúng. [...] Vũ trụ là một với vạn vật. Đạt 
được cái Một ấy và hoà đồng với nó, thì tứ chỉ và trăm bộ phận của thân 
thể khác gì bụi Бат cặn nha, và tử sinh chung thuỷ khác gì ngày đêm 
хоау vần; chúng không khuấy động được tâm ta, huống hå chuyện được 
mát và hoạ phúc!»* 


Thiên Đại Tông Sư nói: «Giấu thuyền trong hang; giấu núi trong 
cái đầm; vậy là ổn thoả. Nhưng đến nửa đêm có Кё khoẻ mạnh vác nó 
trên lưng và chạy mất thì người đang ngủ không biết được. Cất giấu cái 
lớn và cái nhỏ đúng đắn mà còn bị mất. Nếu giấu thiên hạ trong thiên hạ 
thì sẽ không còn chỗ nào hở để nó mất. Đó là chân lý lớn của mọi vật. 
[...] Cho nên thánh nhân lãng du trong cái không thể mất của vật mà 
cùng tổn tại. Ai biết chấp nhận thọ như yếu, đầu như cuối, thì được người 


4 Trang Tử (Chí Lạc): «Thị kỳ thuỷ tử dã, ngã độc hà năng vô khái! Nhiên sát kỳ thuỷ nhí bán 


vô sinh. Phí đồ vô sinh dà, nhi bán vô hình. Phi đồ vô hình đã, nhi bản vô khí. Tạp hó mang vật 
chi gian, biến nhi hữu khí; khí biến nhỉ hữu hình; hình biến nhỉ hữu sinh. Kim hựu bién nhi chi 
tử. Thị tương dữ vi xuân thu đông hạ tứ thời hành dã. Nhân thả yên nhiên tẩm ư cự thất, nhi ngã 
khiếu khiếu nhiên tuỳ nhí khốc chi, tự di vi bất thông hú mệnh, cố chỉ đã.» J£ “47L, 4 
Ж Íml §E S ED S MO 5 Hú ЗЕЕ, їй f& q^ .3E b fu 
AG DES Sç. LIH ⁄ BỊ, # H H 9 ;& S f £ JH¿ EIE, 
t.5Xx88 mz. Z f4 Хит BE (Dm. A H EAE 
H hi # OA ит 33 ZO.B ĐI Ж.М tr b. 
Trang Tử (Đức Sung Phù): «Tu kỳ di giả thị chí, can đảm Sở Việt dà; tự kỳ đồng giả thị chí, vạn 
vật giai nhất dã.» É H 58 # †R Z, É† MW ie 9 tb E КЕ LE Z Gol —- th. 
Trang Tử (Điền Tử Phương); «Tháo thực chi thú, bát tật dịch tfu; thuỷ sinh chỉ trùng, bất tật 
dịch thuỷ, hành tiểu biến nhỉ bất thất kỳ đại thường dã. [...] Phù thiên hạ dã giả, vạn vật chỉ 
sở nhất dà. Đắc kỳ sở nhất nhi đồng yên, tác tứ chí bách.thể tương vì trần cấu, nhi tử sinh chung 
thuỷ tương vi trú da, nhí mạc chỉ năng hoạt, nhi huống đắc táng hoa phúc chỉ sở giới һб?» *& 
£ Z PLEDGE k 1+ Z PEG 8 jk f JV # m £ £ R E t 
[..] ЖАТ, 8 f1 Z PR — d.(8 R. Bí — đ 18) 5, BI PH р ## dé 
Ë Ша, # 3 ## 4538 Б ЖОЕ .ПП S Z Ë W T ИТ (8 #8 1818 Z FH 
fr F? 
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ta bắt chước; huống hồ [Đạo là] cái liên hệ với vạn vật và mọi biến hoá 
lệ thuộc vào nó?»*5 


Vật trong vũ trụ, bất kể ta giấu chúng ra sao thì rốt cuộc chúng đều 
có khả năng bị mất. Nhưng nếu cả vũ trụ giấu ở cả vũ trụ, tức là khiến 
cho không có chỗ để vật mất. Cho nên nếu cá thể của ta có thể hợp nhất 
với vũ trụ thì ta sẽ không có khởi đầu và kết thúc, bởi vì vũ trụ không có 
khởi đầu và kết thúc. Vũ trụ vĩnh cửu thì ta cũng vĩnh cửu. Đó gọi là «lãng 
du trong cái không thể mất của vật mà cùng tôn tai». 


Trang Tử nói: «Tôi kiên trì dạy ông ta rằng: Sau ba ngày, ông ta có 
thể quên di thiên hạ. Sau khi ông ta làm được nhu thế rồi, tôi lại kiên trì 
dạy ông ta nữa. Sau bảy ngày, ông ta có thể quên di mọi vật. Sau khi ông ta 
làm được như thế rồi, tôi lại kiên trì đạy ông ta nữa. Sau chín ngày, ông ta 
có thể quên đi sự sống. Làm được như thế rồi, thì ông ta có thể giác ngộ 
(triêu triệt #Ï#). Giác ngộ rồi thì ông ta thấy [vạn vật] là một (kiến độc 
B8 589). Thấy [van vật] là một rôi thì ông ta vượt trên thời gian (không 
phân biệt xưa và nay). Vượt trên thời gian rồi thì ông ta có thể nhập vào 
cõi bất tử bất sinh. Ông ta hễ quên sự sống thì sẽ bất tử, hễ không quên sự 
sống (tức ham sống) thì sẽ không sống. Ông ta có thể tuỳ theo vạn vật: vật 
gi cũng đưa tiễn, vật gì cũng nghinh đón, vật gì cũng huỷ diệt, vật gì cũng 
thành tựu. Đó gọi là anh ninh 8 Æ (điềm tĩnh trong rối loan). Anh ninh 
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Trang Tử (Đại Tông Su): «Phù tàng chu v hác, tàng sơn u trach, vị chi cố hi. Nhiên nhi dạ bán 
hữu lực giả phụ chi nhi tẩu, muội giả bất tri dã. Tàng đại tiểu hữu nghi, do hữu sở độn, nhược 
phù tàng thiên hạ u thiên hạ, nhi bất đắc sở độn, thị hằng vật chi đại tình dà. |...] Cố thánh 
nhân tương du ư vật chỉ sở bất đắc độn nhỉ giai tổn. Thiện yểu thiện lão, thiện thuỷ thiện 
chung, nhân do biệu chỉ, nhi huống vụn vật chỉ sở hệ nhi nhất hoá chi sở đãi hỗ?» A ЖТ 
BRUK, AZER £ m а ë 8 Z HE Ë ë Á i 
DES X DER , 8 8 Ph 38.8 K K K F pt XK К, A 8 SE ЕА 
HZR. T... Sk 3 A 18 f3 19 2 Br (Em ТЕ. 8 5 8 6, 8 
А ARA Z , W DU RR pJ Z P tê f — 1E Z FPR ft SF. ?- LAM chú; Ó 
câu đầu, chúng ta không hiểu làm sao có thể giấu núi vào cái đầm mà ổn thoả được. Derk 
Bodde (dựa theo H.A. Giles, Chuang Trừ, Shanghai, 1926) sửa lại và dịch: «А boat may be 
hidden in a creek; a net may be hidden in a lake.» (Một cái thuyền có thé giấu ở cái lach; một 
cái higi có thể giấu ở cái hà). Trung Hoa Dao Học Thông Điển (tr.131) giảng: có [5]: ẩn thoả 6 
Ж; тифі Њ (Бап Phùng Hữu Lan chép là Ж): mj Ж (ngủ); muội giả Ek $i : thuy trước đích 
nhân ВЕЗЕ 6) A (ké dang ngủ); độn ЖЖ: thất 5 (mất). 
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nghĩa là lúc đầu rối loạn, sau thì thành điểm tinh.» 


Ở nguyên tác Hán ngữ của đoạn văn trên, các chữ ngoại i trong 
máy cầu «tam nhật nhi hậu năng ngoai thiên ha» = Н ifj f£ 8 E Ж 
F. v.v... được Thành Huyễn Anh p 3z Ж chú: «Ngoại là quên di.» 
(Ngoai, di vong dà 7%, 1 X5 0). Trước tiên là quên thiên hạ, rồi quên 
mọi vật, rồi quên sự sống của mình. Bấy giờ, ta sẽ ở một cõi mà mọi thứ 
đều mới mẻ, giống như kinh nghiệm trong buổi sớm mai, đó gọi là triéu 
triệt 8B f (giác ngộ). Khi ấy, ta chỉ thấy vạn vật là một, đó gọi là kiến 
độc BỊ $8. Đã thấy vạn vật là một thì ì không còn phân biệt xưa với nay, 
và nhập vào cõi bất tử bất sinh, tức là vượt trên thời gian mà tón tại mãi 
mãi. Thế mới biết, «hễ quên sự sống thì sẽ bất tử, hễ không quên sự sống 
(tức ham sống) thì sẽ không sống» (sát sinh giả bất tử, sinh sinh giả bất 
sinh #% ^E # 2L, ^E ^E # 2#). Kẻ đạt tới cảnh giới này thì không 
có sự phân biệt gì cả; do đó «vật gì cũng đưa tiễn, vật gì cũng nghinh 
đón». Cái kinh nghiệm mà ta có được trong tình cảnh này tức là kinh 
nghiệm thuần tuý. 


7. Thế giới của kinh nghiệm thuần tuý 


Từ những gì đã nói ở trên, chúng ta thấy rằng: trong kinh nghiệm 
thuần tuý, cá thể có thể hợp nhất với vũ trụ. Cái kinh nghiệm thuần túy 
(pure experience) này tức là kinh nghiệm vô tri thức. Trong cõi miễn có 
kinh nghiệm thuần tuý, kẻ kinh nghiệm đối với cái được kinh nghiệm thì 
chỉ cám giác được «cái ấy» (William James gọi là «that») mà không biết 
nó là «cái gi» (William James goi là «what»). William James gọi cái 
kinh nghiệm thuần túy ấy là «giá trị bé mát» (face value) của kinh 


* Trang Tử (Đại Tông Sư): «Ngô do thủ nhi cáo chi, tam nhật nhì hậu năng ngoại thiên hạ. Dĩ 
ngoại thiên hạ hi, ngõ hựu thủ chỉ, thất nhật nhi hậu năng ngoại vật. Di ngoại vật hi, ngô hun 
thủ chi, cửu nhật nhí hậu năng ngoại sinh. Dĩ ngoại sinh hi, nhi hậu năng triêu triệt. Triêu triệt 
nhi hậu năng kiến độc. Kiến độc nhì hậu năng vô cổ kim. Vå cổ kim nhỉ hậu năng nhập u bất 
tử bất sinh. Sát sính giả bất tử, sinh sinh giả bất sinh. Kỳ vi vật vô bất tương dã, vô bất nghinh 
dà, vô bất huỷ đã, vô bát thành dã, Kỳ danh vi anh ninh. Anh ninh dã giả, anh nhi hậu thành giá 
dã.» 23 SF m #ï Ж hộp ШВ XT; EA TA, ахта, E 
H fu & 8Ë ?È #3. BIR X SF Z , лат Е.Ы 
DUREE ШШ th B£ 8 3H  H Íe ЖЕ А ‚ж o5 mi 

8E АЙ T ЖА # ЖЕ ЖЛ FEL 4 ECCO. Wt 8 + sm 
Ж XI +b , #t 5 #4 th, Яз ву tb E 2 F EB ж, шш ж, m de E 
1B,— LAM chú: Đoạn «Sát sinh giả bất tử, [...] anh nhỉ hậu thành giả dá.» Derk Bodde dịch: 
«Then, to him, the destruction of life did not mean death, nor the prolongation of life an addition to 
the duration of his existence, He would follow anything; he would receive anything. To him, 


everything was in destruction, everything was in construction. This is called tranquility in distur- 
bance. Tranquility in disturbance means perfection,» 
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nghiệm. Ông nói: «Ta chỉ nhận lấy cái ấy ở giá trị bể mặt, không hơn 
không kém; và việc nhận lấy nó ở giá trị bé mặt có nghĩa là thoat đầu ta 
nhận lấy nó như ta cảm thấy, và ta không lẫn lộn chính ta với đàm luận 
tröa ñg veino»" Cái mà Phật gia gọi là biện lượng IH & có vẻ tương 
tự với nó. Cái kinh nghiệm của các chán nhân 8 A theo Trang học 
chính là loại kinh nghiệm này. Thế giới mà chân nhân sống chính là thế 
giới của kinh nghiệm thuần tuý. Trang Tử nói: «Tri thức của người xưa 
thật hoàn bị. Hoàn bị như thế nào? Thoạt đầu họ không biết rằng có sự 
vật. Đó là tri thức hoàn bị nhất, không thể thêm gì vào được nữa. Rồi họ 
biết rằng có sự vật, nhưng không phân biệt chúng. Rồi họ phân biệt 
chúng, nhưng không phán xét chúng đúng hay sai. Khi có sự phán xét 
đúng sai thì Đạo bị tổn hại. Đạo bị tổn thương, thì người ta có lòng yêu 
thích thiên vi. Quá thực có tạo thành và tón hại u? Quả thực không có tao 
thành và tón hại u? Có tạo thành và tổn hai, nên Chiêu Văn đánh dàn; không 
có tạo thành và tổn hai, nên Chiêu Văn không đánh dàn.»** 


(Thế thì, đối với ông ta, sự huỷ diệt cuộc sống không phải là cái chết, sự kéo dài cuộc sống 
không phải là cộng thêm vào quãng thời gian tổn tại. Ông ta theo bất cif gì, đón nhận bát cứ gì. 
đối với ông, mọi thứ đã huỷ hiệt, mọi thứ đã xây đựng. Đó gọi là điểm tĩnh trong rối loạn. Điểm 
tinh trong rối loạn nghĩa là hoàn hảo). Nguyễn Hiến Lê (sdd., tr.220) dịch: «Bậc chủ té giết sinh 
mệnh thì không chết, bậc dá sinh ra sinh mệnh mà cũng lại không sinh. Bác dó có thể dưới hết, 
và tiếp nhận hết vạn vật, huỷ hoại được hết, dựng lên được hết. Như váy gọi là “lúc nào cũng 
bình thắn ”; lúc nào cũng bình thần thi trang những biến hoá nhiễu loan nào lòng cũng thanh 
tinh.» Trung Hoa Рао Нос Thông Điển (tr.132) giảng: Triéu triệt 8B 18 : tám cảnh như triều 
đương nhất dạng hoát nhiên mình triệt (18 $n šE E8 — †# S6 75 RB { (ầm trạng bỗng sáng 
suốt như sớm mai); kiến độc R Ж: chỉ vạn vật câu vong, tâm cảnh hu không ngưng tich, vô së 
trê ngại, tựu khả lãnh ngộ đáo Đạo liễu 38 E b IH xz , 5 1# ДЕ TE Kế 32 , Ж E 8 БЕ, 
BỊ g8 Т SÉ Y (chỉ vạn vật déu quên, tám trạng trống rỗng vắng lặng, không chỗ vướng 
ngại, có thể ngộ Đạo); sát #1: mẫn diệt iE i$ (tiêu điệu), di vong Ж xz (quên di); sinh sinh + 
%: chỉ quyến luyến nhân thế, doanh cầu sinh tôn 18 # M& A tt, Ж R ^E Tr (quyến luyến 
cõi đời, tham cầu cuộc sống); tương Y5 : đống 3x (đưa tiễn); Ky vi vật vô bát tương đã, уй bất 
nghinh dã fS $b $8 AE 4t, t XI B: giá chủng tám cảnh đối vạn vật một hữu tháp 
ma bất tống dà một hữu thập ma bất nghĩnh, tức vô sở vị tống nghinh, nhiệm vật lai khứ 38 HE LA 
RHR VS ¡4 R Ít Z Á ë ШУ Н Ít Z 2 W1, BỊ ЖЕРТ EB ï5 XI, ИЖ 

. $ (tám trạng này đối với van vật không có gì đưa tiễn, cũng không có gi nghinh đón; tức là 
không có cái gọi là đưa đón, mặc cho vật muốn đến hay đi cũng được). 


€ Wiliam James, Essays in Radical Empiricism, p. 48: «We simply take the iat at its face value, 


neither more nor less; and taking it at its face value means, first of all, to take it just as we 
feel ít, and not to confuse ourselves with abstract talk about it.» 

Trang Tit (Të Vật Luận): «Cổ chi nhân, ky tri hữu sở chí hi. Ó hồ chí? Hữu di vi vi thuỷ hữu våt giả, 
chí hi tận hi, bát khá di gia hi. Kỳ thứ di vi hữu vật hî, nhí vị thuỷ hữu phong dã. Ky thứ di vi hữu 
phong hi, nhi vị thuỷ hữu thị phi dà. Thị phi chi chương dã, đạo chỉ sở di khuy dã. Dao chỉ sở di khuy, 
ái chí sà di thành. Quả thả hữu thành dữ khuy hồ tai? Quả thả v6 thành dữ khuy hồ tai? Hữu thành 
dữ khuy, сё Chiêu thị chỉ cổ cầm dã; vô thành dữ khuy, cổ Chiêu thị chi bất cổ cám đã.» 1 Z A 
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Có kinh nghiệm nhưng không biết có vật, không biết có phân biệt, 
không biết có thị phi; hễ càng không biết thì kinh nghiệm càng thuần tuý. 
Khi ta có kinh nghiệm thuần tuý, thì vật được kinh nghiệm là cụ thể, còn 
cái được chỉ định bằng danh (tên goi) thì trừu tượng. Do đó cái được chỉ 
định bằng danh thực sự chỉ tạo thành một phần của kinh nghiệm. Thí dụ, 
cái được chỉ định bằng danh «người» chỉ gồm tính chất chung của con người, 
chứ không bao quát được đặc điểm và cá tính của mỗi người cụ thể. Do đó 
ngay khi có danh thì có sự tạo thành nhưng kỳ thực lại là sự tổn hại. Quách 
Tượng chú đoạn văn trên rằng: «Nói chung, âm thanh không thể đưa ra 
hết. Do đó, khi thổi sáo đánh đàn, dù có nhiều tay chơi, nhưng cũng còn bỏ 
sót nhiều âm thanh. Chơi nhạc là muốn thể hiện rõ âm thanh. Thể hiện rõ 
âm thanh thì còn có âm thanh bị bỏ sót; không thể hiện rõ âm thanh thì âm 
thanh còn trọn ven. Cho nên, tạo thành một cái gì mà làm tổn hai nó, tức 
là việc Chiêu Văn chơi đàn vậy, Không tạo thành một cái gì và không làm 
tổn hại nó, tức là việc Chiêu Văn không chơi đàn уйу,» 


Moi sự phân biệt về danh đều như thế, cho nên chúng ta chỉ nên lấy 
giá trị bé mặt của kinh nghiệm, và đừng khiến mình rối loạn bởi sự khu 
biệt của các danh. Trang Tử nói: «Cái có thé thì có thể; cái không thể thì 
không thể. Đường đi là do người ta đi nhiều mà thành, Vật là do người ta 
gọi lắm mà thành tên. Гат sao nói vật là như thế? Vì nó như thế nên nói 
nó như thế. Làm sao nói vật không là như thế? Vì nó không như thế nên 
nói nó không như thế. Vật vốn có cái như thế; và vật vốn có cái có thể. 


mm `... .. 

2 X ff PH # EE sF Z EE LÍ 8 3 tá НИВ, E E ESSE 
. Z VA R 8 1 &.m + #4 f Живана пж 
JE tb. IE JE Z S 0,38 ⁄ FH PA 85 tb 8 Z PLA SR Z Bí Dl pR HA 

Ba #5 Y nk 23 H ft pk. ЖЫР dECUED pk ER É5, á& BH [C Z 8Š ZE th, ¿BE pQ 
Ed 5, AERA FC Z7 Д Ў SE b — LAM chú: Nguyễn Hiến Lê (sdd., tr.166) dịch khác: «Cổ 
nhân có người tri thức đạt tới cực điểm. Cực điểm đó ở đâu? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi vũ trụ 
chưa có vật; đó là điểm cực xa, cực cao mà trí thức dạt được, không thể thêm gì được nữa. Hạng 
người thấp hơn cho rằng thời sơ khởi đã có cái gì đó, nhưng cái dá không nhất định. Hang thấp hơn 
cho rằng cái đó đã nhất định nhưng bảo không có thị phi (phải trái, xấu tốt). Từ khi có quan niệm 
thị phí, ý niệm vé Đạo mới suy. Y niệm về Đạo suy rồi mới có lòng tự ái (lòng yêu ích kỷ). Thực ra 
có gì là thành và bại không? Hay là không có? Như trường hợp Chiêu Văn chơi dàn cám, chứng 
là có thành và bại; Chiêu Văn không chơi đàn cầm thì không chứng được là có thành có bại.» 
Quách Tượng, Chú Trang Tử: «Phù thanh bát khả mai cử, Cố xuy quản thao huyền, tuy hữu 
phón thủ, di thanh da hi. Nhi chấp dược minh huyền giả, duc di chương thanh dã. Chudng 
thanh nhi thanh di, bất chương thanh nhi thanh toàn. Cố hữu thành nhi khuy chi giả, Chiêu 
Văn chỉ cổ cám dà. Bất thành nhi vô khuy giả, Chiêu Văn chi bất cổ cẩm đã.» - 2g Zç ОЈ 
Ж. UK E Pe ,Ш 5 XE T ARSA. IN Sh 88 05 £ ж, SEE. 
t.e ЖЕПП # 8 , ECCE UO m KERMA Z ESRB W Z bh EE th 
.® 5 II ЖБ Ë HE % Z E. 
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Không vật nào mà không có cái như thế. Không vật nào mà không có cái 
có thể. Cho nên một cong có với một cái cột nhà, gái xấu xí với Tây Thi, 
cùng sự vĩ đại, tói tệ, dối trá, quái dị, đều quán thông làm một, Hé cái 
Một ấy phân ly thì vạn vật tạo thành; hễ có tạo thành thì có huỷ diệt. 
Nhưng vạn vật vốn không có tạo thành và không có huỷ diệt, vì chúng 
trở lại quán thông làm một. Chỉ có người đạt Đạo mới hiểu cái sự quán 
thông làm một đó; nên họ không có sự phân biệt, mà họ cư ngụ trong 
dung БВ (bình thường). Dung là dung ЕҢ (у theo tính tự nhiên của vật mà 
dùng); đựng là thông 1B (thông suốt làm một); thông là ddc {9 (được 
tính tự nhiên). Có thể khiến cho van vật hợp với tính tự nhiên gần với 
Dao. Đó là để mặc cho tính tự nhiên như thế, không tự biết vì sao nó lại 
thế, đó gọi là Đạo.» 


Nói chung, vật có thể tức là có thể, như thế tức là như thế; chẳng 
cần chúng ta có ý thức xem nó là có thể hay xem nó là như thế. Cọng cỏ 
là cọng cỏ; cột nhà là cột nhà; gái xấu xí là gái xấu xí; Tây Thi là Tây 
Thi; chẳng cần chúng ta có ý thức phân biệt chúng làm gì. Có sự phân 
biệt vé danh là có sự hình thành; có hình thành thì có huỷ diệt. Trong 


*“ Trang Tử (Té Vật Luận): «Khả há khả, bất khả hó bất khả. Dao hành chỉ nhi thành, vật vi chi 


nhi nhiên. Ó hó nhiên? Nhiên v nhiên. Ó hó bất nhiên? Bất nhiên v bất nhiên. Vật cố hữu sở 
nhiên, vật cố hữu sở khá. Vô vật bát nhiên, vô vật bất khả. Có vi thị cử đình du doanh, lệ dg Tây 
Thi, khôi quỷ quyệt quái, đạo thông vi nhất. Ky phán dà, thành dã. Kỳ thành đã, huỷ dà. Phàm 
vật vô thành di? huỷ, phục thông vi nhất. Duy đạt giả tri thông vi nhất, vi thị bất đụng nhi ngự 
chư dung. Dung dà giả, dụng dã; dụng dã giả, thông dã; thông dà giả, đắc dà. Thích đắc nhi cd 
hi. Nhân thị di, di nhi bát tri kỳ nhiên vi chi Dao.» 2] 9], Zm] EA n] xã 7 Z f 
0.59 88 < T ER 6 VF PR TER 5 FR OECPOD PR 00 98 BS Aç К.Ы £ FH 
[EON ПЭ]. Ж {017 EHTA. kE Pd R NE HH PH pü 
Tk X6 a E , 8 ES —.H 2} i.me d. pk t, S th. TI #t pk. Bị SZ 
fH 3ñ FS — .!Ệ ìš # XD Xã PS —.£8 CORR m ug. 1Ù #í. Hl th; 
M th. 38 tb 3ð tb #4. (8 tb. КЕШЕ ấ\. [AI e D, ,t3 m + #0 RE # đR 
218. - LAM chú; Trung Hoa Đạo Học Thông Điển (tr.116) nói rằng: «Khả hồ khả, bát khả hồ 
bất khá» sợ là do suy diễn mà chép thêm vào, nó đồng nghĩa với «Våt có hữu sở nhiên, vật có hữu 
sở khá. Vô våt bất nhiên, vô vật bất khả.» lẽ ra phải chúng đặt cùng một chó. Lai nói: 20 chữ 
«Dung dà giả, dụng dà; dung dà рій, thông dà; thông dà giả, đắc đã. Thích đắc nhi cơ hi.» là Wi 
chú thích chữ dung [S bi chép lán vào nguyên văn. Đoạn văn này tôi dich theo chú giải của 
Trung Hoa Dao Học Thông Điển. Còn mấy câu cuối, mãi nhà địch một cách. Derk Bodde (dựa 
theo H.A.Giles) dịch: «Only the truly intelligent know the unity of things, but follow the common 
and the ordínary. The common and the ordinary are the natural functions of all things, which 


express the common nature of the whole. Following the common nature of the whole, they are happy. 
Being happy, they ure near perfection. For them, perfection is to stop. They stop, yet they do not know 
that they stop. This is Tao.» (Chỉ những ai thật sự thông minh mới hiểu sự thống nhất của vạn vật 
mà tuân theo cái bình thường. Cái bình thường là công dụng tự nhiên của vạn vật mà công dụng 
ấy thể hiện tính chất chung của toàn thể. Tuân theo tính chất chung của toàn thể thì họ bạnh 
phúc. Hạnh phúc thì 
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kinh nghiệm thuần tuý, không có hình thành và không có huỷ diệt. Cho 
nên người đạt Đạo không dùng sự phân biệt, mà dừng lại ở kinh nghiêm 
thuần tuý, như thế thì may ra. Tuy đừng ở cảnh giới tối cao ấy nhưng lại 
không biết là mình dừng lại. Như thế về mặt hiện tượng thì vạn vật khác 
nhau vô vàn nhưng về mặt nhận thức của ta thì không có sự phán biệt nào 
cá đối với vạn vật. Đến mức ấy, quả thực ta có thể cảm nhận «trời đất 
với ta cùng sống, vạn vật với ta là một» (thiên địa dữ ngã tịnh sinh, vạn 


vật dif ngã vi nhất X Hb Ed f Me 7E , # J Bị $e ES — ). 


Trong sách Trang Tử nói «tám trai» Ù Ж (chay lòng) và «toa 
vong» 4^ Xã (ngồi quên), tức là ám chi cảnh giới ấy. Trang Tử chép lời 
Trong Ni giảng cho Nhan Hói nghe vé «tám trai» D Z ràng: «Anh hãy 
tập trung ý chí, không nghe bằng tai mà nghe tâm; rôi không nghe bằng 
tâm mà nghe bằng khí. Chức năng của tai dừng ở việc nghe; chức năng 
của tâm dừng ở phù hiệu (hay ý tưởng). Khí hư vô nên tiếp nhận được 


họ gần sự hoàn һә. Đối với họ, hoàn hảo là dừng lai. Ho đừng lại nhưng không biết rằng họ 
dừng, Dó là Dao). James Legge dịch: «It is only the far-reaching in thought who know how ta 
comprehend them in this unity. This being sa, let us give up our devotion to our own views and осєнру 
ourselves with the ordinary views. These ordinary views are grounded on the use of things. The stiuly 
of that use leads to comprehensive judgment, and that judgment secures the success of the inquiry. 
That success gained, we are near to the object of our search and there we stop. When we stop, and 
yet we do not know how it is so, we have what is called the Tao.» (Chỉ những ai vươn tới xa trong 
tư tưởng mới biết cách biểu chúng trong sự thống nhất. Vì lẽ đó, ta hãy thói dụng tâm vào các 
quan niệm riêng của ta, mà hãy chuyên vào các quan niệm bình thường. Các quan niệm bình 
thường này dựa trên sự công dụng cua vật. Sự học hồi công dụng ấy đưa đến sự phán đoán toàn 
diện, và sự phán đoán ấy bảo đảm sự thành công của việc tìm hiển. Thành công rồi thì ta gần 
với đối tượng mà ta tìm kiếm và ta dừng ở đó. Khi dừng lại mà ta không biết làm sao nó lại thế 
thì ta có được cái gọi là Dao). James Ware dịch: «Only the wise man understand this, so he does 
not use these distinctions, but lodges them in God (The Constant), the useful. The useful is the 
penetrating, which is also the attaining. And when one happens to attain, it is practically the end, 
Therefore our reasoning has been correct. Whetever is not understood at the end is called God.» 
(Chi có người minh triết mới hiểu điểu này, cho nên ông ta không dùng các phân biệt ấy, mà ký 
thác chúng vào Dao [cái Thường Hằng), tức là cái có ích. Cái cú ích là cát xuyên suốt, cũng là 
cái đạt được. Và khi người ta bỗng đạt được, thì nó là kết thúc về mặt thực tế. Do đó suy luận 
của ta đã đúng. Bất cứ cái gì không được hiểu thì rốt cuộc được gọi là Đạo.) | James Ware luôn 
luân dịch Dao là God: Thượng Đế]. Nguyễn Hiến Lê (sdd., (т.165) dich: «Chi hạng đạt Đạo mới 
hiểu được sự hợp nhất đó mà bó thành kiến di để theo lẽ trung dung (bình thường). Trung dung 
thì thực hành được, thực hành được thì thông [có kết quả, không tắc nghẽn], thông thì “được 
việc " [thành công]. Được việc là gần tới Рао [vì phải hiểu Рао rồi mới được việc]. Phải xác 
nhận sự kiện. Thực hiện mà không hiểu tại sao, đó là Dao.» 
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mọi vật. Đạo ở trong hư vô. Hư vô là chay lòng.»°! 


Trang Tử chép cuộc vấn đáp giữa thầy trò Trong Ni và Nhan Hồi 
vé «toa vong» Фе xa: «Nhan Hồi nói: “Соп có tiến bộ.” Trong Ni hỏi: 
“Vậy là sao?" Đáp: "Con quên nhân nghĩa rồi.” Đáp: “Được, nhưng 
chưa đủ.” Hôm khác Nhan Hồi đến gặp thầy, nói: “Con có tiến bó." Hỏi: 
*Vậy là sao?” Đáp: "Con quên lễ nhạc rồi.” Đáp: “Được, nhung chưa 
đủ.” Hôm khác Nhan Hồi đến gặp thầy, nói: Con có tiến bộ.” Hỏi: “Vậy 
là sao?” Đáp: "Con đã toa vong rồi.” Trong Ni ngạc nhiên hỏi: “Sao gọi 
là toạ vong?” Nhan Hồi đáp: “Rời bỏ thân thể, vất bỏ thông minh, ha 
hình thể khử tri thức, rồi hợp nhất với đại thông ЖОШ (tức Đạo), đó goi 
là toa vong. "»? 


Cái gọi là «trai tâm» và «toa vong» chủ yếu là trừ khử tư lu và tri 
thức, khiến cho tâm trống rỗng mà hợp nhất với đại thông. Trong tình 
trạng ấy, cái kinh nghiệm mà ta có tức là kinh nghiệm thuần tuý. Cách 
nói «quên thiên hạ» (ngoại thiên hạ #k £ F) và «quên vật» #‡ {7 
(ngoại ở đây là vong 5: quên) được dé cập ở cuối tiết 6 trên đây cũng 
có cùng ý nghĩa ấy. Trang Tử nói: «Khi tu tính, ta trở về đức. Khi trở về 
đức rôi, ta đồng nhất với nguyên sơ. Đồng nhất rồi thì hư vô; hư vô là lớn. 
Bấy giờ ta như chim ngậm mỏ mà kêu. Như ngâm mó kêu, ta hợp nhất 
với trời đất. Hợp nhất với trời đất một cách vô tri, ta dường như ngu tối, 
đó goi là huyền đức, và đồng nhất với đại thuận (trạng thái nguyên sơ tự 


БП 


Trang Tử (Nhân Gian Thể): «Nhược nhất chí, vô thính chi di nhĩ nhi thính chí di tâm; vô thính 
chi di tâm nhi thính chỉ di khí. Nhĩ chỉ u thinh (*), tầm chỉ w phù. Khí đã giả, hư nhi đãi vật giả dã. 
Duy Đạo tập hư. Hư giả, tâm trai đã.» Ж — 5, ## 88 <7 DUE m RE Z БА»; SERE 
Z EAD trị г ĐI &.. E L #2 88 oo ib S 2. 3& o8 FE mm f3 12 # Uü. ME 
iB Ж.Ш Ф, TE +b. - Phùng Hữu Lan chú: (*) Cầu «nhĩ chỉ ú thính» H IE Bi ES 
nguyên bản chép là «hinh chỉ u nhi» 1# ip j^ Er, tôi sửa theo hiệu đính của Du Việt, 

. Trang Tử (Đại Tông Sư): «Nhan Hỏi viêt: “Hỏi ích hi.” Trong Ni viết: “Hà vi dà?" Viết: 
*Hói vong nhân nghĩa hi." Viết: “Khả hi, do vị dà. " Tha nhật phục kiến, viết: “Hải ích hi." 
Viết: “Hà vị đã?” Viết: “Hồi vong lễ nhac hi! * Viết: “Khả hi, do vị dš.” Tha nhật phục kiến, 
viết: “Hồi ích hi! " Viết: “Hà vị đã?” Viết: “Hồi toa vong hi." Trong Ni xúc nhiên viết: “Hà 
vị toa vong?" Nhan Hồi viết: “Роа chi thể, truất thông minh, ly hình khử tri [trí], đồng u đại 
trâu, töâÐtreiwrg'» Bf [s] El : "IRE Ж.” fh TELE "fup tp?” Fl: “BỊ ti 
йа." H: R, RRE.” Вія, El: "Im # A." El: “íRJ BB tb?" 
El: “HERR” Du “R, ARE.” EG Fj, El: “ОП $£ 21” Ы: 
*fapdg t6?" El: "Bl A6 6 22.7 ft RE ВА # El: “eJ BB A p" АШ El : "EN 
DENM P 9H, QA UMP EU E D 
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nhién).»^ 


Cái goi là «huyén đức» cũng tức là trang thái của chán nhân trong 
kinh nghiệm thuần tuý. Trong thiên Đại Tông Sư có nói cảnh giới mà 
chân nhân sống cũng giống như thế: «Chân nhân ngày xưa, nằm a 
không mộng, lúc thức không âu io, không à ăn thức ngon, hơi thở sâu. [... 
Chân nhân ngày xưa, không biết ham sống, không biết ghét chết. Số 
không cảm thấy vui; chết không cự tuyệt. Hốt nhiên đi, hốt nhiên đến, 
chỉ thế thôi. Không quên khởi đầu của mình, không cầu mong kết cuộc 
của mình. Vật đến thì vưi tiếp đón, nó mất thì xem là nó trở về tự nhiên. 
Đó gọi là không lấy tâm làm hại Đạo; không dùng người giúp tự nhiên. 
Thé goi là chân nhân.»* 


Chân nhân không có tư Iu và tri thức, tâm trống rỗng và đồng nhất 
với đại thông, do đó mà nằm ngủ không mộng, lúc thức không âu lo, 
không ăn thức ngon, hơi thô sâu, v.v... Ở tiết 6 trên đây có nói «vật gì 
cũng đưa tiễn, vật gì cũng nghinh đón», cũng cùng ý nghĩa.* 
5...1... 

% Trang Tử (Thiên Địa): «Tính tu phán đức, đức chí đồng w sơ. Đẳng nãi hư, hư nãi đại. Нур uc 
minh. U& minh hợp, di? thiên địa vi hợp. Kỳ hợp тап тап, nhược ngu nhược hôn, thị vị huyền 
đức, đồng hå đại thuận.» jt $E е (e Z [J ^ 2). D E 8 EJA. OS UR 
5A RERA ESER EATE EAE, ld f XIN. Quách 
'Tượng chú «hợp ué minh»: «Nói tự nhiên một cách vô tâm, giống nhu chim ngậm më mà kêu,» 
(Vô tám u ngôn nhí tự ngón giả, hựp uë minh Ж ii Ej zi K, â!f#1§).- LAM 
chú: Trung Hoa Đạo Học Thông Điển (tr.147) giảng: нё nfi: điểu khẩu ES [1 (mỏ chim); mân 
mân $5538: hôn nhiên vô trí dạng tử c 95 SE S EE F (dáng vé ngừ ngệch vô trì); đại thuận 
NI: tự nhiên thái sơ chỉ trạng thái £3 Ж ЖШ Z W: ЯЕ (trạng thái nguyên sd tự nhiên). 

9 Trang Tử (Đại Tông Sư): «Cổ chỉ chân nhân, kỳ tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, 

kỳ tức thâm thâm. |...| Cổ chỉ chân nhân, bất tri duyệt sinh, bất tri ố tử. Kỳ xuất bất hân, ky 
nhập bất cy. Tiêu nhiên nhi vàng, tiêu nhiên nhi lai nhi di hi. Bất vong kỳ sở thuỷ, bất cầu kỳ 
xử chung. Thu nhi hi chi, vong nhi phục chỉ. Thị chi vị bát di tâm quyén dao, bát di nhán trg 
thiền, thị chí vi chắn nhán.» ZE A, ERTH, EE T SEE £ £T, 
ERR 1 то B A, CHRE, ЖА T Hi ^ dr. LOA ^ B 
-đã # h fE , 8 Жтт 4 tí SES H HH T MES SS ES ERE „2 
ШЕРА Z HB DD 4838 ^1 AM X EZERA. 


Tiết 4 của chương 9 có nói: Trang Tử đứng ngoài ngôn ngữ, lại nói «vô ngôn»; đứng ngoài tri 
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thức, lai nói «bất tri». Điều ấy có thể thấy rõ ở đây. Cái vô tri mà Trang học nói là một trạng 
thái xảy ra sau khí ta đã có tri thức. Nó thực sự là sự hợp nhất piña trì thức với sự vô tri nguyên 
thuỷ. Và như váy nó khác với sự vô tri nguyên thuỷ. Đối với kinh nghiệm thuần tuý, tà cũng 
phái có phân biệt. Thí dy, một hài nhi sơ sinh có kinh nghiệm chứ không có tri thức. Kinh 
nghiệm của nó là kinh nghiệm thuần tuý, vốn là là kinh nghiệm thuần tuý nguyên thuỷ. Nhưng 
nếu ai đã thông qua tình trạng tri thức, lại có thêm kinh nghiệm thuần tuý nữa, thì cái kinh 
nghiệm có thêm này cao hơn kính nghiệm thuần tuý nguyên thuỷ một bậc. «Huyén đức», 
«nhược ngu», «nhược hôn» không phải là ngu độn và tối tăm thật mà chỉ có vẻ là ngu độn và 
tối tầm thôi. Tuy nhiên ở điểm này, Trang học cũng chưa hoàn toàn rõ ràng lắm, 
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8. Tiêu dao tuyệt đối 

Chí khi nào đạt tới cảnh giới kinh nghiệm thuần tuý thì nguoi ta 
bát đầu có sự tiêu dao tuyệt đối (hay tu do tuyệt đối). Mỗi vật nếu thuận 
theo bản tính tự nhiên của mình thì đều có thể tiêu dao (tự do hạnh 
phúc), nhưng hoạt động của nó vẫn còn tuỳ thuộc vào một cái gì đó mà 
Trang Tử gọi là «dài» 4# (cây nhờ): «Liệt Tử cưỡi gió mà di, nhe nhàng 
khéo léo, sau 15 ngày thì trở về. Người có phúc như ông ta thực hiếm có 
trên đời. Tuy ông ta không phái đi bằng chân, nhưng còn có cái phái cậy 
nhờ (tức nương theo gió mới đi được).»*° 

Liệt Tử (tức Liệt Ngự Khấu ZI|f]#š ) cưỡi gió mà đi; nếu không có 
gió thì không đi được. Cho nên sự tiêu dao của ông còn cậy nhờ gió. Suy 
rộng ra, mọi người trên đời tất phải có cái gì đó để nương vào thì mới thấy 
hạnh phúc. Cái họ nương vào chẳng hạn như là phú quý, danh vọng, tình ái. 
Có cái gì nương vào rồi họ mới có tiêu dao, Sự tiêu dao của họ do đó bị hạn 
chế bởi cái mà họ nương vào, nên không phải là sự tiêu dao tuyệt đối. Đối 
với người biết tâm trai và toa vong, vốn biết «xem tử sinh là một, xem cái 
có thể và cái không thể là một», thì sự tiêu dao của người đó không có cái 
nương cậy, không có cái hạn chế, tức là sự tiêu đao tuyệt đối. 


Thiên Tiêu Dao Du nói: «Nếu ai cưỡi (tức thuận ứng) cái tính tự 
nhiên của trời đất, cưỡi (tức thuận ứng) sự biến hoá của luc khí (âm, đương, 
gió, mưa, 101, sáng) để ngao du đến cõi vô cùng, thì Кё ấy có gì phái nương 
cậy! Thế mới nói: Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhàn vô danh.»* 
Thuận ứng cái tính tự nhiên của trời đất, và thuận ứng sự biến hoá của lục 
khí để ngao du đến cõi vô cùng, tức là hợp nhất với vũ trụ. Ai đạt được 
cảnh giới ấy là bởi vì đã vô kỷ, vô công, vô danh; nhất là vì vô ky. 

Người như thế gọi là chí nhân Æ A . Trang Tứ nói: «Chí nhân là 
thần! Hồ lớn sôi bỏng cũng không làm ông ta nóng; Hoàng Hà và Hán 
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Trang Tử (Tiêu Dao Du): «Liệt Tử ngự phong nhi hành, linh nhiên thiện dà, tuần hữu ngũ nhật 
"nhi phán. Bi v trí phúc giả, vị sổ sổ nhiên đã. Thử tuy miễn hồ hành, do hữu sở đãi giả dà.» Ж 
THER т, п  #í tb, 8) 8 TO H m x іра # ,Ж 9k Sk Sd 
ОҢ SIE G F T 8 f ROO E tb. 
Trang Tử (Tiêu Dao Du): «Nhược phù thừa thiên địa chí chính, nhi ngự luc khí chỉ biện, dĩ du vô 
cùng giả, bỉ thả ô hó đãi tai! Cố viết: Chỉ nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh,» 
ERR À Hb Z QE. Dc $ Z HR. L1 de SEES &..í£ H Hš Y (3 dE УР 
EAEG, HỆ À ЖЕШ, SẺ A BE ⁄4—- LAM chú: Trung Hoa Đạo Нос Thông Điển 
(tr.112) giảng: thừa F= ngu 1: giá ngự WE (cưỡi), thuận ứng NB FE ; chính JE: tự nhiền chỉ 
tinh ВХ Z k tính tự nhiền); biện ##: biến SË (biến hoá); luc khí < #& : âm, dương, phong, 
"й, hối, mình Ez f8 ER Ñ RE; BB (âm, dương, gió, mưa, tối, sáng). 
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Thuỷ có đóng băng cũng không làm ông ta lạnh; sét đánh tan núi và gió 
chán dóng bién cüng khóng làm д ông ta sợ. Như thế ho cưỡi khí mây, cưỡi 
mát trời và mặt trăng, và ngao du ngoài bốn biển, sống chết không làm 
ho biến đổi, huống hồ đâu mối của lợi và hại?» 


Chí nhân ở nơi nào cũng thong dong tự tại, đó là tiêu dao tuyệt đối. 
Đó là chủ nghĩa thần bí trong Trang học. Ý nghĩa của nó đã được trình 
bày rõ nơi chương б. Nơi chương ấy tôi nói nếu trong triết học của Mạnh 
Tử có chủ nghĩa thần bí, thì cái phương pháp được dùng để đạt tới cảnh 
giới của chủ nghĩa thần bí ấy là «cố gắng làm theo đạo thé» (cưỡng thứ 
56i 2) và «mong điều nhân» (cầu nhân šR (7) để đạt tới cánh giới «van 
vật đều có đủ trong ta; tự xét bán thân mà thấy mình chân thành, thì 
không có gì vui bằng».** Còn phương pháp mà Trang học sử dụng là trên 
phương điện tri thức phải thủ tiêu hết mọi phân biệt để đạt tới cánh giới 
«trời đất với ta cùng sống, vạn vật với ta là một» (thiên dia di ngã tinh 
sinh, vạn vật dữ ngã vi nhất R Hb £ {р ^E , 85 #J Ва {È f$ —). Hai 
phương pháp này thành hai dòng cháy cùng nối bật trong triết học sử 
Trung Quốc. Tuy nhiên phương pháp của Trang học từ đời Nguy (220- 
265) và đời Tấn (265-420) về sau không còn ai nói đến; trong khi phương 
pháp của Mạnh Tử thì được các triết gia đời Tống (960-1279) và đời 
Minh (1368-1644) phát huy và dé xướng.“ Điều dáng lạ của Trang học 
là cái chủ nghĩa thần bí của Trang Tử không cần đến một vũ trụ theo duy 


55 Trạng Tử (Té Vật Luận): «Chí nhân thần hi! Đại trach phán nhi bất năng nhiệt, Hà Нап hỗ 


nhi bất nàng hàn, tật lôi phá sơn, phong chấn hải, nhi hát năng kinh. Nhược nhiên giả, thừa 
vân khí, ky nhật nguyệt, nhỉ du hồ tứ hải chỉ ngoại, tử sinh vô biến ư kỷ, nhi huống lợi hại chí 
doan hô?» Æ A T Ze UA GE Me [hj BE BA i0 ТЕ ҮН ПП 4: BE Ж.Ж 
[SUM QE NUES EAA REA, H FH li # # za 
l Z УК, Ж E BE 9 ye Cy Tm] lu $U E Z WQ P- LAM chú: phán tlà đốt 
cháy. Hồ lớn có thể đốt cháy (hay bốc cháy) được chăng? Derk Bodde dịch: <Were the great 
lakes burned up, he would not feel hot.» (Già sử các hà lôn có bốc cháy, ông ta cũng không cảm 
thấy nóng). Nguyễn Hiến Lê (sdi., tr.171) dich lách đi: «Đồng cả có cháy cũng không làm cho 
họ thấy nóng.» James Ware cũng vậy: «А big prairie afire could not make him ftot.» (Một thảo 


nguyên lớn bốc cháy cũng không làm ông ta nóng). Ở sau nói sóng đóng băng thi ở trước hå có 
thể sôi nóng lên. James Legge dịch: «Great lakes might be boiling about hin and he would not 
feel their heat.» (Các hô ldn có sôi nóng tới ông ta, ông ta cũng không cám thấy nóng). 
Manh Tử (Tân Tâm - thượng): «Van vật giai bị u ngã hi. Phản thân nhi thành, lac mạc đại yên. 
Cưởng thứ nhí hành; cầu nhân mac cận yên.» B HERR Бе Б ПП uo B: 
ке. 25 Hj fT oR ЖЮ 

Xem chỉ tiết vấn để này trang: Phùng Hữu Lan, Trang Quốc Triết Học Sử Chỉ Thần Bí Chủ 
Nghĩa їз BÀI fi 8 SE 7 Từ Bồ E # (Chủ nghĩa thần bí trong lịch sử triết hoc Trung 
Quốc), in trong Yên Kinh Học Báo số 1. 
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tâm luận. О điểm này, Trang học tương đồng với triết học của Spinoza. 


9. So sánh hoc thuyết Trang Tử 
với học thuyết của Dương Chu 


Như trước đây đã nói, bọn ẩn giả và Dương Chu có cái tệ là câu 
chấp vào việc ẩn cư trốn đời làm phương pháp bảo toàn sinh mạng và 
chân tính. Trang Tử nói: «Trang Tử [và đệ tử) di trong núi, thấy một cây 
lớn, cành lá sum xuê. Người đốn cây đứng bên cạnh nó nhưng không đốn 
nó. Trang Tử hồi tại sao, hắn trả lời: “Cây này chẳng dùng được vào 
việc gì.” Trang Tử bảo [đệ tử}: “Cây đó nhờ vô dụng mà an hưởng trọn 
tuổi trời.” Ra khỏi núi, Trang Tử ghé nhà một bạn cũ. Người bạn mừng 
rỡ, sai đứa ở giết ngỗng nấu đãi khách. Đứa ở hỏi: “Có con kêu, có соп 
không biết kêu. Bẩm ông, giết con nào?” Chú nhà trả lời: “Con nào 
không biết quang quác thì giết.” Hôm sau, đệ tử hỏi Trang Tử: “Hôm 
qua, cây trên núi nhờ vô dụng mà hưởng trọn tuổi trời. Nay con ngỗng 
của chủ nhà này vì không biết quang quác mà bị làm thịt. Thầy muốn ở 
hoàn cảnh nào?” Trang Tử cười đáp: “Chu này muốn ở chỗ trung dung 
giữa hữu dụng và vô dụng (giữa tài và bất tài). Nhưng chỗ trung dung đó 
cũng chưa phải gần với đạo, nên vẫn chưa tránh khỏi hệ lụy. Nếu ai cỡi 
trên đạo đức mà tiêu dao thì sẽ không như vậy. Họ sẽ vượt khỏi sự khen 
ngợi hay chê bai; có thể vùng lên như rồng hay lẩn tránh như rắn; tùy 
thời biến hóa, mà không khẳng dinh mình chuyên vào một thứ gì; dia vị 
dù lên cao hay xuống thấp, họ đều lấy sự hài hòa mà độ lượng mọi việc 
xung quanh. Họ phiêu bóng nơi tổ tiên của vạn vật (tức Đạo), đối đãi sự 
vật như sự vật vốn có nhưng không xem mình thuộc bọn chúng; nhu vậy 
thì làm sao mà bị hệ lụy cho được? Đó là phép tắc của Thần Nông và 
Hoàng Đế vậy. Còn như cái tình của vạn vật và truyền thống của nhân 
luân thì lại khác: hợp rồi tan, thành công rồi thất bai, liêm khiết bi dè 
biu, tôn quý bị di nghị, hành vi tích cực bị tổn hại, hiển tài bi mưu hại, bất 
tài bị khinh ré. Các tình huống đó có chi là chắc chắn? Đáng buồn thật! 

ác ngươi hãy ghi nhớ: chỉ có cảnh giới của dao và đức là tốt đẹp thôi, ">° 


° Trang Tử (Sơn Mộc): «Trang Tử hành ư sơn trung, kiến đại mộc, chỉ diệp thịnh máu. Phat mộc 


giả chỉ kỳ bàng nhị bất thủ đã. Vấn kỳ có, viết: “Võ sở khả dung." Trang Tử viết: “Thi mộc 
di bất tài đắc chung kỳ thiên niên, " Phu tử xuất ư sơn, xá u cố nhân chi gia. Cố nhân hi, mệnh 
thu tử sát nhan nhi phanh chỉ. Thụ tử thỉnh viết: “Kỳ nhất nàng minh, kỳ nhất bất năng minh, 
thinh hé sát? " Chủ nhân viết: “Sát bất năng minh giả.” Minh nhật, đệ tử vấn ư Trang TW viết: 
“Tac nhật sơn trung chi mộc, di bất tài đắc chung kỳ thiên niên; kim chủ nhân chi nhan, di bất 
tài tử. Tiên sinh tương hà xử?” Trang Tử tiếu viết: “Chu tương xử hồ tài dữ bất tài chỉ gian. 
Tài dữ bất tài chỉ gian, tự chi nhi phi dã, cố vị miễn hô 1џу. Nhược phù thừa dao đức nhí phù du 
tác bất nhiên, vô dự vô tý, nhất long nhất xà, dữ thời câu hóa, nhi võ khẳng chuyên vi. Nhất 
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Vậy, nếu ta không thể «xem sống chết là một, xem cái có thể và 
cái không thể là một», thế thì trong cõi nhân gian này, dù cho ta có giỏi 
trốn đời cỡ nào, rốt cuộc ta cũng không thể tránh khỏi bị luy thân. «Cón 
như cái tình của vạn vật và truyền thống của nhân luân thì lại khác: hợp 
rồi tan, thành công rồi thất bại, liêm khiết bị dè bỉu, tôn quý bi di nghi, 
hành vi tích cuc bị tổn hại, hiển tài bị mưu hai, bát tài bị khinh rẻ. Các 
tình huống đó có chi là chắc chắn?» Dù cho có tài hay bất tài, ta cũng 
không thể chỉ hưởng phúc mà không bị hoạ. Trái lại, đối với bậc chí 
nhân, «sống chết không làm họ biến đổi, huống hỗ đầu mối của lợi và 
hại?» Không xem lợi hại là lợi hại, thì lợi hại không làm hại thân và quả 


thượng nhất hạ, dĩ hòa vi lượng, phù du hå vạn vật chỉ tổ. Vật vật nhi bất vật ư vật, tắc hô khá 
đắc nhỉ lụy da? Thử Thần Nông, Hoàng Đế chỉ pháp tắc dã. Nhược phù vạn vật chí tình, nhân 
luân chi truyền tắc bất nhiên; hợp tắc ly, thành tắc hủy, liêm tắc гой, tôn tắc nghị, hữu ví tắc 
khuy, hiển tắc mưu, bất tiếu tắc khi. Hồ khả đắc nhí tất hå tai! Bí phù, đệ tử chí chi, ky duy đạo 
đức chỉ hương hó!" jf ÿ (T til, Н K Ж, HEX EP ok E E Jt % ii 
Ae. на. El: бА," TER RIAR H ggd K fr." 
X fh bt. & tA A Z X. CN E, $ + É TẾ doi. W ƒ GB 
DUE ВЕ, Н-Т ВЕТВ, Ж?" E A El: “TS B05 X. "RES 
£C TRE f I1: "UE Dant Z 3®, PU £ 82 н X S$ > 3: AERE. DA 
T Ж.Ж ЕРШ REO?" SE T € Eh “FJ S бр A л HORS. Ню H 
CORP) Dom ЯР ERAPR. A K ose iB UR Hü Т để DU 1: Ж | SE Q me dy 

йк —- #É.. 8t RR (C. ШЕ ETF ди, CE 
P Zit fü mp Œ Т, np SB Sp 88 ШЖ eap, A УУ ШШЩ th. 
ri RA P 2 [BA (m ¿ D HH К: A WIE, 52 Hj 92, HE UU Pp, f3 UU RE. 
ПЕШ. ВШ 4 Ë HU HE OS TT Dt т ! dE X Lm T же, Ж 
ПЕЕ ШЖ PI- LAM chú: Xứ S: nghỉ ngơi, tạm trú; nơi tạm trú. Xá nhân ấy A : món 
khách В. Quân dài hành quán cứ mái 30 dám gọi là một xd ;, và lưu trú bên ngoài như 
vậy được một đêm gọi là xí ấy, hai đêm gọi là tín (Z, ba đêm trở lên gol là Huê 07. Thu tử 
Sỹ f: thằng bé giúp việc (dóng bộc B UE). Tầng 18р nô lệ phục dịch kë khác gọi là bộc {$ 
; nam gọi là sô 22, nữ gọi là r$ 1&. Phụ nữ ngày xưa цу khiêm xưng là nó gia #17 ; nam nhân 
cũng tự khiêm xưng là nó 71.— Nhan WE: tức dei nhan + RE (ngóng trời); con mái gọi là nhan 
Е, соп đực gọi là hồng #В.— Tự chi nhi phi dã (V1 Z (Wi JE th : giống nó [tức Рао! mà kháng 
phải nó.- Vật vật nhí bát vài « vật РР Т 4x 1555215: James Legge dich: «He treats things 
as things and is not a thing to them.» (Hán đối đãi sự vật như sự vật vốn có, và hắn không tà một 
phần tử trang bọn chúng); James Ware dịch: «Не passes from thing to thing but does not 
particularize among Шет.» ([Phiêu bóng với dao], hắn lướt qua từng sự vật nhưng không phân 
biệt mình với chúng); Nguyễn Hiến Lë dịch: «Sai khiến van vật mà không bị vạn vật sai 
khiến,» – Máy câu chót James Legge dịch: «Where is the possibility of unchungeableness in ану 
of these conditions? Remember this, my disciples. Let your abode be here, in the Tao and its 
attributes.» (Ở đâu mà có được sự bất biến trong bất kỳ các hoàn cảnh này? Các đệ tử hãy nhớ 
lấy: Hãy dé nơi cư trú của các ngươi ở đây, tức là đạo và đức); James Ware dịch: «There is 
nothing of which one can be sure! Isu't it sad? Keep all this in mind and lel only God aud perfect, 
natural behavior be your abode!» (Chẳng có cái nào trong chúng mà người ta có thể chắc chắn! 
Thế chẳng buồn w? Hãy nhớ lấy và chỉ để cho đạo và đức là nơi cư trú của các ngươi mà thôi). 
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thực có thể tránh được mọi hệ luy ở đời. Ai cưỡi trên Đạo và Đức mà 
tiêu dao thì có thể «đối đãi sự vật như sự vật vốn có nhưng không xem 
mình thuộc bọn chúng». Đối với mọi vật, kẻ như thế sẽ trở nên chủ động 
chứ không bị động. 
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CHƯƠNG 11 


МАС KINH . 
VÀ CÁC MẶC GIA VỀ SAU 


1. Tỉnh hình Mặc gia thời Chiến Quốc 


Hàn Phi Tử (Hiển Hoc) nói: «Sau khi Mặc Tử qua đời, các Mặc gia 
có Tương Ly 4H Œ, Tương Phu #95, Đặng Lăng BERE.» 


Trang Tứ (Thiên Hạ) nói: «Dé tử của Tương Lý Cần JH 8B. 
món đồ của Ngũ Hầu 7; fx , và bon Mặc giả ở phương Nam như Khổ 
Hoạch 75 f£, Di Xi E1 H, Đặng Lăng Tử Š F, tất cả họ đều tụng 
Mặc Kinh 55 А. Nhưng ho nói trái với học thuyết của Mặc Tử, lại có 
quan điểm khác nhau, và gọi nhau là Biệt Mặc ZI| Ж. Họ lấy lý luận 

"cüng-tráng" và "dóng-di" để kích bác nhau, lấy lời nói “chẳn-lẻ khác 
nhau” để đối đáp nhau. Họ xem cự tử là thánh nhân, đều muốn cự tử là 
lãnh dao, và mong được nối nghiệp cự tử. Đến nay, các bất đồng của họ 
vẫn chưa giải quyết được,»? 


Hàn Phi Tứ (Hiển Học): «Tự Mặc Tử chỉ tử dã, hữu Tương Lý thị chỉ Mặc, hữu Tương Phu thị 
chỉ мас, hữu Đặng Láng E chi Mặc.» Ei f Z 7Lth, # 318 [Co E , fi H 3: 
KZ # , fi 35 ERI 

Trang Tử (Thiên Hạ): «Tương Lý Cần chi đệ tử, Ngũ Hầu chỉ đồ, nam phương chỉ Mặc giả Khổ 
Hoạch, Di Xi, Đặng Lăng Tử chỉ thuộc, câu tụng Mặc Kinh. Nhi bội quyệt bát đồng, tương vi 
Biệt Mặc. Dĩ kiên bạch đồng dị chỉ biện tưởng tý, di cơ ngẫu bất ngô chi từ tương ứng, dĩ cự tử 
vi thánh nhân. Giai nguyện vi chỉ thi, ký đắc vi kỳ hậu thế, chí kim bất quyết.» Ка ES 
Ф.а Z 1.9 52 # š #1, н. Z 8, Ша жш, Éi 
LE A Ir], †H ОҢ ĐỊ RA ER É3 FJ А, Т RÈ 1H 
ELETRE A fí B8 E5 Z J EEK, E 2 4E 12 — LAM chứ: 
Trung Hoa Đạo Học Thông Điển (tr. 211) giảng: «Tương Lý Cần {9 8 $) họ kép là Tương Lý 
fH , tên là Cần #7, là nhân vật đại biểu của một phái Mặc gia ở phương Nam. Хай Hầu 
12 họ là Ngũ F, tén là Hầu (=, là một nhân vật của Mặc gia. Nhược Hoạch Z 388 , Di Xi 
CES, Đăng Lãng Tit 27 7 đều là những nhân vật nổi tiếng của Mặc gia vé sau. Bói quyét 
(558: trái với hoe thuyết của Мас Tử. Cơ fg thông với cơ Zj (lẻ). Bát ngã Жр: bất đẳng.» 
Derk Bodde dich Май Hầu là «the Five Princes» (S Chư Hầu). Phùng Hữu Lan chép là Khổ 
Hoạch 17 Ж thay vì Nhược Hoạch E f. Câu «со ngẫu bát арб» (lẻ và chán khác nhan), 
Nguyễn Hiến Lé (sdd., tr.537) địch là «lé và chấn giống nhau». Derk Bodde dịch «cø ngẫu bái 
ngõ chi từ» là «irregular and strange statements» (những câu nói lạ lùng và khác thường), 
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Đấy là tình hình Mặc gia thời Chiến Quốc. Thời ấy có Mặc Kinh. 
Mặc Kinh cũng chống lại bọn biện giả, vì lý luận của biện giả trái ngược 
với sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Nho học và Mặc học đều chú 
trọng sự thực dụng, đối với những kiến giải về vũ trụ họ căn cứ trên sự 
hiểu biết thông thường. Tuy nhiên, những lập luận của biện giả đều dựa 
trên danh lý 52, BE (lô-gíc) khiến cho kẻ bài bác biện giả là Nho gia và 
Mặc gia cũng phải lập luận trên danh lý. Do đó Mặc gia có Mac Kinh, 
còn Nho gia có thiên Chính Danh trong sách Tuân Tử. Tất cả bọn họ đều 
ng hộ sự hiểu biết thông thường mà bài bác thuyết của biện giả. Nho 
gia và Mặc gia bất đồng, mà khi chống lại bién giả thì lại có cùng quan 
điểm. Nho gia và Mặc gia đều lấy quan điểm cảm giác mà giải thích vũ 
trụ; còn biện giả thì lấy quan điểm lý trí mà giải thích vũ trụ. 

Mặt khác, Nho gia và Mặc gia đều chịu ảnh hưởng cúa biện giả, do 
đó khi phát huy học thuyết của riêng họ, lập luận của họ đã tinh xác hơn 
các bậc tién bối trong môn phái mình. Thử lấy sáu thiên trong Мас Tử 
được phân tích sau đây so sánh với các thiên cón lại trong Мас Tứ, và so 
sánh sách Tuân Tử với Luận Ngữ và Mạnh Tử, ta sẽ thấy rõ điều ấy. 


So với thiên Chính Danh trong Tuân Tứ, thành tựu của Мас Kinh 
cao hơn, bởi vì ngay từ đầu Mặc gia đã trọng biện luận hơn Nho gia. Mặc 
Tử nói: «Lấy lời họ mà phán bác lời ta, khác nào lấy trứng chọi đá. Dù 
họ lấy hết trứng trong thiên hạ mà chọi, đá cứ vẫn thế, sao mà vỡ được.»` 
Lại nói: «Lời nói thì chú trọng trí tuệ chứ không chú trọng nhiều, chú 
trong xem xét ti mỉ chứ không chú trọng văn vé.»' Lời nói phải có ba 
tiêu chuẩn: bán Æ (nén tång), nguyên Fi (chứng thuc), và dung HJ (vận 
dụng). Chúng đều chú trọng trí tuệ và xem xét tỉ mỉ. 


Mặc Tử (Quý Nghĩa) chép: «Tử Mặc Tử đi về phương Nam làm sứ 
giả đến nước Vệ, chở theo nhiều rất nhiều sách.»* Мас Tử (Canh Trụ) 
chép: «Công Mạnh Tử nói: “Quân tử không sáng tác, mà chí thuật lại 
thói." Tử Mặc Tử nói: “Không đúng. [...] Ta cho rằng cái tốt của ngày 
xưa cần phải thuật lại; cái tốt của ngày nay cần phải sáng tác, để cho cái 


Мас Tử (Quý Nghĩa): «Dĩ kỳ ngón phi ngõ ngôn giả, thị do di noãn đầu thạch đã. Tận thiên ha 
chỉ noãn, kỳ thạch do thị dá, bất khá huỷ dã.» БУН Z JE £z # , Ж ЈУ ЈП 
E ÀK F Z 9B E # $8 8 tb, TS 1U. 

Мас Tử (Tu Thân): «Ngôn vå vụ vi đa nhi vụ vi trí, vô vụ ví văn nhi vu vi sát.» ft 3E ES 
% dm E m =, f5 PS x 1m i5 FS @ . 

Mac Tử (Quý Nghĩa); «Tử Mặc Tử nam du sứ Vệ, quan trung tải thư thậm da.» -{- Æ -F П 


3# (B ds. rp dx d m. 
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tốt càng tăng thêm nhiều. "»* 


Trang Tử (Thiên Hạ) nói Mặc Tử «hiếu học và bác học, không lập 
dị, không cùng ý kiến với các vua đời хиа.» Trong Mặc Kinh ta cũng có 
thể thấy tính cách hiếu học và bác học của các Mặc gia về sau. 


Đông Trung if rH (1744-1794) viết trong lời tựa sách Mac Tử 
rằng: «Người đương thời gọi sáu thiên từ Kinh Thượng #@ |: đến Tiểu 
Thủ Jx Hx là Мас Kinh. Trang Tử nói đệ tử của Tương Lý Cần 4f ma 

‚ môn đồ của Ngũ Hầu F £#, và bon Mặc giả ở phương Nam như Khổ 
Hoach = 8, Di XI C BR. Đặng Lăng Tử 2 7 йу lý luận “cứng- 
trắng” và "dóng-di" để kích bác nhau, lấy lời nói *chán-lé khác nhau” 
để đối đáp nhau.»? Tuy thuyết này không có chứng cứ nào khác nữa, 
nhung hai thiên Đại Thủ và Tiểu Thủ cũng là tác phẩm thời Chiến Quốc, 
nội dung của chúng rất tương đồng với hai thiên Kinh và Kinh Thuyết, nên ở 
đây tôi cũng lấy chúng phụ vào Mặc Kinh. 


Một người đời Tấn F là Lỗ Thắng Ж} (sống khoảng năm 291 
CN) gọi các thiên Kinh (thượng, hạ) và Kinh Thuyết (thượng, hạ) là Мас 
Biện Ж, và ông viết Mặc Biện Chú Tự 8 ist jx: 90. Hó Thích nhân 
đó, gọi các thiên Kinh (thượng, hạ), Kinh Thuyết (thượng, hạ), Đại Thú, 
Tiểu Thủ là Mặc Biện де fat, lại còn xem những người viết Mặc Biện là 


é Mac Tử (Canh Trụ): «Công Mạnh Tử viết: “Quân tử bất tác. Thuật nhi di. " Tử Mặc Tử viết: 


“Båt nhiên, [...] Ngô di vi cổ chỉ thiện giả tác tru chi; kim chỉ thiện giá tắc tác chi. Dục thiện 
chi ích đa ба. A d f FI: ЖРТ Gm p." T 8 f El : 8 
LJ # DA P r Z tt # И š#‡ (W)¿ ¡2 Z.# # BJ (E Z JSK # Z 8 # th 


7 Trang Tử (Thiên Hạ): «Hiếu học nhi bác, bất di, bất dữ tiên vương đồng.» #ƒ 58 m 18 , T 
T6, £8 ^E E [8] — LAM chú: Trung Hoa Đạo Học Thông Điển (tr.211) giảng: bất dị T 
S : bất hữu ý tiêu tân lập dj 4 Җ ЖОЕ Št ху #3 (không có ý nêu ra cái mới để khác người). 
Derk Bodde dịch: «Mo Tzü was fond of study and had wide learning. Some points in his teachings 
were not differeut from those of others, while on other points he did not agree with the early kings.» 
(Mặc Tử hiếu hoc và có học vấn rộng. Một số điểm trong lời giảng day của ông không khác với 
lời giảng day của các nhà khác, còn vé một số điểm khác thì ông không đồng ý với các vua ngày 
trước). Nguyễn Hiến Lê (sdd., tr.536) dich: «Ông hiếu học, biết rộng, không chấp nhận những 
ý kiến khác mình. Ông không đồng ý với thánh vương đời xưa.» 

Uóng Trung Е, Мас Tử Tự E f-! : «Kinh Thượng chí Tiểu Thủ lục thiên, đương thời 
vị chỉ Mäe Kinh. Trang Chu xưng Tương Lý Cần chi đệ tử, Мей Hầu chỉ dó, nam phương chi 
Mặc giá, Khổ Hoạch, Di Xi, Đặng Làng Tử chỉ thuộc, di kiên bach đồng di chi biện tương tý, 
di cd ngẫu bất ngó chi từ tương ứng giả dã.» £ FE E DRAR, ЕЕ šB ~Z ШАЙ. E 
f] fS †H H Ep Z s Ton @ iE. J Z е XI, 6, BH T 
LESE = GERE И In], #Rl АН 5) 34. L1 ZEE 2 zu ME. 
48 T Fr Z R FB КЕ # E- LAM chú: б đây Uóng Trung chép lại mấy câu trong thiên 
Thiên Hạ (có sửa chữa vài chữ). Xin xem lại nhận xét về một số chữ liên quan đến câu trích 
dẫn này ở chú thích 2 cùng chương này. 
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Biệt Мас 1 . Mặc dù Mặc Kinh cũng có «lý luận cứng-trắng và dóng- 
di» và «lời nói chán-lé khác nhau», nhưng mục đích chủ yếu của nó vẫn 
là giáng giải rõ ràng Mặc học và phán bác các biện giá. Danh từ «Mặc 
Biện» không xuất hiện trước thời của Lỗ Thắng. Các phái Mặc gia «nói 
trái với học thuyết của Mặc Tử, lại có quan điểm khác nhau, và gọi nhau 
là Biệt Mặc» chứng tỏ phái này chỉ trích phái kia không phải là Mặc học 
chính thống, chứ mỗi phái không tự xưng là Biệt Mặc. Tuy nhiên, «ho 
xem cự tử là thánh nhân, đều muốn cự tử là lãnh đạo, và mong được nối 
nghiệp cự tử». Tức là trong sự rối loạn bọ vẫn còn một điểm thống nhất, 
bởi vì tổ chức cứng rắn như thép của Mặc gia vẫn chưa bị sụp đổ. 


2. Chủ nghĩa công lợi trong Mặc Kinh 


Chủ nghĩa công lợi là cán bán của triết học Mặc Tứ. Mặc Tử tuy chú 
trọng lợi, nhưng chưa Һё nói vì sao phải trọng lợi. Tiến xa hơn một bước, 
Mặc Kinh đã cung cấp một căn cứ tâm lý cho chủ nghĩa công lợi. 


Kinh Thượng nói: «Lợi là cái ta có được mà ta vui.» Kinh Thuyết 
nói: «Có được nó mà vui, nó là cái lợi; còn cái hại thì không thế.» Kinh 
Thuyết nói: «Hai là cái ta có được mà ta ghét.» Kinh Thuyết nói: «Có 
được nó mà ghét, nó là cái hại; còn cái lợi thì không thế.»* 


Cái khiến ta vui là cái lợi; cái khiến ta ghét là cái hại. Cho nên 
chạy theo lợi mà tránh né hai là sự tự nhiên của nhân tính. Do đó chủ 
nghĩa công lợi là tiêu chuẩn chính dáng của hành vi chúng ta. Jeremy 
Bentham nói: «Thiên nhiên đã đặt nhân loại đưới sự thống trị của hai uy 
quyền tối cao, đó là dau khó và khoái lạc. Riêng hai uy quyền ấy đã chỉ 
ra cho ta biết ta phải làm gi... Nguyên tắc công lợi thừa nhận việc con 
người phục tòng hai uy quyền ấy và xem sự phục tòng ấy là cơ sở của hệ 
thống ấy [tức nguyên tắc công lợi], mà mục đích của hệ thống này là duy 
trì hanh phúc bằng đôi tay của lý tính và pháp luật.»'° 


? Kinh Thượng: «Lợi, sở đắc nhi hi да.» f], PL (5$ m  tl,.- Kinh Thuyết: «Đắc thị nhi hi, 
tắc thị lợi dà; kỳ hai dã, phi thị dã.» f8 E Hu #, HI ЖЕ FI th; H. 46. ЗЕ ЖЕ th- 
Kinh Thuyết: «Hai, sở đắc nhi ó dã.» = , Н (B (fr 32 th, - Kinh Thuyết: «Đắc thị nhi 6, tắc 
thị hại đã; kỳ lợi đã, phi thị dà.» {9 дё (fij ЖЕ, Bj E E 40, ; E H] JE SE t. 
Jeremy Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislature (Đẫn nhập các 
nguyên lý của đạo đức và lập pháp), Oxford, 1907, раре 1: «Nature has placed mankind under 
the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. И is for them alone to point out 


what we ought to do... The principle of utility recognises this subjection, and assumes it for 
the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands 
of reason and law.» 
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Mặc Kinh quá thực có chủ trương như thế. Cái mà Bentham gọi là 
«khoái lạc» (pleasure) và «dau khổ» (pain) thì Mặc Kinh gọi là «lợi» và 
«hai», mà do bởi lợi hay hại thì ta sẽ vui sướng hay dau khó. Bentham goi 
là «lý tính» (reason) thì Mặc Kinh gọi là «trí» 37. Dục vọng thì mù quáng. 
nên ta phải lấy lý trí mà vạch đường chỉ lối thì mới đạt được cái lợi và 
tránh được cái hại trong tương lai. Kinh Thuyết Thượng nói: «Giá sử có 
người muốn chặt ngón tay mình. Nếu lý trí của hắn không thấy trước cái 
hại của việc mất ngón tay, thì đó là cái tội của lý trí. Nhưng nếu lý trí của 
hắn cảnh giác cái hại đó mà hắn cứ muốn chặt ngón tay, thì hắn phải chịu 
hậu quả. Việc này cũng giống như án miếng thịt khó mà chưa biết nó sẽ 
ngon hay dó. Ngay cá khi thịt dd mà hắn cứ muốn ăn, thì nó có nphĩa là hắn 
không để cho điều hắn biết mơ hà ngăn cấm lòng dục của hắn. Giả sử có 
cái lợi hoặc cái hại ở bên ngoài vách tường mà hắn không biết. Ngay khi 
ra ngoài thì nhặt được tién mà hắn không di ra, thi nó có nghĩa là hắn để 
cho điều hắn biết mơ hô ngăn cấm lòng dục của hán.»" 


Công dụng của lý trí là thấy trước kết quả của hành vi hiện tại. Thấy 
trước kết quả, thì lý trí có thể dẫn dắt ta di theo lợi và tránh hại; thậm chí 
khiến ta bó qua cái lợi nhỏ trước mắt để tránh cái hại lớn về sau; hoặc 
chấp nhận cái hại nhỏ trước mắt để đạt được cái lợi lớn về sau. Cái đó goi 
là «quyền» HE (cân nhắc). Thiên Đại Thủ nói: «Cân nhắc vật thể nặng hay 
nhe thì gọi là quyén (cân nhắc). Cân nhắc không phải là đúng, không phải 
là sai, mà để chứng minh đúng hay sai. Cát ngón tay để bảo tôn cổ tay là 
chọn cái lợi lớn và cái hại nhỏ. Chọn cái hại nhỏ không phải là chọn cái 
hại mà là chọn cái lợi. Cái mà ta chọn là do tình thế bắt buộc phái thế. 
Nếu gặp kẻ cướp, phải cắt ngón tay để bảo toàn mang sống thì đó là lợi; 
còn việc gặp kẻ cướp là hai. [...] Chọn cái lợi lớn không phải là bất đắc di. 
Chọn cái hại nhỏ là bất đắc dĩ. Chưa có nó mà chọn nó, đó là chọn cái lợi 


M Kinh Thuyết Thượng: «Vi dục trước chỉ, trí bất trí kỳ hại, thị trí chỉ tội dà. Nhược trí chi thận 


chi dã, vô di u kỳ hại dà, nhi do dục trước chỉ, tắc ly chỉ. Thị do thực bô đã, tao chỉ lợi hại, vị 
khả trí đã; dục nhi tao thị bát di sở nghi chi sở duc đã, Tường ngoại chi lợi hại, vi khá tri dã; 
xu chỉ nhi đắc đao, tác phát xu dã, thị di sở nghi chi sở dục dà» ES 8c (а) 35, ЖДУ Ж 
##,Z#®#2z7U.# г Ë Z (b) i, GR 55 H # tr, mA RE 
RU HÉ Z ЕГЕ BB th, E5 Z Ж #, % uf DU ;ëk m SE ECT БАРТ XE |E 
Pr @K У Н, % sJ XI t ; 88 du f# 7)(e), R) Jb 38 th, E ШОРТ 
ЖЕ IE PH 8X tb,.— Phùng Hữu Lan chú: (a) ?rước 7: chước B (chặt bỏ) [hiệu đính của Tôn 
Di Nhượng (1848-1908)]; (b) Nguyên tác chép thận vấn 1& 3 [hiệu đính của Tôn Di Nhượng); 
(c) Nguyên tác chép là Ме J;[hiệu dính của Tôn Di Nhượng]|.—- LAM chú: Chữ dao 7} là dao 
tiền 7) $&, tiền thời xưa có hình dáng giống con đao. Xem: Sử Đông, Giản Minh Cổ Hán Ngữ 
Từ Điển, Vân Nam Nhân Dân xuất bản xã, 1999, tr.84. 
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lớn. Đã có nó mà vất bó nó, đó là chon cái hại nhó.»" 


Kinh Thượng nói: «Ра cân nhắc đúng mà ham muốn, thì ham muốn 


là lợi, đã cân nhắc đúng mà ghét, thì ghét là hại.» Kinh Thuyết nói: 
«Cân nhắc thì có hai lẽ, không thiên vị bên nào.» 


Cân nhắc là xem vật nặng hay nhẹ, và không thiên vị bên nào. 


Triết học công lợi cho rằng cái lợi mà ta chọn và phải chọn không phải 
là cái lợi nhó trước mát mà là cái lợi lớn vé sau. Cái hại mà ta tránh và 
phái tránh không phái là cái hại nhỏ trước mắt mà là cái hại lớn về sau. 
Cho nên cái đáng muốn không nhất thiết phái là lợi. Cái đáng muốn đã 
được cán nhắc đúng mới là lợi thật sự. Cái đáng ghét không nhất thiết 
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Đại Thủ: <U sở thể chỉ trung nhỉ quyền khinh trọng vị chỉ quyển, Quyền phi vi thị dš, diệc phi 
vi phi đã; quyền, chính dã. Đoạn chỉ di tổn uyển, lợi chi trung thủ đại, bại chi trung thủ tiểu đã. 
Hai chi trung thủ tiểu đã, phi thủ hại dà, thủ lợi dà; kỳ sở thủ giả, nhân chi sở chấp đã. Ngộ dao 
nhàn nhỉ đoạn chỉ di miễn thần, lợi dã; kỳ ngộ đạo nhân, hại dà. [...] Lợi chi trung thủ đại, phi 
bất đắc di đã. Hai chi trung thủ tiểu, bất đắc di dà. Sở vị hữu nhí thủ yên, thị lợi chỉ trung thủ 
đại dà. U så ký hữu nhi khí yên, thị hại chí trung thủ tiểu dà.» } PH §$ z cp mig # zB 
< Ж dE ES OL LZ] jË FS JE 4 ¡ HỆ. E 1U. Ж dS DL (ro Bú QE Z db Hç E 
Z rh HX op E EZP PR dL. 3bOHX WE t НЕНАД Я.Л OBRA 
d iE & A m Er dB DL 5e B SRL DE GR VEA E do Lu] IZ or HZ Á LE 
T 8 B. Z db Hv JV, TEAR ARENE, Ø fH Z m HY X 1U. 
PH Et £ I ЖЖ, # Z cmd. LAM chú: Derk Bodde (theo Alfred Forke) dich 
«Quyền phi vi thị dã, diéc phi vi phi dã; quyền, chính dã.» là: «This weighing does not consists in 
finding out the right or wrong of things. И consists in balancing them correctly.» (Việc cân nhắc này 
kháng phái để tìm cái đúng, cũng không phái dé tìm cái sai của sy vật. Nó là cân nhắc chúng 
chính xác). Ở đây tôi dịch theo lời giảng của Trương Thuần Nhất 3E fi —, Mặc Tử Tập Giải 
HE Cy. RE, Đài Bắc, 1971, tr.504: «Trong các vật thể, cân nhắc sự nặng nhe của chúng để bó 
hoặc lấy chúng, đó gọi là quyén (cân nhắc). Мапа hay nhẹ là ở vật chứ không ở việc cân nhắc. 
Cân nhắc biết vật nặng hay nhẹ, chứ bản thân việc cân nhắc không thể là nặng hay nhẹ. Cho 
nên nói cán nhắc không phải là đúng, không phải là sai, mà để chúng minh đúng hay sai. Chữ 
chính này giống như chứng, $ nói cân nhắc để chứng minh đúng sai.» (Sd thể chi trung, quyền 


` kỳ khinh trọng di vi khử thủ, thị chí vị quyển. Khinh trọng tại vật, bất tai w quyền, quyền năng 


tri khinh trọng, nhi bất năng vi khinh trọng. Cố viết quyển phi vi thị đã, diệc phi vi phi dà; quyển, 
chính dà. Chính, do chứng dà, ngón di quyển chứng minh thị phi dã Pf 88 Z rp, HH šE 
|Р 3: EX. Z ЕНШ .# 8 (ESQ (Eb. BE , HỆ SE AU ШШ. DIE 
JE Ø3 8 ш, K 3 FS 3E th: HE IF tb. F МЫ, Е DA HE 38 BB IE ЗЕ wn. 
Kinh Thượng: «Duc chính quyến lợi, ó chính quyển hại,» & IE 8E #l|, EE (F f ZZ. Kinh 
Thuyết: «Quyển giá, lưỡng nhi vô thiên.» HE #, PN m f& fã - Phùng Hữu Lan chú: Nguyên 
tác chép <... , thà à chính quyền hai» [1 8 IF f£ # và «Trượng giả, lưỡng nhi vô thiên» f$ 
= PN #2. О đây tôi sửa theo hiệu đính của Tôn Di Nhượng. 
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phải là hại. Cái đáng ghét đã được cân nhắc đúng mới là hại thật su." 


Về quan điểm а ấy, Mặc Kinh đưa ra định nghĩa cho mọi đạo đức, và 


nói rằng cái yếu tố của moi đạo đức là «lợi». 


Kinh Thượng nói: «Nghĩa là làm điều lợi.» Kinh Thuyết nói: «Nghĩa 


là tâm chí xem thiên hạ đáng yêu và có thể làm lợi và tốt cho thiên hạ, 
dù thiên hạ không cần ta làm điều nghĩa.» '5 


Kinh Thượng nói: «Trung là làm lợi cho vua.» Kinh Thuyết nói: 


«Trung là xem vua mạnh mé và có thé làm lợi và tốt cho vua, dù vua 
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15 


Tuân Tử cũng diễn tả cùng một $ như vậy nơi thiên Bất Саи: «Cân nhắc cái muốn, cái ghét, cái 
lấy, cái bỏ, Thấy cái dáng ham thì phải suy xét trước sau để thấy chỗ dáng ghét của nó. Thấy cái 
lợi thi phải suy xét trước sau để thấy chỗ hại của nó. Cân nhắc hai mặt, tính toán chúng, rồi mới 
xác định cái muốn, cái ghét, cái lấy, cái bó. Có nhu vậy thì mới không thường gặp tai hoa. Nói 
chung, hoạn nạn của con người là do suy xét thiên lệch một mặt mà ra. Thấy cái đáng muốn 
nhưng không xét chỗ dáng ghét của nó. Thấy cái lợi nhưng không xét chỗ hại của nó, Vì thế cử 
động thì bị hoa, hành động thì bị nhục. Đó là cái hoạn nạn của con người đo suy xét thiên lệch 
một mặt.» (Dục ó thủ ха chí quyền, kiến kỳ khá duc dã, tắc tất tiên hậu lu kỳ khả ố đã giả; kiến 
kỳ khả lợi dà, tắc tất tiền hậu ly kỳ khả hại dã giả; nhi kiêm quyền chí, thục kế chỉ, nhiên hậu 
định kỳ dục ó thủ xá, Như thị tắc thường bất thất hãm hi. Phàm nhân chi hoạn, thiên thương chí 
đã. Kiến kỳ khá dục dã, tắc bất ly kỳ khả ó đã giả; kiến kỳ khả lợi dã, tắc bất cá kỳ khả hại dã 
giả. Thi di động tắc tất hãm, vi tắc tất nhục; thị thiên thương chí hoạn dã. 8 £ Rx Z; г WE 
|, F Hosp Sk tg, RU ве нат ‚Ян, {k e 
# bim., и и 
K.A A ZH. 8 Z th. 8 E BJ K b л е E nT Së = RAT 
T) t, HỊ 4 RE FO rỊ # +b ГИ J1 EU BỊ lì, BUCS ERE? m 
i 2 
Kinh Thượng: «Nghĩa, lợi dà.» #, fij t. Kinh Thuyết; «Nghĩa, chí dĩ thiên hạ vi phán (di), 
nhi năng папе lgi chi, bất tất dung.» ЕШ ЖТ SAE), HU BE BE # У.Т 
H]— LAM chú: Nguyên tác là phán 7, Phùng Hữu Lan theo hiệu đính của Tôn Di Nhượng 
sửa là ái $. Tôn Di Nhượng giảng «năng năng lợi» §E f£ TJ là «năng thiện lợi chi đã» $E # 
FIŻ th (có thể làm Igi và tốt cho thiên ha). Derk Bodde (theo Alfred Forke) dịch: «Righ- 
feousness consists in having one's mind set upon loving the world, and being able skilfully to 
benefit it (the world), even though (one's righteousness) may uot necessarily be made ase of.» 
(Nghĩa là tám chí nhắm vào yêu thiên ha và có thể khéo làm lợi cho thiên hạ, dù thiên hạ 
không nhất thiết dùng việc nghĩa của ta). Trương Thuần Nhất (tr.374) vẫn giữ chữ phán 7Š và 
giảng phán là cái đẹp của hương thơm (phán hương chi mỹ 4 > Ж): «Ở đây nói nghĩa là 
đức tính đẹp trong thiên hạ. Làm việc nghĩa có thể khiến thiên hạ hoà điệu, không khác gi vé 
đẹp của hương thơm. Cho nên làm lợi cho thiên hạ là làm việc nghĩa. Có thể kbiến thiên hạ 
làm lợi lẫn nhau. Có thể lấy cái tốt và lợi làm lợi cho thiên hạ là việc làm to tất, không nhất 
thiết mình được thiên hạ dùng. Tào Kính Sơ T S] chứ: Phán là vẻ đẹp của hương thám; 
xem thiên hạ là thơm tho, không thấy cái dáng ghét của con người; hai chữ náng nàng là tận 
lực mà làm; đó gọi là mòn trán lóng gót để làm lợi thiên hạ. Chữ dung là được thiên ha dùng. 
Bất tất dụng là không nhất thiết phải ở địa vị cao, cứ tuỳ theo thân phận của minh mà làm lợi 


LICH SỬ TRIÉT HỌC TRUNG QUỐC .345 


không cần dung nạp 1а.» 


Kinh Thượng nói: «Hiếu là làm lợi cho cha mẹ.» Kinh Thuyết nói: 


«Hiếu là yêu cha mẹ và có thể làm lợi cho cha mẹ, dù không đúng ý cha 
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thiên hạ.» (Thử ngôn nghĩa tại thiên hạ vi mỹ đức. Vi nghĩa khá sử thiên ha hoà điệu. Vô dị 
phán hương chỉ mỹ. Cố vi lợi thiên hạ nhi vi nghĩa. Năng sử thiên hạ giao tương lợi. Thị năng 
dĩ mỹ lợi lợi thiên ba giả đại. Bất tất dụng thiên hạ. Tào tiên: Phân, hương mỹ đã, di thiên hạ 
vi phân hương, bất kiến nhân chỉ khả ó dà, năng năng giả, kiệt tận kỳ lực chỉ sở năng. Sd vị ma 
đỉnh phóng chủng lợi thiên hạ vi chi dã, Dụng giả, kiến dung w thể dã. Bất tất dung giả, bất 
tất tại thượng vị, tuỳ phận nhi năng bli nhân dã JE z ATA F ES % (68. PS 3 E 
K F ЯП ЕҢ.Ш b Уу X.ứCØ Л X F Dm R. fÊÉ < F BRE 
еар ПК КАА. ТААХ F O 8 S LE fr S th. AF 
B 3 8. ` R A Z uJ R tB , BÉ E EUR đt H. JJ Z F НЕ. DN SH BE JH DZ 
$8 F E Z to. H B. KAREE, TOHARA tá E fr. B8 S 
її Be FJ A tt). 
Kinh Thượng: «Trung, Igi quân dã.» $, flJ Zi t£. Kinh Thuyết: «Trung, di quân vi cường, 
nhi năng năng lợi quán, bất tất dung.» 2, |} # ES 88 , BÚ BE Re ТД. 1*›^ G- LAM 
chú: Nguyên tác ở Kinh Thượng là: «Trung, di vi lợi nhi cường dé đã.» HE, LA FS FI f) 98 E 
th,, Trương Thuần Nhất (tr.377) so sánh định nghĩa về hiếu và sửa lại là: «Trung, lợi quân dã.» 
E, 2 t. Phùng Hữu Lan cũng theo Trương Thuần Nhất. Nguyên tác > Kinh Thuyét là: 
«Trung, bất lựi nhược tử hợi túc tương nhập chỉ dung.» $, 7` fl|55 T # yË lỗ A IEX 
. Trương Thuần Nhất (tr.377) so sánh giải thích về hiếu và sửa lại là: «Trung, địa i quân vi phân, 
tại năng năng lợi quán, bất tất dung.» 1, J 3$ FS 23, E Be Be #l| E, 4° Z, A. Nhưng 
ông nói: «Nay tôi sửa như vậy, chưa biết có thích hợp không. Không dám ức đoán.» (Kim biệu 
như thử, vị tri hựp phủ. Bất cám ức đoán $ £2 RU H 3° 8T A И: 4: А ВА BT). Phùng Hữu 
Lan cũng theo Trương Thuần Nhất, rồi sửa thêm chữ phân 2Ÿ thành cường 3&8, chữ tai TE 
thành nhi fj. Derk Bodde dịch câu đã sửa của Phùng Hữu Lan là; «Loyalty consists in exerting 
oneself for one's ruler and being able skilfully to benefit him, even though one does not thereby gain 


7 


his favor.» (Trung là tán hye cho vua của mình và có thể khéo làm lợi cho vua, dò qua việc làm 
đó mình không nhất thiết nhận được ân huệ của vua). Lê ra Derk Bodde nên hiểu «di quán vi 
cường» [1 Z FS #6là «xem vua là manh» mới đúng. Trưởng Thuần Nhất giảng: «Trung là 
xem vua thơm tho, tức là ý nghĩa mà thiên Lỗ Vấn nói: tu cá điều tốt thì trình bày với vua mà 
không đám cho người khác biết, đó là làm tốt đẹp cho vua. Có thé làm tốt đẹp cho vua, tức là $ 
nghĩa mà thiên Công Thân nói: biết [là việc quấy] mà không can vua thì không thể gọi là 


. trung; can mà không được thì không thể goi là giỏi. Không nhất thiết dược dung nap, tức là $ 
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nghĩa mà thiên Đại Lược của Tuân Tử nói; Tỉ Can và Tử Tư là trung thần mà vua không dùng.» 
(Trung đĩ quân vi phân giả, tức Lỗ Vấn thiên sở vị kỷ hữu thiện tắc phỏng chỉ thượng, nhỉ võ 
cám di cáo. Thị di mỹ thiện tại thượng nghĩa. Nhi năng năng lợi quân giả, tức Công Thâu thiên 
sở vị tri nhi bất tranh bất khả vị trung. Tranh nhí bất đắc bất khả vị cường nghĩa. Bất tất dung 
giả, tức Tuân Tử Đại Lược thiên sở vị Tỉ Can Tử Tư trung nhi quán bất dụng nghĩa 3 DÍ Ж 
23 ë , RI ® RS S PH ïR OS # BUB Lom А Б. Ж w ñ l. 
LEE d НЕ, Вр е Pš PR SB АП ПП A % 1` =] sữ В. f3 
aJ šB 34 Ж.Т  f &..RỊ E) + ИЕ LECT TO pb om # 4 H # 
) 


Mi 
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mẹ.» 


Kinh Thượng nói: «Công (công lao) là làm lợi cho dán.» Kinh 
Thuyết nói: «Công lao không chờ đợi một thời gian cụ thể mới làm, 
[nhưng luôn sẵn sàng] giống nhu áo ấm [cho mùa dóng].»'* 


Những trích dàn trên cho thấy lợi được xem là yếu tó của moi đạo 
đức. 


3. шап về trị thức 


Mặc Kinh muốn bênh vực tri thức thông thường và chống lại các 
biện giả, nên về phương diện Tri thức luận (epistemology) Мас Kinh đặc 
biệt chú trong tính chất và khởi nguyên của tri thúc. 

Kinh Thượng nói: «Biết (ri ЖП) là tài năng (tài ‡‡).» Kinh Thuyết 
nói: «Biết là tài năng. Sự biết này là cái mà qua đó ta biết, nhưng bán 
thân nó không nhất thiết biết, giống nhu ánh sáng.»!° 


US Kinh Thượng: «Hiếu, lợi thân dà.» z. Fl # th. Kinh Thuyết: «Hiếu, di thân vi phán (áb, 


nhi nàng năng lợi thân, bất tất đắc.» 4, DL 81 f3 2 (52), DL BE БЕ FL #8, 2 2 У. 
LAM chú: Nguyên tác chép là phán 2Ÿ, Phùng Hữu Lan theo hiệu đính của Tôn Di Nhugng 
sửa là di Sf. Tôn Di Nhượng giáng «năng năng lợi» ВЕ ВЕ FI] là «năng thiện lợi chỉ dà» E # 
FJ 2. th (có thể làm Yi và tốt cho cha mẹ), «bát tất đắc» 7:418 là «bất tất trúng thân chi 
$> T 9 Z 3X (không nhất thiết phải đúng ý cha me). Derk Bodde dịch: «Filial piety 
consists in holding love toward one's parents, and being able skilfully to benefit them, without 
thereby necessarily profiting.» (Hiếu là yêu thương cha me, và có thể khéo làm lợi cho cha me, 
mà không nhất thiết ta có lợi qua việc làm đó). Trương Thuần Nhất (tr.377) giảng: «Tào Kính 
Sơ chú: Làm lgi cho cha mẹ là tiếu giếng như làm lợi cho người là nghia. Nang năng tức là 
gắng hết sức mình cho cha me. [...] Bát tât đắc là không nhất thiết thấy được ý cha mẹ.» (Tào 
tiên; Lợi u thần vi hiếu do lợi u nhân vi nghĩa dã. Năng năng giá, năng kiệt kỳ lực dã. (...] Bất 
tất đắc giả, bất tất kiến đắc ư thân ý dã Bi 3% :Ét f^ #8 ES 2 08 Ж AES # tb. BE 
He E. BE #§ JL 72 th LET 808 LAS EL (GS LE th). 

Kinh Thượng: «Công, Igi dán dà.» Dj, FI E 4. Kinh Thuyết: «Công bát dài thời, nhược y 
câu.» Is f# BE, 4 #t.- Phùng Hữu Lan chú: «Trang Tử (Thiên Hạ) nói: “Đạo của 
Mặc gia trái với lòng của thiên hạ.” Mặc giả tự biết thể. Công bát đãi thời: Thiên Công Mạnh 
nói: “Lúc loạn mới làm cho trị an, giống như khát rồi mới đào giếng, chết rồi mới cầu tháy 
lang.” Lúc loạn mới làm cho trị an, tức là công chờ thời, Nó không bằng công không chờ thời. 
Cái lợi của công không chờ thời càng lên.» - LAM chú: Thuyết Văn giáng công UJ là lao nhọc 
làm yên nước (di lao định quốc J) 25 2: EZ), ngu ý công lao, công trạng cho đời, tức là làm 
lợi cho dán. Đại ý ở đây là phụng sự cho đời thì phải dự tính xa, không đợi nước đến chân mới 
nhảy. Cái cóng lao làm lgi cho dân nhu thé sẽ lớn. 


Kinh Thượng: «Trí, tài đã.» £7], Ef th,. Kinh Thuyết: «Tri tài, tri dã giả, sd di trí dã, nhỉ bát 


tất tri, nhược minh.» #II d, $U t 2, Eí L1 SQ Ú, TY 12 #n, # BH - Phùng Hữu 
Lan chú: Nguyên bản chép «nhi tất tri», d dày chép «nhi bất tất tri» là theo hiệu đính của Hó 
Thích.- LAM chú: Trương Thuần Nhất (tr.371) trích dẫn các nhà chú giải, nói chữ tri 0 này 
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Cái biết này là cái tài năng khiến ta biết. Có tài năng đó chưa chắc 
đã có tri thức. Nhu mắt có thể nhìn thấy vật, đó là «sự sáng» (minh BB) 
của mắt. Nhưng mắt có sự sáng đó, chưa hẳn là có cái thấy, bởi vì mắt 
mà có thể thấy là cần có cái được thấy thì mới có cái thấy. Cũng thế, cái 
biết cần có cái được biết thì mới có cái biết.” 

Kinh Thượng nói: «Nhận biết là tiếp xúc.» Kinh Thuyết nói: «Nhận 
biết là до quan năng nhận biết tiếp xúc ngoại vật mà có thể nhận dạng 
vật, giống như trông tháy.»" 


Sự nhận biết là do quan năng nhận biết tiếp xúc vật cần biết khiến 
sinh ra tri thức. Quan năng nhận biết của con người gặp gỡ ngoại vật và 
có thể cảm giác hình trạng của vật. Thí dụ mắt có thể nhìn thấy; mắt 
tiếp xúc một vật cần nhìn, và như thế có cái tri thức do nhìn thấy. 

Kinh Thượng nói: «Trí tuệ là sáng suốt.» Kinh Thuyết nói: «Trí tuệ 
là lấy cái đã biết mà suy luận sự vật để cho cái biết về vật trở nên rõ 
ràng, giống nhu sáng suót.»? 


phải doc là trí ‡P, Chữ tài ‡‡ tức là trí chỉ thể 9 „⁄ ҖЕ (thể của trí tuệ, của tri thức); có thuyết 
giảng tài МПа bản năng BE. Nhược minh T; BH là lấy cái sáng của mát mà thí du; minh 
Bƒj là tỉnh anh của mát (mục tính H Jf); ở đây nói trí tài i †3 là bản năng của biết, tiếp xúc 
ngoại vật thì biết, như tinh anh của mắt là bản năng của thấy, tiếp xúc ngoại vật thì tháy.- Tôi 
dịch theo Derk Bodde: «Canon Г. Knowing (chi: УП) is a faculty {s'ai FD. Exposition: 
Knowing is a faculty. This knowing is that by means of which one knows, but which of itself 
does not necessarily know, as in the case of light.» (Kinh /: Biết là một tài nàng. Kinh thuyết: 
Biết là một tài nàng. Sự biết này là cái mà qua đó ta biết, nhưng bán thân nó không nhất thiết 
biết, giống như trường hợp ánh sáng). 


20 LAM chú: Y nói sự nhìn thấy và sự nhận biết phải có một đối tượng để hướng vào, 50 dĩ ta nhìn 
thấy vật А và biết vật A, là v) có sự tổn tại của vật A. Nếu vật A không tổn tại, thì mát chỉ là 
một giác quan (sense) và sự nhận biết chỉ là một quan năng (faculty); tức là không có cái thấy 
vật А và không có sự nhận biết vật A. 


?! Kinh Thượng: «Tri, tiếp dã.» Я, Ez t. Kinh Thuyết: «Tri, tri dã giả. di kỳ tri ngộ vật nhi 


năng mạo chi, nhược kiến.» #1, Xil th, # , DAR 8 12 ПП BE З Z E bk. Phùng Hữu 
Lan chú: Nguyên tác chép «tri quá vật» 5/8 17, ở đây tôi sửa là «tri ngộ vật» 51:8 $? theo 
hiệu đính của Tôn Di Nhượng.- LAM chú: Derk Bodde dich: «Canon F: Knowledge (chíh 5) 
is a meeting. Exposition: Knowledge is that in which the knowing (faculty) meets the object 

` and is able to apprehend its form and shape, as in seeing.» (Kinh I; Tri thức là gặp gỡ. Kinh 
thuyết: Tri thức là cái mà trong dé [quan năng] nhận biết gặp gỡ vật và có thể nhận dang vật 
như sự trông thấy). 


? Kinh Thượng: «Tri, minh dã» 7E, ñ+b,. Kinh Thuyết: «Trí, trí dà giả, di kỳ trí luận vật nhi 


kỳ trí chi dà trứ, nhược minh.» £j, Жү 1, 3. | ЖП 8 17 m EE D Z th , Z; BB 
~ LAM chú: Chữ trí 9 пау nguyên tác viết là 109702), vốn là dị thể của 29, (Xem: Dương 
Tông Nghĩa ££ chủ biên, Nan Ти Đại Tự Điển $F A 8, Tây Nam Su Phạm Đại 
Học xuất bản xã, 1995, tr.241). Derk Bodde chú: «This word chih m. composed of ‘knowledge’ 


348. PHUNG HÜU LAN 


Khi quan năng nhận biết của chúng ta gặp gỡ ngoại vật (tức cái 
cần biết), nó không những có thể cảm giác được hình trạng của vật mà 
còn có thể biết vật đó là gì, Thí dụ, mắt nhìn cái cây, không những mắt 
cám giác được hình trạng của cây mà nó còn có thể biết vật đó là cái 
cây. Biết nó là cái cây, tức là lấy một vật cá thể liệt vào loại cây trong 
kinh nghiệm của ta. Đó gọi là «lấy cái đã biết mà suy luận sự vật» (di tri 
luận vật БА XI EA 47 ). Như vậy, nói chung, cây vốn có một số tính chất. 
Tuy ta chưa từng thấy cái cây ấy có các tính chất ấy, nhưng ta cũng dám 
phán đoán là nó ắt có. Do đó cái tri thức của ta đối với một vật cá thể thì 
rō ràng và chính xác, nén Kinh Thuyết nói «cái biết về vật trở nên rõ 
ràng» (kỳ tri chi dà trú d£ 50,7 4 2). 

Ngoài ra, có một loại trì thức mà chúng ta không có được từ cám 
giác (ngũ quan). 


Kinh Hạ nói: «Có thứ tri thức không nhờ năm nẻo, mà nhờ sự hiểu 
biết lâu dài.» Kinh Thuyết nói: «Nhận biết do mắt mà thấy, mắt do lửa 
(tức ánh sáng) mà thấy chứ lửa thì không thấy. Chỉ nhờ năm nẻo mà 
nhận biết. Cái tri thức lâu đời không phải do mắt mà thấy, nó giống nhu 


(chih XU) and ‘mind’ (Asin Ù), is not now found in any dictionary, indicating the long neglect 
from which these Mohist texts have suffered.» (Chữ chíh Ru này, gồm chữ "tri thức` (tri ПУ và 
chữ "lòng (tám 47), hiện nay không tìm thấy trong bất kỳ quyển từ điển nào. Việc này cho thấy 
một sự lãng quên lâu dài mà Mặc Kinh phải chịu). Từ «hiện nay» của ông ám chỉ thập niên 1930 
(bán địch tiếng Anh quyển I của ông in lần đầu năm 1937 tại Bắc Bình). Do đó ông phải đoán và 
dich: «Canon F: Nind-knowledge (сий ЖП!) is an understanding (ming RB). Exposition: Mind- 
knowledge is that in which the knowing {faculty] ‘discusses’ (fun $$) the object and its 
knowing of it becomes clear, as in understanding.» (Kinh /: Tâm-trí là hiểu biết. Kinh thuyết: 
Tâm-trí là cái mà trong đó [quan năng] nhận biết luận bàn về vật và cái biết về vật trở nên rõ 
ràng, như hiểu biết). Trương Thuần Nhất (tr.373) nói các bán xưa chép lắm chữ trí A này ra 
chữ thi? £2; Tôn Di Nhưựng theo một bản chép trong Bao Tang và sửa lại là chữ srí EJ (trí tuệ). 
Trương Thuần Nhất giảng: «Người trí có thể thấy cái mà người khúc không thấy. Thiên Binh 
Lược Huấn trong Hoài Nam Tử nói: Thấy cái mà người khác không thấy thì gọi là sáng.» (Trí 
già, năng kiến nhân sở bất kiến. Hoài Nam Binh Lược Huấn vån kiến nhân sd bất kiến vị chí 
minh E Ë, pE A PH 4° ORLOWE ЕВ Wl zl ART k 39] Z Н). Vé Kinh 
Thuyết, ông giảng: «© đây nái đã có trí tuệ thì không khó phân biệt rõ cái lý lẽ của vạn vật. 
Luận vật tức là chỉnh lý các quan niệm cũ, ý nói thành lập khái niệm mới rất rò ràng và chính 
xác; giống như phán đoán và suy luận trong tâm lý học, cũng giống diễn dịch và quy пар trong 
lô-gíc học.» (Ngôn ký cụ trí tuệ vô nan minh biện vạn vật chí lý. Luận vật tức chỉnh lý cựu hữu 
quan niệm. Cực thành minh xác khái niệm chỉ vi, do tâm lý học chi phán doán dữ suy lý, la tập 
chỉ diễn dịch dữ quy nạp zi 8X М З ft BE HH et 85 10 Z ИВ. 38 1 E|] #4 є A 
| Z Bh pk BH S RAE ES RE РАИ Di НЕР, ME Z үп EE Bl 
Be de. 
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do lửa (ánh sáng) mà їһау.»? 


Ngũ lộ (năm nẻo) tức là ngũ quan (năm giác quan: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân). Ngü quan được gọi là năm lốt nẻo, ý nói năm cám giác (thi 
giác, thính giác, khứu giác, vi giác, xúc giác) phái di qua các lối nẻo đó. 
Cái tri thức của con người phần lớn là dựa vào ngũ quan. Tuân Tử gọi đó 
là «duyên thiên quan» £X X É (theo ngũ quan). Thí dụ sự hình thành cái 
thấy (kiến Ed ) phái có mắt và lửa (tức ánh sáng). Nếu không có mắt tất 
không thé thành cái thấy, nên mới nói «chỉ lấy năm nẻo ấy mà biết» 
(duy di ngũ lộ tri ‡ EA R P ЖП). Tuy nhiên cũng có thể không lấy năm 
nẻo ấy mà vẫn có được tri thức, thí dụ như đối với tri thức iâu đời. 


Về cái lâu đời này, Kinh Thượng nói: «Lâu (cu Z) là khắp cả 
thời gian khác nhau.» Kinh Thuyết nói: «Lâu là xưa hợp với nay, sáng 
sớm hợp với chiều tối.»** 

Kinh Thượng nói: «Không gian (уй 5E) là khắp cả các nơi khác 
nhau.» Kinh Thuyết nói: «Không gian là bao trùm cả đông, tây, nam, bác.»? 


13 


Kinh Hạ: «Tri nhi bất di ngũ lô, thuyết tại cửu.» ЖИП EI Tr ER iR TE А. Kinh Thuyết: 
«Tri, di mục kiến, nhí mục di hoà kiến, nhí hoà bất kiến, duy di ngũ lộ tri. Cứu, bất đương di 
mục kiến, nhược di hod kiến.» $[, DA H EL, rm El BỊ ЖЫ, КЛ R, Б R 
FW Ш.А. 4 ЛАП R, 11 К 8 .– LAM chú: Derk Bodde dịch: «Canon ЇЇ: 
There is knowledge (chih 1) which does not come through the five roads. The reason is 
given under ‘duration’. Exposition: The knowing |faculty| sees through the eyes, which see 
because of fire [i.e., light], but the ftre does not see, [the object] being known only through 
the five roads. But in durational |knowledge] there is no seeing with the eyes, or with fire.» 
(Kinh Ha: Có loại tri thức không thông qua năm nẻo. Lý do là *sự lâu dài". Kinh thuyết: [Quan 
năng] nhận biết nhìn bằng mắt, mà mắt nhìn thấy nhờ lửa {tức ánh sáng], nhưng lửa thì không 
nhìn thấy, [vật] được nhận biết chỉ thông qua năm nẻo. Nhưng trong (tri thức} lâu đài, không 
có cái thấy bằng mắt hay lửa). 

Kinh Thượng: «Cửu, di di thời dà.» Z, 3# R 85 tz. Kinh Thuyết: «Cửu, hợp cổ kim dán 
mạc.» A, & d; Б #f.- Phùng Hữu Lan chú: Ө Kinh Thuyết, nguyên tác chép «Kim cửu 
cổ kim thả mạc» & A 0 5 [LZx 0 đây tôi sửa theo hiệu đính của Hồ Thích. Còn chữ mac 
Zi nghĩa là mộ Ẹ (chiu tối).- LAM chú: Chữ di 38 là biếu si (khắp cà). Derk Bodde dich: 
«Canon 1: Duration is what reaches to different times. Exposition: Duration js what unites 
past and present, morning and evening.» (Kinh Thượng: Sự lâu dài là cái vươn tới những thời 
gian khác nhau. Kinh thuyết: Sự lâu dài là cái hựp nhất xưa và nay, sáng và chiều tối). 
Kinh Thượng: «Vũ, di dị sở dà.» 3E, 38] S АТ. Kinh Thuyết: «Vũ, trủng đông tây nam 
bắc.» 5E, F AA г ДЕ.- Phùng Hữu Lan chú: Ở Kinh Thuyết, nguyên tác chép «Vũ, đông 
tây gia nam bắc» “7, tt PX jt; ở đây tôi sửa theo hiệu đính của Hồ Thích. Còn chữ 
trắng # nghĩa là mông ZŠ (bao trüm).- LAM chú: Derk Bodde không dịch điều này. Điều 
trên nói về thời gian (ciu Z ứng với tru di), còn điều này nói về không gian (vũ F). Hoài 
Nam Từ (Té Tục Huấn 7$ (8 Zl) nói: «Từ xưa đến nay gọi là tru (thời giam); bón phương 
(đông, tây, nam, bắc) và trên đưới gọi là vê (không gian).» (Vàng cổ lai kim vi chi trụ, tứ 
phương thượng hạ vị chỉ vũ (E Ж Ж S Z8 Z ЕН, 2 FE F šB Z К). Da đó, tử vĩ 
tru s dj (cosmos) bao gồm cả không gian lẫn thời gian. 


24 
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350. PHÙNG HỮU LAN 


Cửu Z tức là thời gian. Уй F tức là không gian. Tri thức của 
chúng ta đối với thời gian cố nhiên không phải do ngũ quan (năm giác 
quan) mà có. 

Kinh Thượng nói: «Tư lu (A @ ) là tìm cầu.» Kinh Thuyết nói: 
«Tu lự là lấy tri thức vé nó để tìm cầu nó, mà không nhất thiết có được 
nó, giống như liếc nhìn.» 


Điều này nói đến hoạt động của tri thức có mục đích. Chúng ta vận 
dụng tri thức để mong đạt được một mục đích. Hoạt động của tri thức này 
gọi là / f8 (tư lu, suy nghĩ, trầm tư), tức là «tri thức về nó có sự tìm cầu» 
(tri chi hữu cầu). Wghễ е tức là tiếc nhìn (mục chi tà thị A Z fb #8). 
Căng mắt mà nhìn không nhất thiết có mục đích. Nếu liếc nhìn thì ắt có 
mục đích. Nhưng thứ tri thức này không nhất thiết dat được cái mà nó 
mong tim, nên nói «không nhất thiết có được nó» (nhi bất tất đắc chi Tfj 
A # S2) 

Về tài năng nhận biết của con người, Mặc Kinh thừa nhận nó là 
yếu tố của sinh mệnh. 

Kinh Thượng nói: «Sinh mệnh (sinh ^E ) là hinh thể hợp với tri 
thức.» Kinh Thuyết nói: «Sinh mệnh là sự sống của hình thể, thường 
không thể chắc chắn.»” 

Kinh Thượng lại nói: «Khi ta nằm ngủ, tri giác không biết.» (Ngoa, 
їп vô tri dà BÀ , XD f D {B,). 

Hinh thể có tri giác thì sống, không có thì chết. Trang thái có tri 
giác mà không biết gì hết, tức là khi ta nằm ngủ. Trạng thái không có tri 
giác và không biết pì hết, tức là chết. 


?* Kinh Thượng: «Lu, cầu dà.» $, 0. Kinh Thuyết: «Lu dã giả, di kỳ tri hữu cầu đã, nhi bất 


tất айс chỉ, nhược nghễ.» R f9 #{, L1 # ЯЯ К, Пп D #2 f# Z., #i MỆ LAM 


chú: Derk Bodde dich: «Canon 1: Cogitation (ý RR) 15 a seeking for. Exposition: There is 


cogitation when therc is seeking for something on the part of that which knows. But it need 
not obtain | what is seeking forl, as in gazing sideways [at something].» (Kin I: Tư lự (Au $] 
là tìm cầu. Kinh thuyết: Có tư lự khi có tim cầu cái gì vé phán của cái biết, nhưng không cán 
có [cái dang tim], giống như khi liếc nhìn [vào vật gì]). 

Kinh Thượng: «Sinh, hình dữ tri xử đã.» "E, FJM $D RR 1,, Kinh Thuyết: «Sinh, hình chi 
sinh, thường bất khả tất đã.» %', JI" "Fr, A "Uf HỊ #¿ .- Phùng Hữu Lan chú: (a) 
Hinh Vj tức là hình 12; (b) Chữ hình Д nguyên túc là doanh f. tôi sửa theo Tất Nguyên; 
(c) Chữ thường Tố nguyên tác là Huang Їй. tôi sửa theo Tân Di Nhượng. - LAM chú: Derk 
Bodde dịch: «Canon 1: Life {sheng "|: } is the body plus the knowing [faculty]. Exposition: 


3T 


Life: the life of bodies is ever something uncertain.» (Kinh 2: Sinh mệnh là hình thể cộng với 
trí giác, Kinh thuyết: Sinh mệnh: sinh mệnh của các hinh thể là một thứ không chắc chắn). 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .351 


Ngoài những định nghĩa trên, về phương diện lô-gíc, Mặc Kinh còn 
luận vé khởi nguyên của tri thức và các loại tri thức. 


Kinh Thượng nói: «Tri thức (tri #11) [có ba nguồn gốc] là: nghe 
(van Bi), suy luận (duyét 29), và kinh nghiệm cá nhân (thân X ); [tri 
thức có bốn loại là] danh $,, thực E, hop £j, và vi ES.» Kinh Thuyết 
nói: «Loại tri thức do truyền thu là nghe (văn). Loại tri thức không bi 
chướng ngại do thời gian và không gian là suy luận (duyét). Loại tri thức 
do bản thân quan sát là kinh nghiệm cá nhân (thân). Cái dùng gọi tên 
vật là danh. Vật được gọi tên là thuc. Danh và thực đi đôi nhau, gọi là 
hợp. Y chí và hành vi, là làm (vi).»* 


Văn, duyệt, thân là ba nguồn gốc của tri thức của chúng ta; danh, 
thực, hợp, vi là bốn chủng loại tri thức của chúng ta. Chúng được trình 
bày lần lượt sau đây. 


Văn (nghe) ý nói chúng ta do được truyền thụ mà có tri thức. Về 
phương diện lịch sử, tri thức mà ta có thì thuộc loại này. 


Đuyệt (suy luận) ý nói chúng ta suy luận mà có được tri thức. 


Kinh Thượng: «Tri, văn, duyệt, thân, danh, thực, hợp, ví.» 7, В, 29, 408, Ж.Ш. 
„Бу. Kinh Thuyết: «Tri, truyền thụ chỉ, văn đã. Phương bát chưởng, duyệt dã. Thân quan 
yên, thân đã. Sd di vi, danh đã. Sở vị, thực dà. Danh thực ngẫu, hợp đã. Chí hành, vi đã.» Я] 
‚ж = Z Bd ib.  T Е, tụ. 8 Б, P АН, tb P Z8, E 
Б.Я, 5.7, E tE- LAM chú: Derk Bodde dich: «Canon I: Knowledge 
(chữ T) comprises hearing (wen [9 }, inference {shuo 3E), and personal experience (ch'in 
H); there is that of names (ming #2), of actualities (shih Ef), of correspondence (ho & ), 
and of action (wei F3). Exposition: Knowledge: That which has been received through 
transmission is hearing; that which is not hindered by distance is inference; what is personally 
observed is personal experience. What designate are names; what are designated are 
actualities; when names and actualities pair with each other, this is correspondence; will 
(chih +) and movement (ksing fT) constitute action.» (Kinh f: Tri thức (ri TỊI) gồm: nghe 
(văn f£ y, suy luận ((huyët 38), và kinh nghiệm cá nhân thân $8); có trì thức về danh (danh 
45), về thực (trie WO), vé hgp (hợp 5), và về hành động (vi fS). Kinh thuyết: Tri thức: Cái 
được nhận thông qua sự truyền thự là nghe; cái không bị сап trở do khoảng cách là suy luận; 
cái được đích thần quan sát là kinh nghiệm cá nhân. Cái goi vật là danh; vật được gọi là thực; 
khi danh và thực đi đôi với nhau, đó là hợp; ý chí ichi ДЕ) và di chuyển (hành ў) tạo ra hành 
động). Phùng Hữu Lan cho rằng ở đây để cập ba nguần góc của tri thức (vän, duyệt, thâm) và 
bốn loại tri thức (dantr, thực, hợp, vi), Nguyễn Hiển Lê (sdd., tr.323-324) chủ rằng ở đây để cập 
ba loại tri thức trăn, duyệt, thâm) và bốn yếu tố của tri thức (danh, thực, hợp, vi). Chữ š ông 
theo Cao Hanh đọc là đuyệ: [E] xem xét). Derk Bodde phiên âm shuo (tức là thiuvét). Nguyễn 
Hiến Lê giảng chí ¿E là mục đích, hành ƒ; là hành động, và ví f$là thực tiễn: «Chri phát ở 
trong lòng mình; hành phát ra ở ngoài. Chí là giai đoạn đầu; hành là giai đoạn sau. Biết mà 
không thực tiễn, không đưa tới hành động thì chưa đủ gọi là biết. Tri thức mà chỉ có tính cách 
viễn vàng, không thực tiễn ứng dụng được thì không thực là tri thức.» 
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Kinh Hạ nói: «[Khi ta] nghe cái chưa biết giống như cái đã biết, 
tức là [ta] biết cả hai.» Kinh Thuyết nói: «Cái ở bên ngoài [phòng] đã 
biết. Có người nói: “Màu của cái ở bên trong [phòng] giống màu của cái 
ở bên ngoài.” Tức là cái chưa biết giống cái đã biết. Giữa đen và trắng, 
cát nào đúng? Cái [bên trong] có màu giống [cái bên ngoài]. Nếu [cái 
bên ngoài] trắng, thì [cái bên trong] át trắng. Nay ta biết màu nó là 
trắng, thì biết nó trắng. Danh là lấy cái đã hiểu rõ mà hiểu đúng cái 
chưa biết, chứ không lấy cái chưa biết mà suy ra cái đã hiểu rõ. Nó cũng 
giống như việc lấy thước mà đo một độ dài chưa biết. Về cái ở bên ngoài 
là tri thức do kinh nghiệm cá nhân (thân tri 8Ä 51); vë cái bên trong 
phòng là trí thức do suy luận (duyệt tri 59 ЯП).»°° 


Chúng ta nhìn thấy vật màu trắng ở ngoài phòng, nhưng không biết 
vật ở trong phòng có màu gì. Có người nói: «Màu của vật ở trong phòng 
giống màu của vật ở ngoài phóng.» Vậy chúng ta biết màu của vật ở 
trong phòng là trắng chứ không phái đen. Bởi vì vật màu tráng trong 
thiên hạ thì nhiều vô cùng, nên tất cả chúng đều có thể được góp lại 
thành một loại có đanh là «vật màu trắng». Vậy một khi chúng ta biết 
rằng một vật nào đó được gọi là «vật màu trắng», thì chúng ta không cần 
chính mắt nhìn thấy nó để biết màu của nó như thế nào. 

Đó gọi là tri thức «không bị chướng ngại do thời gian và không gian» 
(phương bất chướng 7ÿ ЖЖ). Tức là tri thức của chúng ta không thể bị 
thời gian và không gian hạn chế. Danh có thể giúp ta từ cái đã biết suy ra 
cái chưa biết, nên nói: «Danh là lấy cái đã hiểu rõ mà hiểu đúng cái chưa 
biết, chứ không lấy cái chưa biết mà suy ra cái đã hiểu rõ.» 

Thân (kinh nghiệm cá nhân) ý nói chúng ta đích thân trải nghiệm mà 
có được tri thức. Tức là cái tài năng nhận biết của chúng ta tiếp xúc với sự 
vật cần biết mà ta có được tri thức. Mọi tri thức nếu truy tận nguồn gốc thì 
đều là tri thức do kinh nghiệm cá nhân (thân tri # #0). Thí dụ, ở phương 


P? Kinh Hạ: «Vän sd bất tri nhược sd tri, tắc lưỡng tri chỉ,» рт Z px PH #I, Br] $g 0 
ZZ. Kinh Thuyết: «Văn tại ngoại giả sử (hát) trí dà. Hoặc viết: "Tai thất giả chỉ sắc, nhược 
thị kỳ sắc. ” Thị sở bất tri nhược sở trí đã. Do bach nhược hắc dã, thuy tháng? Thị nhược kỳ sắc 
dã, nhược bạch giả tất bạch. Kim dã trí kỳ sắc chỉ nhược bạch dã, có tri kỳ bạch dà. Phù danh 
dĩ sở minh chính sở bất tri, bất di sở bất tri nghi sở minh. Nhược di xích độ sở bất tri trường. 
Ngoại, thân tri dà; thất trung, duyệt trí dã.» H ТЕРЕН (4 )'" 0. SH: "YES 
# ti“, m # @ .” R PW 2 #0 # pr kU th. 8 H Ж # th, đt TAE 
Ке, нж Q É. tb MỊI HE G6 Z жиш, жана. ка 
Br BH IE FH Т ADOS LÍ PR ÀS SU Kế "BEBE RE Ph 2° XU ES HE #I 4T th, 
;= h ZR Я {,.— Phùng Hữu Lan chú: (a) Đặng Cao Kính Bf 278 nói chữ 507 T này 
là bị thêm vào. (b) Chữ nghi SE nghĩa là nghi Xi (suy ra). 
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điện lịch sử, khi chúng ta có tri thức do nghe (văn tri ХП) về những sự 
kiện lịch sử, thì những người đầu tiên truyền dat tri thức này hẳn đã có kinh 
nghiệm cá nhân về chúng. Tương tự thế, tuy ta chưa thấy một vật nhưng 
nếu ta biết danh của nó thì ta có thể suy ra mà biết đại khái tính chất và 
hình trạng của nó thế nào. Nhưng để có được tri thức này thì ta trước tiên 
đã có tri thức do kinh nghiệm cá nhãn vé các cá thể của vật được chỉ định 
bằng danh ấy. Cái tri thức mà bó môn tri thức luận (epistemology) bàn 
luận chính là loại tri thức này. 


Về chủng loại, tri thức của chúng ta có bốn loại: 
Danh (tên) ý nói tri thức đối với danh. Danh là để chỉ thuc (sự vật), 


Kinh Thượng nói: «Danh [có ba loại]: dat 3€, loại XB, tư fl.» 
Kinh Thuyết nói: «Danh: vật là danh chung (dat Ж). Moi cái thực phái 
mang danh này. Gọi nó là “ngựa”, thì “ngựa” là danh chi loài (Zogi #8). 
Mọi cái thực thuộc loại ấy phải mang danh ấy. Gọi tên người đó là 
“Tang”, thì “Tang” là danh riêng (fu #/,). Cái danh này bị han chế bởi 
cái thực. Hễ âm thanh phát ra khỏi miệng thì đều có danh, giống như họ 
người là “Lệ ”.»*9 


Danh «vật» chỉ tất cá vật, là danh của loại tối cao (summun ge- 
nus), tức là «dat danh» š# 27, (danh tổng quát). Hé có cá thể, át dùng 
đanh này, nên nói «mọi cái thực phải mang danh này» (hữu thực tất đãi 
chi danh dà Ж Ë Z f Z ££ 19). Danh «ngựa» chỉ một loại vật, tức là 
«loại danh» X8 Z,. Cá thể thuộc loại này đều dùng danh này, nên nói 
«mọi cái thực thuộc loại ấy phải mang danh ấy» (nhược thực dã giả, tất 
di thị danh dã 3 B th , ^ DLE 4 th). «Tang» là cái tên có hữu 
của một người, tức là «tu danh» £) 44 (danh riêng). Cái danh này chỉ 
một cá thể là có thể dùng, nên nói «cái danh này bị hạn chế bởi cái thực» 
(thị danh đã, chỉ u thi thực dà Æ 42 £5, IE ° ЕА). 


V Kinh Thượng: «Danh, đạt, loại, tư.» $3, 3, Si, Ж. Kinh Thuyết: «Danh, vật, dat dã. Hữu 
thực tất đãi chi danh dã. Mệnh chi mã, loại dã, Nhược thực đã giả, tất di thị danh đã. Mệnh chi 
tang, tư dā. Thị danh dã, chỉ ư thị thực dã. Thanh xuất khẩu câu hữu danh, nhược tính tự Lệ.» $^ 
‚йй, th. EPA fk Z Ud. Z EE dE P D 8 VPE 
d.d Z B, É. tD RE 4 b, iF TS E W b. ПАНА, ЖЕТ" 
Phùng Hữu Lan chú: (a) Chí Z nguyên tác là уйн 3, tôi sửa theo Tôn Di Nhượng; (b) Danh 7 
nguyên tác là da ,, tôi sửa theo Tôn Di Nhượng; (c) Lệ ## nguyên tác là 507 Ж, tôi sửa theo 
Lương Khải Siêu — LAM chú: Bản của Trương Thuần Nhất (tr.414) không có chữ ë 8. 


Thiên Đại Thủ nói rằng danh có thứ lấy hình trạng mà gọi (như núi, gà, nhà, miêu), có thứ lấy 
nơi chốn mà goi (như làng, xóm, Tả, Kinh), có thứ lấy số lượng mà gọi. Loại sau không thấy cho 
thí du, nhưng nếu căn cứ câu văn có thể đoán là các tên vé đơn vi đo lường, số đếm, v.v... Sự 
phân loại này không hoàn bị, e rằng một phần văn bán đã bị mất. 


354. PHÙNG HỮU LAN 


Thực (vậU ý nói trí thức đốt với thực. Thực là cái mà danh đùng để 
gọi nó, tức là cái cá thể được chỉ bằng danh. 

Hợp (hợp nhau) ý nói trí thức đối với Sự tương hợp của thực và 
danh; tức là tri thức đối với «danh và thực đi đôi nhau» (danh thực ngẫu 
£ E (ËB). Theo Mặc Kinh, có ba loại lấy danh goi thực: di f£, cử S8, 
gia Ji. 

Kinh Thượng nói: «Gọi tên [có ba loai]: di $2, cử BR. gia ji.» 
Kinh Thuyết nói: «Gọi tên: Gọi chó con là “chó”, đó là di (đời tên từ cụ 
thé đến tổng quát). Gọi một con vật là “chó con” và "chó "ао là cử (gọi 
đúng tên). Quát một con chó là “Chó! ”, đó là gia (gọi tên trực tiếp).»* 

Cấu là chó con chua mọc lông dài mịn, tức là một loại chó. Goi chó 
con là «chó» cũng như gọi ngựa tráng là «ngựa». Đó gọi là di (đời tên). 

Kinh Thượng nói: «Cử (gọi đúng tên) là mô tả cái thực.» Kinh 
Thuyết nói: «Gọi đúng tên là nói đến một vật bằng cách lấy cái danh để 
nêu đúng cái thực.» Nêu cái danh «chó con» và «chó» là chỉ tổng quát 
các thực là chó con và chó; nên gọi là cử (gọi đúng tên). 


Để chỉ một con chó cụ thể và ta quát nó là «Chó!» (ý nói «chó 
đấy») tức là thêm cái danh «chó» vào cá thể ấy; nên gọi là eia (gọi tên 
trực tiếp). 

Khi ta nói: «Chó con là chó.» tức là đã có nghi vấn: Chó con có 
phải là chó hay không? Khi ta nói: «Đây là chó con.» tức là đã có nghi 
vấn: Đây có phải là chó con hay không? Nói cách khác, ta phải chú ý 
xem cái danh mà ta dùng có hợp với cái thực không. Cái tri thức xem cái 
danh được dùng có tương hợp cái thực không tức là tri thức đối với sự 
tương hợp của thực và danh; nên gọi là Лор (hợp nhau). 


Vi (làm) ý nói tri thức mà qua đó ta biết cách làm một sự việc. «Y 
chí và hành vi, là làm» (Chí, hành, vi đã 3È, 47, Eš th,). Ta làm môt sự 


+33 


Kinh Thượng: «Vị: di, cử, gia.» 3B :ƒ%, $, Jf. Kinh Thuyết: «Vị: mệnh cẩu, khuyển, di dà. 
Cẩu khuyển, cử dã. Sát cẩn, gia dã.» 28 :fồ $9, R, E tb. 9 R, 88 th. nb Y, DU 
15..— LAM chú; Cu là chó con, khuyển tà chó nói chung. Khi gọi chó con (hay chó cha, chó mẹ, 
chó mực, chó cò, v.v...) là «chó», tức là từ cái cụ thể chuyển sang cái tổng quát; nén gọi là di 
(901), Vật gì thì gọi đúng tên nó, đó là ci, như gọi chó con là «chó con», gọi con chó là «chó», 
goi người là «người». Gặp một con chó, ta quát «Chó!», gặp một người tên Hùng, ta gọi 
«Hùng!», đó là giz (gọi tên trực tiếp). 

Kinh Thượng: «Cử nghĩ thực dã.» 8 ký # t£. Kinh Thuyết: «Cử cáo di chi danh cử bí thực 
dá» Sij: L] Z ?: #8 (k Ай, — LAM chú: Phùng Hữu Lan giảng cử là phiếm chỉ JU 
(chỉ tổng quát, chỉ chung) một thuc. Derk Bodde dịch cz là «general appellation» (gọi tên 
chung). 
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việc, tất phái có mục đích và có hành vi. Mục đích gọi là «chí», hành vi 
goi là «hành». Hợp «chí» với «hành», gọi chung là «vi» (làm). Vi ES có 
sáu loại: tón T£, vong È. dịch 5, dáng 3& , tri yG, hoá ЛЕ. 


Kinh Thượng nói: «Vi É; (làm) [có sáu loai]: tón T£, vong È, 
dich E, đăng ZE, tri 28, hoá 4Ķ .» Kinh Thuyết nói: «Làm [có sáu loai]: 
Làm áo giáp và xây cái đài là làm cho còn (ồn). Bệnh, là làm cho mát 
(vong). Mua và bán là giao dich (dich). Tiêu diệt hét là trit hai (dáng). 
Phát triển là tăng trưởng (tri). Ếch nhái và chuột |biến thành chim cit]. 
đó là chuyển hoá (ñoá).»* 


Ở đây phân loại hành động theo mục đích (tức là «chí» д&) khác 
nhau. Kinh Thượng nói: «Cái đã làm có thể làm cho thành hay làm cho 
mất.» (Di, thành, vong E1, 9, с). Kinh Thuyết nói: «Cái đã làm: 
May áo là là làm cho thành; trị bệnh là làm cho hết bệnh.» (Dĩ: vi y, 
thành đã; trị bệnh, vong dà E : F$ 2K, p 45, ;:?ä1#, Ut). Y nói may 
áo là làm cho thành cái áo thì thôi; trị bệnh thì làm cho hết bệnh thì thôi. 
Chế tao cái áo giáp và xây cái đài là lấy sự tôn tại của chúng làm mục 
đích; cho nên làm cho còn (tên) là làm (vi). Mua bán lấy giao dịch tức 
đổi chác làm mục đích; cho nên giao dich (dich) là làm (vi). Tiêu diét và 
trừ sach gọi là dáng (trừ hai). Trong công việc có khi chúng ta muốn diệt 
trừ sạch sé cái gì đó; cho nên trừ hai (dáng) là làm (vi). Thuận theo sự 
nuôi lớn goi là tri. Trong công việc có khi chúng ta muốn phát triển cái 
gì đó; cho nén phát triển (tri) là làm (vi). Kinh Thượng nói: «Hoá là sự 
biến đổi có thể nhận biết.» (Hoá, trưng dịch dà 4L, #& # th,). Kinh 
Thuyết nói: «Hoá, giống như ếch nhái biến thành chim cút.» (Hoá, nhược 


$4 


Kinh Thượng: «Vi: Tên, vong, dịch, dáng, trị, hoá.» B: F, C, Ø. Ж, а, (C. Kinh 
Thuyết: «Vi: Giáp đài, tón dã. Bệnh, vong dã. Mãi dục, ni dà. Tiéu tán, dáng dà. Thuán 
trưởng, tri dá. Oa thử, hoá dá.» 5: "E, fz ib. 8 T7 р. ELE, S. m SÉ 
t ER, Św. Eia (E нв)". {L th,.- Phùng Hữu Las chú: (a) HÌ nguyên tác chép 
là zđo 5 ; (b) jj nguyên tác chép là (ёи 9 ; (c) fi nguyên tác chép là mái Ej. Ba chữ ấy, tôi 
sửa theo hiện đính của Tôn Di Nhượng. — LAM chú: Qa ЁЁ ( £ E) cũng viet FẸ, tà thanh 
оа Pj ticon nhái) Chữ Ж có hai ám: chic /zhow (tức là efie 95: cháo) và đực /yù/ (bán; 
nấu chín; khoe khoang; mù; họ Chúc). Xem: Nan Tự Đại Tự Điển, tr.468, 495. Vậy mãi đục Vi 
Жа mái mại Ei 9: mua bán; giáp dài P 3&: làm áo giáp, xây cái dài; đãng 7Š: trừ hại. 
Theo Liệt Tử, ếch nhái và chuột đồng có thể hoá thành chim cút. Derk Bodde dich: «Салон F: 
Action consists in preservation, destruction, exchange, diminution, aecretion, and transfor- 
mation. Exposition: Action: Fortifying a terrace is preservation; sickness is destruction; 
buying and selling are exchange; emptying is diminution; growth is accretion; frogs and rats 
are [cases of] transformation.» (Kinh I: Hành dóng là bio tồn, diệt vong, giao dịch, giảm bớt, 
tăng trưởng, và chuyển hoá. Thuyết: Hành động: Làm kiên cố một cái đài là báo tổn; bệnh là 
điệt vong; mua bán là giao dịch; làm trống rng là giảm bớt; phát triển là tăng trưởng; ếch 
nhái và chuột là [các trường hợp của] chuyển hoá). 
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oa vi thuân 4V, Ж tE ƒ3 58). Liệt Tử (Thiên Thuy) nói: «Chuột đồng 
biến thành chim cút.» (Điển thử chi vì thuần EH 2 FS SB ). Theo 
truyén thuyét, éch nhái và chuót dóng có thé bién thành chim cüt. Trong 
công việc có khi chúng ta muốn cái gì đó chuyển hoá dán dần; cho nén 
chuyển hoá (hod) là làm (vi). Dé dat dudc muc dích, chúng ta tất phái có 
hành vi tương ứng. Trí thức mà qua đó chúng ta biết phải có hành vi thế 
nào cũng được gọi tên là v¿ (làm). 


Мас Tử chú trọng quan niệm thực dụng. Мас Kinh cũng bảo tồn 
quan niệm ấy. 


Kinh Hạ nói: «Ta biết cái mà ta không biết; lý do là ở sự chọn 
danh.» Kinh Thuyết nói: «[Thử ai xem có biết không]: Hãy để lẫn lộn 
cái hắn đã biết chung với cái hắn chưa biết, rồi hỏi hắn. Hắn Át phái nói: 
“Cái này tôi biết.” hoặc “Cái này tôi không biết.” Nếu hắn có thể chọn 
hay bó, tức là hắn biết cả hai.» 

Mặc Tử nói: «[Ké mù nói:] “Cái trắng thì tráng. Cái đen thì đen.” 
Dâu người mắt sáng cũng không cãi được hắn. Nếu để cái đen chung với 
cái trắng và bảo Кё mù đó chọn, thì hắn không biết. Cho nên ta nói: Kë 
mù không biết den hay trắng; điều ấy không phải ở cái danh, mà ở j sự 
chon lấy.»*» 


Có thể lấy danh mà chọn vật, tức là có thể lấy tri thức ứng dụng 
vào hành vi. 


ELI 


Kinh Hạ: «Tri kỳ sở di bất tri, thuyết tại di danh thủ.» 41 E Bí ELAR 50, 88 TE LÀ 2 Ex 
‚ Kinh Thuyết; «Tri, tap sở tri dif sở bát tri nhi vấn chí. Tắc tất viết, thi sở tri đã, thị sở h&t tri 
dà. Thủ khử câu năng chỉ, thị lưỡng tri chi đã.» £, E FF #[I ti Fñ Я: A0 f R3 Z , BU 
"^ El, PT XI t , = POT XU 3X 3 fl BE Z , BỊ MI Z th. : 
Mac Tử (Quý Nghĩa): «Cự giả, bach dà. Kiểm giả, hắc dà. Tuy minh mục giả vô di dich chỉ. Kiêm 
bạch hắc sử cổ thủ yên, bất năng tri dã. Cố ngã viết: Cổ bát trí bạch hắc giả, phi di kỳ danh dã, 
di kỳ thủ dà» $Ë Ж, 0.25 8, tb. SE HH H # ЫИ E Z.. 3 IRE 
RETEA k КЕ: T AD E 2 # LE D. 8 £ th, DI H d 
Phùng Hữu Lan chú: Chữ cự $B này Du Việt nói lẽ ra là khói & , là giả tá của ngai 8# (tráng 
sạch). 


36 


27 LAM chú: Tóm tắt vé tri thức luận của Mac Kinh (theo giảng giải của Phùng Hữu Lan): 


* Trị thác có thể thông qua giác quan, hoặc không: Loại tri thức thông qua giác quan có bốn 
điều kiện: (1) Bản năng hay tài năng (tài ‡‡ ) hay ngũ quan còn đủ; thông qua «năm nẻo» 
đó ta có được tri thức; (2) Giác quan tiếp xúc (tiép E) ngoại vật; (3) Suy luận (luận 3& ) về 
đối tượng; (4) Có mục đích, tức tư lự (ý ƒ#) để tìm cầu một điều gì. Cũng có loại trí thức 
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4. Luận về sự biện luận 


Tri thức của chúng ta được diễn đạt bằng ngôn ngữ, gọi là lời nói 
(ngôn =). 


Kinh Thượng nói: «Lời nói (ngón) là xuất ra sự dé cập. [...] Lời nói 
là cái lợi của miệng. [...] Bằng cái được nói mà ý của ta được người khác 
hiểu, đó là sự biện luận của tâm.» Kinh Thuyết nói: «Cho nên lời nói là 
cái mà miệng nào cũng làm được, và là cái xuất ra các danh. Danh [là 
để chỉ thuc], giống như vé cop. Lời nói phải vững chắc nhu đá.»* 


Mặc Tử nói: «Lấy lời họ mà phản bác lời ta, khác nào lấy trứng 
chọi dá.»? Lại nói: «Lời nói thì chú trọng trí tuệ chứ không chú trọng 
nhiều, chú trong xem xét tỉ mỉ chứ không chú trọng văn vé.»* Do đó, 
«lời nói phải vững chắc nhu dá» (ngôn do thạch trí = £a 3& ). Muốn 
đạt được mục đích ấy, thì lời nói của chúng ta phải tuân thủ một số phép 
tắc nhất định; thiên Tiểu Thủ gọi đó là «phép tắc của biện luận». Chữ 
«biện» £& (biện luận) có nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Kinh Thượng và Kinh 


không thông qua giác quan, thí dụ như tri thức lâu đời. 


* 


Khởi nguyên của tri thc và các loại tri thức: Trì thức có ba nguồn gốc là: nghe (vấn [д] ), suy 
luận (duyệt 33), kinh nghiệm cá nhân (hán 38); và có bón loại là: danh Z, thực W, hợp 
Ae УА 

vi B. 

(a)- Danh (tên) ý nói tri thức đối với danh. Danh là để chỉ tực (sự vật). Danh có ba loại: 
đạt ië (danh chung), loại $8 (danh chỉ loài), rz h (danh riêng). 

(Ъ)- Thye (vật) ý nói tri thức đối với thực. Ta dùng cái tên để gọi một vật (tức là lấy danh 
chỉ thuc). 

(c)- Hợp (hợp nhau) ý nói tri thức đổi với sự tương hợp của thực và danh. Có ba loại tướng 
hợp giữa danh và thực: di f$ (dời tên từ eu thể đến tổng quát), cử 8 (goi đúng tên), 
gia BU (gọi tên trực tiếp). 

(d)- Vi (làm) ý nói tri thức mà qua đó ta biết cách làm một sự việc. Vi có sáu loại (theo mục 
đích): (бп f£ (làm cho còn), vong È (làm cho mất), địch 5 (giao dich), dáng É (trừ 
hai), trj 2⁄4 (tăng trưởng), hod {К (chuyển hoá). 

* Tính chất thực tế của tri бийс: Theo Mặc học, ta cán lấy tri thức ứng dụng vào hành vi. Tri 
thức có vận dụng được vào đời sống thực tế thì mới thực là tri thức. 

` 9 Kinh Thượng: «Ngôn, xuất cử dã. [...] Ngôn, khẩu chỉ lợi dã. [...] Chấp sở ngân nhỉ ý đắc kiến, 
tám chi bién dã.» Z, W р.г. Ж ,Г Z fl em. Cels Pr Ë m Я. 
Et th,. Kinh Thuyết: «Cố ngôn dà giả, chư khẩu nàng chi, xuất danh giả dà. Danh, nhược hoa 
hổ dã. Ngôn dã, vị ngôn do thạch trí dã.» $k ® th #í, А L1 8š ⁄..!li $4 "E Ш.Ж 
m XI 1H. Et, Н Z 4H 91. Phùng Hữu Lan chú: (a) và (b) Hai chữ danh 
4# nguyên tác đều chép là dân EE, tôi sửa theo Tôn Di Nhượng. 

* Mặc Tử (Quý Nghĩa): «Dĩ kỳ ngón phi ngô ngôn giả, thị do di noãn đầu thạch dã.» р Я E 
нЕт, EALLi A th. 
40 Mac Tử (Tu Thân): «Ngôn vô vụ vi đa nhi vụ vi trí, võ vụ vi văn nhi vụ vi sát.» z ft 5 FS 


% dg # Б f.,# Xem #  #. 
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Thuyết nói chữ «biện» E£ vói nghĩa hẹp, và nó khác với chữ «thuyết» #@ 
mà Kinh Thượng và Kinh Thuyết nói. 


Kinh Thượng nói: «Thuyết là để nói rõ. [...} Nếu điều ấy không thể 
đúng, thì hai bên không thể xem là đúng. [...] Biện là tranh biện vé cái 
gì. Hé tranh biện, ai tháng là đúng.» Kinh Thuyết nói: «Về cái đó: Que 
xó війт trâu (nguu xu) không phải là trâu. Nếu hai bên đồng ý, thì sẽ 
không có tranh luận. Còn như tranh luận thì có người bảo nó là trâu; có 
người bảo nó không phải là trâu; tức là tranh luận về cái đó. Không thể 
hai bên cùng đúng. Vì hai bên không cùng đúng, tất có một bên sai, thí 
dụ bên sai nói nó là chó.»*! 


Kinh Thuyết Hạ nói: «Khi tranh biện, có người nói đúng; có người 
nói sai. Ai đúng thì thắng.» (Biện đã giả, hoặc vị chi thị, hoặc vị chi phi; 
đương giá thắng dà jth #í, ø 38 Z Ë, 5k 88 Z JE EE RS 0. 

б đây xem «biện» là sự tranh biện giữa hai bên. Nếu chỉ có một 
thuyết, bên này có thể khẳng định, bên kia cũng có thể khẳng định. Hoặc 
là, bên này không thể khẳng định, bên kia cũng không thể khẳng định. 
Thí dụ, bên này nói nguu xu không phải là trâu, và bên kia cũng nói thế; 
tức là không có tranh luận. Nếu bên này nói ngưu xu là trâu nhưng bên 
kia nói không phải, tức là có tranh luận. Hễ tranh luận, ai đúng thì thắng. 


Trên đây nói «biện» theo nghĩa hẹp là tranh luận. Ở thiên Tiểu Thủ, 
ý nghĩa chữ «biện» có pham vi rộng hơn: «Bién (biện thuyết) là làm rõ sự 
phân biệt đúng sai, xét manh mối của trị loạn, làm rõ chỗ giống và khác, 
xét cái lý của danh và thực, xử lý lợi và hại, giải quyết hiểm nghỉ. Biện là 
mô tả hình thức của vạn vật, luận bàn để tìm cách so sánh những lời lẽ 
khác nhau. Lấy danh để nêu ra cái thực, lấy từ để diễn ý, lấy thuyết để đưa 
ra nguyên nhân, theo loại mà lấy, theo loại mà cho. Hễ mình có thì đừng 


3! Kinh Thượng: «Thuyết, sd di minh dà. [...] Du bất khả, lưỡng bất khả đã. [...] Biện, tranh 


bỉ dã. Biện, thắng đương đã.» 38 , Bí 88 th [...] {@  5Ị, RE S] Up (..1 S 
# 81.32.05 #f tb. Kinh Thuyết: «Bi, phàm ngưu xu phí nguu, lưỡng dã, vô di phi dà. 
Biện, hoặc vi chỉ nguu, hoặc vị chi phi nguu, thị tranh bỉ dã. Thị bất câu đương, bát câu 
đương, tất hoặc bất đương, bất đương nhược khuyển.» fÉ, Д. + {Ж dE 4, PB tb,, ft 
ДЕЊ, ВО “P.5 Н Z 7E. # ít. 2 B 5. fR 8 
SU SETS SL l E A- LAM chú: Trương Thuần Nhất (tr.410) sửa «du bát khả» f 
+ 9] thành «bi bát khả» (E BỊ. Tôn Di Nhượng nghi «пеки xu» 4 #8 là tên mật loài 
cây (nghi mộc danh ££ Ж: Z), nên Derk Bodde dịch theo là «ox-trees». Còn Trương 
Thuần Nhất (tr.410) nghi «nguu xu» là que xó giàm trâu: «Nghi là que gỗ xó ngang mũi 
trâu me để khống chế sự đi đứng của nó.» (Nghi vi hoành mẫu ngu tị, chế ngưu hành chỉ 


chi móc XE FS ЖЕ BE “- AK dl 7E $ E Z Ж). 
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chê người có. Нё mình không có, thi đừng đòi hỏi người сб.» 


Ở đây nói sáu công dụng của bién (biện thuyết): (1) Minh thị phi 
В Ж: ЗЕ (làm rõ đúng sai); (2) Thẩm trị loạn $ 15 (xét trị loạn); (3) 
Minh đồng di BH [н] 3 (làm rõ chỗ giống và khác); (4) Sát danh thực Z 
#¡ P (xét danh và thực); (5) Xử lgi hai ЖЕ THỊ Æ (xử lý lợi và hai); (6) 
Quyết hiểm nghi it B§ EE (giải quyết hiểm nghi). 


Còn phương pháp biện thuyết là: «Lấy danh để nêu ra cái thực, lấy 
tit để diễn ý, lấy thuyết để đưa ra nguyên nhân.» (Dĩ danh cử thực, di từ 
trữ ý, dĩ thuyết xuất cố J 45 #8 BE, DI SE pt 3E , DL š# HH #6). Ở trên 
tôi đã giải thích rõ «dĩ danh cử thực» (lấy danh để nêu ra cái thực) rồi. 
Trong «di từ trữ ý» (lấy từ để diễn ý), chữ «tit» @# tức là cái mà nay 
chúng ta gọi là «mệnh dé» fy 89. Hợp hai cái danh để biểu đạt một ý thi 
gọi là «từ»; nên nói «lấy từ để diễn ý». Tuân Tứ (Chính Danh) cũng nói 
như thế: «Kết hợp các danh của các cái thực khác nhau để luận một ý.» 
(Kiém di thực chi danh di luận nhất ý 3£ & @ 7, ⁄ i8 - - Е). 

Kinh Thượng nói: «Nguyên nhân (có ## ) là cái mà hé cái gì có 
được nó thi sau sẽ thành.» Kinh Thuyết nói: «Vè nguyên nhân (có HO: 
Tiểu cố (nguyên nhân nhỏ) là nguyên nhân mà hé có nó thì [kết quá] 
không nhất thiết phải như vậy, hễ không có nó thì [một sự việc] không 
hể như vậy; thí dụ một điểm trên một đường. Đại cố (nguyên nhân lớn) 
là nguyên nhân mà hễ có nó thì [kết quả] phải như vậy, hễ không có nó 
thì [môt sự việc] không hé nhu váy; thí dụ hé nhìn vật gi thì [kết quá là] 


3. Tiểu Thủ: «Phù biện giả, tương di minh thị phi chỉ phân, thẩm trị loạn chỉ kỷ, minh đồng di chỉ 


xứ, sát danh thực chỉ lý, xử lựi hại, quyết hiểm nghỉ. Yên mô lược vạn vật chi nhiên, luận cầu quán 
ngón chỉ ty. Di danh cử thực, di từ trữ ý, di thuyết xuất cố, di loại thủ, di loại dữ. Hữu chư kỷ, bất 
phí chư nhân; vô chư ky, bất cẩu chư nhân.» 5 9 2, 4Ø DL HH E dE 7 7, 18 8L .⁄. 
ñu „ BỊ |n] # Z ER LEE SON Z EB HR TU ES QURE Xế. S SE ES Ж 11 2 K um 
REELI URRE, DRH ELDRE MCLDL AR Hu LOL TR T UH sË 

С, JE А; “с, ОКЕ Л .- EAM chú: Nguyễn Hiến Lê (sdd., tr.334) dịch: 
«Biện là để làm sáng tó điều phải trái; xét cho ra mối manh trị loan; làm cho гё chỗ dj đồng{*]; 

xét cái lí của “danh” và “thực”; biết đâu là lợi bại; giải quyết sự hiểm nghi. Biện là để mô tả 

hình dung, tóm thâu ý nghĩa của muôn vật; bàn bạc suy tìm cái hay của các lời nói. Lấy “danh * 
để biểu thị cái “thye”, tấy “từ” để giải bày ý, lấy “thuyết” để nói rõ lí do (ed), lấy điều đã biết 
để loại suy điều chưa biết; hé có д nơi mình thì đừng ché ở nơi người; hé không có ở nơi mình thì 
đừng đòi hỏi ở nơi người.» ~ [*] Trong sách in là bí động do khâu biên tập sai, vì phần phiên âm 
Hán Việt tương ứng chép rõ là «minh dị đồng chi xứ»; tôi sửa lại là dí đồng. Hai câu chót, Nguyễn 
Hiến Lê (tr.336) giảng: «Sau cùng là hai chuẩn tắc của một biện luận để tránh mâu thuẫn: 1- Hễ 

có ở nơi minh thì đừng ché ở nơi người, nghĩa là điều gì mình đã thừa nhận thì không được chấi 
bó, bắt bé nơi người. 2- Hë không có ở ndi mình thì đừng đòi hải ở nơi người, nghĩa là điều gì mình 
đã không thừa nhận thì không được bắt người khác phải thừa nhận.» 
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có cái thấy về vật dó.»* 


Kinh Thượng nói: «Điểm (doan) là cái có trước tiên và không có 
bê dày của đường (thé).» (Đoan, thé chỉ vô hậu nhỉ tối tiên giả đã ш, е 
< f IS in # BÚ # tE). Có điểm (đoan) thì không nhất thiết thành 
đường (hổ). Cho nên nói: «Hé có nó thi [kết quả | không nhất thiết phải 
như vậy, hễ không có nó thì [một sự việc | không hé như vậy.» (hữu chi 
bất tất nhiên, vô chi tất bất nhiên € Z Z dX. ER. ARR). б 
đây, cái goi là «tiểu có» tức là cái mà ngày nay món lô-gíc goi là «nguyên 
nhân tất yếu» (nguyên nhân ắt có: necessary cause); còn cái goi là «dai 
cố» tức là cái mà ngày nay món lô-gíc goi là «nguyên nhân tất yếu và 
đủ» (nguyên nhân ắt có và đủ: sufficient and necessary cause). Về cái 
mà ngày nay môn lô-gíc gọi là «nguyên nhân đủ» (sufficient cause) — 
tức là «hễ có nó thì [kết quá] phái như váy, hé khóng có nó thi [mót su 
việc] có thé nhu vậy hoặc không như váy» (hữu chi tất nhiên, vô chi bất 
tất bất nhiên) — thì Mặc Kinh không nhắc đến. Có i là nguyên nhân của 
một sự việc. «Dĩ thuyết xuất cố» LAER Hi А tức là lấy ngôn ngữ để nói 
ra nguyén nhân, cũng tức là lấy ngôn ngữ để thuyết minh lý đo của một 
«từ» 8 (mệnh để) mà chúng ta đưa ra. Cho nên Kinh Thượng nói: 


R 


Kinh Thượng: «Cố, sở đắc nhỉ hậu thành đã.» $x, PF (S ifr (& sử th,. Kinh Thuyết: «Có, tiểu 
cố hữu chỉ bất tất nhiên, vô chỉ tất bất nhiên, Thể dà, nhược hữu đoan. Đại cố hữu chỉ tất nhiên, 
vô chỉ tất bất nhiên, nhược kiến chi thành kiến đã,» &#, JV ẤT ZU A #4, Ж „Ул: 
TREE tD, EEM CK ik ТАИ T US RS поа. Phủng 
Hữu Lan chú: Ở sau dai cố X &# tôi theo hiệu đính của Tôn Di Nhượng.~ LAM chú: Bản Trương 
Thuần Nhất (tr.370) chép «thể đã giả, hữu đoan» 82 4 , 38, và nói bản cũ chép năm chữ 
này trước hai chữ đại cố, nhưng Trương Huệ Ngôn (Mặc Tứ Kinh thuyết Gidi) tách năm chữ пау 
ra, và xếp sau cầu «Thể: phân v kiêm dã» Ë : 2 f^ 3& th. Trương Thuần Nhất giảng: «Cái 
mà Mặc Kinh goi là xích đều là đường trong môn hình học; cái mà Mặc Kinh gọi là đoan tức là 
điểm trên một đường. Thë giống như điểm trên một đường, ý nói điểm là một thé (bộ phán) của 
đường.» (Phàm Mặc Kinh sở vị xích giai đương kỷ hà học chí tuyến; sở vị đoan đương kỳ điểm. 
Thể nhược xích chỉ đoan giả, vị điểm vi tuyến chỉ nhất thể FL 38 f Pr SR FR ES šf Ж In] ER 
ZR ; P ñR lũ đá НО. W8 ЖА Z FE LB RS f3 A8 Z — BED. Derk Bodde dịch 
«Thé đã, nhược hữu đoan» là «For example, a point in a line.» (Thí đụ, một điểm trên một đường). 
Derk Bodde hiển thể là đường, vi бпе ghi chú; «Literally ‘body’ (WPi BB), a word which in these 
texts means line.» (Theo nghĩa den, thể, một từ trong các bán văn này có nghĩa là đường). Nhung 
chữ thë này là chữ shë trong Kinh Thượng: «Thé: phán w kiêm dà» 8$ УЭ t. Cao Hanh 
(Mặc Kinh Hiệu Thuyên) giảng kiêm là tổng thể của vật và rhể là bộ phận của vật. Bộ phận do 
tổng thể (toàn thể) chia ra. (Xem: Nguyễn Hiến Lê, sdd., tr.271). Cho nên Trương Huệ Ngôn xử 
lý năm chữ «thể dà giả, hữu đoan» là có lý, б đây Phùng Hữu Lan (cũng như Cao Hann) giữ y 
«thể giả, nhược hữu đoan» trước đại cố. Năm chữ này tôi tạm địch theo Derk Bodde (vì đường 
nhu Phùng Hữu Lan cũng hiểu như thé). Lë ra nên hiểu là «Thể giả, nhược xích hữu doan» ГЕ 
Ж ER H їв (Bộ phận giống như một đường có nhiều điểm) hay là «Thể giả, nhược xích chi 
đoan» #@ 4; # X Z li (Bộ phận giếng như một điểm của một đường). 
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«Thuyết là để nói rõ.» (Thuyết, sở di minh да , Pr LA BA 48) 


Có bẩy phương pháp lập thuyết: Нойс 2 (có thể), giả (Ez (giả thiết), 
hiệu 584 (noi theo), thí B (Ж ví dụ), mâu f£ (so sánh), viện FË (viện dẫn 
sự tương tu), suy (цу ra). 


Thiên Tiểu Thủ nói: «Нойс 2 (có thể) là không hết. Gid [Ei (giả 
thiết) là nay không như thé. Hiéu Җ (noi theo) là bắt chước. Cái được 
bất chước là cái được xem là mẫu (pháp). Nguyên nhân trúng với hiệu 
thì đúng, không, trúng kiĝu thì sai. Đó goi là sự noi theo hay bắt chước 
(hiệu). Thí B# (Ж thí dụ) là nêu vật khác để làm rõ vấn dé. Маи f£ (so 
sánh) là $о Sun: hai mệnh dé (ti @) để chúng cùng đi. «Viện» f£ (viện 
dẫn sự tương tự), như nói: Anh có thể nói như thế; sao tôi không thể nói 
như thé? Suy f (suy ra) là khi cái chưa được nhận giống với cái đã được 
nhận, thì cái chưa được nhận sẽ được nhận; như nói: Cái kia giống, cớ sao 
tôi phái nói cái kia khác?»* 

«Hoặc» = (có thể) là không hết (bất tận + Æ). Kinh THƯỜNG nói: 
«Tán là không gì mà không như thế.» (Tận, mạc bất nhiên dã 4&, & A: #* 
15). Một loại sự vật đối với một tính chất, có khi không phái như thế. Thí 
dụ, ngựa không bắt buộc phải là trắng cả. Ở đây chúng ta chỉ có thể nói: 
«Có con ngựa màu trắng.» chứ không thể nói: «Ngựa thì trắng.» Đôi khi tri 
thức của chúng ta đối với một sự vật thì không hoàn toàn, tức là đối với sự 
vật ấy chúng ta cũng chí có thể phỏng đoán thôi. Thí dụ con ngựa kia màu 
trắng, nhưng chúng ta không biết quả thực các con ngựa thì trắng hay không, 
nên ta chỉ có thể nói: «Con ngựa kia thì trắng.» 

«Giá» (E (giá thiếp là nay không như thế. Đối với sự vật, chúng ta 
có thể tưởng tượng môt điều kiện rôi đoán một tình hình sẽ ra sao với 
dièu kiện ấy. Thí dụ Khổng Tử nói: «Giá sử có ai dùng ta [làm việc 


H Tiểu Thủ: «Hoặc đã giả, bất tận đã, Giả dà giả, kim bất nhiên dã. Hiệu dã giả, vi chi pháp 
dà. Sở hiệu giả, sở di vi chi pháp đã. Cố trúng hiệu tác thị dã, bất trúng hiệu tác phi dã. Thử 
hiệu dà. Thí ? dã giả, cử dã ™ vật nhi di minh chi dà. Máu đã giả, ti từ nhi câu hành dã. Viện 
dã giả, viết: Tử nhiền, ngã hé độc bất khả di nhiên dà. Suy dà giả, di kỳ sở bất thủ chỉ đồng 
kỳ sở thủ giả dữ chi đã. Thị do vị dã *' giả đẳng đã, ngõ khởi vị dà già dị dã.» nk tb, т 
EG SUE Ват 5 SONS RUE , P Z G A = Ma 
& tb. kk rh Ж RB zE t ,4 rh # BỊ JE e JC HE tb LEX CRT а, (b 
cHe їп DI 8R Z tü #£ d, LEE RE m (07 tb OR thấ, DI FRR 
SE 3@ AS uj DA #4 tị. KẾ UE LIA E Ph + HZ Z Fj 52 ха T Z th, 

‚ЖЮ ñB tb, Cf) BỊ 06.29 vz RB 1U (HI) 8 0 .- LAM chú: (а) Tất 
Nguyên bảo chữ tich Вес là chữ thí # (thí du); (b) Bản xưa chép là đã (E, Tào Kính Sơ chép 
là tka fifi. Xem: Trương Thuần Nhất (sdd., tr.544). (c) Hai chữ dà ih пау Phùng Hữu Lan nói 
phái doc là tha fib. 
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nước], thì sau 12 tháng việc sẽ khá, và sau 3 năm việc sẽ hoàn thành.»* 
«Giá sử có ai dùng ta» không phải là một sự thực lúc Khổng Tử đang nói, 
mà ông giả định một điều kiện. Cho nên nói: «Giả thiết là nay không 

như thế.» 


«Hiệu» 4 là bắt chước (pháp i3: ). Vë chữ pháp, Kinh Thượng nói: 
«Pháp là cái noi theo đó mà làm như thế.» Kinh Thuyết nói: «Pháp: ý 
niệm (về đường tròn), com-pa, đường tròn; ba thứ đó đều có thể noi theo 
(mà vẽ đường tròn), »^ Kinh Hạ nói: «Sự tương tự của các vật có cùng 
một pháp khai triển cho tất cả các vật trong một loại; thí dụ sự tương hợp 
của các hình vuông; lý do là vì chúng vuông.» Kinh Thuyết nói: «Mọi vật 
thuộc loại hình vuông thì đều có cùng một pháp tuy chứng có chỗ khác 
nhau, như bằng gỗ hay bằng đá, nhung điều ấy không hai sự tương hợp 
của tính chất vuông của chúng. Tất cả chúng cùng một loại hình vuông. 


5 LAM chú: Phùng Hữu Lan chép: «Vir hữu dung ngã già, cơ nguyệt nhi dĩ khả hi; tam niên 


hữu thành.» f H] ££, 9 НП BỊ Ze ;:- IE 52. Kỳ thực, nguyền văn là: 
«Cẩu hữu dụng ngã giá, cơ nguyệt nhi di khả hi; tam niên hu thành.» AE Hj I, H8 J] 
mAAR; ZEAR. Chữ ky HJ /qi ở đây đọc là cơ /ji/ (cổ văn viết chữ nguyệt Fj 
ở dưới chữ kỳ H.). Cơ nguyệt có hai nghĩa: 1- trọn một tháng; 2- trọn một năm. Hầu hết các 
từ điển và sách chú giải Ludu Мей giáng cơ nguyệt ở câu này là trọn một năm, Xem: Từ Hài 
(tr.662); Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh 2000, tr.1185); Luận 
Мей Dịch Chú (Dương Bá Tuấn 15 (8i, Trung Hoa Thư Cục, Bác Kinh 1998, tr.137); Tứ 
Thư Độc Bán (Hoàng Tất Binh 2.0, RE hiệu dính, Chính Văn Thự Cục, Đài Bác, tr.156). 
James Legge dich: «The Master said, "If there were (any of the princes) who would employ me, 
In the course of twelve months, I should have done something considerable. In three years, the 
government would be perfected."» (Khổng Tử nói: “Giả sử có bậc háu nào dùng ta, trong 
vòng 12 tháng ta sẽ làm xong một việc gì đấy đáng kể. Trong ba năm, chính quyền sẽ được 
hoàn thiện. ”) Derk Bodde dịch: «Were any prince to employ me, in a twelvemonih something 
could be done, but in three years the work could be completed.» (Phải chỉ có bác hầu nào düng 
ta, trong 12 tháng một việc gi đấy sẽ được làm xong. Trong ba năm, công việc sẽ được hoàn 
thành). Dương Bá Tuấn dịch: «Сїй nhược hữu dụng ngã chủ trì quốc gia chính sự đích, nhất 
niên tiện sai bất đa liễu, tam niên tiện hội ngận hữu thành tích.» { # Ж FH JE + Hr EJ 
KERK, — ЖЕЛЕТ, = 0 8 (R # DELI (Giá та [ed ai] dùng 
ta nắm giữ việc chính trị của quốc gia, thì sau một năm việc hầu như xong, san ba năm việc 
sẽ rất có thành tích). Khổng Tử suốt đời chu du nhiều nước, nhưng chẳng được trọng dụng 
vì các vua chỉ chuộng bá đạo hơn vương đạo; nên câu nói của ông là cầu điều kiện không có 
thực ở hiện tại và tuong lai điễn tả mơ їйє hay nguyện vọng. Legge và Bodde dùng «unreal 
condition in present and future» trong tiếng Anh như thế là chính xác. Phừng Hữu Lan 
trích dán câu này cũng với dụng ý đó. 


4 Kinh Thượng: «Pháp, sở nhược nhỉ nhiên dã.» š , Pr ЖП #Ë {l,. Kinh Thuyết: «Pháp, ý, 
qui, viên, tam dã, câu khả di vi pháp.» i£, Ж, 8i, 8, 45, {R =] DL i. 
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Mọi vật đều như thế»? 


Pháp là công thức, là công thức đối với một loại sự vật, có thể vận 
dụng thích hợp với bất kỳ cá thể nào cùng một loại. Thí dụ như loại vật 
hình vuông có miếng gỗ vuông, phiến đá vuông; gỗ và đá khác nhau, 
nhưng điều ấy không hại tính chất vuông của chúng. Suy rộng ra, hễ ta 
bắt chước một vật mà có thể thành ra một vật khác cũng cùng loại, thì 
vật mẫu để bắt chước gọi là pháp còn vật được tạo thành do bắt chước 
gọi là hiệu. Thí dụ như đường tròn. Cái pháp dé vẽ ra đường tròn có thé 
là ý niệm đường tròn, hoặc cái compa để vẽ đường tròn, hoặc một đường 
tròn có sán. Hé pháp (vật mẫu) ấy đã dinh thì mọi vật bắt chước theo nó 
đều tròn. Chữ cố trong «cố trúng hiệu» kk rp #6 tức là chữ cố trong «dĩ 
thuyết xuất cố» DAER EH #4 (lấy thuyết để đưa ra nguyên nhân). Cố là 
nguyên nhân tạo thành việc, là lý до để lập thuyết. Nếu ta muốn biết cái 
nguyên nhân được đưa ra có đúng hay không - tức muốn biết phải chăng 
nguyên nhân đó «hé có nó thì |kết quá] phái như váy, hé không có nó thì 
[một sự việc] không hé nhu vậy» - thế thì cách tốt nhất là lấy có (nguyên 
nhân) làm pháp (mẫu) rỗi hãy xem nó có trúng với cái bắt chước (trúng 
hiệu) không; tức là xem nó có tạo ra hiệu quả mà ta mong đợi không. 
«Trúng hiệu» là bắt chước theo nó mà cũng ra như thế. Ta phải chứng 
minh rằng cái cố (nguyên nhân) tương đương với pháp, rói sau ta mới 
biết nó là nguyên nhân mà «có nó thì sau mới thành». Cho nên thiên 
Tiểu Thủ nói: «Nguyên nhân (cố) trúng với hiệu (cái bắt chước) thì đúng, 
không trúng hiệu thì sai.» (Cố trúng hiệu tác thị dã, bất trúng hiệu tắc 


phi dà ik А # th, 4° rh Ж Н JE th)” Mặc Tử nói: «Lời nói có 


4T 


Kinh Hạ: «Nhất pháp giả chỉ tương dữ đã tận loại, nhược phương chỉ tượng hợp đã, thuyết tại 
phương.» — ik d ZH Ei th, dE 28 , £ J Z FB S 0,88 ít 2. Kinh Thuyết: 
«Nhất phương tận loại, câu hữu pháp nhi dị, hoặc mộc hoặc thạch, bất hai ky phương chi tương 
hợp dã. Tán loại do phương dà. Vật câu nhiên.» — 7; R 8, IË # i П #&, 5È UK n 
x, = É J Z B Ó t. š EE 87 Ww. IR. 

Phùng Hữu Lan chú: Từ chỗ «Suy rộng ra, ...» đến đây, tôi theo: Hồ Thích HHR, Tiểu Thủ Thiên 
Tân Hỗ (Cổ) / HC Hi 35.— LAM chú: Chữ §# này lẽ ra phái đọc là cổ (Tờ Hdi phiền thiết 
là: cô ngũ thiết, âm cổ 45 A GJ # Б) hoặc cố (Tir Hải cũng phiên thiết là: cổ ngộ thiết, âm 
cố r 38 7 ë KẾ): âm Bắc Kinh hiện nay là /gü/. Thuật ngữ huấn cổ 21155 (thường bị đọc sai 
là huấn hỗ) hay huấn cố |$ được Të Hải (tr.1238) giảng rằng: «Huấn cổ cũng viết là cổ huấn. 
Chữ cổ š# vốn viết là cố k. Nói về hình trạng của vật cho người khác biết gọi là tun, giải thích 
lời nói khác nhau giữa xưa và nay goi là có. [...] Lục Đức Minh nói: “Đa số sách xưa viết huấn 
cổ là huấn сд” Đời Hán, cái học huấn cổ cực thịnh một thời...» (Нийп có dige tác cổ huấn. Cổ hẳn 
tác cố. Dao vật chi mạo di cáo nhân viết huấn, thích cổ kim chi dị ngón viết cổ. [...} Luc Đức Minh 
viết: “Huân cổ cựu bán đa tác huấn có." Hán thời huấn cổ chi học cực thịnh nhất thời... ZllZ& 
Ж fF šä all. šh Ж fE АХАЙ ?J Z a Dl & A El Я, m % Z # = Hỗ 
e f§ B] А: "già #4 Ж # (Е ãll iE." SER ñl| mh Z #ËE HB gk — HỆ ). 
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ba biểu Ж (chuẩn để đánh giá). > (Ngôn hữu tam biểu Ж & = R)” 
Việc xem nó có tạo ra hiệu quả mà ta mong đợi không (trúng hiệu) tương 
tự cái biểu thứ ba (tức là dung) mà Mặc Tử nói, nhưng ở đây không 
chuyên nói về các lý luận thuộc lĩnh vực xã hội và chính trị. 


«Thí» R$ (S thí dụ) là nêu vật khác để làm rõ vấn dé (Thí đã giả, cử 
đã vật nhi dĩ minh chi dã BE (S& )th E, #8 cO mim Lg) Z uw». 
Tôn Di Nhugng f£ a6 3 nói: «Vương Phù + £f (76-157) bảo: Chữ dà th, 
và tha ft đồng. Nêu ra vật khác để làm rõ vật này goi là thí (thí ди)» 
Thiên Thích Nan trong Tióm Phu Luận TÉ k ia của Vương Phù nói: «Thí 
du phát sinh do việc nói tháng vấn dë mà không ai hiểu, nên mượn sự đúng 
sai của vật mà minh hoa cho rõ.»'! Tuân Tử (Phi Tướng) nói: «Trong thuật 
bàn luận, lấy phân biệt để thí dụ, lấy thí dụ để làm rõ.»® 


«Май» f£ (so sánh) là so sánh hai mệnh dé (tir & S£) để chúng cùng 
di. Thí là lấy vật này để thuyết minh vật kia; máu là lấy t này dé so 
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LAM chú: Tam biểu (ba chuẩn để đánh giá một lý thuyết hay học thuyết) được dé cập trong Mặc 
Tử (Phi Mệnh, Thượng): «Cố ngôn tất hữu tam biểu. Hà vị tam biểu? Tử Mặc Tử ngôn viết: Hữu 
bán chỉ giá, hữu nguyên chỉ giả, hữu dung chỉ giả. LÍ hà bản chi? Thượng bản chỉ u cổ giả thánh 
vương chỉ sự. U hà nguyên chi? Hạ nguyên sát bách tính nhĩ mục chi thực, U hà dụng chi? Phế 
(phát) di vi hình chính, quan kỳ trung quốc gia bách tính nhân dán chỉ Igi, thử sở vị ngôn hữu tam 
biểu dã» Ж E D Вс. П ж? + E Dl ki ë , AAE 

SH Z HOS FREIE? E £ Z F: EERE. pE 2 27 S: s 
B tt H H Z LH. f fa HA (ЮБИ, ЕИ 32 i k Á Е 
Z #l, ЕРТЕ S A = Ж 0, (Do đó lời nói phái có ba biéu [=ba chuẩn]. Thé nào là ba 
biểu? Tử Mặc Tử nói: Ba biểu là bản, nguyên, dụng. Xét bản [góc] ở đâu? Trên thì xét công việc 
của thánh vương ngày xưa. Xét nguyên [sự chính xác | ở đâu? Dưới thì xét tình hình tai nghe mắt 
thấy của dàn chúng. Xét dung [vận dung] d đâu? Xét nó ở việc cai trị, xem nó có lựi cha dân cho 
nước không. Đó gọi là lời nói phải có ba biểu [ba chuẩn]\. Thiên Phi Mệnh На cũng chép doan 
văn tưởng tự như trên, nhưng dùng thuật ngữ tam pháp thay vì tam biểu. Tam pháp = jh là 
khảo 3 (khảo sát), nguyên [E (sU chinh xác), dụng F (vận dụng). Biểu thứ ba mà Phùng Hữu 
Lan nhắc tới tức là dung. Nguyễn Hiến Lê (sdd., tr.146-147) dich: tam biểu = ba biểu chuẩn, бан 
= bản thuỷ, nguyên = sự сб, dung = kết quá ứng dung. Nguyễn Đăng Thục (Lich Sử Triết Học Đông 
Phương, tập 1, Saigon, 1961, tr.254-256) dịch: tam biểu = ba biểu, bán = gốc, nguyên = nguồn, dụng 
= dụng. Burton Watson (Mo Tzu Basic Writings, Columbia University Press, 1963, tr.118) dich: 
tam biểu = threc tests (ba kiểm tra), bán = origin (gốc), nguyên = validity (tính hữu hiệu, tính 
chính xác), dung = applicability (sự thích dụng). 


$° Tôn Di Nhượng: «Vương vân: Dã dữ tha dáng, Cử tha vật di minh thử vật vị chỉ thí» + 7 


Hu E4 fb lal. fb 17 LỊ HẠ JE TO 8 Z #8. 

Vương Phù F 25, Тїёт Phu Luận if X iii (Thích Nan ЖЕЕ): «Phù thí du dà giả, sinh ư 
trực cáo chi bất minh, cố giả vật chỉ nhiên phủ di chương chi.» Jc ЧЁ tb. , р 
ELTE, R $J Z ЖЫ RZ Z 

Тийн Từ (Phi Tưởng): «Đàm thuyết chỉ thuật, phân biệt di dụ chi, thí xưng di minh chi» zx i 
Codi. p) BI t Z eë MS LJ  Z. 


Ы] 
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sánh гй kia. Thí dụ như lời Công Tôn Long đáp Khổng Xuyên ZL Z, 
chép trong thiên Tích Phủ Д: «Long nghe nói vua Sở [...] mất cung, 
tả hữu xin đi üm cung, vua nói: “Thôi! Vua Sở mất cung, thì người Sở 
được cung. tìm mà chi?" Trọng Ni nghe thế, nói: "Vua Sở nhân nghĩa 
chưa được. Cứ nói ‘kë này mất thì người khác được) là đủ rỗi, cần gì phái 
là người Sá!" Như vậy, Trọng Ni xem người Só khác với người. Trọng Ni 
xem ø0gười Sở khác với người mà ông [tức Khổng Xuyên] cho rằng đúng; 
còn Long xem ngựa trắng khác với ngựa mà ông cho rằng sai, vậy là ông 
sai.» Đó là «so sánh hai mệnh dé (tir @#) để chúng cùng di». 


«Viện» Jg (viện dẫn sự tương tự), như nói: «Anh có thể nói như 
thế; sao tôi không thể nói như thế?» (Tử nhiên, ngã hé độc bất khá di 
nhiên dã + 2, R ЭЖ p n] Dj S545). Viện tức là cái mà ngày nay 
chúng ta goi là «viện lệ» Ë ffl (dẫn dung quán lệ hoặc tiên lệ 9| FHIB 
($i zt 2 [ |: viện dẫn một trường hợp đã thành thói quen hoặc một 
trường hợp có trước). Trong lời của Công Tôn Long trên đây, phương 
pháp «viện» đã được dùng chung với «mâu». 


«Suy» #& (suy ra) là khi cái chưa được nhận giống với cái đã được 
nhận, thì cái chưa được nhận sẽ được nhận; như nói: «Cdi kia giống, có 
sao tôi phái nói cái kia khác?» Thí dụ nhu ta nói: «Con người ai cũng 
phải chết.» Nếu ai hỏi vì sao ta nói thế, ta phải trả lời: Bởi vì tôi thấy 
con người trong quá khứ đều đã chết; con người hiện tại và con người 
tương lai cũng đồng loại với con người trong quá khứ. Do đó, có thể suy 
ra, con người hiện tại và con người tương lai cũng phải chết. Chúng ta 
quan sát một số sự vật cá thể, biết chúng như vậy, bèn cho rằng những gì 
cùng loại với các sự vật mà ta đã quan sát thì cũng đều như thế. Сас sự 
vật mà ta đã quan sát tức là «cái đã được nhận» (kỳ sở thú giá E. АТ HX 
# ); những gì cùng loại với các sự vật mà ta đã quan sát tức là «cái chưa 
được nhận» (ky sở bất thủ giá EC PT Á HX Ф). Vì cái chưa được nhận và 
cái được nhận tương đồng, nén ta có thể suy đoán rằng mọi vật trong 
cùng loại ấy đều giống nhau. Cho nên Tiểu Thủ gọi nó là «theo loại mà 


Công Tôn Long Tử (Tích Phủ): «Long văn Sở Vương [...] táng kỳ cung, tà hữu thỉnh cầu chỉ, 
vương viết: “Chỉ! Sở Vương di cung, Sở nhân đắc chỉ, huu hà cầu yên?” Trong Ni văn chỉ viết: 
«59 Vương nhân nghĩa nhi vi toai dã. Diệc viết ‘Nhân vong chi, nhân đắc chi’ nhi di, hà tất 501” 
Nhược thử, Trong Ni di Sở nhân u sử vị nhân. Phù thị Trọng Ni di Sở nhân u sd vị nhân, nhi phi 
Long dị bạch má w sở vị má, bội.» 8Ë Bí !# + [...] RHES, AAR, ЕТ: “ik 
18 TO 8 3.08 A f Z XU {ШК S?" ПРЕ] Z El: "28 + 3€ mu o Gs 
ш. БА Z, AZ ' mege. Abl” 2 ít Hệ #  A dì B SGH 
К.ж ж (фе АЛИРА Ame а H m 5, F. 
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lấy, theo loại mà cho» (di loại thủ, di loai dữ J) 38 EY, БУ ЖН Tz).* 


Thiên Đại Thú có dé cập ngữ kinh šE E, mà Tôn Di Nhượng 
giảng là «qui luật của ngôn ngữ» (ngôn ngữ chi thường kinh zi 8E Z # 
1 ). Thiên Dai Thủ nói: «Theo qui luật của ngôn ngữ, [...] phái có đủ ba 
vật thì sau đó lời nói mới đủ sinh ra. [...] Tir (mệnh dé) sinh ra từ cố 
(nguyên nhân), theo lý lẽ mà phát triển, theo loại mà tiến hành. Nếu 
thành lập t mà không rõ chó phát sinh ra nó (tức là cố), như thế là sai 
lầm. Ngày nay người ta không có đường sá thì không đi đâu được. Dù có 
tứ chi khoẻ mạnh mà không biết rõ đường đi, thì cũng gặp khó khăn đợi 
sẵn. Cũng thế, ti (mệnh để) theo loại mà tiến hành. Nếu thành lập rir 
mà không rõ loại của nó, tất sẽ gặp khó khăn.» 


Ý trên đây tương đồng với đại ý được nói ở thiên Tiểu Thủ; đáng 
tiếc chương Đại Thủ không giảng rõ chỉ tiết. 


5. Мас Kinh luận về «đồng di» 


Bốn phương pháp thí, mâu, viện, suy đều nhắm vào điểm giống 
nhau giữa các vật, giúp ta có tri thức từ vật đã biết đến vật chưa biết. 
Nhưng sự giống nhau giữa các vật thì có nhiều loại. Cho nên những luận 
đoán này dé mắc sai lầm. Thiên Tiểu Thủ nói: 


Tiểu Thủ: « Vật có điểm giống nhau mà không cán dẫn ra sự giống 
nhau. Phép so sánh (máu) hai mệnh dé (tir) đưa đến mót diém düng. Moi 
vật vốn thé và có lý do tại sao chúng lại như thế. Mọi vật có chỗ giống 
nhau và có lý do tại sao chúng không nhất thiết phải giống nhau. Mọi vật 
được chấp nhận và có lý do tại sao chúng lại được chấp nhận. Chúng 
giống nhau bởi vì chúng được chấp nhận, nhưng lý do tại sao chúng được 
chấp nhận thì không nhất thiết phải giống nhau. Do đó các mệnh để dùng 
phương pháp thí, máu, viện, suy có thé dẫn đến sự khác nhau và chuyển 
thành sự khó khăn, và tiến xa hơn nữa là mắc lỗi. Các phương pháp này 
lỏng lẻo và xa Па góc, nên không thể không xét kỹ và không thể thường 
dùng. Do đó lời nói có nhiều phương diện, nhiều loại, nhiêu nguyên do, 


*! Phùng Hữu Lan chú: Ba đoạn giải thích về «mâu», «viện», «suy» này, tôi theo Hà Thích, Tifu 


Thủ Thiên Tân Hỗ (Cổ) JV ЗЫ Wr at. 
9 Đại Thủ: «Ngữ kinh [...] tam vật tất cụ, nhiên hậu túc di sinh. (..] Phù từ di cổ sinh, di lý 
trưởng, di loai hành giả dà. Lập từ nhi bất minh u kỳ sở sinh, vụng dà. Kim nhân phí đạo vô sở 
hành, duy hữu cường cổ quáng nhi bất minh v đạo, kỳ khốn đã khả lập nhi dài dà, Phù từ di loyi 
hành giả đã. Lập từ nhi bát minh w ky loại, tắc tất khốn hi.» Ж.) = рн, #44 
m DAE [...] ....... m 3L RE S BH BS H p b 
Е PH ЕЛНИ ER 0000200 
P db AL Bt dU Á BB j? EO ##, RỊ 4^ [NH Жж 
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nén ta không thể xem xét khắp cá.»* 


Sự khác nhau giữa các vật cũng có nhiều loại. Мас Kinh nói rõ vé 
đồng và dị như sau: 


Kinh Thượng nói: «Đồng (giống nhau) là hai cái khác nhau có một 
điểm chung.» Kinh Thuyết nói: «Đồng (giống nhau): như hai người cùng 
thấy một cây cột nhà.» 


Kinh Thượng nói: «Dóng [a] (giếng nhau) có bón loại: ràng Œ 
(trùng nhau), rhé ## (cùng thể), hợp 3 (cùng tổn tại), loai #8 (cùng 
loai).» Kinh Thuyết nói: «Dóng (giếng nhau): Mai danh cùng chỉ một 
thực, gọi là ràng đồng ЕВ [E] (rùng nhau). Bộ phận không ra ngoài toàn 
thể, gọi là thé đông 88 |н] (cùng thể). Cùng ở chung một nhà, gọi là hop 
đồng Ё [в] (cùng tổn tại). Có điểm giống nhau, gọi là loai đồng #8 [i] 
(cùng loai)»* 


Kinh Thượng nói: «Di $ (khác nhau) có bốn loại: Nhi — (hai), bất 
thể 3 B (không cùng thể), bát hợp Л @ (không cùng tổn tại), bất loại 
Z Xii (không cùng loai)» Kinh Thuyết nói: «Di (khác nhau): Hai t là 
khác nhau, goi là nhi. Các vật không liên quan, gọi là bát thé. Các vật 
không cùng một nơi, gọi là bất hợp. Các vật không có điểm giống nhau, 
gọi là bất logi» 


5e Tiểu Thủ: «Phù vật hữu dĩ đồng nhi bất suất toai đồng. Từ chí máu đã, hữu sở chí nhí chính'^, 
Кў nhiên dã, hữu sở di nhiên dã; kỳ nhiên dã đồng, kỳ sở di nhiên bát tất đồng. Ky thủ chi dã, 
hữu sd di thủ chỉ; kỳ thủ chi đã đồng, kỳ sở dĩ thủ chi bất tất đẳng. Thị có thí, máu, viện, suy 
chi tiy, hành nhi di, chuyển nhi nguy, viễn nhi thất, lưu nhỉ ly bản, tác bất khả bất thẩm dã, bất 
khả thường dụng dà. Có ngôn đa phương, thù loai, di có, tác bất khả thién'" quan dà.» 3 47] 
£ PA de) їп ЯУ # ida . 8# Е, ЕРТЕ ПЕ". HB # 1U, £ Ph Ж 
tB; Жа, E Rr EA 28 A w [8] Ки, аР Z ¿E Hz Z + 
[RE , HE RIF ĐÁ EX T A B. E CBE LE PQ LE Z S8 IIT m LR m feuis 
m A sum BÉ & , BỊ 4 sJ ЛЕН, 7® n[ 3 Fj tb. sS mo H VR B. 
5, Hj TS n] { "EH 1Ù,» - Phùng Hữu Lan chú: (a) Tôn Di Nhượng nghi chính iF là chỉ 
1l:(đừng lai). (b) Tôn Di Nhượng nói thiên ( như biến 3 (khắp ndi). 

Kinh Thượng: «Đông, di nhi câu u chỉ nhất dã.» [ri], S ifj (B ÿ2 — tz. Kinh Thuyết: «Bóng", 
nhị nhân nhi câu kiến thị doanh dã.» [i], — A ifi (B R Z lũ tb,.- Phùng Hữu Lan chú: (*) 
Chữ đồng [E] nguyên tác chép là đồng (5. 

Kinh Thượng: «Bóng: trùng, thể, hợp, loại.» [4] : 5, #8, 3, Xi. Kinh Thuyết: «Đẳng: nhị 
danh nhất thực, trùng đông dã. Bất ngoại u kiêm, thể đồng dã. Câu xử ư thất, hợp đồng dã. Hữu 
di đồng, loai đồng đã.» [4]: #4 — #, Ж 18) 1b,. †* Y Я, 85 lal 1U,. { Bà pe 
E, G la) t. 5 PA [а], E tb. 

Kinh Thượng: «Dị: Nhị, bất thể, bất hợp, bát loại.» 8 :—, 4: 82, 5 6, 4#B. Kinh 
Thuyết: «Dị: Nhị tất dị, nhị dã. Bất liên thuộc, bất thể dà. Bất đồng sở, bất hợp dã. Bất hữu 
đồng, bất loại đã.» Ж :— 45 3€, — tÙ,. + 3B J8, TEE. TEAR T 6 tU. Л 
# BI, ® #40. 
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Kinh Thượng nói: «Ðông dị cùng được xét chung, thì này ra có và 
không.» Kinh Thuyết nói: «Bóng dị cùng được xét chung: nhà giàu đo 
lường tri thức, là có và không. So sánh và đo lường, là nhiều và ít. Rắn 
và giun bò ngoằn ngoèo, là đi hoặc lưu lại. Tượng người bằng gỗ ngô 
đồng, là cứng và mềm. Kiếm và binh khí, là sống và chết. Gái trinh và 
mẹ đứa trẻ, là tré và già. Hai cái đối chọi, là trắng và den. Trung ương 
và bên cạnh. Luận thuyết, hành vi, học vấn, danh thực, thì có đúng và sai. 
Khó khăn sớm, là chưa thành. Một người vừa là anh vừa là em. Thân xác ở 
dày mà tâm chí đi nơi khác, là còn và mất. Hoắc là một họ, diéu đó đã lâu 
đời. Giá trị đúng, là sang và hén.»* 

Đoạn văn trên chỉ ra cái gọi là «đồng» (giống nhau) và «di» (khác 
nhau). «Đồng» có bốn loại. Cho nén nói cái này với cái kia đồng: cái kia 
với cái này đông. Cái đông của chúng thì giống nhau mà lý do khiến 
chúng đồng thì không nhất thiết phải giống nhau. Thí dụ: Mặc Địch và 
Mặc Tử là hai cái danh cùng chỉ một cái thực, đó là ràng đồng. Những 
cái liên thuộc nhau như tay, chân, đầu, mắt thì cùng thuộc về một thể của 
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Kinh Thượng: «Dáng di giae đắc, pháng hữu vô.» (3] #8 5 {8.00 8 ЖЕ. Kinh Thuyết: 
«Đồng di giao đấc, u phúc gia tương thứ, hữu vô dà. TI độ, đa thiểu dà. Miễn dẫn"? hoàn viên", 
khứ tựu dà. Điểu chiết dung dóng, kiên nhu đã. Kiếm уйи tão“, tử sinh đã. Xử thất tử, tử mẫu, 
trưởng thiếu dà. I.ưỡng tuyệt tháng, bạch hắc dã. Trung ưng, bàng dã. Luận hành hành hành 
học thực, thị phi đã. Nan túc, thành vị đã. Huynh đệ câu thích dã. Thân xử chí vãng, tổn vong 
dà. Hoắc vi tính, có đã. Giá nghi, quý tiện dà.» [а] ## 3⁄ 18 , ^ tế R B 2n, £y fg t, 
JERE, 3 рш. C+D)" ЖУАН. БН, Ж 
89 JC SẺ =, 7 4 tD REF", E 22 b AER, 4 S 1h. rh dt, 2 
th .ấ8 fr fr tr # BU "!, 2 3E th. {4 ", gì Ж tb. 3 (8 H8 th. 8 lỡ 
ft, fr V t. E FS fk đá t. Bí (ШИ, R8 t- LAM chú: Đoạn này quá tối 
nghĩa. Ngay Phùng Hữu Lan cũng không hiểu rõ nén giảng đại khát vài cầu và đoán đại ý doan 
này nói về tính chất tương phản của sự vật. Derk Bodde cũng dịch lõm Бот câu được câu mất, 
Tôi gượng dịch theo chú thích của Trương Thuần Nhất (tr.421) nhưng không chắc là đúng: (a) 
Phúc là phú Zi(giàn); lương E là lượng W (do lường); thứ АЛА trí 52 (= tri SQ: biet) bị 
chép lầm. (b) Mặc Tử Nhàn Cổ bảo miễn ў phải viết là ©, tức là chính thé của xà tE (rắn); 
chữ A (cB +3J) ngi là chữ dán ## (giun đất). (c) Viên Ж ngờ là vien (tròn) hi chép lầm, 
Hoàn Tổ nghĩa như tuyén fig (xoay tròn). Theo đó, «miễn dán hoàn viên» nên hiểu là «rắn và 
giun đất bò ngoằn ngoèo» (xà dán uyển điên khuất khúc nhi hành $c s Wow FE dh fr 
). (d) Mặc Tử Nhàn Cổ bảo cụm từ & Hr Aia ç nghĩa khó thông, và nghi điểu chiết £x PT là 
tượng nganh Sl bị chép tám. Tượng tức là ngẫu nhân 4B, A (tượng người mà Thuyết Văn 
giải thích ngấu (B) là đồng nhân ifj A (tượng người bằng gỗ ngô đồng). Xgựnh là mộc ngạnh 
7k E cũng là tượng gỗ. Sử Ky (Mạnh Thường Quân Truyện) có chữ đào nganh Sk HỆ và được 
giải thích là móc ngẫu nhân 7K (& A (tượng người bằng gỗ [cây dào]). Tám lại, d đây  ‡ 
ЖН nên biểu là tượng người làm bằng gỗ ngô đồng. (e) Уши (ảo А # vốn là qua giáp Ж 
HI (cái mác và áo giáp, tức binh khí nói chung) bi chép lầm, (f) Xử thất tir AZ # là xử ng 
ПЕ #4 (gái trinh). (g) Cum š& (T 47 fr E chép dư hai chữ hành. Luận hành học thực l8 
7 8 Bi: luận thuyết, hành ví, học vấn, danh thực. (h) Tức {8 là tức {= tdo P.: sớm} bị 
chép tầm. 
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người, đó là thé đồng. Những cái cùng chung một chỗ, một nơi chốn, thí 
dụ như những người ở chung một nhà, đó gọi là hợp đồng. Các vật cùng 
một loại đều có tính chất giống nhau, đó gọi là /oại đồng. «Di» cũng có 
bốn loại. Trước hết chúng ta phải biết cái đồng của các vật piếng nhau 
thuộc loại nào và cái dj của các vật khác nhau thuộc loại nào, thì sau đó 
chúng ta mới có thể suy luận về chúng mà không vướng phải sai lầm. 


Ngoài ra, các vật không cùng loại đôi khi cũng có thể được gọi 
bằng một danh giống nhau. Điều này chúng ta phải chú ý. Kinh Hạ nói: 
«Khác loại thì không so sánh được; lý do là ở long (đo lường).» Kinh 
Thuyết nói: «Khác nhau: Gỗ với đêm, cái nào dài hơn? Trí tuệ và gạo, 
cái nào nhiều hơn? Chức tước, cha mẹ, đức hạnh, giá trị; trong bốn cái đó 
cái nào quy ?»*! 


Gỗ với đêm khác loại nhưng ta đều có thể gọi chúng là đài hay 
ngắn; trí tuệ và gạo khác loại nhưng ta đều có thể gọi chúng là nhiều hay 
ít. Nếu căn cứ vào sự đo lường (dài ngắn, nhiễu ít, v.v...) mà nói chúng cùng 
loại, tức là «phải gặp khó khăn» (tác tất khốn hi BI 4^ [Ж] 2). 


Mặc Kinh đã luận về «đồng đị» như trên. Luận về «đồng đị» của 
Mặc Kinh và tuân về «đồng di» của các biện giả thuộc phái «hợp đồng 
đị» có tông chỉ khác hẳn nhau. Luận về «đồng dị» của Mặc Kinh được 
phát triển không nhất thiết nhằm phán bác thuyết của các biện giả dy, 
nhung theo quan điểm của Мас Kinh thì thuyết «hợp đồng di» cúa Huệ 
Thi và Trang Tử quả thực là sai lầm. Huệ Thi nói: «Vạn vật vừa giống 
nhau cả vừa khác nhau cá.» (Vạn vật tất đồng tất dị $ #2 SE [n] ҖЕ Ж). 
Huệ Thi nói vậy là vi tuy vạn vật khác nhau nhưng cũng có điểm giống 
nhau; tuy chúng giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau. Vạn vật có 
điểm khác nhau thì có thể gọi là loai đồng. Nhưng nhân đó mà nói «van 
vật một thể», tức là xem loai đẳng là thé đồng, thì đó là lầm lẫn rất lớn. 
Di cũng có bốn loại. Nếu nói «van vật khác nhau cá» (vạn vật tất di), thì 
phái chỉ ra cái dj ấy là loại di nào, chứ không thể nói lẫn lộn được. 

- Về «đông dị cùng được xét chung» (đồng di giao đắc), Kinh Thuyết 
không nói rõ lắm. Đại khái hình như nói rằng mọi sự vật đều có thể có 
tính chất trái ngược nhau, thí dụ như có-khóng, nhiều-ít, di-dén, cứng- 
mềm, sống-chết, lớn-nhỏ, tráng-den, giữa-bên, đúng-sai, còn-mất, sang- 
hèn, v.v... Và phải xem chúng ta quan sát chúng từ phương diện nào. Thí 


Kinh Hạ: «Di loại bất tỉ, thuyết tại lượng.» # 3ð + JE, š9 + Ж. Kinh Thuyết: «Di: Mộc 
dg dạ thục trường; trí đữ túc thục đa; tước, thân, hạnh, giá tứ giá thục quý.» $% :Zk 88 T 
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dụ lúc đầu là gái chưa chóng về sau là gái có con, tức là cũng một người 
mà vừa trẻ vừa già. Một người là anh của em mình, và là em cửa anh 
mình, tức là cũng một người mà vừa là anh vừa là em. Một người có thể 
thân xác ở đây mà tâm chí ở chỗ khác, tức là cũng một người mà vừa còn 
vừa mất. Các biện giả của phái «hợp đồng dị» lợi dụng điểm а ấy mà nói 
rằng «chó tráng den» và «rùa dài hơn rắn». Thực tế thì chó trắng có thể 
gọi là đen, rùa có thể gọi là dài, rắn có thể gọi là ngắn. Tuy chúng không 
có tiêu chuẩn nhất định, nhưng trong phạm vi của một biện luận, cái gọi 
là «đen, trắng, dài, ngắn» phải düng một tiêu chuẩn đồng nhất. Thí dụ, 
rùa cố nhiên cũng ‹ có gọi là dài, nhưng đối với một con rắn thông thường 
thì rốt cuộc lại ngắn. Cái học của Huệ Thi và Trang Tử tuy có cơ sở lô- 
gic khác, nhưng những biện luận của ho dựa trên «hợp đồng di» kỳ thực 
có thể bị công kích như đã nói trên đây. 


6. Mặc Kinh luận về «kiên bach» 


Biện giả nói «hợp đồng di» và «ly kiên bạch», nhưng Mặc Kinh thì 
chủ trưởng «ly đồng di» và «hợp kiên bạch». Thuyết «ly đồng di» (tách 
rời giống và khác) vừa được nói ở trên. Về thuyết «hợp kiên bạch» (hợp 
nhất cứng với trắng), Mặc Kinh nói như sau: 


Kinh Thượng nói: «Cứng và trắng không ở ngoài nhau.» Kinh Thuyết 
nói: «Giả sử có hai thứ là cứng và trắng. Nếu chúng ở bai nơi khác nhau 
thì chúng không chứa nhau. Vì loại trừ nhau, nên chúng ở ngoài nhau.»*2 


Kinh Hạ nói: «Về cứng và trắng: lý đo là ở “sự lệ thuộc lẫn nhau 
(nhán [5]: cái này nhân cái kia mà có).» Kinh Thuyết nói: «Cứng được 
trắng, thì ắt chứa nhau (ương doanh К Æ : làm đầy nhau).»? 


Kinh Hạ nói: «Chúng ở trong một [hon đá], một cái thì biết, một 
cái thì không biết; lý do là ở sự tổn tại.» Kinh Thuyết nói: «Khi ở trong 
đá, cứng và trắng là hai, tuy vẫn ở trong đá; cho nên một cái thì biết, môt 
cái thì không biết, Điều ấy có thể lắm.»e 


* Kinh Thượng: «Kiên bạch bất tưởng ngoai dà.» EET FE H. Kinh Thuyết: «Đắc nhị, 

kiên bạch, di xứ bất tương doanh, tương phi, thị tưởng ngoại dã.» {9 — , X рч , # + 

F 22, EB JE, E H $E E. 

Kinh Hạ: «Kiên bạch, thuyết tại nhân.» E Г], 29 Е [X]. Kinh Thuyết: «Kiên dác bạch, tất 

tương doanh dã.» ÉZ {9 Р, 2 358 2 dh. 

° Kinh Hạ: <U nhất, hữu tri yên hữu bất trí yên, thuyết tại tổn.» ÿ*—, # 50 E T Е 
ТЕТЕ. Kinh Thuyết: «U thạch nhất dã, kiên bach nhị đã, nhỉ tại thạch, có hữu trí yên hữu 
bất trí yên. Khẩ.» f^ 4; — №, EE  — 1 WEE KEERATES. T 


— LAM chú: Trong cổ văn, trí Ei và tri #ï dùng thông nhau. 
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Kinh Hạ nói: «Khi có hai, ta không thể thiên vị m¿ bỏ một; lý do là 
ở “thấy và cùng” (kiến di? câu), “một và hai”, “rộng và dài".» Kinh 
Thuyết nói: «Vì cái thấy và cái không thấy rời nhau, nên một và hai 
không chứa nhau; rộng và dài, cứng và trắng »®° 


Ở đây chủ trương hợp nhất cứng và trắng, tức là «cứng và trắng 
không loai trừ nhau» (kiên bach bất tương ngoai), để bác thuyết «ly kiên 
bạch» (cứng và trắng rời nhau) của Công Tôn Long. 


Kiên Bạch Luận của Công Tôn Long nói: «Nhìn nó thì không thấy 
cứng, mà thấy trắng; tức là không có cứng. Sờ nó thì không thấy trắng, 
mà thấy cứng; tức là có cứng, không có trắng. [...] Lúc thì có trắng, lúc 
thì có cứng, [là bởi vì] cái thấy và cái không thấy rời nhau. Cái thấy và 
cái không thấy rời nhau; chúng đều không chứa nhau, cho nên rời nhau.» 


Ở đây, về mặt tri thức luận, Công Tôn Long chứng minh rằng cứng 
và trắng là hai cộng tướng (tức khái niệm) độc lập, mà ở chương 8 tôi đã 
nói rõ. 

Kiên Bạch Luận có chép lời của một người phản bác: «Mắt không 
thể biết nó cứng, tay không thể biết nó trắng; nhưng không thể nói là 
không có cứng hay không có trắng. [...] Cứng và trắng cùng ở nơi hòn đá, 
sao nói là rời nhau?»° Và nói: «Cái trắng của dá, cái cứng của đá, cái 
thấy và cái không thấy; hai [cái đó] và [hòn đá là] ba. Chúng giống nhu 
rộng và dài mà chứa nhau. Đó chẳng phải là bằng cớ sao?»* 

Mặc Kinh cũng nói giống như lời người рһап bác ấy; tức là cho 
rằng: cứng và trắng chứa nhau, chúng không loại trừ nhau, và cùng tổn 
tại ở hòn đá. Mặc Kinh gọi là «tôn» f£. Ta nhìn hòn đá, thấy nó trắng 


— Kinh Hạ: «Bát khả thiên khử nhỉ nhị, thuyết tại kiến dữ câu, nhất dữ nhị, quảng đữ tu.» 7 TJ 
BEW RERNE, — PM — , I£ Н Ж. Kinh Thuyết: «Kiến bất kiến ly, nhất nhi 
bất tưởng doanh, quảng tu kiên bạch.» F £ Я Bg, — — 2 48 2 , 815 RA .- LAM chú: 
tu f là trường tý (dài). Xem: Sử Đông, Giản Minh Cổ Hán Ngữ Từ Điển, Vân Nam Nhân Dân 
xbx, 1999, tr.539; Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển, Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh, 2000, tr.1758, 
Công Tôn Long Tử (Kiên Bạch Luận): « Thị bất đắc ky sở kiên, nhi đắc kỳ sở bạch giá, vô kiên dã. 
Phụ bất đắc ky sở bach, nhi đắc kỳ sở kiên. Đắc kỳ kiên đã, vô bạch dà. [...] Đắc kỳ bạch, đắc kỳ 
kiên, kiến dữ bất kiến ly. Kiến bất kiến ly, nhất nhất bất tương doanh, cố ly.» 18 7 (8H; ВТ 
R. MBERE. ERZE. ATEHERE. MAENE GERE. E 
н. гт BEREA AER, H D T R BE AIRE —— 1 8,0 В. 
Công Tôn Long Tử (Kiên Bạch Luận): «Mục bất năng biên, thủ bất năng bạch. Bất khả vị vô 
kiên, bất khả vị vô bạch. [...] Kiên bach vực ư thạch, à hồ ly?» H 7 8E 82, ЕЛ ВЕ (1 
. 8 HỊ B # 51, TY =] šB # f1. [..] S8 BR ht Ti ЕЩЕ? 

Công Tân Long Tử (Kiên Bạch Luận): «Thạch chỉ bạch, thạch chỉ kiên, kiến đữ bất kiến, nhị dữ 
tam, nhược quảng tu nhi tương doanh đã, kỳ phì cử hå?» A Z [3,43 Z E, Я BUT И, 
C BỊ = UE RE dE Пп ЖП 2 t, E ЗЕ BG? 
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nhưng không biết nó cứng; ta sờ nó thì thấy nó cứng nhưng không biết nó 
trắng. Tuy nhiên đó là vấn đề biết hay không biết, chứ không liên quan 
đến sự tổn tại hay không tổn tại của cứng và trắng ở hòn đá. Cứng là 
một, trắng là hai. Vì cái thấy và cái không thấy rời nhau, nên nói «một 
và hai không chứa nhau» (nhất nhị bất tương doanh — — + FB Z& ). Tuy 
nhiên, cái thấy và cái không thấy thi không liên quan đến sự tồn tại hay 
không tổn tại của cứng và trắng ở hòn đá, Cứng và trắng tổn tại ở hòn 
đá, giống như chiều rộng và chiéu dài bao hàm lẫn nhau: nén nói «không 
thể thiên vị mà bỏ một» (bất khả thiên khử nhi nhị 4 8T f§ EM). 
Ở đây phán bác thuyết «cứng trắng là hai» mà Công Tôn Long đã chứng ` 
minh vé mặt tri thức luận. Nếu cứng và trắng không tổn tại ở một chỗ 
(thí dụ như cái trắng của mây trắng và cái cứng của đá cứng), thì chúng 
«khác chỗ nên không chứa nhau» (dị xứ bất tương doanh £ gt 7 48 Z 
). Cứng loại trừ tráng, tráng cũng loại trừ cứng; nên gọi là «loại trừ 
nhau» (tương phi 4H 3E hay tương ngoai #44). Tuy nhiên, nếu đó là vấn 
để một hòn đá cứng và trắng, thì cứng và trắng đều tổn tại ở hòn đá, hợp 
lại mà đồng thể, vậy thì trong cứng có trắng, trong trắng có cứng. Kinh 
Thuyết Thượng nói đó là «cứng trắng chạm nhau thì cùng hết» (kiên 
bạch chi anh tương tận EZ [3 Z EB $B 38). Kinh Thuyết nói «cứng mà có 
trắng thì chúng ắt chứa nhau» tức là «cứng và trắng không loai trừ nhau». 
Điều này phản bác thuyết «cứng trắng là hai» mà Công Tôn Long đã 
chứng minh vé mặt tri thức luận.* 


Kinh Hạ nói: «Cái được chí $9 là hai, thì cá hai không thể chạy 
thoát, lý do là cả hai đều can dự vào nhau.» Kinh Thuyết nói: «Giả sử có 
cái được chi. Nếu anh biết nó và cũng biết cái tôi chưa nêu ra; đấy gọi là 
tràng Œ (trùng lặp). Có khi anh biết nó nhưng không biết cái tôi chưa nêu 
ra. Khi gọi một danh: có cái được biết, có cái không được biết; có thể như 
thế. Nếu nó là cái cán biết, thì phải chỉ ra cái biết ấy để cho tôi biết; như 
thế, tôi mới biết nó. Cùng chỉ (kiêm chí 38 18) thì có hai. [...] Nếu nói: nó 
chỉ cái tôi nêu ra thôi, chứ không chỉ cái tôi không nêu ra, thì cái đó không 
thể được chỉ một mình. Nếu cái ta muốn chỉ không được truyền, thì ý nghĩa 
dường như chưa đủ. Hơn nữa, khí cái ta biết là nó và cái ta không biết cũng 
là nó, tức là ta biết cái mà ta không biết. Sao có thể nói rằng: khi gọi một 

°° Phùng Hữu Lan chú: Kinh Hạ nói: «Không có cứng và trắng; lý do là không có thời gian và 
không gian.» (Vô kiên bạch, thuyết tại vô cửu dữ vũ RG, BEA Hd SF). Kinh 

Thuyết không nói vé «vô cửu dữ vũ» f& ^, 8157 (không có thời gian và không gian), nhưng 

chúng ta có thể suy đoán rằng: nếu không có thời gian và không gian, thì cũng không có cứng và 

trắng, Ở đây hình nhi nhằm phản bác thuyết mà Công Tôn Long nói: «Trong thiên hạ không 
xuất hiện tính chất cứng, tức là tính chất cứng ẩn giấu.» (Thiên hg vị hữu nhược kiên nhí kiên 

tàng X F E® # B f ER Ж). 
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danh, có cái được biết, có cái không được biết?»?° 


Kinh Hạ nói: «Cái được chỉ mà không thể chỉ ra được, lý do là ở 
ngu xuẩn.» Kinh Thuyết nói: «Đó là sự ngu xuẩn. Cái mà nó nắm vốn 
không thể được chỉ га.» 


ó đây đường như là sự biện luận về cái mà Công Tôn Long gọi là chí 
1&8. Cái mà Công Tôn Long gọi là chí JR là cái cộng tướng mà danh trỏ 
vào. (Xem lại chương 8). Nhưng danh một mặt thì chỉ cộng tướng, một mặt 
thì chỉ cá thể; thí dụ như danh «cứng» một mặt thì chỉ cộng tướng «cứng», 
một mặt thì chỉ «mọi vật cứng»; nên gọi là «cái được chỉ là hai, thì cả hai 
không thể chay thoát» (hữu chỉ u nhị nhi bất khả đào 8 $85^ — mi n] 
УЕ) hay là «cùng chỉ thì có hai» (kiêm chỉ chi, di nhị 3# ‡5 Z, DA TD 
Phái Công Tôn Long nói: «Khi gọi một danh: có cái được biết, có cái 
không được biết; có thể như thế.» (nhất vị, hữu trí yên, hữu bất trí yên, khả 
— £8, HH ELE, E ИУ #E, пр). «Nhất vi» — BË tức là một danh, Khi 
ta dùng một danh để nói đến cộng tướng, chúng ta chỉ biết cái cộng tướng 
mà danh chỉ vào, chứ không biết cái cá thể được chỉ của nó; nén nói «nó 
chỉ cái tôi nêu ra thôi, chứ không chỉ cái tôi không nêu ra» (tất độc chỉ ngô 
sở cử, vật chỉ ngô sở bất cử 45 Ж 28 Е ТЯ, BR JE 5 Hi I ER). Tuy 
nhiên, Mặc Kinh xem cộng tướng thì nằm trong cá thể, cộng tướng không 
thể chỉ là cái mà danh chỉ vào. Danh mà chuyên chỉ cộng tướng thôi thì ý 
nghĩa không đủ; nên nói «cái đó không thể được chỉ một mình; nếu cái ta 
muốn chỉ không được truyền, thì ý nghĩa đường như chưa đủ» (giả [= thứ] 


79 Kính Hạ: «Hữu chỉ v nhị nhí bất khá đào, thuyết tai di nhị luy.» # 38 f — t 2° BÍ ЖЕ, iR 
ТЕБ — Z, Kinh Thuyết: «Hữu chỉ, tử trí thị, hữu trí thị ngô sở vô cử, trùng, Tác tử trí thi 
nhi bất trí ngô sở vô cử dà, thị nhất vị, hữu trí yên, hữu bất trí yên, khả. Nhược trí chi, tắc đương 
chỉ chỉ trí cáo ngã, tắc ngã trí chỉ. Kiêm chỉ chỉ, đĩ nhị dã. [...| Nhược viết, tất độc chỉ ngô sử cử, 
vô chỉ пол sở bất cử. Tắc giả [= thử] cố bất năng độc chỉ. Sở dục chỉ bất truyền, ý nhược vị hiệu. 
Thả kỳ sở trí thị dã, sở bất trí thị đã. Tắc thị trí thị chỉ bất trí dà. Ó đắc vi nhất vị, nhi hữu trí yên, 
hữu bất trí yên?» £ JE, TEOR fÐ Ж EE Ph X; ER Bí. HỊ + #? & IH) 1 39 
E Pr Ж #41,  —ïR, BERATER p EELZ. ЕТЕ 
# # Rl н . 3# 8 Z L1 — tb..[...!'°#? Н, 2 3 TB 5 Ph ë , l§ = 
РТ Ж %4. Н  ( It ) lẽ] Z ВЕ 3E TB LP SX Jë 5 ЇЙ, E OR TE LB H BER 
`E tb o, PH T # B +b. BU # # 2 Z 4 St. 8 — R MANR, A 
St? - LAM chú: (a) Nguyên tác chép là S: GA +Ж) Phùng Hữu Lan chép là luy Z 
, Trương Thuần Nhất (tr.463) sửa là tham £ (tham gia, can dự). (b) Trong cổ văn, trí #§ và tri 
*íI(biết) dùng thông với nhau. Các chữ гї ở đoạn này nên biểu là tri. (с) Chỗ [...] là «hành chỉ 
chi, tham trực chí Í#] 18 Z , 3 E Z >. Derk Bodde không dịch 6 chữ này; tôi cũng vậy. Phùng 
Hữu Lan chú: Điều này của Kinh Hạ có câu không giải thích nổi; như tham rực £ |Ë cũng là 
một danh từ chuyên món trong Mặc Kinh. Kinh Thượng có nói «trge tham đã» (Š #3 t, nhung 
đáng tiếc là không được thuyết minh gì hết; giá mà có, thì ý nghĩa điểu này sẽ rõ ràng hơn. 

Kinh Hạ: «Sở trí nhi phát năng chỉ, thuyết tại xuân dã.» PH ЖП ИП 3Ë BE 18 , iR ТЕ ЖЕ th, 
. Kinh Thuyết: «Sd, xuân dà, kỳ chấp cổ bát khả chỉ dá.» FF, É 4, H šh [E] + n] 38 th,. 
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cố bất năng độc chỉ. Sở dục chỉ bất truyền, ý nhược vị hiệu # ШЕЛЕР 
RE 9 ЇН. PT GC ЕЛЕ, EXCEL ORI). Do đó: «Sao có thể nói rằng: khi 
gọi mót danh, có cái được biết, có cái không được biết?» (О đắc vi nhất vi, 
nhi hữu trí yên, hữu bất trí yên? 8& (8 £5 — 39, EEE, Л E 
38). Hơn nữa, cái cộng tướng mà danh chuyên chỉ, có thé chỉ ra cho người 
ta biết nó không? Nếu quả thực cứng và trắng không can dự nhau (như các 
biện giả thuộc phái Công Tôn Long nói) thì phái chỉ ra cho người ta biết. 
Cho nên nói: «Nếu nó là cái cần biết, thì phải chỉ ra cái biết ấy để cho tôi 
biết; như thế, tôi một ыш nó.» (Nhược trí chi, tác đương chỉ chi trí cáo ngã, 
tắc ngã trí chi Zi fV < , HI) 2$ IE Z #' #& ẤW, RI| d #f Z). Tuy nhiên, 
cá thể có thể Ша chỉ ra cho người ta biét,. cón cóng tướng vốn không thể 
thấy được nên không thể được chỉ ra cho người ta biết. Do đó, Mặc Kinh 
công kích điểm ấy rằng: «Cái được chỉ mà không thể chỉ ra được, lý do là 
ở ngu xuẩn.» (Sở tri nhi phát năng chỉ, thuyết tại xuân [xuẩn] dà FF Ж ПП 
2B HE ТЕ. š (ER [SEHE ). Cái cộng tướng mà Công Tôn Long nói vốn 
không thể chỉ ra để người ta thấy; nên nói «cái mà nó nắm ắt hẳn không 
thể được chỉ ra» (kỳ chấp cố bất khá chỉ dà + #4 [S] BỊ ‡§ th,). Hoc 
thuyết của phái Công Tôn Long về cộng tướng chính là cái mà triết học 
Tây phương cổ đại gọi là «thực tại luận» ЕТЕ 5а (realism), còn hoc 
thuyết của Мас Kinh thi gần với «duy danh luận» ME 2, $8 (nominalism). 


Kinh Ha nói: «Trâu và ngựa không là trâu; bảo có thể là trâu, tức là 
chúng giống nhau. Lý do là ở kiêm (bao gồm).» Kinh Thuyết nói: «Cho nên 
chưa thể nói: “Trâu ngựa không là trâu.” Cũng chưa thể nói: “Trâu ngựa 
là trâu.” Vậy hoặc có thể, hoặc không thể. Chưa thể và cũng không thể 
nói: “Trâu ngựa là trâu.” Hơn nữa, trâu không là hai, ngựa không là hai, 
nhưng trâu ngựa là hai. Vậy đâu có khó gì: trâu chẳng qua là trâu, ngựa 
chẳng qua là ngựa; nhưng trâu ngựa không là trâu, cũng không là ngua.»? 


б đây «trâu ngựa» được xem là một từ, nên không thé nói «trâu 
ngựa là trâu». «Trâu» trong «trâu ngựa» hẳn là trâu, «ngựa» trong «trâu 
ngựa» ắt không phải là trâu. Nhưng cũng không thể nói «trâu ngựa không 
là trâu», bởi vì trong «trâu ngựa» vốn có «trâu» rồi. Tuy nhiên, «trâu không 
là hai, ngựa không là hai, nhưng trâu ngựa là hai», do đó không thé nói 
«trâu không là trâu, ngựa không là ngựa», mà có thể nói «trâu ngựa không 

”? Kinh Hạ: «Ngưu mã chỉ phi nguu, dữ khả chỉ, dóng; thuyết tại kiêm.» 4 $ Z 3E 4, BỊ oT 
<. RiR ТЕ 3#. Kinh Thuyết: «Có viết, ngưu mã, phí ngưu dã, vị khả. Ngưu má, nguu dã, 

vi khả. Tác hoặc khá hoặc bất khả. Nhi viết nguu mã, nguu đã, vị khả diệc bất khả. Thả nguu 

bất nhị, mã bất nhị, nhí ngưu mã nhị. Tắc ngưu bất phí ngưu, mã bát phi mã, nhi ngưu mã phi 

ngưu phi mã vô nan.» fA E1,^F Ej, JE Fb RT. AE, ^P 1U, RT. AR 

Wf EL nJ.ím E #,® dn. nj ЖАЛ df. B £ £ — , £ — , tí # 

B. MWER. ETER, MEEI EIE ЖШ. 
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là trâu; trâu ngựa không là ngựa». Điều được nói ở đây có chỗ giống thuyết 
«bạch mã phi mã» (ngựa trắng không phải là ngựa) của Công Tôn Long. 
Công Tôn Long nói «ngựa trắng không phải là ngựa» còn ở đây nói «trâu 
ngựa»; tức là ở một phương diện nào đó, ta không thể nói «trâu ngựa không 
phải là trâu». Công Tôn Long lập luận theo cộng tướng (tức là nội hàm của 
danh), còn ở đây lập luận theo cá thể (tức là ngoai điên của danh). Quan 
điểm của hai phái này cơ bản là khác nhau. 


Mặc Kinh và các biện giả thuộc phái Công Tôn Long tuy có ý kiến 
khác nhau đối với vấn để cộng tướng, nhưng đối với «chính danh thực» 
thì có chủ trương giống nhau. Mặc Kinh (Kinh Ha) có điều «Cuóng cử bất 
khá di tri di» 3£ #8 1 u] 40 Æ (nêu ra bày thì không thể biết sự khác 
nhau), nó tương hợp với ý nghĩa «cuồng cử» ЗЕ E& được nói trong Công 
Tôn Long Tử (Thông Biến Luận). 

Kinh Hạ nói: «Cái kia và cái này: Cái kia và cái này thì đồng với cái 
kia và cái này; lý do là ở sự khác nhau.» Kính Thuyết nói: «Điều ấy liên 
quan sự chính danh: cái kia và cái này. Cái kia và cái này có thể [đúng] khi 
kia của cái kia thì dừng ở kia và này của cái này thì dừng ở này. Cái kia và 
cái này không thể [đúng] khi cái kia lại là cái này và cái này cũng lại là 
cái kia. Cái này và cái kia cũng có thể [đúng] khi cái này và cái kia dừng 
ở cái này và cái kia. Như thế, chúng là cái này và cái kia; tức là cái kia 
cũng là cái này, cái này cũng là cái kia.» 

Ở đây là chú trương của Мас Kinh về chính danh; nó tương hợp 
với chủ trương của Công Tôn Long. Đại ý đoạn văn này nhất trí với 
Công Tôn Long Tử (Danh Thực Luận). Nếu cái kia chỉ là cái kia và nếu 
cái này chỉ là cái này, vậy thì chính (chính xác); nên nói «cái kia và cái 
này có thể» (bỉ thử khả). Nếu ý nghĩa của cái kia và cái này không định, 
thì ý nghĩa của cái kia có khi là cái này, ý nghĩa của cái này có khi là 
cái kia, vậy thì bất chính (không chính xác); nên nói «cái kia và cái này 
không thé» (bỉ thử bất khá). Sau khi chính danh, ý nghĩa của cái kia và 
cái này tuy định, nhưng các vật được chỉ bằng các danh «cái kia» và «cái 

”3 Kinh Hạ: <Bjt thử; bi thử, dữ bỉ thử đồng, thuyết tại di,» {Ж "JC ; (E te, E # Út f] 

‚ТЕ R. Kinh Thuyết: «Bi, chính danh giá, bi thử. Bi thử khá, bi bi chỉ w bi, thử thử chỉ 

u thử. Bi tu? bát khá, bi thả thử đã", Bi thử diéc khả, bi thử chỉ v bỉ thử, nhược thị nhi bỉ thử 

dã, (dc Ы điệc thả thử thử dà» (ÉE, IE $ Ж i C. (6 Юа, {Ж ЕТЕ, 

Út 1E Z2 pt. (E t 2 ST LE B ОА”. @ Út 7R RT LUE ЕКЕН, Ж 

ТП (E ub, RI ƒ# 7: BLUE EE tHe- Phùng Hữu Lan chú: (а) Bỉ (f nguyên tác chép 

là гийн #§.. (b) Tôn Di Nhượng nghi «B thi? bất khá, bi thả thi dà» phái chép là «Bi thả thứ 

dà, thừ diệc thả bi dà» (È H IV t, fb ZR B f tH. (c) Tôn Di Nhượng nghỉ «йс bỉ diéc 
thả thử thử dd» phải chép là «tdc Ы digc thả thè, thứ diéc thả bl dà» В 7s А.Ю, ЕЛЕ 

Rtt. 
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này» không nhất thiết phái cố định. Từ một phương điện mà quan sát thì 
vật này là cái kia; từ một phương diện khác mà quan sát thì vật kia là 
cái này. Cái này xem cái kia là kia; cái kia cũng xem cái này là này; 
bởi vì «này» và «kia» vốn là các danh đối đãi nhau. Cho nên nói «cái 
này và cái kia cũng có thể» (bỉ thử diéc khá). Trang Tử (Té Vật Luận) 
nói về «cái kia và cái này» (bi thị {Ж Œ ) cũng là noi theo điểm này mà 
lập luận: «Vật nào cũng là cái kia; vật nào cũng là cái này. [...] Cho 
nên nói: cái kia xuất từ cái này, cái này cũng xuất từ cái Kia. Бау là 
thuyết “cái kia và cái này sinh ra nhau. "»? Chuyên lấy cá thể của vật 
mà nói, thì các vật đều là «này-kia» lẫn nhau. «Cái này» và «cái kia» 
của chúng cố nhiên là không nhất định. Nhưng cộng tướng «cái này» và 
«cái kia» cố nhiên là xác định và không dời đối. Ý nghĩa của các danh 
«cái này» và «cái kia» cũng có thể được làm cho xác định và không dời 
đổi; đó tức là việc chính danh. 


7. Mặc Kinh biện luận đối với các biện giả khác 
Kinh Hạ nói: «Lửa nóng; lý do là ở “nhìn”.» Kinh Thuyết nói: 


«Lửa: Khi tôi nói lửa nóng, thì không có nghĩa rằng tôi có cái nóng của 
lửa. Trường hợp này cũng giống như khi nhìn cái tráng.» 


Ở đây hinh như nhằm phản bác thuyết «lửa không nóng» (hoá bất 
nhiệt X Ду 2A) của các biện giá thời đó. Thuyết «lửa không nóng» cũng 
có thể có một luận cứ về mặt tri thức luận; nó cho rằng sức nóng của lửa 
là do cảm giác của ta. «Nóng» là cái chủ quan, nó ở tại ta chứ không ở 
tại lửa. Còn Мас Kinh nói lửa nóng, tức là sức nóng của lửa; sức nóng đó 
ở tại lửa chứ không ở tại ta. Giống như nhìn cái trắng, trắng ở tại vật 
trắng chứ không ở tại ta. 


?4 Trang Tử (Tế Vật Luận): «Vật võ phi bỉ; vật vô phi thị. [...| Cố viết: bỉ xuất u thị, thị điệc nhân 


bi. Bỉ thị phương sinh chí thuyết dá.» $5 Ж, JE {Ж ; 17 % 3E E: [...] A E] :ƒ# Hị f Et 
XE # II (f.i E Б # Z š tb. 

Kinh Hạ: «Hoä™ nhiệt, thuyết tại đốn.» K 2^, ЗӨ ТЕН. Kinh Thuyết: «Ноа: vị hoá nhiệt 
dã, phi di hoá chỉ nhiệt ngã hữu. Nhược Thị bach A : A BA tb, , ЗЕ DI ZARE 
ZEB Р". Phùng Hữu Lan chú: (a) Hoá ;K nguyên tác viết là 141 4; tôi sửa theo hiệu đính 
của Tôn Di Nhugng. (b) Bach H nguyên tác viết là viêt El; ti sửa theo hiệu dính của Lương 
Khải Siéu.- LAM chú: Trương Thuần Nhất (tr.471) chép: «Hoà bát nhiệt, thuyết tại đốn,» K 
T ЎА, ER fE UR. Công Tôn Long có thuyết «Ной bất nhiệt» (lửa không nóng). Phùng Hữu 
Lan không chép chữ bát 7. Nguyễn Hiến Lê (tr.313), theo Cao Hanh, cũng chép «Hoà nhiệt, 
thuyết tại đốn». Derk Bodde dịch: «Fire is hot. The reason is given under *Iooking".» (Lửa nóng; 
lý do là ở “shìn"). Tào Kính Sơ chú: «Dôn filà cự 3 (khoảnh khắc), ý nói thời gian chốc lát,» 
(Đốn, cự đã; vị nga khoảnh chỉ thời dà 8, W tt ; 3B fR ti ZZ E th). Tên Di Nhugng nghi 
chữ đốn là đổ Ef (nhìn), nên Derk Bodde mới dịch là «looking» (nhìn), 
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Kinh Hạ nói: «Nếu cắt đôi mà không cắt được nữa thì không có 
động tác cắt; lý do là ở doan (điểm).» Kinh Thuyết nói: «Khi cắt đôi 
[cây gây], cái đến trước (tức nửa đầu cây gậy) được chọn. Đối với cái 
đến trước, thì trung điểm [của cây gậy] không, cắt đôi được nữa, vì đó là 
điểm (tức một đầu của phân nửa cây gậy). Nếu lấy nửa trước và nửa sau 
(của cây gậy] thì cái còn lại là một điểm tức là trung điểm [của cây 
gậy] (mà điểm thì bất khả phân). Cắt đôi thì thành hai nửa; nếu không 
thành hai nửa thì không thể cắt đôi duge.» 


С đây hình như nhằm phán bác thuyết «cây gây một thước, mỗi ngày 
chặt đi phân nửa, muôn đời cũng không chặt hết» (nhất xích chỉ chuỳ, nhật 
thủ kỳ bán, van thế bất kiệt — R Z БЕН REE, BS pit 4 #8 ) của các 
biện giả thời đó. «Đoan» là điểm. Kinh Thượng nói: «Điểm (đoan) là cái 
có trước tiên và không có bé dày của đường (zhể).» (Đoan, thé chi vô hậu 
nbi tối nên giá dã tị, §# Z m [S HJ BE BU ШШ). Kinh Thuyết nói: 
«Điểm (doan) là cái không có gì trong nó.» (Đoan, thị vô gian dà sj, RẺ 
f RU). Y nói điểm (đoan) là cái nhỏ nhất, cái cực tiểu; cho nên nó 
không thể phân cắt được. Nhưng nếu ta cứ mỗi ngày chặt đi phân nửa cây 
gậy, rốt cuộc sẽ còn lại một điểm bất khả phân, và ta không thể chặt nó đi 
phán nửa được nữa. Bất kỳ vật gì, hé cắt đôi được thì phái có khả năng bi 
cắt đôi. Tuy nhiên một điểm vì bất khá phân nên không thể bị cắt đôi. О 
đây Mặc Kinh cũng lập luận dựa trên cá thể (tức våt) cu thé. 


Kinh Hạ nói: «Có thể có cái không (vô Ж). Nhưng cái dà tôn tại 
(hữu Ж ) rôi thì không thể khử bỏ; lý do là ở thuong nhiên Æ #& (từng 
như thế).» Kinh Thuyết nói: «Có thể có cái không (vô ЖЕ), Nhung cái 


vừa như thé thì đã từng như thế, nên không thể là cái không (vô $ ).»? 


Ở đây nói rằng sự vật trong thiên hạ nếu chúng chưa tón tại thì 
cũng có thể xem là không có. Nhưng nếu sự vật đã tón tại thì mãi mãi 
7^ Kinh Hạ; «Phi bán bất trước tắc bất động, thuyết tại đoan.» ЗЕ 3# 4Š EE: +AT 
85, ТЕЎ. Kinh Thuyết: «Phi, trước bán, tiến tiên thủ dà. Tién, tắc trung vô vi bán, do 
đoan đã. Tin hậu thủ, tắc đoan trung đã. Trước tất hán, vô dữ phi bán, hát khả trước dã.» 3: 
Ж 32. # hi HX b Ai BU dh # g; = , tã tb. §ũ (ç НУ, BI ш cB tb gg +2 
34, B) Bd 3F ГЕ, TS E BE 40,.- LAM chú: Ó đây vấn để bị hiểu khác. Mặc Kinh hiểu là 
chặt đôi cây gậy ban đầu thói, nên chặt một lần rồi thì không còn chát được nữa. Còn ý của 
Công Tôn Long là trước tiên chặt đôi cây gậy, rồi chặt đôi phân nửa còn lại, rồi chặt đôi phân 
nửa của phán nửa còn lại, v.v... cứ thế thì mãi mãi không bao giờ chặt hết. 
Kinh Hạ: «Khả vô đã, hữu chỉ nhi bất khả khứ, thuyết tại thường nhiên.» =] ## {Ù,, A Z 
їп ЯУ u] E, Т Е ЎА. Kinh Thuyết: «Khả vô dã, di nhiêm!® tắc thường nhiên", bát khả 
võ dã.» BỊ Ж t, O RMR £ #9, TY п] H {H- Phùng Hữu Lan chú: (a) Nhiên Ж 
nguyên tác chép là cấp #2; tôi sửa theo hiệu đính của Tôn Di Nhưựng. (b) Thường nhiên $ 
Z nguyên tác chép là đương cấp W46; 101 sửa theo hiệu đính của Tôn Di Nhượng. 
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tòn tại, nên không thé bị khử bỏ. 


Điều này hình như không nhằm phán bác thuyết «con nghé mó côi 
chưa từng có mẹ» (cô độc vị thường hữu mẫu PUR k E Ж H)” của các 
biện giả thời đó, nhưng kỳ thực ta cũng có thể lấy nó để tham khảo. Lấy cá 
thể «con nghé mồ côi» mà nói, nếu ngay từ đầu nó chưa từng có mẹ thì cái 
cá thể này từ đâu mà có? Nếu ngày xưa nó đã có mẹ, tuy nay mẹ nó không 
còn nữa, nhưng cũng không thể nói rằng nó chưa từng có mẹ. 

Kinh Hạ nói: «Bi xa thì lâu; lý do là ở trước sau.» Kinh Thuyết nói: 
«Khi đi, thì trước là ở gần rỗi sau thì ở xa. Xa gần là không gian. Trước 
sau là thời gian. Dân di xa thì phải lâu.»?° 


Ở đây nói đi xa thì ắt trải qua thời gian. Ta có thể dùng để tham 
khảo thuyết «hôm nay tôi đến nước Việt và đã tới đó hôm qua» (kim 
nhật thích Việt nhi tích lai 4 H š# 8 m t ЖЄ) của Huệ Thi. 

Kinh Hạ nói: «Ánh (cái bóng) không đời; lý do là ở cải vi (thay 


đổi).» Kinh Thuyết nói: «Ảnh (cái bóng): khi ánh sáng đến thì ảnh mất. 
Nếu ảnh còn, thì nó sẽ còn ở đó mãi.»® 


Ở đây nói giống ý của câu được chép trong Trang Tå (Thiên Ha): 
«Bóng chim bay chua hé động.» (Phi điểu chi ảnh vị thường động dã F 
B Z 3 EF BD 49). Kỳ thực, điểm khác nhau là: nghịch lý trên nói vé 
«cái bóng của con chim bay», còn Mặc Kinh chỉ nói vé «cái bóng». Nói 
«bóng chim bay chưa hé động» là nói trái với tri thức thông thường; 
nhưng nói «cái bóng không đời» thì không trái với tri thức thông thường. 


T8 


LAM chú: Thuyết của Công Tôn Long là: «Con ngựa mổ côi chưa từng có mẹ.» (Cô câu vi 
thường hữu máu Д Ej Ж £ +). Ở дау Phùng Hữu Lan chép là: «Con nghé mó cái chưa 
từng có me.» (Cô độc vị thường hữu máu MW + # 6 Б). Độc fl: tieu nguu ¿|x Фё 
hoặc nghé). 

7? Kinh Hạ: «Hành /z'" di cửu, thuyết tại tiền hậu.» (T ЙЕ "ДД A , 38 ТЕ Js 6. Kinh 
Thuyết: «Hành giả, hành giả tất tiên cận nhi hậu viễn. Viễn cận, tu đã. Tiên hậu, cửu đã. 
Dán hành tu, tất di cửu dà.» fT # , fT H^ EOF I Е GR VELIE th. E, A 
tb. ELT (E #2 DEA tE- Phùng Hữu Lan chú: (*) Chữ tu {Ж nguyên tác chép là tudn 
18; tôi sửa theo hiệu đính của Trương Ниё Ngón.- LAM chú: Từ điển điện tử Kim Sơn Từ 
Bá 5110 7 Æ (Ciba 2000) của Đại học Bắc Kinh cho một nghĩa của tu fE là: «Xa xôi, thí 
du như tz trå (đường xa xôi cách trở)» (Viễn [xa xôi] nhu: tu trở = lộ dà dao viễn nhỉ trở cách 
Ж [distant] 40: f ЁН = F& Ж Е ;8 TEB В). Tu f# còn có nghĩa là ireng É (dài). 
Xem: Kim Son Từ Bá 2000; Sử Đông, Giản Minh Cổ Hán Ngữ Từ Điển, Vân Nam Nhân Dân 
xbx, 1999, tr.539; Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển, Thưởng Vụ Ấn Thư Quán, Bác Kinh, 2000, 
tr.1758. Ở dá y tu di với cửu, nên tu chỉ về không gian, cửu chỉ về thời gian. 

° Kinh Hạ: «Cánh bất tỷ, thuyết tại cải vi» BT (E. 38 Tr 0X ES. Kinh Thuyết: «Cảnh, 

quang chí cánh vong. Nhược tại, tận cổ tức.» E, XER. ET, # d; Bo LAM 

chú: Các chữ cảnh & ở dày đọc là ánh E (ảnh, cái bóng). 
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Thí dụ như cái bóng mà đồng hó mặt trời (sundial: nhậ: quy НЯ hay 
nhật quỹ H Æ) chỉ vào đúng giờ ngo thì khác với cái bóng mà nó chỉ 
vào thời điểm trước đó (thí dụ lúc 11 219). Tại sao? Cây kim tạo ra cái 
bóng thì bất động, nén bóng của nó cũng bất động. Cái bóng lúc 11 giờ 
do ánh sáng đến nên đi mất, còn cái bóng lúc giờ ngọ là cái bóng mới 
sinh ra. Tuy nhiên, nếu cái bóng lúc 11 giờ không di mất, thi nó vẫn còn 
đó, bởi vì nó vốn là cái bóng bất động. Nhưng «bóng chim bay» vốn là 
cái bóng đi động, cho nên nó hoàn toàn khác vớt cái bóng kia. 


8. Mặc Kinh biện hộ thuyết kiêm ái 

Biệt Mặc đã nghiên cứu kỹ các phương pháp biện luận, nên dùng 
các phương pháp này để chống lại những ai phê bình thuyết kiêm ái. Lấy 
Mặc Kinh và thiên Tiểu Thủ mà xét, vào thời đó có hai loại phê bình 
thuyết kiêm ái. Một loại là «vô cùng hại kiêm» #2 # 3£ (sự vô cùng 
làm hại sự đều khắp) ý nói người trong thiên hạ thì vô cùng, làm sao có 
thể yêu hết họ được? Còn loại kia là «sát đạo tức sát nhân» ЖУЙЕ BD g 
A (giét Кё trộm là giết người), ý nói nếu Mặc gia đã chủ trương kiêm 
ái, tại sao còn chủ trương trừng phạt kẻ có tội? Đối với hai loại phê binh 
này, Mặc gia đều có sự biện hộ. 


Kinh Hạ nói: «Sự vô cùng không hại sự đều khắp (kiêm); lý do là ở 
“có dày hay không” (doanh рАй).» Kinh Thuyết nói: «Vô cùng: [Lời phán 
bác:] Nếu phương Nam có giới hạn thì nó có thể cùng tận; nếu nó không có 
giới hạn thì nó không thể cùng tận. Ta không thể biết nó có giới hạn hay 
không, nên không thể biết nó cùng tận hay không cùng tận. Vì ta không thể 
biết người ta có đây thiên hạ không, nên cũng không thể biết người ta cùng 
tận hay không cùng tận. Vì lẽ đó, thật là sai trái khi cho rằng có thể yêu 
khắp mọi người. [Dáp:] Nếu người ta không làm đầy cái vô cùng, thì họ có 
một giới hạn. Bao gồm hết cái có giới hạn thì không khó gì. Nếu họ làm 
dày cái có giới hạn, thì cái vô cùng sẽ cùng tán. Bao gồm hết cái có giới 
hạn thì không khó gì.» 

B Kinh На: «Vô cùng bất hại kiêm, thuyết tại doanh phú.» # %3 4 2 36,08 TE EG. 
Kinh Thuyết: «Vô, nam giả hữu cùng tác khả tận, vô cùng tắc bát khả tận, hữu cùng vô 
cùng vị khả tri, tác khá tận bất khá tận bát khá tận) vi khả tri. Nhân chi doanh chi phủ vi 
khá tri, nhi tất nhân khá tán bất khá tán diệc vị khả tri, nhi tất nhân chi khả tận ái dã, bội. 
Nhân nhược bất doanh vô"! cùng, tác nhân hữu cùng dà. Tán hữu cùng võ nan. Doanh hữu 
cùng, tắc vô cùng tán đã, Tận hữu cùng, vô nan.» ЗЕ, 5 # £i 3 HJ PJ ж, f # HU 4 
т #8. WS € SB Ж] MI, HU nj 8 T4 nj # 4 43] 8" 8D $0 0A Z R x6 
3 oup AD .m Q À 5J # £ up # Z# 2 «PAD. 4 A zou] ЖЖ tb. A # 
7 # *"E .RIA St. KABEH ананар REB 
, # Е. Phùng Hữu Lan chú: (а) Tất Nguyên nói ba chữ bát khả tán Л S] 3 là bị chép 
du. (b) Vô % nguyên tác chép là fiên 28; tôi sửa theo hiệu đính của Tôn di Nhượng. 
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Kinh Hạ nói: «Không biết số lượng của họ mà biết yêu khắp họ; lý 
do là ở "hỏi” (vấn F] ).» Kinh Thuyết nói: «Nếu không biết số lượng của 
họ, làm sao biết yêu khấp họ? Nếu sót ai, thì xin hỏi [hãy nêu ra], hỏi 
cho hết người ta tức là yêu khắp người được hồi. Nếu không biết số lượng 
của họ mà biết yêu khắp họ, điều đó đâu khó gi»? 


Kinh Ha nói: «Khi tôi tớ hay chó má chay mát, người chủ [mất 
chúng] tuy không biết chúng ở đâu, nhưng vẫn cứ yêu chúng; lý đo là ở 
"đứa trẻ lạc”.» Kinh Thuyết nói: «Tôi tớ chạy trốn, ta không biết chỗ 
của chúng; chó má chạy mất, ta không biết tên chúng. Người bị mất (tức 
chủ) dù khéo léo cũng không thể hợp hai cái lại.»® 


Những điều trên nhằm trả lời thuyết «vô cùng hại kiêm» (sự vô 
cùng làm hại sự đều khắp). Người bắt bé hỏi: «Nếu phương Nam có giới 
hạn thì nó có thể cùng tận; nếu nó không có giới hạn thì nó không thể 
cùng tận. Ta không thể biết nó có giới hạn hay không, nên không thể biết 
nó cùng tận hay không cùng tận. Nay ông nói có thể yêu khắp mọi người, 
thế chẳng phái là sai làm sao?» Dáp: «Cái phuong Nam vó cüng dy, 
người ta khóng thể làm аду khắp. Tức là số lượng người ta có giới hạn. 
Người ta có số lượng giới hạn, yêu khắp họ thì đâu khó gì? Nếu người ta 
rốt cuộc có thể làm đẩy phương nam vô cùng ấy, tức là cái vô cùng có 
khi cùng tận. Đất đai là có giới hạn, yêu khắp mọi người thì đầu khó gi?» 
Người bắt bé hỏi: «Ông không biết số lượng người ta, làm sao ông biết 
là yêu hết bọn họ?» Đáp; «Nếu có kẻ nghi hoặc, hãy bảo hắn hỏi người 
ta khắp nơi và bảo hắn yêu hết những người mà hắn hỏi. Cho đù hắn bó 
sót số người được hỏi, thì có hai chi?» Người bắt bẻ lại hồi: «Không biết 


# Kinh Hạ: «Bất tri kỳ số nhí tri kỳ tận dã, thuyết tại vấn dã» 25 Eg ERMEE E 15, 
BR TE В)". Kinh Thuyết: «Bất, bár'" tri kỳ số, ü tri ái dán chi tận chi đã? Hoặc giả dí hó 
kỳ vấn dà, tận vấn nhân tác tận ái kỳ sở vấn. Nhược bất tri kỳ số nhi tri ái chi tận chi dà, vô 
nan.» 1, ORE t, Ë 89 2: P Z a ZO ,? ФБ FAR tb, Ж Г] A 
ЕНА. ETER BX mE Sk Z 8 Z tb, ft gE- Phùng Hữu Lan 
chứ: (a) Vấn Ri] nguyên tác chép là minh PA; tôi sửa theo hiệu đính của Tôn Di Nhượng. (b) 
Chữ bát T: này Đặng Cao Kính nói bán xưa chớp là nhị —, tức là chữ bát Ж. (e) Chỉ Z, bản 
xưa chép là văn 3 .- LAM chú: Tất cả các chữ trí 89 d đây thông với tri $I (biết). Nguyễn 
Hiến Lê (sdd., tr.287) dich thoát «Нойс giả di hồ kỳ vấn dà, tận vấn ahán tắc tận ái kỳ sở vấn» 
là: «Nếu còn sót người nào thì xin người bắt bẻ ta cứ chỉ cho chúng ta, chúng ta cüng sẽ yêu 
thêm cho hết; nếu họ không chỉ được thì tức là chúng ta đã yêu hết rồi,» 


$! Kinh Hạ: «Đào thần cẩu khuyển, di © giả bất tri kỳ sở xứ, bất hại ái chí, thuyết tại túng tử giả.» 


HEAR 8 RU EP ES UICE S£ Z , RER 7 Ë. Kinh Thuyết: «Рао 
thân bất ¿rí kỳ xứ, cẩu khuyển bất trí kỳ danh dã, di giả xảo, phát năng lưỡng dã.» 3È Ƒn + 
жн „ы ЖЖ # Н. # tb, Ë # 15 , 35 GE БИ {U,.— Phùng Hữu Lan chú: (*) Chữ 
di 3# nguyên tác chép là quy B; tôi sửa theo hiệu đính của Tôn Di Nhượng.- LAM chú: Hai 
chữ trí ^E d đây tức là trí Я] (biếu). 
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hết nơi chốn của người ta, sao có thể yêu hết họ?» Бар: «Không biết hết 
nơi chốn của họ cũng không làm hại lòng thương họ. Thí dụ như tôi tớ 
hay chó má chạy mất, người chủ đã không biết chỗ của chúng lại còn 
không biết hiện nay chúng đổi tên là gì, dù mướn kẻ giỏi di üm cũng 
không thể hợp hai cái lại. Đây cũng y trường hợp đứa con thất lạc; người 
cha tuy không biết con mình ở đâu, nhưng ông vẫn yêu nó.»* 


Thiên Tiểu Thú nói: «Ngựa trắng là ngựa. Cưỡi ngựa trắng là cưỡi 
ngựa. Ngựa ó là ngựa. Cưỡi ngựa ó là cười ngựa. Hoạch là người. Yêu 
Hoạch là yêu người. Tang là người. Yêu Tang là yêu người. Điều ấy như 
thế là đúng. [Tuy nhiên] cha me Hoach là người. Hoạch thờ cha mẹ, đâu 
phải là thờ mọi người. Em của Hoạch đẹp trai. Hoạch yêu em, đâu phải 
là yêu mọi người dep trai. Xe thì bằng gỗ. Đi xe, đâu phải là ngôi trên 
gỗ. Thuyền bằng gỗ. Đi thuyên, đâu phải là chui vào gỗ. Kẻ trộm là 
người. Nhiều Кё trộm đâu phải là nhiều người. Không có kẻ trộm đâu 
phải là không có người, Giải thích điều đó thế nào? Ghét bọn trộm, đâu 
phải là ghét mọi người. Muốn không có kẻ trộm, đâu phải là muốn không 
có người. Người đời déu cho thế là đúng. Tuy kẻ trộm là người, những 
yêu kẻ trộm đâu phải là yêu người; không yêu kẻ trộm đâu phải là 
không yêu người; giết kể trộm đâu phải là giết người. Điều ấy đâu có gì 
khó hiểu. Cái này và cái kia đồng loại, người đời có cái kia mà không tự 
cho mình sai. Mặc giả có cái này mà xem nó sai, đâu có lý do nào khác. 
Đó gọi là bên trong kiên cố bên ngoài bế tắc mà không thể cởi mở được. 
Điều ấy như thế là không düng.»* 


R4 


Phùng Hữu Lan chú: Nguyên đoạn này tôi theo giải thích của Đặng Cao Kính 8:238, Mặc 
Kinh Tân Thích S E ЖЕ, Thượng Hải, 1931. 

Tiểu Thủ: «Bach mã, mã dà. Thừa bạch mã, thừa mã dã. Ly mã, mã dã. Thừa ly mã, thừa 
mã dã, Hoach, nhân đã. Ái Hoạch, ái nhân dà, Tang, nhân dã. Ái Tang, ái nhân đã. Thử nãi 
thị nhì nhiên giả dã, Hoạch chỉ thân, nhân dà. Huạch sự kỳ thân, phi sự nhân dã. Kỳ đệ, mỹ 
nhân đã. Ái đệ, phi ái mỹ nhân dã. Xa, mộc dã. Thừa xa phi thừa mộc dà. Thuyền, mộc dã. 
Nhập thuyền phí nhập mộc dã. Đạo nhân, nhân dã. Da đạo, phi đa nhân dà. Vô dao, phi vô 
nhân dà. Hé dĩ minh chi? Ó đa đạo, phát à đa nhân đã. Dục vô đạo, phi dục vô nhán đã. Thế 
tương đữ cộng thị chỉ, nhược nhược thị, tác tuy đạo nhân, nhân dã; ái dao phi ái nhân đã; bát 
ái đạo, phi bất ái nhân đã; sát đạo nhân, phi sát nhân đã; vô nan hi. Thử dữ bỉ đồng loại, thế 
hữu bi nhi bát tự phi dà. Mặc giả hữu thử nhi phi chỉ, vô dã (tha) cố yên. Sở vị nội giao™ ngoai 
bé [dữ. Tâm vô không hồ nội, giao|"" nhi bất giải dá. Thử nãi thị nhi bất nhiên giả dã.» f 
LM RUM NE MEN RUM ROM 1.2 ЖЕ, RE 1U, À tb, 


КЫ 


nan ng СЕ ốc . sa ELR 
QA E 8 B SE JE SEA tb. HP, ZAE. EH, ors qi 
4. JE #2 ЖЮ O A để JE A 2E LLLA A x. 
+ A Rm пжл жоо *iEZ2 8 tz , 55 W Z À th EK 
3E 8k f& A 4B .Ш E dE IE Z , AAR MERZA A U ;# ЛЕ 
A tb; Ж Ж @ 3E Z Ж A tos SO IRAE Е e Bu Ы 
AB CH (E mo BH ЗЕҢ 
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б đây chứng minh giết ké trộm không phái là giết người; nên giết 
kẻ trộm thì không làm hai lòng kiêm ái. Thời bấy giờ cũng có lời công 
kích thuyết «phi mệnh» JE G; ñ (chóng số mệnh) của Мас gia. Cuối thiên 
Tiểu Thủ cũng có lời phản bác, ở ở đây tôi không dẫn ra. 


9. Công kích các nhờ khác thời đó 


Ngoài ra, Мас Kinh cũng có nhiều luận chứng mà Mặc gia hình như 
dùng chúng để công kích các nhà khác thời đó. Tôi sẽ trình bày lần lượt 
sau đây. 


Kinh Hạ nói: «Cái ở một thời điểm thì như thế nhưng nó sẽ không 
mãi như thế. Lý do là ở suy cái này ra cái kia.» Kinh Thuyết nói: «Nói 
Nghiêu cai trị giỏi, là ta suy từ nay đến xưa; nếu suy từ xưa đến nay thì 
Nghiêu không thể cai trị giói.»** 


Kinh Hạ nói: «Sự tốt đẹp của Nghiêu: cái danh ở ngày nay mà cái 
thực ở ngày xưa, tức thời gian khác nhau. Lý do là sự tôt đẹp có hai.» 
Kinh Thuyết nói: «Nghiêu và Hoắc: hoặc lấy danh chỉ người, hoặc lấy 
thực chỉ người. Nói một người bạn là phú thương, tức là lấy danh chỉ 
người. Còn trỏ vào người tên Hoắc tức là lấy thực chỉ người. Sự tốt đẹp 
của Nghiêu: cái danh ở ngày nay mà cái thực ở ngày xưa.» 


Ở đây phán bác thuyết Nho gia tôn thờ và noi theo Nghiều Thuấn. 


SR A +i HE tú 3E Ж , ЕЕЗ Е PS BE УК РД ШШ. # SOON 
BE im T keth. IL 75 8: dum #4 = ta | LAM chú: (a) Trương Thuần Nhất (tr.548) 
nói: Mặc Kinh Nhân Cổ dẫn Nhĩ Nhà, giáng giao BË là cố [S] (chắc chán, kiên cố), f nói nội 
giao có nhi ngoại bế tắc |^] 9 [ (bên trong kiên cá, bền ngoài bế tác). (b) Trương 
Thuần Nhất cho rằng bảy chữ «йй. Tâm vô không hô nội, giao» là được chép thêm do suy 
diễn, nên ông bỏ di. Derk Bodde không dich «S6 vi nói giao... bát nhiên giả đã». Phùng Hữu 
Lan cũng không giải thích chỗ này. Ở đây tôi dịch theo Trương Thuần Nhất. 

Kinh Hạ: «Tại chư ky sở nhiên vị giá! nhiên, thuyết tại v thị suy chi» 7F £& Ë Pip 4К Ж 
t3, ER (E^ Æ HEZ. Kinh Thuyết: «Tại Nghiêu TRỢ trị, tự kim tại chư cổ dà; tự cổ 
tại chi") kim, tắc Nghiéu bất nàng tri dà.» ўс #š X i5, H 2 TE SE d t, ËI dEms 
„ Н] ## Aš E $^ th- Phùng Hữu Lan chú: (a) và (b) AR Ж và chi Z đẳng với chư SË. 

Kinh Hạ: «Nghiêu chỉ nghĩa dà, si”) w kim nhỉ xử w cổ nhi dị thời. Thuyết tại sở nghĩa nhi.» Ex 
Z # tt, , Ж" 2 ihi 8 b iE Sel. it fE PH 3& —.. Kinh Thuyết: «Nghiéu Hoắc, 
hoặc di danh thị nhân, hoặc di thực thị nhân. Cử hữu phú thương đã, thi di danh thị nhân dà. Chỉ 
thị Hoắc dã, thị đĩ thực thị nhân dã. Nghiên chí nghĩa dà, thị thanh' dã w kim; sở nghĩa chi thực 
xử и cổ.» EE,K Z R (AY A LUZ DI ЖП CR )A RAAE, E 
£f CS A 6.18 2 @ tt, вия CR OA (6.28 Z # 45 m E ub 
5^5 np R Z € WI. LAM chú: Trương Thuần Nhất (tr.475) so sánh hai chỗ này 
(9) rồi sửa sinh ^E thành thanh RẸ. Derk Bodde lâm thanh là thanh danh (reputation); kỳ thực 
thanh à đây là danh đi đôi với thực. Nghĩa 3&9 đây là thiên mỹ Ж 3t (tốt đẹp). Xem: Tir điển điện 
tử Ti Bá 2000; Cổ Dai Hán Ngữ Tit Điển, Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh, 2000, tr.1851. 
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Nhu nói Nghiéu giói trị thiên hạ tức là sống đời nay mà nói chuyện đời 
xưa. Nếu sống đời xưa mà nói chuyện đời nay, thì Nghiêu chưa chắc giỏi 
trị thiên ha; bởi vì việc cai trị thiên hạ xưa và nay bất dòng." 


Kinh Hạ nói: «Vật sở dĩ như thế; sở dĩ biết nó; sở đĩ khiến người ta 
biết nó. Ba điều ấy không nhất thiết giống nhau. Lý do là ở bệnh.» Kinh 
Thuyết nói: «Có người làm vật hư hỏng, là sự việc như thế. Thấy sự việc 
đó, là biết. Nói ra sự việc đó, là khiến cho người ta biết.»?? 


Nho gia nói Nghiéu trị thiên hạ sở di như thế, đó chỉ là cái mà ho 
biết, chắc gì Nghiéu quá thực đã trị thiên hạ như thế. Chữ nghia trong 
«Nghiêu chỉ nghĩa» #& Z ‡š là thiện Ж (tốt dep). Cái danh «tốt dep» thì 
ở ngày nay. Cái thực «tốt đẹp» thì ở ngày xưa. Xưa và nay thời gian khác 
nhau. Cái danh «tốt đẹp» và cái thực «tốt dep» là hai thứ khác nhau. Cũng 
như khi ta gọi một người bạn là phú thương, tức là lấy đanh để chỉ người. 
Nhưng nếu ta trổ tay vào người tên Hoắc chẳng hạn, tức là lấy thực để chỉ 
người. Cái danh «tốt đẹp» của Nghiêu thì ở ngày nay, còn cái thực «tốt 
đẹp» của Nghiéu thì ở ngày xưa. Danh ấy và thực ấy sao có thể là một? Do 
đó, cái danh «tốt dep» mà Nho gia xưng tụng Nghiêu chưa chắc đã phù hợp 
với cái thực «tốt đẹp» của Nghiêu.” 


Kinh Hạ nói: «Xem nhân ở trong và nghĩa ở ngoài, là sai; lý do là 
ő sự ngược ngạo.» Kinh Thuyết nói: «Nhân là nhân ái. Nghĩa là lợi. Yêu 
ai và làm lợi ai là ở kẻ này; được yêu và được làm lợi là ở kẻ kia. Yêu 
ai không ở trong và làm lợi ai không ở ngoài; được yêu không ở ngoài và 
được làm lợi không ở trong. Ai xem nhân ở trong và nghĩa ở ngoài, tức là 
nều ra việc yêu ai cùng với việc được làm lợi. Đó là nêu ra bậy (cuồng 
сй), giống như mắt trái nhìn ra, mát phái nhìn vào.»" 

è Phùng Hữu Lan chú: Giải thich này tôi theo Đặng Cao Kính. 

*° Kinh Hạ: «Vật chỉ sở di nhiên, dữ sở di tri chi, 80 sở dĩ sử nhân tri chi, bát tất đẳng. Thuyết tại 
bệnh.» $J Z ph EA Ж , 4 PH DA kU Z , E3 Bí PA ft À #U Z 4 А). ТЕЛИ. 
Kinh Thuyết: «Vật hoặc thương chỉ, nhiên đã. Kiến chi, trí đã. Cáo chi, sử trí dà.» 5 85 [7 
‚жън Z , = th. Z ,(Ë ft tb. 

Phùng Hữu Lan chú: Ở đây tôi cũng theo giải thích của Đặng Cao Kính. 

Kinh Hạ: «Nhân nghĩa chí vi ngoại nội dã, phit thuyết tại ngô than" (7 ЖУ FS 9) Ж] 
1U,, dE"; ấW TE Íf Efi". Kinh Thuyết: «Nhân, nhân ái dã. Nghĩa, lợi dã. Ai lợi, thử dà. Sở 
ái sở lợi, bi đã. Ái lợi bất tương vi nội ngoại; sở ái lợi diệc bất tương vi ngoại nội. Kỳ vi nhân 
nội đã, nghĩa ngoại dã, cử ái dữ sở lợi đã, thị cuóng cử dã. Nhược tả mục xuất, hữu muc 
nhập.» [2,15 € tb. 3E , FI ОЈ E tB pH # PR #J (E tt. 5 HJ 4 8 
BA Н # #U JE 2 HABRIA Е É (LP tr, # k q, E £ Bị BI fj 
1Ù,, RE # tr. БАЕН, БВА .- Phùng Hữu Lan chú: (а) Phi 3E, nguyên tác 
chép là sôi ру; tôi sửa theo hiệu đính của Tôn dị Nhượng. (b) Chữ nhan ЁД sai. Tôn Di 
Nhượng nói: «Nên chép là higt $8. Lá Thị Xuân Thu (Minh Lý) nói: "Ky dân biệt ngã.” E 
R £l ТЕ. Cao thị chú: hier là đại X, ngó là nghịch ўй» 
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Nhân ở trong, nghĩa ở ngoài là thuyết của phái Cáo Tử. (Xem lại 
chương 7). Quán Tứ (Giới) cũng nói: «Nhân phát xuất từ trong; nghĩa tác 
dụng từ ngoài.» (Nhân {бпр trung xuất, nghĩa tòng ngoại tác {~ арш 
‚ 38 (E 9L (E). Mặc Kinh nói chính ta là ké có thể yêu và làm lợi cho 
người khác; còn người khác chính là kẻ được yêu và được làm lợi. Khả 
nẵng yêu ai và làm lợi ai đều ở bên trong. Không thể nói khả năng yêu 
ai là ở bên trong, khá năng làm lợi ai là ở bên ngoài. Khả năng được yêu 
và được làm lợi đều ở bên ngoài. Cũng không thể nói khả năng được yêu 
là ở bên trong, khá năng được làm lợi là ở bên ngoài. Nay nói nhân bên 
trong, nghĩa bên ngoài, tức là đối với yêu thì nêu ra kẻ yêu người, còn 
đối với lợi thì nêu ra Кё được làm lợi. Điều ấy khác nào nói mắt trái 
nhìn ra, mắt phải nhìn vào. Nếu không phải là nêu га bây thì là gi?" 


Kinh Hạ nói: «Ngũ hành không luôn luôn khắc chế nhau (thuong 
thắng). Lý do là ở nhiều (da).» Kinh Thuyết nói: «Ngũ hành là kim, 
thuỷ, thổ, hoá, móc. Tuy theo tự nhiên: Hoá làm tan chảy kim là do hoả 
nhiều, kim làm tan nát lửa than (=hoả) là do kim nhiều. Kim phụ thuộc 
mộc [là đo mộc nhiều], mộc lệ thuộc hoả [là do hoá nhiéu].»* 

92 Phùng Hữu Lan chú: Ở đây tôi theo giải thích của Đăng Cao Kính, 
Kinh Hạ: «Ngũ hành уб thường thắng, thuyết tại nghi.» T f? Bh Bs, ig TE d. 
Kinh Thuyết: «Май: kim", thuỷ, thổ, hoá, móc. Ly nhiên" hoá thuóc'" kim hoá da đã. Kim 
mi һап", kim da dà. Kim chi phủ mộc", mộc ly hoá.» T; :$, Jk, E, K W. BE 
AOK ROE K $ tb. EERS % th. @ ZARRENA LAM chi: 
(a) Trương Thuần Nhất (tr.468) chép là da S, và nói trong cổ văn chữ nghi A và da # bị 
düng lẫn, vi tự dạng xưa của nghỉ là = (77 + +— ), thường bị lầm với da #. (b) Chữ 
kim $ nguyên tác chép Мт là hợp &. (c) Bản xưa chép /tod ly nhiên K 2, Phùng Hữu 
Lan theo Đặng Cao Kính nên bå chữ hod, Trương Thuần Nhất giữ lại. (d) Thước Рё: làm tan 
cháy. (e) Mhàn Cổ nói chữ mj EE là giả tá của ma tế (Б +8: Tự điển Khang Hi giảng nó 
là di thể của ma B: mài, chà xát). «D Trương Thuần Nhất chép: «Hop chi phii thuỷ, mộc ly 
mộc, nhược thức mi dữ ngư chỉ số, duy sở lợi.» 3 Z R$ yk, ЖЖЖ, BÉ SE Di @ 2 
REPT FI. Về hợp chi phá thuỷ € ZAIK, Tất Nguyên nghi chữ phủ {1а hủ ES Пат 
rục nát). Nhàn Cổ nói nên viết: hợp chi thành thuỷ Ê Z 5X 7k; $ nói kim gặp nhiệt thì tan 
cháy thành nước. VỀ mộc ly mộc, Nhàn Cổ nói nên viết: mộc ly thổ Á +. Ly Ж là lệ BE 
(tệ thuộc). Đại ý: «Kim gặp nhiệt thì tan thành nước, cáy lệ thuộc đất, cũng như số tượng nai 
và cá vô dinh, tuỳ theo cần dùng nhiều ít mà lấy, chứ không nói nai và cá khắc nhau» С dây 
Phùng Hữu Lan theo bản hiệu đính của Đặng Cao Kính. Derk Bodde dịch: «Canon H: The 
Five Elements do not constantly overcome one another. The reason is given under 'quan- 
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Шу“. Exposition: The five are metal, water, earth, fire and wood. Quite separate (from any 
cycle), fire may melt metal. This is hecause of the greater amount of fire, Or metal may 
reduce (fire) to cinders. This is because of the greater amount of metal. Metal may spoit 
wood. Wood may scatter water.» (Kinh Hạ: Ngũ Hành không luôn khắc nhau. Lý do là ở số 
lượng. Kinh thuyết: Năm [hành] là kim, thuỷ, thổ, hoá, mộc. Hoàn toàn tách rời [bát cứ chu 
kỳ nào], hoá có thể làm tan chảy kim. Dó là vì có nhiều hoi. Hoặc kim có thể giảm thiểu 
[lửa] thành than. Đá là vì có nhiều kim, Kim có thể làm hu mộc. Mộc có thể làm phán tán 


LICH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .385 


Ở đây phán bác thuyết Âm Dương ngũ hành của bọn Trâu Diễn. 
Kim, mộc, thuỷ, hoà vốn là nhiều thắng ít; sao lại có su thuong thẳng 
(luôn khắc chế) ở chúng? Ở đây cũng là lấy cái kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ 
cụ thể mà nói. 


Kinh Hạ nói: «Hoc thì có ích. Lý do là ở kẻ phê bình (phí giả dt d 
).» Kinh Thuyết nói: «Về sự học: Xem “không biết nên học” là vô ích, 
nên mới bảo cho thiên hạ biết. Nhưng khiến cho thiên hạ biết “học là vô 
ích”, thì đó là lời дау cho thiên hạ học. Vậy nói “học là vô ích” thì trái 
với lời dạy ду,» 

Kinh Ha nói: «Vô (không) không nhất thiết phải đối đãi với hiểu (có). 
Lý do là ở cái được nói.» Kinh Thuyết nói: «Vô: như nói “vô mà" (không 
có ngựa), tức là đã có (hữu) ngựa, nên bây giờ mới nói là không có (vô) 
ngựa. Còn nói “vô thiên hãm” (không có trời sập), tức là đã không có (vô) 
trời sập nên bây giờ nói là không có (vô) trời sập.»'” 


Ở đây phán bác lời Lão Tử. Lao Tử (chương 20) nói «dứt học vấn thì 
khỏi âu lo» (tuyệt học vô uu £8 8 fi Sf), tức là xem cái học là vô ích. 
Nhưng đã xem cái học là vô ích, sao còn đem lý lẽ ấy mà dạy người. Có 
day Át có học, tức là cái học ấy hoá ra lại có ích. Lão Tå (chương 2) lại nói 
«có và không sinh ra nhau» (hữu vô tương sinh € fi fH E). Còn Mac Kinh 
nói «không không nhất thiết phải đối đãi với có» (vô bất tất đãi hữu 8 s 


thuỷ). Tôi cho rằng dich như vậy cũng gugng. Do nguyên tác đã bị chép sai lac, dù các học 
giả cận đại có cố gắng hiệu đính, nhưng văn cú của phần Kinh Thuyết có chỗ không thông. 
Tôi cho rằng đại ý ở đây là phản bác thuyết ngũ hành tương khắc (kim khắc móc, mộc khắc 
thổ, thổ khắc thuỷ, thuỷ khác hoá, hoá khắc kim). Theo М@с Kinh, sự khác nhau (tương 
thắng, tương khắc) không phải là định Inát, cho nên hé hành nào trội hen thì khắc hành kia, 
như hoá khắc kim thì cũng có thể kim khắc hoá, tuỳ theo hành nào trội hën. Do đó, «Ly 
nhiên, hod thước kim hoà đa đã. Kim mi thán, kim da dá» đã rõ nghĩa hơn; «Tuy theo tự 
nhiên: hoá làm tan cháy kim là do hoà nhiều, kim làm tan nát lửa than [-hoá] là do kim 
nhiều.» Cổ Đại Hán Мей Từ Điển (sdd., tr.954, 1056, 1521), giáng: Ly BÉ: lệ BE (lệ thuộc); mỹ 
BE: mi lan SEI, phá toái 1:49 (làm tan nát); thán р: thíán hoá D K (lửa than). VỀ kim 
chỉ phủ mộc, móc ly hod $ Z КА, W B k tôi ngờ rằng bị chép thiếu mộc da đã và hod 
da dá, Đây là cấu trúc song song (parallelism), nên chữ phú Kf là phu Mj (phụ thuộc), ứng 
với ly B là iê BE (lệ thuậc). Сап này tức là: Kim chi phủ mộc [mộc da đã], móc ly hod [hoá 
đa dá]- Kim phụ thuộc mộc [là do mộc nhiều], mộc lệ thuộc hoá |là do hoá nhiéul. 

* Kinh Ha: «Нос chi ích đã, thuyết tai phi giả.» $ Z $š W, 38 TE SE. Kinh Thuyết: 
«Hoc dà, di vi bất tri hoc chi vô ích dà, cố cáo chi dã. Thi sử trí học chi vô ích dã, thị giáo 
dá. Di học vi vô ích đã, giáo bội.» 22 th, D] Ø3 2* LER та р, т Z tb. Z 
(E f9 2 Z fw 1h, EAB. U S FS 38 ç tU, рт. 

* Kinh Hạ: «Vô bất tất đãi hữu, thuyết tại sở vị» SE 4:45 (5 E iR ЖЕРТ ЕН. Kinh Thuyết: 
«Vô, nhược vô mã, tắc hữu chi nhỉ hận vô. Và thiên hãm, tắc vô chi nhi vô.» 28, 77 BE 15 


BI Z i s $ ERE MELDA. 
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DES FB ). Thí du nói «vô má» # Es (khóng có ngựa) thi chữ vô (không) 
ấy đối đãi với hấu (có), bởi vì trên đời vốn có ngựa, nên sau này ta mới có 
thể nói rằng không có ngựa. Nếu nói «vô thiên hãm» fi KIE (không có 


ШЕ] 


việc trời sập) thì chữ vô (không) ấy không đối đãi với hữu (có), bởi vì 
không nhất thiết phải có việc trời sập trước để sau này ta có thể nói rằng 
không có việc trời sập. 


Kinh Hạ nói: «Cho rằng khi tranh biện thì không có kẻ thắng: nói 
thế là không đúng. Lý do là ở tranh biện.» Kinh Thuyết nói: «Trong lúc 
nói папр, khi cái được nói không đồng (= đồng ý kiến), như vậy là di 
n khác ý kiến). Đồng (= đồng ý kiến) tức là một người bảo một con vật 

“chó con” (cẩm) thì người khác báo nó là "con chó" (khuyển). Dị (=khác 
| kiến) tức là một người bảo một con vật là “trâu” thì người khác bảo nó 
à “ngựa”. Khi cả hai cùng thắng thì không có tranh biện. Tranh biện tức 
h có người nói đúng và có người nói sai. Ai nói đúng thì thắng.» 


Kinh Hạ nói: «Xem mọi lời nói đều sai cả; nói vậy là sai. Lý do là 
ở lời nói của mình.» Kinh Thuyết nói: «Xem mọi lời nói là sai, thì không 
thể được. Nếu lời nói của người nêu thuyết này là có thể được, thì lời ấy 
không sai, bởi vì nó có thể được. Nếu lời nói của người ấy là không thể 
được, thì bảo lời ấy đúng, vậy là sai.»” 


Kính Hạ nói: «Biết nó hay không biết nó thì cũng như nhau; nói 
vậy là sai. Lý do là ở vô di (không lấy).» Kinh Thuyết nói: «Biết, nên 
mới luận bàn, không biết, lấy gì mà luận bàn?»* 

Kinh Hạ nói: «Kẻ xem phê bình là sai, thì hắn cũng sai luôn. Lý do 
là ở “không xem là sai” (phát phi).» Kinh Thuyết nói: «Xem phê bình là 
sai, có nghĩa là xem sự phê bình của mình sai luôn. Nếu ta không xem nó 
sai, thì không có cái bị xem là sai. Khi ta không thể xem nó sai, có nghia 


% Kinh Hạ: «Vị biện vô thắng, tất bất dáng. Thuyết tại biện.» zB ЖЕҢ, ЮЛ. ТЕ 
lát. Kinh Thuyết: «Vị, sd vị, phi đồng đã, tác di đã. Đẳng tác hoặc vị chỉ cẩu, kỳ hoặc vị chỉ 
khuyển đã. Dị tắc hoặc vị chí nguu, ngưu hoặc vi chỉ mã dà. Cầu vô thắng, thị bát biện dà. Biện 
dà giả, hoặc vị chi thị, hoặc vị chi phí. Đáng giả, thắng dà.» 28, FR 38, 3F [E] th, BJ 3# 
4b. [BỊ НҢ Z #9, H BÈ и КА. BJ nề 88 Z b 2E Hỳ EB Z H th 
BERE SES lã 1U. lí dE LEE RB Z EO, SE г К.м # Bs th. 
Kinh Hạ: «Di ngôn vi tận bội, bội, Thuyết tại kỳ ngón» UEBER, S REEE 
‚ Kinh Thuyết: «Dĩ bội, bất khả dä. Chi nhân chi ngón khá, thi bất bội, tắc thị hữu khả đã. . 
Chí nhân chi ngôn bất khả, di đáng, tất bất thẩm.» DI šŸ#, 2 тї. À Z m uj, 8 
+ ë ,HJ # # uj ib Z A Z Ë uj, 3 ж . 
"* Kinh Hạ: «Tri tri chi phú chi thị dóng dà, bội. Thuyết tại vô di đã.» ЖП MI Z d Z 8 [8] 
15.27.25 ТЕ ФЕ LÍ {Ù,. Kinh Thuyết: «Trí, luận chỉ, phí trí vô di đã.» ж, Z , ЗЕ 
£ BE LÍ th. 
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là không xem phê bình là sai.»°° 


Ở đây phán bác lời của Trang Tử. Học thuyết của Trang Tử cho 
rằng mọi sự vật và ý kiến của người ta đều khác nhau. Nếu chấp một cái 
là đúng, thì rốt cuộc lấy cái gì để xem là đúng? Nếu không chấp một cái 
nào là đúng, thì mọi cái đều đúng. Nên Trang Tử nói: «Lấy nguyên tắc 
hài hoà tự nhiên để điều hoà đúng sai, tuỳ theo vạn vật biến hoá mà biến 
hoá. Đó là cách sống trọn tuổi đời. Hãy quên tuổi đời (tức quên sinh tử), 
quên sự phân biệt đúng sai. Hãy ngao du trong cõi vô cùng tận và gửi 
minh trong dó.»'* Từ mặt tích cực mà xét, thuyết này chủ trương không 
phế bỏ đúng sai, mà vượt lên trên đúng sai. Từ mặt tiêu cực mà xét, 
thuyết này không chấp cái gì là đúng và chủ trương «biện vô thắng» #‡ 
f& R# (khi biện luận thì không ai tháng) và «tri chi phủ chi thị đồng» 5] 
Z & Z = lä] (biết nó hay không biết nó thì cũng như nhau). Té Vật 
Luận nói: «Biện dà giả, hữu bất kiến dã» $t th, # £ rfr Я tB, (khi biện 
luận thi có cái không thấy); «Dai bién bất ngón» К Л E (biện luận 
lớn thì không nói); «Ngôn bién nhi bát cáp» Ё fa mf] ^P 7x (lời tranh 
biện thì không dat mục đích). Nếu xét hết những chỗ này, ta thấy Trang 
Tử xem «lời nói đều là sai cá» (ngôn vi tận bội E Ë$ 5 gg ), tức là xem 
sự phê bình lẫn nhau của con người đều sai cả, nên gọi là «phi phi» ЗЕ 
. Mặc Kinh chủ trương rằng sự đúng sai của con người thì bất đồng, nên át 
có biện luận. Hễ biện luận, ai đúng thì thắng. Điểm này đã được trình 
bày rõ ở trên rồi. Мас Kinh xem «lời nói đều là sai cá» (ngôn vi tận bội 
= #š# ) là sai. Nếu lời ấy đúng, tức là ít nhất nó không sai, vậy sao 
nói «lời nói đều là sai cả»? Nếu lời ấy sai, tức là lời nói đều không sai 
cá, vậy sao nói «lời nói đều là sai cá»? Lời nói «Biết nó hay không biết 
nó thì cũng như nhau» cũng sai luôn. Lời này thể hiện một sự hiểu biết, 
và nó khác với sự không biết. Có biết nên mới luận bàn được; không biết 
thì không thể bàn luận được. Tương tự, xem lời nói là lời nói sai, thì đó là 
một lời phê bình. Người xem lời phê bình ấy là sai, tức là cũng xem 
chính mình sai luôn. Nếu không xem lời phê bình của mình là sai, thì lời 
phê bình không thể bị phê bình. 


° Kinh Hạ: «Phi phí giá bội. Thuyết tại phát phi.» JE JE & F. š# 7E #b JE. Kinh Thuyết: 
«Phi pbi, phi kỷ chí phi dã. Bất phi phi, phi khả phi dà. Bất khả phi đã, thị bất phi pbi dã.» 
ЗЕ З.З C Z ЗЕ de ЗЕ HE.JE ep dB G0 "D 3E Uo Roc GB Ất tr. 

100 Trang Та (Tế Vật Luận): «Hoà chi dĩ thiên nghê, nhân chi di mạn diễn, sở di cùng niên dã. 
Vong niên vong nghĩa, chấn u vô cánh, cố ngụ chư vô cánh.» #0 Z 21 R (5t [Ñ Z ГА 
£ f PR Kl SB И ЕЖЕ ЖЕСЕ SGT EN 
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CHƯƠNG 12 
TUÂN TỬ 


VÀ TUÂN HỌC TRONG NHO GIA 


1. Tuân Tử 


Tuân Tử Æj -F tên là Huóng ўт, tự là Khanh Ў. Sử Ký chép: 
«Tuân Khanh là người nước Triệu. Khi 50 tuổi mới bắt đầu sang nước Tê 
day học. [...] Thời Tê Tương Vương (283-265), bọn Điển Biển đều chết 
cá, cho nên Tuân Khanh là bậc thầy già nhất. Nước Té khuyết chức “liệt 


Tuân Tử 


đại phu”, nên Tuân Khanh ba lần giữ chức tế 
tửu. Nước Тё có người gièm pha Tuân Khanh, 
ông bèn đi sang nước Sở, ở đó Xuân Thân Quân 
cho ông làm huyện lệnh ở Lan Lăng (ở miền 
nam Sơn Đông). Khi Xuân Thân Quân chết 
(năm 238 TCN), Tuân Khanh bị phế, nhân đó 
làm nhà ở Lan Lăng. Lý Tư là thừa tướng nước 
Tần, đã từng là đệ tử Tuân Khanh. Tuân Khanh 
ghét nền chính trị của đời ô trọc, ghét bọn vua 
hôn loạn mất nước không theo đại đạo, mà chỉ 
chăm lo cúng tế, đồng cốt, tin vào may rủi. Bọn 
Nho gia thì câu nệ tiểu tiết, còn những kẻ như 
Trang Chu lại có lời lẽ hoạt kê làm loạn phong 
tục. Cho nên ông xét sự hưng thịnh và bại hoại 


của việc thi hành đạo đức theo Nho và theo Mặc, rồi sắp xếp thứ tự, viết 
sách vài vạn chữ; sau đó chết, an táng ở Lan Lăng.»! 


Thời bấy giờ, ai cũng «chăm lo cúng tế, đồng cốt, tin vào may rủi», 
nên học thuyết của Âm Dương gia trở nên thịnh hành. Kể từ Mạnh Tử về 
———— 


Sit Ký (Mạnh Tử Tuân Khanh Liệt Truyện): «Tuân Khanh, Triệu nhân, niên ngũ thập, thuỷ lai 


du học ư Té. [...] Điển Biển chi thuộc giai di tử, Té Tương Vương thời, nhi Tuân Khanh tối vi 
lão sư. Té thượng tu liệt đại phu chi khuyết, nhi Tuân Khanh tam vi tế tửu yên. Тё nhân hoặc 
sàm Tuân Khanh, Tuân Khanh nãi thích Sở, nhi Xuân Thân Quán di vi Lan Lăng lệnh. Xuân 
Thân Quán tử nhi Tuân Khanh phế, nhân gia Lan Lăng. Lý Tư thường vi đệ tử, di nhi tưởng 
Tần. Tuân Khanh tật trọc thế chỉ chính, vong quốc loạn quán tương thuộc, bất toại đại đạo, 
nhi doanh u vu chúc, tín cơ tường. Bỉ Nho tiểu câu, như Trang Chu đẳng, hựu hoạt kê loạn tục. 
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sau, trong Nho gia không có bậc kiệt xuất. Đến khi Tuân Khanh xuất 
hiện, tường vách thành lũy của Nho gia mới có sắc thái mới mẻ. Trong 
số các triết gia của Trung Quốc, Tuân Khanh cực giỏi về phê bình triết 
học. Các bậc thây giảng kinh đời Tây Hán (tức Tiên Hán, 206 TCN - 25 
CN) phần nhiều cũng được Tuân Khanh truyền dạy, bởi Tuân Khanh học rất 
chuyên cần và học vấn rất uyên bác. 


Ở thiên Khuyến Học, ông nói: «Bắn trăm phát mà trật một, chưa 
đủ gọi là người bắn giỏi. Di ngàn dặm mà còn nửa bước chưa tới, chưa đủ 
gọi là người đánh xe giỏi. Không thông hiểu nhân luân, không chuyên 
nhất vào nhân nghĩa, chưa đủ gọi là người học giỏi. Học thì phải chuyên 
nhất vào một mục tiêu. [...] Chỉ khi nào học cho đến nơi đến chến mới 
gọi là học. Người quân tử biết rằng khi kiến thức không hoàn toàn và 
không thuần tuý thì chưa đủ xem là đẹp. Cho nên phái tụng kinh điển 
từng câu để nó trở thành một phần của mình, suy xét để thông suốt nó, 
thực hành điều đã học và sống đạo đức.»? 


Đó là cách Tuân Tử dạy người, và nó cũng cho thấy tỉnh thần của 
Tuân học. 
Uóng Trung Е rp viết Tuân Khanh Tử Niên Biểu, phóng chừng 


U thị suy Nho Mặc đạo đức chỉ hành sự hưng hoại, tự liệt trứ só van ngôn nhỉ tốt, nhân táng Lan 
Lãng.» М.Л, # 1 †+-, К S9 pt ELTE] BE Z BS ЕБ Ж.Ж 
mm e M 5S. Tr (E э] Ж R Z W Tm ® BO = Б Б. 
асле ыбы ы ок 

T. 


m. жш. + Mi # FS % 7. m FB ELE # ВА C E RL 
LER PESE PS EE NE EE "RM. ВЛ, 2n HE ЕЕЕ, 
ERG ht E He W HG (ë Z tT # 8, H 2J ESA Em AA 


П.» - LAM chú: Từ «du hoc» ở đây được hiểu là di truyën bá học thuật, di dạy hoc. Derk 
Bodde dịch là: «When he was fifty, he first came to spread his teachings abroad in Ch'i.» 
(Khi ông 50 tuổi, бпр bắt đầu sang nước Té dạy hoc.) Bản Selections from Records of the 
Historian (Sử Ký Tuyển), Ngoại Văn xuất hàn xã, Bắc Kinh, 1979, trang 74, dich già Yang 
Hsien-yi và Gladys Yang dich là: «Hsun Ching was a native of Chao who went to Chi when 
he was fifty to spread his teachings.» (Tuân Khanh là người nước Triệu; lúc 50 tuổi đã đi sang 
nước Té dạy học.) - Derk Bodde chú: (1) Liệt đại phu là chức danh ở trung tâm Tác На của 
nước Té, (2) Chính nhờ Lý Tư mà Tán Thuỷ Hoàng mới thống nhất Trung Quốc thành công 
năm 221 TCN. Lý Tư cũng trực tiếp chịu trách nhiệm về việc đốt sách năm 213 TCN. 

Tuân Tử (Khuyến Học): «Bách phát thất nhất, bất túc vị thiện xạ; thiên lý khuể bộ bất chí, 
bất túc vị thiện ngự. Luân loại bất thông, nhân nghĩa bất nhất, bất túc vị thiện học. Học đã 
giả, có hoc nhất chi dã. [...] Toàn chi tận chí, nhiên hậu học giả đã. Quán tử tri phù bất toàn 
bất tuý chỉ bất túc di vi mỹ dã, có tụng sổ di quán chỉ, tư sách di thông chi, vi kỳ nhân di xử chi.» 
[E XE R. PB H81:T E M2 TE, TERS (H. (m т 8, 1. 
# £ — TEASA. BeH HA — Z th [...] £ Z 82.5 3 ñí 
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Tuân Tứ sống 60 năm từ Triệu Huệ Văn Vương #8 8 3r E nguyên niên 
(tức năm 298 TCN) đến Triệu Điệu Tương Vương # fi БЕСЕ năm thứ 
7 (tức năm 238 TCN). Năm sinh và năm mất của Tuân Tử vẫn chưa thể 
khảo được, nhưng hoạt động trọng yếu của đời ông đại khái trong khoảng 
60 năm đó. 


2. Ý kiến của Tuôn Tử đối với Khổng Tử và Mạnh Tử 


Mạnh Tử tôn kính Khổng Tử, Tuân Tử cũng tôn kính Khổng Tử. 
Tuân Tử cho rằng Khổng Tử là bậc đạt được «toàn, tận, túy» 4, z&, y 
(hoàn toàn, tận cùng, tinh tuý). Tuân Tử nói: «Có bọn thống nhất các hé 
thống khác nhau, làm cho lời nói và hành động ngang nhau, thống nhất 
các loại khác nhau, quy tụ các anh tài tuấn kiệt trong thiên hạ, để nói về 
điều rất xưa và dạy họ điều chí thuận. Trong góc phòng và trên chiếu 
ngồi của họ đầy rẫy văn chương của vua thánh và phong tục của đời 
thanh binh. [...} Đó là thầy trò Trọng Ni và Tử Cung vậy.» 


Ở thiên Giải Tế, ông nói: «Đạo có bắn thể thường hằng nhưng 
[ứng dụng] thì luôn biến đổi. Biết một góc thì không đủ gọi là biết. Кё 
thiên kiến chỉ thấy một góc của Đạo chưa thể xem là biết được. Nhưng 
hắn tự cho mình biết hết, còn tô điểm vẽ vời cho cái biết của mình, thế 
là bên trong thì loạn mình còn bên ngoài thì gạt người, trên che lấp dưới, 
dudi bung bít trên, đó là cái họa của che lấp. Khổng Tử đã nhân lại trí, 
và không bị che lấp, nên học phương pháp trị loạn, đủ sánh với tiên 
vương. Ông học được đạo nhà Chu, đem ra vận dụng, và không bị thành 
tích che lấp. Cho nên đức của ông sánh với Chu Công, danh của ông sánh 
với Tam Vương. Đó là cái phúc do không bi che lấp váy.» 


3 Tuân Tử (Phi Thập Nhị Tử): «Nhược phù tổng phương lược, té ngón hành, nhất thống loại, nhi 


quần thiên ha chí anh kiệt, nhi cáo chi di đại cổ, giáo chi di chí thuận. Áo yếu chỉ gian, điểm 
tịch chỉ thượng, liễm nhiên thánh vượng chỉ văn chương cụ yên, phật nhiên bình thế chỉ tục 
khởi yên. [...] Trọng Ni, Tử Cung thị dà.» # A #§ 75 E P 5 (T. # MEL ID Et Ж 
F Zt ,m # Z A K h. Z D. 2 MH AA Z BI. W S ret 
ж £ Z Xx s RO£S.0b ЖР Z (8 & 5I..lít l # P R tb. 

Tuân Tử (Giải Tế): «Phù đạo giả, thể thường nhì tận biến, nhất ngung bất túc đĩ cử chi. Khúc 
tri chỉ nhãn, quan 17 đạo chi nhất ngung, nhi vị chỉ năng thức đã, có di vi túc nhi sức chỉ, nội di 
tự loạn, ngoại di hoặc nhân, thượng di tế hạ, hạ di tế thượng, thử tế tắc chi hoa dã, Khổng Tử 
nhân trí thả bất tế, cố học loạn thuật, túc di vi tién vương giả dã. Nhất gia đắc Chu dao, cử nhi 
dụng chỉ, bất tế ư thành tích đã. Cố đức dữ Chu Công té, danh dữ tam vương tịnh, thử bất tế 
chỉ phúc dã.» X 3H LBS HU dE S, ТН иона A ËR ps 
18 2 — 8, а Ë RM GPS PUE PAM EU Ю.К Ж A 


‚БА F, FE E L, жо †ö Œ..1L T C S H 2, úy SL 
‚ Ж P. ERG + 5 tb. REAA, m H Z , 4 WA #3 pk ÍR р. të ER 
RAT £ =, it ж Z 18 0. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .391 


Tuân Tử cho rằng những triết gia bấy giờ cũng có kiến giải riêng, 
nhưng đồng thời họ cũng bị che lấp, bởi vì họ đều không toàn, tán, tuy. 
Khổng Tử đã nhân và trí lại không bị che lấp, nên biết toàn thể của Đạo, 
do đó Khổng Tử khác với những kẻ thiên kiến, tức là kẻ chỉ thấy một góc 
của Đạo. Mạnh Tử nói Khổng Tử là người «tập đại thành». Tuân Tử 
cũng có ý kiến đó. Nhưng Mạnh Tử khá chú trọng đạo đức của Khổng 
Tử, còn Tuân Tử khá chú trọng học vấn của Khổng Tử, 


Tuân Tứ tôn trọng Khổng Tử, nhưng lại công kích Mạnh Tử. Ông 
nói: «Có bọn về đại thé thì bắt chước tiên vương mà không biết ріёпр mối 
chính. Nhưng họ có tài lớn, chí lớn, kiến thức rộng và đa diện. Họ theo xưa 
mà tạo học thuyết gọi là ngũ hành. Quan điểm của họ mâu thuẫn và không 
có chuẩn mực, п án mà không thuyết minh được, khép kín mà không giải 
thích được. Họ trau chuốt lời lẽ, tự mình bái phục mình, còn nói đấy đích 
thực là lời lẽ của quân tử đời xưa. Tử Tư đề xướng nó, Mạnh Kha phụ hoạ 
vào. Một bọn hủ Nho ngu dốt nhí nhố ở đời, không biết đó là sai, cứ chấp 
nhận nó và truyền lại cho đời; còn nói đó là lời Trọng Ni và Tử Du, rất ích 
lợi cho đời sau. Đó là tội lỗi của Tử Tư và Mạnh Kha vậy.»? 

Người Tây phương thường nói: người ta sinh ra đời, hoặc là Plato 
hoặc là Aristotle. Còn William James trong tác phẩm A Pluralistic Uni- 
verse (Vũ tru da nguyên) của ông, cho rằng tuỳ theo khí chất của các triết 
gia mà có thé phân họ thành hai phái: «tâm mềm» (nhuyễn tâm $Ù: 
tender-minded) và «tâm cứng» (nganh tâm HB 4»: tough-minded). Mạnh 
Tử thuộc phái tâm mềm, vì triết học của ông có khuynh hướng duy tâm, 
Tuân Tử thuộc phái tâm cứng, vì triết học của ông có khuynh hướng duy 
vật. Nay bản Trung Dung được truyền lại vị tất hoàn toàn là do Tử Tư viết. 
Theo Mạnh Tử mà xét, nếu tán tính 2& (^t thì biết Trời, rồi thì vạn vật đều 
có đủ nơi ta. Từ quan điểm bán duy vật (semi-materialism) của Tuân Tử 
mà xét, thành a, thì «mâu thuẫn và không có chuẩn mực, u ẩn mà không 
thuyết minh được, khép kín mà không giải thích được». Tuân Tử công kích 
Mạnh Tử vì khí chất và học thuyết của hai ông khác nhau. Sự tranh luận 


Š Tuân Tử (Phi Thập Nhị Tử): «Lược pháp tiên vương nhi bất tri kỳ thống, nhiên nhí do tài kịch chí 


đại, văn kiến tạp bác. Án vãng cựu tạo thuyết, vị chỉ ngũ hành, thậm tịch ví nhỉ võ loại, u ẩn nhi 
vô thuyết, bế ước nhỉ vô giải. Án sức kỳ từ nhỉ chỉ kính chỉ viết: Thử chân tiên vương quán tử chi 
ngôn dà. Tử Tư xướng chỉ, Mạnh Kha hoa chỉ, thế tục chỉ câu do máu Nho, hoan hoan nhiên hát 
trì kỳ sử phi đã, togi thụ nhi truyền chỉ, di vi Trong Ni, Tử Du vi tư hậu u hậu thế, thị tắc Tử Tư, 
Mạnh Kha chi tội dà.» АА + io ЖП F ЯК, 28 í #3 8⁄4 д Ж.Ш] Fe dE 
DIESE ERO Н Z h f7. E ít E m # Xi, E4 BË im] f šQ ,FB ЖОП Ж 
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của hai phái Tuân Tử và Mạnh Tử trong thời Chiến Quốc cũng giếng như 
sự tranh luận của phái Trình Di #2 (1033-1107) - Chu Hi 2k E (1130- 
1200) và phái Lục Cửu Uyên [Ë 7,388(1139-1192) - Vương Dương Minh 
Е 0 HH (1473-1529) giữa hai đời Tống và Minh vậy. 


3. Y kiến của Tuân Tử đối với chế độ đời Chu 

Đối với chế độ đời Chu, từ một phương diện mà nói, Tuân Tử cũng 
giữ thái độ ủng hộ. Trong thiên Vương Chế, ông nói: «Chế độ của bậc 
vương không nên khởi đầu từ chế độ của tam đại (Hạ, Thương, Chu), còn 
phép tắc thì không nên khác với phép tắc của các vua đời sau. Nguyên 
tắc khác với nguyên tắc của tam đại thì lóng lẻo; phép tắc khác với phép 
tắc của các vua đời sau thì không đúng. Y phục có kiểu mẫu, cung thất có 
quy tắc, quan và lính có định số, vật dùng cho tang tế déu có đẳng cấp. 
Âm nhạc không nhã và đúng đắn thì phế bỏ; màu sắc nào xưa chưa hé có 


thì bó hết; vật dùng nào xưa chưa hé có thì bó hết. Đó gọi là phục cổ, là 
chế độ của bậc vương уйу.» 


Phép tắc của vua đời sau tức là đạo của đời Chu. Thiên Phi Tướng 
nói: «Đạo người thì chẳng gì mà không biện biệt; biện biệt thì không gì 
lớn bằng thân phận xã hội; thân phận thì không gì lớn bằng lễ; lễ thì 
không gì lớn bằng thánh vương. Thánh vương có cả trăm, ta nên bắt 
chước ai? Cho nên nói: Lễ lâu đời thì hình thức mất, nhạc lâu đời thì chi 
tiết mất. Các quan phụ trách lễ nhạc đã không giữ lấy hình thức và chi 
tiết khi lễ nhạc trở nên quá xưa. Cho nên nói: Muốn xem dấu tích của 
thánh vương, thì hãy nhìn nơi nào còn rõ nhất, tức là nhìn vào các vua đời 
sau vậy. Các vua đời sau ấy là vua của thiên hạ. Bỏ các vua sau mà bắt 
chước thời thượng cổ, khác nào bỏ vua mình mà đi phụng sự vua của 
người khác. Cho nên nói: Muốn xem nghìn năm thì hãy xem xét ngày 
nay; muốn biết ức vạn thì hãy xét một hai; muốn biết đời trước thì hãy 
xem xét đạo của đời Chu; muốn biết đạo của đời Chu thì hãy xem xét 


Tuân Ti? (Vương Chế): «Vương giá chi ché, đạo bất quá tam đại, pháp bất nhị hậu vương. Đạo 
quá tam đại vị chỉ đãng, pháp nhị hậu vương vị chỉ bất nhã. Y phục hữu chế, cung thất hữu độ, 
nhân dó hữu số, tang tế giới dụng, giai hữu dáng nghi. Thanh tác phàm phi nhã thanh giả cử 
phế; sắc tắc phàm phi cựu văn giả cử tức; giới dụng tắc phàm phí cựu khí giả cử huỷ. Phù thị 
chỉ vị phục cổ, thị vương giả chỉ chế dà.» + Ж Z fŸJ, XÃ iB = LOS ELE + 
D o et #4 K& + ñR Z THE. KREI, 3 % £ FE, A tE 
LB , ss ная =н. e ЫА 
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đúng người, đó là bậc quân tử được quý trọng (tức Khổng Td)» 


Mạnh Tử và Tuân Tử đều tôn sùng Khổng Tử. Từ một phương 
điện mà xét, hai ông cũng đều ng hộ chế độ đời Chu. Tuân Tử nói bắt 
chước các vua đời sau, còn Mạnh Tử nói bắt chước các vua đời trước. 
Kỳ thực là một. 


Tuân Tử xem đạo của đời Chu là phép tắc của các vua đời sau. Như 
ở trên tôi đã nói, ở thời Xuân Thu Chiến Quốc các chế độ cũ ngày càng 
băng hoại. Các bậc hiển triết bấy giờ có người ủng hộ các chế độ cũ, có 
người phê bình hoặc phần đối các chế độ cũ, có người muốn lập các chế 
độ mới để thay thế các chế độ cũ. (Xin xem lại tiết 2 của chương 2). 
Những hiển triết này khi phát biểu chủ trương của mình, lời lẽ của họ 
một mặt có nguyên do và lý luận, một mặt lại mượn danh của thánh hiển 
xưa để lời nói của mình có sức nặng. Trang Tử gọi phong cách ấy là 
trọng ngôn $ = ^ Khổng Tử ủng hộ các chế độ đời Chu, nên thường nói 
đến Văn Vương và Chu Công. Mặc Tử nổi lên sau Khổng Tử, chủ trương 
khá xưa hơn nữa là bắt chước đời Hạ chứ không bắt chước đời Chu; đem 
vua Vũ của đời Hạ mà trấn áp Văn Vương và Chu Công. Mạnh Tử nổi 
lên sau Mặc Tử, chủ trương càng xưa hơn nữa, lấy Nghiêu và Thuấn trấn 
áp Hạ Vũ. Bọn đệ tử Lão Trang nổi lên sau Mạnh Tử lại lấy các nhân 
vật truyén thuyết trước cả Nghiêu và Thuấn để trấn áp Nghiêu và Thuấn. 
Trong thời của Mạnh Tử, Văn Vương và Chu Công được xem là «tiên 
vương» (các vua đời trước), các nguyên tắc của đời Chu được xem là 
«phép tắc của tiên vương», Đến thời của Tuân Tứ, Văn Vương và Chu 
Công được xem là «hậu vương» (các vua đời sau), các nguyên tắc của đời 
Chu được xem là «phép tắc của hậu vương». 


Bọn đệ tử Lão Trang bấy giờ cho rằng thời thế xưa nay rất khác 


Tuán Tử (Phi Tưởng): «Nhân đạo mạc bất hữu biện, biện mạc đại v phận, phận mạc đại u lễ, 
lễ mạc dai u thánh vương. Thánh vương hữu bách, ngô thục pháp yên? Cố viết: Văn ciu nhi 
tức, tiết tộc cứu nhi tuyệt, thủ pháp số chỉ hữu tư cực lễ nhì trì. Cố viết: Dục quan thánh 
vương chỉ tích, tắc ư kỳ xán nhiên giả hĩ, hậu vương thị dã. Bỉ hậu vương giả, thiên hạ chí 
quân đã, xả hậu vương nhi đạo thượng cổ. Thí chi thị do xà kỹ chi quán nhi sự nhân chí quân 
dã. Cố viết: Dục quan thiên tué, tắc sổ kim nhật; dục tri ức vạn, tác thẩm nhất nhi; dục tri 
thượng thế, tắc thẩm Chu đạo; dục tri Chu đạo, tắc thẩm kỳ nhân, sở quý quân tử.» Л. E 
m Á fi Mt. EA ht y. TRARA, `. v +}. 
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Š LAM chú: Trọng ngôn: làm cho lời có trọng lượng; thường bị đọc lám là trùng ngón. 


394. PHÙNG HỮU LAN 


nhau, cho nên không thể trổ lại dùng các chế độ của đời Chu. Trang Tử 
nói: «Bi trên sông nước chẳng Bì bằng thuyền; đi trên đất liên chẳng gì 
bằng xe. Lấy thuyền (là thứ vốn chỉ đi trên nước) mà đẩy nó đi trên đất 
liền, thì trọn đời cũng không thể đi được. Xưa nay chẳng phải là sông 
nước và đất liền sao? Chu và Lỗ chẳng phải là thuyên và xe sao? Nay 
đem nguyên tắc đời Chu áp dụng vào nước Lỗ, tức là đẩy thuyền trên đất 
liền vậy, Đã lao nhọc mà chẳng nên công, thân Át gặp tai hog»? 


Tuân Tử nói: «Tinh cám của con người, dù của ngàn người hay vạn 
người, cũng như một. Trời đất ngày xưa cũng như trời đất ngày nay. Đạo 
của trăm vua đời xưa cũng là đạo của các vua đời nay. Quân tử khảo sát 
đạo của các vua đời nay mà luận chuyện xảy ra trước trăm vua đời xưa. 
Suy rộng từ рїёпд mối của lễ nghĩa, phân biệt đúng sai, tóm lấy sự trọng 
yếu của thiên hạ, cai trị dân chúng trong bốn biến, giống như sử dụng một 
người. Cho nên nói: Nắm lấy cái giản ước mà thành tựu càng lớn. Cái 
thước vuông (ê-ke) năm tấc mà đo hết diện tích trong thiên hạ. Cho nên 
quân tử không ra khỏi nhà mà tình hình trong bốn biển đều biết rõ. Đó là 
nhờ thuật nắm lấy cái giản ước vậy.»'° 


Tuân Tứ lại nói: «Người ngu nói: “Tình thế xưa và nay khác thì phép 
trị loạn cũng khác.” Những người bình thường bởi nghe lời ấy mà làm. 
Những người tầm thường ấy, ngu dai không biết ăn nói, bỉ lậu vô cùng. 
Việc sờ sờ trước mặt mà còn bị lừa, huống hó những gì truyền lại từ ngàn 
đời trước. Sự việc từ cửa ra tới sân mà bọn ngu ấy còn bị lừa, huống hó 
những điều từ ngàn đời trước. Tại sao thánh nhân không bị lừa? Đáp: “Thánh 
nhân lấy mình mà suy ra người.” Cho nên lấy người suy ra người, lấy tình 


Trang Tử (Thiên Vận): «Phù thuỷ hành mạc như dung chu, nhi lục hành mac nhu dung xa. Dĩ 
chu chi khá hành ư thuỷ dá, nhi cầu thói chỉ ư lục, tắc một thế bất hành tám thường. Cổ kim 
phi thuỷ lục du? Chu LẸ phi chu xa du? Kim kỳ hành Chu ư Lỗ, thị do thôi chu u lục dà! Lao 
nhi vô công, thân tất hữu ương.» + 7k (7 3€ An ТАР. ПТ tr SE c Шш. г 
я] {т КЬ bK ME 2 B BESBU i$ Ht 4° fT 3 ws. 2 ЗЕ 7k BB БИ 778) ®& ЗЕ 
F 8 B 25 Жый p; EIE ЖЕ Ж am 125 d mI. bun. 

Tuân Tử (Bất Cẩu): «Cố thiên nhân vạn nhân chỉ tình, nhất nhân chỉ tình thị dã. Thiên địa 
thuỷ giá, kim nhật thị dã. Bách vương chi đạo, hậu vương thị dã. Quân tử thẩm hậu vương chi 
đạo nhí luận ư bách vương chí tiền, nhược đoan bái nhỉ nghị. Suy lễ nghĩa chỉ thống, phân thị 
phí chí phân, tổng thiên hạ chỉ yếu, trị hải nội chỉ chúng, nhược sử nhất nhân, có thao dí ước 
nhi sự di đại. Ngũ thốn chỉ củ, tận thiên hạ chỉ phương dã. Cố quân tử bất hạ thất đường nhi 
hải nội chi tình cử tích thử giá, tắc thao thuật nhiên đã.» FARAZ AZ 
fk th. K Hb 46 4,2 HB E tb. + Z Ж, + E tb. + 8 Á T Z 


lũ 
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hình suy ra tình hình, lấy loại suy ra loại, lấy lời nói suy ra công trạng, lấy 
Đạo quán xét đến tận cùng. Xưa và nay cũng là một, chỉ suy ra là biết. Thứ 
loại không đổi, tuy lâu đời nhưng nguyên lý cũng vậy. Cho nên muốn xét 
đoán những tà thuyết mà không bị nó làm mê muội, muốn xem xét những 
sự tạp nhap mà không bị lầm, thì có thể dùng phép loại suy dy.»" 


Bọn ngu mà Tuân Tử ám chỉ tức là tác giả của thiên Thiên Vận 
trong sách 7rang Tứ. Tuân Tử cho rằng trời đất ngày nay cũng như trời 
đất ngày xưa, con người ngày nay cũng như con người ngày xưa. Thứ loại 
không đổi, tuy lâu đời nhưng nguyên lý cũng vậy. Thế thì tại sao chế độ 
đời Chu không thể thi hành trở lại? 

4. Trời và Tính 

Theo Khổng Tử, «Thiên» là ông Trời như một đấng chủ tể. Theo 
Mạnh Tử, «Thiên» có khi là một dáng chủ té, có khi là số mệnh, có khi là 
nghĩa lý (đạo đức). Theo Tuân Tử, «Thiên» là cõi tự nhiên, bởi vì ông 
chịu ảnh hưởng của Lão Trang. Trong thiên Thiên Vận, Trang Tử nói 
rằng sự vận hành của trời đất và mặt trời mặt trăng theo một sắp đặt có 
tính máy móc không thể tránh được, và sự chuyển vận của chúng không 
thể dừng được. Tức là căn cứ theo vũ trụ quan của chủ nghĩa tự nhiên mà 
nói. Vũ trụ quan của Tuân Tử cũng theo chủ nghĩa tự nhiên. Ông nói: 
«Trời vận hành có qui luật thường hằng, không vi Nghiéu mà tón tại, 
không vì Kiệt mà mất. Người ứng theo luật ấy mà yên trị thì tốt; hễ ứng 
theo luật ấy rối loan thì xấu. {...] Cho nên ai hiểu rõ sự phân biệt giữa trời 
và người mới gọi là bậc chí nhân. Không làm mà thành tựu, không cầu 
mong mà được, đó gọi là chức vụ của trời (thiên chức). Như vậy, đạo trời 
tuy thâm sâu nhưng người không suy tư về nó, tuy lớn nhưng người không 
góp thêm khả năng của mình vào đó, tuy tỉnh vi nhưng người không giám 
sát nó. Đó goi là không tranh chức vụ của trời. Trời có bón mùa, đất có 
tài nguyên, người có sự cai trị. Như vậy người với trời đất tạo thành bộ 


U Tuân Tí (Phi Tướng): «Phù vọng nhân viết: Cổ kim dị tình, kỳ di trị loan giả di dao. Nhi chúng 
nhân hoặc yên. Bi chúng nhân giả, ngu nhi vô thuyết, lậu nhi võ độ дїй dã. Kỳ sử kiến yên, do 
khả khi đã, nhí huống v thiên thế chi truyền dã! Vọng nhân giả, môn đình chỉ văn, do khả vu 
khí dã, nhi huống ư thiên thế chỉ thượng hó! Thánh nhân hà di bất khi? Viết: Thánh nhân giá, 
di kỷ độ giả dà. Cố di nhân độ nhân, di tình độ tinh, di loại độ loại, di thuyết độ công, di đạo 
quan tận. Cổ kim nhất độ dà, loại bất bội, tuy cửu đồng lý. Có hương hó tà khúc nhí bất mê, 
quan hó tạp vật nhi bất hoặc, dĩ thử độ dã.» X SEA E1 :# 2 sig. Ft pl 25 B|, ë 
Sìã.mi® A&®.í6 # A #4. ЖЕ: GR LES du SE EC d HB RUE 
1B aT EX din т + HW f# d Um A АЕС n] 38 WX E, 
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tam (tam tài). Bỏ cái khiến người đứng ngang với Trời đất, mà lại mong 
cùng với trời đất trở thành bộ tam, thế là sai lầm! Các sao đi vòng, mặt 
trời mặt trăng thay nhau soi sáng, tứ thời luân chuyển, Âm Dương biến 
hoá, gió mưa khắp chốn, vạn vật mỗi thứ đều được sự hài hoà â ау mà sinh 
sôi, mỗi thứ đều được nuôi dưỡng mà thành. Không ai thấy việc trời làm, 
mà chỉ thấy kết quả thôi. Đó gọi là thần diệu. Ai cũng biết thành quả 
biến đối của vạn vật, nhưng không ai thấy nguồn gốc vô hình của chúng. 
Đó gọi là trời. Chỉ có thánh nhân không mong biết trời,»'!? 


«Các sao đi vòng, mặt trời mặt trăng thay nhau soi sáng», đó là sự 
vận hành tự nhiên. Thánh nhân không mong biết cái nguyên do khiến 
chúng như thế, mà chỉ cố hết sức tự cầu mình có nhiều phúc. Cố hết sức 
tự cầu mình có nhiều phúc, có thể điều khiển được bốn mùa của trời 
(thiên thời) và tài nguyên của đất (địa tài), và sử dụng chúng. Như thế 
con người có thể đứng ngang hàng với trời đất. 


Do đó Tuân Tử nói: «Tôn trọng và nghĩ đến trời sao bằng súc tích 
tài vật và lợi dụng chúng. Tuân theo và tán tụng trời sao bằng thích ứng 
mệnh trời và lợi dụng nó. Hy vọng và chờ thời sao bằng thích ứng thời 
thế mà xoay chuyển nó. Trông cậy vật tự gia tăng sao bằng dùng tài ba 
của mình mà phát triển nó. Mong vật sinh ra sao bằng có được cái khiến 
vật trưởng thành. Cho nên, nếu bỏ qua cái mình có thể làm mà chỉ nghĩ 


7 Tuân Tử (Thiên Luận): «Thiên hành hữu thường, bất vì Nghiêu tổn, bất vi Kiệt vong. Ứng chỉ 


di trị tắc cát, ứng chi di loạn tắc hung. [...] Cố minh ư thiên nhân chỉ phân, tắc khả vị chí nhân 
hi. Bất vi nhi thành, hất cầu nhi đắc, phù thị chi vị thiên chức. Như thị giả, tuy thâm, kỳ nhân 
bất gia lự yên; tuy đại, bất gia năng yên; tuy tỉnh, bất gia sát yên; phù thị chỉ vị bất đữ thiên 
tranh chức. Thiên hữu kỳ thời, địa hữu kỳ tài, nhân hữu kỳ trị, phù thị chỉ vị năng tham. Xã kỳ 
så di tham, nhỉ nguyện ky sở tham, tắc hoặc hi! Liệt tinh tuỳ tuyển, nhật nguyệt đệ chiếu, tứ 
thời đại ngự, àm đương đại hoá, phong vũ bác thi, vạn vật các đắc kỳ hoà di sinh, các đắc kỳ 
dưỡng di thành, bất kiến kỳ sự nhi kiến kỳ công, phù thị chỉ vị thần, Giai trí kỳ sở di thành, mạc 
trì kỳ vô hình, phù thị chỉ T thiên. Duy thánh nhân vi bất cầu tri thiên.» X ƒT 48 ?#., T 
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đến trời thói, thì sẽ không hiểu được bán chất của vạn våt.» Đó gọi là 
«điều khiển được bốn mùa của trời (thiên thời) và tài nguyên của đất 
(địa tài), và sử dụng chúng». 

Mạnh Tử nói đến Trời với tính chất nghĩa lý (tức đạo đức), và cho 
rằng nhân tính là một phần của Trời. Đó là cơ sở siêu hình học của Mạnh 
hoc vé tính thiện. Tuân Tử xem trời là cõi tự nhiên, trong đó không hé có 
nguyên lý đạo đức. Trời của Mạnh Tử khác với trời của Tuân Tứ. Cũng 
thế, hai ông quan niệm về nhân tính trái ngược nhau. Tuân Tử nói: «Bản 
tính con người vốn ác; cái thiện của họ là do tao tác.» 

Về nhân tính (tính PE) và tao tác (nguy (&), ông nói: «Cái ở trong 
con người nhưng không thé học, không thể làm, thì gọi là tính. Cái ở 
trong con người có thể học mà thành kỹ năng, có thể làm mà thành tựu, 
thì gọi là tao tác (nguy). Dó là sự phân biệt giữa tính và tao tác vậy.»!® 

Tuân Tử lại nói: «Tính là chất liệu chất phác ban đầu; tạo tác là 
làm vững mạnh nhờ văn và lễ. Không có tính thì tạo tác không có cái để 
thêm vào; không có tạo tác thì tính không thể 178 nên tốt dep.»" 


«Cái vốn thế từ lúc ta chào đời thì goi là tính», tính thuộc về trời (= 
cõi tự nhiên). Trời (= cõi tự nhiên) tự có qui tắc thường hằng của nó, 
trong đó không có lý tưởng, không có nguyên lý đạo đức; thế thì trong 
tính cũng không thể có nguyên lý đạo đức. Đạo đức là do con người tạo 
tác. Tuân Tử nói: «Bản tính con người là hám lợi. Sinh ra là đã bám lợi 
rồi. Thuận theo sự hám lợi thì tranh đoạt nhau chứ không nhường nhịn 
nhau. Sinh ra là đã ganh ghét rồi. Thuận theo sự ganh ghét thì làm hại 


lá 


Tuân Tử (Thiên Luận): «Đại thiên nhỉ tư chỉ, thục dữ vật súc nhỉ chế chỉ. Tòng thiên nhỉ tụng 
chi, thuc đữ chế thiên mệnh nhi dung chỉ. Vọng thời nhi đãi chi, thục đữ ứng thời nhi sử chỉ. 
Nhân vật nhi da chi, thục dữ lý vật nhi vật thất chí. Nguyện u vật chỉ sở di sinh, thuc di? hữu vật 
chí sở di thành. Cố thác nhân nhi tư thiên, tắc thất vạn vật chỉ tình.» K X E Z , SA EH 1?) 
x mg Z ë X thị РАНЕ Bi $Ú X ấn mu FB . S OUR m А ДА ЕИ 
Bgm (E Z LJ qo d # 20,9k Di RE V9 du 22 % Z BPB ht ỨI Z Br УЕЗДЕ 
ш AH Z BODL X ML АШ 8 < HU K 8 2 Z 18. 

Tuân Tử (Lính Ác): «Nhân chi tính ác, kỳ thiện giá nguy» AZ ER, H.E 6 (.- LAM 
chú: Chữ nguy {Sở đây có nghĩa là do người tao tác (nhân vi A £3; kiểu sức ‡Š 68). 


Tuân Tử (Tính Ас}: «Bất khả học, bất khả sự, nhí tại nhân giả vị chi tính. Khả học nhi nàng, khá 
sự nhỉ thành chỉ tại nhân giả, vi chi nguy. Thị tính nguy chỉ phân dã.» 2š BỊ A8, 4: в] 88 I) Tz 
Ле Z tk. o # пп ñë nƒ # f0 pk ít: À 4.88 Z I om PE 2 tu. 
Tuân Tử (LỄ Luận): «Tính giả, bản thuỷ tài phác đã; nguy giả, văn lễ long thịnh dã. Vô tính 
tắc nguy chi vô sử gia, vô nguy tắc tính bất năng tự mỹ.» TE #4, Z 1Š HM ‡t th. IG EX 
18 lễ mà tb. S PE RU fã ЖРТ, ## f8 BỊ Pt 4 BE 8 3. 
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nhau chứ không trung tín với nhau. Sinh ra là đã tai ham mắt muốn tôi, 
tức ham muốn thanh sắc. Thuận theo lòng dục ấy thì sinh ra đâm loạn 
sinh chứ không có lễ nghĩa và văn lý. Vậy nếu xuôi theo tính và thuận 
theo tình, tất sinh ra tranh đoạt, xâm phạm chức phận nhau, làm loạn đạo 
lý, và trở nên hung bạo. Do đó cần có thầy và phép tắc để cải hoá nhân 
tính, lấy lễ nghĩa dẫn dắt nó, rồi người ta mới có lòng nhường nhịn, hợp 
với văn lý, và trở nên yên trị. Xét điều đó thì biết rõ bản tính con người 
vốn ác; cái thiện của họ là do tạo tác уйу.» 


Bản tính con người tuy ác, nhưng ai cũng có thể trở nên thiện. Tuân 

Tử nói: «Người đi đường (tức ké bình thường) cũng có thể là vua Vũ. Nói 
thế nghĩa là sao? Đáp: Vũ sở đĩ thành Vũ là do ngài đã thi hành nhân, 
nghĩa, luật pháp, công chính. Vậy nhân, nghĩa, luật pháp, công chính có cái 
lý có thể biết và thi hành. Người đi đường đều có tư chất có thể biết nhân, 
nghĩa, luật pháp, công chính; đều có công cụ có thể thi hành nhân, nghĩa, 
2 pháp, công chính. Nhu thế rõ ràng là người di đường có thể thành vua 
ü. [...] Nay khiến người đi đường có học tập, chuyên tâm nhất chí, suy tư, 
xét kỹ, lâu ngày chày tháng, không ngừng tích chứa điều thiện, như vậy 
hắn sẽ giao thông, với thần minh, đứng ngang với trời đất. Cho nên thánh 


———__—- 


18 Tuân Tử (Tính Ác): «Kim nhân chi tính, sinh nhi hữu biểu lợi yên, thuận thị cố tranh doat sinh, 


nhi từ nhượng vong yên. Sinh nhỉ hữu tật ó yên, thuận thị cố tàn tặc sinh, nhi trung tín vong yén. 
Sinh nhi hữu nhi mục chỉ dục, hữu hiến thanh sắc yên, thuận thị cố dám loạn sinh nhi lễ nghĩa 
văn lý vong yên. Nhiên tắc tòng nhân chỉ tính, thuận nhân chỉ tình, tất xuất ư tranh đoạt, hợp 
u phạm phận loạn lý, nhi quy ư bạo. Cố tất tương hữu su pháp chi hoá, lễ nghĩa chỉ đạo, nhiên 
hận xuất ư từ nhượng, hợp u văn lý, nhi quy w tri. Dụng thử quan chỉ, nhiên tắc nhân chí tính ác 
minh hi, kỳ thiện giả nguy dã.» 4 A Z t: , E mA i Е, ЛА Z MC 3 b , (Ti 
§† OCC Б.Е HU fl # mox QR ROME R i Ga U- 35.4: dud H H 
«н Ж E ® AR TE ë ë RU 4 m 18 # X H C ж. # B GE A Z Е 
‘BALE ШК 60023057 RLE , thị B S ар. Uu 18 8B 

< 16,18 Ж BAS 06 EKER, S e E PA NEUE и, 
BJ A Z EEH ZR, H.E 403 t- LAM chú: Vän lý ở BE = nghỉ tiết ($$ f- Derk 
Bodde chú: Nghia X là một từ mà chúng ta thường dịch là «sự đúng dán» (righteousness), và 
hay di kèm với đức nhân (7 (human-heartedness). Tuy nhiên khi Tuân Tử dùng nghia kèm với 
ё, thì từ này mất ý nghĩa là «sự đúng dán do cả nhân thực hiện» và nó có ý nghĩa bao quát hơn 
và không liên hệ đến cá nhân; nó là một thứ mà xã hội sở hữu. Do đó /é (rules of proper 
conduet- qui tác về phẩm hạnh đúng đắn) là những nghi lễ cổ truyền được tích luỹ thành, và xã 
hội áp đặt nó vào cá nhân. Cũng thể, #ghia dường như là qui tác về điều công bằng chính đáng, 
do xã hội nắm giữ chứ không phải cá nhân nắm giữ, Vì thë ngtia không còn là đức tính của cá 
nhân (giống như đức nhân) nữa. Cho nên, khi nglria di kèm với If thì chúng tôi dịch là 
«standards of justice» (những chuẩn mực công chính). Đó là ý nghĩa đặc biệt của #ghia mà ở 
thiên Vương Chế, Tuân Tử cho rằng xã hội con người đặt nền tảng trên rri thức và nghĩa. (Xem 
đoạn trích dẫn liên quan, ở tiết 6 của chương 12 này, nói về khởi nguyên của quốc gia và xã hội). 
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nhân vốn là người bình thường nhờ tu đưỡng và tích thiện mà їһапһ.»” 


Trần Lễ [ ÿ# (1810-1882) viết: «Раі Đông Nguyên & St JA (1723- 
1777) nói: "Lài nói trên và thuyết tính thiện không những không trái 
nhau mà đường như còn phát minh cho nhau.” Tôi nói người đi đường có 
thể thành vua Vũ, cũng giống như Mạnh Tử nói ai cũng có thể thành 
Nghiêu, Thuấn. Chí đổi tên Nghiêu, Thuấn thành Vũ, mà tôi tự lập được 
học thuyết sao?»? 


Tuy nhiên, Mạnh Tử khi nói tính thiện, có ý rằng trong bản tính của 
con người vốn có thiện đoan $ ti (đầu mối thiện). Nếu con người biết 
phát triển cho thiện đoan ấy lớn mạnh thì sẽ trở thành Nghiêu, thành 
Thuấn. Tuân Tử khi nói tính ác, có ý rằng trong bản tính của con người 
đã không có thiện đoan, mà thám chí còn có ác đoan $8 ýp (đầu mối ác). 
Tuy con người không có thiện đoan, nhung lai có thông minh và tài lực. 
Nếu được chỉ bảo về tình nghĩa cha con và quan hệ chân chính giữa vua 
và bẩy tôi, thì người ta cũng có thé học tập mà thực hành được. Học tập 
súc tích lâu ngày chày tháng sẽ thành thói quen. Thánh nhân chính là 
người đã có công phu súc tích rất nhiều vậy. Tuân Tử nói; «Người đi 
đường (tức trăm họ) nhờ tích thiện mà trọn vẹn cả, và gọi là thánh nhân. 
Trước phải cầu sau mới được, trước phái làm sau mới thành, trước phái 
tích lũy sau mới cao, trước phải hoàn toàn sau mới thành thánh. Cho nên 
thánh nhân là người đã tích chứa nhiều. Người tích chứa việc cày cấy là 
nóng phu, tích chứa việc chặt dëo là thợ thuyén, tích chứa hàng hoá là 
thương buôn, tích chứa lễ nghĩa là quán tit»?! 

U Тийн Tử (Tính Ác): «Đồ chỉ nhân khả di vi Vũ, hat vị dà? Viêt: Phàm Vũ chi sở di vi Vũ giả, 
di kỳ vi nhân nghĩa pháp chính dã. Nhiên tắc nhân nghĩa pháp chính, hữu khá tri khá nàng chi 
lý. Nhiên nhi dò chi nhân dà, giai hữu khả di tri nhân nghĩa pháp chính chỉ chất, giai hữu khả 
di năng nhân nghĩa pháp chính chi cu, nhiên tác kỳ khả di vi Vũ minh hi. [...] Kim sử đổ chí 
nhân, phục thuật vi học, chuyên tâm nhất chí, tự sách thục sát, gia nhật huyện cửu, tích thiện 
nhi bất tức, tắc thông u thần minh, tham wu thiên địa hi. Cố thánh nhân giả, nhân chí sở tích nhí 
trí hi» 3 Z A 9] A F$ & , & 8H t, E :\ ã Z FH DL ES P ELE H. FS _ # 
ОТЕ. REF. 3€ v db. ој XU s] SE Z EE.# do SR DOA 0. 8 «T 12 AG 
{‹ W K F Z Ë W H SD DAE C ЖЕУ Н, WJ E pj L R$ EA 1.1 
ft WEG A кива E - as 8 38 Sk 82 0D E E ALLE E m BB 
Ж h^ tt HH, f^ X hb =. P À ë , À 2 B im 2. 
Trần Lë ffi i8, Đông Thuc Độc Thư Ky TR 8h 38 2 50, quyển 3, trang 2, 
Tuân Tử (Nho Hiệu): «Вб chí nhân bách tính, tích thiện nhi toàn tận, vị chi thánh nhân. Bi cầu 
chỉ nhí hậu đắc, vi chi nhi hận thành, tích chỉ nhi hậu cao, tán chí nhi hậu thánh. Có thánh nhân 
dã giả, nhân chi sở tích đã. Nhân tích nậu canh nhí vi nóng phu, tích (гас tước nhi vi công 
tượng, tích phán hoá nhi vi thương cổ, tích lỄ nghĩa nhi vi quán tử.» * „7 A G bE, 38 = 
ш ә. 2 B À (OR Z 0 f4 CR. F Z m f4 pk fÑ Iouem. c 
ñj 4 ЧЕ. ER OA tà, À Z АТЫ. AL FÉ EHE m Е А BỊ йт 
E LUr,H8 ¿ frm P jm ë 8 tệ mm ñ ë 7. 


400. PHÙNG HỮU LAN 


«Người đi đường đều có tư chất có thể biết nhân, nghĩa, luật pháp, 
công chính; đều có công cụ có thể thi hành nhân, nghĩa, luật pháp, công 
chính.» Đó là nói khía cạnh thông minh tài lực của con người, chứ không 
nói con người vốn có tính chất đạo đức. Con người tích chứa lễ nghĩa thì 
thành quân tử; giống như tích chứa việc cày cấy thì thành nông phu. Đó 
đều là vấn để tri thức và thói quen. Mạnh Tử nói con người sở đĩ khác với 
cầm thú là vì con người có thiện đoan, thí dụ cái tâm phân biệt đúng 
sai.? Tuân Tử nói con người sở di khác với cám thú là vì con người có tài 
ba thông minh uu tú. Cho nên thuyết tính ác của Tuân Tử quả thực khác 
với thuyết tính thiện của Mạnh Tử. 


5. Tâm lý học của Tuân Tử 


Những gì được trình bày ở tiết trên sẽ trở nên rõ hơn khi chúng ta 
xét tâm lý học của Tuân Tử. Ông viết: «Cái khi sinh ra vốn thế thì р gọi là 
tính. Tính cũng là cái được sinh do sự hài hoà của sự sống, tỉnh tuý và дар 
ứng với kích thích bên ngoài; cũng là cái không làm mà tự nhiên như thế. 
Các trang thái yêu, ghét, mừng, gián, buồn, vui của tính thì gọi là rini. 
Tình như thé mà tâm lựa chọn thì gọi là А (suy nghi, tư lu). Tâm tư lu và 
có thể theo đó hành động thì gọi là nguy (tạo tác). Tư lu nhiều, tập luyện 
thành kỹ năng, rồi sau thành tựu, thì cũng gọi là nguy (tạo tác). Hành 
động vì cái lợi chính đáng thì gọi là sự (sự nghiệp). Hành động vì chính 
nghĩa thì gọi là hanh (đức hạnh tốt). Cái ở trong con người và có khá 
năng nhận biết thì goi là tri (tri giác). Tri giác hợp với ngoại vật thì gọi 
là trí (kiến thức), Cái ở trong con người mà nhà nó người ta có thể làm 
được công việc thì goi là ndng (khả năng). Khả năng hợp với ngoại vật 
thì gọi là năng (tài năng). Tính bị thương thì gọi là bệnh. Cái mà ta tình 
cờ gặp phải thì goi là mệnh.»?2 

U^ LAM chú: Mạnh Tử nói con người có n? đoan VY Ö (bốn đầu mối): nhân, nghĩa, lễ, trí. Cái tám 
phân biệt đúng sai tức là trí. : 
2 Tuân Tử (Chính Danh): «Sinh chỉ sử di nhiên giả vị chỉ tính. Tin (*) chi hoà sở sinh, tinh hợp 
cảm ứng, bất sự nhi tự nhiên vị chi tính. Tính chỉ hiến, б, hi, nộ, ai, lạc vị ch tinh. Tình nhiên 
nhí tâm vi chỉ trach vị chỉ ly. Tâm lu nhi năng vi chỉ động vị chỉ nguy. Ly tích yên, năng tập yên, 
nhí hậu thành vị chí nguy. Chính lợi nhi vi vi chỉ sự. Chính nghĩa nhí vi vị chí hanh. Sở di tri chi 
tại nhân giả vị chỉ tri. Tri hữu sd hợp vị chi trí. Sở di năng chi tại nhân giả vị chỉ năng. Năng 
hữu sở hợp vị chỉ năng. Tính thương vị chỉ bệnh. Tiết ngộ vị chi mệnh.» 4 Z PF JJ 95 E 
28 2. 1s TE CX ЯП PR 5E SES BR REL ЕШ BI # РАЗАРА 
ЕЕС Z lễ 15 #4 N b É Z f# РАСИ B Hi 8E ES E, 
ay Re 5. BE Б, HU (e A 2 (8 .IEG m f8 ä8 c Ж.К ЖШ 
B 8H Z (3 Pn EA MI ТЕА #5 šB Z M. A GB Z #9 OPH p. BË Z 
f А жаН Z BE. f6 APA dH Z А 3B 2 PS BG B d] đù — Phùng 


Hữu Lan chú: Vương Tiên Khiêm nói chữ tính FE này lẽ ra là chữ sinh 4:. 
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Tuân Tử nói tiếp: «Nói đến cai trị mà đợi khử duc (trừ bó ham muốn) 
thì không thể dẫn dắt lòng dục, lại còn bị khốn vì có ham muốn. Nói đến 
cai trị mà đợi дий đục (giảm bớt ham muốn) thì không thể tiết dục, lại còn 
bị khốn vì có nhiều ham muốn. [...] Ham muốn thì bất chấp khả năng đạt 
được hay không. Tìm kiếm thì chỉ theo cái khá thi. Ham muốn bất chấp 
khả nàng đạt được, đó là nhận lãnh từ trời. Tìm kiếm chỉ theo cái khá thi, 
đó là nhận lãnh từ tâm. Tính trời có ham muốn, còn tâm thì tiết chế ham 
muón.|...] Con người ham muốn sự sống nhất và ghét cái chết nhất. Nhung 
có những kẻ bám lấy sự sống mà thành ra chết; chẳng phải vì họ chán sống 
và muốn chết, mà vì họ không thể sống và có thể chết. Cho nên ham muốn 
thái quá mà hành động bất cập, là vì tâm ngăn nó. [...| Ham muốn bất cập 
mà hành động thái quá, là vì tâm sai khiến nó. [...] Tính là cái trời sinh га; 
tình là thể chất của tính; ham muốn là phán ứng của tình. Cái được ham 
muốn có thể tìm kiếm và đạt được; đó là điều không thể tránh được của 
tình. Lấy cái khả thi và hướng dẫn nó; đó là sự thể hiện tất nhiên của trì 
giác. [...] Cái mà ta nhận lấy không hoàn toàn đúng như ý ta muốn; cái mà 
ta bỏ không hoàn toàn đúng nhu ý ta ghét. Cho nên người ta không bao giờ 
hành động mà không lấy nguyên tắc của cái cân làm chuẩn mực. Đòn cân 
lệch bên đài bên ngắn, thì vật nặng treo ở bên đòn ngắn bị xem là nhẹ, vật 
nhẹ treo ở bên đòn dài bị xem là nặng. Do đó người ta xét lầm sự nặng nhẹ. 
Quả cân không đúng (tức tiêu chuẩn bị sai), thì tai hoạ lẫn trong cái được 
ham muốn, nhưng người ta lại xem đó là phúc; phúc lẫn trong cái bi ghét, 
nhưng người ta lại xem đó là tai hoa. Do đó người ta xét làm hoa và phúc. 
Đạo là quả cân chính xác (tức tiêu chuẩn đúng đắn) từ xưa đến nay. Rời bỏ 
Đạo mà tự mình chọn lựa, thì không biết hoạ phúc năm chó nào. Khi trao 
đổi hàng hoá, nếu абі một lấy một, thì người ta nói chẳng lời chẳng lỗ; đối 
một lấy hai, thì nói chẳng lỗ mà lời; đổi hai lấy một, thì nói chẳng lời mà 
bị lỗ. Kẻ tính toán thì muốn lấy cho thật nhiều; kẻ khôn thì chỉ lấy cái 
mình được phép lấy. Chẳng ai lấy hai đổi một, vì họ biết rõ số lượng nhiều 
ít. Theo Đạo mà hành động, giống như đổi một lấy hai, sao gọi là lỗ? Rời 
bỏ Dao mà tự mình lựa chọn, giống nhu đổi hai lấy một, sao goi là lời?»* 
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Tuân Tử (Chính Danh); «Phàm ngữ trị nhi đãi khử dục giả, vô di đạo dục nhỉ khốn w hữu dục 
giả đã. Phàm ngữ trị nhi đãi quả duc giả, vô di tiết dục nhi khốn u da dục giả dà. [...] Duc bất 
đãi khả đắc, nhi cầu giả tòng sở khá. Dục bất đãi khả đắc, sở thụ hồ thiên dà; cầu giả Lòng sở 
khả, thụ hô tâm dà. Thiên tính hữu đục, tâm vi chi chế tiết (*). |...) Nhân chí sở dục sinh thậm 
hi, nhân chí ố tử thám hi. Nhiên nhi nhân hüu tóng sinh thành tử giá, phi bát duc sinh nhi dục 
tử dà, bát khả disinh nhi khá di tử dá. Cố duc quá chi nhi động bát cập, tâm chỉ chỉ đã. [...j Dục 
bát cáp nhi động quá chi, tâm sử chi dà. [...] Tính giả, thiên chi tựu dà; tình giả, tính chỉ chất 
dà; dục giả, tình chỉ ứng dã. Dĩ sở dục vi khả đắc nhỉ cầu chi, tình chỉ sử tất hất miễn dã. Dĩ vi 
khá nhi đạo chí, trí sở tất xuất đã. |...] Phàm nhân chỉ thủ đã, sở dục vị thường tuý nhí lai dã; 
kỳ khử dà, sd ố vị thường tuý nhi vãng đã. Cố nhân vô động nhi bất khả di bất dữ quyền cầu. 
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Người ta có tình cảm, ham muốn, và cũng có tâm. Ham muốn không 
nhất thiết phải trừ bó, chỉ cán lấy tâm tiết chế nó là được (tức là không 
cán khử duc, chỉ cần tiết dục). Tâm có thể suy xét dự R) và nhận biết 
(tri #0). Sở di tâm có thể tiết duc, vì nó biết rằng nếu lòng. dục bị buông 
thá thì át sẽ nhận lấy một hậu quả mà ta không hể muốn. Cái mà ta 
muốn và cái mà ta ghét luôn có liên quan. «Cái mà ta nhận lấy không 
hoàn toàn đúng như ý ta muốn; cái mà ta bó không hoàn toàn đúng như ý 
ta phét.» Cho nên khi nhận lấy hay từ bỏ điều g gl, ta phái cần sự suy xét 
và nhận biết của tâm, phái cân nhắc sự lợi hại của mỗi phương diện, kéo 
xét lầm hoạ và phúc. Đạo là tiêu chuẩn đúng đắn từ xưa đến nay. Theo 
Tuân Tử, cái Đạo ấy không phải là đạo của trời, không phải là đạo của 
đất, mà là đạo do con người đặt ra. Đó là lễ nghi và văn lý; là nhân, 
nghĩa, pháp luật, và công chính. Tất cả thứ ấy khiến con người có thể 
sinh tổn và thoả được lòng ham muốn. 


Tuân Tử nói: «Thánh nhân biết mối lo của tâm thuật, thấy cái hoạ 
do bi che lấp, cho nén ngài không có thành kiến, tức là: không tra không 
ghét, không đầu không cuối, không gần không xa, không rộng không cạn, 
không xưa không nay. Ngài xem vạn vật đồng đều như nhau, và giữ сап 


Hành bất chính, tắc trọng huyện ngưỡng, nhi nhân dt vi khinh; khinh huyện ư miễn, nhỉ nhân 
di vi trong; thử nhân sở di hoặc ư khinh trọng dã, Quyền bất chính, tắc hoạ thác ư dục, nhi 
nhân di vi phúc; phúc thác u ó, nhi nhân di vi hoạ; thử diệc nhân sở di hoặc tư hog phúc dã. Đạo 
giả, cổ kim chi chính quyền đã; ly dao nhi nội tự trạch, tắc bất tri hoạ phúc chỉ sở thác. Dịch 
giả, dĩ nhất dịch nhất, nhân viết: Vô đắc diệc vô táng dã, đĩ nhất dịch lưỡng, nhân viết: Vô 
táng nhỉ hữu đắc đã. Dĩ lưỡng dịch nhất, nhân viết: Vô đắc nhỉ hữu táng đã. Kế giả thủ sở đa, 
mưu giả tòng sở khả. Dĩ lưỡng dịch nhất, nhân mạc chi vi, minh kỳ số dã. Tong đạo nhi xuất, 
do м dich lưỡng dà, hé táng! Ly đạo nhỉ nội tự trach, thị do di lưỡng dịch nhất đã, hé đắc.» 
Ла du ЖАК Ж.Ш bis ambu. Д.з Та mu X dx 
‚Ж P E t I BB И ®@ ж rỉ Jak T # uJ {9.10 К 8 # PR n[ &K £ fu 
B RAZPRE GRO ft Bí s], s D КЕЖЕ, ES ¿ 8 BG CS)... A 
LARERE, A Z ШЖ  Ấ R dm ACTI Оў ЖЕ Ж ,3E Ж BE PD АЙ 
Ж ‚А пр ^k thị UP ĐÁ BE dL 24 äX B Z H $ £ X S0 Gb Z th l..Ất 4 5 
i 91 38 so Ü fh Z thị. nã, 2# 8 ë tE Z W Uh RUE LS Z fE 
К, E$ ef f# mi OK Z 5 Z Bí Л & 8.01) E bep mm iB Z., #1 PF ib 

LAZME Pr 8 K É W: THÍ 3 O R ESO ERWMOGOA 
hộ" tên SELLOS B HE I Of S IE BỊ GEO R$ d^ D ID A LÍ E E, EMH 
f dU A LL RES WIPE A PH DA ⁄ yt €€ $O tb ЖТТ. t8 FE P^ dk ru A PA 
f$ 18 Hb FE 8. A DL § W илде ы xk B^ B HỆ th. #í. dị 2 Z 
IF HP t DRE iH ñí P3 BB f#,HÍ T 0 18 d Z PR ft. EID — 8 — , A El :# 
 # # Ж aub Ø8 WAHL :# # tí § Í# ë JL 8 —,AH mim 
Н % dopo HN SEG HG И ТА ЕЧ И 
3B dj Hi. LÍ — 5 F tt. SX ШИ I PS ELIT LRL JA DL 8 — 56, f8 
Phùng Hữu Lan chú: (*) 9 chữ «Thiên tính hữu dục, tám vi chi chế tiét» được thêm vào đây 
theo Cửu Bảo Ái đã đựa vào một bản đời Tống. 
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cân ngang bằng. Do đó những thứ khác nhau không thể che lấp nhau mà 
làm rối loạn luân lý. Cán cân ấy là gì? Đó là Đạo. [...| Con người làm 
thế nào mà biết Đạo? Đó là nhờ Tâm. Tâm tại sao lại biết được Đạo? 
Là bởi hư (trống rỗng), nhất (chuyên nhất), và tinh. Tâm chưa từng không 
chất chứa, nhưng có thể ở trạng thái gọi là Аи (trống rỗng). Tâm chua 
từng không có hai, nhưng có thể ở trạng thái gọi là nhát (chuyên nhất). 
Tâm chưa từng không động, nhung có thể ở trang thái goi là rinh. Con 
người lúc chào đời thì có khá năng nhận biết sự vật (rri ЕП). Nhận biết 
và có trí nhớ (chí х). Trí nhớ ấy tức là cái được chất chứa trong tâm. 
Tuy nhiên tâm cũng có trạng thái gọi là hu [iz (trống rỗng). Không lấy 
cái đã chất chứa làm hại cái mình sắp tiếp nhận, đó gọi là hu. Tâm [của 
con người] lúc chào đời thì có khả năng nhận biết sự vật (tri ЖП). Trong 
sự nhận biết ấy có những thứ khác nhau. Khác nhau nghĩa là cùng lúc 
biết được nhiều thứ. Cùng lúc biết được nhiễu thứ, tức là tâm có nhiều 
hơn hai thứ. Tuy nhiên tâm cũng có trạng thái goi là nhất (chuyên nhất). 
Không lấy cái này hại cái kia, thì gọi là chuyên nhất. Khi ta ngủ thì tâm 
móng mi; khi ta buông thá nó thì nó lung tung; khi ta sai khiến nó thì nó 
suy nghĩ. Cho nên tâm chưa hé bất động. Nhưng nó có thể có trang thái 
gọi là tinh. Không để móng mi (tức dièu không thực tế) và chuyện rắc 
rối làm loan sự nhận biết thì gọi là tinh. Người chưa đắc Dao mà cầu 
Dao, thì goi là hi, nhất, và tinh. Tức là lấy trống rỗng, chuyên nhất, và 
tĩnh lặng làm quy tắc cầu Đạo: Người tu Đạo phải hư tâm, có hư tâm thì 
nhập Đạo. Người hành Đạo phải chuyên nhất, tâm chuyên nhất thì quán 
triệt hết mọi sự. Người suy tư vé Đạo phải nh lặng, tâm tinh lặng thì 
thấy rõ được Đạo. Biết Đạo và thấy rõ nó; biết Đạo và thi hành nó; đó 
là thể hiện Đạo. Trống rỗng, chuyên nhất, và tĩnh lặng gọi là đại thanh 
minh K idi BH (trong sáng lớn; rất sáng suốt). Trong vạn vật, thứ nào có 
hình thì ta đều thấy rõ; thứ nào ta đã thấy rõ thì có thể luận bàn; thứ nào 
có thể luận bàn thì không trật. [...] Người như thế sao goi là bị che 14р?» 


25 Tuân Tử (Giải Tế): «Thánh nhân tri tâm thuật chi hoạn, kiến tế tác chi hoạ, có vô dục, vô ó, 
vô thuỷ, vô chung, уд cận, vô viễn, vô bác, vô thiển, vô cổ, vô kim, kiêm trần vạn vật nhỉ trung 
huyện hành yên. Thị có chúng dị hất đắc tương tế di loạn kỳ luân đã. Hà vị hành? Viết: Dao. 
[...] Nhân hà di tri đạo? Viết: Tám. Tám hà di tri? Viết: Hư nhất nhi tinh. Tâm vị thường bát 
tang đã, nhiên nhỉ hữu sở vi hư. Tâm vị thường bất lưỡng dã, nhiên nhi hữu sở vị nhất. Tâm vị 
thường bất động dã, nhiên nhi bữu sở vị tĩnh. Nhân sinh nhỉ hữu tri, tri nhỉ hữu chí; chí dà giả, 
tang då; nhiên nhi hữu sở vị hu. Bất di sở di tang hại sở tương thu, vi chi hư. Tám sinh nhi hữu 
tri, trí nhi hữu dị; dị dã giả, dáng thời kiêm tri chỉ; бпр thời kiêm tri chí, lưỡng đã; nhiên nhi 
hữu sở vị nhất. Bất đĩ phù nhất hại thử nhất vị chỉ nhất. Tâm ngoa tắc mộng, thâu tắc tự hành, 
sử chỉ tắc mưu; có tâm vị thường bất động dã; nhiên nhi hữu sở vị tĩnh. Bất di mộng kịch loạn 
tri vi chi tinh. Vị ddc đạo nhi cầu đạo giả, vị chỉ hư nhất nhi tĩnh. Tác chỉ tắc. Tương tu dao giả 
hư chí, hư tắc nhập. Tương sự đạo giả, nhất chi, nhất tắc tán. Tương từ đạo giả, tĩnh chi, tinh tắc 
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Xét chung những đoạn trích dẫn trên, ta có thể thấy trong tâm lý 


học của Tuân Tử, không chỉ có cái tâm năng tri năng lự mà còn có tình 
cám và ham muốn. Tình cám và ham muốn ấy có sự tìm cầu và cần được 
mãn nguyện. Tâm tiết chế tình cảm và ham muốn; tâm có sự cân nhấc để 
rồi «trong cái lợi thì thu lấy nhiều, trong cái hại thì nhận lấy ít». Ở phương 
diện này học thuyết của Tuân Tử hoàn toàn tương đồng với chủ nghĩa 
công lợi của Mặc gia.?* Trong đoạn trích trên, Tuân Tử nói: «Tâm tại sao 
lại biết được Đạo? Là bởi hư (trống rỗng), nhất (chuyên nhất), và tin.» 
Ни tinh là thuật ngữ thường dụng của Lão Trang. Lão Tử nói: «Đạt tới 
cực điểm của hư vô và giữ lấy trạng thái hết sức thanh tinh.»? Trang Tử 
nói: «Thánh nhân tĩnh lặng không phải vì cho rằng tinh lặng là thiện, nên 
tĩnh lặng; mà vì vạn vật không đủ sức làm náo động tâm mình, nên tĩnh 
lặng. Thuỷ tĩnh lặng thì ta soi được râu và chân mày. Mực nước phẳng 
lặng có thể làm chuẩn cho thợ xây cất. Nước tĩnh lặng giống như gương 
phản chiếu ánh sáng huống hồ là tỉnh thần! Tâm của thánh nhân tĩnh lặng 
thay! Nó là gương soi của trời đất và vạn vật. Hư tinh, điểm đạm, tịch 
mịch, vô vi, là chuẩn mực của trời đất và là mức tối cao của đạo đức. Cho 
nên đế vương và thánh nhân nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì hu không; hư không 
thì dày; dày thì trật tự. Hư không thì tinh, tĩnh thì động, động thì đạt được. 
Tĩnh thì vô vi, người cai trị mà vô vi thì người nhận nhiệm vụ sẽ có trách 


1? 


5át(*). Tri đạo sát, tri đạo hành, thể dao giả dã. Hư nhất nhi tĩnh, vị chi đại thanh minh. Vạn 
vật mạc hình nhi bất kiến, mạc kiến nhỉ bất luận, mạc luận nhỉ thất vị. [...] Phù ó hữu tế hi 
tai» ҖЕ A KU Q РА ЕТЕ ТАСИ EE Qk | EE SE | fE 05 | dm $Z , I: 
;#t n | fE Hồ, S QR | Еже, LEES EN P E sk Eg A 
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fr, 89 Ë # th. RAM 3 Z A ¡8 91. 1 8 #l MT B.S SEP. 


a. & ấm ПП 2 {ử [...] Ж S EE R- Phùng Hữu Lan chú: (*) Đoạn in nghiêng này 
là theo hiệu đính của Hó Thích. 


Trong triết học của Tuân Tử cũng có chủ nghĩa công lợi, Do đó khi phê bình Mặc Tử, Tuần Tử 
đã dùng chủ nghĩa công lợi trong lập lnán của mình. Xem hai thiên Phú Quốc và Lễ Luận của 
Tuân Tử thì rõ. Đây cũng là một điểm khác biệt nữa giữa Tuân Tử và Mạnh Tử. 

Lão Tử (chương 16): «Trí hư cực, thủ tĩnh đốc.» 2Ç li, SF 8 8. 
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nhiệm. Vô vi thì thoải mái. Người thoải mái thì không lo buồn và sống 
lâu.»? 

Tuân Tử cũng giảng về hư và rĩnh, nhưng cái trống rỗng của tâm 
tức là «không lấy cái đã chất chứa làm hại cái mình sắp tiếp nhận», còn 
cái tĩnh lặng của tâm tức là «không để móng mi (tức diéu không thực tế) 
và chuyện rắc rối làm loạn sự nhận biết». Công dụng chú yếu của tâm là 
nhận biết (tri #[]) và suy tư (lu @). Ta sai khiến tâm thì nó suy tư; buông 
thả nó thì nó lung tung, tuỳ tiện tơ tưởng vớ vẩn. Không để cho ý nghĩ 
lung tung vớ vẩn ấy làm 16 ngại sự nhận biết, tức là tinh lặng. Do đó, 
tuy Tuân Tử cũng giáng vé ht và nh, nhưng đó không phải là trạng thái 
hu tinh của tâm theo cách nói của Trang Tử «bậc chí nhân dụng tâm như 
chiếc gương soi».?® Như vậy Tuân Tử vay mượn thuật ngữ của Lão Trang 
nhưng đã cải biên thêm. 

Tuân Tử cũng nói đến thành 3# (chân thành). Trong thiên Bất Сам, 
ông nói: «Quân tử đưỡng tâm chẳng gì tốt bằng chân thành. Đạt được 
chân thành thì chẳng còn việc gì khác. Cứ giữ lấy điều nhân và thi hành 
dièu nghĩa. Thành tâm giữ lấy điều nhân thì chán thành hiện ra ngoài; 
hiện ra ngoài thì thần diệu; thần điệu thì có thể cám hoá mọi người. 
Thành tâm thi hành điều nghĩa thì đạt lý; đạt lý thì sáng; sáng thì có thể 
tự sửa đổi mình. Luân phiên tự sửa đối mình và cảm hoá người, gọi là có 
đức của trời (thiên đức). Trời không nói gì mà con người biết trời cao. 
Đất không nói gì mà con người biết đất đày. Bốn mùa không nói gì mà 
trăm họ biết kỳ hạn của từng mùa. Đó là đạt được chí thành nhờ có sự 
thường hằng. Người quân tử chí đức, chưa nói mà ai cũng hiểu, chưa thi 
thố tài năng mà ai cũng thân cận, không giận dữ mà ai cũng sợ uy. Thuận 

18 Trang Tử (Thiên Vận): «Thánh nhân chỉ tĩnh dá, phi viết tĩnh đã thiện, cố tĩnh dã. Vạn vật vô túc 
di náo tâm giả, cố tĩnh đã. Thuỷ tĩnh tác minh chúc tu mi, bình trung chuẩn, đại tượng thủ pháp 
yên. Thuỷ tĩnh do minh, nhi huống tinh thần! Thánh nhân chỉ tâm tĩnh hô! Thiên địa chi giám dã, 
vạn vật chỉ kính đã. Phù hư tĩnh điểm đạm tịch mạc vô vi giả, thiên địa chi bình nhi đạo đức chi 
chí đã. Cổ dé vương thánh nhân hưu yên. Huu tắc hư, hư tắc thực, thực tắc luân bi. Hư tác tĩnh, 
tĩnh tắc động, động tắc đắc hü, Tĩnh tắc vô vi, vô vi dã, tắc nhiệm sự giả trách hi, Уб vi tắc du du. 
Du du giả, ưu hoạn bát năng хі, niên thọ trường hi.» Œ A Z EF th, 3E E1 $$ th #, k BR 
[E $j tt H LÍ QUELLE tr. 7k Bp BU BH E БЕ ХЕ НД в 
ck B$ f 1H. lé m UE A DoD 3 UK hh Z n Ë D Z SR b. K HE 
ERE UE REESE , X hh Z s IB (B ZEE. EE ALORS (K BILE 
,# B) as WESS ЕБ BU #h, #) FU (8 £ ¿sS H # 8 ,# FS q , HU 
ЕЖЕ E FS Нит. Н AX & + ЕЕ. ЕКЕ S. 
LAM chú: Câu này ở cuối chương Ứng Đế Vương của Trang Tử: «Chí nhân chỉ dung tâm nhược 
kính, bát tương bất nghỉnh, ứng nhi bất tàng.» 25 A ZRA OA, TH  IU, R# tị 
Ж Ж (Bậc chí nhãn dùng tám như chiếc gương soi, không từ chối cũng không nghinh đón 
ngoại vật soi vào, đáp ứng với ngoại vật nhưng không tàng chứa hình ảnh của chúng). 
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mệnh trời là thận trọng sự chuyên nhất của mình. Người giỏi hành đạo, 
không chí thành thì không chuyên nhất; không chuyên nhất thì không thể 
hiện đạo đức ra ngoài. Đạo đức không thể hiện ra ngoài thì đù lòng nghĩ, 
nét mặt lộ tâm tư, nói thành lời, dân chúng cũng chua theo. Dù có theo 
nhưng lòng họ vẫn hoài nghi. Trời đất lớn, nếu không chân thành thì 
không hoá dục được vạn vật. Thánh nhân sáng suốt, nếu không chân 
thành thì không cảm hoá được vạn dân. Cha con thân thiết, nếu không 
chân thành thì sẽ lợt lạt. Vua tôn quý, nếu không chân thành thì trở nên 
hèn hạ. Chân thành là cái mà quân tứ giữ lấy và là gốc của nền cai trị. Ở 
đâu có chân thành thì người chân thành kéo đến. Nắm giữ sự chân thành 
thì nó còn, buông nó ra thì nó mất. Nắm giữ được sự chân thành thì nhẹ 
nhàng. Nhẹ nhàng thì dé chuyên nhất. Chuyên nhất và không buông bó 
thì hoàn thành. Hoàn thành và phát triển cùng tận mọi khả năng, rồi tiến 
mãi chứ không trở vé bản tính ban sơ (tức bản tính ác), như thế là được 
chuyển hoá rồi.» 


Chữ thành 8 ngụ ý chân thật; chữ độc 3j ngu ý chuyên nhất. Nếu 
ta có thể chân thành tìm cầu sự vật thì ta có thể chuyên nhất tìm cầu nó. 
Nếu ta có thể thành tâm giữ diu nhân và thành tâm thi hành điều nghĩa, 
thì ta «chỉ giữ diéu nhân mà thói, chỉ thi hành điều nghĩa mà thôi». Đó 


3 Tuận Tử (Bất Cẩu): «Quán tử duüng tâm mạc thiện u thành, trí thành tắc vô tha sự hi. Duy 


nhân chi vi thủ, duy nghĩa chi vi hành. Thành tâm thủ nhân tác hình, hình tắc thần, thán tắc 
năng hoá hi. Thành tám hành nghĩa tắc lý, lý tác minh, minh tắc năng biến hi. Biến hoá đại 
hưng, vi chí thiên đức. Thiên bát ngón nhi nhân suy kỳ cao yên, địa bất ngón nhi nhân suy kỳ 
hậu yên, tứ thời bất ngón nhi hách tính kỳ yên, Phù thử hữu thường, di chí kỳ thành giả dã. 
Quân tử chí đức, mặc nhiên nhi dụ, vi thi nhì thân, bất nộ nhi uy: Phù thử thuận mệnh, dĩ thận 
kỳ độc giả dã. Thiện chỉ vi đạo giả, bất thành tắc bất độc, bất độc tắc bất hình, bất hình tắc 
tuy tác u tâm, kiến ư sắc, xuất ú ngôn, dân do nhược vị tóng dã; tuy tóng tất nghỉ. Thiên địa 
vi đại hi, bất thành tắc bất năng hoá vạn vật; thánh nhán vi tri hi, bất thành tắc bất năng hoá 
van dán; phụ tử vi thân hi, bất thành tắc sd; quân thượng vi tôn hi, bất thành tắc tỉ. Phù thành 
giả, quân tử chỉ sử thủ dà, nhi chính sự chỉ bản dà, duy sở cư di kỳ loại chí. Thao chi tắc đắc chi, 
xả chỉ tắc thất chi. Thao nhi đắc chỉ tắc khinh, khinh tắc độc hành, độc hành nhi bất xả, tắc tế 
hi. Tế nhi tài tận, trường thiên nhi bất phản kỳ sơ, tắc hoá hi» #8 + We E E LEE 
Sk BJ #4 tz SS AME C Z ÉB 'T,W % Z RD SF (` HU , #2 BU qe ‡# 
BỊ 8E ik ж. Ü fT SE BU EE , EE HU BB 88 Uj GE 9 SUP (C (C 8.78 а 
K £ Ë f) A Ht aR hb + ë H| A # E OE ‚ш Л a matt M E5 
CREBRO LLL # F ãt # t8 T # (B DB # wu ow Qo BU d 38 4 XX thị mk 
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gọi là «đạt được chân thành thì chẳng còn việc gi khác». Nhu thé tự mình 
có kết quả rõ ràng. Cái gọi là hình T2 (hiện ra ngoài), thần їй (thần 
ей), hoá ДА (cám hoá mọi người), /y EB (đạt lý), minh BH (sáng), biến 

tật (tự sửa đổi mình), đều là sự biểu hiện kết quả của «thú nhân, hành 
xi (giữ điều nhân và thi hành điều nghĩa). 


Tuy nhiên, nếu ta không thể chân thành tìm cầu sự vật thì ta cũng 
không thể chuyên nhất tìm cầu nó. Nếu không thể chuyên nhất tìm cầu 
nó, thì tự ta sẽ không có được kết quả rõ ràng. Đó gọi là «không chân 
thành thì không chuyên nhất, không chuyên nhất thì không hiện ra ngoài» 
(bất thành tắc bất độc, bất độc tắc bất hình + 3 EI + #8, Á 38 BIJ Z 
Ж). Đối với nhân nghĩa, con người phải «chuyên nhất và không buông 
bó» có thế mới hoàn thành. Bởi vì đạo đức nhân nghĩa vốn không có 
trong bản tính con người. Sự học của con người là nhằm chuyển hoá bản 
tính ấy [dé có đạo đức nhân nghĩa], giống như thuyén đi ngược giòng. 
Cho nên nếu không cố hết sức thì sẽ không chuyển hoá bán tính trở nên 
đạo đức nhân nghĩa được. Khi sự chuyển hoá bản tính ấy trở thành tập 
quán, thì đạo đức nhân nghĩa trở thành thiên tính thứ hai của con người. 
Đó gọi là «bến mãi chứ không trở về bản tính ban sơ (tức bản tính ác), 
như thế là được chuyển hoá». Kẻ chủ trương tính thiện dạy người ta phải 
trở về bản tính ban sơ của mình; kẻ chủ trương tính thiện dạy người ta 
phải «tiến mãi chứ không trở về bản tính ban sơ». Đó là chỗ khác nhau 
của Mạnh Tử và Tuân Tử. 


6. Khởi nguyên của quốc gia và xà hội 


Tuân Tử nói: «Con người muốn làm điều thiện, bởi vì bản tính 
ác.» Hoàng Bách Gia # Ej (sống khoáng 1681 CN) trong Tống 


М LAM chứ: Nguyên văn cầu này trong thiên Tính Ác là: «Nhân chi dục vi thiện giá, vị tính ác đã.» 
ЛЕВЕ, FS TE SR 0. Phùng Hữu Lan chép là: «Nhân chỉ dục thiện giả, kỳ tính ác 
dà.» ЛЕЖА. HERE. 
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Nguyên Học Án, bắt bẻ rằng: «Nếu bán tính con người là ác, vậy sao ho 
có lòng ham muốn làm thiện?» Xem những điều đã được trình bày ở 
trên, ta thấy lời của Hoàng Bách Gia không đủ để bắt bé Tuân Tử. Cái 
thiện theo Tuân Tử là lễ nghi, văn lý; là nhân, nghĩa, pháp luật, công 
chính. Người ta vốn không muốn các thứ ã ấy, nhưng rồi cũng đành phải 
muốn. Tuân Tử nói: «Vạn vật cùng ở trong vũ trụ mà khác hình thể. Bản 
thân chúng không có sự thích nghi đặc biệt, nhưng vẫn hữu dụng cho 
người. Đó là số Ж (cách thức). Các hạng người ở cùng chó, nhu cầu 
giống nhau nhưng cách thoả mãn nhu cầu khác nhau, ham muốn giống 
nhau nhưng trình độ hiểu biết khác nhau. Đó là sinh 3: (bản chất). Kẻ trí 
và kẻ ngu đều có một số khả năng nào đó, nhưng đối với một khả năng 
cụ thể thì kẻ trí và kẻ ngu khác nhau. Nếu họ có hoàn cảnh giống nhau 
mà hiểu biết khác nhau, nếu họ hành động ích kỷ mà không bị hoa, nếu 
họ buông thả lòng dục vô tận, thì họ sẽ sinh lòng tranh giành mãi không 
thôi. [...} Nếu không có vua để chế ngự bầy tôi, nếu không có người trên 
để chế ngự kẻ dưới, thì thiên ha sé nguy hại do lòng dục được buông thả. 
Người ta ưa ghét giống nhau đối với sự vật. Ham muốn thì nhiều mà vật 
lại ít. Vật ít thì họ tranh giành. Cho nên thành quả của trăm thợ là để 
nuôi dưỡng một người; thế mà một kẻ giỏi giang không thể làm được 
nhiều nghề, một người không thể kiêm nhiệm nhiều chức quan. Nếu 
người ta sống tách biệt và không phục vụ nhau, thì khốn cùng. Chung 
sống mà không phân biệt nhau thì sẽ tranh giành. Khốn cùng là mối lo, 
tranh giành là mối hoạ. Muốn hết lo và trừ hoạ, không gì bằng phân biệt 
rõ ràng để chung sống. Mạnh hiếp yếu, khôn 4оа ngu, dân chúng chống 
упа quan, người nhỏ xúc phạm trưởng thượng, không dùng đạo đức để cai 
tri. Nếu thế, người già sẽ có mối lo không được phụng dưỡng và trai 
tráng sẽ có mối hoạ tranh giành. Công việc thì ghét, lợi nhuận thì ham, 
nghề nghiệp thì không phân biệt. Nếu thế, người ta sẽ có mối lo không 
làm xong việc và có mối hoạ tranh giành lợi nhuận. Nam nữ kết hợp, 
duyên phận vợ chồng, đám hỏi, đám cưới, rước dâu không theo lễ. Nếu 
thế, người ta sẽ có mối lo mất kẻ hôn phối và mối hoa tranh zn sác 
duc. Cho nén người hiểu biết đã tạo ra sự phân biệt trong xà hói.» 


баа y Tuân Tử dùng chủ nghĩa công lợi để thuyết minh khởi nguyên 


3: Tuân Tử (Phú Quốc): «Van vật đồng vũ nhí dị thể, vô nghi nhi hữu dụng vi nhân, số đã. Nhân 


luân tịnh xử, đẳng cầu nhi dị đạo, dóng dục nhi di trí, sinh dà. Giai hữu khá dà, tri ngu đẳng, 
Sở khả di dá, trí ngu phân. Thế đồng nhi tri dị, hành tu nhi vô hoạ, túng đục nhí bất cùng, tắc 
dán tâm phấn nhi bất khá duyệt dã. [...] Vô quán di chế thần, vô thượng dĩ chế hạ, thiên hạ 
hại sinh túng dục. Dục ố đồng vật, dục đa nhỉ vật quả, quả tắc tất tranh hĩ. Cố bách kỹ sở 
thành, sở di dưỡng nhất nhân đã. Nhi năng bất năng kiêm kỹ, nhân bất năng kiêm quan. Ly ew 
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của quốc gia và xã hội, nêu ra cơ sở lý luận cho mọi chế độ lễ giáo. Điều 
này tương đồng với thuyết của Mặc Tử nói trong thiên Thượng Đồng. 
Con người thì thông minh tài trí, và họ biết rằng nếu không chung sống 
thì họ sẽ không thể tổn tại; họ cũng biết rằng không có các chế độ đạo 
đức thì họ không thể chung sống với nhau. Do đó người hiểu biết đã đặt 
ra các chế độ đạo đức và mọi người chấp nhận chúng; vì vậy Tuân Tử 
mới nói: «Người hiểu biết đã tạo ra sự phân biệt trong xã hội.» Danh từ 
«người hiểu biết» (tri giả 5[] #) này rất đáng chú ý, bởi vì người ta làm 
được như thế là nhờ tri thức chứ không phải nhờ bán tính vốn có đạo đức. 

Tuân Tử nói: «Nước và lửa có khí mà không có sự sống; thảo mộc 
có sự sống mà vô tri giác; cầm thú có tri giác mà không có nghĩa; còn 
con người dà có khí, sự sống, tri giác, lại còn có nghĩa nữa; cho nên con 
người là quý nhất trong thiên hạ. Sức không khoẻ bằng trâu bò, chạy 
không nhanh bằng ngựa, thế mà con người sử dụng được trâu bò ngựa, tại 
sao thế? Đáp: Vì con người có thể hợp quân (tức sống thành cộng đồng), 
còn loài vật kia không biết hợp quần. Tại sao con người có thể hợp quần? 
Đáp: Vì sự phân biệt thân phận. Sự phân biệt ấy vì sao thực hiện được? 
Đáp: Nhờ nghĩa (tức sự công chính). Cho nên lấy nghĩa để phân biệt thân 
phận thì hoà, hoà thì hợp nhất, hợp nhất thì có nhiều sức, có nhiều sức thì 
mạnh, mạnh thì thắng loài vật, và có nhà cửa cung điện để ở. Cho nên họ 
có thể sắp đặt thứ tự công việc theo bốn mùa, kiểm soát vạn vật, và làm 
lợi thiên hạ. Được như thế, chẳng qua là nhờ sự phân biệt thân phận và 
điều nghĩa. Cho nên nhân loại không thể không hợp quần. Hợp quán mà 


bất tương đãi tắc cùng, quần cư nhi vô phân tắc tranh. Cùng giả hoạn dã, tranh giả hoa đã. 
Cứu hoạn trừ hoa, tắc mạc nhược minh phân sử quán hi. Cường hiếp nhược dã, trí cụ ngu dà, 
dàn hạ ví thượng, thiếu lăng trưởng, bất di đức vi chính; như thị, tắc lão nhược hữu thất dưỡng 
chi tu, nhi tráng giả hữu phán trani chỉ hog hi. Sự nghiệp sử & đã, công lợi sở hiếu dà, chức 
nghiệp võ phân; như thị, tắc nhân hữu thụ sự chỉ hoạn, nhí hữu tranh công chỉ hoạ hĩ. Nam nữ 
chỉ hợp, phư phụ chí phận, hôn nhân sính nội, tống nghịch vô lễ; như thị, tắc nhân hữu thất hợp 
chi ưu, nhỉ hữu tranh sắc chỉ hoạ hi. Có tri giả vi chi phân dã.» A 17 [a] F m 5€ B8 , Ж 
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s e, An BÀ а.о # D , HRS. 95 fe] ifo XU #, 13 ПП #4 t3, Ất 
їй  #, EU | D mo SER E Lg t # Dm, ж nàn Bà, > 
## . VPR. nd RE 
A*— E + #8 t Н y^ 
fü 


410. PHÙNG HỮU LAN 


không có phân biệt thân phận thì tranh giành, tranh giành thì loạn, loạn 
thì ly tán, ly tán thì suy yếu, suy yếu thì không thể thắng được loài vật, và 
không thể có được nhà cửa cung điện để ở. Thế nghĩa là người ta không 
thể bỏ lễ nghĩa trong một khoảnh khắc nào.»? 


Lời trên đường như cho rằng hễ con người có nghĩa (sự công chính) 
thì khác với cầm thú; và điều ấy là lập luận chứng minh sự tất yếu của 
sự phân biệt thân phận và điều nghĩa. Tuy nhiên Tuân Tử nói «hoà thi 
hợp nhất, hợp nhất thì có nhiễu sức, có nhiều sức thì mạnh, mạnh thì 
thắng loài vật, và có nhà cửa cung điện để ở» thì đó là lập luận theo chủ 
nghĩa công lợi, 


Tuân Tử lại nói: «Người ta sở đĩ là người, tại sao? Đáp: Là vì có 
phân biệt. Đói muốn ăn, lạnh muốn ấm, lao nhọc muốn nghỉ ngơi, ham 
lợi ghét hại, những điều đó người ta sinh ra thì đã biết, không phải đợi 
học rồi mới biết. Đó là chỗ giống nhau giữa vua Vũ và vua Kiệt. Nhưng 
người ta sở dĩ là người, chẳng phải vì chỉ có hai chân và mặt không lông, 
та vì có phân biệt. Nay hình trạng соп đười ươi cũng có hai chân và mặt 
không lông, nhưng quân tử húp canh nấu thịt nó, và ăn thịt nó. Cho nên 
người ta sở di là người, chẳng phái vì chỉ có hai chân và mặt không lông, 
mà vì có phân biệt. Loài cầm thú cũng có cha con, nhưng không có tình 
thân giữa cha con; cũng có đực cái nhưng không có sự cách biệt nam nữ. 
Cho nên đạo làm người phải có sự phân biệt. Phân biệt thì không gì bằng 
phân biệt thân phận xã hội; phân biệt thân phận xã hội thì không gì bằng 


* 5 Tuân Tử (Vương Chế): «Thuỷ hoá hữu khí nhí vô sinh, thảo mộc hữu sinh nhỉ vô tri, cầm thú 
hữu trì nhi vô nghĩa, nhân hữu khí, hữu sinh, hữu tri, diéc thả hữu nghĩa, có tối ví thiên hạ quý 
dã. Lực bất nhược ngưu, tẩu bất nhược mã, nhi nguu mà vi dụng, hà dã? Viết: Nhân năng 
quần, bi bất năng quán dã. Nhân hà di nàng quần? Viết: Phân. Phân hà dĩ năng hành? Viết: 
Nghĩa. Cố nghĩa di phán tác hoà, hoà tắc nhất, nhất tác đa lực, đa lực tắc cường, cường tắc 
thắng vật; cố cung thất khả đắc nhi cu dà. Có tự tứ thời, tài vạn vật, kiêm lợi thiên hạ, vô tha 
cố yên, đắc chi phân nghĩa dã. Cố nhân sinh bất năng vô quán, quán nhi vô phán tác tranh, 
tranh tắc loạn, loạn tắc ly, ly tắc nhược, nhược tắc bất năng thắng vật; cố cung thất bất khả 
đắc nhi cư dã, bất khả thiểu khoảnh xả lễ nghĩa chi vị dã,» 7k K BAME ERE 
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lễ; [đặt ra] lễ thì không ai bằng thánh vuong.» 


Nhu vậy, lập luận «người ta sở di là người» chứng minh sự tất yếu 
của lễ. Ở điểm này, Tuân Tử giống Mạnh Tử; nhưng б ông khác với Mạnh 
Tử khi bảo rằng người ta sinh ra thì đã biết «đói muốn ăn, lạnh muốn 
ấm, lao nhọc muốn nghỉ ngơi, ham lợi ghét hại». 


7. Luận về lễ và nhạc 


Tuân Tử cũng luận về khởi nguyên của lễ: «Lễ bắt đầu từ đâu? 
Đáp: Người ta có lòng dục (ham muốn). Ham tnuốn mà chẳng được thì 
không thể không mong cầu. Mong cầu mà không có chừng mực thì không 
thể không tranh giành; tranh giành thì loạn, loạn thì khốn cùng. Các vua 
ngày xưa ghét loạn nên chế ra lễ nghĩa để phân định giới hạn, để thoả 
mãn lòng dục của con người và cung cấp cho con người cái họ cần; khiến 
cho lòng dục của con người không quá giới hạn, và vật chất không bị cạn 
kiệt do lòng dục của con người. Hai cái ấy (lòng dục và vật chất) giúp 
nhau mà cùng tôn tại lâu dài. Đó là khởi nguyên của I6.» 


Như thế, lễ phân định giới hạn để tiết chế lòng dục của con người. 
Khổng Tử khi giảng học thì chú trọng sự tự до của tính tình của cá nhân, 


** Tuân Tử (Phi Tướng): «Nhân chí sở di vi nhân giả, hà di đã? Viết: Dĩ kỳ hữu biện dã. Cơ nhi 
duc thực, hàn nhi dục noãn, lao nhi dục tức, hiếu lợi nhi ố hại, thị nhân chỉ sở sinh nhi hữu dã, 
thị vô đãi nhi nhiên giả dà, thị Vũ Kiệt chỉ sở đồng dã. Nhiên tắc nhân chỉ sở di ví nhân giả, phi 
đặc di nhị túc nhí võ mao dã, di kỳ hữu biện dà. Kim phù tính tính hình trạng diéc nhi túc nhi 
vô mao dà, nhiên nhi quân tử xuyết kỳ canh, thực kỳ chí. Cố nhân chỉ sở di vi nhân giá, phi đặc 
di kỳ nhị túc nhi vô mao dã, dr kỳ hữu biện dã. Phù cám thú hữu phụ tử, nhi và phụ tử chỉ thân, 
hữu tán mẫu nhỉ vô nam nữ chỉ biệt. Cố nhán đạo mạc bất hữu biện. Biện mạc đại v phân, phán 
mac dai u lễ, lễ mạc đại w thánh vương.» A Z P L) ES A ë , faj p th,?El :LI E 8 
# tg. B Пп SX ЖЖП) BK #, A m 8X е, HI m m = EA < Ph # m 
ГИ RIS EAR UE 8 3 Z Pr P| IR BỊ À 2 Bí L 

3b ELDER — &# m BE # tg, DL HESS ш. \ 
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Tuân Tử (Lễ Luận): «Lễ khởi w hà dã? Viết: Nhân sinh nhi hữu dục, dục nhi bất đắc, tắc bất 
năng vô cầu. Cầu nhỉ vô độ lượng phân giới, tắc bất năng bất tranh; tranh tắc loạn, loạn tắc 
cùng, Tiên vương ố kỳ loạn dã, có chế lễ nghĩa di phán chỉ, di dưỡng nhân chi đục, cấp nhân 
chỉ cầu. Sử dục tất bất cùng ư vật, vật tất bất khuất ư đục. Lưỡng giả tương trì nhỉ trường, thị 
lễ chỉ sd khởi dã.» # Ж fa tg ?E1 : A Ж im 8 АХ, АК ñ 7 15, Н) 4 ВЕ 3 R 
Ко # FE  ? PR , RU 2 §E + % ;%t НЩ, BJ) #3. + SR # RL tb , i 
i| 18 ‡# DL 2 Z L Á Z K f A Z ЖЕ. Ж aC T 8 YW: 99 АЧЕХ 
В.Л Fr mE. CES IB kế th. 


412. PHÙNG HỮU LAN 


đồng thời cũng chú trọng quy phạm từ ngoài đối với hành vi của cá nhân, 
(Xem tiết 5 của chương 4). Mạnh Tú khá chú trong sự tự do của tính tình 
của cá nhân, bởi vì ông chủ trương thuyết tính thiện, đương nhiên ông 
cũng xem trọng sự phán đoán đạo đức của cá nhân. (Xem tiết 5 của 
chương 6). Còn Tuân Tử khá chú trọng quy phạm từ ngoài đối với hành 
vi của cá nhân, và khá chú trọng lễ. Tuân Tử nói: «Học bắt đầu ở đâu và 
chấm đứt ở đâu? Đáp: Phương pháp ấy là bắt đầu ở việc đọc kinh điển và 
chấm dứt ở việc học lễ.» 


Ông lại nói: «Khi dùng khí huyết, ý chí, trí lự, nếu theo lễ thì hanh 
thông, nếu không theo lễ thì sái quấy, rối loạn, cẩu thả, và lười nhác. Về 
ăn uống, y phục, cư xử, động tĩnh, nếu theo lễ thì diéu hoà tiết độ, nếu 
không theo lễ thì gặp nguy hại. Về dụng mạo, thái độ, tiến thoái, xu thế 
tiến hành, nếu theo lễ thì trang nhã, nếu không theo lễ thì quê. mùa, thô 
tục, tầm thường. Cho nên người không có lễ thì không sống tốt, sự việc 
không có lễ thì không thành, quốc gia không có lễ thì không an ninh. 
Kinh Thi nói: “Lễ nghi phái có mức độ, cười nói phải có chitng mực.” Y 
nghĩa là thế đấy.» 

Tuân Tử cho rằng bản tính con người vốn ác, cái thiện của họ là do 
họ tạo tác; cho nên không thể không chú trọng đến lễ để uốn nắn bản 
tính con người. 


Công dụng của lễ, ngoài việc ấn định giới hạn để tiết chế nhân 
dục, còn lấy văn > (уйп hoá) để làm đẹp tình cảm của con người. б 
phương diện này, Tuân Tử nói rất kỹ. Ông cũng trọng công lợi nhu Mặc 
Tử, nhưng đối với tình cảm thì thái độ của ông khác với thái độ của Mặc 
Tử rất nhiều. Quan điểm theo chủ nghĩa công lợi cực đoan của Mặc Tử 
cho rằng tình cắm của con người là vô dụng, vô ý nghĩa, và họ cần phải 
đè nén nó. Do đó mà Tuân Tử phê bình Mặc Tử là «bị cái dụng che lấp 


3° Tuân Tử (Khuyến Học): «Học ó hô thuỷ, ô hô chưng? Viết: Kỳ số tắc thuỷ hỗ tụng kinh, chung 
hổ độc lễ.» ## EE р о рон: W HU 36 TP 38 £ ft РШ. 

Tuân Tử (Tu Thân): «Phàm dụng huyết khí, chí $, tri lự, đo lễ tắc trị thông, hất đo lễ tắc bột 
loạn để mạn. Thực ẩm, y phục, cư xử, động tĩnh, do lễ tắc hoà tiết, bất đo lễ tắc xúc hãm sinh 
tật. Dung mao, thái độ, tiến thoái, xu hành, đo lễ tác nhã, bất do lễ tắc di cố, tịch vi, dung 
chúng nhỉ dã. Cố nhân vô lễ tác bất sinh, sự vô lễ tắc bất thành, quốc gia vô lễ tắc bất ninh. 
Thi viết: “Lễ nghi tất độ, tiểu ngữ tốt hoạch.” Thử chi vị dã.» JLH rf Ж Дл 118, gh 
а Най. HỊ 425 BỊ 25 EE 25 X, 2x HR f8 Ж.Ш E INTE RUE 
Bü , T th ta HU 5E E ñE BF ЕН Ж (1. HH †8 BU HE, AS tH †# B 
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mà chẳng biết đến văn» (tế u dung nhi bất tri văn ў ҤЕ rfi 4° LC 
). Tuân Tứ tuy cũng chủ trương công lợi, nhưng không cực đoan như Mặc 
Tử. Do đó Tuân Tử trọng tình cảm, trọng sự hữu dụng, và trọng văn vẻ. 
Điều ấy có thể thấy trong sự luận bàn của Tuân Tử về tang lễ và tế lễ. 
Tang lễ và tế lễ bắt đầu từ sự mê tín, nhưng Tuân Tử đã lấy triết học 
theo chủ nghĩa tự nhiên của ông mà gán cho tang lễ và tế lễ một ý nghĩa 
mới mé. Đó là một cống hiến lớn của Tuân Tử. Ông nói đến nhạc cũng 
có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Mấy thiên trong Lë Ky nói vé tang lễ, tế lễ, và 
nhạc, phần nhiều cũng được nói trong quyển Tuân Tử, Đại khái nếu không 
phải do đệ tử Tuân Tử thì là do hậu nhân chép vào Lë Ký. Để thuận tiện, 
hai thiên Lễ Luân và Nhạc Luận trong Tuân Tử không được luận riêng ở 
chương này, mà sẽ được luận chung với Lễ Ký ở chương 14. 


8. Vương và bá 


Theo Tuân Tử, đạo làm người phải có sự phân biệt. Phân biệt thì 
không gì bằng phân biệt thân phận xã hội; phân biệt thân phận xã hội thì 
không gì bằng lễ; đặt ra lễ thì không ai bằng thánh vương. Ông nói: 
«Thánh là bậc làm tròn các bón phán trong các quan hé tự nhiên. Vua là 
bậc làm tròn các lý tưởng cai trị. Làm tròn hai điều ấy thì đú là bậc tối 
cao trong thiên ha.»?* 


Triết học chính trị của Tuân Tử cũng cho rằng thánh nhân làm vua 
thì quốc gia và xã hội trở nên tốt đẹp nhất. Ông nói: «Cho nên làm thiên tử 
phải là người chân chính. Thiên hạ vô cùng quan trọng, nếu không là người 
rất mạnh thì không thể gánh vác nổi. Thiên hạ vô cùng lớn, nếu không là 
người có óc phân biệt rất tỉnh tế thì không thể phân biệt đúng. Thiên hạ vô 
cùng đông đúc, nếu không là người rất sáng suốt thì không thể làm cho họ 
hoà đồng. Ba cái vô cùng đó, chỉ thánh nhân mới có thể làm tròn hết. Cho 
nên nếu ai không là thánh nhân thì không thé làm vua.» 


Thánh nhân làm vua, thì nén chính trị do ngài thực hiện goi là 
vương chính F J (cai trị theo vương đạo). Tuân Tử phân biệt vương và 
W Tuân Tứ (Giải Tế): «Thánh dà giả, tận luân giả dã. Vương dà giá, tận chế giả dã. Lưỡng tận 
giả túc dĩ vi thiên hạ cực hi.» EE t, 2, E fei # th. ЕЮ A EA ë UO. HE E й 
E AE X F BE 2. 
Tuân Tử (Chính Luận): «Cố thiên tử duy kỳ nhân. Thiên hạ giá, chí trọng dã, phi chí cường 
mạc chi năng nhiệm. Chí đại dã, phi chí biện mac chỉ năng phân. Chí chúng dã, phi chí minh 
mạc chỉ năng hoà. Thử tam chí giả, phi thánh nhân mạc chỉ năng tận, cổ phi thánh nhân mạc 
chí năng vương.» KARTERA K F ®#,# E tb, JÈ # s £ Z НЕ E. 
KE, УЕ Z ## 8 Z E2 .3 OR 4 ,jE 2 Bj € Z БЕЛП. = = # ,3E 
W A Š Z BÉ ë WEAR Z BÉ 
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bá như sau: «Нос trò của Trọng Ni, ngay сй đứa trẻ cao khoảng một mết 
(tức 5 thước Trung Quốc), cũng phát ngượng khi nói tới ngũ bá, tại sao 
thế? Đáp: Bởi vì họ không có lý thuyết cai trị đúng, không có đạo đức 
cao, không có văn lý, không thu phục được lòng người. Hành động của họ 
được tính toán kỹ. Họ xét kỹ người lao động và người lười nhác. Họ tích 
trữ tài lực, chuẩn bị chiến tranh, làm điên đảo Кё địch. Họ trí trá để 
chiến thắng, vờ nhượng bộ để tranh giành, giả nhân từ để trục lợi. Đó là 
sự xuất sắc của ké tiểu nhân. Ho sao có thể đáng gọi là bạng đại quân tử 
cho được! Bậc vương thì không thế. Họ rất hiển mà cứu được kẻ hư hỏng, 
rất mạnh mà khoan dung được kẻ yếu. Trong chiến tranh hẳn bọ có thể 
đánh bại kẻ địch, nhưng họ ít khi đánh địch. Họ ung dung thanh nhã để 
thiên hạ trông vào, mà các nước hung bạo trở nên yên lành và tự chuyển hoá. 
Nếu có kẻ nguy hiểm hung ác thì họ mới trừng phạt. Cho nên thánh vương ít 
khi trừng phat.»*? 


Nếu thánh nhân làm vua, nên chính trị do ngài thực biện gọi là 
vương chính. Nếu vua không phái là thánh nhán, nén cai tri ay! nếu không 
là loạn chính & Et (cai trị rối loạn), thì cũng là bá chính $ РА st (cai tri 
theo bá đạo). Như vậy, Tuân Tử và Mạnh Tử có sự phân biệt giống nhau 
về vượng và bá. Tuy nhiên, lập luận của Mạnh Tử nhấn manh động cơ 
của nhà cai trị. Nên vương chính của bậc vương phát xuất từ «tấm lòng 
không nỡ nhìn dân khổ» của ông. Còn Tuân Tử không chủ trương tính 
thiện, nên không lấy điểm đó để phân biệt vương và bá. 


Tuân Tử thuật tình hình của dân chúng sống dưới nén vương chính 
như sau: «Phép tắc của bậc vương: Thuế khoá chia thành nhiều bậc; chỉnh 
đốn dân sự; chế tài vạn vật để nuôi vạn dân. Thuế ruộng bằng một phần 
mười sản lượng. Tại quan ải và nơi thị tứ thì tra xét kẻ ra vào chứ không 
đánh thuế. Việc khai thác núi rừng và ao đầm thì tuỳ mùa mà cho phép, 


40 Tuần Tử (Trọng Ni): «Nhiên nhi Trong Ni chi môn nhân, ngũ xích chi thụ tử, ngón tu xưng ngũ 


bá, thị hà đã? Viết: Nhiên, bi phi bàn chính giáo dã, phí trí long cao đã, phí kỳ văn lý đã, phi 
phục nhân chỉ tâm dã. Hương phương lược, thẩm lao 481, súc tích tu đấu, nhỉ năng điên đảo kỳ 
địch giả dà. Trá tâm di thắng hi. Bỉ di nhượng sức tranh, у há nhân nhi đạo lợi giả đã, tiểu nhân 
chỉ kiệt đã, bỉ cổ bạt túc xưng hồ đại quân tử chỉ mân tai! Bỉ vương giả tắc bất nhiên. Trí hiển 
nhi năng di cứu bất tiểu, trí cường nhí năng di khoan nhược. Chiến tất năng đãi chỉ, nhi tu dữ 
chỉ đấu. Uỷ nhiên thành văn, dĩ thị chỉ thiên hạ, nhi bạo quốc an tự hoá hi, Hữu tai mậu giả, 
nhiên hậu tru chỉ. Cố thánh vương chỉ tru dà kỳ tỉnh hi» R MEZA, Hn 
ш г.в X T (3 R MUERE GU RES Ж th, 3E SÇ BE @& BE. 
X X ÉB JE BE A < j tb. 9 7 Bë , 3 2 {Ж , FE IP] s thị BÉ Hh f ft 
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nhưng không đánh thuế. Xem lại đất đai mà định thuế. Xét đường gần ха 
mà qui định tiến cống. Phải luu thông hàng hoá và gạo thóc, không được để 
ú đọng. Phải vận chuyển và bán hàng hoá và gạo thóc cho mọi người trong 
bốn biển như chung một nhà. Cho nên kẻ ở gần không giấu tài năng, kẻ ở 
xa chẳng phải vất vả đi tìm. Các nước xa xôi hẻo lánh, chẳng nước nào là 
không vui lòng để bậc vương sai khiến, Bậc vương ấy là (ду của nhân dân 
(nhân su). Đấy là phép tắc của bậc vương váy.» 


Tuân Tử lại nói: «Vua là người giỏi điều khiển sự hợp quần [tức là 
giỏi tổ chức xã hội]. Nếu đạo hợp quán đúng thì vạn vật dèu thích nghi, 
lục súc đều được nuôi lớn, mọi sinh vật đều làm tròn số phận của minh. 
Cho nên nuôi dưỡng đúng thời thì lục súc phát triển; đến chặt đúng mùa 
thì tháo mộc sinh sôi; chính lệnh đúng thời thì trăm họ thống nhất và 
người hiển lương khâm phục. Đó là phép tắc của thánh vương. Thảo mộc 
đang lúc tươi tốt thì dân không được vác búa vào rừng núi, không được 
làm chúng chết yểu và không được đứt tuyệt sự phát triển của cbúng. 
Lúc ba ba, kỳ đà, cá, rùa, lươn, trạch đang mùa sinh sản, thì dân không 
được đem lưới và thuốc độc xuống ao đầm, không được làm chúng chết 
yểu và không được đứt tuyệt sự phát triển của chúng. Mùa xuân cày, 
mùa hé làm có, mùa thu gặt, mùa đông cát trữ. Bốn việc ấy không làm 
trái thời, thì ngũ cốc có hoài không dứt, và trăm họ du ăn. Ao, đầm, vực, 
sông ngòi, thận trọng ngăn cấm theo mùa thì cá và ba ba có nhiều và 
ngon, và trăm họ dư dùng. Đốn chặt và đưỡng trưởng cây cối đúng thời 
thì rừng núi không trc trụi, và trăm họ có dư gỗ düng.»* 


Lời lẽ trên cũng giống Mạnh Tử nói, nhưng chưa dé cập chế dó tỉnh 
điền. 


Tuân Tử luận về thuyết Thang và Vũ chính phạt Kiệt và Trụ như 
sau: «Ngưỡi đời nói rằng: “Kiệt và Trụ có thiên hạ, nhưng Thang và Vũ 


"D Tuân Tü (Vương Chế): «Vương giả chỉ pháp: Đẳng phú, chính sự, tài vạn vật, sở di đường vạn 
dán dã. Điển đã thập nhất, quan thị ky nhi bất chỉnh, sơn lâm trạch lương, di thời cấm phát nhi 
bất thuế. Tương địa nhí suy chính. L$ đạo chỉ viễn cận nhi trí cổng. Thông lưu tài vật túc mé, 
vô hữu trệ lưu, sử tương quy di dã, tứ hải chi nội nhược nhất gia. Cố cận già bất ẩn kỳ năng, 
viễn già bất tật ky lao, vô u nhàn ẩn tịch chỉ quốc, mạc bất xu sử nhi an lạc chi. Phù thị chỉ vi 
nhân sư, Thị vương giả chỉ pháp dà.» T #{ Z ZR :% Bib, Er 3, B4 PR J, РТ 12 Ж 
Ë FÇ tB. EB tt Ít — ,R8 h Ж m) ít, LH HR ER UE, L1 UE SE # m Aç Õì.†H Hb 
Ий # Fc E8 B Z жулт = Xã uu Bi 70 9€ Ж, HDOGÉ 8ï, E ‡H Be FR 
+, dg Z PJ # — Ж.  # TẾ H бє,ж ã И CFA H 57, ш gu PS B 
E Z É , 5 Hp (Bgm zm Z K E Z § AÁ BH. EEB Z G t. 
Tuân Tử (Vương Chế): «Quân giả, thiện quần dà. Quần đạo đương, tắc van vật giai đắc kỳ 
nghi, lục súc giai đắc kỳ trưởng, quần sinh giai đắc kỳ mệnh. Cố đưỡng trưởng thời, tắc lục súc 
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soán đoạt.” Nói vậy là sai. [...] Thang và Vũ không giữ lấy thiên ha. Hai 
ông ấy tu sửa đạo lý, thi hành điều nghĩa, làm hưng cái lợi chung của 
thiên hạ và trừ cái hại chung của thiên hạ nên thiên hạ quy phục hai ông. 
Kiệt và Trụ không bó thiên ha. Hai vua ấy trái ngược đức của Vũ và 
Thang, làm loạn sự phân biệt giữa lễ và nghĩa. Hành động như cầm thú 
của họ tích chứa hung bạo, hoàn toàn độc ác, nên thiên hạ trừ khử họ. 
Thiên ha quy phục ai thì người đó là vương; trừ khử ai thì người đó mất. 
Cho nên Kiệt và Trụ không có thiên hạ, còn Thang và Vũ không giết 
vua; điều ấy đã го.» 


Tuân Tử luận về việc Nghiêu Thuấn thiên nhượng (truyền ngôi cho 
người hiển chứ không truyén cho con) như sau: «Người đời nói rằng: 
"Nghiéu và Thuấn thiện nhượng.” Nói vậy là sai. [...] Thánh vương đã 
mất, thiên hạ không còn thánh nhân, như thế sẽ không ai có đủ đạo đức 
để được nhường thiên hạ. Nếu thiên hạ có thánh nhân và ngàt là con vua, 
thì thiên hạ không rời gia tộc ấy, triéu đình không đổi ngôi, nước không 
sửa chế độ. Thiên hạ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nếu lấy Nghiéu kế 
vị Nghiéu, thì có biến đổi gì đâu. Nếu thánh nhân không là con vua mà 
thuộc hàng tam công, thì thiên ha quy về, giống như hồi phục và chấn 

dục; sát sinh thời, tắc thẩu mộc thực; chính lệnh thời, tắc bách tính nhất, hiển lương phục. 

Thánh vương chỉ chế dã. Thảo mộc vinh hoa tư thạc chỉ thời, tắc phủ cán bất nhập sơn làm, bất 

уби kỳ sinh, bất tuyệt kỳ trưởng dà. Nguyên đà ngu miết thu chiên dựng biệt chỉ thời, võng cổ 

độc được bất nhập trạch, bất yểu kỳ xinh, bất tưyệt ky trưởng dà. Xuân canh, hạ vân, thu thu, 
đông tàng, tứ giả bất thất thời, cố ngũ cóc bát tuyệt, nhí bách tính hữu di thực đã. Ó trì uyên 
chiểu xuyên trach, cán kỳ thời cấm, cố ngư miết ưu da, nhi bách tính hữu dư dụng dã. Trám 
phat dưỡng trưởng bát thất kỳ thời, cổ sơn lâm bất đồng, nhi bách tính hữu dư tài dà.» == 

‘HEE PÉ \Ä Ø4, RU н, S É 5 8 E E , PET К 
‘ARERR, HÍ у=; E. Р, Е-Е В 
R.E c Z #U| tb :# + i 
QRÉE Н K tb EE NEG L 
E, DEER tb. £ B 

H 5 


3 
b 
+ 
ры 


Ж sẽ A 

-E Br 5S Fn Ã LEG ЖЕР, SEES 
É t. ut Wd mp EHE nS se ® 

ОШ tb. f fü ЖЕЛТ ЖН, LH КЖ ELIT E bh 8 Bề ĐH th. 
Tuân Ti? (Chính Luận): «Thé tục chỉ vi thuyết giả viết: “Kiệt Trụ hữu thiên hạ, Thang Vũ soán 
nhi đoạt chỉ. ” Thi bất nhiên, [...] Thang Vũ phi thủ thiên hạ dá, tu kỳ đạo, hành kỳ nghĩa, hưng 
thiên ha chỉ đồng lợi, trừ thiên ha chi đồng hại, nhi thiên hạ quy chi đã. Kiệt Tru phi khử thiên 
hạ dã, phản Vũ Thang chỉ đức, loạn lễ nghĩa chỉ phân, cám thú chi hành, tích kỳ hung, toàn kỳ ác, 
nhi thiên hạ khử chỉ đã. Thiên ha quy chi chỉ vị vương, thiên hạ khử chỉ chi vị vong. Cố Kiệt Trụ 
vô thiên ha, Thang Vũ bất thí quân, do thử hiệu chi đã.» (E (4,7 ES 3t ГЇ: 36 4 y 
St,” 8 W m W Z." #7 981..J 8 3E RZ TF 19,8 HoB. 0 He 
‘AR F Z [a] Ж], X F <l = m X F Bề Z tb. 83 2#: Z T th, 
& i ¿Z t 8 f8 E Z 23.1 BR Z (T.T H Dl. H SE HT К F Z Z 0 
K FË Z Z E.Xx FZ Z Z BB с. #‡ m X F. ЛЫ Z H 
He 2 Z th. 
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hưng. Thiên hạ vẫn vậy, không có gi thay đối. Nếu lấy Nghiêu kế vi 
Nghiêu, thì có biến đổi gì đâu. Chỉ có sự thay đổi triều đại và cái cách 
chế độ là khó khăn. Cho nên khi thiên tử còn sống thì thiên hạ phấn khởi, 
rất thuận tòng và yên trị, xét đức hạnh mà định ngôi thứ. Khi thiên tử 
chết thì người có khá năng gánh vác thiên hạ ắt sẽ kế vị. Sự phân biệt lễ 
và nghĩa đã trọn vẹn. Cần gi phái thiện nhượng.»* 

Trên đây, Tuân Tử nói hai điểm: (1) Thang và Vũ làm vua thì thiên 
hạ tự động quy phục. (2) Nghiêu Và Thuấn không cần phải thiện nhượng, 
bởi vì khi thánh vương chết, nếu con vua cũng là thánh nhân thì đương 
nhiên sẽ nối ngôi. Nếu thánh nhân không có trong số con vua mà có ở hàng 
tam công, thì thiên hạ sẽ quy phục tam công. Tóm lại, khi thánh vương 
chết, hễ ai có khả năng gánh vác thiên hạ thì sẽ nối ngôi. Cái lý tưởng của 
Tuân Tử về một nén chính trị thánh vương này tương đồng với lý tưởng của 
Mạnh Tử, tuy nhiên Mạnh Tử nêu thêm một chữ Thién (tức vấn đề thiên 
mệnh), còn lập luận của Tuân Tử chuyên về nhân sự. 

Triết học chính trị của Tuân Tử và Mạnh Tử còn có điểm khác nhau. 
Tuân Tử cho rằng con người có tính ác nên ông không chú trọng sự tự do 
của tình cảm cá nhân, đo đó ông nghĩ rằng uy quyên của thánh vương phải 
là tuyệt đối. Ông nói: «Thiên tử là bậc chí tôn ở đời, là người vô địch trong 
thiên hạ. [...] Thiên tử là bậc có đạo đức thuần lương và hoàn bị, trí huệ vô 
cùng sáng suốt; ngài ngồi ngó về hướng Nam mà cai trị thiên hạ. Dân 
chúng ai cũng cảm động, thuận tòng, và được cảm hoá. Thiên hạ không 
còn kẻ lánh đời ở ẩn, không còn người tài giỏi bị bó sót chẳng dùng. Cái gl 


44 Tuận Tử (Chính Luận): «Thế tục chi vi thuyết giả viết: “Nghiêu тийп thiện nhượng.” Thị 
bất nhiên. [...] Thánh vương di một, thiên hạ vô thánh, tắc cố mạc túc di thiện thiên hạ hi. 
Thiên hạ hữu thánh, nhi tại hậu tử giá, tắc thiên hg bất ly, triều bất dich vị, quốc bất canh chế, 
thiên hạ yếm nhiên, dữ hương vô di dị dã; di Nghiêu kế Nghiêu, phù huu hà biến chỉ hữu hi. 
Thánh bất tại hậu tử nhi tai tam công, tắc thiên hạ như quy, do phục nhí chấn chi hi, Thiên hạ 
yếm nhiên, dữ hương vô di dị dà; di Nghiêu kế Nghiêu, phù hựu hà biến chỉ hữu hi. Duy kỳ tỷ 
triểu cải chế vi nan. Cố thiên tử sinh tắc thiên hạ nhất long, trí thuận nhỉ trị, luận đức nhi định 
thứ, tử tắc năng nhiệm thiên hạ già tất hữu chi hi. Phù lễ nghĩa chi pháp tán hi, thiện nhượng 
6 dung hi tai! > TH {4 Z FS zit Fl: “šš #‡ 8 (Їй) Ж.” ETALE T 116 
‚ж К XE, BỊ BÁC үнд TAR.XT8S, Wii, ж 
БЕЙ: ЖЕЗ S 2 ur, BT EM ТЕ Ж. ИЕЫ ЖАЫ; иё RB SE. 
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theo ý thiên tử thì đúng, điều gì trái ý thiên tử thì sai.»* 


9. Chinh danh 


Khổng Tử nói chính danh là muốn «vua ra vua, bày tôi ra bẩy tôi, 
cha ra cha, con ra con». Mạnh Tử nói «không cha, không vua, ấy là cám 
thú». Khi bài bác bọn không kính cha thờ vua, Mạnh Tử đã theo chú 
nghĩa chính danh. Nhưng Khổng Tử và Mạnh Tử suy nghĩ sự chính danh 
theo đạo đức. Cho nên chủ nghĩa chính danh của Khổng Mạnh chỉ chú 
trọng mặt luân lý chứ không chú trọng mặt lô-gic. Giống như trong triết 
học Tây phương, Socrates khi đi tìm định nghĩa bằng phương pháp quy 
nạp, ông cũng chỉ quan tâm đến mặt luân lý. Còn Plato khi giáng khái 
niệm, ông cũng quan tâm luân lý nhiều hơn là lô-gic. Đến Aristotle mới 
bắt đầu có trú tác về thuần 1ó-gic (pure logic). Tuân Tử sống trong một 
thời đại cực thịnh của những nhà biện luận, cho nên khi ông giảng chính 
danh thì ông quan tâm đến lô-gic rất nhiều. 


Ở tiết 1 của chương 11, tôi đã nói Мас Kinh và thiên Chính Danh 
của Tuân Tứ đều bài bác lời lẽ của các nhà biện luận. Quan điểm căn 
bản của tri thức luận và lô-gic được giảng trong thiên Chính Danh của 
Tuân ТИ thì tương đồng với quan điểm của Мас Kinh, Ó đây tôi sẽ so 
sánh nó với Mặc Kinh mà luận bàn. 


Trong tâm lý học của Tuân Tử, con người có cái tâm có thể nhận biết 
và suy tư, cũng có tình cảm và ham muốn tìm kiếm sự thoả mãn. Về sự 
nhận biết (tri ЕП), Tuân Tử nói: «Cái ở nơi người mà nhờ nó con người 
nhận biết thì gọi là “tri” #0 (nhàn bičt); tri hợp với ngoại vật thì gọi là 
“ш” 7 (kiến thức). [...] Hình thể và màu sắc phân biệt bằng mắt; thanh 
âm trong đục, trầm bổng, phân biệt bằng tai; các vi ngọt, đắng, mặn, lạt, 
cay, chua, phân biệt bằng miệng; các mùi thơm, thối, thum thủm, hôi tanh, 
phân biệt bằng mũi; đau, ngứa, lạnh, nóng, trơn, nhám, nhe, nặng, phân 
biệt bằng hình thể; ưa, chán, mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, phân biệt 
bằng tâm. Tâm có trung tri (рап ý nghĩa cho các ấn tượng). Nhờ có 
trưng tri, do tài mà nhận biết âm thanh, do mát mà nhận biết hinh dáng. 
Tác dung trung tri, tất phải đợi ngũ quan phán loại các cám giác cụ thể, rồi 
sau mới nhận biết được. Khi ngũ quan nhận biết một thứ gì nhưng không 


*Š Tuân Tg (Chính Luận): «Thiên (tử già, thể vị chí tân, vô dich v thiên hạ. [...] Dao đức thuần bị, 
trí huệ thậm minh, nam diện nhỉ thính thiên hạ, sinh dán chi thuộc mạc bất chấn động tòng 
phục di hoá thuận chỉ. Thiên hạ vô ẩn sĩ, vô di thiện, đồng yên giả thi đã, dị yên giá phi dã,» 
KTE SEER, MEJET GEE £h t8, £9 нан. ШЕ 
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phân loại nó được, thì tâm cố nhận dạng nó nhưng không thể gán cho nó ý 
nghĩa, như thế người ta đành phải nói là không biét.»** 


Mặc Kinh nói: «Nhận biết là một khá năng.» (Tri tài dà #4 ‡4 1f). 
Người ta đều có khả năng nhận biết, nên Tuân Tử mới nói nó là «cái ở 
nơi người mà nhờ nó con người nhận biết.» Mặc Kinh nói: «Nhận biết tức 
là tiếp xúc ngoại vật.» (Tri, tiếp dã ЖП} th,). Cái khả năng nhận biết 
Ấy gặp gỡ sự vật mà nó nhận biết, tức là có tri thức (kiến thức), nén 
Tuân Tử mới nói «nhận biết hợp với ngoại vật thì gọi là "trí" i (kiến 
thức)». Khả năng nhận biết kết hợp với sự vật mà nó nhận biết tức là 
kiến thức, nhưng kiến thức ấy chỉ là cảm giác. Nói nghiêm túc, nếu 
chúng ta chỉ cám giác về một vật, thì không thể gọi là “biết” nó được. 
Ngoài hai định nghĩa «Nhận biết là một khá năng» (Tri tài dà 41144 4H 
) và «Nhận biết tức là tiếp xúc ngoại vật» (Tri, tiếp dà #[I‡# t), Mặc 
Kinh còn nói: «Trí là sáng.» (Trí, minh dã 4, HJỊ 4E, )." Chữ trí ở đây 
tương đương với trung tri mà Tuân Tử nói. Khi cái khá năng nhận biết 
của ta gặp gỡ sự vật mà nó nhận biết thì ta cám giác được điện mạo của 
sự vật; cho nên Мас Kinh nói: «Lấy sự nhận biết tiếp xúc với vật thì có 
thể thấy được diện mạo của vật.» (Dĩ kỳ tri ngộ vật nhi năng mao chi LJ 
En 38 97 П BE #8 Z ). Sự vật được nhận biết thì nhiều, lai còn khác 
nhau. Hinh thé, màu sắc, v.v... tao thành diện mạo của sự vật mà các 
giác quan của ta có thể nhận biết. Các giác quan đó Tuân Tử gọi là thiên 
quan K'Ẹ, ông nói: «Tai, mắt, mũi, miệng, và thân thể, mỗi cái có sự 
tiếp xúc riêng với ngoại cảnh, không thể hoán đối chức năng cho nhau; 


4% Tuân Tử (Chính Danh): «Sở di tri chi tại nhân giả vị chỉ tri, tri hữu sở hợp vi chí trí. [...] Hình 


thể, sắc lý di mục di; thanh âm thanh troc, điều vu, kỳ thanh di nhĩ di; cam, khổ, hàm, dam, 
tán, toan, kỳ vị di khẩu di; hương, xú, phán, úc, tinh, táo, lậu, dậu, kỳ xà di ty di; tật, dương, 
sướng, nhiệt, hoạt, bì, khinh, trong di hinh thé di; duyệt, cố, hi, nộ, ai, lạc, ái, б, đục dĩ tâm di. 
Tám hữu trưng trí. Trưng tri, tắc duyên nhĩ nhi trí thanh khả dá, duyên mục nhi tri hinh khá 
dà. Nhiên nhi trưng trí tất tương đãi thiên quan chỉ đương bạc kỳ loại, nhiên hậu khá dã. Ngũ 
quan bạc chỉ nhí bất tri, tâm trung tri nhỉ vô duyệt, tắc nhân mạc bất nhiên ví chỉ bất tri.» Т 
EA m Z fE A 5 šB Z Пл, # Pr 8 šB Z # I...]X ##, @ FB l1 H # ;# 
LES MIELE LÍ H R ¿H ® Fk ÈÃ # W.,ấ 1 L1 LÍ Tê; вая 2 
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LAM chú: Chữ trí #' này trong Mac Kinh viết là A (tri ЖП d trên, tám © d dudi). Từ IIdi 
và Khang Hi không chép chữ này. Nan Tự Đại Tự Điển WE 7 + F (Dudong Tông Nghĩa 
18  # chủ biên, Tây Nam Sự Phạm Đại Hoc xuất bản xã, 1999, tr.241) giảng là chữ trí 7 
/zhV. Derk Bodde dịch «Trí, minh dà» là «mind-knowledge is an understanding» (kiến thức 
của tâm là một sự hiểu hiết). 


^ 


47 


420. PHUNG HÜU LAN 


chúng gọi là thiên quan.» 


Khi khá năng nhận biết của ta tiếp xúc với ngoại vật, ta không 
những cảm giác được diện mạo của sự vật mà còn biết được sự vật ấy là 
cái gì. Thí dụ thấy một cái cây, ta cảm giác được hình dáng của cái cây 
lại còn biết nó là cái cây. Sở đĩ như vậy, vì trong khả năng nhận biết của 
chúng ta bao hàm cái tâm. Tuân Tử nói: «Tâm ở giữa, hư không, để cai 
trị ngũ quan; nén gọi là thiên quân.»** Tâm có trưng tri, chữ trung này 
Hồ Thích giảng là “chúng minh”. Khi mắt ta nhìn thấy cái cây, thì ta 
cảm giác hình dáng của cái cây; còn tâm của ta biết nó là cái cây. Đó là 
tác dụng của #ưng tri. Tâm có trung trí, thì «do tai mà nhận biết âm 
thanh, do mát mà nhận biết hình dáng». Nếu không có trung tri, ngũ quan 
(tức thiên quan) chỉ cám giác được hình dáng sự vật chứ không biết nó là 
cái gì. Khi ta biết cái cây là cây, tức là tâm của ta lấy cái cây riêng lẻ ấy 
xếp vào chúng loại cây mà ta đã biết. Cho nên Tuân Tử nói: «Tác dung 
trưng tri, tất phải đợi ngũ quan phân loai các cám giác cụ thể, rồi sau 
mới nhận biết được.» Thí dụ trong kinh nghiệm của chúng ta vốn không 
có chúng loại cây, thì ta không biết cái vật riêng lẻ ấy là cây; nên Tuân 
Tứ nói: «Khi ngũ quan nhận biết một thứ gì nhưng không phân loại nó 
được, thì tâm cố nhận dạng nó nhưng không thể gán cho nó ý nghĩa, nhu 
thế người ta dành phải nói là không biết.» 


Về khởi nguyên của danh và công dụng của danh, Tuân Tử nói: 
«Chế danh Z, (đặt tên) dé chỉ thực Ё (sự vật), trước là làm rõ sang và 
hèn, sau là phân biệt giống và khác. Hễ sang và hèn đã rõ, giống và khác 
đã phân biệt, thì không có mối lo bị hiểu làm và không có mối hoạ sự 
việc bị khó khăn hay bỏ phế, Đó là lý do phải chế danh. Nhưng làm sao 
phân biệt được giống và khác? Đáp: Nhờ thiên quan (tức ngũ quan). Con 
người cùng loại và cùng tình cảm, do đó sự nhận biết của thiên quan đối 
với sự vật thì giống nhau. Khí sự vật được so sánh và một số sự vật được 
thấy là giống nhau, thì chúng được gán chung một đanh như một quy ước 
để sau này khi ta nói cái danh đó thì hiểu nó trỏ vào vật gì. Hinh thể và 
màu sắc phân biệt bằng mắt; thanh âm trong đục, trầm bổng, phân biệt 


+ Tuân Tử (Thiên Luận): «Nhĩ mục ty khẩu hình năng các hữu tiếp nhi bất tương năng dã, phù 


thị chỉ vị thiên quan» H EH É L1 8 ñë & ЖЭ Ë f 4 H§štb,# Z X 8 - 
Phùng Hữu Lan chú: Vương Niệm Tôn nói hinh năng f BË đọc là hinh thái 1B .~ LAM chú: 
Hình thái à đây là thân thể con người. Tuân Tử muốn nói đến ngữ quan: thính giác, thị giác, 
khứu giác, vị giác, xúc giác. 

** Tuân Tử (Thiên Luận): «Tâm cu trung hư, di trị ngũ quan, рћ thị chi vị thiên quân.» -Ù FE 
U"GE.DGREWN.kREILSEXSE. 
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bằng tai. [...] Căn cứ vào đó mà phân biệt được giống và khác. Sau đó 
gán tên cho chúng. Cùng loai thì cùng danh, khác loại thì khác danh. Đơn 
danh (tên đơn) đủ hiểu thì dùng đơn danh; không đủ hiểu thì dùng kiêm 
đanh (tên ghép). Nếu đơn danh và kiêm danh không trái nhau thì dùng 
cộng đanh (tên chung), tuy chung nhưng chúng không hại ý nghĩa của 
nhau. Ta biết the (sự vật) khác nhau thì danh (tên) phái khác nhau, do 
đó hé глис mà khác nhau thì không thể không рап cho chúng cái danh 
khác nhau, có thế mới không rối loạn. Tương tự, hé tuc mà giống nhau 
thì không thể không гап cho chúng cái danh giếng nhau. Cho nén dù van 
vật vô số kể, có lúc ta muốn để cập chúng thì ta gọi chung là «vật». 
«Vật» là một đại cộng danh (tên chung lớn). Suy ngược lên, nhiều cộng 
danh sẽ có chung một cộng danh khác, cứ lần lượt gọi góp chung nhu thế 
đến lúc không thể gọi gộp chung được nữa thì thôi. Có lúc ta muốn để 
cập riêng, thì ta gọi «điểu thú» (chim muông) chẳng hạn. «Điểu thú» là 
đại biệt danh (tên riêng lớn). Suy xuôi xuống mà gọi tách ra, một biét 
danh sẽ có nhiều biệt danh khác, cứ lần lượt gọi tách biệt như thế đến lúc 
không thể gọi tách biệt được nữa thì thôi. Cái đanh không đúng sẵn, nó 
được đặt ra là do quy ước. Quy ước như vậy rồi, dùng lâu thành thói quen, 
cái danh ấy trở nên đúng; hé khác với quy ước thì nó không đúng. Cái 
danh không tương ứng sẵn với cái thuc (sự vậU, nó được đặt ra là do quy 
ước. Quy ước như vậy rồi, dùng lâu thành thói quen, goi là tực danh (tên 
cụ thể gán cho một sự vật cụ thể). Có những danh rất hay, vì chúng gọn 
gàng, trỏ ngay vào sự vật, dé hiểu, không gây lâm lẫn; chúng được gọi là 
thiện danh (tên ћау).»% 
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Tuân Tử (Chính Danh): «Chế danh di chỉ thực, thượng di minh quý tiện, hạ di biện đồng di. Quý 
tiện minh, đẳng dị biệt, như thị tắc chí vô bất dụ chi hoạn, sự vô khốn phế chi hoạ, thử sở vi hữu 
danh dà. Nhiên tắc hà duyên nhi di đồng dị? Viết: Duyên thiên quan. Phàm đồng loại đồng tình 
giả, kỳ thiên quan chỉ ý vật đã đồng, cố tỷ phương chỉ nghi ty nhí thông, thị sở di cộng kỳ ибс danh 
di tương kỳ dà. Hình thể sắc lý di mục di. Thanh âm thanh troc, diu vu, ky thanh di nhĩ di. [...] 
Thử sở duyên nhi di dóng dị dã. Nhiên hậu tuỳ nhi mệnh chi, đẳng tác đẳng chi, di tác di chi. Рап 
tác di du tác đan, dan bất tác di đụ tắc kiêm. Dan di? kiêm vô sở tương ty tắc cộng, tuy công bất 
vi hại hi. Tri dj thực già chỉ di danh dà, có sử di thực giả mạc bất dị danh dã, bất khả loạn đã. Do 
sử đẳng thực giả mạc bất đồng danh dã. Cố vạn vật tuy chúng, hữu thời nhỉ dục vô cử chỉ, cố vị 
chi vật. Vật dà giả, đại cộng danh dà. Suy nhí cộng chỉ, cộng tắc hữu cộng, chí w võ cộng, nhiên 
hậu chỉ. Hữu thời nhi dục thiên cử chí, cố vị chỉ diéu thú. Điểu thú đã già, đại biệt danh dà. Suy 
nhi biệt chi, biệt tắc hữu biệt, chí и vô biệt, nhiên hậu chỉ. Danh vô có nghi, ибс chi di mệnh. Обе 
định tục thành vi chí nghỉ, dị ư ước tác vị chỉ bất nghi. Danh vô cố thực, ước chi di mệnh thực, ước 
định tục thành, vị chi thực danh. Danh hữu cố thiện, kính di nhi bất phát, vị chi thiện danh.» @ 
Aj, E A 88 Ñ R$. F L1 # ij SER RS BH J # 7], dn dE RU ЖЛ tì 
ZE. О FACES EE SUEDE ш ЫБ] MIEL £ É . JL 
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«Con người cùng loại và cùng tình cảm, do đó sự nhận biết của 
thiên quan đối với sự vật thì giống nhau.» Chúng ta cùng là loài người, 
có cảm giác và ngũ quan giống nhau, cho nên chúng ta có sự hiểu biết 
giống nhau đối với ngoại vật. Do đó chúng ta chế danh để chỉ thuc, nhằm 
truyền đạt ý tưởng với nhau. Thuc là một sự vật cụ thé, và danh không 
thể hoàn toàn ám chỉ các tính chất của một sự vật cụ thể. Do đó sự vật 
được so sánh và một số sự vật được thấy là giống nhau, thì chúng được 
вап chung một danh. Bởi vì danh để chỉ thực, nên cái mà nó chỉ (tức là sự 
vật, là thuc) phải xác định. Sự vật cùng loại thì lấy cùng một danh để chỉ 
chúng; khác loại thì lấy danh khác nhau để chỉ chúng. Hé глис mà khác 
nhau thì không thể không вап cho chúng cái danh khác nhau; hé thuc mà 
giống nhau thì không thể không рап cho chúng cái danh giống nhau. Được 
như thế, đanh có thể dùng để phân biệt giống và khác. Sự phân biệt giữa 
công danh và biệt danh có thể minh hoa bằng biểu dó hình cây của Por- 
phyry mà các sách lô-gic phổ thông thường nói. 

(Hình vẽ) 


Biểu đồ hình cây này do nhà lô- -gic học tên là Porphyry của Tay 
phương cổ đại vẽ ra để phân biệt mối quan hệ giữa chúng và loại của 
vạn Vật. 


So với thuật ngữ của Tuân Tử, «bản thé» (substantia) là đại cộng 
danh, là tên chung lớn nhất vì trở lên nữa thì không có gì hết; «nhân 
loại» (homo) là tiéu biệt danh, là tên riêng nhỏ nhất, vì dưới nó thì không 
có gì hết. Còn «vật chất» (corpus), «sinh vật» (vivens), «động vật» (ani- 
mal), đối với trên chúng là biét danh, đối với dưới chúng là cộng danh. 

Danh để chỉ thuc (sự vàt), nhằm phân biệt giống và khác. Đối với 
các mối quan hệ của con người trong xã hội, danh nhằm phân biệt sang 
hèn, trên dưới. Thí du các danh như vua, bầy tôi, cha, con, v.v... dèu nêu 
ra mối quan hé giữa người với người. Khổng Tử khi nói chính danh, là 
muốn làm cho các danh ấy đúng với thuc; tức là vua ra vua, bẩy tôi ra 
bày tôi, cha ra cha, con ra con. Tuân Tử kế thừa tinh thân truyền thống 
của Nho gia, cho nên cái chính danh mà ông giáng, ngoài ý nghĩa ló-gic 
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cũng còn có ý nghĩa luân lý. Do đó ông nói: «Trước là làm rõ sang và 
hèn, sau là phân biệt giống và khác.» 

«Cái danh không đúng sẵn» ý nói lúc đầu mới chế danh, người ta 
lấy cái danh nọ gán cho cái thực nọ, đó là tuỳ ý mà ước định thôi. Thí dụ 
người ta gọi con chó là «chó». Ngay từ đầu người ta cũng có thể gọi con 
ngựa là «chó»; tức là cái danh không đúng sẵn. Cái danh không tương 
ứng sẵn với cái thực, nó được đặt ra là do quy ước. Quy ước nhu vậy rồi, 
dùng lâu thành thói quen, cái danh ấy trở nên đúng, và người ta không 
thể tuỳ tiện sửa đổi lung tung. Lúc đầu mới chế danh, dù danh không 
đúng sẵn và không tương ứng sẵn với cái thực, nhung nó phái là danh 
hay, tức là phái xuôi thuận, dễ gọi. 

Danh tất phải có một ý nghĩa nhất định, để người ta «không có mối 
lo bị hiểu lầm và không có mối hoạ sự việc bị khó khăn hay bỏ phế». Để 
danh được thống nhất, tất cá danh déu phái do chính phủ ché định. Chế 
định rồi thì vé sau nhân dân không được tuỳ tiện sửa đổi. Tuân Tử nói: 
«Cho nên khi vua chế danh, khi danh đã định và thực phân biệt rõ, và khi 
các nguyên tắc của vua được thi hành và ý chí của vua được đân thông 
suốt, thì vua cẩn thận dẫn dắt dân nhất trí. Do đó việc vặn veo chữ nghĩa, 
tạo ra danh mới làm loạn các danh đúng, khiến dân nghi hoặc sinh ra 
tranh biện và kiện tụng, thì gọi là đại gian. Tội ấy giống như tội làm phù 
tiết giả và tội đo lường sai. Do đó dân không dám tuỳ tiện đặt ra lời khác 
thường để làm loạn những danh đúng. Vì vậy dán trung thực; trung thực 
thì dễ sai khiến; dé sai khiến thì được việc. Bởi dán không dám tuỳ tiện 
đặt ra lời khác thường để làm loạn những danh đúng, nên họ nhất trí về 
đạo đức và pháp luật và cẩn thận tuân theo mệnh lệnh. Vậy thì sự nghiệp 
của vua phát triển. Sự nghiệp phát triển và kết quả thành tựu, đó là sự 
cực thịnh của nền cai trị, nhờ bởi việc cẩn thận gìn giữ những danh đã 
ước định. [...] Nếu có một vị vua mới, thì vua ắt sẽ tuân theo các danh cũ, 
và sẽ chế danh mới [khi cần thiết].»°' 
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Tuân Tù (Chính Danh): «Cố vương giả chi chế danh, danh định nhi thực biện, đạo hành nhi chí 
thông, tắc thận suất dán nhi nhất yên. Cố tích từ thiện tác danh, di loạn chính danh, sử dán 
nghỉ hoặc, nhân đa biện tụng, tắc vị chí đại gian. Kỳ tội do vi phù tiết độ lượng chỉ tội đã, Cố 
kỳ dán mạc cảm thác vi kỳ từ di loạn chính danh, cố kỳ dán xác; xác tắc dị sử, di sử tắc công. 
Kỳ dán mạc cám thác vi kỳ từ di loan chính danh, cổ nhất u đạo pháp, nhi cẩn ư tuần lệnh hi. 
Như thị tắc kỳ tích trưởng hĩ. Tích trưởng công thành, trị chí cực đã. Thị cẩn ư thủ danh ước 
chi công đã. [...] Nhược hữu vương giả khởi, tất tương hữu tuần ú cựu danh, hữu tác ú tân 
danh.» # E ë Z ñ$) £ , £ WE mE) .8( m om. BTE Ж КЕ — 5. 
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Tri thức của con người gia tăng, thì số lượng danh cũng tăng theo. Hễ 
đanh đã có rồi, thì người ta có thể dùng danh để nói năng, biện luận, và 
truyền đạt ý nghĩ trong tâm mình. Tuân Tử nói: «Nghe cái danh thi ta biết 
cái thực tương ứng, đó là công dung của danh. Ghép nhiều danh thành lời 
vän, đó là sự kết hợp của danh. Hé công dụng và kết hợp đều đạt được thì 
gọi là biết danh (tri danh). Danh là cái liên kết các thực. Từ (lời) là sự kết 
hợp các danh của các thực khác nhau để dién đạt một ý. Biện thuyết là 
không làm khác đi sự tương ứng giữa thực và danh để hiểu các mặt khác 
nhau của chúng. Mệnh danh cho thực là cái dụng của biện thuyết. Biện 
thuyết là lấy tâm mô tả đạo. Tâm là người thợ bậc thầy của đạo. Đạo là 
những nguyên tắc thường hằng và thiết yếu của nên cai trị, Hễ tâm hợp với 
đạo, hễ biện thuyết hợp với tâm, hễ lời hợp với biện thuyết, hễ chính đanh 
và chỉ đúng cái thực, hễ danh được lập trên thực, hễ phân biệt những dị biệt 
mà không sai, hễ phân loại mà không lỗi, thế thì có thể lắng nghe bàn luận 
và nói nó có hợp với văn không, và có thể biện luận đến hết mọi lý lẽ. Lấy 
chính đạo mà phân biệt lời gian, giống như cầm dây nẩy mực mà xác định 
Cong ngay. Cho nên tà thuyết không thể gây loạn, trăm triết gia không làm 
rối. [...] Đó là bién thuyết của thánh nhân.»® 


«Tir & (lời) là sự kết hợp các danh của các thực khác nhau để diễn 
đạt một ý.» Thí dụ ta nói: Người là động vật. «Từ» ở đây là chữ «từ» mà 
Mặc Tå (thiên Tiểu Thủ) đã nói: «Lấy lời để dién đạt ý.» (Di từ trữ ý DA 
Ве FT er). Biện thuyết là thảo luận tỉ mỉ rõ rằng một sự vật nào đó. Thí 
du như thiên Lễ Luận trong Tuân Tý thảo luận її mỉ rõ ràng về lễ; tức là 


R zt RỊ # BỊ E ấ. ĐK E Zh nh, 18 Z Bì tb. р SF EE) Z ID th 
[...]# 8 + # E LEEENA & AERAR. 

5? Tuân Tử (Chính Danh): «Danh văn nhi thực dụ, danh chỉ đựng đã. Luy nhi thành văn, danh chi 
tệ dã. Dụng lệ câu đắc, vị chí tri danh. Danh đã giả, sở di kỳ luy thực đã. Từ dã giả, kiêm đị thực 
chỉ danh di uậz (PHL chú: Vương Niệm Tôn nói chữ luân ii này vốn là chữ du Ы chép lầm) 
nhất ý dã. Biện thuyết dà giả, bất di thực danh di dụ động tĩnh chi đạo đã. Kỳ mệnh dà giá, biện 
thuyết chỉ dụng dã. Biện thuyết dã giả, tâm chỉ tượng đạo dã. Tám đã giá, đạo chỉ công tể dà. 
Đạo đã giá, tri chỉ kinh lý đã. Tâm hợp ư đạo, thuyết hợp u tâm, từ hợp u thuyết. Chính danh nhi 
kỳ, chất thinh (PHL chú: Vương Niệm Tôn nói chữ thỉnh B đọc là nh 18 ; tình là thực 8) nhi 
dụ, biện dị nhi bất quá, suy loại nhỉ bất bội. Thính tắc hựp văn, biện tắc tán cố. Dĩ chính dao nhi 
biện gian, do dẫn thằng đĩ trì khúc trực. Thị cố tà thuyết bất năng loan, bách gia vô sở thoán. [...] 
Thị dĩ thánh nhân chi biện thuyết dã.» Him Ag, Z FH th.. SE БЕУ, zx 
BE tb. HERS, B Z ku 4i. шж, DE SUO. US, ERA 
Z AREE RREK, TREZ ĐI tù 95 ER ҮЧ 
ТААС t WD LO 8 th..b Ж Z2 1 
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«không làm khác đi sự tương ứng giữa thực và danh để hiểu các mặt khác 
nhau của chúng». «Chỉ đúng cái thực» ý nói khi biện thuyết, cái đanh 
được düng mà đúng thì cái thực được nêu ra sẽ được hiểu. «Hé phân biệt 
những dị biệt mà không sai, hễ phân loại mà không lỗi, thế thì có thể 
lắng nghe bàn luận và nói nó có hợp với văn không, và có thể biện luận 
đến hết moi lý lẽ.» Được vậy thì «lấy chính dao mà phân biệt lời gian, 
giống như cầm dây náy mực mà xác dinh cong ngay». Hai điểm «phán 
loại mà không lỗi» và «biện luận đến hết mọi lý lẽ» tbi thiên Tiểu Thú 
của Mặc Tử đã nói rõ, còn Tuân Tứ chỉ nêu chúng ra mà thôi. 

Các học thuyết của các triết gia bấy giờ đều bị Tuân Tử phần bác. 
Trong thiên Chính Danh, ông lấy quan điểm chính danh vạch ra ba loại 
lầm lẫn trong các học thuyết đang lưu hành bấy giờ. 


Loại lầm lẫn thứ nhất là dàng danh làm loạn danh: «Những câu 
như “bị khinh, chẳng nhục”, "thánh nhân không yêu mình”, "giết kê trộm 
không phải là giết người” là sai làm, vì dùng danh làm loạn danh. Cứ 
nghiệm lại lý do tại sao mà có danh, và xem loại danh gì đang dùng, thì 
có thể ngăn được cái sai lầm dy.»* 


«Bi khinh, chẳng nhục» là học thuyết của Tống Khanh. (Xem tiết 5 
của chương 7). «Thánh nhân không yêu mình» và «giết ké trộm không 
phải là giết người» là học thuyết của Mặc gia. Mặc Tử (thiên Dai Thủ) 
nói: «Yêu người thì không loại trừ bản thân mình. Mình ở trong số người 
được yêu. Nếu mình ở trong số người được yêu, thì tình yêu người bao 
hàm cá mình. Vậy yêu mình là cách thức đúng đắn để yêu người.» Yêu 
mình tức là yêu người, cho nên thánh nhân [yêu người mà] không |nói 
chi đến] yêu mình. Tuy nhiên, nội hàm của «bi khinh» bao gồm ý nghĩa 
«bị nhục»; nội hàm của «kẻ trộm» bao gồm ý nghĩa «người». Hai danh 
«mình» và «người», mỗi cái có nội hàm (connotation) và ngoại điền 
(denotation) khác nhau. Nay nói "bj khinh, chẳng nhục”, "thánh nhân 
không yêu minh", “giết ké trộm không phải là giết người” tức là lấy danh 
làm loạn danh. Thử xem các danh ấy vì sao mà thành, và xem nội hàm 
của «bi khinh» có bao gồm ý nghĩa «bj nhục» hay không; xem nội hàm 


5 Tuân Tử (Chính Danh): «“Кїёп vũ bất nhục", “thánh nhân bất di ký”, “sát dạo phi sát nhân 
da”, thử hoặc w dụng danh đĩ loạn danh giả dã. Nghiệm chi sở vì hữu danh, nhi quan kỳ thục 
hà nh, tắc năng cấm chi hi» F (fg 4 ER, 5 A AS AE CL LR CHE # ДАШ; 8Š 
h* H 2 kl SL 5 tb.Eà Z PH 8 f Xm Я З fy BỊ BET TA. 
Mặc Tử (Đại Thủ): «Ái nhân bất ngoại kỷ, kỷ tại sở ái chỉ trung. Kỷ tại sở ái, ái gia ư kỷ, luân 
liệt chỉ ái kỷ, ái nhân dã.» X AS $E C, OG fE PH  ⁄ rh. G, fE Ph CLE Bü pe 
с.а # Œ.,# Ad. 
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của «kẻ trộm» có bao gồm ý nghĩa «người» hay không; rồi lại so sánh 
nội hàm và ngoại diên của «mình» và «người», thì ắt sẽ biết những câu 
nói ấy có sai lầm hay không. 


Loại lâm lẫn thứ hai là dàng thực làm loạn danh: «Những câu như 
“múi ngang bằng với vực sáu", “tình muốn ít”, “thịt súc vật ăn có và ăn 
thóc không làm ngon miệng”, "chuông lớn không làm vui tai" là sai làm, 
vì dùng thực làm loạn danh. Cứ nghiệm lại lý do tại sao mà có giống và 
khác, và xem cái gì ứng với thực, thì có thể ngăn được cái sai lầm ấy.» 


«Núi ngang bằng với vực sáu» là học thuyết của Huệ Thi; «Tinh 
muốn ít» là học thuyết của Tống Khanh; «Thịt súc vật ăn có và ăn thóc 
không làm ngon miệng, chuông lớn không làm vui tai» là học thuyết của 
Mặc gia, nhằm ủng hộ thuyết tiết dụng và phi nhạc. Về phương diện cá 
thể của cái thc mà nói, núi đôi khi cũng có thể gọi là thấp, vực đôi khi 
cũng có thể gọi là cao. Có khi vực ở chỗ cao, núi ở chỗ thấp, thì quả thực 
đáy vực ngang bằng với đỉnh núi. Tình của một số người có khi cũng 
muốn ít; thịt súc vật ăn cỏ và ăn thóc đôi khi không làm cho một số 
người ngon miệng; chuông lớn đôi khi không làm cho một số người vui 
tai. Nhưng nhân đó mà nói rằng «núi ngang bằng với vực sâu, tình cám 
con người đều muốn й, thịt súc vật ăn có và ăn thóc không làm cho mọi 
người ngon miệng, chuông lớn không làm cho mọi người vui tai», tức là 
lấy một tình hình đặc thù đôi khi xảy ra của một cái fhuc cá thể để làm 
tình hình chung của mọi vật cùng một loai mà cái danh chỉ vào. Đó goi 
là lấy thực làm loạn danh. Thử lấy thiên quan của chúng ta trực tiếp 
quan sát, xem có phái núi với vực đều ngang bằng với nhau chăng; thử 
lấy kinh nghiệm của chúng ta mà xét, có phải tình cám người ta đều 
muốn ít chăng, có phái thịt súc vật ăn có và ăn thóc không làm проп 
miệng chăng, có phải chuông lớn không làm vui tai chăng; xét rôi sẽ 
biết những câu nói ấy có sai làm hay không. 


Loại lầm lẫn thứ ba là dùng danh làm loạn thực: «Những câu như 
"ngay cá anh không di xem thì cột nhà vẫn ở đấy”, “một con bò và một 
con ngựa không phải là ngựa” là sai lầm, vì dùng đanh làm loạn thực. Cứ 
nghiệm lại sự ước định của danh, cứ lấy cái mà sự ước định này chấp 
nhận và bỏ đi cái mà sự ước định này từ chối, thì có thể ngăn được cái sai 


55 Tuân Tử (Chính Danh): «“Sơn uyên binh", “tình duc quả ”, “sô hoạn bất gia cam, đại chung bất 
gia lac", thử hoặc u dung thực dĩ loạn danh giả dã. Nghiệm chi sở duyên dĩ đồng di, nhi quan 
kỳ thục điểu, tắc nàng cấm chi hi» H H F, 18 8x X BETIE, < 8ã + JI 
FERH NB LA Ñ( 2 # EUM FALE SPARE NEUES TNUE- 
ЫЕ, 

Az 
55 Thật ra nguyên văn của Huệ Thi là «sơn di trach binh» ||| £i 22 F (núi ngang bằng với ao đầm). 
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lầm ấy.»" 


Hai câu «ngay cả anh không đi xem thì cột nhà vẫn ở đấy» (phi nhi 
yết doanh) và «một con bò và một con ngựa không phải là ngựa» đều 
nằm trong Мас Kinh. Câu «phi nhi yết doanh» chưa rõ nghĩa. б câu 
sau, cái danh «một con bò và một con ngựa» là bao quát cả bò lẫn ngựa, 
cho nên nói «không là bò, không là ngựa» cũng được. Điều này tôi đã nói 
rõ ở chương 11. Tuân Tử cho rằng trong «một con bò và một con ngựa» 
thì có ngựa rồi, cho nên nếu ai nói «một con bò và một con ngựa không 
phải là ngựa» tức là lấy danh làm loạn thực. Thử xét sự ước định ban đầu 
của danh, có phải xem ngựa là ngựa chăng. Nếu như xem ngựa là ngựa, 
thì sẽ biết những câu nói ấy có sai lâm hay không. 


Ở chương 11 tôi đã nói rằng câu «một con bó và một con ngựa 
không phải là ngựa» cho thấy sự khác biệt căn bản giữa quan điểm của 
Công Tôn Long và quan điểm của Mặc Kinh. Mặc Kinh nói mặc dà một 
mặt «một con bò và một con ngựa không phải là bò» nhưng mặt khác, ta 
không được nói «một con bò và một con ngựa không phải là bò». Thuyết 
này rất gần với thường thức hơn là thuyết «ngựa trắng không phải là 
ngựa» của Công Tôn Long. Khi bác bỏ lời nói thuộc loại lầm lẫn thứ ba, 
Tuân Tử hoàn toàn theo thường thức mà lập luận. 


Đối với các học thuyết mà ông xem là sai này, Tuân Tử dường như 
đã có một biện pháp trực tiếp hơn. Ông nói: «Các tà thuyết và lời quái 
lạ xa Па chính dao và được tuỳ tiện lập, thì không thể không xếp vào ba 
loại sai lâm này. Vua sáng (minh quân) biết phân biệt chúng thuộc loại 


© Tuân Tử (Chính Danh): «“РА nhi yết doanh ”, “hữu nguu mã phi mã dä”, thử hoặc u dung 


danh di loạn thực giả đã. Nghiệm chi danh ước, di kỳ sử thy, bội kỳ sở từ, tắc năng cấm chi hi» 
3E Hü 58 f#.. f1 2E ЗЕ E tẾ ;lL @ SLE Ж EUM Z # 5,11 
КОНТ, H ВВЕ Z ж. 

LAM chú: Câu đó là «phi nhi yết doanh» ҘЕ [f] 38 f#. Phùng Hữu Lan tổn nghi ý nghĩa câu 
này. Tôi dich theo bản tiếng Anh của Derk Bodde: «Even if you do not go and see, the center 
pillar exists.» Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê tham khảo Phương Hiến Bác (Tuân Tử Tuyển 
Chii, Hương Cảng, 1973) nói: «Các nhà chú thích ~ trừ Phương Hiếu Bác — đều nói: “Bôn chữ 
phi nhi yết doanh chưa hiểu nghĩa là gì.” Phương Hiếu Bác nói: *Yét $§là do chữ vi 39 (0а 
báo), chữ doanh IË nghĩa như Ж (cũng đọc doanh) nghia là *dáy', là "chứa", Phí 3È là ‘bài xích, 
phi bác lẫn nhau); và phí nhi yết doanh là lời Mặc gia phê bình thuyết “Ly kiên bạch' của Công 
Tôn Long. Trắng và rắn đều là thuộc tính của đá, đều hiện hữu đủ trong đá, nghĩa là cùng 
chứa lẫn nhau trong dá, thế mà Công Tôn Long lại nói “vô kiên đắc bạch, vô bạch đắc kiên * 
(không có rắn thì được trắng, không có trắng thì được rắn) nghĩa là khẳng định rằng hai thuộc 
tính rắn và trắng của đá “tương phi" nhau thay vì “tương doanh ^ nhau.» (Xem: Giản Chi và 
Nguyễn Hiến Lê, Tuân Tử, Nxb Văn Hoá, Hà Nội, 1994, tr.174). 
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sai làm nào nên không tranh biện. Dân dễ thống nhất bằng đạo, nhung 
không thể nói mọi nguyên do với họ. Cho nên vua sáng lấy uy thế mà đối 
xử họ, lấy đạo dẫn dắt họ, lấy mệnh lệnh sai họ, lấy lời xưa soi sáng họ, 
lấy hình phạt ngăn cấm họ. Cho nên dân được đạo cảm hoá như thần. 
Vua cán biện thuyết làm gi? Nay thánh vương mất, thiên hạ loạn, lời 
gian nổi lên. Quân tử không có uy thế để xử họ, không có hình phạt để 
cấm họ, nên phải biện thuyết. Hễ cái thực không ai hiểu thì cái danh 
được lập. Hễ cái danh không ai hiểu thì hình trạng nó được mô tả. Hễ 
hình trạng nó không ai hiểu thì thuyết minh. Hễ thuyết minh mà không 
ai hiểu thì biện luận. Cho nên chế danh, tả hình trạng, thuyết minh, biện 
luận có tác dụng văn hoá lớn lao và là khởi đầu của sự nghiệp cai tri.»? 


Tuân Tử nói: «Dân dễ thống nhất bằng đạo, nhưng không thể nói 
mọi nguyên do với họ.» Khổng Tử cũng nói như vậy: «Có thể khiến họ làm 
theo nó, nhưng không thể khiến họ hiểu nó.»* Lý Tư là đệ tử của Tuân Tử, 
(về sau Lý Tư trở thành thừa tướng của Тап Thuỷ Hoàng, góp phần thống 
nhất Trung Quốc năm 221 TCN). Chúng ta xem lời ấy của Tuân Tử có thể 
thấy căn cứ lý luận của chính sách thống nhất tư tưởng của Tần Thuỷ 
Hoàng và Lý Tư, (dẫn đến việc đốt sách vào năm 213 TCN). 


— — án — 


59 Tuân Tử (Chính Danh): «Phàm tà thuyết tịch ngón chi ly chính đạo nhi thiện tác giả, vô bất loại 
ư tam hoặc giả hi. Cố minh quân tri kỳ phán nhi bất dữ biện dã. Phù dân đị nhất đĩ đạo, nhỉ bất 
khả dữ cộng cố. Cố minh quân lâm chỉ đĩ thế, đạo chỉ dĩ đạo, thân chỉ di mệnh, chương chỉ di luận, 
cấm chỉ đĩ hình. Cố dân chỉ hoá đạo dã như thần, biện thuyết ô dụng hĩ tai! Kim thánh vương 
một, thiên hạ loạn, gian ngôn khởi, quân tử vô thế di lâm chi, vô hình di cấm chi, cố biện thuyết 
dã. Thực bất dụ, nhiên hậu mệnh, mệnh bất dụ, nhiên hậu kỳ, kỳ bất dụ, nhiên hậu thuyết, thuyết 
bất dụ, nhiên hậu biện. Cố kỳ mệnh biện thuyết dã giả, dụng chi đại văn dã, nhi vương nghiệp 
chi thuỷ dà.» SL 3t BE Ж Z BÉ TE 8 ПП И (E ES, ## 4 MR yt = R # R. i BỊ 
яшкә т  Éd ## th. RE Ø8 SE MENS PI SQ SEN Z 
A 95 8 Z ин, р Mũ, B8 БАБ НП. Ба E2 IBI tl) . B ЕЗ E3 П fZi 0 UT 
th, MẸ тезе, KTA AER E + #§ #3 LÍ Ba Z , Bs 
мик 222295 Ж, f đồ, ES #4 í BB То, Ж 
AR RTA RER SE EE EUR 8 HÌ Z À X tb MER Z ha 
ib. 


59 Luận Ngữ (Thái Bá): «Dân khá sử do chi, bất khá sử tri chi» Е 2] (E H <, q 3] fdi #II Z. 
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CHƯƠNG 13 


. HÀNPHIỬ ` 
VÀ CÁC PHÁP GIA KHÁC 


1. Học thuyết của Pháp gia vò xu thế 
kinh tế chính trị ха hội trong thời đại của họ 


Nho, Mặc, Lão, Trang đều có tư tưởng chính trị riêng của họ. Các 
nhà này tuy tư tưởng bất đồng, nhưng giống nhau ở quan điểm lấy nhân 
dân làm cơ sở để luận bàn chính trị. Nhưng còn có một nhóm tư tưởng gia 
chuyên lấy vua hay quốc gia làm cơ sở để luận bàn chính trị. Người 
đương thời gọi ho là «Pháp thuật chi si» 7X: ñij Z + (các nhà pháp thuật) 
mà thiên Cô Phẫn trong Hàn Phi Tử có nhắc đến; còn người đời Hán goi 
họ là pem gia 2: Ж. Hoc thuyết Pháp gia thịnh hành tai nước Té và 

š Tam Tấn (Hàn, Nguy, Triệu).' Bởi Té Hoàn 
Công 1 {9 Z+ (685-643) và Tấn Văn Công 2 
x 2 (635-628) đều là bá chủ một thời, nên sự 
tiến bộ và cải cách chính trị của hai nước này 
cũng có thành tích đáng kể. Cho nên nhờ xu thế 
hiện thực chính trị và lý luận hoá bấy giờ mà 
hình thành một phái tư tưởng chính trị, trong đó 
người Té và người Tấn là đông hơn cá. 

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, sự sụp đổ 
chính trị do quý tộc nắm giữ dẫn đến sự giải 
phóng quần chúng bình dân và chế độ quân chủ 
tập quyền. Nền chính trị bấy giờ đi từ chính trị quý tộc đến chính trị quân 
chủ chuyên ché; từ nhân trị và lễ trị di đến pháp trị. Dưới chế độ chính trị 
phong kiến ngày xưa, một nước vốn có diện tích rất hẹp, mà bên trong 
một nước lại chia ra làm nhiều «gia» (nhà). Trong một nước, giới quý 
tộc cai trị nhà và nước bằng lễ, còn nông nô chỉ biết phục tòng mệnh 
lệnh chủ nhân, phục dịch cho họ mà thôi. Quý tộc bấy giờ rất chú trọng 


Hàn Phi Tử 


| LAM chú: Đầu thời Chiến Quốc, nước Tấn chia làm ba (sau năm 403 TCN) là Hàn, Nguy, Triệu 


(gọi chung là Tam Tấn). Hàn, Nguy, Triệu cùng các nước Té, Yên, Sở, Tán tranh hùng, sử gọi 
bảy nước này là Thất Hùng + 2. Cuối cùng Tán diệt sáu nước, thống nhất Trung Quốc. 
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cái uy nghi cá nhân để gây ấn tượng cho kẻ dưới quyển. Trong Tå Truyện, 
Tương Công 3 7x năm 31 (tức 542 TCN}, Vệ Bác Cung Văn Tử {5 {L 
$ *# nói: «Kinh Thi nói: “Hãy kính trọng và cẩn thận uy nghi, để 
làm phép tắc cho dán." (...] Có uy đáng sợ mới gọi là uy; có nghỉ đáng 
bắt chước mới gọi là nghi. Vua có uy nghỉ của vua, bẩy tôi sợ mà yêu 
vua, nên bắt chước. Vua như vậy mới có quốc gia, khiến cho danh tiếng 
để đời. Báy tôi có uy nghỉ của bầy tôi, thuộc hạ sợ mà yêu. Cho nên bầy 
tôi mới giữ được quan chức, báo vệ được gia tộc. Thuận như thế từ trên 
xuống dưới; cho nên trên dưới làm vững bền cho nhau.»? 


Thành Công pX. Zy năm 13 (tức 578 TCN), Lưu Định Công 2] 7 
43 nói: «Tôi nghe nói người dân nhận lĩnh một thứ trong trời đất mà куз 
ra, thứ đó gọi là mệnh. Cho nên có phép tắc về động tác, lễ, nghĩa, uy 
_ nghi để xác định mệnh. Người có khả năng nuôi dưỡng các phép tắc ấy 
thì được phúc. Kẻ bất dài làm hỏng các phép tắc ấy thì mang hoa. Cho 
nên quân tử chuyên cần về lễ, tiểu nhân thì tận lực. Chuyên cần về lễ 
chẳng gì bằng hết sức tôn kính; tận lực chẳng gì bằng chân thành. Tôn 
kính để dưỡng thần, chân thành ở tại làm tròn bổn phán.»* 


Cái goi là quốc gia xã hội bấy giờ có phạm vi quá nhỏ, tổ chức lại 
đơn giản. Cho nên quan hệ giữa người với người, bất kể là giữa vua với 
tôi hay giữa địa chủ với nông nô, đều là quan hệ trực tiếp. Vì thế quý tộc 
đối với quý tộc dùng lễ dé duy trì quan hệ cần có; còn quý tộc đối với 
nóng nô thì chỉ cần thi uy cho họ sợ, giống như g gió thói thì có rạp xuống. 
Đến khi nén chính trị do quý tóc nắm giữ dàn để nát, thì quân quyền dần 
được xem trọng, nên các vua cũ của các nước hoặc một hai quy tộc dàn 
tập trung chính quyền vào trung ương của một nước. Mặt khác, nhân dân 


: Tả Truyén: «Thi vân: “Kính thận uy nghi, duy dán chi tắc.” [...] Hữu uy nhi khả uy vị chỉ uy; 


hữu nghi khá tượng vi chi nghi. Quán hữu quân chí uy nghi, ky thán uf nhi ái chi, tác nhi tượng 
chỉ, cố năng hữu kỳ quốc gia, lệnh văn trường thế. Thần hữu thần chí uy nghĩ, kỳ hạ uý nhí ái 
chỉ, cố năng thủ kỳ quan chức, bảo tộc nghỉ gia. Thuận thị dĩ hạ giai như thị; thị di thượng hạ 
năng tương cố dã.» ü Zç: “SE Hồ GE LE FS Z BU." [...1 8 БЕ 5] HGB Z mù 
"uc d EMT иа Hop mom x c.p $2.5 8E 6 
TB). Bj E og. H Ru BET RE m "ma AX ВЕ наж 
ERER. EE J1 F # DAE IR MA E F BE FB |l th 

Tả Тгиуёп: «Ngò văn chi dán thụ thiên địa chi trung đĩ sinh, sở vị mệnh đã. Thị đi hữu động tác 
lễ nghĩa uy nghi chi tắc, di định mệnh dã. Năng giả dưỡng di thủ phúc, bát năng giả bại di thủ 
hoa. Thị cố quân tử cần lễ, tiểu nhân tận lực. Cần І mạc như trí kính; tận life mạc như đôn đốc. 
Kính di dưỡng thần, đốc tại thủ nghiệp» Z BB Z EL Jc Hb ,2 th PA 2E, Bí ДЕ thị 
‚ж Б FT 8) Ít f3 TA TA MEX E ES 3 88 NES E 
PA Giả. im MOS + 3X5 8.2 A để 72.85 аша; 7) 3x ШШЩ E 
Lez "Vx 2 
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dàn được độc lập tự đo, pham vi quốc gia xã hội dán được nói rộng, tổ 
chức ngày càng phức tạp, quan hệ giữa người và người cũng trở nên xa 
cách lạnh nhạt. Do đó phương pháp «lấy người trị người» ngày trước tự 
nó có khó khăn rắc rối. Vì thế các nước bấy giờ dần dân ban bố pháp 
luật. Thí dụ như Tit Sản -#-Zš của nước Trịnh viết bó sách hình luật 
(hình thư Ж È ) vào năm Tương Công šš у 30 (tức 543 TCN); nước 
Tấn khắc hình luật trên đỉnh đồng (hình đỉnh Ж) căn cứ bó sách hình 
luật do Phạm Tuyên Tử ZË  # viết năm Chiêu Công RE 29 (tức 
513 TCN), v.v... déu là biểu hiện xu thế đó. Chiêu Công RE 2È năm thứ 
6 (tức 536 TCN), Thúc Hướng [а] gửi thu cho Tử Sån - j£ , phán đối 
việc Tử Sản viết hinh thư. (Xin xem lại tiết 5 chương 3). Tử Sản trả lời: 
«Ta cứu đời đấy.» (Ngô vi cứu thế dà = 5 Pr ШЧ). Tức là Tử Sản 
xem việc viết hình thư là cần thiết. Nước Tấn lập hinh đỉnh, Khổng Tử 
phê bình rằng: «Nước Tấn e rằng phái diệt vong! Họ đã đánh mất pháp 
độ quốc gia rồi. Nước Tấn lẽ ra phải tuân thủ pháp độ vốn đĩ được truyền 
xuống từ Đường Thúc, để làm kỷ cương cho dán chúng. Khanh đại phu 
căn cứ ngôi thứ của mình mà tuân thủ nó. Dân chúng nhân đó mà tôn 
trọng người quý. Người quý nhờ đó mà có thể bảo vệ gia nghiệp. Người 
quý và người tiện không có gì sai lầm, đó goi là pháp độ. [...} Nay phế bó 
pháp độ ấy mà đúc tạo hình đỉnh, dân chúng đều nhìn chữ khắc trên đỉnh, 
làm sao để họ tôn trọng người quy ? Người quý làm sao bảo vệ gia nghiệp? 
Quý và tiện không có thứ tự, làm sao mà trị nước ?»* 


Lời của Thúc Hướng và Khóng Tử đại biểu cho ý kiến của những 
ké khá thủ cựu bấy giờ. Tuy nhiên, những ý kiến thủ cựu đó không thé 
thay đổi được xu thế chính trị thực tế bấy giờ, bởi vì xu thế ấy là kết quả 
của sự thay đổi tổ chức kinh tế và xã hội. Xu thế ấy không thể vì ý kiến 
của một nhóm người mà đừng lại được. ` 


Y kiến Khóng Tử đối với nền chính trị bấy giờ tuy là thủ cựu, 
nhưng ở một phương diện khác, Khổng Tử là một nhân vật mới mẻ bấy 
giờ. Từ khi Khổng Tử mở ra phong trào du thuyết day hoc, ngày càng có 


Ý Tả Truyện (Chiêu Công 29): «Tấn kỳ vong hổ! Thất kỳ độ hi. Phù Tấn quốc tưởng thú Đường 


Thúc chỉ sở thụ pháp độ, di kinh vi kỳ dán, khanh đại phu di tự thủ chỉ. Dân thị di năng tán kỳ 
quý, quý thi di năng thủ kỳ nghiệp. Quý tiện bất khiên, sở vị độ dã. [...} Kim khí thị độ dã, nhi 
vi hình đỉnh, dân tại dinh hi, hà di tân quý? Quý hà nghiệp chi thủ? Quý tiện vô tự, hà di ví 
quóc?» E EU IX RUE & A Ë El H =P IE FR Z Pi S U Ba DURER 
ARE, "`"... HH  LÄ Bë ЕЖ. AR 
T 8t, PA ЕЗ ЛЕ th[...]^ ҖЕ ЕПП ЕЛЕ свк иаа ?я 
ШЕ Ж Ус? Tàn. 
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nhiều kẻ không lo lao động sản xuất mà chỉ lấy du thuyết дау học để 
mưu sinh. Như ở trung tâm Tác Hạ của nước Té có hằng trăm hằng ngàn 
người; ngoài ra còn có Mạnh Thường Quân k Ё E, Tín Lăng Quân f 
EE Æ và các công tử, khanh, tướng, mỗi người nuôi hàng ngàn kẻ sĩ làm 
môn khách. Trong số đó kẻ trà trộn làm môn khách cũng tất nhiều. Bởi 
giai cấp quý độc đã sụp đổ mà giai cấp kẻ sĩ nổi lên, và đó cũng là kết 
quả do Nho và Mặc dé xướng việc xem trọng người hiển. Xét từ quan 
điểm quân chủ hay quốc gia, tầng lớp trí thức thích nghị luận và vô trách 
nhiệm ấy thật đáng ghét. Trong nhân dân bình thường cũng có kẻ thích 
gia nhập tầng lớp tân quý tộc không sản xuất mà chỉ tiêu phí. Ai không 
gia nhập được thì sinh lòng đố ky. Cho nên Lão Tử mới nói: «Khóng 
trong người hiển để dán khói tranh nhau.» (Bát thượng hiển, sử dân bát 
tranh Дх iá B (6 Б 1 3t). Tuân Tử cũng phản đối các cuộc tranh bién 
giữa các nhà; ông muốn: «Lấy uy thế đối xử với họ, lấy Dao để dẫn dắt 
họ, lấy mệnh để ước thúc họ, lấy nghị luận để làm sáng > họ, lấy hình phạt 
để cấm ho.»* Lời Lão Tử và lời Tuân Tử tuy có tiên dé riêng, nhưng cá 
hai đều nêu ra cái tệ nạn của thời đại bấy giờ. 


Thương Quân Thu jj 38 R nói: «Sau khi trời đất thành lập rồi, dân 
chúng được sinh ra. Thời bấy giờ, người dân chỉ biết mẹ mà không biết 
cha. Lối sống của họ là thân thiết với người thân thuộc và yêu thích 
những gì riêng tư. Thân thiết với người thân thuộc thì cách biệt với người 
khác, yêu thích những gì riêng tư thì sâu hiểm. Dân chúng trọng cách 
biệt và sâu hiểm, thì loạn. Thời bấy giờ, dân chúng trọng sự hơn người 
và lấy bạo lực để khuất phục người. Trọng sự hơn người nên tranh cãi, 
lấy bạo lực để khuất phục người nên kiện tụng. Kiện tụng mà không có 
công chính, thì chẳng bên nào hài lòng. Cho nên người tài thiết lập sự 
trung chính và vô tu, mà dân vui với dièu nhân. Thời bấy giờ, sự thân 
thiết với người thân thuộc bị phế bỏ, sự tôn trọng người tài được thành 
lập. Kẻ nhân xem tình cảm là trọng, còn người tài xem cạnh tranh nhau 
là đạo. Dân chúng không bị kiểm chế, còn cạnh tranh nhau lâu ngày, nên 
loạn. Cho nên thánh nhân dựa theo đó mà tạo sự phân biệt về đất đai, tài 
sản, nam nữ. Phân định mà không có giới hạn thì không được, nên thiết 
lập diéu cấm. Thiết lập điều cấm rồi mà không có ai quán lý nó thì 
không được, nên lập ra quan chức. Quan chúc được thiết lập rồi mà không 
có ai thống nhất họ thì không được, nên lập ra vua. Vua đã lập rồi thì sự 
trọng người tài bị phế bỏ mà sự quý trọng kẻ quý tộc được lập. Do đó, 
thời thượng cổ dân chúng thân ái người thân thuộc và yêu quý những thứ 


Tuân Tử (Chính Danh): «Lâm chi di thế, đạo chỉ di Dao, thân chỉ di mệnh, chương chỉ dĩ luận, 
cấm chi di hình.» 27 L2 95,58 Z ЗН, ро а, 8 Z Aum MeV DI Ж! 
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riêng tư, thời trung cổ họ trọng người tài mà vui thích điểu nhân, thời 
gần đây họ quý kẻ quý tộc và tôn trọng quan chức. Trọng người tài thì 
cạnh tranh nhau; còn lập ra vua thì khiến người tài vô dụng. Thân ái với 
người thân thuộc thì xem sự riêng tư là đạo; còn trung chính thì khiến sự 
riêng tu không thi hành. Ba điều ấy không trái ngược nhau. Khi nguyên 
tắc của dân không phù hợp hoàn cảnh, thì các chuẩn mực giá trị phải đổi; 
việc đời biến đổi thì nguyên tắc thi hành cũng khác.»° 


Mặc dù sự phân chia ba thời kỳ trên đây không đúng theo quan 
điểm nhàn loại hoc và xã hội hoc, nhưng nó lại đúng với với thời Xuân 
Thu Chiến Quốc. Đầu thời Xuân Thu là thời kỳ chính trị quý tộc, tức là 
«thời thượng có dân chúng thân ái người thân thuộc và yêu quý những 
thứ riêng tư». Rồi sau giai cấp bình dân đắc thế, Nho và Mặc xem trọng 
và sử dụng người tài năng, tức là «thời trung cổ họ trọng người tài mà 
vui thích điều nhân». Vua hoặc một hai nhà quý tộc trong nước nhờ trọng 
người tài mà được người tài giúp, nên tước bó quyền lực của phe đối lập 
mà định ngôi vị độc tôn của mình. Nhưng bọn người tài ấy lại tranh hơn 
thua tài trí với nhau, lâu ngày sinh ra loạn, đo đó vua ghét mà hạn chế 
họ. Cuối thời Chiến Quốc, «ho quý Кё quý tộc và tôn trong quan chức». 
Họ «lập ra vua thì khiến người tài vô dụng», đó là sự phán động của thói 
quý trọng người tài. Nên chính trị cuối thời Chiến Quốc cứ theo xu thế 

° Thương Quân Thư (Khai Tắc): «Thiên địa thiết nhi dân sinh chi. Đương thử chi thời đã, dán trí 
kỳ mẫu nhi bất tri kỳ phụ, Ky đạo thân thân nhi ái tư. Thân thân tắc biệt, ái tw tắc hiểm, dàn 
chúng nhi di biệt hiểm vi vu, tắc dân loạn. Đương thử thời đã, dán vụ thắng nhỉ lực chinh. Vụ 
thắng tắc tranh, lực chính tắc tụng, tụng nhỉ vô chính, tắc mạc đắc kỳ tính đã. Cố hiển giả lập 
trung chính, thiết vô tư, nhi dán duyệt nhân. Đương thử thời đã, thân thân phế, thượng hiền lập 
hi, Phàm nhân giả di ái vi vụ, nhi hiển giả di tương xuất vi đạo. Dân chúng nhí vô chế, cửu nhi 
tương xuất vi dao, tác hữu loạn. Có thánh nhân thừa chi, tác vi thổ địa hoá tài nam nữ chi phân. 
Phân định nhi vô chế, bất khả, cố lập cấm. Cấm lập nhi mạc chí tư, bát khá, cố lập quan. Quan 
thiết nhi mạc chi nhất, bát khá, có lập quân. Ký lập quần, tắc thượng hiển phế nhi quy quý lập 
hi. Nhiên tắc thượng thế thân thân nhi ái tư, trung thể thượng hiển nhi duyệt nhân, hạ thế quý 
quý nhi tôn quan. Thượng hiển giả, di đạo tưởng xuất dã; nhi lập quân giả, sử hiển vô dung dã. 
Thân thân giả, di tư vi dao dã; nhi trung chính giả, sử tư vô hành đã. Thử tam giả, phi sự tương 
phản dã. Dân đạo tệ nhỉ sử trạng dịch đã; thể sự biến nhi hành đạo di dà» X Hh 2 mj E + 
Z.. Mc Z 8 ,E RI HS BR đi + MU HE 44. H iB XR 8 fl XR #L SR #8 BỊ 5|, 37 
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đó mà tiến hành. 

Do đó, tôn trọng quân quyền và pháp trị, cấm cái học tư nhân trở 
thành xu thế tự nhiên của nén chính trị thực tế bấy giờ. Cái học của Pháp 
gia chẳng qua là góp thêm phán lý luận hoá xu thế đó mà thôi. Sự sụp đổ 
của nền chính trị quý tộc dẫn đến sự tự do cạnh tranh của nhân dân trên 
lĩnh vực nông nghiệp và thương nghiệp, nên tầng lớp phú hào nổi lên. Đó 
cũng là xu thế tự nhiên của kinh tế và xã hội đương thời, và Pháp gia 
cũng dùng lý luận để ủng hộ nó. 


2. Quan niệm lich sử của Pháp gia 


Lời lẽ của Pháp gia đều ứng hợp với xu thế kinh tế chính trị xã hội 
bấy giờ. Xu thế bấy giờ là biến đổi cái cũ, Pháp gia cũng ủng hộ việc 
biến đổi cái cũ. Lập luận của Pháp gia là quét sạch thói quen vin vào chế 
độ xưa để lập ngôn, một thói có từ Khổng Tử cho đến các triết gia về 
sau. Thương Quân Thư viết: «Đời xưa với đời nay không cùng giáo lý, bắt 
chước xưa mà làm gì? Đế vương không sao chép nhau, theo lễ mà làm 
gì? Phục Hi, Thần Nông giáo hoá mà không trừng phạt. Hoàng Đế, Nghiêu, 
Thuấn trừng phạt mà không giận dữ. Cho đến Văn Vương và Vũ Vương 
mỗi thời mỗi lập pháp; tuỳ sự việc mà đặt ra lễ. Lễ pháp tuỳ thời mà 
xác định; mệnh lệnh thuận theo lẽ phải. Vũ khí, áo giáp, dụng cu trang bị 
tuỳ theo sự tiện dụng thực tế. Cho nên ha thân xin thưa rằng: Phép cai trị 
đời đâu phải chỉ có một cách, đo đó cai trị quốc không cần bắt chước xưa. 
Thang và Vũ làm vua, không theo xưa mà nước hưng thịnh. Thương và 
Hạ diệt vong, không thay đổi 16 mà mất nước. Cho nên kẻ không theo 
xưa chắc gi đã sai; ké theo lễ chắc gì đã đúng.» 


Hàn Phi Tử nói: «Nay nếu có Кё ở thời Hạ Hậu mà bắt chước cách 
lấy cây làm tổ và dùi cây lấy lửa của đời trước thì ắt bị ông Cổn và ông 
Vũ chê cười; kể ở đời Ân đời Chu mà bắt chước cách đào sông của đời 
trước thì ắt bị vua Thang và vua Vũ chê cười. Vậy có kẻ đang ở đời nay 

7 Thương Quân Thu (Canh Pháp): «Tiển thế bất đồng giáo, hà cổ chì pháp? Đế vướng bát tung 
phục, hà lễ chỉ tuần? Phục Hi, Thần Nông giáo nhi bất tru. Hoàng Đế, Nghiéu, Thuán tru nhi 
bất пд. Cập chí Văn, Vũ các đương thời nhỉ lập pháp, nhân sự nhi chế lễ. Lễ pháp di thời nhi 
định, chế lệnh cúc thuận ky nghi. Binh giáp khí bị, các tiện kỳ dụng. Thần cố viết: trị thế bất 
nhất đạo. Tiện quốc bất tất pháp cổ. Thang Vũ chi vương dã, bất tuần cổ nhi hưng. Thương Hạ 
chí diệt đã, bất dịch lễ nhi vong. Nhiên tắc phán cổ giả vị tất khá phi, tuần lễ giả vị túc đa thị 
dà.» 8 HF ^W [n] f fJ d Z u CUE + НОЕ Z {а 4A Ж Th Pk 3k H 
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mà khen đạo của Nghiêu, Thuấn, Thang, Vũ, Vũ thì ắt bị thánh nhân 
mới mể của đời nay chê cười. Cho nên thánh nhân không mong tu sửa 
theo xưa, không bắt chước phép tắc bất biến, luận bàn thế sự thì dựa vào 
tình hình cụ thể của đời mình mà chuẩn bị thi hành. Có một người nước 
Tống làm ruộng, giữa ruộng có một thân cây. Có một con thỏ chạy đến 
húc vào thân cây gãy cổ chết. Anh ta bèn quăng cày, ôm lấy thân cây, 
mong lại có một con thỏ khác húc vào thân cây nữa. Ра không bắt được 
thỏ nữa, mà anh ta còn bị người nước Tống chê cười. Ngày nay những Кё 
muốn lấy chính sách của các vua đời xưa mà cai trị dân chúng đời nay, 
thì khác nào kẻ ôm cây đợi thỏ ấy. [...] Cho nên luận sự việc phái dua 
vào đời nay, và sự chuẩn bị biện pháp phái thích hợp với sự việc.» 

Thời thế thường biến đối, các chế độ chính trị và xã hội cũng phái 
tuỳ theo đó mà thay đổi. Lý lẽ ấy, một số Đạo gia cũng từng nói đến, 
nhưng Pháp gia vì xu thế chính trị cụ thể bấy giờ mà cung cấp thêm một 
cơ sở lý luận. Họ phản bác luận điệu của những kẻ thủ cựu bấy giờ, và 
phần nhiều đã căn cứ vào quan niệm lịch sử đó. 


3. Ba phái Pháp gia 


Pháp gia có ba phái: Trong thế Œ Sh; trọng thuật Œ р; trong 
pháp +. Thận Dáo [ft £i trong thế. Hàn Phi Tử đã dẫn lời Thận Đáo 
rằng: «Rồng bay cưỡi mây, rắn lượn trong sương mù. Mây tan, mù tanh, 
thì rồng và rắn khác gì con sâu cái kiến vì mất thế dựa. Người hiền bị ké 
hư hỏng khuất phục, là do quyên mình ít và địa vị mình thấp. Kẻ hư hỏng 
mà khuất phục được người hiển, là do quyển nó nhiều và địa vị nó cao. 
Nghiêu là kẻ thất phu thì không thể trị nói ba người, mà Kiệt là thiên tử 
thì có thể làm loạn thiên hạ. Tôi từ đó biết rằng quyền thế và địa vị đủ 
để trông cậy, còn hiển tài và mưu trí thì không đủ để ái mộ. Cái cung nó 


8 Hàn Phi Tử (Ngũ Dó): «Kim hữu cấu mộc toàn toai и Hạ Hậu thị chi thế giả, tất vi Cẩn, Vũ 


tiếu hi. Hữu quyết độc w Án, Chu chỉ thế giả, tất vi Thang, Vũ tiếu hī. Nhiên tắc kim hữu mỹ 
Nghiên, Thuấn, Thang, Vũ, Vũ chỉ đạo u đương kim chỉ thế giả, tất vi tân thánh tiếu hi, Thị di 
thánh nhân bát kỳ tu cổ, bất pháp thường khả, luận thế chi sự, nhân vi chi bị. Tông nhân hữu 
canh điển giả, điển trung hữu chu, thố (йи, xúc chu chiết cảnh nhi tử, nhân thích kỳ lỗi nhi thủ 
chu, ký phục đắc thố, thế bất khả phục đắc, nhí thân vi Tống quốc tiếu. Kim dục đĩ tiên vương 
chỉ chinh; trị đương thể chỉ dán, giai thủ chu chí loại dã. [...] Có sự nhân u thế, nhi bị thích w 
sự.» 2 dy l§ + #8 tý bì Efe FS Z r # ,  E§ EB  S.H О m Jt Bà ГЫ) 
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yếu mà mũi tên bay cao là nhờ sức gió tác động vào. Thân ta hư hỏng 
nhưng mệnh lệnh của ta được thi hành là nhờ dám đông giúp. Khi Nghiêu 
còn là thuộc hạ, ông đạy dân thì dân không nghe; đến khi ông ngoảnh 
mặt hướng nam làm vua thiên hạ, hễ ban lệnh thì dân thi hành, hễ cấm 
thì dân ngưng. Do đấy mà xét, hiển tài và mưu trí chưa đủ khuất phục 
dân chúng, nhưng quyền thế và địa vi thì đủ để khuất phục người hién.»* 


Quản Tử nói: «Nếu có vua thông minh ở ngôi cao là bậc có quyển 
thế cai trị, át quán thân không dám làm quấy. Cho nên quần thần không 
dám lừa vua, chẳng phải là yêu vua, mà là sợ uy thế của vua. Trăm họ 
tranh nhau phục vụ vua, chẳng phải là yêu vua, mà là sợ pháp lệnh của 
vua. Cho nén vua thông minh nắm được sự tất thắng, đem ra cai trị thì dân 
phục vụ, đem ra cư xử thì uy thế được tôn trọng, đem ra ấn định chính sách 
thì quán thần tuân phục. Vì thế hé ra lệnh thì thân dân thi hành, hễ cấm thì 
thần dân ngưng; tức vua tôn quý và thần dân hèn mọn. Do đó thiên Minh 
Pháp (của sách Quản Tử) nói: “Vua tôn quý và thần dân hèn топ; vua 
không mưu tính để thân với dân, mà dùng quyền thế để thắng һо. 


Lời ấy trong Quản Tử, cho dù không phải là thuyết của Thận Бао, 
thì cũng nói lên sự trọng thế. Như thế nó cũng cùng quan điểm của phái 
Thân Đáo, cho rằng vua một nước phái có uy thế thì mới có thể sai khiến 


E] 


Нап Phi Tử (Nan Thế): «Phí long thừa vân, dáng xà du vụ. Vân bãi vu t£, nhi long xà di? dán 
nghi đồng hi, tắc thất ky sở thừa dã. Hiển nhân nhi truất ư bất tiểu giả, tắc quyền khinh vị 
ti đã, Bất tiếu nhi папа phục ư hiển giá, tắc quyền trọng vị tón dà. Nghiêu vi thất phu, bất 
năng trị tam nhân, Nhi Kiệt ví thiên tử, năng loạn thiên hạ. Ngô di thử tri thế vị chỉ tác thị, 
nhi hiển trí chi bất túc mộ dã. Phù nỗ nhược nhi thí cao giả, kích и phong dà. Thân bất tiếu 
nhi lệnh hành giả, đắc trợ ư chúng dã. Nghiêu giáo w lệ thuộc nhi dán bất thính; chí u nam 
diện nhỉ vương thiên hạ, lệnh tắc hành, cấm tắc chỉ. Do thử quan chỉ, hiển trí vị túc di phục 
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Quán Tử (Minh Pháp Giải): «Minh chủ tại thượng vị, hữu tất trị chỉ thế, tắc quần thần bất cám 
vi phi. Thị сб quần thần chi bất cám khi chủ giả, phi di ái chủ dà, di uj chủ chí uy thế đã, Bách 
tính chỉ tranh dụng, phi di ái chủ dã, di uf chủ chỉ pháp lệnh dà. Cố minh chủ thao tất thắng chỉ 
số, di trị tất dụng chi дап; xử tất tôn chí thế, di chế tất phục chỉ thần. Cố lệnh hành cấm chỉ, chủ 
tôn nhi thần ti. Cố Minh Pháp viết: “Tôn quân t! thần, phl kế thân đã, di thế thắng dã, ”» B] + 
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được dân. 


Thú lĩnh phái trong thuát (xem trọng thuật cai trị) là Thân Bất Hai 
rH RE (làm tướng nước Hàn năm 351 TCN, mất năm 337 TCN). Thủ 
lĩnh phái trong pháp (xem trọng pháp luật) là Thương Uóng f #h (mất 
năm 338 TCN).!' Hàn Phi Tử nói: «Có người hỏi: “Giữa Thân Bát Hai 
và Công Tôn Опе, lời của ai cần gấp cho nước hơn?” Đáp: “Không thé 
nói được. Người không ăn thì mười ngày sẽ chết. Trời rét lớn, không mặc 
áo thì cũng chết. Hỏi ăn và mặc cái nào cần hơn, thì không thể thiếu một 
trong hai, vì chúng đều là thứ nuôi sống. Nay Thân Bất Hại nói thuật cai 
trị, Công Tôn Ưởng nói pháp luật. Thuật cai trị là căn cứ trách nhiệm 
mà giao chức quan, tuỳ tên goi mà yêu cầu sự thực, nắm quyền sinh sát, 
hiểu rõ năng lực của bầy tôi. Đó là điều vua nắm lấy. Pháp luật là mệnh 
lệnh ban bố rõ noi cửa quan, hình phạt tất ở lòng dân, thưởng kẻ cẩn thận 
giữ pháp luật, phạt Кё làm trái lệnh. Đó là điều bày tôi noi theo. Vua 
không có thuật cai trị tức là hư nát ở trên, bày tôi không có pháp luật tức 
là loạn ở dưới. Thuật và pháp không thể thiếu một; chúng đều là công cụ 


U LAM chú: Theo Sử Ký (Lào Trang Thân Hàn Liệt Truyện), Thân Bất Hai là người đất Kinh sr 


, nguyên là một quan nhỏ của nước Trịnh, được Hàn Chiêu Hầu 228 {Ж trọng dụng làm tướng 
quốc. Thân Bất Hai làm tướng của nước Hàn suốt 15 năm cho đến khi mất, giúp nước này hùng 
cường và yên bình, không nước nào đám xâm lược. Cũng theo 50 Ký (Thương Quân Liởng Liệt 
Truyện), Thương Ưởng vốn là một công tử của nước Vệ, họ là Công Tôn, tên là Ưởng. Ông vốn 
thích pháp luật, đi theo tướng Công Thúc Toa 7: Ж Ж của nước Nguy. Trước khi mất, Công 
Thúc Toa biết Ưởng là nhân tài nên tiến cử Uóng với Nguy Huệ Vương $ R + và dặn nếu 
không dùng thì giết đi, nhưng Huệ Vương xem thường Ưởng, không dùng mà cũng không giết 
Ưởng (về sau Huệ Vương hối hận vé việc này). Công Thúc Toa mất, bấy giờ ở Tân Hiếu Công 
Æ # ¿chiêu hiển đãi sĩ để nối nghiệp bá của Tán Mục [Mậu] Công # ££ 7: ngày trước. Công 
Tôn Udng bèn di sang nước Tán, nhờ Cảnh Giám E: giới thiệu với Hiếu Công. Ưởng thuyết 
để đạo và vương đạo thì Hiếu Công chán, đến khí thuyết bá đạo thì Hiếu Công thích chỉ, nên 
dùng Ưởng làm tướng. Ung 10 năm làm tướng cho Tần Hiếu Công, ấn định chính sách làm nước 
giàu mạnh trên cơ sở pháp lệnh nghiêm minh. Sau khi Udng đánh thắng quân Nguy, được phong 
15 ấp ở đất U j^ và đất Thương $5, hiệu là Thương Quân 75 Æ. Pháp lệnh Thương Ưởng ban 
hành quá nghiêm khiến giới quý tộc và đại thần oán hận. Sau khi Tán Hiếu Công mất, Thương 
Ưông bị Tần Huệ Vương ЖЕЕ giết, ngũ mà phân thây (năm 338 TCN). 
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của đế vương váy.»" 


Thuật là cách vua dùng để chế ngự bầy tôi; pháp là lệnh mà bày 
tôi phải tuân theo. Lời của Thân Bát Hai và Thương Ưng có sự chú 
trọng khác nhau. 


4. Ba phái Pháp gia và Hàn Phi 


Người tổng hợp ba phái Pháp gia, rói thêm Lão học và Tuân học 
làm căn cứ, để lập nên học thuyết của một nhà, đó là Hàn Phi. Ông mất 
vào năm Tán Thuỷ Hoàng thứ 14 (tức năm 233 TCN) tại nước Tán. Sử 
Ky chép: «Hàn Phi là công tử nước Hàn, thích cái hoc hình danh và pháp 
thuật, nhưng gốc của học thuyết là ở Hoàng Đế và Lão Tử. Phi nói ngọng, 
không thể giảng thuyết, nhưng giỏi viết sách. Phi và Lý Tư cùng học ở 
Tuân Khanh. Lý Tư tự cho mình kém Hàn Phi. Phi thấy nước Hàn suy 
yếu, mấy lần dâng thư can gián vua Hàn. Vua Hàn không dùng. Do đó 
Hàn Phi ghét kẻ trị quốc không chăm tu sửa cho pháp chế rõ ràng, mà cứ 
dùng uy thế của mình để chế ngự báy tôi; không làm cho nước giàu binh 
mạnh bằng cách tìm dùng hiển tài, mà trái lại cứ dùng bon sâu mọt dâm 
loạn và tham những, đặt chúng ở địa vị cao hơn người có công lao và thực 
tài. [...] Hàn Phi xem xét sự biến đổi được mất của các nước trong quá 
khứ mà viết các thiên Cô Phẫn, Ngũ Đố, Nội Ngoại Trữ Thuyết, Thuyết 


"S Hàn Phi Ti? (Định Pháp): «Vấn giá viết: “Thân Bát Hai, Công Tôn Ưởng, thử nhi gia chi ngôn 
thục cấp w quốc?” Ứng chỉ viết: “Thị bất khá trình dà. Nhân bất thực, thập nhật tắc tử. Đại 
hàn chỉ long, bất ý diệc tử. Vị chi y thực thục cấp ư nhân, tắc thị bất khả nhất vô dã, giai dưỡng 
sinh chi cụ đã. Kim Thân Bát Hai ngôn thuật, nhi Công Tôn Ưởng vi pháp. Thuật giả, nhân 
nhiệm nhỉ thụ quan, tuần danh nhì trách thực, thao sát sinh chỉ bính, khoá quần thần chỉ năng 
giá dã. Thử nhân chủ chỉ sd chấp dà. Pháp giả, hiến lệnh trú £ quan phủ, hình phạt tất и dân 
tâm, thưởng tán hå thận pháp, nhi phạt gia hô gian lệnh giả dà. Thử thần chỉ sở sư dã. Quân 
vô thuật tắc tệ ư thượng, thần vô pháp tắc loạn ư hạ. Thử bất khả nhất vô, giai để vương chỉ 
cụ dấ."» B] # ET: ВЛЕ, ARR нки BN SET" Fk Z El: 
MUR e ACB É& c H RICCA РА LOS AR SE LB Z & f 

= A, RỊ Z + BỊ — жо, “nh. S 
MAY. fkr # LEAL # (fr E, 
# tt A + Z FF 9t. Ж 
3ƒ O 4m Sú DD * # S1. ЖЕ 
Æ A RRL Fo 4 BỊ — # 


WE 
ж} 
N 
m 


munasa s. ж 
th. SEP RUNE PS EVE 
я] tB 


LICH SỬ TRIÉT HỌC TRUNG QUỐC. .439 


Lâm, Thuyết Nan, cả thấy hơn mười уап chif.»? 


Hàn Phi xem rhế, thuật, pháp đều là công cụ của đế vương, không 
thể bỏ đi cái nào, nên nói: «Uy thế là cái để thắng mọi người. [...] Cho 
nén bậc vua sáng suốt thi hành pháp chế thì tài như trời, và dùng người 
thì giỏi như quỷ. Trời Át không sai trái, quỷ 41 không nguy khốn. Uy thế 
được thi hành và giáo hoá nghiêm, thì dù aj có nghĩ ngược lại cũng không 
vi phạm. [...] Sau đó mới thi hành pháp luật một cách thống nhất được.»' 

«Bậc vua sáng suốt thi hành pháp chế thì tài như trời» ý nói cứ theo 
pháp luật mà thi hành. chí công vô tư. «Dùng người thì giỏi như quỷ» ý 
nói chế ngự người thì có thuật, sâu kín không thể dò, lấy uy thưởng phạt, 
thi hành pháp luật một cách thống nhất. Cùng sử dụng thë, thuật, pháp 
thì nước ắt phải yên bình. 


5. Sự trong yếu của pháp luột 


Từ thời Xuân Thu đến thời Chiến Quốc, người ta càng ngày càng 
cần đến pháp luật, mà nguyên nhân thì ở trên tôi đã nói rõ. Pháp gia lại 
góp thêm lý luận để thuyết minh sự trọng yến của pháp luật. Quản Tử 
nói: «Bác minh chủ phải thống nhất hệ thống đo lường, lập các tiêu 
chuẩn, và giữ vững chúng. Do đó, hễ lệnh ban ra thì đân theo. Luật pháp 
là khuôn mẫu của thiên hạ, là chuẩn mực của muôn sự. Quan lại là 
những kẻ mà dân treo sinh mệnh của họ vào (tức quan lại có quyền sinh 
sát đối với dân). Cho nên khi minh chủ cai trị, hễ ai làm theo pháp luật 
thì được thưởng, hễ ai phạm pháp thì bị trừng trị. Vì thế, căn cứ pháp luật 
` T Sử Ký (Lão Trang Thân Hàn Liệt Truyện): «Hàn Phi giả, Hàn chi chư công tử dã. Hi hình danh 

pháp thuật chi học, nhi kỳ quy bán и Hoàng Lão. Phi ví nhân khẩu ngật, bất năng đạo thuyết, 

nhi thiện trứ thư. Dữ Lý Tư câu sự Tuân Khanh, Tư tự di vi bất như Phi. Phi kiến Hàn chỉ tước 
nhược, sổ di thư gián Hàn Vương. Hàn Vương bất năng dung. U thị Hàn Phi tật trị quốc bất 
vy tu minh kỳ pháp chế, chấp thế di di ngự kỳ thần hạ, phú quốc cường binh, nhi di cầu nhân 
nhiệm hiển, phán cử phù dâm chỉ đố, nhi gia chi ư công thực chỉ thượng. [...| Quan vãng giả 
đắc thất chỉ biến, có tác Cô Phẫn, Ngũ Đế, Nội Ngoại Trữ Thuyết, Thuyết Lâm, Thuyết Nan, 
tháp du уал ngôn.» $8 JE Ж, се Z: T tb. EA AAR Ж АК mE 
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Hàn Phi Tử (Bát Kinh): «Thế giả, thắng chúng chi tư dà. [...] Có minh chủ chi hành chế dã 
thiên, kỳ đụng nhân dã quỷ. Thiên tắc bất phi, quỷ tắc bất khốn, thế hành giáo nghiêm, nghịch 
nhi bất vi. |...) Nhiên hậu nhất hành ky pháp.» % #4, B5 R Z 8 thị...) EX BH + Z 17 
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mà trừng trị thì dân bị tội chết cũng không oán; căn cứ pháp luật mà xem 
xét công trang thì dán được thưởng nhung họ không tự xem mình có đức. 
Đó là căn cứ vào pháp luật mà thưởng công. Cho nên thiên Minh Pháp 
(trong Quản Tử) nói: “Lấy pháp luật trị nước, mọi việc cứ theo đó mà 
làm.” Bậc minh chú có qui định về pháp độ, thì bầy tôi sẽ làm việc 
nghiêm túc, không dám càn quấy. Trăm họ biết vua căn cứ pháp luật mà 
hành sự, nên khi quan lại dùng pháp luật mà sai khiến dán thì dán theo; 
nếu quan lại không dùng luật pháp, thì dân không theo. Dân căn cứ pháp 
luật để giám sát quan lại; Кё dưới căn cứ pháp luật để cùng làm việc với 
người trên. Cho nên ké gian xảo không lừa được chủ; Кё ganh ghét đố ky 
không thực hiện được tâm địa độc ác; kẻ dua ninh không thi thô được 
mưu xảo; nơi xa xôi ngoài ngàn dàm không ai dám сап quấy. Cho nên 
thiên Minh Pháp nói: “Hễ có các qui chế dựa trên pháp luát và tiêu 
chuẩn, không ai có thể xảo quyệt mà lừa đảo.» '° 


Hàn Phi Tử nói: «Bỏ pháp luật và thuật cai trị mà lấy tâm để cai 
trị thì Nghiêu không thể chỉnh đốn một nước. Bỏ qui củ (ê-ke và com-pa) 
mà tuy ý đo lường thi Hé Trong (quan chế tạo xe của Hạ Vũ) không thể 
làm xong тїбї bánh xe. Bỏ thước tấc mà làm sai lệch dài ngắn thì [thợ 
giỏi] Vương Nhĩ không thể đo trúng được phân nửa. Nếu môt ông vua tài 
cán trung bình nắm giữ pháp luật và thuật cai trị; và nếu một người khợ 
vụng nắm giữ qui củ và thước tấc, ắt muôn việc sẽ không sai sót. Kẻ làm 


'* Quán Tử (Minh Pháp Giải): «Minh chủ giả, nhất độ lượng, lập biểu nghi, nbi kiên thủ chỉ. Cố 


lệnh hạ nhi dán tòng. Pháp giả, thiên ha chi trình thức đã, vạn sự chí nghỉ biểu đã. Lại giả, дап 
chi sở huyền mệnh dà. Cố minh chủ chi trị dà, đương w pháp giá thưởng chi, vi u pháp giả trn 
chi. Cố di pháp tru tội, tắc dán tựu tif nhi bất oán. Di pháp lượng công, tác dán thu thưởng nhi 
vô đức đã. Thử di pháp cử thác chi công đã. Cố Minh Pháp viết: “Dĩ pháp trị quốc, tắc cử thác 
nhỉ di. " Minh chủ giả, hữu pháp độ chi chế, cố quần thần giai xuất u phương chính chỉ trị, nhi 
bất cám vi gian. Bách tính tri chủ chỉ tòng sự ứ pháp dã, cố lại chỉ sở sử giá hữu pháp, tác dán 
tòng chi; vô pháp, tắc chỉ, Dân di pháp đữ iai tương cự, hạ di pháp dữ thượng tòng sự. Cố trá 
nguy chỉ nhân bất đắc khi kỳ chủ, tật đố chỉ nhân bất đắc dụng kỳ tặc tâm, sàm du chỉ nhân bất 
đắc thi kỳ xảo, thiên lý chỉ ngoại, bất cám thiện ví phi. Cố Minh Pháp viết: “Hữu pháp độ chí 
chế giả, bất khả xảo di trá nguy."» HB 3: Ж — HE BL yr = I S r Z kS 
ш RE #.šš # X F 2 8 z b. EBE BH Z f RRE. занона 
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vua thiên hạ nếu có thể vất bỏ cái mà thợ giỏi không làm được và giữ 
cái mà thợ vụng có thể làm được, thì nhân lực sẽ được dùng hết và công 
danh sẽ được tạo láp.»'* 


Hàn Phi Tử lại nói: «Pháp luật được biên soạn ở sách vở, bày ra 
nơi cửa quan, và ban bố cho trăm ho.»" 


Bậc vua sáng (minh chủ) đặt ra pháp luật để trị nước, hễ pháp luật 
hoàn thành thì công bố nó, khiến người trong nước đều phải tuân giữ. 
Còn bậc vua sáng có hành động gì cũng phải lấy pháp luật làm qui củ 
mực thước. Có qui củ mực thước rồi, về sau một ông vua kế vi dù tám 
thường nhưng cứ noi theo qui củ mực thước ấy thì cũng đủ làm cho nước 
thịnh trị. 


Pháp luật đã thành lập, thì vua và bầy tôi trên dưới đều phải tuân 
giữ, không thể lấy ý riêng mà sửa đổi nó. Quần Tử nói: «Hé pháp luật 
của một nước mà không thống nhất, thì kể có nước (tức nhà vua) sẽ bị 
dièu dit. [...] Cho nên nói: pháp luật không thể không cố định. Nước còn, 
mất, yên, loạn đều từ đó mà ra; vua thánh dùng nó như là tiêu chuẩn lớn 
của thiên hạ. [...] Vạn vật và trăm việc nếu không nằm trong phạm vi 
của pháp luật thì không thể hoạt động được. Cho nên pháp luật là nguyên 
tắc tối cao của thiên hạ, là sự vận dụng thực tế của vua thánh. [...] Có ba 
thứ: tạo ra pháp luật, nắm giữ pháp luật, và tuân theo pháp luật. Vua tạo 
ra pháp luật; quan lại nắm giữ pháp luật, và dân chúng tuân theo pháp 
luật. Vua và Бау tôi, trên đưới, quý tiện, đều noi theo pháp luật thì đó 


1° Hàn Phi Tử (Dụng Nhân): «Thích pháp thuật nhỉ tâm trị, Nghiêu bất năng chính nhất quốc. 
Khứ qui củ nhi vọng ý độ, Hé Trong bất năng thành nhất luân. Phế xích thốn nhỉ sai doán 
trường, Vương Nhi bất năng bán trúng. Sử trung chủ thủ pháp thuật, chuyết tượng thủ qui củ 
xích thốn, tắc van bất thất hr. Quân nhân giả, năng khứ hiển xảo chí sở bất năng, thủ trung 
chuyết chí sở vạn bất thất, tác nhân lực tận nhi công danh lập.» # i: (Kr ПП U 75, šš 4` 
Bë 1E — Bd. FE XE mU xe É FEF # fim 8Ë pR — tà. 8 FS + m = y Е, = 
HR не #rh. (E rt EFAN, ШЕ SF M SE R J.B) 8 Л £ £. А 
d BE + {тз Z PR Á BEST th ff Z Bí + K O.H) A 72 š d D Wr. 
Hàn Phi Tử (Nan Tam): «Pháp giả, bién trú chi để tịch, thiết chi ư quan phu, nhi bó chỉ u bách 
tính giả dã.» i 5 4 @ < BD fš,šš < 7) 8 Hom Z ypt iau. 
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goi là đại tri (vô cùng binh yën).>!š 


Hàn Phi Tử nói: «Cho nên bậc vua sáng khiến cho bẩy tôi không 
theo ý riêng mà vượt ra ngoài khuôn khó của pháp luật, không thi hành 
ân hué trong phạm vi của pháp luật, và không hành động phi pháp.» 

Hàn Phi Tử lại nói: «Tuy vua sử dụng người nhưng cũng phải đánh 
giá ho theo tiêu chuẩn, và lấy pháp luật để tham khảo. Nếu sự việc phù 
hợp pháp luật thì tiến hành, nếu trái pháp luật thì ngung.» 


«Vua và bầy tôi, trên dưới, quý tiện, đều noi theo pháp luật thì đó 
gọi là đại tri.» Đó là lý tưởng tối cao của Pháp gia, nhưng trong lịch sử 
Trung Quốc nó chưa từng được thực hiện. 


Pháp luật đã thành lập rồi thì «vua và bầy tôi, trên đưới, quý tiện, 
đều noi theo pháp luật». Moi học thuyết của tư nhân đều không được 
phép nghị luận pháp lệnh, tức là phải cấm chỉ họ. Hàn Phi Tử nói: «Có 
người hỏi: “Biện luận từ đâu sinh ra?” Đáp: "Do người trên không sáng 
suốt mà sinh ra.” Vấn giả viết: “Tại sao do người trên không sáng suốt 
mà sinh ra?” Đáp: “Trong nước của bậc vua sáng thì mệnh lệnh là lời 
nói quý nhất; còn pháp luật là cái thích hợp nhất. Hai lời trái nghịch 


!*- Quản Tử (Nhiệm Pháp): «Quốc pháp bất nhất, tắc hữu quốc giả bất tường. [...) Có viết: pháp 
giả, bất khá [bất] hằng đã. Tón vong trị loạn chí sở tòng xuất, thánh quân sở di vi thiên hạ đại 
nghi dã. [...| Van vật bách sự phi tại pháp chi trung giả bất năng động dã; có pháp giả thiên 
hạ chi chí đạo dã, thánh quân chỉ thực dung dà. [...] Hữu sinh pháp, hữu thủ pháp, hữu pháp 
ư pháp. Phù sinh pháp giả quân đã, thủ pháp giả thần đã, pháp ư pháp giả dân đã, quân thần 
thượng hg quý tiện giai tàng pháp, thử vị vi đại tri» EK] z£ + — Bi) 8 Bd 7 t [...lãk 
Ei ЖАТЧУ ОТЫ T C а ELI PEU HH, XE 8 BILLIG E Xd 
EJE #л Е ít К Z th ë 2 BÉ ËJ Lii 8 X TF Z #Z jË tb, Y 
= ¿ W H tbl[.l18 ER AFE AERE REEERE, TiK 
Et AREARE, AE E TARE EH. H. šB ESO. Phùng Hữu 
Lan chú: «An Tỉnh Hành Zç jt #í nói: Trước chữ Апе |E bị mất chữ bát 4Š.» - LAM chú: 
Tôi chèn thêm chữ 547 5 vào nguyên văn và đặt trong dấu ngoặc (4+). Phùng Hữu Lan trích 
dẫn không có chữ quốc Е: «Pháp bất nhất, tắc hữu quốc giả bất tường.» Nhưng trong nguyên 
bản Quản Tử, câu này là: «Chu Thư viết: Quốc pháp bất nhất, tắc hữu quốc giả bất tường.» 
fd El : E] 17 — HU H TH. Cho nền tôi chép thêm chữ quốc. 
Hàn Phi Tử (Hữu Độ): «Có minh chủ sử kỳ quán thần bất du ý ư pháp chi ngoại, bát vi huệ ư 
pháp chỉ nội, động vô phi pháp.» ВВ + (i E EE E: D Ж lS УЖ, Л ES XC 
і ОЙ, ОШ ЗЕ. 
20 Hàn Phí TÈ (Nan Nhị): «Nhân chủ tuy sử nhân tất di độ lượng chuẩn chi, di hinh danh tham chi. 
Di sự ngộ u pháp tắc hành, bất ngó ư pháp tắc chi» Л È SÉ fE A +2 Б) ДЕ Bt E 2 
‚рна? Z MFR # RỊ f7, S B ES GER LE. 
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không thể cùng quý; hai điều luật trái ngược không thể cùng thích hợp. 
Vì thế hé lời nói và hành vi không theo pháp lệnh thi phải cấm. Nếu có 
kẻ nào bất chấp pháp lệnh mà xảo trá ứng biến hoàn cảnh để kiếm lợi, 
thì người cai trị phải buộc kẻ ấy chịu trách nhiệm về lời nói của hắn. 
Nếu hắn nói đúng thì được thưởng, nếu hắn nói bậy thì phải bị phạt tội 
nặng. Như vậy bon ngu dốt sợ tội mà không dám nói linh tinh, còn ké trí 
thức sẽ không tranh cãi gì cả. Đó là cách trừ bó nguyên nhân sinh ra biện 
luận. Nhưng đời loạn thì không như thế. Hễ vua ban lệnh thì dân chúng 
dùng văn học để chê bai. Cửa quan có pháp luật mà dân chúng cứ hành 
động theo ý riêng. Vua xem nhẹ pháp lệnh của mình mà tôn trọng tài trí 
của bọn học giả. Do đó đời có nhiều Кё đua đòi văn học. [...] Vì vậy bon 
Nho sĩ và bọn mang kiếm thì nhiều, mà người cày cấy và chiến sĩ thì ít. 
Khi xuất hiện lời lẽ “cứng-trắng” (kiên bạch) và “không dày” (vô hậu) 
|của bọn nguy biện] thì luật pháp và mệnh lệnh chấm dứt. Cho nên nói: 
Kẻ ở trên không sáng suốt thi dán chúng sinh ra biện luán.»?! 


Pháp luật là tiêu chuẩn tối cao cho ngôn luận và hành vi của dân 
chúng trong nước, cho nên ngôn luận và hành vi nào không theo đúng 
pháp lệnh thì phái cấm. Hàn Phi Tử nói: «Cho nén hé nước có vua sáng 
thì không có văn chương chép trên bạch thư và trúc giản, mà chỉ có pháp 
tuật để dạy dân; không có lời lẽ của các vua ngày xưa, mà chỉ có quan 
lại được xem là thày.»? 

11 Hàn Phi Tử (Vấn Biện): «Нойс vấn viết: “Biện an sinh hổ?” Đối viết: “Sinh u thượng chi bất 
minh dà." Vấn giả viết: “ Thượng chỉ bất minh nhân sinh biện đã hà tai?” Đối viết: “Minh chủ 
chỉ quốc, lệnh giả, ngôn tối quý giả dã. Pháp giả, sự tối thích giả dã. Ngôn vô nhị quý, pháp hất 
lưỡng thích, có ngôn hành nhi bất quỹ u pháp lệnh giả tất cấm. Nhược kỳ vô pháp lệnh nhi khả 
di tiếp trá ứng biến sinh lợi suỷ sự giả, thượng tất thái ky ngôn nhi trách kỳ thực, ngôn dáng tắc 
hữu đại lợi, bất dáng tắc hữu trong tội. Thị di ngu giả uy tội nhi bất cảm ngón, trí già vó di 
tụng. Thử sở di vô biện chi cố dã. Loạn thế tắc bất nhiên. Chủ thượng hữu lệnh nhi dán di văn 
học phi chí, quan phủ hữu pháp dán di tư hành kiểu chỉ. Nhân chủ có tiệm kỳ pháp lệnh, nhi tôn 
học giá chỉ trí hạnh, Thử thế chi sở di đa văn học dà. [...] Thi di Nho phục đái kiếm giả chúng, 
nhi canh chiến chỉ sĩ quả. Kiên hạch và hậu chi từ chương, nhi hiến lệnh chỉ pháp tức. Có viết: 
Thượng bất minh, tắc biện sinh yên.» BRE EJ: “#‡ 4 34 #2?" ЮРЕ: “Т E Z 4 
8g d." @ 4 L1: “ E Z Á BH [KI Ab QR th f] М?” SEE: "HEREDI S H.E 
ваки =, F § ë j ERLEA T PH m s S fr HH Œ # ? 
ở 4 ж o BE. = H ні ети áF B SB EFR, Ee RRJ i 
AER. KAWAK. 4 # BJ 85 # 3.E P.  # & # mi + 4.25 # 
f& pL ah .Il PLA #4 ЖБ ДЄ tb RETTA. F Ë 3 m RODA X 8 EZ 
‚ти  # E LI Ж fr 8 Z..A + Rë ШНА 3% ñm 8 ER 3 Z  f7.lL  Z 
йт БА. # x S ds (212 PA ЛЕ 8) # # mí #† R Z + # RAER dn # 
m ® 4 Z ARR KA :E Z5 IT TS. 

Hàn Phi Tử (Ngũ Đố): «Cố minh chủ chỉ quốc, vô thư giản chỉ văn, di pháp vi giáo; vô tiên 
vương chi ngữ, di lại vi sư.» ДИ BE 3: Z, # # li Z X DA RE PG; ETT Z. 
88 DJ % PS Dh . 
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6. Chính danh và thực 


Thuật Чї mà Pháp gia giảng chính là những cách thức vuu dùng để 
chế ngự bầy tôi. Trong đó, có một cách thức mang tính triết học khá 
nhiều, gọi là «tổng hợp danh xưng với thực tế và Khảo sát chúng» (tổng 
hạch danh thực #7 {# Z E). bó là lý luận của các biện giả về chính 
danh và thực được ứng dụng vào nền chính trị thực tế. Quản Tử nói: 
«Danh xưng đúng với thực tế và pháp luật hoàn bị thi thánh nhân chẳng 
có việc gì phải bận lóng.»^ Lại nói: «Đặt ra danh xưng thì xem xét thực 
tế; căn cứ thực tế mà xác định danh xưng. Danh xưng và thực tế sinh ra 
nhau. Sự tương tác ấy là bản chất của chúng. Hễ danh xưng và thực tế 
thích đáng thì yên, không thích đáng thì loan.»* 


Hàn Phi Tử nói: «Khi dùng cách duy trì sự thống nhất thì lấy danh 
xưng làm đầu. Danh xưng có đúng thì sự vật mới xác định; hễ danh xưng 
lệch lac thì sự vật dời đổi. Cho nén thánh nhân nắm sự thống nhất và giữ 
yên tĩnh. khiến danh xưng tự ra lệnh, khiến sự vật tự xác định. Kẻ ở dưới 
dù không thấy bóng đáng của thánh nhân cũng tỏ ra chất phác và chính 
trực. Vua nhân đó mà dùng họ, khiến cho họ tự chọn việc; nhân đó mà 
giao quyền cho ho, để họ tự dé cử nhau. Bởi mọi việc thì đúng đắn và 
đúng chỗ, nên chúng tự xác định: kẻ ở trên lấy danh xưng đề cử họ. Nếu 
không biết danh xưng, thì xem xét thực tế. Hễ thực tế và danh xưng phù 
hợp nhau, thì dùng kết quả của chúng. Hễ thực tế và danh xung trung 
thực với nhau, thì kẻ ở dưới bộc lộ bản chất của họ. [...] Vua nắm lấy 
danh xưng, bày tôi thực hiện theo danh xưng. Thực tế và danh xưng phù 
hợp nhau, thì Кё trên và người dưới hoà điệu nhau.»5 


zn 


US Quán Tử (Bạch Tâm): «Danh chính pháp bị, tắc thánh nhân уб sự» 411 i7; (ij B MP А, 
Đụ HE. 

Quán Tử (Nhập Quốc): «Tu danh nhi đốc thực, án thực nhi dinh danh. Danh thực tương sinh, 
phần tương vỉ tình. Danh thực đáng tắc trị bất đáng tắc кар, > | # m В, ТЕШ 
EAR ZAME RBH £ W CE MJ j4, # UU 8L. 

Hàn Phí Tử (Dudng Quyền): «Dụng nhất chỉ dao, di danh ví in: Danh chính vát dinh, danh 
Y vật tỷ, Cố thánh nhân chấp nhất di tĩnh, sử danh tự mệnh, lệnh sự tự định. Bát kiến ky thái, 
һа cố tố chính. Nhân nhi nhiệm chí, sử tự sự chỉ. Nhân nhi dư chí, bỉ tưởng tự cử chỉ. Chính dữ 
xử chi, sử giai tự định chi, thượng di danh cử chi. Bất tri kỳ danh, phục tu kỳ hình. Hinh danh 
tham đồng, dụng kỳ sở sinh. Nhị giá thành tín, ha nãi cống tình (...] Quán thao kỳ danh, thần 
hiệu kỳ hình, Hinh danh tham đồng, thượng ha hoà điệu dà» ƒH— Z iB, L1 @ FS ei. © 
гоо phis HEAR PA B.IIEABSG,SSEEX.THWuE 
Ж, F k ЖЕЛИШ (r Z..fE Bmc.plm РУ, # É H 2. FE 
x... is AEZ киеву тине, 8 S B М. JÉ $, 9 l1, Hi 

ШЕ, ЕБЕ # Be 2 P. atu Le Ø 4 DJ, t 
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Hàn Phi Tử lại nói: «Vua muốn cấm điều gian thì phái xem xét 
thực tế và danh xưng có hợp không, lời nói và việc làm có hợp không. 
Khi bày tôi trình bày lời lẽ, thì vua căn cứ lời nói của họ để giao việc, 
nhưng buộc họ chịu trách nhiệm về kết quả tương ứng với việc. Hễ công 
trạng xứng đáng với việc làm và việc làm xứng đáng với lời nói, thì 
thưởng. Hễ công trạng không xứng đáng với việc làm và việc làm không 
xứng đáng với lời nói, thì phat. Cho nên hé bầy tôi khoác lác mà công 
trạng nhỏ thì phạt. Chẳng phái phạt vì công trạng nhỏ, mà phạt vì công 
trạng không xứng đáng với danh xưng. Нё bầy tôi nói ít mà công trạng 
lớn thì cũng phạt. Chẳng phải vua không vui với công trạng lớn, mà phạt 
vì công trạng không xứng đáng với danh xưng. Cái hại còn nhiều hơn là 
có công trạng lớn nữa, do đó phái phạt.» 


Khổng Tử rao giảng chính danh, vì muốn các hạng người trong xã 
hội đều đúng với thực chất của họ. Pháp gia rao giảng chính danh, vì 
muốn nêu ra phương pháp cho vua chế ngự thần dân. Các biện giả rao 
giảng chính danh, vì muốn cẩn thận với cái được gọi, để cho danh xưng 
đúng với thực tế của nó. 

Chính danh của Pháp gia là nhằm xem xét sự phù hợp giữa danh 
xưng với thực tế, để cho hễ có danh xưng ấy thì ắt phải có sự thực ấy. Thí 
dụ như vua ban cho ai một chức vị, thì phái buộc hắn chịu trách nhiệm vé 
hiệu quả của công việc tương ứng với danh xưng của công việc. Chịu 
trách nhiệm về hiệu quả của công việc tức là khiến cho sự thực phải 
khớp với danh xưng của nó. «Khi bây tôi trình bày lời lẽ, thì vua căn cứ 
lời nói của họ để giao việc, nhưng buộc họ chịu trách nhiệm về kết quả 
tương ứng với việc.» Chịu trách nhiệm về kết quá tương ứng với việc tức 
là khiến cho sự thực phải khớp với danh xưng của nó. Như thế, khi bây tôi 
nhận lĩnh công việc thì đều tự nhiên cố gắng cho xứng với chức danh. Và 
nhà vua chỉ cần căn cứ vào chức danh ấy để xem xét thành tích của bầy 
tôi. Đó gọi là «vua nắm lấy danh xưng, bày tôi thực hiên theo danh 


"^ Hàn Phi Tử (Nhị Bính): «Nhân chủ tương dục cấm gian, tắc thẩm hợp hình danh giá, ngôn dữ 


sự dã. Vi nhân thần giả trần nhi ngón, quân di kỳ ngôn thụ chi sự, chuyên di kỳ sự trách kỳ công. 
Công đáng kỳ sự, sự đáng kỳ ngôn, tắc thưởng; công bất đáng kỳ sự, sự bất đáng kỳ ngôn, tắc 
phạt. Cố quần thần ky ngôn đại nhỉ công tiểu giả tắc phạt, phi phạt tiểu công dã, phat công 
bất đáng danh dã. Quần thần kỳ ngón tiểu nhi công đại giá diéc phạt, phi bất duyệt u đại công 
dà, di vi bất dáng danh dà. Hai thậm u hữu đại công, có phạt,» A EAEE BI Ж 

мъ = Bi dt b OS AE # #0. l HS Ж. TERAN 
PM s нЕ,ША U A E E#.5 j E EP HJ W] Mg 
' #8 ã A f 10 HU 80 # Лу Ш.Ш U 4 € ањ. Eo + а ¿J df 
ырш колдоо» Wd gm. 
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xưng». Đó là thuật lấy gián di chế ngự phức tạp, lấy một chế ngự vạn; vì 
thế mà nói: «Thánh nhân nắm sự thống nhất và giữ yên tĩnh, khiến danh 
xưng tự ra lệnh, khiến sự vật tự xác định.» 


7. Thưởng phat nghiêm minh 


Theo các tiết trên mà xét, ta thấy pháp luật (pháp) và thuật cai tri 
(rhuậr) đều không thể thiếu được đối với bậc vua chúa. Cho nên Hàn Phi 
Ти (Định Pháp) nói: «Hai cái ấy (tức pháp và thuật) không thể thiếu một, 
vì chúng là công cụ của đế vương.» (Thử bất khả nhất vô, giai đế vương chì 
cụ dà } £ aJ — f£ , tý Z7 + Z Õ th). Nhưng chỉ có pháp và thuật mà 
không có /hế (quyền thế, uy thế) thì vua không thé chế ngự bày tôi. Chỉ 
trông cậy vào zhë tất nhiên vua cũng không thể trị được dân; nhưng không 
có thé thì vua cũng không thể tiến hành được pháp và thuát của mình được. 
Hàn Phi Tử nói: «Nếu có tài mà không có thế, thì người hiển cũng không 
chế ngự được kẻ hư hồng. Cho nên khúc cây một thước dựng trên núi cao, 
từ đó nhìn xuống thấy được thung lũng sâu ngàn nhận (khoảng tám ngàn 
thước), đó không phải do cây dài, mà do vị trí nó cao. Kiệt làm thiên tử, có 
thể chế ngự thiên hạ, đó không phải do Kiệt hiển, mà do cái thế của Kiệt 
nặng. Nghiêu là thất phu, thì không thể chỉnh đốn ba gia đình, đó không 
phải do Nghiêu hư hỏng, mà do vị thế của Nghiêu thấp. Ba mươi ngàn cân 
được đặt trên thuyền thì nổi, tám lạng không có thuyên thì chìm. Dó không 
phải 30 ngàn cân nhẹ còn tám lạng nặng, mà là đo có thế và không có thế. 
Cho nên cây ngắn ở trên cao được là do vị trí, kẻ hư hỏng khống chế được 
người hiển là do quyền thế.»?? 


Hàn Phi Tử lại nói: «Ngựa có thể chó nặng và kéo xe đến nơi xa là 
nhờ gân sức. Bậc thiên tử có vạn cỗ xe và nhà vua có ngàn cỗ xe, sở dĩ 
khống chế được thiên hạ và chinh phục được chư háu là do uy thế. Uy thế 

7 Hàn Phi Tử (Công Danh): «Phù hữu tài nhi vô thế, tuy hiển bất năng chế bất tiếu. Cố lập xích 
tài ư cao sơn chỉ thượng, hạ tâm thiên nhận chỉ khê, tài phi trường dã, vi cao đã. Kiệt vi thiên 
tử, năng chế thiên hạ, phi hiển đã, thế (rong đã. Nghiéu vi thất phu, bất năng chính tam gia, 
phi bất tiếu dà, vị tỉ dã. Thiên quân đắc thuyền tắc phù, tri thù thất thuyên tắc trầm. Phi thiên 
quán khinh tri thù trong đã, hữu thé chi dU võ thế dà. Cổ đoản chí làm cao đã dĩ vị, bất tiếu 
chi chế hiển dà di thé.» Xt H Tfj E 25, 8E ЖЕЛДЕ AS E d Ứ RB MS E Ui 

ZE FB T+ U 2 S HERE E ü # 8 X #,ÉE $| 5 T ,jE W Ш 

‚® ш. PS L2.“ BE ЗЕЯ fr SP th. #3 8 8) BU Z , #8 

Ж Ж đã MRT. IE T #3 Bí i§ #X Hb SH угу ш ® AC KH ở BE m dp EU 

fr, T Bí Z b W tB, LA 95.— LAM chú: Các đơn vị đo lường cổ đại này có nhiều thuyết, 

đại khái thì một nhận = 8 thước; một quán = 30 cán; một tri = 8 lạng; một thù = '/, lang. Thiên 
quán chi chung cái gì thật nặng, tri thủ chỉ chung cái gì thật nhẹ. Xem: Hàn Phi Tử Тойн Dịch 

88 JE F ® 22 (Trương Giác 3E % dịch chú), Quý Châu Nhân Dán xuất bán xã, 1992, chú 

thích ở các trang 195, 374, 460. 
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chính là gân sức của vua chúa vày.»? 


Uy thế của nhà vua được biểu hiện dưới hình thức thưởng phạt. 
Thưởng và phat là hai cái cán (nhị bính — 48) của nhà vua. Hàn Phi Tử 
nói: «Bậc vua sáng có thể dẫn dắt và khống chế bầy tôi, là nhờ hai cái 
cán mà thôi. Hai cái cán ấy là hình và đức. Hình và đức là gì? Đáp: giết 
phạt gọi là hình; khen thưởng goi là đức. Phận bầy tôi sợ trừng phat mà 
xem khen thưởng là có lợi. Cho nên nhà vua tự dùng hinh và đức, thì bày 
tôi sợ uy của vua mà trở về cái lợi của ho.»? 


Ai mà chẳng sợ trừng phạt và chẳng thích khen thưởng? Cho nên nhà 
vua lợi dung tâm lý này của con người để thi hành uy thế của mình. Hàn 
Phi Tử nói: «Hé cai trị thiên hạ, ắt phái dua vào tình cám con người. Tình 
cảm con người có ưa và ghét, do đó kẻ cai trị có thể dùng cách thưởng phat. 
Dùng được cách thưởng phạt, thì có thể đặt ra lệnh cấm để đạo trị nước đây 
đủ. Vua nắm quyền bính để giữ uy thế, do đó hé ban lệnh thì dân thi hành 
hé cấm thì dân ngưng. Quyền bính là cái khống chế sự sống chết của dán; 
uy thế là công cụ để chế ngự dân.» 


Bởi tình cảm con người có ưa và ghét nên dùng cách thưởng phạt, 
tức là thuận theo lòng người mà trị người. Cho nên Hàn Phi Tử nói: «Hễ 
trái lòng người, dù ta là Mạnh Bôn hay Hạ Dục cũng không thể khiến 
người khác tận lực với minh. [...] Được lòng người, thi ta không thúc hối 
mà người khác vẫn tự giác hăng hái làm cho mình.»*'! 

“TY Tấn Phi Tử (Nhân Chủ): «Phù mã chi sd dĩ năng nhiệm trọng dẫn xa trí viễn đạo giả, di cân 
lực dá, Vạn thăng chi chủ, thiên thặng chi quân sở di chế thiên hạ nhi chỉnh chư hầu giả, di 
kỳ uy thế dà. Uy thế giả, nhân chủ chỉ cán lực dà.» X Ж Z АТА ЙЕ (E # 5| RUGA 
3É # PA 85 722tr.& 3 Z + .3 E Z 8 HH L d X TF W EGÉ Í #,Д H 
BR 95 th RSK. AEZ. 

Hàn Phí Tử (Nhị Bính): «Minh chủ chi sở đạo chế kỳ thần giả, nhị bính nhi di hi. Nhị bính giả, 
hinh, đức dà. Hà vi hình đức? Viết: sát lục chi vị hinh; khánh thưởng chi vi đức. Vi nhân thần 
giả, uý tru phạt nhí lợi khánh thưởng. Cố nhân chủ tự dụng kỳ hình đức, tắc quần thần uý kỳ 
uy nhi quy kỳ lợi hi» BB X Z PF EE H EE а, #4 ШЕ S. ` #, Mith 
МЯ #! dE ?EI :6 3 Z 38 H| 88 8N Z S 08 R5 A E n ONDE ША 
.& A E HB F E HJ E ШЕ 3 E gk mp Bế Tt #Ị 2 ., 

Hàn Phí Tử (Bát Kinh): «Phàm trị thiên ha, tất nhân nhân tinh. Nhân tinh giả, hữu hiếu $, 
cổ thưởng phạt khả dụng; thưởng phat khả dụng tác cấm lệnh khả lập nhi trị đạo cu hi. 
Quán chấp bính dĩ xử thế, cố lệnh hành cấm chỉ. Bính giá, sát sinh chỉ chế dà; thế giả, thắng 
chúng chi tư đã.» PFL 26 X F [Ж] A 8 ARK. AFE ACE SI 0] НЕ ET 
таъ "J ý mí ай HORS жя Вие, ASTRE- 42 
£ Z Wü] tt, :# a, Ж ¿ d. 

Hàn Phi Tử (Công Danh): «Nghịch nhân tâm tuy Bôn, Dục bất năng tận nhân lực, [...] Đắc 
nhân tám tắc bất thú nhi tự khuyến.» й A 4^ 3E É 8 TEER A DI...) (B A U HÍ Ж 
# ifr H #U.- LAM chú: Bôn, Dục là Mạnh Bôn Z Ë và Ha Duc Е 8 (hai lực sĩ nước Vệ). 
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8. Tính ас 


Theo Hàn Phi, tình cám con người có ua và ghét, do đó kẻ cai tri có 
thể dùng cách thưởng phạt. Bởi bản tính con người biết chạy thco điều 
lợi và tránh điều hại, cho nên chỉ có lợi và hại là có thể sai khiến được 
họ. Pháp gia phần lớn xem bản tính con người là ác. Hàn Phi là đệ tử của 
Tuân Tử, đối với điểm này ắt có chủ trương rõ ràng. Hàn Phi Tú nói: 


- «Hoàng Dé nói: "Vua và báy tói mói ngày xung đột nhau trăm 
E Bày tôi che giấu lòng riêng của minh để thăm dò vua. Vua nắm 
ác pháp độ để chế tài bẩy tôi.» 


- «Khi thuê thợ gieo mạ và cày ruộng, người chú sẽ cho thợ ăn 
ngon, tốn kém, trả công bằng tiển và vải. Đó đâu phải vì thương thợ cày. 
Người chủ nói: "Nhu vậy, thợ sẽ сау sâu bừa kỹ hơn.” Thợ cày tận lực 
cày sâu cuốc bám và khéo léo sửa sang bờ ruộng. Đó đâu phải vì thương 
chủ, Thợ cày nói: “Như vậy, cơm canh sẽ ngon, vải và tiên sẽ khá hơn,” 
Người chủ nuôi thợ như thể có ân huệ giữa cha con. Lòng lo cho công 
việc nhưng mỗi bên chỉ nghĩ đến lợi tiêng. Cho nên nếu người ta làm 
việc với nhau mà có lòng làm lợi cho nhau thì thậm chí làm với [người dị 
tộc ІА] người Việt cũng dé hoà hợp nhau. Còn nhu có lòng hại nhau, thì 
dù là cha con cũng sẽ phải chia Па và oán nhau.»? 


"^ Hàn Phi Tử (Dương Quyền): «Hoàng Đế hữu ngón viết: “Thượng hạ nhất nhật bách chiến." 


Hạ пас kỳ tư, dụng thí kỳ thượng; thượng thao độ lượng, di cát kỳ ha.» BRAA "EF 
T—THWữW"FESE.HäLH E; E É E E LAE F. LAM chú: Derk 
Bodde dich khác: <Inferiors conceal their selfishness, with which to take advantape of their 
superiors.» (Kẻ dưới che giấu lòng riêng, và qua đó lợi dụng người trên.) Tôi dịch theo bản 
Hàn Phi Tử Toàn Dịch do Trương Giác dịch chú. 
Hàn Phí Tử (Ngoai Trữ Thuyết Tả Thượng): «Phù mại dung nhỉ bá canh giả, chủ nhân phí gia nhỉ 
mỹ thực, dióu bố nhi cầu dị tiễn giả, phí ái dung khách dà. Viết: Như thị, canh giá thả thâm nậu 
giả thục vân dà. Dung khách trí lực nhi tật vân canh giả, tận xảo nhí chính huể mạch hué tri giá, 
phi ái chủ nhân dã. Viết: Như thị, canh thả mỹ tiền bố thả dj vân dã. Thử kỳ dưỡng công Мс, hữu 
phụ tử chỉ trạch hi. Nhi tâm điều ư dung giả, giai hiệp tự ví tâm dã. Có nhân hành sự thi dư, đĩ 
lợi chi vi tâm, tắc việt nhân dịch hoà; di hại chi vi tâm, tác phu tử ly thả oán.» + ЕПП} 
HE LARRAZA ANASA EASE Бш н ПЕ 
#1 5 А РЕ РП НЕ & 15 mU IE sË IH BE 05 # JE # л 
Fl: 80 t ë B X $t f B 9 Z th. EU 5 ALF É momo 
88 5 H # SES PEEL IS СЮ ЖАЛТ DA #Ị Z S CA BJ BEA E RI 
Ж LEL, BJ: T ÉEB TS. LAM chú: Từ mại dung ВЕС ra là mai dung GL (thuê 
thợ) như thiên Ngũ Dó có cụm từ «mái dung nhỉ quyết đậu» E ПЛ (thuê thy đào mương 
lấy nước). Derk Bodde chú nước Việt là một man quốc (barbarian state) ở phía nam Trung 
Quấc, ở chỗ hiện nay là Chiết Giang. Trương Giác (sdd., tr.398) chú người nước Việt có tập tục 
khác với Trung Nguyên, nên bị xem là dị tộc. Do đó ở đây từ «người Việt» ngu f người xa la. 
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— «Hơn nữa, cha mẹ đối với con cái, nếu sinh con trai thì chúc mừng 
nhau, nếu sinh con gái thì giết di. Con trai hay con gái đều từ bụng mẹ 
sinh ra, nhưng trai thì được chúc mừng còn gái thì bị giết. Đó là cha mẹ 
nghi cái tiện lợi lâu dài về sau. Cho nên cha mẹ đối với con cái mà còn 
có bung tính toán như thế để đối đãi nhau, huống hó quan hệ giữa những 
kẻ không có ân tình cha con với nhau?»* 


Hàn Phi cho rằng người trong thiên hạ đều tự tu tự lợi, đều tính 
toán trục lợi để đối đãi nhau. Quả đúng như thế thì cách thưởng phạt có 
thể dùng được. 


Ở phương diện kinh tế, Hàn Phi cho rằng vì con người vốn trục lợi, 
nên cứ để họ cạnh tranh tự do với nhau. Do đó Hàn Phi phản đối chủ trương 
của Nho gia vé bình quân ruộng đất. Ông nói: «Khi bàn vấn dé trị nước, đa 
số các học giả đời nay đều nói rằng: “Cho người nghèo ruộng đất tức là 
giúp người vô sản khá lên.” Nay giả sử mọi người có hoàn cảnh như nhau 
và họ không được mùa cũng không có nguồn lợi khác từ bên ngoài, mà chỉ 
thuần tuý tự cung tự cấp. Như vậy, nếu họ không cố sức làm việc thì phải 
tiết kiệm. Giả sử mọi người có hoàn cảnh như nhau và họ không bị đói 
kém, bệnh tật, tai họa. Nếu có kẻ bàn cùng, thì hắn ắt là xa xỉ hoặc là lười 
nhác. Kẻ xa xỉ và lười nhác thì nghèo; còn kẻ cố làm lụng và tiết kiệm thì 
giàu. Nay nhà vua đánh thuế người giàu để trợ cấp người nghèo; đó là 
cướp đoạt của người giàu để ban cho kẻ xa xỉ và lười nhác. Như thế mà 
muốn dân siéng làm lung và tiết kiệm thì không thể được.» 


Cứ để dân chúng tự do cạnh tranh thì ai cũng tích cực làm lụng và 
tiết kiệm, rồi sán xuất sẽ tăng thêm. 

* нан Phi Tử (Lục Phần): «Thả phụ máu chỉ u tử dà, sản nam tắc tương hy, sản nữ tắc sát chỉ. 
Thử câu xuất phụ mẫu chỉ hoài nhẫm, nhiên nam tử thụ hạ, nữ tử sát chỉ giả, lự kỳ hậu tiện, kế 
chỉ trưởng lợi dã. Cố phụ mẫu chi ư tử dã, do dung kế toán chi tâm di tương đãi dã, nhi huống 
vô phụ tử chi trach hô?» H & f Z pt f tb, £ 53 BU TB ER, # Zc BỊ У.Н 
fg di 2 fk Z W +, # # + m, + W Z 5.lR H Á (B ZRA 
oH 2c ROO Toe BL SL NEL D DL FB UL РЕА 
E 
Hàn Phi Tử (Hiển Học): «Kim thế chi học sĩ ngữ trị giá, đa viết: “Dữ bán cùng dia, di thực và 
tu,” Kim phù dữ nhân tương nhược dã, vô phong niên bàng nhập chỉ lợi, nhí độc di hoàn cấp 
già, phi lực tắc kiệm dã. Dữ nhân tưởng nhược dà, vô cơ cẩn tật cửu hog tội chỉ ương, độc di 
bán cùng giả, phi xi tác dog dã. Xi nhi doa giả bán, nhi lực nhí kiệm giả phú. Kim thượng trưng 
liễm u phú nhân di bố thí u bán gia, thị đoạt lực kiệm nhi dữ xi doa dà. Nhi dục sách бап chi 
tật tác nhi tiết dụng, bát khả đắc dã.» 25 [E Z #8 †:ä8 id #. # Fl: “Bị 3 #3 Hb 
.If#W.” 23 A i ABEC EBEFA Z fl, tt 39 DL 75 #â #, 3E 
зна Bl A dH GS th, #t BÉ ER ЖО 18 3E Z Ph QUE LÍ @ 83 t ,3Е@ 
BỊ †§ E. (£ m †ã = 3. mí  ím (me m. К йл E À DES 
4.1 E 7) lề Пп #4 (£ Ee MAER Z ƒXÍt£ m Bh ARI а. 
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Nho gia cho rằng đời xưa phong, tục thuần hậu và có nhiều thánh 
nhân hơn đời nay. Hàn Phi nhìn nhận rằng điều а ấy cũng không hoàn toàn 
sai thực tế, nên nói: «Ngày xưa đàn ô ông không phải cày ruộng, vì rau quả 
cây trái đủ ăn; còn phụ nữ không phải dệt vải, vì đa thú đú mặc. Họ 
không phải lao lực mà vẫn đủ nuôi sống. Dân ít mà tài nguyên dư, nên 
dân không tranh giành. nhau. Do đó không ban thưởng nhiều và không 
phạt nặng mà dân tự sống yên ổn. Nay, người có năm con không xem là 
nhiều. Mỗi đứa con lại sinh ra năm đứa nữa. Cha già chưa chết mà đã có 
25 con cháu. Cho nên đân đông mà tài nguyên ít. Làm việc lao lực mà 
không đú nuôi thân, do đó dân tranh giành nhau. Tuy thưởng nhiều và 
phạt nặng mà vẫn không tránh khói loạn. Nghiéu làm vua thién ha, mái 
tranh không xén, cột kèo không déo, ăn cơm hẩm và canh rau dai, mùa 
đông mặc áo da nai, mùa hè mặc áo vải thô. Ngay đến lính giữ cửa thành 
cũng không ăn mặc tệ như thế. Vũ làm vua thiên hạ, đích thân cày bừa 
để làm gương cho dân, bắp đùi teo lại, bắp chân chẳng mọc lông. Ngay 
đến kẻ nô lệ cũng không khổ như thế. Theo lời lẽ ấy, người xưa nhường 
ngôi thiên tử tức là bỏ kiếp sống của lính giữ cửa thành và thoát cái khổ 
của kẻ nô lệ. Cho nên việc nhường ngôi cho kẻ khác có РЇ đáng khen đầu. 
Quan huyện ngày nay, một ngày lăn ra chết thì con cháu vẫn còn ngồi xe 
mấy đời, nên dân xem trọng chức quan huyện. Vì thế, đối với việc nhường 
ngôi vị, người xưa xem nhẹ việc từ bỏ ngôi thiên tử, nhưng người nay khó 
bó chức quan huyện, bởi vì thực tế lợi ích mỗi bên ít nhiều khác nhau. 
Dân sống trên núi lấy nước từ thung lũng, đến ngày lễ cúng chư thần 
(tháng chạp) và ngày lễ cúng ẩm thực (tháng hai) thì gánh nước tặng 
nhau; nhưng dân sống ở đầm lầy khổ vì thiếu nước thì thuê thợ đào mương 
lấy nước. Mùa xuân của năm đói, em nhỏ cũng không có ăn, nhưng mùa 
thu của năm được mùa thì khách lạ cũng được đãi án. Đó không phải là 
lạnh nhạt tình cốt nhục và yêu mến khách qua đường, mà bởi vì thực tế 
thức ăn ít nhiều khác nhau. Cho nên người xưa khinh của cải chẳng phái 
vì họ nhân ái, mà vì của cải đổi dào. Người nay tranh giành cướp giật, 
chẳng phải vì họ hèn hạ, mà vì của cải ít i. Xem nhẹ việc từ bỏ ngôi 
thiên tử, không phải vì họ cao thượng, mà vì quyền thế ít. Tranh làm 
quan, không phải vì họ hèn hạ, mà vì quyền thế nhiều. Cho nên thánh 
nhân bàn luận của cải và quyền thế nhiều hay ít để làm chính trị. Vì vậy 
phat nhẹ không phải là nhân từ, phạt nặng không phải là tàn bao. Cứ tuỳ 
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tình hình thực tế mà thi hành.» 


Hành vi của người xưa và người nay khác nhau vì hoàn cảnh của họ 
khác nhau, chứ không phải bản tính của họ khác nhau. Có thể nói người 
xưa phong tục thuần hậu, nhưng không thể nhân đó mà nói bản tính con 
người là thiện. 

Bởi con người có tính ác, cho nên phải lấy chính trị để dẫn dắt họ 
và lấy hinh phat dé sửa chữa ho. Có thế thì thiên hạ mới yên ón. Nếu 
theo Khổng Tử và Mạnh Tử, tức là lấy đạo đức để dẫn dắt họ và lấy lễ 
để sửa chữa ho, thì át sẽ không có hiệu quả như thế. Hàn Phi Tử nói: 
«Gia đình khiêm khắc thì không có đầy tớ hung hãn, nhưng bà mẹ hiển 


26 Hàn Phí Tử (Ngũ Đố): «Cổ giá trượng phu bất canh. Thảo mộc chỉ thực túc thực dã. Phụ nhân 
bất chức, cầm thú chỉ bi túc y đã. Bất sự lực nhi dưỡng túc, nhân dán thiểu nhi tài hữu dư, cố 
dân bất tranh. Thị di hậu thưởng bất hành, trong phạt bất dụng nhi dân tự trị. Kim nhân hữu 
ngũ tử bất vi đa, tử hyu hữu ngũ tử, đại phụ vị tử nhi hữu nhị thập ngũ tôn. Thi di nhân dán 
chúng nhi hoá tài quả, sự lực lao nhi cung dưỡng bạc, có dán tranh. Tuy bội thưởng luy phat nhi 
bất miễn u loan. Nghiêu chi vương thiên ha dã, mao tỳ bất tiễn, thái duyên bất trác, lệ tư chỉ 
thực, lé hoác chỉ canh, đông nhật nghé cửu, hạ nhật cát y. Tuy giám môn chi phục dưỡng, bất 
khuy u thử hi. Vũ chi vương thiên hạ dã, thân chấp lỗi tráp di vi dân tiên, cổ vô bạt, hinh bất 
sinh mao. Tuy thần lỗ chí lao bất khổ w thử hi. Dĩ thị ngôn chí, phù cổ chi nhượng thiên tử giả, 
thị khứ giám môn chí dưỡng nhí ly thần lỗ chỉ lao đã. Cổ truyền thiên hạ nhi bát túc đa đã, Kim 
chí huyện lệnh, nhất nhật thân tử, tử tôn luy thế kiết giá, có nhân trọng chỉ. Thi di nhân chi v 
nhượng đã, khinh từ cổ chỉ thiên tử, nan khứ kim chỉ huyện lệnh giả, bạc hậu chỉ thực di đã, Phù 
sơn cư nhí cốc cấp giả, lâu lap nhi tương di di thuỷ. Trạch cư khổ thuỷ giả, mãi dung nhi quyết 
đậu. Cố cơ tué chi xuân, ấu đệ bất hướng. Nhương tué chí thu, sơ khách tất thực; phi sd cốt 
nhục ái quá khách đã, đa thiểu chí thực dj dã. Thị di cổ chỉ dịch tài, phi nhân dà, tài đa dã. Kim 
chỉ tranh đoạt, phi bi dà, tài quả dã. Khinh từ thiên tử, phi cao đã, thé bạc dà. Tranh thể thác, 
phi hạ dã, quyền trọng đã. Cố thánh nhân nghi đa thiểu, luận bạc hậu, vi chi chính. Cố phat 
bạc bất vi từ, tru nghiêm bất vi lệ, xưng tục nhí hành dã.» у: Xm BE. Те + Z W 
лаю алта ƠZ өт th. TRIMA. ARo m B3 S p 
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lại có đứa con hư. Ta thấy đó thì biết uy thế có thể ngăn cấm hung bạo, 
nhưng đức dày không đủ để chấm dứt loạn. Khi thánh nhân trị quốc thì 
không cậy dán làm dièu tốt cho ngài, mà chỉ khiến dân đừng làm bậy. 
Trông cậy dân làm điều tốt cho thánh nhân thì trong nước không có quá 
mười người, nhưng khiến dân đừng làm bậy thì cả một nước được ổn 
định. Bậc cai trị dùng số đông, không dùng số ít, cho nên không trọng đức 
mà trọng pháp. Cứ trông cậy mũi tên tự nó thẳng thì trăm đời cũng 
không có mũi tên; cứ trông cậy cây gỗ tự nó tròn thì ngàn đời cũng 
không có bánh xe. Mũi tên tự nó thắng, cây gỗ tự nó tròn, trăm đời cũng 
không có một. Vậy thì sao đời luôn có Кё ngồi xe và bắn chim? Đó là 
nhờ dùng cái thuật duỗi thẳng và bẻ cong vậy, Tuy không duỗi thẳng và 
bẻ cong, mà cũng có thể có mũi tên tự nó thẳng và cây gỗ tự nó tròn, 
nhưng người thợ giỏi không quý chúng. Tại sao? Bởi vì kẻ ngồi xe đâu 
chỉ có một người, ké bắn chim đâu chỉ bắn một phát. Không cậy vào 
thưởng phạt mà chỉ cậy dân tự lương thiện, thì bậc vua sáng không quý 
điều ấy. Tại sao? Bởi vì quốc pháp không thể mất, và kẻ bị cai trị đâu 
phải chỉ có một người. Cho nên nhà vua có thuật cai trị thì không tuỳ 
theo sự lương thiện ngẫu nhiên của dân, mà phải thi hành đạo tất nhiên.» 


Dùng pháp i£ (pháp 1040), thuát {йт (thuật cai trị), và Аё Z^ (uy 
thế) thì đất nước thịnh trị, đó là «tất nhiên chì dao» 4 # Z 3B (đạo tất 
nhiên; nguyên tắc bắt buộc phải như thế). 


7" Hàn Phi Tử (HiểnHọc): «Phù nghiêm gia vô һап lỗ, nhi từ mẫu hữu bại tử. Ngô di thử tri uy 
thế chỉ khá di cấm bao, nhi đức hậu chí bất túc di chỉ loạn đã. Phù thánh nhân chi trị quốc, bất 
thị nhân chi vi ngô thiện đã, nhỉ dung ky bất đắc vi phi dà. Thị nhân chỉ vi ngó thién dà, cánh 
nội bất tháp số. Dụng nhân bất đắc vi phí, nhất quốc khá sử (ё. Vi trị giả dụng chúng nhi xả 
quả, cố bất уй đức nhỉ vụ pháp. Phù tất thị tự trực chỉ tiễn, bách thế vô thí; thị tự viên chỉ mộc, 
thiên thể vô luân hi. Tự trực chi tiễn, tự viên chỉ mộc, bách thé vô hữu nhất, nhiên nhi thế giai 
thừa xa xạ cẩm giả hà đã? Ẩn quát chi đạo dụng dà. Tuy hữu bất thị ẩn quát nhi hữu tự trực 
chí tiễn, tự viên chí mộc, lương công phất quý dã, hà tắc? Thừa giả phí nhất nhân, xạ giả phi 
nhất phát đã. Bất thị thưởng phạt nhi thị tự thiện chỉ đân, minh chủ phất quý dã, hà tắc? Quốc 
pháp bất khả thất, nhi sở tri phi nhất nhân đã. Cố hữu thuật chỉ quân, bất tuỳ thích nhiên chỉ 
thiện, nhi hành tất nhiên chi đạo.» REKER BB tị R Tf. x ft 5 et 
2 < BỊ PL 55 # , tí КЖ ЕКЕ 2 À 2 Ya ED KIEA 2 
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9. Vô vi 


Nếu vua dùng đạo tất nhiên đã nói ở trên, thì có thể «vô vi nhi trị» 
# ES (fij š& (cai trị bằng vô vi). Hàn Phi Tử nói: «Sự việc ở bốn phương 
nhưng cái chủ yếu thì ở trung ương. Thánh nhân nắm cái chủ yếu, thì bốn 
tứ phương bắt chước theo. Thánh nhân lấy hư tâm đối xử với dân chúng, 
họ sẽ tự thi hành. Thiên hạ đã tàng chứa trong ngực (tức thâu tóm được) 
rồi thì thánh nhân có thể ở nơi tối quan sát sự việc nơi sáng. Tả quan và 
hữu quan đã lập, thì vua mở cửa đón họ. Họ không thay không đổi, cùng 
thi hành với hình và danh. Thị hành không ngừng, gọi là hành động theo 
lý. Vật có sự thích nghi, tài nguyên có chỗ dùng. Ai cũng ở đúng chỗ của 
mình thì người trên kẻ dưới đều vô vi. Khiến cho gà giữ đêm và chỗn bắt 
chuột. Ai cũng được dùng đúng năng lực của minh thì người trên kẻ dưới 
đều vô sự. Khi người trên có sở trường thì sự việc sẽ không còn ổn nữa. 
Người trên khoe khoang và thích trổ tài thì bị Кё đưới lừa dối. Người trên 
thích biện luận để ra vẻ thông minh, thì kẻ đưới sẽ lợi dụng tài năng ấy. 
Vai trò người trên và ké dưới bị đảo lộn, nên quốc gia không yên бп.» 


Lại nói: «Người xưa chỉ nắm cái chính yếu của sự vật, xem trời 
đất, nhìn sông biển, và sử dụng núi với thung lũng. Như mặt trời mặt 
trăng chiếu sáng, như bốn mùa vận hành, như gió động mây tan, không 
lấy trí tué làm luy tâm, không lấy riêng tư làm luy thân. Gửi gắm việc 
trị loạn ở pháp luật và thuật cai trị, phó thác chuyện đúng sai ở thưởng 
phạt, để mặc sự nặng nhẹ cho cái cân. Không nghịch thiên lý, không hàm 


7=. `... 

1% Hàn Phi Tử (Dương Quyền): «Su tại tứ phương, yếu tại trung ương. Thánh nhân chấp yếu, tứ 

phương lai hiệu. Hư nhi đãi chi, bi tự di chi. Tứ hải ký tàng, đạo Âm kiến Dương. Tả hữu ký lập, 

khai món nhi đương. Vật biến vật dich, di? nhị cầu hành, hành chi bất dĩ, thị vị lý lý đã. Phù vật 

giả hữu sở nghỉ, tài giả hữu sd thi, các xử kỳ nghi, cố thượng hạ vô vi. Sử kê tư dạ, lệnh ly chấp 

thử, giai dung kỳ năng, thượng nãi vô sự. Thượng hữu sở trường, sự паї bất phong. Căng nhi 

hiếu năng, hạ chi sở khi. Biện huệ hi£wsinh, hạ nhân kỳ tài. Thượng ha dj dụng, quốc cố bất 

trị» REMS. BERR. RAAZ, UHKA. Em, fa LA Z.PH 

Биж. вея в ажи. лоя. 8 fr fr Z 1 

EE S EU 5 ë 8 Pr š HAARE. ZEER KELTEG 

EETL. SEAR EAEE ELDRES E 8 ЕЕ, 5 5.5 

ihj tk BE, F Z FH A ЕЖ, TARH. 1. F 3 FH. HE ÉD i. LAM chú: 

Trương Giác (sdd., tr.90-92) chú rằng: Tứ hải là tứ phương; Tứ hải kj tàng: sự việc mà tứ 

phương bát chước làm thì đã tàng chứa trong ngực của vua (Tứ phương lai hiệu chỉ sự di tàng 

v quân tâm dà [q 75 ДЕ #t E1 # j^ 8 U d). Chữ hug ZR tức là tue S (trí tuệ). Hiếu sinh 

@ tE: hiểu phát YF 3$ (thích phát sinh). Biện huệ hiểu sinh t 3K fif.  : ý nói thích nghị luận 

để tỏ ra mình thông minh. Derk Bodde hiểu kuŝ là ân huệ, nên dịch là: «When he likes to bring 

forth arguments and kindliness, his inferiors take advantage of his abilities.» (Khi ké trên thích 
nêu luận cứ và tổ án hué thì thuộc hạ sé lựi dụng khá năng của ông ta.) 
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hại tình cảm và bản tính. Không thổi lông tìm vết nhỏ, không tẩy rửa vết 
dơ bẩn để xét cái khó biết. Không ra ngoài phạm vi pháp luật, không do 
dự ở trong pham vi pháp luật. Không gấp gáp ra ngoài phạm vi pháp 
luật, không chậm trễ ở trong phạm vi pháp luật. Giữ lấy cái lý lẽ đã 
thành, nương theo sự tự nhiên. Hoạ phúc do đạo lý và luật pháp mà ra, 
chứ không phải do yêu ghét. Vinh nhục là do bản thân tạo ra, chứ không 
phải do người khác.»? 


Vua để cho bầy tôi tự hành động, nhưng ngài nắm hai cái cán để 
thưởng hay phạt hiệu quả công việc của họ. Chức trách của vua giống nhu 
chức trách của thuyền trưởng lèo lái một con thuyền lớn. Ở trên Cao, thuyén 
trưởng chỉ làm một cử chỉ nhỏ, thuyén sẽ thco ý của ông ta mà chuyển 
động. Đó là đạo lấy một để chế ngự vạn, lấy tĩnh để chế ngự động. 


Một số Đạo gia cũng có học thuyết như thế. Trang Tử nói: «Đức 
của đế vương lấy trời đất làm gốc, lấy đạo đức làm chú, lấy vô vi làm lẽ 
thường. Vô vi thì dùng thiên ha mà còn dư sức, còn hữu vi thì bi thiên ha 
dùng mà không đủ sức. Cho nên người xưa quý vô vi. Người trên vô vi, 
kẻ dưới cũng vô vi, tức là dưới và trên cùng đức. Hé đưới và trên cùng 
đức thì họ không còn là bây tôi nữa. Kẻ dưới hữu vi, người trên cũng hữu 
vi, tức là trên và dưới cùng đạo. Hé trên và dưới cùng đạo thì người trên 
không còn là chủ nữa. Người trên phái vô vi mà dùng kẻ dưới, kẻ dưới 
phải hữu ví để được thiên hạ dùng. Đó là qui luật bất biến. Cho nên 
người xưa làm vua thiên hạ, trí tuệ tuy bao trùm trời đất nhưng chẳng tư 
lự. Biện luận tuy giỏi hơn vạn vật nhưng chẳng nói năng. Tài cán vượt 
hẳn mọi người trong bốn biển nhưng chẳng thi thố. Trời không sinh sản 
mà vạn vật tự biến hoá, đất không nuôi lớn mà vạn vật tự lớn, đế vương 
vô vi mà thiên ha thành công. Cho nên nói: không gì thân điệu bằng trời, 
không gì giàu bằng đất, không gì lớn bằng đế vương. Nên nói: Đức của 


? Hàn Phi Tử (Đại Thể): «Сб chi toàn đại thể giả, vọng thiên địa, quan giang hái, nhân sơn 
cốc. Nhật nguyệt sở chiếu, tứ thời sà hành, vân bố phong động, bất di trí luy tâm, hất dĩ tư 
luy kỷ. Ký trị loạn u pháp thuật, thác thị phi u thưởng phạt, thuộc khinh trong и quyền hành. 
Bất nghịch thiên lý, bất thương tinh tính, Bát xuy mao nhí cầu tiểu tỳ, bất tẩy cấu nhí sát 
nan trí. Bất dẫn thằng chí ngoại, bất suy thằng chỉ nội. Bất cấp pháp chỉ ngoại, bất hoãn 
pháp chỉ nội. Thủ thành lý, nhân tự nhiên. Hog phúc sinh hó đạo pháp, nhi bát xuất hề ái б, 
vinh nhục chi trách, tại hổ kỷ, nhi bất tại hô nhãn.» d; Z + AKEE, # X Hb т 
# DA th 3..H F ВТЕ, РЧ B$ PH $r, E # Ж ẾU, T LÍ Жж OUT PA #L 
жы. а ТА, E JE TOM S0. B ESO D^ HỆ @ . lí KPE, ж 
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đế vương phối hợp với trời đất. Đó là cái đạo cưỡi trời đất, đuổi уап vật, 
sử dung con người, [...] Cho nên người xưa muốn làm rõ dai đạo, thì trước 
phái làm làm rõ lẽ trời rói mới tới đạo đức; đạo đức đã rõ rồi mới tới 
nhân nghĩa; nhân nghĩa đã rõ rồi mới tới chức vụ; chức vụ đã rõ rỗi mới 
tới hình danh (thực tế và danh xưng); hinh danh đã rõ rồi mới tới giao 
nhiệm vụ; nhiệm vụ đã rõ rồi mới tới giám sát; giám sát đã rõ rồi mới 
tới xét đúng sai; đúng sai đã rõ rôi mới tới thưởng phạt; thưởng phạt đã 
rõ rồi mới bố trí kể ngu người trí đúng chỗ; đặt người sang kẻ hèn đúng 
vị trí, cho người giỏi ке dó làm theo khá năng. Phải phân công theo khả 
năng, tuỳ khá папр mà định danh phán. Theo cách đó mà phuc vụ người 
trên, nuôi dưỡng kẻ dưới, абі phó sự vật, và tu thân. Không dùng muu trí 
mà cứ theo lé tự nhiên. Đó gọi là thái bình, thịnh tri. Cho nén Kinh Thu 
nói: “Có hình thì có danh.” Hình danh thì người xưa đã có phân biệt 
nhưng không xem là quan trọng. Khi nói đến đại đạo, người xưa xếp hình 
danh ở hàng thứ năm, xếp thưởng phạt ở hàng thứ chín.»*° 


Sự việc trong thiên hạ thì rất nhiều, nếu vua đích thân giải quyết, 
thì ngay cả hang vua tài ba vạn năng cũng không làm nói, nói gì hang 
vua bất tài. Hễ ngó cái này thì mất cái kia, hễ ngó cái kia thì mất cái 
này. Tinh lực và thời gian của một người thì hữu han, mà sự việc trong 


49 Trang Tử (Thiên Đạo): «Phù dé vương chỉ đức, di thiên địa vi tông, di đạo đức vi chủ, di vô vi 


vi thường. Và vi dã, tắc đụng thiên hạ nhi hữu du, Hữu vi đã, tác vi thiện hạ dụng nhi bất túc. 
Cố cổ chỉ nhân quý phù vô vi dà. Thượng vô vi đã, hạ diệc vô vi dã, thị hạ dË thượng đẳng đức. 
Ha dữ thượng đồng đức tắc bất thần. Hạ hữu vi dã, thượng diệc hữu vi dã, thị thượng dữ hạ 
đồng đạo. Thượng dữ hạ đồng đạo tắc bất chủ. Thượng tất vô vi nhi dụng ha, hạ tất hữu vi vi 
thiên hạ dụng. Thử bát dịch chi đạo dà. Có cổ chi vương thiên hạ giả, trí tuy lạc thiên địa, bất 
tự lự dã. Biện tuy điêu vạn vật, bất tự thuyết dá. Năng tuy cùng hải nội, bất tự vi dã. Thiên bát 
sản nhi vạn vật hoá, địa bất trưởng nhi vạn vật dục, đế vương vô vi nhi thiên hạ công. Cố viết: 
mạc thần w thiên, mạc phú u địa, mạc đại ư đế vương. Cổ viết: Đế vương chi đức phối thiên địa. 
Thử thừa thiên địa, trì vạn vật, nhi đụng nhân quần chi đạo dà. [...] Thị cố cổ chỉ minh đại đạo 
giả, tiên minh thiên nhi dao đức thứ chi, đạo đức di minh nhỉ nhân nghĩa thứ chi, nhân nghĩa 
di minh nhi phân thủ thứ chi, phân thủ di minh nhí hình danh thứ chí, hinh danh di minh nhi 
nhân nhiệm thứ chỉ, nhân nhiệm di minh nhi nguyên tỉnh thứ chỉ, nguyên tỉnh di minh nhi thị 
phí thứ chi, thị phi di minh nhi thưởng phạt thứ chí, thưởng phạt di minh nhi ngu trí xử nghi, 
quý tiện lý vị, nhân hiển bát tiểu tập tình, tất phán kỳ năng, tất do kỳ danh. Dĩ thú sự thượng, 
dĩ thử súc ba, dĩ thử trị vật, di thử tu thân, trí mưu bát dụng, tất quy kỳ thiên. Thử chi vi đại 
binh, trị chỉ chí dà. Cố Thư viết: “Hữu hình hữu danh." Hình danh giả, cổ nhân hữu chi, nhi 
phí sở đĩ tiên dã. Cổ chỉ ngữ đại đạo giả, ngũ biến nhí hình danh khả cử, cửu biến nhi thưởng 
phạt khả ngón dà.» 3 5 + Z {@, X hb E 2. L| B GE зк. вв. ж 
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thiên hạ thì vô cùng; cho nén hé hữu vi thì bị thiên hạ dùng mà không đủ 
sức, Vì thế người xưa làm vua thiên hạ, tài cán vượt hẳn mọi người trong 
bốn biển nhưng chẳng thi thố gì. Đức của đế vương xem vô vi là lẽ thường. 
Mọi việc cứ để cho người ta làm thì họ sẽ trổ hết tài mà không bỏ việc. 
Cho nên nói hễ vô vi thì đùng được thiên hạ mà có dự sức. Đó là đạo 
dùng người của đế vương vậy. 


Phương pháp tỉ mỉ thi hành đạo dùng người của đế vương (như Trang 
Tử đã nói) có chín bước: [Sau khi làm rõ thiên lý, đạo đức, và nhân 
nghĩa, thì thi hành] phân thú 77 5T (tức là lập ra chức quan, phân chia 
chức trách, định rõ công việc). Làm rõ các chức vụ rồi thì mới xét dùng 
ai gif chức gì. Người được chọn dùng tức là hình (thực tế, đối tượng), 
chức vụ tức là danh. Chọn dùng được người xong rồi, tức là làm rõ hinh 
danh rỗi, thì cứ để người đó tự làm việc, vua chớ có can thiệp, đó gọi là 
nhân nhiệm [X] {F£ . Vua không can thiệp công việc trong chức phận của 
người ấy nhung phái giám sát theo dói kết quả việc làm của anh ta, đó 
goi là nguyên tỉnh J 3ì. Sau khi giám sát theo dõi kết quả việc làm một 
cách rõ ràng rồi, hễ kết quả tốt tức là đúng, hễ xấu tức là sai; đó gọi là 
thị phi х2: ЗЕ (đúng sai). Đúng sai đã rõ ràng thì thưởng hay phạt người 
ấy; đó là thưởng phạt đã Sj. Có như thế, những kẻ ngu, trí, hiển, hư hỏng 
ai cũng có địa vị thích đáng, nên thiên hạ thịnh trị. 


Trang Tử lại nói: «Tầm thường nhưng không thể không chấp nhận 
là vật. Thấp thỏi nhưng không thể không dùng là dân. Ап giấu nhưng 
không thể không làm là việc. Thô nhưng không thể không nêu ra là 
pháp. Xa xôi nhưng không thể không giữ là nghĩa. Thân thiết nhưng không 
thể không mở rộng là nhân. Tiết chế nhưng không thể không tích trữ là 
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từng bước một theo thứ tự: 1- Thiên KNE trời), 2- Đạo đức iB 48, 3- Nhân nghĩa {- 3&, 4- 
Phân thủ 7} SF (phán chia chức vụ), 5 - Hình danh J 5, (thực tế và danh xung), 6- Nhân 
nhiệm: [X] { (giao nhiệm vụ), 7- Nguyên tinh [R $ (giám sát), 8- Thị phi БЕЗЕ (đúng sai), 9- 
Thưởng phạt 1Ä Ж]. (Theo đó, hình danh là bước thứ 5; thưởng phat là bước thứ 9). 
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lễ. Ở giữa nhưng không thể không cao là đức. Duy nhất nhưng không thể 
không biến dich là đạo. Thần bí nhưng không thể không làm là thiên 
nhiên. Cho nên thánh nhân quan sát thiên nhiên chứ không trợ giúp nó, 
thành tựu đức của mình chứ không luy vì nó, hành xử theo đạo chứ không 
mưu kế, có lòng nhân chứ không cậy nhờ nó, có lòng nghĩa chứ không 
tích trữ nó, thích ứng với lễ chứ không kiêng nó, tiếp đón sự việc chứ 
không từ chối nó, theo pháp luật chứ không gây loạn, trông cây dân chứ 
không khinh họ, thích ứng với vật chứ không bó nó. Sự việc dù không 
đáng làm nhưng không thể không làm. Hễ không hiểu rõ thiên lý thì đức 
sẽ không thuần; hễ không hiểu đạo tự mình không làm gì nổi. Không 
hiểu đạo thì đáng thương thay! Đạo là gì? Có đạo trời, có đạo người. Vô 
vi mà được tôn kính, đó là đạo trời. Hữu vi mà bi luy thân, đó là đạo 
người. Làm vua là đạo trời, làm bày tôi là đạo người. Đạo trời và dao 
người khác xa nhau, không thể không xét kỹ vậy.»*! 


Tư Mã Thiên nói Hàn Phi «thích cái học hình danh và pháp thuật, 
nhưng gốc của học thuyết là ở Hoàng Đế và Lão Tử», bởi vì cái học của 
Pháp gia quá thực chiu ảnh hưởng của Dao gia rất lớn. Đạo gia nói Đạo 
dé cho vạn vật tự làm. Cho nên thông qua vô vi mà không gì không được 
làm. Suy ra ở lĩnh vực triết học chính trị, vua chúa chỉ cần ngồi yên ở 
trên cao, cứ để dân chúng tự làm. Cho nén Trang Tử nói: «Vó vi mà được 
tôn kính, đó là đạo trời, Hữu vi mà bị luy thân, đó là đạo người. Làm vua 
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Trang Tử (Tai Huu): «Tiện nhi bất khả bất nhiệm giả, vật dà. Ti nhi bất khả bất nhân giả, dân 
đã. Nặc nhi bất khả bất vi giả, sự đã. Thô nhi bất khả bất trần giả, pháp dà. Viễn nhi bất khả bát 
cu giả, nghĩa dã. Thân nhi bát khả bất quảng già, nhân dà. Tiết nhí bất khả bất tích giả, lễ dã. 
Trung nhi bất khá bất cao giả, đức dã. Nhất nhi bất khả bất dịch giá, dao dà. Thần nhi bất khả 
bát vi giả, thiên dà. Có thánh nhân quan u thiên nhi bất trợ, thành u đức nhi bát luy, xuất đạo 
nhi bất mưu, hội ư nhân nhi bất thị, bac w nghĩa nhi bát tích, ứng u lễ nhi bất huy, tiếp u sự nhi 
bất từ, té w pháp nhi bất loạn, thị w dàn nhi bất khinh, nhân u vật nhi bất khứ. Vật giả mạc túc 
vi dã, nhỉ bất khả bất vi. Bất minh w thiên giả, bất thuần u đức; bất thông u đạo giả, vô tự nhí 
khả. Bất minh u dao giả, bi phù! Hà vị đạo? Hữu thiên đạo, hữu nhân dao. Vô vi nhí tôn giả, thiên 
đạo dã, hữu vi nhi luy giả, nhân dao dà. Chủ giả, thiên dao dà, thần giả, nhân đạo đã. Thiên dao 
chi d nhân đạo dã, tương khứ viễn hi, bất khả bất sát đã.» REID Á nJ (Е É , #10,. # 
Mi £ uj 4 BI #,Eš .fE 4 uj TRA. SE ЖУТО Àj йж EE 
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là đạo trời, làm bày tôi là đạo người.» 


Tuy nhiên, nếu dân chúng ai cũng tự làm theo ý riêng, thì họ sẽ hài 
hoà với nhau chăng? Một số Đạo gia lý tưởng hoá thiên nhiên thì cho 
rằng nếu ta dựa vào sự tự nhiên của nhân tính thì mọi sự sẽ đúng, Đó là 
kiến giải chính tông của Trang học, mà Tuân Tử phê bình là «bi tự nhiên 
che lấp mà không biết đến người» (tế u thiên nhi bất tri nhân ft f^ X 
ffi % ЖП Л). Còn một số Đạo gia khác biết rằng sự vật dù không đáng 
làm nhưng không thể không làm, sự việc dü ẩn giấu nhưng không thể 
không làm, pháp dù thô nhưng không thể không nêu ra. Do đó mà giảng 
phân thủ, hinh danh, nhân nhiệm, nguyên tình, thị phi, thưởng phạt để cho 
dân chúng theo pháp luật chứ không gây loạn. Nhóm Đạo gia này cũng 
nhân được ám thị của xu thế chính trị thực tế bấy giờ, nên khác biệt với 
nhóm Đạo gia kia, vốn là bọn chuyên nói về những điều không tưởng 
(utopias). Pháp gia lại phát huy triệt để quan điểm của nhóm Đạo gia 
thực tế ấy. Ngày nay trong Quản Tử có hai thiên Nội Nghiệp và Bạch 
Tâm, còn Hàn Phi Tử có hai thiên Giải Lão và Dụ Lão. Tuy các sách ấy 
đều do người đời sau biên tập, nhưng ta có thể thấy trong các phái Pháp 
gia thời kỳ ban đầu cũng đều giảng thêm học thuyết của Đạo gia. Nhóm 
Đạo gia giảng hình danh và thưởng phat ấy, tuy giảng hình danh và thưởng 
phạt nhưng không cho chúng là quan trọng; tuy giảng pháp luật nhưng lại 
xem nó là thô; tuy xem sự vật là không thé không làm nhưng xem nó là 
không đáng làm. Như vậy là chưa hoàn toàn thoát ly quan điểm của Đạo 
gia, nên rốt cuộc họ khác biệt với Pháp gia. 


10. Pháp gia và quý tộc đương thời 


Cái xu thế chính trị thực tế thời Chiến Quốc là từ nën chính trị do 
quý tộc nắm giữ tiến tới nền chính trị quân chủ chuyên chế. Pháp gia đã 
cung cấp cho xu thế ấy một cơ sở lý luận, đồng thời họ dem tài trí và hoc 
lực của mình ra giúp các vua chúa thực hiện những cải cách triệt để. Cho 
nên bọn quý tộc và đại thần bấy giờ rất ghét Pháp gia. Hàn Phi Tử nói: 
«Kẻ sĩ có thuật cai trị tất nhìn xa và xét rõ. Nếu không xét rõ thì không 
thể khám phá được âm mưu quỷ kế. Kẻ sĩ giỏi pháp luật tất cương nghị 
và chính trực. Nếu không chính trực thì không thể diệt kẻ gian tà. [...] Кё 
Sĩ có thuật cai trị và biết xét rõ, nếu được vua dùng, sẽ vạch trần tim den 
của những kẻ thế lực. Kẻ sĩ giỏi pháp luật và chính trực, nếu được vua 
dùng, sẽ điệt hành vi gian tà của những kẻ thế lực. Cho nên nếu kể sĩ có 
thuật cai trị và giỏi pháp luật được vua dùng thì bọn bầy tôi được vua quý 
trọng ắt bị gạt ra ngoài. Do đó kẻ sĩ giỏi pháp luật và bọn nắm chức quan 
cao vốn là những kẻ thù không đội trời chung. [...| Đã ở cái thế không 
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thắng lại còn không đội trời chung với bọn nắm chức quan cao, thì kẻ sĩ 
có thuật trị nước và giỏi pháp luật làm sao tránh được nguy tai? Nếu kẻ 
sĩ bị vu cáo một tội nào đấy, hắn sẽ bị phép công xử tử. Nếu không khép 
được hắn vào tội gì thi sai người lén đâm chết hắn. Vậy những kẻ sĩ giỏi 
pháp và thuật mà nghịch với chúa thượng, nếu không bị quan lại giết thì 
cũng bi ám sát bằng lưỡi kiếm bí mát.»? 

Lại nói: «Đường Khê Công bảo Hàn Phi Tử rằng: “Tôi nghe nói 
thco lễ và nhường nhịn là thuật bảo toàn thân. Tu dưỡng phẩm đức hạnh 
và che giấu tài trí là đạo làm nổi danh. Nay tiên sinh lập pháp luật và 
thuật cai trị, đặt chuẩn mực. Tôi thiết nghĩ tiên sinh sẽ gặp nguy. [...] Bỏ 
đạo bảo toàn thân và nổi danh mà làm việc nguy hiểm, tôi thiết nghĩ 
tiên sinh chớ nên làm.” Hàn Phi Tử đáp: “Tôi hiểu lời tiên sinh. Nắm 
cái cán để trị thiên hạ và dùng pháp độ để chỉnh đốn dân chúng, thật 
không phải dễ. Nhưng sở dĩ tôi bỏ lễ giáo của tiên vương mà thi hành sự 
chọn lựa của tôi là vì tôi nghĩ rằng lập pháp luật và thuật cai trị và đặt 
chuẩn mực là đạo làm tiện lợi cho dân chúng. Cho nên tôi không sợ mối 
hoạ do chủ loạn và vua hôn ám, mà chỉ nghĩ đến cái lợi của việc chỉnh 
đốn dán chúng và hành động của bậc nhân trí. Sợ mối hoa do chủ loạn và 
vua hôn ám mà tránh cái hai bị giết; biết rõ cái lợi bán thân mà không 
thấy cái lợi của đân chúng, đó là hành vi tham lam bỉ ổi. Tôi không đành 
làm chuyện tham lam bỉ ổi, không dám có hành vi làm hại nhân trí. Tiên 


02 Hàn Phi Tử (Cô Phẫn): «Trí thuật chỉ sĩ, tất viễn kiến nhi minh sát, bất minh sát, bất năng 
chúc tư, Năng pháp chi sĩ, tất cường nghị nhi kính trực, bất kính trực bất năng kiểu gian. [...] 
Trí thuật chỉ sĩ, minh sát thính dụng, thả chúc trọng nhân chỉ âm tình. Năng pháp chỉ sĩ, kính 
trực thính dụng, thả kiểu trọng nhân chi gian hành. Cố trí thuật năng pháp chỉ sĩ dụng, tắc quý 
trong chỉ thần tất tại thằng chi ngoại hi. Thị trí pháp chí sĩ, dữ đương dó chi nhân, bất khá 
lưỡng tổn chi cừu đã. [...] Cố tư tất bát thắng, nhi thế bất lưỡng tón, pháp thuật chỉ sĩ, yên đắc 
bất nguy. Kỳ khả di tội quá vu giá, di công pháp nhi tru chi. Kỳ bất khả bị di tội quá giả, di tư 
kiếm nhỉ cùng chí. Thị minh pháp thuật nhí nghịch chủ thượng giả, bất lục ư lại tru, tất tử ư tư 
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JE НЕК Z OIL.OEDIEGEGR.I.BMPSEAZIÉZEG.MUS [ 
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sinh có lòng thương mến tôi, nhưng lại làm tổn thương tôi nhiều йт.» 


Bởi phạm vi xã hội và quốc gia bấy giờ ngày càng trở nên rộng lớn 
hơn, tổ chức ngày càng phức tạp hơn, vì thế phương pháp cai trị ngày xưa 
không còn thích dụng nữa, nên cần có phương pháp mới. Bọn Hàn Phi 
xem việc lập pháp thuật và đặt chuẩn mực là làm tiện lợi cho dân chúng. 
Họ không sợ cái hoạ tử vong, mà cứ cổ xuý cho một thuật cai trị mới mẻ. 
Quả là những kẻ sĩ cứu đời một cách tích cực vậy. 


"^ Hàn Phi Tử (Vấn Điền): «Đường Khê Công vị Hàn Tử viết: “Thần văn phục lễ từ nhượng, 
toàn chỉ thuật dà. Tu hành thoái trí, toại chi dao đã. Kim tiên sinh lập pháp thuật, thiết độ 
số, thần thiết di vi nguy u thần nhi đãi w khu. [...] Phù xả hồ toàn toai chỉ đạo, nhi tứ hó nguy 
dài chí hành, thiết vi tiên sinh và thủ yên.” Hàn Tử viết: “Thần minh tiên sinh chi ngôn hî. 
Phù trị thiên hạ chí bính, té dán manh chỉ độ, thám vị dị xử dã. Nhiên sở dĩ phế tiền vương 
chi giáo, nhi hành tiện thần chi sở thủ giả, thiết di vi lập pháp thuật, thiết độ số, sở dĩ lợi dán 
manh, tiện chúng thứ chi đạo dà. Cố bất đạn loan chủ ám thượng chỉ hoạn hoa, nhi tất tư di 
té dân manh chỉ tư lợi giả, nhân trí chỉ hành đã. Dan loạn chủ ám thượng chi hoạn hoạ, nhi 
tị hỗ tử vong chi bại, tri minh phù thân nhi bất kiến dán manh chi tư lợi giả, tham hi chỉ vi 
dã. Thần bất nhẫn hướng tham bỉ chí vi, bất cảm thương nhân trí chỉ hành. Tiên sinh hữu 
hạnh thần chí ý, nhiên hữu đại thương thần chi thuc. ”» ^£ 23 ZV 38 $8 El: "ES ВЯ BE 

18 RR, e Z W t 45 {7 AT Ë Z B tb. 2 4 4 ОЕ, HE 8t 


e 


E *E DL BSE ye Bor v6 b? 8E [.. Mec Ee 
mm. MTM RM LT E: EZER. Rid OVER 
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CHƯƠNG 14 


, NHOGIA ` 
ĐỜI TẤN VÀ ĐỜI НАМ 


Hàn Phi Tử nói về Nho gia rằng: «Sau khi Khổng Tử mất, các phái 
Nho gia hậu bối có: Tử Trương, Tử Tư, Nhan Hồi, Mạnh Tử, Tất Điêu, 
Trọng Lương, Tuân Tử, Nhạc Сып»! 


Đó là các phái Nho gia cuối thời Chiến Quốc. Trứ tác của các Nho 
gia cuối thời Chiến Quốc và đầu đời Hán được Раі Đức 8t # (đời gọi 
là Đại Đái RE) biên tập thành một bó sách 85 thiên; rồi cháu của ông 
là Раі Thánh & E? (đời gọi là Tiểu Раі х^ $ ) rút gọn lại còn 46 thiên, 
và bộ sách này có tên là Lë Ký 1E 30. Bộ trước có tên là Đại Ра: Lễ Ky, 
bộ sau có tên Tiểu Юй Lễ Ký. Ngoài hai bộ Lễ Ký ấy còn có bộ Hiếu 
Kinh, tương truyền do Khổng Tử viết, nhưng trong Luận Мей thì không hé 
nhắc đến Hiếu Kinh. Bởi được nhắc đến đầu tiên trong thiên Sát Vị 2 
f của Là Thị Xuân Thu, nên Hiếu Kinh được xem là trú tác của Nho gia 
xuất hiện cuối thời Chiến Quốc. Nơi chương này, tôi luận về Lễ Ký và 
Hiếu Kinh. 


1 


Hàn Phi Tử, Hiển Нос: «Tu Khổng Tử chi tử dã, hữu TU Trương chi nho, hữu Tử Tư chi nho, 
hựu Nhan thị chỉ nho, hữu Mạnh thi chỉ nho, hữu Tất Điêu thị chỉ nho, hữu Trọng Lương thị chỉ 
nho, hữu Tên thị chỉ nho, hữu Nhạc Chính thị chi nho» El JL #- Z 7E 45, A HIR Z li 
› в л Z VS к (8 , 1H EK UL m › TH # HỆ IS Z m Vo fh F EE 
РАСЕ f K Z W, 8 9 IE F. Z f5. 

LAM chú: Chỗ này tôi dịch theo Derk Bodde, trong bán chữ Hán chi nói gọn là «Đại Tiểu Đái 
Lễ Kf». Tôi xin ghi chú thêm: Sách về lễ xưa đến đời Hán được gọi là Tam Lë = 18, bao gầm 
Chu Lễ Г, Nghi Lễ (18, và Lễ Ký 1820. Vé tác giả và sự biên tập có nhiều thuyết khác 
nhau. Đại khái, đa số cho rằng Chu Lễ và Nghi Lë là do Chu Công viết. Đời Tây Hán, Đái Đức 
Ж ë san định sách lễ xưa (trong dá có cà Nghỉ Lễ) thành 85 thiên gọi là Dai Dái Lễ X; VK 
18; Đái Thánh 8 82 san định còn 49 thiên goi là Tiểu Dái Lê /| Bt 48. Có hai thuyết chính: 
(1) Đái Thánh san định sách của Dái Đức, (2) cả Đái Đức và Dái Thánh đều sử dụng một nguồn 
tư liệu và san định thành hai tác phẩm riêng. Đến đời Đông Hán, Mã Dung H5 B và Lô Thực 
ЖД dựa trên Tiểu Рай Lễ hiệu chính lại sự д} đồng của chư gia mà thành quyển 22 Ký thông 
hành đến nay. Quyển Lễ Ký hiện nay tuy có 49 thiên, thực chất là 46 thiên vì có 3 thiên kép 
(thượng, hạ): Đàn Cung {# 5 , Khúc Lễ 48, Tạp Ký $37. Đến đời Tống các Nho gia mới 
tách 2 thiên trong Lễ Ký là Dai Học ER và Trung Dung rp ff nhập với Luận Ngữ 3& 25 
và Mani Tử Z; T thành Tứ Thư [8 # , (Xem: Trần Khác Minh fi 27 PA , Quần Kinh Yêu 
Nghĩa Pt 4E  #t, Đông Phương xuất bán xã, Bác Kinh, 1996, tr.160—167). 
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1. Lý luận chung về Lễ 


Ở tiết 5 của chương 4, tôi đã nói Không Tử dé cập truc IË (thẳng 
thắn) và /Z f&. Nói đến thẳng thắn tức là chú trọng sự tự do của tính tình 
cá nhân; nói đến /ễ là chú trong sự ràng buộc của các ước lệ xã hội đối 
với cá nhân. Khổng Tử chú trọng lễ nhưng ó ông chưa hé có một lý luận 
chung để thuyết minh tính chất của lễ và mối quan hệ của nó đối với 
nhân sinh. Nho gia lấy rhuật làm rác. Trong lời của Khổng Tử, thành tố 
thuật thì nhiều mà thành tố tác thì khá ít. 


Các Nho gia cuối thời Chiến Quốc và đầu đời Hán đã bắt đầu có 
một lý luận chung về lễ, thuyết minh tính chất của lễ và mối quan hệ của 
nó đối với nhân sinh. Tuân Tử đã lý luận về lễ như thế nào, ở chương 12 
tôi đã nói rỗi. Dưới đây tôi xin trích dẫn vài đoạn của các Nho gia khác. 


Lễ Ký (Đàn Cung) chép: «Tăng Tử nói với Tử Tư rằng: “Cấp à à, ta 
chịu tang cha mẹ, suốt bẩy ngày ta không uống nước hay nước giải khát. " 
Tử Tu nói: “Vë việc lễ do tiên vương qui định, ai vượt quá mức thì bớt 
lại; ai chưa làm tới thì gắng làm tới mức. Cho nên quân tử chịu tang cha 
mẹ, ba ngày không trống nước hay nước giải khát, thì có thể chống gậy 
mà đứng lên được rồi. ”»3 


Lại nói: «Tử Hạ dứt tang cha mẹ, diện kiến Khổng Tử. Được trao 
d đàn, Tử Ha cố lén dây mà không xong, dàn cũng không ra tiếng: rồi 

“Đau buồn chưa hết. Việc lễ do tiên vương qui định, tôi không đám 
RUM qua.” Tử Trương đứt tang cha me, diện kiến Khổng Tử. Được trao 
cây đàn, Tử Trương lên dây thì được, đàn thì ra tiếng; rồi nói: “Việc lễ 
do tiên vương qui định, tôi không dám không theo sát. ”»* 


Lễ Ký (Lễ Vận) chép: «Chuyện ăn uống và sinh hoạt tính dục giữa 


` rễ Ký (Đàn Cung): «Tăng Tử vi Tử Tư viết: “Сар, ngô chấp thần chỉ tang dã, thuỷ tương bất 


nhập w khẩu giả thất nhật.” Tứ Tư viết: “Tiên vương chỉ chế lễ đã, quá chi giả phú nhi tựu 
chi. Bất chí yên giả, kỳ nhi cập chí. Cố quân tử chỉ chấp thân chi tang đã, thuỷ tương hất 
nhập w khẩu giả tam nhật, trượng nhỉ hận năng khdi."» €? —ˆ 3B TEE: в, =. 
šA S Z W t,7k #ЛАКПЕ=ФН.” FEA: # T Z #J 8 
1.38 Z ТИШЕ Z 4 = § #.f# m 5 Z k E ƒ ld 
< 3% tü K % S A PD # = H,#t ñ ВЕ.” 

LỄ Ký (Đàn Cung } = ): «Tử Hạ ký trừ tang nhi kiến. Dữ chí cám, hoà chỉ nhi bất hoà, đàn 
chí nhí bất thành thanh. Tác nhí viết: “Ai vi vong dã, tiên vương chế lễ nhi phát cám quá dà." 
Tử Trương ký trừ tang nhi kiến. Dữ chi cám, hoạ chỉ nhí hoạ, đàn chỉ nhỉ thành thanh. Tác nhi 
viết: “Tiên vương chế lễ, bất cảm bất chí yên."» + € BE Es SE fj FL. Fr ⁄ 58 F|. Z 
Tn 4 #1, ## Z thí 2 БЕ SE (e m El: "ER vm UD. % = ш TQ Je B G từ 
‹7 -5R ĐÈ ША. р Ш mj #1, 3# coh nề #..fE NER: “Ж 
T #l?#, 4 # Л £#E.” 
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trai gái là thứ con người thích nhất. Chết chóc và nghèo khổ là thứ con 
người ghét nhất. Cho nên cái thích hay ghét là đầu mối trong tâm. Người 
ta giấu nó trong tâm nhưng không thăm dò được nó. Cái tốt cái xấu đều 
chìm trong tâm mà không hiện ra ngoài. Muốn có mót thứ để hiểu hết 
chúng, nếu chẳng phải lễ thì là gì?»° 


Lễ Ký (Trọng Ni Yên Cư) chép: «Khổng Tử ở yên trong nhà, Tử 
Trương, Tử Cống, Ngôn Du đứng hầu. [...] Khổng Tử nói: “Su à, ngươi 
lầm lỗi quá, còn Thương thì làm không đến nơi. Tử Sản giống như bà mẹ 
của thiên hạ, chỉ biết cho ăn chứ không dạy được.” Tử Cống bước đến 
chỗ ngòi của Khổng Tử, nói: "Con xin hỏi Thầy: làm sao để được mức 
trung dung?” Khổng Tử đáp: “Đó là lễ. Chính nhờ lễ mà người ta giữ 
được mức trung dung. "»* 


Lễ Ký (Phường Ký) chép: «Lễ theo tình người mà tiết chế và làm 
đẹp tình người, cũng nhằm ràng buộc con người vậy.»? 


Như vậy tác dụng của lễ có hai phương diện: «tiết chế tình người» 
và «làm đẹp tình người». Sự bộc lộ tình cảm và ham muốn của con người 
cần phái có mót giới han thích đáng. Hợp với cái giới hạn đó tức là hợp 
với trung vp. Cái trung đó tức là điểm thích hợp cho sự bộc lộ tình cám 
và ham muốn của con người. Hễ sự bộc lộ vượt quá mức trung bình, ắt sẽ 
xảy ra xung đột giữa mình với người khác, hoặc giữa mình với một phương 
điện khác của chính mình. Lễ tức là một quy phạm bên ngoài áp đặt vào 
con người giúp con người dat được cái chuẩn mực trung dung đó. Khổng 
Tử chú trọng sự bộc lộ tình cảm chân thực nhưng đồng thời cũng nói phải 
lấy lễ để tiết chế sự bộc lộ đó. Y là như vậy, nhưng Khổng Tử chưa hé 
nói гб ra. 


LỄ Ký (Lễ Vận 18 3D: «Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tổn yên. Tử vong bàn khổ, nhân chi 
đại б tổn yên. Có duc б giả, tâm chỉ đại đoan dã. Nhân tàng kỳ tâm, bất khả trắc độ dà. Mỹ ác 
giai tại kỳ tâm, bất hiện kỳ sắc đã. Dục nhất di cùng chi, xả lễ hà di tui?» Ё 8 г, А Z 
XE Tr. 5.3 C 8#. A Z xk# R KARER LZA. A SR Жүн 
‚оор m t жашт ROU Жанаш о-о. ARAR. 
12 Ký (Trọng Ni Yên Cu {фе : «Trọng Ni yên cu, Tử Trương, Tử Cống, Ngôn Du thị, 
[...] Tử viết: “Sư, nhĩ quá, nhi Thương dã bất cập. Tử Sản do chúng nhân chi mẫu đã, năng tự 
chí, bất năng giáo dà." Tử Cống việt tịch nhì đối viết: “Cảm vấn tương hà dĩ vi thử trung giả 
dã?" Tử viết: “Lễ hổ të, phù lễ sở di chế trung dã."» (Re S f, CE, f F, 1 
fRL-) f El: "85,78 v5. ШАБЛА. РЕАЛ BER ERZE 
ER.” -Ý Eš BRE ЕО: “ Bk F ID P pae?” FD: "£8 
T 48 X 08 PH DU BU ch ts >. 

Lễ Ký (Phường Ký 15 20): «Lễ giá, nhân nhân chi tinh nhi vi chi tiết văn, di vi dân phường giả 


dá» ƒ3 3, DỊ A Z Tà mm FS X. Ps IS 15 ë tb. 
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Mạnh Tử nói: «Bán chất của lòng nhân là phụng thờ cha me. Bản 
chất của nghĩa là vâng lời anh. Bản chất của trí là biết hai điều ấy không 
được bó qua. Bản chất của lễ là tiết chế và làm đẹp hai dièu ấy.» Như 
vậy Mạnh Tử cũng nói «tiết chế và làm đẹp» là công dụng của lễ. Nhưng 
Mạnh Tử cho rằng con người khi sinh ra vốn đã có lòng từ nhượng (từ 
nhượng chỉ tâm S£ z# Z А), vậy thì đối với ông lễ chẳng gì khác hơn là 
sự biểu hiện cụ thể của lòng từ nhượng, Cho nên đối với lý luận về lễ, 
Mạnh Tứ cũng chưa nói nhiều. 


Trái lại, Tuân Tử cho rằng bản tính con người là ác, mà ai ai cũng 
có lòng ham muốn, nếu không tiết chế thì người người sẽ xung đột nhau 
làm loạn cả lên. Cho nên ông nói: «Tiên vương tiết chế lễ và nghĩa để 
phân định giới han.»? Nhưng Tuân Tử phán nhiều cho rằng lễ nhằm 
tránh sự xung đội giữa người với người; còn như lễ có thể điều hoà sự 
xung đột tình cảm và ham muốn của chính bản thân một cá nhân thì 
Tuân Tử chưa hề nói đến. Như thiên Đàn Cung của Lễ Ký đã nói thì lễ có 
thể điều hoà sự xung đội tình cám và ham muốn của chính bản thân một 
cá nhân. Cái tình tưởng nhớ cha mẹ quá cố và sự ham muốn ẩm thực cần 
tuân theo một quy phạm tiêu chuẩn thì chúng mới không tự xung đột 
nhau. Đối với lý luận về lễ, Tuân Tử đã nói cũng rõ; còn mấy đoạn trích 
Lễ Ký trên đây cho thấy Nho gia đã bắt đầu hoàn thành một lý luận 
chung về lễ rồi vậy. 


Lë Ký cũng cho rằng lễ còn nhằm qui định các sai biệt trong xã hội. 
Thiên Khúc Lễ nói: «Lễ là để phân định kẻ thân người lạ, piải quyết hiểm 
nghi, phân biệt giống nhau hay khác lạ, làm rõ đúng sai.»'^ Thiên Ai Công 
Vấn nói: «Trong cuộc sống con người thì lễ là lớn nhất. Không lễ lấy gì 
tiết chế sự thờ cúng thần của trời đất. Không lễ lấy gì phân biệt vai vế vua- 
tôi, trên-dưới, già-trẻ. Không lễ lấy gì phân biệt quan hệ nam-nữ, cha-con, 


Manh Tử, Ly Lâu (thượng): «Nhân chỉ thực, sự thân thị dã. Nghĩa chi thure, tóng huynh thị dã. 
Trí chỉ thực, tri tư nhị giá phát khứ thị dã. Lễ chỉ thực, tiết văn tư nhị giả thị đã.» {— „⁄ E 
‘FERE. AZE REB GZR, MNAR. BZ 
É Bh X Ht яж. 

Tuân Tü, Lễ Luận †8 58: «Tiên vương chế lễ nghĩa di phân chi» £ + |{# 38 [Ly Z. 
Lễ Ký (Khúc Lễ rt ЁШ): «Phù lễ giả, sở di định thân sơ, quyết biểm nghi, biệt đồng di, minh 
thị phi dà.» X 18 € PT PA E WILL. US E SE 5 [5] LB 3E d. 
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anh-em; lấy gì phân biệt hôn nhân, quan hệ thân-sơ, xa-pẫn.»'! 


Như vậy lễ qui định các sai biệt trong xã hội. Những sai biệt này 
rất cần thiết để tránh sự xung đột giữa người với người. 


Hễ chúng ta hiểu được nguyên lý của lễ, thì hiểu rằng sự biểu hiện 
cụ thể của lễ có thể biến đổi theo thời thế và hoàn cảnh, chứ lễ không 
bao giờ bất biến. Thiên Lễ Vận nói: «Cho nên thánh vương tu sửa cái cốt 
cán của nghĩa và cái trật tự lễ để khống chế tình cảm con người. Tình 
cảm con người là thửa ruộng của thánh vương; tu sửa lễ để cày ruộng; 
bộc lộ nghĩa để gieo hạt; giảng hoc để trừ có đại; lấy nhân làm gốc dé tụ 
tập trái quả; dùng nhạc để an vui. Cho nên lễ là thực chất của nghĩa, là 
sự hợp lại các điều đúng đắn; giả sử tiên vương chưa đặt ra lễ, thì người 
ta có thể dựa theo nghĩa mà hành dóng.»" 


Thiên Lễ Khí nói: «Đối với lễ, thời là lớn. [...| Nghiêu truyền ngôi 
cho Thuấn; Thuấn truyền ngôi cho Vũ: Thang lật đổ Kiệt; Vũ Vương 
đánh Trụ; đó là thời vày.»"^ 


Thiên Nhạc Ký nói: «Thời của Ngũ Đế (Thái Hạo, Viêm Đế, Hoàng 
Đế, Thiếu Hạo, Chuyên Hüc) khác nhau nên mỗi Đế không theo nhac 
của thời trước. Đời của Tam Vương (Nghiêu, Thuấn, Vũ) khác nhau nên 
mỗi Vương không theo lễ của đời trước.» 


Thiên Giao Đặc Sinh nói: «Tôn trọng lễ là tôn trọng cái nghĩa 
trong nó. Mất nghĩa rồi, sự phô bày số lượng sự việc là công việc của 


H Rë Ký (Ai Công Vấn т 9): «Dân chỉ sở do sinh, lễ vi đại. Phi lễ vô di tiết sự thiên địa 


chi thần đã. Phi lễ vô di biện quân thần thượng hạ trưởng ấu chi vi đã. Phi lễ vô di biệt nam 
nữ phu tử huynh dé chỉ thân, hôn nhân sơ sổ chi giao đã.» [CO 7 ВН, 18 FS X. 3E 
i8 ## DA Buc K Hh н. ЛАВ | F2) т. ЗЕ 8 
# DA pl # #« 50 о 55 Z TS. t§ HH BL Z S 0. (LAM chú: sơ sổ Bü W / 
shucü/- sơ mật, viễn cận, thân sd. Xem: Cổ Dai Hán Ngữ Từ Điển, Thường Vu Ấn Thư Quán, 
Bắc Kinh 2000, tr.1456) 

Lễ Ký (Lễ Vận †#8‡#): «Cố thánh vwing tu nghĩa chi bính, lễ chi tự, di trị nhân tình. Cố nhân 
tình giả, thánh vương chỉ điển dã. Tu lễ di canh chỉ, trần nghĩa di chủng chí, giáng học dĩ пап 
chi, bản nhân di tu chỉ, bá nhạc di an chỉ, Cố lễ dà giá, nghĩa chi thực đã, hiệp chư nghĩa nhi 
hiệp, tắc lễ tuy tiên vương vị chỉ hữu, khả di nghĩa khởi dà.» ЕДЕ T {Ж Е Z 5,18 Z 
IƑ,}kìã A TẾ. 8Á S EIS 2 Z B 1U. lš 19 PA P Z LR A ĐI lễ Z Lol 
СЕРАН ZZ S LxI.MUIBIS.SEZ EU. S 
їй ЮН #8 ‡É 4 + £ Z 8 ,uJ ш. 

Lễ Ký (Lễ Khí 18 38): «Lễ, thời vi đại. [...| Nghiêu thu Thuấn; Thuấn thụ Vü; Thang phóng 
Kiệt; Vũ Vương phạt Tru; thời dà.» 13,9 AA Lel] #š 2 PË LESE ES LI CR UR 
+ {R £T IE dg. 

Lë Kj (Nhạc Ký 5& šP): «Ngũ Đế thù thời, bất tương duyên nhac. Tam Vương di thế, bất 
tưởng tập lễ.» JL 77 Pk B3 ,7 TH v #6. = EOS Hr,4v HH 8. 
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quan chép sử. Cho nên số lượng sự việc có thể phô bày mà nghĩa thì khó 
biết. Biết орна và tôn kính gìn giữ nó, đó là cái mà thiên tử dùng để cai 
trị thiên hạ.»! 


Cái nghĩa của lễ tức là cái nguyên lý chung của lễ. Biết cái nghĩa ấy 
thì nhân theo đó mà có thể tiết chế và làm đẹp tình cám của con người, tức 
là có thể đặt ra lễ. Cái nghĩa của lễ thì bất biến, còn cái số lượng của sự 
việc (tức là sự biểu hiện cụ thể của lễ) thì tuỳ thời mà biến đối. 


Thiên Lễ Sát của Đại Đái Lễ Ký so sánh lễ với pháp như sau: «Sự 
hiểu biết của con người có thể thấy việc đã qua mà không thấy việc sắp 
đến. Lễ nhằm ngăn ngừa sự việc trước khi nó хау ra, còn pháp nhằm 
cấm chỉ sự việc sau khi nó đã xảy ra. Cho nên tác dụng của pháp thì dễ 
thấy, còn cái mà lễ mang đến thì khó thấy. Khi khen thưởng để khuyến 
khích việc thiện và trừng phạt để ngăn ngừa việc ác, tiên vương đã nắm 
sự đúng đắn của lễ, kiên quyết như vàng đá; thi hành sự trung thực của 
lễ, thuận như bốn mùa; ở trong công trạng của lễ, vô tư như trời đất. Sao 
lại cho rằng lễ vô dụng? Nói đến lễ, cái đáng quý là nó đứt tuyệt mâm 
mống của cái ác, làm cho người ta trọng những điều nhỏ nhặt, khiến họ 
tự động làm thiện và xa lánh tội lỗi. Khổng Tử nói: “Xử kiện thì ta cũng 
làm được. Nhưng làm cho dân chẳng kiện tụng có phải hay hơn không?” 
Tức là ý đó. [...] Bậc lấy lễ nghĩa mà cai trị thì tích chứa lễ nghĩa; kẻ lấy 


15 


Lễ Ký (Giao Đặc Sinh 215 E) nói: «Lễ chỉ sở tôn, tôn kỳ nghĩa dã. Thất kỳ nghĩa, trần kỳ 
số, chúc sử chỉ sự đã. Cố kỳ số khả trần đã, kỳ nghĩa nan trì đã. Tri kỳ nghĩa nhỉ kính thủ chí, 
(Меп tử chỉ sở di trị thiên hạ dã.» SLAA, BERE AHER, ш EC н 
o5 th ác H OS ор bo, HO 36 EE SD th.£U H #8 f 9 SF Z, T Z PR i5 
K F dt. LAM chú: Trong bán dịch tiếng Anh, Derk Bodde dựa theo bản dịch £é Kf của 
James Legge. Trang ngữ cảnh này, Legge hiểu nghia là ý tưởng (idea) và dich: «That which 
is most important in ceremonies is to understand the idea intended in them. While the idea 
is missed, the number of things and observances in them may be correctly exhibited, as that 
is the business of the officers of prayer and the recorders, Hence that may all be exhibited, 
but it is difficult to know the idea. The knowledge of that idea, and the reverent mainte- 
nance of it was the way by which the sons of Heaven secured the good government of the 
kingdom,» Derk Bodde hiểu nghĩa là ý nghīa (meaning) và sửa lại như sau: «That which is 
most important in ceremonies (lí) is to understand the meaning behind them. While missing 
the meaning, the number of things and observances in them may stil be correctly exhibited, 
fer this is the business of the officers of prayer and recording. Hence these may all be exhib- 
ited, while the meaning remains difficult to know. The knowledge of their meaniug and the 
reverent maintenance of it is the way whereby the Son of Heaven secures good government 
for the empire.» (Điều quan trong nhất trong lễ là hiểu được cái ý nghĩa ẩn sau tễ. Khi mất ў 
nghĩa, số lượng sự việc và sự tuân thủ trong lễ vẫn có thể phô bày đúng đắn, vì đây là việc của 
quan bói toán và quan chép sử. Vì vậy chúng có thể được phô bày, trong khi ý nghĩa vẪn còn 
khó hiểu. Sự hiểu biết ý nghĩa của lễ và sự kính cẩn tuân thủ là cách thức thiên tử dùng để giữ 
yên nén chính trị tốt của vương quốc.) [Những chỗ Derk Bodde sửa lại, tôi in chữ nghiéng.] 
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hình phạt cai trị thì tích chứa hình phạt. Tích chứa hình phạt thì dân oán 
hận gấp bội; tích chứa lễ nghĩa thì dân hiển hoà thân ái. Cho nên những 
kẻ làm chủ thiên hạ đều muốn dân lương thiện mà cách thức họ làm cho 
dân lương thiện thì khác nhau. Có người dùng sự giáo dục đạo đức để dẫn 
đắt dàn; có người dùng pháp lệnh dé ép buộc dán. Lấy đức dục để dẫn 
dắt dân, thì sự giáo duc đạo đức được thi hành và dân khang lạc. Lấy 
pháp lệnh để cưỡng ép dân, thì pháp lệnh dé nén quá mức sẽ làm dân lo 
sợ. Lo sợ hay khang lạc Át sẽ gây ra hậu quả hoạ hay phúc.»'* 


Đoạn văn trên trong LË Ký vốn chép từ bài Luận Thời Chính Só 36 
ЕЎ 7 Е của Giả Nghi 4 2} (201-169 TCN). Lễ không phải lúc nào 
cũng ngăn ngừa sự việc trước khi nó xảy ra; còn pháp không phải lúc nào 
cũng cấm chỉ sự việc sau khi nó đã xảy ra. Cái mà lễ qui định phần nhiều 
là tích cực; còn cái mà pháp qui định phán nhiều là tiêu cực. Hơn nữa, 
pháp có sự thưởng phạt của quốc gia làm hậu thuẫn, còn lễ thì không cần 
có sự hậu thuẫn đó. 


2. Lý luận chung về Nhạc 


Khổng Tử rất chú trọng nhạc, nhưng ông chưa hề có một lý luận 
chung về nhạc, chẳng hạn như khởi nguyên của nhạc hay quan hệ của 
nhạc đối với đời sống con người. Những điểm này được thảo luận chi tiết 
trong thiên Nhạc Luận của Tuân Tử và thiên Nhạc Ký cüa LĒ Ky. Tuân 

18 Đại Đái Lễ Ký (Lễ Sát 18 E ): «Phàm nhân chi trí, năng kiến di nhiên, bất năng kiến tưởng 
nhiên. IË giả, cấm u tương nhiên chỉ tiên nhi pháp giả cấm u di nhiên chỉ hậu. Thị cố pháp chi 
dung di kiến, nhi lễ chi sở vi sinh nan tri dà. Nhược phù khánh thưởng di khuyến thiện, hình 
phạt dĩ trừng ác, tiên vương chấp thử chi chính, kiên như kim thạch, hành thử chí tín, thuận 
như tứ thời, xử thử chỉ công, vô tư như thiên địa nhĩ. Khởi cố bất dụng tai? Nhiên nhu viết lễ 
vân lễ vân, quý tuyệt ác w vị manh, nhi khởi kính w vi miču, sử dán nhật tỷ thiện viễn Lội, nhi 

bát tự tri dã. Khổng Tử viết: “Thính tụng ngô đo nhân dă, tất đã sử vô tụng hó?" Thử chỉ vi 

đã. f...) Dĩ lễ nghĩa trị chi giá tích lễ nghĩa; di hình phat trị chí giả tích hình phạt. Hình phạt 

tích nhi dân oán bội; lễ nghĩa tích nhi dân hoà thân. Cố thế chủ đục dân chỉ thiện đẳng, nhi sở 

di sử dán chi thiện giả di. Hoặc đạo chi di đức giáo, hoặc âu chi di pháp lệnh. Đạo chỉ di đức 

giáo già, đức giáo hành nhi dán khang lạc. Âu chi di pháp lệnh giả, pháp lệnh cực nhi dân ai 

thích. Ái lạc chi cẩm, hoa phúc chỉ ứng dã.» Л, A Z ЖП, БЕЙ ` 5k. 4 BE tử 18 Ж 

юа, кик 8U mcs RS D P < fe. PETERE И 

zo Bi FS ЕЕ É E PA RD m MELEE, ZEA 
Aber. fi HE 2 0 NA en EU B$ LER HK Z DIL m 
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Tử nói: «Nhạc tức là lạc (vui vẻ). Đó là thứ tình cảm mà con người 
không thể tránh được. Vì thế con người không thể không vui. Niềm vui 
thể hiện ở âm thanh và động tinh. Ở con người, âm thanh và cử chỉ động 
tĩnh đều là sự biểu hiện của những thay đổi tính khí. Vì thế con người 
không thể không vui, mà nim уш št phải thể hiên cụ thể. Nếu sự biểu 
hiện ấy không đúng đạo lý, ắt sinh ra loạn. Tiên vương ghét loạn, nên 
đặt ra Nhã và Tung (trong Thi Kinh) để dẫn dắt dân; khiến âm thanh dü 
gây vui vé nhưng không gây sa doa; khiến cái đẹp được rõ ràng chứ 
không hạn chế nó; khiến cong, ngay, phức tạp, đơn giản, nhịp nhàng đủ 
để cảm động cái tâm thiện lương của con người; khiến cho khí tà ác do 
bẩn không có lý do mà tiếp xúc với con người. Đó là cách đạt ra nhạc 
của tiên vương vậy,» 


Lễ Ký (Nhạc Ký) nói: «Âm thanh phát ra là từ lòng người. Cái 
động trong lòng người là do ngoại vật tác động vào. Xúc cám ở ngoại vật 
mà động lòng, rói thể hiện bằng âm thanh. [...] Cho nên khi xúc cảm 
buồn bã thì âm thanh sắc và nhạt dàn; khi xúc cám vui vé thì âm thanh 
thong thả; khi xúc cám mừng rỡ thì âm thanh phát tán; khi xúc cám giận 
dü thì âm thanh thô kéch chát chúa; khi xúc cám kính cẩn thì âm thanh 
chính trực khiêm tốn; khi xúc cảm yêu thương thì âm thanh hài hoà êm 
diu. Sáu thứ âm thanh ấy chẳng phái do bán tính con người, mà do tâm 
xúc cảm với ngoại vật rồi mới sinh ra. Cho nên tiên vương thận trọng với 


——ễ 
US Tuân Tü (Nhạc Luận): «Phù nhạc giả, lạc dã. Nhân tình chi sở tất bất miễn dà. Cố nhân bất năng 
vô lạc, lạc tắc tất phát ư thanh âm, hình u động tĩnh. Nhi nhân chi đạo, thanh âm động tĩnh, tính 
thuật chi biến tận thị hi. Cố nhân bất năng bất lạc, lạc tác bất năng vó hinh. Hình nhi bất vi đạo, 

tắc bất năng vô loạn. Tiên vương ổ kỳ loạn đã, cổ chế nhã tụng chỉ thanh đĩ đạo chỉ. Sử kỳ thanh 

túc đilạc nhi bất lưu, sử kỳ văn túc di biện nhi bát tức, sử kỳ khúc trực phón tỉnh, liêm nhục tiết tàu, 

túc đĩ cảm động nhân chỉ thiện tâm. Sử phù tà ô chỉ khí, vô đo đắc tiếp yên, thị tiên vương lập nhạc 
chỉ phương dã.» K # В, D. ATE Z Pü OT NUM NETS RIỊ 
CARER WRD MAZ ìE B йа, Ей Z 9 GR Om MWA 

+ ВЕ 4 %8, ## RỊ + BÉ ## W2. АЕО , BJ 6E # 8L. T = H RL tb 
CU TE Pñ ORE PL B Z .(E E W GE DD SOS Wa (b FO X m JL АШ B. 
fE E HỊ үн Ж BETA BE SB ШКЕ A Z GG (E K RIT Z, E 

Fa f EE 5 , RE ЖЕ T5 Z 7b th. (LAM chú: Chữ $ có hai âm đọc: nhạc /yuè/ = âm 


nhạc, và lac Лё/ = vui về.) 
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ngoại vật gây xúc cám.»' 


Theo trên, công dụng của nhạc là để tiết chế tình cắm con người, 
khiến tinh cảm được thể hiện hợp «dao», tức là đạt được trung dung (đắc 
trung {8 rR ). Lễ tiết chế ham muốn, nhạc tiết chế tình cám. Mục đích 
của lễ và nhạc đều nhằm tiết chế con người, giúp họ đạt được trung dung. 
Thiên Nhạc Ký nói: «Cho nên trên vương đặt ra lễ nhạc đâu phải nhằm 
sướng tai mắt và thoả miệng bụng của dân, mà để đạy họ biết kiểm chế 
lòng hiếu ác, giúp họ trở về sự chân chính của đạo làm người. Đời mà 
yên tinh, đó là tính của trời; còn xúc cám ngoại vật mà động tâm, đó là 
lòng dục của tính. [...] Hé ngoại vật làm xúc động con người vô han và 
con người không kiểm chế được lòng hiếu ác, thì họ rốt cuộc sẽ bi ngoai 
vật biến đổi thành vật. Hé người biến thành vật, cái lẽ trời (thiên lý) 
tiém ẩn trong họ bị tiêu điệt và họ cứ mãi đuổi theo duc vọng. Thế rồi họ 
nảy sinh lòng phản bội, pian trá, dâm dát, và gây ra việc rối loan. [...] 
Đó là con đường dẫn đến đại loạn vậy. Cho nên tiên vương đặt ra lễ nhạc 
để kiểm ché con người.» 


Về công hiệu của lễ nhạc, thiên Nhạc Ký nói: «Lễ để tiết chế lòng 
dân; nhạc để hài hoà tiếng dân; chính trị để thi hành chúng; hình phạt để 
phòng ngừa chúng. Bốn thứ /é, nhạc, hình, chính, nếu đạt yêu cầu đó thì 
nước không loạn, vương đạo ắt hoàn bị. Nhạc khiến người ta hoà đồng; lễ 


18 72 Ký (Nhạc Ký Sz): «Phàm âm chỉ khởi, do nhân tám sinh đã. Nhân tâm chi động, vật sử 
chỉ nhiên đã. Cám w vật nhí động. Cố hình u thanh. [...] Thị cố kỳ ai tâm cám giả, kỳ thanh tiên 
di sát, Kỳ lạc tâm cám giả, kỳ thanh than di hoãn. Ky hi tâm cám giả, kỳ thanh phát đã tín. Kỳ 
nộ tâm cẩm giả, kỳ thanh thô di lệ. Kỳ kính tâm cẩm giá, kỳ thanh trực дї liêm. Kỳ ái tâm cám 
giả, kỳ thanh hoà di nhu. Luc giả phí tính đã. Сат w vật nhi hậu động. Thị cố tiên vương thận 
sd di cám chỉ giá.» До Z £a. p A o #1. A UZ gh, 1n 22. 2 t Fš 
ЕИ šx H¿ pt ДОЗЕ КЕЕ Е Ч ЕРЕ F ЖҮ 
ж.нежи H # [Ü K É Нан " #: # n d 
JE SH bk U; RS EUNE HE COREA. НЕЯ. E lE 

tb. KR f^ T5 dj (€ Sh. =й Ж ЕАД и а. 

19 rễ Ký (Nhạc Ký *#zữ}: «Thi cố tiên vương chi chế lễ nhạc dã, phi di cực khẩu phúc nhi muc 
chỉ dục dà. Tương di giáo dàn bình hiểu ác nhi phần nhân đạo chỉ chính đã. Nhân sinh nhi tĩnh, 
thiên chỉ tính dà. Cám u vật nhi động, tính chỉ duc đã. [...] Phù vật chi cảm nhân vô cùng, nhi 
nhàn chí hiếu ác vô tiết, tắc thị vật chí nhi nhân hoá vật đã. Nhân hoá vật dã gia, diệt thiên 
lý nhi cùng nhân dục giả đã. U thị hữu bội nghịch trá nguy chi tâm, hữu đâm dát tác loạn chỉ 
sự. [...] Thử đại loạn chi đạo dã. Thị cố tiên vương chỉ chế lễ nhạc, nhân vi chỉ tiết,» £z ДУ Ж 
TE md s 1U, 3E DA Mg DIBR H OH Z ë lễ DAP КОРЕР Së dÚ b A 
Fd К.А Z 88, K Z W b. S #3 f2 tí 8, {# Z 8X b D.) Xx T2 

CERI МЕ 5 M Bh , H) е B) E OR A ikw. A (E $J tB š, 

ля е, K жш. 8 HT ЕВ Z ob, 8 E ÍE 8L 2 LL] 
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khiến người ta dị biệt. Hoà đồng thì thân ái nhau; dị biệt thì kính trọng 
nhau. Nhạc trội hơn lễ thì dàn lờn mặt nhau; lễ trội hơn nhạc thi dán xa 
cách nhau. Làm cho hợp tình và làm đẹp dáng vẻ, đó là việc của lễ nhạc. 
[...| Nhạc từ trong phát ra; lễ từ ngoài tác động vào. Nhạc từ trong phát ra 
nên tĩnh; lễ từ ngoài tác động-vào nên văn vẻ. Dai nhạc Át dé dàng; đại lễ 
ắt đơn giản. Nhạc đạt hết mức thì dân không oán; lễ đạt hết mức thì dân 
không tranh. Chấp tay cung kính mà trị thiên hạ; ý nói là do lễ nhạc vậy.» 

Nho gia chủ yếu lấy lễ nhạc cai trị thiên hạ; cho đến chính trị và 
hình pháp cũng chẳng qua là để thi hành và duy trì lễ nhạc thôi. Thiên 
Nhạc Ký cho rằng lễ nhạc có cơ sở siêu hình: «Trời cao đất thấp, vạn vật 
phân tán và khác nhau; lễ được đặt ra phù hợp với chúng. Chúng lưu 
hành không ngừng, cùng phối hợp mà biến hoá; nhạc khởi lên từ đó. 
Xuân tạo tác, hạ tăng trưởng, đó là nhân. Thu gặt bái, đông tàng trữ, đó 
là nghĩa. Nhân gần nhạc; nghĩa gần lễ. Ị...] Trời cao, đất thấp; nén vua 
và bầy tôi xác định. Cao và thấp đã phô bày, thì địa vị quý và tiện được 
xác lập. Sự vật luôn có động và tĩnh; thco đó, có sự khác biệt lớn nhỏ. 
Người tụ tập theo loại; vật phán chia theo bày; nên tính và mệnh khác 
nhau. Trên trời các hiện tượng thành lập, đưới đất các hình thể thành 
lập. Như thế lễ là sự phân biệt trời đất. Địa khí đi lên, thiên khí hạ 
xuống, Âm Dương chà xát nhau, trời đất tác động và kích thích nhau. 
Sấm chớp cổ vũ chúng, mưa gió làm chúng kích thích, bốn mùa làm 
chúng chuyển động, mặt trời mặt trăng làm chúng ấm áp, và các biến 
hoá xảy ra. Như thế nhạc là sự hài hoà của trời đất. Biến hoá không 
đúng thời thì không sản sinh gì cả; nam nữ không phân biệt thì sinh loạn. 
Đó là tình của trời đất. Lễ nhạc lên tới trời, bao trùm đất, thi hành Âm 
Dương, giao tiếp quỷ thần, lên tối cao lan rất xa và thăm dò sâu dày. 
Nhạc có từ ban sơ (Thái Thuỷ), mà lễ có sau khi sự vật đã thành. Cái tự 
thể hiện không ngừng là trời; cái tự thể hiện mà không gây biến động là 
lé. Một động một tĩnh là khoảng giữa trời đất. Cho nén thánh nhân nói 


20 1ã Ký (Nhạc Ký): «Lễ tiết dán tám; nhạc hoà dán thanh; chính di hành chi; hình di phòng chi. 


Lễ nhạc hình chính, tứ đạt nhi bất bội, tắc vương dao bi hi. Nhạc giả vi đồng; lễ giả vi dị. Đẳng 
tắc tương thân; dị tắc tương kính. Nhạc thắng tắc lưu; lễ thắng tác ly. Hợp tình sức mao giả, 
lễ nhạc chỉ sự dà. [...| Nhạc do trung xuất; lễ tự ngoại tác. Nhạc do trưng xuất có tĩnh; lễ tự 
ngoại tác cố văn. Đại nhạc tất dị; đại lễ tất gián. Nhạc chí tắc vô oán; lễ chí tắc bất tranh. Ấp 
nhượng nhi trị thiên ha giả, lễ nhạc chỉ vị dã.» {8 &D R C. ; RI ES ; z PA 25 Z 
SES D5 < . t toU Fe, VU Ж 1, Еа. E Fs [а], # 
E ROE BU ‡H 12, Ж B dB S. SS RS B dL E ES HU BE. A 16 "ud 
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đến lễ nhac váy.»?! 


Theo trên, vũ trụ vốn có một trật tự thiên nhiên, tức một sự điều 
hoà lớn, mà lễ nhạc là sự minh chứng cu thé cho cái trật tự hay sự điều 
hoà đó. 


3. Lý luận về Tang Lễ 

Ở tiết 7 của chương 12, tôi đã nói: Tuân Tử cho rằng lễ tiết chế 
lòng dục của con người (tiết nhân chi duc B6 A Z 8X) và làm đẹp tình 
cám con người (sức nhân chỉ tình ffi A Z 18). Đồng thời cũng nói rằng 
công dụng của lễ là tiết chế tình cám con người (tiết nhân chi tình Sf Á 
xL TB ) và làm dep tình cám con người (văn nhân chi tình X A Z 1ä). 
Công dụng làm đẹp tình cám con người có thể thấy rõ nhất trong tang lễ, 
như Lễ Ký và Tuân Tử đã nói. 


Tâm của chúng ta có hai mặt: tình cám và lý trí. Giả sử khi có 
người thân qua đời, xét từ quan điểm thuộc lý trí, ta biết người đã mất 
không thể sống lại, mà lý thuyết linh hôn tiếp tục tổn tai thì không thể 
chứng minh được, nên nó mơ hồ và khó tin, Tuy nhiên, tình cám của 
chúng ta thì hết sức hi vọng người ấy có thể sống lại và linh hồn người ấy 
tiếp tục tổn tại. Ở điểm này, nếu ta theo lý trí, ta sẽ có một thái độ giống 
như thái độ của Dương Chu trong Liét Tứ: «Xác của ta sẽ bị thiêu, ngâm 
TUTTI Kj (Nhac Ký): «Thiên cao địa hạ, van vật tán thù, nhỉ lễ chế hành hi. Lưu nhi bất tức, hợp 

đồng nhỉ hoá, nhí nhạc hưng yên. Xuân tác hạ trưởng, nhân dà. Thu liễm đông tàng, nghĩa dà. 

Nhân cận u nhạc; nghĩa cán v lễ. [...] Thiên tôn dia tí, quán thần định hi. Ti cao dĩ trần, quý 

tiện vị hĩ. Động tĩnh hữu thường, tiểu đại thù hĩ. Phương dĩ loại tụ, vật 4ї quần phân, tắc tính 

mệnh bất đồng hi. Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình, Như thử tắc lễ giả, thiên địa chi 
biệt dã. Địa khí thượng té, thiên khí hạ giáng, Âm Dương tương ma, thiên địa tương đãng. Cổ 
chí di lôi đình, phấn chi di phong vũ, động chi di tứ thời, noán chi di nhật nguyệt, nhi bách hoá 
hưng yên. Như thử tắc nhạc giả thiên địa chỉ hoà dã. Hoá bất thời tắc bất sình, nam nữ võ biện 
tắc loạn thăng, thiên địa chỉ tình đã. Cập phù lễ nhạc chỉ cực hó thiên nhi bàn hô địa, hành hổ 

Âm Dung nhỉ thông hồ quy thần, cùng cao cực viễn nhỉ trắc thám hậu. Nhạc (rú đại thuỷ, nhi 

lễ cư thành vật. Trứ bất tức giả thiên dã. Trứ bất động giả địa đã. Nhất động nhất tĩnh giả, 

thiên địa chi gian đã. Cố thánh nhân viết lễ nhạc vân.» X 5 Hb K, #8 f B Sk. thị 2 
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nước, chôn, phơi, hay bó chiếu rồi ném xuống lach nước: ai muốn làm chi 
cũng được cà.»* Từ quan điểm thuần lý trí mà xét, tất cá nghi lễ tiễn 
đưa người quá cố đều vô nghĩa. Trái lại, nếu ta dựa vào tình cám, tất sẽ 
cho các loại nghi thức mé tín déu đúng đắn, và phủ nhận sự phán đoán 
của lý trí. Các tôn giáo đều cho những tưởng tượng phù hợp với tình cám 
соп người là đúng, và phủ nhận sự phán đoán của lý trí. 


Đối với người quá cố, nếu ta thuần lý trí thì inh cám sẽ không 
chấp nhận; nếu thuần tình cám thì nó khiến 1a trôi theo sự mê tín và cán 
trở sự tiến bộ. Đối với người quá cố, Tuân Tử chọn thái độ dung hoà giữa 
hai phương diện lý trí và tình cám. Theo giải thích và lý luận của Tuân 
Tử và Lễ Ký, tang lễ và tế lễ đều là thơ ca và nghệ thuật chứ không phải 
là tôn giáo. 


Gần đây George Santayana chú trương rằng tôn giáo cũng nên vất 
bỏ sự mê tín và độc đoán thì nó mới sánh được với thi ca. Nhưng theo sự lý 
luận và giải thích về tang lễ và tế lễ mà Tuân Tit và Lễ Ký ủng hộ, thì Tuân 
Tứ và Lễ Ky đã sớm lấy tôn giáo thời xưa mà sửa chữa thành thi ca. Thời 
xưa đã có tang lé và tế lễ, nhưng chúng là nghi thức tôn giáo và hàm chứa 
không ít điều mê tín và độc đoán. Nhưng Tuân Tứ và LÃ Ký đã lấy thuật 
làm tác, nên thanh lọc chúng và вап cho chúng ý nghĩa mới, khiến chúng từ 
tôn giáo biến thành thơ ca. Thí dụ, thời xưa người ta chôn theo người chết 
một số vật dụng (gọi là minh khí BH 28) vì cho rằng. linh hồn người chết 
tiếp tục tổn tại và có thể sử dụng các vật ấy. Nhưng về sau Nho g gia đã pấn 
cho minh khí một ý nghĩa mới mẻ. 2 Ký (Đàn Cung) nói: «Khóng Tử nói: 
Nến ta đối xử người chết như là chết thật tôi, đó là bất nhán; nên không 
thể làm thế. Nếu ta đối xử người chết như là còn sống, đó là thiếu sáng 
suốt; nên cũng không thể làm thế. Vì vậy, các thứ tuỳ táng như giỏ tre, 
Liệt Tử (Dương Chu): «Phần chi diệc khả, trầm chỉ diéc khả, ế chỉ điệc khả, lộ chi diệc khả, y 
tân nhi khí chư câu һас diệc khả.» $ Z Zk 8] ,7K Z JF BỊ, 88 Ул: т], Z JF T] 
ИШЕ SE ## JK ëj. 

Phùng Hữu Lan chú: Đối với vũ trụ và các sự vật trong vũ trụ, thi ca đều có thể tuỳ lúc và tuỳ 
nơi, dựa theo tình cám con người mà suy diễn và giải thích. Nó có thé tương hợp với sự tưởng 
tượng của tình сат con người mà cho là chân thật; cũng eó thể dya theo tình cảm con người mà 
thất lời dối mình và gạt người. Dó là điểm khác biệt cơ bán giữa thi ca và văn xuôi, giữa nghệ 
thuật và khoa hoc. Nhưng dù thi ca và nghệ thuật biểu hiện cái không chân thực thì thi ca và 
nghệ thuật cũng thừa nhận tự mình biểu hiện cái không chân thực; cho nên tuy tách rời lý trí và 
thuần theo tình cảm nhưng thi ca và nghệ thuật cũng không xung đột với lý trí. Thí ca và nghệ 
thuật thì rất không khoa bọc nhưng chúng vẫn song hành với khoa học mà không gáy rối loạn, 
Chúng ta có thể tìm được sự an ủi tình cám тий thí ca và nghệ thuật nhưng đẳng thời vẫn không 
cán trở sự phát triển của lý trí. Tôn giáo cũng là sự biểu hiện tình cảm của con người. Tân giáo 
khác biệt với thi ca và nghệ thuật ở chỗ: tôn giáo đều cho những tưởng tượng phù hợp với tình 
cảm con người là đúng, và phủ nhận sự phán đoán của lý trí, do đó nó trở nên độc đoán (dogma). 
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chậu sành, gõ, đàn, sáo, chuông, khánh chỉ có hình thức hoàn chỉnh chứ 
- không thể sử dung được giống y như đồ thật. Chúng được goi là minh khí, 
tức là người chết được xem như thần minh vậy.»* Lại nói: «Khổng Tử nói 
người chế tạo minh khí biết rõ nguyên tắc của tang chế: vật tuỳ táng được 
làm có dáng vé hoàn chỉnh nhưng không thể sử dụng dugc.»^ 


Cứ môt mực theo lý trí mà xem người chết là vô tri vô giác, thế là 
bất nhân. Cứ một mực theo tình cám mà xem người chết là vẫn còn tri 
giác, thế là không có lý trí. Dung hoà hai thái độ này, người ta chế tạo 
vật tuỳ táng chỉ có đáng vẻ hoàn chỉnh nhưng không thể sử dụng được. 
Minh khí «có dáng vẻ hoàn chỉnh» cho thấy ta mong người chết sử dụng 
chúng; diéu đó thoả mãn sự kỳ vọng tình cảm của ta. Minh khí «không 
thể sử dụng được» cho thấy lý trí của ta biết rõ người chết không thể sử 
dụng chúng. Tuân Tứ và Lễ Ký lý luận về tang lễ và tế lễ đều lập luận 
theo tình cảm chủ quan, bởi vì lý trí chúng ta đều biết rõ người chết là 
chết hẳn rồi, và vé mặt đối tượng khách quan ta không cần nói thêm vé 
người chết nữa. Sau đây tôi trích dán Lễ Ký và Tuân Tử để thấy ý đó. Lễ 
Ký (Đàn Cung) nói: «Tang lễ là sự thể hiện đau buồn tột độ. Quân tử qui 
định sự đau buồn tuỳ theo biến đổi của thời gian và tình cám là để tưởng 
niệm dáng sinh thành. Triệu hôn người quá cố là bày tó tình yêu sâu sắc 
và có lòng cúng tế. [...] Cho gạo và tiền (уд sò) vào miệng người quá có 
là vì không nỡ thấy miệng ấy trống rỗng. Đó không phải là cho người 
quá cố ăn, mà là làm đẹp cho người ấy thôi. E rằng người quá cố sẽ 
không còn được nhớ nữa, nên việc ghi tên người chết trên tấm minh tinh 
là để con cái giữ lấy mà tưởng nhớ. Vì yêu thương người quá cố mà con 
cái ghi chép lại. Sự tôn kính người quá cố được con cái thé hiện hết lòng. 
[...] Lúc chưa chôn, lễ vật cúng được đặt trong chậu trơn không hoa văn, 
là tó lòng đơn sơ đau đớn của người sống. Khi cúng tế, tang chú tỏ ra hết 


H rễ Ký (Đàn Cung): «Khổng Tử viết: “Chi tử nhi trí tử chi, bất nhân nhi bất khả vi đã. Chỉ nhi 


trí sinh chỉ, bất trí nhi bất khả ví đã. Thị cố trúc bất thành dụng, прой bất thành vị, mộc bất thành 
trác, cầm sắt trương nhi bất bình, vu sinh bị nhi bát hoà, hữu chung khánh nhi vô toán cử. Kỳ viết 
minh khí, thần minh chi dà."» FL F L1 :Z 7E thị РЕ <⁄.›  {C m T n P tb. Z 
ЖИП КЖ ДД, 8 nn hJ E th. E & f7 V H HJ, ATER, ЖЯ В 
‚ ERR HU AS F, Ж {ШП + 0,  iế Xm ЗЕ .НЕ BH 95, h HD 
Z t. 

Lễ Ký (Đàn Cung): «Khổng Tử vi vi minh khí giả, trí tang dao hî, bị vật nhi bất khả dụng dà.» 


JL + 8B T$ BH Ж Ší. R 786 ì AX. 12 d D DH] d. 
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lòng vì thành kính, không cán biết thần minh có hưởng lễ vật hay không.»* 


Tang chủ tỏ ra hết lòng để được sự an di tình cám, không cần biết 
thần minh có hưởng lễ vật hay không, tức là không lấy tình cám lita gat 
lý trí. 


Cha me mất, sau ba ngày mới liệm, Lé Ký nói: «Có người hỏi: 
"Tai sao sau ba ngày mới liệm?” Đáp: *Người con hiếu khi cha me mất 
thì cực kỳ đau buồn và tâm trí rối bời; cho nên bò lăn ra gào khóc như thể 
cha mẹ sẽ sống lại. Như vậy sao nỡ giành lấy di thể mà liệm đi? Cho nên 
nói: Cha mẹ mất, sau ba ngày mới liệm, để người con chờ xem cha me 
có sóng lai cháng. Sau ba ngày mà không sống lại, tức là chết thật rồi, 
Lòng người con chí hiếu càng thêm tan nát. Hơn nữa, việc nhà phải toan 
tính, tang phục phải lo liệu, họ hàng thân thích từ xa đến. Vì thế thánh 
nhân đã quyết định lễ chế là sau ba ngày mới liệm.»?? 


Cha me mất, sau ba tháng mới chôn. Lễ Ky nói: «Tử Tư nói: Sau ba 
ngày thi tán liém; khi xác được cho vào quan tài, người con phải hết sức 
thành tín, đỂ sau này khỏi ân hận. Sau ba tháng thì mai táng; khi quan m 
ha huyệt, người con phải hết sức thành tín, dé sau này khỏi ân hận.»” 


7^ Lễ Ký (Đàn Cung): «Tang lễ, ai thích chi chí dã, tiết ai, thuận biến đã, quân tử niệm thuỷ chỉ 
giả dã. Phục, tận ái chỉ đạo dã. Hữu đảo từ chỉ tâm yên. [...] Phan dung mé bối, phát nhẫn hư 
dã, bất dĩ tự dao, dụng mỹ yên nhĩ, Minh, minh tinh dã. Di tử giả ví bất khả biệt dĩ, cổ di ky kỳ 
thức chi, Ái chi tư lục chỉ hi, kính chi tư tận ky đạo yên nhĩ, [...] Điện di tố khí, di sinh giả hữu 
ai tố chỉ tâm dã. Duy tế tự chỉ lễ, chủ nhân tự tận yên nhĩ, khởi tri thần chi sở hưởng? Diệc di 
chi nhân hữu té kính chi tâm dã.» R 8, EC BQ Z 450, R zz, B P b, T. # b 
2 ë b EE Z iË ü f I tg Z 0Ù H [2] BR B]  FHH.,#B GE dE tr. PA 
SA X E M 32 BB Me th.LÍ Ж BOIS T nj Шеин 0X zT 
мок. шо HD d: HGB W H AURR ЫШ X B WOES Z (G b Me 
Z0 218.1: A H®&BSH,RM1t2 Pt SE J D T A 8 Pa S ¿ th. 
Lë Ký (Vấn Tang): «Hoặc vấn viết: Tử tam nhật nhi hậu liễm giả hà đã? Viết: hiếu tử thân tử, 
bi ai chí muộn. Cố bà bặc nhi khóc chỉ, nhược tương phục sinh nhiên, an khá đắc đoạt nhí liễm 
chi đã. Có viết: Tam nhật nhí hậu liễm giả, dĩ sĩ kỳ sinh đã. Tam nhật nhi bất sinh, điệc bất sinh 
hi. Hiếu tử chi tâm, diệc ích suy hi. Gia thất chỉ kế, y phuc chỉ cụ, diệc khá di thành hi. Thân 
thích chi viễn giả, điệc khả di chí hi, Thị có thánh nhân vi chi đoán quyết, di tam nhật vi chỉ lễ 
chế dà.» [ш] [1 :ZLU .; H thị (& @& # ff TE] XX Y ŸR 2L, RE TR Ж.И 
#J Ып 7 Z ë M (8 Ж ЖК, oG m @ Z b. W Dl: H mi de ek 
BOR 84+. LB m %3. ®1J#®.# FZO, KARA. XK 
* ⁄ãl, & HR Z А, IJARA. ARAE NINER вит 
A E Z Bi #L,L! = H B Z рш. 
12 Ký (Đàn Cung): «Tử Tư viết: Tang tam nhật nhi tán, phàm phụ u thân giả, tất thành tất tín, 
vật chí hữu hối yên nhĩ hi. Tam nguyệt nhi táng, phàm phụ v quan giả, tất thành tất tín, vật 
chỉ hữu hối yên nhĩ hi» FEA :# = El fm 9, LÍ! ` 8# #í, a BL 
"dE EI 5S. Hom QUIS BTE EX X GIO Z B W E H ж®. 
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Tuân Tử nói; «Quàng quan tài chớ lâu hơn 70 ngày và chớ ít hơn 50 
ngày. Tại sao vậy? Đáp: Có vậy, người ở xa mới đủ thời gian đến viếng; 
trăm điều cần thiết mới đạt được; trăm việc mới đủ thời gian để làm 
xonp. Như thế, lòng thành của con cái mới thể hiện hết mức; lễ tiết mới 
lớn; bé ngoài mới dày đủ. Rồi móng một xem bói chon ngày tốt và cuối 
tháng xem bói chọn cuộc đất tốt; sau đó mới an táng.»?° 

Về việc an táng xong thân nhân người quá cố trở vé nhà khóc lóc, Lễ 
Ký nói: «Đưa tiễn [quan tài] người quá cố đi đến huyệt; rồi đón vong người 
ấy về nhà. Khi đưa tiễn, thân nhân người quá cố mong ngóng phía trước 
như đuổi theo người ấy nhưng không kịp; khi trở vé nhà thì họ khóc lóc про 
ngác như thể mong người ấy trở về nhưng không thấy. Cho nên khi đưa tiễn 
quan tài đến huyệt thì quyến luyến, lúc đón vong về thì bối rối. Họ mong 
người ấy trở về nhưng không được, bước vào cửa mà không thấy, bước vào 
phòng khách cũng không thấy, bước vào phòng riêng người ấy cũng không 
thấy. Người ấy mất rỗi, chết thật rồi, không bao giờ gặp lại nữa. Cho nên 
họ khóc lóc thắm thiết, đấm ngực dậm chân, đau đớn cực độ rồi mới thôi. 
Họ thất vọng, buồn râu, hoảng hốt, thở dài ngao ngán. Lòng họ chẳng còn 
tha thiết gì nữa, chỉ có buôn thám mà thôi. Họ cúng vong người ấy ở từ 
đường để vong ấy hưởng, và hi vọng may ra vong ấy trở về.» 


«Но cúng vong người ấy ở từ đường để vong ấy hưởng» tức là tình 
cám hi vọng người quá cố trở vé. Nói «hi vong may ra người quá cố trå 


? Tuân Tử (Lễ Luận): «Tán cứu bất quá thất thập nhật, tốc bất tőn ngũ thập nhật. Thi hà dà? 


Viết: Viễn giả khá di chí hi, Bách cầu khả di đắc hĩ. Bách sự khá di thành hi. Kỳ trung chí hi. 
Ky tiết đại hi. Kỳ văn bị hi. Nhiên hậu nguyệt triêu bốc nhật, nguyệt tịch bốc trach, nhiên hậu 
táng đã.» # A B; † Н, EMAR |: E.E? :šã Uu DY 
ж, :K п] 015 х,н SR On] 1ø 2. HEER, НЕК, 8 x W 4 
.# í£ BHF H,H Øk SEA LAM chú: nguyét triéu H $B= nguyệt 
sơ В #7 (đầu tháng âm lich); nguyệt tịch A 2 = nguyệt mat Я ?E (cuối tháng âm lịch). 
Xem: Cổ Dai Hán Ngữ Tử Điển, Thưởng Vụ Án Thư Quán, Bác Kinh 2000, tr.1956. 


30 P$ Ký (Vấn Tang): «Tống hinh nhí vãng. Nghinh tỉnh nhi phản dà. Kỳ vãng tống đã, vọng vong 


nhiên, cấp cấp nhiên, như hữu truy nhỉ phất cập dã. Kỳ phản khốc đã. Hoàng hoàng nhiên 
nhược hữu cầu nhi phục đắc đã. Cố kỳ vãng tống dà như mộ, kỳ phán dà như nghi. Cầu nhi võ 
sd đắc chi đã, nhập môn nhi phát kiến đã, thượng đường hựu phát kiến dà, nhập thất hựu phát 
kiến đã. Vong hi, tang hi, bất khá phục kiến di hi. Cố khốc kháp tịch düng. Tận ai nhi chí hi. 
Tám trướng yên, sáng yên, hốt yên, khái yên, tâm tuyệt chí bi nhi di hi. Tế chi tông miêu, di quy 
hưởng chi. Kiểu hanh phục phán dã.» ‡* Jf tị (F. VD ‡ễ thị R tb. E $z Së th, % uH 

RU iR Ж ED GB mm db UR tu. MO 6, аттат 
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vé» tức là không lấy tình cám lừa dối lý trí vậy. 


Về việc con cái để tang cha mẹ ba năm, Ló Ký nói: «Các loài sinh 
ra giữa trời đất, hễ có khí huyết, ắt có tri giác. Loài có tri giác không 
loài nào không yêu thương đồng loại. Chẳng hạn loài chim lớn và thú 
lớn, khi một con lẻ bạn, sau một tháng hay một mùa nó quay về lắng 
vắng chỗ cũ, bay lượn kêu gào, lúc đi lúc dừng, ngg про прас ngác, rồi 
mới bỏ đi. Thậm chí loài nhỏ bé như chim yến chim sẻ, còn biết kêu 
chiêm chiếp một bồi rồi mới bay đi. Trong những loài có khí huyết, 
chẳng loài nào có tri giác như loài người. Vì vậy lúc cha mẹ mất, họ đau 
đón tưởng chết đi. Nhưng những kẻ tà dâm thì khác, cha mẹ mất buổi 
sáng thì buổi tối chúng quên luôn. Cư xử nhu thé còn tệ hơn cả cầm thú 
nữa. Muốn chung sống bầy đoàn và không loạn thì làm sao? Như bậc 
quán tử tu dưỡng đạo đức, tho tang ba năm, tức sau 25 tháng thì xong; vậy 
mà họ còn xem thời gian thọ tang ấy mau như ngựa tứ chạy ngang qua 
khe cửa; phải lâu hơn nữa thì mới chịu. Cho nên tiên vương lập ra quy 
chế chịu tang cha mẹ vừa phải, khiến đầy đủ tình lý thì thói.» 


Các trích dẫn trên đều lập luận theo tình cảm chủ quan, bởi vì ý 
nghĩa cơ bản của tang lễ chỉ nhằm an ủi tình cảm con người. 


Tuân Tử tổng luận về tang lễ như sau: «Lễ thận trọng đối với vấn 
để sinh tử. Sinh là "khói đầu của đời người; tử là kết thúc của đời người. 
Khởi đầu và kết thúc đều tốt đẹp thì nhân đạo trọn ven. Cho nên quần tử 
kính cẩn sự khởi đầu và thận trọng sự kết thúc. Khởi đâu và kết thúc đều 


гё Ký (Tam Niên Vấn): «Phàm sinh thiên địa chi gian giả, hữu huyết khí chí thuộc, tất hữu tri; 


hữu tri chỉ thuộc, mạc bất trí ái kỳ loại. Kim phù đại điểu thú, tắc thất tung kỳ quần thất, việt 
nguyệt du thời yên, tắc tất phán tuần quá kỳ có hương, tường hổi yên, minh hào yên, dich thục 
yên, trì trừ yên, nhiên hậu nài năng khứ chi. Tiểu giả chí yến tước, do hữu chu tiêu chỉ khoảnh 
yên, nhiên hậu nãi năng khứ chí. Có hữu huyết khí chỉ thuộc giả, mac tri u nhân, Cố nhân ư kỳ 
thần dà, chí tử bất cùng. Tương do phù hoạn tà dâm chỉ nhân dd, tắc bi triêu tử nhi tịch vong 
chí. Nhiên nhỉ tàng chi, tắc thị tàng điểu thú chi bất nhược dã. Phù yên năng tương dữ quần cư 
nhi bất loạn hå? Tương do phù tu sức chi quán tử 00, tắc tam niên chỉ tang, nhị thập ngũ nguyệt 
nbi tất, nhược tứ chỉ quá khích. Nhiên nbi togi chi, tắc thị vô cùng dà. Thi có tiên vuung vi chỉ 
lập trung chế tiết, nhất sử túc di thành văn lý, tắc thích chi bi» JL": X Hb Z R #, fï 
Шш 34 88 CAEN LB # 2 £U S E S. K X É #, BỊ dcos 
Я, ПВБ, RỊ БЖ E # #f, #H [ml 38 UO E, PLE 
DE BR , E 79 Bé k 2.1% = К $3 PEE AEN E J5 
8E Ж Z .1& DR Z БЕ, а Л ЛИН, жи. 
о о. HỊ (& $8 TC ШП 2 C Z ORO du У.Н ESOER 
z^mÉEwu. X 5B B Bị B£ Pa T + 8L # 716 ҥн Ж ЕБВ, ul 
FLR LUE. EB ìB Bí. #S mm e Z, R R BE í thị. x 
KEF 5 z zn FU Bp. Ж f е DAS X FB, HỊ f# Z §. Derk Bodde chú: 
Thời gian tho tung thực tế chấm đứt vào cuối tháng đầu tiên của năm thứ ba, tức tròn 25 
tháng. 
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trọn уеп như nhau, đó là đạo của quân tử và là nét đẹp của lễ nghĩa vậy. 
Coi trọng người sóng mà xem nhẹ người chết tức là kính trọng sự hữu tri 
của họ mà khinh man sự vô tri của họ. [...] Cho nên đạo của sự chết là: hé 
ai chết rồi thì người ấy không thể sống lại được. Vì biết thế mà bảy tôi 
tận trung với vua, con cái chí hiếu với cha mẹ, lúc vua và cha mẹ còn 
sống. [...| Tang lễ là nghi thức mà người sóng làm đẹp cho người chết, đưa 
tiễn họ như thể họ vẫn còn sống vậy. Do đó phụng sự người chết như thể 
người ấy còn sống; phụng sự người đã mất như thể người ấy vẫn còn; 
trước sau như một. [...] Những dó vật mà người ấy lúc còn sống thường 
dùng được mang theo xuống mồ, như thể đây chỉ là sự dọn nhà sang nơi ở 
mới mà thôi. Các vật dụng ấy chỉ mang theo đại khái, không mang theo 
hết, vì đây là sự tượng trưng chứ không phái để dùng thật sự. [...] Vì không 
để dùng thật sự, các vật tuỳ táng gọi là minh khí ấy chỉ cần hình dáng đẹp 
mà thôi. [...] Cho nén tang lễ không gì khác hơn là dé làm rõ ý nghĩa của 
sống và chết, để tiễn biệt với lòng tôn kính và đau xót, và để chôn cất chu 
đáo vậy. [...] Phụng sự người sống là làm dep khởi đầu. Tién biệt người 
chết là làm đẹp kết thúc. Hễ khởi đầu và kết thúc trọn vẹn, thì đạo của 
con hiếu đã xong và đạo của thánh nhân đã đầy đủ. Xem nhẹ người chết 
mà trọng người sống đó là đạo của Mặc Tử; xem nhẹ người sống mà trọng 
người chết đó là u mê; chôn người sống theo người chết đó là sát nhân. 
Cách thức theo lễ nghĩa là đưa tiễn người chết như thể người ấy còn sống, 
khiến cho việc sống và chết cũng nhu khởi đầu và kết thúc, không có gi 
mà không xứng đáng và tốt lành. Nho gia là như thế.» 


Y phục, vải liệm, và quan quách đều nhằm «đưa tiễn người chết 


"7 Tuân Tử (Lễ Luận): «Lễ giả, cán w trị sinh tử giả dã. Sinh, nhân chỉ thuỷ dà; tử, nhãn chi chung 
dà. Chung thuỷ câu thiện, nhân đạo tất hi. Cố quân tử kính thuỷ nhi thận chung, chung thuỷ 
như nhất, thị quân tử chi dao, lễ nghĩa chi văn dã. Phù hậu kỳ sinh nhí bạc kỳ tử, thị kính kỳ hữu 
tri nhỉ mạn kỳ vô tri đã. [...] Cố tử chỉ vi đạo đã, nhất nhi bất khả đắc tái phục dã, thần chỉ sở 
di trí trọng kỳ quán, tử chỉ sở di trí trong kỳ thân, u thị tận hi. [...] Tang lễ giả, di sinh giả sức 
tử già dã, đại tượng kỳ sinh di tống kỳ tử dã. Có sự tử như sinh, sự vong như tổn, chung thuỷ 
nhất dã. |...| Cụ sinh khí di thích mộ, tượng tỷ chi đạo dà. Lược nhi bát tận, mạo nhi bát công. 
[...| Cố sinh khi vấn nhỉ bất công, minh khí mạo nhi bất dụng. [...] Cố tang lễ giá, vô tha yên, 
minh tử sinh chỉ nghĩa, tống di ai kính, nhi chung chu tàng dã. [...] Sự sinh, sức thuỷ đã. Tống 
tử, sức chung dà. Chung thuỷ cụ nhi hiếu tử chỉ sự tất, thánh nhân chi đạo bị hi. Khác tử nhi phụ 
sinh vị chỉ Mặc, khắc sinh nhi phụ tử vị chỉ hoặc, sát sinh nhỉ tống tử vị chỉ tặc. Đại tượng kỳ 
sinh, di tống kỳ tử, sử tử sinh chung thuỷ, mạc bất xứng nghi nhỉ hảo thiện, thị lỄ nghĩa chỉ pháp 
thức dà, Nho giả thị hi.» †8 ë , 55 28 + 7L 3 b... A Z B th ;fU, À Z #2 th 
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như thể người ấy còn sống». Lý trí chúng ta biết rõ người chết là chết 

hẳn rồi. nhưng tình cảm chúng ta lại mong người chết như còn sống. Như 

vậy, nếu thuần theo lý trí thì bất nhân; nếu thuần theo tình cắm thì bất 

trí; do đó «đưa tiễn người chết như thể người ấy còn sống» tức là lý trí 

dung hoà tinh cám, đó là dao vừa nhân vừa trí, Nhưng thánh nhân đặt ra 

chế độ đó cũng chẳng phải là võ đoán. Lé Ký nói: «Đó là tấm lòng của - 
con hiếu, là thực tế của tình người, là lẽ thường hằng của lễ nghĩa, Nó 

chẳng từ trời xuống, cũng chẳng từ đất xuất ra, mà chỉ là sự bày tỏ của 

tình người thôi.» 


4. Lý luận về Tế Lễ 


Ở trên là lý luận về tang lễ được trình bày trong Tuân Tứ và Lë Ký. 
Còn lý luận về tế lễ trong hai bộ sách này cũng hoàn toàn dựa trên tình 
cảm chủ quan. Ý nghĩa. cơ bản của tế lễ, xét theo quan điểm của Tuân Tử 
và Lễ KY, cũng chỉ là cầu mong sự an ủi tinh cám. Lễ Ký nói: «Dao đối xử 
với con người, chẳng gì quan trọng bằng lễ. Lễ có năm loại, trong đó quan 
trọng nhất là cúng tế. Cúng tế không phái là việc xuất phát từ bên ngoài, 
mà tự trong lòng phát ra. Lòng xót xa mà cúng tế để thi lễ với người chết. 
Cho nền chỉ có người hiển mới hiểu hết ý nghĩa của cúng tế. Sự cúng tế của 
người hiển át được phúc. Nó không phải là cái phúc theo cách goi của 
người đời, mà phúc có nghĩa là hoàn bị. Hoàn bị là tên gọi cho trăm việc 
xuội thuận. Gi cũng thuận nén goi là hoàn bị, ý nói bên trong thì hoàn 
thành mọi việc cần làm, còn bên ngoài thì thuận theo đạo. [...] Cho nên 
người hiển khi cúng tế thì hết sức thành tín, hết lòng và tôn kính, dâng cúng 
lễ vật, làm theo nghi lễ, dùng nhạc để yên vui, thực hiện thco thời, cúng 
cho người chết thế thôi chứ không cầu xin gì cả, đấy là tấm lòng của người 
con hiếu vậy. [...] Hé vật gì trời sinh đất dưỡng đều có thể đâng cúng, bày 
ra hết mọi thứ. Bên ngoài thì bày ra hết mọi thứ; bên trong thì làm hết chí 
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12 Ký (Vấn Tang): « Thử hiếu tử chi chí đã, nhân tình chi thực đã, lễ nghĩa chỉ kinh đã. Phí tòng 
thiên giáng dã, phi tòng địa xuất đã, nhân tình nhỉ di hi» } # ƒ Z EB, ALE 
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nguyện. Đó là tấm lòng cúng tế người đã khuát.»? 


«Bên ngoài thì bày ra hết mọi thứ; bên trong thì làm hết chí nguyện» 
và «không cầu xin gì cả» nghĩa là chỉ xem trọng lễ cúng chứ không xem 
trọng đối tượng cúng tế. Tuân Tử nói: «Cúng tế là cách bày tỏ tư tưởng, 
tình cảm, ý chí của con người. Họ thể hiện cực độ lòng trung, tín, ái, kính, 
và thể hiện các nghỉ lễ long trọng. Nếu chẳng là thánh nhân thì sẽ không 
hiểu được điều đó. Thánh nhân giúp người ta hiểu việc cúng tế; kẻ sĩ và 
quân tử thì thi hành theo, quan lại tuân thủ nó, dàn chúng xem nó là phong 
tục. Quân tử xem nó là [sự thực hành] đạo làm người, dân chúng xem nó là 
việc phụng sự quy thần. [...] Coi bói chon ngày tốt, trai giới; làm sạch sẽ 
noi thờ cúng; don bàn trải chiếu; dáng cúng tam sinh và ngũ cốc: khán vái 
như thể người quá cố đang về hưởng lễ vật; chọn lựa vật dâng cúng như thể 
người quá cố có thể nếm được chúng; dâng lên cốc rượu ba chân mà không 
rửa nó; chủ tế cầm bình rượu như thể sẵn sàng châm thêm rượu cho người 
quá cố. Khi khách khứa ra vé, chủ tế vái chào tiễn khách, rồi trở vào thay 
y phục, ngôi vào chỗ của mình và khóc lóc như thể vong linh người quá cố 
đã đi mất. Vô cùng đau xót và kính cẩn thay! Phụng sự người chết như thể 
người ấy còn sống, phụng sự người dà mất như thé người ấy vẫn còn, hinh 
trạng người ấy tuy không thấy nhưng vẫn xem nhu có.» 

" r2 Ký (Tế Thống): «Phàm trị nhân chi đạo, mạc cấp u lễ. Lễ hữu ngũ kinh, mạc trọng u tế. Phù 
tế giả, phi vật tự ngoại chí giả dã, tự trung xuất sinh ư tâm dà. Tâm truật nhí phụng chỉ di lễ, 
thị cố duy hiển giả năng tận tế chỉ nghĩa. Hiên giả chỉ tế dã, tất thụ kỳ phúc. Phi thế sd vị phúc 
dã, phúc giả bị dá; bị giả bách thuận chi danh đã. Vô sở bất thuận giả vị chi bị, ngôn nội tận 
v kỷ nhỉ ngoại thuận и đạo đã. [...] Thị cỡ hiển giả chỉ tế dã, trí kỳ thành tín, di? ky trung kính, 
phung chỉ di vật, đạo chí di lễ, an chỉ di nhạc, tham chi di thời, minh tiến chỉ nhi di hi, Bất cầu 
kỳ vi, thử hiếu tử chi tâm dã. [...] Phàm thiên chi sở sinh, địa chi sở trưởng, cẩu khả tiến giả, 
mạc bất hàm tại, thị tận vật dà. Ngoại tắc tận vật, nội tắc tận chí, thử tế chi tâm dà.» Л, ¿2 
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Tuâu Tử (Lễ Luận): «Tế giả, chí ý tư mộ chi tình dà, Trung tín ái kính chi chí hi, lễ tiết văn mạo 
chỉ thịnh bi, cẩu phi thánh nhân, mạc chỉ năng tri dã. Thánh nhân minh tri chỉ, st quân tử an hành 
chỉ, quan nhân di ví thủ, bách tính di thành tục; kỳ tại quần tử di vi nhân đạo đã, kỳ tại bách tinh 
di vi quỷ sự dã. [...] Bốc phê thị nhật, trai giới, tu đồ, kỷ điên, quỹ tiến, cáo chúc, như hoặc hưởng 
chí. Vật thủ nhỉ giai tế chỉ, như hoặc thường chí. Vô lợi cử tước, chủ nhân hữu tôn, nh hoặc 
thương chi. Tân xuất, chủ nhân bái tống, phán dịch phục, tức vị nhi khốc, như hoặc khứ chí. Ai 
phù! Kính phù! Sự tử nhu sự sinh, sự vong như sự tồn, trạng hồ vô hình, ảnh nhiên nhỉ thành уйл,» 
ъй А н tb sQ (G X b Z 3 [18 % Ít Z l SỐ. Si 3E EA 
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Về phương diện chủ quan, bởi chủ tế có tư tưởng, tình cám, ý chí 
nén mới cúng tế, Nhưng đốt tượng của sự cúng tế đó thì vô hình vô ảnh, 
nên nghi thức cúng tế diễn ra như thể người quá cố đang hưởng lễ vật, 
đang nếm rượu cúng. Chú tế một mặt thì trịnh trọng cúng tế, một mặt lại 
hiểu rằng «hình trạng người quá cố tuy không thấy nhưng vẫn xem nhu 
có». Ở điểm này, cúng tế mang tính chất thí ca. 


Lễ Ky miêu tá trạng thái tâm lý của chủ tế trong lúc cúng tế cha mẹ 
như sau: «Trong lòng trai khiết vô cùng nhưng bé ngoài lôi thôi xốc xếch. 
Ngày trai giói, tưởng nhớ cha (me) vừa mất, nhớ những hành vi cư xử, nói 
cười, ý chí, niềm vui, sở thích của người. Sau ba ngày trai giới thì chú tế (là 
hiếu tử) sẽ nhận thức được ý nghĩa của việc tưởng nhớ này. Ngày cúng 
vong, chú tế bước vào từ đường và dường như trồng thấy cha (mẹ) ở chỗ bài 
vi. Cúng bái chu đáo rỗi ra khói cửa. Chủ tế nghe thấy âm thanh các động 
tác của mình; ra khỏi cửa, lắng nghe tiếng thở dài của mình. [...] Chỉ thánh 
nhân mới cúng tế thượng đế; còn hiếu tử thì cúng tế cha mẹ. Cúng tế là 
hướng đến người quá cố, Hướng đến người ấy rồi mới dàng cúng lễ våt. 
[...] Chỉnh të, kính cẩn, thành tám, mong người quá có về hưởng. [.. -| Trang 
nghiêm, chăm chú vào việc mình làm mà duong nhu làm khóng nói, nhu 
làm hỏng nó. Đấy là lòng chí hiếu chí kính của người con vậy. [...] Cho nén 
hiếu tử thể hiện tâm ý của mình, hoảng "hoảng hốt hốt, giao tiếp với vong 
linh cha (me) nhu thể cha (mẹ) dang về hướng. Xem cha (me) như dang 
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Là Ký (Tế Nghĩa): «Trí té (trai) u nói, tản té (trai) ut ngoại. Té (trai) chỉ nhật, tư kỳ cư xử, tư 
kỳ tiếu ngữ, tư kỳ chí ý, tư kỳ sở lạc, tư kỳ sở thị. té (trai) tam nhật айі kiến kỳ sd vị té (trai) 
giả. Tế chỉ nhật, ái nhiên tất hữu kiến hó kỳ vị, chu hoàn xuất hộ, túc nhiên tất hữu văn hó kỳ 
dung thanh; xuất hộ nhi thính, khái nhiên tất hữu văn hồ kỳ thán tức chi thanh. 1-..] Duy thánh 
nhân ví năng hưởng để, hiếu tử vi năng hưởng thân. lludng giả hương dã, hương chỉ nhiên hậu 
năng hưởng yên. [...] Tế té hà ky kính dã, du đu há kỳ trung dã, vật vật chữ kỳ duc kỳ hưởng 
chỉ dà. [...] Bóng đồng hå, thuộc thuộc hề, như phát tháng, như tương thất chi, kỳ hiếu kính chi 
tâm chí đã dư, [...] U thị dụ kỳ chí ý, diky hoảng hốt, dĩ dữ thần minh giao, thứ hoặc hưởng chỉ; 
thứ hoặc hưởng da hiếu tử chi chí dà.» TE БГА ЕТЕ (ЖОЛУК TR (PROV. 
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hưởng lễ vật, đó là lòng của hiếu tử уйу.» 


Ngày nay có người nghĩ rằng việc trông ma thấy quỷ là do tác dụng 
của tâm lý. Theo đoạn văn trên, người chủ tế nên lợi dụng cái túc dụng 
tâm lý đó, hướng đến người quá cố rồi tưởng tượng ra người ấy, hoảng 
hoảng hốt hốt trông thấy vong linh người ấy. «Hoáng hoáng hốt hốt, giao 
tiếp với vong linh cha (mẹ) như thể cha (mẹ) đang về hưởng.» Điều ấy 
chẳng qua là nhằm an ủi tư tưởng, tình cảm, ý chí của hiếu tử vậy. Cho 
nên quân tử xem việc cúng tế là thực hành đạo làm người, còn dân chúng 
xem việc cúng tế là phụng sự quỷ thần. 


Tuân Tử có thái độ mang tính thi ca đó không chỉ đối với việc cúng 
tế tổ tông mà còn đối với mọi loại cúng tế nữa: «Cúng cầu mưa mà được 
mưa; tại sao? Đáp: Chẳng lý do gì cả. Dù không cúng cũng có mua. Khi 
nhật thực hay nguyệt thực thì người ta cúng để giải cứu nó; hạn hán thì 
cúng cầu mưa; những việc lớn thì xem bói rồi quyết định. Họ chẳng phái 
cho rằng cầu được ước thấy, mà chỉ nhằm tao ra văn vé thôi. Cho nén 
quân tử xem đó là văn vẻ, còn dân chúng xem đó là thần thánh. Xem là 
văn vé thì cát, xem là thân thánh thì hung.»` 


«Han hán thì cúng cầu mua», đó là biểu thị sự lo lắng. «Những việc 
lớn thì xem bói rồi quyết dinh», đó là biểu thi ý trinh trọng. Vì thế quân 
tử mới xem cúng tế có tính chất văn vẻ. Nếu xem nó có tính chất thần 
thánh, át là mê tín và sẽ gặp hậu quả tai hại. 


Ta cúng tế tổ tông bởi vi ta có tu tưởng, tình cám, ý chí: mặt khác, 
ta phái báo ân cha mẹ. Tuân Tử nói: «Lễ có ba gốc: trời đất là gốc sự 
sống của ta; tổ tiên là gốc giòng dõi ta; vua và thầy là gốc sửa trị ta. 
Không có trời đất, sao có sự sống của ta? Không có 16 tiên, sao có giòng 
dói ta? Không có vua và thây, ai sửa trị ta? Ba góc ấy mất đi, con người 
không yên. Cho nên lễ là thờ trời, thờ đất, tôn kính tổ tiên, và làm vững 
bën vua và thầy. Đó là ba gốc của lé.» 


—————————— ` ẽ.. P С ñ 
~ Tuân Tử (Thiên Luận): «Vu nhi vũ, hà đã? Viết: Vô hà dá, do bát vu nhi vũ dã. Nhật nguyệt 


thực nhi cứu chỉ, thiên hạn nhi vu, bốc phệ nhiên hậu quyết đại sự, phi dĩ vj đắc cầu dà, di văn 
chi dà. Có quân tử di vì văn, nhi bách tính di vi thần. DT vi văn tắc cát, di vi thần tắc hung dà.» 
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Tuân Tử (Lễ Luận): «Lễ hữu tam bán: thiên địa giả, sinh chi bản dà; tiên tổ giả, loại chi bản 
dà; quán sư giả, tri chỉ bản dã. V6 thiên địa ô sinh? Vô tiên tổ ó хий1? Võ quán sư ó trị? Tam 
giả thiên vong, yên vô an nhân. Có lễ, thượng sự thiên, hạ sự dia, tân tiên tổ, nhỉ long quân sư. 
Thị I chỉ tam bán dà.» (8 4j = £ CX Hh # fk Z dioe fB 8 ER Кае 
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TA AB. l 5 X.TF S H , S iB ñ lế #8. 8 2 ICE. 
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Lë Ký nói: «Уап vật có gốc từ trời; người có gốc từ tổ tiên. Nên 
cúng tế để phối hợp với Thượng Đế. Lễ tế Giao (cúng tế trời) là sự báo 
đáp lớn lao đối với gốc gác của minh, là trở vé nguồn cội уйу.» 


Ngoài cúng tế tổ tông, người ta còn cúng tế chư thân, cũng là để báo 
đáp góc gác và trở về nguồn cội. Lễ Ký nói: «Lễ Sa ft cúng lớn vào tháng 
chap của thiên tử gồm có tám lễ. [...] Sa ## có nghĩa là tìm kiếm. Mỗi năm 
vào tháng 12, người ta gom tất cả các thứ nóng sản thu hoạch được và tim 
kiếm chư thần nào ban cho chúng mà dáng cúng. Trong lễ cúng Sạ, chủ yếu 
là cúng tế vị thần mùa màng là Tiên Sắc (Thần Nông) và Tư Sắc (Hậu 
Tác); dâng cúng trăm loại [nông sản] để ta ơn thần về mùa màng tươi tốt. 
Cúng thần Nông (thân ruộng, tức Điền Tuấn) và thân Bưu Biểu Chuyết 
(thần trông coi chòi ruộng, lối đi giữa ruộng, ranh gidi ruộng), và cúng cá 
cám thú nữa; đó là ý nghĩa sâu sắc của lòng nhân ái. Các bậc quân tử thời 
xưa, hễ có sử dụng thì có báo đáp. Nghinh đón thần mèo, vì thần sẽ ăn 
chuột đồng phá mùa màng. Nghinh đón thân hổ. vì thần sẽ ăn hco rừng phá 
mùa màng. Hé nghinh đón thì cúng tế, Ngoài ra còn cúng tế thần đê điều 
và thần kênh đào giúp ích đồng апр. Khán rằng: “Đất trở về nhà, nước về 
kênh rạch, côn trùng không phá hoại, thảo mộc thấm ướt trở lai." [...] Lễ 
cúng Sa là sự thể hiện sự chí nhân và chí nghĩa vậy.»*° 


Lé Ký lại nói: «Khi thánh vương đặt ra các lễ cúng tế, các ngài qui 
dinh phải cúng tế những bậc như: những vị lập ra phép tắc cho dân, những 
vi lao nhọc cho dân mà chết, những vị vất vả giúp cho nước được bình 
yên, những vị giải trừ được tai ách lớn của nước, những vị gánh vác hoạn 
nạn lớn của dân. Cho nên khi Lệ Sơn có được thiên hạ, con của ngài là 


eaa 

P” L¿ Ký (Giao Đặc Sinh): «Vạn vật bản hå thiên, nhân bản hó tà. Thử sở dĩ phối Thượng Đế 
dã. Giao chỉ tế đã, đại báo bản phần thuý dá.» Aj $ 2 `É X ‚ А RFH. ERTL 
Bc bed. Z # th,, 4 Ж Fz Hổ th, ТАМ chứ: Phần biệt Giao ĝi và Xã 
+Ë: ngày đông chí cúng trời d nam giao (vùng ngoại thành ở phía nam) gọi là Giao; ngày 
hạ chí cúng đất ở bắc giao gọi là Xã. 

10 rễ Ký (Giao Đặc Sinh): «Thiên tử dai sa bát [...] Sa dà giả, sách đã. Tuế thập nhị nguyệt hợp tụ 
vạn vật nhi sách hưởng chi dà. Chap chỉ tế dã, chủ Tiên Sắc nhí tế Tư Sắc dà, tế bách chủng di 
báo sắc dã. Hưởng Nông cập Bưu Biểu Chuyết, cám thú, nhân chi chí nghĩa chi tán đã. Cổ chi 
quán tử, sử chỉ tất báo chí. Nghinh miên, vi kỳ thực điển thử dã. Nghinh hổ, vi kỳ thực điển thi dã, 
Nghinh nhi tế chi đã. Tế phường dữ thuỷ dung, sự dã. Viết: “ Thể phần kỳ trạch, thuỷ quy kỳ hác, 
côn trùng vô tác, thảo mộc quy kỳ trach.” [...] Sa chi tế, nhân chỉ chí, nghia chi tận dã,» X + 
AA Lp $Ë th, t, ж Ро B 6 22 #0! Hi #3 W 2 ш. 2 #tb,+ 
HALE ня É шш желна ао 
ZE EZAT 2 lý 2 Om §B 8 E # E BL th ;m H f5 H @ H Z th 
DUE Z th. # th mD Y M PEB: "XE Hou. POR m SEL ít 
‚ЖЮ Ít RE.” Co] c SR 2 #, Z EGO. LAM chi: Ch? BB có các ám lap 
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Nông có khả năng trồng trăm thứ cốc. Nhà Hạ suy, ông Khí của nhà Chu 
kế tục, sau được thờ cúng là thần Tắc. Khi Cộng Công làm bá chủ Cửu 
Châu, con của ngài là Hậu Thổ, đã bình định Cửu Châu, sau được thờ 
cúng là thần Xã. [...] Vua Thang lấy khoan dung trị dân và trừ bạo ngược, 
Văn Vương dùng văn mà cai trị, Vũ Vương dùng võ bị mà trừ khử tai hoa 
cho dân; những bậc ấy đều có công hiển hách đối với dân. Cho đến mặt 
trời, mặt trăng, ngôi sao mà dân thường chiêm ngưỡng cũng được thờ 
cúng. Còn phải thờ cúng rừng, núi, sông, hang, gò mà nhờ đó dân chúng 
có nguồn tài nguyên sử dụng. Nếu không đúng các đối tượng ấy, thì 
không ghi nhớ để cúng tế.»*! 


Dân cúng tế những bậc có công đức để nhớ ơn họ, đó là cái mà 
Comte gọi là “tôn giáo của người” (nhân chỉ tôn giáo A Z zx 3: the 
religion of humanity). Trong xã hội cũ của Trung Quốc, mỗi ngành nghề 
đều thờ cúng vị thân của mình, thí dụ nghề mộc thờ cúng Lỗ Ban f& HE, 
nghề làm rượu thờ cúng Cát Tiên 3 (IH. Mỗi nghề thủ công đều có 


llà], sự [zhà]. Theo tự điển Khang Hi và từ điển Từ Hai (trích dẫn Quảng Nhã), đây là lễ cúng van 
vật tổ chức vào tháng chap (trước đời Tần, tổ chức vào tháng 10 âm lịch); đời Ha goi nó là Thanh 
Tw ñU, đời Án gọi là Gia Bình ZIP, dii Chu gọi là Sa $ (hay Dai Sa 7 $i), đời Tán gọi 
là Lap BR. LŠ Sa &£[zhà] cúng tám thần: 1- Tiên Sác 5k #§ (Thần Nóng 48, 2- Tw Sác il 
# (Hậu Tắc 1; E). 3- Nóng (thân ruộng: Điển Tuấn [M] BẸ), 4- Bưu Hiểu Chuyết 6 X 88 (Ruu 
là thần giữ chòi ruộng, Biểu là thần giữ lối đi giữa ruộng, Chuyết là thân giữ ranh giới ruộng), 
5- Miêu Нб Ÿñ if (thần mèo và thần hổ), 6- Phường 15 (thần giữ dé điều), 7- Thuy Dung 7k df 
(thần giữ gìn kênh đào, ngòi nước vào ruộng), 8- Côn Trùng P #8 (côn trùng được xem như thần, 
được dán cúng vái để mùa màng không bi phá hoại). 


“ 


Lë Ký (T€ Pháp): «Phù thánh vương chỉ chế tế tự đã, pháp thi w dán tắc tự chi, di tử cần sự tác 
tự chỉ, đã lao định quốc tắc tự chỉ, năng ngự đại tai tắc tự chỉ, năng hãn đại hoạn tắc tự chỉ. Thị 
cổ Lệ Sơn thị chỉ hữu thiên hạ đã, kỳ tử viết Nông, năng thực bách cốc. Hạ chí suy đã, Chu Khí 
kế chi, có tự di vi Tắc. Cộng Công thị chỉ há Cửu Châu dã, ky tử viết Hậu Thể, папр hinh Cửu 
Châu, cố tự di ví Xã. [...] Thang di khoan trị dàn nhi trừ kỳ ngược, Văn Vương dĩ văn trị, Vũ 
Vương di vũ công, khứ dán chi tai; thử giai hữu công liệt w dán già dã. Cập phù nhật nguyệt 
tỉnh thần dán chi sở chiêm ngưỡng dà. Sen lâm xuyên cốc khâu lăng dán sở thủ tài dung đã. Phi 
thử tộc M bất tai tự điển,» X EE T Z ATE uh. z£ 56 pt FS UI AU Z , YA PU # ТА] 
iP Z A 3? d: HIBU ü Z 8 UE A UJ á Z ¿88 P? CX m BỊ ñE MA DB EX 3 Up 
JZ fi K F tb. НТН WAAR- JZE. AER ⁄ d LÍ YS 
тт T Z € M Ú HR # || ESSE # K HI. ЛК DA FS dE LCS 12 
*&d5 E.ÍU ER HEXER ЕЫД р, ER WX Ub Vr 4 Dp S 
j* Ec dw £ B R EE dx EK Zu BS 00 tibi HJ e onn Bg IR H Hz 83 HJ 
tb. ЗЕҢ. SE +, T Æ ЛЕ R- LAM chú: Những lễ cúng tế của cả nước thì có mấy loại: đế 
# (vua cúng tổ tiên], giao Ж (vua cúng trời vào Đông Chủ, tổ †H (cúng người có công), tông 
^4 (cúng người có đức), báo #R (cúng để nhớ dn), Xã $t. (thần đất đai; vua cúng đất vào Hạ 
Chí), Tắc ƒ#$ (thần ngũ cốc); ngoài ra còn cúng các thần sông, thần núi, và tất cả những bác 
có công trạng hiển hách giúp ích cho dán. 
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người phát minh ra nó, người sau nhờ cái nghề ấy mà sống. Uống nước 
nhớ nguồn, để báo đáp công đức, họ xem vị tổ của ngành nghề như thần 
minh mà thờ cúng. Thậm chí đối với trời, đất, mặt trời, mặt trăng, sao, 
chim chóc, thú vật, cây có họ cũng lấy ý nghĩa báo đáp công đức mà 
cúng bái. Tập tục này có lẽ bắt nguồn từ bái vát gio (animism) trong xã 
hội nguyên thuỷ, nhưng theo ý nghĩa mà Nho gia đã giảng giải, thì nó có 
tính chất thi ca hơn là tôn giáo. 


Có một phái Nho gia hết sức để xướng ý nghĩa về nguồn để báo 
đáp ân đức, bởi họ cho rằng như thế đạo đức dân chúng sẽ tăng thêm. 
Tăng Tứ nói: «Hé dân thận trọng với tang lễ cha mẹ và biết cúng kiến 
người đã khuất, thì đạo đức của họ sẽ dây thém.»? 

Đại Раі Lễ Ký nói: «Tang tế là để dạy dân nhân ái. Hé yêu 
thương vô cùng thì tang tế sẽ hết sức tươm tất. Mùa xuân và mùa thụ 
cúng bái không dứt là bày tó lòng yêu thương tưởng nhớ cha mẹ đã 
khuất. Cáng tế chủ yếu ở lễ vật dáng cúng. Cha mẹ đã khuất mà còn 
được yêu thương tưởng nhớ và cúng tế tươm tất như vậy, huống hå cha 
mẹ còn sống! Cho nên nói: Hé dân hiểu được ý nghĩa của tang tế thì họ 
sẽ có hiếu với cha me.»* 

Đối với người chết vô tri giác mà người ta còn biết tưởng nhớ công 
đức mà báo đáp, huống hỗ người còn sống và có trí giác. Hễ người người 
trong xã hội đều báo đáp nhau và không tranh đấu nhau, thì xã hội ấy thái 
bình. Tuy nhiên, cái chủ nghĩa công lợi ấy đa số Nho gia không ủng hộ. 

Sự cúng tế công cộng cũng là một cơ hội cho dân chúng vui chơi giải 
trí. Lé Ký luận về lễ Sa như sau: «Người cúng tế mặc áo vàng đội mũ đỏ; 
đó là lúc nóng phu nghỉ ngơi. [...] Khi có lễ Sa, vụ mùa đã thu hoạch xong, 
dân chúng nghỉ ngơi. Sau lễ Sa, quân tử không khởi sự làm việc mới,»*! 

Lễ Ký lại nói: «Tử Cống đi xem lễ Sa vé, Khổng Tử hỏi: “Tứ à, có 
vui không?” Tử Cống đáp: “Dân cá nước vui như điên, nhưng Tứ chưa 


"^ Luận Ngữ (Học Nhi: «Thận chung truy viễn, dán đức quy hậu hi» ‡# £z ;ö ìš, po 068 88 m, 


© Dai Đái Lễ Ký (Thịnh Đức): «Tang tế chỉ lễ, sử di giáo nhán ái dã, trí ái cố năng trí tang tế, 
xuân thu tế tự chi bất tuyệt, trí tư mộ chi tâm dã. Phù tế tự, trí quỹ dưỡng chi dao dã. Tử thả 
tư mộ quỹ dưỡng, huống и sinh nhì tổn hå? Cố viết: Tang tế chỉ lễ minh, tác dán hiếu hi» Ld 
% IB LBE L1 #4 {С Жай, S W BE ĐC Se SEL E SEU 2 CT IR VALER 
АСРОР REIN b U B OX ER É LSU 5o 3. j fF F. 
?8LLI € $ 2 OTSRBHLBU lẻ X X. 

Lễ Kj (Giao Dặc Sinh): «Hoàng y hoàng quan nhí tế, tức điển phu №. |...] Ký sa nhi thu, dàn 
tức di. Cố kỷ sa, quán tử bất hưng công.» ® & ä nS, ЖЕН + A [ET BE Fi) 
HRB R.i BG, AFAD. 


d4 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .485 


biết lễ Sa vui chó nào." Khổng Tứ nói: "Sau cả trăm ngày lao động, dán 
mới có một ngày lé. Ngươi sao hiểu được điều đó. Nếu trương cung hoài 
mà không buông, ngay đến vua Văn và vua Vũ cũng không làm nổi. Nếu 
buông cung mái mà không trương lên, ngay đến vua Văn và vua Vũ cũng 
chẳng làm được gì cả. Khi trương khi buông, đó là đạo của vua Văn và 
vua Vũ vậy. > 


Xét từ quan điểm này, việc cúng tế càng có tính chất nghệ thuật 
hơn là tôn giáo. 


5. Lý luận về Hôn Lễ 


Trong các tiết trên tôi đã trình bày các lý luận về tang lễ và tế lễ 
theo Tuân Tử và Lễ Ký. Ngoài ra còn có một vấn đề, tuy Lễ Ký chưa nói rõ, 
nhưng trong các lý luận về tang lễ và tế lễ có hàm chứa ý nghĩa đó. 


Những trích dẫn ở trên cho thấy ít nhất có một số Nho gia không tin 
vào sự bất tử của linh hồn sau khi người ta chết. Tuy lý trí không thừa nhận 
thuyết linh hồn bất tử, nhưng thực tế cái chết không thể xem là hoàn toàn 
tuyệt diệt, bói vì con cháu của người chết là một phần thân thể của người 
chết vẫn còn tiếp tục sống. Cho nên ai có con cháu tức là bất tử. Sinh vật 
đều nhu thế cả, không cán phải chứng minh. Mặt khác, một cá nhân sống 
vào một thời gian và địa điểm nào đó chính là một sự thật cố định trong vũ 
trụ; bất luận thế nào, người ta không thể phủi sạch đi sự thật đó. Bất cứ cái 
gì đã tôn tại thì không thể bị khiến cho không tón tại. Ө phương diện này, 
ta không thể nói rằng một người bình thường sống vào thời Khổng Tử thì 
không tổn tại như Khổng Tử. Sự khác biệt là: Khổng Tứ thì được người ta 
biết đến, còn người bình thường ấy thì không ai biết đến. Con người ngày 
nay cũng vậy, họ được xem là lớn hay nhỏ tuỳ theo dinh tiếng của họ nhiều 
hay ít. Ngay đến một kẻ vô danh tiểu tốt, chúng ta không thể nói là hắn 
không tổn tại. Sự tón tại hay không tổn tại của hắn không liên quan đến 
việc người ta biết hay không biết hắn. Ө phương diện này, ta có thể nói con 
người đều bất tử. Cái bất tử này khác với sự bất tử theo sinh vật học, và ta 
có thể gọi là sự bất tử lý tưởng hay sự bất hủ. 


'5 rễ Ký (Tạp Ký): «Tử Cống quan v sa, Khổng Tử viết: “Tứ dã lạc hå?” Đối viết: “Nhất quốc 
chi nhân giai nhược cuống, Tit. vi trì kỳ lạc dá," Tử viết: “Bách nhật chi sa, nhất nhật chi 
trach, phí nhĩ sở trì đã. Trương nhi bất trì, Văn Vũ phát năng dà; trì nhi bất trương, Văn Vũ 
phát vi dà; nhất trương nhất tri, Văn Vũ chi đạo dà."» 7- Ei 88 5^ $85, JL T- El: “R8 40, 
EFF? п: GAZAS. + AI t6.” f l: АН Z 38 
c Н Z ë ,3JE ЖОРТ ЖП tD UR ПП + ñb, C Ж, 3 Bë tb 120 ti 4: 7, X K 
jb ES t, ¡-— 5 — 9. CUZ Ìð AD." LAM chú: Trueng ЗЕ (trudng cung) và tri i 


(buông cung) ngụ ý lao động và nghỉ ngơi. 
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Nhưng cái bất hủ mà đời không ai biết thì thông thường bị xem là 
vô giá trị. Cho nên hai chữ bất Ай AX 7j này thói thường được lấy để goi 
đại nhân vật nào từng tôn tại và được đời biết đến. Có ba điều khiến con 
người bất hủ: tập đức 1} $&, lập công 37 Ij. lập ngôn x7 Eĩ. Tuy theo ta 
đã lập thành cái gi đời sẽ biết đến ta, nhá đến ta, tức là ta bất tử (hay 
bất hú). Nhưng nếu chỉ giới han trong tam bất hủ (lập đức, lập công, lập 
ngôn) mới được đời biết đến, thì người bất hủ trên đời này hẳn ít lắm 
vậy. Hầu hết con người đều bình thường, không có gi đặc biệt, nên không 
thể khiến cho xã hội nhớ đến. Người có thể nhớ đến họ chính là con cháu 
họ và gia tộc của họ. Nho gia đặc biệt chú trọng cúng tế tổ tiên tức là 
muốn người đã khuất có được sự bất hủ trong ký ức của con cháu họ. Đấy 
là hàm nghĩa trong tang lễ và tế lễ mà Nho gia đã lý luận hoá. 


Về sau, sự chú trong cúa Nho gia đối với vấn để bất tử có thể nhận 
thấy trong lý luận về hôn lễ, Ý kiến của Nho gia đối với hôn nhân hoàn 
toàn nhắm vào công dụng theo sinh vật học. Lë Ký nói: 


— «Hôn lễ nhằm hợp lại cái [nòi gióng] tốt của hai họ; đối với trên 
là để phụng sự tông miếu, đối với dưới là để nối tiếp đời sau.»** 


— «Trời đất không giao hợp thì vạn vật không sinh sôi. Nhờ hôn lễ 
lớn mà có sự nối dói vạn đời. Sao ngài nói hôn lễ này quá lớn?»“ 


— «Cha mẹ chú rể đi xuống từ bậc thém phía tây; cô dâu đi xuống 
từ bậc thêm phía đông; tức là nhà cửa được trao cho cô đâu. [... Hôn lễ 
không cần chúc mừng, vì là sự nối dói vậy.» 


*° Lễ Ký (Hôn Nghĩa £$ 3 ): «Hôn lễ giả, tương hợp nhị tính chỉ hảo, thượng dĩ sự tông miếu, 


hạ dĩ kế hậu thế dà. Cố quân tử trọng chỉ.» & i E 18 4 — bv Ur. КЖ JE 
+ F DARE tE tHE tE. ТЕ 2 — LAM chú: Chữ hôn (trong hôn nhân, hôn 1) ngày nay 
viết là #§ nhưng ngày xưa nó được dùng lẫn với chữ йбн & (trong hoàng hôn, hôn ám). Derk 
Bodde (chép lại James Legge) hiểu chữ Ado #ƒ là tình yêu nên dich; «The ceremony of 
marriage is intended to be a bond of love between two families of different names.» (Hôn lễ nhằm 
trở thành một ràng buộc tình yêu giữa hai gia đình khác họ.) Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, 
hôn nhân không chủ yếu dựa trên tình yêu. Phùng Hữu Lan nói: «Nho gia đối với hôn nhân 
hoàn toàn nhắm vào công dụng theo sinh vật học.» Ở đoạn sau ông nói: «Mục đích chân chính 
của việc nam nữ giao hợp tức là sinh con, Nếu do việc ấy mà có ái tình và khoái cảm, thì đó chỉ 
là tình trạng tâm lý phụ thuộc.» Vì thế chữ hdo này ngu ý nói giống tốt, để nối đõi tông đường. 
17 12 Ký (Ai Công Vấn): «Thiên địa bất hợp, vạn vật bất sinh, Đại hôn, vạn thế chỉ tự dã, quân 
hà vị di trọng yên?» Z Hb A, ВИТЕ КЕ ES t Z Wl Ab. # in ano Ế =. 
12 Ký (Giao Đặc Sinh): «Cữu có giáng tự tây giai, phụ giáng tự tộ giai, thụ chỉ thất dã. [...] Hôn 
lễ bất ha, nhân chi tự dã.» B3 ý4 EE Él PS Ps , 68 EE И PEBE HỆ Z + Г. РЕ 
ЛУ, Л Z БЕ tB .—DB chú: Thêm tây là của khách, thêm đông là của chủ. 


4% 
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«Gia đình nhà gái ba đêm không tắt đuốc vì nghĩ sắp chia tay với 
con gái. Gia dinh nhà trai ba ngày không cử nhac vì nghĩ đến việc nối 
абі.» 

Mạnh Tử nói: «Bất hiếu có Ба điều, trong đó việc không có con là 
đại bất hiếu. Ông Thuấn tự ý lấy vợ mà không báo cho cha mẹ biết, vì 
ông sợ tội đại bất hiếu.»° 


Cứ thco các trích dẫn trên thì thấy Nho gia xem công dụng của hôn 
nhân là để có người nối dõi. Kết hôn rồi sinh con là tạo ra «cái tôi mới» để 
thay cho «cái tôi cũ», khiến con người được su bất tử theo sinh vật học. Từ 
quan điểm này, chuẩn bị kết hôn và sinh con cũng đáng buồn như chuẩn bị 
quan tài. Nếu người ta không phải chết thì đâu cần phải kết hôn và sinh 
con. Mục đích chân chính của việc nam nữ giao hợp tức là sinh con. Nếu do 
việc ấy mà có ái tình và khoái cám, thì đó chỉ là tình trạng tâm lý phụ 
thuộc. Xét theo sinh vật học, ái tình và khoái сат không phái là hệ quả 
quan trọng, cho nên Nho gia cũng không xem trong. Khi nói đến quan hệ 
vợ chóng, Nho gia nói «nam nữ hữu biệt» (nam nữ phái có sự phân biệt) 
chứ không hé nói «nam nữ hữu ái» (nam nữ phải có yêu đương). 


Con người đều phải chết, mà hầu hết họ đều sợ chết. Vì thế phát 
sinh vô số mê tín, và nhiều tôn giáo đều lấy thuyết linh hồn bất tử để hô 
hào tín dó. Nho gia — tối thiểu là một số Nho gia — không chủ trương 
thuyết linh hón bất tử, mà chỉ chú trọng làm sao dé con người được sự bất 
tử theo sinh vật học, đạt sự bất tử lý tưởng. Trong xã hội Trung Quốc 
ngày xưa, một người đến tuổi xế chiều, sau khi đã cưới vợ cho con trai và 
có cháu bóng, thì cho rằng mình đã gửi gắm sinh mệnh của mình vào đấy 
rồi, nên an nhiên chờ chết và không băn khoăn sau khi chết linh hỗn của 
mình còn hay mất. Tinh thần ấy là do tu tưởng Nho gia nuôi dưỡng thành. 


? rã Ký (Tăng Tử Vấn): «Giá nữ chỉ gia, tam dg bất tức chúc, tư tương ly đã. Thủ phụ chỉ gia, tam 
nhật bát cử nhạc, tư tự thân dá.» #' Z 5X, = А E18), f8 IR BE th. HX mu 
zZz H TERR, EAR 

Mạnh Từ - Ly Làu (thượng): «Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, Thuấn bất cáo nhi thú, vi vô 
hậu dã.» 4 # dj =, #t{€ F9, ATSE, E (E d. LAM chú: Ba điểu 
bất hiếu là: 1- Làm việc sái quấy khiến cha mẹ mang nhục, 2- Nhà nghèo, cha mẹ già yếu, 
nhưng không làm lụng nuôi cha mẹ, 3- Khóng sinh con để nối dõi tông đường. Trường hựp 
ông Thuấn, cha dán độn, mẹ ghé ác độc; nếu xin cha mẹ lấy vợ át là không được, tức là sẽ 
mang tội vô hậu (không con nổi dói), cho nên ông tự ý kết hôn với cơn gái của vua Nghiéu. 
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6. Lý luận về Hiếu 


Nho gia xem công dụng của hôn nhân là tạo ra «cái tôi mới» để 
thay cho «cái tôi сй». Niềm hi vọng của «cái tôi cũ» là muốn «cái tôi 
mới» có thể kéo dài sinh mệnh và sự nghiệp của «cái tôi cũ» cho đến vạn 
đời sau. Nếu «cái tôi mới» thực hiện được sự kỳ vọng ấy, thì dó là hiếu 
tử. Đạo hiếu có hai mặt: nhục thể và tỉnh thần. Về mặt nhục thể, đạo 
hiếu có ba điều: 


l- Phải nuôi dưỡng cha me; 


- Phải nghĩ rằng thân thể của mình là do tính cha huyết mẹ lưu 
lại, nên ipu báo vé, không được huỷ hoại: 


3- Phải tạo ra «cái tôi mới» khác nữa (tức phái lấy vợ sinh con) để 
nối tiếp sinh mệnh của cha mc. 


Lễ Ký nói: «Nhac Chính Tử Xuân Xuống phòng khách, bị thương ở 
chân, mấy tháng không ra khói nhà, nét mặt buồn bà. Các đệ tử hỏi: “Chân 
thầy đã đỡ hơn nhiều, nhưng vé mặt còn buồn rầu, tại sao vậy?” Nhạc 
Chính Tử Xuân nói: “Tốt thay câu hỏi của các trò! Tốt thay cầu hỏi của 

các trò! Ta nghe ở Tăng Tử, còn Tăng Tử thì nghe ở Khổng Phu Tử rằng: 

"Trong các thứ trời sanh đất dưỡng, chẳng thứ nào lớn bằng con người. Cha 
mẹ sinh con lành lặn; con chết lành lặn; đó có thể gọi là hiếu vậy. Không 
làm suy yếu thân thể, không làm ô nhục tấm thân; đó có thể goi là toàn 
ven vậy. Cho nên quân tử mỗi khi cất bước dèu không dám quên hiếu." 
Nay ta đã quên đạo hiếu, nên ta có nét mặt buồn bà. Khi cất bước không 
dám quên cha mẹ; khi nói năng không dám quên cha me. Khi cất hước 
không dám quên cha mẹ, nên đi đường lớn chứ không đi đường tắt và đi 
thuyên chứ không bơi qua sông, vì không dám huỷ hoại di thể của cha mẹ 
ở trong ta. Khi nói năng không dám quên cha mẹ, nên không mở miệng nói 
lời ác, và lời phán nộ không trở ngược vào minh, nó không làm nhục mình, 
không làm xấu hổ cha mẹ; đó có thể gọi là hiếu vậy. "> 


Cha me sinh con lành làn, con phải giữ thân thé lành lặn cho đến khi 
chết; đó mới là hiếu. Luận Мей chép: «Тапа Tứ bệnh nặng, gọi món đệ 
đến, nói: "Dd chân ta ra xem, dở tay ta ra xem. Kinh Thi nói: 'Phải пот 


5! Lễ Ký (Tế Nghĩa): «Nhạc Chính Tử Xuân hạ đường nhi thương kỳ túc, sổ nguyệt bất xuất, da 


hữu ưu sắc. Món đệ tử viết: ° Phu tử chỉ túc sưu h sổ nguyệt bất xuất, до hữu ưu sắc, hà dã? 
Nhạc Chính Tử Xuân viết: “Thiện như nhĩ chỉ vấn dã! Thiện như nhĩ chi vấn đã! Ngô vän chu 
Тапа Tử. Tăng Tử văn chư Phu Tử viết: ‘Thiên chí sở sinh, địa chỉ sở dưỡng, vô nhãn vi đại, Phụ 
mẫu toàn nhi sinh chi, tử toàn nhi quy chi, khả vị hiếu hi. Bất khuy kỳ thể, bất nhục kỳ thân, 
khi vị toàn hi. Cố quân tử khoảnh bộ nhi phát cảm vong hiểu dã." Kim du vong hiếu chi đạo, 
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náp lo sợ nhu di xuống vực sâu, như đi trên băng móng." Từ nay ta biết 
minh tránh được tội để thân thé bị huỷ thương đó các trò."»° Tăng Tử 
mừng vì đã giữ thân thể lành lặn cho đến khi chết. Tuy nhiên, nếu chỉ giữ 
cho thân lành lặn cho đến lúc chết mà cái sinh mệnh của cha mẹ không 
được «cái tôi mới» kế tục thì cũng là bất hiếu. Mạnh Tử nói «vô hậu» 
(không con nói dói) là tội lớn nhất trong ba tội bất hiếu, bởi vì nếu không 
con nối dài, sự đi truyền nói giống van đời từ tổ tiên xuống đến đấy là 
chấm dứt hoặc mất đi một chi. Cho nên vô hậu là đại bất hiếu уйу. 

Về phương diện tính thần, khi cha mẹ còn sống, con cái phải thuận 
theo ý chí của cha mẹ chứ không chỉ biết nuôi đưỡng vật chất mà thôi. 
Nếu cha me có sai lầm thì con cái phái khuyên lon cha mẹ sửa chữa. Sau 
khi cha mẹ qua đời, con cái phái cúng tế và tôn kính tưởng nhớ để cha me 
trở nên bất hủ trong tâm trí của mình. Điểm này đã nói тб ở tiết bên 
trên. Mặt khác, con cái phái nối tiếp sự nghiệp của cha mẹ, hoàn thành 
chí hướng còn dang đở của cha mẹ; hoặc bản thân người con có những tạo 
tác và những thành tựu khiến mình nổi đanh, nhờ đó mà cha mẹ được 
tiếng thơm, đạt được sự bất hú trong ký ức và mến mộ của mọi người. 
Trung Dung nói: «Khóng Tử nói: Hiếu của vua Thuấn lớn thay! Ngài có 
đức làm thánh nhân, được tôn kính làm thiên tử, giàu có trong bốn biển, 
Ngài được cúng tế ở tông miču, con cháu ngài gin giữ hương khói.»*? 


dư thị di hữu uu sắc dã. Nhất cử túc nhí bất cảm vong phụ mẫu, nhất xuất ngôn nhỉ bất сат 
vong phu mẫu. Nhất cử túc nhi bất cảm vong phụ mẫn, thị cố dao nhi bất kính, chu nhi bát du, 
bất cám di tiên phu mẫu chi di thể hành đãi. Nhất xuất ngón nhi bất cám vong phu mẫu, thi 
cố ác ngôn bất xuất vu khẩu, phán ngón bất Phan y vu thân, bất nhục kỳ thần, bát tu kỳ thần, 
khả vi hiếu hi."» 4 [E ý # T 5t tí (B Н WO H p 6 tí Ж 6.Ƒ3 #8 Н: 

*K + Z 39. 7921 TH, BARG, bị th?” SE út PEH: "ШШ 
FJ tt !# їп BJ Z F3 quoto) ch @+т.@-+т ш k f FU: CX PR 4, v 


т, À ROCA X тї IST £ W #8 ⁄,5J 3 # # CELE, T 
FHA. JEER k £ + tỉ m gb BR xx 2 t 4 Y xa ион. у 
LARERE # SE dU ^ BIS Z BR.€ HB АШ T Hk X; X 8.8 ft hL N 
Т & Aã Х 8k, E ЖАША AMEE TAER Z 8 W (1 74.5 
Hh ñ Ti TỶ S XK X Bh. Wk Q E TH тп, ñ TT 493,5 H 8. л 


9^ Luận Ngữ (Thái Bá): «Tăng Tử hữu tật, triệu môn đệ tử viết: “Khải dư túc, khái dư thú. Thi 


vân: 'Chiến chiến căng căng như lâm thâm uyên, như lý bạc bàng.' Nhi kim nhi hậu, ngô trí 
miễn phù, tiểu tử.”»  #ff#,fiIT11 fH: “BFE E fo Т. I:CGNSGM 
$ë we hn ES PÉ uk FOE Sk "Uy 3 W (€. XD 55 < J. +£ ." 

Trung Dung - chương 17: «Tử viết: Thuán ky đại hiếu dà dự! Đức vi thánh nhân, tôn vi thiên 
tử, phú hữu tứ hải chi nội. Tông miêu hưởng chí, tử tôn bảo chi» T Il: $ H. < # th Bi 
-ESEA #E x 7. DOG UN d ZA. m D DOT F (RD 
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Lại nói: «Khổng Tử nói: Vũ Vương, Chu Công đạt được hiếu rồi! 
Con hiếu thì giỏi nối chí tổ tiên và giỏi thuật lại sự nghiệp tổ tiên. 
Mùa xuân và mùa thu thì tu bổ tổ miếu, bày đồ tế tự, bày biện у phục 
tổ tiên, dâng cúng thức ăn theo mùa. [...] Ngôi vào chỗ của tổ tiên, 
hành lễ, tấu nhạc, kính dièu mà tổ tiên kính, yêu người mà tổ tiên yêu, 
phụng sự lúc chết y Pad lúc còn sóng, phụng sự lúc mát y như lúc còn; 
đó là chí hiếu vậy.»' 


Hiếu về phương diện tỉnh thần như vậy là đại hiếu, chí hiếu; và nó 
quan trong hơn hiếu vé phương diện nhục thể. Lé Ký nói: «Tăng Tử nói: 
“Hiếu có ba bậc: đại hiếu là tôn kính cha mẹ, kế đến là không làm cha 
mẹ mang nhục, thấp nhất là nuôi dưỡng cha mẹ.” Công Minh Nghi hỏi 
Tăng Tử: “Ngài đáng gọi là có hiếu chưa?” Tăng Tử viết: “Sao nói thế! 
Sao nói thế! Hiếu của quân tử chính là đón trước ý muốn cha mẹ và kế 
thừa chí hướng của cha mẹ, rồi dẫn dắt cha mẹ theo đạo. Sâm chỉ mới 
nuôi dưỡng được cha me thôi, sao gọi là có hiếu dugc?"»* Đó tức là đạo 
hiếu xem trọng phương diện tinh thần, 


Di thể của cha mẹ có ở nơi con, nên hiếu tử phải giữ gìn toàn vẹn 
cho đến chết, phái làm cho thân thé bất hủ, và chớ làm bán thân mang 
nhục. «Đại hiếu là tôn kính cha mẹ, kế đến là không làm cha mẹ mang 
nhục.» Tôn kính cha mẹ nghĩa là tích cực làm việc tốt để cha mẹ thơm 
lây; không làm cha mẹ mang nhục nghĩa là không làm điều ác để chà 
mẹ khỏi mang tiếng ác. Hễ ai giữ được cái tâm ấy thì tự mình cố gắng 
trau đổi đạo đức. Cho nên Hiếu Kinh và mấy thiên trong Lé Ký đã xem 
hiếu là căn bản của mọi đức hạnh. Lễ Ký nói: «Tăng Tử nói: “Tám thân 
ta là di thể của cha mẹ. Vận hành di thể của cha me, dám không tôn kính 
ư? Cư xử không trang nghiêm, chắng phải là hiếu. Thờ vua bất trung, 

M Trung Dung (chương 19): «Tử viết: Vũ Vương, Chu Công kỳ đạt hiếu hi há! Phù hiếu giả, 
thiện kế nhàn chi chí, thiện thuật nhân chỉ sự giá đã. Xuân thu tu kỳ tổ mié, trần kỳ tông khí, 
thiết kỳ thường у, tiến kỳ thời thuc. [...] Tiễn kỳ vị, hành kỳ lễ, tấu kỳ nhạc, kính kỳ sử tôn, ái 
kỳ sở thân, sự tử như sự sinh, M vong như sự tần, biếu chi chí đã.» + E1:35 E, У, 
lê #ƒ.% # oW ,# 8 A T, W 3 A Z 3S 8U. E K, IH 
TH EA, PR E , ж H К.Т НЕЙ...) EE, бам, mus 

;Ÿ\ H Bi 8, SH Đ 8l, 5 SE n E E, г TT. Z жш. 
Lë Kj (Tế Nghĩa): «Tăng Tử viết: “Hiếu hữu tam: đại hiếu tôn thân, kỳ thứ phất nhục, kỳ hạ 
năng dưỡng. ” Công Minh Nghi vấn u Tăng Tử viết: “Phù tử khả di vi hiếu hỗ?” Tăng Tử viết: 
"Thi hà ngôn du? Thị hà ngôn dư! Quân tử chỉ sở vi hiếu giả, tiên ý thừa chí, du phụ mẫu v đạo. 
Sâm (гус dưỡng giả dà, an năng ví hiếu hó?"» €f E]: “#'#j = X жеш Tt 
р За 2à BH Be gu)? € + H: "#& 7 uj P, жр?” # L1 
"AE fep Ë Bi CAR fnị Ë m UB f 2 Pr Ë # OE , AERE WR 4 DJ pt H 
8 KG, # BÉ E§ 7E  ?", 
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chắng phái là hiếu, Làm quan không được dân kính, chẳng phải là hiếu. 
Ban bè chẳng tin nhau, chẳng phải là hiếu. Chiến trận không dũng cảm, 
chẳng phái là hiếu. Năm điều ấy chẳng trọn, hoa lây đến cha mẹ, dám 
không tôn kính u? Thức ngon vật lạ thường dáng cho cha mẹ, chẳng phái 
là hiếu, mà là nuôi dưỡng thôi. Quân tử được gọi là hiếu chừng nào 
người trong nước đều khen: ^Ai có phước lắm mới được người con nhu 
thế.` Như vậy mới goi là có hiếu, Bài học cơ bán cho mọi người là hiếu, 
thực hành đạo hiếu là nuôi đưỡng cha mẹ. Nuôi dưỡng cha me có thé 
làm được. cái khó là tôn kính cha mẹ. Tôn kính cha mẹ có thể làm được, 
cái khó là làm cho cha mẹ an lòng. Có thé làm cho cha me an lòng, cái 
khó là duy trì nó đến lúc cha mẹ qua đời. Сһа mẹ mất rồi thì phải thận 
trong hành vi của mình, chớ để lây tiếng ác cho cha me. như vậy có thể 
gọi là hiếu trọn đời. Nhân là yêu đạo hiếu; lễ là làm đạo hiếu; nghĩa là 
xem đạo hiếu là đúng; tín là tin vào đạo hiếu; cường là làm mạnh thêm 
dao hiếu. Niém vui phát sinh do thuận đạo hiếu; hinh phạt phát sinh do 
nghịch đạo hiếu.” Tăng Tü nói: "Khiến đạo hiếu lấp đây trời đất, phổ 
biến nó lan ra bốn biển, thi hành nó cho đời sau, tuân giữ nó suốt ngày 
đêm, khiến đạo hiếu thành chuẩn mực ở đông hải, tây hải, nam hải, và 
bắc hải. Kinh Thi nói: “ТЇ đông sang tây, từ nam chí bắc, không ai không 
phục. Đó là nói đạo hiếu vậy. 5% 

Hiếu Kinh nói: «Hiếu là gốc của đức, từ đó sinh ra giáo hoá. [...] 
Thân thé da tóc là nhận lãnh từ mẹ cha, không dám huỷ thương, dó là bắt 
đầu của hiếu. Lập thân hành đạo, nêu danh hậu thế, để rạng rỡ me cha, 
đó là cuối cùng của hiếu. Nói chung, hiếu bát đầu là phụng sự cha те, 


sa 


12 Ký (Tế Nghĩa): «Tăng Tử viết: “Thân dã gia, phụ mẫu chi di thể dà. Hành phụ mẫu chỉ di 
thể, cảm bất kính hå! Cu xử bất trang, phi hiếu dã. Sự quân bát trung, phi hiến dã. Ly quan bất 
kính, phi hiểu dã. Bằng hữu bát tín, phi hiếu đã. Chiến trần vô dũng, phi hiếu đã. Ngũ già bất 
toại, tài cập ứ thân, cảm bát kính hồ! Phanh thục chiên hương, thường nhi tiến chỉ, phi hiển đã, 
dưỡng dã. Quân tử chí sở vị hiệu dà già, quốc nhân xưng nguyện nhiên viết: Hanh tai hữu tử nhu 
thử, sở vị hiểu dà di. Chúng chỉ bàn giáo viết hiếu, ky hành viết dưỡng. Dưỡng khả năng dã, kính 
ví nan. Kính khả năng đã, ап vi nan. An khá năng dã, tốt vi nan. Phu máu ký một thận hành Кї 
thân, bất di phụ mẫu ác danh, khả vị năng chung hi. Nhân giả nhân thử giả dà. Lễ giả lý thử giả 
dã. Nghĩa piả nghi thử giả dà. Tín giả tín thử giả dà. Cường giả cường thử giả dã. Lac tự thuận 
thử sinh; hình tự phản Lhử tác." Tăng Tử viết: “Phù hiếu trí chí nhỉ tắc hó thiên địa, phổ chỉ nhi 
hoành hề tứ hải. Thi chư hậu thế nhi vô triêu tịch, Suy nhi phóng chư đông hài nhi chuẩn, suy 
nhi phóng chư tây häi nhi chuẩn, suy nhi phóng chư nam hải nhi chuẩn, suy nhi phóng chư hắc 
hải nhỉ chuẩn. Т vân: ‘Ty tây tự đông, tự nam tự bắc, vô tư bất phục. Thử chi vị dà.' "> È f- 
li: “4 tb E.A BF 2 8 BS th. {ХЕ ЛАШ. Т ЫР? Jai R + E JE 
Е # 4 14 A NT 4 UC 3E Ж 4L BB М 5 (ë db # dn WR Dk fu dm) 3E 
Ж. Yp T ЕНИ Т Sk + VSE Ши, ЖУ, 7 tb.# 
+ Z PT GBOÉ dL Ж, A f BR SR EI OX LECHE + ИК. НП. Ж 
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giữa là phụng sự vua, và sau chót là lập thân. Dai Nha nói: “Giữ gin tổ 
tiền trong tâm, hãy trau dôi đạo đức.” [...] Đạo hiếu là thiên kinh йа 
nghĩa (chán lý bất biến của trời đất), là sự thực hành của dần chúng. Đã 
là chân lý của trời đất thì dân phải noi theo.»? 


Theo đó mà nói, hễ có hiếu hạnh thì ắt có mọi đức hạnh. Cho nên 
tiếu là căn bản của đạo đức, Vào đời Hán, học thuyết này ánh hưởng rất 
mạnh. Hễ ai biếu để thì được trọng thưởng. Thuy hiệu của các vua đời 
Hán đều có chữ Hiếu.* Như vậy có thế thấy hiếu rất được xem trọng 
vào thời đó. 


PHỤ СНО (củo Phùng Hữu Lan): 


* Lý thuyết «hiếu là căn bản của mọi đức hạnh» xuất hiện về sau. 
Luân №0 chép lời Khổng Tử nói về hiếu rất nhiều. Thí dụ: «Hữu Tử 


“are 
HL #, f) H š Е pJ BË th E ЖИ ở (r 
HG, T82 CB (ES CKRRSTRERI ES 
"oW gb # Œ.fã i JL Ф.Н "E OPE) à) hen f1 


SO fid: tA GAB Gd Db. 8 „⁄ ВА T EM df. šB f2 pb tị $t 4E 
V Ht f gi ih oda di de II Sz on EM Gg d 6 HE ihỉ DE SE dU dd Uk E rH 
ав nm dE 233 X: 'F3 PM C» € FL DE JEFE 8 4 BH H. Z 8 6" 
THiếu Kinh: «Phù hiểu, đức chỉ bản đã, giáo chỉ sở do sinh dã. [...] Thân thể phát phu, thụ chỉ 
phụ màu, bất cảm huỷ thương, hiếu chí thuỷ dà. Lập thân hành đạo, dương danh u hậu thé, di 
hiển phụ mẫu, hiếu chỉ chung đã. Phù hiếu, thuỷ u sự thân, trung ư sự quán, chung tr lập thân, 
Dai Nhà viết: “Võ niệm nhĩ tổ, duát tu quyết đức,” [...| Phù hiếu, thiên chỉ kinh dà, địa chỉ 
nghĩa đã, dán chỉ hành đã. Thiên địa chi kinh nhi dân thị tắc chi.» £ t Z SUME Z 
Pq jH tb te Ö ]8 mu =, š X B, + du а 08 nor f tr on gu 
BHSE, ЧТ ДРА GROS. HP h om. th! 471,12 or А 
Чын “ж m Hị HL ft f Р а. ЗЕ X CEA Z đổ th,!h Z kh IV Z ts th 
К ИТЕРА 

LAM chú: Các vua Hán thường lót thêm chữ hiếu vào tên của mình. Xem га đạo hiếu của Nho 
giáo rất mạnh vào thời Hán. Thí dụ: Đời Tây Hán có Hiếu Huệ DE A 9 2 (Lưu Doanh: | 2 
» Hiếu Văn Để XX x 2 Пла Hằng 9118), Hiểu Cảnh Để T St Пали Khai 398), Hiểu 
Vũ Dé 6 у Паи Triệt $181), Hiểu Chiên Đế ¥ A7 Æ (Luu Phát Lăng #|#$#), Hiến 
T fý w (Lưu Tuân £9), Hiếu Nguyên Đế # 7L 32 (lưu Thức Z, đệ). Hiểu 
Thành Dé # 1 sj (Lưu Ngao 522, Hiếu Ai Đế X zz ;ÿ (Lưu Hân SP) Hiếu Binh Dé 
ACT (Lưu Khin $ 7). Đời Dông Hán có: Hiếu Minh Đế ЖОШ] a$ (Lưu Trang 2 Py, 
Hiếu Chương Dë 3 5 # (Lưu Dát 912), Hiếu Hòa Đế ЖП; (Lưu Triệu PF) Hiếu 
Thương Dé 2 35 75 (Lưu Long Sjf£ ), Hiểu An Đế A 7r 25 (Luu HÓ $I fi), Hiển Thuận 
Để 218 (Lưu Bảo #J{#ˆ), Hiếu Xung Đế Жр (Lưu Binh 3245), Hiến Chất DË 4 
fi id (Lau Toản XJff), Hiếu Hoàn Đế 3 iE 22 (Lưu Chí 30, 2:), Hiếu Linh Đế PE ¡ý 
(Lun Hoành ZJ), Hiếu Hiển Dé X EE # (Lưu Hiệp 81). Xem: Ninh Nghiệp Cao x X 
f, Ninh Nghiệp Tuyển % 3£ iz, Ninh Nghiệp Long % 3E §E, Trưng Quốc hiën văn hóa тап 
đâm т] 3E x< IK SX. Trung Ương Dân Tốc Đại Học xbx, Bắc Kinh, 1995, tr.137. 
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nói: [...] quân tử chú trong gốc, gốc đã lập thì dao sinh. Hiếu dé là gốc 
của nhân ái.»** Nói hiểu là yếu tố của nhân ái, là suy bung ta ra bung 
người. Quan hệ giữa ta và cha mẹ ta là thân thiết nhất. Nếu cha mẹ ta 
mà ta không thương thì sao thương được cha mẹ người khác, và thương 
được mọi người? Do đó mới nói «hiếu аё là gốc của nhân ái». Khổng 
Tử và Mạnh Tử đều chú trọng hiếu, nhưng chưa hề nói hiếu là căn 
bản của mọi đức hạnh. Căn bản của đạo đức chính tà lòng nhân, mà 
người nhân ái thi tự nhiên có hiếu. Cho nên Mạnh Tử nói: «Chua hé 
có người nhân ái nào bó bé cha те cà.»9? 

* Tác giả máy thiên của Lë Ký đều cho những lời thuật lại trong đó là 
của Tăng Tử. Quyển Hiếu Kinh cũng nêu rõ là lời Khổng Tử đối đáp 
Tăng Tử, vì Tăng Tử đương thời có tiếng là hiếu. Cho nên Mạnh Tử 
mấy lần nói: «Phụng sự cha mẹ phải như Tăng Tử mới được.» Tăng 
Tử tuy hiếu hanh, nhưng chúng ta khó đoán định lý thuyết «hiếu là 
căn bản của mọi đức hạnh» có phải là chủ trương của Tăng Tử hay 
không. Mạnh Tử và Tuân Tử đều không đề cập điều ấy, mà trong Lễ 
Ky hay thuật lại người này nói thế này, người kia nói thế kia rất nhiều, 
rót cuộc ta không biết thật sự ai là người nói đích thực. 


7. Đại Học 


Hai thiên Dai Học và Trung Dung trong Tiểu Đái Lễ Ky có ảnh 


hưởng rất lớn trong triết học Trung Quốc sau này. Chu Hi Жж (1130- 
1200) xem Dai Hoc là của Tăng Tử € -ˆ, còn Vương Bách F fü (1197- 
1274) xem nó là của Tử Tư F Œ (cháu nội Khổng TQ." Đại Học nói: 
«Dao của Dai Hoc là làm sáng thêm cái đức sáng, đổi mới dân chúng, 
và dừng ở chí thiện. Biết đừng thi sẽ định, định rồi sẽ tĩnh, tĩnh rồi sé an, 
an rồi sẽ suy nghĩ, suy nghĩ rồi sẽ đắc. Vật có gốc ngọn, việc có đầu cuối, 
biết thứ tự trước sau thì gần với đạo. Người xưa muốn làm sáng thêm đức 
sáng của mọi người thì phái tri quốc (làm cho nước bình yên) trước. 
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Luận Мий - Học Nhi: «Hữu Tử viết: [...] quán tử vụ bản, bản lập nhi đạo sinh. Hiếu dé dã già, 
kỳ vi nhân chi bán dư.» ƒT f Fl: [...]#? ý 38 Z8 , Ж  ih 8 AE # #tb 5, H: p$ 
{Z RIK. 

Mạnh Tử (Lương Huệ Vương - thượng): «Vị hữu nhân nhi di kỳ thân giá dã.» 2E 41 { | hj ;Ñ 
ҥш. 

LAM chú: Tử Tư -£ 10 (483-402 TCN) tức Khổng Cấp fL (E, cháu nội Khổng Tử, $i Ký 
(Khổng Tử Thế Gia) chép: «Khổng Tử sinh ra Lý #, tự là Bá Ngư {3 f, Bá Ngư sinh ra Cấp 
fk, tự là Tử Tư -T- В.» Tương truyền Tử Tư là học trò của Táng Sâm {8 55 và là thầy của 
Lỗ Myce | Máu| Công % $E 2. Đời Bác Tống, vua Huy Tông ấ# 5: truy phong Tử Tư là Сап 
Thuỷ Hầu ¿H 2 (€ ; đời Nguyên, vua Văn Tông X^: truy phong Tử Tự là Thuật Thánh 
Công iti €? У, đời sau goi là Thuật Thánh ЇЇ ДР. 
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Muốn trị quốc thì phải rê gia (chỉnh đốn gia đạo) trước. Muốn té gia thì 
phải tu thân (sửa minh) trước. Muốn tu thân thì phái chính tàm (làm cho 
tâm đúng đắn) trước. Muốn chính tâm thì phải thành ў (làm cho ý chí trở 
nên thành thực) trước. Muốn thành ý thì phái trf tri (biết tới chốn) trước. 
Trí tri ở cách vât (phân tích suy xét sự vậU. Vật cách thì tri chí. Tri chí 
thì ý thành. Ү thành thì tâm chính. Tâm chính thì thân tu. Thân tu thì gia 
të. Gia té thì quốc trị. Quốc trị thì thiên hạ bình. Từ thiên tử cho đến dân 
chúng, tất cả đều lấy tu thân làm gốc. Gốc loạn mà ngon trị thì không hé 
có. Cái dây đặn mà xem móng manh, cái móng manh mà xem dày dàn 
thi chưa hé có. Đó goi là biết góc, là biết tới nơi tới chón.»" 


Đoạn trên đây là ý tứ chủ yếu của Đại Học, vốn gol là tam cương 
linh và bát điều mục của Đại Hoc. Tam cương lĩnh là: mình đức, tân dân, 
chỉ ư chí thiện. Bát điều muc là: cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu 
thân, té gia, trị quốc, bình thiên hạ, 


Y nghĩa doan văn trên nói chung là rất minh bạch, không cần phải 
giải thích. Có điều, trí tri cách vật W Е Ж $5 tì ở sau không nói гб, 
khiến các học giả đời sau giải thích rất khác nhau. Đấy là điểm tranh 
luận chủ yếu giữa phái Trình-Chu (Trình Di, Chu Hi) và phái Lục-Vương 
(Luc Cửu Uyên, Vương Dương Minh) giữa đời Tống đời Minh, bởi lẽ bọ 
có sự giải thích khác nhau đối với trí tri cách vát. Bốn chữ này rất quan 
trọng trong triết học Trung Quốc, nên không thể không giải thích. Nhưng 
muốn giải thích nó, thì các học giả về sau ai là người giải thích đúng với 


9 ¿pai học chỉ đạo, tại minh minh đức, tại tân dán, tại chỉ u chí thiện. Tri chí nhi hậu hữu dinh, 


định nhi hậu nàng tĩnh, tinh nhí hậu nàng an, an nhi hậu năng hf, lự nhi hậu патр đắc. Vật hữu 
bản mạt, sự hữu chung thuỷ, trí sở tiên hậu, tắc cán dao hi, Cổ chi duc minh minh đức w thiên 
ha giả, tiên trị ky quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tiên té kỳ gia. Dục té kỳ giu giả, tiên tu kỳ thân. 
Due tu kỳ thân дїй, tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiền thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý 
giả, tiên trí kỳ tri. Trí trí tại cách vật. Vật cách nhỉ hậu tri chí. Tri chí nhi hậu f thành. Y thành 
nhi hậu tâm chính. Tám chính nhi hậu thân tu. Thân tu nhi hậu gia té. Gia té nhi hậu quốc trị. 
Quốc tri nhi háu thiên ha bình, Tự thiên tử di chí t thứ nhân, nhất thi giai di tu thân vi bản. Kỳ 
bản loạn nhỉ mạt trị giả phú hĩ. Kỳ sở hậu già bạc, nhi kỳ sở bạc giả hậu, vi chỉ hữu đã, Thử vị 
trí bản, thử vị tri chỉ chí đã.» X #2 Z iB , {ЕНӘ RI] P8, TE $9 OOR, КШ 
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nguyên ý của Dai Học? Tuân Tit là đại su của Nho gia cuối thời Chiến 
Quốc, đa số Nho gia đời sau đều xuất thân từ môn phái này. Tuân Tử lại 
nói nhiều đến lễ, nên nhiều thiên trong Đại Ddi và Tiểu Dái Lễ KÝ cũng 
da phần dựa trên quan điểm của Tuân Tử mà nói vé lễ. Xét mấy chỗ lý 
luận ở các tiết trên của chương này thì có thể thấy điều đó. Nói về giáo 
dục thì Dai Ра Lễ Ký chép thẳng thiên Khuyến Học trong Tuân Tử; còn 
thiên Học Ky trong Tiểu Dái Lễ Ký cũng là lập lại quan điểm của Tuân 
Tử về giáo dục. Rõ ràng học thuyết của Tuân Tử có ảnh hướng rất lớn 
vào đời Tần và đời Hán; lớn hơn nhiều so với mức độ mà học giả đời sau 
tưởng tượng. 

Thiên Học Ký chép: «Hệ thống giáo dục thời xưa như sau: lớp học 
ő gia dinh gọi là Auc ЯА, trường làng gọi là zường JÆ , trường huyện goi 
là  ƑƑ., trường tại kinh đô gọi là học ##. Mỗi năm đều có tuyển sinh 
vào trường tại kinh đô. Cứ mỗi hai năm thì có một kỳ khảo sát. Năm thứ 
nhất, xét xem học sinh có đọc hiểu và giải thích được kinh điển không. 
Năm thứ ba, xét xem hoc sinh có chú tâm học hành và hoà đồng với tập 
thể không. Năm thứ năm, xét xem học sinh có học rộng thêm và thân 
cận với thầy không. Năm thứ bảy, xét xem học sinh thảo luận điều đã 
học và kết ban thế nào; đó goi là tiču thành (thành tựu nhỏ). Năm thứ 
chín, học sinh đã hiểu biết các món học khác nhau và đạt được vốn tri 
thức khá rồi, có thể đứng vững vàng mà không thối chí: đó gọi là dại 
thành (thành tựu lớn). Sau đó, học vấn của họ đủ dé giáo hoá dàn chúng 
và thay đổi hú tục, khiến cho người ở gán vui da khám phục, còn người ở 
xa thì hàm mộ hoài mong. Đó là cái đạo của đại học уйу.» 


«Có thé đứng vững vàng mà không thối chí» (cường lập nhi hát phản 
Ú o DJ AS PZ ) chính là ý «di mãi mà không trở lại khởi đầu, tức là 
chuyển hoá» (trường thiên nhi bất phản kỳ sơ tắc hoá hi Ez jS ifr] 45 БЕН 
#J BU K Z& ) được nói trong thiên Bất Cẩu của Tuân Tif. Ở tiết 5 của 
chương 12 tôi đã nói rõ ý nghĩa của nó. Học Ký xem cái đạo của đại học là 
khiến học sinh «hiểu biết các môn học khác nhau và đạt được vốn trí thức 
khá rồi, có thé đứng vững vàng mà không thối chí, [...] học vấn của họ dü 


о> 


12 Ký (Học Ký):«Cổ chỉ giáo giả, gia hữu thục, дапр hữu tường, thuật hữu tự, quốc hữu học. 
Tỷ niên nhập học, trung niên khảo hiệu. Nhất niên thị ly kinh biện chí, tam niên thi kính 
nghiệ p lạc quản. Ngũ niên thị bác Lập thân sư. Thất niên thị luận boc thủ hữu, vị chi Liểu thành. 
Cửu niên tri loại thông đạt, cường lập nhi bất phần, vi chỉ đại thành, Phù nhiên hậu túc dĩ hoá 
dân dịch tục, cận giả đuyệt phục, nhi viễn giá hoài chỉ, thử đại hoc chi đạo dã.» iF Z Fr #í 
XH Ж, 8 ГЕ, ЛЕ, А.Н bT ARD EZE. — T. T8 5W 
rA АЕ CC SE HỆ. л Ж. DD #8 BÚ. dz ЕИ S HZ ZI ad 
с. LERA ë v38 ứ À T ¿QM ЕТИУ К, 
— К là BE dum #4 l# Z k AS Z W b. 
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để giáo hoá dân chúng và thay đổi hủ tục, khiến cho người ở gần vui da 
khâm phục, còn người ở xa thì hâm mộ hoài mong». Đại Học thì xem cái 
đạo của đại học là «cách vật, trí tri, thành y, chính tâm, tu thân, të gia, trị 
quốc, bình thiên hạ». Ý tứ chính yếu của cả hai thì tương đồng. Cái gọi là 
«đạo của đại học» (đại học chi dao Ж 88 Z ii$) được nói trong Đại Học 
cũng chính là lấy quan điểm của Tuân Tử mà giải thích. 


Thiên Giải Tế của Tuân Tử nói: «Cái nhận biết là tính người, cái 
có thể được nhận biết là lý của sự vật. Nếu ta lấy nhân tính (có thể nhận 
biếu để cầu cái lý sự vật (có thé được nhận biết) mà không có gì trở 
ngại, thì tàn đời hết kiếp cũng không biết hết. Dù ta đã thông suốt lý lẽ 
sự vật đến muôn vạn cũng không đú để bao quát hết sự biến đổi của vạn 
vật. Rốt cuộc ta với kẻ ngu cũng như nhau. Dù ta học tới già và tới lúc 
con ta trưởng thành thì ta với Кё ngu cũng như nhau; không biết lỗi lầm, 
tức là kẻ mé vong. Cho nên người đi học phái biết đừng. Nhưng dừng ở 
đâu? Đáp: dừng ở chỗ chí tức Æ E đất đầy đủ). Cái gì gọi là chí túc? 
Đáp: đó là đức của thánh nhân.» 


Đại Học cũng dạy rằng người học phải biết đừng. Dừng ở đâu? 
Tuân Tử nói dừng ở chỗ chí túc (rất đầy đủ), còn Đại Học nói dừng ở chỗ 
chí thiện (rất tốt lành). Ý nghĩa của chúng như nhau. Đại Học chép: 
«Kinh Thi nói: "Kinh đô vuông ngàn dặm là nơi dân dừng lại ở.” Kinh 
Thí lại nói: “Chim vàng hót ríu rít, đến đậu ở gò đất.” Khổng Tử nói: 
"Khi dừng thì biết dừng ở chỗ phải dừng. Lẽ nào người lại chẳng bằng 
chim sao?" Kinh Thi nói: “Уап Vương sâu sắc thay, luôn làm sáng đạo 
đức của mình, và kính cẩn ở chỗ mình đừng lại.” Khi ngài làm vua thì 
dừng ở nhân ái; khi làm bề tôi thì dừng ở tôn kính; khi làm con thì đừng 
ở hiếu; khi làm cha thì dừng ở hiển từ; khi giao thiệp với người trong 


—————————.... 
%4 Tuân Tử (Giải Tế): «Phàm di tri, nhân chỉ tinh đã. Khả di tri, vật chi lý đã. Dĩ khả di tri nhân 
chi tính, cầu khá di tri vật chí lý, nhi vô sở nghỉ chỉ chi, tác một thế cùng niên, bất năng biến 
dã, Kỳ sở di quán lý yên tuy ức vạn, di bát túc di tiếp vạn vật chỉ biến. Dữ ngu giả nhược nhất. 
Hoc, lão thân trưởng tử, nhỉ dif ngu giả nhược nhất, do bất tri thác, phù thi chi vị vọng nhân. 
Cố học dà giả, cố học chi chi dã. Ó hó chi chi? Viết: chỉ u chí túc. Hạt vị chí túc? Viết: thánh 
dà.» PL DL ЗП, А. Z HE t. DI #1, Z EB tt. L1 BỊ P, HL A Z E ,sR n] 
LA ?2 ORB Qf) #t PH ЮЕ. Z, HỊỊ tE ES # Á SEGUE tb. t Fñ ЕЁ GR 
TEER, OTELE 1 2 ене а, BETA 
Бажал, E Z НА. sË th 3 , BL B |F Z th.  #Z 
1. Z ?E1 ЕЙ RREH. 
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nước thi dừng ở thành tín»* 


Tuân Tử xem bậc thánh là người có đức rất đầy đủ (chí túc), và nói: 
«Thánh nhân là người làm trọn hết mọi bón phận con người.» (Thánh dã 
giả, tận luân giả dà E? 4b # 8 (8 # tb). Y nghĩa «làm vua thì dừng ở 
nhân ái, làm bề tôi thì đừng ở tôn kính, làm con thì đừng ở hiếu, làm cha 
thì đừng ở hién từ, giao thiệp với người trong nước thì đừng ở thành tín» mà 
Đại Học nói tức là làm trọn vẹn hết mọi bổn phận con người vậy. 


Hễ con người biết dừng, ắt sẽ hướng đến một mục đích nhất định 
mà tiến hành. Lòng không lông bông trôi nổi thì định; hễ định thì sẽ tĩnh; 
hễ tĩnh thì sẽ yên; hễ yên thì sẽ suy tư; hễ suy tư thì sẽ đạt mục đích. 


Mạnh Tử nói: «Người ta luôn nói: “Thiên hạ, nước, nhà.” Gốc của 
thiên hạ là nước; gốc của nước là nhà; gốc của nhà là cá nhán.»* 

Như vậy, cá nhân là gốc của gia đình, quốc gia, xã hội. Đại Học 
nói: «Người xưa muốn làm sáng thêm đức sáng của mọi người thì phải 
trị quốc (làm cho nước bình yên) trước. Muốn trị quốc thì phái / gia 
(chỉnh đốn gia đạo) trước. Muốn té gia thì phái tu thân (sửa mình) trước.» 
Có lẽ câu ấy dựa theo ý của Mạnh Tử. Tuy nhiên Tuân Tứ cũng nói: 
«Xin hỏi làm việc nước thế nào? Đáp: Ta nghe nói tu thân chứ chua hé 
nghe nói làm việc nước. Vua là khuôn mẫu, dân là cái đổ vào khuôn. 
Khuôn mẫu mà đúng thì cái đổ vào khuôn sẽ đúng. Vua là cái mâm, đân 
là nước; mâm hình tròn nên nước có hình tròn. Vua là cái chậu, chậu 
hình vuông nên nước có hình vuông. Vua thích bắn cung thì bày tôi cũng 
bắt chước làm theo. Sở Trang Vương thích eo nhỏ, nên triểu đình có 
người phải đói [vì nhịn ăn để có eo nhỏ]. Cho nên nói: Ta nghe nói ш 


*5 rã Ký (Đại Học): «Thi vân: “Bang kỳ thiên lý, duy dán sở chỉ.” Thí vân: “Mân man hoàng 
điểu, chỉ w khâu ngung. " Tử viết: “U chi tri kỳ sở chỉ, khả di nhân nhi bất như diéu hô?” Thi 
vân: “Mục mục Văn Vương, ư tập hi kính chi." Vi nhân quân chỉ w nhân. Vi nhân thần chỉ ư 
kính. Vì nhân tử chỉ w hiếu. Vi nhân phụ chỉ u từ. Dữ quốc nhân giao chi v tín.» B$ ZZ: “FRS 
TER, ERAI” š# д: “REER t yt n EB." РЕП: “t IE# E PW ab 
‚тил hp 8 #?" dS Z: “E É X +.f 8 ROSE." RS A Ë db p f. 
EA B db A SLE A + ЕИ XE BAZERA. MER AX E ÿ f5. 

% Mạnh Tử - LyLâu (thượng): «Nhân hữu hằng ngôn, giai viết: “Thiên hạ quốc gia.” Thiên hạ 
chỉ bản tại quốc, quốc chi bản tại gia, gia chi bán tại thân.» A 1E Ë , E]: UA 
В." X F Z 4 f B) E) Z £ f X , X Ж f . 
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thân chứ chưa né nghe nói làm việc nudc.»* 


Vua là khuôn mẫu của một nước, cho nên hễ vua tu thân thì người 
cả nước và thiên hạ đều phải tu thân, thế là nước yên và thiên hạ thái 
binh. Dai Hoc nói: «Nghiéu Thuấn lấy nhân ái lãnh đạo thiên hạ mà dân 
theo. Kiệt Trụ lấy hung bạo lãnh đạo thiên hạ mà dân theo. Khi lệnh vua 
trái với sở thích của vua, thì dân không theo lệnh ấy. Cho nên quân tử đòi 
hói điều tốt ở mình rồi mới đòi hỏi điều tốt ở người; chừng nào mình 
không lỗi thì mới trách người. Bản thân mình vô dao mà di day người 
ig đức, xưa пау chưa hé có. Cho nên việc trị nước vốn ở té gia. Kinh Thi 

“Cây đào yểu điệu, lá nó sum xué; gái kia về nhà chồng, ăn ở ó đúng 
đấn với người trong nhà." [Quân tử] ăn ở đúng đắn với người trong nhà, 
sau mới day được dân trong nước. Kinh Thi nói: “Anh ra anh, em ra em." 
[Quân tử] ăn ở anh ra anh em ra em, sau mới dạy được dân trong nước. 
Kinh Thi nói: “Vua mà ăn ở không lỗi lầm thì mới khiến dân bốn phương 
ngay chính.” Quân tử hé đúng đắn trong quan hệ cha-con, anh- -em, thì 
dán mới bắt chước.» 


Bởi thế, tu thân là gốc của tể gia, trị quốc, và bình thiên hạ. Hơn 
nữa, việc trị nước là lấy người trị người. Lấy người trị người để không xa 


“ Tuán Tử (Quân Đạo): «Thinh vấn vi quấc? Viết: văn tu thân, vị thường văn vi quốc dà. Quân 


giả, nghi đã; dân giá cảnh đã, nghi chính nhi cánh chính, Quân giả, bàn dã; dân giả thuỷ dã, 
bàn viên nhỉ thuỷ viên. Quân giả vu dã, vu phương nhỉ thuỷ phương. Quân xạ tắc thần quyết. 
Sd Trang Vương hiếu tế yêu, cố triểu hữu nga nhân. Cố viết: Văn tu thân, vị thường văn ví 
quốc đã.» 28 FJ Pš BQ ?EI : f Í* 8 , ESEE. ZAR EERI 
.# IE Hm  IE.# # % tt; Л tb, % АКЕ. БЕЕН. 
tị 7k 75 .3$ #† RỊ E ve. # H$ T tí ấm Bế, ЕНЕЛ. lk El :BH 8, + 
ЖИ] FS BỊ tE- LAM chú: Bản chữ Hán của Phùng Hữu Lan chép thiếu «dán giả cảnh đã» 
và «dân giả thuỷ dã», tôi đã bổ sung. 

Lễ Ký (Đại Học): «Nghiêu Thuấn suất thiên hạ di nhân, nhi dán tòng chỉ. Kiệt Trụ suất thiên 
ha di bạo, nhi dán tòng chí. Kỳ sở lệnh phán kỳ sở hiếu, nhi dán bát tòng. Thị có quân tử hữu 
chư kỷ nhi hậu cầu chư nhân, vô chư kỷ nhỉ hậu phi chư nhân. Sở tàng hô thân bát thứ, nhỉ năng 
dụ chư nhân giả, vị chi hữu dà. Cá trị quốc tại té kỳ gia. Thi vân: “Đào chi yêu yêu, kỳ điệp 
trăn trăn, chỉ tử vu quy, nghỉ kỳ gia nhân.” Nghí kỳ gia nhân, nhỉ hậu khả dĩ giáo quốc nhân. 
Thi vân: “Nghi huynh nghỉ đệ. ” Nghỉ huynh nghi đệ, nhi hậu khả di giáo quốc nhãn. Thi vân: 
"Ky nghi bất thắc, chính thị tử quốc. ” Kỳ ví phụ tử huynh đệ túc pháp, nhỉ hậu dán pháp chi 
dã.» RAER F DA C m À @ Z. # APEECKCORIAGREEÉd4IOGERPAP 
P Hon tí RDOR И 8: WDR CN же [M (cR š8 A ,#t ck PL m (& ЗЕ 
` мен Tn ВЕ UA ER AC, жань - k 16 El EARR. 
Z: “BZ KK H 833.2 7T, HWẤXA.” H5 A W @& BỊ 
ПЖ Е Л.а: “изн ж." E Emu PL #t E A. с: “E: 
BEC n Ее Hl." d£ B 4+ T T 8 E Vk mí E Ж Z ш. 
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khuôn mẫu. Đấy là lời của Trung Dung. Tương tự, Tuân Tử nói: «Thánh 
nhân lấy bản thân để đo lường sự vật; cho nên lấy bán thân dé đo lường 
người khác, lấy tình cảm của mình để đo lường tình cám của người.» Lai 
nói: «Cây thước vuông (ê-ke) 5 tác làm chuẩn mực cho cả thiên һа.» 
Hé ai đã trau dói dao đức (tu thân) át sẽ biết «lấy bản thân dé đo lường 
người khác, lấy tình cảm của mình để đo lường tình cám của người» và 
trở thành cây thước vuông làm chuẩn mực cho thiên hạ. Đại Học nói: 
«Nói “làm thiên hạ thái bình là do ở trị yên nước” (bình thiên hạ tại trị 
ky quốc) có nghĩa là khi vua kính trọng người già thi dân trở nên hiếu, 
kính trọng anh thì dân trở nên đễ, thương xót người cô quả thì dân không 
bội bac. Cho nên quân tử có dao hiét cứ (suy ta ra người). Đạo hiét cứ có 
nghĩa là: hễ mình ghét điều gì ở bậc trưởng thượng thì chớ làm điều đó 
cho kẻ dưới; hé mình ghét điều gì ở kẻ đưới thì chớ làm điều đó cho bậc 
trưởng thượng; hé minh ghét điều gì ở người trước thì chớ làm điều đó 
cho người sau; hễ mình ghét điều gì ở người sau thì chớ làm điều đó cho 
người trước; hé minh ghét dièu gì ở người bên mặt thì chớ làm điều đó 
cho người bên trái; hễ mình ghét điều gì ở người bên trái thì chớ làm 
điều đó cho người bên mặt.»”° 

Đạo hiệt củ tức là «lấy cây thước vuông 5 tấc làm chuẩn mực cho 
cả thiên hạ». 


Muốn tu thân thì trước phải chính tâm (làm cho tâm chính trực), 
bởi vì bác thánh thì phái biết Dao, mà tám có «hư, nhất, tinh» (trống 
rỗng, tinh nhất, yên tĩnh) thì mới có thể biết Đạo. Tuân Tử nói: «Cho 
nên nhân tâm ví như nước trong chậu. Đặt chậu ngay ngắn và không 
động vào nó thì cặn cáu lắng xuống và phân nước ở trên thì trong trẻo, 


*5 Tuân Tử (Phí Tướng): «Thánh nhân giả, di kỷ đạc giả dã. Cố dĩ nhân đạc nhân, di tình đạc 


tình.» Æ A BADE #í th. ШЫ A БЕ А, CÁ lã Е lã Tad Tử (Bất Cu): 
«Ngũ thốn chi củ, tận thiên ha chí phương dã.» p + Z R,  X F Z 2 tt. 

Lễ Ký (Đại Hục): «Sở vị bình thiên hạ tại trị kỳ quốc giả, thượng lão lão nhỉ dân hưng hiếu, 
thượng trưởng trưởng nhi dân hưng dé, thượng tuất cô nhỉ dán bất bội. Thị di quán tử hữu hit 
cü chi đạo dã. Sở ố u thượng, và di sử hạ, sử ó u hạ, vô dí sự thượng; sở ó u tiền, vô di tiên hận, 
sở ố ư hậu, vô di tong tiên; sở б u hữu, vô di giao u tả, sở ố u tả, vô di giao ư hữu; thử chỉ vị hiệt 
củ chi dao.» FW 38 EX F fe XH). нЕ АТЕЙ ЖЕ, LE FE F ШЕЙ % 
Lf JA dp E. + ff.. ĐI 8 + 8 32 EE 2 В.Т E BS [OUR DA f F TE 
F: F H bL ЖИН: ЖЕЛЕ айт y: ÑW 
E EA S F: ж. ЕЙ Z LUE ЫХ} А ib RRE i- LAM chú: Hit 
là do lường, củ là cây thước vuông (ê-ke), hiểu rộng là chuẩn mực hay phép tác do lường. Bao 
hiệt củ (hay nguyên tắc hiệt củ) có thể tóm gọn bằng câu nói: «Kỷ sở bất đục vật thi ư nhân.» 
оят SRL Ne A (Cái gì mình không muốn ké khác gây cho mình thì mình đừng làm 
điều đó cho họ.) [Luận Ngữ - Vệ Linh Công] 
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đủ để soi mặt mày râu ria được. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cặn cáu 
đáy chậu bị động, phần nước trong trẻo ở trên bị loạn, khiến ta không thể 
soi được hình ảnh đích thực của minh. Tâm ta cũng như thế, Cho nên nếu 
tâm được dẫn dắt bằng đạo lý và được nuôi dưỡng bằng sự trong sạch thi 
chẳng cố Bì khuynh đảo được nó. Có thế, tâm xác định được đúng sai và 
giải quyết được điều nghi ngờ.»”! 


Dai Hoc nói: «Nói “ш sửa bản thân là do ở làm cho tâm chính 
trực ” (tu thân tại chính kỳ tâm) có nghĩa là hễ giận dữ thì tâm không 
chính. Hễ sợ hãi thì tâm không chính. Hễ ham khoái lạc thì tâm không 
chính. Hé lo buôn thì tâm không chính.»? 


Tâm có những trạng thái đó khác nào một cơn gió nhẹ thoảng qua 
làm cặn cáu ở đáy chậu bị động, phần nước trong trẻo ó trên bị loạn, 
khiến ta không thể soi được hình ảnh đích thực của mình. Nếu tâm như 
nước trong cái chậu được đặt ngay ngắn và không bị tác động thì nó sẽ 
xác định được đúng sai và giải quyết được điều nghi ngờ. 


Tuân Tử nói tiếp: «Nếu tâm bị việc nhỏ nhặt dẫn đi, thì sự chính trực 
bị thay đổi và nội tâm bị chao đảo, như vậy sẽ ta không thể giải quyết được 
các việc thông thường. Cho nên người thích viết chữ thì nhiều nhưng chỉ có 
Thương Hiệt là truyền lại, đó là do tâm chuyên nhất vậy; người thích lúa 
má thì nhiều nhưng chỉ có Hậu Tắc là truyền lại, đó là do chuyên nhất vậy; 
người thích âm nhạc thì nhiều nhưng chỉ có Quy là truyén lại, đó là do 
chuyên nhất vậy; người thích điều nghĩa thì nhiều nhưng chỉ có Thuấn là 
truyền lại, đó là do chuyên nhất vậy. Thùy chế tạo cây cung, Phù Du chế 
tạo mũi tên, còn Nghệ giỏi bắn cung. Hé Trong ché tao xe, Бб nghi cách 
mắc ngựa vào xe, còn Tạo Phụ giỏi đánh xe. Từ xưa đến nay, chưa từng có 


?! Tuân Tử (Giải Tế): «Cố nhân tâm thí như bàn thuỷ, chính thác nhi vật động, tắc trạm trọc tại 
hạ, nhi thanh minh tại thượng, tắc túc dr kiến tu mi nhi sát lý hi. Vi phong quá chỉ, trạm trọc 
động hồ hạ, thanh minh loạn v thượng, tắc bất khả di đắc đại hình chi chính đã. Tâm diệc như 
thi hi. Cố đạo chí dr lý, đưỡng chi dí thanh, vật mạc chỉ khuynh, tắc túc di định thị phi quyết 
hiểm nghỉ hi» # A DR W ## + ,IF $B ПП 2) Eh, RU 98 38 Z TF LIH BH TE 
+ RUE DA RD B I # FB ж. АЕ, MADE F, i BH AL E 
; RỊJ + ST DE CK TÉ Z 1E ob 7R fn E Se LACE Z DI EB NE 2 DI R05 
X Z ÜR RIE J E E ЭЕ 3# # ЮЕ Ж. 

Lễ Ký (Đại Học): «Sử vị tu thân tại chính kỳ tâm giả, tám hữu sd phán chí, tác bất đắc kỳ chính. 
Hữu sở khủng cụ, tắc bất đắc kỳ chính. Hữu sở hiếu lạc, tắc bất đắc ky chính. Hữu sở ưu hoạn, 
tắc bất dác kỳ chính.» Pç šB ## 5 A EHD # , O T8 ằ 2 X SEE PEE 
Pr W RỊ + 8 RE. B lí NS QRUCRO(8 JE IE CUR Bí # m BU Е IF. 
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ai ôm đồm mà giỏi cå.»” 

Tức là nếu tâm không chuyên nhất thì tâm sẽ loạn và bất chính. 
Đại Học nói: «Tâm loạn thì ta nhìn không thấy, nghe không được ăn 
không ngon.» Đó là cái lỗi do tâm không chuyên nhất. Muốn không 
vướng phái lỗi đó, đối với một sự vật, ta phái thành thực tìm cầu nó. Đại 
Hoc nói: «Khang Cáo nói: “Hãy giống như báo vệ đứa tré sơ sinh.” Lấy 
lòng thành thực mà cầu sự vật, tuy không trúng, nhưng sai không xa. 
Chưa từng có ké học nuôi con rồi mới lấy chồng.» Tấm lòng mẹ hiển 
bảo vệ đứa con còn đỏ hỏn là một thí dụ cụ thể về sự thành tâm vậy. Đại 
Học nói: «Nói “làm thành thực cái ý của mình” (thành kỳ ý) có nghĩa là 
không tự lừa mình. Như ghét mùi thốt, thích sắc đẹp, đó gọi là khiêm tốn 
với chính mình. Cho nên quân tử phải thận trọng khi ở một mình. Tiểu 
nhân khi nhàn rỗi thì làm việc quấy, chuyện gì cũng đám làm. Khi gặp 
người khác thì kẻ tiểu nhân che giấu cái ác của nó và vờ tỏ ra lương 
thiện. Nhưng quân tử nhìn thấu gan phổi nó, dù nó che giấu cũng vô ích. 
Đó là vì hễ trong lòng thành thực thì sự thành thực hiện ra mặt. Cho nên 


N Tuân Tử (Giải Tế): «Tiểu vật dẫn chỉ, tắc kỳ chính ngoai dịch, kỳ tâm nội khuynh, tắc bất túc 


di quyết thứ lý hi. Cố hiếu thư giả chúng hi, nhí Thương Hiệt độc truyền giả, nhất dã; hiếu giá 
giả chúng hi, nhi Hậu Tắc độc truyền giả, nhất đã. Hiếu nhạc giả chúng hi, nhi Quy độc truyền 
giả, nhất dã; hiếu nghĩa giả chúng hĩ, nhỉ Thuấn độc truyền giả, nhất dã. Thùy tác cung, Phù 
Du tác tbi, nhi Nghệ tinh ư xạ. Hé Trọng tác xa thặng, Đỗ tác tháng mã, nhi Tạo Phụ tỉnh w 
ngự. Tự cổ cập kim, vị thường hữu lưỡng nhí năng tinh giả đã.» ¿vJ 5| Z, RJ ҤЕ 
LES CAR RI 24  }1 % NS LESE ã # Nub а, 
tb ; 1ƒ R 3ä 2 4. BS B н.” ш.  ã 4A. ЕДИН 4,9 
DEUS = I 2 , MAAA, A tr. HE Z2, M fF X.n A Wë h° 
Bị. REER, HERE АХЕМ. B d: Ao VR EUH TR rm 
[EE 
^ rễ Ký (Đại Hoc): «Tám bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri ky vị.» 
«p XE SSmo Л Ж И. AMTAA E ". 
Lễ Ký (Đại Học): «Khang Cáo viết: “Như bảo xích tử.” Tâm thành cầu chi, tuy bất trúng, bất 
viễn hi. Vj hữu học dưỡng tử nhi hậu giá giả da» BE #5 ЕІ: П As GROR Z , #É 
ЖЯ, ж £ жне # 7 m í а. 
LỄ Ký (Đại Học): «Sở vị thành ky ý giả, vô tự khi đã. Như б ác xú, như hiếu hảo sắc, thử chỉ vị tự 
khiêm. Cố quân tử tất thận kỳ độc đã. Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện, vô sở bất chí, kiến quân 
tử nhi hậu yếm nhiên, yểm kỳ bất thiện nhỉ trứ kỳ thiện, nhân chi thị kỷ như kiến kỳ phế can nhiên, 
tác hà ích hi. Thử vị thành u trung, hình u ngoại, Cố quân tử tất thận kỳ độc dã. Tăng Tử viết: 
“Thập mục sở thị, thập thủ s chỉ, kỳ nghiêm hô!” Phú nhuận ốc, đức nhuận thân, tâm quảng thể 
bàn. Cố quần tử tất thành kỳ ý.» ПЕНИЕ LU EL EX b. MEER, ШЕ 
e Z 3 É # 7 t MY X GELS A M E8 TS S S Pr 4 ERST 
Tn & NEGRO # T # ñm # 8 W. A Z W O .in R E Bb BF 34, RỊ DJ e S H 
g Wç Yt dh D с k O 8 T Z WW RO ORO tb. f Fl: “+ HB Pr +R, т я 8 
RR oi RMR. ERG, CERP 8 T Ú 3k FO N. 
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quân tử phải thận trọng khi ở một mình. Tăng Tử nói: "Mười mắt nhìn 
vào, mười tay trỏ vào. Nghiêm trong thay!” Giàu có thấm mát nhà cửa, 
đạo đức thấm mát bản thân, tâm quảng đại thì cốt cách quang minh 
chính đại. Cho nén quân tử phái làm thành thực cái ý của mình.» 


Con người thấy mùi thối thì ghét, là thành thực ghét; thấy sắc đẹp 
thì thích, là thành thực thích, Đó là một thí dụ cụ thể về sự thành thực 
vậy. Dai Học nói «trong lòng thành thực thì sự thành thực hiện ra mát» 
(thành w trung hình u ngoai) và «thận trọng khi ở một mình» (thận độc), 
đều giống với ý của Tuân Tứ. Nhưng cái gọi là «một mình» (độc) thì 
Tuân Tử gọi là «chuyên nhất». Đối với một sự vật, hễ ta chân thực câu 
nó, thì tự ta có thể chuyên nhất mà cầu nó. Tuy nhiên, Đại Học khi nói 
«quân tử thận kỳ độc» là ngụ ý nội tâm và ngoại diện phải nhất trí với 
nhau, đó là một khác biệt nhỏ với ý của Tuân Tử. 

Tâm của chúng ta phải có sự thành thực tìm cầu thì tâm mới không 
loạn và sẽ trở nên chính trực, tức là «biết dừng thì sẽ định» (tri chỉ nhi 
hậu hữu định), v.v... Đó là lý do tại sao «kể muốn cho tâm chính trực thì 
trước phải làm thành thực cái ý của minh» (dục chính kỳ tâm giả, tiên 
thành kỳ ý). Cái thành ý đó là do biết dừng (tri chỉ) mà có. Cho nên 
«muốn thành ý thì phái trí tri (biết tới chốn) trước». «Vật có gốc ngọn, 
việc có đầu cuối, biết thứ tự trước sau thì gần với đạo.» Biết tới chốn (trí 
tri) tức là biết điều ấy. Cho nên nói: «Từ thiên tử cho đến dân chúng, tất 
cá đều lấy tu thân làm gốc. Gốc loạn mà ngọn trị thì không hề có. Cái 
dây dàn mà xem móng manh, cái mỏng manh mà xem dây dặn thì chưa 
hé có. Đó goi là biết gốc, là biết tới nơi tới chón.»" Biết gốc (tri bản) 
tức là biết tới chốn. Biết tu thân là gốc, mà lại chuyên nhất và thành 
thực tu thân, tức là «biết tới chốn thì ý thành thực», Đại Học lại nói: 
«Đức là gốc, tiền tài là ngọn. Nếu kẻ cai trị lấy ngoại vật làm gốc và lấy 
nội tâm làm ngon, tức là tranh giành với dân và day họ cướp đoạt nhau.» 
Biết đức là gốc mà lại chuyên nhất và thành thực «làm sáng thêm cái 
đức sáng sẵn có ở thiên hạ» (minh minh đức u thiên hạ BB BB Eh R F 
) cũng tức là «biết tới chốn thì ý thành thực». 


Tuy nhiên, nếu ta muốn biết gốc ngon và đầu cuối của sự vật, thì 
đốt với bất kỳ sự vật gì trước tiên ta phải có một số hiểu biết chính xác 


?? Phùng Hữu Lan chú: Hai nhà Nho đời Tống là Xa Ngọc Phong X +: && (sống khoảng 1274 
CN) và Vương Bách + ўй (1197-1274) cho rằng đoạn văn này nhằm giải thích bốn chữ «trí tri 
cách vật» н 17. Xem Lỗ Trai Tập ЖЕҢ ЭЕ, quyển 2. 

78 rễ Ký (Đại Học): «Đức giả bán đã, tài giả mat đã. Ngoại bán nội пас, tranh dán thi đoạt.» 14 


dap REB ®% tb. E ® PN X , 5: F: NM. 
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về chúng. Nếu không, cái mà ta gọi là gốc (hay đầu) ắt không phải là 
gốc (hay đầu), cái mà ta gọi là ngọn (hay cuối) ắt không phải là ngọn 
(hay cuối). Bước khởi đầu mà lầm lẫn thì bước tiếp theo sau cũng lầm 
lẫn luôn. Tuân Tử nói: «Hé quan sát sự vật mà mà hó nghi và trong lòng 
không yên định, thì ta không nhận rõ ngoại vật. Hễ tư tưởng ta không rõ 
ràng thì ta không thể xác định đúng sai. Đi trong tối tăm thì thấy tảng đá 
là cọp nằm; thấy đám cây mới trồng là bọn người đang đứng. Đó là mù 
mit tối tám che lấp sáng suốt của mình. Kẻ say rượu di qua cái mương 
rộng trăm bước tưởng là cái rãnh rộng nửa bước; rồi cúi người đi qua 
cổng thành vì tưởng nó là cái cửa nhỏ ở khuê phòng. Đó là rượu làm loạn 
tinh thần của hắn. Che bớt mát mà nhìn thì thấy một thành hai, bịt tai lại 
thì âm thanh nhỏ nghe ra tiếng ù ù. Đó là tư thế làm loạn giác quan. Cho 
nên trên núi nhìn xuống thấy con trâu thành con dé, nhưng ai tìm dé thì 
không đi xuống dắt nó đi. Đó là độ xa che lấp độ lớn. Từ chân núi nhìn 
lên thấy cây cao mười thước như thể đũa ăn cơm, nhưng ai đũa chắc 
không lên núi mà bẻ. Đó là độ cao che lấp độ dài. Nước bị động thì ảnh 
phán chiến trên mặt nước cũng dao động, người ta soi bóng trên mặt 
nước sẽ không biết mình đẹp hay xấu. Đó là tình trạng của nước làm rối 
loạn. Kẻ mù ngước mặt nhìn trời thì không thấy tình tú, nhưng người ta 
không căn cứ vào đó để xác định là có tỉnh tú hay không. Рау là cái mù 
che lấp người mù. Ai theo tình trang bi che lấp đó mà xác định sự vật, đó 
là kẻ ngu nhất trên đời. Sự xác định sự vật của Кё ngu ấy là lấy nghi ngờ 
giải quyết nghi ngờ, như thế sự phán đoán št phải sai. Nếu sai, sao tránh 
khỏi lỗi lám?»? 


7^ Tuân Tử (Giải Tế): «Phàm quan vật hữu nghi, trung tâm bất định, tắc ngoại vật bất thanh. Ngô 
lự bất thanh, vị khả định nhiên phủ dã. Minh minh nhi hành giả, kiến tẩm thạch di vi phục hổ đã, 
kiến thực lâm di vi hậu (lập) nhân dá. Minh minh tế kỳ minh dã. Tuý giả việt bách bộ chỉ câu, di 
vi khu bộ chỉ quái dã; phủ nhi xuất thành món, di vi tiểu chi khué dà; tu loạn kỳ thần dã. Yem 
mục nhỉ thị giả, thị nhất vi lưỡng; yểm nhĩ nhỉ thính giả, thính mạc mạc nhỉ đĩ vi hung hung thế 
loạn kỳ quan đã. Cố tàng son thượng vọng nguu giả nhược dượng, nhỉ cầu đương giả bất hạ khiên 
dà; viễn tế kỳ đại dá. Tòng sơn hạ vong mộc giá, thập nhẫn chi mộc nhược trợ, nhỉ cầu trợ giả 
bất thượng chiết đã; cao tế kỳ trường dã. Thuỷ động nhi cảnh dao, nhân bất di định mỹ ố; thuỷ 
thế huyền dã. Cổ giả ngưỡng thị nhi bất kiến tinh, nhân bất di định hữu vô; dụng tinh hoặc đã. 
Hữu nhân yên, di thử thời định vật, tắc thế chỉ ngu giả dá. Bi ngu giả chi định vật, di nghi quyết 
nghỉ, quyết tất bất đương. Phù cẩu bết đương, an năng vô quá hô?» Д, HA XE, rh C 
DX DERE АТВ ЖУКЕ % T f7 8. E T Б ES ÍÄ 
RE. R W A PL FS Жазыу t. RE RBS UL BE # 8 H # 2 W.D. 8 
Bñ 2 2 EHE NR SSMUS JS Z BD tb ;#S 8L H ?# tb житя 5,19 
— R Mì ;f§ БШ ИЕ,  ï4 m LÍ 3 Bç W@;# &L Jt É 4238: E 
##*.m R * & À F #0; @ HE k.#@LtlÙ TF Soc # + U) Z < £ 
#.m R # # À E #rib ERRE k EU m CHE LAUR ШШ E XE UK 8# 
X tb. R & 0D t hL R B #,A^ + DI E ВЖ. НИЖЕ AAK. MRE 
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Nếu quan sát sự vật mà bị che lấp thì ta sẽ không có hiểu biết chính 
xác về sự vật đó. Cho nên sự hiểu biết tới nơi tới chốn là nhờ ở phân tích 
suy xét sự vật (trí tri tại cách vật $& П TE 88 Ë). Quảng Nhã - Thích Hỗ 
giảng «cách» ## là tới (cách giả chí dã #& 3# Æ th), tức là nhìn xuyên 
thấu hiện tượng của vật để thấy bản lai điện mục của nó, thấy chân 
tướng của nó. Nếu không, «lấy nghỉ ngờ giải quyết nghi ngờ, như thế sự 
phán đoán ắt phải sai». Nhưng muốn thấy chân tướng sự vật thì trước 
tiên ta chớ để cho tâm bất dinh. Bởi vì mí tri và cách vật đều là hoạt 
động của tâm, cho nên chúng có quan hệ nhân ций với chính tâm. 


8. Trung Dung 


Thiên Trung Dung trong Tiểu Раі Lễ Ký tương truyền là sáng tác 
của Tử Tư, cháu nội của Khổng Tử. Cho nên thiên Khổng Tứ Thế Gia 
trong Sử Ký nói: «Tử Tư viết Trung Dung.» Thiên Phi Thập Nhị Tử trong 
Tuân Tử xem Tử Tư và Mạnh Tử là một phái. Ngoài ra, những nghĩa lý 
được nói trong Trung Dung và Mạnh Tứ thì tương đồng. Như vậy Trung 
Dung có lẽ do Tử Tư viết. Tuy nhiên, trong Trung Dung có câu: «Nay 
trong thiên hạ các xe có trục bánh xe đài bằng nhau, chữ viết thống nhất 
một kiểu, đức hạnh theo cùng mót thứ luân lý.» (Kim thiên hạ, xa đồng 
quỹ, thư dóng văn, hạnh dóng luân 4 X F, # [n] H, Ë [s] oc, (7 fr] 
f). Đó là bối cánh Trung Quốc sau khi thống nhất ở đời Tân và đời Hán. 
Trong Trung Dung còn có câu: «(Quá đất] chở núi Hoa và núi Nhạc mà 
không thấy nặng.» (Tải Hoa Nhac nhi bất trong Ж 3 3i ifj Á 8). 
Đường như đó không phải là câu nói của người nước Lỗ.*° Ngoài га trong 
Trung Dung còn có các khái niệm tính Ë , mệnh đồ, thành Si, minh НҢ 
được giảng rõ ràng hơn trong Manh Tử, dường như đây là học thuyết của 
Mạnh Tử được phát huy thêm. Do đó Trung Dung là sáng tác của phái 
Mạnh Tử sống vào đời Tán và đời Hán. Vương Bách (1194-1270) nói: 
«Trung Dung là sáng tác của Tử Tư. [...] Theo ngu ý, văn cú không mach 


75,8) tt Z 18 # th..í% Е ORE W, DỊ BER BE, ACTE. ЖЕЛ E 
+ Z BE ЖЫ F ?~ Phùng Hữu Lan chú: Học giả Du Việt £j Ë& nghi chữ hu f& (trong «kiến 
thực lâm di vi йди nhân dá») vốn là chữ lập 57 trong nguyên bản. 
LAM chú: Chỗ này Derk Bodde vừa dich vừa giảng: «This isa reference ta the sacred mountain 
of Hua Shan in Shensi, whereas it would be natural to expect such a man аз Tzü Ssü, who was a 
native of the state of Lu (occupying what is now Shantung), to refer in such a case to Shantung's 
sacred mountain, T'ai Shan.» (Đây liên hệ đến núi thiêng Hoa Sơn ở Thiểm Tây, trong khi 
người ta mong rằng lẽ ra một người như Tử Tư vốn là dân nước Lỗ {nay là Sơn Đông) sẽ liên 
hệ đến núi thiêng Thái Sơn ở Sơn Đông). Từ điển Từ Hải ở mục từ Hoa Nhạc, cũng trích dẫn 
câu «Tải Hoa Nhạc nhí bất trọng» và giải thích Hoa Nhạc là hai ngọn núi Hoa Sơn và Nhạc 
Sơn cùng ở Thiểm Tây. 
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lạc. Ngày nọ đọc Tây Hán Nghệ Văn Chí thấy 
chép: Trung Dung Thuyết có hai thiên. [...] Lòng 
bỗng nghi ngờ, rói biết thời của Ban Cố ban đầu 
có hai thiên; hợp lại gây lộn xón, phải chăng do 
bàn tay của Tiểu Dái?»*' Lại nói: «Nay tác giả 
lấy Trung Dung làm nhan dé của thiên, mà ta 
không thấy hai chữ Trung Dung ở đầu chương, là 
tại sao? Chương một nói: Đạo không phải là cái 
đạo nào khác, không phải là cái đạo có thể rời xa 
được; đó là đạo Trung Dung váy. [...] Nhung 
chương hai bóng nói “quân tử Trung Dung”, vậy 
là không phù hợp chương một, e rằng nó không phải là văn chương của Tử 
Tu. Sự không mach lạc này chắc là có nguyên nhân.» 


Vương Bách để xuất hai vấn để, có thể nói là rất hiểu biết; tiếc 
rằng đối với đáp án cho vấn dé thứ nhất, ông lấy đoạn sau của Trung 
Dung phân thành một thiên đặt tên là «Thành Minh» 3 B, rất vô căn 
cứ. Còn vấn dé thứ hai, ông lại bắt bé tit ngữ. Tuy nhiên, những dé xuất 
của ông đã gợi mở không ít cho chúng ta. Đọc kỹ nghĩa lý của Trưng 
Dung, ta thấy đoạn đầu (từ «Thiên mệnh chi vị tính» đến «Thiên địa vi 
yên, vạn vật dục yên») và đoạn cuối (từ «Tại hạ vị bất hoạch hồ thượng» 
đến «Vô thanh vô xi, chí hi») phần lớn nói vé quan hệ giữa con người với 
vũ trụ, đường như đó là khuynh hướng của chủ nghĩa thần bí trong triết 
học Mạnh Tử được phát huy thêm. Còn văn thể của nó đại khái là loại 
văn nghị luận. Đoạn giữa (từ «Trọng Ni viết: Quân tử trung Dung» đến 
«Dao tién định tắc bất cùng») phần lớn nói về nhân sự, dường như đó là 
học thuyết của Khổng Tử được phát huy thêm. Còn văn thể của nó đại 
khái là loại văn đối thoại. Từ điểm khác biệt ấy mà suy ra, dường như 
đoạn giữa mới là bản Trưng Dung gốc do Tử Tư viết, tức bản 23 thiên 
của Tử Tư được liệt kê nơi phần Nho gia trong Hán Thư Nghệ Văn Chí. 
Còn đoạn đầu và đoạn cuối là do Nho gia đời sau thêm vào, tức hai thiên 
Trung Dung Thuyết được liệt kê nơi phần 13 quyển sách Lễ trong Hán 
Thư Nghệ Văn Chí. Câu «Kim thiên ha, xa đồng quỹ, thư đồng văn, hạnh 


1 Vương Bách £ łģ, Cổ Trung Dung Bạt + rp R RR; trong Lễ Trai Tập, quyển 5, trang 16-17. 

82 Vương Bách + B, Trung Dung Luận tH в; trong Lỗ Trai Tập, quyển 2, trang 11-12. 

B ë Đây cũng chỉ là nói đại khái, kỳ thực ở đoạn giữa hẳn có sự thêm thắt của hậu nhân, nhưng đại 
bộ phận có lẽ là sáng tác của Tử Tu.- LAM chú: Trong Hán Thu Nghệ Văn Chí, phần Nho gia 
chỉ ghi là: «Tử Tư nhị tháp tam thiên. Danh Cấp, Kbổng Tử tôn, vi Lë Mục {Mậu] Công sư.» 


а += Б.Д, БВА BE (23 thiên của Tử Tư. [Tử Tư] tên 
là Cấp, cháu Khổng Tử và là thầy của Lễ Mục [Mậu] Công). 
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đồng luân» nằm ở đoạn sau, càng cho ta thấy rõ điều ấy. Tác giả của 
Trung Dung Thuyết đặt tên sách như vậy, ắt là Nho gia thuộc món phái 
Т@ Tu, nhung nói dung lai phát huy hoc thuyết của Mạnh Tử, nén tác giả 
át là Nho gia thuộc món phái Mạnh Tử. Bởi vì hai phái này vốn gần gũi 
nhau, nên thiên Phi Thập Nhị Tử trong Tuân Ti? mới góp thành một phái. 


Bây giờ tôi luận đoạn giữa của Trung Dung trước. Trung Dung nói: 
«Trong Ni (tức Khổng Tử) nói: Quân tứ giữ được Trung Dung, tiểu nhân 
thì trái lại. Quân tử giữ được Trung Dung nên giữ được sự trung chính tuỳ 
theo thời. Còn tiểu nhân không giữ được Trung Dung nên việc gì cũng 
dám làm, chẳng sợ ai cá.»* 


Hai khái niệm «Trung» ЕН và «Dung» fg là của Khổng Tử (chương 
Ung Dã của Luận Ngữ có dé cập chúng). Trung Dung lại nói đến «Thời 
Trung» FF FF (trung chính tuỳ theo thời), mà cái Trung trong mọi sự việc 
của con người thì Aristotle xem là tương đối chứ không tuyệt đối. Ông 
cho rằng tình cảm và hành vi của con người được bộc lộ khác nhau tuỳ 
theo thời gian, nơi chốn, và đối tượng tiếp nhận. Cho nên khó mà xác 
dinh thế nào mới là Trung. Trung Dung nói Thời Trung thì ý cũng thế. 


Mạnh Tử chú trọng chữ Thời, nên nói: 


— «Ai không đáng là vua thì không phụng sự, ai không đáng là đân 
thì không sai khiến. Đời bình thì ra làm quan, đời loạn thì đi ẩn, đó là Bá 
Di. Phụng sự kẻ không đáng là vua, sai khiến Кё không đáng là dân; đời 
bình cũng ra làm quan, đời loạn cũng ra làm quan, đó là Y Doãn. Lúc có 
thể làm quan thì làm quan, lúc có thể dừng [việc quan] thì đừng, lúc có 
thể [làm quan] lâu thì lâu, lúc có thể [làm quan] mau thì mau, đó là 
Khổng Tử.» 


~ «Bá Di có đức thanh khiết của thánh nhân. Y Doãn có tinh thần 
trách nhiệm của thánh nhân. Liễu Hạ Huệ có sự ôn hoà của thánh nhân. 


54 12 Ký (Trung Dung): «Trong Ni viết: Quán tử Trung Dung; tiểu nhãn phán Trung Dung. 
Quân tứ chỉ Trung Dung dá, quân tử nhí thời trung; tiển nhân chi phản Trung Dung đã, tiểu 
nhân nhi vô ky đạn đã.» (PEA: ЖЕФ; JJ A БФ. 8 £ Z d Ng 
tt, 8 j mm ER duh OA Z rh ж +, GA dí 5 18 th. 

55 Aristotle, Ethics (Luân Lý Hoc), quyển 2, chương 5. 

8% Mạnh Tử (Công Tôn Sửu - thượng): «Phi ky quân bất sự. Phí kỳ dán bát sử, trị tắc tiến, loan 
tắc thoái, Bá Di dã. Hà sự phí quán, hà sử phl dán, trị điệc tiến, loạn diệc tiến, Y Doän dà. Khả 
di sĩ tắc sĩ, khả dj chỉ tắc chỉ, khả di cửu tác cửu, khả di tốc tắc tốc, Khổng Tử dà» 3E Ҥ Ж 
TEERDE, 8 RỊ Ж, RI šR, f 3 tb. trị 35 ЗЕ 8 II fE 3k E. 
ЕЛЕ, 8, E  #t tụ. sJ DI ft BU ft, 5J PL E RU IE 25] ДА Z RJ ZA 
‚ nƑ Ж RU XE , f. + tB. 
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Khổng Tử có đức tuỳ thời của thánh пһап.»*? 


- «Tử Mạc chấp trưng # rH (giữ trung chính), chấp trung thì gần 
với Đạo. Nhưng chấp trung mà không quyền biến (tức không tuỳ thời mà 
ứng biến) thì khác gì cố chấp. Ta vốn ghét Кё cố chấp, và xcm hắn là kể 
hai Dao, vì bo bo lấy một mặt mà vất bỏ trăm mặt khác.»** 


Mạnh Tử lấy «đức tuỳ thời của thánh nhân» mà khen Khổng Tử. 
Ngược lại, Bá Di, Y Doãn, Liễu Hạ Huệ đều chỉ có một quy tắc không 
đối về việc xuất xử (ra làm quan hay ở ẩn). Luận Ngữ nói: «Có những 
người, ta có thé đứng chung với họ nhưng chưa thể cùng họ quyền biến.»* 
Đó là thói chấp nhất (hay cố chấp) vậy. Nếu chỉ nói Trung mà không nói 
Thời, tức là chấp trung mà không biết quyền bién, khác nào chấp nhất. 
Chấp nhất mà xem là Trung, tức là bo bo lấy một mặt mà vất bỏ trăm 
mặt khác. 


Trung Dung nói: «Khóng Tử nói: “Đạo không xa người. Khi người 
làm cho Đạo xa mình, thì nó không thể xem là Đạo được nữa.” Kinh Thị 
nói: “Khi đẽo cán búa, chớ xa cán búa mẫu.” Ta cầm cán búa này để йёо 
một cán búa khác, nhưng nhìn hai cán búa thì ta thấy chúng khác xa nhau. 
Cho nên quân tử lấy người trị người, thì phải cải tạo họ cho thật tốt mới 
thôi. Cứ giữ Trung Y (trung thực, hết lòng) và Thứ ЖП (tức nguyên tắc hiét 
củ) thì sẽ không xa Đạo. Điều gì mình không muốn người ta làm cho mình 
thì mình chớ làm cho họ. Đạo của người quân tử có bốn điều, thế mà ta 
chưa được một: Lấy cái mà ta câu ở con ta, dem ra phụng sự cha ta; ta chưa 
làm được. Lấy cái mà ta cầu ở bé tôi ta, dem ra phụng sự vua ta; ta chưa 
làm được. Lấy cái mà ta cầu ở em ta, đem ra phụng sự anh ta; ta chưa làm 
được. Đối với bạn bè, phái ra tay giúp trước; ta chưa làm được. Quân tử 
thực hành đức bình thường (dung đức J§ 1#) và cán trọng lời nói binh 
thường (dung ngôn | =). Nếu có gì sơ sót, thì không dám bỏ qua; nếu có 
gi du thừa, thì không dám cho là tron vẹn. Lời nói đi với hành động, hành 
động di với lời nói. Quân tử lẽ nào không chăm chăm vào nó?» 

787 Mạnh Tô (Van Chương - hạ): «Bá Di, thánh chi thanh giả dã. Y Doàn, thánh chỉ nhiệm giả dã. 

Liễu Ha Huệ, thánh chi hoà giả đã. Khổng Tử, thánh chỉ thời già dã.» (А 53 EP Z i8 # +b, 

.9 жш Z fE # t. BD TT AR 32 ш ã i fL T # Z By £ tb. 

$ Mạnh Tử - Тап Tâm (thượng): «Tử Mạc chấp trung, chấp trung vi cán chi, chấp trung vô 

quyền, do chấp nhất đã. Sở ố chấp nhất giả, vi kỳ tặc đạo dã, cử nhất nhí phế bách đã.» + R 

LERNEN E V Z , UESTRE TEES — #, FS 8 BR YB t 

8 — mim H tb. 

*5 Luận Мей - Tử Нап: «Khả dữ lập, vị khả dữ quyền.» п] Ei 37 0] Ei fie. 
99 rễ Ký (Trung Dung):«Tử viết: “Đạo bất viễn nhân. Nhân chỉ vi đạo nhi viễn nhân, bất khả di 

vi đạo.” Thi vân: “Phạt kha phạt kha, kỳ tắc bất viễn.” Chấp kha dĩ phạt kha, nghễ nhị thị 

chi, du di vi viễn. Cố quân tử di nhân trị nhân, cái nhi chỉ. Trung thứ vi đạo bất viễn. Thi chư 
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б đây phát huy đạo Trung Thứ của Khổng Tử. Đạo Trung Thứ tức 
là suy bụng ta ra bụng người. Đó là lý do tại sao quân tử lấy người trị 
người, còn phần mình thì không xa йа khuôn mẫu. Đạo Trung Thứ giản 
di như thế, nên gọi là Dung fdi vậy.” 


Trung Dung nói: «Рао trong thiên hạ có năm quan hệ (ngũ luân); 
để thực hành thì có ba đức (tam đức). Năm quan hệ (ngũ luân) trong 
thiên hạ là: vua-tôi, cha-con, chóng-vg, anh-em, ban bè. Ba đức trong 
thiên hạ là: trí #0, nhân {ˆ, dũng #8. Dem ba đức ra thi hành cho ngũ 
luân, tuy ba đức hun coi như một. Về ngũ luân, có người sinh ra đời thì 
đã biết; có người phải học mới biết; có người gặp nguy khốn mới biết. 


kỷ nhi bất nguyện, diệc vật thí w nhân. Quân tử chỉ đạo tứ; Khâu vị năng nhất yên. Sở cầu hồ 
tử đĩ sự phụ, vị năng dã. Sở cầu hồ thần dĩ sự quán, vị năng đã. Sở cầu hề đệ di sự huynh, vị năng 
dã. Sở cầu hà bằng hữu, tiên thì chi, vị năng đã. Dung đức chi hành, dung ngôn chi cẩn, hữu sở 
bất túc; bất cảm bất miễn; hữu dư, bất cảm tận. Ngôn có hành, hành cố ngón, quân tử hồ bất 
tháo tháo nhi?» # Б]; "GB E A. A Z ES EMEA KTIB B." §# Z: fX 
Маяа жж." gaa ft PD жой УШ É A tt 8 + D. A шщ 
A. н T #4 3E G8 GE Bü iB Q, шт D f AGB + УОН 
fH,H RAE E REFA # 4,3 BE GU o; PR R # иЕе. * 8È 
ШЕУ Т, ж SE {ТК F BB A je BE Z ck BE th BPO Z f1 
, MELZ I SP JE, TW FA b; ER, TRE. BE, ÍTMEE.# 
f MPO dá S Ш. 

Trung và Thứ đều chủ yếu lấy bụng ta suy ra bụng người, cho nên nói Trung cũng là ngụ ý Thứ 


^ 
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và ngược lại. «Lấy cái mà ta cầu ở con ta, đem ra phụng sự cha ta», v.v... đó chỉ là nói tới Trung. 
Đại Học nói dao Hiệt Củ và «điều gì mình ghét ở người trên thì chớ thi hành điều ấy cho người 
dui», v.v... dá chỉ là nói tới Thứ. Hợp hai khái niệm ấy lại, mới là dao Trung Thứ.- LAM chú: 
Chúng ta cần phân biệt từ ngữ, chữ Trung rh (trong Trung Dung rH Җ) khác với chữ Trung 9. 
(trong Trung Thứ 5 #5). Chữ Trung c được Chu Hi giảng ở dáu sách Trung Dung là: «Trinh 
Tù nói: Không thiên lệch bên này bay bên kia thì gọi là Trung; không dời đổi thì gọi là Dung.» 
(Tử Trình Tử viết: Bất thiên chí vị Trung; bất dịch chỉ vị Dung + #3 + El: ®ƒ§ Z šB rh 
UP 5 #8). Còn chữ Trung $ nguyên nghĩa là: chân thành, trung thành, tận tām; thành 
tâm, toàn tám toàn ў; thí dụ trong câu «Мун tính công việc cho người có hết lòng hay không?» 
(Vi nhân muu nhi bát trung hó? £3 A ZX ii T EF) [Luận Ngữ - Пос Nhi]. Cái $ nghĩa theo 
luân lý ấy về sau chuyển sang ý nghĩa chính trị là «trung quân» SË Ж (trung thành với vua). Từ 
đời Tán và Hán vé sau, Trung và Hiếu trở thành tiêu chuẩn đạo đức rất quan trọng trong xã hội 
phong kiến. Tuy nhiên, cử nhắm mắt trung thành với vua, đó gọi là «ngu trung» 3 $, mà ngay 
cả Khổng Tử và Mạnh Tử cũng chê. Khi Tử Cống nói với Khổng Tử rằng: «Quán Trọng kháng 
dáng gọi là nhân bởi vi khi công tử Củ bị Hoàn Công giết mà Quản Trọng là bẩy tôi của công tử 
Củ lại không chết theo, ấy vậy lại còn làm Té Tưởng theo giúp Té Hoàn Công nữa.» Khổng Tử 
trả 101: «Quán Trọng theo giúp Té Hoàn Công nên nghiệp bá, nhờ vậy mà thiên hạ từ loạn đổi 
запа trị. Nếu không có Quần Trọng thì chúng ta phải giác tóc và vắt vạt áo bên trái như giới man 
di. На vì tấm lòng trung quân nhỏ hẹp tám thường mà di treo cổ bên lach suối sao?» (Luận Ngữ 
- Hiến Vấn). Còn Mạnh Tử nói: «Vua xem bẩy tôi như tay chân thì bẩy tôi xem vua như tâm 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .509 


Tuy nhiên kết quả của sự hiểu biết ấy là một. Có người thi hành đạo ngũ 
luân rất tự nhiên; có người thi hành nó dễ dàng; có người phải có gắng 
lắm mới thi hành được. Tuy nhiên sự thành công của họ thi như nhau. 
Khổng Tử nói: Kẻ hiếu học thì gần đức trí. Kẻ cố gắng hành đạo thì gần 
đức nhân. Kẻ biết xấu hổ thì gần đức dũng. Biết ba cái ấy thì sẽ biết tu 
sửa bản thân. Biết tu thân thì sẽ biết quán lý con người. Biết quán lý con 
người thì sẽ biết trị thiên hạ và quốc gia.»” 


Đó cũng chính là học thuyết của Khổng Tử được phát huy thêm, 
khiến cho ngũ luân (năm mối quan hệ) trở thành Đạo phổ biến của thiên 
hạ, và khiến tam đức (trí, nhân, düng; tức là thành tựu của sự tu thân) trở 
thành Đức phổ biến của thiên hạ. Lấy tam đức mà thực hành ngũ luân, 
tức là có thể tu thân và trị người. 

Trên đây tôi lấy đoạn giữa của Trung Dung mà bình luận. Còn 
đoạn đầu và đoạn cuối của nó chính là sự thuyết minh có hệ thống về chủ 
nghĩa phản công lợi trong triết học Mạnh Tử kết hợp với khuynh hướng 
chủ nghĩa thần bí. Trung Dung nói: «Thiên mệnh (mệnh trời) gọi là Tính. 
Theo Tính gọi là Dao. Tu Đạo gọi là Giáo.»? 

Đại Раі Lễ Ký chép: «Cái được phân ra từ Dao goi là Mệnh. Cái 
thành hình ở mỗi một sự vật gọi là Tính. Cái biến hoá qua Âm Dương và 
phát ra thành hình goi là sinh. Cái biến hoá đến cùng tận goi là tử.»* 


phúc, vua xem bẩy tôi như chó ngựa thì bẩy tôi xem vua như người thường, vua xem bầy tõi nhu 
đất có thì bẩy tôi xem vua như kẻ thù.» (Ly Lâu - hạ). 

Trung Dung: «Thiên hạ chi đạt đạo ngũ; sở di hành chi giả tam. Viết: quân thần dã, phụ tử dã, 
phu phụ dà, côn đệ dà, bằng hữu chỉ giao dã; ngữ giả, thiên hạ chi đạt đạo dã. Trí, nhân, düng 
tam giả; thiên hạ chi đạt đức dã. Sở dĩ hành chi giả nhất đã. Hoặc sinh nhi tri chỉ; hoặc học nhi 
trí chỉ; hoặc khốn nhi tri chi. Cập kỳ tri chỉ nhất đã. Hoặc an nhi hành chỉ; hoặc lựì nhi hành chỉ; 
hoặc miễn cưỡng nhí hành chỉ. Cập kỳ thành công nhất dà. Tứ viết: Hiếu học cận h trí, Lac hành 
cận hô nhân. Tri sỉ cận hå đũng. Tri tư tam giả, tắc tri sd di tu thân. Trí sd di tu thân, tắc tri sở 
dĩ trị nhân. Tri sở di trị nhân, tắc tri sở di trị thiên hạ quốc gia hi» X F Z É 3$ T, PAA 
пе LEE # E tb, X f tt, % kë tb, RE an, BH Z X tü nó 
FZ ut. WLC BIK, K F Z АЯЦ (plc — b . s% 
+ m#n⁄ m OS m M Z; sQ m Z АНЕ. — ш. ЖШТ Z 
icm {7 < : BÀ # $4 thị fT Z RER — th. PA:R OR PO R. JJ 
FAF C. Bb XI E B = Ф. BJ Hl Pr A я m Ho KA 9, HU 
ALB АВ A MADARA PU И PL 6 X F RR. 

14 Ký (Trung Dung): «Thiên mệnh chí vị tính. Suất tính chi vị đạo. Tu dao chi vi giáo.» K б 
ORB WE. Жс 858, {ЕВ 2 BB #. : 

Đại раі Lễ Ký (Вап Mệnh); «Phân u Dao vị chỉ Mệnh. Hinh w nhất vị chí Tính. Hoá r Âm 
Dương, tượng hình nhỉ phát, vị chi sinh. Hoá cùng sổ tận vị chi tứ.» 55 ÿ2 3 58 Z fh. J 


j* — dB Z l‡.1{L W3 И ЖЕЕ Ж.Б Z 4.1L 83 E E GB Б АЛЕ 
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510. PHÙNG HỮU LAN 


Trung Dung gọi là Thiên (trời) thì Đại Đái Lễ Ký (Bản Mệnh) gọi 
là Đạo. «Cái được phân ra từ Đạo gọi là Mệnh. Cái thành hình ở mỗi 
một sự vật gọi là Tính.» Quan hệ giữa Thiên và Tính theo Nho gia tương 
đồng với quan hệ giữa Đạo và Đức theo Dao gia. (Xin xem lại tiết 4 
chương 8 và tiết 2 chương 10). Thiên chứa nguyên lý đạo đức của vũ trụ, 
còn Tính là cái mà Thiên «mệnh» (ban cho)” người; nói cách khác, tức 
Tính là cái mà người nhận lãnh được phân ra từ Thiên. Khổng Tử một 
mặt chú trọng sự biểu lộ chân thực của tính tình cá nhân; mặt khác, ông 
chủ trương phải lấy lễ tiết chế tình cám. Trung Dung một mặt cũng chủ 
trương «suất Tính» (noi theo Tính); một mặt lại chủ trương lấy «Giáo» 
(giáo hoá) để tu sửa Tính, Trung Dung nói: «Vui, giận, buồn, sướng PU 
phát lộ ra thì gọi là Trung; phát ra mà có chừng mực thì gọi là Hóa.»? 
Vui, giận, buồn, sướng đều là những tình cảm tự nhiên, tất phải phát lộ 
ra. Nhưng ta phải lấy «Giáo» (giáo hoá) để tu sửa chúng, để cho sự phát 
lộ ấy không thái quá cũng không bất cập, tức là có chừng mực. 


Triết học của Mặc gia khác với triết học của Nho gia. Nho g gia thì 
«làm cho ý nghĩa trở nên chính đáng mà không mưu lợi; làm rõ Đạo mà 
không kể công»” nhưng Mặc Tứ chuyên chú trọng lợi và công. (Xin xem 
tiết 4 chương 5). Theo Nho gia, người không kể đến công và lợi thì cho 
rằng ý nghĩa và giá trị của hành vi chúng ta nằm ngay ở tự thân hành vi 
ấy chứ không ở bên ngoài nó. Trung Dung úng hộ thái độ nhân sinh ấy 
bằng một căn cứ siêu hình: «Kinh Thi nói: “Mệnh Trời sâu kín và chẳng 
ngừng nghỉ!” Ý nói Trời sở dĩ như thế mới là Trời. [Kinh Thi lai nói:] 

"Ôi! Không hiển lộ! Đức của Văn Vương thuần.” Ý nói Văn Vương sở dĩ 
là Văn Vương vì đức của ngài thuần và chẳng ngừng nghi.»** 


75 Derk Bodde chú: Mënh ffs dùng như danh từ là số mệnh (fate), mệnh lệnh (decrce); nhưng 
ở đây dùng như động từ, nghĩa là «ban cho» (to confer). Có thể giải thích rằng «d mệnh của 
mót người là cái mà hắn nhận lãnh từ Trời; nói cách khác, nó là cái mà Trời ban cho hắn. 

95 rễ Ký (Trung Dung): «Hi, nộ, ai, lạc chi vị phát vị chi trung, phát nhi giai trúng tiết vị chỉ 

hòa» ELA, TX, 7 + W.B Z т. du iv cb Bp #8 2 ЛП. 

«Chính kỳ nghị bất muu kỳ lợi, minh kỳ dao bất kế ky công.» JE 3t 28 T š# T Xi, BB $t 

38 T а} Ey. LAM chú: Trong cổ văn, chữ nghị 3H dùng thông với chữ nghĩa 3Š (ý 

nghĩa; điều đúng đắn). Derk Bodde dịch: «The Confucians pursued what was right or appro- 

priate without consideration of any consequent benefit.» (Nho gia theo đuổi cái đúng hay thích 
dáng chứ không xét đến cái Ifi vé sau). 
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% Lë Ký (Trung Dung): «Thi vân: “Duy thiên chỉ mệnh ô mục bát dit " Cái viết: Thiên chi sở di 


vi Thiên đã: “Ô hô! bất biển! Văn Vương chỉ đức chỉ thuần. ” Cái viết: Văn Vương chi sở di vi 
Văn dã, thuần diéc bất di» d zz: MEX, TETE # Fl: £ Z FH LL E x 
t. # СЕЧЕ АЗА H:X E Z PUJ 5 XU, #h7R omg. 
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Trung Dung lại nói: «Cho nên bậc chí thành thì không ngừng nghỉ. 
Không ngừng nghỉ thì lâu dài. Lâu dài thì tự thể hiện. Tự thể hiện thì đi 
xa. Đi xa thì rộng và dày. Rộng dày thi cao minh. Rộng dày thì chó được 
mọi vật. Cao minh thì che chở được mọi vật. Đi xa thì thành tựu mọi vật. 
Rộng dày thì phối hợp với đất. Cao minh thì phối hợp với Trời. Đi xa 
không biên giới. Như vậy, không hiện ra mà sáng. Không hành động mà 
biến đổi. Vô vi mà thành tựu. Đạo của Trời đất có thể tóm lại một lời: 
Trời và đất cùng tạo ra vạn vật, sự sáng tạo ấy không thể đo lường nổi. 
Đạo của Trời đất thì rộng, dày, cao vời, sáng súa, đi xa, lâu dài.»* 


Trời (Thiên) hoạt động không ngừng, không vì riêng ai mà làm. 
Quân tứ lấy Trời làm phép tắc, cho nên cũng phái tự lực tự cường không 
ngừng nghỉ, không vì riêng ai mà làm. 

Ở trên tôi có nói trong triết học của Mạnh Tử có khuynh hướng chủ 
nghĩa thần bí. Trung Dung càng phát triển thêm khuynh hướng ấy, cho rằng 
«cái đạo hợp nhất trong và ngoài» (hợp nói ngoại chi dao S IS 91 Z 5D) 
là cảnh giới tối cao trong sự tu dưỡng của con người. Trong cánh giới ấy, 
tuy sự sống vẫn hoạt động và sự vật vẫn tiếp tục, nhưng không còn nữa sự 
phân biệt giữa trong với ngoài, giữa ta với người. Cái mà Trung Dung gọi 
là Thành 3 dường như ám chỉ cảnh giới đó. Trời (Thiên) vốn là Thành, vì 
Trời vốn không phân biệt trong với ngoài. Trung Dung nói: «Thành là đạo 
của Trời; đạt được Thành là dao của người. [...] Từ Thành mà trở nén Minh 
(sáng suốt) gọi là Tính; từ Minh mà trở nén Thành gọi là Giáo (giáo hoá). 
Нё Thành thì sẽ Minh, hé Minh thì sé Thành.»' 


Thành là đạo Trời và con người phải dùng đến «giáo» #W (giáo 
hoá) để «tự minh» Е HB (tự soi sáng, giác ngộ) và rồi đạt tới Thành. Vì 


° FÈ Ký (Trung Dung): «Cố chí thành vô tức. Bất tức tắc cửu; cửu tắc trưng; trưng tắc du viễn; 
du viễn tác bác hậu; bác hậu tắc cao minh. Bác һап, sở di tải vật dã; cao minh, sở di phú vật 
dà; du cửu, sd di thành vật dà. Bác hậu phối địa; cao minh phối thiên; du cửu vô cương. Như 
thử giả, bất hiện nhi chương; bất động nhi biến; vô vi nhi thành. Thiên dia chỉ đạo, khá nhất 
ngón nhi tán đã: kỳ vì vật bất nhị, tác kỳ sinh vật hát trắc. Thiên địa chi đạo bác dà, hậu dã, 
cao đã, minh dà, du dã, cửu dà.» Kk йж. 2° а Н) 4, Z BIET. ПЕ BỊ f за. 1 
xg R [B lý . €. ЛЯ, В) ã ВЭ. E ‚нт DD GE 15 th. BB ,ET DA W 1 К 
‚жик тше. BO Hom BH. BOCA 0E A.# ШШ ã. XU 
LS EE NES NU MPG PARURE EE RUE £ ТА. 
tø TH. X Hh Z ìM.l8 Ш.Ш, 0.88 t k ELA t. 

100 72 Ký (Trung Dung): «Thành giả, Thiên chí đạo dã, Thành chi giả, nhân chi dao dã. (...] Tự 
thành minh, vị chỉ tỉnh. Tự minh thành, vị chi giáo. Thành tắc minh hi. Minh, tắc thành hi» 3 
EREZZE- RZE, А Z YB tbị[...)H a 9, B8 Z TE. H BH S aB Z Ж 
. ЁН) BH 4. BH 8] 5 2. 


3M gh >> èR 


512. PHÙNG HỮU LAN 


thế nói Thành là đạo của người. Trung Dung nói: «Thành là khởi đầu và 
kết thúc của vạn vật. Không có Thành thì không có vạn vật. Do đó, quân 
tử xem Thành là quý. Thành không chỉ là hoàn thiện bản thân, mà còn 
phải hoàn thiện vạn vật. Hoàn thiện bắn thân là nhân ái; hoàn thiện vạn 
vật là trí. Nhân và trí là hai đức của Tính. Có hai đức ã ấy tức là hợp nhất 
ngoài và trong. Cho nên quân tử luôn thi hành đúng nghi thức.»!°! 


Trung Dung xem «hoàn thiện bán thân và vạn vật» là «đạo hợp nhất 
ngoài và nec giống nhu Schopenhauer nói «sự nghiệp nhân ái» (ái chi 
sự nghiệp Af Z $ Ж) vượt trên «nguyên lý cá tính» (principium 
individutionis). Thành là đức của Tính. Giáo không thể lấy bất cứ gì ở bên 
- ngoài để thêm vào Tính, mà nó chỉ trợ giúp Tính phát triển trọn vẹn thôi. 
Trung Dung nói: «Trong thiên hạ, hễ ai chí thành thì mới có thể phát triển 
cùng tận Tính của mình. Phát triển cùng tận Tính của mình thì mới có thể 
phát triển cùng tận Tính của người. Phát triển cùng tận Tính của người thì 
mới có thể phát triển cùng tận Tính của mọi vật. Phát triển cùng tận Tính 
của mọi vật thì mới có thể trợ giúp sự hoá dục của Trời đất. Có thể trợ 
giúp sự hoá dục của Trời đất thì có thể phối hợp với Trời йат»! 


Cái Tính của người và vật đều là một phần của Trời, nên ai có thể 
phát triển cùng tận Tính của mình thì sẽ có thể phát triển cùng tận Tính 
của mọi người và mọi vật. Người chí thành là người không còn phân biệt 
ngoài với trong, không còn thấy người với ta, tức là đạt cảnh giới ta với 
vạn vật là một thể. Đã hoà làm một thể với vạn vật tức là có thể trợ 
giúp sự hoá dục của Trời đất và phối hợp với Trời đất. Hạng người như 
thế có đức cửa thánh nhân, nếu ngồi ở địa vị thiên tử át sẽ có thể «nghị 
luận về lễ, lập ra các định chế, khảo sát văn chương» (nghị lễ, chế độ, 
khảo văn) được. 


Trung Dung nói: «Cho nén đạo của quân tử [ó Cương vi cai tri] gốc 
ở bản thân rồi thể hiện nơi thứ dân. Xét các định chế của Tam Vương 
(Vũ, Thang, Văn) thì thấy các định chế của mình không sai lầm. Sự kiến 


10! 14 Ký (Trung Dung): «Thành giả, vật chỉ chung thủy, bất thành vô vật. Thị cố quân tử thành 
chi vi quý. Thành giá, phi tự thành kỷ nhi di dã, sở di thành vật dà. Thành kỷ, nhân đã; thành 
vật, trí dã; tính chi đức đã, hợp ngoại nội chi đạo dà. Cố thi thó chỉ nghi đã.» gk x5, 17 Z 
KR E. 4 ð BE 0. MC B f RD Z BAREJA C, Hj E SG. JA nig 
Up. n (LO dL ĐI 7 ШЕ od 0â JR P Z B ШИ B dS 2 т. 

* Lễ Ký (Trung Dung): «Duy thiên hạ chí thành vi năng tận kỳ tính. Năng tận kỳ tính tắc năng 
tận nhân chỉ tính. Năng tận nhân chỉ tính, tắc năng tận vật chỉ tính. Năng tận vật chỉ tính, tắc 
khả di tán Thiên địa chí hóa duc. Khả di tán Thiên địa chỉ hóa đục, tắc khả di di? Thiên địa 
tham hi» ME R F ® d Ë Bë dt E †E. BE НИ, 8E # A Z ft. 8E # 
A Z Í , RAE R f9 OPE. 8E # f2 Z 1#, RỊ mJ LÍ ## Z Bb Z IK ?Z. ñƒ bị 
т=н. HJ “J l1 BL X há. 
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lập các định chế ấy không trái ngược với Trời đất. Trước quỷ thần, mình 
không có gì nghi ngại. Dù thánh nhân của trăm đời sau cũng không ngờ 
vực mình. Trước quy thần, mình không có gì nghi ngại: đó là mình biết 
Trời. Dù thánh nhân của trăm đời sau cũng không ngờ vực mình: đó là 
mình biết người. Cho nên, cử động của quân tử trở thành gương đạo đức 
cho muôn đời, sự thi hành trở thành khuôn phép cho muôn đời, lời nói trở 
thành quy tắc cho muôn đời. Người ở xa hoài mong; kẻ ở gần không chán 
ghét. Kinh Thi nói: “Ở đây không ai ghét, ở kia không ai đố ky; ngày 
đêm luôn như thế, thì mãi mãi được tiếng khen.” Nếu quân tử không cư 
xử được nhu thế, làm sao sớm được thiên ha khen?» * 


Khi bậc quân tử như thế ngôi trên ngai vàng, hẳn sẽ trị thiên hạ 
bằng ảnh hưởng của mình. Trong tình hình đó, thế giới sẽ: «Уап vật nuôi 
dưỡng nhau mà không làm hại nhau. Mọi nguyên tắc cùng thi hành mà 
không trái ngược nhau. Đức nhỏ như sông cháy. Đức lớn đôn hậu biển 
hoá. Trời đất do đó mà lớn lao váy.»'* 


Cứ theo đó thì thấy phần lớn của Trung Dung là tư tưởng Mạnh Tử, 
còn phần lớn của Đại Học là tư tưởng Tuân Tử. Hai thiên Trung Dung và 
Đại Học có thế lực rất lớn trong triết học Trung Quốc. Và chẳng phải 
ngẫu nhiên mà trong thời Chiến Quốc hai thiên à ấy đại biểu cho hai phái 
lớn của Nho gia do Mạnh Tứ và Tuân Tử dẫn đầu. 


9. Lễ мап 


Triết học của Nho gia về sau hơi bị ảnh hướng triết học của Đạo 
gia. (Tuân Tử chịu ảnh hưởng của Đạo gia. Xin xem lại tiết 5 của chương 


€ pj Kj (Trung Dungi: «Cố quân tử chi đạo, bản chư thần, trưng chư thứ dán; khảo chư tam 
vương, nhi bất máu; kiến chư thiên địa nhi bất bội; chất chư quy thần, nhi vô nghi, Bách thế 
di si Thánh nhân nhi bất hoặc. Chất chư quỷ thần nhỉ vô nghi: trì Thiên dã. Bách thế dĩ sĩ 
Thánh nhân nhỉ bất hoặc: tri nhân dà. Thị cố quán tử động nhi thế ví thiên hạ đạo; hành nhỉ 
thế vi thiên hạ pháp; ngôn nhi thế vi thiên hạ tắc. Viễn chi tắc hữu vong; cận chi tắc bất yếm. 
Thi viết: “Tai bi vô à; tại thử vô đổ; thứ cơ túc da, di vinh chung dự, " Quân tử vị hữu bất nhw 
thử, nhi tao hữu dự w thiên hạ giả dà.» A B f Z B. 28 9, ПЕ đế ПЕ. d — 
+ Hi Ж £8. HeGECK ibm Ti. A В ÂM it SUO ## 5É. HOA EAn o Y 
ваю, жш. {т A RU T8, MU À 46 UE MC f Bh 
dj t HS ХТА, (omg FS K RoHS of € FA TH. m Z BJ 8 % H 
cOSB[ £ BF. 2 L1 om à #t#.ứ£ JL fe Bj ШОЛАК.) k (Oe. Book 
di T hn ko.) E 8 6 T X F 8 tb 

Lễ Ký (Trung Dung): «Уап vật tinh dục nhi bất tương hại. Dao tinh hành nhi bát tương bối. 
Tiểu đức xuyên lưu; đại đức đên hóa. Thử thiên địa chỉ sở vi đại dà.» # 42746 Fš ün d 1 
ж жй етт лал. K FB SE CL DER hh Z gn X8 A Ш. 
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12). Triết học về xã hội chính trị của một số Nho gia bị ảnh hưởng của 
Đạo gia, diéu này có thể thấy ở đoạn đầu của thiên Lễ Vận trong Tiểu 
Đái Lễ Ký: «Khổng Tử nói: Tuy vẫn hằng mong, nhưng Khâu này vẫn 
chưa thấy Đại Đạo thí hành cùng những bậc anh tài thời Tam Đại. Hễ 
Đại Đạo mà thí hành thì thiên hạ công bình. Người hiển và người tài 
năng được chọn. Lòng thành tín được xem trọng, tình thân ái được vun 
đắp. Cho nên người ta trọng cha mẹ người cũng như cha mẹ mình, quý 
соп người cũng như con mình, khiến người già được tốt đẹp mãn đời, trai 
tráng có chỗ dùng, trẻ nhỏ có chỗ dựa để khôn lớn. Những ké đơn chiếc 
(không vợ, không con, không chóng), cô nhi, tàn tật đều được nuôi dưỡng. 
Trai có chức phận, nữ có chồng. Ho ghét của ná bị ném dày đường, nén 
thu gom, nhưng không phải cất trữ cho riêng mình. Họ ghét năng lực 
không được thi thố, nên hành động, nhưng không hành động cho riêng 
mình, Cho nên mưu kế không dấy lên, trộm cắp và loạn tặc không hoành 
hành, cửa nẻo không cần đóng. Dó goi là đại đồng. Nay Đại Đạo đã ẩn, 
thiên hạ bị phân thành từng gia đình riêng lẻ. Ai nấy chỉ kính cha mẹ 
mình, chỉ thương con cái mình, tích luy của ná và thi thé năng lực để tư 
lợi. Đại nhân xem việc phân ra thành gia đình là lễ; xem thành quách 
mương hào là an toàn kiên cố, Lễ nghĩa dược xem là kỷ cương để vua tôi 
chính đáng, để cha con tận tâm, để anh em thương yêu, để vợ chồng hoà 
thuận. để lập các chế độ, để lập ruộng vườn làng xóm. Vì mưu kế được 
dùng mà binh dao nổi lên. Vũ, Thang, Văn, Vũ, Thành Vương, Chu Công, 
do đó mà được tuyển chọn. Sáu bậc quân tử ấy đều chưa từng bất cẩn 
việc lễ, nên thi hành được nghĩa, thể hiện được thành tín, nêu ra lỗi lầm, 
làm gương nhân ái, giáng giải từ nhượng, cho dân thấy đạo đức thông 
thường. Bất cứ nhà cai trị nào không theo Đạo ấy thì sẽ bị Кё có quyền 
thế trừ khử, và dân chúng xem họ là tai ương. Thời đại ấy được gọi là 
tiểu khang (an lành nhỏ).»!9% 


ШЕ 


Lễ Ký (Lễ Yận): «Khổng Tử viết: Đại Đạo chi hành đã, đữ tam đại chi anh, Kháu vị chỉ đãi dã, 
nhí hữu chí yên. Đại Đạo chí hành dã, thiên hạ vi công, tuyển hiển dữ năng, giảng tín tu mục. 
Cố nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử, sử láo hữu sở chung, trắng hữu sở dụng, ấu hữu 
sở trưởng, Căng quả có độc phế tật giả, giai hữu sử đường. Nam hữu phán, nữ hữu quy. Hoá 
Ó kỳ khí w địa dã, bất tất tàng u ky. Lực ð kỳ bất xuất u thân dà, bất tất vi kỷ. Thi có mưu bc 
nhí bát hung, dao thiết loạn tặc nhi bất tác. Có ngoại hộ nhi bất bế, thị vị đại đồng. Kim Đại 
Đạo ký ẩn, thiên hạ vi gia. Các thân kỳ thân, các tử kỳ tử hoá lực vi kỷ. Đại nhân thế cập dĩ vi 
lễ, thành quách câu trì dĩ vi cố, Lễ nghĩa di vi kỷ, di chính quân thần, đĩ đốc phụ tử, đĩ mục 
huynh đệ, di hoà phu phụ, dt thiết chế độ, di lập điển lý, dĩ hiển dũng tri, di công vi kỷ. Có muu 
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Đấy là một xã hội chính trị mà một số Nho gia hết sức dé xướng, 
gọi là «tiểu khang» (an lành nhỏ), mà bên trên nó còn có nền đại đồng 
thịnh trị. Ý tưởng này chỉ là vay mượn triết học xã hội chính trị trong học 
thuyết của Đạo gia. Các Nho gia gần đây rất tôn sùng cái triết học xã 
hội chính trị mới mẻ này. 


dung thị tác nhi bình do thử khởi. Vũ, Thang, Văn, Vũ, Thành Vương, Chu Công, do thử kỳ 
tuyển đã. Thử lục quân tử giả, vị hữu bất cán ư lễ giá dà, dĩ trứ kỳ nghĩa, di khảo kỳ tín, trú hữu 
quá, hình nhân giảng nhượng, thị dân hữu thường. Như hữu bất do thú già, tại thể giá khứ, 
chúng di vi ương, thị vi tiểu khang.» JL + F1 Xi Z (TE  = ft 2 X. H 8 Z 
ae, MA5 KELTE. X F F; Ш.Ж E ES BE Ld (e 19 Hệ CÁ + 
[E RS СНЕ ИИ GEN MUERE HEMD 
l§ #% & # tí H W.H 8 2. jH MU. SE RO SE W` HhỨ. TV ME DEVE 
# HO OB f^ Ew, T e ES (CÓ. 6€ SE PB tị 4 8, А 84 m; 4 PE Lx Pk 
E ti [В.Е Ade. AK BB B.K Fñ§%.4ØW II. m f H ý 5ñ 
HBÉEOGO.XAWEAÀLEBIS un Mon AE 18 3S DA FS 0 JA Im ® LEA 
HE +. LI QË th Б, ТЕ ИУ # tị F.L, А: E ,J УИ 
a.d 9 > >e T Bh ft Ë. acc cac tH He Ho 0. 
x 8# A. жата 8 b o. DL S T bU S E fni * fus o ak 
Ë. RE 5 # h 8 + HH gb dire 9 EIE FS PR EA jJ. R. 
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CHƯƠNG 15 


VŨ TRỤ LUẬN TRONG DỊCH TRUYỆN 
VÀ SÁCH HOÀI NAM HỒNG LIỆT 


1. Khởi nguyên của Chu Dịch 
và tác діа của Dịch Truyện 
Tương truyền Bát quái do Phục Ні {# # vẽ. Còn 64 qué thì Vương 

Bật E #8 (226-249) cho là của Phục Hi, nhưng Tư Mã Thiên ñ] E Ж 
(145-86 TCN) cho là của Văn Vương. Về quái từ và hào từ, Tư Mã Thiên 
cho là của Văn Vương, nhưng Mã Dung F5 Bit (79-166) bảo quái từ là 
của Văn Vương còn hào từ của Chu Công. Còn Tháp Duc + Ж tương 
truyền do Khổng Tử sáng tác. 


Những thuyết trên đây không có căn cứ. Đời Thương (17662-11232) 
không có Bát quái. Dân đời Thương chỉ có bói giáp cốt (bốc |), chưa có 
bói có thí (phê ZZ). Phép bói có thi do đời Chu chế tác để thay thế hoặc bổ 
sung cho cho bói giáp cốt. Quái và hào cũng tương tự như các triệu yk 
(các vết nứt hiện ra khi mai rùa được hơ lửa) trong bói rùa (quy bốc 
$h). Quái từ và hào từ cũng tương tự như các trứu từ & Br ' trong bói 
rùa. Trứu từ (hay bốc từ | @#, chiêm từ ¿l Ë) là lời giải đoán căn cứ các 
triệu (vết nit) trong bói rùa. Các lời giải bói (chiêm từ) có khi là tân tạo, 
có khi dựa vào lời cũ. Nếu có những việc bói mà triệu giống như cũ thì 
dùng lời đoán cũ. Nếu có triệu mới, khác với các triệu cü, thì phái đặt ra 
lời giải đoán mới. Triệu vốn là vết nứt tự nhiên trên mai rùa bị hơ lửa. 
Những vết nứt trên quy giáp sau khi ha nóng có rất nhiều và khó giải 
đoán. Những lời giải đoán của những lần bói trước thì có rất nhiều và khó 
nhớ. Khi phép bói có thi hưng thịnh, nó giải quyết được sự khó khăn này. 
Những hào âm hào dương (bắt nguồn từ những vết nứt trên giáp cốt) của 

l LAM chú: Chữ có các âm; dao (điêu) [yáo], do [yóu], trứu [zhóu]. Với âm tri£u, nó nghĩa là 
“rút га” (trừu ‡f#›, tức là căn cứ vết nứt mà rút ra lời giải đoán, Tru từ tức là bóc từ Б 
‚ (Xem: Sử Đông $ W, Giản mình Cổ Hán ngữ Tử điển HR HH ch ï§ ЗЕ 55] tị, Vân Nam 
Nhân Dân xuất bản xã, 1999, tr.562; và xem Từ Hải, mục từ ££). Derk Bodde dịch iru từ (hay 
bốc từ Б, chiêm từ h BE) là prognostication. 
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T Үн, ИРА 
Phục Hi và Nữ Oa 


các quẻ Dịch thì có số lượng nhất định. Mỗi hào gắn 
liền với số hào từ nhất định. Khi bói cỏ thi, gặp quẻ 
nào, hào nào tức thì có thể noi theo quái từ và hào 
từ để suy luận. So với phép bói rùa (quy bốc), bói có 
thi dé dàng hơn.? Cái tên Chu Dich (Di) [5] £j có lẽ 
khởi xuất từ đây. Nó được người đời Chu ché tác, 
nên có chữ Chu, và dụng pháp dễ dàng nên mới mang 
thêm chữ Di £j (giản di). Chu Di: phép bói gián di 
đời Chu. 

Dịch vốn dùng phép bói cỏ thi, nhưng về sau 
tuy không dùng cỏ thi mà người ta vẫn dẫn dụng 
quái từ và hào từ để làm căn cứ cho lập thuyết của 
mình. 

Tả Truyện, Tuyên Công #ï 7x năm 12 (tức 
năm 597 TCN), chép: «Quân đội của nước Tấn đi 
cứu nước Trịnh. [...] Trệ Tử $ f thống lĩnh một 
phần trung quân vượt qua sông Hoàng Hà. Tri Trang 
Tử ПЕ -# nói: “Binh quân kỳ này át phải chết. 
[Bói vì đã bói được] qué Sư Bip, biến ra qué Lâm 
nói rằng: ‘Su xuất dt luật; phủ tang, hung." Їй 
H БАЕ ЖОШ (Quân đội phái có kỷ luật; nếu 
không tốt, thì xấu).” Chấp hành kỷ luật thì kết quả 
tốt. Nếu không, thì xấu. Quân đông mà phân tán 
mỏng thì yếu, khác gì ngăn sông làm đầm. Nay kỷ 
luật mạnh ai nấy đổi. Cho nên mới nói «luật không 
tốt» (luật phủ tang {# Z Ji). Luật như dòng cháy 


tràn đầy nay bị cạn kiệt, không thể trôi chẩy được. Vì thế mà nói gặp 
điều hung ác. Không hành động gọi là lâm lj. Có tướng soái nhung 
không tuân theo, đó là hành động thiếu sót lớn. Đây là trường hợp của 
Trệ Tử. Nếu gặp quân địch, ắt phải đại bại. Trệ Tử phải chịu trách 
nhiệm. Cho dù Trệ Tử có thoát thân trở về cũng không tránh được tai 


hoa lớn.» 


Trong Tả Truyện, Tương Công F 4y năm 28 (tức năm 545 TCN), 
Tử Triển 3 8 nói: «Vua nước Sở sắp chết. Ông ta không tu sửa đạo đức 


2 


Từ đầu đoạn văn – «Đời Thương không có bát quái...» — cho đến đây là ý tưởng của Từ Vĩnh Lương 


1$ ж #2 trong bài Dịch quái hệ từ đích thời đại cập kỳ tác giả 5 ‡\ S §‡ W F {К ЖОН. 
(Е Ф, in trong tập Cổ Sử Biện, Ш, phán 1. 


з Tả Truyện 7z (8i , quyển 11. 
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trong việc cai trị, lại còn tham lam mù quáng dòm dó chư hầu. Ông ta sẽ 
sống lâu để thoả nguyện chăng? Quẻ Phục f& biến thành qué Di B8 nói: 
"Mê phuc, hung.” 3š (& |X| (Trở vé trên mé lộ, điểm hung.) Lời này 
chẳng ứng vào vua Sở sao? Ông ta muốn trở lại ý nguyện ban đầu nhưng 
lại vất bỏ những điều cơ bán. Không có chỗ để trở về, nên gọi là «mê 
phục». Đó chẳng phải là điểm chẳng lành sao?»* 


Khống Tử cũng dùng Kinh Dịch theo cách đó khi ông viện dẫn và 
khai triển ý nghĩa của hào từ của hào cửu tam trong quẻ Hằng †ñ.° Tuân 
Tử cũng thường viện dẫn ý nghĩa của hào từ và quái từ để làm căn cứ cho 
lập thuyết của mình (xem thiên Phi Tướng ЗЕ ffi và thiên Dai Lược K 
Bë trong sách Tuân Tứ). Những trường hợp này cho thấy về sau Kinh 
Dịch không còn được sử dụng đơn thuần như môt sách bói nữa, mà là 
một quyển sách ẩn tàng nhiều ý nghĩa rộng lớn hơn. Dịch Truyện không 
phải do một người làm ra. Có lẽ nó được nhiều người biên soạn. Khi sử dụng 
Kinh Dịch , họ viết thêm ý kiến của mình vào để phát triển Kinh Dịch thành 
một quyển sách triết có hệ thống. 


Thập Duc -Ƒ & không phải là sáng tác của Khổng Tử, điều này các 
học giả xưa và nay đã giải thích rõ.° Chương Nho Lâm Truyện ££ ££ (i 
trong Tiền Hán Thu Bfj 38 $ chép: "Suót giai đoạn cấm học vấn của đời 
Tần (tức việc đốt sách và chôn Nho sĩ — phán thư khanh Nho Жл - 
пат 213 TCN), Kinh Dich là quyển sách duy nhất không bi cám vì được 
xem là một sách bói (bốc phê chi thư |^ 2 Z #8). Cho nên việc truyền 
day Kinh Dich tiến triển không ngừng. Khi đời Hán khởi lên (năm 206 
TCN), Điền Hà [T] fà] từ Té Điền #£[T† di cư đến Đỗ Lăng ЖЕ, được goi 
là Đỗ Điền Sinh ЖЕ Е. Điển Hà day Kinh Dịch cho Vương Đồng = [n] 


í Tả Truyện Ж (8, quyển 18. 

Vë Kinh Dịch , Khổng Tử bảo: «Người phương Nam nói: “Người không hên tâm thì không 
thể làm thầy cúng, thầy thuốc được.” Đúng vậy. Kinh Dich , qué Hằng [hào cửu tam| nói: 
“Người không bën đức thì thường bị hổ then.” Câu đó ý nói người không bên tâm thì chứ 
xem bói mà chỉ.» (Luận Ngữ ias , Tử Lộ F 28-22.) Chỗ này chứng tỏ khi giảng Kinh 
Dich , Khổng Tử đã chú trong ý nghĩa hào từ chứ không chú trọng bói toán, 

Trong các sách như: Dịch Đồng Tử Vấn £y S F f của Âu Dương Tu Ek Ë 15 (1017-1072), 
Chu Tứ Khảo Tín Lục К 3Š (5 # của Thôi Đông Bích #& A 8 (1740-1816), các bài viết 
của Giáo sư Cố Hiệt Cương Й 38 WI và bài Día vị của Khổng Tử trong lịch sử Trung Quốc 
(Khổng Từ tại Trung Quốc lich sử trung chỉ địa vị JL F ТЕ th B] FE sP th Z НЬ Í) của 
tôi in trong tuyển tập Cổ Sử Biện ту £ fa , quyển 2. 
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(tự là Vương Trung Е H) ở đất Đông Vü R R,’ Chu Vương Tôn A] + 
f£ và Định Khoan J Æ ở Lac Dương ў lỗ. và Phục Sinh RE Е ở Té. 
Bốn người này đều viết mấy thiên Dịch Truyện.” 


"Chúng ta không cách nào biết được mấy thiên Dịch Truyện mà 
Vương Đồng, Chu Vương Tôn, Đinh Khoan, Phục Sinh đã viết có nằm 
trong phần Thập Dực hiện hành hay không. Nhưng dù sao đi nữa, Thập 
Dực hiện hành có lẽ tương tự và cùng thời với mấy thiên Dịch Truyện 
mà bọn Vương Đồng sáng tác. 


2. Bát quái và Âm Dương 


Người đời Chu tạo ra Bát quái, lại còn kết hợp chúng thành 64 quẻ 
nữa, để phóng theo quy triệu f ЈЕ (vết nứt trên mai rùa khi bói). Ban 
đầu chưa hẳn Bát quái đã có ý nghĩa gì. Vë sau người ta mới diễn giải 
thêm vào để Bát quái có thể tượng trưng cho sự vật. 

Thuyết Quái chép: «Càn là trời, nên gọi là cha. Khôn là đất, nên 
gọi là mẹ. Chấn là con trai, do hào dưới chót là hào Dương nên gọi là 
trưởng nam. Tốn là con gái, do hào dưới chót là hào Âm nên gọi là 
trưởng nữ. Khẩm là con trai, do hào giữa là hào Dương nên gọi là trung 
nam. Ly là con gái, do hào giữa là hào Âm nên gọi là trung nữ. Cấn là 
con trai, do hào trên cùng là hào Dương nên gọi là thiếu nam. Đoài là 
con gái, do hào trên cùng là hào Âm nên gọi là thiếu nữ. Càn là trời, 
tròn, vua, cha. Khôn là đất, mẹ. [...] Chấn là s&m. [...] Tón là gỗ, gió. [...] 
Khám là nước, mặt tráng. {...] Ly là lửa, mặt trời. [...] Cấn là núi. [...] 
Doài là ao đầm.» 

Trong Thập Duc, có ba thiên Thuyết Quái z& þh, Tự Quái JF £h, 
Tạp Quái #Ë £| là ra đời trễ nhất. Nhung theo Tá Truyện và Quốc Ngữ thì 
vào thời Xuân Thu người ta đã nói Сап là trời, Khón là đất, Tốn là gió," 


T 


LAM chú: Đông Vũ nay là Chư Thành šË #& tỉnh Sơn Đông ||] $. Chỗ này Derk Bodde dich 
nhầm là: <... Dién Hà dạy Kinh Dich cho Vương Đồng F [ñ] và con ông ta là Vương Trung 
IEH ở đất Đông Уй 97 р...» (Wang T'ung and his son, Chung, of Tung-wu, to whom he 
[T'ien Hol gave [the 1]...) Ky thuc, Điền Hà day Kinh Dịch cho Vương Đồng. Vương Đồng tự 
là Tử Trung (hay Tử Trọng) không phải như Derk Bodde hiểu là «con của ông ta tên là 
Trung». Theo lời chú của Nhan Sư Cổ Afp ;h trong thiên Trọng Ni Đệ Tử Liệt Truyện fb 
Fg pF 7119 của Sử Ký, Điển На day Kinh Dich cho bốn người: Vương Đồng, Chu Vuang 
Tôn, Đỉnh Khoan, Phục Sinh. Bốn người này đều viết Dịch Truyện. Tử Trung là tên tự của 
Vương Đồng. «Trung» đọc là «Trọng». (Điển Sinh thụ Vương Đồng, Chu Vương Tôn, Dinh 
Khoan, Phục Sinh, tứ nhân, nhí tứ nhân giai trit “Dịch Truyen" dã. Tử Trung, Vương Đồng tự 
dã. «Trung» độc viết «Trong» ЁН 4: #9 ER, HER TA, ЕЕ ЧА, ma 
Лажа 0. + rh Z [J tu. FRA). 

Xem Tả Truyện 7r (8, Trang Công dt 2} năm 22 (tức năm 672 TCN}. 
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Ly là hoá, Cấn là núi,” Chấn là sấm, Khám là nuc; và đã xem Chấn là 
trưởng nam, Khôn là me." Có thể thấy những gì Thuyết Quái nói cũng chỉ 
là lời lẽ người xưa được sắp xếp lại cho hoàn chỉnh thôi. Mội khi Bát quái 
đã được gán cho các ý nghĩa như thế rồi, thì vũ trụ luận trong Kinh Dịch 
cũng được viết ra. Vũ trụ luận này lấy nguồn gốc của sinh mệnh cá nhân 
mà làm căn cứ để suy ra nguồn góc сйа moi su vát khác. 


Hệ Từ 32 gf chép: «Trời đất (hai khí Âm Dương] giao cám, van 
vật hoá thuần hậu, nam nữ giao cấu, van vật hoá sinh.» (Thiên địa nhân 
huán, vạn vật hoá thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hoá sinh Ж Hb $8] $58 


# $ IV B B Zc 388 385 28 9 1L 4). 


Nam nữ giao cấu mà sinh ra con người, cho nên suy ngược ra thì vũ 
trụ cũng có hai nguyên lý. Nguyên lý có nam tính là Dương, qué của nó là 
Сап. Nguyên lý có nữ tính là Âm, quẻ của nó là Khôn. Trời đất là đại biểu 
của hai nguyên lý này. Сап = và Khôn šš giao cấu nhau mà biến ra các 
quái: Khôn == lấy được hào dưới của Сап = nên sinh ra qué Chấn zz, là 
trưởng nam, đại biểu cho sấm. Khôn lấy được hào giữa của Càn nên sinh ra 
qué Khám ==, là trung nam, đại biểu cho nước. Khôn lấy được hào trên 
của Сап nên sinh ra qué Cấn zz là thiếu nam, đại biểu cho núi. Сап lấy 
được hào dưới của Khôn nên sinh ra qué Tốn zz, là trưởng nữ, đại biểu cho 
gió. Càn lấy được hào giữa của Khôn nên sinh ra qué Ly ==, là trung nữ, 
đại biểu cho lửa. Сап lấy được hào trên của Khôn nên sinh ra quẻ Đoài = 
là thiếu nữ, đại biểu cho ao đầm. 


Tóm lại, lớn nhất trong vũ trụ là trời đất. Cái ở trên trời khiến 
người ta chú ý nhiều nhất là mặt trời, mặt trăng, gió, sấm. Cái dưới đất 
khiến người ta chú ý nhiều nhất là núi, ao đầm, Cái con người cần dùng 
nhất là nước và lửa. Người xưa lấy các thứ ấy làm căn bản của vũ trụ, 
rồi lấy Bát quái mà phối hợp với chúng, rôi dựa theo quan hé cha me và 
con cái của loài người mà suy ra sự quan hệ của các thứ а ấy. 


Những thứ mà Bát quái đại biểu trở thành căn bán của vũ trụ luận. 
Hình như trước đời Tần, thuyết Bái quái và thuyết Ngũ hành là hai hệ 
thống độc lập. Bấy giờ người giảng Ngũ hành không giảng Bát quái, 
người giảng Bát quái không giáng Ngũ hành. Đến đời Hán, hai thuyết ấy 
mới hỗn hợp. Người đời Hán gọi bọn Trâu Diễn $ {т là Âm Dương gia. 


° Xem Tả Truyện 3: 49, Chiêu Công IZ 2` năm 15 (tức năm 537 TCN). 
1 Xem Quốc Ngữ Е 5, Tấn Ngữ 215. 
US Xem Quốc Ngữ [E] 38 , Tấn Ngữ 228. 
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RE. == 
ашо мер ENTER 
Phục Hi Bát Quới Văn Vương Bát Quái 


Thật ra, Âm Đương được nói đến trong hệ thống của thuyết Bát quái, còn 
bọn Trâu Diễn thì không hé nói đến Bát quái. 

Ngày xưa đã có người dùng thuyết Âm Dương để giải thích những 
hiện tượng trong vũ trụ. Về sau Đạo gia cũng thường nói đến Âm Dương. 
Thí dụ: 

- Chương 42 của Dao Đức Kinh chép: «Dao sinh một, một sinh hai, 
hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Vạn vật công Âm ôm Dương. Hai khí [Ат 
Dương] giao nhau mà sinh hoà,» (Đạo sinh nhất, Nhất sinh nhị, Nhị sinh 
tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ Âm nhi bão Dương, xung khí di vi 
hòa. iñ ^E —,— E `, 7: =,= + M. 7 6 [2 II f8 s 
Sp SR DÀ BS Ж). 

— Là Thị Xuân Thu chép: «Thái Nhất sinh Lưỡng nghi, Lung nghi 
sinh Âm Dương.» CK — 4: Bj f , FR (š 1: Ë 032). 

~ Thiên Lễ Vận trong Lë Ký chép: «Lễ góc ở Thái Nhất, phán ra 
thành trời đất, chuyển mà thành Âm Dương.» (Lễ tất bản ư Thái Nhất, 
phân nhi vi thiên địa, chuyển nhi vi Âm Dương 18 J^ ЖЕ} Ж —, ЖП 
Ë X Hb , 88 m ES е). 

— Hệ Tit chép: «Dich có Thái Cực. Thái Cực sinh ra Lưỡng nghi. 
Lưỡng nghi sinh Tứ tượng. Tứ tượng sinh Bát quái.» và: «Một Âm và 
một Dương tạo thành cái gọi là Đạo. Cái nối tiếp nó thì thiện. Cái tạo 
thành từ nó là tính. Người nhân thấy nó và cho là nhân, người trí thấy nó 
và cho là trí. Trăm họ dùng hằng ngày mà không biết. Cho nên đạo quân 
tử ít người biết vậy. Đạo ấy hiện rõ ở đức nhân, ẩn tàng ở tác dụng. Đạo 
cổ động van vật nhưng không lo lắng nhu thánh nhân, cho nên cái đức 
của nó cực thịnh, sự nghiệp của nó rất lớn. Nó to lớn bao trùm tất cá, nên 
nói sự nghiệp nó lớn. Nó biến hoá ngày một mới nên nói đức của nó 
thịnh. Âm Dương sinh hoá mãi gọi là dịch.» 
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— Đạo Đức Kinh nói «một sinh hai» thì hai chỉ trời đất. Là Thị Xuân 
Thu nói Lưỡng nghi, cũng là chỉ trời đất. Tuy nhiên, trong Hệ Từ, Lưỡng 
nghỉ có lẽ là Âm Dương, minh chứng qua câu «Một Âm và một Dương tạo 
thành cái goi là Đạo» (Nhất Âm nhất Dương chi vị Dao. —[2 — [5 Z 39 
20). Tiêu Tuần Ж{ (1763-1820) nói: «Một Âm một Dương tạo thành cái 
gọi là Đạo. Cái được tách ra khỏi Đạo gọi là mệnh. Cái thể hiện ở mỗi cá 
nhân gọi là tính. Phân chia sự thống nhất của Đạo để thành tính của cá 
nhân. Hợp tính của vạn vật lại để thành cái Đạo nhất quán. Một Âm một 
Dương vì thế mà khiến cho Đạo vô cùng.»'? 

Ở đây, mối quan hệ giữa cái gọi là 
Đạo với tính giống hệt như mối quan hệ 
giữa cái mà Đạo gia gọi là Đạo và Đức. 
Đạo là nguyên lý sinh ra toàn thể vạn vật, 
mà tính con người và sự vật là một phần 
do Đạo phân ra. Những gì do Đạo sinh ra 
đều tốt, nên Dịch nói «Cái nối tiếp nó thì 
thiện» (kế chi giả thiện dã ff Z # š th, | 
). Đạo phân ra những phần xác định, rồi TH nu no đai lu lo M 
sau chúng được quyết định mà có sự thành — được thể hiện qua đồng tiền đúc 
tựu, nên Dịch nói «Cái tạo thành từ nó là 
tính» (thành chi giá tính dã рў Z Ж Е tb). Dịch nói «Người nhân thấy 
nó và cho là nhân, người trí thấy nó và cho là trí» (Nhân giá kiến chi vị 
chi nhân, trí giả kiến chi vị chi trí (7 # 5d Z ä8zx = # R Z su. 
ЖП) tức là ý nói trong chương 1 của Đạo Đức Kinh: «Cái đạo mà có thé 
luận bàn được thì không phải là Đạo thường hằng, cái danh mà có thể 
gọi tên được thì không phải là Danh thường hằng.» (Đạo khả đạo phi 
thường đạo, danh khả danh phi thường danh 9 uJ )ši 2E # 8 4: a] 2, 
JE # 44). Chương 51 của Đạo Đức Kinh nói: «[Dao] sinh vạn vật mà 
không nhận là của mình, làm mà không cậy công. [Đạo] làm cho vạn vật 
phát triển lên mà không đòi làm chủ của vạn vật.» (Sinh nhi bất hữu, vi 
nhi bất thị, trưởng nhi bất té ^E m B ES mA †# E ПП 4 SE). Cho 
nên Dịch nói: «Trăm họ dùng [Đạo] hằng ngày mà không biết.» (Bách 
tính nhật dung nhi bất tri Ej 44 H Р 7 4 #0). Dịch nói: «[Dao] cổ 
động vạn vật nhưng không lo lắng nhu thánh nhân.» (Cổ vạn vật nhi bất 
dữ thánh nhân đồng ưu $4 7# † ifrj 4* # 8. Л [а] Ж). Tương tự, chương 
5 của Dao Đức Kinh nói: «Trời đất bất nhân, xem vạn vật là chó rơm.» 


(Thiên địa bất nhân, di vạn vật vi sô cẩu K Hbf 12 D ES 17 £8 $3 $8). 


12 Tiêu Tuần f£ 48, Luận Ngữ Thông Thích Nhất Quán Trung Thứ с i5 X8 ЖЕ — EL H Zn 
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Tức là vạn vật tự nhiên mà sinh ra, còn trời đất thì không quan tầm và 
không thương yêu vạn vật, và cũng không quan tâm lo lắng cho vạn vật. 

Như thế Dịch Truyện đã vay mượn quan niệm về Đạo của Lão học, 
rồi lại lấy thuyết Âm Dương phối hợp với Сап Khôn, khiến chúng trở 
thành hai nguyên lý của vũ trụ phát sinh từ Đạo hay Thái Cực. Về tính 
chất của hai nguyên lý này, Dịch Truyện nói: 


~ «Cần thật lớn thay, là Khởi Đầu [của tất cá], vạn vật nhờ nó mà 
sinh ra. Сап bao trùm cả trời. |...] Đạo Сап biến hoá để cho mỗi thứ 
trong vạn vật đều có được bản tính đúng đắn của nó theo mệnh.» (Đại tai 
Сап nguyên, vạn vật tư thuỷ, nãi thống thiên. [...] Сап dao biến hoá, các 
chính tính mệnh. K 35% #2 7U đã #7 E 95 75 Ж Ж [...] 52 3B #8 (k IT 
E ấy) [Thoán của qué Сап & ] 

~ «Khôn thật lớn thay, là Khởi Đầu [của tất cá], vạn vật nhờ nó 
mà sinh ra. Khôn thuận theo trời.» (Chí tài Khôn nguyên, van vật tư sinh, 
паі thuận thừa thiên. Æ ñ HHB JC ñš 1 E 1d: 77 B 2& EX) [Thoán của 
qué Khôn 1 ] 

— «Đạo Cần tạo thành tính chất nam, đạo Khôn tạo thành tính chất 
nữ. Càn làm sự khởi đầu lớn, Khôn làm cho vạn vật thành tựu. Càn lấy 
sự bình dị cho người biết, Khôn lấy sự giản ước để thể hiện công năng 
của mình.» (Сап đạo thành nam, Khôn đạo thành nữ. Сап tri tế Bào 
Khôn tác thành vật. Сап dĩ di tri, Khôn di giản năng. Z7 3 ny, 58 1y 
БУ Sz ЖП X Ra 8 E БИ #J SZ БА Sa XI ER CÁ ве) [Hệ Từ (л 
La КО] 


— «Сап khi tĩnh thì chuyên nhất, khi động thì tiến thẳng, nên sức 
sinh ra lớn. Khôn khi tĩnh thì thu lại, khi động thì mở ra, nên sức sinh ra 
rộng.” (Phù Càn, kỳ tĩnh dã chuyên, kỳ động dã trực, thị đĩ đại sinh yên. 
Phù Khón, kỳ tĩnh đã hấp, kỳ động dã tịch, thi di quảng sinh yên. + #2 
H.ñ? 5S Ept ҥе DL # 5 + lì H ñ th 35 Н Шр tb, šJ = 
LLIE # 35 ) (Hé Từ thượng ## §¿ E ] 


— «Сап là vật có tính Dương, Khón là vật có tính Âm. Âm Dương 
cùng hợp đức tính mà cương nhu và có hình thể, do đó có thể thể hiện quy 
luật biến hoá của các hiện tượng trong trời đất.» (Сап, Dương уйт đã, 
khôn, Âm vật dã. Âm Dương hợp đức, nhi CUORE nhu hữu thé, di thé thiên 
dia chi soạn &z [5 P] tB, HR là 3⁄ tb, bà E; e # rfr BI) LU Be А В Ж 
He #8) [Hê Từ hạ aF] 


[o đây ta thấy nguồn gốc của sinh mệnh cá nhân được lấy làm căn 
cứ để khai triển ra nguồn góc vạn vật. Từ chuyện «nam nữ giao cấu, van 
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vật hoá sinh» (nam nữ cấu tinh, vạn vật hoá sinh B Zc #š f XE # 4L 
^) mà suy ra nguyên lý «trời đất [hai khí Âm Dương] giao cắm, vạn vật 
hoá thuần hậu» (thiên địa nhân huân, vạn vật hoá thuần X: _Hb d Hn ous 
ЛАЛЕ). Trời đất là sự thé hiện cu thé спа Сап Khón và Âm Dương. 
Trong hai nguyên lý này: một cương, một như; một cho, một nhận: một 
là sự khởi đầu của vạn vật, một là sự sinh ra của vạn vật. «Càn khi tĩnh 
thì chuyên nhất, khi động thì tiến thẳng. Khôn khi tĩnh thì thu lại, khi 
động thì mở ra.» «Đóng cửa gọi là Khôn, mở cửa gọi là Càn» (Hạp hộ vị 
chi khôn, tịch hộ vị chi Сап. [E] F5 28 Z i pa F3 38 Z §Z ) [Hệ Từ 
thượng]. Trong tất cả những câu nói ấy, hoạt động sinh sản của nam nữ dược 
dùng làm thí dụ giải thích Càn Khôn. 

Vë những khía cạnh khác của quan hé giữa Càn và Khôn, Dịch 
Truyện cũng lấy mối quan hệ nam nữ và địa vị xã hội thời bấy giờ giữa 
nam và nữ làm căn cứ mà suy ra. 


Thoán của quẻ Khôn nói: «Khôn thật lớn thay, là Khởi Đầu [của 
tất cả], vạn vật nhờ nó mà sinh ra. Khôn thuận thco trời. Khôn dày đặn 
và chuyên chở vạn vật, đức của nó hoà hợp vô cùng. Khôn hàm dưỡng tất 
cả và khiến chúng phát huy lớn lao rực rỡ. Vạn vật nhờ đó được hanh 
thông. Ngựa cái là động vật trên mặt đất, chạy mãi trên mặt đất bao la, 
nó nhu thuận, sinh lợi và kiên trinh. Sự tiến hành của người quần tử cũng 
vậy, nếu đi trước thì sẽ mé loạn và mất đường lối: nếu đi sau người khác 
thì sự ôn hoà nhu thuận sẽ khiến cho tốt đẹp mãi. [...] Điều tốt đẹp của sự 
an thuận và kiên trinh ứng hợp với sự bao la của mặt đất.» (Chí tai Khón 
nguyên, уап vật tư sinh, nãi thuận thừa thiên. Khôn hậu tải vật, đức hợp 
vô cương. Hàm hoằng quang đại, phẩm vật hàm hanh. Тап mã địa loại, 
hành địa vô cương, nhu thuận lợi trinh, quân tử du hành. Tiên mê thất 
đạo, hậu thuận đắc thường. [...] An trinh chi cát, ứng địa vô cương. 2° ig 
HB 7U 8ã ‡J E J5 I 28 hụt 2 d 1) t y e ÿM 23 RACK b 7 
Fk ° , Tk KỆ rên X, 88 # NB F ач д + {7 5c XE AH & 
їй SAP [...] Z EZ #í KE Hb + 88). 

Văn ty nói: «Khón cực mêm nhung khi động thi cứng, cực tĩnh 
nhưng đức của nó phân bố tứ phương. Khôn đi sau người mà có chủ, nên 
[thuẫn đức của nó] lâu dài, bao trùm vạn vật và làm cho chúng rực rỡ. 
Đạo Khôn nhu thuận thay! Thuận theo trời mà vận hành tuỳ thời, [...} 
Аш шу tốt đẹp nhưng chỉ hàm tàng trợ giúp sự nghiệp của vua, và không 
dám kể công. Đạo Khôn là đạo của đất, của vợ, của bầy tôi vậy. Đạo 
của đất không kể công mà trợ giúp trời để vạn vật có được chung cuộc 
tốt.» (Khôn chí nhu nhi động dã cương, chí tĩnh nhi đức phương. Hậu đắc 
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chủ nhi hữu thường, hàm vạn vật nhi hoá quang. Khôn dao kỳ thuận hó? 
Thừa thiên nhi thời hành. [...] Âm tuy hữu mỹ, hàm chi dĩ tòng vương sự, 
phất cảm thành dã. Địa đạo đã, thê đạo dã, thần đạo dã. Địa đạo vô 
pu nhi gi hữu chung dà. t 4š Ж if g) t, 1 E 5 m (& 7 1£ tt 

| ШК H # m ñ 19 n C Ж. АНИ EC Iñ ЗР R T E fr 1...1 ER E 
t ха з ЧИЕ: VE TR Mp Bz DZ tg Bb th # 3B th ES 38 4 Rb 8 FE 
"d (US 18). 

Сап Dương là chủ, Khôn Ат là phụ tá. Nếu Khôn Ат tiến đi 
trước thì «mê loạn và mất đường lối». Nếu đi sau Сап Đương thì «có chú, 
nên {thuần đức của nó] lâu dài». Cái ý nghĩa ấy vốn là một lý tưởng của 
đạo làm vợ tại Trung Quốc bao đời nay. 


Vợ chóng phải giao hợp để sinh con cái. Âm Dương cũng phải giao 
hợp để sinh vạn vật. Dịch Truyện nói: 


= «Thái, [...| trời đất giao hợp mà vạn vật hanh thông, trên dưới 
giao hợp mà có cùng ý chí.» (Thái, [...] tắc thị thiên dia giao nhi vạn vật 
thông 4а, thượng hạ giao nhi ky chí đồng đã. Z& [...] Hl] # 3 НЬ 4 rfrj #8 
3 3# t E. Pac im E xn] th, ) [Thoán của qué Thái Z 1 


~ «Trời đất giao cám mà vạn vật hoá dục và sinh trưởng.» (Thiên 
địa cám nhi vạn vật hoá sinh. J Hb КЕ rfj 85 42 fb 7: y [Thoán của qué 
Hàm } | 

— «Trời đất gặp nhau. các loại sự vật phát triển rực rỡ.» (Thiên dia 
tương ngô, phẩm vật hàm chương dã. Ж Hb AiB dà 1 nà # 46.) | Thoán 
của qué Cấu #š ] 

— «Thiếu nữ xuất giá mang ý nghữa lớn của trời đất. Trời đất không 
giao hợp thì vạn vật không sinh sôi. Thiếu nữ xuất giá có ý nghĩa chung nhí 
phục thuỷ (chấm dứt ròi trở lại ban đầu) của сор người.» (Quy Muói, thiên 
dia chi đại nghĩa dà. Thiên địa bất giao, nhi vạn vật bất hung. Quy Muội, 
on chi chung thuỷ dà. fg fk < HE Z A 38 tb, X Hb Л oz m #8 †⁄J 2 

Bal Bab A, d 8à 1B) [Thoán của qué Quy Muói $ë 6 ] 


Trời đất là các biểu hiện cụ thé của hai nguyên lý trừu tượng là 
Càn Khôn. «Trời đất không giao hợp thì vạn vật không sinh sôi» tức là 
trời đất có giao hợp thì mới sinh vạn vật. Thoán của qué Khuê [JZ nói: 
«Trời đất rời nhau mà công việc [hoá dục vạn vật] thì giống nhau. Nam 
nữ rời nhau nhưng có ý chí chung. Vạn vật rời nhau nhưng {cùng bẩm thụ 
khí chất của trời đất] như nhau.» (Thiên địa khuê nhi kỳ sự đồng dà; nam 
nữ khuê nhi kỳ chí thông dà; vạn vật khué nhi kỳ sự loại dã. Ж Fb ЕТП 
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TE SE [a] tB, 55 Zc ШЕ ПП # 3i: 8 t Ж DJ m H đi B tì, Do giao 
cám, tuy rời nhau, nhưng trời đất có công việc giống nhau, cũng giống như 
nam nữ tuy rời nhau nhưng lại có ý chí chung. 


3. Su phát triển và biến hoá 
của sự vột trong vũ tru 


Nhờ Càn Khôn giao cảm mà vạn vật mới sinh ra, phát triển, và 
biến hoá. Dịch Truyện chép: 


— «Trời đất buông rời nhau nên có sấm và mưa. Có sấm và mưa thì 
trăm thứ cây có hoa trái đâm chói nảy lộc.» (Thiên địa giải nhi lôi vũ 
tác, lôi vũ tác nhi bách quả tháo mộc giai giáp sách. K Hh fm Êš Г E 
E FJ f fu f1 ЖА À Ek Hi E) [Thoán của qué Giải ## ] 

~ «Trời đất biến đổi mà bốn mùa hình thành.» (Thiên địa cách nhi 
tứ thời thành. K H Æ tí] ЧЕР nề ) (Thoán của qué Cách А ] 


- «[Dao] hiện rõ ở đức nhân, ẩn tàng ở tác dụng. Đạo cổ động vạn 
vật nhưng không lo lắng như thánh nhân, cho nên cái đức của nó cực thịnh, 
sự nghiệp của nó rất lớn. Nó to lớn bao trùm tất cả, nên nói su nghiệp nó 
lớn. Nó biến hoá ngày một mới nên nói đức của nó thịnh.» (Hiển chư nhân, 
tàng chư đụng. Cổ vạn vật nhi bất dữ thánh nhân dóng ưu, thịnh đức dai 
nghiệp chí hi tai. Phú hữu chi vị đại nghiệp, nhật tân chi vị thịnh đức. ЯЙ nữ 
EL дй HÌ 4 8 ИТЕЛЕ Ø8 f# дон жы H Z 
ай Ж SE H Т PB Л ƒ# ) [Hệ Từ thượng S gi |F ] 

~ «Đóng cứa goi là Khôn, mở cửa gọi là Сап. Mót đóng một mở 
gọi là biến. Qua lại không ngớt gọi là thông.» (Hap hộ vi chi Khón; tịch 
hộ vị chỉ Càn. Nhất hạp nhất tịch vị chỉ biến. Vãng lai bất cùng vị chỉ 
thông. {& P dB Z Н F: aB Z жу — [ш —- Ru ud Z ë k 32 AŠ đi 
8H OB) [Hé Từ thượng S2 $t |: | 

Moi sự vật trong уй tru luôn cái cách và đổi mới (cách tân 4 gr), 
luôn luôn bién hoá, nên goi là «ngày càng mới» (nhật tàn Н i. Mọi sự 
vát trong vii tru luón luón bién hoá theo mót trát tu nhát dinh. Dich 
Truyén nói: 


- «Trời đất thuận theo tính chất sự vật mà vận động, nén mặt trời và 
mặt trăng chuyển động không chút lỗi lầm, [trật tự] bốn mùa không sai 
lệch.» (Thiên dia di thuận động, cố nhật nguyệt bất quá, nhi tứ thời bất 


thắc. X Jib DA IË Sh šk Н H + 8 Vu 85 + д ) (Thoán của qué Dự $] 


~ «Trời đất vốn có sự tiết chế mà bốn mùa hoàn thành.» (Thiên địa 
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tiết nhi tứ thời thành. K Jt Ай T 09 IE ВУ) [Thoán của qué Tiết &f ] 

— «Бао (tức quy luật vận hành) của trời đất thì thường hằng và 
không ngừng nghỉ. Tiến tới thì có lợi. Sự vật phát triển đến mức tận cùng 
thì trở lại khởi đầu. Mặt trời và mặt trăng nhờ thuận theo thiên đạo mà 
chiếu sáng mãi mãi. Bốn mùa tuân chuyển biến hoá mà giúp cho vạn 
vật được thành tựu mãi. [...] Xét sự hằng cửu của chúng thi có thể thấy 
bán chất của trời đất và vạn vật.» (Thiên địa chi đạo, hằng cứu nhi bất di 
dã. Lợi hữu du vãng, chung tắc hữu thuỷ dã. Nhật nguyệt đắc thiên nhi 
năng cứu chiếu. Tứ thời biến hoá nhi năng cửu thành, [...] Quan Кў sở 
hằng, nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hi. X fib Z 3B T5 Z i + 
Cu EI GEM BIA 85618 B Н f5 Ж SE А Ba PU F #2 (K ifi 
бе A B [...] BR FEL HH TEL tín Ж HES 77] Z lễ nJ R Z5) [Thoán của qué 
Hằng 1# | 


— «Cát và hung luôn thắng nhau. Đạo của trời đất thường được xem 
thấy. Đạo của mặt trời và mặt trăng luôn sáng rỡ. Mọi hoạt động trong 
thiên hạ đều luôn tuân theo một quy luật vậy.» (Cát hung giả, trinh 
thắng giả dã. Thiên dia chi đạo, trinh quan giả dà. Nhật nguyệt chi dao, 
trinh minh giả dà. Thiên ha chi động trinh phù nhất giá dã. [Х| # A 
J а th, K Hh Z 8 Fí ËR # tB EH. 888 §X F Z 8 Ei 
A -# 18 ) [Hệ Từ hạ $28 F] 

Các trích dẫn trên đây cho thấy các sự vật trong vũ trụ luôn tuân theo 
một trật tự nhất định mà tiến hành mãi mãi. Trung Dung nói: «Đạo của 
trời đất có thể tóm gọn vào mội câu: Trời đất chí thành bất biến khi tạo 
sinh vạn vật, và sự tạo sinh này áo diệu khôn lường.» (Thiên địa chỉ đạo, 
khá nhất ngôn nhi tận dã. Kỳ vi vật bất nhi, tắc kỳ sinh vật bất trắc. X Hb 
Z 8 n] — T IU s= TU, Н. FS 10] ^w BUE "E 2 Ах Bp." Dịch Truyện 
nói "Moi hoạt động trong thiên hạ đều luôn tuân theo một quy luật vậy” 


LAM chú: Cầu này trong chương 26 của Trung Dung. James Legge dịch: «The way of. 
Heaven and Earth тау be completely declared in one sentence. — They are without any double- 
ness, and 50 they produce things in a manner that is unfathomable.» (Đạo của trdi đất cá thé 
tóm trong một câu: Trời đất không có [nguyên tắc thứ] hai, và tạo sinh vạn vật theo một 
cách thức khôn lường,) Đã Duy Minh (Tu Wei-ming, Centrality and Commonality - an Essay 
on Chung-yung, p.126) địch tuong tự: «The Way of Heaven and Earth may be completely 
described їп one sentence: They are without any doubleness and so they produce things in an 
unfathomable way.» Wai chữ «bát nhi» này các bản Trung Dung chữ Hán déu chú là «chí 
thành bất biến F 3E 88; chí thành bất nhi # #& 7 — ; bất nhi tâm 5 7 45». Derk 
Bodde dịch: «The wav of Heaven and Farth may be completely described in one sentence: They 
are not doublemiuded in their creation of things, and so they produce things inexhaustibly.» (... 
chúng một lòng trong sự tạo sinh van vật, nén chúng tạo sinh van vật vô cùng tán.) 
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(Thiên hạ chi động trinh phù nhất X F Z §J gi  — -) chính là diễn tả ý 
nghĩa đó. Bởi thế mà sự diễn hoá của vũ trụ là vĩnh viễn không ngừng. Tự 
Quái JF Ëh nói: "Vạn vật [tiến hoá] không cùng tận, nên lấy qué Vị Tế 
(chưa xong) để kết thúc [Kinh Địch ]." (Vật bất khả cùng dã, cố thu chi dĩ 


vị tế chung yên. ‡⁄ 4 up 83 th 8k 2 Z AR ER ES. 


4. Sự biến hoá của các sự vàt 
trong vũ trụ có tính chát tuân hoàn 


Sự vật trong vũ trụ luôn luôn biến hoá theo một chu kỳ bất tận. 
Địch Truyện chép: 


- «Giữa khoáng trời đất, chẳng có gì ra di mà không trở lại.» (Vô 


vãng bát phục, thiên dia tế đã. KER 8 XE th, ) [Tượng của qué 
Thái  ] 


- «Hé tận cùng thì có khởi đầu, đó là sự vận hành của trời.» (C hung 
tắc hữu thuỷ, thiên hành dà. %% AJAT #5 K f7) [Thoán của qué Có 


đệ | 


Tiết 


- «Dao ấy là trở về và lập lại. Пё! bảy ngày thì trở về. |...| Sự 
phục hỏi này cho thấy sự dụng tâm của trời đất vậy.» (Phản phục kỳ dao, 
thất nhật lai phục. |...| Phục, kỳ kiến thiên địa chi tâm hỗ! МН 
Ut 4€ (GL. Mg TC ya XC Hh Zb #2 |Тһойп của qué Phục {81 


«Mặt trời đến đúng ngo rồi thì xế. mặt trăng tròn rồi thì khuyết, 
Trời đất khi đầy khi vơi tuỳ theo thời.» (Nhật trung tắc trắc, nguyệt 
doanh tắc thực; thiên địa doanh hư, dữ thời tiêu tức. El ro up eS FJ zy d 
f K hb du МЕ u IB Н EA) [Thoán của qué Phong W J 


= «Mặt trời di, mặt trăng đến; mặt trăng di, mặt trời đến, Mặt trời 
và mặt trăng đổi chỗ nhau mà sinh ra ánh sáng. Lạnh đi, nóng đến; nóng 
di, lanh đến. Nóng và lanh đổi chỗ nhau mà có năm. Cái di thì có lại, cái 
đến thì duói ra. Co duói ánh huởng nhau mà cái lợi sinh ra.» (Nhật vàng 
tắc nguyệt lai, nguyệt vãng tắc nhật lai, nhật nguyệt tưởng thôi, nhi minh 
sinh yên. Hàn vãng tắc thử lai, thử vãng tắc hàn lai, hàn thử tượng thôi, 
nhi tuế thành yên. Vàng giả, khuất dà. Lai giả, tín dã. Khuất tín tương 
cảm nhi lợi sinh yên. E] (E Rif H R H (E BL F1 ЖН F] Ride tuý BH A: 
š 4 íY: HỊ ## 4 #† ít B) ЭК Ж ЕНЕ ПП # d 5 {Ì' # tí tb Ж 
á fi t hi f IAE di BJ 4: #2) [Hé Từ ha] 


«Dao ấy là phán phục», «chẳng có gì ra đi mà không trở lại», và 
«vàng lai, khuất tín» của sự vật trong vũ trụ — tất cả chúng đều giống như 
sự vãng lui và tuần hoàn của mặt trời, mặt trăng, nóng, lạnh. Đấy gọi là 
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sự phán phuc, là một qui luật lớn mà moi sự vật trong vũ trụ đều biến 
hoá theo nó. Cho nên mới nói «sự phán phục này cho thấy sự dụng tâm 
của trời đất». 


Bởi thế, bất cứ sự vật gì trong vũ trụ hễ phát triển đến một mức độ 
nhất định thì sẽ phản ngược lại. «Mặt trời đến đúng ngọ rồi thì xế, mặt 
trăng tròn rồi thì khuyết.» Cho nén trong sáu hào Dương của qué Càn thì 
hào cửu ngũ là tốt nhất; còn hào trên cùng (hào thượng cửn) là «rồng bay 
quá cao sẽ hối hận» (kháng long hữu hối Fr HE H 19), tức là có «cái tai 
hoa ở ch tận cùng» (cùng chi tai 83,7 f). Cho nên nơi Văn Ngôn của 
qué Сап, Khổng Tử nói: «Chữ kháng 7U(vượt quá cao) ý nói biết tới mà 
không biết lui, biết còn mà không biết mất, biết được mà không biết 
thua, Chỉ có thánh nhân mà thôi! Kẻ biết tới, lui, còn, mất (tiến thoái 
tón vong) nhưng không đánh mất sự trung chính, chỉ có thánh nhân mà 
thôi!» (Kháng chi vi ngôn đã, tri tiến nhi bất tri thoái, tri tổn nhí bất tri 
vong, tri đắc nhi bất tri táng. Kỳ duy thánh nhân hồ! Tri tiến thoái tôn 
vong, nhi bất thất kỳ chính giả, kỳ duy thánh nhân hỗ! yu Z £8 = th, # 
i ifa As AR. D АШ 4 #II  #ñ f8 Tri A XD Z§ PLE Л РЯ 
3 f£ C i Л EIE # HEAP 

«Vật đến mức tôt cùng thì trở ngược Jai» (vật cực tắc phản B 
Bi] Б). Cái Dịch lý này cũng là cái lý mà Lão Tử Dao Đức Kinh nói. 
Theo sự giải thích trong Dịch Truyện, thứ tự của 64 qué Dịch đều là biểu 
thị ý nghĩa «vật cực tắc phán» mà thôi. Tự Quái ' nói: 


— «Bước di theo lễ (qué Ly) dẫn tới thu thái (qué Thái) thì mới yên, 
cho nên sau qué Lý là qué Thái. Thái nghĩa là hanh thông. Nhưng sự vật 
không thé hanh thông mãi, nên tiếp qué Thái là qué Bi (bế tắc). Nhưng sự 
vật không thé bế tắc mãi, nên tiếp theo qué Bi là qué Đồng Nhân (nhân 
loại hoà hợp).» (Lý nhi Thái nhiên hậu an, cố thụ chỉ đĩ Thái. Thái giả, 
thông dà. Vật bất khả di chung thông, cố thụ chi di Bi. Vật bất khả di chung 
Bi, cố thụ chi di Đồng Nhân. ДЖ ifr 3 #4 te Zz АК Số Z }A Z ЖЕ FOR US 
# up £8 COE DA d J 2 uj iR dS ax SE Z LIB] A). 

— «Su vật không thể kết hợp bừa bài, nén sau [qué Phé Hap] là qué 
Bí. Bí nghĩa là trang sức cho dep. Trang sức cực độ thi tiến triển đến chỗ 
cùng tận, nên sau qué Bí là qué Bác. Bác nghĩa là hóc lột tiêu bao. 
Nhưng sự vật không thể bị bóc lột được mãi, nên sau quẻ Bác là quẻ 


!# Một số học giá cho rằng Tự Quái xuất hiện trễ huon các phần còn lại trong Tháp Dye- Tuy 
nhiên Tự Quái được trích dán trong chưởng Mậu Xứng Huấn £ fii 2 của Hoài Nam Tủ. 
Điều đó cho thấy vào thời đại của Hoài Nam Vương, Tự Quái đã được biết đến rồi. 
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Phục (trở về).» (Vật bất khả cẩu hợp nhí dĩ, cố thụ chi đĩ Bí. Bí giá sức 
dã. Trí sức nhiên hậu hanh tác tận hi. Cố thu chi dĩ Bác. Bác giá bác đã. 
Vát bát khá chung tán, bác cùng thượng phán ha, có thụ chi dĩ Phục. t% 
М арж) A (fi E Ak = Z LA ЕЕ Me T NI E R 
X IAS 2 91 t 99 š pJ $: 82 8) 895 LES e JA f8). 


— «Chấn là động. Nhưng sự vật không thể động mãi, mà phái dừng, 
nén sau qué Chấn là qué Cấn. Cấn là dừng lại. Nhưng sự vật không thể 
dừng lại mãi, nên sau quẻ Cấn là qué Tiệm (tiến trin từ từ).» (Chấn 
giả, động đã. Vật bất khá dĩ chung động, chỉ chi, cố thụ chi di Cấn. Cấn 
giá, chỉ dã. Vật bất khả di chung chi, cố thụ chi di Tiệm.  &@ 01 
ng шшс = Z bA R P. ë IE th TIS =] DLE 1: i 

}) Bip. 


Bởi thế nên trong trình tự biến hoá của vũ trụ hễ có cái tốt ắt có 
cá) không tốt. Hệ Từ nói: 


~ «May rủi, hối tiếc đều do động mà sinh.» (Cát hung hối lận giả, 
sinh hó động giả dà. € X) ffg 2s d # SE Ж thị). 


~ «Hào là bắt chước theo cái động của thiên hạ, cho nên may rủi 
và hối tiếc mới sinh ra.» (Hào 4а giả, hiệu thiên ha chi động giá dã, thị 


cố cát hung sinh АШ hối lận trước dà. ВЖК F Z8 # th E 
"CU DI A: fi т E ШШ). 


May rüi luón м rời với động, mà sự biến hoá của vũ trụ tức là 
động. Cho nên trong vũ trụ có cái ác cũng là điều tất nhiên. Cho nên Hệ Từ 
nói: «Bát quái định may rủi, may rủi sinh nghiép lớn.» (Bát quái định cát 
hung, cát hung sinh đại nghiệp. /\ £| % zz [X] 73 XI 4: Ж Ж). Nghiệp lớn 
(tức sự thành tựu lớn) này liên quan mật thiết với may rủi. Đó là cái mà 
Schopenhauer gọi là «eternal justice» (công lý vĩnh cửu). ^ 


5. Dịch tượng và nhân sự 


Sự vật trong vũ trụ phát triển và biến hoá theo các qui luật phổ quát 
nói trên. Thco Dịch Truyện, sách Kinh Dịch được sáng tác là để thể hiện 
các qui luật phổ quát đó - thông qua các hình tượng đơn gián — sao cho nó 
trở thành một khuôn mẫu cho các hành động của con người. Nói cách 
khác, Kinh Địch là hình ảnh thu nhỏ của toàn thể vũ trụ. Hệ Từ chép: 


!Š Một tác giả Trung Hoa nq viết rằng: «Có một vị tiên nói: “Đánh cử không có phép đánh 


thắng, mà chỉ có phép đánh không thua." Hỏi tại sao, vị tiên trá lời: «Đó không phải là 
đánh cờ. Di một quán cờ là động, mà hé động thì có may rủi, hối tiếc, ”» 
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— «Dịch là tượng trưng; tượng trưng là bắt chước [sự vật].» (Dịch 
giả, tượng dã. Tượng dã giả, tượng dã. 3 # Rte % th, # (i t9). 

~ «Thánh nhân phát hiện các lý lẽ thâm áo trong thiên hạ, bèn bắt 
chước hình dung cụ thể của chúng để tượng trưng cái ý nghĩa đúng đắn của 
sự vật, nên goi là rượng.» (Thánh nhân hữu dĩ kiến thiên ha chi trách, nhi 
nghi chư kỳ hình dung, tượng kỳ vật nghi, thị cố vị chi tượng. W AU LJ bả 
ЖОК DERI EC GE BOE REVERSE GI. 

— «Sự hiện ra [của sự vật] goi là rượng; khi nó có hinh dang cu thé 
thì gọi là vật dụng; cách chế tạo và sử dụng vật dụng đó gọi là phép; ở 
trong nhà hay ngoài nhà nó đều có ích và ai cũng dùng nó thì gọi là 
thắn.» (Hiện nãi vị chi tượng: hình паі vị chi khí; chế nhi dung chi vị chi 
pháp; lợi dụng xuất nhập, dân hàm dụng chi, vị chi thần. Н) 75 88 Z % I, 
Л) 8B Z sẽ d f H < ñR ILU ID A B EH Z 88 < +). 

Từ các biểu tượng (tức các quẻ Dịch) mà thánh nhân vẽ để tượng 
trưng cho vạn vật trong vũ trụ, thánh nhân đã chế tạo vật dụng và định 
phép tắc cho con người dùng. Cho nên Hệ Từ thượng nói: «Trời sinh thần 
vật (tức có thi và linh quy), thánh nhân đặt phép tắc [bói cỏ thi và bói 
rùa]. Trời đất biến hoá, thánh nhân bát chước [tao bát quái và 64 qué dé 
cho thấy sự biến hoá]. Trời hiện ra hình tượng (mặt trời, mặt trăng, các 
sao) cho thấy điểm tốt xấu, thánh nhân bắt chước [tạo ra 64 quẻ và các 
tượng của quẻ cũng có tốt xấu].» (Thiên sinh thần vật, thánh nhân tắc 
chi. Thiên địa biến hoá, thánh nhân hiệu chi. Thiên thuỳ tượng hiện cát 
hung, thánh nhân tượng chi. Ж + 4 Bg. A Hl] Z X Hh## {U58 A 
Ж K HER Fl 8 X| Л Ж Z). 


Các sự vật trong vũ trụ luôn biến hoá và đổi mới. Kinh Dịch bắt chước 
các sự vật trong vũ trụ và sự biến hoá của chúng. Hệ Từ hạ nói: 


— «Hào là bắt chước theo cát động của thiên hạ.» (Hào đã giả, hiệu 
thiên ha chi động giá dã. Z 45, d X F Z 8) 48). 

— «Dich là quyển sách mà người ta không thể rời xa được. Dao Dich 
[thể hiện qua sự] biến thiên mãi [của các hào]. Biến đổi mãi không ngừng, 
luân chuyển ở sáu hào, sự biến động của hào ở trên hoặc ở đưới không nhất 
định. Hào dương (cương) và hào âm (nhu) thay đổi nhan. Cho nên không 
thể dé xuất một khuôn mẫu cố định. Chỉ có biến mới thích hợp.» (Dịch chi 
vi thư đã bất khả viễn, kỳ vi đạo dã lũ thiên. Biến động bất cư, chu lưu lục 
hư, thượng hạ vô thường, cương nhu tương dich, bất khá vi điển yếu, duy 
biến sở thích. £j < Fš # th, 4` п] КА ЛЕ Ж % BD Их Es 3А) HQ 
n3 |: TEAD % #8 ö 2 ú] Pš E E Eb рт). 
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Sự vật biến hoá mãi, cho nên Dịch Truyện luôn nói đến «thời» Е. 
Sự vật phát triển đến cực điểm thì phần ngược lại, cho nên Dịch Truyện 
thường nói đến «trung» cf. Học giả Huệ Đống FR Bl (1697-1758) nói: 
«Бао Dịch thâm sâu thay, nhưng có thể lấy một lời mà tóm hết, đó là 
thời trung. Không Tử viết Thoán Truyện, có 24 qué nói đến thói, 35 qué 
nói đến trung. Còn Tượng Truyện có 6 qué nói đến rhoi, 36 qué nói đến 
trung.!° Chữ thời dùng với các ý nghĩa là: đãi thời #S 85 (chờ thời), thời 
hành EŠ $T (vận hành đúng thời), rhời thành Bš pi, (thành tựu đúng thời), 
thời biến Е ë (biến đối của tứ thời), thời dung Ё FH (vận dụng đúng 
thời), thói nghĩa E 3% (ý nghĩa đúng thời), thói phát Hỷ 8% (phát triển 
đúng thời), thói ха/ха [Rs (ха bỏ đúng thời; cư trú tạm thời), thời cực 
fF fi (đúng thời). Chữ «trung» dùng với các ý nghĩa là: trung chính th 
1E, chính trung 1E Ff, đại trung ЖЕН (trung lớn), trung dao rh 3B , trung 
hành rh fy (vận hành theo trung), hành trung (7 rh (trung lúc vận hành), 
cương trung Ñ}! (trung cứng), nhu trung 3& rit (trung mềm). Nơi Thoán 
của quẻ Mông, «thời» và «trung» xuất hiện chung một câu (Dĩ hanh hành 
thời trung đã. ЈА = fF RẸ rB t). [...] Tử Tư F В viết Trung Dung 
thuật chân ý của Khổng Tử: «Người quân tử giữ đạo trung chính linh 
động theo thời.» (Quân tử nhi thời trung. # -F fij fl rH). Mạnh Tử cũng 
nói: «Khổng Tú là bậc hiểu được chữ thời của thánh nhân.» (Khổng Tử, 
thánh chi thời giá dà. FLF P Z Es 18). Lời dạy chấp trung khởi đâu 
từ trời. Khổng Tử làm rõ ý nghĩa của thời trung. Đó là tâm pháp truyền 
từ Nghiêu Thuấn. Thoán của qué Phong nói: «Trời đất khi đầy khi vơi 
tuỳ theo thời.» (Thiên địa doanh hư, dit thời tiêu tức. X Hb Z НЕ Eg 
ЇЗ 8). Thoán của qué Bác nói: «Người quân tử coi trọng lẽ doanh hu 
tiéu trưởng; đó là qui luật tự nhiên.» (Quân tứ thượng tiêu tức doanh hư, 
thiên hành dã. Ж F jj 3B 8 A Hg 3 fT 40). Văn Ngôn nói: «Kẻ biết 
tiến, thoái, tổn, vong nhưng không đánh mất sự trung chính, chỉ có thánh 
nhân mà thôi!» (Tri tiến thoái tổn vong, nhi bất thất kỳ chính giả, ky duy 
thánh nhân hô! ПЖ 7#L- ПП Á Ж ETE ЖЕДЕ Л 3E). Tất cả 


những lời này đều nói ý nghĩa của thời trung váy.» 


Trước kia Nho gia thường nói ý nghĩa của thời trung, nhưng đến 


15 LAM chú: Theo Chu Dich Đại Từ Điển (Ngũ Hoa chủ biên, Trung Sơn Đại học Xuất bản xã, 
1993): Chữ trung xuất hiện 7 lần ở Văn Ngôn, 54 lần ở Tượng Truyện, 56 lần ở Thoát. Truyện, 
15 lần ở Hệ Từ, 3 lần ở Thuyết Quái. Chữ thói xuất hiện 8 lần ở Văn Ngõn, 6 lần ở Tượng 
Truyện, 30 lần ở Thoán Truyện, 7 lần ở Hệ Từ, 1 lần ở Tạp Quái. 


17 Huệ Đống Hi hk, Dich Thượng Thời Trung Thuyết 52 tá B 592, in trong Dịch Hán Học 
5 18 4, quyển 7, trang 4. 
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Dịch Truyện thì thời trung mới có căn cứ siêu hình hoc.'* 


Cũng dựa theo lẽ «vật cực tác phán» #7 fis BI] bz tương tự với 
những điều nói trong Dao Đức Kinh, Dịch Truyện day người ta cách xử 
thế tiếp vật. 


Thoán của qué Khiêm į% nói: «Dao trời cứu giúp kẻ dưới mà quang 
minh, đạo đất thấp thỏi mà đi lên. Đạo trời làm vơi cái đầy và làm đầy 
cái vơi, đạo đất biến đổi cái đây và làm hanh thông cái vơi. Quỷ thần 
làm hại cái đẩy và ban phúc cái vơi. Đạo người ghét người sung túc 
[kiên căng] và thương người khiêm hu. Hé khiêm thì được tôn lên và 
sáng rỡ; hé ở chỗ thấp cũng không ai lấn lướt minh. Chỉ có người quân tử 
mới giữ đức khiêm cho đến cùng.» (Thiên đạo hạ tế nhi quang minh, địa 
đạo ti nhi thượng hành. Thiên dao khuy doanh nhi ích khiêm, địa đạo 
biến doanh nhi lưu khiêm. Quỷ thần hai doanh nhi phúc khiêm. Nhân 
đạo ó doanh nhi háo khiêm. Khiêm tôn nhi quang, ti nhi bát khả du, quân 
tử chi chung dã. X38 F đï ín 3% BB hb šš БЕТП E 41 R 8 Ë ¿ (fn 
ix UK Hbi 5 29 Hü 4 Fa tú E 22 OU dE Л.Е Аш 2X uk 


! Dịch Truyện nói đến chữ trung rất nhiều, có thể ngờ rằng ít nhất một phần của Dich Truyện 


do Tử Tư hoặc món đệ Tử fư sáng tác. Câu văn trong Văn Ngôn có chỗ giống câu văn của 
Trung Dung. Thí dụ: Văn Ngôn của hào sơ cửu quẻ Càn nói: «Không xuôi theo đời, không 
cầu danh với đời, lánh đời không buồn, chẳng ai biết đến mình cũng không buồn.» (Bát dịch 
hồ thế bất thành hò danh; độn thế уб muộn; bất kiến thị nhi vô muộn. 1 8 F {К 4° 5 
3E GB tt $ RS 4: R П R3). Trung Dung cũng nói: «Người quần tử theo dao 
trung dung, lánh đời, tuy chẳng ai biết mình mà lòng không hối tiếc.» (Quân tử y hà trung 
dung; độn thế nhi bất kiến tri nhi bất hổi. Z + (K SÉ th BE WR Hb ПР % A SD 2 l8 ). 
Văn Ngân của hào cứu nhị qué Сап nói: «Tin lời nói thường, giữ gìn hành vi thường.» (Dung 
ngón chi tín, dung hành chi cẩn. Җ Ei Z (B PE $T Z 35 ). Trung Dung cũng nói: «Thi hành 
đức thường và giữ gìn lời nói thường.» (Dung đức chi hành, dung ngôn chi cán. f# (& 7 (7 
ВРЕ Z iE). Văn Ngôn lại nói; «Hé là dai nhân thì hợp đức minh với trời đất, hợp cái sáng 
của mình với mặt trừi mặt trăng, hợp tính thứ tự của mình với bón mùa, hựp may rủi của 
mình với quỷ thán.» (Phù đại nhân giả, dữ thiên địa hợp kỳ đức, dữ nhật nguyệt hợp kỳ mình, 
dú uf thời hợp kỳ tự, dữ quỷ thần hợp ky cát hung. X X A # E X hh A # ав н 
В 8 B. BJ] рв 5 Tt jz. B3 Ris Нор). Trung Dung cũng nói: «Dao người 
quân tử lấy sự thành lập của mình so với trời đất thấy chẳng có gì sái nghịch, xét theo việc 
quỷ thần cũng không có gì nghỉ hoặc.» (Quân tử chỉ đạo, kiến chư thiên địa nhí bất bội, chất 
chư quỷ thần nhi vô nghi. Æ F Z 3H ER S8 2 Hb ПП + Ve 8 sh W8 tü ПП ## Kế). Trung 
Dung lại nói: «Đạo chí thành, có thể đoán trước; quốc gia sắp hưng thịnh ắt sẽ có điểm lành 
xảy ra; quốc gia sắp suy vong št cá điểm gà xảy ra; chúng hiện ra ở qué bói có thi hay bói 
rùa và các cử động ở chân tay.» (Chí thành chỉ đạo, khổ di tiền tri, quốc gia tương hưng tất 
hữu trinh tường; quốc gia tương vong tất hữu yêu nghiệt, hiện hồ thi quy, động hồ tứ thể. 
zE ä\ Z ìä SI АРМ Q Ж I§ 8D d 08 TÉ BỊ 3 18 Ú  H WK $ HT # f 
8b F PH 88 ). Trung Dung cũng tin tưởng vào Kinh Dich vậy. 
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саш X6 E mio aJ P # + Z # tb). 

Hệ Từ thượng nói: «Cần lao và khiêm hư, quán tứ giữ như vậy đến 
cùng thì tốt. Khổng Tử nói; “Cần lao nhưng không khoe tốt, có công 
nhưng không kể công đức, đó là đôn hậu rất myc.” Y nói tuy có công lao 
nhưng khiêm tốn ở dưới người khác. Đạo đức thịnh, cốt cách cung kính. 
Khiêm hư cung kính rất mực là cách bảo tổn địa vị của mình.» (Lao 
khiêm, quân tử hữu chung cát. Tử viết: «Lao nhi bất phạt, hữu công nhi 
bất đức, hậu chi chí dã.» Ngữ di kỳ công hạ nhân giả dã. Đức ngôn thịnh, 
lễ ngôn cung, khiêm dà giá, trí cung dĩ tổn kỳ vi giã dã. 55 Zt + fï 
4& vi + H 57 Md 4 (UBL ЖИП + (8 J§ Z # th НЫ E A ë 
1U fồ Eí Bề lộ mí 38 HÉ 45 о # ẤV 48 Б CH Su. 

Hệ Từ hạ nói: «Nguy nan sinh khi đã từng có yên ổn. Diệt vong 
sinh khi đã từng có trường tồn. Loạn lạc sinh khi đã từng có thịnh trị. Cho 
nên người quân tử khi yên ổn thì không quên lúc nguy nan, khi tổn tại thì 
không quên lúc diệt vong, khi thịnh trị thì không quên lúc loạn lạc. Bởi 
thế, thân mình yên mà quốc gia được bảo tổn. Cho nên [hào cửu ngũ qué 
Bi] nói: “Có thé mất, có thể mất. [Biết lo nghĩ thế thì mới vững chắc 
như] buộc vào cụm cây dâu. ”» (Nguy giả, an kỳ vị giả dà. Vong giả, bảo 
kỳ tồn giả dã. Loạn giả, hữu kỳ trị giả dà. Thị cố quân tử an nhi bất vong 
nguy, tổn nhỉ bất vong vong, trị nhỉ bất vong loạn. Thi di thân an nhi quốc 
gia khả báo dà. Dịch viết: «Ky vong kỳ vong, hé vu bao tang.» fé d£ zz 
zi лл 8 UU T 
+ = fi ff ЇЙ 2 Xã  š4 ПП A ДЕ = DA 8 Z tí EQ ЖОН] fg th, 52 
НИСЕ Ре Ж). 


Ở đây ta thấy Dịch Truyện mượn thuyết của Lão Tử. Nhưng cách xử 
thế tiếp vật mà Dịch Truyện nói chỉ hao hao chứ không y hệt như thuyết 
của Lão Tử. Bởi vì Lão Tử chú trọng hợp é; nhưng Dịch Truyện chú trọng 
trung . Hợp là sự tình mới mé do hai cực đoan phát sinh ra, còn trung là 
cảnh giới giữa hai cực đoan. Lão Tử nói «rất khéo mà như vụng» (đại xảo 
nhược chuyết X 15 Æ fili). Rất khéo không phải là trung gian của khéo và 
vụng mà hợp cá khéo và vụng. Còn Dịch Truyện dường như chỉ theo trung, 
vì thế mà nó thành điển tịch của Nho gia. 


Dịch Truyện lấy địa vị và sự quan hệ giữa nam nữ trong xã hội thời 
xưa mà suy ra sự quan hệ giữa Càn và Khôn. Một khi sự quan hệ giữa 
Сап và Khôn được xác lập trong Dịch Truyện rồi thì nó trở thành sự giải 
thích hợp lý và mang tính chất siêu hình đối với địa vị và sự quan hệ giữa 
nam nữ trong xã hội. Thoán của quẻ Gia Nhân nói: «Người trong nhà. Vị 
trí đúng của dàn bà là ở trong nhà, vị trí đúng của đàn ông là ở ngoài 
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nnà. Đàn bà và đàn ông ở đúng vi trí của mình là theo đạo lớn của trời 
đất. Trong nhà có bậc cai trị nghiêm khắc chính là cha mẹ vậy. Cha ra 
cha, con ra con, anh ra anh, em ra em, chóng ra chóng, vợ ra vợ, thì dao 
nhà được chính. Đạo nhà chính thì thiên hạ ổn định.» (Gia nhân, nữ chính 
vị hó nội, nam chính vị hồ ngoại. Nam nữ chính, thiên địa chi đại nghĩa 
dà. Gia nhân hữu nghiêm quân yên, phụ máu chi vị dã. Phụ phụ, tử tử, 
huynh huynh, đệ đệ, phu phu, phu phu, nhi gia dao chính. Chính gia nhi 
thién ha dinh hi. X A Z EFA 5 E fur АПАР РА 
A S Ë < À D8 = ых ` BE BB 1U, 4€ % f + 1 m, з X Ж 
ti to HU 5 3 1L 1E ЖП Ж PE Ж). 


Xem «vị trí đúng đắn của nam nữ» là «đạo lớn của trời đất» tức là 
đưa ra mót cơ sở mang tính siêu hình nhằm giải thích địa vi và quan hé 
giữa nam nữ trong xã hội bấy giờ. Hệ Từ thượng nói: «Trời cao đất thấp, 
nên Càn Khôn đã định. Cao thấp đã bày ra, nên địa vị sang hèn của sự 
vật đã định.» (Thiên tôn địa ti, са Khón dinh hi. Ti cao di trần, quý tiện vi 
hi. X € Hb Eg ар HB E 3 Ba gs ДЖ É HS f7 5). 

Địa vi sang hèn trong xã hội cũng là điều tự nhiên y như sự cao 
thấp của trời đất vậy. Рб cũng là điều mà Dịch tượng 5 4 hiển thị cho 
người ta thấy. 

Ngoài ra, những chỗ «tượng viết» 8 E] trong 64 qué đều cho thấy 
ráng Dịch tượng có thé làm khuôn phép cho con người. 

- «Dao trời manh mé, người quân tử lấy ý nghĩa đó mà tự gắng sức 
không ngừng.» (Thiên hành kiện, quân tứ di tự cường bát tức. X: (75 ## - 
£ d CÁ H Zã 5 М) [Tượng của qué Сап]. 

= «Thé của đất là thuận theo [trời], người quân tử lấy ý nghĩa đức 
dày [của đất] để ứng xử.» (Địa thế khôn, quân tử di hậu đức tải vật. ñb 
Sh tì Xr F DỊ JES f dX 1) [Tượng của qué Khón]. 

Đó là Dich tượng có thể ứng dung vào sự tu dưỡng của cá nhân. Thí 
dụ khác: 

- «Trên là trời (Сап), dưới là ao đầm (Doài), tức là qué Lý. Người 
quân tử lấy ý nghĩa đó để phân biệt địa vị trên dưới trong xã hội và xác 
định nguyện vọng của dân.» (Thượng thiên hạ trạch, Lý. Quân tử di biện 
thượng ha, định dân chí. FX КЕЙ # ELE КЕК) 
[Tượng của quẻ Lý]. 

— «Trời (Сап) và đất (Khôn) giao nhau [thi vạn vật thông] nên có 
qué Thái. Bậc trị nước lấy ý nghĩa đó mà giúp đạo trời đất thành tựu và 
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trợ giúp sự đúng đắn của trời đất để làm lợi cho dân.» (Thiên địa piao, 
Thái. Hậu dĩ tài thành thiên địa chí đạo, phụ tướng thiên địa chỉ nghi, dĩ 


tả hữu dân. X Hb SE # Кт DARE nề, Z hb Z 3B SE < Hb Т D1 E 
# E) [Tượng của qué Thái]. 


Đó là Dịch tượng có thé ứng dụng vào chính trị và xã hội. 


Hệ Từ thượng nói: «Dịch có bốn điều tiêu biểu cho đạo của thánh 
nhân: (Dùng Kinh Dich | để luận sự việc thì chuộng quái từ và hào từ, để 
hành động thì chuộng sự biến hoá của quái và hào, để chế tạo đồ vật thì 
chuộng tượng của quẻ, để bói thì chuộng sự giải đoán cát hung.» (Dịch 
hữu thánh nhân chi đạo tứ yên; di ngôn giá thượng kỳ từ, di động giá 
thượng kỳ biến, dĩ chế khí giả thượng kỳ tượng, đĩ bốc phệ giả thượng kỳ 
chiêm. £j EP A Z 3H UU § L1  # kí E SE DL Шр jui H #8 DI 
Шав EDAM £ # Жш). 

Kinh Dich vốn là sách bói nên nói: «{Đùng Kinh Dịch | để bói thi 
chuộng sự giải đoán cát hung.» Lấy ý nghĩa của quái từ và hào từ làm 
cơ sở cho việc lập ngón, nén báo: «Bé luận sự việc thì chuộng quái từ 
và hào từ.» Ứng dung nó vào hành vi: «Dé hành động thì chuộng sự 
biến hoá cửa quái và hào.» Còn việc «chế tạo dó vật thì chuộng tượng 
của quẻ» thì Hệ Từ hạ giải thích cụ thể rằng: «Ngày xưa Bào Hi làm 
vua thiên ha, ngước lên trồng thấy các hiện tượng trên trời, cúi xuống 
thấy các phép tắc dưới đất, xem dấu vết của chim và thú cüng với sự 
thích nghi của các miền đất; gần thì lấy nơi mình, xa thì lấy ở sự vật. 
Cho nên Bào Hi (Phục Hi) đầu tiên chế ra Bát quái để quán thông cái 
đức thần minh và để phân loại các đặc tính của vạn vật. [...| Bào Hi 
mất, Thần Nông nổi lên, đếo gỗ làm lưỡi cày, uốn gỗ làm cán cày, rồi 
dạy cho thiên hạ biết ích lợi của cái cày cái bừa. Ý này lấy từ tượng của 
quẻ Ích.» (Cổ giả Bào Hi thị chỉ vương thiên hạ dã, ngưỡng tắc quan 
tượng ư thiên, phủ tác quan pháp u dia, quan điểu thú chi văn, dữ dia chi 
nghi, cán thủ chư thân, viễn thủ chư vật. U thị thuỷ tác Bát quái, dĩ 
thông thân minh chi đức, di loai vạn vật chi tình. [...] Bào Hi thị một, 
Thần Nông thi tác, trác móc vi ti, nhu mộc vi lỗi, lỗi nậu chi lợi, di giáo 


thiên hạ, cái thủ chư Ích. Zç ЕЕ F tb f0 RỊ §R % 2 =< 
f BJ 88 2: Е BL 2 X Bi b Z Ë 1H Hx B xm HY šB ty 
jt e t fE JV šE PA 58 20 BỊ Z TẾ là 26 88 9) 2 l8 |... Р 
T RES fE S 2k ES FB FEE + PS 2 # ТАЛЕ ЕЧ JX sã 

A). Qué Ích, trên là Tón = (gió, cây), dưới là Chấn zz (sam, động). 
Trên có cây mà dưới động, nên Thần Nông nhân biểu tượng này mà 
phát minh ra cái cày cái bừa. 
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Hé Từ nói: «Khoét rỗng thân cây lớn làm thuyén, vót gỗ làm mái 
chèo. Ích lợi của thuyén và mái chèo là vượt qua những ndi ngăn cách bởi 
sông nước để đến nơi xa xôi đem lợi cho thiên hạ. Ý này lấy từ tượng của 
qué Hoán.» (Khô mộc vi chu, diém móc vi tiếp, chu tiếp chi lợi, di tế bất 
thông, trí viễn dĩ lợi thiên hạ, cái thủ chư Hoán. Ф| Як ES J AJ ЖЕ F$ tủ 
T TH Z FU ĐI Đã АШ EX ì§ DARII К F 2E HX 88 iQ). Qué Hoán, trên 
là Tốn = (gió, cây), dưới là Khám == (nước). Trên có cây và dưới có nước, 
nên Hoàng Đế nhân biểu tượng này mà chế tạo thuyền và mái chèo. 


Hệ Từ nói: «Đánh xe trâu, xe ngựa chở các thứ nặng nề đến nơi ха 
xôi đem lợi cho thiên ha. Y này lấy từ tượng của qué Tuy.» (Phục ngưu 
thừa mà, dẫn trong trí viễn di lợi thiên hạ, cái thủ chu Tuy. {§ -Z 5| 
жа DJ F| F 28 Hv SE ЁШ). Qué Tuy, trên là Doài Z= (ao đầm. 
vui vẻ), dưới là Chấn zz (sấm, động). Dưới chuyển động mà trên vui, 
nên Hoàng Đế nhân biểu tượng này mà chế tạo xe ngựa xe bò để chở các 
thứ nặng nề tới nơi xa Xôi. 


Tóm lại, Kinh Dich là bức ảnh thu nhỏ của toàn thể vũ trụ vậy. Hệ 
Từ thượng nói: 


— «Dich có địa vị ngang với trời đất, nén có thể dùng để chỉnh đốn 
đạo của trời đất. [Thánh nhân] ngước lên thấy các hiện tượng trên trời, 
cúi xuống xem xét các nguyên lý trên mặt đất, nên thông hiểu được 
duyên cớ của tối sáng. Ngài truy ngược ra đầu mối của sự vật và xét 
được chung cuộc của sự vật, nên ngài biết giải thích về lẽ sống chết.» 
(Dịch dữ thiên địa chuẩn, cố năng di luân thiên địa chí đạo. Ngưỡng dĩ 
quan ư thiên văn, phủ di sát u địa lý, thị có tri u minh chi cố; nguyên thuỷ 
phán chung, cố tri tử sinh chi thuyết. £j ÉL K He WË W BË 38 É@ K hb Z 
38 ffl DỊ И A 3 W DA Z DÀ He EB SP MU S MA BH УА B fÉ DS 
ОЕ E Z aD. 


~ «Đạo Dich rộng lớn thật. Nếu nói chó xa thi nó vô cùng, nói chỗ 
gần thì nó yên tĩnh và đúng đắn. Nếu nói đến các thứ trong trời đất thì nó 
đều bao quát cá.» (Phù Dịch quảng hi, dai hi; dĩ ngôn hồ viễn tác bất 
ngự, di ngôn hồ nhi tắc nh nhi chính; di ngôn hó thiên địa chi gian tắc bi 
hi. оаа F šã RI 4 @ L1 m 3“ š# EIL XUNG S 
P R Hb Z [А] RU Ж). 


Hành vi của chúng ta có thé noi theo Dich, như thế ta sẽ tránh được 
lỗi lâm. Hé Từ thượng nói: «Cho nên người quân tử án ở yên ón theo trật 
tự đã giảng trong Kinh Dich , ròi xem lời giải thích của các hào (tức hào 
từ) mà vui thích. Do đó người quân tử khi ở yên thì xem các tượng và 
nghiên cứu các hào từ. Khi hoạt động thì xem các hào biến và nghiên 
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cứu lời bói, nhờ đó trời ban cho điều may mắn, chẳng có gì mà không có 
lợi.» (Thị cố quân tử sở cư nhi an giá, Dịch chi tự dà; sở lạc nhi ngoạn 
giả, hào chi từ dà. Thị cố quân tử cư tắc quan ky tượng nhi ngoạn kỳ từ, 
động tắc quan kỳ biến nhi ngoạn kỳ chiêm, thị di tự thiên huu chi, cát vô 
bất lợi. & MC F Pr J8 M Z 5 РЕ th PR # ii Ec # 3 LE 
tB, lái Ка BI) # #t S їп Pc 3 ÑÝ 8) RỊ А së IT Pc H tị tế DEB 
K E L = 7 TI). Qua sự giải thích trên dày, Kinh Dịch quà thực 
hết sức quan trọng vậy. 


ó. Vũ trụ luận trong sách Hoài Nam Hồng Liệt 


Sách Hoài Nam Hồng Liệt WE W 18 9! do các tân khách của Hoài 
Nam Vương Luu An Е l| Zz đời Hán biên soạn. Ho gom lấy các 
lời nói tạp nhạp của các nhà chứ không có tư tưởng cốt lõi. Tuy nhiên, 
trong đó đoạn văn luận về sự phát sinh vũ trụ thì rõ ràng hơn lời giảng 
của các triết gia thời kỳ ban đầu của Trung Quốc. Các triết gia thời kỳ 
ban đầu của Trung Quốc phần nhiều chú ý đến nhân sự, cho nên vũ trụ 
luận trong triết học Trung Quốc đến đâu đời Hán mới có quy mô hoàn 
chinh như trong Dịch Truyện và Hoài Nam Hồng Liệt. 


Thiên Thiên Văn Huấn Ж Ж. chép: «Khi trời đất chua thành 
hình, thì có một trạng thái hỗn độn vô hinh, goi là Thái Thuy ЖД. 
Thái Thuỷ sinh ra trống rỗng (hu khoách r§ S). Trống rỗng sinh ra vũ 
trụ. Vũ trụ sinh ra nguyên khí 7C 3⁄4 . Nguyên khí có giới han. Cái trong 
và nhẹ thì bay lên thành trời. Cái đục và nặng thì ngưng kết thành đất. 
Trong nhẹ dễ hợp, nặng đục khó kết. Cho nên trời có trước, đất có sau. 
Tinh HB của trời đất là Âm Dương. Chuyên tinh 9 #8 (cái tinh tụ lại) 
của Âm Đương là bốn mùa. Tán tinh {# (cái tinh phát tán) của bốn 
mùa là vạn vật. Khí nóng của Dương tích lâu thành lửa. Tinh của lửa là 
mặt trời. Khí lạnh của Âm tích lâu thành nước. Tinh của nước là mặt 
trăng. Tỉnh của dâm khí của mặt trời và mặt trăng là các ngôi sao. Trời 
nhận mặt trời, mặt trăng, và các sao. Đất nhận nước, nước mưa đọng, bụi 
Бат. Ngày xưa Cộng Công + Т. tranh với Chuyên Hic 8938 làm dé, 
nổi giận mà va phải núi Bất Chu 4s f] , làm gãy cột chống trời (thiên 
trụ Ж ЁЁ ) và làm đứt dây căng đất (địa duy Hb gE ). Cho nên trời 
nghiêng hướng tây bắc, khiến cho mặt trời, mặt trăng, và các sao di 
chuyển về hướng đó. Còn đất thì không dày đặn ở hướng đông nam, cho 
nên nước, nước mưa đọng, và bụi bặm tuôn đổ về hướng đó.'" Đạo trời 

!° Derk Bodde chú: Người Trung Quốc nghi như vậy có lẽ do nhìn thấy các thiên thể đường 
như di chuyển về hướng tây, còn các con sông lứn của Trung Quốc thì nói chung cháy vé 
hướng dóng.- LAM chú: Thco truyén thuyết, Cộng Công đánh với Chúc Dung $385 (chứ 
không phải Chuyên Húc), hi thua, nén giận húc đầu vào núi Bất Chu. 
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tròn, đạo đất vuông. Vuông chủ về u tối, tròn chủ vé sáng rỡ. Sáng rỡ 
nhà ra khí. Cho nén lửa gọi là ngoai cánh. U tối ngậm khí. Cho nên nước 
goi là nội cảnh. Nhà khí là thi hành (thi ffi ), ngậm khí là chuyển hoá 
(hoá (K ). Vì thế, Dương thi hành, Âm chuyển hoá. Cái khí lệch lạc 
(thiên khí f Ж, ) của trời đất giận mà thành gió. Cái khí hợp nhất (hợp 
khí Zi F) của trời đất hoà mà thành mưa. Âm Dương bức bách nhau mà 
thành sám, kích thích nhau mà thành sét, loan nhau mà thành sương mù. 
Khí Dương tháng thì tán ra thành mưa móc. Khí Âm tháng thì đọng lại 
mà thành sương tuyết. Loài lông mao lông vũ là loài bay, nên thuộc 
Dương. Loài có vảy có mai là loài ngủ đông (ітар phuc $8 f ) nên thuộc 
Âm. Mặt trời là chủ của Dương, nên mùa xuân và mùa hạ các loài thú 
rụng lông. Đến ngày chí của mặt trời thì loài hươu nai cởi bỏ sừng. Mặt 
trăng là gốc của Âm, nên khi trăng khuyết thì não của loài cá giảm đi, 
khi trăng lặn thì thịt của loài nghêu sò teo lại. Lửa bốc lên, nước cháy 
xuống, nên chim bay cao, cá lặn sâu. Các chủng loại tạo vật ảnh hưởng 
nhau. Góc và cành cây tương ứng nhau. Cho nén cái đương toai J8 ke 
(gương lõm hình tròn bằng đồng) để dưới ánh nắng thì nóng lên và tạo ra 
lửa, còn cái phương chư 5E (loại gương hình vuông) để dưới ánh trăng 
thì ẩm đi và tạo ra nước. Loài cọp rống lên thì gió ở thung lũng thối đến. 
Rồng bay lên thì mây lớn xuất hiện. Kỳ lân đánh nhau thì nhật thực và 
nguyệt thực xảy ra. Kình ngư chết thì sao chổi xuất hiện. Tầm nhả tơ thì 
dày dàn cung thương đứt. Khi sao Bôn £i (tức sao Khách '& , cũng gọi là 
sao Bột Æ) băng thì nước biển Bột Hải dáng lên.» 


Trên đây là một vũ trụ luận rất hệ thống. Nó giải thích rất hệ 
thống về sự phát sinh trời đất và vạn vật. Nhưng giữa đoạn văn bỗng xen 
vào thần thoại Cộng Công đánh Chuyên Húc để tranh làm đế, khiến cho 
phần trước và phần sau của đoạn văn không mạch lạc. Dường như mội 
học giả nào đó của một học phái khác trong bọn tân khách của Hoài 
Nam Vương đã viết xen vào. 


Hoài Nam Hồng Liệt cũng luận bàn quan hệ giữa người với vũ trụ 
và dia vị của người trong vũ trụ. Thiên Tinh Thần Huấn #& 49 ãJ| chép: 
«Ngày xưa, lúc chưa có trời đất thì chỉ có một trang thái giống như vô 
hình, mờ mờ mịt mịt, bao la, thâm sâu, tĩnh lặng, hỗn độn, trống rỗng, 
mà không ai biết cửa vào ở đâu. Rồi có hai thần fiii lộn lao sinh ra (hỗn 
sinh 1& ^E). giám sát trời và điều hành đất. [Trạng thái hỗn độn ấy] sâu 
đến nỗi không ai biết chỗ tận cùng, bao la đến nỗi không ai biết chó nó 
đừng. Vì thế mà nó mới tách biệt thành Âm Dương, phân ly thành bát 
cực JA Mg (tức tám hướng), tạo thành cứng mềm, hinh thành vạn vật. 
Phiên khí f 3 (khí tạp nhap) sinh ra loài côn trùng, tinh khí ‡Š % (khí 
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tỉnh khiết) tạo ra loài người. Cho nên, tính thần có từ trời, hình thể có từ 
đất. Khi tinh thần trở về trời, hình thể trở về đất, thì con người chúng ta 
tổn tại được chăng? [...] Vì thế tinh thần bẩm thụ từ trời, hình thể bấm 
thụ từ đất. Do đó nói một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh ra vạn vật. Vạn 
vật cóng Âm ôm Dương. Xung khí zh а, (hai khí Âm Dương giao hợp) 
tạo hoà khí TT] 58.7" Cho nên nói [trước khi con người được sinh ra] trong 
tháng thứ nhất có chất nhựa (cao Æ), tháng thứ hai thai mạnh lên, tháng 
thứ ba thai có hình, tháng thứ tư có bắp thịt, tháng thứ năm có gân, tháng 
thứ sáu có xương, tháng thứ bảy hoàn thành, tháng thứ tám máy động, 
tháng thứ chín chòi đạp, tháng thứ mười sinh ra đời. Hình thể đã thành [ó 
tháng thứ bảy] thì ngũ tạng có hình. Vì vậy, phối chủ về mắt, thận chủ về 
mũi, mật chủ về miệng, gan chủ vé tai, [Ngũ quan] ở ngoài là biểu, [ngũ 
tang] ở trong là lý. Mở đóng, duói co đều có phép tác. Cho nên đầu tròn 
tượng trưng trời, chân vuông tượng trưng đất. Trời có bốn mùa, ngũ hành, 
cửu giải Л. ЁЁ, 360 ngày; người cũng có tứ chi, ngũ tạng, cửu khiếu, 360 
lóng xương. Trời có gió, mưa, lạnh, nóng; người cũng có tiếp nhận, cho 
tặng, vui vẻ, giận dd. Thế nên, mật là mây, phối là khí, gan là gió, thận 
là mưa, tỳ là sấm, để người cùng kết hợp với trời đất, mà tâm là chủ. Vì 
thế, hai mắt là mặt trời mát trăng, huyết khí là gió mua.»?! 


Theo trên, trời đất được xem là một đại vü trụ và con người được 
xem là mót tiểu vũ trụ. Thiên Thuyên Ngôn Huấn 22 = l| chép: «Trang 
thái hỗn độn mờ mit chất phác lúc vạn vật chua sinh ra thi goi là Thái 
Nhất K — . Cùng sinh ra từ một nguón nhưng vạn vật mỗi thứ đều khác 
nhau: có loài côn trùng, có loài cá, có loài chim, có loài thú. Đó gọi là 


7 Derk Bodde chú: So sánh cầu trong Dao Đức Kinh (chương 42): “Đạo sinh nhất, nhất sinh 


nhi, nhị sinh tam, tam sinh van vật, vạn vật phu ám nhi bão dương, xung khí dĩ vi hoà." iğ 
Eo CÓ — — t == # 51 STER m j Es GL. 

LAM chú: có bản chép 366 ngày và 366 lóng xương. Cửu giải = cửu thiên = 8 hướng và trung 
ương (bát phương trung ương vi chỉ cuu giải /\ 7 p St 5g Z JL RE). - Theo Thiên văn 
học Trung Quốc, bầu trời được phán thành 9 vùng gọi là cửu đã J\,#Ÿ ứng với mặt đất là 
Cứu Châu Л. (tức Trung Quốc cổ đại, Thượng Thư (Vũ Cống) Hệt kê 9 châu là: Ký Ж 
; Duyên $ë, Thanh #7, Từ ££, Dương j£, Kinh #f, Dự JR, Lương i2, Ung ЖЕ). Cửu châu 
theo Đạo giáo là 9 cơ quan trong thân thể con người. Tu chân Thái Cực hón nguyên đồ f$ 
IK Bs л [B] nói: «Nhân thân chỉ trung vạn tượng tån yên, di cửu châu ngón chỉ. Thận 
ví Ký châu, bàng quang vi Từ châu, can vi Thanh châu, dám vi Duyện châu, tâm vi Dương 
châu, tiểu trường vi Kinh cháu, tỳ vi Dự qaw m£ vi Lương cháu, đại trường vi Ung cháu.» 
DA Le pd 5 Z. FS X HL. 8# BE FS É MILLE FS ë JH 
АБУЛ, Q БЕЛ, ЛЕБ m.m A ROME, S W Jl|, A BE f5 RE 
TH (Van tượng đều tôn tại trong thân thé con người, lấy cửu châu để nói diéu này. Thận: Ký 
cháu, bong đái: Từ cháu, gan: Thanh cháu, mật: Duyên châu, tìm: Dương châu, ruột поп; 
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phân loại muôn loài. Vạn vật phân theo từng nhóm, tính mệnh khác 
nhau, nhưng tất cả đều hữu hình. Chúng cách biệt nhau, không thông với 
nhau, khác biệt nhau, và chẳng thể trở ngược về nguồn cội. Cho nên động 
thì gọi là sinh, chết thì gọi là hết (cùng $3). Chúng đều là vật. Chúng 
không chỉ là vật được tạo ra, mà chúng có thể sinh ra vật nữa. Nhưng cái 
vật sinh ra vật lại quên cái trung tâm của vạn vật (tức là Thái Nhất). 
Nếu người ta xem xét lại thuở rất xa xưa (thái sơ) thì thấy rằng con 
người sinh ra từ vô, có hình từ hữu. Hữu hình thì có thể chế tạo ra vật, 
Nếu ai có thể trở ngược về nguồn gốc nhu lúc mình chua có hình thể, thì 
người đó gọi là chân nhân.» 


A 


Chân nhân trở ngược về cái gốc sinh ra minh, lúc chua bắt đầu 
phân ly từ Thái Nhất, tức là có thể hợp thành mót thể với trời đất và vạn 
vật vậy. 


Kinh châu, lá lách: Dự châu, ruột già: Ung cháu.)- Hoài Nam Từ gui cửu dà JU #ÿ là cửu 
giải JU һау cửu thiên h, K: gồm trung ương và 8 hướng. Trung ương là Quân thiên $5 
X; hướng đông là Thương thiên # K; hưởng đông bắc là Biến thiên 48 K; hướng bắc 
là Huyền thiên #{ Æ; tây bắc là U thiên il X ; hướng tây là Hạo thiên 8 X; hướng tây 
nam là Chu thiên + K; hướng nam là Viêm thiên £ X ; hưởng đông nam là Dương thiên 
FA X. Dó là 9 vùng trời theo sự phân loại trong Là Thị Xuân Thu р FS  †k (thiên Hữu 
thủy lãm T tê 9). Hoài Nam Từ goi tên khác một chút ở 2 hướng: hướng đông bác gọi là 
Mân thiên & X , hướng tây gọi là Hạo thiên && K. Còn 7 hướng kia thì cũng gyi y như vậy. 
Cửu đã trên trời ứng với cửu khiếu AL $Z nơi người. Đó là 9 lỗ, gầm 7 dương khiếu ШУ 65 
(2 mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, miệng) và 2 âm khiếu [& i (lỗ tiểu tiện, lỗ đại tiệ n). 
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CHUONG 16 


LUC NGHỆ CỦA NHO GIA 
& SU ĐỘC ТОМ CỦA NHO GIA 


1. Nho gia luận vé Lục Nghệ 


Các môn học Khổng Tử giảng dạy được gọi là Lục Nghệ 7 £&:! 
Khổng Tử tuy giảng dạy Lục Nghệ nhưng ông chưa từng đặt tên chúng là 
Luc Nghệ và cũng chưa hé tổng luận về công dụng của Lục Nghệ. Đến 
cuối thời Chiến Quốc mới bắt đầu có người lý luận tổng quát về công 
dung của Lục Nghệ. Tuân Tử viết: «Thu nhằm ghi chép việc chính trị; 
Thi là chuẩn mực của sự hài hoà; Lé đặt ra những quy tắc bao quát các 
phân loại lớn, và điều khiển các giai cấp xã hội. [...| Giữa trời đất tràn 
dày sự kính cẩn và thanh nhã của Lễ, sự trung hoà của Nhac, sự quảng 
bác của Thi và Thur, sự vì tế của Xuân Thu vây.» 


Trên đây chỉ luận chung chung vé Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thu mà 
không nói đến Dich. Khóng Tử tuy thường viện dẫn ý nghĩa đạo đức của 
quái từ và hào từ trong Dich mà dạy người, nhưng suốt đời ông giảng Thi, 
Thu, Lễ, Nhạc, Xuân Thu nhiều hơn. Mạnh Tử không hé nói đến Địch. Tuân 
Tử có nói đến Dich? nhưng khi luận chung vé công dụng của Thi, Thư, Lễ, 
Nhạc, Xuân Thu thì lại bó qua Dich. Đó là vì các Nho gia từ Tuân Tử về 
trước tuy có dùng Dich để day người nhưng không xem trong Dich như năm 
bộ kinh kia. Từ Tuân Tử về sau, càng có nhiều Nho gia viện dẫn ý nghĩa 
của quái từ và hào từ trong Dich. Do đó Địch trỏ nên quan trọng như Thí, 
Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thu. 

——— 

! Xem lại tiết 1 của chương 4.- LAM chú: Có hai thuyết về luc nghé: © Luc nghệ = lục kinh 

(Dịch, Thi, Thu, Lễ, Nhạc, Xuân Thu); © Lục nghệ = Lễ, Nhạc, Xa, Ngự, Thư, Số. О chương 4 
tôi đã chú thích kỹ. 
Tuân Tif (Khuyến Hạc): «Cố Thư giả, chính sự chí kỷ dã, Thi giả, trung thanh chi sở chỉ đã, Lë 
giả. pháp chi đại phân loại chỉ cương kỷ đã. [..] Lễ chi kính văn dà, Nhac chi trưng hoà đã, Thi, 
Thư chi bác dà, Xuân Thu chỉ vi dã, tại thiên địa chỉ gian giả tất hi» # # x f Si р 
DIDA КАД КАРА X 2 КА ft db L...) РАТЕ 
Ш, В AR ME, fp Hb 2 BỒ EO A. 


Xem tiết 1 của chương 15. 
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Trang Tứ nói: «Thi dé nói ý chí, Thu để nói sự việc, Lé để nói hành 
vi. Nhac để nói sự hài hoà, Dich để nói Âm Dương, Xuân Thu để nói 
danh phán.»"' 


Lễ Ký nói: «Khóng Tử nói: Vào một nước thì biết nén giáo dục của 
nước ấy, Nếu dân chúng của nước đó ôn nhu đôn hậu, đó là nhờ học Thi. 
Nếu họ thông hiểu việc xưa và việc xa xôi, đó là nhờ học Thu. Nếu họ 
khoan dung quảng đại, siêng năng, lương thiện, đó là nhờ học Nhac. Nếu 
ho thanh khiết, điểm tinh, tinh tế, đó là nhờ học Dich. Nếu ho cung kính, 
tiết kiệm, trang nghiêm, đó là nhờ học 22. Nếu ho sử dung ngôn từ cẩn 
thận và biết sắp xếp các sự kiện lịch sử đúng đắn, đó là nhờ học Xuân 
Thu. Cho nên không day Thi thi dán ngu, không day Thu thì dân nói láo, 
không day Nhac thi dân xa xỉ, không day Dich thi dân trộm cáp, không 
dạy Lễ thì dán gây phiên nhiễu, không dạy Xuân Thu thì dán làm loạn. 
№ dân chúng của nước đó ôn nhu đôn hậu và không ngu, đó là nhờ học 
sâu Thi. Nếu họ thông hiểu việc xưa và việc xa xôi, và không nói láo, đó 
là nhờ học sâu The. Nếu ho khoan dung quảng đại, siêng năng, lương 
thiện, và không xa xỉ, đó là nhờ học sâu Nhac. Nếu ho thanh khiết, điểm 
tĩnh, tỉnh tế. và không trộm cắp, đó là nhờ học sâu Dich. Nếu ho cung 
kính, tiết kiệm, trang nghiêm, và không quấy nhiễu, đó là nhờ học sâu 
Lễ. Nếu họ sứ dụng ngôn từ cẩn thận và biết sắp xếp các sự kiện lịch sử 
đúng dán, và không làm loạn, đó là nhờ học sâu Xuân Thu.»? 


Trang Tử (Thiên Hạ): «Thi di đạo chí, Thư di đạo sự, Lễ di đạo hành, Nhạc di đạo hoà, Dịch 
di đạo âm dương, Xuân Thu di dạo danh phán.» 2 [LB 7E, EE DL BB IB Dif 
UE DL ¡ H0, 5 НЕ , PCR £ Z. 

Lë Ký (Kinh Giải: «Khổng Tử viết: Nhập kỳ quốc, ky giáo khả tri đã. Kỳ vi nhân dà, ân nhu 
đôn hậu, Thi giáo dã. Sơ thông tri viễn, Thu giáo đã. Quảng bác dị lương, Nhạc giáo dà. Kiết 
tĩnh tính vi, Dich giáo dà. Cung kiệm trang kính, Lễ giáo dà. Thuộc tif tỷ sự, Xuân Thu giáo 
dà. Cố Thi chỉ thất ngu, Thư chí thất vu, Nhạc chỉ thất xa, Dich chỉ thất tặc, Lễ chi thất phiền, 
Xuân Thu chỉ thất loan, Kỳ ví nhân đã, ôn nhu đôn hậu nhi bất ngu, tắc thâm u Thi giả dã. Sơ 
thông trì viễn nhi bất vu, tắc thám u Thư giả đã. Quảng bác di lương nhi bát xa, tắc thám w 
Nhạc giả dã. Kiết tĩnh tinh vi nhi bát tặc, tác thâm ư Dich giả dã. Cung kiệm trang kính nhi 
bất phiền, tắc thám u Lë giả dã. Thuộc từ tỷ sự nhỉ bất loan, tác thám v Xuân Thu giá dà.» ü 
Hd EL:A Tỉ BỊ, 1t # op $n o. RO PS A to, Ж Pe ЫТ, Ы 4) 38 30 ii, 
Bod. B 5 J3 ,% fe th.3⁄ 8$ 38 f4. m И t.d là uk S ta đi th, bs 
LE 3. #U k aab AK Sp DOCK 4.3 c X ue 2 Kk SIE Z KW, Z K 
LIN & hk AE NEM A tb, & # E th 4 T E IM LR E 
m n) 4* šK , HU ЕК # # th. 8 5 B i T8. HỊ РЕ yt UR B (Б. SP By 8 Ox 
HW H4, uU GR y: 5 :# 6.35 (& Ất Sc Hm 4° lá. BỊ ТЕ pt 18 # 40. 9B 8t Ф rto 
T @L BÍ Т # fk 5 od. 
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Hoài Nam Hồng Liệt nói: <... Lục Nghệ khác môn học nhưng cùng 
nguyên tắc. Ôn hoà hiển lương là phong cách của Thi. Chân thực và đôn 
hậu là giáo huấn của Thu. Minh bạch và có suy luận là ý nghĩa của Dich. 
Cung kính cần kiệm khiêm nhượng là hành vi của LË. Rộng rãi và gián 
dị là sự chuyển hoá của Nhac. Phê bình nghị luận là sự phân tích chỉ tiết 
của Xuân Thu. Cho nên, không có Dich thì quỷ quái, không có Nhac thì 
dâm, không có Thi thì ngu, không có Thu thì trói buộc, không có Lễ thì 
ganh ghét, không có Xuân Thu thi phi báng. Sáu món ấy, thánh nhân 
dùng chung và điều phối chúng để có ích.» ° 


Xuân Thu Phôn Lộ của Đồng Trong Thư nói: «Người quân tử biết 
rằng kẻ cai trị không thể lấy cái ác khiến đân quy phục, đo đó mới lấy 
Lục Nghệ dé phát triển dân. Thi và Thu khiến ý chí dân có thứ tự; Lễ và 
Nhạc làm thanh mỹ phẩm chất của ho; Dich và Xuân Thu khai sáng trí 
tuệ của họ. Sáu môn học déu vĩ đại, mỗi môn có một ưu điểm VƯỢT trội. 
Thi nói về ý chí, nên nổi bật về chất. Lễ nhằm tiết chế, nên nổi bật về 
văn vẻ. Nhạc ca tụng đức, nên nổi bật về phong. thái. Thư ghi chép công 
trang, nên nổi bật về sự kiện lich sử. Dich nói, vé trời đất, nên nổi bật về 
bói toán, Xuân Thu để làm rõ đúng sai, nên nổi bật về việc cai trị dân.» 


Lời tựa của Thái Sử Công trong Sử Ký nói: «Dich viết vé trời đất, 
Âm Dương, bốn mùa, ngũ hành, nên nổi bật về biến dich. Lé khuôn định 
nhân luân, nén nổi bật về hành vi. Thư chép chuyện các vua ngày xưa, 
nên nói bật vé chính trị. Thị mô tả sông núi, suối hang, cầm thú, cây có, 
trống mái, đực cái, nên nổi bật về phong tuc. Nhạc lập ra để gieo niêm 


° Hoài Nam Hồng Liệt (Thái Tộc): «. Lục Nghệ di khoa nhi giai đồng đạo. Ôn huệ như lương 


giả, Thi chi phong dà. Thuần bàng đôn hậu giá, Thư chỉ giáo đã. Thanh minh điều đạt giả, Dich 
chỉ nghĩa dã. Cung kiệm tôn nhượng giả, Lễ chỉ vi dã. Khoan dụ giản dị giả, Nhạc chi hoá dà. 
Thích ed biện nghị giả, Xuân Thu chi mi dã. Cố Dịch chỉ thất quỷ, Nhạc chỉ thất dám, Thi chi 
thất ngu, Thư chỉ thất câu, Lë chỉ thất kỷ, Xuân Thu chi thất tý. Luc giả, thánh nhân kiêm dụng 
nhi tải chế chi» 7 $ R А 4 £ B к, Z Woo md um, # 
Z 3 8а £ g.5 Z XU KARRA. SEIS яюя 
ГҮҮ FAE Ei LEG AQ P Z ЖОШ, Z K WE 45 ở Ж 
E Z KH m 20d REL & Ñ.7Y SEA BqWWMS 
Xuân Thu Phần Lộ: «Quán tử tri tại vị giả bất năng di ác phục nhân dà, thị có gián Lục Nghệ 
di thiệm duüng chỉ. Thi Thư tự kỳ chí, Lễ Nhạc thuần kỳ mỹ, Dịch Xuân Thu minh kỳ tri, lục hoc 
giai đại, nhi các hữu sở trường. Thi đạo chí, có trưởng vu chất; Lễ chế tiết, cố trưởng vu văn; 
Nhạc vịnh đức, cố trưởng vu phong; Thư trước công, cố trưởng vu sự; Dich bản thiên địa, có 
trưởng vu số; Xuân Thu chính thị phi, cố trưởng vu trị nhân.» ЭВ TAAA ТЕА 
TRAC, E M BW < WÉ DI аш Z BETET фана RA 
#4 H3 ОҢОП, к,п БА Е. 3# l8 SCORE: LIS m Bp, d& 
F FX i@ k (8, M E F B E 2 OD. E T  ;5 7E X Hh, E T 
KEKERE, KETA. 
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vui, nên nổi bật vé hài hoà. Xuán Thu luận bàn đúng sai, nên nổi bật về 
việc cai tri dán.»* 


Hán Thư Nghệ Văn Chí nói: «Về giá trị văn hoá của Lục Nghệ, 
Nhac để hài hoà tinh thần, nó biểu tượng cho lòng nhân; Thi để chỉnh đốn 
ngôn từ, nó là cái dụng của điều nghĩa; Lễ để làm rõ hành vi bản thân, sự 
hiển nhiên của nó ai cũng thấy, nên không cần giảng giải; Thư để mở 
mang kiến văn, nó là thuật phát triển trí tuệ; Xuân Thu dé phán đoán sự 
việc, biểu tượng của tín. Năm bộ sách ấy bao trùm ngũ thường (nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín); chúng bó túc hoàn thiện cho nhau, mà Dich là nguồn 
cội của chúng. Cho nén nói: “Dich không xuất hiện, chuyển động của 
Сап Khôn cơ hồ ngưng lại.” Y nói Dich cùng khởi đâu và chấm dứt với 
trời đất. Nhưng việc học năm bộ kinh (Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thu) dàn 
bị người đời thay đối, cũng như ngũ hành nối tiếp nhau, khống chế sự 
việc trong từng giai doan.»? 


Các đoạn trích dẫn trên đều là lý luận phổ thông của Nho gia đời 
sau đối với Lục Nghệ, mà cái tên Lục Nghệ từ đó cũng được xác lập. Lục 
Nghệ cũng gọi là Luc Học (sáu món học). Hán Thu Nho Lâm Truyện nói: 
«Nho gia ngày xưa học rộng văn chương của Lục Nghệ. Sáu môn học ấy 
là kinh điển trong nén giáo dục triển đình; thánh nhân ngày xưa lấy đó 
mà giảng rõ đạo Trời, chỉnh đốn nhân luân, và vận dụng các phép tắc đã 
dinh để có nén cai trị hoàn háo.»'? 


Sit Ký (Thái Sử Công Tự Tự): «Dich trứ thiên địa, Âm Dương, tứ thời, ngũ hành, cố trưởng w 


biến. Lễ kinh kỷ nhân luân, cố trưởng u hành. Thư ký tiên vương chỉ sự, cố trưởng ư chính. Thi 

ký sơn xuyên, khé cốc, cầm thú, thảo mộc, tán mẫu, thư hùng, cố trưởng u phong. Nhạc lạc sở 

di lập, có trưởng w hoà. Xuân Thu biện thị phi, cổ trưởng u trị nhân.» 5 3E A ih E£ EB Fu 

B$ R (T SK FE TONER STE ác A ÍR. ÂU Ey. гол + Z P, Ah E 

ác LH JI] £8 €  RÄ #4 À TU TL BE АБА SE H JJ v O KR E bt HH. 4 

‡kL Bị tt 1E. B h: lã À - 

Hán Thư Nghệ Văn Chí: «Luc Nghệ chỉ văn: Nhạc di hoà thần, nhân chỉ biểu dã; Thi di chính 

ngôn, nghĩa chi dung dã; Lễ d; minh thể, minh giả trước kiến, cố võ huấn dà; Thu di quảng 

thính, tri chi thuật dà; Xuân Thu di đoán sự, tín chi phù dà. Ngü giá, cái ngũ thường chi đạo, 
tương tu nhi bi, nhỉ Dich vi chỉ nguyên. Cố viết: “Dich bất khả hiện, tắc Сап Khôn hoặc cơ hô 
tức hi." Ngôn dữ thiên địa vi chung thuỷ đã. Chí vu ngũ học, thế hữu biến cải, do ngũ hành chi 
canh dung sy yên.» 75 $Ë Z + :⁄ J $I p. C Z 4€ 0:38 BAIE 5, Z BL th; f8 

ма е.а, GENE SEE 2 EUM ĐH MU 8 .{ Z 

†‡ th. EA. ALK Z ì6.ÍH Z P (5 dm 5 F Z Н: "5 ^n E. 

#¿ Hh su  ƒ H #4." P DD X jh RS ob KR tb. j h BRIDE OR шї, n fT 

Z= F = W. 

VS пан Thự Nho Lâm Truyện: «Cổ chi Nho giả bác học hó Lục Nghệ chỉ văn. Lục Hoc giả, vướng 
giáo chỉ điển tịch, tiên thánh sở di mình thiên dao, chính nhân luân, trí chí trị chi thành pháp 
dã.» dị Z Í§ # lễ S # h ER Z ж. # Ë TA Z Bh f8, Л HE PH LÍ BB K 
38 , IE Ай, #2 p ES. 
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Нап Thu Nho Lâm Truyện nói tiếp: «Do đó chư Nho mới bắt đầu dài 
mài Kinh Hoc.»" Kinh Hoc 4 #8 tức là Lục Hoc hay Lục Nghệ vậy. 


Từ khi chính sách của Đổng Trong Thư Ж {h £F được Hán Vũ Đế 
{85 улт (140-87 TCN) dùng — khoảng năm 136 TCN, quy định rằng 
«những môn học không thuộc phạm vi của Lục Nghệ và học thuật của 
Khổng Tú thì phái dứt tuyệt; cấm chúng song hành với Nho»'? — thì đại 
bộ phận tư tưởng của Trung Quốc thống nhất vé Nho, và cái học của Nho 
gia được xác định là Kinh Học. Từ đó về sau, từ Đổng Trọng Thư đến 
Khang Hữu Vi ER £j f$ (1858-1927), đại đa số những nhà viết sách lập 
thuyết, dà học thuyết của họ có tân kỳ thế nào, cũng đều phải căn cứ vào 
Kinh Hoc, thì mới được công chúng tin tưởng và chấp nhận. Kinh Học tuy 
thường biến đổi theo thời dai, nhưng tỉnh thần của mỗi thời đại phần lớn 
đều là sự biểu hiện từ Kinh Học. Cho nên có thể khái quát những biến 
chuyển lịch sử của tư tưởng và học thuật Trung Quốc rằng: từ Khổng Tử 
đến Hoài Nam Tử là /hời đại Tử học T 8 pg { (thời dai của các triết 
gia); từ Đổng Trọng Thư đến Khang Hữu Vi là thói đại Kinh Học $& E& 
[Fg fX (thòi dai nghiên cứu kinh điển Nho gia). 


2. Nguyên nhân khiến Nho gio trở nên độc tôn 


Sự hưng khởi của Nho gia mở đầu cho thời đại Tử học. Khi Nho gia 
trở nên độc tôn, thì thời đại Tử học kết thúc. chương 2 trên đây đã trình 
bày cái tư tưởng đào dat như sóng tràn của một thời dai cùng với bối 
cảnh xã hội, chính trị, và kinh tế của nó. Đầu đời Hán đã dién ra sự 
thống nhất lớn về chính trị chưa từng có. Còn các biến động về mặt kinh 
tế và xã hội đã bắt đầu từ thời Xuân Thu, rôi một trật tự mới cũng dán 
dẫn hình thành vào đầu đời Hán. Từ đó, sự thống nhất dẫn của tư tưởng 
cũng là một xu thế tự nhiên. Tần Thuỷ Hoàng và Lý Tư thi hành chính 
sách thống nhất tư tưởng trước; Hán Vũ Đế và Đổng Trọng Thư thi hành 
chính sách thống nhất tư tưởng sau. Cả hai đều tiêu biểu cho cùng một xu 
thế tự nhiên của lịch sử, chứ không phải chỉ là sự thi hành lý tưởng của 


"^ Hán Thư Nghệ Văn Chí: <U thị chư Nho thuỷ đắc tu kỳ Kinh Hoc» $^ E SË [8 44 (8 (e 


«Chu bất tai Lục Nghệ chi khoa, Khổng Tử chỉ thuật giả, giai tuyệt kỳ đạo, vật sử tịnh tiến,» 


P + fE Zç W Z В.А f Z (f 5, E Нун, 07 р. 
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một hay hai người. 


Tán Thuỷ Hoàng tuy đặt ra danh hiệu «bác sĩ» [& + cho các hoc 
giả của các học phái, nhưng khi thiết lập và thi hành cơ cấu chính trị thì 
vận dung tư tưởng Nho gia rất nhiều. Cố Viêm Vũ EB Z& ƒ (1613-1682) 
viết: «Tán Thuỷ Hoàng cho khắc trên sáu phiến đá, phô trương việc diét 
sáu vua của sáu nước để thống nhất thiên hạ. Về phong tục của dán đen, 
văn khắc tại Thái Sơn nói: “Quan hệ nam nữ phải theo lễ; mỗi người 
phái cán thận làm tròn phán sự của mình; việc trong nhà và việc ở ngoài 
phải tách bạch; cái gì cũng phải sạch sẽ.” Văn khắc ở Kiệt Thạch Môn 
nói: “Nam vui với việc đồng áng, nữ luyện tập nữ công.” Đại khái như 
vậy, chỉ có văn khắc ở Cối Kê nói rằng: “Bớt trang sức để tôn điều 
nghĩa; goá chóng có con mà cải giá là phán bội chóng đã mất và bất 
trinh. Việc trong nhà và việc ở ngoài phải cách biệt; cấm chỉ dâm dật; 
quan hệ nam nữ phải thành thật và trong sáng. Hễ người chồng nào ngoại 
tình, ai giết hắn cũng không có tội; như vậy đàn ông mới tuân theo điều 
nghĩa. Hé người vợ nào bó nhà chóng để lấy chóng khác, thi con cái của 
á không được nhìn á là me; như vậy đàn bà mới thuần hoá và trong 
sach." [...] Tuy Tần düng hinh phat quá nặng, nhung mục đích là han chế 
dân và chinh đốn phong tục; váy ngay từ đầu Tán chưa khác với ba vua 
[Nghiêu, Thuấn, Уй.» 


Tần dùng học thuyết của Nho gia, để «han chế dán và chỉnh đốn 
phong tục» (phường dán chính tuc Ej; ВЕ JE {3). tức là việc đốt sách và 


15 C6 Viêm Vũ, Nhật Tri Luc H %I##, quyển 13, tr.2: «Tán Thuỷ Hoàng khắc thạch phàm lục, 
giai phô trương kỳ điệt lục vương, tịnh thiên hạ chỉ sự. Kỳ ngôn kiểm thủ phong tục, tại Thái 
Sun tắc vân: “Nam nữ lễ thuận, thận tuân chức sự, chiêu cách nội ngoai, mi bát thanh tịnh.” 
Tại Kiệt Thạch Món tắc vân: “Nam lạc kỳ trù, nữ tu kỳ nghiệp. " Như thử nhi di. Duy Cối Kê 
nhất khắc, kỳ từ viết: “Sức tỉnh tuyên nghĩa, hữu tử nhi giá, bội tử bất trinh. Phóng cách nội 
ngoại, cám chỉ dám dật, nam nữ kiết thành. Phu vi ký gia, sát chỉ vô tội, nam binh nghĩa trình. 
Thè vi đào giá, tử bất đắc mẫu, hàm hoá liém thanh." [...] Nhiên tác Tán chỉ nhiệm hình tuy 
quá, nhỉ kỳ phường dán chính tục chi ý, cổ vị thuỷ dị w tam vương đã,» 46 #4: FL Zç 
ЗЕ H M 7x E 3 XK TF. Z В нЕ Ë B, G ЕШ mz: “5 Z T§ 
їй ‚їй жй 4-80 M LEM Л ï8 f#..” ЕШ 1Р7 BỊ z:: “в DE MEE 
H%." ШШЕ. а-я. ке: “â #4 F X.® + 0) LIRE D 

И.Ю Mã  /k, EKRAR ЖОЮ % ML OPEM Б Ж ЖШ Ж 

BAR, FTR. RAIRA.” JA Н) € Z fE mp BË i8. j Er FS IF f3 

Z É , [s| Ж їз 8 2= = th —- LAM chú: Những trích dán của Cố Viêm Vũ lấy từ Sử Ký 

(Tán Thuỷ Hoàng Bản Kỷ). Theo đó, bia thứ nhất và thứ hai trên núi Thái Sơn 5 || lập năm 

28 đừi Tán. Bia thứ ba và thứ tư trên núi Chỉ Phù Z 5É lập năm 29. Bia thứ năm trên núi Kiệt 

Thạch 1 lập năm 32. Bia thứ sáu trên núi Cói Kê @ #5 lập năm 37. Năm thứ nhất của Nhị 

Thể Hoàng Để (Hồ Hợi #8 7), vua cho lập thêm một bia bên cạnh mỗi cái trong sáu bia đó, 

cũng là ca tụng sự nghiệp của Thuỷ Hoàng, và ghi thêm tên cúc quan tuỳ tùng. 
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cấm cái học tư nhân (tư học Ж ## ) cũng phù hợp với đạo đức và chủ 
trương về phong tục của Nho gia; có điều Tần đã thi hành quá đáng. Tân 
Thuỷ Hoàng và Lý Tư phế bỏ cái học của tư nhân là bước đầu tiên của 
việc thống nhất tư tướng. Hán Vũ Đế và Đổng Trong Thu bãi bó bách 
gia là bước thứ hai của việc thống nhất tư tưởng. Nhưng từ cuối thời 
Chiến Quốc đến đầu đời Hán, các chỉ phái của các học phái rộ lên rất 
nhiều, tại sao Hán Vũ Đế và Đổng Trọng Thư chỉ chọn lấy Nho gia làm 
hệ tư tưởng chính thống? Có phải ngẫu nhiên mà Hán có nhân vật Dóng 
Trọng Thư và ngẫu nhiên mà Vũ Đế nghe lời của Đồng Trọng Thư để có 
một kết quả như thế? 


Một số hoc giả cho rằng vì Nho gia trên phương diện chính trị vốn 
«tón trong vua và ức chế thần dân» (tôn quân ức thân ® # STER) cho nên 
các ông vua chuyên chế rất thích. Nhưng nếu thế, học thuyết rất hợp với 
các ông vua chuyên chế phải là học thuyết của Pháp gia, chứ không phải là 
của Nho gia. Thực tế, đa số các vua về sau đều «bên ngoài là Nho, bên 
trong là Pháp» (dương Nho âm Pháp [8 (к i; ). Họ trọng TIẾP gia thì 
đã rõ, nhưng tại sao đồng thời họ phải tó bé ngoài là Nho gia? 


Từ thời Xuân Thu đến đầu đời Hán, các phương điện kinh tế, xã 
hội, và chính trị đều có những biến đổi cơ bản. Nhưng thời này không có 
phát minh cơ khí nên không có sự phát đạt về công nghiệp và thương 
nghiệp. Đa số nhân dán sống bằng nông nghiệp. Nhưng có điểm khác 
biệt: xưa họ là nông nó, nhung nay ho trở thành nóng dân tự do. Da số họ 
là nông dân, quây quần theo họ hàng tông tộc, và tiếp tục canh tác ruộng 
của mình. Cho nên xã hội tông pháp (tức xã hội lấy gia tộc làm trung 
tâm) ngày xưa vẫn được báo lưu chứ chưa hé bị phá hoại tan nát. Do đó 
một phần của chế độ lễ giáo ngày xưa cũng còn dùng được. Cái mà ngày 
xưa chỉ quý tộc mới được sử dụng thì nay phần lớn người bình dân cũng 
sử dụng được. Sau khi được giải phóng, người binh dàn cũng thích düng 
mót phán ché dó và lé giáo của quý tóc ngày xưa dé tự hào và tự vui, 


Trên phương diện chính tri, Тап và Hán tuy đã thay đổi định chế 
cũ, nhưng hoàng thất đời Tần vẫn là quý tộc cổ đại; còn Hán Cao Tổ vốn 
là bình dân nổi lên làm vua, mà ngôi vua về sau vẫn là cha truyền con 
nối. Theo điểm này mà luận, Tần và Hán vẫn chưa thay đối triệt để định 
chế cũ. Hơn nữa, người ta không thể tách rời hoàn cảnh mà đứng một 
mình, nền trong thiên hạ không có định chế nào được lập ra là hoàn toàn 
mới mẻ. Vì thế Tần và Hán sau cuộc đại thống nhất, muốn lập ra những 
định chế mới về chính trị và xã hội cũng phái dùng Nho gia để làm việc 
đó; bởi vì Nho gia thông hiểu kinh điển xưa, thành thạo các định chế cũ, 
mà còn có những lý luận về các định chế xuất hiện từ đời Khổng Tử. 
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Trang Tử nói: «Người xưa hoàn bị thay! Các ngài phối hợp thần minh, 
theo phép tắc trời đất, nuôi dưỡng уап vật, điều hoà thiên ha, ban ân cho 
дап chúng, hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản và liên kết chúng với các 
chế độ nhỏ nhặt phổ cập muôn phương, bao quát mọi thứ lớn nhỏ tinh 
thô. Ảnh hưởng của các ngài lan toá khắp nơi. Sự sáng suốt của các ngài 
về điển chương và pháp độ còn được ghi chép nhiều trong các bộ sử 
truyền đời nhu Thi, Thu, Lễ, Nhạc. Những kẻ sĩ và quan đại phu của nước 
Trâu và nước Lỗ phần lớn đều hiểu các điển chương và pháp độ ấy.»'" 


Nho gia đã thông hiểu sách vở xưa, thao các định chế cü, lại còn lý 
tưởng hoá chúng nữa, khiến chúng có trật tự và rõ ràng. Các nhà khác 
chỉ có triết học về chính trị và xã hội nhưng không có những biện pháp cụ 
thể đối với chính trị và xã hội. Nếu có biện pháp gì thì cũng không hoàn 
chỉnh như biện pháp của Nho gia. Trong thời kiến thiết sau cuộc đại 
thống nhất của đời Tần và đời Hán, đương nhiên họ không thể tranh 
thắng với Nho gia. 


Còn một điểm nữa: Lục Nghệ của Nho gia không phải là học thuật 
của một cá nhân. Trong Lục Nghệ có mầm mống của nhiều hệ tư tưởng 
khác, nên rất dễ khiến người ta viện dẫn và phụ hoạ. Cái Lục Nghệ uyển 
chuyển đó có thể dung thông cả những tư tưởng bất đồng khác. Từ khi 
Nho gia trở nên độc tôn, các học thuyết bất đồng với Nho gia vẫn có thể 
đội chiếc nón Lục Nghệ và sửa đổi dung mạo mà tón tại. Nho gia đã 
không hoàn toàn triệt tiêu các học phái khác, thì các phái đó bất tất phải 
kiệt lực chống lại Nho gia. Do đó, chiêu bài độc tôn của Nho gia có thể 
duy trì lâu đài. Địa vị của Kinh Học trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc 
giống như địa vị của vua trong chế độ quân chủ lập hiến. Ngôi vua vẫn 
cha truyền con nối, nhưng chính sách trị nước thì tuỳ theo nội các mà thay 
đổi. Đến nay, Trung Quốc giao tiếp với Tây Phương, các mặt kinh tế, 
chính trị, xã bội đều biến chuyển tận căn bản. Do đó, cái Kinh Học ngự 
trị trong tư tưởng của người Trung Quốc suốt hai ngàn năm qua đã bị 
cách mạng mà thoái vị; và tư tưởng của người Trung Quốc sẽ có bộ mặt 
mới тё hơn. 


lå Trang Tử (Thiên Hạ): «Cổ chỉ nhân kỳ bị hổ! Phối thần minh, thuần thiên địa, dục vạn vật, hoà 
thiên hạ, trach cập bách tính, minh v bản số, hệ v mat độ, lục thông tứ tịch, tiểu đại tinh thô, kỳ 
vận võ hå hát tại. Kỳ minh nhi tại số độ giả, cựu pháp, thể truyền chi sử thượng da hữu chi; kỳ 
tại u Thi, Thư, Lễ, Nhạc giả, Trân Lỗ chỉ sĩ, vi tấn thân tiên sinh đa năng minh chi» 55 Z A T: 
fü Р o СИ. hh. É & bJ. K К.Е B B EE LER yt 2 REGLAS ЖОЮ 
ESTE ENS #8 yB HE ïM & # j fE. F BB I ZE Sk BH #. 2172474 
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* Hết quyển I * 
Ghi chú của người dich: Phùng Hữu Lan phán chia lịch sử triết học Trung 
Quốc làm hai giai đoạn: «Thoi dai Tử hoc» và «Thời đại Kinh Нос», 


Quyển I (Thời dai Tử học) tới đây là hết. Thời đại Kinh Học được trình 
bày trong quyển H. 
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NIÊN BIÉU THỜI ĐẠI TỬ HOC 


* Lë Anh Minh /áp — Nguồn: (1) Derk Bodde: Chronological Table 
of the Philosophers (trong bán dich Anh ngữ quyển I, Phùng Hữu 
Lan) - (2) Liu Wu-chi (Liễu Vô Ky): A Short History of Confacian 
Philosophy ~ (3) E.R. Hughes: Chinese Philosophy in Classical Times 
— Jacques Gernet: A History of Chinese Civilization. 


Nám 550 - 500 

* Phát Thích Ca dán sanh (563 ? - 483 ?). 

* Тау Phương: Pythagoras (sống chết không rõ, khoáng năm 530 
định cư ở Croton thuộc miễn nam nước Ý). 

* Khổng Tử (551-479). 

* Năm 536 (Chiêu Công năm thứ 6): «Chú Hình Thư» Bộ Hình 
Luật thành văn đầu tiên của Trung Quốc ra đời, khắc trên đỉnh 
đồng. 

* Thư tịch: Thư Kinh và Thi Kinh xuất hiện. 

Năm 500 - 450 

* Tây Phương: Các nhà nguy biện (Sophists) xuất hiện. – Socrates 
(469-399) — Heraclitus (540-475). 

* Năm 481: Kết thác thời Xuân Thu. 

* Nho gia: Tăng Tử. 

* Mặc gia: Mặc Tử (479 2 - 381 ?) 

Năm 450 - 400 

* Tây Phương: Plato (427-347). 

* Nho gia: Tử Tư (mất 402 ?). 

* Thời Chiến Quốc (403-221): Sở, Té, Tần, Yên, Hàn, Triệu, Nguy. 

Năm 400 - 350 

* Tây Phương: Aristotle (384-322). 

* Nho gia: Mạnh Tử (372 ? - 289 ?). 

* Đạo gia: Dương Chu, Lão Tử (?-?), Trang Tử (369 ? - 286 ?). 

* Biện giả: Huệ Thi (mất 300 ?), Công Tôn Long (mất 250 ?). 

* Pháp gia: Thương Uóng (mát 338), Thân Bất Hai (mất 337), Thận 
Đáo. 
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* Tạp gia: Cáo Tử, Hứa Hành, Trần Tương, Trần Trong Tử. 


Мат 350 - 300 
* Tây Phương: Epicurus (341-270), Zeno (336-264). 
* Năm 334: Nước Sở diệt nước Việt. 
* Bách gia tại trung tâm Tắc Hạ (nước Tề): Doãn Văn, Tống Khanh, 
Bành Mông, Điền Biển, Thận Đáo. 
* Thư tịch: Tả Truyện, Quốc Ngữ. 
* Văn hoc: Ly Tao của Khuất Nguyên (mất 288 ?). 
Năm 300 - 250 
* Nho gia: Tuân Tử (298 ?- 238 ?) 
* Các Biệt Mặc xuất hiện. 
* Âm Dương - Ngũ hành gia: Trâu Diễn. 
* Năm 260: Tần điệt Triệu, 400 ngàn quân bị giết. 
* Đời Tần (255-207). 
* Pháp gia: Hàn Phi Tử (mất 233). 
* Tạp gia: Là Bất Vi (mất 235, viết Lá Thị Xuân Thu). 
Năm 250 - 200 
* Năm 221: Tần Thuỷ Hoàng diét sáu nước, thống nhất Trung Quốc. 
* Năm 213: Đốt sách chôn nho sĩ (phần thư khanh nho). 
* Đời Hán (206 TCN - 220 CN). 
* Lễ Ký (?) - Hé Từ Truyện (?) — Chiến Quốc Sách (?). 
Năm 200 - 150 
* Nho gia: Đống Trong Thu (179 ? - 104 ?) 
Năm 150 - 100 
* Hán Vũ Đế (140-87). 
* Năm 136: Nho gia độc tôn. 
* Tạp gia: Hoài Nam Tử (tự sát 122). 
* Sử gia: Tu Mã Thiên (145- 86 ?), 
* Văn học: Tư Mã Tương Như (mất 117) — Thể loại Nhạc Phủ được 
hình thành (năm 120). 
* Vua Hán hai lần phái phương sĩ tim Bóng Lai tiên đảo (năm 133 
và 109). 
* Tây Phương: Cicero (106-43). 
* Trung Quốc cải cách lịch pháp tận cơ bản (năm 104). 
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da si Phùng Hữu Lan (1895-1990) - tốt nghiệp Đại học Columbia (Mý) 1924 
= rực sáng cuối thế kỷ XX như là môt sử gia lỗi loc vẻ triết hoc Trung биб 
kiêm lriết gia hiện doi mà hệ thống lriét học của ông hiện nay được nghiên 
civ sâu rộng với danh xưng «Phùng hoo». _ 
Tù khi chào đời, bo TRUNG QUOC TRIET HOC SU (quyển |, 1931; quyền 1I, 1934) 
của Phùng Hữu Lan dà Hó thành sách giáo khoa trong yếu của bậc doi học và 


! cùng là tác phẩm kinh dién trong linh vực lịch sử triết hoc Trung (uốt, chiếm 
dio vị quan trong không chỉ lại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản (với nguyên tác Hán ngữ), mà còn 
ở phương lây nửa (với bản dich Anh ngữ của Derk Bodde). 
Quyển | bao quát thời doi 10 Học, một thời đại có thể nói là rực rà nhất của lriết học Trung Quốc, 
Hài dài lừ thời xa хис đến khoảng năm 100 TCN với dio vị chính thống củ Nho giáo. Quyển Il bao 
quát thời dại Kinh Học, l là fi cuối thời doi Të Hoc cho đến cuối đời Thanh. 
Nguyên lóc trích dán rốt nhiều dogn cổ văn lừ các nguôn thư tich gốc, khiến nó không những là một 
sách tham khảo quý báu vé các văn bản gốc của lriếT học Trung Quốc, mà còn tgo sự thuận lai vì các 
văn bản cổ xưa đã ly lén епо. Bó là một điều rät quan trong trong một linh vực như trit học Trung 
Quốc, vì một ván bản thường có nhiều lời bình chú. Тас giỏ đã vận dụng vốn Iri thức và phương pháp. 
luận thu nhận thêm li phương lây vào việc nghiên cứu lịch sử lriết học Trung Quéc, do đó bó sách 
này có lính khoa học rất соо. Hoc già lý Thận của Trung об hiện noy nhận định chung vẻ Phùng 
Hữu Lan bằng tám chữ «Филд quán Trung lây, thông thích kim có» (dung hoà thấu lriệt hoi nén 
học thuột Trung Quốc và phương Tây, giải thích thông suốt việc хис noy) và cho rằng nếu người Trung 
Quốc biết dën học thuật của phương lây nhờ Nghiêm Phục, thì người ngoại quốc hiểu dược triét học 
Trung Quốc là nhờ Phùng Hữu Lon. 
TRUNG QUOC IRIÊT HOC SÚ của Phùng Hữu Lan đến nay mới dược dich ra liéng Viêt. Bản dịch bảo lưu 
các trích dàn kinh điển y như nguyên tác, kèm phiên âm Hán Viel, lại còn có thêm rất nhiều chú 
Thích li mỉ như dòn nén thông fin. Do đó độc giả dong có lrên lay một nguồn tham khảo rốt hệ 
thống và thiết yếu vé lu lưởng triết học Trung Quốc. 
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